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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

tuyên truyền phòng chống bệnh SARS; mở

rộng sự hiểu biết và giao lưu hội nhập quốc tế .

Các phương tiện thông tin đại chúng cả nước

kết hợp với các hình thức tuyên truyền cổ động

chính trị thông qua hàng trăm đội thông tin lưu

động và các hình thức tuyên truyền trực quan

cổ vũ toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, các nghị

quyết của Hội nghị Trung ương, của Quốc hội

và Chính phủ .

Bộ máy tổ chức của ngành tiếp tục được

củng cố , hoàn thiện ; công tác đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa - thông tin được

tăng cường. Các cơ quan đơn vị thuộc bộ và hệ

thống ngành văn hóa - thông tin được tăng

cường, bổ sung chức năng nhiệm vụ. Công tác

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành , nhất là

cán bộ văn hóa -thông tin ở địa phương , cơ sở

được nâng cao về số lượng , chất lượng.

Việc triển khai kế hoạch , ngân sách kịp

thời, đầu tư chương trình mục tiêu đúng trọng

điểm , lĩnh vực khoa học và công nghệ được

chú trọng . Hoạt động văn hóa nghệ thuật tổ

chức sôi nổi, chất lượng nghệ thuật được nâng

cao một bước , nghệ thuật sân khấu thu hút

công chúng đông hơn. Phim Việt Nam chiếu ở

các rạp thu hút đông đảo công chúng đến xem

hơn trước . Các hoạt động ca múa nhạc, sân

khấu chuyên nghiệp của Nhà nước và các lực

lượng xã hội hóa được tổ chức với quy mô lớn

bằng nhiều hình thức . Hoạt động mỹ thuật

nhiếp ảnh được phát triển rộng khắp. Phong

trào sáng tác , triển lãm được đẩy mạnh ; các

hoạt động bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thu

được nhiều kết quả. Nhiều di tích lịch sử - văn

hóa đã được xếp hạng . Đặc biệt là vườn quốc

gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO

công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới; nhã

nhạc cung đình Huế được UNESCO công

nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể và Truyền

khẩu của nhân loại ; vịnh Nha Trang được

-

Quốc tế công nhận là một trong 29 vịnh đẹp

nhất thế giới. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa

đang được đầu tư nâng cấp, nhiều hiện vật quý

hiếm được sưu tầm . Việc đề xuất phương án

bảo tồn và phát huy giá trị khảo cổ tại khu vực

dự kiến xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường

Ba Đình (mới) về dấu vết nền móng kiến trúc

của các thời kỳ lịch sử và hàng triệu hiện vật

vô cùng quý giá liên quan đến khu vực Hoàng

thành Thăng Long ... được Chính phủ và Bộ

Chính trị đánh giá cao.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ

sở tiếp tục đẩy mạnh; các thiết chế văn hóa

được tăng cường đầu tư ; phong trào xây dựng

gia đình văn hóa, làng , ấp , khu phố văn hóa

được chú trọng về chất lượng. Các thiết chế

văn hóa nhiều nơi được đổi mới hình thức hoạt

động , tăng cường các phương tiện , thiết bị , bồi

dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ

phụ trách nên đã phát huy hiệu quả.

Các mô hình văn hóa mới tiếp tục được tìm

tòi, áp dụng, nhất là mô hình huyện điểm văn

hóa có sức lôi cuốn mạnh mẽ các huyện trong

cả nước. Phong trào xây dựng gia đình, làng ,

ấp , khu phố, khu dân cư , cơquan văn hóa phát

triển rộng khắp và đang hướng theo chiều sâu .

Đến nay, cả nước có 10 682 321 gia đình,

25 382 làng , ấp , khu phố, 18 134 cơ quan đạt

chuẩn văn hóa . Các thiết chế văn hóa, nhất là

ở cơ sở được tăng cường đầu tư từ nguồn vốn

của Nhà nước và huy động từ nhân dân. Mức

hưởng thụ văn hóa của nhân dân, kể cả vùng

sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

ngày càng cao.

Bản sắc văn hóa các vùng miền , đặc biệt là

các dân tộc thiểu số được chú trọng khai thác ,

phổ biến , bảo tồn và gìn giữ . Năm 2003 là năm

cả nước tổ chức nhiều lễ hội , các ngày văn hóa

dân tộc quy mô lớn từ trung ương đến địa

phương , nhiều nhất so với các năm trước đây .

. Đáng chú ý là lễ hội : Làng Sen , Văn hóa du

4
Số 13 (tháng 7 năm 2004 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
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lịch Quảng Ninh, 100 năm Sa Pa , 110 năm

Đà Lạt, 350 năm Khánh Hòa, văn hóa các dân

tộc Tây Bắc tại Sơn La , những ngày văn hóa

Hà Nội tại Tây Nguyên, những ngày văn hóa

Khơ Me Nam Bộ tại Hà Nội...

Hoạt động hợp tác quốc tế, giao lưu văn

hóa tiếp tục tăng cường , công tác thông tin đối

ngoại mở rộng . Các hoạt động giao lưu văn

hóa của Việt Nam tại các nước được mở rộng

ở những địa bàn mới. Năm 2003 , nước ta tham

gia nhiều liên hoan phim và liên hoan nghệ

thuật quốc tế, các nghệ sĩ Việt Nam đã đoạt

nhiều giải thưởng quốc tế . Chúng ta cũng đã

tranh thủ được tài trợ cho các đề án , dự án

phát triển văn hóa.

Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa" có bước phát triển mới,

ngày càng phát huy có hiệu quả. Các địa

phương , đoàn thể lồng ghép nội dung từng

phong trào cụ thể của mình vào nội dung

phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống vănhóa " để thực hiện. Vai trò của Mặt

trận Tổ quốc các cấp được đề cao, là lực lượng

chủ trì trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở

cơ sở, các khu dân cư. Đến nay , Ban Chỉ đạo

phong trào đã khép kín từ cấp tỉnh, thành phố

đến cấp xã, phường . Dưới cấp xã, phường có

Ban Vận động. Công tác xã hội hóa hoạt động

văn hóa tiếp tục phát huy hiệu quả. Các hoạt

động văn hóa ngoài công lập tiếp tục tham gia

đóng góp nhiều sản phẩm văn hóa, hoạt động

văn hóa phục vụ xã hội . Nhiều thiết chế văn

hóa ở các địa phương đầu tư xây dựng với

nguồn kinh phí được huy động từ nhân dân là

chủ yếu.

Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị 27/CT- TW

của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14/1998/CT-TTg

của Thủ tướng Chính phủ Về nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã thật

sự mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ta

trên nhiều mặt. Nhiều nơi đã xây dựng được

mô hình tổ chức cưới , tang, lễ hội đảm bảo các

tiêu chuẩn văn minh , lành mạnh , tiết kiệm ,

mang truyền thống đạo lý dân tộc và nghĩa cử

cao đẹp, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ,

hoan nghênh .

truy vụ in

Điều đáng ghi nhận là, trong những năm

qua, công tác quản lý nhà nước về văn hóa -

thông tinđã cónhững bước chuyển
biến mạnh

mẽ. Các biện pháp chỉ đạo trong công tác quản

lý nhà nước có tính tích cực, chủ động, thống

nhất, đồng bộ thể hiện những nét mới như : chú

trọng việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp

quy của ngành , tập trung hoàn thành những

văn bản pháp luật và dưới luật quan trọng phục

vụ việc quản lý nhà nước. Tập trung giải quyết

một số vi phạm trong hoạt động văn hóa, dịch

vụ văn hóa, phát hiện xử lý nghiêm minh nhiều

vụ vi phạm nghiêm trọng như : ở khu di tích

Chùa Hương , di tích Chùa Trầm . Đã phát hiện

xử lý, hoặc chuyển cho các cơ quan pháp luật

tố nhiều in sang băng, đĩa lậu lớn , in

lậu lịch blốc , lừa đảo trong biểu diễn nghệ

thuật... Nét mới trong việc tăng cường hiệu

quả công tác quản lý nhà nước là vừa coi trọng

công tác kiểm tra , kiểm soát , tiến hành thanh

tra , kiểm tra đồng loạt trên cả nước về cấp giấy

phép, tổ chức thanh tra diện rộng công tác văn

hóa - thông tin miền núi và vùng đồng bào dân

tộc thiểu số, kiểm tra thường xuyên việc thực

hiện Nghị định 87/CP... , vừa huy động lực

lượng, các phương tiện thông tin đại chúng,

đặc biệt là vận động nhân dân cùng tham gia

phát hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa và

dịch vụ văn hóa. Ngăn chặn tiêu cực trong các

hoạt động ka-ra-ô-kê, vũ trường , quán bar , đưa

loại hình dịch vụ này đi dần vào nền nếp. Tăng

cường biện pháp quản lý nội dung các hoạt

động biểu diễn nghệ thuật; ban hành văn bản

nhắc nhở Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh ,

thành phố, các đơn vị nghệ thuật toàn quốc

chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Số 13 (tháng 7 năm 2004 )
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Những biện pháp trên đã hạn chế được những

lệch lạc về trang phục, phong cách diễn lai

căng, thiếu thẩm mỹ của một số ca sĩ, góp

phần nâng cao chất lượng các chương trình

biểu diễn nghệ thuật. Các cơ quan quản lý văn

hóa đã kịp thời phát hiện , ngăn chặn một số

hiện tượng lạm dụng việc thi người đẹp , người

mẫu , uốn nắn kịp thời cuộc thi Hoa học đường,

Hoa hậu áo dài ... Công tác quản lý lễ hội được

tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến

địa phương ngay từ khi bước vào mùa lễ hội ,

nên "Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội" của

Bộ Văn hóa - Thông tin được thực hiện

nghiêm túc tại hầu hết các di tích và địa

phương có lễ hội . Hoạt động bản quyền tác giả

đã thụ lý và giải quyết được nhiều trường hợp

khiếu nại và xử lý nhiều vụ việc vi phạm .

Công tác quản lý nhà nước về bản quyền tác

giả đã có sự chuyển biến tích cực

Bên cạnh những thành tựu , công tác văn

hóa - thông tin vẫn còn những yếu kém cần

nhanh chóng được khắc phục . Tình trạng lai

căng, sùng ngoại, coi thường giá trị văn hóa và

thuần phong mỹ tục tốt đẹp dân tộc còn khá

phổ biến. Đây đó còn hiện tượng suy thoái về

đạo đức , lối sống ở một số bộ phận xã hội , nhất

là trong lớp trẻ . Việc thực hiện nếp sống văn

minh trong việc cưới, việc tang , lễ hội còn

những biểu hiện tiêu cực và tồn tại những hủ

tục lạc hậu . Một bộ phận không nhỏ cán bộ,

công chức nhà nước thiếu gương mẫu, bị dư

luận xã hội phê phán .

Trong hoạt động báo chí - xuất bản có một

số cuốn sách , bài báo vi phạm Luật Xuất bản,

Luật Báo chí , thông tin sai sự thật , làm lộ bí

mật ... gây khó khăn cho việc giải quyết điều

hành của nhiều địa phương, đơn vị . Trong biểu

diễn nghệ thuật , nhiều ca sĩ ăn mặc , hóa trang

thiếu nét đẹp văn hóa, thiếu tôn trọng khán giả .

Một số chương trình văn nghệ giải trí

"Gala cười" , "Gặp nhau cuối tuần " sân khấu

hài... chất lượng tư tưởng , nghệ thuật non kém ,

chiều theo thị hiếu tầm thường. Một số cơ

quan, tổ chức lạm dụng việc thi Hoa hậu,

Người đẹp; tình trạng mua bán băng, đĩa

không có nhãn kiểm soát phổ biến ở các cơ sở

kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa được ngăn

chặn có hiệu quả. Kinh doanh vũ trường,

ka -ra -ô -kê, quán bar ca nhạc, trò chơi điện tử ,

đặc biệt là dịch vụ in-tơ-nét đang phát triển ,

thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia, trong

khi đó nhà cung cấp dịch vụ chưa có biện pháp

ngăn chặn được các trang điện tử khiêu dâm ,

đồi trụy, Nhà nước chưa có chế tài xử lý các vi

phạm . Hiện tượng mất cắp cổ vật trong các di

tích vẫn tiếp tục diễn ra , nhiều vụ không tìm ra

thủ phạm .

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX)

đã nhấn mạnh: Tăng cường quản lý nhà nước ,

hoàn thiện cơ chế, chính sách và giảipháp đẩy

mạnh việc xây dựng nếp sống, lối sống văn

hóa, văn minh ; giữgìn và phát huy các giá trị

tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam . Bổ

sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách

khuyến khích sáng tạo trong các lĩnh vực văn

hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc , vừa

tiếp thu tinh hoa của văn hóa thế giới. Tăng

cường quản lý và đầu tư cho công tác bảo tồn

và phát huy các di sản văn hóa dân tộc . Có cơ

chế khuyến khích lối sống văn hóa lành mạnh ,

văn minh và tạo dư luận mạnh mẽ đấu tranh

chống các biểu hiện của lối sống không lành

mạnh, suy thoái đạo đức, trái với bản sắc tốt

đẹp của dân tộc . Chú trọng công tác quy hoạch

phát triển và tăng cường lãnh đạo , quản lý đối

với các lĩnh vực thông tin , báo chí.

Để thực hiện được những chủ trương , giải

pháp quan trọng của Đảng, đòi hỏi phải có sự

phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các bộ,

ngành , cơ quan , đoàn thể từ trung ương tới cơ
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sở , trong đó ngành văn hóa - thông tin có vai

trò quan trọng và trực tiếp hơn cả . Nhằm tiếp

tục phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa -

thông tin , trước mắt chúng ta cần tập trung

triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm :

Một là , tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, các nghị

quyết của các Hội nghị Trung ương (khóa IX )

trong toàn ngành . Tiến hành cụ thể hóa , thể

chế hóa tinh thần các Nghị quyết bằng cơ chế

chính sách, bằng các giải pháp để thực hiện

các mục tiêu và các chỉ tiêu về văn hóa mà

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị

quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX đề ra . Triển khai kiểm điểm

tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung

ương 5 (khóa VIII). Đẩy mạnh phong trào

" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa"; chú trọng pháttriển phong trào ở vùng

đồng bào dân tộc thiểu số.

Hai là , nâng cao hiệu quảcông tác quản lý

nhà nướcvề hoạt động văn hóa và dịch vụ văn

hóa. Tập trung ngăn chặn có hiệu quả các vi

phạm trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn

hóa , di tích , lễ hội, xuất bản - báo chí, quảng

cáo, điện ảnh , biểu diễn nghệ thuật, bản quyền

tác giả , kinh doanh dịch vụ văn hóa .Tăng

cường công tác tuyên truyền , giáo dục xây

dựng con người trong giai đoạn cách mạng

mới, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy

thoái đạo đức , lối sống . Đẩy mạnh công tác

xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở . Chú trọng

việc đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả các

thiết chế văn hóa , phát triển và nâng cao chất

lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa ,

làng, ấp , khu phố văn hóa . Hoàn thành và triển

khai các dự án về xây dựng đời sống văn hóa

khu vực Tây Nguyên, Tây Nam bộ và vùng núi

phía Bắc.

Ba là , bảo tồn và phát triển các giá trị văn

hóa , bản sắc và truyền thống dân tộc . Coi

trọng việc sưu tầm , khai thác các giá trị văn

hóa vật thể và phi vật thể . Giữ gìn và phát huy

văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc .

Tập trung triển khai lực lượng và kế hoạch

hoạt động , xây dựng các chương trình văn hóa

nghệ thuật chất lượng cao, các công trình

tưởng niệm để tổ chức thành công kỷ niệm

các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005

theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/ TW , ngày

9-2-2004 , của Bộ Chính trị .

Bốn là , mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa

với các nước . Tăng cường công tác thông tin

đối ngoại. Tranh thủ nguồn tài trợ kinh phí của

các tổ chức quốc tế , của cá nhân ở nước ngoài,

đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ

góp phần phát triển nhanh sựnghiệp văn hóa -

thông tin .

quyếtHội nghị Trung ương 3 (khóa IX ), Quyết

Năm là , tiếp tục triển khai thực hiện Nghị

định số 58/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ

về sắp xếp,đổi mới doanh nghiệp nhà nước,

ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh

doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành văn

hóa - thông tin .

Sáu là , đẩy mạnh công tác đào tạo , bồi

dưỡng về chính trị , quản lý nhà nước, chuyên

môn , nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa -

thông tin các cấp; phát hiện và bồi dưỡng tài

năng văn hóa nghệ thuật; chú trọng đầu tư cho

sáng tạo nghệ thuật và có chế độ chính sách

thích đáng đối với các văn nghệ sĩ .

Hướng tới mục tiêu từ các nghị quyết của

Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5

(khóa VIII) và Nghị quyết Trung ương 9

(khóa IX) , toàn ngành văn hóa - thông tin đoàn

kết, tin tưởng , quyết tâm hoàn thành xuất sắc

mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó ,

góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã

hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước.D
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VIỆT 10II TRÊN LỘ TRÌNH GIA NHẬP

TỔ CHỨC THƯƠNG LOẠI THẾ GIỚI

TÔ HUY RỨA

N

nay,
GÀY đối với Việt Nam các vấn

đề chung quanh Hiệp định chung về

thương mại và thuế quan (GAAT )

đến Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ) là

những đại sự không chỉ thuộc phạm vi quan

tâm của riêng ngành thương mại . Dưới ánh

sáng của công cuộc đổi mới, trước tất cả sự

phức tạp trên lĩnh vực quan hệ kinh tế đối

ngoại , với yêu cầu mới rất cao của sự phát

triển đất nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , chúng ta không thể không đến với các

thể chế kinh tế đa phương , trong đó có WTO ,

một cách thực tế hơn nhằm tiếp tục xây dựng

một nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện

nay.

Trên lộ trình ấy, chúng ta phải giải quyết

hàng loạt vấn đề mới mẻ, đa dạng và hết sức

phức tạp . Xét từ góc độ kinh tế trong trào lưu

toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam trước hết là

người sản xuất hàng hóa và thế giới là thị

trường . Trên thị trường thế giới, chúng ta phải

tìm cách bán được những hàng hóa của mình

và mua về những thứ mình cần với giá cả có

lợi nhất. Đi trước chúng ta cả một thời gian

dài, hầu hết các nước trên thế giới đã bắt đầu

bằng quan niệm như thế, và cũng vì thế , nên

giữa các nước phải có những " luật chơi

chung" được xây dựng trên cơ sở sự đồng

thuận nhất định. Lần lượt từ GAAT đến WTO

là một quá trình bao gồm các nỗ lực liên tục

như vậy . Theo ý nghĩa đó, đây không phải là

sản phẩm riêng của nền kinh tế tư bản chủ

nghĩa mà nó là một nấc thang phát triển của

nền thương mại thế giới - một bộ phận không

thể tách rời nền văn minh nhân loại. Và đến

lượt nó, chủ nghĩa tư bản cần đến GAAT ,

WTO để tồn tại vì đã đến lúc nó không thể

duy trì được chế độ thuộc địa như trước đây.

Điều này cũng giống như nó cần đến sở hữu

cổ phần vì không thể nắm giữ 100 % cổ phần

như trước .

Lẽ đương nhiên, trên thị trường thế giới,

thực tế cho thấy với những nỗ lực đa phương

cao đến đâu chăng nữa thì vẫn còn nguyên đó

sự bất công giữa những cường quốc với

những nước nhỏ yếu, chậm phát triển . Tổ

chức Thương mại thế giới , dù đề cao nguyên

tắc không phân biệt đối xử giữa các thành

viên, cũng không thể đặt ngang bằng vị thế

của hạt gạo Nhật Bản với hạt gạo của Thái

Lan hay Việt Nam, thịt bò của EU với thịt bò

của các nước châu Phi .

* PGS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Giám đốc

Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Tuy nhiên , trong nền thương mại thế giới.

ngày nay không có một thể chế toàn cầu nào

thay thế được WTO. Các quốc gia dù lớn hay

nhỏ cũng không thể có sự lựa chọn nào tốt

hơn là gia nhập vào tổ chức này. Số lượng

thành viên của nó liên tục gia tăng đủ để nói

lên điều đó . Theo cách tiếp cận này thì rõ

ràng là Việt Nam , sau hơn tám năm kể từ khi

nộp đơn gia nhập , cần phải gia tăng nhịp độ

các cuộc đàm phán để trở thành thành viên

chính thức .

qua

Từ khi WTO khởi đầu vòng đàm phán mới

(vòng Đô-ha) đã có hàng chục nước đang

phát triển gia nhập tổ chức này . Một vài nước

đã rút ngắn quá trình đàm phán, thậm chí bỏ

hầu hết các bước để nhanh chóng được

két nap. Điều đó cho thấy, càng ngày WTO

càng có một vai trò hấp dẫn hơn đối với các

nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh

toàn cầu hóa kinh tế . Mặc dù đã trải qua hai

lần gần như không tiến thêm được một bước

đáng kể nào tại Xi-a -tơn (Mỹ) và Can-cun

(Mê-hi-cô), tiến trình Đô-ha vẫn đang được

tiếp tục . Để hiểu được bản chất của vòng đàm

phán Đô-ha, cần phải nhìn nhận từ góc độ lợi

ích của ba nhóm chủ thể lớn nhất trong thời

đại ngày nay . Đó là : Các nước phát triển (Tổ

chức OECD ), các nước đang phát triển và các

tập đoàn xuyên quốc gia lớn .

Trên bình diện đàm phán công khai người

ta chỉ có thể thấy hai trong số ba nhóm đó là :

Các nước phát triển và các nước đang phát

triển . Điều đó cho thấy vì sao tại Xi-a -tơn

(Mỹ ) và Can-cun (Mê-hi-cô) tranh cãi giữa

hai nhóm nước này lại trở nên gay gắt, và lập

trường của mỗi bên lại khác xa nhau đến mức

không có phương án trung gian nào có thể

được chấp thuận , kể cả nỗ lực cuối cùng của

nước chủ nhà . Tại hai hội nghị trên , thật ra

còn quá sớm để nói đến việc dỡ bỏ hoặc hạn

Số 13 (tháng 7 năm 2004)

chế ở mức đáng kể cùng lúc cả hai hàng rào

thương mại lớn : trợ cấp nông sản tại các nước

phát triển và thuế nhập khẩu hàng công

nghiệp tại các nước đang phát triển . Chỉ riêng

về lợi ích kinh tế thì có thể thương lượng

được , nhưng khi tính đến các hậu quả về mặt

chính trị đối nội thì không có nước nào dám

tiến lên nhanh hơn dù chỉ là nửa bước . Do vậy

chia tay nhau sau mấy ngày tranh luận và hẹn

gặp nhau lần tới là cách lựa chọn dễ chấp

nhận nhất.

Nhóm thứ ba - Các tập đoàn tư bản xuyên

quốc gia có quy mô toàn cầu (viết tắt là

TNGs) không thể xuất hiện tại các cuộc bàn

luận, nhưng đó lại chính là nhóm có lợi ích

lớn nhất vàcó vai trò quyết định nhất . Nhóm

này có thể không cần gặp nhau nhưng vẫn có

thể thống nhất chung được lợi ích của đa số

trong nhóm một cách tương đối dễ dàng . Đó

chính là lợi nhuận . Những nhà chiến lược của

các tập đoàn này mới là những tác giả chính

(nhưng giấu mặt ) của các nội dung cơ bản

trong vòng đàm phán Đô-ha . Lợi nhuận của

những tập đoàn tầm cỡ như vậy không còn

như trước, khi mà nó chủ yếu phụ thuộc vào

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

chính tập đoàn , mà quan trọng hơn cả là

những quyết sách của các nước mà tập đoàn

có liên quan trọng làm ăn . Ngày nay, vấn đề

thuế nhập khẩu và trợ cấp nông sản tác động

mạnh đến lợi nhuận của họ, nhất là khi thuế

nhập khẩu hàng công nghiệp chiếm tỷ trọng

lớn trong thu ngân sách của các chính phủ ở

các nước đang phát triển và trợ cấp nông sản

là cái quyết định đến lá phiếu

hàng triệu cử tri tại các nước phát

doanh với quy mô càng rộng

TNGs lại càng thấy rõ hơn điều

các TNGs, lợi nhuận quan trọn

của bất kỳ nước nào , kể cả ng

ủng

hộ của

tr
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quốc tịch . Chính vì vậy, phần lớn trong số các

TNGs quan tâm đến Tổ chức Thương mại thế

giới, và khởi động vòng đàm phán Đô -ha với

tất cả những điều gây tranh cãi hiện nay giữa

các nước .

Từ cách nhìn nhận và phân tích nêu trên ,

cần và có thể đi đến những kết luận ban đầu

về việc nên đẩy nhanh hay duy trì ở mức độ

vừa phải quá trình Việt Nam gia nhập WTO .

Là một nước có tới gần 2/3 số kim ngạch xuất

khẩu là các loại nông, thủy sản, lẽ dĩ nhiên

nếu là một thành viên đầy đủ của WTO , Việt

Nam sẽ có lợi ích lớn khi trợ cấp nông sản tại

các nước phát triển giảm xuống . Ngay khi

mới chỉ là quan sát viên của tổ chức này,

những mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam

đã có sức cạnh tranh khá mạnh nhờ lợi thế chi

phí thấp. Các đối thủ của Việt Nam về lĩnh

vực hàng nông , thủy sản dù có quy chế thành

viên của WTO vẫn còn phải cạnh tranh

tương đối khó khăn . Do đó, nếu trở thành

thành viên đầy đủ của WTO thì hàng nông,

thủy sản Việt Nam chắc chắn sẽ có vị thế lớn

hơn trên thị trường thế giới . Thu nhập về xuất

khẩu các mặt hàng đó sẽ gia tăng và kèm theo

đó là sự phát triển với mức độ lớn hơn các

ngành nông nghiệp, ngư nghiệp trong nước .

Vấn đề tạo việc làm và cải thiện thu nhập của

hàng chục triệu nông dân cũng vì thế trở nên

thuận lợi hơn nhiều .

Những thất bại gần đây của vòng đàm

phán Đô-ha, đối với Việt Nam là một cơ hội

để đẩy nhanh quá trình gia nhập WTO. Bởi

chính những thất bại đó làm cho một số nước

đang phát triển có số lượng lớn các hàng

nông sản xuất khẩu tương tự như Việt Nam

sẽ không gây nhiều khó khăn cho chúng ta

trong quá trình đàm phán gia nhập . Tỷ lệ 2/3

số thành viên ủng hộ trở nên khả thi hơn khi

một số nước muốn cùng Việt Nam thiết lập

các cơ chế phối hợp quốc tế để giảm thiệt hại

do cạnh tranh nhau trên thị trường thế giới ,

như về gạo, cà-phê, ... Ngược lại , vấn đề sẽ

hoàn toàn thay đổi khi có những tín hiệu

thuận lợi về giảm trợ cấp nông sản tại các

nước phát triển . Các nước vốn là đồng minh

cũng có thể gây khó khăn cho việc Việt Nam

trở thành thành viên WTO , từ đó gây ra

những thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho đất

nước ta.

Đối với phần lớn các nước đang phát triển ,

thuế là để bảo hộ các công ty của chính giới

cầm quyền và những thế lực cùng chung lợi

ích . Do vậy , không phải thuế bao giờ cũng

gắn liền với các lợi ích của nền kinh tế quốc

dân. Một khi các tập đoàn tư bản xuyên quốc

gia đã thâm nhập vào thị trường trong nước

thì những nước này cũng không thể duy trì

được lâu các cơ chế bảo hộ , kể cả thuế . Trong

khi đó, ở nước ta, quan điểm bảo hộ sản xuất

trong nước không liên quan trực tiếp đến các

doanh nghiệp tư nhân, mà là với các doanh

nghiệp nhà nước , song đối tượng và phạm vi

bảo hộ cũng phải thực sự cần thiết và nhằm

xây dựng nền kinh tế quốc dân vững mạnh .

Mặt khác, quá trình thực hiện các cam kết

trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại khối

ASEAN (AFTA) , về cơ bản hệ thống thuế

Việt Nam sẽ phù hợp với các nước thuộc

ASEAN , do vậy thuế nhập khẩu không còn là

vấn đề đơn phương như tại nhiều nước đang

phát triển khác . Trên cơ sở đó, việc đàm phán

với các nước phát triển về vấn đề thuế nhập

khẩu của Việt Nam là tương
đối thuận lợi.

Trong trường hợp các đối tác lớn như Mỹ, EU

thì hầu như vấn đề đã được giải quyết trong

khuôn khổ các hiệp định song phương đã ký

và đang thực thi . Vì vậy vấn đề thuế nhập

khẩu hàng công nghiệp trong vòng đàm phán

Đô-ha , xét cho kỹ, ít có ảnh hưởng đến nền
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vè

kinh
Việt Nam , nếu Việt Nam trở thành

thành viên của WTO , mà còn là cơ hội để các

doanh nghiệp Việt Nam vươn lên thông qua

việc tiếp cận thuận lợi hơn công nghệ nước

ngoài, rút ngắn khoảng cách tụt hậu, thực

hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt

Nam về cải cách doanh nghiệp nhà nước .

Ngoài những nội dung nêu trên , còn một

số những điều khoản nằm trong vòng đàm

phán Đô-ha có lợi cho Việt Nam khi trở

thành thành viên đầy đủ của WTO, nếu nó

thu được thành công, như : thương lượng về

các biện pháp chống phá giá, về môi trường,

quan hệ giữa nợ và tài chính, giữa thương

mại và chuyển giao công nghệ . Nếu có thể

chia thành 13 nội dung chính của vòng Đô-ha

thì có tới 9 nội dung về cơ bản là thuận lợi

cho Việt Nam, còn 4 nội dung khác là bất lợi

hoặc ít có lợi song không là bất lợi chỉ riêng

đối với Việt Nam. Mặt khác , về luật pháp và

thông lệ quốc tế, với tư cách là một nước

đang phát triển mới gia nhập, Việt Nam sẽ có

được một khoảng thời gian ưu đãi để từng

bước điều chỉnh cho phùhợp. Một vài vấn đề

nhạy cảm, chẳng hạn điều khoản về minh

bạch hóa mua sắm của chính phủ (chủ yếu là

ngân sách quân sự ) cũng sẽ không phải là trở

ngại lớn .

Điều đáng quan ngại nhất của Việt Nam

trong quá trình đàm phán gia nhập WTO , xét

cho cùng, không phải là do các quy định của

tổ chức này . Tính chất đa phương và không

thừa nhận quyền phủ quyết của bất cứ thành

viên nào không cho phép nó trở thành công

cụ của một thành viên riêng rẽ nào hết . WTO

cần cho mọi nước trên thế giới, đặc biệt là kể

từ khi kết thúc chiến tranh lạnh thị trường thế

giới trở lại với tính thống nhất của nó . Với

các nước đang phát triển thì Tổ chức Thương

mại thế giới còn là nơi tập hợp lực lượng để

chống lại sự áp đặt bất công của các nước

phát triển , là một diễn đàn đấu tranh đòi thiết

lập một trật tự kinh tế quốc tế mới hiệu quả

hơn so với Phong trào không liên kết đã ít

nhiều không còn sức nặng như trước .

Trở ngại lớn nhất đối với Việt Nam khi gia

nhập WTO chính là những vấn đề trong nước .

Đó là các vấn đề về kinh tế , về nhận thức của

một bộ phận cán bộ, công chức có vai trò

định hướng đối với dư luận xã hội . Về kinh

tế , quan trọng nhất là khu vực kinh tế nhà

nước hãy còn nhiều điều bất cập. Sự yếu kém

của các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh

trong các lĩnh vực dịch vụ như : ngân hàng,

bảo hiểm, viễn thông, chứng khoán ... là một

thách thức không nhỏ đối với tiến trình gia

nhập WTO . Với thực trạng như hiện nay, hầu

hết những doanh nghiệp này không dám lên

tiếng ủng hộ đẩy nhanh quá trình gia nhập

WTO . Trong một số trường hợp lại còn hy

vọng vào sự chậm trễ của quá trình đó. Tuy

nhiên , lợi ích của nền kinh tế quốc dân không

thể đặt ở phía sau sự tồn tại hay không tồn tại

của những doanh nghiệp yếu kém đó . Kinh

nghiệm của những năm đổi mới vừa qua cho

thấy rằng, đối với các doanh nghiệp nhà

nước, bảo hộ quá lâu cũng là một điều lợi bất

cập hại .

Giải pháp là , Nhà nước cần có sự lựa chọn

lại một cách thật khách quan những ưu tiên

bảo hộ của mình để chính thức đưa vào lộ

trình cam kết với các đối tác có lợi ích liên

quan trong số các thành viên củaWTO.Tiêu

chí

ས་
quan trọng xác định các lĩnh

hộ là , sự ổn định và vững mạnh

tế quốc dân , quyền lợi của đại đa

được bảo đảm . Từ đó mới thu

mong đợi và xử lý thành công
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Đưa Nghịquyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

nảy sinh trong quá trình đàm phán gia nhập.

Đó là chưa nói đến trường hợp để có được sự

ủng hộ của một số nước là đối tác cạnh tranh

tiềm tàng, Việt Nam cũng cần phải có một sự

nhượng bộ nhất định nào đó. Những mâu

thuẫn về lợi ích giữa các quốc gia có cùng

mặt hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu là điều

luôn có, và phần nhiều là có thể giải quyết

thông qua thương lượng , có đi có lại . Về mặt

này, những ý kiến tư vấn của các cơ quan

nghiên cứu thương mại khách quan hơn so

với ý kiến của các doanh nghiệp.ý

Những năm gần đây đã xuất hiện một số

doanh nghiệp nhà nước, nhờ tích cực và chủ

động nắm bắt được những yêu cầu mới của

quá trình hội nhập, đã đổi mới công nghệ và

cải tiến quản lý, nhờ đó hạ được giá thành sản

phẩm . Những doanh nghiệp này đã có thể

đứng vững ngay cả khi Nhà nước thực hiện lộ

trình AFTA vào ngày 1-1-2003 . Việc lùi thời

gian thực hiện đến 1-7-2003 đã đem lại

những lợi ích rất đáng kể cho họ . Trong khi

đó, hàng loạt những doanh nghiệp khác , mặc

dù đã biết về lộ trình thực hiện, song vì nhiều

lý do, không đổi mới về tổ chức quản lý và

công nghệ, nên đã và đang phải đối mặt với

những khó khăn gay gắt . Điều đó cho thấy ,

hội nhập càng sâu vào các thể chế kinh tế

quốc tế cũng là một cách để thúc đẩy các

doanh nghiệp Việt Nam nói chung , và doanh

nghiệp nhà nước nói riêng nâng cao trình độ

quản lý và sản xuất , kinh doanh .

Nói kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo

không có nghĩa là Nhà nước phải nâng đỡ

bằng mọi giá các doanh nghiệp của mình , mà

ngược lại chỉ có thể bảo hộ khi cần thiết và

trong khuôn khổ có điều kiện .

nước đi sau không nên lựa chọn những ngành

có hàm lượng công nghệ cao làm ưu tiên bảo

hộ, do trình độ công nghệ luôn vượt trội của

các nước phát triển tiên tiến chiếm ưu thế .

Ngành viễn thông của Việt Nam dù được ưu

đãi rất cao và đạt được trình độ tiên tiến trong

khu vực , nhưng đã bị thua thiệt không chỉ một

lần ngay trên sân nhà.

Ngày nay, trong những điều kiện mới, khi

nền thương mại thế giới đang chuyển dần từ

cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về trình độ

công nghệ ở một số ngành , lĩnh vực, thì bảo

hộ cần có sự chuyển hướng tương ứng. Độc

quyền về công nghệ của các tập đoàn tư bản

xuyên quốc gia lớn làm cho những hàng rào

bảo hộ các ngành công nghệ cao của một số

nước có thể trở thành những " xà lim " giam

chân chính các nước đó trên con đường phát

triển .

Trên lộ trình gia nhập WTO, Việt Nam có

một lợi thế khác hẳn nhiều nước đang phát

triển khác . Đó là, sự đồng thuận của xã hội

trên con đường hội nhập. Nó bắt nguồn từ bản

chất chế độ chính trị - xã hội của chúng ta, và

được thể hiện ở chỗ mọi quyết sách đều trên

nguyên tắc vì lợi ích của đại đa số nhân dân .

Những lợi ích mà tự do hóa thương mại trong

khuôn khổ của WTO đem lại cho đa số người

tiêu dùng trên trái đất, về cơ bản không mẫu

thuẫn với lợi ích của đại đa số nhân dân Việt

Nam, cho nên việc thực thi chúng không gặp

phải nhiều khó khăn như tại một số nước mà

lợi ích của thiểu số được đặt lên cao hơn lợi

ích của đa số .

Bên cạnh đó, với những lợi thế so sánh đã

được khẳng định trên thị trường thế giới, nền

kinh tế Việt Nam có thể cải thiện vị trí của

mình trong nền kinh tế thế giới thông qua cơVề bảo hộ sản xuất trong nước , kinh

nghiệm của nhiều nước cho thấy rằng , những chế hoạt động của WTO . Những lợi thế cơ
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

bản như chi phí nhân công thấp, vị trí địa lý

thuận lợi trong giao lưu kinh tế quốc tế,

không bị níu kéo bởi kết cấu hạ tầng của các

giai đoạn công nghiệp hóa kiểu cũ, sẽ được

phát huy tốt hơn nhờ vai trò đa phương của

WTO và của các tập đoàn xuyên quốc gia .

Những bất lợi chủ yếu như : thu nhập thấp ,

khả năng cạnh tranh trong thu hút vốn nước

ngoài không cao, cũng có thể được khắc phục

một cách hiệu quả hơn khi không còn bị phân

biệt đối xử vì lý do chưa là thành viên như

hiện nay .

Sự có mặt tại Việt Nam của hơn 50 tập

đoàn tư bản xuyên quốc gia trong những năm

qua, về cơ bản mới chỉ dừng ở mức khai thác

một phần thị trường tại chỗ . Với những tập

đoàn này, điều họ cần là làm mọi khâu chuẩn

bị để khai thác tốt nhất những lợi thế so sánh

của Việt Nam trong phân công khu vực và thế

giới. Các hiệp định thương mại song phương

của Việt Nam với EU, Mỹ và nhiều nước

khác là chưa đủ . Tầm cỡ toàn cầu của những

tập đoàn này chỉ thích hợp với quy chế đa

phương . Do vậy , việc Việt Nam sớm gia nhập

WTO sẽ đồng nghĩa với việc xác lập vị thế

của Việt Nam trong sự phân công nội bộ của

các tập đoàn đó . Tỷ lệ hơn 30% mức trao đổi

thương mại của thế giới đang dừng lại trong

khuônkhổ nội bộ các tập đoàn lớn đủ để xác

nhận tầm quan trọng của vấn đề nêu trên .

Vừa qua, tại Hội nghị Can-cun lại thêm

Cam-pu-chia, một nước láng giềng của Việt

Nam, trở thành thành viên chính thức của

WTO . Những vấn đề mới trong quan hệ kinh

tế tiếp tục nảy sinh đòi hỏi chúng ta càng cần

phải đẩy nhanh hơn nữa nhịp độ đàm phán để

Với việc chuyển sang cơ chế thị trường ,

Việt Nam đã có những thứ hạng đáng kể về

xuất khẩu một số hàng hóa thuộc loại thiết

yếu của thế giới, đủ để thế giới cần đến mình .

Song như thế vẫn chưa đủ. Cần phải tiếp tục

cải thiện vị thế của mình với tư cách là một

thành viên đầy đủ trong cộng đồng thương

mại thế giới. Bước đi quan trọng nhất theo

hướng đó chính là gia nhập WTO . Thực hiện

bước đi này tất nhiên có được và có cả mất

mát, vì vậy những gì thuộc về " luật chơi

chung" thì cần phải thừa nhận, chúng ta chỉ

kiện đặc thù nhằm đẩy nhanh quá trình gia

nên tập trung vào những gì liên quan đến điều

nhập. Cần phải có sự tin tưởng vào sức mạnh

lợi ích trong tổng thể các quan hệ và thể chế

của chính mình khi chấp nhận tìm kiếm các

đa phương .

tế

Mỗi bước đi trên con đường hội nhập kinh

quốc tế, sự thận trọnglà cầnthiết, nhưng

không thể chậm trễ , bởi Việt Nam đã là một

Tất nhiên sẽ có những mất mát về lợi ích

trong những nước cuối cùng gia nhập WTO .

trước mắt, song về lâu dài đó chính là con

đường để phát triển , là cơ chế để chúng ta giải

quyết những vấn đề khó khăn của kinh tế

trong nước một cách hiệu quả. Bài toán về

" được ","mất" xét ở cấp độ lợi ích quốc gia đã

rõ ràng. Nhưng không vì thế , chúng ta vội

vàng bất chấpmọi giá , nhưng rõ ràng phải

khẩn trương . Thời gian không chờ đợi

chúng ta

Chúng ta đã trở thành thành viên AFTA và

APEC, cũng như hàng loạt các tổ chức đa

phương khác với đầy đủ quyền hạn

và trách

nhiệm , điều đó cũng sẽ diễn ra với

W
T
O

, bở
i

xét cho kỹ , đó cũng là cái đích

hết

gia nhập WTO nếu không muốn đi vào thị trọng trên con đường chủ động
họ

trường thế giới qua cánh cửa " quy chế"

người khác.

nhà tế quốc tế vì sự phát triển và

đất nước .D
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

T

MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍMINH

VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ -NIN

hRÊN cơ sở những thành tựu của nhiều

năm nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí

\ Minh
, Đạihội lần thứ IX của Đảng đã

có sự khái quát về khái niệm , cơ sở hình thành

và những nội dung cơ bản của tư tưởng

Hồ Chí Minh. Đại hội chỉ rõ : " Tư tưởng Hồ Chí

Minh đã dắt dẫn dân tộc ta đi từ thắng lợi này

đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX, tiếp tục có

ý nghĩa chỉ đạo, quyết định sự phát triển của

Đảng ta, Nhà nước ta, xã hội ta trong thế

kỷ XXI" , và khẳng định : " Đảng ta và đất nước

ta quyết tâm xây dựng đất nước ta theo con

đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ". Gần

đây , Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số

23-CT/ TW Về đẩy mạnh nghiên cứu , tuyên

truyền , giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong

giai đoạn mới.

Đến nay , xung quanh vấn đề mối quan hệ

giữa chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh vẫn còn những ý kiến , những nhận thức

chưa thống nhất . Có ý kiến cho rằng , chỉ cần

nêu chủ nghĩa Mác - Lê -nin là nền tảng tư

tưởng , kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta

như trước kia đã nêu là đủ . Ngược lại , có ý kiến

cho rằng , trong điều kiện Việt Nam hiện nay ,

chỉ cần nêu tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng

tư tưởng của Đảng ta là đủ , là sát thực . Có ý

kiến băn khoăn : Nếu cao tư tưởng Hồ ChíMinh

thì trong thực tế có hạ thấp chủ nghĩa Mác

Lê-nin không ? Lại có ý kiến cho rằng , cần hiểu

-

NGUYỄN VĂN TRUNG

tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin như thế nào

cho đúng, vì bất cứ lý luận , học thuyết nào cũng

là sự kế thừa , vận dụng, phát triển những học

thuyết đã có.

Những kết quả nghiên cứu của Chương trình

cấp Nhà nước về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc

biệt là kết quả nghiên cứu của đề tài " Tư tưởng

Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt

Nam " do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm

Chủ nhiệm và những kết luận về tư tưởng

Hồ Chí Minh tại Đại hội IX của Đảng, về cơ

bản , đã giải đáp được những vấn đề trên. Trong

bài viết này , xin làm rõ thêm vấn đề mối quan

hệ giữa chủ nghĩaMác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh , từ góc độ lịch sử và lô-gíc .

1 - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đỉnh cao

của tư duy nhân loại; là thế giới quan,

phương pháp luận khoa học và cách mạng,

hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động , của các đảng cộng sản và công

nhân trong đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc

lột , xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã

hội cộng sản chủ nghĩa

Hồ Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nước đến

chủ nghĩa Mác - Lê- nin . Đối với Người, đến với

chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng có nghĩa là đến

với con đường cách mạng vô sản . Từ đây ,

* PGS
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Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tạp chí Cộng sản

Người thực sự tìm thấy con đường cứu nước

chân chính, triệt để: "Muốn cứu nước và giải

phóng dân tộc , không có con đường nào khác

con đường cách mạng vô sản " và " chỉ có giải

phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được

dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là

sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách

mạng thế giới" ( ).

Đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng ,

quan điểm của Hồ Chí Minh có bước nhảy vọt

lớn : kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa

quốc tế vô sản , kếthợp dân tộc với giai cấp, độc

lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội ; nâng chủ

nghĩa yêu nước lên một trình độ mới trên lập

trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình,

Hồ Chí Minh luôn khẳng định : Chủ nghĩa

Mác - Lê-nin là chủ nghĩa chân chính nhất,

khoa học nhất, cách mạng nhất, "muốn cách

mạng thành công, phải đi theo chủ nghĩa Mã

Khắc Tư và chủ nghĩa Lê-nin" . Đối với Người,

chủ nghĩa Mác - Lê-nin là cơ sở thế giới quan,

phương pháp luận khoa học để giải quyết những

vấn đề do thực tiễn đặt ra . Người không bao giờ

xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin , đồng thời kiên

quyết chống chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa

xét lại .

Như vậy, chủ nghĩa Mác - Lê -nin là một

nguồn gốc - nguồn gốc chủ yếu nhất, của tư

tưởng Hồ Chí Minh, là một bộ phận hữu cơ - bộ

phận cơ sở, nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Không thể đặt tư tưởng Hồ Chí Minh ra ngoài

hệ tư tưởng Mác - Lê-nin , hay nói cách khác,

không thể tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi nền

tảng của nó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin . Cho nên,

có thể nói , ở Việt Nam, giương cao tư tưởng Hồ

Chí Minh cũng là giương cao chủ nghĩa Mác -

Lê -nin . Muốn bảo vệ và quán triệt chủ nghĩa

Mác - Lê -nin một cách có hiệu quả, phải bảo vệ,

quán triệt và giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh .

Đó là lịch sử mà cũng là lô-gíc của vấn đề . Nó

giúp chỉ ra sai lầm của quan niệm đối lập tư

tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh là "kết quả sự

vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa

và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của

dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại" (2)

Ở luận điểm này, có hai vấn đề cần làm rõ :

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn

từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , lấy chủ nghĩa Mác -

Lê-nin làm nền tảng, nhưng tư tưởng Hồ Chí

Minh cũng là sự kế thừa, phát triển các giá trị

truyền thống tốt đẹp của dân tộc , nổi bật là chủ

nghĩa yêu nước , tinh thần đoàn kết dân tộc, và

tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, cả phương

Đông và phương Tây. Hồ Chí Minh đã từng tỏ

rõ thái độ của mình đối với việc học tập, tiếp

thu những học thuyết của các lãnh tụ chính trị ,

xã hội , tôn giáo trong lịch sử. Người nói : "Học

thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo

đức cá nhân. Tôn giáo Giê-su có ưu điểm là

lòng nhân ái cao cả.

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp

làm việc biện chứng . Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên

có ưu điểm là chính sách của nó phù hợp với

điều kiện nước ta .

chẳngphải đã có những điểm chung đó sao ? Họ

Khổng Tử , Giê-su , C. Mác , Tôn Dật Tiên

đều muốn "mưu hạnh phúc cho loài người , mưu

hạnh phúc cho xã hội..." .

Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các

vị ấy" (3).

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong

hệ tư tưởng Mác - Lê -nin , bắt nguồn chủ yếu từ

chủ nghĩa Mác - Lê -nin , nhưng không hoàn

toàn đồng nhất với chủ nghĩa Mác - Lê-nin , mà

là sự tổnghòa , sự kết hợpgiữa tinh hoa văn hóa

truyền thống Việt Nam , tinh hoa văn hóa nhân

( I ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 2000 , t 1 , tr 416

( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 20

( 3 ) Hồ Chí Minh truyện , Bản dịch Trung văn , Bán

nguyệt xã , Thượng Hải , tháng 6-1949
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loại với chủ nghĩa Mác - Lê-nin , trên nền tảng

chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả

của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin ... Vậy sự vận dụng và phát

triển sáng tạo đó như thế nào?

Ngay từ năm 1924, sau khi đến với chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , trở thành một cán bộ của

Đảng Cộng sản Pháp và của Quốc tế Cộng sản ,

Hồ Chí Minh đã vạch rõ sự khác nhau giữa thực

tiễn của các nước tư bản phát triển ở châu Âu

mà C. Mác, Ph . Ăng-ghen và V.I. Lê-nin đã chỉ

ra với thực tiễn Việt Nam - một nước thuộc địa,

nửa phong kiến , nông nghiệp, lạc hậu ở phương

Đông. Do đó, cần bổsung , phát triển chủ nghĩa

Mác về cơ sở lịch sử phương Đông. Trong Báo

cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ gửi Quốc

tế Cộng sản, Người viết : " Cuộc đấu tranh giai

cấp không diễn ra giống như ở phương Tây ...

Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung " cơ sở

lịch sử " của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm

vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không

thể có được. Mác đã xây dựng học thuyết của

mình trên một triết lý nhất định của lịch sử,

nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu . Mà châu

Âu là gì ? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại ...

Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của

nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông.

Đó chính là nhiệm vụ mà các Xô viết đảm

nhiệm " (4 ).

Việc tiếp thu , vận dụng, phát triển chủ nghĩa

Mác - Lê-nin của Hồ Chí Minh là cả quá trình

gắn với hoạt động thực tiễn , kết hợp lý luận với

thực tiễn , xuất phát từ những yêu cầu của thực

tiễn . Người nhấn mạnh rằng , việc học tập, vận

dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , trước hết phải

nắm vững "cái cốt lõi" , " linh hồn sống " của nó

là phương pháp biện chứng ; học tập "tinh thần ,

lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin để áp dụng lập trường , quan

điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt

những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng

của chúng ta " . Người còn chỉ rõ : "Hiểu chủ

nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống với nhau có

tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà

sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu

chủ nghĩa Mác - Lê- nin "(5 ).

Từ những vấn đề có ý nghĩa phương pháp

luận thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo, Hồ Chí

Minh , trong suốt cuộc đời của mình, đã vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực

tiễn cách mạng Việt Nam và tạo ra một hệ

thống luận điểm mới, sáng tạo, hình thành nên

tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong phạm vi bài viết này, để làm rõ chủ

đề, chỉ xin nêu những luận điểm sáng tạo nổi

bật trong vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác -

Lê-nin của tư tưởng Hồ Chí Minh.

&

Luận điểm sáng tạo lớn đầu tiên của Hồ Chí

Minh là luận điểm về chủ nghĩa thực dân và vấn

đề giải phóng dân tộc . Những tác phẩm của

Người là "Bản án chế độ thực dân Pháp " (xuất

bản năm 1925 ) và "Đây công lý của thực dân

Pháp ở Đông Dương " đã vạch trần bản chất và

những thủ đoạn bóc lột , đàn áp, tàn sát dã man

của chủ nghĩa thực dân Pháp đối với các dân tộc

thuộc địa; nêu rõ nỗi đau khổ, kiếp ngựa trâu ,

nguyện vọng khát khao được giải phóng và

những cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa .

Tìm hiểu các công trình nghiên cứu nói trên

của Hồ Chí Minh, nhiều nhà nghiên cứu, nhà

hoạt động chính trị - xã hội trên thế giới đã nhận

xét rằng , đó là những tài liệu có một không hai

về chủ nghĩa thực dân ; ở đó, sự phân tích về chủ

nghĩa thực dân của Hồ Chí Minh đã vượt hẳn

những gì mà những nhà lý luận mác- xít đề cập

đến . Những luận điểm của Hồ Chí Minh về

chủ nghĩa thực dân , đặc biệt là hình ảnh về "con

đĩa hai vòi" , "con chim hai cánh " , đã không chỉ

có tác dụng thức tỉnh các dân tộc thuộc địa , mà

còn cảnh tỉnh các đảng cộng sản ở chính quốc .

(4 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 464 - 465

( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 554

( 6 ) Xem : Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại, Nxb

Lao động - Quân đội nhân dân , 1992

16
Số 13 ( tháng 7 năm 2004)



Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chi Minh Tạp chí Cộng sản

Hồ Chí Minh là người chiến sĩ tiên phong

trong phê phán chủ nghĩa thực dân, đồng thời

cũng là người lãnh đạo dân tộc mình thi hành

bản án chôn vùi chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam,

mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực

dân trên toàn thế giới .

Đề cương "Về vấn đề dân tộc và thuộc địa "

của V.I. Lê-nin , viết năm 1920, đã thức tỉnh

Nguyễn Ái Quốc, đưa Người đến với chủ nghĩa

Mác- Lê-nin , vì đây là chủ nghĩa duy nhất quan

tâm đến vấn đề thuộc địa .Nhưng vượt trên

những hạn chế lúc bấy giờ trong nhận thức và

đánh giá về phong trào cách mạng thuộc địa :

Cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng

chính quốc, là "hậu bị quân " của cách mạng vô

sản chính quốc; cách mạng chính quốc thắng lợi

thì các thuộc địa mới được giải phóng, Hồ Chí

Minh vốn là người dân thuộc địa, hiểu sâu sắc ,

khát vọng và tiềm năng, sức mạnh to lớn của

các dân tộc thuộc địa, nên đã nêu lên luận điểm :

Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc

địa quan hệ chặt chẽ với cách mạng chính quốc,

nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào cách

mạng chính quốc . Nhân dân các dân tộc thuộc

địa và phụ thuộc có thể " chủ động đứng lên ,

đem sức ta mà giải phóng cho ta" , giành thắng

lợi trước cách mạng chính quốc và qua đó, thúc

đẩy cách mạng chính quốc .

Một trong những phát hiện của C. Mác là

phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công

nhân, giai cấp "đào huyệt" chôn chủ nghĩa tư

bản và xây dựng xã hội cộng sản . Cả C. Mác ,

Ph . Ăng-ghen và V.I. Lê-nin đều cho rằng, đấu

tranh giai cấp của giai cấp vô sản chống giai cấp

tư sản là một động lực phát triển của xã hội có

giai cấp . Còn khi nói về chủ nghĩa dân tộc , các

ông thường phê phán chủ nghĩa dân tộc tư sản

(dân tộc lớn hay dân tộc hẹp hòi , tự ti ... ) và đối

lập nó với chủ nghĩa quốc tế vô sản .

Khi phân tích xã hội của các nước thuộc địa ,

Hồ Chí Minh tiếp thu , vận dụng quan điểm giai

cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin một cách sáng tạo , chủ yếu xuất phát từ

mâu thuẫn cơ bản của các nước thuộc địa, đó là

mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc, thực dân

thống trị và bè lũ tay sai với toàn thể nhân dân,

dân tộc , không phân biệt giai cấp, tôn giáo...

Theo Người , ở Việt Nam cũng như ở các nước

phương Đông, do trình độ sản xuất kém phát

triển nên sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai

cấp không giống như ở các nước phương Tây.

Từ đó, Người có quan điểm hết sức sáng tạo là

gắnchủ nghĩa dân tộc chân chính với chủ nghĩa

quốc tế, và nêu lên luận điểm: " Chủ nghĩa dân

tộc là động lực lớn của đất nước" . Người còn

cho rằng, chủ nghĩa dân tộc nhân danh Quốc tế

Cộng sản là "một chính sách mang tính hiện

thực tuyệt vời" .

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng

Việt Nam , Hồ Chí Minh luôn giải quyết đúng

đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giaicấp . Người

khẳng định, phải đi từ giải phóng dân tộc đến

giải phóng giai cấp; dân tộc không thoát khỏi

kiếp ngựa trâu thì ngàn năm giai cấp cũng

không được giải phóng. Đường lối của cách

mạng Việt Nam là đi từ giải phóng dân tộc , xây

dựng chế độ dân chủ nhân dân, từng bước tiến

lên chủ nghĩa xã hội ; kết hợp độc lập dân tộc

với chủ nghĩa xã hội . Động lực cơ bản của

toàn bộ sự nghiệp cách mạng đó là đại đoàn kết

toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân,

nông dân , trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản .

Cũng từ luận điểm cơ bản đó, Hồ Chí Minh

đã có những phát hiện sáng tạo về Đảng Cộng

sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến , nông

dân chiếm đa số dân cư ; xác định quy luật hình

thành của Đảng là kết hợp chủ nghĩa Mác -

Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào

yêu nước" . Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin ;

Đảng vừa đại diện cho lợi ích của giai cấp, vừa

đại diện cho lợi ích của dân tộc .

Xuất phát từ nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu của

Cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc ,

phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân ,

ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã xác định : phải
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giành chính quyền bằng bạo lực, bằng khởi

nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng nếu kẻ

thù ngoan cố, không chịu hạ vũ khí .

Trên cơ sở kế thừa truyền thống quân sự của

dân tộc , học tập kinh nghiệm hoạt động quân sự

của thế giới và của các Đảng anh em , tổng kết

thực tiễn đấu tranh vũ trang, chiến tranh cách

mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản , Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra

học thuyết quân sự hiện đại của Việt Nam .

Trong đó , nổi bật là quan điểm về chiến tranh

nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện,

trường kỳ ; về xây dựng lực lượng vũ trang toàn

dân với ba thứ quân chủ lực, địa phương , dân

quân tự vệ ; về nền quốc phòng toàn dân, toàn

diện, hiện đại ...

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác

Lê-nin , sau khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai

cấp vô sản sẽ thiết lập nên nền chuyên chính vô

sản . Vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào thực

tiễn cách mạng Việt Nam, một cuộc cách mạng

từ giải phóng dân tộc mà phát triển lên , Hồ Chí

Minh cho rằng , "mục đích của Quốc tế Cộng

sản là làm thế giới vô sản cách mạng, thiết lập

vô sản chuyên chính ", nhưng chúng ta phải căn

cứ vào trình độ chính trị , kinh tế , xã hội của đất

nước mà đề ra đường lối , chiến lược cách mạng

phù hợp , "chứ không phải nước nào cũng phải

làm cách mạng vô sản, lập chuyên chính như

nhau " . Vì vậy, ngay từ Chánh cương vắn tắt

( 1930) , Người đã nêu : Thiết lập Chính phủ công

nông binh ; tổ chức ra quân đội công nông. Tại

Hội nghị Trung ương 8 ( tháng 5-1941 ), Người

đề ra chủ trương thành lập "một nước Việt Nam

dân chủ mới theo tinh thần Tân dân chủ . Chính

quyền cách mạng của nước dân chủ mới ấy

không phải thuộc quyền riêng một giai cấp nào ,

mà của chung toàn thể dân tộc" .

Về vấn đề chủ nghĩa xã hội và con đường

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam , trước

hết , Người khẳng định : Sau khi cơ bản hoàn

thành cách mạng dân tộc dân chủ , chúng ta nhất

định phải quá độ lên chủ nghĩa xã hội . Chỉ có

xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới thực

sự giải phóng được dân tộc , xã hội và con

người. Vì vậy, chủ trương tiến hành đồng thời

hai nhiệm vụ chiến lược (miền Bắc quá độ lên

chủ nghĩa xã hội , miền Nam tiếp tục hoàn thành

cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng

dân tộc dân chủ) là một sáng tạo lớn , có tính

cách mạng cao và phù hợp với thực tiễn đất

nước .

Người chỉ rõ bản chất của cuộc cách mạng

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là "đánh thắng lạc

hậu và bần cùng , để xây dựng hạnh phúc muôn

đời cho nhân dân ta, cho con cháu ta" . Đặc

điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội ở Việt Nam là " từ một nước nông nghiệp

lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không

phải kinhqua giai đoạn phát triển tư bản chủ

nghĩa ... Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của

chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc

tiến dần lên chủ nghĩa xã hội , có công nghiệp

hiện đại và nông nghiệp hiện đại , có văn hóa và

khoa học tiên tiến " (8 ).

Tóm lại , tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống

quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề

cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của

sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa

Mác - Lê -nin vào điều kiện cụ thể của Việt

Nam , kế thừa và phát triển các giá trị truyền

thống tốt đẹp của dân tộc , tiếp thu tinh hoa văn

hóa nhân loại . Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ

nghĩa Mác - Lê-nin nằm trong sự thống nhất

hữu cơ ; cả hai đều là nền tảng tư tưởng, kim chỉ

nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta .

Chúngta không thể lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin

thay cho tư tưởng Hồ Chí Minh , cũng như

không thể hiểu và quán triệt , vận dụng sâu sắc

nghĩa Mác - Lê- nin .

tư tưởng Hồ Chí Minh nếu không nắm vững chủ

Q

( 7 ) , ( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t10 , tr 292 , tr 13
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Tur
Tư tưởng Hồ Chí Minh

về tổ
tổ chức lao động xã hội

BÙI NGỌC THANH

#

T

RONG bất kỳ một nền sản xuất xã hội

nào, người lao động cũng là yếu tố quyết

định, song tổ chức lao động như thế nào

để phát huy được nhân tố con người lại là vấn

đề có vai trò quyết định hơn . Ở nước ta, lĩnh vực

khoa học này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh

chỉ dẫn những đường nét cốt lõi , cơ bản nhất .

Đó là : phân công và hiệp tác lao động, trả công

lao động, tái sản xuất sức lao động và thu hút

con người tham gia lao động . Đây cũng chính là

những nội dung then chốt của khoa học tổ chức

lao động xã hội . Trên nền tảng đó, ngày nay,

các nhà khoa học , các nhà quản lý lao động

đang nghiên cứu , tìm tòi, cụ thể hóa những biện

pháp hữu hiệu để hợp lý hóa tổ chức sản xuất,

tổ chức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa .

Trước nhất, bằng hoạt động thực tiễn, Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết thành lý luận ,

Người dạy, phải thấu suốt vai trò " động lực" của

lực lượng lao động xã hội . Một trong những

nhiệm vụ then chốt của công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội là phải xây dựng và phát triển một

nền kinh tế phát triển bền vững. Thực hiện

nhiệm vụ trọng đại này không ai khác là nhân

dân lao động được huy động , thu hút tối đa và

được tổ chức hợp lý trong nền sản xuất xã hội .

Đó là một trong những điều kiện có tính quyết

định để tạo ra một khối lượng sản phẩm xã hội

ngày càng lớn , chất lượng cao . Người nói : Lực

lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao

động là rất to lớn , là vô cùng vô tận , cho nên,

muốn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào

khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để

sản xuất . Chủ nghĩa xã hội có tính ưu việt của

nó là tạo ra nhiều khả năng và tiền đề để thu hút,

sử dụng các nguồn lao động. Ở đó, người lao

động được giải phóng hoàn toàn và tư liệu sản

xuất thuộc về họ ; họ làm việc không phải cho ai

khác mà là cho chính mình và thực hiện nghĩa

vụ của mình đối với đất nước. Người chỉ rõ :

" hiện nay, nhân dân lao động ta là những người

làm chủ nước ta... Chúng ta có quyền và có đủ

điều kiện để tự tay mình xây dựng đời sống tự

do, hạnh phúc cho mình" . Chúng ta cần lưu ý

rằng , Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nêu cao

tinh thần tự lực , tự cường . Nếu trong cách mạng

giải phóng dân tộc , Người đã kêu gọi : lấy sức ta

mà tự giải phóng cho ta thì trong cách mạng xã

hội chủ nghĩa Người đã nhấn mạnh tự tay mình

xây dựng đời sống tự do, hạnh phúc cho mình.

Như vậy, theo lời dạy của Người thì lực

lượng sản xuất lớn nhất của xã hội là nhân dân

lao động. Đây cũng là nguồn vốn quý báu nhất.

Nếu huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn

có tính quyết định này sẽ đạt được sự thành

* TS , Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Chủ nhiệm

Văn phòng Quốc hội

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 10 , tr 310
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công của công cuộc xây dựng và phát triển một

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.

Khi hết thảy những người lao động, bao gồm

hàng chục triệu người đã được thu hút tham gia

vào nền sản xuất xã hội thì một vấn đề cấp bách

được đặt ra là phải thi hành những biện pháp

nào để mọi người làm việc có hiệu suất cao.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng , biện pháp

đầu tiên là kỷ luật lao động phải nghiêm . Theo

lời dạy của Người, kỷ luật lao động bao gồm

tính tự giác của mọi người dựa trên tinh thần

làm chủ đi đôi với việc thi hành nghiêm minh

pháp luật của Nhà nước . Khi người lao động

thực sự có tinh thần làm chủ, tự giác trong lao

động thì nhân tố tưởng như trừu tượng lại trở

thành nhân tố đầu tiên , cụ thể , rõ ràng và hiện

thực để tăng năng suất lao động và nó sẽ chi

phối tất cả các nhân tố khác tác động đến năng

suất lao động. Người dạy: "Đã là người chủ thì

phải biết
tự mình lo toan , gánh vác, không ỷ lại ,

không ngồi chờ. Mỗi người phải ra sức góp

công, góp của để xây dựng nước nhà. Chớ nên

" ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" . Ai cũng phải

là một chiến sĩ dũng cảm phấn đấu xây dựng

chủ nghĩa xã hội" ( 2).

Đi đôi với kỷ luật tự giác dựa trên tinh thần

làm chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vị trí

xứng đáng cho kỷ luật lao động dựa trên cơ sở

luật pháp, tức là phải thực hiện tốt nghĩavụ lao

động và khi cần thiết có những đối tượng phải

yêu cầu họ tham gia lao động , bởi vì , xã hội cũ

còn rơi rớt lại những thói hư tật xấu , trong đó có

tệ ăn bám , lười biếng , không chịu làm việc .

Người kiên trì giáo dục , bồi dưỡng tính tự giác

và chỉ ra cho mọi người hiểu rằng , lao động là

nghĩa vụ thiêng liêng , là nguồn sống , nguồn

hạnh phúc của chúng ta ; và , ai cũng phải tùy

khả năng của mình mà tự nguyện , tự giác tham

gia lao động , góp phần xây dựng nước nhà .

Người chỉ rõ , chỉ những kẻ lười biếng , ỷ lại mới

đáng xấu hổ... Ai sợ khó, sợ khổ, muốn "ngồi

mát ăn bát vàng ", người đó mới là kém ... Vào

lúc này, lời dạy của Người càng có tính giáo dục

sâu sắc . Mỗi người phải là một chiến sĩ dũng

cảm trong lao động, phải "đổ mồ hôi , sôi nước

mắt" mới làm ra của cải ; phải "một nắng hai

sương" mới có được đồng tiền bát gạo; không

thể làm ăn lớt phớt mà lại giàu có, sung sướng,

ấm no được. Sẽ không bao giờ có chuyện "làm

chơi , ăn thật", bởi vì , "làm chơi" thì không ra

của cải mà "ăn thật" thì "miệng ăn núi lở" . Chỉ

có thể bằng chính trí tuệ , sức lực của mình, làm

giàu hợp pháp thì mới có cuộc sống sung sướng ,

hạnh phúc , ấm no. Lời dạy của Người giản dị

mà đầy tính thuyết phục, những người chân

chính đều nhận thấy rằng, phải từ sức lao động

của chính mình mà xây dựng nên cuộc sống tốt

đẹp cho mình và làm tròn trách nhiệm của mình

đối với xã hội . Làm được như thế chính là tự

mình đã trả lời được câu hỏi , mình có phải là

con người hữu ích cho xã hội hay không?

Một trong những nội dung then chốt của tổ

chức lao động xã hội là trả công lao động . Nếu

như kỷ luật lao động nhằm làm chomỗi người

phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc đầy đủ

nhiệm vụ sản xuất , công tác được phân công thì

trả công lao động đúng đắn lại là yếu tố hết sức

quan trọng nhằm kích thích tính tích cực của

mỗi người lao động và bảo đảm cho sự công

bằng trong cống hiến và đãi ngộ . Từ năm 1961 ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng : "Phân

phối phải theo mức lao động . Lao động nhiều

thì được phân phối nhiều , lao động ít thì được

phân phối ít . Lao động khó thì được phân phối

nhiều , lao động dễ thì được phân phối ít ." 3 .

Người chỉ rõ , nếu ai thực hiện vượt mức quy

định thì được thưởng . Có như thế mới khuyến

khích mọi người cố gắng hơn nữa . Thưởng, phạt

phải công bằng . Từ chỉ dẫn của Người, ngày

nay các nhà khoa học lao động đã khái quát

thành ba căn cứ để trả công lao động : Một là,

phải căn cứ vào độ phức tạp của lao động ( việc

khó hay việc dễ ) ; hai là, phải tính đến mức tiêu

(2 ) , ( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10 , tr 310 - 311 , tr 410
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hao lao động sống (làm nhiều hay làm ít ) ; và ba

là , phải lưu ý đến điều kiện lao động (mỗi

trường nơi làm việc tốt hay xấu ) .

Trong tổ chức lao động xã hội, phân công

lao động là một nội dung quan trọng . Chủ tịch

Hồ Chí Minh chỉ dẫn rất cụ thể và chi tiết : " phải

tổ chức và phân phối sức lao động cho tốt... Sức

người có nhiều loại : có thanh niên, có phụ nữ ,

có người trẻ, có người già . Phải phân công cho

hợp lý , người khỏe thì làm việc nặng, người yếu

thì làm việc nhẹ ..." (4) . Như vậy, theo tư tưởng

của Người, một trong những điều kiện để sử

dụng hợp lý các nguồn lao động là phải nắm

vững cơ cấu chất lượng lao động (nam, nữ , độ

tuổi , sức khỏe, trình độ và khả năng ... ) để bố trí,

xếp đặt vào từng loại việc cho phù hợp . Từ

những công việc đời thường rất bình dị , Người

đã khái quát thành những nguyên tắc để chỉ dẫn

chúng ta trong việc sử dụng lao động. Với Chủ

tịch Hồ Chí Minh, dùng người cũng như dùng

gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to , nhỏ, thẳng , cong,

đều tùy chỗ mà dùng được . Người đặc biệt quan

tâm đến việc sử dụng lao động đúng ngành

nghề, đúng chuyên mỗn được đào tạo , vì đó là

điều kiện quan trọng để người lao động phát

huy tài năng và có sự cống hiến lớn . Người đã

nghiêm khắc phê phán tình trạng phân công, sử

dụng lao động trái với nghề nghiệp chuyên môn

của người lao động, chẳng hạn , " thợ rèn thì bảo

đi đóng tủ , thợ mộc thì bảo đi rèn dao . Thành

thử hai người đều lúng túng . Nếu biết tùy tài mà

dùng người, thì hai người đều thành công ... Phải

dùng người đúng chỗ, đúng việc" (5). Kết luận

của Người mang tính đúc kết thành chân lý

khoa học là "người nào việc đó , dụng nhân như

dụng mộc" .

Một bộ phận hợp thành tái sản xuất xã hội ,

đó là tái sản xuất sức lao động. Song song với

tái sản xuất lao động cá nhân và tái sản xuất các

thế hệ lao động tiếp theo, trong thời đại "cách

mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt" . Chủ

tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến tái sản

xuất sức lao động lành nghề, nghĩa là , người lao

động phải được đào tạo để có trình độ nghề

nghiệp ngày càng cao, làm việc ngày càng có

hiệu quả . Thực tế chứng minh rằng, lao động

lành nghề có hiệu quả cao gấp bội so với lao

động giản đơn . Vì vậy, Người nói : "phải tạo

mọi điều kiện cho nhân dân lao động có thể

nắm được những hiểu biết khoa học , kỹ thuật, ra

sức đào tạo thật nhiều cán bộ kỹ thuật ; cán bộ

quản lý cần thiết cho sản xuất phát triển . Chỉ có

như thế, chúng ta mới xây dựng thắng lợi chủ

nghĩa xã hội" ). Được đào tạo có kiến thức , có

hiểu biết , đó là chìa khóa cho người lao động sử

dụng ngày càng đầy đủ công suất máy móc,cải

tiến công cụ làm việc , phát huy sáng kiến, nâng

cao chất lượng công việc . Hiện nay, chúng ta

đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, việc đào tạo lao động có nghề với trình

độkỹ thuật cao, đó chính là việc trang bị cho họ

khả năng và vốn liếng nghề nghiệp để tạo việc

làm có năng suất và chất lượng cao, như thế ,

người lao động sẽ đứng vững được trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa -

một nền kinh tế hết sức nghiêm khắc về chất

lượng lao động .

Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận : "Muốn phát

triển sức sản xuất thì trước hết phải nâng cao

năng suất lao động và muốn nâng cao năng suất

lao động thì phải tổ chức lao động cho tốt "

Quản lý một nền kinh tế, tổ chức một nền

sản xuất đòi hỏi chúng ta phải có những hiểu

biết cần thiết về khoa học tổchức lao động . Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta những

quan điểm tư tưởng , những nội dung, nguyên

tắc rất cơ bản, đó là tài sản quý của lĩnh vực

khoa học này mà mỗi người cần nghiên cứu ,

thấm nhuần và vận dụng sáng tạo trong công

cuộc đổi mới để tổ chức sản xuất, tổ chức công

tác , tổ chức lao động hợp lý , khoa học , đạt hiệu

quả ở tầm cao . D

( 4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 194

( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 275

( 6 ) ( 7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 312 , tr 313
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TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

TRONG NÊN KINH TÊ THỊ TRƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PHẠMXUÂN NAM

C

Ó thể nói , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

và thực hiện công bằng xã hội là mục

tiêu " kép " của sự phát triển bền vững

mà nhiều quốcgia trên thế giới đều mong

muốn đạt tới. Nhưng trên thực tế , đây là bài

toán khó mà không phải nước nào cũng có thể

đưa ra lời giải thỏa đáng. Bởi lẽ để biến mục

tiêu tốt đẹp đó thành hiện thực thì phải có hàng

loạt điều kiện khách quan và chủ quan cần

thiết, phải giải quyết nhiều mối quan hệ có lúc

là mâu thuẫn với nhau trong một mô hình kinh

cụ thể.té

Trước thời kỳ đổi mới, do bị chi phối bởi

những nhận thức ấu trĩ, giản đơn , giáo điều về

chủ nghĩa xã hội , Đảng và Nhà nước ta đã chủ

trương đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa ,

nhanhchóng xóa bỏ các thành phần kinh tế cá

thể của nông dân , thợ thủ công , tiểu thương ,

tiểu chủ và thành phần kinh tế tư bản tư nhân

đểsớm hình thành một nền kinh tế " thuần

nhất" dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư

liệu sản xuất dưới hai hình thức quốc doanh và

tập thể , đồng thời áp dụng phương thức quản lý

kế hoạch hóa tập trung và thực hiện chế độ

phân phối theo lao động trên danh nghĩa ,

nhưng trên thực tế là cào bằng, bình quân chủ

nghĩa . Điều đó được xem là xây dựng quan hệ

sản xuất mới đi trước một bước để mở đường

cho lực lượng sản xuất phát triển . Nhưng trái

với mong muốn chủ quan , lực lượng sản xuất

xã hội chẳng những không phát triển thuận lợi

mà còn bị kìm hãm gắt gao, khi quan hệ sản

xuất có những yếu tố vượt quá xa so với tính

chất và trình độ thủ công, lạc hậu , phân tán còn

phổ biến ở nước ta lúc bấy giờ. Chính những

suy nghĩ và hành động trái với quy luật khách

quan ấy đã trở thành nguyên nhân sâu xa đẩy

đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế -

xã hội trầm trọng kéo dài từ cuối những năm 70

thế kỷ XX.

Đại hội VI của Đảng ( 12-1986) đã đề ra

đường lối đổi mới toàn diện , trong đó có chủ

trương mang tính đột phá là : chuyển nền kinh

tế từ mô hình kế hoạch hóa tập trung quan liêu ,

bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần vận động theo cơ chế thị trường , có sự

quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa.

Chúng ta sử dụng cơ chế thị trường như là

thành quả của nền văn minh nhân loại làm

phương tiện để năng động hóa và đẩy nhanh

* GS , TS , Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
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nhịp độ tăng trưởng kinh tế , tăng cường xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã

hội , nâng cao đời sống nhân dân . Chúng ta

không rập khuôn theo mô hình kinh tế thị

trường tự do - dù là dựa vào lý thuyết của chủ

nghĩa tự do cổ điển hay lý thuyết của chủ nghĩa

tự do mới . Bởi thực tế đã cho thấy , bản thân

nền kinh tế thị trường tự do không tự động dẫn

đến công bằng xã hội, trái lại còn làmcho phân

hóa giàu nghèo quá mức, kéo theo nhiều mâu

thuẫn và xung đột xã hội nan giải . Chúng ta

chú ý tham khảo và tiếp thu có lựa chọn một số

kinh nghiệm cụ thể của mô hình kinh tế thị

trường xã hội trong việc thực hiện các chính

sách phúc lợi công cộng, nhưng cũng không

sao chép mô hình này . Vì về thực chất, đó vẫn

là mô hình duy trì địa vị thống trị của quan hệ

sản xuất và thượng tầng kiếntrúc tư bản chủ

nghĩa trong xã hội .

Xuất phát từ đặc điểm của đất nước sau hơn

70 năm tiến hành cách mạng dưới ngọn cờ độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , Đảng ta chủ

trương đề cao vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô

của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện

" Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến

bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước

phát triển " ( I).

Về nguyên tắc phân phối , Đại hội IX của

Đảng đã khẳng định: " Kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối

chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh

tế, đồng thời phân phối theomức đóng góp vốn

và các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh

doanh và thông qua phúc lợi xã hội " (2 .

Việc khẳng định nguyên tắc phân phối này

rõ ràng là kết quả của sự kế thừa, bổ sung và

phát triển những nguyên tắc đã được lần lượt

đề ra qua các Đại hội VI , VII , VIII của Đảng

trước đó . Có thể xem đây là nguyên tắc phân

phối phù hợp với thực tế của thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Thực tiễn của quá trình đổi mới từ cuối năm

1986 đến nay đã chứng tỏ , bên cạnh nhiều

nhân tố khác , chính việc thực hiện nguyên tắc

phân phối nói trên đã có tác dụng khơi dậy tính

năng động và chủ động xã hội của mọi tầng lớp

dâncư, mọi thành phần kinh tế tạo nên động

lực to lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển .

trưởng khá cao liên tục trong nhiều năm , đời

Nhìn chung, kinh tế đã đạt tốc độ tăng

sống củađạiđa số nhân dân được cải thiện rõ

rệt. Riêng thời kỳ 1991 - 2000 , GDP tăng gấp

đôi , đồng thời tỷ lệ nghèo đói giảm còn một

nửa (từ 60% xuống 32% theo chuẩn quốc té).

Chúng ta đã "hoàn thành sớm hơn so với kế

hoạch toàn cầu : giảm một nửa tỷ lệ nghèo vào

năm 2015" mà Liên hợp quốc đề ra3 . Trong

cùng thời gian, cả nước đã đạt chuẩn quốc gia

về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học , tỷ

lệ người lớn biết chữ tăng từ 88% lên 94%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến

bộ, tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ

63 lên 68. Chỉ số phát triển con người (HDI)

tăng từ mức dưới trung bình : 0,498 (năm 1991 )

lên mức trên trung bình : 0,688 (năm 2000 ), xếp

thứ 109/173 nước được thống kê.

Tuy đã có bước phát triển khá như vừa qua,

nhưng do điểm xuất phát thấp nên hiện nay

nước ta cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp,

với trên 63% lực lượng lao động xã hội tập

ngư ; côngtrung trong các ngành nông - lâm -

nghiệp cònnhỏ bé,dịch vụ chưa phát triển ; nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

chậm được thể chế hóa đồng bộ ; chất lượng

tăng trưởng , hiệu quả và sức cạnh tranh của

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 88

( 2 ) Văn kiện đã dẫn , tr 88

(3 ) Cơ quan đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam :

Đưa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đến với người

dân, Hà Nội , 2002 , tr 1
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nền kinh tế còn kém . Trong lĩnh vực phát triển

xã hội , nhiều chính sách đã ban hành chưa

được thực hiện tốt, một số chính sách còn thiếu

hoặc có những điểm bất cập . Đời sống của một

bộ phận dân cư, nhất là ở vùng sâu , vùng xa,

vùng dân tộc thiểu số và miền núi ... còn nhiều

khó khăn . Khoảng cách giàu - nghèo giữa các

tầng lớp dân cư , giữa thành thị và nông thôn ,

miền xuôi và miềnnúi đang có xu hướng

doãng ra . Theo các số liệu của Tổng cục Thống

kê , hệ số chênh lệch về thu nhập giữa nhóm

giàu nhất (20% ) và nhóm nghèo nhất (20% )

trong tổng số dân cư cả nước 5,6 lần ở

năm 1992 thì năm 1997 - 1998 đã tăng lên

10,47 lần . Mấy năm gần đây, việc xóa đói

giảm nghèo có xu hướng chậm lại , số hộ tái

nghèo tăng lên . Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở

thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao

(tương ứng là 6% và khoảng 29% hiện nay ) .

Hiện tượng làm giàu bất chính do tham nhũng ,

buôn lậu , lừa đảo, đầu cơ vẫn chưađượcngắn

chặn và đẩy lùi .

Từ những điều nói trên , một vấn đề có ý

nghĩa then chốt được đặt ra đối với nghiên cứu

lý luận và tổng kết thực tiễn hiện nay là cần

phải làm gì vàlàm thế nào để góp phần phát

huy những thành tựu đã đạt được , khắc phục

những yếu kém của quá trình phát triển kinh

tế - xã hội , tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh

tế và thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì

mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh ?

Không thể có câu trả lời dễ dàng, giản đơn

cho vấn đề đặt ra trên đây . Tuy vậy, căn cứ vào

đường lối chung của Đảng , vào những kinh

nghiệm thực tế - cả thành công và không thành

công - của sự nghiệp đổi mới ở nước ta hơn

17 năm qua , đồng thời tham khảo có lựa chọn

kinh nghiệm quốc tế , chúng tôi mạnh dạn đưa

ra một số ý kiến như sau :y

về

1- Về quan điểm

Cụ thể hóa quan điểm tổng quát của Đảng

"tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm

tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng

bước pháttriển " thành một số nội dung chủ yếu

sau đây :

Một là , trong nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế và

công bằng xã hội cóthể và cần phải làm tiền đề

và điều kiện cho nhau. Tăng trưởng kinh tế tạo

ra điều kiện vật chất để thực hiện công bằng xã

hội , ngược lại thực hiện tốt công bằng xã hội

lại trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế . Không thể có công bằng xã hội trên cơ

sở một nền kinh tế thiếu hụt chỉ đủ cung cấp

cho dân chúng một cuộc sống " giật gấu vá

vai" , "khéo ăn mới no, kheo co mới ấm ". Cũng

không thể có một nền kinh tế tăng trưởng

nhanh , có hiệu quả cao và bền vững trong một

xã hội với đa số dân chúng thấp kém về trí tuệ ,

ốm yếu về thể chất vàmột bộ phận đáng kể lực

lượng lao động thất nghiệp, nghèo đói , bị đẩy

ra ngoài lề xã hội .

Hai là , nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa đòi hỏi tăng trưởng kinh tế đến

đấy. Khôngthể chờ đợi đến khi kinh tế đạt đến

đâu phải thực hiện ngay công bằng xã hội đến

trìnhđộ phát triển cao mới thực hiện công bằng

xã hội, càng không hy sinh công bằng xã hội để

chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần vì lợi

ích của một thiểu số . Muốn vậy , mỗi chính

sách kinh tế đều phải hướng tới bảo đảm công

bằng xã hội ; mỗi chính sách bảo đảm công

bằng xã hội đều phải góp phần thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế , dù trực tiếp hay gián tiếp , trước

mắt hoặc lâu dài .

nền
Ba là , thực hiện công bằng xã hội trong

kinh tế thị trường nhiều thành phần , đa sở hữu

phải triệt để khắc phục những tàn dư của chế

độ phân phối bình quân, "cào bằng" , chia đều

các nguồn lực và của cải làm ra , bất chấp chất

lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh và sự
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đóng góp công sức, trí tuệ, tài sản của mỗi

người cho sự phát triển chung của đất nước ,

như sai lầm của thời kỳ trước đổi mới. Càng

không thể dồn phần lớn của cải làm ra để thực

hiện các chính sách bảo đảm công bằng xã hội

vượt quá khả năng mà nền kinh tế cho phép.

Bởi như vậy sẽ làm giảm những điều kiện cần

thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , khiến cho

kinh tế trì trệ , suy thoái và rốt cuộc không thực

hiện được các chính sách xã hội theo hướng

công bằng . Do đó, trong mỗi bước đi, mỗi thời

điêm cu thể của quá trình phát triển phải tìm ra

đúng mức độ hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế và

công bằng xã hội sao cho hai mặt này không

cản trở , triệt tiêu lẫn nhau mà trái lại chúng có

thể hỗ trợ cho nhau .

Bốn là, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã

hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủnghĩa không thểtách rời với phát triển

văn hóa . Nhiệm vụ rất quan trọng đặt ra hiện

nay là phải làm sao đưa các nhân tố văn hóa

thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động và quan

hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống

tinh thần cao đẹp , trình độ dân trí cao , khoa

học phát triển , phục vụ đắc lực sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa. Đặc biệt, trong lĩnh

vực sản xuất, kinh doanh, phải tập trung xây

dựng và hình thành cho được một đội ngũ đông

đảo những nhà kinh doanh có văn hóa.

Năm là , đểthực hiện được tăng trưởng kinh

tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội trong

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của

Nhà nước là hết sức quan trọng. Do tác động

của các quy luật giá trị, cạnh tranh , cung cầu ,

kinh tế thị trường có mặt mạnh cơ bản là luôn

kích thích việc cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa

trình sản xuất kinh doanh . Nhưng vì bị chi phối

bởi động cơ lợi nhuận , kinh tế thị trường không

tránh khỏi các yếu tố tự phát vô chính phủ , dẫn

đến
suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế chu kỳ

và nhất là không thể tự động dẫn đến công

quy

bằng xã hội . Do đó , Nhà nước xã hội chủ nghĩa

phải biết tận dụng mặt mạnh của cơ chế thị

trường để giải phóng và phát triển sản xuất,

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phải kết hợp sử

dụng các công cụ pháp luật, chính sách , quy

hoạch , kế hoạch và sức mạnh vật chất của khu

vực kinh tế nhà nước để khắc phục những thất

bại của cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy kinh

tế tăng trưởng bền vững ; đồng thời, phải bảo

đảm công bằng xã hội, bảo vệ lợi ích chính

đáng của mọi tầng lớp nhân dân .

lớn

2- Kiến nghị về một số hướng giải pháp

Trước hết, các chính sách quản lý vĩ mô của

Nhà nước cần được cải tiến nhằm tạo ra các

điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế ,

mọi tầng lớpdân cư đều có cơhội tiếp cận một

củasản xuất,kinhdoanh .Cácyếu tố "đầu vào"

cách công bằng đối với các yếu tố "đầu vào "

này bao gồm cả hữu hình và vô hình như đất

đai , tín dụng, kỹ thuật , môi trường kinh doanh,

thông tin kinh tế...

Thứ hai, đối với các kết quả "đầu ra " của

quá trình sản xuất, kinh doanh , có thể và cần

phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân

phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả

kinh tế , đồng thời phân phối theo mức đóng

góp vốn và các nguồn lực khác vào quá trình

trên , xem đây là nguyên tắc phân phối phù hợp

với điều kiện cụ thể của thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta .

Việc phân phối theo kết quả lao động và

hiệu quả kinh tế được xem là chủ yếu và đặt ở

vị trí hàng đầu của công bằng xã hội vì chính

lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả

mới thực sự là nguồn gốc quan trọng nhất

tạo ra mọi của cải cho xã hội . Nhưng ngoài

phân phối theo lao động, việc phân phối theo

mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào

sản xuất, kinh doanh cũng phải được coi là

công bằng .
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Dĩ nhiên thừa nhận điều này cũng có nghĩa

là chấp nhận sự tồn tại của quan hệ bóc lột giá

trị thặng dư ở một phạm vi nhất định . Song đây

là điều không thể tránh khỏi , khi trình độ lực

lượng sản xuất ở nước ta còn thấp kém , thì việc

huy động, thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm

quản lý của tư bản tư nhân trong nước và tư bản

nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất,

kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế , tạo thêm việc làm, tăng thêm

thu nhập cho người lao động vẫn còn là yêu

cầu khách quan tất yếu.

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin từng chỉ ra rằng, biện chứng của lịch sử

là ở chỗ xã hội loài người phải đi qua " vương

quốc tất yếu" mới đến được " vươngquốc tự

do" . C. Mác viết : "Người ta mỗi lần đều giành

được tự do (ở đây là tự do thoát khỏi bóc lột )

chừng nào việc đó không phải do lý tưởng về

conngười mà do lực lượng sản xuấthiện hành

quyết định và cho phép "(4).

Thứ ba , trong khi còn chấp nhận quan hệ

bóc lột ở mức độ nhất định, thì Nhà nước xã

hội chủ nghĩa cần phải có chính sách điều tiết

thu nhập giữa những người tham gia vào quá

trình sản xuất, kinh doanh sao cho người lao

động không bị nhà tư bản bóc lột quá mức mà

có thu nhập xứng đáng với giá trị hao phí sức

lao động đã được xã hội thừa nhận .

Thứ tư , ngoài việc phân phối cho những

người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất,

kinh doanh như trên đã nói , ở tầm quản lý vĩ

mô, Nhà nước xã hội chủ nghĩa còn cần phải

thi hành chính sách phân phối lại thông qua các

sắc thuế (như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ

đặc biệt , thuế xuất - nhập khẩu , v.v .. ) để tạo ra

nguồn thu cho ngân sách nhànước và phân bổ

hợp lý các khoản chi từ ngân sách này cho đầu

tư phát triển và cho tiêu dùng.

Thứ năm , cần có quy hoạch và kế hoạch cụ

thể để cân đối hợp lý mức đầu tư cho các vùng

lãnh thổ khác nhau . Việc dành mức đầu tư cao

hơn cho các vùng kinh tế động lực là rất cần

thiết nhằm tạo ra những "đầu tàu " tăng trưởng

để kéo toàn bộ "đoàn tàu" kinh tế Việt Nam đi

lên . Song không thể không chú ý đầu tư thíchý

đáng cho các vùng khác , nhất là vùng sâu ,

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng

căn cứ cách mạng và kháng chiến trước đây,

nhằm giảm dần khoảng cách về trình độ phát

triển giữa các vùng này , từng bước khắc phục

tình trạng
"bát công tự nhiên " và bất công do

lịch sử để lại , giữ vững ổn định chính trị - xã

hội, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của

đất nước. Bên cạnh đó , cũng có thể áp dụng

thêm chế độ đảm phụ đối với những vùng có

lợi thế về kinh tế - xã hội để hỗ trợ cho những

vùng yếu thế hơn .

Thứ sáu, trong số những chính sách có liên

quan đến phân phối lại tổng thu nhập quốc dân,

không nên chỉ đặt vấn đề phân phối thôngqua

phúc lợi xã hội . Bởi lẽ khái niệm phúc lợi xã

hội chỉ giới hạn trong phạm vi những lợi ích

chungmà mọi người dân đều được hưởng như

nhau . Còn trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta

hiện nay ,cácđốitượng của chính sách xã hội

là rất đa dạng , do đó cần mở rộng chính sách

phúc lợi xã hội thành hệ thống chính sách an

sinh xã hội nhiều tầng nấc : 1- Chính sách ưu

đãi xã hội nhằm bảo đảm mức sống ít nhất trên

trung bình cho những người có công trong quá

trình cách mạng và kháng chiến trước đây;

2- Chính sách bảo hiểm xã hội nhằm huy động

sự tích góp một phần thu nhập của những người

lao động lúc bình thường đểdành chi tiêu cho

tuổi già... ); 3- Chính sách trợ cấp xã hội để trợ

những lúc gặp khó khăn (thất nghiệp , bệnh tật ,

giúp nhữngngười yếu thế và dễ bị tổn thương

như người tàn tật , người già cô đơn , trẻ em mồ

(Xem tiếp trang 31)

(4) C. Mác và Ph . Ăng -ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia , Hà Nội , 1995 , t 3 , tr 632 - 633
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S

Về xây dựng thể chế

Đảng lãnh đạo

Nhà nước hiện nay

LÊ MINH QUÂN

2

Ự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt

Nam là nhân tố có ý nghĩa quyết định

đối với sự ra đời và phát triển của Nhà

nước ta. Đường lối của Đảng là định hướng

chính trị đối với mục tiêu và nhiệm vụ, tổ

chức và hoạt động của Nhà nước ta . Đảng

lãnh đạo xây dựng Hiến pháp , pháp luật; rèn

luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên ,giới thiệu

những đảng viên ưu tú để nhân dân bầu vào

các cơ quan nhà nước . Bản chất giai cấp công

nhân , mục tiêu , lý tưởng của Đảng thể hiện

ở bản chất giai cấp , mục tiêu , lý tưởng của

Nhà nước . Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mấy

chục năm qua, chúng ta đã xây dựng được

chính quyền cách mạng vững chắc, phát huy

khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên

mọi nguồn lực xã hội vào xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc.

Ở mỗi thời kỳ , phương thức lãnh đạo Nhà

nước của Đảng có những đặc điểm khác nhau .

Khi chưa có chính quyền, ở nhiều vùng giải

phóng trong kháng chiến, Đảng phải làm cả

công tác chính quyền . Khi chính quyền còn

non trẻ , Đảng gánh vác phần lớn công việc của

Nhà nước. Trong điều kiện chiến tranh và cơ

chế tập trung , bao cấp, Đảng làm cả ba nhiệm

vụ lãnh đạo , quản lý và chỉ huy. Một khối

lượng lớn chức năng,

nhiệm vụ của Nhà nước

tập trung vào các cơ quan

của Đảng . Trên thực tế , ở

nhiều nơi, nhiều lúc, chức

năng lãnh đạo chính trị

của Đảng và chức năng

quản lý, điều hành của

Nhà nước có sự chồng

chéo . Tính định hướng về

chính trị , tính thuyết

phục , giáo dục về tư

tưởng của Đảng có xu

hướng bị thay thế bằng tính mệnh lệnh, hành

chính. Nhiều cấp ủy quyết định trực tiếp hầu

hết các vấn đề, nhưng trách nhiệm ít được xác

định rõ ràng . Hoạt động của nhiều cấp ủy có

xu hướng lấn át hoạt động của cơ quan nhà

nước , làm cho hoạt động của cơ quan nhà

nước trở nên thụ động, hình thức và đạt hiệu

quả thấp . Ít có sự phân biệt cần thiết về

phương pháp và phong cách làm việc giữa cán

bộ đảng và cán bộ chính quyền. Nhiều cấp ủy

chưa có thói quen lãnh đạo theo phương pháp

dân chủ, tôn trọng pháp quyền; chưa nhận thức

rõ vấn đề thực hiện pháp luật là thực hiện sự

lãnh đạo của Đảng thông qua Nhà nước.

Trước thời kỳ đổi mới, vấn đề phương thức

lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng được đề cập như là một nội dung của

phương pháp công tác chung của Đảng. Hàng

thập kỷ, Đảng quen với phương pháp lãnh đạo

Nhà nước đã được xác định. Mặt khác , chưa có

những thay đổi lớn trong đời sống kinh tế , xã

hội và chính trị làm tiền đề cho việc hình

thành những phương pháp mới trong sự lãnh

đạo, chỉ đạo của Đảng. Do đó, vấn đề xây

*
* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ

Chí
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dựng thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước chưa

được đặt ra. Mặc dù vậy, trong thực tế , nhiều

yếu tố của thể chế này đã được hình thành. Có

thể thấy điều đó qua một số quy định của Đảng

về mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước. Hiến

pháp nước ta đã quy định vị trí, vai trò của

Đảng trong hệ thống chính trị và trong mối

quan hệ với Nhà nước. Những quy định của

Hiến pháp trở thành nền tảng pháp lý cho việc

xây dựng thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước.

Thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước có thể

được hiểu là hệ thống các quan điểm , các

nguyên tắc trong các văn bản của Đảng và Nhà

nước quy định vị trí, vai trò và chức năng lãnh

đạo của Đảng đối với một tổ chức hay toàn xã

hội . Do đó, có thể hiểu thể chế Đảng lãnh đạo

Nhà nước là những quy định của các cấp, các

cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước

về nội dung và hình thức , phạm vi và tính chất

của các hoạt động của Đảng, của các cấp ủy và

đảng viên khi tác động vào Nhà nước nhằm đạt

những mục tiêu và nhiệm vụ đề ra . Thể chế đó,Thể chế đó,

ở góc độ pháp lý, có thể được hiểu là những

quy định pháp lý của Nhà nước (Hiến pháp ,

pháp luật và các văn bản pháp quy khác ) xác

định nội dung, hình thức, phạm vi và tính chất

của các hoạt động của Đảng khi tác động vào

Nhà nước. Khái niệm "thể chế Đảng lãnh đạo

Nhànước" thường dùng để chỉ cách thức lãnh

đạo của một đảng cầm quyền đối với nhà nước

một cách hợp hiến , hợp pháp.

Nội dung và hình thức của thể chế Đảng

lãnh đạo Nhà nước phụ thuộc vào nhiều yếu

đặc biệt là phụ thuộc vào cấu trúc và cách

thức hoạt động của cả hệ thống chính trị . Đảng

lãnh đạo Nhà nước theo thể chế thể hiện trình

độ, chất lượng và tính ổn định cao trong sự

lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo Nhà nước

theo thể chế còn phụ thuộc vào trình độ phát

triển kinh tế , văn hóa và xã hội . Khi nói Đảng

lãnh đạo Nhà nước theo thể chế là nói Đảng

lãnh đạo Nhà nước theo những quy định của

chính tổ chức đảng và cơ quannhà nước. Thể

chế lãnh đạo của Đảng chống lại mọi sự can

thiệp tùy tiện, cá nhân , trái thẩm quyền, trái

pháp luật của tổ chức đảng và đảng viên vào

hoạt động của Nhà nước; xác định phạm vi và

mức độ tác động của Đảng vào công việc của

Nhà nước . Thể chế lãnh đạo của Đảng thể hiện

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước trong tình hình mới . Do đó, đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước là tiền đề để xây dựng thể chế Đảng lãnh

đạo Nhà nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng từng bước

nhận thức được yêu cầu đổi mới phương thức

lãnh đạo theo hướng xây dựng thể chế Đảng

lãnh đạo Nhà nước là một yêu cầu của việc xây

dựng Nhà nước pháp quyền. Lúng túng, bị

động trong đổi mới phương thức lãnh đạo sẽ

dẫn đến buông lỏng, hạ thấp và làm mất vai trò

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước . Đại hội

VI của Đảng rút ra nhiều bài học quý báu,

trong đó có bài học về sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội nêu vấn đề đổi mới phong cách làm

việc, tạo tiền đề cho những chủ trương đổi mới

phương thức lãnh đạo và xây dựng thể chế

Đảng lãnh đạo Nhà nước. Đại hội VII của

Đảng nhận thức vấn đề đổi mới phương thức

lãnh đạo theo hướng xây dựng thể chế Đảng

lãnh đạo Nhà nước đã rõ nét hơn . Đại hội đề ra

những quy định cụ thể về mối quan hệ và lề lối

làm việc giữa Đảng và Nhà nước . Đây được

coi như những nội dung cơ bản, cấp bách của

việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng

xây dựng thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước .

Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) coi việc

chậm đổi mới phương thức lãnh đạo là một

trong những khuyết điểm lớn của Đảng ; và đặt

vấn đề xây dựng quy chế về phương thức lãnh

đạo và mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước.

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ
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khóa VII của Đảng xác định, Đảng lãnh đạo

bằng các quyết định của tập thể ; chỉ đạo , kiểm

tra , theo dõi việc thực hiện , chứ không trực

tiếp can thiệp vào công việc của Nhà nước ,

không điều hành thay Nhà nước . Việc thành

lập các đảng đoàn và ban cán sự đảng trong

các cơ quan nhà nước là một bước đi nhằm đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước . Hội nghị Trung ương 8 (khóa VII)

xác định các mối quan hệ công tác giữa các cơ

quan của Trung ương Đảng với Quốc hội,

Chính phủ và các cơ quan tư pháp. Các Hội

nghị Trung ương 3 và 7 (khóa VIII) cụ thể hóa

thêm một bước vấn đề đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước theo

hướng xây dựng thể chế, với việc nghiên cứu ,

ban hành quy chế làm việc của các cấp ủy

trong các cơ quan nhà nước, quan hệ giữa các

cấp ủy này với các cấp ủy, cấp bộ đảng trong

hệ thống tổ chức đảng, các đảng đoàn , ban cán

sự đảng . Đại hội IX của Đảng xác định , Đảng

lãnh đạo Nhà nước thông qua việc xây dựng

đường lối , chủ trương , định hướng, chính sách

lớn và việc kiểm tra các cơ quan nhà nước thực

hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Cho đến nay, thể chế Đảng lãnh đạo Nhà

nước đang được hình thành trong thực tế . Có

thể thấy điều đó qua những quy định của Ban

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí

thư và các cấpủy về chức năng , quyền hạn của

các tổ chức đảng và đảng viêntrong mối quan

hệ với Nhà nước . Đảngngày càng nhận thức

đầy đủ hơn về vấn đề nhà nước pháp quyền và

xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Tuy nhiên, cho đến nay , nhiều cấp ủy lại

quan niệm rằng, Đảng lãnh đạo Nhà nước

bằng nghị quyết và do vậy, ra được nghị quyết

là xem như công việc của Đảng đã hoàn thành .

Ở nhiều nơi, cấp ủy thực hiệnsự lãnh đạo chủ

yếu bằng hội họp, bằng phổ biến nghị quyết

của cấp trên . Khó khăn nhất vẫn là khâu tổ

chức thực hiện, kiểm tra , đôn đốc và chịu trách

nhiệm cá nhân . Các chế độ báo cáo , giao ban

định kỳ không được tiến hành thường xuyên

và còn mangtính hình thức . Nhiều tổ chức

đảng và cá nhân đảng viên vẫn bao biện, làm

thay , can thiệp vào công việc thuộc chức năng

điều hành của Nhà nước, làm hạn chế khả

năng thực hiện chức năng công quyền của

Nhà nước . Đồng thời, lại có những nơi xem

nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, của tập thể cấp ủy.

Chế độ trách nhiệm của tổ chức đảng và chính

quyền chưa thật rõ ràng; tổ chức bộ máy vẫn

còn cồng kềnh; cách làm việc về cơ bản vẫn

tùy tiện , thiếu trật tự kỷ cương , hiệu lực , hiệu

quả thấp .

Phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung,

của Đảng đối với Nhà nước nói riêng , chậm

được đổi mới đã trở thành một trong những

nguyên nhân gây nên những yếu kém trong

công tác đảng, công tác nhà nước và toàn bộ

hệ thống chính trị. Nó gây nên nhiều hậu quả

tiêu cực , trong đó có hậu quả rất tai hại là, làm

cho một bộ phận cán bộ, đảng viên đang giữ

chức quyền trong bộ máy đảng và nhà nước

quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất .

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

đối với Nhà nước trong điều kiện một đảng

cầm quyền là việc làm hệ trọng . Ở đây, đổi

mới là nhằm củng cố và tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng lên một chất lượng mới ngang

tầm nhiệm vụ, để tăng cường và củng cố Nhà

nước của dân, do dân , vì dân ; tăng cường hiệu

lực , hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước thực chất là đổi mới mối quan hệ giữa

Đảng và Nhà nước . Đây là mối quan hệ cơ bản

nhất trong hệ thống chính trị ; nó quy định nội

dung, mục tiêu , nhiệm vụ của việc thực thi
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quyền lực chính trị , quyền lực Nhà nước của

nhân dân .

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước giờ

đây đứng trước nhiều yêu cầu mới . Trong điều

kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế

quốc tế , thì chủ trương, đường lối của Đảng

cần nhanh chóng được thể chế hóa thành pháp

luật, thành các quyết định có tính pháp lý

của Nhà nước. Để lãnh đạo Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa , Đảng cần đổi mới

phương thức lãnh đạo theo hướng dân chủ ,

đúng pháp luật.

Trước hết, nâng cao nhận thức và thống

nhất quan điểm của Đảng về đổi mới phương

thức lãnh đạo theo hướng tôn trọng vị trí, vai

trò , chức năng của Nhà nước , nghĩa là tôn

trọng cơ quan quyền lực của nhân dân, tôn

trọng quyền làm chủ của nhân dân . Sự lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước được xây dựng

theo thể chế(Điều lệ Đảng ; chỉ thị, nghị quyết

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp

hành Trung ương; Hiến pháp và pháp luật củaHiến pháp và pháp luật của

Nhà nước) sẽ hạn chế sự can thiệp ngoài thể

chế của cấp ủy, của đảng viên đối với tổ chức

và hoạt động của Nhà nước. Trong mối quan

hệ với tổ chức đảng , đảng viên thực hiện

quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ

Đảng. Trong quan hệ với Nhà nước, đảng viên

thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo

quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức

đảng và đảng viên phải chịu trách nhiệm pháp

lý về các quyết định của mình và phải bị xử lý

trước pháp luật khi có sai phạm .

Thứhai, đổi mới quy trình ban hành và thực

hiện các chỉ thị , nghị quyết của Đảng . Gắn quá

trình chuẩn bị chỉ thị , nghị quyết với quá trình

chuẩn bị các chế độ , chính sách , pháp luật của

Nhà nước . Cần nắm vững quan điểm : Việc

triển khai thực hiện nghị quyết Đảng cũng

đồng thời là bước chuẩn bị cho việc thực hiện

chính sách, pháp luật của Nhà nước . Nâng cao

chất lượng đường lối của Đảng làm cơ sở cho

việc nâng cao chất lượng của chính sách , pháp

luật của Nhà nước. Chất lượng đường lối của

Đảng thể hiện ở chất lượng chính sách , pháp

luật của Nhà nước. Đảng xây dựng đường lối

chính trị đúng đắn làm định hướng chính trị

cho việc xây dựng chính sách, pháp luật của

Nhà nước. Điều này đòi hỏi Đảng, một mặt,

phải quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh;

của đất nước và thời đại.

mặt khác , phải xuất phát từ tình hình cụ thể

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với việc thể chế hóa đường lối thành chính

sách, pháp luật của Nhà nước . Thông qua khâu

này, đường lối của Đảng từ định hướng trở

thành những quy định pháp lý của Nhà nước .

Việc thể chế hóa đó cần tuân theo quy trình từ

khẩu chuẩn bị ( soạn thảo , thảo luận)và thông

qua những nội dung, tinh thần của nghị quyết

đến việc biến nghị quyết thành chính sách,

pháp luật. Trong quá trình soạn thảo , thảo

luận, thông qua nghị quyết, các cơ quan, các

ngành có liên quan cần bám sát thực tiễn , tổng

kết thực tiễn và khi đã có nghị quyết cũng là

lúc ban hành các chế độ, chính sách, đề án , kế

hoạch hành động để thực hiện nghị quyết.

Thứ tư , tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác cán bộ . Đảng cần chủ động,

tích cực xây dựng chiến lược, xác định quan

điểm, nguyên tắc công tác cán bộ ; chăm lo

giáo dục, rèn luyện đảng viên, lựa chọn những

đảng viên ưu tú để nhân dân bầu vào cơ quan

nhà nước ; bảo đảm tính dân chủ , khách quan

trong lựa chọn và giới thiệu cán bộ vào các cơ

quan nhà nước .
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Thứ năm , kiện toàn các ban đảng, ban cán

sự đảng, đảng đoàn đủ sức tham mưu cho

Đảng trong các cơ quan nhà nước. Tập hợp

những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng

lực và kinh nghiệm thực tiễn vào các cơ quan

tham mưu của Đảng. Tích cực đổi mới tổ chức

và hoạt động của các cơ quan đảng , các cấp ủy

theo hướng xây dựng thể chế Đảng lãnh đạo

Nhà nước.

Hiện nay, quản lý nhà nước đã có sự thay

đổi , chuyển từ quản lý theo ngành , nghề , trực

tiếp can thiệp vào sản xuất, kinh doanh sang

quản lý chủ yếu bằng pháp luật và các công cụ

khác . Điều này làm cho tổ chức bộ máy nhà

nước, về khách quan , từng bước thu gọn lại ,

tinh giản và chất lượng hơn . Tình trạng chính

quyền có ngành nào thì Đảng có các ban tương

ứng để chỉ đạo, điều hành sẽ không có lý do để

tồn tại. Các ban đảng là cơ quan tham mưu cho

Đảng trong việc xây dựng chủ trương , đường

lối ; là cơ quan kiểm tra , giám sát chính quyền

trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của

Đảng. Các cơ quan tham mưu của Đảng không

làm thay công việc của Nhà nước . Bởi vậy,

cần từng bước hoàn thiện các quy chế về

chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đảng và

mối quan hệ của nó với cơ quan nhà nước. Hệ

thống các quy định của Đảng mà trước hết là

các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp |

hành Trung ương về mối quan hệ giữa Đảng

và Nhà nước cần từng bước được luật pháp

hóa. Đặc biệt, cần xây dựng và hoàn thiện

các quy chế về tổ chức và hoạt động của các

đảng đoàn , ban cán sự đảng, v.v.. trong các cơ

quan nhà nước theo hướng chuyên môn hóa,

có chú ý đến tính đặc thù của từng loại (lậpý

pháp , hành pháp , tư pháp) , từng cấp cơ quan

nhà nước (trung ương , địa phương, cơ sở,

ngành, v.v.. ) , với những nội dung và hình thức

hoạt động phù hợp . D

|

|

|

|

|

|

|

|

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ...

( Tiếp theo trang 26)

côi lang thang cơ nhỡ... ; 4- Chính sách cứu tế

xã hội để cưu mang những người bị thiệt hại

nặng do địch họa, thiên tai hoặc rủi ro trong

cuộc sống ; 5- Chính sách tương trợ xã hội

nhằm phát huy truyền thống tương thân tương

ái , "lá lành đùm lá rách " trong cộng đồng để

giúp nhau vượt qua khó khăn , xóa đói giảm

nghèo , cải thiện đời sống .

Cuối cùng, cần tiến hành một cuộc đấu

tranh quyết liệt có sự chỉ đạo sát sao từ cấp cao

nhất, sử dụng nhiều " binh chủng hợp thành" ,

nhiều biện pháp kết hợp để ngăn chặn và đẩy

lùi có hiệu quả những hiện tượng làm giàu phi

pháp, vì đây chính là nhân tố vừa làmtổn hại

đến tăng trưởng kinh tế chung vừa tạo ra bất

công xã hội lớn nhất.

Những kẻ làm giàu phi pháp hiện nay thuộc

hai nhóm : nhóm thứ nhất là bọn buôn gian , bán

lậu , lừa đảo, đầu cơ trên thương trường; nhóm

thứ hai là những cán bộ, đảng viên thoái hóa

biến chất lợi dụng vị thế vàquyền lực được

giao (nhất là trong các lĩnh vực nhà đất, xây

dựng cơ bản, tài chính doanh nghiệp nhà

nước ...) , để đục khoét tài sản của Nhà nước và

nhân dân . Hơn nữa, thực tế nhiều vụ án kinh tế

giữahai nhóm trên .

lớn còn cho thấy rõ có sự móc ngoặc tinh vi

Cả hai nhóm này đều có lợi ích đối kháng

với lợi ích của toàn xã hội . Chúng phải bị pháp

luật trừng trị và xóa bỏ. Nếu để chúng tiếp tục

phát triển và câu kết chặt chẽ với nhau thìsớm

muộn sẽ dẫn đến phá hoại sự nghiệp đổi mới

ngay từ bên trong, biến nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa thành nền kinh

tế thị trường "hoang dã" , gây bất bình trong

quảng đại quần chúng nhân dân , tạo thành

nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ

ta.
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ỊCH VỤ hỗ

những dịch vụ nhằm phục vụ và phát

trợ kinh doanh hàng hóa là Phát triển dịch vụ

|| ) triển
hoạt

động
kinh

doanh

hàng
hóa

của các nhân , cung

cấu hạ tầng thương mại , dịch vụ tư vấn, đào tạo,

hỗ trợ kỹ thuật, tiếp thị và cung ứng thông tin ,

nghiên cứu thị trường , dịch vụ tài chính tín dụng,

kế toán , dịch vụ quản lý , dịch vụ phân phối ,

quảng cáo, thiết kế bao bì , dịch vụ tin học... Dịch

vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa có vai trò thúc

hỗ trợ kinh doanh

hàng hóa trên

địa bàn miền núi ,

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua tăng vùng sâu, vùng xa

cường chuyên môn hóa, là "đầu vào" quan trọng

cho quá trình chuyển dịch từ xuất khẩu hàng có

giá trị gia tăng thấp sang xuất khẩu hàng có giá

trị gia tăng cao, đồng thời cũng nhờ các dịch vụ

này mà tạo nên những cầu nối giữa các khu vực

thị trường trong nước và gắn thị trường trong

nước với thị trường ngoài nước .

-

Trên thực tế , mặc dù ở nước ta đã xuất hiện

các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa, song chỉ

mới tập trung ở các đô thị . Vùng nông thôn và

miền núi , đặc biệt là vùng sâu, vùng xa , nơi mà

các yếu tố của thị trường còn rất kém phát triển ,

điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn (kết cấu hạ

tầng nói chung và cơ sở vật chất kỹ - thuật

thương mại nói riêng rất thiếu và lạc hậu, hệ

thống chợ nông thôn , chợ trung tâm cụm xã chưa

được xây dựng hoàn thiện , thông tin thiếu , sản

xuất phân tán và manh mún , thu nhập dân cư và

sức mua rất thấp... ) thì các tổ chức kinh doanh và

các hộ sản xuất, không có hoặc có rất ít cơ hội

được sử dụng những dịch vụ hỗ trợ sản xuất và

kinh doanh hàng hóa. Điều đó đã ảnh hưởng

không nhỏ đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh và

không tạo được động lực thu hút các thương

nhận đầu tư kinh doanh hàng hóa tại thị trường

miền núi , vùng sâu vùng xa, cũng như hạn chế

khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào những

vùng này.

Đến nay , ở miền núi Việt Nam đã có một số

loại dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
hàng hóa , như :

TRỊNH THI THANH THỦY

Hoạt động tài chính tín dụng do các trung

gian tài chính cung cấp, trong đó có ngân hàng

phục vụ người nghèo và các quỹ tín dụng thực

hiện các chính sách tín dụng ở miền núi , vùng

sâu vùng xa. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp

tài chính tín dụng hoạt động trên địa bàn các tỉnh

miền núi còn ít so với tổng số doanh nghiệp

cùng loại trên cả nước . Trong đó, các doanh

nghiệp nhà nước hoạt động thường có hiệu quả

và chiếm ưu thế hơn , mặc dù các doanh nghiệp

ngoài quốc doanh có số lượng cao hơn nhiều .

Hoạt động vận tải , kho bãi và thông tin liên

lạc còn chậm phát triển cả về cung lẫncầu dịch

vụ, mặc dù về kỹ thuật và chuyên môn, đây là

loại hình dịch vụ tương đối sẵn có, dễ cung cấp,

sử dụng và là dịch vụ thiết yếu đối với hoạtđộng

kinh doanh hàng hóa.

Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản ,

dịch vụ tư vấnởcác doanh nghiệp trong lĩnh vực

này trên địa bàn miền núi cũng còn ít, quy

mô nhỏ , vì thế khả năng đáp ứng nhu cầu rất

hạn chế.

* ThS , Bộ Thương mại
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Từ thực tiễn phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh

doanh hàng hóa ở nước ta nói chung và ở miền

núi nói riêng cho thấy hiện có một số vấn đề nổi

cộm sau :

a Về·
cung của thị trường

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của Việt Nam chỉ

chiếm một tỷ trọng rất nhỏ bé (dưới 1 % trong

năm 1996 và khoảng dưới 2% trong năm 2001) .

Trong khi tỷ lệ này ở một số nước như Xinh -ga-

po, Hàn Quốc khoảng trên 10%. Tuy nhiên, thời

gian qua số lượng các doanh nghiệp được thành

lập và hoạt động trong lĩnh vực này đã gia tăng

nhanh .

Hầu hết các nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh

doanh ở nước ta có quy mô nhỏ và thuộc khu vực

kinh tế tư nhân, ngoại trừ một số doanh nghiệp

nhà nước và các tập đoàn quốc tế .

Các nhà cung cấp dịch vụ chủ yếu tập trung

tại các thành phố lớn và những nơi kinh tế thị

trường phát triển . Do vậy, doanh nghiệptại địa

phương khác thường phải về các thành phố lớn

để tìm kiếm các dịch vụ này khi có nhu cầu.

Còn thiếu các nhà cung cấp dịch vụ chuyên

nghiệp, dịch vụ được cung cấp còn mang tính

chung chung, chưa bám sát nhu cầu của khách

hàng .Các dịch vụ chàobán chưa thựcsự là giải

pháp kinh doanh sát với thực tế , chất lượng các

dịch vụ được cung cấp chưa cao.

Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở nước ta hiện

nay được cung ứng chủ yếu thông qua kênh các

quan hệ thương mại .

Giá cả các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt

Nam còn cao so với chất lượng của chúng. Kết

quả điều tra của Chương trình Phát triển dự án

Mê Công đã chỉ ra rằng, ngược với thực trạng là

giá lao động ở Việt Nam còn thấp thì giá dịch vụ

hỗ trợ phát triển kinh doanh lại cao và bị khách

hàng coi là đắt so với chất lượng cung cấp.

Riêng đối với khu vực miền núi , trừ một số

dịch vụ do tư nhân cung cấp tương đối phát triển

và đang thích ứng với cơ chế thị trường (như

dịch vụ vận tải , bốc xếp, mua gom sản phẩm của

các thương lái ... ) , còn lại một số dịch vụ hỗ trợ

kinh doanh khác do các doanh nghiệp nhà nước

cung cấp với sự trợ cấp của Nhà nước, nhưng

quy mô, số lượng và loại hình cung cấp rất nhỏ

bé và chưa nhiều .

b - Về nhu cầu của thị trường

Hầu hết các doanh nghiệp chưa có thói quen

sử dụng các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh .

Kết quả điều tra của Chương trình Phát triển dự

án Mê Công (MPDF) cho thấy, ở Việt Nam có

đến 84% số doanh nghiệp được hỏi trả lời rằng

họ hoàn toàn tự làm lấy hoạt động nghiên cứu thị

trường , 71 % tự làm các hoạt động tư vấn . Dịch

vụ phân phối được sử dụng nhiều nhất (76%),

sau đó đến dịch vụ đào tạo (74%). Lý do mà các

doanh nghiệp muốn tự làm mà không đi thuê

dịch vụ bên ngoài hoặc lưỡng lự trong quyết

định sử dụng dịch vụ ngoài , thường là do họ ít

hỗ
thấy bức xúc về nhu cầu sử dụng dịch vụ trợ,

do khó khăn trong tìm kiếm nhà cung ứng thích

hợp ,khó khăn về mặt tài chính, thiếu thông tin ...

và chưa tin tưởng dịch vụ thuê ngoài có chất

lượng và hiệu quả hơn so với việc tự làm .

Nhu cầu tiềm ẩn về dịch vụ hỗ trợ phát triển

kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta , nhất

là các doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất lớn . Với số

lượng doanh nghiệp được thành lập mới ngày

càng đông , mức độ cạnh tranh trên thị trường

ngày càng gay gắt thì nhu cầu sử dụng chuyên

gia bên ngoài của các doanh nghiệp chắn chắn sẽ

tăng nhanh.

Ở thị trường miền núi , sự gia tăng số lượng

các doanh nghiệp, tổ chức tham gia sản xuất,

kinh doanh hàng hóa trên địa bàn , cùng nhiều

khó khăn trong hoạt động, chắc chắn sẽ là một

nhân tố làm tăng nhu cầu về các dịch vụ hỗ trợ

kinh doanh hàng hóa. Nhưng sự hạn chế về

những hiểu biết cơ bản trong dịch vụ , khó khăn

về tài chính , thiếu hụt về thông tin ... lại ngăn cản

các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

hàng hóa tiếp cận và sử dụng những dịch vụ này.

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa là loại hình

sơ khai ở Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa có

chính sách đặc thù trực tiếp tác động đến điều

tiết và khuyến khích dịch vụ này phát triển ,
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tuy chúng ta đã có nhiều chủ trương , chính sách

phát triển kinh tế - xã hội miền núi .

Do tính chất đặc thù của khu vực miền núi , để

phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa ,

cần có các giải pháp chung cũng như các giải

pháp cụ thể đối với từng loại hình dịch vụ .

a - Phát triển cầu dịch vụ hỗ trợ kinh

doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi

Khuyến khích cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

hàng hóa ở miền núi có một ý nghĩa quan trọng ,

đặc biệt đối với các thị trường phôi thai. Một số

việc nhằm hình thành và tăng cầu dịch vụ hỗ

kinh doanh hàng hóa cần làm ngay là :

trợ

Một, nâng cao nhận thức cho các doanh

nghiệp , nhà sản xuất và kinh doanh về vai trò và

ý nghĩa của các dịch vụ trong việc nâng cao hiệu

quả kinh doanh hàng hóa . Cho đến nay , nhận

thức chung của các doanh nghiệp, các nhà sản

xuất và kinh doanh dịch vụ ở nước ta đối với lĩnh

vực dịch vụ và thương mại dịch vụ nói chung,

các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa nói riêng

còn rất hạn chế. Nguyên nhân trước tiên của vẫn

đề này là do bản thân dịch vụ đã mang tính " vô

hình" , cách thức cung ứng và tiêu dùng dịch vụ

cũng có nhiều điểm mới mẻ khác biệt với kinh

doanh hàng hóa nên các doanh nghiệp kinh

doanh theo kiểu truyền thống khó nắm bắt

chúng. Đối với từng doanh nghiệp, nhất là doanh

nghiệp tư nhân , thường coi trọng các bí mật, tình

hình nội bộ của doanh nghiệp, vì thế có xu

hướng tự giải quyết mọi công việc liên quan đến

hoạt động kinh doanh của mình.

Do vậy , ngoài việc nâng cao nhận thức của

các cấp lãnh đạo , việc nâng cao nhận thức về vai

trò, ý nghĩa của các dịch vụ trong việc nâng cao

hiệu quả kinh doanh hàng hóa cho các doanh

nghiệp , các nhà sản xuất cũng cần được ưu tiên

thực hiện . Trước hết, bắt đầu từ việc tuyên

truyền , quảng cáo, giúp các doanh nghiệp hiểu

biết về các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa

hiện có . Bên cạnh đó, các nhà cung ứng dịch vụ

cần có các chiến lược thâm nhập thị trường, sử

dụng miễn phí hoặc phí thấp với các sản phẩm

dịch vụ để các doanh nghiệp làm quen và sử

dụng.

Hai , giảm chi phí sử dụng dịch vụ . Có chính

sách thuế hợp lý và ưu đãi đối với các công trình

hạ tầng thương mại dịch vụ miền núi , vùng sâu

vùng xa. Giảm giá cước bưu chính - viễn thông

Ba, phát triển mạng lưới các trung tâm

thương mại, trung tâm dịch vụ tổng hợp , kết cấu

hạ tầng thương mại cần thiết khác . Khuyến khích

thành lập các trung tâm thương mại ở các trung

tâm buôn bán, giao lưu trên địa bàn , nhằm tạo

điều kiện phát triển các hoạt động thương mại, từ

đó tăng các nhu cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh .

Bốn , tổchức cung cấp các dịch vụ miễn phí

hoặc phí thấp trong thời gian nhất định đểkích

thích , tạo nhu cầu sử dụng dịch vụ . Mức độ và

phương thức hỗ trợ phải được xác định theo các

nhóm dịch vụ. Đối với dịch vụ có nhu cầu cao và

dễ
cung cấp hơn (vận tải, tín dụng) nên hỗ trợ ở

mức thấp hơn các dịch vụ có nhu cầu chưa nhiều

hay mang lại lợi ích trong dài hạn (đào tạo ,

nghiên cứu thị trường ).

b - Phát triển cung dịch vụ hỗ trợ kinh

doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi

Thứ nhất, khuyến khích các thành phần kinh

tế tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

hàng hóa . Các biện pháp nhằm xây dựng môi

trường kinh doanh bình đẳng sẽ khuyến khích

đầu tư tư nhân vào quá trình cung cấp dịch vụ .

Xoá bỏ những hạn chế về mặt chính sách đối với

việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng

hóa chính là cơ sở quan trọng để khuyến khích

đầu tư . Bên cạnh đó, cho phép đầu tư tư nhân vào

những lĩnh vực hiện còn do Nhà nước quản lý .

Điều này sẽ làm tăng chất lượng của các dịch vụ

trong lĩnh vực đó, tăng sự lựa chọn của khách

hàng và có thể làm giảm chi phí . Các chính sách,

biện pháp khuyến khích đầu tư có thể khuyến

khích các chủ doanh nghiệp tư nhân tăng cường

tham gia vào cung cấp dịch vụ.

Thứ hai, nâng cao vai trò của các doanh

nghiệp nhà nước trong hoạt động dịch vụ hỗ

trợ kinh doanh hàng hóa. Đối với việc cung cấp

34
Số 13 ( tháng 7 năm 2004 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

các loại hình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa.

trên địa bàn các tỉnh miền núi, đặc biệt là vùng

sâu, vùng xa , do đặc thù khó khăn về cơ sở vật

chất và điều kiện kinh doanh thiếu thốn , hầu hết

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này

không tham gia . Do đó, trong thời gian tới, Nhà

nước cần có những chính sách ưu đãi cụ thể ,

thích hợp đối với các doanh nghiệp cung cấp

dịch vụ trên địa bàn miền núi, vùng sâu , vùng xa

cả về chính sách thuế , tài chính tín dụng, ưu đãi

về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật... để

từ đó nâng cao vai trò của các doanh nghiệp nhà

nước , làm tiền đề và lôi kéo các doanh nghiệp

khác trên địa bàn tham gia hoạt động cung cấp

dịch vụ có hiệu quả.

Thứ ba, đào tạo nghề nghiệp dịch vụ . Có thể

nói, đây là một khâu rất quan trọng tạo nên hiệu

quả chung của hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh

doanh hàng hóa nói chung và trên địa bàn miền

núi, vùng sâu , vùng xa nói riêng . Trước đây , do

nhận thức về dịch vụ và thương mại dịch vụ ở

các ngành quản lý , các doanh nghiệp kinh doanh

dịch vụ còn hạn chế nên công tác đào tạo nghề

nghiệp dịch vụ cũng chưa thực sự được quan tâm

đúng mức . Trong thời gian tới cần tập trung vào

đào tạo về kiến thức chuyên môn, kỹ năng, các

chuẩn mực về loại hình dịch vụ này ở các cơ sở

đào tạo của ngành , của địa phương .

Thứ tư , tăng cường các liên kết trong hoạt

động dịch vụ . Tạo lập môi trường pháp lý thuận

lợi cho việc phát triển mối liên kết giữa các yếu

tố trong mạng lưới cung cấp và tiêu dùng dịch

vụ . Thúc đẩy việc thành lập và nâng cao vai trò

của các hiệp hội ngành nghề dịch vụ.Tạo lập và

nâng cao hiệu quả liên kết giữa các doanh nghiệp

kinh doanh dịch vụ của Nhà nước, của tư nhân

với các tổ chức cung cấp dịch vụ của nước ngoài

Thứnăm , đa dạng hóa các phương thức cung

úng dịch vụ . Với sự đa dạng của các loại hình

dịch vụ, các phương thức cung cấp dịch vụ cũng

phải đa dạng , vừa góp phần nâng cao hiệu quả

kinh doanh của cácdoanh nghiệp cung ứng dịch

vụ, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối

tượng sử dụng tiếp cận đến các loại hình dịch vụ.

Tuy nhiên , trong việc phát triển các loại hình

dịch vụ đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu ,

vùng xa ở nước ta lại có những đặc thù riêng. Đó

là trình độ dân trí và khả năng sử dụng các dịch

vụ nói chung và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

hàng hóa chưa cao . Do vậy, việc đổi mới và đa

dạng hóa các phương thức cung ứng dịch vụ phải

đáp ứng được yêu cầu sao cho người tiêu dùng

có thể tiếp cận dịch vụ một cách đơn giản và dễ

dàng nhất . Có nhiều cách để giải quyết vấn đề

này, nhưng tựu trung vẫn phải dựa trên những

nguyên tắc cơ bản là: đơngiản, dễ hiểu và dễ

thực hiện . Theo đó, có thể áp dụng một số

phương thức sau :

Cung cấp dịch vụ đến tận tay người tiêu

dùng.

Cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các

nhân viên đại lý, có khả năng tiếp cận trực tiếp

đến các đối tượng tiêu dùng dịch vụ.

Cung cấp dịch vụ thông qua các mạng lưới

trung tâm dịch vụ tổng hợp và qua các hệ thống

thông tin sẵn có của địa phương, khai thác và tận

dụng tối đa những đặc điểm riêng có của địa

phương để đưa thông tin về dịch vụ tới người

tiêu dùng.

Sử dụng kết cấu hạ tầng cũng như cơ sở vật

chất, và phối kết hợp với các tổ chứckinh tế, xã

hội đang hoạt động trên địa bàn miền núi như

các trường học, trường dạy nghề, bộ đội biên

phòng... để tuyên truyền và cung cấp một số loại

dịch vụ .

Tập trung cung cấp thông tin là một trong

những công tác trọng tâm của phát triển thị

trường dịch vụ này . Vấn đề quan trọng là ,

khuyến khích xây dựng một loạt các cơ chế cung

cấpthông tin vừa với tư cách là một dịch vụ độc

lập lại vừa với tư cách là một dịch vụ ân trong

các giao dịch khác. Ở nước ta , các quyết định

kinh doanh thường được đưa ra trên cơ sở các

thông tin thu đượctừ các mối quan hệ cá nhân.

Cho nên, cần có các cơ chế tăng cường cung cấp

thông tin thông qua các mối quan hệ cá nhân.

(Xem tiếp trang 40 )
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-ĂN hóa khắc họa bản sắc và phương cần cù, khiêm tốn , giản dị trong lối sống...

thức tồn tại của một cộng đồng, khiến Tất cả tạo thành nhân cách của con người và

cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. được nhân dân làm thành nhân cách , cốt cách

Như vậy, văn hóa mang bản sắc dân tộc . Và

yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một

nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái

"hồn " , là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước

của mỗi dân tộc , để phân biệt dân tộc này với

dân tộc khác, từ đó nó có thể biểu lộ một cách

của dân tộc Việt Nam .

Bản sắc văn hóa Việt Nam là tố chất được

hợp luyện cùng chiều với lịch sử đấu tranh

dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Bản sắc đó không phải là một hằng số, là những

giá trị bất biến, mà có những giá trị mới được

Giữ gìn, phát huy

bản sắc văn hóa dân tộc

trong quá trình

giao lưu , hội nhập

ĐINH XUÂN LÂM " BÙI ĐÌNH PHONG
**

hình thành, bồi tụ trong

quá trình hội nhập, tiếp

biến giữa các nền văn hóa.

Tùy theo cách tiếp cận

và vấn đề nghiên cứu để

có thể rút ra những kinh

nghiệm của việc giữ gìn

bản sắc văn hóa dân tộc ,

đóng cửa hay mở cửa

trong quá trình giao lưu ,

hội nhập.

Trước hết, phải nhận

thức văn hóa là đối thoại,

là sự xâm nhập, đan xen,

trao đổi, tác động qua lại

và có chút pha trộn giữa

các yếu tố nội sinh và

ngoại sinh . Bản thân khái

niệm văn hóa dù theo

trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong quá nghĩa này hay nghĩa khác, cũng đều thể hiện

trình giao lưu và hội nhập .

Trải hàng nghìn năm lịch sử , dân tộc Việt

Nam đã rèn đúc, tôi luyện cho mình nhiều

phẩm chất tốt đẹp. Đó là năng lực chế ngự thiên

nhiên , tư duy độc lập, tự chủ , sáng tạo trong

chống giặc ngoại xâm; sựhình thànhmột hệgiá

trị cốt lõi của văn hóa dân tộc với tinh thần yêu

nước, ý chí độc lập tự cường , tinh thần đoàn

kết, ý thức cố kết cộng đồng gắn kết cá nhân -

gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái , sự

khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý, lấy nhân

nghĩa làm gốc ; trách nhiệm của cá nhân đối với

cộng đồng nhà - làng - nước; trọng dân , đề cao

dân, lấy dân làm gốc ; hòa hợp đề hòa đồng,

quan hệ với mình, với người, với sự việc, giữa

dân tộc và nhân loại . Văn hóa là biết cách xử

sự , xử thế . Các nền văn hóa luôn tiếp nhận

lấy nhau, vay mượn của nhau . Mọi nền văn hóa

đều thuộc về di sản chung của nhân loại . Văn

hóa của giai đoạn sau thường là sự phát triển

hợp quy luật của tổng số những kiến thức

mà loài người đã tích lũy ở các giai đoạn

trước . Không có nền văn hóa nào trên thế giới

lại tuyệt đối đơn lẻ , thuần khiết và không bị

* GS , Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , Đại học

Quốc gia Hà Nội

** PGS , TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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ảnh hưởng bởi bất cứ nền văn hóa nào khác .

Điều này đúng với mọi thời đại .

Đời sống của một con người, một cộng

đồng , một dân tộc hay xã hội , tự bản thân nó là

không ngừng phát triển , tự tái tạo và biến đổi

không ngừng trong tiến hóa của lịch sử. Sự trao

đổi và phát triển đó bị ngưng trệ - dù vô thức

hay hữu thức - đều làm tổn thương và xói mòn

các giá trị của đời sống, là điềutồi tệ nhất.

Những bài học và kinh nghiệm thành công và

không thành công của Việt Nam và thế giới

thời cổ , trung , cận đại đều được đo bằng việc có

giao lưu hội nhập với thế giới hay co vào cố

thủ , đóng kín, khước từ giao lưu .

Việc mở mang đầu óc với thế giới bên ngoài

là một đòi hỏi khách quan, một quy luật của sự

hưng thịnh tiến bộ và phát triển . Ngăn trở hoặc

làm trái quy luật sẽ dẫn tới thất bại.

Không kể tới những sự cách biệt do các yếu

tố địa lý như bị ngăncách bởi đại dương, sa

mạc, bởi khí hậu khốc liệt làm cho một số nền

văn minh cổ đại từ chỗ phát triển cao đi tới

chỗ trì trệ, suy tàn, còn lại đều chủ yếu do sự

xung đột , cưỡng chế áp đảo . Triều đại Mãn

Thanh ở Trung Quốc, triều Nguyễn ở Việt Nam

là những ví dụ điển hình về chính sách "bế quan

tỏa cảng" trước sức mạnh áp đảo của văn minh

phương Tây . Kết quả là càng đóng kín bao

nhiêu thì càng trở nên trì trệ bấy nhiêu, cuối

cùng cũng không thể đóng cửa. Ngược lại , bài

học của Nhật Bản chủ trương mở cửa, ứng xử

phù hợp với các nền văn minh khác là những

hình ảnh sống động, mẫu mực của việc giao

lưu , hội nhập trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa

dân tộc .

Hai là , không mở mang đầu óc với thế giới

bên ngoài thì sớm hay muộn cũng sẽ suy thoái.

Nhưng cũng không phải cứ mở mang là phát

triển và tiến bộ. Vấn đề còn ở chỗ là cách thức

mở mang, giao lưu với thế giới như thế nào . Là

vấn đề có tính quy luật cơ bản của đời sống con

người , nhưng nếu tiếp cận tốt thì kết quả sẽ tốt ,

và ngược lại .

Một câu hỏi lớn đặt ra cho việc tiếp cận

khoa học là tại sao trong lịch sử có những bài

học thành công và không thành công? Vẫn

cùng một nền văn hóa với những giá trị hàng

đầu như tinh thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc

độc lập, tâm lý và ý thức tôn vinh cộng đồng,

nhưng tại sao từ nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu

thế kỷ XX phong trào giải phóng dân tộc Việt

Nam không giành được thắng lợi ?Sau này tại

sao ta lại thắng thực dân Pháp , thắng đế quốc

Mỹ? Nếu trả lời vì đối phương vấp phải một

nền văn hóa mà họ không thể nàohiểu được ,

không thể nào thắng được thì chưa hoàn toàn có

sức thuyết phục, nói cách khác chỉ là mới đúng

một phần. Nếu cho rằng , vì chính sách đóng

cửa (đương nhiên vì sợ hãi sự áp đảo , cưỡng

chế của thực dân phương Tây dưới danh nghĩa

"khai hóa" ) thì cũng mới đúng một nửa , thậm

chí chưa được một nửa. Thực tế lịch sử cho

thấy , cũng có những bài học về chính sách

đóng cửa dẫn tới sự thành công( trong thời cận

đại sự phát triển của Nhật Bản tưởng như một

nghịch lý , bởi vì bắt đầu từ " cú hích" đóng cửa

dẫn đến sự thành công của cải cách Minh Trị

sau này . Điều đó cho thấy, không nên hiểu một

cách đơn giản rằng , cứ có một nền văn hóa

mang bản sắc riêng không trộn lẫn với nền văn

hóa các nước khác là tự khắc thành công .

Hoặc cứ mở cửa là ắt phát triển . Bài học hôm

nay là, phải " biết mình biết người" , biết cách

mở cửa, thậm chí như Nhật Bản là biết cả

cách "đóng cửa một cách chủ động có chọn lựa

( 1 ) Đây là nói tới chính sách đóng cửa thời Tô -ku -ga -oa

(từ năm 1693 của Nhật Bản . Các học giả Nhật Bản ngày

nay đánh giá cao chính sách này . Michio Morishima nhận

xét: " Bằng cách theo đuổi chính sách quốc gia biệt lập ,

Mạc Phủ Tô-ku -ga-oa đã thực thi một chính sách bảo hộ

mậu dịch hoàn hảo " ( Mi -chi -ô Mô-ri-shi-ma: Tại sao Nhật

Bản thành công ? Công nghệ phương Tây và tính cách Nhật

Bản, (Nxb Khoa học xã hội , Hà Nội , 1991 , tr 84-85 ) . Dẫn

theo : GS . Vũ Dương Ninh : Kinh nghiệm lịch sử và sự hội

nhập văn hóa thế giới. Sách " Văn hóa học đại cương và cơ

sở văn hóa Việt Nam " (Nxb Khoa học xã hội , Hà Nội ,

1996, tr 227)
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nhằm khuyến khích sự phát triển các ngành

trong nước, phục hưng sản xuất và điều tiết

ngoại thương" .

Ba là , "biết mình biết ta" để giữ gìn và chắt .

lọc , biết "mở cửa" , "đóng cửa" thì ắt thành

công .

Trước hết, phải nhận thức đầy đủ về một bối

cảnh quốc tế mới sẽ còn nhiều biến động. Đó là

quá trình phát triển nhanh , mạnh và toàn cầu

hóa trên nhiều lĩnh vực như thông tin, khoa học

và công nghệ, thương mại, ... Nó tạo ra khả

năng trao đổi trí tuệ , thông tin cực nhanh về

thời gian , cực rộng về địa bàn và phong phú từ

nhiều nguồn. Một chân trời văn hóa và kiến

thức tạo cho các cộng đồng xích lại gần nhau

đang mở ra trước các dân tộc. Mặt khác là

cơ san bằng và đồng nhất hóa các hệ thống

giá trị và tiêu chuẩn , đe dọa làm suy kiệt khả

năng sáng tạo của các nền văn hóa. Kinh tế thị

trường trong xu thế toàn cầu hóa có xu hướng

biến di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể)

thành hàng hóa, kể cả bản thân con người.

nguy

Trong bối cảnh đó , cần phải tỉnh táo nhận

thức về mình . Không ai có thể phủ nhận được

sức mạnh và giá trị trường tồn của bản sắc văn

hóa Việt Nam2 . Nhưng có phải sức mạnh đó là

vô biên hay vẫn có giới hạn? Có những khuyết

tật mà trước đây chưa bộc lộ hay bộc lộ ít, nay

thì lộ rõ hơn . Hiện tượng trong lịch sử có lúc

phương Đông bị phương Tây áp đảo, thậm chí

bị ngược đãi và làm nhục . Song ở một chừng

mực nào đó thì văn hóa Phương Đông đã làm

sáng mắt cho họ một bài học về quy luật cái

mạnh đối với cái yếu . Trong quy luật đó, không

thể không bàn tới việc vănhóa phương Tây đi

tiên phong về những lý tưởng cách mạng : tiến

bộ , tự do, dân chủ, đặt chữ trí lên trên hết, lấy

lý tính và khoa học làm tiêu chuẩn chân lý .

Phải thừa nhận rằng , trước kia cũng như hiện

nay chúng ta đang thấp kém về mặt vật chất và

khoa học tự nhiên , khoa học kỹ thuật . Về khoa

học xã hội và nhân văn cũng có những nét

tương tự . Chẳng hạn , phương Đông đề ra "đức

trị" trong khi còn những non kém về "pháp trị" .

Chúng ta phải dám nhìn thẳng vào sự thật, giác

ngộ về những yếu kém và lạc hậu của mình .

Tuy nhiên sự mạnh, yếu cũng là cái nhìn tương

đối, trong những giai đoạn và hoàn cảnh lịch sử

cụ thể nhất định. Bởi vì xét đến cùng thì những

mặt tinh thần và giá trị đạo đức lànhững cái

quan trọng hơn những cái khác . Theo tinhthần

của UNESCO, " phân tích đến cùng sự phát

triển của xã hội chính là sự phát triển của văn

hóa" ; " sự thăng hoa của văn hóa là đỉnh cao

nhất của sự phát triển ".

Bốn là , điều cần quan tâm hiện nay là, với tư

duy văn hóa đổi mới của Đảng Cộng sản

Việt Nam : " Bảo vệ bản sắc dântộc phải gắn kết

với mở rộng giao lưu quốc tế , tiếp thụ có chọn

lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các

dân tộc khác"3) thì chúng ta phải nhận thức như

thế nào và làm gì để giữ gìn , phát huy bản sắc

văn hóadântộc trong quá trình giao lưu hội

nhập? Có thể nêu lên một số khíacạnh cho sự

lựa chọn mô hình phát triển Việt Nam như sau :

1 - Không e ngại sự áp đảo của toàn cầu hóa ,

không " dị ứng" với mọi biểu hiện của văn hóa

nhân loại. Thâm nhập vào thế giới một cách

chủ động, tự tin, tự nhiên, sẵn sàng đối thoại

với các nền văn hóa với tư duy đa dạng văn hóa

là một tất yếu của giao lưu, hợp tác . Muốn vậy

phải trên cơ sở lấy văn hóa dân tộc làm gốc .

Chỉ trên cơ sở nhận thức đúng đắn , đầy đủ việc

giữ gìn , phát huy cốt cách văn hóa dân tộc mới

đi tới được văn hóa nhân loại .

2 - Kinh tế và có kiến thiết kinh tế rồi thì

văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện

phát triển được . Ngược lại , văn hóa phải đứng

trong kinh tế và chính trị, thúc đẩy kinh tế và

(2) Cùng với Trung Quốc , Nhật Bản , Cộng hòa dân chủ

nhân dân Triều Tiên, Ấn Độ, Việt Nam là một trong năm

quốc gia ở châu Á có nền văn hóa tiêu biểu trong tổng số

khoảng 34 nền văn hóa có bản sắc riêng biệt

(3 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội ,

1998, tr 56
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chính trị phát triển . Như vậy , trong khi đẩy

mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa, cùng với

phát triển kinh tếvẫn phải có niềm tin và biện

pháp tích cực để phát triển văn hóa tinh thần ,

không theo kiểu dàn hàng ngang để tiến , mà

bằngtư duy "lấy tinh thần chiến thắng vật

chất" , " đem văn minh (đồng nghĩa với văn hóa)

thắng bạo tàn" .

3 - Phải xuất phát từ tư duy phương Đông

được đánh dấu bởi hoài bão tìm kiếm tính

thống nhất của vũ trụ , sự hài hòa giữa

những mâu thuẫn. Để giao lưu , hội nhập phải

có một thái độ " cầu đồng tồn dị" , tìm mẫu số

chung thay vì khoét sâu sự cách biệt. Nếu giữa

thế kỷ XX , Hồ Chí Minh đã tìm thấy điểm

chung của Khổng Tử, Các Mác, Giê -su ,

Tôn Dật Tiên là mưu cầu hạnh phúc cho loài

người, mưu cầu phúc lợi cho xã hội , thì đến

cuối thế kỷ XX nhân loại lại tìm thấy một lý

tưởng chung ở Hồ Chí Minh là hướng con

người Chân - Thiện - Mỹ, đem lại hạnh phúc,

tự do cho nhân loại . Trong mối quan hệ Đông -

Tây , dân tộc và nhân loại, cần phải xác định có

cái chung và cái riêng, vật chấtvà tinh thần , nội

sinh và ngoại sinh để tập trung giải quyết sự

cân bằng, hài hòa giữa các yếu tố .

2

4 - Có"vay " thì phải có "trả" . "Vay" thì phải

sáng tạo và không được trở thành kẻ bắt chước .

" Trả" thì phải xứng đáng là một dân tộc trong

số ít của thế giới có nền văn hóa tiêu biểu . Giới

thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

với thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa

nhân loại vừa là trách nhiệm , vừa là vinh dự.

Suy cho cùng, " giúp bạn cũng chính là giúp

mình" . Quá trình "vay" và "trả " qua lại lẫn nhau

giúp ta có điều kiện giao lưu hội nhập , tạo nên

tiên tiến và hiện đại song vẫn rất truyền thống

(Việt Nam) nếu chúng ta luôn có ý thức và

niềm tự hào về các dân tộc .

5 - Giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc là

một ý thức chính trị , và ý thức chính trị của dân

tộc, xây dựng tâm lý cộng đồng với nội dung

cao cả là tinh thần độc lập tự cường, tự chủ lại

là biểu hiện cao nhất và trước hết của văn hóa .

Trước đây bản sắc văn hóa của dân tộc với tinh

thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc , tinh thần dân

tộc tự chủ về chính trị đã khẳng định sức mạnh

của phong trào giải phóng thì nay lại càng cần

phải như vậy. "Một dân tộc không tự lựccánh

sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì

không xứng đáng được độc lập" (4)

6 - Tiếp thu toàn diện, nhưng có chọn lọc

qua "màng lọc " bản sắc văn hóa Việt Nam . Nhà

văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh chỉ rõ , cái gì bổ

ích và cần thiết , cái gì tốt và hay thì ta phải học

lấy , tiếp nhận để làm giàu cho văn hóa Việt

Nam, một nền văn hóa hợp với khoa học và

hợp với cả nguyện vọng của nhân dân . Nói như

vậy để thấy không phải mọi thứ mới lạ đều bổ

ích . Cái gìmớimà hay thì tiếp thu, còn cái mới

mà lại căng, xấu xa thì cương quyết loại bỏ .

Phải thường xuyên bồi bổ cho lịch sử - văn

hóa với ý nghĩa là cội rễ của dân tộc , cái vốn

của riêng mình . Điều cơ bản và trước hết là

phải làm kỳ được việc thường xuyên bồi bổ cho

lịch sử - văn hóa , đểcho cốt cách văn hóa dân

tộc thấm sâu vào tâm lý quốc dân. Một khi sao

nhãng công việc đó thì tự mình sẽ đánh mất

mình . Nhưng trong nội hàm giữgìn bản sắc đã

chứa đựng phát huy, giao lưu , trao đổi, xâm

nhập và hội nhập các giá trị văn hóa rồi: Bởi vì

văn hóa là đối thoại và đa dạng vì phát triển .

Nhà văn hóa lớn G. Nê- ru (Ấn Độ) hoàn toàn

có lý khi cho rằng, "người ta không thể sống

cho một mình với cội rễ" . Thậm chí cội rễ đó

cũng sẽ khô héo nếu nó không vươn ra dưới

mặt trời và không khí tự do ; chỉ khi đó cội rễ

mới mang dinh dưỡng đến cho anh . Chỉ khi đó

cuộc sống mới đâm cành trổ hoa" (5)

Kết hợp chặt chẽ việc tiếp thu tinh hoa văn

hóa nhân loại đấu tranh chống lại sự xâm nhập

của văn hóa độc hại . Đó là mối quan hệ giữa

giữ gìn bản sắc với tiếp thu tinh hoa , giữa

truyền thống - tiếp biến và đổi mới, để bồi bổ

(4 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 6 , tr 522

( 5 ) G. Nê- ru : “ Văn hóa là gì?” , Báo Nhân dân Chủ nhật,

19-2-1989
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cho một nền văn hóa dân tộc cường tráng , với

các yếu tố nội sinh sung mãn .

7 - Quá trình giữ gìn bản sắc văn hóa dân

tộc cũng là quá trình xâm nhập văn hóa, quá

trình tự thân vận động, tự ý thức , tự khám phá,

tự tái tạo từ ta và từ người. Cái khó ở đây là,

làm thế nào để có được sự công bằng giữa gốc

rễ và hoa lá trên cành ; giữa yếu tố nội sinh và

ngoại sinh khi các yếu tố đó luôn có mối quan

hệ biện chứng. Câu trả lời phải được tiếp tục

suy nghĩ từ quá khứ và thực tiễn hôm nay .

Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn phải trở lại , vận

dụng sáng tạo và phát triển những luận đề của

Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng: "Chủ

nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước ...

Người ta sẽ không làm gì được cho người An

Nam nếu không dựa trên các động lực vĩ đại , và

duy nhất của đời sống xã hội của họ" . "Phải

trông ở thực lực . Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ

thắng lợi. Thực lực là cái chiêng và ngoạigiao

là cái tiếng . Chiêng có to tiếng mới lớn" . "Đem

sức tamà giải phóng cho ta " , "Muốn người ta

giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình

đã" . Về văn hóa, cần hiểu đó là sự bảo tồn,

chấn hưng nền văn hóa dân tộc để làm cơ sở

định hướng cho việc mở rộng giao lưu văn hóa

quốc tế . Đồng thời phải kết hợp một cách chặt

chẽ, khoa học , tinh tế , có lý có tình giữa

"pháp trị " - mà đặc biệt là vai trò quản lý của

Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội -

với "đức trị" mà chủ yếu là giáo dục tính nhân

văn, đạo đức . Ở một ý nghĩa nào đó, là kết hợp

giữa "xây " và " chống " , trong đó " xây " là nhiệm

vụ chủ yếu và lâu dài . Phải nhận thức con

người là điểm xuất phát cũng là mục tiêu của

sự phát triển . Phải đào tạo con người cả về nhân

cách và về trí tuệ . Trong nhân cách có trí tuệ .

Trí tuệ càng cao, nhân cách càng phải lớn .

Chỉ có nhận thức như vậy mới tạo nên một

Việt Nam ổn định , phát triển bền vững trong

quá trình giao lưu , hội nhập . D

|

|

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ...

( Tiếp theo trang 35)

Thứ sáu , nâng cao chất lượng của các dịch

vụ, thông qua: nâng cao tính chuyên nghiệp của

các tổ chức cung ứng dịch vụ, vận dụng ma-két-

ting dịch vụ để phát hiện và đáp ứng yêu cầu sử

dụng dịch vụ, áp dụng hệ thống quản lý chất

lượng dịch vụ , khai thác và nâng cao hiệu quả

hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức dịch vụ quốc

tế để phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng

hóa ở miền núi nước ta

c - Biện pháp hỗ trợ cho sựphát triển các

chủ thểtham gia hoạt động dịch vụ

Áp dụng các chính sách bảo hộ hợp lý đối

với các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng

hóa ở các khu vực miền núi, vùng sâu , vùng xa,

nhằm khuyến khích , hỗ trợ và thúc đẩy các

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác thị

trường ở các khu vực này .

Mở rộng tín dụng cho cả doanh nghiệp kinh

doanh dịch vụ và đối tượng tiêu dùng dịch vụ,

nhằm hình thành bước đầu thị trường dịch vụ hỗ

trợ kinh doanh hàng hóa hoàn chỉnh ở các khu

vực miền núi , vùng sâu, vùng xa, kích thích cả

nhu cầu tiêu dùng và cung cấp các dịch vụ này.

Chuyển một phần vốn đầu tư của Nhà nước

từ một số dự án để đầu tư vào xây dựng kết cấu

hạ tầng phục vụ các ngành dịch vụ hỗ trợ hoạt

động kinh doanh trên địa bàn miền núi , vùng

sâu, vùng xa như : mạng thông tin liên lạc , hệ

thống đường giao thông, kho bãi , cơ sở chế biến ,

đặc biệt là hình thành các trung tâm dịch vụ tổng

hợp ở các tỉnh , thành phố, khu vực, như kinh

nghiệm của một số nước đã làm.

Để các giải pháp trên thực thi và đạt được

hiệu quả, cần lồng ghép phát triển cả cung và

cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa ở miền

núi , vùng sâu vùng xa trong các chương trình

phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn . D
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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN
Ở

BÙI VĂN HUẤN

P

HÁT huy truyền thống " quân với dân

như cá với nước" , trong những năm

gần đây, quân đội ta tiếp tục giúp đỡ

nhân dân xây dựng cuộc sống mới , đặc biệt

là giúp đỡ nông dân , một lực lượng chiếm tới

hơn 80% dân số ở nước ta . Thực hiện Nghị

quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa VI, về

"Đổi mới công tác quần chúng của Đảng,

tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân

dân " và xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của

công tác phối hợp hoạt động ở cơ sở , góp

phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công

tác vận động quần chúng, ngày 23-7-1991 ,

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt

Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam .

đã ra Nghị quyết liên tịch số 02 /NQ -LT

" Về sự phối hợp giữa Quân đội và Hội Nông

dân Việt Nam trong công tác vận động nông

dân góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở nông

thôn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng" .

Qua 13 năm triển khai và tổ chức thực

hiện , có thể khẳng định rằng : Việc ký kết

nghị quyết liên tịch là một chủ trương đúng

đắn và kịp thời, góp phần tích cực trong công

tác tham gia tuyên truyền vận động nhân dân,

hội viên hội nông dân, cán bộ, chiến sĩ thực

hiện tốt chủ trương , đường lối của Đảng,

chính sách và pháp luật của Nhà nước ; góp

phần phát triển kinh tế - xã hội , xóa đói, giảm

nghèo, củng cố tổ chức và phát huy vai trò

Hội Nông dân ở cơ sở , củng cố quốc phòng -

an ninh và giữ vững trật tự , an toàn xã hội.

1 - Phối hợp tuyên truyền vận động nông

dân và cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt đường

lối, chủ trương của Đảng và chính sách của

Nhà nước

Đây là hoạt động được triển khai sâu rộng

với nhiều nội dung và hình thức thiết thực ,

chủ yếu tập trung vào các chủ trương của

Đảng và chính sách của Nhà nước về dân tộc ,

nông thôn , nông nghiệp và nông dân ; nghĩa

vụ và quyền lợi của hội viên nông dân trong

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; đường lối chủ

trường phát triển kinh tế - xã hội đất nước

đến năm 2010; Chỉ thị số 21/CT- TW , ngày

10-10-1997, của Bộ Chính trị về một số công

việc cấp bách ở nông thôn hiện nay, Chỉ thị

* Trung tướng , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ

nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
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số 30/CT-TW, ngày 18-2-1998 , của Bộ Chính

trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ

ở cơ sở; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 ,

khóa IX, về công nghiệp hóa; hiện đại hóa

nông nghiệp nông thôn ; chủ trương chuyển

đổi cây trồng vật nuôi , chương trình xóa đói

giảm nghèo ; Luật Thuế, Luật Đất đai , điều

lệ , chương trình công tác hội ; xây dựng kinh

tế gia đình , vận động định canh , định cư ,

Luật Nghĩa vụ quân sự , Pháp lệnh Dân quân

tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên , trách

nhiệm của toàn dân trong việc xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc

phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu

phương quân đội... Hình thức, biện pháp

phong phú , cụ thể, phù hợp với trình độ nhận

thức của nông dân và điều kiện hoàn cảnh ở

nông thôn như : mít- tinh biểu dương lực

lượng, tổ chức các buổi nói chuyện thời sự ,

học nghị quyết của Đảng, sinh hoạt tổ hội ,

chi hội , câu lạc bộ nông dân, tổ chức các hội

thi tìm hiểu về truyền thống , nhà nông đua

tài , các hoạt động kết nghĩa , văn nghệ, thể

dục thể thao, đưa tin tuyên truyền trên sóng

phát thanh truyền hình của trung ương và địa

phương; tổ chức các đội xe lưu động. Thời

gian và thời điểm tuyên truyền tập trung vào

dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn , ngày

truyền thống như : ngày 3-2 , 19-5 , 2-9, Ngày

thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10 ,

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12,

ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7 hằng năm . Ở

vùng cao, vùng biên giới các đơn vị quân đội ,

Bộ đội Biên phòng cùng Hội Nông dân đi

vào các bản làng vừa chiếu phim , vừa tuyên

truyền vận động làm cho nhân dân hiểu rõ

tình hình , nhận thức rõ trách nhiệm , nghĩa vụ

trong phòng chống truyền đạo trái phép, vượt

biên trái phép, tham gia tích cực vào phong

2

Ở

trào bảo vệ đường biên , mốc giới , bảo vệ chủ

quyền biên giới quốc gia ...

Thông qua tuyên truyền , giáo dục đã nâng

cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ , tinh

thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của

nông dân với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ,

phát huy quyền làm chủ của hội viên Hội

Nông dân và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội

trong tham gia xây dựng, củng cố chính

quyền và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở,

đấu tranh góp phần làm thất bại mọi âm mưu ,

hành động phá hoại của các thế lực thù địch,

góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc , mâu

thuẫn nảy sinh ở nông thôn ...

vị

Mười ba năm qua, các cấp hội và đơn

quân đội đã tổ chức được 588 200 buổi

tuyên truyền thu hút 21 785 350 lượt người

tham dự. Nhiều địa phương đã mở các đợt thi

tìm hiểu vai trò , vị trí người nông dân trong

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông thôn ; tổ chức hội thi thể thao nông dân,

thi " Tiếng hát đồng quê" , "Làng vui chơi ,

làng ca hát" thu hút hàng vạn lượt hội viên và

cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia.

Ngoài ra , Trung ương Hội Nông dân còn

phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội

nhân dân Việt Nam biên soạn cuốn sổ

đáp về kiến thức quốc phòng làm tài liệu cho

đội ngũ thông tin viên tiến hành công tác

tuyên truyền .

tay hỏi

2 - Vận động, hướng dẫn nông dân thực

hiện các chương trình phát triển kinh tế - văn

hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo , phòng

chống lũ lụt, thiên tai

đói

Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội , xóa

giảm nghèo gắn với nhiệm vụ quốc

phòng - an ninh , góp phần thực hiện sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ chiến

lược , một chủ trương lớn của Đảng,
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Nhà nước ta và là một nội dung chủ yếu được

xác định trong chương trình phối hợp hoạt

động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Quân

đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện chủ

trương đó, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt

động thiết thực , hiệu quả.

Phối hợp vận động nông dân chuyển đổi

cơ cấu cây trồng, vật nuôi , đẩy mạnh sản

xuất gắn với kinh doanh , phát huy mọi tiềm

năng về đất đai , lao động, nguồn vốn của

từng địa phương , từng vùng miền , đầu tư sản

xuất theo mô hình kinh tế hộ gia đình , kinh

té trang trại vườn đồi , đánh bắt , nuôi trồng

thủy hải sản với năng suất, chất lượng, hiệu

quả kinh tế cao; huy động hàng ngàn tỉ đồng

vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, quyên

góp, hỗ trợ 34,630 tỉ đồng cho các thôn , bản

ở vùng đồng bào các dântộcthiểu số,vùng

sâu, vùng xa phát triển sản xuất, phối hợp mở

các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về sản

xuất chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng

hóa . Chỉtrong 2 năm (2000 - 2001) phối hợp

giúp nông dân trên 9,611 triệu cây giống và

953,485 con giống các loại, giải quyết việc

làm cho gần 10 vạn hội viên nông dân và

chiến sĩ hết hạn nghĩa vụ trở về địa phương .

Đã tu sửa và làm mới hàng ngàn km

đường giao thông liên thôn , liên xã, xây dựng

mới và sửa chữa hơn 1000 chiếc cầu , giúp

dân thu hoạch vụ mùa , phá bỏ hàng trăm

hec -ta cây thuốc phiện, làm mới 56 000 phòng

học, mở 923 lớp xóa mù chữ cho 21 860học

sinh , phổ cập giáo dục tiểu học cho 18 473 học

sinh , vận động 21 231 học sinh bỏ học trở lại

trường. Từ năm 1998 đến nay , đã xây dựng ,

triển khai 18 dự án kinh tế - quốc phòng với

số vốn đầu tư trên 100 tỉ đồng và đã thu được

những kết quả khích lệ , góp phần cải thiện

đời sống cho nhân dân các dân tộc ở các xã

đặc biệt khó khăn , vùng sâu , vùng xa vùng

căn cứ cách mạng, góp phần định canh, định

cư cho 3 217 hộ và tuyên truyền vận động

22 373 hộ định canh định cư. Theo báo cáo,

các đơn vị quân đội đã đóng góp xây dựng

quỹ "Hỗ trợ nông dân nghèo" hơn 3 tỉ đồng

và hàng ngàn tấn gạo . Riêng quỹ "Ngày vì

người nghèo" đã thu được 9,426 tỉ đồng .

Thực hiện chương trình quân - dân y kết hợp ,

các đơn vị đã tích cực khám chữa bệnh, cấp

phát thuốc miễn phí cho các hộ nông dân

nghèo, gia đình chính sách được trên 50 vạn

lượt người .

Quân đội cũng đã tham gia tích cực việc

phòng chống và khắc phục hậu quả các đợt

bão lụt, thiên tai. Trong đợt lũ lụt ở miền

Trung tháng 11 và 12-1999 , toàn quân đã

huy động 37 221 lượt cán bộ chiến sĩ, hàng

trăm xe quân sự, hàng trăm tàu thuyền, hơn

200 chuyến bay , vận chuyển 489 tấn lương

được 1682 người bị lũ cuốn trôi, di dời

thực, thực phẩm , dụng cụ ; đã cứu vớt

67476 lượtngười, 7 300 tấn lương thực. Riêng

Bộ
Quốc phòng đã đầu tư gần 10tỉ đồng,

trích 2,6 tỉ đồng từ quỹ quyên góp của cán

bộ, chiến sĩ để làm khung nhà cao chân giúp

đồng bào một số tỉnh địa bàn Quân khu IX

khắc phục khó khăn trong mùa lũ . Từ 1991

đến nay,các lực lượng quân đội phối hợp với

Hội Nông dân các cấp và các ban , ngành ,

đoàn thể địa phương giúp đỡ gạo, tiền ,

hàng ... cho trên 30 triệu lượt đồng bào trị giá

1.000 tỉ đồng , trong đó quân đội đã ủnghộ 46

tỉ đồng .

3 - Phối hợp tham gia xây dựng, củng cố

tổ chức hội gắn với xây dựng củng cố cơ sở

chính trị địa phương vững mạnh , giữ vững

quốc phòng -an ninh-

Nhằm góp phần củng cố tổ chức, phát

triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt
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động của Hội Nông dân ở cơ sở , các cấp hội

và cơ quan quân sự địa phương đã phối hợp

với các ban, ngành, đoàn thể tham gia xây

dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp

phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt

động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ

sở. Việc xây dựng cơ sở xã, phường luôn gắn

với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" .

Thông qua các hình thức dân vận như kết

nghĩa , hành quân dã ngoại , tổ đội công tác ,

các đơn vị quân đội đã góp phần tích cực , có

hiệu quả trong xây dựng củng cố cơ sở địa

phương vùng nông thôn vững mạnh toàn

diện . Phối hợp củng cố được 9 780 chi hội

nông dân cơ sở , kết nạp mới 458 754 hội

viên, phát triển hàng trăm tổ chức hội cơ sở

và chi hội nông dân các thôn bản ; chất lượng

hoạt động của các tổ chức hội từng bước

được nâng cao . Việc bồi dưỡng kiến thức và

năng lực hoạt động cho cán bộ hội cơ sở được

triển khai ở 100 % tỉnh , thành phố, nhất là cán

bộ hội ở các thôn bản , vùng đồng bào dân tộc

thiểu số, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn

trọng điểm . Quân khu IV, Quân khu IX đã

cùng Hội Nông dân các cấp xây dựng tiêu

chuẩn xã, phường vững mạnh về an ninh -

quốc phòng. Các Quân khu I , II , IV, Quân

khu Thủ đô, Bộ đội Biên phòng phối hợp với

Hội Nông dân chỉ đạo khảo sát đánh giá thực

trạng và phân loại cơ sở, xã, phường . Các

tỉnh thuộc địa bàn Quân khu VII giúp đỡ xây

dựng 15 chi hội từ yếu kém lên khá, củng cố

82 chi hội vùng sâu , 3 chi hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số ; Quân khu IX phối hợp vận

động phát triển hội viên đưa tổng số hộ nông

dân vào tổ chức hội trong địa bàn quân khu

đạt 64,2 % số hộ nông nghiệp và tham gia

giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp

1 052 cán bộ, hội viên vào Đảng Cộng sản

Việt Nam.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền giáo

dục, tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm

nghèo, xâydựng và củng cố các cấp hội nông

dân , xây dựng cơ sở chính trị địa phương,

việc phốiviệc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc

phòng - an ninh và chính sách hậu phương

quân đội được coi trọng ở tất cả các cấp của

Hội Nông dân và đơn vị lực lượng vũ trang

nhân dân . Bằng các chương trình , nhiệm vụ

cụ thể như phối hợp xây dựng khu vực phòng

thủ tại địa phương, tổ chức cho cán bộ hội

viên nông dân tham gia diễn tập kế hoạch

phòng thủ , tổ chức hành quân dã ngoại, xây

dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự

bị động viên, tổ chức huấn luyện dân quân ,

tham gia phòng chống bão lụt, bảo vệ đê

điều , các cụm tuyến an toàn làm chủ, bảo vệ

trật tự trị an ở địa phương , tổ chức vận động

con em nông dân tham gia khám tuyển nghĩa

vụ quân sự , đảm bảo 100 % số chỉ tiêu và chất

lượng nhậpngũ , phối hợp giáo dục động viên

quân nhân bỏ ngũ trở lại đơn vị ... nên nhiệm

vụ quốc phòng, an ninh ở các địa phương

được thực hiện tốt hơn . Đồng thời với việc

đó, các cấp hội phối hợp với cơ quan quân sự

địa phương tham mưu với cấp ủy, chính

quyền về các giải pháp kịp thời ngăn chặn ,

giải quyết các "điểm nóng ", các mâu thuẫn

nảy sinh trong nội bộ nhân dân như tranh

chấp đất đai, tập trung khiếu kiện đông

người , xây dựng hàng chục vạn tổ an ninh

nhân dân, các tổ hòa giải , tổ tự quản, giải

quyết tại chỗ hàng chục vạn vụ việc nảy sinh

trong nhân dân . Ở vùng biên giới, ý thức

tham gia tự quản đường biên , mốc giới của

nông dân được nâng cao, kịp thời phát hiện

hàng chục ngàn vụ việc vi phạm biên giới và

phối hợp giải quyết có tình, có lý . Chính nhờ
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sự cảnh giác của nhân dân , hội viên nông dân

mà nhiều vụ hoạt động xâm phạm chủ quyền

lãnh thổ , buôn lậu qua biên giới đã được

ngăn chặn kịp thời...

Việc phối hợp thực hiện chính sách xã hội

và chính sách hậu phương quân đội được

triển khai tốt, có hiệu quả như xây dựng , sửa

chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho gia

đình chính sách , gia đình có hoàn cảnh khó

khăn với trị giá hàng trăm tỉ đồng ; tham gia

đỡ đầu 15 488 thương binh nặng và phụng

dưỡng hơn 1 300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng

quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa " , quỹ "Vì người

nghèo" , quỹ "Quốc phòng - an ninh " . Hội

Nông dân các tỉnh, thành phố đã phối hợp

với các ban , ngành, đoàn thể giải quyết việc

làm cho hàng vạn quân nhân hoàn thành

nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tuy còn

nhiều khó khăn phức tạp nhưng có thể nói ,

những thành tích đạt được qua 13 năm là cơ

bản và quan trọng , nhất là qua đó, bước đầu

có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1 - Quán triệt sâu sắc các quan điểm , chủ

trương , đường lối của Đảng, chính sách của

Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn

dân , thế trận chiến tranh nhân dân ; về hai

nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc , chính sách phát triển kinh tế , văn hóa,

xã hội; về quan điểm , chủ trương của Đảng,

Nhà nước trong công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp , nông thôn ; chính sách đại

đoàn kết toàn dân tộc, ý nghĩa của việc tham

gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị trên địa

bàn , xây dựng Hội Nông dân vững mạnh

toàn diện .

2 - Chủ động, tích cực và đề cao trách

nhiệm trong xây dựng chương trình , tổ chức

thực hiện hoạt động phối hợp của mỗi bên.

Phát huy tốt vai trò tham mưu , phát hiện,

nắm chắc tình hình , đề xuất nội dung,

chương trình , biện pháp phối hợp hoạt động

kịp thời, sát đúng cho lãnh đạo , chỉ huy đơn

vị và lãnh đạo chính quyền địa phương. Quá

trình phối hợp hoạt động phải lồng ghép

được nội dung, chương trình ký kết giữa các

tổ chức chính trị - xã hội khác, kịp thời bổ

sung nội dung, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu

thực tiễn ở từng địa phương, từng đơn vị

trong từng thời gian nhất định .

3 - Trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động

thực tiễn , luôn luôn chủ động đấu tranh

phòng chống những quan điểm nhận thức

lệch lạc sai trái, tích cực phối hợp giải quyết

dứt điểm có hiệu quả những vấn đề phát sinh ,

thực hiện tốt chế độ thông tin , kiểm tra rút

kinh nghiệm , biểu dương khen thưởng kịp

thời những tổ chức cá nhân thực hiện tốt

chương trình này .

4 - Sáng tạo , chủ động, kết hợp hài hòa

việc lồng ghép các chương trình hành động

này với các chương trình , kế hoạch dự án

khác trên từng địa bàn cụ thể, từ đó phát huy

sáng kiến , đoàn kết chỉ đạo kịp thời tạo nên

sức mạnh tổng hợp để đạt hiệu quả cao nhất

đối với chương trình đã ký cũng như các

chương trình , kế hoạch và dự án khác trên

địa bàn ...

Để tiếp tục công cuộc xây dựng nông thôn

mới xã hội chủ nghĩa theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như góp phần

to lớn hơn nữa vào sự nghiệp này, các bài học

kinh nghiệm quý giá đã có cần được Quân

đội và các ngành có liên quan phát huy hơn

nữa, khắc phục nhược điểm, kết hợp chặt chẽ

với việc cải tiến cơ chế hoạt động, chắc chắn

kết quả của chương trình này sẽ tốt hơn

nhiều ở những năm tiếp theo. D
D
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Thành phố Hồ Chí Minh

với công tác

thi đua - khen thưởng

T

nước góp phần xây dựng,

chỉnh đốn Đảng, chính

quyền, các đoàn thể ngày

càng vững mạnh ; đồng

thời, khắc phục được một

số nhận thức lệch lạc về vị

trí , vai trò, tác dụng của

công tác thi đua - khen

thưởng và sự buông lơi

lãnh đạo của cấp ủy; sự

lệch lạc trong tổ chức thực

hiện của chính quyền , tổ

chức vận động của Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể đối với công tác thi đua - khen thưởng .

NGUYỄNNGÔN

TRONG nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , không ít người

đã ngộ nhận rằng , chỉ cần cạnh tranh lợi

nhuận , không cần thi đua; và phong trào thi đua

không còn là động lực của sự phát triển xã hội

nữa . Do vậy, trong một thời gian khá dài , phong

trào thi đua ở các cấp, các ngành không được

quan tâm chỉ đạo ; thậm chí có nơi không có thể

đua, hoặc thi đua và khen thưởng không gắn với

nhau ; tiêu chuẩn khen thưởng và các chế độ

kèm theo chậm được đổi mới ... Điều đó đã làm

giảm tác dụng và ý nghĩa to lớn của công tác thi

đua, khen thưởng .

Từ khi triển khai Chỉ thị số 35/CT-TW của

Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen

thưởng trong giai đoạn mới và Chỉ thị số

21 /CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy đến

nay , Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được

những chuyển biến tích cực trong nhận thức của

các cấp ủy , chính quyền , Mặt trận Tổ quốc, các

đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội ... về vị trí ,

vai trò , tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác

thi đua - khen thưởng . Thực tiễn cho thấy , công

tác thi đua - khen thưởng luôn là một biện pháp ,

tích cực trong phát huy nội lực ; là động lực để

vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá

trình phát triển kinh tế - xã hội . Công tác thi

đua, khen thưởng còn là biện pháp quan trọng

để góp phần vun đắp nhân cách , phẩm chất, đạo

đức con người mới. Các phong trào thi đua yêu

Nhờ duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi

đua yêu nước nên 5 năm qua, Thành phố Hồ

Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh

tế - xã hội của mình . GDP tăng bình quân từ-

8,5 - 9,5 %/năm , riêng năm 2002 tăng 10,2% .

Mỗi năm , có gần 3 000 sáng kiến cải tiến ,

hơn 250 đề tài nghiên cứu khoa học, làm lợi

37,5 tỉ đồng và 10 000 USD, tiết kiệm hơn

mười tỉ đồng ....

Hàng loạt phong trào thi đua sôi động được

các cấp, các ngành vận dụng sáng tạo và cụ thể

hóa, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế , văn

hóa , xã hội, quốc phòng - an ninh . Nội dung thi

đua tập trung vào những việc khó , việc mới; chú

trọng khắc phục những yếu kém, hạn chế của

từng cơ quan , đơn vị, địa phương . Điển hình là

ngành công nghiệp có phong trào thi đua "Lao

động giỏi, lao động sáng tạo", " Chất lượng cao,

hao phí ít " ; ngành nông nghiệp có phong trào

"Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng

tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống ",

" Chuyển đổi vật nuôi cây trồng , nâng cao chất

lượng sản phẩm ",... ngành giao thông - công

chính có phong trào "Giữ xe tốt - lái xe an

toàn ", "Trật tự an toàn giao thông, mỹ quan

* Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen

thưởng Thành phố Hồ Chí Minh
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-
đô thị", ... ngành thương mại dịch vụ, tài

chính - ngân hàng có phong trào " Văn minh

thương nghiệp" , "Mậu dịch viên giỏi" ,.... Trong

lực lượng vũ trang có phong trào "Thi đua quyết

thắng ", " Luyện giỏi, rèn nghiêm ",... ngành giáo

dục - đào tạo có phong trào "Thi đua hai tốt" ,

" Xã hội hóa giáo dục ",... ngành y tế có phong

trào " Nâng cao y đức ", " Xây dựng bệnh viện

tình thương "... ngành văn hóa - thông tin có

phong trào "Xây dựng gia đình văn hóa, khu

phố văn hóa ", " Cơ quan công sở văn minh -

xanh - sạch - đẹp "... ngành lao động - thương

binh và xã hội có phong trào hướng nội dung

vào việc chăm lo các đối tượng chính sách, giải

quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng

chống tệ nạn xã hội . Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể xã hội có các phong trào "Toàn dân

đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân

cư", " Xây dựng nhà tình nghĩa , nhà tình

thương " , " Xóa đói giảm nghèo " , " Thanh niên

lập nghiệp , tuổi trẻ giữ nước ", " Phụ nữ tích cực

học tập, nuôi con khỏe , dạy con ngoan , xây

dụng gia đình hạnh phúc ", " Xây dựng công

đoàn vững mạnh" , "Hội viên cựu chiến binh

gương mẫu " ..

Bên cạnh các phong trào thi đua, các ngành,

các cấp, còn có những hội thi , các cuộc bình

chọn các tài năng, gương mặt tiêu biểu trong

các ngành, các giới thuộc các lĩnh vực khoa

học - kỹ thuật, văn học, nghệ thuật... góp phần

làm cho đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần

cũng như phong trào thi đua yêu nước trên địa

bàn Thành phố thêm phong phú, sinh động.

Đặc biệt , nhiều phong trào đã có sức lan tỏa

sâu rộng tới các địa phương khác, trở thành

phong trào của cả nước như " Phong trào xây

dựng nhà tình nghĩa ", " Phong trào xóa đói

giảm nghèo " , "Phong trào xây dựng nhà tình

thương" , v.v ..

Trong 5 năm qua, ở Thành phố Hồ Chí Minh

liên tục xuất hiện nhiều phong trào thi đua mới

nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của xã

hội như "Phong trào trật tự - kỷ cương - nếp

sống văn minh đô thị", "Phong trào xây dựng cơ

quan, công sở văn minh , lịch sự , xanh - sạch -

đẹp ", "Phong trào hiến máu nhân đạo ", "Phong

trào những người con hiếu thảo" , " Phong trào

bữa cơm cho người nghèo, người già neo đơn ",...

Hình thức , biện pháp tổ chức, phương thức

vận động phong trào thi đua cũng được các cấp

ủy, chính quyền, đoàn thể nghiên cứu vận dụng

một cách sáng tạo, linh hoạt tùy theo đặc điểm

của giới, tâm lý lứa tuổi vàđiều kiện cụthể của

từngkhu vực dân cư . Thành phố chia 22 quận,

huyện thành 4 cụm, 5 khối thi đua; các sở , ban,

ngành cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân

Thành phố; khối thi đua các tổng công ty trực

thuộc ; khối thi đua các đoàn thể. Hằng năm đều

có đánh giá, bình xét trên tinh thần khách quan,

công bằng và công khai .

Trong 4 năm (1999 - 2002 ), Ủy ban nhân

dân Thành phố đã vinh dự đón nhận trên

26 700 bằng khen, 904 cờ thi đua xuất sắc các

loại ; 775 tập thể , 214 cá nhân được Thủ tướng

Chính phủ tặng 989 bằng khen, 46 cờ thi đua ;

Chủ tịch nước tặng 408 huân chương các loại ;

có 5 tập thể và 10 cá nhân được phong tặng danh

hiệu Anh hùng Lao động, 51 cá nhân được phong

tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, 4 cá nhân được

phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân ;

109 người là Thầy thuốc Ưu tú, 4 cá nhân được

phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân , v.v..

Về khen thưởng đối ngoại , trong năm năm

qua, Thành phố đã tặng 320 bằng khen và Huy

hiệu Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất và được

Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 15 bằng

khen ; Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân

chương Lao động, 3 Huân chương Hữu nghị

cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và

doanh nghiệp đầu tư 100 % vốn nước ngoài có

thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển và

hợp tác kinh tế - văn hóa - xã hội với Việt Nam

và Thành phố .

Ngoài những hình thức khen thưởng, theo

quy định của trung ương, Thành phố có Cờ

Truyền thống để tặng thưởng cho những đơn vị

có thành tích nhân dịp tổ chức tổng kết kỷ niệm

10 năm , 20 năm, 30 năm ... thành lập đơn vị ;
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Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh để tặng

thưởng cho những cá nhân trong , ngoài nước có

công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng , bảo

vệ, phát triển Thành phố; đóng góp vào việc

tăng cường tình hữu nghị với nhân dân Việt

Nam và nhân dân Thành phố v.v ...

-

Năm năm qua, Thành phố đã hoàn thành hồ

sơ thủ tục thông qua Viện Thi đua Khen

thưởng Nhà nướcđề nghị Chủ tịch nước và Thủ

tướng Chính phủ xét tặng thưởng trên 700 Huân

chương Độc lập cho cán bộ Đảng theo Thông tri

số 38/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng,

nâng tổng số lên 1 345 huân chương các hạng ;

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc

lập các hạng cho 666 gia đình của Thành phố,

nâng tổng số gia đình được tặng thưởng Huân

chương Độc lập lên 1 550 gia đình v.v...

Là một thành phố lớn của cả nước , luôn đi

đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó,

công tác thi đua - khen thưởng của Thànhphố

Hồ Chí Minh trong những năm qua cũng diễn ra

hết sức sôi động . Sau năm năm tích cực đổi mới

công tác thi đua - khen thưởng, Thành phố đã

rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây.

Một là , các phong trào thi đua phải được sự

lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy. Các cấp

ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị

phải có trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện ,

và phải có sự phối hợp vận động, thực hiện của

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể . Nơi nào cấp

ủy quan tâm lãnh đạo , chính quyền tổ chức thực

hiện tốt , có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn

thế, thì nơi đó phong trào thi đua được giữ vững,

phát triển và tạo được sinh khí mới; khơi dậy

được sức mạnh tiềm năng; đoàn kết nội bộ được

tăng cường; lòng tin của nhân dân đối với cán

bộ, đảng viên được củng cố.

Hai là , các phong trào thi đua phải có mục

tiêu và nội dung rõ ràng; phải xuất phát từ

nhiệm vụ chính trị ở địa phương , cơ quan , đơn

vị ; trong đó, phải xác định nhiệm vụ cụ thể của

từng thời kỳ, từng giai đoạn và lượng hóa các

chỉ tiêu thi đua; đồng thời, phải tạo sự chuyển

biến về nhận thức từ trong nội bộ Đảng đến

đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác thi

đua, khen thưởng .

Ba là , để phong trào thi đua phát triển đúng

hướng , sôi nổi và liên tục , phải có sự năng động,

sáng tạo nhằm không ngừng đổi mới nội dung,

hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi

đua và công tác khen thưởng ; phát huy sức

mạnh của phong trào thi đua hướng vào những

khâu xung yếu, những việc khó, những vấn đề

bức xúc ... để thu hút sự tham gia và quan tâm

của đông đảo các tầng lớp nhân dân .

Bên cạnh đó , phải thường xuyên sơ kết, tổng

kết, đánh giá kịp thời các phong trào ; qua đó,

tuyển chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc để

nếu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến; động

viênkhen thưởng đi đôi với tuyên truyền kịp

thời, sâu rộng những gương điển hình xuất sắc .

Bốn là , để bảo đảm cho công tác thi đua,

khen thưởng đạt hiệu quả cao , phải kiện toàn

củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy chuyên trách

công tác thi đua - khen thưởng từ Thành phố

xuống cơ sở. Đây chính là nhân tố quyết định .

Cán bộ chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) về

công tác thi đua, khen thưởng phải có đạo đức,

năng lực , lòng nhiệt tình . Bộ máy làm công tác

thi đua, khen thưởng phải được tổ chức tinh

gọn, bảo đảm chất lượng và đạt hiệu quả công

tác cao .

Là một thành phố rộng lớn , dân cư đông đúc

với nhịp sống hết sức sôi động và năng động ,

công tác thi đua, khen thưởng ở Thành phố

Hồ Chí Minh vì thế càng đòi hỏi phải nhạy bén

và đi kịp với thực tiễn . Đây vừa là vinh dự lớn

lao và cũng là trách nhiệm nặng nề của đội ngũ

làm công tác thi đua - khen thưởng của Thành

phố. Với những nỗ lực và thành quả đã đạt

được , nhất là từ những kinh nghiệm quý được

đúc rút từ thực tiễn ; vững tin rằng, công tác thi

đua, khen thưởng ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ

không ngừng được nâng cao hơn nữa về chất ;

góp phần biểu dương và tôn vinh những tập thể

và cá nhân có những đóng góp thiết thực vào

công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố

vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu . D
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C

ÁC khu công

nghiệp tập

trung ở nước ta

ra đời đánh dấu một

bước tiến mới trong

quá trình thực hiện

công nghiệp hóa, hiện

đại hóa; nhất là thu hút

các nhà đầu tư trong và

ngoài nước ; góp phần

đáng kể vào phát triển

kinh tế - xã hội , thúc

đẩy nhanh quá trình đô

thị hóa; chuyển đổi

Đời sống văn hóa

dân cư các khu công nghiệp

tập trung Đông Tiêm Bộ -

những vấn đề đặt ra

theo hướng hợp lý cơ cấu kinh tế của nhiều

vùng, miền, địa phương , nhất là các vùng đất

khó canh tác , vùng đông dân cư , vùng ven đô;

giải quyết việc làm cholực lượng không nhỏ lao

động nông nghiệp ... Để dễ hình dung hơn , xin

tham khảo một vài số liệu.

Đến năm 2002, tỉnh Bình Dương đã có

8 trong 13 khu công nghiệp được cấp giấy phép

hoạt động, với diện tích khoảng 1 900 ha. Toàn

tỉnh có 1784 dự án đầu tưnước ngoài được cấp

giấy phép hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là

2 938 tỉ USD. Với tốc độ đô thị hóa nhanh , cùng

với việc hình thành các khu công nghiệp tập

trung , Bình Dương đã thu hút ngày càng nhiều

lực lượng lao động từ các nơi tới làm việc .

Ở Đồng Nai , Khu kỹ nghệ Biên Hòa được

hình thành từ những năm 60. Sau năm 1975,

Khu công nghiệp Biên Hòa được phát triển

khá nhanh và hình thành một vành đai dân cư

chiếm tỷ lệ khá lớn so với cư dân trong nội ô.

Tính đến năm 2002, toàn tỉnh đã có 10/14 khu

công nghiệp đi vào hoạt động với số vốn đăng

ký hơn 5,3 tỉ USD, vốn đầu tư thực hiện hơn

2,5 tỉ USD .

Năm 2003 , các khu công nghiệp ở Bà Rịa -

Vũng Tàu đã có tổng vốn đầu tư thực hiện là

TRẦN KIM DUNG

hơn 2,5 tỉ USD, đạt tổng doanh thu hơn 1,8 tỉ

USD . Các khu công nghiệp đã có gần 6 nghìn

lao động làm việc, trong đó lao động địa

phương chỉ chiếm 19,6% tổng số lao động trong

các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các khu công

nghiệp tập trung trong thời gian qua cũng cho

thấy , trong quá trình chuyển hoá từ xã hội nông

thôn, nông nghiệp sang xã hội đô thị , công

nghiệp nhữngvấn đề văn hóa đã và đang nảy

sinh rất nhiều bức xúc. Vấn đề xây dựng đời

sống văn hóa ở các vùng công nghiệp tập trung

đặt ra cấp bách không chỉ đối với mỗi vùng ,

miền mà trên phạm vi cả nước . Trong xây dựng

chiến lược phát triển các vùng kinh tế trọng

điểm, các khu công nghiệp trọng điểm , về lâu

dài, việc tìm hiểu những mô hình hưởng thụ văn

hóa của người dân trong các khu công nghiệp

tập trung là rất cần thiết.

1 - Những đặc thù của công nhân - người

lao động ở các khu công nghiệp tập trung

Theo kết quả điều tra xã hội học mà một số

cơ quan, viện nghiên cứu đã tiến hành ở các khu

công nghiệp tập trung Đông Nam Bộ cho thấy ,

nhìn chung, lao động ở các khu công nghiệp

tập trung có những đặc điểm chủ yếu sau :
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Đa số lao động là những người chuyển đổi

nghề nghiệp từ lao động nông nghiệp sang lao

động công nghiệp , từ nông dân sang giai cấp

công nhân.

-
Phần lớn họ là những người dân nhập cư ,

chủ yếu là dân di cư tự do từ miền Bắc và miền

Trung vào . Như vậy, số lao động này cũng phải

có bước chuyển đổi từ lối sống nông thôn sang

lối sống thành thị . Họ là những người vừa gìn

giữ văn hóa truyền thống làng , xã nơi quê cha,

đất tổ; vừa tiếp thu , thích ứng và phát triển yếu

tố văn hóa mới nơi nhập cư , chuyển đổi thành

người công nhân, gắn bó với văn hóa công

nghiệp .

- Đa số họ là những lao động rất trẻ. Theo

kết quả điều tra xã hội học của Viện Nghiên cứu

Văn hóa - Nghệ thuật thì có tới 57% là dưới

25 tuổi. Tỷ lệ lao động nữở nhiều nơi cao hơn

nam giới .

- Cộng đồng dân cư ở các khu công nghiệp

tập trung hình thành từ nhiều nguồn , mang

nhiều sắc thái văn hóa khác nhau và hình thành

không tự nhiên . Đa số họ sống ở các nhà

trọ , chung cư , dành cho người lao động có thu

nhập thấp.

-
- Mặc dù lực lượng lao động trẻ và chủ yếu

là công nhân song trình độ học vấn , trình độ tay

nghề không cao, chỉ mới đáp ứng được những

công việc đơn giản , không mang lại thu nhập

cao; chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng.

-
- Trong các khu công nghiệp tập trung , có

rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, (chỉ riêng

Khu Công nghiệp Việt Nam - Xin -ga -po có các

công ty của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ; các

tổng giám đốc có tới hơn 19 quốc tịch khác

nhau ) . Các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư

nước ngoài tuy chiếm tỷ lệ không đáng kể so

với lực lượng công nhân trong các khu công

nghiệp nhưng lại có vai trò rất quan trọng , có

tính chất chi phối tới đời sống của không ít lao

động, vì thế , cần động viên , thu hút họ vào công

việc xây dựng đời sống văn hóa cho cư dân . Sự

đa dạng và khác biệt văn hóa giữa chủ nước

ngoài và công nhân Việt Nam ở các công ty có

đầu tư nước ngoài là nét đặc trưng tiêu biểu .

Nếu không có sự hiểu biết thấu đáo về đặc trưng

văn hóa của từng nước cũng rất dễ gây ra những

bất đồng, thậm chí dẫn đến mâu thuẫn , xô xát

giữa công nhân và chủ doanh nghiệp (thực tế đã

diễn ra không ít) .

Tuy có nhiều nỗ lực và tiến bộ nhưng vấn đề

quan tâm chăm lo cải thiện , nâng cao đời sống

cho người lao động luôn là vấn đề bức xúc đặt

ra trước các cấp lãnh đạo của nhiều địa phương

có các khu công nghiệp tập trung , các tỉnh

thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,

nhất là các tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố

Hồ Chí Minh - nơi tập trung khá nhiều khu công

nghiệp. Nhiều thiết chế văn hóa, nhà ở , kết cấu

hạ tầng được xây dựng, từng bước đáp ứng nhu

cầu ngày càng tăng của cư dân địa phương nơi

có các khu công nghiệp đã và đang được hình

thành . Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên

truyền chủ trương , chính sách của Đảng, những

kiến thức về pháp luật, nhất là Luật Lao động ,

an toàn lao động; ... các vấn đề khác liên quan

mật thiết đến đời sống người lao động như : dân

số, kế hoạch hóa gia đình , sức khỏe sinh sản ,

phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, bệnh

dịch, an toàn giao thông .. bằng nhiều hình thức

cũng được phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng

người dân. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn

thể, hiệp hội không ngừng đẩy mạnh tuyên

truyền phổ biến kiến thức và quan tâm nâng cao

đời sống văn hóa tinh thần cho người dân .

2 - Những vấn đề cấp bách đang đặt ra

Các khu công nghiệp ngày càng giữ vai trò

quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của địa

phương , nâng cao đáng kể thu nhập cho người

lao động nhưng từ thực tế đang đặt ra rất nhiều

vấn đề bất ổn . Nổi bật là mẫu thuẫn lớn giữa

phát triển kinh tế và văn hóa, việc giải quyết

nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của

người lao động còn không ít bất cập . Các khu
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vực này tập trung một lực lượng lao động lớn ,

tuổi đời còn khá trẻ , đa số lại là dân nhập cư ...

Họ rất cần sự trợ giúp về chính sách , về tài

chính đểổn định đời sống, công việc . Hơn nữa ,

họ phải làm việc với cường độ cao , căng thẳng;

tiếp xúc với công nghệ mới, với nhiều đối tượng

nhưng điều kiện để học hỏi , nâng cao trình độ

kiến thức , tay nghề, mức hưởng thụ văn hóa tinh

thần vẫn còn rất nhiều hạn chế .

Theo kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ người

trả lời là không đến với những thiết chế văn hóa

công cộng trong năm là rất lớn . Tỷ lệ lao động

nữ không được hưởng thụ văn hóa công cộng

còn cao hơn nhiều . Một phần nguyên nhân là do

thu nhập thấp, đa số họ không có khả năng chi

trả cho các hoạt động này . Các hình thức hưởng

thụ văn hóa của người dân chủ yếu thông qua

các phương tiện truyền thôngđại chúng tại gia

đình ... Do tình trạng phát triển tự phát, thiếu

định hướng và quản lý ,không được đáp ứng đầy

đủ nhu cầu giải trí , tận dụng thời gian rỗi nên

những nơi tập trung đông lao động sinh sống tỷ

lệ tội phạm và các tệ nạn xã hội gia tăng . Việc

chuyển đổi cơ cấu dân cư , phân bổ dân số , tỷ lệ

nam - nữ ... chưa hài hòa dẫn đến những mất cân

bằng về mặt xã hội (tỷ lệ lao động nữ hoặc nam

quá đông tập trung ởmột vài địabàn , không có

điều kiện và thời gian giao lưu , tiếp xúc, nhiều

người khó khăn trong lập gia đình ...) .

Việc đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng

phục vụ cho sinh hoạt của người lao động (nhà

ở , trường học , bệnh viện, nhà trẻ , mẫu giáo ,

điện, nước sinh hoạt... ) còn chưa được chú

trọng , do đó, người lao động phải sinh hoạt

trong điều kiện hết sức thiếu thốn . Tình trạng

bất bình đẳng về hưởng thụ các chế độ bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp nhận các nguồn tài

trợ từ thiện ... giữa người dân nhập cư và người

dân gốc sở tại đang là vấn đề nan giải .

Ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh,

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , do chỉ

chú trọng tới hoạt động sản xuất , thu lợi nhuận ,

tăng ca, tăng giờ làm, người lao động ít được

sự hỗ trợ của doanh nghiệp trong tham gia và

hưởng thụ văn hóa tinh thần ; hoạt động của các

đoàn thể (Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn,

các hiệp hội ... ) cũng không được duy trì... Đó

cũng là những thiệt thòi lớn đối với người lao

động.

Ý thức chấp hành kỷ luật lao động kém; hiểu

biết kiến thức về luật pháp, kiến thức về đất

nước, văn hóa, phong tục tập quán của các chủ

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa

cao... nên trong thực tế đã xảy ra không ít các

vụ tranh chấp lao động; xô xát, hành hung giữa

những người lao động với nhau . Môi trường làm

việc , sức khỏe người lao động, nhất là lao động

nữ , tai nạn lao động còn khá cao... cũng đang là

những vấn đề bức xúc cần nhanh chóngtháo gỡ.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra khá

thường xuyên ở nhiều khu công nghiệp tập

trung và không ít vụ có số lượng lớn người bị

nhiễm độc . Tình trạng ô nhiễm môi trường , ô

nhiễm nguồn nước do chất thải công nghiệp, do

quá tải dân số, do ý thức bảo vệ môi trường

của một bộ phận lớn cư dân đô thị ở một số

doanh nghiệp đang là vấn đề báo động. Vào các

giờ cao điểm thường hay xảy ra các tình trạng

ách tắc giao thông, ùn tắc trong các hoạt động

dịch vụ.

Sở dĩ như vậy, trước hết bởi tốc độ đô thị hóa

nhanh, tốc độ xây dựng các khu công nghiệp và

hoạt động sản xuất không đi đôi với tốc độ xây

dựng các công trình phúc lợi, các công trình văn

hóa. Trong quy hoạch phát triển các khu công

nghiệp tập trung , chưa chú trọng tới quy hoạch

và đầu tư (cả đất đai và tiền của) để xây dựng

kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và

giải trí của người lao động . Thiếu những điều

khoản cụ thể về luật pháp , quy định đối với các

doanh nghiệp (nhất là những doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân)

về trách nhiệm đối với đào tạo nguồn nhân lực;

Số 13 (tháng 7 năm 2004 )
51



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện những

chế độ bảo hiểm xã hội cho công nhân viên ;

bảo vệ môi trường... Việc tham mưu cho các

cấp lãnh đạo địa phương có chủ trương, chính

sách chăm lo đến đời sống văn hóa cho đối

tượng là công nhân - người lao động ở các khu

công nghiệp tập trung còn nhiều lúng túng .

Vai trò , tầm quan trọng của văn hóa chưa

được nhìn nhận đúng mức. Nhiều nhà hoạch

định chính sách và các chủ doanh nghiệp chỉ

quan tâm đầu tư để có nhiều lợi nhuận, tận dụng

tối đa sức lao động mà không chú trọng tới tái

tạo sức lao động. Nhiều khi các cấp lãnh đạo địa

phương, các tổ chức công đoàn, đoàn thể, doanh

nghiệp chỉ quan tâm tới người trực tiếp lao

động, tới thời gian lao động của họ mà coi nhẹ,

thậm chí không quan tâm tới gia đình họ.

3 - Những giải pháp cấp bách

Để khắc phục tình trạng trên , việc xây dựng

đời sống văn hóa cho người dân ở các khu công

nghiệp tập trung phải được tiến hành ở nhiều

cấp độ : văn hóa cộng đồng , văn hóa gia đình và

văn hóa cá nhân . Muốn vậy, rất cần những giải

pháp đồng bộ, cấp bách cả ở cấp vĩ mô và ở các

địa phương có khu công nghiệp tập trung .

Trung ương và địa phương dành nhiều kinh

phí, quỹ đất cho việc xây dựng các công trình

phúc lợi xã hội , các thiết chế văn hóa, thể dục

thể thao cho người lao động. Giải quyết vấn đề

việc làm đi đôi với nhà ở phù hợp với thu nhập

của công nhân các khu công nghiệp và gia đình .

Nhà nước có biện pháp nâng cao hơn nữa

nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản

lý , các ngành có liên quan, nhất là đội ngũ cán

bộ làm việc trong các khu công nghiệp, đặc biệt

là với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài , các doanh nghiệp ngoài quốc doanh .

Ngành văn hóa - thông tin các cấp có sự phối

hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước,

các đoàn thể tăng cường công tác kiểm định ,

chủ động góp ý cho các dự án phát triển các khu

công nghiệp; kiểm tra , giáo dục, hướng dẫn và

giúp đỡ các doanh nghiệp bảo đảm thực hiện tốt

pháp luật , quy định đối với các doanh nghiệp,

cả với người sử dụng lao động và người lao

động.

Hướng dẫn các luồng dân di cư tự do, nhất là

trong trường phổ thông về kiến thức pháp luật ;

lối sống đô thị văn minh, hiện đại ; bảo tồn và

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong điều

kiện công nghiệp hóa , hiện đại hóa. Tăng cường

các biện pháp dự báo, thăm dò xã hội, nghiên

cứu dân số, nhất là đối với các khu công nghiệp

tập trung.

Tăng cường công tác dạy nghề, hướng

nghiệp cho lao động, nhất là đối tượng dân nhập

cư ; tạo những điều kiện bình đẳng để đối tượng

này có điều kiện hưởng thụ văn hóa tinh thần và

các chế độ phúc lợi xã hội khác . Giải quyết tình

trạng cách biệt giữa nông thôn và thành thị ; lao

động chân tay và lao động trí óc .

Khắc phục triệt để và nhanh chóng những

vấn đề tiêu cực nảy sinh trong sinh hoạt tinh

thần của người dân trong các khu công nghiệp,

không để phát sinh thêm những tiêu cực mới.

Tăng cường công tác kiểm tra , giám sát các hoạt

động văn hóa - văn nghệ, các dịch vụ công

cộng, nhất là ngăn chặn tận gốc các tệ nạn ma

tuý, mại dâm .

Tăng cường hoạt động của các cấp ủy, Công

đoàn, Đoàn Thanh niên, các đoàn thể, hiệp hội

trong các tập thể lao động và khu dân cư.

Tăng cường các hoạt động văn hóa công

cộng; tổ chức các mô hình sinh hoạt văn hóa

phù hợp, lành mạnh cho đối tượng công nhân

theo tuổi tác , nghề nghiệp... Đào tạo một đội

ngũ cán bộ quản lý văn hóa có chuyên môn,

nghiệp vụ , có kiến thức ngoại ngữ , am hiểu

phong tục , tập quán nhằm tăng cường cho các

khu dân cư trong khu công nghiệp. D
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sức lao động, nuôi dưỡng và chăm sóc các

thành viên ; và cũng là đơn vị tiêu dùng mà

những yêu cầu đa dạng, phong phú của nó

đang thúc đẩy sản xuất phát triển . Giữ gìn ,

phát huy những giá trị văn hóa quý báu của

dân tộc,truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

là trách nhiệm của gia đình: Sự chung thủy

giữa vợ và chồng ; lòng hiếu thảo của con

cháu đối với cha mẹ, ông bà; sự tôn kính , biết

on tổ tiên ; sống có nghĩa , có tình với anh em,

họ hàng, làng xóm... Đồng thời gia đình hiện

nay cũng đang tiếp thu và thể hiện những tư

tưởng tiến bộ của nhân loại : Tôn trọng và

thực hiện quyền bình đẳng giới ; tôn trọng

nhân phẩm của mỗi cá nhân ; những tư tưởng

tiên tiến về giải phóng phụ nữ , chăm sóc con

cái ...

Những thay đổi nhanh chóng của nền văn

minh nhân loại đang tác động mạnh mẽ đến

lao động xã hội và đời sống hằng ngày, cũng

như các mối quan hệ của cá nhân và gia đình

Việt Nam làm cho trong xã hội hiện nay

thường có xu hướng phân chia gia đình thành

hai mô hình: gia đình truyền thống và gia

đình hiện đại. Gia đình truyền thống là một

khái niệm đa nghĩa , việc định nghĩa khái

mang tính tương đối và được

hiểu là : hình thái gia đình đa thế hệ, tồn tại

lâu đời trong lịch sử , là thiết chế gắn liền với

nền văn minh nông nghiệp đóng vai trò quan

trọng trong lịch sử phát triển của các nước

châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng . Nói

tới gia đình truyền thống là nói tới tính thống

nhất và tính đa chức năng của nó. Chính đặc

tính này đã tác động tới các hành vi ứng xử

của các thành viên trong xã hội và quyết định

tính ổn định của gia đình . Gia đình truyền

thống của Việt Nam có thể hình dung như

một xã hội thu nhỏ, nó đảm nhận rất nhiều

chức năng khác nhau, với vai trò là một hộ

kinh tế tự chủ, tự cấp - tự túc, nó nuôi dưỡng ,

giáo dục và xã hội hóa đối với con cái, vai trò

chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia

đình ...; tính tự bảo vệ của mỗi gia đình được

đề cao bởi có thể có rất ít hoặc xem như

không có phúc lợi xã hội ; các tổ chức xã hội

khác nhau không tham gia nhiều vào các

hoạt động của mỗi gia đình .

* TS , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và

Trẻ em

Số 13 (tháng 7 năm 2004 )
53



Dân số và phát triển Tạp chí Cộng sản

Từ cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945

đến
nay, gia đình Việt Nam đã có nhiều thay

đổi. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta

lãnh đạo trong gần hai thập kỷ qua đã thu

được những thành tựu to lớn về phát triển

kinh tế , nâng cao đời sống vật chất và tinh

thần cho mỗi gia đình Việt Nam. Quá trình

phát triển kinh tế - xã hội trong xu thế hội

nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa với

các nước trong khu vực và thế giới đang làm

biến đổi cấu trúc và tác động đến các chức

năng của gia đình Việt Nam. Ngoài các yếu

tố tích cực của nền sản xuất hàng hóa nhiều

thành phần mang lại , những mặt trái của kinh

tế thị trường mà biểu hiện là lối sống thực

dụng, ích kỷ đang là nguy cơ làm mai một,

xói mòn giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp

của dân tộc .

Thách thức lớn đối với gia đình Việt Nam

trong xã hội hiện nay là vừa phải gìn giữ , kế

thừa và phát huy được những giá trị truyền

thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu

những giá trị mới của gia đình trong xã hội

phát triển , vừa phải khắc phục những hiện

tượng tiêu cực của kinh tế thị trường và sự

phân hóa giàu nghèo đang ảnh hưởng đến

phát triển lành mạnh của gia đình .

sự

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định :

"Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội ,

gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì

gia đình càng tốt . Hạt nhân của xã hội là gia

đình" . Tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình đã

được Đảng và Nhà nước quán triệt trong Văn

kiện của các kỳ Đại hội Đảng và trong các bộ

luật liên quan, với các nội dung hướng tới

việc củng cố vị trí , vai trò và chức năng của

gia đình . Thủ tướng Chính phủ quyết định

lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm là Ngày Gia

đình Việt Nam , kể từ năm 2001. Đây là các

văn bản có ý nghĩa pháp lý khẳng định sự cần

thiết phải chăm lo củng cố và phát triển gia

đình trong
bối cảnh đổi mới đất nước .

Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới

cho thấy, sự tăng trưởng nhanh về kinh tế

nhưng không chú ý phát triển hài hòa các

mối quan hệ xã hội sẽ dẫn đến những khủng

hoảng và đổ vỡ các quan hệ gia đình . Sự thay

đổi về điều kiện làm việc và sinh hoạt của

mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng là

nguyên nhân làm ảnh hưởng tới cấu trúc và

sự ổn định của các gia đình ở nhiều nơi. Để

khắc phục tình trạng đó, nhiều nước đã hình

thành các cơ quan quản lý nhà nước phụ

trách vấn đề gia đình với các chính sách và

sự đầu tư thỏa đáng giúp cho gia đình có đủ

năng lực thực hiện các chức năng của mình

và thích nghi được với những biến đổi của

kinh tế - xã hội . Một trong những nguyên tắc

quan trọng được các nước thừa nhận làm căn

cứ cho Liên hợp quốc công bố năm 1994 là

Năm Quốc tế về Gia đình , đó là quan điểm

tiếp tục xác nhận " Gia đình là đơn vị cơ sở

của xã hội, và vì vậy xứng đáng được quan

tâm đặc biệt" . Công ước quốc tế về Quyền trẻ

em và Công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình

thức phân biệt đối xử với phụ nữ đều coi gia

đình như một nhân tố quan trọng để thực hiện

và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.

Trong những năm qua, trước những biến

đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội, cấu trúc

và chức năng của gia đình Việt Nam đã có

một số thay đổi tích cực phù hợp với những

điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội mới.

Quy mô gia đình ít con ngày càng được xã

hội chấp nhận như một chuẩn mực. Các loại

hình gia đình cùng tồn tại và chung sống

trong một xã hội an toàn và tiến bộ . Song

song với những bước tiến về kinh tế - xã hội ,
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các mối quan hệ gia đình trở nên dân chủ và

cởi mở hơn , quyền và lợi ích của mỗi cá nhân

ngày càng được tôn trọng và được luật pháp

bảo vệ. Gia đình Việt Nam đang tiếp thu và

xây dựng những giá trị nhân văn mới mà tiêu

biểu là quyền bình đẳng giới và quyền trẻ

em. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong việc

chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn

trọng. Tâm lý quý con trai hơn con gái đã

thay đổi đáng kể trong các cặp vợ chồng trẻ .

Tỷ lệ phụ nữ cùng tham gia quyết định các

công việc quan trọng của gia đình như sản

xuất, nâng cao thu nhập , cải thiện đời sống

và tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

ngày càng cao.

Bên cạnh những thay đổi tích cực nói trên ,

gia đình Việt Nam cũng đang đứng trước

những khó khăn, thách thức mới do tác động

của những biến đổi xã hội và mặt trái của nền

kinh tế thị trường . Hiện tượng tảo hôn vẫn

còn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn và miền

núi. Tỷ lệ ly hôn, ly thân tăng nhanh tới mức

báo động. Năm 1991 có 22 000 vụ ly hôn,

năm 1998 có 44 000 vụ và năm 2002 tăng lên

56 214 vụ . Hiện nay, có khoảng một triệu

cuộc hôn nhân không đăng ký. Hiện tượng

chung sống không kết hôn và quan hệ tình

dục trước hôn nhân gia tăng đã để lại những

hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý, sức

khỏe và tinh thần của thanh , thiếu niên, nhất

là trẻ vị thành niên. Bạo lực gia đình đang gia

tăng là một trong những nguyên nhân chủ

yếu dẫn đến tình trạng ly hôn, ly thân và tan

vỡ gia đình . Theo kết quả điều tra ở Hà Nội,

Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh cho

thấy nguyên nhân ly hôn do chồng đánh đập

hoặc ngược đãi vợ chiếm khoảng 60% tổng

số vụ ly hôn. Đã xuất hiện và tồn tại trong xã

hội những hiện tượng không lành mạnh :

chung sống như vợ chồng không kết hôn, nạo

phá thai cao ở nhóm tuổi vị thành niên ...

Tình trạng trẻ em lang thang kiếm sống ,

trẻ em hành động trái pháp luật, trẻ em bị lạm

dụng và sa vào các tệ nạn xã hội có nguyên

nhân từ gia đình chiếm tỷ lệ cao đang là mối

quan tâm bức xúc của mỗi gia đình và toàn

xã hội . Sự tiếp thu thái quá lối sống tự do cá

nhân đang đặt ra những thách thức mới trong

quan hệ của các thành viên gia đình như việc

chăm sóc và nuôi dưỡng người cao tuổi, đặc

biệt là những người cao tuổi có hoàn cảnh

khó khăn. Hiện tượng phân hóa giàu nghèo

giữa các hộ gia đình đang tăng lên dẫn đến

những khác biệt lớn về mức sống, lối sống,

sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa , giáo

dục , về chăm sóc sức khỏe , về việc làm và

thu nhập đã trở thành mối quan tâm của toàn

xã hội . Tiến trình phát triển kinh tế - xã hội

trong xu thế toàn cầu hóa sẽ còn gia tăng

những thách thức và bức xúc đối với gia đình

Việt Nam.

Nhận thức rõ được tính cấp bách của việc

giải quyết những bức xúc nêu trên , để phát

huy những yếu tố tích cực và chủ động tránh

những tác động tiêu cực đối với gia đình

trong tương lai , đòi hỏi cần có các chủ

trương , đường lối của Đảng và chính sách,

pháp luật của Nhà nước, những nỗ lực của

toàn xã hội, cộng đồng và từng cá nhân, giúp

mọi gia đình Việt Nam có đủ năng lực xây

dựng cuộc sống no ấm, bình đẳng tiến bộ,

hạnh phúc và bền vững. Nhằm thực hiện mục

tiêu này, trong khuôn khổ một chiến lược gia

đình trình Chính phủ , các ngành chức năng

đã mạnh dạn đề xuất một số định hướng:

( 1 ) Theo tài liệu của Ủy ban Các vấn đề xã hội của

Quốc hội năm 1999 và Tòa án nhân dân tối cao năm 2003
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- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của

Đảng và sự quản lý của chính quyền các cấp

đối với công tác gia đình . Kiện toàn, củng cố

và ổn định hệ thống tổ chức bộ máy cán bộ

làm công tác dân số, gia đình , trẻ em ở các

cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội,

đặc biệt là cấp cơ sở; thực hiện có hiệu quả

quản lý nhà nước đối với công tác gia đình .

-
Nâng cao nhận thức của các cấp các

ngành , cộng đồng và các thành viên gia đình.

trong việc thực hiện chủ trương, đường lối

của Đảng và chính sách, luật pháp của Nhà

nước ; giúp các gia đình có kiến thức và kỹ

năng sống, chủ động phòng chống các tệ nạn

xã hội ngay tại gia đình , biết kế thừa và phát

huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt

đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những

giá trị mới của gia đình trong xã hội phát

triển .

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính

sách , hệ thống dịch vụ liên quan để củng cố,

ổn định và phát triển kinh tế gia đình ; ưu tiên

hỗ trợ gia đình liệt sĩ, gia đìnhthương binh,

gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số, gia

đình nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa,

vùng khó khăn .

-
. Xây dựng , củng cố và nâng cao chất

lượng hệ thống dịch vụ gia đình và cộng

đồng đến tận cơ sở; tạo điều kiện cho mọi gia

đình tiếp cận được với kiến thức pháp luật,

văn hóa, y tế , giáo dục, khoa học - kỹ thuật

và phúc lợi xã hội .

- Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi đối

với gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, gia

đình có người có công với cách mạng . Thực

hiện chính sách ưu tiên đối với các gia

đình dân tộc thiểu số , gia đình ở vùng sâu

vùng xa.

Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối

với nhóm dân cư yếu thế , dân cư dễ bị tổn

thương như các gia đình gặp rủi ro , thiên tai ,

gia đình neo đơn, gia đình người tàn tật , gia

đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt .

-
Đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học về

gia đình phục vụ cho việc triển khai thực

hiện chiến lược có hiệu quả và dự báo được

tình hình để có những điều chỉnh thích hợp .

Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ làm

công tác gia đình .

-
Tăng cường và mở rộng hợp tác đa

phương, song phương với các quốc gia trong

khu vực và trên thế giới nhằm trao đổi kinh

nghiệm và tranh thủ nguồn lực cho công tác

gia đình .

Để có cơ sở kiểm chứng một cách sâu sắc

các chính sách, các giải pháp đã được đưa ra

trong Chiến lược , Ủy ban Dân số, Gia đình

và Trẻ em của Việt Nam đã có sáng kiến phối

hợp cùng Bộ Gia đình và Dịch vụ cộng đồng

Ô- xtrây-li-a, tổ chức Diễn đàn vềgia đình

cấp Bộ trưởng khu vực Đông Á . Tham dự

diễn đàn gồm các đoàn đại biểu cấp Bộ

trưởng phụ tráchcông tác gia đình của các

nước Ô - xtrây -li-a , Bru -nây, Cam -pu- chia ,

In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân

Lào , Ma-lai-xi- a , Mi-an-ma, Phi- líp-pin,

Xin-ga-po , Thái Lan , Trung Quốc và Việt

Nam . Các tổ chức quốc tế như UNDP,

UNFPA, UNICEF, ESCAP, WB, ADB và

một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài

đang hoạt động tại Việt Nam, các phóng viên

báo chí được mời tham gia diễn đàn với tư

cách quan sát viên .

Diễn đàn là cơ hội để các Bộ trưởng phụ

trách vấn đề gia đình của các nước trong khu

vực gặp gỡ, đối thoại , tạo cơ chế phối hợp ,

thiết lập các mối quan hệ hợp tác , học hỏi
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kinh nghiệm của nhau, đặc biệt trong việc hỗ

trợ gia đình hạn chế những tác động tiêu cực

của hiện đại hóa đối với gia đình . Các nội

dung được thảo luận trong diễn đàn chủ yếu

tập trung vào việc :

-
Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm

trong việc xây dựng và hoạch định các chính

sách, luật pháp hỗ trợ cho gia đình . Điều này

có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo khuôn

khổ pháp lý thích hợp nhằm phát huy tối đa

những thế mạnh của các gia đình , tạo điều

kiện cho các gia đình vừa tiếp cận được với

nền văn minhphát triển của thời đại vừa kế

thừa và phát huy tốt truyền thống và bản sắc

dân tộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ

- Cùng nhau đánh giá những tác động tích

cực và tiêu cực của công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, qua đó rút ra những bài học kinh

nghiệm và tìm ra các chính sách, giải pháp

giúp gia đình có đủ năng lực đối mặt với

những ảnh hưởng đó.

Cùng nhau xây dựng và thống nhất

Chương trình hành động chung làm cơ sở

- Khẳng định tầm quan trọng của trẻ em

trong gia đình và cùng cam kết tạo cho trẻ em

sự khởi đầu tốt nhất có thể có, và tạo bước

chuyển tiếp có hiệu quả từ tuổi chưa thành

niên trở thành người lớn , tập trung giúp đỡ

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông

qua các biện pháp can thiệp sớm .

Xây dựng và ban hành các chính sách

hướng về gia đình và lấy gia đình làm trọng

tâm nhằm nâng cao năng lực thích ứng của

gia đình , với sự tham gia của gia đình vào

quá trình hoạch định chính sách để gia đình

có thể thực hiện đầy đủ các chức năng , tăng

tính độc lập của gia đình và để nó phát huy

hết tiềm năng của mình .

-
Khẳng định tầm quan trọng của các

chính sáchtổng thể của chính phủ nhằm đẩy

mạnh việc thực hiện Kế hoạch hành động

quốc gia về gia đình bằng việc giải quyết

những thách thức như : dân số , y tế , giáo dục ,

an sinh xã hội , thất nghiệp, xóa đói, giảm

nghèo.

cho việc hợp tác giữa các nước trong khu vực chế quốc gia để theo dõi , giám sát phúc lợi

Xây dựng các chỉ số và tăng cường cơ

về lĩnh vực gia đình .

Diễn đàn đã được tổ chức thành công với

Bản Tuyên bố Hà Nội hợp tác khu vực về gia

đình , trong đó khẳng định : Rằng gia đình là

đơn vị cơ bản của xã hội , có vị trí và vai trò

rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng , hình

thành nhâncách của mỗi người, gìn giữ , phát

triển các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc ;

bảo vệ tất cả các thành viên của gia đình ,

đóng vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế

- xã hội , do đó sẽ đóng góp cho sự tiến bộ xã

hội và ổn định trong khu vực của chúng ta .

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của gia

đình , những người tham gia Diễn đàn cùng

thỏa thuận :

của gia đình và tiến bộ của chính phủ trong

lĩnh vực phát triển gia đình.

- Tăng cường nâng cao năng lực mỗi nước

để thực hiện Chương trình Quốc gia về gia

đình thông qua việc mở rộng liên minh và

đối tác chiến lược giữa các quốc gia trong

khu vực chúng ta , và khuyến khích hợp tác

song phương giúp cho việc thực hiện Tuyên

bố Hà Nội .

Trong quá trình diễn ra Diễn đàn , các

đoàn đã có các cuộc tiếp xúc , trao đổi nhằm

thiết lập các mối quan hệ hợp tác song

phương về vấn đề gia đình . Các cuộc tiếp

xúc đã đạt được những kết quả tốt đẹp . D
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-

Vấn đề di dân

trong phát triển kinh tế - xã hội

ở các tỉnh miền núi phía Bắc

TRỊNH HUY QUÁCH

HOÀNG THI TÂY NINH **

Việt Nam, hiện tượng di dân đã xuất

hiện và tồn tại trong suốt lịch sử

dựng nước và giữ nước. Đó là một

quá trình khách quan và kéo theo nó là hàng

loạt các vấn đề xã hội mới và phức tạp . Hiện

nay, di dân và di chuyển lao động tự do tới các

vùng đô thị và nông thôn đang là vấn đề thu

hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan chức

năng, nhiều địa phương và các nhà nghiên

cứu , hoạch định chính sách. Nhà nước Việt

Nam mong muốn hoàn thiện các chính sách về

di dân, hướng các dòng di dân có chủ đích ,

phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội .

1 - Di dân có tổchức

Thời kỳ 1961 - 1998 , Nhà nước đã tổ chức

đưa đồng bào ở đồng bằng , thành phố đi xây

dựng các vùng kinh tế mới ở trung du, miền

núi , biên giới , hải đảo. Trong 27 năm , đã di

chuyển được 1 368 691 hộ , trong đó di cư nội

tỉnh là 702 761 hộ với 3 342 253 người, ngoại

tỉnh là 665 930 hộ với 2 809 373 người. Xu

hướng chủ yếu trong giai đoạn này là di dân từ

nông thôn đến nông thôn , từ các tỉnh đồng

dân , thiếu đất đai , thiếu lương thực đến các

tỉnh còn nhiều đất hoang hóa, nhằm tạo điều

+

kiện cho những người

nông dân có được các

cơ hội tiếp cận với

các nguồn lực như đất

đai, vốn, kết cấu hạ

tầng thuận lợi để có

công ăn việc làm và

nguồn thu nhập . Di cư

có tổ chức trong

những năm qua đã

đem lạinhững kết quả

đáng kể :

-
- Làm giảm sức ép

dân số , việc làm ở

một số tỉnh đồng bằng vốn thiếu đất sản xuất,

thiếu việc làm ; là một trong số những giải

pháp phân bố lao động.

Góp phần tích cực khai thác đất đai , phát

triển vùng kinh tế mới, tạo thành nhiều vùng

sản xuất tập trung lớn , thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế nông nghiệp, tạo nhiều mặt hàng xuất

khẩu có giá trị.

-

Việc xây dựng các vùng kinh tế mới đã

hình thành một hệ thống kết cấu hạ tầng phục

vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân

dân như : đường, điện , thủy lợi , trường học ,

y tế...

-
Việc xây dựng vùng kinh tế mới ở các

vùng núi , biên giới , hải đảo đã tăng cường khả

năng an ninh - quốc phòng cho đất nước.

Trong quá trình triển khai di dân , xây dựng

vùng kinh tế mới, Nhà nước đã đề ra một loạt

chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng di

chuyển , đối với cộng đồng dân cư nơi đến

cũng như cộng đồng dân cư nơi đi . Tuy nhiên ,

* TSKH , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách

của Quốc hội

*****

Ủy ban Dân số , Gia đình và Trẻ em
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do những khó khăn về đầu tư nên có một tỷ lệ

đáng kể dân di cư rời bỏ các vùng kinh tế mới

theo quy hoạch , nhiều người trong số họ trở lại

nơi ở cũ , hoặc tìm đến các vùng đô thị lớn.

trước khi di chuyển đến một vùng đất khác .

2 - Di dân tựdo

Đây là dòng di cư không do Nhà nước tổ

chức, thường diễn ra đồng thời với di dân có tổ

chức . Thời kỳ đầu, quy mô của nó còn nhỏ

nhưng càng về sau càng tăng dần . Dòng di dân

tự do hướng nông thôn - nông thôn diễn ra

trong nội bộtừng huyện, từng tỉnh và một phần

tới các tỉnh xa theo hướng Bắc - Nam, trong đó

chủ yếu dân đi từ các tỉnh miền núi phía Bắc

vào Tây Nguyên. Số dân di cư tự do gồm nhiều

dân tộc : người Kinh ở đồng bằng chiếmbằng chiếm

khoảng 50% ; các dân tộc thiểu số như Nùng,

Tày, Mông, Dao... ở Cao Bằng, Lạng Sơn ,

Quảng Ninh... chiếm khoảng từ30 - 35% ; còn

lại là các dân tộc khác với số lượng không

đáng kể.

Di cư tự do không chỉ diễn ra theo hướng

Bắc - Nam . Ngay trong nội vùng trung du và

miền núi phía Bắc , số dân di cư tự do cũng

diễn ra khá mạnh. Hàng vạn đồng bào Mông ở

các tỉnh biên giới Việt - Trung (Hà Giang , Lào

Cai, Cao Bằng...) trong thời gian chiến tranh

biên giới phía Bắc đã di cư nội vùng và đến

một số tỉnh lân cận ở biên giới Việt - Lào.

Những năm gần đây, do sản xuất và đời sống

của đồng bào ngày càng khó khăn , nên đã có

hàng ngàn người di cư ồ ạt vào các vùng rừng

đầu nguồn , rừng cấm thuộc Chợ Đồn (Bắc

Cạn), Sơn Dương (Tuyên Quang), Quan Hóa

(Thanh Hóa)...

Di dân tự to đã có những ảnh hưởng cả tích

cực lẫn tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã

hội của địa phương nơi đến .

Về những ảnh hưởng tích cực có thể thấy ,

di dân tự do góp phần phân bố lại lao động , mở

mang các điểm kinh tế mới ở các vùng cao,

vùng sâu , vùng xa, thúc đẩy kinh tế ở các địa

phương có dân nhập cư phát triển . Nó tạo cơ

hội việc làm cho mình và phần đông trong số

hộ đã có nguồn thu nhập cao hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, đã cung cấp cho một lực lượng lao

động làm thuê cho các nông - lâm trường địa

phương trong những lúc vào đúng thời vụ

(thu hái cà-phê, cao-su , chè, xây lắp điện ...).

Đối với nơi có dân đi, các đối tượng di cu

để lại một số diện tích đất canh tác , vườn cây

cho những người ở lại , tạo thêm cơ hội việc

làm cho người dân ở lại địa phương, giảm sức

ép về dânsố đối với các vùng đất chật người

đông.

Ở khía cạnh xã hội , di dân tự do còn góp

phần tích cực trong việc đưa thêm ngành nghề

mới đến nơi nhập cư. Ngoài các tác động tích

cực cơ bản trên , di dân tự do đã góp phần thực

hiện các chính sách và nghĩa vụ công dân như

thuế nông nghiệp, nghĩa vụ quân sự và thực

hiện đóng góp xây dựng địa phương mới nhập

cur.

Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, di dân

tự do làm tăng dân số một cách đột biến, khai

phá rừng bừa bãi, làm suy thoái vốn rừng ; làm

quá tải việc sử dụng các công trình kết cấu hạ

tầng , kỹ thuật, nhà ở ; làm trầm trọng hơn môi

trường sinh thái và mỹ quan đô thị . Trong mấy

chục năm qua, rừng của Việt Nam bịsuygiảm

nghiêm trọng,mỗi năm mất từ 18 đến 20 vạn

ha. Diện tích đất trống đồi trọc lên tới gần 11

triệu ha (chiếm 1/3 diện tích tự nhiên của cả

nước ). Có thể nói, luồng di dân tự do là một

trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình

trạng hàng vạn héc-ta rừng bị phá.

Di dân tự do đã làm cho đời sống của nhân

dân ở nhiều vùng định cư gặp nhiều khó khăn ,

đồng thời còn tạo thêm gánh nặng cho nhiều

địa phương trong việc đầu tư xây dựng thêm

kết cấu hạ tầng ở các vùng đất mới. Một số vấn

đề xã hội phức tạp như: mất an ninh trật tự,

gây xung đột xã hội giữa người di cư và người

địa phương , nạn cờ bạc, nghiện hút , mại dâm ...
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nảy sinh trực tiếp từ di dân tự do. Việc tăng

dân số đột biến đó đã khiến cho các dịch vụ xã

hội ở nơi đến vượt khả năng đáp ứng, kết cấu

hạ tầng phục vụ dân sinh vốn đã thiếu lại càng

thiếu thốn hơn , nhất là thiếu phương tiện tuyên

truyền , giáo dục, vận động người dân trong

thực hiện kế hoạch gia đình . Do vậy, tỷ lệ phụ

nữ mắc bệnh phụ khoa và tỷ lệ trẻ em suy dinh

dưỡng rất cao.

Có thể nói, dòng di cư tự do ồ ạt đến các địa

phương trong mấy chục năm qua đã gây ra

những bất cập, tiêu cực đối với các vùng nhập

cư . Hiện nay , chúng ta chưa có chủ trương và

chính sách quản lý nhất quán , chưa có chính

sách kinh tế - xã hội ổn định nên vẫn chưa

khắc phục triệt để được những tiêu cực do di

cư tự do gây ra . Vì vậy, việc xây dựng các giải

pháp đồng bộ, kịp thời nhằm hạn chế những

tiêu cực do di dân tự do mang lại là một việc

làm cấp thiết hiện nay .

Để có được một hệ thống giải pháp hợp lý,

chúng ta cần thống nhất các quan điểm cơ bản

sau:

Thứ nhất, di cư là tất yếu trong quá trình

phát triển và chịu tác động của quy luật kinh

tế ; di dân có những mặt tích cực và tiêu cực , vì

vậy , các chính sách của Nhà nước phải hướng

tới mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà

nước về di dân để phát huy triệt để mặt tích

cực và hạn chế mặt tiêu cực, đặc biệt đối với di

dân tự do . Di dân là một vấn đề lớn đòi hỏi

phải có một hệ thống chính sách, giải pháp

đồng bộ , phải có sự phân công trách nhiệm cụ

thể giữa các bộ, ngành từ trung ương đến địa

phương .

Thứ hai, chúng ta đang trong quá trình đẩy

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, việc chuyển nền kinh tế nông nghiệp

sang nền kinh tế công nghiệp đã tác động

mạnh mẽ đến sự biến động của dân số trên địa

bàn nông thôn và thành thị , dẫn đến sự thay

đổi về cơ cấu dân số giữa các khu vực lãnh thổ

và khu vực kinh tế.

Ở các vùng nông thôn Việt Nam, nơi có

gần 80% dân số cảnước, trình độ phát triển

kinh tế - xã hội còn thấp, kết cấu hạ tầng thiếu

thốn , việc làm phi nông nghiệp còn hạn chế ...

đang là nguyên nhân tác động mạnh mẽ đến

tính bền vững của các vùng định cư và cuộc

sống con người . Các khu vực kinh tế hiện đại

ở các vùng đô thị ngày càng có sức lôi kéo

mạnh mẽ dân cư ở vùng nông thôn .

Thứ ba, Việt Nam là nước còn ở trình độ

phát triển thấp, lại mới đang chuyển đổi nền

kinh tế nên sự vận động của các yếu tố thị

trường cũng chưahoàn toàn đi vào quỹ đạo và

phù hợp với quy luật . Nhà nước cần quản lý

bằng cả kế hoạch cũng như các công cụ cơ bản

khác là : pháp luật, chính sách và sự điều hành.

Những quan điểm trên đây là cơ sở để xây

dựng một số giải pháp nhằm giải quyết tình

hình dân di cư tự do . Sau đâylà một số giải

pháp cụ thể:

Một là , Nhà nước cần cụ thể hóa đường lối

và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do

Đại hội IX của Đảng thông qua, nhất là

" ...phân bố dân cư hợp lý giữa các vùng , từng

bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng

cuộc sống của các tầng lớp dân cư , hạn chế

việc mở rộng chênh lệch mức sống giữa các

tầng lớp dân cư và các nhóm xã hội khác

nhau ..." . Trên cơ sở đó, thực hiện tốt những

chính sách sau nhằm ổn định dân di cư :

-
Hướng dẫn việc phân cấp cho chính

quyền địa phương giao đất và cấp Giấy Chứng

nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp (đất thổ

cư , trồng cây lương thực , thực phẩm và trồng

rừng );

- Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng theo các dự

án ổn định dân di cư, phù hợp với kế hoạch

phát triển dân số của địa phương . Trong thời

kỳ 2001 - 2010 , cần triển khai thực hiện có
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hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện tốt chính sách cho vay vốn , hỗ

trợ dân di cư để ổn định đời sống và phát triển

sản xuất.

- Bảo đảm quyền cư trú hợp pháp cho người

dân di cu.

- Chỉ đạo các bộ, ngành ở trung ương phối

hợp , làm tốt các chương trình , dự ánđể nâng

cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào

các dân tộc ít người, thu hút các luồng di cư

vào kế hoạch .

Hai là , các địa phương nơi có dân di cư tự

do đến cần kịp thời tổ chức điều tra, nắm chắc

số lượng dân nhập cư , phân loại thành phần

dân tộc , tập quán canh tác , sinh hoạt, mức

sống... làm cơ sở cho việc lập kế hoạch để ổn

định cuộc sống cho từng đối tượng di cư , đặc

biệt các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu

số... Phần lớn dân di cư là người nghèo, nên

địa phương có dân đến cần chủ động sắp xếp

theo quy hoạch, nhập hộ khẩu , giải quyết đất

đai để đồng bào nhanh chóng hòa nhập được

với cộng đồng, làm ăn sinh sống, xây dựng

khối đạiđoàn kết dân tộc và bảo đảm trật tự an

toàn xã hội . Giúp đỡđồng bào dân tộc thiểu số

di cư được vay vốn, tổ chức khuyến nông,

khuyến lâm để phát triển sản xuấtvà hưởng

các chính sách ưu tiên của Nhà nước . Diện

tích, ranh giới cụ thể trên thực địa đất của từng

hộ gia đình , phần được cấp, phần mua và tự

khai phá để hợp thức hóa quyền sử dụng ruộng

đất lâu dài cho họ, giúp họ sớm ổn định cuộc

sống . Để có biện pháp hướng dân di cư sử

dụng đúng mục đích theo quy hoạch của vùng ,

cần xác định rõ diện tích đất lâm nghiệp và đất

lâm nghiệp được chuyển thành đất nông

nghiệp; quy định bắt buộc phải giữ những diện

tích cây rừng, cây lâu năm và sẵn có trên

những vùng canh tác cây ngắn ngày .

Chính quyền sở tại kết hợp việc hợp thức

hóa giao quyền sử dụng đất và vận động , sắp

xếp dân di cư vào vùng quy hoạch để tiện việc

quản lý và giúp họ có điều kiện an tâm sản

xuất và nhanh chóng ổn định cuộc sống trên

quê hương mới. Thành lập các thôn , bản mới

nơi có dân di cư tự đến sống tự lập không xen

ghép, giúp họ sớm thành lập các tổ chức chính

trị - xã hội do Đảng lãnh đạo nhằm tăng cường

giáo dục tính hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mặc cảm

hợp với các cơ quan chức năng và các tỉnh có

" dân ngụ cư " để xây dựng quê hương mới. Kết

dân đi , rà soát, phân loại số hộ di cư mới để

giải quyết đăng ký hộ khẩu chính thức cho

những hộ có nguyện vọng chính đáng làm ăn

lâu dài , chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Kiên quyết xử lý những phần tử xấu, xóa nạn

nghiệnhút, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác.

thấp để địa phương sớm ổn địnhcuộc sống của

Hỗ trợ kinh phí đầu tư và vốn vay với lãi suất

họ; hỗ trợ vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cho

các xã có dân di cư tự do ; dùng một số vốn cho

với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi để cải

tạo đồng ruộng, phát triển sản xuất cây công

nghề tùy theo thế mạnh của từng vùng.

nghiệp dài ngày , chăn nuôi, phát triển ngành

vay

Ba là, các tỉnh có dân đi cần thực hiện tốt

Quyết định số 138 /2000 /QĐ -TTg về việc hợp

nhất dự án định canh định cư , dự án hỗ trợ dân

tộc đặc biệt khó khăn , chương trình xây dựng

trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào

chương trình phát triển kinh tế , xã hội các xã

đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu , vùng

xa. Về lâu dài , phải có hệ thống đồng bộ các

biện pháp tạo điều kiện cho dân di cư nâng cao

đời sống vật chất, tinh thần . Có kế hoạch hỗ

trợ vốn vay và làm tốtcông tác khuyến nông,

khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng , làm

kinh tế vườn , rừng . Cùng với địa phương có

dân đến , giải quyết mọi thủ tục để số dân di cư

tự do là người lao động làm ăn chính đáng

được đăng ký hộ khẩu . Cần có các biện pháp

cụ thể, phối hợp với các tỉnh có dân đến, trợ

giúp đồng bào di cư của tỉnh mình từng bước
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ghép vào các vùng đã có dự án hoặc đưa họ

đến các vùng đất mới. Bước đầu trợ giúp vốn

theo chương trình xóa đói, giảm nghèo, cho

vay vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất.

-

- Định canh định cư ở các cụm điểm xã

(khoảng 300 cụm) ở khu vực biên giới để ổn

định sản xuất và đời sống cho số đồng bào dân

tộc thiểu số . Đẩy nhanh chuyển dịch cơ

kinh tế và trước hết là cơ cấu kinh tế nông

nghiệp - nông thôn theo hướng sản xuất hàng

cấu

hóa, công nghiệp hóa , hiện đại hóa và tạo thêm

việc làm ở nông thôn, tăng thu nhập cho các

khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống . Căn

cứ vào số lượng , tình trạng dân di cư tự do đã

ra đi , các địa phương có dân đi cần trích lại

một phần trợ cấp xã hội , hỗ trợ về y tế , giáo

dục ... chuyển cho địa phương có dân đến . Nắm

chắc tình hình các địa bàn có số đông hộ dân

cư có ý định ra đi để có những giải pháp ngăn

chặn hữu hiệu như : tuyên truyền giải thích về

chính sách của Đảng và Nhà nước về các

chương trình địnhcanh, định cư, trợ giúp cần

thiết trong sản xuất và đời sống, cho vay vốn

từ quỹ xóa đói giảm nghèo. Phân loại các đối

tượng để có những giải pháp thíchhợp: số hộ

là đồng bào dân tộc thiểu số sống ởvùng sâu,

vùng xa, quen sống du canh du cư đi tìm rừng

để phá rừng làm rẫy thì vận động họ định cư,

định canh, cần thiết phải có dự án và triển khai

ngay . Đầu tư đồng bộ và dứt điểm để sớm

ngăn chặn dòng di dân của các tỉnh miền núi

phía Bắc vào Tây Nguyên và Đông Nam Bộ .

Tích cực phát triển kinh tế địa phương, thực

hiện các chương trình kinh tế, tạo điều kiệnđể hệ

nông dân có tư liệu sản xuất và kinh phí để ổn

định cuộc sống tại nơi cư trú .

Bốn là , thực hiện ngay việc quy hoạch sử

dụng đất đai, phân bố lại lao động dân cư trên

địa bàn từng tỉnh , từng vùng đi đôi với kế

hoạch phát triển - xã hội đến năm 2010. Trên

cơ sở đó, xác định các vùng đất hoang hóa đưa

vào khai thác sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ,

xác định cụ thể về mặt diện tích , quymô từng

tiểu vùng, quy hoạch cây trồng vật nuôi trên

đó và những điều kiện cần có để khai thác tốt.

Trong kế hoạch từ nay đến 2010, cần ưu

tiên cho các dự án định cư định canh sau đây :

- Ưu tiên định canh, định cư cho số dân di

cư tự do đã vào khu vực miền núi phía Bắc,

Tây Nguyên và một số tỉnh khác từ 1991 đến

nay. Tại những điểm dân cư còn quá khó khăn ,

không sắp xếp được vào các dự án đã có thì

xây dựng các dựán mới về sắp xếp dân cư , xen

tầng lớp dân cư ,xóa đói giảm nghèo trên từng

vùng lãnh thổ là giải pháp có tính quyết định

để phân bố lao động dân cư và ngăn chặn có

hiệu quả dòng di cư tự do.

Năm là , di dân nói chung và dân di cư tự do

nói riêng là vấn đề kinh tế - chính trị và xã hội

phức tạp. Để giải quyết tốt , cần xây dựng hệ

thống chính sách phù hợp, đồng bộ bao gồm

thống chính sách hỗ trợ trực tiếp vànhững

quốc giacầnthống nhất vớichương trình lập

chính sách gián tiếp . Chính sách di cư của một

kế hoạch phát triển quốc gia. Hướng di cư

không nên xây dựng một cách riêng rẽ vì sự

phứctạp của những nhân tố quyết định và các

tác động hệ quả của nó.

Muốn giảm di cư nông thôn - thành thị, cần

phải thực hiện đồng bộ các việc : giảm các yếu

tố "đẩy" tại các vùng nông thôn bằng cách

phát triển nông thôn và các chương trình tăng

thu nhập khác ; làm giảm các yếu tố "kéo" của

các khu đô thị và các vùng ngoại ô thông qua

phi tập trung hóa đầu tư công nghiệp và dịch

vụ . Cần có các động lực khuyến khích các

ngành công nghiệp và các dịch vụ đi kèm , và

đặt tại các khu vực nông thôn. Đẩy mạnh việc

đầu tư bằng cách xây dựng , nâng cấp kết cấu

hạ tầng xã hội , các cơ sở giáo dục và đào tạo

để các ngành công nghiệp tuyển dụng được lao

động địa phương có tay nghề cao. D
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Một sốmô bình

can thiệp tại cộng đồng

Mô hình này được tổ chức khá

chặt chẽ, duy trì được lịch hoạt

động tương đối thường xuyên , có

mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ

giữa các thành viên, có sự phối

về dân số và phát triển của hợp lồng ghép giữa nộidung giáo

Hội Nông dân Việt Nam

T

NGUYỄN ĐÌNH TÔN NỮ

HỰC hiện chủ trương của Đảng và

chính sách của Nhà nước về xã hội hóa

công tác dân số, hơn 10 năm qua, Hội

Nông dân Việt Nam đã đưa nội dung công tác

dân số - kế hoạch hóa gia đình vào chương trình

hành động của các cấp Hội từ trung ương đến

cơ sở. Trong những năm gần đây, các mô hình

can thiệp tại cộng đồng về dân số và phát triển ,

đã phát huy tác dụng, có ảnh hưởng tích cực

tới công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại

CƠ SỞ .

Trong lĩnh vực dân số, Hội Nông dân cơ sở

đã triển khai nhiều loại mô hình hoạt động với

các tên gọi khác nhau để tập hợp thu hút hội

viên Hội Nông dân tham gia Chương trình

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc

sức khỏe sinh sản . Qua nghiên cứu thực tiễn ,

chúng tôi có thể khái quát một số mô hình đang

thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng :

1 - Câu lạc bộ Nông dân với Dân số và Phát

triển : Đây là mô hình tập hợp, đoàn kết , giáo

dục nông dân trong độ tuổi sinh đẻ, tự nguyện

tham gia hoạt động trong Câu lạc bộ về các nội

dung dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe

sinh sản , giúp nhau tổ chức cuộc sống gia đình,

nuôi con theo khoa học và giúp nhau phát triển

kinh tế gia đình .

dục dân số - kế hoạch hóa gia

đình , sức khỏe sinh sản với các

hoạt động gắn với lợi ích kinh tế

của các hội viên . Do đó, mô

hình Câu lạc bộ Dân số và Phát

triển của Hội Nông dân có tính

ổn định và bền vững tương đối

rõ nét .

Câu lạc bộ đã góp phần nâng cao nhận thức

của hội viên về dân số - kế hoạch hóa gia đình ,

sức khỏe sinh sản, hướng dẫn thực hiện các biện

pháp tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản,

hỗ trợ các phương tiện tránh thai phi lâm sàng,

hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ vốn

phát triển kinh tế gia đình , tổ chức khám phụ

khoa cho các hội viên nữ . Hoạt động của câu

lạc bộ đã có tác động rõ rệt tới nhận thức, thay

đổi thái độ, hành vi của nam nông dân trong

việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình .

2 - Câu lạc bộ Nông dân không sinh con

thứ 3: Câu lạc bộ tập hợp hội viên Hội Nông

dân với mục tiêu là vận động hội viên, đặc biệt

hội viên nam là chủ hộ gia đình , không sinh con

thứ 3. Tỉnh Hà Tây đã triển khai khá tốt loại

hình này theo địa bàn thôn , do Chi hội Nông

dân trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Kết quả hoạt

động của Câu lạc bộ khá rõ nét : Tất cả các hội

viên tham gia câu lạc bộ đều chấp hành tốt

chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình , tỷ lệ

hội viên nam áp dụng các biện pháp tránh thai

tăng lên , có phương pháp nuôi dạy con và chăm

sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tốt hơn , hội viên nữ

được khám phụ khoa; có sự đoàn kết, gắn bó ,

giúp đỡ, tương trợ nhau về vốn và kinh nghiệm

sản xuất để nâng cao thu nhập của các hội viên .
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Hội viên nông dân nam đã có nhận thức rõ rệt

về trách nhiệm chia sẻ với phụ nữ thực hiện kế

hoạch hóa gia đình .

3 - Mô hình Câu lạc bộ Gia đình 6 chuẩn

mực (nay là gia đình văn hóa) : Mục đích là tập

hợp, tuyên truyền , giáo dục hội viên Hội Nông

dân , trọng tâm là nam nông dân chủ hộ gia đình

vận động các thành viên trong gia đình phấn

đấu đạt danh hiệu gia đình 6 chuẩn mực . Kết

quả hoạt động của Câu lạc bộ khá nổi bật . Hầu

hết gia đình các hội viên đều được công nhận

thực hiện 6 chuẩn mực . Nhận thức của hội viên

được nâng cao . Các hội viên tự nguyện góp quỹ

để hỗ trợ nhau có vốn sản xuất , phát triển kinh

tế gia đình . Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được rèn

luyện về kỹ năng hoạt động, giải quyết các

vướng mắc nảy sinh .

Các mô hình về can thiệp cộng đồng về dân

số và phát triển đã có những tác động tích cực

tới nhận thức, thái độ , hành vi của hội viên Hội

Nông dân nói riêng và người dân cộng đồng nói

chung về vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình,

sức khỏe sinh sản . Kết quả khảo sát của Hội

Nông dân Việt Nam cho thấy : Đại đa số những

người được hỏi đều cho rằng , mô hình có những

ảnh hưởng và tác động mang tính định hướng

hoạt động và nâng cao nhận thức cho hội viên

Hội Nông dân về các biện pháp tránh thai

(87% ) ; về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia

đình ; về chăm sóc sức khỏe sinh sản ( 85% ) ; về

xây dựng lối sống văn minh, gia đình văn hóa

(80 %); và ý thức nghiêm chỉnh thực hiện kế

hoạch hóa gia đình (67% ) .

Mặt khác , các mô hình trên đây cũng có tác

động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã

hội của địa phương thông qua việc góp phần

làm giảm mức sinh (91 %), góp phần xóa đói

giảm nghèo ( 87% ) , nâng cao nhận thức của

nhân dân về dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức

khỏe sinh sản ( 86% ) , góp phần nâng cao chất

lượng cuộc sống ( 85% ) , góp phần ổn định tình

hình chính trị - xã hội ( 82% ) , nâng cao dân trí

và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở ( 77% ) ...

Các mô hình đóng góp quan trọng đối với

việc củng cố và phát triển tổ chức của Hội ở cơ

sở: Là phương thức tập hợp , đoàn kết nông dân

(91 % ) , góp(91 %) , góp phần xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở

(90% ) , chăm lo lợi ích , tạo động lực cho phong

trào (82% ) , nâng cao vai trò, vị thế của Hội

(76%), xác lập cơ chế phối hợp với ngành dân

số và các ban, ngành , đoàn thể...

Ảnh hưởng rất đáng ghi nhận của mô hình

can thiệp tại cộng đồng là đã góp phần thay đổi

tinh thần , thái độ tham gia hoạt động của các

hội viên Hội Nông dân trong các Câu lạc bộ

Dân số và Phát triển (trên 70% số người được

hỏi đánh giá tốt theo các tiêu chí đưa ra ) . Đáng

lưu ý là , tinh thần và thái độ tự nguyện tham gia

các hoạt động được đánh giá cao hơn (83,9%)

so với sự phấn khởi ( 77,6%) , tính tích cực

( 76,3% ) và sự gương mẫu của hội viên (71,1 % ) .

Từ thực tiễn xây dựng , vận hành các mô hình

trên , có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu

sau đây :

1 - Công tác chỉ đạo của Hội Nông dân từ

trung ương đến cơsở và tới tận chi hội là yếu tố

quan trọng dẫn tới thành công của mô hình :

Nội dung công tác dân số - kế hoạch hóa gia

đình được đưa vào chương trình hành động của

tổ chức Hội Nông dân, được xác định là một

tiêu chí đánh giá thi đua; hỗ trợ các nguồn lực

trong việc biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp

vụ, tổ chức các hoạt động truyền thông về

dân số - kế hoạch hóa gia đình , sức khỏesinh

sản, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức và hoạt động;

bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hội làm công

tác dân số và Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ.

Sự quan tâm của các cấp ủy , chính quyền từ

cấp tỉnh và đặc biệt là cấp xã cũng là rất cần

thiết, tạo hành lang pháp lý cũng như tạo điều

kiện về các nguồn lực cho các câu lạc bộ hoạt

động .

2 - Sự tự giác, tích cực , năng động của Ban

Chủ nhiệm và sự tham gia nhiệt tình của thành

viên mô hình . Là một trong những yếu tố có ảnh

hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của các
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mô hình về dân số và phát triển của Hội Nông

dân nhưng các Câu lạc bộ Dân số và Phát triển

ở một số địa phương còn nhiều khó khăn . Tuy

vậy, Ban Chủ nhiệm và các thành viên câu lạc

bộ đều rất tích cực và khắc phục những khó

khăn về kinh phí, cơ sở vật chất để bảo đảm tốt

chất lượng hoạt động, như : tự nguyện góp tiền

gây quỹ ; tổ chức lao động gây quỹ; tự nguyện

giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất, vốn , cây

con ; chủ động liên hệ xin hỗ trợ vay vốn sản

xuất; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở

địa phương tạo thêm nguồn lực phục vụ cho

hoạt động...

3 - Những hạn chế tương đối phổ biến của

cácmôhình dân số và phát triển cần phải khắc

phục gồm : sự nghèo nàn về mặt nội dung sinh

hoạt (62,8%), năng lực của các thành viên mô

hình còn hạn chế (53,6%), sự tham gia của các

thành viên không đồng đều (46,7 %) , chưa đáp

ứng được nhu cầu, lợi ích của các thành viên

(41,8%) ... Điều đáng nói là , Ban Chủ nhiệm mô

hình cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của

mình hơn nữa, năng động, sáng tạo để tăng

cường sự đoàn kết nhất trí trong tổ chức, và tìm

ra hình thức sinh hoạt phù hợp để thu hút, hấp

dẫn hội viên.

ý

Những khó khăn chủ yếu của mô hình hiện

nay thuộc về các yếu tố khách quan : Cơ sở vật

chất, kinh phí còn thiếu thốn (98 % sốý kiến

được hỏi) ; cán bộ chưa được đào tạo, tập huấn

kỹ năng (89,5%); tài liệu hướng dẫn chậm đổi

mới thường xuyên (84,2%) ; công tác chỉ đạo

của Hội cấp trên chưa kịp thời, sâu sát (56,9% ) .

Nhưng những điều kiện cần thiết nhất để duy

trì hoạt động của mô hình lại được các hội viên

xác định trước hết là các điều kiện thuộc về yếu

tố chủ quan , như Ban Chủ nhiệm và mọi thành

viên phải tích cực năng động ( 88,5%) , mọi

thành viên tích cực tham gia ( 76,6 % ); đồng thời

có được sự bảo đảm các điều kiện của các yếu

tố khách quan : được đầu tư cơ sở vật chất, tài

liệu , kinh phí hoạt động ( 83,6% ) ; được sự quan

tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp

(75,0% ) ; được hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ

hoạt động thường xuyên (61,8%) ; có sự phối

hợp chặt chẽ của Ủy ban Dân số, Gia đình và

Trẻ em (49,3% ) ...

Để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả hoạt động

của các mô hình dân số và phát triển tại cơ sở ,

cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

1 - Tiếp tục phát triển trên phạm vi rộng hơn ,

sâu hơn ngay trên từng địa bàn và phạm vi

cả nước .

2 - Trong thời gian tới , Hội Nông dân tiếp

tục tập trung phát triển mô hình Câu lạc bộ

Nông dân với Dân số và Phát triển . Mô hình

này thực sự có hiệu quả và có sức thu hút cao

nhất đối với các hội viên .

3 - Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức hoạt

động, các mô hình về Dân số và Phát triển cần

quan tâm hơn nữa đến việc tiếp tục mở rộng, thu

hút đối tượng nông dân nam tham gia hoạt động

trong các mô hình để phát huy vai trò của họ

trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và

nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn .

4 - Về nội dung hoạt động của các mô hình

về dân số và phát triển , ngoài nội dung trọng

tâm cần lồng ghép với các nội dung khác nhằm

đáp ứng lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao

chất lượng cuộc sống nhân dân , không chỉlà lợi

ích kinh tế , mà còn là những lợi ích tinh thần .

Không ngừng củng cố gia đình, bảo vệ chăm

sóc trẻ em trong điều kiện kinh tế thị trường

vẫn đang là những vấn đề bức xúc ở nước ta

hiện nay .

5 - Các mô hình đòi hỏi Hội Nông dân cấp

trên và ngành dân số , chính quyền các địa

phương quan tâm đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật

chất phục vụ hoạt động, phương tiện , tài liệu

truyền thông và Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ

cần phải được thường xuyên tập huấn, bồi

dưỡng kỹ năng nghiệp vụ , đặc biệt là kỹ năng

(Xem tiếp trang 79 )
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BƯỚC IIGA SAU BẦU CỬ TỔNG THỐNG

HÀMỸ HƯƠNG

N

* GÀY 14-3-2004 , lần thứ tư người dân

Nga đã bỏ phiếu bầu ra nhà lãnh đạo tối

cao , ngườisẽ đứng đầu Nhà nước Liên

bang Nga trong nhiệm kỳ 2004 - 2008. Khác với

ba lần trước (các năm 1991 , 1996, 2000 ), kết quả

cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần này đã được

tiên đoán rằng sẽkhôngcó bất cứ điều bất ngờ

nào, người thắng cử chắc chắn sẽ là đương kim

Tổng thống V. Pu-tin . Và, thực tế đã diễn ra

đúng như người ta dự đoán . Sở dĩ người ta có thể

khẳng định như vậy, bởi có ít nhất hai tiền đề

quan trọng cho thắng lợi của Tổng thống đương

nhiệm:

Thứ nhất, đó là kết quả của cuộc bầu cử

Đu-ma Quốc gia Nga diễn ra vào ngày 7-12-2003

với thắng lợi áp đảo của Đảng "Nước Nga thống

nhất" . Đảng này giành được số phiếu ủng hộ của

cử tri Ngacaohơn hẳn số phiếu của các đảng .

vượt quá ngưỡng tối thiểu 5% để có số ghế trong

Đu-ma Quốc gia (cụ thể là Đảng Nước Nga

thống nhất giành 36,8% ; Đảng Cộng sản Liên

bang Nga (KPRF ) - 12,7% ; Đảng Dân chủ tự

do (LDPR) - 11,8% ; Đảng Tổ quốc - 9%) , trong

khi các đảng cánh hữu - I -a -blô-cơ và Liên minh

các lực lượng cánh hữu (SPS ) - bị thất bại thảm

hại , không hội đủ 5% số phiếu ủng hộ, hầu

như bị đánh bật khỏi chính trường Nga . Đảng

Nước Nga thống nhất gần như là "Đảng cầm

quyền ", " thân Tổng thống" , nên kết quả bầu cử

Đu -ma Quốc gia được coi là nhân tố quyết định

cho thắng lợi của Tổng thống đương nhiệm

V. Pu-tin .

Thứhai, trên thực tế , trong số các ứng cử viên

chức Tổng thống ở lần bầu cử này, không có

người nào thật sáng giá (hoặc có những phẩm

chất cá nhân vượt trội, hoặc hội đủ các điều kiện

và cơ hội) để cóthể trở thành đối thủ "nặng ký "

so với Tổng thống V. Pu -tin . Theo luật định , một

trong những điều kiện tối thiểu cho một người

lọt vào danh sách ứng cử viên chức Tổng thống

ở Nga là hoặc phải được một đảng trong Đu-ma

Quốc gia giới thiệu , hoặc phải thu thập được

2 triệu (và không quá 2,5 triệu ) chữ ký của cử tri

ở ít nhất 40 chủ thể Liên bang (và không quá

50 000 chữ ký ở mỗi chủ thể) . Do những nguyên

nhân chủ quan và khách quan của từng đảng có

chân trong Đu-ma Quốc gia và của từng cá nhân

khôngai có cơmay vượt quađược ông V. Pu-tin .

các ứng cử viên chức Tổng thống Nga lần này,

Vậy
nên ,kết quả bầu cử Tổng thống Nga lần thứ

tư không nằm ngoài dự đoán . Với tỷ lệ 64 % cử

phiếu ủng hộ áp đảo là 71,2%, cao gấp nhiều lần

tri Nga đi bầu , ông V. Pu-tin đã giành được số

số phiếu của các ứng cử viên khác và hơn số

phiếu ông thu được trong cuộc bầu cử năm 2000

(52,64 % ). Ngày 7-5-2004, ông V. Pu -tin chính

thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga

nhiệm kỳ thứ hai (2004 - 2008)

Nga với thắng lợi của Tổng thống V. Pu -tin ,

Tuy nhiên , nhìn lại cuộc bầu cử lần này ở

người ta dễ thấy hai điều kiện nêu trên là " cần ",

nhưng chưa "đủ " , bởi , một là , ông V. Pu -tin đã

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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ra tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ hai với

tư cách là ứng cử viên độc lập chứ không phải

nhờ Đảng Nước Nga thống nhất giới thiệu . Hai

là , một số lực lượng chính trị trên chínhtrường

Nga, nhất là các đảng cánh hữu , khi thấy rằng

người của đảng mình không thể thắng nổi ông V.

Pu -tin , đã có ý đồ vận động cử tri tẩy chay cuộc

bầu cử nhằm làm cho số cử tri đi bầu không đủ

50% tổng số cử tri (khi đó cuộc bầu cử sẽ bị coi

là thất bại). Ba là , không loại trừ khảnăng không

có một ai, kể cả ông V. Pu-tin , có thể thu đủ 50%

số phiếu ủng hộ của cử tri để trúng cử tổng thống

theo luật định .

Từ những phân tích trên , có thể khẳng định

rằng thắng lợi áp đảo của Tổng thống V. Pu-tin

trong cuộc bầu cử lần này là kết quả trực tiếp từ

những gì ông đã làm được sau 4 năm cầm quyền .

Trước đó , ông V. Pu -tin đã tiếp nhận từngười

tiền nhiệm của mình một di sản đổ nát như thế

nào, khi mà trong 9 năm ông B. En-xin cầm

quyền thì có tới 7 năm chỉ số tăng trưởng GDP

của Nga luôn đạt ở mức số âm, thậm chí âm 2

con số; lạm phát luôn ở mức 2 hoặc 3 con số ; nợ

nước ngoài ở thời điểm cuối năm 1998 là 183,6

tỉ USD ( ; hàng chục triệu ngườidân Ngabịđẩy

vào cảnh khốn cùng; nước Nga - quốc gia từng

là bộ phận trụ cột của siêu cường thế giới trước

đây - đã bị trượt xuống hạng các quốcgia đang

phát triển , với một vị thế yếu kém và mờ nhạt

trên trường quốc tế .

Trái ngược với bức tranh ảm đạm nói trên ,

Tổng thống V. Pu-tin đã kết thúc nhiệm kỳ thứ

nhất của mình khá ấn tượng , đã làm thay đổi

đáng kể bộ mặt của nước Nga với sự tăng trưởng

kinh tế khá ngoạn mục, sự ổn định hơn cho đất

nước và một cuộc sống dễ chịu hơn cho người

dân Nga. Theo một tài liệu do Bộ Ngoại giao

Nga mới công bố gần đây 2 , thì trong thời gian

4 năm (2000 - 2003) dưới thời Tổng thống

V. Pu -tin , kinh tế - xã hội của nước Nga đã đạt

được nhiều thành tựu :

- GDP tăng 29,5% (thời kỳ 1996 - 1999 giảm

1,5%), riêng năm 2003 tăng 7% , nhờ đó mà tỷ

phần của Nga trong GDP thế giới tăng từ 2%

(năm 1999 ) lên 3% ( năm 2003 ) .

- Dự trữ vàng - ngoại tệ trong 4 năm tăng

từ 12,4 tỉ USD lên 84 tỉ USD (tính đến ngày

1-2-2004 ) - mức chưa từng có trong lịch sử nước

Nga.

Đầu tư cơ bản tăng khá vững chắc, năm

2003 tăng 1,5 lần so với năm 1999 , do đó tỷ lệ

của đầu tư cơ bản trong GDP đã tăng từ 13,9%

(năm 1999) lên 16,2% (năm 2002). Đáng chú ý

là tốc độ tăng đầu tư cơ bản cao hơn so với tốc

độ tăng trưởng GDP.

kể,năm 2003 đạt 6,8 tỉ USD sovớimức2,4 t

- Đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) tăng đáng

USD của năm 2002. Nhìn chung, trong 4 năm

(2000 - 2003 ) lượng FDI trung bình mỗi năm đạt

4,7 tỉ USD so với mức 3,3 tỉ USD trong những

năm 1996 - 1999 .

tốt. Ngakhông những đã thực hiện được việc trả

Vấn đề nợ nước ngoài được giải quyết khá

nợ theo hạn định, màcòn làm giảm rõ rệt áp lực

của nợ nước ngoài đến sự pháttriển kinh tế của

đất nước . Năm 2003 nước Nga trả hết khoản nợ

nước ngoài đến hạn cả gốc lẫn lãi là 17 tỉ USD,

tính đến cuối năm tỷ lệ nợ nước ngoài so với

GDPgiảm xuống còn 26%, trong khi con số đó

vào thời điểm cuối năm 1999 là 90 %.

- Thu nhập thực tế của người dân Nga trong

4 năm vừa qua đã tăng 53,2% (trong khi những

năm 1996 - 1999 giảm 21,3%) , số người nghèo

giảm từ hơn 40 triệu xuống 31 triệu người. Lạm

phát giảm, năm 2003 dùng ở mức 12% so với

36,5% của năm 1999. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế

giảm từ 12,6% (năm 1999) xuống còn 8,6%

(năm 2003).

- Đời sống của người về hưu cũng được cải

thiện đáng kể, không những nợ lương hưu đã

được thanh toán hết, Chính phủ nhiều lần cho

tăng lương hưu với tốc độ cao hơn mức tăng giá

mà lương hưu đã tăng gần 90%. Năm 2003, lần

đầu tiên vượt 6% mức sống tối thiểu của người

( 1 ) Dẫn theo Ramses 2001 , Thế giới toàn cảnh,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 472 , 493

( 2 ) Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo đặc biệt,

số ra ngày 8-3-2004
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về hưu (năm 1999 , mức lương hưu chỉ đạt 62,9%

mức sống tối thiểu của người về hưu ).

- Lòng tin của người dân vào đồng tiền bản

địa (đồngrúp ) tăng lên , thể hiện ở lượng tiền gửi

ngân hàng bằng đồng rúp năm 2003 tăng 50%,

đạt xấp xỉ 1,5 nghìn tỉ rúp , trong đó tiền gửi kỳ

hạn trên 1 năm tăng gấp đôi . Tỷ giá đồng rúp ổn

địnhđược bảo đảm bởi dự trữ vàng - ngoại tệ lớn

và nền kinh tế phát triển khá năng động tạo ra

những điều kiện thuận lợi để sắp tới đồng rúp

Nga có khả năng chuyển đổi trên thị trường tài

chính - tiền tệ quốc tế .

Chính quyền của Tổng thống V. Pu -tin cũng

đã và đang có những hành động cương quyết

với giới tài phiệt và những kẻ phất lên nhanh

chóng nhờ làn sóng tư nhân hóa mang tính " ăn

cướp" được triển khai ồ ạt dưới thời Tổng thống

B. En- xin. Việc nhà tài phiệt B. Bô -rê-dốp -xki

phải đi biệt xứ những năm trước và vụ bắt giữ

M. Khô-đô-cốp-xki - người đứng đầu tập đoàn

dầu lửa khổng lồ Y-u-cốt , nhà tỉ phú giàu nhất

nước Nga với tài sản trị giá 15 tỉ USD, sau đó

là việc tịch biên toàn bộ tài sản của Y -u cốt

(4-2004 ) vào cuối tháng 10-2003 là những ví dụ

điển hình .

Trên trường quốc tế , dù vị thế của nước Nga

trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống B. En- xin đã

được cải thiện phần nào, nhưng sự cải thiện đó

chỉ dừng lại trên các văn bản giấy tờ. Còn dưới

thờiTổng thống V. Pu-tin , vị thế của nước Nga

trên thực tế đã và đang được cải thiện về chất .

Tổng thống V. Pu -tin đã biếtcách khơi dậy niềm

tự hào dântộc của người Nga, lấy đó làm mẫu số

chung để cố kết các lực lượng khác nhau ở nước

Nga nhằm thực hiện một chính sách đối ngoại có

hiệu quả với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm các

lợi ích quốc gia dân tộc . Đồng thời, khác với

người tiền nhiệm , Tổng thống V. Pu-tin đã thực

hiện một chính sách đối ngoại chú trọng hiệu

quả thực tế của hoạt động ngoại giao thể hiện ở

cả việc đặt ra các mục tiêu lẫn các biện pháp , các

thủ thuật thực hiện chúng :

- Trong quan hệ giữa Nga với Mỹ và khối

NATO , " cơ chế 19+ 1 " đã được thay bằng "cơ

chế 20 " (nay là "cơ chế 27" ).

- Năm 2002, Mỹ và các nước EU thừa nhận

Nga đã có nền kinh tế thị trường, từ đó có chính

sách đối xử tương ứng . Liên minh châu Âu

chiếm phần lớn tỷ phần ngoại thương của Nga

(25% nhập khẩu và khoảng 35% xuất khẩu ).

Việc kết thúc cuộc đàm phán khó khăn kéo dài

nhiều năm qua giữa Nga và EU đã mở đường

cho nước này sớm gia nhập WTO. Ngoài ra , việc

Tổng thống V. Pu-tin mới đây bổ nhiệm ông

M. Phrát-cốp - nguyên là đại diện thường trực

của Nga tại trụ sở của EU ở Brúc-xen (Bỉ) - làm

Thủ tướng Nga cũng chứng tỏ tầm quan trọng

của EU trong hoạt động đối ngoại của Nga

những năm tới.

Tháng 7-2001 , Nga và Trung quốc ký "Hiệp

ước láng giềng thân thiện , hữu nghị và hợp tác" ,

nâng quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung lên

tầm cao mới. Đặc biệt, năm 2003, kim ngạch

ngoại thương Nga - Trung đạt mức kỷ lục 12 tỉ

USD. Tổ chức hợp tác Thượng Hải mà Nga và

Trung Quốc là thành viên trụ cột đang ngày càng

phát huy vai trò trên thực tế.

Tiếng nói của Nga trên trường quốc tế đã

bắt đầu có trọng lượng hơn , rõ néthơn, nhất là

khi Nga tham gia giải quyết các điểm nóng trên

thế giới , như xungđột ở Trung Đông, vấn đề hạt

nhân trên bán đảo Triều Tiên ...

Chính nhờ thực thi một chính sách đối ngoại

Tổngthống V. Pu -tinđã đưa nướcNga thoát

độc lập , tích cực và chú trọng hiệu quả thực tế ,

khỏi tình thế đứng ngoài lề quá trình liên kết sôi

động ở cả châu Âu -Đại Tây Dương lẫn châu Á-

Thái Bình Dương để tham gia nhiều hơn và thực

chất hơn vào đờisống các quan hệ quốc tế .

Vậy là , với những thành tựu trong lĩnh vực

đối nội và đối ngoại như đã phác họa trên đây

cũng như nhờ những phẩm chất cá nhân của ông

V. Pu -tin mà cử tri Nga đã bỏ phiếu ủng hộ ông

được tái cử nhiệm kỳ thứ hai. Họ bỏ phiếu cho

những gì mà Tổng thống đang làm , cho con

đường mà nước Nga đang đi , dù vẫn biết rằng

nước Nga trong những năm tháng cầm quyền

vừa qua của ông V. Pu -tin không phải lúc nào

cũng gặp suôn sẻ , và con đường mà ông đang
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dẫn dắt đất nước đi lên còn lắm chông gai .

Nhưng rõ ràng là người Nga muốn có một chính

quyền trung ương mạnh, kiểm soát được những

lĩnh vực xương sống của nền kinh tế, bảo đảm

được sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước

và ngày càng nâng cao vị thế của nước Nga trên

trường quốc tế . Và, đối với nhiều người Nga, nói

đến nhà nước là nói đến nhân dẫn , nhà nước

mạnh thì nhân dân mạnh, hay để dân mạnh thì

trước hết chính quyền phải mạnh . Về phần mình,

Tổng thống V. Pu -tin nhấn mạnh rằng ông sẽ

lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu chiến lược

của nước Nga là xây dựng một xã hội công dân

phát triển , có nền kinh tế thị trường đủ sức cạnh

tranh , có lực lượng vũ trang mạnh , bảo vệ được

các lợi ích quốc gia - dân tộc , một nước Nga có

ảnh hưởng lớn trên thế giới và đứng ngang hàng

với các quốc gia phát triển nhất.

Tuy nhiên , với thực trạng nước Nga hiện tại ,

việc đạt được các mục tiêu trên là điều không dễ

dàng . Trước mắt, Tổng thống V. Pu-tin và bộ

máy lãnh đạo mới còn rất nhiều khó khăn , nhiều

trở ngại chủ quan và khách quan bên trong và

bên ngoài không dễ vượt qua.

Trên lĩnh vực kinh tế , mặc dù những năm

qua, nước Nga có tốc độ tăng trưởng GDPkhá

cao nhưng kết quả đó chủ yếu lại phụ thuộc quá

nhiều vào việc xuất khẩu dầu khí và nguyên liệu

thiên nhiên. Tổng thống Nga trong Thông điệp

Liên bang hồi tháng 5-2003 đặt ra mục tiêu trong

10 năm tăng gấp đôi GDP, nhưng để đạt mục

tiêu này thì tăng trưởng hằng năm phải duy trì ở

mức 10% . Trong khi đó, mức tăng GDP trung

bình hằng năm của 4 năm (2000 - 2003 ) chỉ là

6,7% , tổng GDP của 4 năm này tăng chưa đến

1/3 (29,5% ) . Do vậy , mục tiêu này khó đạt được,

thậm chí nếu giá dầu vẫn cao và Nga không

chuyển đổi kịp cơ cấu kinh tế , không thu hút

được nhiều và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài (con số 6,8 tỉ USD vốn FDI năm

2003 là quá thấp , chẳng những so với Trung

Quốc mà còn thấp hơn so với FDI vào một số

nước thuộc Liên Xô trước đây ) .

Trên lĩnh vực xã hội, vẫn còn khá nhiều vấn

đề nan giải và bức xúc, đòi hỏi những chính sách

mang tầm chiến lược . Chẳng hạn , số người

nghèo dù đã giảm nhiều, nhưng hiện vẫn còn tới

31 triệu người (chiếm 20,4% dân số cả nước) ,

trong khi hố ngăn cách giàu nghèo vẫn rất lớn và

khó thu hẹp trong tương lai gần . Dân số Nga

ngày càng giảm do mức sinh giảm, mỗi năm dân

số Nga giảm 750 000 người , tuổi thọ trung bình

của người dân giảm từ 67 tuổi (năm 1999) xuống

64 tuổi (năm 2002) . Trong Thông điệp Liên

bang năm 2000 , Tổng thống V. Pu-tin cảnh báo:

Với những con số trên , đây rõ ràng là một thảm

họa thực sự đối với nước Nga trong tương lai .

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, nước Nga đã

và đang đối mặt với những nguy cơ lớn cả từ bên

trong lẫn bên ngoài . Từ bên ngoài , đó trước hết

là sự mở rộng của Liên minh quân sự Bắc Đại

Tây Dương (NATO) đến sát biên giới nước Nga

và những động thái của Mỹ trong không gian

hậu xô-viết . Theo quan điểm của Đu -ma Quốc

gia Nga, việc Mỹ và NATO triển khai vũ khí ,

thiết lập các căn cứ không quân, lục quân (hoặc

chuyển từ các nước Tây Âu sang) và cho máy

bay quân sự tuần tiễu dọc biên giới Nga là trực

tiếp đe dọa đến an ninh của Nhànước Nga .

Những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia Nga

từ bên trong là sự phát triển chưa ổn định, chưa

lành mạnh và bền vững của nền kinh tế Nga, sự

phân hóa giàu - nghèo, sự gia tăng tội phạm có

tổ chức, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc cực đoan

đi liền với chủ nghĩa khủng bố , ... Những vụ

khủng bố liên tiếpxảy ra trên lãnh thổ Nga mà

mới nhất là vụ đặt bom giết hại Tổng thống nước

Cộng hòa Tự trị Che-xni -a, A. Ca-đư-rốp , ngày

9-5-2004 vừa qua, đang đặt ra những thách thức

lớn với chính quyền trung ương Nga.

Hy vọng rằng , với việc phát huy những thành

tích khả quan đã đạt được, Tổng thống V. Pu -tin

và ê kíp lãnh đạo của ông sẽ vượt qua những

thách thức để đưa nước Nga đi tới , thực hiện

được mục tiêu trở thành một cường quốc có vị

thế mới trên trường quốc tế . D
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Đào tạo nguồn nhân lực

qua kinh nghiệm

phát triển giáo dục ở một số nước

TRƯƠNG GIANG LONG

T

Hế giới đang trong quá trình toàn cầu

hóa sâu sắc . Cuộc chạy đua nhằm xác

lập vị trí của mỗi quốc gia trên trường

quốc tế , thông qua cạnh tranh về kinh tế , đang

ngày càng trở nên gay gắt . Mỗi quốc gia, dân

tộc vừa phải giữ vững chủ quyền, xác định

đúng vị trí thế mạnh của mình trong nền kinh

tế thế giới, vừa phải có chủ trương, chính sách

thích hợp , khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo ,

đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội

nhằmcủng cố độc lập dân tộc và giành quyền

tự chủ trong các quan hệ quốc tế . Những thập

niên vừa qua, nhờ biết dựa vào thành tựu khoa

học - công nghệ của những nước đi trước,

nhiều nước đi sau đã rút ngắn đáng kể quá

trình công nghiệp hóa, thành đạt rất nhanh về

mọi mặt. Nếu nước Anh thực hiện công nghiệp

hóa phải mất 120 năm ; Mỹ và khu vực Tây Âu

khoảng 80 năm , Nhật Bản 60 năm thì bốn

"con rồng" châu Á thông qua hệ thống giáo

dục được chuẩn bị tốt , thời kỳ công nghiệp

hóa chỉ mất trên dưới 30 năm ( ). Rõ ràng , lợi

thé
trong cạnh tranh và tăng tốc phát triển

thuộc về những quốc gia có lực lượng lao động

được đào tạo ngang tầm với những đòi hỏi của

công nghệ hiện đại .

Muốn có một thế hệ những người lao động

như vậy, trách nhiệm trước hết thuộc vềngành

giáo dục. Đây chính là một trong những nhân

tố tạo ra những điều kiện phát triển bền vững

cho mọi quốc gia . Hội thảo quốc tế về nâng

cao chất lượng giáo dục, tổ chức tại Băng Cốc

( Thái Lan) tháng 8-1990 xác định: "Đổi mới

mục tiêu giáo dục là yêu cầu cấp bách của

tất cả các quốc gia trước ngưỡng cửa của

thế kỷ XXI" (2) .

Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy, nhờ

dục, lấy mục tiêu phát triển toàn diện nhân

có chiến lược phát triển khôn ngoan về giáo

cách, cố gắng nuôi dạy các thế hệ công dân có

trí tuệ phát triển , thân thể tráng kiện , tôn trọng

lao động, có trách nhiệm và thấm nhuần tinh

thần độc lập... nước Nhật đã có được nhiều

thế hệ những người lao động thông minh và

sáng tạo , những nhà doanh nghiệp nổi tiếng ,

đội ngũ trí thức có trình độ cao, đội ngũ công

nhân kỹ thuật lành nghề ... Đó chính là động

lực cho sự phát triển bền vững của nước Nhật

nhiều thập kỷ . Tuy nhiên, để tiếp tục điqua

( 1 ) Xem Chiến lược Công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước và Cách mạng công nghệ, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996 , tr 59

( 2 ) Xem Thông tin những vấn đề lý luận phục vụ cán bộ

lãnh đạo, số 19, 1996 , tr 7
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vào thế ổn định ở thế kỷ XXI , Nhật Bản vẫn

quyết định tăng đầu tư cho ngân sách giáo dục

và vận động toàn xã hội với rất nhiều hình thức

khác nhau đầu tư cho giáo dục. Nhật Bản đang

hướng tới thực hiện cơ chế phát triển văn hóa

môi trường giáo dục, mở rộng các cơ hội chọn

lọc nhân tài , tôn trọng hơn nữa nhân cách học

sinh . Mẫu hình con người mới đặt ra cho nền

giáo dục Nhật Bản là có trình độ phát triển

ngày càng cao hơn, nền tảng giáo dục rộng lớn

và đa dạng hơn , đủ sức nắm bắt những tiến bộ

của khoa học, công nghệ hiện đại và mọi cơ

hội phát triển , vươn lên ngang tầm những

thách thức của thời đại .

Nước Mỹ , những năm gần đây cũng đang

đứng trước sự khủng hoảng về nguồn nhân lực .

Từ một nước đứng hàng thứ hai trong những

nước có tỷ trọng công nhân kỹ thuật tay nghề

cao, nay tụt xuống hàng thứ bảy trong nhóm

các nước công nghiệp phát triển . Để khắc phục

tình trạng nói trên , chiến lược phát triển giáo

dục của Mỹ hướng vào trọng tâm nâng cao

chất lượng đào tạo, phấn đấuđể học sinh phải

chiếm hàng đầu thế giới về kết quả học tập các

môn khoa học tự nhiên. Tất cả các trường học

phải bảo đảm cho học sinh học được cách sử

dụng tốt nhất kiến thức của mình, được chuẩn

bị chu đáo để trở thành những công dân có

trách nhiệm tiếp tục học lên cao haylàm việc

có hiệu quả hơn trong nền kinh tế thị trường

hiện đại . Thanh niên Mỹ cần có kiến thức văn

hóa và những kỹ năng cần thiết để cạnh tranh

thắng lợi trong nền kinh tế thế giới và đủ sức

thực hiện mọi quyền lợi và trách nhiệm công

dân trước xã hội .

Nước Pháp cũng không nằm ngoài quỹ đạo

chung của các nước trên thế giới. Mục tiêu về

giáo dục mà Cộng hòa Pháp hướng tới là phải

làm cho tất cả các cấp học, các loại hình đào

tạo đều có nhiệm vụ chung : Truyền thụ và làm

cho học sinh lĩnh hội kiến thức và phương

pháp làm việc tiên tiến ; có trình độ văn hóa

cần thiết để ứng xử và thích nghi với sự biến

động của thế giới và xã hội. Nước Pháp đặc

biệtchú trọng đến hệ thống giáo dục kỹ thuật -

công nghệ ở nhà trường. Xây dựng chương

trình giáo dục kỹ thuật, công nghệ phù hợp với

từng cấp học . Tăng số lượng đào tạo nghề ở

bậc tú tài và kỹ sư thực hành . Làm cho giáo

dục công nghệ thích ứng với từng giai đoạn

phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ xã

hội . Bảo đảm khả năng cạnh tranh của nước

Pháp trên thị trường thế giới .

Các nước còn lại trong khu vực châu Á

Thái Bình Dương cũng đang bừng tỉnh sau

nhiều năm trì trệ so với tốc độ phát triển chung

của thế giới. Tất cả các nước của khu vực này

đều có những nỗ lực rất lớn trong cải cách hệ

thống giáo dục. Nội dung định hướng cơ bản

là thay đổi quan điểm , đổi mới mục tiêu và hệ

thống chính sách về giáo dục. Xã hội có trách

nhiệm khai thác mọi nguồn lực , tạo mọi điều

kiện để tất cả các thành viên trong xã hội có cơ

hội học tập và phát triển lành mạnh trong đời

sống cộng đồng. Hướng giáo dục đáp ứng

ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển dân trí,

nhân lực , đào tạo nhân tài cho xã hội, góp phần

giải quyết tốt các mục tiêu phát triển kinh tế

xã hội trong từng giai đoạn . Nâng trình độ giáo

dục ở khu vực ngang tầm trình độ phát triển

giáo dục chung của thế giới, chuẩn bị tích cực

và chu đáo nguồn nhân lực cho tương lai.

-

Thành công của nhiều nước công nghiệp

mới ở châu Á cho thấy, dù tài nguyên không

nhiều, dân số lại đông, để giảm sức ép , giành

lợi thế trong cạnh tranh , khai thác tốt nguồn

lực nội sinh, thúc đẩy sự phát triển toàn diện

của đất nước , họ đã đặc biệt quan tâm đầu tư

cho giáo dục khoa học và công nghệ. Nhờ

cách làm này các quốc gia đi vào công nghiệp

hóa đã sớm tạo ra cho mình động lực phát

triển . Khi tìm hiểu một số nước châu Á có tốc

độ phát triển kinh tế nhanh như Hàn Quốc ,

Xin-ga-po, ... các chuyên gia phương Tây
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không chỉ chú ý đến các chính sách kinh tế,

thương mại , công nghiệp hóa mà còn đặc biệt

tập trung tìm hiểu nhiều về chiến lược phát

triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục .

Căn cứvào những kết quả nghiên cứu trong

nhiều năm , các chuyên gia cho rằng , những

nước tăng trưởng nhanh về kinh tế là những

nước trước hết biết đầu tư vào giáo dục. Người

ta so sánh, vào những năm 60 , Hàn Quốc và

Pa-ki -xtan đều ở trình độ phát triển như nhau,ở

nhưng trong khi ở Pa-ki - xtan chỉ có 30% số trẻ

em được vào các trường tiểu học thì Hàn Quốc

tỷ lệ đó là 94% . Vào giữa những năm 80, GDP

tính theo đầu người của Hàn Quốc gấp 3 lần

của Pa-ki- xtan ( 3 ) . Mục tiêu giáo dục và đầu tư

cho giáo dục ở Hàn Quốc được xác định rất rõ :

Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp thu

và sử dụng tốt các loại hình công nghệ tiên tiến

là nhiệm vụ chung của toàn xã hội , trong đó

quan trọng hơn cả là ngành giáo dục .

Hướng vào thế kỷ XXI , Hàn Quốc đang

thực hiện phương châm đào tạo "con người

trọn vẹn" - con người có năng lực tự học , tự lực

cánh sinh , tự đào tạo và chỉ đạo các hoạt động

của cá nhân . Phát triển khả năng sống độc lập ,

thông qua việc rèn luyện và bồi dưỡng tri thức

hiện đại , những kỹ năng cơ bản , lòng tin và

tình yêu đất nước . Các nước khác ở khu vực

"hóa rồng " của châu Á cũng có chính sách đối
Á

với giáodục và khoa học - công nghệ như

Hàn Quốc .

Tuy nhiên , khi phân tích các mặt trái của

nền kinh tế ở các nước khu vực Đông Nam Á,

các nhà khoa học cho rằng , mức đầu tư cho

giáo dục của các quốc gia trong khu vực này

chura ngang tầm với sự nghiệp phát triển giáo

dục . Ví dụ , ở Thái Lan , ngân sách nhà nước

dành cho giáo dục chỉ chiếm 3% tổng sản

lượng quốc gia (GNP ) , thua rất xa mức tăng

(GNP ) của nước này . Trong khi đó , ở nước

Anh , mặc dù tỷ lệ tăng trưởng GNP chỉ đạt

2,4 % nhưng Nhà nước vẫn dành cho giáo dục

5,2% GNP. Rõ ràng " Giáo dục là một lĩnh vực ,

mà đáng buồn thay vẫn bị thiếu sự quan tâm

đúng mức ở châu Á ". Không có vốn chất xám

hùng hậu , châu Á sẽ mãi mãi chỉ có nguồn lao

động rẻ tiền , chỉ là cơ sở sản xuất phụ cho các

công ty phương Tây , trong khi đó họ vẫn phải

nhập khẩu những sản phẩm và dịch vụ giá cao ,

hàm lượng chất xám cao từ phương Tây.

Vậy là , mặc dù rất quan tâm đến giáo dục,

tập trung đầu tư cho giáo dục, tuy đạt được

một số thành quả trong phát triển kinh tế - xã

hội nhờ giáo dục , nhưng nhìn chung các nước

Đông Nam Á và cảmột số nước ở châu Á vẫn

chưa đưa giáo dục ở khu vực này lên ngang

tầm những yêu cầu phát triển . Thời gian qua,

nền kinh tế của các nước ở khu vực này phát

triển tốt là nhờ một phần chủ yếu dựa vào

nguồn lao động rẻ tiền. Hiện nay, khi lợi thế về

nhân công rẻ đã giảm đi ưu thế của nó, thì việc

thiếu công nhân có trình độ tay nghề cao , thích

ứng với công nghiệp hiện đại đã khiến cho các

nước Đông Nam Á rất khó chuyển đổi sang

một nền sản xuất năng động và tự chủ dựa trên

sức mạnh nội lực của bản thân mình. Những

ngành công nghiệp chủ lực, một thời gian dài

vẫn phải tiếp tục dựa vào việc nhập khẩu các

linh kiện để lắp ráp. Điều này đang là một

thách thức, trong khi, tự bản thân của nền giáo

dục ở khu vực châu Á còn mang mầu sắc

phong kiến . Lối học và dạy theo kiểu kinh viện

đã làm việc học trở nên nặng nề ; lối dạy và học

đó tạo nên môi trường giáo dục quá gò bó,

hình thành cho người học một thói quen tuân

thủ bị động , làm giảm tinh thần chủ động,

năng lực sáng tạo của họ .

Thực tế trên đây đòi hỏi các nước Đông

Nam Á phải tiếp tục đẩy mạnh và hiện đại hóa

nền giáo dục . Đầu tư cho giáo dục về thực chất

là đầu tư cho con người . Ở góc độ mỗi cá nhân

( 3 ) Bí quyết cất cánh của bốn con rồng nhỏ , Nxb Chính

trị Quốc gia, Hà Nội , 1993 , tr 147
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và từng gia đình , giáo dục góp phần nâng cao

nhận thức , trau dồi sức khỏe, làm tăng thu

nhập, cải thiện mức sống , lành mạnh hóa đời

sống tinh thần . Ở góc độ xã hội , đầu tư cho

giáo dục là cách thức đầu tư cho sự phát triển

của lực lượng sản xuất, mà trước hết là người

lao động. Bởi lẽ giáo dục không chỉ góp phần

nâng cao tiềm lực về khoa học - công nghệ,

phát triển công cụ và phương tiện sản xuấtmà

còn nâng cao trình độ hiểu biết của người lao

động . Nhờ đó , năng suất lao động và GDP

được nâng cao, môi trường xã hội được cải

thiện . Xét về lâu dài, nó là thế mạnh để bảo vệ

sự phát triển ổn định và bền vững cho mọi xã

hội.

Để có một chiến lược phát triển nguồn nhân

lực ổn định, trước hết, phải bảo đảm để tất cả

sốtrẻ emở độ tuổi đi học phải được phổ cập

văn hóa tối thiểu , chú trọng đầu tư phân bố vốn

hợp lý cho giáo dục ở những lĩnh vực có thế

mạnh ; đào tạo theo phương thức đi tắt,đón đầu

để vừa giải quyết những mục tiêu cụ thể trước

mắt, vừa đào tạo nhằm giải quyết những mục

tiêu chiến lược lâu dài.Phải bảo đảm bố trí

ngânsách cân đối giữa các cấp học , ngành

học, vùng lãnh thổ , và các đối tượng xã hội .

Phân định rõ tính chất đồng bộ vàhợp lý trong

giáo dục với sự cào bằng và dàn đều. Đó là bài

học chung không loại trừ quốc gia nào.

Nguồn nhân lực được đào tạo tốt chính là

những điều kiện để khai thác có hiệu quả

những thành tựu của khoa học - công nghệ, tạo

lợi thế phát triển những ngành kinh tế kỹ thuật

cao, những ngành kinh tế mũi nhọn. Hàn

Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Xin-ga-po ... đã

thành đạt bằng việc lựa chọn con đường này .

Thông qua đầu tư vào phát triển nguồn nhân

lực, Hàn Quốc đã tăng hàm lượng lao động trí

tuệ ở những sản phẩm mà đất nước mình có thể

mạnh, nhờ đó rút ngắn được thời gian phát

triển , tăng tốc nền kinh tế , đuổi kịp các nước

trong khu vực và đủ sức cạnh tranh thắng lợi ở

nhiều lĩnh vực . Xin -ga-po cũng là một trong

những quốc gia có mô hình khá lý tưởng về

đầu tư cho giáo dục. Nhờ biết tận dụng những

lợi thế của nước đi sau, Xin -ga-po hướng nền

giáo dục của mình không chỉ vào lĩnh vực

nâng cao dân trí mà đặc biệt ở cả lĩnh vực đào

tạo những chuyên gia có trình độ cao về quản

lý kinh tế, về ngân hàng và kỹ thuật, dịch vụ

cảng biển . Chính những nhân tố này đã giúp

Xin -ga-po thành đạt về nhiều mặt. Hiện nay,

mỗi nước có con đường phát triển nguồn nhân

lực theo cách thức riêng , nhưng tựutrung đều

có cùng một định hướng. Nâng cao mặt bằng

dân trí , triệt để vận dụng những thành tựu của

khoa học và công nghệ hiện đại; chú trọng đầu

tư đúng mức, đẩy nhanh tốc độ phát triển giáo

dục nghề. Mục tiêu chung của tất cả các nước

làmcho sản xuất luônthích ứng với những đòi

là thường xuyên đổi mới thiết bị , công nghệ,

hỏi ngày càng cao của kỹ thuật hiện đại . Họ

nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn xã hội ,

nâng cao năng lực toàn diện cho người lao

động để đủ sức làm được nhiều việc phù hợp

phẩm , nhiều ngànhnghề khác nhau của xã hội.

vớisự phát triển đa dạng của nhiều loại sản

Tóm lại là, phải trang bị cho người học những

kiến thức và kỹ năng cần thiếtđể đủ sức tham

gia vào nền sản xuất xã hội với công nghệ mới.

Để phát triển giáo dục, cần quan tâm đúng

mức đến người thầy. Từ trước Chiến tranh thế

giới lần thứ II , Nhật Bản đã rất chú trọng xây

dựng đội ngũ những người làm giáo dục.

Trong những năm 1917 - 1939, để thực hiện

Luật Cưỡng bức giáo dục tiểu học , Nhà nước

đã áp dụng chính sách đặc biệt dành cho giáo

viên như miễn đi lính, cho dạy gần nhà, cho

hưởng phụ cấp hưu trí khi đã đủ thời gian dạy

học là 15 năm. Sau khi chiến tranh kết thúc,

mặc dù còn những khó khăn , Nhật Bản vẫn

bảo đảm cho giáo viên giáo dục phổ cập

có mức lương cao hơn từ 13 đến 15% so với

mức lương của cán bộ ở những ngành khác có

cùng trình độ . Giáo viên ở Nhật Bản được
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hưởng phụ cấp gia đình , phụ cấp ưu đãi về

giá nhà ở, đi lại , giá cả sinh hoạt. Đặc biệt,

hàng năm giáo viên được nhận 3 lần tiền

thưởng, mỗi lần thưởng bằng 5 tháng lương .

Bình quân từ 1 đến 2 năm , giáo viên được

nâng lương một lần . Lươnggiáo viên tốt

nghiệp đại học mới ra trường ở Nhật Bản

khoảng 1 300 USD /tháng(4 ).

Chính sách ưu đãi trên đây đã tạo ra trong

xã hội Nhật Bản từ rất lâu sự quý trọng đối với

ngành giáo dục. Chính sách này đã thu hút

nhiều người giỏi , người có đủ trình độ tham

gia vào các hoạt động của ngành giáo dục, nhờ

đó giáo dục Nhật Bản trở thành động lực to lớn

cho sự phát triển . Đây là bài học bổ ích cho tất

cả các nước.

Trong chiến lược phát triển của mọi quốc

gia, phát triển nguồn nhân lực được xem là

nhiệm vụ chung của tất cả các lực lượng xã

hội . Mỗi nước tùy thuộc vào đặc điểm của

mình, tìm tòi những hình thức tập hợp quần

chúng làm công tác giáo dục - đào tạo nhân lực

một cách thích hợp. Vùng lãnh thổĐài Loan

có Hội Giáo dục toàn quốc , được tổ chức ở 3

cấp: tỉnh , thành phố , huyện và cơ sở; có nhiệm

vụ là huy động mọi lực lượng tham gia vào các

hoạt động giáo dục - đào tạo . Căn cứ vào mục

tiêu nhiệm vụ của từng địa phương , Hội có chủ

trương phát triển ngành giáo dục phù hợp với

địa phương mình , ngành mình . Hội vừa là một

tổ chức tư vấn cho chính quyền các cấp về

công tác giáo dục , đồng thời là tổ chức quần

chúng có nhiệm vụ vận động và tập hợp rộng

rãi các tầng lớp nhân dân , các lực lượng xã hội

tham gia làm giáo dục - đào tạo. Nhưvậy, huy

động mọi lực lượng tham gia làm giáo dục là

phương thức phổ biến của nhiều nước. Thực

chất của hoạt động này là chuyển giáo dục từ

trách nhiệm riêng của Nhà nước sang trách

nhiệm của cả cộng đồng . Thông qua hoạt động

của cả cộng đồng, của mọi lực lượng xã hội , để

tạo ra môi trường lành mạnh cho hoạt động

giáo dục .

tát

Ở hầu hết các quốc gia, chính sách huy

động mọi nguồn lực cho giáo dục đều theo xu

hướng mở và rất năng động. Bên cạnh nguồn

ngân sách quốc gia còn có chế độ thu học phí

thích ứng với từng đối tượng , khuyến khích và

cho phép thu hútmọi đóng góp của các tầng

lớp dân cư , các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm

và các tổ chức quốc tế . Nhờ có các nguồn thu

bổ sung đó ngành giáo dục chủ động trong

cả các hoạt động . Bảo đảm cơ chế ổn định để

ngành giáo dục tổ chức thực hiện đa dạng hóa

các loại hình đào tạo , một mặt vừa có nhiều

hình thức đào tạo thích ứng cho mọi đối tượng

dân cư ; mặt khác, có quy hoạch định hướng đế

phát triển nguồn nhân lực mũi nhọn . Đa dạng

hóa các nguồn lực cho giáo dục, đa dạng hóa

các lực lượng tham gia vào quá trình giáo dục ;

đa dạng hóa các loại hình đào tạo... đang là xu

thế quốc tế hóa trong giáo dục.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề

này, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2,

khóa VIII , Nghị quyết Đại hội IX của Đảng,

và gần đây trong định hướng chương trình

hành động của Chính phủ , Thủ tướng

Phan Văn Khải tiếp tục khẳng định : Nâng cao

chất lượng công tác giáo dục, đào tạo theo

hướng đẩy mạnh xã hội hóa kết hợp với tăng

cường nguồn đầu tư của Nhà nước , bảo đảm

thu nhập của giáo viên và nâng cao đạo đức sư

phạm ... Huy động sức mạnh của toàn xã hội

chăm lo cho giáo dục . Đó là sự vận dụng sáng

tạo và cụ thể hóa một bướcnhững kinh nghiệm

giáo dục của các nước vào điều kiện đặc thù

của nước ta, góp phần quan trọng vào thực

hiện mục tiêu phát triển giáo dục , tạo ra một

cơ chế mới phù hợp với quá trình đào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. D

(4) Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam : Sự nghiệp giáo

dục trong chiến lược phát triển kinh tế ở Nhật Bản:

Tổng hợp và phân tích , Hà Nội , 1993
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T

TH
ỤY ĐIỂ

N

XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ TRONG THẾ KỶ XXI *

HỤY ĐIỂN coi cơ sở để thiết lập Chính

phủ theo hướng của nhân dân là nền dân

chủ đại diện , gồm những tiêu chí : Tự tổ

chức, phân quyền và tự quản lý với mục tiêu

xây dựng một xã hội của các cá nhân gắn kết

với nhau dựa trên tinh thần công dân, đoàn kết

và niềm tin vào pháp luật. Để đạt mục tiêu này,

Chính phủ tập trung sự nỗ lực thực hiện một số

nội dung dưới đây :

1 - Nâng cao nhận thức về dân chủ

Nền dân chủ bền vững đòi hỏi sự nhận thức

về dân chủ của người dân và các đại biểu của

họ phải được nâng cao . Mọi công dân đều có

quyền quyết định cuộc sống của mình, có cơ hội

phát huy năng lực cùng nhau giải quyết các mâu

thuẫn nảy sinh một cách dân chủ . Các đề án

chính trị của công dân sẽ phát triển theo nhiều

hướng và ngày càng được phân nhỏ với nguyên

tắc : "Tất cả mọi người dân đều bình đẳng về

giá trị" .

Trong việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm

nâng cao nhận thức về xã hội công dân và dân

chủ cho người dân, hoạt động giáo dục và

nghiên cứu công từ trước đến nay vẫn giữ ưu thế

ở Thụy Điển .

Hệ thống giáo dục là nơi gặp gỡ các nền văn

hóa và các quan điểm khác nhau . Nhà trường

có nhiệm vụ bồi dưỡng cho học viên kiến thức

và sự hiểu biết về các xu hướng xã hội và lịch

sử
mang tính cạnh tranh cũng như những hậu

quả của chúng . Tuy nhiên , nhà trường không

chỉ có nhiệm vụ giảng dạy về dân chủ , các vấn

đề đạo đức và tư tưởng ( bao gồm cả việc thông

tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng)

mà phải là một xã hội dân chủ thu nhỏ để tại

đây người học được học về dân chủ qua thực

tiễn .

Mở rộng các diễn đàn công cộng về dân chủ,

cho phép các nhóm công dân tham gia quá trình

thiết kế hệ thống luật lệ ở các cấp độ là một vấn

đềquan trọng. Trong việc giải quyết vấn đề

này, công nghệ thông tin (IT) có thể tạo ra các

cơ hội cho công dân tiếp cận các thông tin quan

trọng cũng như tham gia các cuộc thảo luận . Hệ

thống các thư viện cũng đóng vai trò rất quan

trọng trong việc nâng cao nhận thức và sự tham

gia của người dân vào quá trình thực hiện dân

chủ cũng như trong việc thảo luận công cộng.

phương tiện thông tin đại chúng là thực sự cần

thiết , nhưng sự tự do đó phải gắn với trách

nhiệm. Đạo đức báo chí không bao giờ được

tách khỏi việc bảo vệ quyền lợi của nhân dân .

Việc bảo đảm sự tự do và độc lập của các

Để duy trì và tăng cường vai trò quan trọng

của mình trong nền dân chủ đại diện, các đảng

phái nhanh chóng phát triển những diễn đàn

mới, cải tiến các hình thức hoạt động và chỉnh

sửa chính sách theo hướng liên quan trực tiếp

thế hệmới các đại biểu dân cử, những người

đến người dân . Các đảng có nghĩa vụ bồi dưỡng

chịu trách nhiệm tham gia các quá trình ra quyết

định chính trị .

* Nguồn : Tổng hợp theo các tài liệu của Bộ Tư pháp

Thụy Điển
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2 - Tăng cường sựtham gia của người dân

Chính phủ do nhân dân ở Thụy Điển tăng

cường nỗ lực để cử tri tham gia tất cả các cuộc

bầu cử ở mọi cấp với số lượng cao . Nhà nước

phúc lợi Thụy Điển dựa vào sự hậu thuẫn mạnh .

mẽ của nhân dân, được chứng minh qua sự tham

gia đông đảo của nhân dân trong các cuộc bầu

cử. Bởi vậy , nếu số lượng cử tri đi bầu có xu

hướng giảm xuống thì sẽ xuất hiện nguy cơ sụt

giảmtính hợp pháp của việc đưa ra quyết định

công. Sự ủnghộ tolớn từ phía người dân đối với

nhà nước phúc lợi sẽ bị xói mòn .

Sự phát triển của cái gọi là "dân chủ thượng

lưu " phải bị ngăn chặn, tức khi chính phủ của

các chính trị gia được phép thay thế cho chính

phủ của người dân và ở đó, các hoạt động dân

chủ chỉ được chú trọng trong thời gian tiến hành

bầu cử. Mọi người dân đều có cơ hội tham gia

các buổi thảo luận rộng rãi cả lúc trước khi

quyết định được thông qua cũng như trong thời

gian giữa những lần bầu cử. Sự bình đẳng chính

trị chỉ đạt được nếu người dân được tiếp cận

những vấn đề đó và cóđiều kiệnbình đẳngđể

sử dụng các cơ hội .

a - Nâng cao chất lượng chính trị

Sự tham gia và tác động của công dân trong

các nhóm xã hội khác nhau hoàn toàn không

giống nhau . Những khác biệt về giai cấp vẫn

tồn tại ở Thụy Điển . Phụ nữ đã chính thức bình

đẳng với nam giới . Tuy nhiên, trên thực tế, họ

chưa thể làm việc ở tấtcả cáccấptrong xã hội

với cùng điều kiện như nam giới . Vậy nên , theo

đánh giá của các chuyên giaThụy Điển , cơ hội

bình đẳng trong việc làm phải tiếp tục được duy

trì với những nỗ lực không ngừng .

Sự quan tâm về chính trị của các nhóm thanh

niên chưa được định hướng thông qua cơ cấu

chính trị sẵn có mà thường chỉ được thông qua

những hình thức khác , ví dụ như các phong trào

xã hội mới và trong văn hóa nhóm nhỏ . Song,

điều quan trọng là các tổ chức sẵn có phải tranh

thủ được sự quan tâm của giới trẻ và tạo ra các

cơ hội đối thoại cho họ .

Một vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn là

việc những ngoại kiều và những người thất

nghiệp. Xét trên phương diện vận động chính

trị , họ là những người bị thua thiệt nhiều nhất .

Trong suốt những năm 90 của thế kỷ XX , tất cả

các nhóm này đều tham gia đời sống chính trị

ít hơn so với những nhóm khác. Hơn nữa, mức

độ tham gia của họ hiện còn yếu hơn nữa . Điều

đó sẽ dẫn đến xuất hiện hiện tượng nhóm công

dân thường xuyên không tham gia quá trình ra

quyết định chính trị ngày càng tăng . Trên quan

điểm dân chủ, hiện tượng này là không thể

chấp nhận .

Cần có những nỗ lực phi thường nhằm nâng

cao sự hội nhập dân tộc . Thị trường lao động có

vai trò quan trọng trong việc này . Tuy nhiên,

vai trò của việc làm trong quá trình hội nhập

hầu như chưa được chú ý đầy đủ. Trong khi đó,

sự phân biệt chủng tộc dường như có ảnh hưởng

nghiêm trọng lên khu vực đặc biệt này .

Được phổ biến và tham gia một cách nghiêm

túc vào mọi tình huống và được nhìn nhận như

một công dân bình đẳng với quyền dân chủ

ngang nhau là quyền lợi cơ bản của cả những

nhóm người khuyết tật .

b - Xã hội công dân

Chính quyền trung ương và địa phương phải

chú ý đến sự quan tâm của các cộng đồng dân

cư , các phong trào quần chúng, các nhóm phát

triển địa phương , các ủy ban của người sử dụng

dịch vụ , các hợp tác xã, các phong trào xã hội

mới, V.V..

Khu vực công phải thừa nhận tính đa nguyên

của các cộng đồng tự quản tồn tại trong xã hội

một cách độc lập với Nhà nước. Sự tham gia của

người dân được thể hiện bằng nhiều cách . Vì

vậy , chính quyền trung ương và địa phương cần

nâng cao quyền hạn của các hội đồng lập pháp ,

chẳng hạn bảo đảm những tiện nghi phù hợp với

chi phí thấp . Các cộng đồng cũng phải được

quyền đối thoại thường xuyên với khu vực công

để họ có thể tham gia đầy đủ và lâu dài .
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Ngày nay, trong mối quan hệ giữa khu vực

công và các cộng đồng tự quản vẫn tồn tại một

số vấn đề. Trong một số trường hợp , với vai trò

là người cung cấp tài chính, người ra quyết sách

công có khuynh hướng muốn can thiệp quá sâu

vào các hoạt động của các cộng đồng tự quản .

Hiện tượng đó cần sớm được khắc phục.

c - Nền dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp

Với một nhà nước tập trung vững chắc như ở

Thụy Điển , những nỗ lực của địa phương giành

quyền tự quản nhằm cùng nhau giải quyết các

vấn đề chung đôi khi bị lu mờ. Sự tồn tại và

hoạt động của các đảng phái và các phong trào

quần chúng đôi khi tùy thuộc rất nhiều vào mối

quan hệ của họ với nhà nước hơn là mối quan

hệ của họ với chính các thành viên của mình .

Nền dân chủ đại diện được hỗ trợ bởi sự gia

tăng của các hoạt động tham gia bằng nhiều

cách vừa mang tính trực tiếp lẫn gián tiếp . Trên

thực tế, càng nhiều người tham gia vào việc

chuẩn bị cácquyết định chính trị, thì chất lượng

của các quyết định đó càng được nâng cao . Việc

tham gia cũng tạo ra khả năng chấp hành và ý

thức trách nhiệm của người tham gia. Vì thế, tổ

chức nhiều cuộc thảo luận chính trị là điều cần

thiết . Nếu các cuộc gặp gỡ đó được tổ chức

trong không khí dân chủ, thì tính hợp pháp của

các đại diện dân cử sẽ được tăng lên .

d - Các đảng phái chính trị

Để củng cố nền dân chủ đại diện, các đảng

phái phải phát triển cả về tư tưởng và hình thức

hoạt động phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi của

người dân. Thụy Điển có rất ít các quy định về

kiểm soát tài chính của các đảng . Trách nhiệm

đạo đức theo truyền thống được giao cho chính

các đảng phái . Các hoạt động của các đảng phái

đang ngày càng được hỗ trợ về tài chính của

nhân dân . Sự cởi mở và khả năng tiếp cận thông

tin về tài chính của các đảng và các ứng cử viên

là rất quan trọng trong việc tạo lòng tin vào các

chính trị gia và công tác chính trị nói chung . Do

đó, công việc tài chính của các đảng phải được

báo cáo công khai và công việc khảo sát những

tiền đề cho việc báo cáo đó cần được thực hiện

càng sớm càng
tốt .

3 - Chính quyền tựquản mạnh

Để nâng cao ý nghĩa của việc tham gia chính

trị, chính quyền tự quản địa phương phải được

mở rộng trước nhất. Một phương tiện nhằm mở

rộng phạm vi hoạt động của chính quyền địa

phương là bảo đảm cho chính quyền tự quản ở

địa phương một quy định hiến pháp và luật

pháp mạnh hơn , đồng thời cả khả năng rà soát,

chỉnh sửa. Ưu điểm của việc làm này là tăng sự

hấp dẫn và vai trò của chính quyền địa phương

trong hoạt động chính trị . Nhiều công dân có cơ

hội tác động đến những vấn đề quan trọng đối

với họ . Điều này còn bao gồm cả nỗ lực củng cố

nền dân chủ đại diện bằng việc tạo ra cho đời

sống chính trị địa phương các mối liên kết rõ

ràng hơn giữa công việc của đảng với các cuộc

bầu cử bằng yêu cầu trách nhiệm cao .

Chính quyền tự quản địa phương có quy mô

lớn có thể tái tạo cấp địa phương như một cơ

sở quan trọng trong việc thực hiện các chính

sách cấp quốc gia và cấp châu Âu . Bằng việc

quan tâm và tham gia giải quyết các vấn đề ở

địa phương, công dân có cơ hội tiếp thu kiến

thức lẫn sử dụng các kinh nghiệm trên cơ sở

rộng hơn .

Người dân phải có nhiều cơ hội trực tiếp hơn

đối với các tổ chức dân chủ để giải quyết có tính

xây dựng các vấn đề thường gặp ở địa phương

hoặc những lĩnh vực hoạt động nhất định của

chính quyền địa phương . Điều này bao gồm sự

kết hợp của một vài loại hình khác nhau, các

nhóm phát triển địa phương, các doanh nhân

trong lĩnh vực xã hội và những hình thức

khác của các ủy ban liên lạc . Vì vậy, việc mở

rộng phạm vi hoạt động chính trị cho người dân

chứ không phải là cho các nhà chức trách địa

phương .
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Về các cuộc bầu cử ở địa phương , cử tri ngày

càng có khả năng phân biệt bầu cử bằng cách

chia tách lá phiếu của mình giữa các cuộc bầu

cử quốc hội , cấp thành phố và cấp quận . Số

lượng cử tri chỉ bầu cho các đảng phái trực tiếp

tham gia các cuộc bầu cử địa phương ngày càng

tăng . Trong mấy thập niên gần đây, chính

quyền địa phương trở nên quan trọng hơn đối

với người dân . Sự độc lập của các chính quyền

này so với quyền lực của Nhà nước tăng lên

trong một số lĩnh vực. Tất cả điều này cónghĩa

là người dân đã quan tâm đến việc tách dần các

cuộc bầu cử địa phương ra khỏi hoạt động chính

trị quốc gia.

Những ngày bầu cử riêng lẻ tạo điều kiện

cho người dân tham gia vào các vấn đề địa

phương . Theo Ủy ban Chính phủ do nhân dân,

những ngày bầu cử riêng lẻ có nghĩa là "trách

nhiệm giải trình của các đại biểu được bầu ra ở

địa phương dựa vào các chương trình và công

việc của họ . Theo cách này, sự tác động của

người dân tới các quyết định địa phương tăng

lên " .

4 - Tăng cường trách nhiệm của các cơ

quan

Sau khi được các đại biểu thông qua, các vấn

đề y tế , giáo dục, dịch vụ xã hội, an ninh, v.v ..

được cụ thể hóa và phân phối thông qua hệ

thống kiểm soát đa cấp phức tạp . Hiện tồn tại

nhiều hệ thống và nhiều cấp khác nhau . Sự tin

tưởng vào hệ thống chính trị Thụy Điển ( nền

dân chủ dịch vụ) phần lớn dựa vào tính hiệu quả

của việc phân phối các giá trị này .

Nhưng, theo quan điểm của người dân, nền

dân chủ đại diện phải bao gồm các hệ thống

định chế mở và có trách nhiệm phục vụ . Điều

này cho phép người dân thấy rõ những tuyến

thông tin thích hợp và cá nhân người chịu trách

nhiệm . Một điều không kém phần quan trọng là

phát triển một hệ thống an toàn giúp người dân

tránh được các thiệt hại do những vi phạm và sai

lầm từ phía chính quyền .

a - Tăng cường tính độc lập của chính quyền

Việc thành lập các hệ thống mà ở đó các

nhân viên đều là những người bảo vệ cho nền

dân chủ (dựa trên tinh thần công dân) là vấn đề

cần được xem xét trong quá trình điều hành của

Chính phủ. Sự độc lập trong việc điều hành

chính phủ cần được duy trì và tăng cường tối đa.

Các cơ quan không được dành thời gian để

vận động hành lang cũng như tạo dư luận vì lợi

ích của chính họ.

Mỗi cơ quan phải thực hiện nhiệm vụ Chính

phủ trao cho mà một trong số các nhiệm vụ của

nó là đánh giá việc những đòi hỏi về lợi ích do

nó đại diện có được thoả mãn hay không.

b - Xây dựng đạo đức công - chuyên nghiệp

hóa nền dân chủ

Việc điều hành của Chính phủ là một lĩnh

vực chứa đựng nhiều xung đột giữa các mục tiêu

rất quan trọng. Một mặt, cần nhận thức các giá

trị dân chủ, như dân chủ chính trị và nguyên tắc

đạo đức công; mặt khác , cũng cần tạo ra các giá

trị kinh tế, như tính hợp lý và hiệu quả . Mỗi hệ

thống công cộng đều có trách nhiệm quan tâm

đến toàn cục. Tồn tại một khả năng về quyền

công dân đa chiều trong kinh doanh được thực

hiện bằng những khoản thuế từ người dân .

c - Thông tin thống kê độc lập miễn phí

Công dân có quyền được biết những thông

tin thống kêmiễn phí. Thông tin này cho phép

mọi người cùng tham gia vào đời sống chính trị

để phân tích, tranh luận và thảo luận.

d - Phân công trách nhiệm rõ ràng

Toàn bộ hệ thống các quy định cần được thể

hiện rõ ràng hơn , các quy tắc về " luật chơi" và

kiểm soát phải thực sự nhất quán . Tạo ra sự cân

bằng giữa Nhà nước và các chính quyền địa

phương về trách nhiệm và điều kiện tài chính là

hết sức cần thiết .
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đ - Nâng cao niềm tin vào chất lượng pháp

luật

Để bảo đảm cho người dân tránh được những

việc làm sai trái và thiếu công bằng của chính

quyền, cần từ bỏ cái gọi là "điều kiện cần của

sự rõ ràng" . Theo nguyên tắc này, tòa án và các

cơ quan nhà nước không được áp dụng các quy

định trái với Hiến pháp hay các đạo luật cao

hơn . Nếu Quốc hội hay Chính phủ đã quyết

định ban hành quy định, các quy tắc này chỉ

được áp dụng khi sai phạm là rõ ràng .

Như vậy, việc loại bỏ "điều kiện cần của sự

rõ ràng" mang lại cho tòa án những cơ hội lớn

hơn để bỏ qua các đạo luật trái với Hiến pháp

hay các pháp lệnh trái với đạo luật .

Tuy nhiên, quá trình châu Âu hóa có xu

hướng làm giảm ý nghĩa của " điều kiện cần của

sự rõ ràng" . Việc trở thành thành viên Liên

minh châu Âu (EU ) cũng đồng nghĩa luật của

Cộng đồng châu Âu cao hơn luật của Thụy

Điển . Việc tăng cường châu Âu hóa và ảnh

hưởng của luật Cộng đồng châu Âu khiến cho

các toà án của Thụy Điển có chiều hướng quan

tâm đến "điều kiện cần của sự rõ ràng " cần phải

thoả mãn.

e - Bảo vệ những thông tin viên trong

các hoạt động do ngân sách công tài trợ

tất cả

Trong điều kiện các hoạt động tư nhân được

Chính phủ tài trợ ngày càng trở nên phổ biến,

nhất là các dịch vụ y tế và các hoạt động bảo

vệ môi trường , việc củng cố và tăng cường bảo

vệ các thông tin viên theo cách đã làm với

người lao động tư nhân là quan trọng . Các giá

trị dân chủ và nguyên tắc đạo đức trở nên quan

trọng khi các bên liên quan tiếp quản các hoạt

động sử dụng tài chính công . Q

Nông Thị Mai Phương

(Tổng thuật)

MỘT SỐ MÔ HÌNH ...

( Tiếp theo trang 65)

giải quyết các tình huống trong công tác vận

động nông dân nam chia sẻ trách nhiệm với phụ

nữ trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình .

Tài liệu truyền thông phục vụ hoạt động của

các câu lạc bộ cần được tăng cường về nội dung

giáo dục sức khỏe sinh sản, vì đây là nội dung

tương đối mới mẻ đối với hội viên Hội Nông

dân nói riêng và nhân dân nói chung.

6 - Một trong những giải pháp khắc phục

những khó khăn và đáp ứng những điều kiện

cần thiết để duy trì hoạt động của các câu lạc bộ

là, Hội Nông dân cần phối hợp chặt chẽ và

thường xuyên hơn nữa với ngành dân số, huy

động được sự tham gia, ủng hộ của các cấp ủy ,

chính quyền các cấp , các đoàn thể ở địa phương

và của chính những người dân trong cộng đồng.

7 - Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với ngành

dân số, Hội Nông dân cần có chương trình phối

hợp hoạt động thường xuyên với Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân

hàng Phục vụ người nghèo , Chương trình quốc

gia xoá đói giảm nghèo... để ưu tiên cho các hội

viên của Câu lạc bộ Dân số và Phát triển vay

vốn phát triển sản xuất, tạo động lực và điều

kiện cho mô hình hoạt động .

8 - Nhà nước sớm triển khai chính sách bảo

hiểm xã hội cho nông dân để thực hiện bảo trợ

xã hội cho họ lúc hết sức lao động, từ đó mới

dần khắc phục và đẩy lùi tư tưởng muốn sinh

nhiều con và phải có con trai ...

9 - Muốn tổ chức tốt các hoạt động dân số -

kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản , xét

cho cùng phải lồng ghép các hoạt động này với

các hoạt động nâng cao dân trí , xóa đói giảm

nghèo và không ngừng nâng cao chất lượng

cuộc sống của nhân dân nhằm giúp các hội viên

tự giác quyết định số con cũng như thời

điểm sinh con và có điều kiện chăm sóc nuôi

dạy con cái tốt hơn , xây dựng cuộc sống ấm no,

hạnh phúc . D
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THIHUẬT ĐÔNG LÍ LUẬN - THỰC TIỄ

NOAX

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

VỀ ĐÁNH GIÁ , LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

30-5-2004 , tại Hà Nội , Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học "Một số vấn

đề về lý luận và thực tiễn về đánh giá, luân chuyển cán bộ" . Đồng chíTrần Đình Hoan, Ủy viên Bộ

Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị .

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, quản lý các bộ, ban , ngành ở trung ương; các đồng chí là bí

thư , phó bí thư các tỉnh ủy , thành ủy một số tỉnh , thành phố; các đồng chí được luân chuyển theo Nghị

quyết 11 của Bộ Chính trị, đông đảo các nhà khoa học , hoạt động thực tiễn , nghiên cứu lý luận chính trị .

Cuộc Hội thảo khoa học này là một bước sơ kết công tác , nhằm mục đích làm rõ hơn các vấn đề lý

luận , thực tiễn về đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ , luân chuyển cán bộ, trên cơ sở làm rõ hơn một số

phạm trù , khái niệm liên quan đến đánh giá , quy hoạch, luân chuyển cán bộ và mối quan hệ giữa các khâu

đó; phân tích các luận cứ khoa học của việc đánh giá , luân chuyển cán bộ; các yếu tố, điều kiện bảo đảm

tínhmục tiêu và hiệu quả của công tác đánh giá, luân chuyển cán bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương

trong điều kiện hiện nay .

Các tham luận , ý kiến phát biểu tại Hội thảo nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng hàng đầu của khâu đánh

giá cán bộ trong toàn bộ công tác cán bộ và thống nhất cho rằng : đánh giá cán bộ là việc khó, mặc dù

chúng ta đã cố gắng, song đây vẫn là khâu yếu nhất ; đồng thời phân tích , lý giải sâu sắc nguyên nhân

khách quan , chủ quan của tình hình nêu trên , khuyến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đánh

giá cán bộ , bảo đảm đúng quy trình , tiêu chí , phương pháp đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý (lấy hiệu

quả công tác làm thước đo , bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ , kháchquan, toàn diện , cụ thể và theo

quan điểm phát triển ); đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy trong đánh giá cán bộ.

Về công tác luân chuyển cán bộ, các tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề cơ sở và căn cứ cho

việc tiếp tục nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học để luân chuyển cán bộ lãnh đạo , quản lý thật sự là

khâu đột phá đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

Đánh giá cán bộ và luân chuyển cán bộ là những nội dung quan trọng , nhạy cảm và luôn vận động.

Vì vậy , nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về những vấn đềnày đòi hỏi phải có phương pháp đúng

đắn , khoa học, có cơsở thực tiễn để từ đó đưa ra các luận cứ khoa học , đề xuất các phương án, giải pháp

tối ưu làm cơ sở cho việc định ra các chủ trương , đường lối , chính sách đúng đắn , biện pháp hiệu quả

trong công tác cán bộ, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài và đủ tầm , góp phần thực hiện

mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Phát biểu ý kiến kết thúc Hội thảo , đồng chí Trần Đình Hoan khẳng định những mặt được và chỉ ra

những hạn chế của công tác cán bộ, trong đó có đánh giá, luân chuyển cán bộ , đang đặt ra một cách cấp

bách . Đồng thời , nhấn mạnh phương hướng , nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện nhằm nâng cao chất lượng

công tác đánh giá, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới. Đánh giá , luân chuyển cán

bộ phải gắn bó mật thiết với quy hoạch cán bộ . Do vậy , cùng với việc nâng cao chất lượng quy hoạch

cán bộ , cần cụ thể hóa tiêu chuẩn , quy trình , nhất là đối tượng tham gia đánh giá cán bộ . Thực hiện

nguyên tắc đánh giá công khai và dân chủ . Về luận chuyển cán bộ lãnh đạo , đối tượng thuộc diện luân

chuyển trong thời gian tới vẫn là cán bộ trẻ , có triển vọng trong diệnquy hoạch , sẽ giữ cương vị chủ chốt

(bí thư, phó bí thư thường trực , chủ tịch ) . Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh luân chuyển cán bộ

theo chiều ngang tại các địa phương, đơn vị ; cán bộ là chủ tịch , bí thư từ cấp quận , huyện trở lên không

nên là người của địa phương đó . Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển

hoàn thành tốt nhiệmvụ . Có các giải pháp thích ứng cho cơ quan có cán bộ luận chuyển đến, cơ quan có

cán bộ đi luân chuyển và cán bộ được luân chuyển . D
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- Đào tạo ngắn hạn các chuyên ngành thủy sản .

- Đào tạo bồi dưỡngcho các cánbộ đang hoạt động trên các tàu đánh cá để thi lấy bằng

thuyền trưởng , máy trưởng các hạng .

-Đào tạo định hướng cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài .

- Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học - công nghệ, kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo và

sản xuất , kinh doanh và dịch vụ theo ngành nghề đào tạo.

CÁC PHÒNG BAN VÀ TỔ BỘ MÔN :

- PhòngĐào tạo

- Phòng Hành chính-Tổ chức

- Phòng Công tác học sinh

- Phòng Quản trị đời sống

- Phòng Tài chính-Kếtoán

- Tổ Khai thác hàng hải thủy sản

- Tổ Máy- Vỏ tàu

- Tổ Chế biến

- TổĐiện lạnh

- Tổ Cơ khí

- Tổ Khoa học cơ bản

* Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 112 người trong đó có 50% là đảng viên .

Trình độ trên đại học: 05 người; trình độ đại học, cao đẳng ; 80 người ; trung học : 20 người;

nhân viên : 12 người. 100% số giáo viên có trình độ sư phạm bậc 2, tin học cơ sở, trình độ B

tiếng Anh.

* Từ cơ sở nhà tranh tre nứa lá , nhà cấp 4 ( 1963-1980 ) hiện nay Trường Trung học Kỹ thuật

thủy sản 1 đã có nhiều nhà xây kiên cố , có đầy đủ các phòng học, phòng thí nghiệm thực

hành , thư viện, phòng làm việc , khuký túc xá học sinh , bể bơi, sân thể thao, các thiết bị đào

tạo ngày càng được củng cốvà phát triển .

ĐÀO TẠO:

- Cán bộ trung học : 7 153 người

- Công nhân kỹ thuật: 6 664 người

- Thuyền trưởng, máy trưởng : 6507 người

- Giáo dục định hướng xuất khẩu lao động : 300 người

- Đào tạo ngắn hạn : 721 người

- Đào tạo đạihọc tại chức ngành công nghệ chếbiến : 68 người
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CHUNG KET HOI THI

TỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM

VỤ TRỌNGTÂM 6 THÁNGĐẦU NĂM 2004

* 100 % số đoàn viên thanh niên được học

tập quán triệt tưtưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học

lý luận chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của

Đảng và của Đoàn .

*Đề án xóa 500 ngôi nhà tranh : Xây dựng

mới 115 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính

sách , gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn,

nâng tổng số lên 321 ngôi nhà, trị giá 2,6 tỉ

đồng .

*Đề án “500 điểm , mô hình chuyển giao

tiến bộ KHKT” , bước đầu có 120 mô hình

đăng ký triển khai.

*Đề án “Xây dựng chi đoàn dân cư văn

hóa” đã có 415 chi đoàn dân cư văn hóa trong

đó có 20 chi đoàn được công nhận là Chi

đoàn dâncư văn hóa cấp quận , huyện .

*Đăng ký xây dựng 500 ngõ phố thanh

niên tự quản. Thực hiện đề án thanh niên với

văn minh đô thị.

pnich's TrinosenTRION STONE

hội HP, trị giá 90 tỉ đồng với diện tích trên 70

héc - ta , dựkiến đón từ 500 đến 1.000 họcviên .

* Trạm diện sức gió tại Huyện đảo Thanh

niên Bạch Long Vỹ do Tổng đội TNXP đảm

nhận đã hoànthành xong công tác lắp dựng

và chạy thửđể tiến tới hòa mạng và bàn giao

đưavàosử dụng.

* Triển khai kế hoạch đăng ký đảm nhận

“1000 công trình thanh niên làm theo lời

Bác” , chào mừng Ngày Sinh nhật Bác Hồ 19

tháng 5 .

Đồng chí Phạm Văn Hợi - UVTVTW Đoàn - Bí thư Thành Đoàn cắt băng

“Xây dựng trung tâm giáo dục lao động xã khánh thành nhà tìnhnghĩatặngchocán bộ lãothành củaTP.Hải Phòng

phán

CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG

HAIPHONG ELECTRUCTION & INSTALLATION COMPANY

sha

XLD

HECICO

Địa chỉ: Số 1 Trần Tất Văn - Quận

Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 031 876 424 ; 878 659

Fax: 031 876 525

Email: hecico@hn.vnn.vn

ISO 9001 Giám đốc: Thạc sĩ VŨ KIÊN QUYẾT

NHIỆM

> Tư vấn khảo sátthiết kếcác công trình điện đến điện áp 35kV

V

> Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến điện áp 110 kV

> Thi công lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng công cộng , điện tử tự động hóa , tín hiệu , điều khiển ...

BOATDAG

> Sản xuất các loại cột điện bằng thép và bê -tông cốt thép , các cấukiện phục vụ đường dâyvà trạm .
sax pribudnihoub osio-

» Dịch vụ bảo trì sửa chữa các thiết bị điện .

» Xâydựng công nghiệp vàdân dụng , giao thôngthủy lợi, xây dựng kết cấu hạ tầng khác ... tin Sinornitron các

, Quản lý và kinh doanh điện nông thôn Hải Phòng
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HAI PHONG

ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ CÔNG TY GIỐNG THỦY SẢN HẢI PHÒNG

LẦN THỨT

NHIỆM KỲ 2003, 2005

Fap neb

Tin

T

Tin

Với tinh thần khắc phục khó khăn để

vươn lên hoàn thành kế hoạch , với kinh

nghiệm của kết quả thực hiện kế hoạch

năm 2002, được sự quan tâm chỉ đạo giúp

đỡcủa SởThủysản và các ngành , công ty

đã phấn đấu thực hiện hoàn thành kế

hoạch sản xuất kinh doanh do thành phố

Tin giao.

Một số điểm nổi bật của tình hình thực

hiện kếhoạch năm 2003 :

- Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện :

1 | 5152 triệuđồng, đạt 125 %so với kế hoạch .

2mbp

- Công ty đã chủ động sản xuất và đáp

ứng một số lượng lớn cá giống mới có giá

trị kinh tếcho thị trường cả nước.

- Cơ bản hoàn thiện được quy trình

nuôi vỗ, cho đẻ , ương san cá chim trắng

Điểmthi nước ngọt.

bom

- Sản xuất thành công có chất lượng

tốt cá rô phi đơn tính đực bằng phương

pháp lai tạo 2 loại cá rô phi khác nhau đó là

cá rô phi xanh của Ô -xtrây -li- a với cá rô phi

vằn Ni-nô-tô -cus theoquy trình công nghệ

Tinh của Trung Quốc.

Dung

fon

n

Tin

- Đang hoàn thiện quy trình nuôi tôm

he chân trắng Nam Mỹ trong nước ngọt,

nước lợ .

- Đã mở rộng được thị trường tiêu thụ

giống thủy sản trong cả nước từ các tỉnh

1 / đồng bằng Bắc bộ, miền núi phía Bắc,

miền Trung, miền Nam.

t

- Đã xây dựng và tổ chức sản xuất

giống cá tại huyện Bảo Thắng , tỉnh Lào

Cai.

Việc mởrộng thị trường của Công ty đã

góp phần khẳngđịnh vị trícủa thànhphố

là trung tâm cung cấp giống thủy sản cho

các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và khu vực.

i

Kiểm tra cá bố, mẹ
Xuất khẩu giống thủy sản

CÔNG TY LUÔN SẴN SÀNG HỢP TÁC ĐỂ CUNG CẤP GIỐNG THỦY SẢN , HƯỚNG DẪN KỸ

THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP, HỘ NUÔI THỦY SẢN

Địa chỉ: Cầu nguyệt , Kiến An , TP .Hải Phòng * Điện thoại: 031 876 534



Huyện

KIẾN THỤY

Địa chỉ Huyện ủy và UBND huyện : TT Nối Đối - Kiến Thụy - Hải Phòng * ĐT: 031 881 597 * Bí thư : BÙI TRỌNG TUẤN

KIẾN THỤY LÀ MỘT HUYỆN VEN BIỂN CỦA HẢI PHÒNG ; NẰM Ở PHÍA ĐÔNG NAM THÀNH PHỐ ; DIỆN TÍCH TỰNHIÊN

166,83KM2; CÓ 24 XÃ VÀ 01 THỊTRẤN , DÂN SỐ 17,3 VẠNNGƯỜI; TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ LÀ 5 826. NĂM

1999, NHÀ NƯỚC PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANH NHÂN DÂN; NĂM 2002 , NHÀ NƯỚC TẶNG

HUÂNCHƯƠNG LAOĐỘNG HẠNG HAI; NĂM 2004, NHÀ NƯỚCTẶNG HUÂN CHƯƠNGĐỘC LẬP HẠNG BA .

N

lăm 2004 - năm kỷ niệm

| 200 năm Danh xưng Tổ

quốc Việt Nam mà người

sử dụng đầu tiên là Trạng Trình

Nguyễn Bỉnh Khiêm - danh

nhân văn hóa dưới triều Mạc,

cũng là năm Nhà nước ta tổ

chức cuộc hội thảo quy mô lớn

về việc đánh giá lại nhà Mạc

trong lịch sử ; huyện Kiến Thụy

tổchức lễ đón nhận Bằng Di tích

lịch sử văn hóa cấp Quốc gia

“ Từ đường họ Mạc” và được Bộ

Văn hóa - Thông tin công nhận,

đây cũng là danh lam thắng

cảnh , công trình văn hóa vật thể

và phi vật thểcó giá trị với nhiều

lợi ích cho sự nghiệp công

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất

nước.

Có nhiều công trình nghiên

cứu của các nhà sử học , thông

qua nhiều cuộc hội thảo lịch sử

“Về thân thế, Mạc Đăng Dung”,

“Về Vương triều Mạc ”; đặc biệt

là cuộc hội thảo với nội dung

“Nhà Mạc và Vương triều Mạc

trong lịch sử ”; Mạc Đăng Dung

lên ngôi báu trị vì đất nước năm

1527 , đến năm 1530 thì Mạc

Đăng Dung truyền ngôi cho con

trưởng là Mạc Đăng Doanh, lên

làm Thái Thượng hoàng khi đã ở

ngôi được 3 năm , đến đời vua

thứ 5 là Mạc Mậu Hợp thì nhà

Mạc có thời gian chính thức trị vì

đất nước là 65 năm . Trong thời

gianđó nhà Mạc đã đạt được

các thành tựu :

khuyến nông cấp ruộng đất cho

binh lính , chú trọngkhẩn hoang ,

lập làng , đắp đê, nhất là vùng

Đông Bắc.

Sản phẩm gốm sứhoa lam

của nhà Mạc ở Bát Tràng, Nam

Sách có thương hiệu (ghi tên và

địa chỉ của người sản xuất và

người đặt hàng ) với men sứ đặc

sắc , tinh vi.

Nhà Mạc đã cho xây dựng

một số thương cảng “trên bến ,

dưới thuyền ” làm nơi giao lưu

hàng hóa với trong và nước

ngoài như phố Lỗ Minh Thị, An

Quý, Do Nha...

VĂNHÓA -XÃ HỘI

Vương triều Mạc đã đào tạo

được nhiều tiến sỹ , thám hoa ;

văn bia phát triển , phụ nữ được

thi cử ; khuynh hướng dân gian

thịnh hành ; tôn trọng nho giáo

nhưng không ràng buộc về tư

tưởng...”

Nhân dân Kiến Thụy và Hải

Phòng cùng 368 chihọ Mạcở 25

tỉnh có quyền tự hào về : miền

đất “ địa linh nhân kiệt”, nơi đã

sinh ra Thái tổ Mạc Dăng Dung,

nơiphát tích Vương triều Mạc ; tự

hào về đóng góp của Mạc Thái

Tổvà nhà Mạc đối vớiđất nước .

Thực hiện nghị quyết TW 5

(khóa VIII) về “ Xây dựng và

pháttriển nền văn hóa Việt Nam

tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc”, Đảng bộ, nhân dân huyện

Kiến Thụy đã tập trung tôn tạo

Từ đường Họ Mạc và xây dựng

VỀ KINH TẾ quê hương đấtnước ngày càng

Nhà Mạc có chính sách vănminh giàu đẹp ,

7

Đình Kim sơn xã Tân Trào nơi thành lập Ủy ban Dân tộc

giải phóng đầu tiên của Hải Phòng

Từ đường họ Mạc -Thôn Đại Thắng xã Ngũ Đoan nơi phát

tích vương triều nhà Mạc

Chùa Trà Phương nơi thờ Hoàng TháiHậu đời nhà Mạc



Huyện

LUC NGAN

Địa chỉ Huyện ủy : Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn , tỉnh Bắc Giang * ĐT : 0240 882 303 - 882 204 * Fax : 0240 883 914 * Bí thư - Nguyễn Thế Chính

ục Ngạn là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang, có diện tích tự

nhiên là 1 012,23 km2, dân số 20 vạn người, với 11 dân tộc anh em sinh sống . Huyện có

29 xã và thị trấn , trong đó có 12 xãvùng 3. Huyện Lục Ngạn cóthuận lợi cơbản về tiềm năng

đất đai, nguồn nhân lực con người ... Song , huyện gặp không ít khó khăn để tìm hướng đi

mới trong việc phát triển kinh tế , xoá đói giảmnghèo. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện

uỷ, sựđiều hành UBND huyện cùng với sựnỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong

huyện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn đã kiên trì và chuyển dịch thành

công cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, biến hàng chục ngàn héc- ta đất trống, đồi trọc

thành huyện có tập đoàn cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, mà mũi nhọn là cây vải thiều và

hồng không hạt (Hồng Nhân Hậu). Đến hết năm 2003, huyện có 15 388 héc- ta cây ăn quả,

đưa Lục Ngạn từmột huyện nghèo trở thành huyện khácủa tỉnh (tỷ lệ hộ đói nghèo đến thời

điểm 1-3-2003 là 13,3 % theo tiêu chuẩn mới).

MỘT SỐ THÀNH QUẢ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Thựchiện 6 chương trình phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh ,

trong những năm qua kinh tế của huyện tiếp tục phát triển và

ổn định . Giá trị sản xuất tăng trưởng 24,7 %, tăng 113,8% so với

mụctiêu Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ huyện đề ra , trong

dó:

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 17,4%, vượt 70% mục

tiêuĐại hội đề ra .

+ Giá trị sản xuất CN -TTCN và XDCB tăng 39,55%, vượt

144,8 %mục tiêu .

+ Giá trị thương mại và dịch vụ tăng27,85 %/năm .

- Về nông nghiệp : Tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản

xuất hàng hóa, tập trung phát triển các loại cây trồng vật nuôi

có giá trị kinh tếcao.

- Về lâm nghiệp : Làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ

rừng ; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng .

Trồng rừng tập trung , che phủ đất trống , đồi núi trọc , đưa độ

che phủ lên 58 % (cả diện tích che phủ của cây ăn quả ).

Bán các ngành CN TTCN phát triển mạnh ở các xã , thị trấn :

2003 ướcđạt 55 tỉ đồng ,bằng339,8 % so

đó, sản xuất CN -TTCN ngoài quốc doanh

nh x1 % tỉ đồng ; sản xuấtmang tính thời và

công nghiệp quốc doanh đạt30 tỉ đồng .

- Kết cấu hạ tầng : Có 27/30 xã với 93% số hộ được sửdụng

điện lưới quốc gia ; 100 % các xã đã có điện thoại; 26 xã có

điểm bưu điện văn hóa xã. Toàn huyện có 5 600 máy điện thoại

cố định , bình quân 2,86 máy/100 người dân. 100% xã có hệ

thống giao thông hoạt động tốt trong mùa mưa.

- Giáo dục - đào tạo:Củng cố vững chắc kết quả phổ cập

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 30/30 xã , thị trấn đạt chuẩn

quốc gia về xóa mù chữvà phổ cập giáo dục tiểu học . Tiến độ

kiên cố hóa trường học đạt 38,41 %; chất lượng giáodục ngày

càng đổi mới và nâng cao. Năm 2003, huyện được công nhận

đạtchuẩn quốc gia phổ cập giáo dụcTHCS.

- Y tế : Làm tốt công tác y tế dự phòng, các chương trình

quốc gia về phòng chống sốt rét, bướu cổ... làm tốt công tác

tiêm chủng mởrộng , dân số, kếhoạch hóa gia đình .

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện điểm

văn hóa các tỉnh miền núi phíaBắc đã được Bộ Vănhóa - Thông

tin phê duyệt.

Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa , thường xuyên

quan tâm đến cáchộ gia đình , các đối tượng chính sách .

-Làm tốt công tác phát triểnĐảng, chú trọng kết nạp đối

tượng là nữ , là dân tộc thiểu số... Hằng năm, kết nạp được từ

220 đảng viên trở lên . Có 55,38 % tổ chức cơ sở đảng đạt trong

sạch, vữngmạnh năm 2003 .



HUYỆN CẦU NGANG

UỶ VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ - BÍ THƯ HUYỆN ỦY: HUỲNH THANH SƠN

Cầu Ngang làmột huyệnđồngbằngven

biển tỉnh diện đất

nông nghiệp 26 392 héc-ta (chiếm 81% diện

tích đất tự nhiên ), với hơn 79 % dân sốsống

bằng nghề nông nghiệp và có 35,15 % dân số

là đồng bào dân tộc Khơ-Me. Với tiềm năng

là một huyện nông nghiệp và có 15 km bờ

biển , mỗi vùng, tiểu vùng đều có lợi thế về

đất đai, mặt nước, khí hậu , lao động , nguồn

giống vật nuôi, cây trồng đa dạng và đang

ứng dụng tốt những tiến bộ khoa học công

nghệ vào sản xuất hàng hóa và có hiệu quả

kinh tế cao .

MỤC TIÊU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005 VÀ NĂM 2010

Xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa đa

dạng, phong phú , chất lượng, hiệu quả và

bềnvững .

* Chuyển đổi cơ cấu dựa trên cơ sở nhu

cầu của thị trường, gắn với việc ứng dụng

những quy trình kỹ thuật, công nghệ sinh

học.

× Gắn chặt giữa sản xuất, chếbiến và tiêu

thu.

- Hình thành những vùng sản xuất hàng

hóa tậptrungquymôlớn .

Tiếp tục đẩy mạnh thâm canh , tăng vụ ,

tăng hệ số sử dụng đất canh tác để tăng

nhanh hiệuquả sửdụng đất .

* Phát động rộng rãi phong trào “Cánh

đồng trên 50 triệu /héc ta " trongnhân dân .

лери
ĐẦU PHỐ

* Sau gần 3 năm thực hiện kế hoạch chuyển

đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất nông - lâm - ngư

nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn

đã có bước chuyển tích cực. Năm 2001 , tổng

sản phẩm nội địa (GDP) tăng 5,91%; năm 2002

tăng 11,76 % ; năm 2003 tăng vọt lên 16 %.

Huyện đã mạnh dạn chuyển đổi những vùng

đất trồng lúa bấp bênh, kém hiệu quả sang

nuôi tôm sú đã đem lại hiệu quả kinh tế cao .

Năm 2003 , có 2.267 hộ nuôi tôm sú, trên diện

fích 1 290 héc-ta , với số lượng tôm 120 triệu

con , đạt sản lượng 968 tấn , giá trị tăng 60,7 %

so với năm 2002 .

MỘTSỐ KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT

* Hình thức chăn nuôi trang trại đang thay

dần hình thức chăn nuôi truyền thống theo

hướng sản xuất hàng hóa , đàn bò số lượng

trên 23 ngàn con , có gần 60 % được “ sin hóa” , Gi

chiếm 1/4 tổng đàn bò của tỉnh Trà Vinh . Trên

địa bàn huyện hiện có gần 400 trang trại m

hình lúa - tôm, lúa - mầu, mô hình nuôi tôm sú

công nghiệp và mô hình chăn nuôi gia súc ,

gia cầm.

* Huyện Cầu Ngang đã hình thành được

nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như:

vùng lúa đặc sản xuất khẩu , vùng chuyên

canh màu, vùng nuôi tôm sú công nghiệp và

nuôi fôm sú công nghiệp trên ao nổi , vùng

nuôi bò sinh sản , đó là những kết quả đáng

khích lệ , cho thấy diện mạovà sức sốngmới ở

Cầu Ngang

Đậu phộng trái mùa có màng phủ



Huyện

KIÊN HẢI

Bí thư Huyện ủy

ĐOÀN VĂN TIẾT

K

tên Hải là một trong hai Huyện đảo của tỉnh Kiên Giangnằm

trong Vịnh Rạch Giá , tỉnh Kiên Giang. Trung tâm huyện lỵ

đóng tại Hòn Tre, cách thị xã Rạch Giá 28km . Huyện thành

lập năm 1983. Diện tích toàn huyện 27,85 km (gồm 23 hòn đảo lớn

nhỏ ) , đất tự nhiên có 2 785 héc-ta , dân số 4 373 hộ với 20 895 khẩu ,

trong đó dân tộc Kinh chiếm 98,68 %, còn lại là dân tộc Hoa , Khơ-me

và các dân tộc khác.

Với những thành tích đã đạt được trong5 năm qua, năm2003 huyện

được Chủ tịch nước tặng thưởngHuân chươngLao độngHạngBa

QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1 - VỀ KINH TẾ

NHỮNG KẾT

» Đại hội V của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2000 - 2005

và kiếm điểm giữa nhiệm kỳ tiếp tục xác định cơ cấu

kinh tế huyện trong những năm tới là: ngư nghiệp, tiểu

thủ công nghiệp và dịch vụ ; trong đó , tỷ trọng hải sản

nông nghiệp chiếm 56 % , công nghiệp- tiểu thủ công

nghiệp chiếm 19%, thương mại - dịch vụ chiếm 25 %.

Cuối năm 2003 , tổng sản phẩm xã hội đạt 130,240 tỉ

đồng , tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 11%

(riêng năm 2003 là 13,26%) , thu nhập bình quân đầu

người đạt 8,3 triệu đồng , phương tiện khai thác hải sản

645 chiếc , công suất 83 517 CV , bình quân 129

CV /chiếc , sản lượng khai thác đạt 43 700 tấn hải sản

các loại, giá trị sản xuất ngành hải sản tăng hằng năm

trên 15%.

DM Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng : với phương

châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm ”, trong những

năm qua bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương và địa

phương đã tập trung đầu tưxây dựng nhiều công trình

quan trọng phục vụ thiết yếu cho nhu cầu phát triển

của địa phương .

2- VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

D Toàn huyện hiện có trên 86% số hộ có phương tiện

nghe nhìn; bình quân 100 dân có 6,3 máy điện thoại;

80% số hộ sử dụng điện ; 78% số hộ sử dụng nước sạch ; 100%

số xã có bác sĩ các trạm y tế

D. Trẻ đến trường hằng năm đạt trên 95%; 97,5% phòng học

kiêncốvàbán kiêncố , không còn lớp học ca 3

D Liên tiếp nhiều năm liền huyện đạt chuẩn quốc gia về xoá

mù chữ và phổ cập giáodục tiểu học

» Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; xây dựng được 66 căn nhà

tình thương cho người nghèo.

3- QUỐC PHÒNG - AN NINH

D. Luôn chú trọng công tác phòng ngừa , đấu tranh và trấn áp

các loại tội phạm , bàitrừ các tệ nạn xã hội.

D.Củng cố công tác xây dựng lực lượng dân quân tựvệ, dựbị

động viên .

4- XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Đến nay , qua kiện toàn sắpxếp , Đảng bộ có 15 chi , đảng bộ

cơ sởtrực thuộc (3 đảng uỷ), với 242 đảng viên

D. Phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2003 : Đảng viên

đủ tưcách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 57,43 %; đảng viênđủ tư

cách hoàn thành nhiệm vụ chiếm 40,49 %; chi đảng bộ trong

sạch ,vữngmạnhchiếm 86,66 %, chi, đảng bộ đạt khá chiếm

13,33 %; không có tổ chức cơsởđảng yếu kém

D Huyện đã hoàn thành việc xây dựng đề án cải cách hành

chính nhà nước theo mô hình “một cửa” , đi vào hoạt động bước

đầu đạt hiệu quả.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2005

Tốc độtăng trưởng GDP bình quân mỗi năm đạt từ 12% trở lên , giữ ổn định tăng trưởng ngành hải sản

trên 15%. Công nghiệp - xây dựng đạt từ 10 %trở lên . Thương mại - Dịch vụ từ 11 %, GDP bình quân đầu

người đạt 650 USD; trong đó cơcấu kinh tế ngành hải sản - nông nghiệp chiếm 56%, công nghiệp - tiểu thủ

công nghiệp chiếm 19%, dịch vụ chiếm 25 %; tỷ lệ hộ sửdụng nước sạch đạt 85%, sửdụng điện 84 %, giảm

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,42%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt

động của cả hệ thống chính trị , giữ vững an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội.



HAMECO

CÔNGTY CƠ KHÍVÀ THI

Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội -Việt Nam

Điện thoại: (84-4)8 584 416 - 8 584 354 - 8 584 475 * Fax : (84-4 ) 8 583 268

E-mail: hameco@hn.vnn.vn * Website: www.hameco.com.vn

Giám đốc: KS. LÊ SỸ CHUNG

LĨNH VỰC SẢN XUẤT - KINH DOANH

1. Công nghiệp sản xuất máy công cụ.
Buoy low of H

2. Thiết kế , chếtạo , lắp đặt thiết bị công nghiệp .

3. Dịch vụ , tưvấn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp.

4. Xuấtnhập khẩu và kinh doanh thiết bị.

- 5. Thực hiện chức năng đào tạo nghềphục vụ nhu cầu xã hội.

Được 6. Kinh doanh các ngành nghềkháctheo quyđịnh của pháp luật.

QUACE

பா

S0
90
02

===
ass

222
232

222

217
222

222

2005 0005 ms

AJA
UKAS EX

QUALITY

MANAGEMENT

NĂM 2004 , ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC DOANH THU 150,659 TỈ ĐỒNG, THU NHẬP

BÌNH QUÂN CỦA CBCNV ĐẠT 1 264 000 ĐỒNG /THÁNG, CÔNG TY ĐÃ ĐƯA

RA MỤC TIÊU :

Phát triển ổn định , tiếp tục nghiên cứu và mởrộng thị trường đã định hướng , khai

thác và tập trung hoàn thành dứtđiểm các dây chuyền thiết bị cho ngành sản xuấtxi-

măng và thuỷ điện vừa và nhỏ, chuẩn bị đảm nhận các công trình lớn . Chú trọng làm

chủ thị trường máy công cụ ứng dụng công nghệ tự động trong nước và chuẩn bị

xuất khẩu . Tích cực tìm kiếm thịtrường xuấtkhẩu sảnphẩm đúc.Nâng dần thếcạnh

tranh của sản phẩm để hội nhập . Khai thác kịp thời, hiệu quả thiết bị và công nghệ

hiện đại sau đầu tư . Đẩy mạnhhợp tác , liên doanh , liên kết với các tổng công ty và

doanh nghiệp mạnh trong nước đểnâng cao năng lực toàn ngành . Tiếp tục cải tiến

và tổchức khoa học - đồng bộ côngtác điều hành sản xuất - kinh doanh - tàichính,

nâng cao hiệu quả SX-KD , đảm bảo ổn định và nâng cao thu nhập của người lao

động .

THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN TẶNG

esto te manjom ne

Năm 2003, đượctặng giấy khen tổ chức cơsởđảng trong sạch , vững mạnh.

Năm 2002 , được Công đoàn ngành công nghiệp tặng cờ Công đoàn cơ sở

vững mạnh , xuất sắc.

Năm2003 , được Công đoàn ngành công nghiệp tặng cờ Công đoàn cơ sở

SANDYTHTRAU

CÔNGTY

FLE WELTORS

vững mạnh, xuất sắc trong phongtrào sáng kiến vàtiết kiệm . Thi on privi



Đầu Tư - Giá Trị Gia Tăng

N

CUA

PhuMyHung

Đô Thị Văn Minh

Dễ Cho Thuê

MBIT CARS AV 02TA TAY02 HA

- Sky Garden - Thị trường sôi động

Giá phù hợp với người có thu

nhập trung bình , ổn định

Tọa lạc ngay cửa ngõ vào Phú Mỹ

Hưng, chỉ cách Q.1, Q.5 khoảng 10 phút

xe máy theo các tuyến cầu đường mới

Thanh toán bằng VND , ngay thời

điểm đặt cọc đã sở hữu căn nhà giá

trị không ngừng gia tăng

Trả trước 30 %, nhận nhà vào năm 2006

mới bắt đầu trả góp 70 % qua ngân hàng

trong 15 năm

Căn hộ Sky Garden

VỊ TRÍ CỬA NGÕ CỦA KHU PHỐ SKY GARDEN

D
NGUYỄN NÓNG C909

SÅNGOLF
HAMBICON

SANTEP GOLF

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Hình tham khảo

Mua 1 căn nhà, tận hưởng nhiều tiện

nghi: Công viên, hồ bơi, sân quần vợt ,

quảng trường Sunshine, sân chơi cho trẻ ,

phố mua sắm ...

Khu phố

Sky Garden

DI Q.5
ĐẠI LỘ NGUYỄN VĂN LINH

SÔNG

THAY
TIÊU

DI Q.1

(Bản đồ này chỉ để tham khảo vị trí)

Phòng Kinh Doanh Nhà Công Ty LD Phú Mỹ Hưng

Đại Lộ Nguyễn Văn Linh , P. Tân Phong , Q.7, TP.HCM

www.phumyhung.com.vn - nhadatpmh@hcm.vnn.vn

Hình tham khảo

Nhiều thông tin mới trên trang Web

www.phumyhung.com.vn

Phòng Kinh Doanh Nhà Tại Hà Nội :

Phòng 1404 - 1405 , Tầng 14 Cao ốc Vietcombank

198 Trần Quang Khải , Q. Hoàn Kiếm , Hà Nội

(08) 411 8888

(04) 936 2640
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HUYỆNLI DƯƠNG-TP.HẢIPHÒNGAN

Địa chỉ Huyện ủy : TT An Dương - TP . Hải Phòng * Điện thoại:(031)871 807 -871 515 * Fax: 871 872

N

ĂM 2003 LÀ NĂM “BẢNLỀ" THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG ; NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦAĐẢNG BỘ THÀNH

| PHỐ, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN . NĂM

2003 , HUYỆN ĐÃ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC

NHIỆM VỤ TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ , KINH TẾ , VĂN HÓA-

XÃ HỘI. KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯSAU :

VỀ KINH TẾ

1.Sản xuấtnông nghiệp :

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng giá trị sản

xuấtthực hiện 263,8 tỉđồng , đạt 100,42 % kế hoạch , tăng 4,26%

socùng kỳ .

- Chăn nuôi phát triển khá , tổng đàn lợn 80 269 con , gia

cầm trên 500 con.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 495,8 héc-ta .

2.Công tácquản lý quy hoạch -địa chính:

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

huyện An Dương đến năm 2010.

-Hoàn thành quy hoạch sửdụngđất của huyện đến năm

2010. Làm thí điểm công tác “đổi điền, dồn thửa” ở xã Đặng

Cương và triển khai kế hoạch thực hiện trong toàn huyện theo

tinh thần Chỉthị 20 của Thành ủy.

vu:

3.Công nghiệp - TTCN ,xây dựng cơ bản ,thương mại dịch

- Tăng cường đầu tư vốn, đẩy mạnh kinh doanh các mặt

hàng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu .

- Giá trị sản xuất ngành CN - TTCN - XDCB: 142,9 tỉ đồng.

- Uu tiên đầu tưxây dựng các công trình trụ sở làm việc một

số xã , nhà trẻ, trường học ,trạm y tế, kênh mương, cầu cống,

công trình thủy lợi đường giao thông liên huyện , xã , thôn .

- Bàn giao lưới điện trung áp các xã cho ngành điện để cải

tạo và nâng cấp .

- Giá trị ngành thương mại - dịch vụ : 141 tỉ đồng .

4. Tốc độ tăngtrưởng kinh tế : Đạt 12,81%; cơ cấu kinh tế có

bước chuyển dịch tích cực , đảm bảo theo hướng CNH-HĐH ,

phát triển CN -TTCN và XDCB tăng 22,27%; TMDV tăng 21,55%.

5. Thu ngân sách : đạt kết quả xuất sắc, hoàn thành kế

hoạch trước thời gian, thu trên địa bàn huyện quản ý 115 067

109 nghìn đồng đạt vượt kế hoạch thành phố giao .

VĂN HÓA - XÃ HỘI :

- Giữvững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 100 %

số xã , thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, triển khai

phổ cập trung học phổ thông và nghề .

- Các hoạt động văn hóa , văn nghệ , thể thao đượctổ chức

khá liên tục . Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống

HỘI
NGHỊ

KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA KHÔI HUYỆN TP HẢI PHÒNG

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KI.XH ,QP.AN NĂM 2004

HUYỆN AN DƯƠNG NGÀY 20.3.2004

Lễ ký giao ước thi đua năm 2004 của khối các huyện- TP Hải Phòng do

huyện An Dương làm khối trưởng

văn hóa tiếp tục phát triển .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

- Công tác tư tưởng : các cấp ủy đẩy mạnh tuyên

truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương , nghị quyết của

Đảng, chính sách , pháp luật của Nhànước.

- Thực hiện tốtcông tác phát triển Đảng , trong năm đã kết

nạp được 121 người vào Đảng.

- Công tác tổ chức án bộ : kiện toàn Ban Chấp hành Đảng

bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ lãnh đạo một số

ban , đoàn thể của huyện theo hướng bám sát quy hoạch cán

bộ.

- Công tác kiểm tra : Tập trung chỉ đạo kiểm tra việc chấp

hành Điều lệ Đảng, kiểm tra tổ chức đảng, giải quyết việc khiếu

nại kỷ luật đảng được tiến hành kiểm tramột cách nghiêm túc .

PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ NĂM 2004

- Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, nâng cao chất lượng

tăng trưởng vàđảm bảo bền vững.

- Tăng cường giá trị hiệu quả kinh tế trên diện tích đất trong

sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường công tác phát triển và quản lý đất đai, xây

dựng kết cấu hạ tầng, tạo và đẩy mạnh đô thị hoánông thôn .

- Tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ,

y tế , văn hoá - xã hội, xửlý , giải quyếthiệu quả các vấn đề phức

tạp của xã hội. Đẩymạnh cải cách thủ tục hành chính từhuyện

đến cơsở.

-Phấn đấu tổng giátrị sản xuất 3ngành kinh tế của huyện

đạt 618 tỉ đồng.
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TỔNG CÔNG TYĐỊA ỐC SÀI GÒN

RESCO SAIGON REAL ESTATE CORPORATION (RESCO)

ĐC : 94 - 96 Nguyễn Du , quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh * ĐT: (84.8) 8 225 919 * Fax: (84.4) 8 291 414

Kinh doanh nhà theo Nghị định 61/ ngàyB -7-1924,

của Chính phủ.

Khảo sát, thiếtkế và thi công cáccông trình xây dựngdân

dụng, công nghiệp và họ tầng kỹ thuậtvới mọi quymô .

Trong trínội thất, sửa chữa , duy tu , bảo dưỡng và kinh

doanh thangmáyvà các thiết bị nhà caocấp, caotổng.

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trong tra

nội thất phục vụ nội địa và xuất khẩu

Tư vấn,xây dựngvà dịch vụ thiết yếu về nhà ở đất ở nhà

làm việc cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Chung cư 20 tầng An Phú -An Khánhẹ Quận 2
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CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẢI PHÒNG

ẤNGIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT
KIẾN THIẾT MIỀN BẮC

ÔNG NGÀY 22 .3.2004

2 TỶ ĐỒNG

Giám đốc: ĐÀO DUY HƯNG

Na

Lễ trao giảithưởng

ăm 2003 , để hoàn thành nhiệm vụ , Công ty đã tập trung

| làm tốt các mặt sau :

Tranh thủ sự chỉ đạo của Thành phố, Sở Tài chính ,

UBND các quận , huyện , thị xã , sự đồng tình ủng hộ của các

ngành , đoàn thể .

Chỉ đạo Phòng Đại diện xổ số trong công tác phát

hành các loại hình xổ số trên địa bàn , gắn nhiệm vụ thu xổ

số, công tác chống số đề cho các xã , phường , thị trấn .

Củng cố, phát triển hệ thống đại lý bán vé xổ số đến

tất cảcác xã ,phường, thị trấn .

Tổ chứctập huấn , hướng dẫn các quy chế phát hành

các loại hình xổ số, các nghiệp vụ bán vé, ghi chép , thanh

toán cho đại lý mới để nắm vững quy chế, quy trình tránh

sai sót gây thiệt hại về kinh tế.

Hỗ trợ kinh phí đi lại , phà đò cho các đại lý ở xa .

Công tác chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề :

công ty trực tiếp kết hợp với Công an Thành phố, các quận ,

các phường tích cực chống tệ nạn sốđề trên địa bàn 3 quận

Hồng Bàng , Lê Chân, Ngô Quyền, chỉ đạo các phòng đại

diện kết hợp với Công an huyện , xã tích cực chống số đề.

Xây dựng, hoàn thiện , thực hiện các quy chế, quy

định .

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hoạt động xổ số

trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin kết quả xổ

số miền Bắc hằng ngày trên Đài Phát thanh và Truyền hình

Thành phố.

Xét duyệt thi đua, khen thưởng kịp thời tập thể, cá

nhân , đại lý có thành tích .

Với nỗ lực phấn đấu của đội ngũ CBNV , được sự chỉ

đạo của Sở tài chính , sự phối hợp hỗ trợ của các cấp, các

ngành , đến hết ngày 31-12-2003 , Công ty đã hoàn thành

vượt mức kế hoạch được giao : nộp ngân sách 13 000 triệu

đồng , bằng 130% kế hoạch do Bộ Tài chính giao , bằng

118% kế hoạch Thành phố giao , bằng 118% kế hoạch so

4
.
A
.
4
4

4

Thư viện Thành phố - công trình có một phần vốn từ

tích lũy xổ số

Năm 2004 , được thành phố chọn là Năm Kỷ cương , hiệu

quả , năm thực hiện nhiều bộ luật mới , Công ty phấn đấu :

* Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

* Củng cố hệ thống phát triển đại lý: xây dựng đại lý bán

vé xổ số ở tất cả các thôn , xã ở xa , tạo điều kiện cho khách

hàng thuận lợi trong mua vé , lĩnh thưởng .

• Nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của bộ máy Công

ty , củng cố tăng cường các phòng , các bộ phận còn yếu để

các phòng, các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .

* Tiếp tục kết hợp với Công an Thành phố, các quận ,

huyện , thị xã , các phường và UBND các xã , phường , thị trấn

cùng kỳ năm 2002 . chống số để có kết quả hơn.
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• Cơ quan thường trú

tại miền Trung :

26 Trần Phú,

Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (080 ) 51301

Fax : (080) 51303

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664
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http://www.tapchicongsan.org.vn
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empresas nacionales • NGUYỄN DY NIÊN : La Conferencia y Los Acuerdos de Ginebra de 1954 - importantes
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THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG DỰNG KHỐI T

ngày 5 đến 10-7-2004 , Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX ) đã

diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.Từ

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị, đọc diễn văn khai mạc và diễn văn

bế mạc.

Hội nghị đã dành một phút mặc niệm đồng chí Lê Minh Hương , Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an đã từ trần ngày 23-5-2004 .

Hội nghị Trung ương lần này đã kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

(khóa VIII) về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” ,

trên cơ sở đó đề ra những chủ trương và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thực

hiện tốt nhiệm vụ này trong những năm sắp tới. Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về việc

chuẩn bị Đại hội X của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp.

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương , phát huy trí tuệ tập thể , Hội nghị đã thảo luận dân chủ và

thống nhất cao về những vấn đề được nêu trong chương trình nghị sự.

I. VỀ KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5

(KHÓA VIII) (1998 - 2003 ), HỘI NGHỊ NHẤT TRÍ KẾT LUẬN:

Thực tiễn 5 năm qua đã khẳng định, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đánh dấu bước phát

triển trong tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa , phù hợp với quy luật vận động phát triển kinh

tế - xã hội của đất nước, đáp ứng đúng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân , vì vậy đã nhanh

chóng đi vào cuộc sống, động viên được nhiệt tình , tính tự giác thực hiện của toàn Đảng , toàn dân ,

bước đầu gắn văn hóa với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị,

tạo chuyển biến toàn diện về kinh tế, xã hội , an ninh, quốc phòng, đối ngoại ... của đất nước .

Thông qua việc quán triệt các quan điểm chỉ đạo cơ bản và triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ

về văn hóa , sự thống nhất trong Đảng , sự đồng thuận trong xã hội đối với đường lối đổi mới , công

nghiệp hóa , hiện đại hóa, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới được

củng cố và nâng cao . Tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân bước đầu được

phát huy; dân chủ hóa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được mở rộng . Sự tham gia tích cực,

tự giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa , đặc biệt cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống vănhóa" đã tạo được bước chuyển biến bước đầu và tiền đề rất quan trọng để văn

hóa nước nhà tiếp tục phát triển đúng hướng và vững chắc .

Văn hóa đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt

trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị các cấp, từng bước gắn bó chặt chẽ hơn với các nhiệm vụ kinh tế -

Số 14 (tháng 7 năm 2004 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

xã hội . Các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò tích cực và khả năng tác động mạnh

vào các lĩnh vực của đời sống. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và nhân cách con người

Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa được từng bước hình thành và xác định. Các

hoạt động văn hóa phát triển , đa dạng và phong phú hơn . Hệ thống thông tin đại chúng phát triển

cả về số lượng và chất lượng , đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn của xã hội . Nhiều giá trị

văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể được phát hiện, bảo tồn và phát huy. Có thêm một số

tác phẩm văn học - nghệ thuật với nội dung tốt về đề tài cách mạng, kháng chiến và sự nghiệp

đổi mới.

Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân tăng lên rõ rệt. Hệ thống thể chế văn hóa được xây dựng,

mở thêm hành lang pháp lý phù hợp , thông thoáng cho nhân dân , đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ

tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa.

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu về văn hóa đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 (khóa VIII). Những thành tựu đó thể hiện bước phát triển mới về tư duy lý luận , khả

năng nắm bắt, chỉ đạo thực tiễn của Đảng, những cố gắng rất lớn của cán bộ , đảng viên , nhân dân

và đội ngũ những người hoạt động văn hóa trong cả nước trong quá trình thực hiện; khẳng định

sức sống của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm , chủ yếu

trên các mặt sau :

Mặc dù có nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động văn hóa phong phú, thiết thực , rộng khắp , song

so với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trước những biến đổi ngày càng phức tạp trong đời sống tư

tưởng , trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế trong những năm gần đây, những thành tựu và

tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa vững chắc , chưa đủ mạnh để tác động có hiệu

quả đến các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng , đạo đức, lối sống.

Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức , lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp , có mặt nghiêm trọng hơn ,

tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước , niềm tin của nhân dân .

Sự phát triển của văn hóa chưa đồng bộ và tương ứng với tăng trưởng kinh tế , thiếu sựgắn bó

với nhiệm vụ xây dựng , chỉnh đốn Đảng là một nguyên nhân sâu xa có ảnh hưởng đến quá trình

phát triển kinh tế ; nhiệm vụ xây dựng Đảng. Nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa tạo được những chuyển biến rõ rệt. Môi trường văn hóa

còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội , sự lan tràn các sản phẩm và dịch vụ văn hóa thấp kém, lai

căng... Sản phẩm văn hóa và các dịch vụ văn hóa ngày càng phong phú nhưng vẫn rất thiếu những

tác phẩm văn học , nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực và

sâu sắc trong đời sống . Có dấu hiệu lúng túng , hữu khuynh trong cuộc đấu tranh giữa các khuynh

hướng tư tưởng , lý luận - phê bình và sáng tác , trước những tác động ngày càng phức tạp của quá

trình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa. Xu hướng “ thương mại hóa” , thực dụng, chiều theo thị

hiếu thấp kém trong một bộ phận xuất bản, báo chí, hoạt động văn hóa , nghệ thuật chưa được ngăn

chặn có hiệu quả, đã và đang tác động xấu tới vai trò nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ và giao tiếp

của văn hóa .

Việc xây dựng thể chế văn bản, các văn bản quy phạm pháp luật , các chính sách văn hóa, đặc

biệt là chính sách về quan hệ giữa kinh tế và văn hóa còn chậm, chưa đổi mới , thiếu đồng bộ, làm

hạn chế tác dụng của văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của đời sống đất nước.
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Tình trạng nghèo nàn , thiếu thốn , lạc hậu về đời sống tinh thần - văn hóa ở những vùng nông

thôn , miền núi, vùng sâu , vùng xa , vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng

trước đây vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hóa

giữa các vùng , miền , khu vực tiếp tục mở rộng.

Những khuyết điểm , yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan , nhưng

trách nhiệm chủ yếu thuộc về công tác lãnh đạo củaĐảng, quản lý của Nhànước về văn hóa còn

yếukém , bất cập . Các cấp ủy đảng, chính quyền nhiều nơi chưa nhận thức đầy đủ vai trò đặc biệt

quan trọng của văn hóa, chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo , phương

hướng phát triển và các nhiệm vụ của văn hóa được xác định trong Nghị quyết . Việc tổ chức thực

hiện còn thiếu tập trung , không đồng bộ , không kiên quyết.

Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng , trong bộ máy Nhà nước chưa được triển khai tích cực ,

có nơi còn bị xem nhẹ; không ít cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên chưa thực sự là tấm

gương văn hóa cho quần chúng.

Trong tổ chức thực hiện, năng lực và tầm lãnh đạo vănhóa của các cấp ủy đảng , chính quyền ,

đoànthểcòn nhiều hạn chế. Chậm thể chế hóa các quan điểm , chủ trương lớn, bị động trước những

khuynh hướng mới và những biến đổi phức tạp trên lĩnh vực văn hóa . Chưa có kế hoạch đào tạo ,

bồi dưỡng tài năng , nâng cao năng lực của nhữngngười hoạt động , sáng tạo văn hóa . Coi nhẹ hoặc

né tránh đấu tranh trên các lĩnh vực văn hóa , nhất là trong việc quản lý thị trường văn hóa phẩm ,

báo chí, in -tơ-nét; trong lý luận , phê bình văn học , nghệ thuật . Chưa xây dựng được cơ chế, chính

sách và giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa trong nền kinh tế thị trường ...

Trong một bộ phận đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa ,

thông tin , báo chí và xuất bản có những biểu hiện xa rời đời sống,lúng túng trong định hướng sáng

tạo và hoạt động nghiệp vụ, chạy theo chủ nghĩa thực dụng , chiều theo thị hiếu thấp kém đã tạo

ra một sốsản phẩm văn hóa chất lượng thấp , thậm chí độc hại.

II - VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤTRỌN
GTÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ MỚI:

Hội nghị thống nhất nhận định : Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) có ý nghĩa chiến lược về

văn hóa của cách mạng nước ta trong thờikỳ côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc tiếp

tục thực hiện Nghị quyết là một nhân tố quyết định bảo đảm chất lượng cuộc sống tinh thần của

nhân dân, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần giữ vững định hướng

xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng và phát triển văn hóa , Hội nghị xác

định :

1 - Mục tiêu :

Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể , mục tiêu cần phải đạt tới là tạo được sựphát

triển đồng bộ về chất lượng văn hóa trên các mặt sau :

a - Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm , xây dựng , chỉnh đốn Đảng

là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sự phát

triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên chính là điều kiện quyết định đảm bảo cho sự phát triển toàn

diện và bền vững của đất nước.

b - Trong quá trìnhmở rộng hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa , cùng với việc tập trung xây

dựng nhữnggiá trị mới của văn hóa Việt Nam đương đại, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn ,
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kế thừa , phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp nhận có chọn lọc

tinh hoa văn hóa thế giới, bắt kịp sự phát triển của thời đại.

c - Vừa phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, bản sắc độc đáo của văn hóa các dân tộc anh em, làm

phong phú nền văn hóa chung của cả nước , vừa kiên trì củng cố và nâng cao tính thống nhất trong

đa dạng của văn hóa Việt Nam , đấu tranh chống các khuynh hướng lợi dụng văn hóa để chia rẽ ,

phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc .

d - Nghiên cứu , nắm bắt kịp thời thành tựu của văn hóa - thông tin hiện đại, huy động mọi tiềm

lực xã hội cho sự nghiệp văn hóa, chủ động có kế hoạch, chính sách, cơ chế phù hợp để tạo điều

kiện cho văn hóa nước nhà phát triển đúng hướng và vững chắc trong thời kỳ mới.

2 - Nhiệm vụ trọng tâm :

Trong khi triển khai thực hiện toàn diện phương hướng , nhiệm vụ được xác định trong Nghị

quyết Trung ương 5 và các nhiệm vụ mới được trình bày trong báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội

nghị, Hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

a - Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng , đạo đức , lối sống và đời sống văn

hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức đảng và nhà nước, trong các đoàn thể

quần chúng và trong từng cá nhân, gia đình, đơn vị , tổ chức cơ sở , trong quan hệ cộng đồng... Cần

xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, vừa cấp bách , vừa cơ bản , lâu dài .

Gắn chặt nhiệm vụ văn hóa với nhiệm vụ xây dựng , chỉnh đốn Đảng thông qua cuộc vận động

lớn về xây dựng đạo đức , lối sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức ,

lối sống cho từng đối tượng cụ thể . Nâng cao chất lượng công tác xây dựng , chỉnh đốn Đảng và

cải cách hành chính, kiên quyết đưa những người đã tha hóa, biến chất ra khỏi tổ chức đảng và cơ

quan nhà nước .

b - Nâng cao chất lượng , hiệu quả của nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính

được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5, cụ thể hóa các đức tính theo các đối tượng, gắn

chặt mục tiêu xây dựng con người với hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước sâu

rộng của quần chúng . Quy tụ mọi hoạt động văn hóa, phát huy sức mạnh , tính ưu việt của từng

loại hình văn hóa - thông tin vào nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước và xây dựng phẩm chất con

người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa .

c - Chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở , xây dựng môi trường văn hóa lành

mạnh, tốt đẹp , phong phú, nâng cao trình độ phổ cập văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng

đa dạng của các tầng lớp nhân dân đi đôi với nhiệm vụ bồi dưỡng các tài năng văn hóa , khuyến

khích văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiều công trình văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu có giá trị cao về

tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thành tựu to lớn của

công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

3 - Các giải pháp chủ yếu :

a - Giải pháp hàng đầu là nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo của tổ chức đảng các cấp đối

với văn hóa. Chủ động xây dựng quy hoạch , kế hoạch phát triển văn hóa từ địa phương đến Trung

ương ; các cơ quan nhà nước thể chế hóa các chủ trương, chính sách về văn hóa. Có kế hoạch chăm

sóc , bồi dưỡng tài năng văn hóa; tôn trọng tự do sáng tác , xây dựng quan hệ chân thành, cởi mở

đối với đội ngũ những người hoạt động văn hóa, chăm lo định hướng chính trị và đề cao trách
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nhiệm công dân nhằm phát huy tài năng sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người

làm công tác báo chí, xuất bản , những hạt nhân văn hóa cơ sở .

b - Phát huy tính năng động của hệ thống chính trị, trước hết là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể quần chúng, các tổ chức sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, báo chí , xuất bản tạo nên sức mạnh tổng

hợp của toàn xã hội ; động viên nhân dân và đội ngũ trí thức thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, nâng

cao chất lượng , sáng tạo , bảo quản , lưu giữ , truyền bá và tiếp nhận văn hóa. Xây dựng cơ chế ,

chính sách , chế tài ổn định đáp ứng yêu cầu xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm động viên, huy

động sức người, sức của các tầng lớp nhân dân , các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng và

phát triển văn hóa.

Có kế hoạch triển khai chương trình giáo dục văn hóa, thẩm mỹ, nâng cao chấtlượng giáo dục

khoa học xã hội và nhân văn , giáo dụcđạo đức , lối sống trong nhà trường từ phổ thôngđến đại

học. Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ , những người hoạt động văn hóa tham gia giúp đỡ

nhà trường thực hiện nhiệm vụ này.

c - Đẩy mạnh giáo dục về chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc,

tạo chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trí tuệ người Việt Nam

theo 5 đức tính đã được Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) xác định .

Đẩy mạnh việc nghiên cứu , tuyên truyền , giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh theo 10 nội dung cơ

bản do Đại hội IX của Đảng đề ra , đẩy mạnhphong trào sống, chiến đấu , lao động , học tập theo

gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi tiêu cực , lạc hậu , khẳng định giá trị tốt đẹp của văn hóa ViệtNam ,

con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

d - Tăng đầu tư cho văn hóa; tiếp tục bảo đảm kinh phí cho các chương trình mục tiêu phát

triển văn hóa. Phát triển các doanh nghiệp văn hóa đủ khả năng đứng vững trong cơ chế thị trường,

đạt được hiệu quả văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ. Động viên các tầng lớp nhân

dân , nhất là những người say mê hoạt động văn hóa, cả trong và ngoài nước , đầu tư và đóng góp

cho hoạt động văn hóa , vì sự phồn vinh của văn hóa dân tộc .

III - VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨX:

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng dự kiến họp vào đầu quý II

năm 2006 , Hội nghị đã quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Trung ương .

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương biểu thị quyết tâm và trách nhiệm cao trước

toàn Đảng , toàn dân trong nhiệm vụ lãnh đạo,tổ chức thực hiện tốt các Kết luận và Nghị quyết

của Hội nghị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động nhằm xây dựng nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc ,củng cố nền tảng và tăng cường động lực cho sự

nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế, bảo vệchủ quyền Tổ quốc, đưa nước ta

tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội .

Hội nghị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của văn

hóa Việt Nam, đoàn kết nhất trí , vượt qua khó khăn thách thức , tranh thủ thời cơ thuận lợi thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX , tạo đà tin tưởng, phấn khởi tiến tới Đại hội

Đảng lần thứ X, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước, trước mắt quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2004 và

năm 2005 .
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TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾU CĂN BẢ

TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA

TIÊN TIẾN , ĐỘM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bí thưBan Chấp hành Trung ương Đảng

Thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành

Trung ương,

Thưa toàn thểcác đồng chí,

HAY mặt Bộ Chính trị , tôi xin nhiệt

liệt chào mừng tất cả các đồng chí

đã về dự Hội nghị.T

Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng có những nhiệm vụ rất

quan trọng. Trước hết, Hội nghị sẽ kiểm

điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 5 (khóa VIII ) về “Xây dựng và phát

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm

đà bản sắc dân tộc” , trên cơ sở đó đề ra

những giải pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm

vụ này đến năm 2010. Hai là, Hội nghị thảo

luận và cho ý kiến về các định hướng chuẩn

bị Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng dự

kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2006 và Đại

hội Đảng các cấp trước khi tiến tới Đại hội

Đảng lần thứ X. Ba là, Hội nghị nghe báo

cáo về một số vấn đề khác của Đảng .

Thưa các đồng chí,

Sáu năm trước đây , ngày 16-7-1998 ,

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung

ương (khóa VIII ) đã ra Nghị quyết về “Xây

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” .

Nghị quyết chỉ rõ rằng, văn hóa là nền

tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu ,

vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh

tế - xã hội . Nghị quyết đã nêu lên 10 nhiệm

vụ cụ thể về xây dựng và phát triển nền văn

hóa , đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng

con người Việt Nam trong giai đoạn cách

mạng mới - con người xã hội chủ nghĩa với

những đức tính tốt đẹp, tiếp đó là các nhiệm

vụ xây dựng môi trường văn hóa; phát triển

sự nghiệp văn học - nghệ thuật ; bảo tồn và

phát huy các di sản văn hóa; phát triển sự

nghiệp giáo dục, đào tạo và khoa học - công

nghệ ; phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ

thống thông tin đại chúng; bảo tồn, phát huy

và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số;

chính sách văn hóa đối với tôn giáo ; mở

rộng hợp tác quốc tế về văn hóa; củng cố,

* Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban

chấp hành Trung ương Đảng khóa IX . Đầu đề là của báo

Nhân Dân .
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xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa.

Hơn 50 năm sau Đề cương văn hóa Việt

Nam, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

được coi là chiến lược văn hóa của Đảng

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh.

Những định hướng , mục tiêu và nhiệm vụ

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã

được khẳng định một lần nữa và phát triển

lên tầm cao tại Đại hội lần thứ IX của Đảng .

Và từ đó đến nay, hơn 3 năm của nhiệm kỳ

Trung ương khóa IX , trong khi đẩy mạnh

văn hóa cho thời kỳ đổi mới, môi trường văn

hóa có mặt xuống cấp, lối sống văn hóa

trong ứng xử, trong lãnh đạo và quản lý

chậm được nâng cao, đội ngũ những người

làm công tác văn hóa chưa đủ mạnh... Đây

là những đánh giá cần được nghiêm túc

xem xét .

quan

Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương , với

tinh thần trách nhiệm cao , thái độ khách

và trung thực, thông qua thảo luận và

tranh luận, cần đánh giá một cách đúng đắn

thực trạng xây dựng và phát triển nền văn

hóa hiện nay , vừa khẳng định những thành

tựu đạt được, vừa thấy rõ những yếu kém và

việcthực hiện toàn diệnNghị quyết Đại khuyết điểm , đặc biệtlà những vấn đề thuộc

hội IX , lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ

trung tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then

chốt, Đảng ta , thông qua việc thực hiện

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) , đã

khơi dậy phong trào toàn Đảng, toàn dân

chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa ,

tức là xây dựng nền tảng tinh thần của xã

hội, góp phần quan trọng tạo nên những

thành tựu về kinh tế - xã hội , quốc phòng,

an ninh, đối ngoại và sự ổn định chính trị

của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt

được, trong việc thực hiện Nghị quyết, cũng

còn nhiều mặt yếu kém và khuyết điểm . Dư

luận xã hội đánh giá rằng , đổi mới và phát

triển kinh tế có nhiều thành tựu và tiến bộ,

nhưng xây dựng và phát triển văn hóa thì

chưa theo kịp nhịp độ phát triển kinh tế , có

một số mặt sa sút, nhất là sự suy thoái về tư

tưởng chính trị , đạo đức, lối sống và nếp

sống; sự lan tràn các tệ nạn xã hội; mức độ

trầm trọng của tệ quan liêu , tham nhũng ,

lãng phí và những hiện tượng tiêu cực

khác ... Cũng có ý kiến đánh giá rằng , chúng

ta chưa xây dựng được vững chắc nền tảng

bản chất và có tính xu hướng . Bởi kinh tế và

văn hóa là hai chân của sự phát triển , chúng

ta không thể đi chân ngắn chân dài, chân cao

chân thấp, không thể chỉ chăm lo phát triển

nền tảng vật chất (kinh tế ) của xã hội mà

không chăm lo phát triển nền tảng tinh thần

(văn hóa) của xã hội . Chúng ta cần nhận

thức một cách sâu sắc rằng, phát triển kinh

tế là cơ sở và điều kiện quan trọng hàng đầu

của phát triển văn hóa, và ngược lại , phát

triển văn hóa chính là mục tiêu và động lực

của phát triển kinh tế - xã hội .

quan

Cùng với việc đánh giá đúng thực trạng

văn hóa, Hội nghị cần phân tích một cách rõ

ràng các nguyên nhân khách quan và chủ

quan của cả thành tựu và khuyết điểm , nhất

là các nguyên nhân chủ dẫn đến những

yếu kém, khuyết điểm - về nhận thức , về sự

lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của Đảng và

chính quyền các cấp. Hội nghị cũng cần

phân tích rõ hơn những vấn đề, những nhân

tố mới ở cả trong và ngoài nước có tác động

đến việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây

dựng, phát triển nền văn hóa của nước ta ,

Số 14 (tháng 7 năm 2004 )
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từ đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm đến

năm 2010, đồng thời đề ra những giải pháp

mới để tạo được bước chuyển cơ bản trong

việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên

tiến , đậm đà bản sắc dân tộc đồng bộ với

sự phát triển kinh tế - xã hội trong những

năm tới.

Thưa các đồng chí,

Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng dự

kiến sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2006. Tiếp

theo Đại hội IX - Đại hội mở đầu thế kỷ

mới, Đại hội X sẽ là một sự kiện chính trị

cực kỳ quan trọng của Đảng và đất nước ta

trong nửa sau của thập kỷ này, đánh dấu

bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa của sự

nghiệp phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp

tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa để đến năm 2010, thực hiện

bằng được mục tiêu của Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010,

đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển , nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và

tinh thần của nhân dân , tạo nền tảng để đến

năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước

công nghiệp theo hướng hiện đại, như Đại

hội IX đã xác định và tiến nhanh hơn , vững

chắc hơn vào các thập kỷ tiếp theo . Thông

thường, Đại hội toàn quốc của Đảng thảo

luận và quyết định các vấn đề lớn về Cương

lĩnh của Đảng ; Báo cáo chính trị ; Chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội , phương hướng,

nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

5 năm tới; Báo cáo xây dựng Đảng ; bổ sung ,

sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành

Trung ương khóa mới .

2

Tại hội nghị này , Ban chấp hành Trung

ương sẽ nghe và thảo luận Tờ trình của Bộ

Chính trị về định hướng chuẩn bị Đại hội X

và Đại hội Đảng các cấp , xác định trọng tâm

của Đại hội và quyết định những nội dung sẽ

đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội .

Đồng thời , căn cứ vào định hướng của Đại

hội , tại kỳ họp này, Ban chấp hành Trung

ương cũng sẽ nghe và cho ý kiến về Tờ trình

của Bộ Chính trị về việc thành lập các tiểu

ban để giúp Ban Chấp hành Trung ương , Bộ

Chính trị và Ban Bí thư chuẩn bị tốt các nội

dung của Đại hội X ; cho ý kiến về dự kiến

tiến trình làm việc của Ban Chấp hành

Trung ương từ nay cho tới Đại hội X của

Đảng .

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần này bàn nhiều vấn đề có ý

nghĩa quan trọng, vừa góp phần thúc đẩy

hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội lần

thứ IX của Đảng và Chương trình toàn khóa

của Ban Chấp hành Trung ương, vừa chuẩn

bị một bước có ý nghĩa rất quyết định cho sự

thành công của Đại hội X sắp tới . Trong khi

đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

đang phải tập trung mọi sức lực vào việc

phấn đấu quyết liệt để thực hiện các mục

tiêu , nhiệm vụ và phương hướng của nửa

nhiệm kỳ còn lại của Đại hội IX , mà hiện

nay đang nổi lên nhiều vấn đề vừa cơ bản,

vừa rất bức xúc trong các lĩnh vực kinh tế -

xã hội , tư tưởng - văn hóa, an ninh - quốc

phòng và đối ngoại , ...

Với tinh thần trách nhiệm cao trước

Đảng , trước nhân dân, đề nghị tất cả các

đồng chí tập trung thảo luận và quyết định

một cách chính xác và đúng đắn những vấn

đề được đặt ra tại Hội nghị lần này .

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai

mạc Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung

ương lần thứ mười của Đảng . Chúc Hội nghị

thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn .
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BƯỚCPHÁT TRIỂNMỚI

CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

ĐÀO ĐÌNH BÌNH

S

Ự mở mang giao thông và tăng năng lực

giao lưu là một trong những thước đo mức

độ phát triển nhiều mặt của đời sống . Nhìn ở

góc độ này, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng, ngành giao thông vận tải đã

chuyển động cùng nhịp với cả nước , trong đó có

những mũi đột phá đi trước một bước , góp phần

thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội , bảo đảm quốc

phòng và an ninh .

Liên tục trong ba năm qua, ngành giao thông

vận tải đã hoàn thành vượt mức và toàn diện kế

hoạch nhà nước giao , bảo đảm mức tăng trưởng

trên mọi lĩnh vực công tác và hoạt động sản xuất,

kinh doanh , tạo tiền đề thực hiện tốt các chỉ tiêu kế

hoạch 5 năm (2001 - 2005 ). Một trong những biểu

hiện sinh động nhất của nỗ lực nói trên là mạng lưới

giao thông tiếp tục mở rộng theo hướng hợp lý , cân

đối , êm thuận , an toàn hơn và tăng khả năng liên

kết các phương thức vận tải . Trong đó , hệthống

giao thông đường bộ phát triển khánhanh,nửa

nhiệm kỳ vừa qua đã làm mới, nâng cấp , cải tạo

5 776 km quốc lộ (bao gồm cả đường nhánh ) ,

39 729 m dài cầu . Nhiều công trình giao thông

quan trọng ở các vùng kinh tế trọng điểm, địa bàn

chiến lược , miền núi , biên giới đã hoàn thành hoặc

đang được đẩy nhanh tiếnđộ thi công . Ở đây , sự

phát triển vừa mang tính tập trung vừa bảo đảm

tính hệ thống . Mạng đường tỉnh cũng như hệ thống

giao thông nông thôn ngày càng khởi sắc : đường có

sẵn được rải nhựa , thảm bê- tông xi -măng hoặc

phủ mặt bằng vật liệu cứng xóa cảnh "nắng bụi ,

mưa lầy" ở nhiều làng quê . Giao thông cũng mở

mang đến nhiều vùng khó khăn : đường Hồ Chí

Minh, trục xuyên Việt phía Tây đang thông xe từng

phần, nhiều tỉnh địa hình phức tạp như Hà Giang ,

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn ... đã có đường

ô-tô đến trung tâm tất cả các xã đạt mục tiêu đề ra

cho năm 2005. Trong thời gian qua, cả nước đã mở

thêm đường đến trung tâm 209/449 xã còn lại, xóa

1 089 cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long. Những

con đường, cây cầu này đã phát huy tác dụng tích

cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế , xóa

đói giảm nghèo , đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa và

cải biến bộ mặt nông thôn .

Giao thông đường thủy đã có bước cải thiện ,

khai thông nhiều tuyến luồng, năng lực thông qua

các cảng biển tăng rõ rệt , góp phần từng bước đồng

bộ hóa mạng lưới chung. Hệ thống đường sắt ngày

một tốt hơn , thời gian chạy tàu trên một số tuyến

tiếp tục rút ngắn . Dịch vụ hàng không phát triển ,

mở thêm tuyến , tăng tần suất bay , bảo đảm an toàn

và an ninh hàng không, được hành khách trong

nước cũng như nước ngoài tín nhiệm. Năng lực ,

chất lượng vận tải khách công cộng ở hai đô thị lớn

là Thủ đô Hà nội , Thành phố Hồ Chí Minh bước

đầu có chuyển biến tích cực , được xã hội thừa

nhận ... Nhìn chung dịch vụ vận tải đã đáp ứng được

nhu cầu xã hội , chất lượng ngày mộtnâng cao ,

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao

thông - Vận tải
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sự đi lại , giao lưu giữa các vùng miền của đất nước

nhanh chóng hơn , thuận lợi hơn . Một nét rất đáng

chú ý là công nghiệp cơ khí giao thông vận tải phát

triển với nhịp độ cao và đúng hướng, khá nhiều sản

phẩm nội lực đòi hỏi công nghệ phức tạp (tàu vận

tải biển 6 500 đến 11 500 tấn , tàu hút bùn , tàu

nghiên cứu biển , toa xe, ô- tô khách, trạm trộn bê

tổng nhựa .. ) đã được đưa vào sử dụng, góp phần

từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và

đẩy mức tăng trưởng chung của ngành cơ khí cả

nước.

Nhiều mặt công tác quan trọng như nâng cao

hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông

vận tải ; ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn và ùn tắc giao

thông; sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp

nhà nước và khuyến khích các thành phần kinh tế

đầu tư vào giao thông vận tải... đều có tiến bộ rất

đáng khích lệ . Đặc biệt là , chủ trương tạo bước

chuyển mạnh về chất lượng , hiệu quả trong các

hoạt động giao thông vận tải , một nhân tố bảo đảm

cho sự phát triển bền vững, đã bước đầu phát huy

tác dụng . Đó là việc tổ chức thực hiện một loạt các

quy định mới về trách nhiệm của tổ chức và cá

nhân trong quản lý vàsửachữa đường giao thông ,

xây dựng cơ bản , kiểm định kỹ thuật phương tiện,

đào tạo và cấp giấy phép lái xe , tổ chức thu phí , cân

xe ; chương trình tập trung khắc phục những khâu

yếu trong quy trình đầu tư xây dựng, lập lại trật tự

vận tải khách liên tỉnh bằng ô-tô. Đó là thái độ và

cách xử lý nghiêm những sai phạm, trước hết đối

với cán bộ nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối

tài chính ở Tổng Công ty Xây dựng công trình giao

thông 5 và việc bàn giao 36 xe buýt kém chất lượng

cho Hà Nội của Tổng Công ty Cơ khí giao thông

vận tải ... Đồng thời kết hợp làm tốt công tác đào

tạo , rèn luyện , luân chuyển cán bộ . Toàn ngành

đang trong quá trình định hình một nền nếp , một

phong cách làm việc phù hợp với yêu cầu cải cách

hành chính nhằm vào mục tiêu hiệu quả cao hơn .

Những thành tựu rất đáng khích lệ đó của ngành

giao thông vận tải qua nửa nhiệm kỳ Đại hội IX của

Đảng có sự đóng góp, hội tụ của nhiều yếu tố.

Thứ nhất, ngành giao thông vận tải được sự

quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Đảng,

Nhà nước . Đồng thời , ngành cũng nhận được sự

hợp tác và hỗ trợ có hiệu quả của nhiều bộ, ngành ,

chính quyền các địa phương . Đây là yếu tố vô cùng

quan trọng , quyết định sự thành công của mọi kế

hoạch , chương trình , công việc , dự án ... mà ngành

giao thông vận tải thực hiện .

Thứ hai, môi trường kinh tế - xã hội tạo những

điều kiện hết sức thuận lợi cho ngành giao thông

vận tải . Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự

điều hành hiệu quả của Chính phủ , trong những

năm gần đây, Việt Nam luôn đạt được sự ổn định

về chính trị và tăng trưởng về kinh tế . Đồng thời,

Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng đầy đủ,

sâu rộng vào các cơ cấu , khuôn khổ hợp tác quốc tế

như ASEAN, APEC và tới đây là WTO ; quan hệ

ngoại giao, hợp tác
giữa Việt Nam với các quốcgia

trên thế giới và các tổ chức quốc tế cũng ngày càng

mở rộng . Đây có thể xem là những điều kiện vô

cùng thuận lợi để ngành giao thông vận tải phát

triển nhanh , mạnh và toàn diện .

Thứba , sự nỗ lực , phấn đấu không mệt mỏi của

toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên và sự đoàn

kết, nhất trí của các cơ quan , đơn vị , doanh nghiệp

trong toàn ngành giao thông vận tải . Chính nhờ yếu

tố này , mọi chủ trương của Đảng và chính sách của

Nhà nước về giao thông vận tải đều được triển khai ,

thực hiện nghiêm túc trong tất cả các lĩnh vực của

ngành .

Cũng qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng , ngành giao thông vận tải

cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quí giá.

Một là , sự cần thiết phải khơi dậy và tập hợp sức

mạnh của mọi lực lượng cả trong và ngoài ngành

trong tất cả các hoạt động của ngành . Những

chuyển biến của công tác an toàn giao thông , công

tác giải phóng mặt bằng cho các công trình giao

thông thời gian qua chính là những minh chứng

điển hình về hiệu quả của việc phối kết hợp giữa Bộ

Giao thông vận tải với các bộ , ngành, chính quyền

địa phương... Hai là , các cơ quan , đơn vị tập trung

điều hành, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt thì mọi

công việc đều có thể giải quyết nhanh chóng , dứt

điểm . Kỷ lục về tốc độ thi công cầu và tuyến tránh

12 Số 14 (tháng 7 năm 2004 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Rộng sản

Tân An, quốc lộ 1A đoạn Quảng Ngãi - Nha

Trang... chính là nhờ vào sự quyết tâm chỉ đạo của

Bộ Giao thông vận tải , quyết tâm thi công nhanh

của các đơn vị thi công . Ba là , coi trọng nhân tố

con người là nhân tố quan trọng , quyết định mọi

thành công của ngành giao thông vận tải . Nếu

không coi trọng và có biện pháp phát huy yếu tố

con người, ngành giao thông vận tải không thể có

được những công trình quy mô, phức tạp như hầm

đường bộ đèo Hải Vân, cầu Mỹ Thuận... ; những sản

phẩm cơ khí hiện đại như đoàn tàu kéo đẩy, tàu

công-ten-nơ trên 11.000 tấn ... Nếu không có đội

ngũ phi công và thợ kỹ thuật, Hàng không Việt

Nam cũng sẽ không thể khai thác có hiệu quả

những máy bay hiện đại như Bô-ing 777, E -búts...

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rỏ về

mục tiêu và chiến lược phát triển giao thông vận tải

đến năm 2005 và 2010: Hoàn thành nâng cấp quốc

lộ 1 và xây dựng đường Hồ Chí Minh. Nâng cấp,

xây dựng các tuyến quốc lộ khác , chú trọng các

tuyến đường biêngiới,các tuyến đường vành đai và

tuyến đường nối các vùng tới trung tâm phát triển

lớn , các cầu vượt sông lớn , các tuyến nối với các

nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công mở rộng . Phát

triển , nâng cấp hệ thống giao thông trên từng vùng ,

kể cả giao thông nông thôn , bảo đảm thông suốt

quanh năm. Nâng cấp hệ thống đường sắt hiện có,

mở thêm tuyến mới đến các trung tâm kinh tế .

Hoàn thiện hệ thống cảng biển quốc gia và mạng

lưới các cảng địa phương theo quy hoạch . Phát triển

vận tải thủy , tăng năng lực vận tải biển gắn với phát

triển công nghiệp đóng và sửa chữa tàu . Hiện đại

hóa các sân bay quốc tế, nâng cấp các sân bay và

các nhà ga nội địa.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó ,

đòi hỏi ngành giao thông vận tải phải giải quyết tốt

hai mâu thuẫn chủ yếu . Trước hết là , mâu thuẫn

giữa nhu cầu bức thiết về phát triển kết cấu hạ tầng

giao thông ở các thành phố , trung tâm công nghiệp

và dịch vụ , địa bàn chiến lược , địa bàn nhạy cảm

cũng như vùng cao , vùng sâu , vùng xa với tình

trạng thiếu vốn căng thẳng hiện nay (chỉ nói riêng

về đường bộ , mạng lưới phát triển khá rộng nhưng

quy mô hạn chế , chất lượng thấp , cả nước mới có

vài đoạn đường cao tốc chưa đáng kể và còn 220 xã

cần mở đường đến trung tâm, trong khi vốn xây

dựng cơ bản năm 2003 chỉ bằng 77% mức kế hoạch

năm 2002, các doanh nghiệp xây dựng giao thông

đang bị chủ đầu tư nợ hàng nghìn tỉ đồng khối

lượng , công trình đã hoàn thành chưa được thanh

toán ...). Thứ hailà , mâu thuẫn giữa sự đòi hỏi ngày

càng cao của xã hội , của quá trình hội nhập kinh tế

quốc tế về tăng sức cạnh tranh dịch vụ vận tải, về

trật tự an toàn giao thông với những hạn chế về

năng lực quản lý nhà nước và cơ sở vật chất chưa

đồng bộ.

Chỉ có cách vượt qua thách thức nói trên ngành

giao thông vận tải mới phát triển nhanh và bền

vững , đápứng đòi hỏi của cuộc sống sôi động trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước . Cho nên các giải pháp chủ yếu trong thời

gian tới phải là , tập trung hoàn thiện hệ thống thể

chế , chính sách , chiến lược, cập nhật các quy hoạch

phát triển để củng cố nếp nghĩ, tầm nhìn và cơ sở

pháp lý triển khai mạnh mẽ các bước tiếp theo .

Trên cơ sở đó, tích cực và chủ động khai thác mọi

nguồn vốn để xây dựng các công trình giao thông :

nguồn ngân sách tập trung , nguồn vay nước ngoài,

nguồn tín dụng ưu đãi, trái phiếu công trình . Đặc

biệt khai thông các kênh huy động vốn từ các nhà

đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế thông qua

thức BOT ( 1 ) (xây dựng - thu phí hoàn vốn - chuyển

giao ), trái phiếu công trình , nhượng bán quyền thu

phí tiến tới nhượng bán thương quyền . Điều có ý

nghĩa quan trọng hơn là, nâng cao hiệu quả đầu tư,

chú trọng công tác điều hành, quản lý chặt chẽ

ngay

hình

từ khâu đầu bảo đảm đúng hướng , đúng trình

tự ưu tiên , nhằm vào hiệu quả thiết thực . Tăng

cường hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra , giám

sát nghiêm ngặt việc thực hiện quy trình , quy định

kỹ thuật liên quan chất lượng công trình . Phát triển

(Xem tiếp trang 22)

( 1 ) Build - Operate - Transfer : xây dựng - vận hành -

chuyển giao (một hình thức thuộc các dự án đầu tư của

nước ngoài vào Việt Nam)
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NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ( 28–7–1929 –28–7–2004)

TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG,

TRÁCH NHIỆM LỚN LAO CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

CÙ THỊ HẬU •

N

GÀY 28-7-1929, tại số nhà 15 phố

Hàng Nón, Hà Nội , Công hội Đỏ Bắc

Kỳ ra đời. Đây là tổ chức công đoàn đầu

tiên ở Việt Nam do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo,

là tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam ngày nay . Công hội Đỏ ra đời là

kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong

trào công nhân với sự truyền bá và vận dụng tài

tình , sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê -nin của lãnh

tụ Nguyễn Ái Quốc - người đặt nền móng cho sự

ra đời và phát triển củaCông đoàn Việt Nam ; là

thành quả tất yếu của quá trình đấu tranh cách

mạng , bảo vệ lợi ích của dân tộc và quyền lợi

của thợ thuyền Việt Nam . Sự kiện này đánh dấu

bước trưởng thành quan trọng về chính trị và tổ

chức của giai cấp công nhân Việt Nam.

Bảy mươi lăm năm qua , dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất kỳ mặt trận

nào, hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn

trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người

lao động và của dân tộc, không xa rờimụctiêu

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; phát huy

tinh thần đoàn kết , tự lực tự cường , vận động , tập

hợp công nhân , viên chức , lao động đi đầu trong

mọi phong trào hành động cách mạng , viết nên

trang sử hào hùng của giai cấp công nhân và tổ

chức Công đoàn Việt Nam . Ngay từ khi ra đời ,

bất chấp sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp ,

Công đoàn vẫn hoạt động không mệt mỏi , tuyên

truyền , vận động tập hợp công nhân , lao động ở

các đồn điền, nhà máy, hầm mỏ, tổ chức giai cấp

công nhân kiên cường , liên tục đấu tranh chống

áp bức bóc lột, đòi độc lập dân tộc.

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của

Đảng, giai cấp công nhân cùng với giai cấp

nông dân và nhân dân lao động cả nước đã chớp

thời cơ đứng lên bằng tất cả lực lượng , tất cả

hình thức, tổng khởi nghĩa giành chính quyền ,

lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông -

Nam Á. Sau khi giành chính quyền, giai cấp

công nhân và Công đoàn Việt Nam đã đi tiên

phong trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng,

củng cố và bảo vệ chính quyền, tham gia sản

xuất, thực hành tiết kiệm, diệt giặc dốt, giặc đói .

Tuy nhiên , độc lập chưa đầy một năm , ngọn lửa

chiến tranh xâm lược của kẻ thù lại lan rộng trên

toàn quốc . Con đường duy nhất mà giai cấp công

nhân và nhân dân ta lựa chọn lúc này là đứng lên

tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỹ chống xâm

lược bảo vệ Tổ quốc . Công đoàn Việt Nam đã

động viên công nhân , viên chức lao động cả

nước di chuyển máy móc , vật liệu từ thành phố,

đô thị ra vùng căn cứ, xây dựng cơ sở sản xuất ,

Ủy viên Trung ương Đảng , Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam
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0thân kỷ niệm 75 năm 0gày thành lập Công đoàn Việt lam
Tạp chí Cộng sản

sản xuất ra nhiều vũ khí , khí tài, phục vụ chiến

đấu lâu dài , vận động công nhân , viên chức và

lao động tích cực tham gia trên mặt trận giao

thông vận tải , sản xuất lương thực , thực phẩm,

thực hành tiết kiệm, phục vụ đắc lực cho cuộc

kháng chiến anh dũng của dân tộc đến thắng lợi

vẻ vang. Với chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn

động địa cầu" , kết thúcvẻ vang 9 năm kháng

chiến chống thực dân Pháp đầy hy sinh, gian khổ

và anh dũng của dân tộc ta, giai cấp công nhân

và Công đoàn Việt Nam đã góp phần quan trọng

vào sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ .

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến

tranh , lập lại hòa bình ở Đông Dương , đất nước

ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc,

giai cấp công nhân và nhân dân ta bước vàothời

kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến

hành đấu tranh để hoàn thành cách mạng dân tộc

dân chủ ở miền Nam. Với khẩu hiệu " Tất cả vì

miền Nam ruột thịt, tất cả cho giải phóng miền

Nam, thống nhất đất nước", Công đoàn vận động

công nhân, viên chức lao động ra sức thi đua

"mỗi người làm việc bằng hai" , quyết tâm xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, sẵn sàng

chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của địch,

huy động sức người, sức của chi viện cho chiến

trường miền Nam. Hàng vạn công nhân, đoàn

viên công đoàn đã tham gia quân đội , thanh niên

xung phong và phục vụ chiến đấu . Giai cấp công

nhân, Công đoàn Việt Nam đã đóng gópto lớn

sức người, sức của cùng toàn Đảng,toàn dân và

toàn quân viết nên trang sử chói ngời bằng cuộc

Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975

lịch sử , giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống

nhất đất nước , mở ra thời kỳ mới của cách mạng

Việt Nam - thời kỳ cả nước độc lập , thống nhất

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Thời kỳ này do điều kiện nền công nghiệp nước

ta còn nhỏ bé , lạc hậu lại bị chiến tranh nhiều

năm tàn phá nặng nề , nguồn viện trợ của cácviện trợ của các

nước xã hội chủ nghĩa bị thu hẹp, đời sống của

công nhân, viên chức và người lao động gặp

nhiều khó khăn. Trước những khó khăn chung

của đất nước, Công đoàn các cấp đã động viên

2

công nhân, viên chức và lao động chia sẻ khó

khăn cùng với Nhà nước , tập trung trí tuệ, sức

lực tháo gỡ khó khăn , duy trì và ổn định sản

xuất, tham gia cải tạo và tích cực phát triển kinh

tế , nâng cao đời sống người lao động. Giai đoạn

này, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn , nhưng bản

chất, khí phách anh hùng cách mạng của giai cấp

công nhân , đội ngũ viên chức và người lao động

- đoàn viên công đoàn vẫn tỏa sáng . Các phong

trào thi đua lao động sản xuất do công đoàn tổ

chức , phát động, trên các công trình trọng điểm

quốc gia như : Thủy điện Hòa Bình, Trị An,

Nhiệt điện Phả Lại , Dầu khí Vũng Tàu, Xi -măng

Bỉm Sơn , Hà Tiên, Hoàng Thạch ... vẫn diễn ra

sôi nổi .Công nhân vẫn ngày đêm lăn lộn , nỗ lực

phấn đấu hoàn thành vượtmức các chỉ tiêu kế

hoạch được giao .

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới

do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh

đạo , phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần , theo cơ chế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa , số lượng công nhân lao độngnước ta

tăng nhanh , cơ cấu công nhân, viên chức, người

lao động cũng đa dạng, phức tạp. Tác động mặt

trái của kinhtế thị trường ảnh hưởng trực tiếp

đến việc làm , đời sống của công nhân , viên chức ,

lao động . Trong bối cảnh đó công đoàn đã chú

trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức

hoạt động cho phù hợp với các loại hình cơ sở ,

thuộc các thành phần kinh tế . Hướng hoạt động

cộng đoàn về cơ sở, lấy công nhân lao động làm

đối tượng vận động, lấy chăm lo, bảo vệ quyền

lợi ích , hợp pháp chính đáng của công nhân và

nâng cao hiệu quả sản xuất , kinh doanh làm mục

tiêu hoạt động . Hiệu quả hoạt động công đoàn

trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,

chính đáng của công nhân, viên chức, người lao

động ; trong tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã

hội và tuyên truyền , giáo dục nâng cao giácngộ

giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công

nghiệp , nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn

nghề nghiệp đã được nâng lên đáng kể.

Công đoàn các cấp thường xuyên chú trọng

tổ chức các phong trào hành động cách mạng ,
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thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động

giỏi , lao động sáng tạo, chống tham nhũng, giúp

nhau xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa...

thu hút đông đảo công nhân, viên chức, người

lao động tham gia, tạo động lực khơi dậy tiềm

năng , trí tuệ của công nhân , viên chức và người

lao động góp phần tích cực vào phát triển kinh

tế , ổn định chính trị và tiến bộ xã hội .

Các hoạt động xã hội của Công đoàn nhằm

tăng cường đoàn kết, tương thân, tương ái giữa

những người lao động, đã được quan tâm và có

nhiều tiến bộ , làm cho công nhân , viên chức,

người lao động gắn bó và tin tưởng vào tổ chức

công đoàn. Công đoàn chủ động, tích cực tham

gia xây dựng Đảng, giáo dục bồi dưỡng hàng

chục ngàn công nhân ưu tú giới thiệu với Đảng,

để Đảng xem xét và kết nạp ; đồng thời, chú

trọng, nắm bắt tâm tư , nguyện vọng, tập hợp ý

kiến của công nhân, viên chức và người lao động

để tham mưu , đề xuất với Đảng, Quốc hội,

Chính phủ xây dựng các chủ trương , chính sách ,

pháp luật có liên quan đến người lao động. Động

viên giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức không

ngừng thắt chặt tình đoàn kết tương trợ , giúp đỡ

lẫn nhau với giai cấp nông dân . Khuyến khích

công nhân , trí thức khai thác mọi tiềm năng phục

vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa nông

nghiệp và xây dựng nông thôn mới , góp phần

quan trọng xây dựng, củng cố khối liên minh

giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và

đội ngũ trí thức , làm nền tảng vững chắc cho

khối đại đoàn kết toàn dân tộc .

Bước vào thời kỳ cách mạng mới - thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước - Đảng ta xác định rõ đường lối phát triển

kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 với mục

tiêu tổng quát là : "Đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển ; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất,

văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để

đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại . Nguồn lực con

người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu

hạ tầng , tiềm lực kinh tế , quốc phòng, an ninh

được tăng cường; thểchế kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về CƠ

bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được

nâng cao " (
" (1 ) 。

Tình hình thế giới và khu vực đang có những

diễn biến phức tạp, khó lường. Cách mạng nước

ta bước vào thời kỳ mới, vừa đúng trước thời cơ

vận hội lớn , vừa phải đương đầu với nhiều nguy

cơ thách thức lớn . Dưới sự lãnh đạo của Đảng ,

trách nhiệm, vinh dự lớn lao của giai cấp công

nhân và tổ chức công đoàn nước ta là phải cùng

với toàn Đảng, toàn dân, nắm bắt cơ hội , tận

dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua mọi

thách thức với tinh thần cách mạng tiến công,

đưa cách mạng nước ta tiến lên vì mục tiêu "Dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ ,

văn minh " .

Truyền thống hào hùng, trách nhiệm lớn lao

đã đặt giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn

ViệtNam hướng tới mục tiêu : Xây dựng giai cấp

công nhân vững mạnh , xứng đáng là lực lượng

nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước và lãnh đạo cách

mạng trong thời kỳ mới; củng cố và phát triển

sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở liên minh

vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp

nông dân và đội ngũ trí thức; tổ chức các phong

trào thi đua yêu nước sôi nổi , rộng khắp , thiết

thực và có hiệu quả trong công nhân lao động.

Tham gia quản lý , chăm lo bảo vệ quyền lợi và

lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân

lao động ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ

chức công đoàn trong các thành phần kinh tế ;

nâng cao năng lực và trình độ cán bộ công đoàn ;

đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây

dựng tổ chức công đoàn vững mạnh ; tham gia

xây dựng Đảng , Nhà nước trong sạch , vững

mạnh; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế ,

góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

( 1 ) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 159
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phát triển kinh tế - xã hội , xây dựng và bảo vệ

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nói trên ,

trước mắt giai cấp công nhân và các cấp công

đoàn cần tập trung làm tốt một số nội dung quan

trọng sau đây :

Một là , triển khai thực hiện tốt Nghị quyết

Trung ương 9, khóa IX, Nghị quyết Đại hội IX

của Công đoàn Việt Nam, đẩy mạnh công tác

tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độhọc vấn ,

chuyên môn nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật,

tác phong công nghiệp, coi trọng việc xây dựng

giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng,

nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị , trình độ

học vấn và nghề nghiệp, thực hiện "trí thức hóa

công nhân" , nâng cao năng lực ứng dụng và sáng

tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất

lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là

lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước và lãnh đạo cách

mạng trong thời kỳ mới

Hai là , mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn và

mỗi công nhân , viên chức , lao động trên cương

vị và nhiệm vụ sản xuất, công tác được giao, cần

nhận thức rõ lợi ích của mỗi cá nhân, luôn gắn

với lợi ích của tập thể, lợi ích của giai cấp và lợi

ích của dân tộc để thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau,

không ngừng phấn đấu học tập , nâng cao trình

độ học vấn , chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kiến

thức , hiểu biết pháp luật ,rèn luyện phẩm chất

giai cấp, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân

yêu nước, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp

luật.

Ba là , cán bộ và Công đoàn các cấp phải

xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động,

đoàn kết giúp đỡ nhau, chăm lo bảo vệ các

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công

nhân, viên chức và người lao động. Tham gia

quản lý kinh tế , quản lý xã hội , xây dựng , hoàn

thiện và kiểm tra , giám sát việc thi hành pháp

luật , chế độ và chính sách có liên quan trực tiếp

đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên

chức và người lao động . Tăng cường phối hợp

với chính quyền các cấp, tổ chức thực hiện tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở, chủ động tham gia

giải quyết có hiệu quả tranh chấp lao động. Vận

động công nhân, viên chức và người lao động

tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội , phát

triển các loại quỹ xã hội , quỹ quốc gia giải quyết

việc làm , góp phần xóa đói, giảm nghèo trong

công nhân , viên chức, người lao động và trong

toàn xã hội.

Bốn là , tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi

đua yêu nước , trọng tâm là thi đua lao động giỏi ,

lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất

lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh trong

công nhân, viên chức và người lao động . Phong

trào học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề,

đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển . Nâng

cao chất lượng phong trào thi đua phục vụ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát

triển nông thôn , phong trào xanh - sạch -sạch - đẹp,

bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động và bảo đảm

vệ sinh môi trường... Đổi mới nội dung, phương

thức hoạt động của Công đoàn. Đẩy mạnh công

tác phát triển đoàn viên trong các thành phần

kinh tế . Phấn đấu đến cuối năm 2008, kết nạp

thêm ít nhất một triệu đoàn viên công đoàn . Gắn

phát triển đoàn viên với xây dựng công đoàn cơ

sở vững mạnh , nâng cao chất lượng , hiệu quả

hoạt động của Công đoàn . Vận động công nhân,

viên chức và người lao động tích cực tham gia

xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch ,

vững mạnh , tích cực đấu tranh chống các hiện

tượng xã hội tiêu cực.

Năm là , tăng cường và mở rộng hoạt động

đối ngoại của Công đoàn Việt Nam theo hướng

đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng đối thoại ,

trao đổi kinh nghiệm , tăng cường đoàn kết , hữu

nghị , hợp tác với công đoàn các nước, các tổ

chức quốc tế có liên quan trên tinh thần xây

dựng , bình đẳng, hữu nghị , hợp tác cùng có lợi,

góp phần vào cuộc đấu tranh chung nhằm xây

dựng một thế giới " vì hòa bình, phát triển , tiến

bộ, dân chủ và công bằng xãhội" vì quyền, lợi

ích của người lao động .

Số 14 (tháng 7 năm 2004 )
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VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH

CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

C

Ổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ,

được thực hiện thí điểm từ giữa năm

1992, tính đến nay đã trên 10 năm. Trong quá

trình đó, với kết quả tích cực,chủ trương ngày

càng rõ và có sức sống, cơ chế chính sách ngày

càng được điều chỉnh , bổ sung hợp lý hơn và

hoàn thiện hơn. Điều đó cũng càng chứng tỏ, cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước vừa là xu

thế khách quan vừa là nhu cầu trong quá trình

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa . Các công ty cổ phần sẽ là loại hình

doanh nghiệp phổ biến do thu hút được nguồn

vốn rộng rãi trong xã hội , tăng cường hàng hóa

cho thị trường chứng khoán , tách bạch được

quyền sở hữu vốn với quyền sử dụng vốn trong

sản xuất, kinh doanh . Mục đích của cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của

Đảng và Nhà nước từng bước được thực hiện là

tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở

hữu , trong đó có đông đảo người lao động , phát

huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động,

của cổ đông và tăng cường sự giám sát của xãhội

đối với doanh nghiệp ; phòng ngừa việc cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước biển thành tư nhân

hóa doanh nghiệp nhà nước .

Song hiện nay, một trong những nguyên nhân

đang làm chậm tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước là do một bộ phận người lao

động còn thiếu thông tin về tính ưu việt của

ĐÀO NAM HẢI

công ty cổ phần . Họ không nghĩ nhiều về việc có

cổ phần để có quyền làm chủ, quyền giám sát

hoạt động của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích do

công ty cổ phần đem lại, có điều kiện loại trừ hữu

hiệu hơn tệ tiêu cực , tham nhũng, lãng phí, thất

thoát tài sản . Vì vậy một trong những vấn đề vừa

cơ bản , vừa cấp bách đặt ra là, tiếp tục nâng cao

vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tuyên

truyền , vận động công nhân , viên chức vàngười

lao động hiểu rõ ý nghĩa mục đích của cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước . Chủ tịch Ban Chấp

hành Công đoàn ở cơ sở - một thành viên của

Ban Đổi mới - Quản lý doanh nghiệp - cần lựa

chọn những đoàn viên có năng lực , trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ - có nhiệm vụ giúp việc

cho Ban Đổi mới - Quản lý doanh nghiệp, tham

gia xây dựng đề án , Điều lệ của công ty cổ phần ;

vận động công nhân lao động mua cổ phần và tạo

điều kiện cho người lao động vay tiền ngân hàng

mua cổ phần .

Mặt khác, hiện nay , việc phát huy vai trò của

tổ chức công đoàn trong các công ty cổ phần còn

gặp nhiều khó khăn . Điều dễ nhận thấy là, trong

cơchế mới, Luật Doanh nghiệp , Điều lệ công ty

cổ phần đều quy định thể nhân , pháp nhân nào

đại diện cho số vốn điều lệ lớn nhất thì toàn

quyền quyết định mọi công việc của công ty.

* Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ

phần dịch vụ kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh .
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Những thể nhân có cơ số vốn nhất định mới được

tham gia họp bàn , tham gia Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát công ty . Chủ tịch công đoàn đang

đứng trước những khó khăn không dễ vượt qua

đó..

Đồng thời, thực tế cũng cho thấy , vì lợi ích

của doanh nghiệp , bộ máy quản lý phải điều hành

doanh nghiệp theo hướng có lợi nhất, phải chọn

người thật sự xứng đáng bố trí vào các vị trí

chủ chốt . Ban Chấp hành Công đoàn và trước hết

Chủ tịch Công đoàn phải là người tiêu biểu , được

những người sở hữu vốn và quần chúng tín

nhiệm , có bản lĩnh hoặc là thành viên Hội đồng

quản trị hoặc là cán bộ chủ chốt trong các bộ

phận sản xuất kinh doanh , gương mẫu góp phần

chủ yếu để công ty làm ănphátđạt, lành mạnh .

Nhưng thực tế lại đang diễn ra không phải như

chúng ta mong muốn và cuộc sống yêu cầu mà

rất tiếc lại xảy ra ở không ít nơi .

Hơn thế , sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội

đang diễn ra nhanh chóng . Vốn điều lệ ở một số

công ty tập trung ở một số ít người, công ty cổ

phần có lợi nhuận tăng, nhưng lương công nhân

tăng không đáng kể, quỹ phúc lợi giảm, cổ tức

chưa cao ...

Tất cả những khó khăn đó là chưa từng có đối

với tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp nhà

nước hiện nay. Và như vậy, để Công đoàncó thể

phát huy được vị trí, vai trò của mình trong công

ty cổ phần , Ban Chấp hành Công đoàn phải có

những biện pháp mềm dẻo, thích ứng với điều

kiện mới. Yêu cầu đó đòi hỏi vừa phải biết dựa

vào sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, giáo dục

động viên cán bộ, đảng viên , người lao động

phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được phân công, tuân

thủ đúng Luật Doanh nghiệp vừa phải bảo đảm

và tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị và Giám

đốc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được

giao, vì mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh

đúng đường lối , chủ trương chính sách của Đảng ,

pháp luật của Nhà nước . Mặt khác, phải bảo vệ

lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động,

của cổ đông; đồng thời giáodục người lao động

nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật chặt chẽ, có kiến

thức pháp luật , có trình độ học vấn và tay nghề

giỏi , để họ chủ động vươn lên làm chủ sản xuất,

làm chủ công nghệ mới. Nói gọn lại, trước mắt

công đoàn phải khẩn trương xúc tiến các công

việc sau đây :

·

Tuyên truyền , phổ biến Luật Doanh nghiệp,

Điều lệ công ty để người lao động hiểu về quyền

lợi và nghĩa vụ của mình. Vận động công nhân ,

người lao động không bán cổ phần của mình để

bảo đảm quyền lợi lâu dài trong công ty .

Đề xuất với Giám đốc công ty sửa đổi , bổ

sung hoặc ban hành mới các văn bản , các quy chế

phối hợp đã ký giữa Công đoàn và Giám đốc theo

Luật Doanh nghiệp , Luật Công đoàn Việt Nam

và Bộ luật Lao động; xem xét, ký lại thỏa ước

lao động tập thể, hướng dẫn người lao động giao

kết hợp đồng lao động cho phù hợp với Luật Lao

động và Luật Doanh nghiệp .

-
Đề xuất các hình thức, biện pháp , đối tượng

để đào tạo mới, đào tạo lại, nâng cao trình độ

nghề nghiệp , đáp ứng yêu cầu của công nghệ mới

và phát triển sản xuất , kinh doanh .

·

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính

sách đối với người lao động, nhất là việc sắp xếp,

sử dụng người lao động, Công đoàn đại diện công

nhân lao động tham gia Hội đồng hòa giải, giải

quyết các tranh chấp lao động.

- Phối hợp với chuyên môn khai thác , sử dụng

tài sản có hiệu quả cao .

·

Tổ chức phát động các phong trào thi đua

trong công nhân lao động , phấn đấu hoàn thành

các mục tiêu sản xuất, kinh doanh với năng suất,

chất lượng và hiệu quả vận động công nhân lao

động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ,

chăm lo cải thiện điều kiện làm việc , giúp đỡ

nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống .

Trong số đó, việc tuyên truyền phổ biến Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cho người lao

động để họ hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của

mình trong công ty cổ phần là việc quan trọng

2
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nhưng cũng rất khó khăn . Bởi, người lao động

hầu hết đã có nhiều năm làm việc trong doanh

nghiệp nhà nước , thấm đẫm mối quan hệ về lao

động trong biên chế nhà nước , không dễ thích

ứngvới các quan hệ mới. Mặt khác , trong điều

kiện từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang, cơ

chế đã thay đổi , nhưng ở những doanh nghiệp mà

cổ đông là những người lao động trước đây, tiếp

tục tín nhiệm và bầu bộ máy quản lý cũ quản lý ,

điều hành công ty cổ phần thì điều đó đã vô hình

tạo cho ngườilao động một cách hiểu trước hết

quan hệ lao động là không thay đổi .
vê

cô

Người lao động, đồng thời là cổ đông nhưng

khái niệm về quyền hạn, trách nhiệm với tư cách

đông lại ít được họ quan tâm với tư cách là

người lao động (có lý do số vốn cổ phần không

lớn ). Trên thực tế , trong công ty cổ phần, người

lao động và cổ đông có mối quan tâm không

hoàn toàn giống nhau . Việc phải giải quyết hài

hòa quan hệ vàcác mối quan tâm này trong điều

kiện đồng nhất ấy gặp không ít khó khăn .

Khi công ty cổ phần ra đời , mặc dù là doanh

nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, chính nó là

một pháp nhân mới, chịu sự điều chỉnh của Luật

Doanh nghiệp về tổ chức hoạt động sản xuất ,

kinh doanh. Phân tích cụ thể , chúng ta thấy công

ty cổ phần có bốn đặc trưng cơ bản :

Thứ nhất, trách nhiệm pháp lý hữu hạn, nghĩa

là cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về công nợ của

công ty phần vốn đóng góp của mình .

Thứ hai, cổ phiếu có thể chuyển nhượng. Nói

chung cổ phiếu có thể tự do mua bán . Người có

tiền nhàn , rỗi có thể mua cổ phiếu để kiếm lợi

nhuận (cổ tức ), nhưng khi cần tiền thì không thể

bắt công ty hoàn lại vốn cổ phần (trừ việc bán

trên thị trường chứng khoán ) .

Thứ ba , công ty cổ phần có tư cách pháp nhân ,

có đăng ký hoạt động và có con dấu riêng ...

Thứ tư , thời gian không hạn định . Nói chung

thời gian tồn tại của một công ty cổ phần dài hơn

khả năng đóng góp của từng cổ đông . Đó là ưu

thé quan trọng của công ty cổ phần .

Từ bốn đặc trưng đó , rút ra một số vấn đề sau:

Công ty cổ phần đã đa dạng hóa quyền sở hữu

và cụ thể hóa chủ sở hữu . Người lao động trong

đó tự chịu mọi trách nhiệm, mọi rủi ro hơn là khi

đang còn là cán bộ, công nhân, viên chức của

doanh nghiệp nhà nước. Họ không còn lợi thế

như ở doanh nghiệp nhà nước vì ngoài lương

doanh nghiệp nhà nước còn có nhiều khoản phụ

thu khác .

Công ty cổ phần với mục đích đa dạng hóa

quyềnsở hữu đồng nghĩa với quá trình xã hội hóa

công ty , trước hết phải thực hiện đúng những quy

định của pháp luật trong quan hệ lao động và có

thể kế thừa những lợi thế cho người lao động

trước đây (của mình ) trong điều kiện công ty cho

phép .

Người sử dụng lao động mới , đối với doanh

nghiệp nhà nước được cổ phần hóa vừa có trách

nhiệm bảo đảm việc làm, thu nhập cho cán bộ,

công nhân viên nhà nước chuyển sang, sắp xếp

giải quyết lao động dôi dư theo đúng chính sách,

chế độ nhà nước , vừa phải nâng cao hiệu quả sản

xuất , kinh doanh, tăng thu nhập , cổ tức cho cổ

đông và làm nghĩa vụ với nhà nước .

Chính vì vậy, Công đoàn cần làm tốt công tác

tuyên truyền , giải thích cho người lao động hiểu

rõ hơn về những nét đặc trưng và tính chất khác

nhau của công ty cổ phần với doanh nghiệp nhà

nước; đồng thời, có những giải pháp mềm dẻo

cùng Giám đốc ký kết các thỏa thuận bảo đảm

quyền lợi cho người lao động phù hợp với Luật

Lao động, Luật Doanh nghiệp và những điều

kiện cụ thể của công ty trong điều kiện hoạt động

mới.

Để tổ chức công đoàn trong các công ty cô

phần thực hiện tốt chức năng của mình , theo

chúng tôi cần thực hiện tốt mấy biện pháp sau

đây:

Một là , giúp đỡ , chăm lo bảo vệ lợi ích công

nhân lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn ở cơ sở đại diện

cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp
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cùng Giámđốc dự thảo thỏa ước lao động tập thể,

phối hợp tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người

lao động . Tổ chức giám sát việc thực hiện thỏa

ước lao động tập thể sau khi ký kết. Định kỳ 6

tháng , hằng nămđánh giá việc thực hiện thỏa ước

lao động tập thể, tổnghợp những vướng mắc để

cùng với người sử dụng lao động và kiến nghị cơ

quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Hướng dẫn công nhân lao động giao kết hợp

đồng lao động với người sử dụng lao động, theo

dõi, phát hiện kịp thời các trường hợp người sử

dụng lao động giao kết hợp đồng lao động trái

với các quy định của Bộ luật Lao động . Tham gia

bàn bạc và góp ý với người sử dụng lao động

trong việc xây dựng định mức lao động, nội quy

lao động và kiến nghị thực hiện các biện pháp

đảm bảo an toàn , vệ sinh lao động, bảo vệ môi

trường . Phối hợp với người sử dụng lao động

thành lập Hội đồng hòa giải ở cơ sở và giúp đỡ

Hội đồng hòa giải tại doanh nghiệp hoạt động có

hiệu quả, phát hiện và tham gia với người sử

dụng lao động giải quyết kịp thời các tranh chấp

lao động giữa người lao động và người sử dụng

lao động .

Cùng với người sử dụng lao động chăm lo cải

thiện điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, học tập,

nâng cao trình độ cho công nhân lao động, tổ

chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham

quan du lịch . Thăm hỏi , giúp đỡ nhau trong

những lúc khó khăn , hoạn nạn, nắm tâm tư ,

nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, người

lao động để có cơ sở tham gia đề xuất người sử

dụng lao động có những giải quyết hỗ trợ .

Tổ chức các hoạt động xã hội , từ thiện trong

đoàn viên, công nhân lao động .

Hai là , vận động đoàn viên công nhân lao

động tham gia lao động sản xuất, giúp đỡ nhau

trong nghề nghiệp và cuộc sống .

Vận động và hướng dẫn đoàn viên , công nhân

lao động thực hiện đường lối , chủ trương , chính

sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiêm

chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật .

2

(Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp , Luật

Công đoàn Việt Nam ), các chính sách bảo hiểm

xã hội , bảo hiểm y tế , bảo hộ lao động và bảo vệ

môi trường. Khơi dậy các tiềm năng, lòng nhiệt

tình , hăngsay trong lao động phát huy sáng kiến ,

cải tiến, áp dụng tiến bộ của khoa học - công

nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm hoàn thành

tốt công việc được giao. Giáo dục đoàn viên ,

công nhân , người lao động nâng cao ý thức kỷ

luật , thực hiện nội quy, quy chế doanh nghiệp ,

nâng cao năng suất, chất lượng , hiệu quảcông

việc , thực hiện tiết kiệm và chống các tệ nạn

xã hội.

Tổ chức phát động phong trào thi đua với nội

dung thiết thực, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện

công tác khen thưởng kịp thời, phát động công

nhân lao động đấu tranh chống tệ làm hàng giả,

buôn lậu, trốn thuế , bảo vệ lợi ích của Nhà nước ,

của tập thể người lao động và doanh nghiệp .

Ba là , công tác tuyên truyền giáo dục công

nhân , người lao động.

Tuyên truyền , phổ biến đến đoàn viên , công

nhân , người lao động đường lối, chủ trương của

Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là các chủ

trương , chính sách có liên quan đến nghĩa vụ,

quyền lợi của người lao động như chính sách về

lao động, tiền lương , tiền công , bảo hộ lao động ,

bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

y tế , chính sách giải quyết việc làm...

Chú trọng giáo dục truyền thống đạo đức của

giai cấp công nhân , ý thức độc lập tự chủ, năng

động , sáng tạo , nhâncách và danh dự , nghĩa vụ ,

trách nhiệm và lợi ích của người lao động. Giáo

dục thái độ đúng đắn về quan hệ giữa lợi ích của

Nhà nước, người sử dụng lao động và của người

lao động để xây dựngmối quan hệ lao động hài

hòa, ổn định nhằm phát triểndoanh nghiệp và đất

nước.

Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, ý thức

chấp hành kỷ luật lao động, ủng hộ những chủ

trương , biện pháp đúng của người sử dụng lao

động ; đồng thời, có thái độ xây dựng, đấu tranh
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với những vi phạm pháp luật của người sử dụng

lao động , ý thức đoàn kết thân ái giai cấp trong

nội bộ doanh nghiệp và trong cộng đồng.

Hình thức , biện pháp chủ yếu tuyên truyền

giáo dục là tuyên truyền miệng, sử dụng các bảng

tin nội bộ, tổ chức tọa đàm , đối thoại, giải thích ,

giới thiệu sách báo, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu

pháp luật, nhân các sự kiện lịch sử , các ngày lễ

lớn ...

Bốn là , phát triển đoàn viên và xây dựng tổ

chức công đoàn cơ sở vững mạnh .

Tuyên truyền , vận động công nhân lao động

gia nhập công đoàn theo quy định của Điều lệ

Công đoàn Việt Nam. Xây dựng chương trình , kế

hoạch phát triển đoàn viên, thường xuyên kiểm

tra đôn đốc việc thực hiện chương trình , kế

hoạch .

Tổ chức và thực hiện tốt công tác xây dựng tổ

công đoàn , công đoàn bộ phận và công đoàn cơ

sở vững mạnh theo hướng dẫn và chỉ đạo của

công đoàn cấp trên . Địnhkỳ tổng kết, rút kinh

nghiệm hoạt động của tổ công đoàn , công đoàn

bộ phận , công đoàn cơ sở, duy trì thường xuyên

công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ công đoàn

bằng các hình thức linh hoạt, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn ,

công đoàn bộ phận , Ban Chấp hành công đoàn ở

cơ sở . Bồi dưỡng nâng cao năng lực , phẩm chất

đội ngũ cán bộ công đoàn .

Huy động đông đảo đoàn viên tham gia hoạt

động của công đoàn .

Tổ chức quản lý , sử dụng tài chính công đoàn

theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Giám đốc

doanh nghiệp với Ban Chấp hành Công đoàn,

quy chế hoạt động trong nội bộ công đoàn và tổ

chức thực hiện nghiêm túc quy ché.

Phân công cụ thể các Ủy viên Ban Chấp hành

Công đoàn phụ trách các mặt công tác công

đoàn , định kỳ báo cáo kết quả trước Ban Chấp

hành và tại các hội nghị công đoàn .

|

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI...

( Tiếp theo trang 13 )

giao thông phải mang tầm nhìn chiến lược , mặt

khác cần có cách làm phù hợp với khả năng đồng

vốn . Ví dụ , đường qua huyện lỵ mặt bằng để chờ

mở rộng đúng quy hoạch , nhưng phần đường thảm

nhựa nên giới hạn phù hợp điều kiện nguồn vốn

cho phép. Lưu ý khắc phục ngay hai thiếu sót hạn

chế hiệu quả đầu tư : Xu hướng quy hoạch dân cư

bám đường và biến quốc lộ thành mặt " tiền " của

các khu công nghiệp vừa hạn chế năng lực giao

thông vừa tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Tình

trạng đường làm xong không có kế hoạch, chương

trình , dự án phát triển kinh tế - xã hội để khai thác ,

phát huy lợi thế do giao thông thuận tiện mang lại ,

nói theo cách của người miền núi là "thả rông"

đường.

Giải pháp có ý nghĩa tạo xung lực là , đẩy mạnh

sáng tạo và ứng dụng khoa học, bao gồm cả khoa

học quản lý và khoa học - kỹ thuật, trong đó có

những mũi đột phá đổi mới công nghệ, thay đổi

cách nghĩ, cách làm, đổi mới phương thức, phương

pháp công tác nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh

doanh, hiệu suất các hoạt động giao thông vận tải.

Đồng thời nhân rộng những cách làm hay , những

mô hình tiên tiến như cải cách thủ tục hành chính

"một cửa" ở các cảng biển; khoán sửa chữa thường

xuyên đường bộ cho dân theo hướng xã hội hóa

công tác này ở Tuyên Quang; khuyến khích các

thành phần kinh tế đầu tư phát triển các tuyến xe

khách chất lượng cao, thu hút đầu tư theo phương

thức BOT, đổi đất lấy kết cấu hạ tầng mà một số

địa phương đã làm có hiệu quả rõ ràng (không xẩy

ra tiêu cực và tình trạng "bán lúa non " ). Tiếp tục

phát huy tinh thần trách nhiệm của tổ chức , cá nhân

và ý chí tiến công của đội ngũ cán bộ , đảng viên ,

công nhân , lao động trong toàn ngành thực hiện

thắng lợi các mục tiêu về phát triển giao thông vận

tải của Đảng, góp phần đẩy nhanh tiến trình công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước.D
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NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIƠ -NE -VỢ (20-7-1954 - 20-7-2004 )

HỘI NGHỊ VÀ HIỆP ĐỊNH GIỜ NE-VC NĂM 1954 -

BƯỚC TRƯỞNG THÀNH QUAN TRỌNG

CỦA NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM

T

OÀN Đảng, toàn dân và toàn quân ta

vừa kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử

Điện Biên Phủ với niềm tự hào sâu sắc

và với những nhận thức mới sau nửa thế kỷ nhìn

lại . Có một sự kiện lịch sử nữa gắn liền với cuộc

kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp,

mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ , cũng

diễn ra cách đây đúng 50 năm, đó là Hội nghị

Giơ-ne-vơ đưa đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ

về chấm dứt chiến tranh , lập lại hòa bình ở

Đông Dương.

Nửa thế kỷ trôi qua, kể từ những ngày tháng

với các sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ ấy . Thế giới

và đất nước ta ngày nay đã khác nhiều so với

thời điểm đó . Thời gian và những chuyển biến

của thời cuộc trong quãng thời gian ấy có thể

giúp cho những ai liên quan và quan tâm có

được thông tin đầy đủ hơn, đánh giá và nhận xét

xác thựchơn . Nhưng chắc chắn ai cũng nhận

thấy chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định

Giơ -ne -vơ đều là những dấu mốc hết sức quan

trọng trong cuộc đấu tranh chính nghĩa trường

kỳ, gian khổ của nhân dân Việt Nam, dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ

tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự lớn mạnh của

cách mạng Việt Nam nói chung, của nền ngoại

giao Việt Nam nói riêng .

NGUYỄN DY NIÊN

Con đường đưa đến Hội nghị và Hiệp định

Giơ -ne-vơ năm 1954 bắt đầu từ ý chí "kháng

chiến nhất định thắng lợi" của nhân dân Việt

Nam, từ thiện chí và lòng yêu chuộng hòa bình

đã trở thành truyền thống và bản sắc của dân tộc

Việt Nam. Thông điệp đối ngoại đầu tiên của

Nhà nước Việt Nam mới sau Cách mạng Tháng

Tám là thông điệp hòa bình và hữu nghị, chống

chiến tranh xâm lược và áp bức bóc lột . Đảng ta

và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tất cả những gì

có thể làm được để vãn hồi hòa bình, ngăn chặn

chiến tranh . Điều đó được thể hiện rõnét nhất

trong việc ký Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 và

Tạm ước ngày 14-9-1946. Nhân dân ta buộc

phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp khi không còn sự lựa chọn nào khác, vì

"Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân

nhượng . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng ,

thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm

cướp nước ta lần nữa .

Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất

định không chịu mất nước , nhất định không chịu

làm nô lệ" ( " ) .

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 4 , tr 480
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Trong cuộc kháng chiến thần thánh ấy , nhân

dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,

chính nghĩa của chúng ta ngày càng ngời sáng ,

thực lực của chúng ta ngày càng hùng hậu và sự

hậu thuẫn quốc tế đối với chúng ta ngày càng

mạnh mẽ . Nhưng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí

Minh vẫn luôn kiên trì thiện chí hòa bình, mong

muốn đàm phán với Chính phủ Pháp để sớm kết

thúc cuộc chiến tranh . Qua báo Ex-pre -sơn của

Thụy Điển, ngày 26-11-1953 , Chủ tịch Hồ Chí

Minh tuyên bố: "Cuộc chiến tranh ở Việt Nam

là do Chính phủ Pháp gây ra . Nhân dân Việt

Nam phải cầm vũ khí anh dũng chiến đấu bảy ,

tám năm nay chống kẻ xâm lược chính để bảo vệ

nền độc lậpvà quyền tự do được sống hòa bình .

Hiện nay nếu ... Chính phủ Pháp đã rút được bài

học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn

đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách thương

lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối

hòa bình thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam

dân chủ cộng hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó ... Cơ

sở của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phủ

Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thực sự của

nước Việt Nam " 2 .

Những chuyển biến trong tình hình thế giới

đầu những năm 50, đặc biệt là trong quan hệ

giữa các nước lớn , cuộc chiến tranh ở Triều Tiên

và ý đồ của Mỹ lợi dụng sự suy yếu của Pháp để

tăng cường dính líu và can thiệp vào Đông

Dương đã tác động mạnh mẽ đến chiềuhướng

diễn biến của cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

Năm 1953 , Liên Xô đưa ra sáng kiến triệu tập

Hội nghị 5 nước lớn (Liên Xô, Trung Quốc,

Anh , Mỹ và Pháp) để tìm giải pháp giảm căng

thẳng ở Đông Dương . Tháng 2-1954, Hội nghị

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên Xô, Anh,

Pháp và Mỹ họp tại Béc-lin đã quyết định triệu

tập Hội nghị Giơ-ne-vơ với sự tham gia của

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào tháng

4-1954 để giải quyết hòa bình ở Triều Tiên và

lập lại hòa bình ở Đông Dương .

Ý tưởng triệu tập Hội nghị Giơ-ne-vơ về lập

lại hòa bình ở Đông Dương được Liên Xô đưa ra

còn trước cả thời điểm thực dân Pháp tiến hành

xây dựng cứ điểm Điện Biên Phủ. Nhưng chiến

thắng Điện Biên Phủ lại là nhân tố quyết

địnhđối với diễn biến và kết quả của Hội nghị

Giơ-ne -vơ năm 1954. Chiến thắng Điện Biên

Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến của nhân

dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu

sự thát bại của chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam,

làm tăng vị thế cho đoàn Việt Nam tại Hội nghị

Giơ -ne- vơ và buộc Pháp cùng một số nước

khác phải ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam.

Ngoại giao Việt Nam đã đóng góp xứng đáng

vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp và chính cuộc kháng chiến ấy

cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã mở

đường cho ngoại giao Việt Nam có được bước

trưởng thành quan trọng tại Hội nghị Giơ -ne-vơ

năm 1954 .

Với Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, lần đầu

tiên Việt Nam tham dự một hội nghị quốc tế

thực hiện lợi ích của mình . Tại hội nghị này ,

cùng với tất cả các nước lớn , chủ động bảo vệ và

ngoại giao Việt Nam tựa vào thắng lợi quân sự

trên chiến trường, đặc biệt là chiến thắng Điện

Biên Phủ , để tìm cách chấm dứt cuộc chiến

tranh một cách có lợi nhất và vào thời điểm

thuận lợi nhất cho đất nước , đồng thời pháthuy

chiến trường . Hội nghị Giơ-ne-vơ là một cuộc

tác động và ý nghĩa quốc tế của thắng lợi trên

đấutranh ngoại giao gay go và phức tạp, cuộc

đồng thờinhiều nền ngoại giao lớn trên thế giới.

đấu trí ngoại giao đầu tiên của chúng ta với

Chúng ta đã luôn kiên trì và tỉnh táo , tự chủ và

linh hoạt , chủ động tấn công và đề cao thiện chí,

chính nghĩa để bảo vệ lợi ích của đất nước. Với

Hội nghị Giơ- ne-vơ, ngoại giao Việt Nam đã

chính thức bước ra với thế giới ngoại giao đa

phương, và ngoại giao Việt Nam như được chắp

thêm cánh , tiếp thêm lực để hoàn thành nhiệm

vụ cách mạng mà Đảng , Nhân dân và Bác Hồ

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 168
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tin tưởng giao phó. Hội nghị Giơ -ne- vơ đã làm

cho vai trò của Việt Nam nổi bật trên diễn đàn

quốc tế và xác lập vị thế quốc tế của Việt Nam.

Kết quả cuối cùng của cuộc đấu tranh ngoại

giao ấy là Hiệp định Giơ -ne-vơ về chấm dứt

chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương .

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và

Cam -pu-chia ký ngày 21-7-1954 và Tuyên bố

của Hội nghị tạo thành khung pháp lý của Hiệp

định Giơ -ne- vơ về Đông Dương, đồng thời cũng

là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương

đầu tiên của nước ta . Những văn kiện pháp lý

tạo thành Hiệp định Giơ -ne- vơ là sự công nhận

của các nước, trong đó có các nước lớn , các

quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ViệtNam là

độc lập, chủ quyền, thống nhất , toàn vẹn lãnh

thổ; trở thành cơ sở chính trị - pháp lý quốc tế

rát quan trọng đối với nhân dân Việt Nam trong

việc tiếp tục giương cao ngọn cờ hòa bình , chính

nghĩa và độc lập dân tộc, tranh thủ sự đồng tình

và hậu thuẫn của nhân dân tiến bộ trên khắp thế

giới cho cuộc đấu tranh chống sự can thiệp và

xâm lược của đế quốc Mỹ suốt hơn hai mươi

năm sau .

Hiệp định Giơ-ne-vơ vạch ra giải pháp đồng

bộ về chính trị và quân sự cho Đông Dương, và

như vậy, nó vượt khỏi ý đồ ban đầu của một số

nước chỉ muốn hạn chế vào việc giảm căng

thẳng và ngừng bắn ở chiến trường Đông

Dương . Nó là văn kiện xác nhận sự thất bại hoàn

toàn của thực dân Pháp trong ý đồ tiến hành

chiến tranh xâm lược , áp đặt ách thống trị lên

đất nước ta; xác nhận sự mở đầu sup đổ của chủ

nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới ; khích

lệ các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh

giải phóng dân tộc , giành lấy và tự bảo vệ những

quyền dân tộc cơ bản của chính mình . Việt Nam -

Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh đã trở thành

niềm tin và hy vọng, sự khích lệ và biểu tượng

cho hòa bình và dân chủ , cho sự nghiệp đấu

tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước

thuộc địa .

Đánh giá ý nghĩa to lớn của cuộc đấu tranh

ngoại giao ở Giơ -ne- vơ và Hiệp định Giơ -ne-vơ

năm 1954, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng tại Đại hội III (tháng

9-1960) khẳng định : "Chiến thắng oanh liệt

của quân và dân ta đã buộc thực dân Pháp phải

ký Hiệp nghị Giơ-ne-vơ . Hòa bình được lập lại

ở Đông Dương... Việc lập lại hòa bình ở Đông

Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc Việt

Nam ,và đặt cơ sở pháp lý cho việc thống nhất

nước Việt Nam là một thắng lợi to lớn của nhân

dân ta, đồng thời cũng là một thắng lợi của các

lực lượng xã hội chủ nghĩa , hòa bình và dân

chủ trên thế giới . Nó phản ánh tình hình lực

lượngso sánh ở Đông Dương và trên thế giới lúc

bấy giờ" ( ).

Những bài học kinh nghiệm từ cuộc đấu

tranh ngoại giao ở Giơ -ne-vơ và ký kết Hiệp

định Giơ -ne-vơ năm 1954 có giá trị lý luận và

thực tiễn rất sâu sắc , và đã phát huy tác dụng

trong đàm phán với Mỹ tại Pa -ri, đi đến ký kết

Hiệp định Pa- ri về chấm dứt chiến tranh , lập

lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973. Những bài

học ấy đã giúp cho nền ngoại giao Việt Nam

tiếp tục trưởng thành và không ngừng vững

bước cùng dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch

Hồ Chí Minh .

Trước hết là bài học về độc lập tự chủ, tự lập

tự cường . Nhờ có độc lập tự chủ về đường lối , tự

lập tự cường để xây dựng thế và lực, từ đó tranh

thủ tối đa sự hậu thuẫn vật chất và tinh thần từ

bên ngoài , chúng ta có thể đến Hội nghị Giơ -ne-

vơ trong tư thế của người chiến thắng, với ưu thế

trên chiến trường . Và nhờ đó, trong quá trình hội

nghị , chúng ta luôn vững vàng nguyên tắc , kiên

định lợi ích quốc gia, phấn đấu bền bỉ cho giải

pháp phù hợp với lợi ích của ta và tương quan

lực lượng trên chiến trường, với những chuyển

biến trong tình hình thế giới.

( 3 ) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 2002, t 21 , tr 499 , 502
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Thứ hai là bài học về thời cơ cách mạng. Từ

đánh giá đúng những thay đổi trong tình hình

thế giới, nhất là trong quan hệ giữa các nước lớn ,

kết hợp với cục diện chiến trường chuyển biến

ngày càng có lợi cho quân và dân ta; từ đánh giá

đúng thực lực của ta và ý đồ của các nước lớn ,

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt

thời cơ lịch sử để đẩy mạnh hoạt động ngoại

giao đề cao chính nghĩa và thiện chí hòa bình,

tranh thủ sự đồng tình của nhân dân tiến bộ và

yêu chuộng hòa bình trên thế giới , đẩy đối

phương vào thế bị động, tiến tới tìmgiải pháp

kết thúc cuộc chiến tranh có lợi nhất cho đất

nước trước mắt cũng như lâu dài . Việc kết hợp,

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại được thế

hiện sinh động trong đó .

Thứ ba là bài học về xửlý đồng thời các quan

hệ với các nước lớn . Tại Hội nghị Giơ -ne-vơ ,

lần đầu tiên Việt Nam đàm phán với tất cả các

nước lớn . Đó là thách thức hết sức phức tạp đối

với ngoại giao Việt Nam . Vấn đề ở đây là, có

cách ứng xử như thế nào để vừa bảo vệ được lợi

ích quốc gia, lại vừa lưu ý đến lợi ích riêng của

các nước lớn , và từ đó, có thể gắn trách nhiệm

của các nước lớn vào việc thực hiện các điều

khoản của Hiệp định Giơ -ne-vơ .

Thứ tư là bài học về nhân nhượng có nguyên

tắc . Tình hình quốc tế và tương quan lực lượng

chung trên thế giới lúc đó buộc chúng ta phải

nhân nhượng , nhưng chúng ta chỉ nhân nhượng

những gì có thể nhân nhượng được . Hiệp định

Giơ-ne-vơ đã thể hiện những mục tiêu và lợi ích

cơ bản , những nguyên tắc bất di bất dịch của

chúng ta , đồng thời cũng thể hiện những gì

chúng ta giành được trên chiến trường. Những

nhân nhượng của chúng ta tại Hội nghị Giơ-ne- vơ

đều là kết quả của sự suy xét kỹ lưỡng , tính đến

tác động trước mắt và lâu dài, lưu ý đến những

dự báo chiến lược . Và thực tế lịch sử những

năm tháng tiếp theo đã minh chứng tính đúng

đắn của thực tiễn những nhân nhượng ấy . Nghệ

thuật ngoại giao nhân nhượng có nguyên tắc và

"dĩ bất biến ứng vạn biến " của Chủ tịch Hồ Chí

Minh được thể hiện sinh động tại Hội nghị

Gio-ne-vo.

Hội nghị và Hiệp định Giơ -ne -vơ năm 1954

gắn liền với thắng lợi của cuộc kháng chiến chín

năm chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến

thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhân tố đó đã

buộc thực dân Pháp phải chấp nhận ngồi vào

bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ

với Chính phủ Việt Nam. Nhân tố đó cũng khiến

các nước lớn phải để cho Việt Nam tham gia với

tư cách là một bên bình đẳng của Hội nghị . Chủ

tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Chính sách của

chúng ta vốn là chính sách thực hiện hòa bình và

ủng hộ hòa bình . Song hòa bình ắt phải ra sức

tranh lấy , phải dùng lực lượng tranh lấy , phải do

kháng chiến thắng lợi mà tranh lấy . Quyết

không nên ảo tưởng , không ngồi chờ nó đến .

Chúng ta càng cố gắng , lực lượng càng to, thắng

lợi ta càng lớn , thì việc thực hiện hòa bình chân

chính ở Việt Nam càng chắc chắn" (

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó

có chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị và Hiệp

định Giơ -ne-vơ năm 1954, Hội nghị và Hiệp

định Pa -ri năm 1973 , Đại thắng Mùa Xuân năm

1975, là thắng lợi của đường lối cách mạng

đúng đắn và sự nghiệp cách mạng chính nghĩa

củanhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và

Bác Hồ. Nền ngoại giao Việt Nam đã trưởng

thành qua những giai đoạn lịch sử hào hùng đó

và đã góp phần xứng đáng vào những thắng lợi

ấy . Đitừ những hoạt động đối ngoại đa dạng

và sôi động của thời kỳ sau Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 , ngoại giao Việt Nam đã đến với

Hội nghị Giơ-ne -vơ để rồi với tư cách là một

mặt trận và binh chủng hợp thành của cách

phần cùng toàn Đảng, toàn dânvà toàn quân

mạng Việt Nam đến với Hội nghị Pa- ri, góp

viết nên những trang sử vàng vẻ vang mới, tạo

dụng nhữngmốc son chói lọi mới trong thời đại

ChíMinh quang vinh . D

( 4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 455
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HIỆP ĐỊNH GIƠ -NE-VỢ -

NHÌN LẠI SAU 50 NĂM

PHAN DOÃN NAM

C

ÁCH đây 50 năm, ngày 20-7-1954,

Hiệp định Giơ -ne-vơ về Đông Dương

đã được ký kết, chấm dứt cuộc chiến

tranh xâm lược ba nước Đông Dương của thực

dân Pháp .

Trong 50 năm qua, kể từ khi Hiệp định

Giơ -ne-vơ được ký kết, đã có nhiều ý kiến đánh

giá khác nhau về hiệp định này . Sự khác nhau

này là xuất phát từ thực tế sau khi Hiệp định

Giơ-ne -vơ được ký kết, nước ta bị chia cắt làm

hai miền và nhân dân ta phải đổ biết bao xương

máu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước kéo dài 30 năm mới thống nhất được

đất nước .

Có ý kiến cho rằng, nếu lúc đó ta cố gắng

đánh thêm một năm nữa , tiêu diệt xong quân

ngụy thì miền Nam đã được giải phóng . Ký

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 trong đó có

điều khoản quy định rút quân là một sai lầm, là

giải nguy cho địch , là bỏ lỡ cơ hội giải phóng

miền Nam.

Một ý kiến khác nhận định: Nhìn chung,

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là một thảm họa

đối với Việt Nam . Đối với nhân dân Việt Nam ,

Hiệp định Giơ- ne-vơ năm 1954 là một âm mưu

ngoại giao nhằm chia cắt lâu dài đất nước...

Ý kiến khác cho rằng , tại Hội nghị

Giơ-ne-vơ năm 1954, ta "chưa độc lập tự chủ , ta

cả tin bạn " .

Để đánh giá một sự kiện lịch sử cho thật

khách quan cần phải có quan điểm lịch sử và

cách nhìn vấn đề toàn diện . Nếu không, thì sẽ

như lời Pi-tơ Gây - nhà sử học người Mỹ : "Lịch

sử là một cuộc tranh luận bất tận" .

I

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống

thực dân Pháp xâm lược bước vào giai đoạn

cuối trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp .

Chủ nghĩa chống cộng ở Mỹ phát triển điên

cuồng sau khi cách mạng Trung Quốc thành

công, và các đảng cộng sản liên tiếp giành

thắng lợi ở một số nước Tây Âu. Phong trào giải

phóng dân tộc phát triển mạnh , đặc biệt ở Đông

Dương mà giớicầm quyền Mỹ và các nước thực

dân châu Âu xem như là một mũi tấn công khác

của "làn sóng đỏ do Mát-xcơ-va chỉ đạo" nhằm

làm sụp đổ hậu phương của chủ nghĩa thực dân

phương Tây . Trước tình hình đó , tập đoàn

cầm quyền chống cộng của Mỹ do chính quyền

Ai-xen -hao - Đa-lét lãnh đạo đã chuyển từ chiến

lược ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản

sang chiến lược "đánh trả ồ ạt" và chính sách

Âu , sau khi thành lập NATO , Mỹ ra sức tập hợp

ngoại giao "bên miệng hố chiến tranh " . Ở châu

lực lượng để thành lập cái gọi là Cộng đồng

phòng thủ châu Âu nhằm tái vũ trang nước Đức

và chuẩn bị đưa Đức vào NATO . Nhằm tranh

thủ Pháp tham gia " Cộng đồng phòng thủ châu

Âu ", Mỹ ra sức viện trợ cho Pháp lúc này đang

sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Sự

viện trợ này bắt đầu từ 10 triệu USD (năm

1950) tăng lên trên 2 tỉ USD (năm 1954 ) , chiếm

80% toàn bộ chi tiêu quân sự của Pháp ở

Số 14 (tháng 7 năm 2004)
27



Nhân kỷ niệm 50 năm ( gày ký kết Hiệp định Giơ -ne-vơ Tạp chí Cộng sản

Đông Dương. Mục tiêu chiến lược của Mỹ là lợi

dụng cuộc " chiến tranh lạnh" nhằm áp đặt một

nền hòa bình kiểu Mỹ lên toàn thế giới , trước

hết là trong hệ thống tư bản chủ nghĩa .

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chiến

lược vươn lên nhằm chiếm địa vị bá chủ thế

giới, âm mưu của Mỹ thì lớn nhưng lực không

phải là vô hạn . Ở châu Âu, Mỹ đã mất thế độc

quyền về vũ khí hạt nhân (tháng 8-1953 , Liên

Xô thử thành công bom khinh khí và tiếp tục

nghiên cứu chế tạo tên lửa vượt đại châu) và sau

việc Liên Xô bao vây và phong tỏa Béc- lin , Mỹ

thấy không thể tiếp tục dùng biện pháp đe dọa

quân sự để giải quyết các vấn đềcòn lại của

Chiến tranh thế giới thứ hai , chủ yếu là vấn đề

Đức và Áo, mà phải giải quyết trong khuôn khổ

thương lượng giữa 4 cường quốc chiếm đóng

nước Đức (Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp) .

༡

Ở châu Á, sau chiến tranh ở Triều Tiên, tuy

lực lượng Liên hợp quốc do Mỹ cầm đầu cuối

cùng đã đẩy lựclượng Trung - Triều trở về vị trí

xuất phát ban đầu là vĩ tuyến 38, nhưng Mỹ đã

đi đến kết luận là "chớ bao giờ lao vào một cuộc

chiến tranh nữa trên lục địa châu Á ". Nhà báo

Mỹ nổi tiếng đương thời là Oa-tơ Líp-man đã

nói một cách ví von rằng "Mỹ như con cá voi,

còn Trung Quốc như con voi" , hai bên không

thể làm gì nhau. Chính vì sợ xảy ra một cuộc

đụng độ khác với Trung Quốc ở Đông Dương,

chính quyền Ai- xen -hao đã bác bỏ tất cả kế

hoạch của giới quân sự Mỹ đưa ra như đánh vào

bán đảo Hải Nam của Trung Quốc hoặc cuộc

hành quân "Chim ưng" do các tướng tá Mỹ và

Pháp đề nghị để cứu quân Pháp ở Điện Biên

Phủ . Tuy khả năng của Mỹ bị hạn chế nhưng

âm mưu của Mỹ rất thâm độc . Sau cuộc đình

chiến ở Triều Tiên, Mỹ ra sức giúp Pháp và

khuyên Pháp chiến đấu đến cùng ở Việt Nam và

Đông Dương nhằm giữ cho được Đông Dương

không rơi vào tay cộng sản (thực ra để Mỹ nhảy

vào hất chân Pháp, biến Đông Dương thành

thuộc địa kiểu mới của Mỹ ) . Mặt khác, Mỹ ra

sức xúc tiến thành lập khối SEATO do Mỹ lãnh

đạo để làm thành lũy chống chủnghĩa cộng sản

ở khu vực này . Kế hoạch của Mỹ cũng không

được sự đồngtình của Đồng minh, nhất là Anh

và Pháp.

Lợi ích lớn nhất của Anh, Pháp sau Chiến

tranh thế giới thứ hai là phục hồihệ thống thuộc

địa bị mất . Để đạt mụcđích này, Anh và Pháp

một mặt phải dựa vào Mỹ để khôi phục kinh tế

sau chiến tranh , mặt khác lại phải cảnh giác âm

mưu "Mỹ hóa" các thuộc địa của Anh và Pháp.

Do đó, tuy vẫn phải theo đuôi Mỹ trong chính

sách chống cộng sản quốc tế nhưng Anh và

Pháp ra sức tranh thủ hòa hoãn với Liên Xô

(trong vấn đề Đức , Áo) và với Trung Quốc

(trong các vấn đề ở Đông Nam Á). Anh có

quyền lợi thuộc địa rất lớn ở Đông Nam Á và

quyền lợi ở Hồng Công và Anh cho rằng, phong

trào cộng sản ở các nước Đông Nam Á là do

Trung Quốc thao túng . Do đó, Anh ra sức phản

đối ý định của Mỹ trong việc mở chiến dịch

Chim ung
để cứu Pháp ở Điện Biên Phủ và

không đồng ý với việclập khối SEATO trước

Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương vì sợ sẽ bị

lôi cuốn vào cuộc đụng đầu với Trung Quốc ở

khu vực này . Pháp có lợi ích chủ yếu ở Đông

Dương- nơi mà Pháp và Trung Quốc đã từng ký

kết nhiều hiệp định, phân chia lợi ích với nhau

trước năm 1954. Mặt khác, Pháp cũng đề phòng

đê
việc Mỹ lợi dụng Pháp ở Đông Dương từng

bước hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương . Do đó,

tuy bị Mỹ ép nhưng Pháp vẫn hạn chế hoạt động

của phái đoàn quân sự Mỹ (MAAG) và chần

chừ trong việc cho chính phủ các nước Đông

Dương thuộc liên hiệp Pháp (các chính quyền

bù nhìn Bảo Đại , Ai Lao và Cao Miên) quyền

độc lập và nhất là việc xây dựng quân đội riêng

có cố vấn quân sự Mỹ chỉ đạo .

Trong lúc đó , tình hình nội bộ đồng minh

của ta cũng rất phức tạp .

Về mặt đối ngoại, Khơ -ru -sốp chủ trương

hòa hoãn với phương Tây , trước hết là hòa với

Mỹ nhưng hòa hoãn trên thế mạnh . Mặt khác ,

vẫn giữ cơ chế thương lượng giữa 4 nước lớn về

Đứcvà Áo và gạt các vấn đề Viễn Đông cho

Trung Quốc.
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Mỹ đến Hội nghị Giơ -ne-vơ chủ yếu là vì

vấn đề Triều Tiên . Sau khi cuộc đàm phán về

vấn đề Triều Tiên bị thất bại, ngoại trưởng Mỹ

J.F. Đa-lét bỏ về và chỉ để Thứ trưởng Bộ Ngoại

giao B. Xmít ở lại theo dõi Hội nghị

nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phá hiệp định và

nhảy vào miền Nam Việt Nam sau này . Ngày

12-5-1954, Chính phủ Mỹ chỉ thị cho đoàn đại

biểu của họ tại Hội nghị Giơ-ne-vơ rằng: "Mỹ

không sẵn sàng bày tỏ ý kiến tán thành hoặc

ngấm ngầm chấp nhận bất cứ sự đình chiến, sự

ngừng bắn hoặc bất kỳ một giải pháp nào..." .

Chủ trương của Anh khi đến Hội nghị là để

chống lại việc Mỹ và Pháp liên kết với nhau

can thiệp vào Đông Dương . Điều này sẽ có hại

cho việc Anh đang ra sức ổn định tình hình các

nước thuộc địa Anh ở Đông Nam Á và Trung

Đông. Anh muốn ổn định tình hình Đông

Dương (để làm gương cho các thuộc địa Anh)

trên cơ sở chia cắt Việt Nam, vì Anh cho rằng

chia cắt là giải pháp ít xấu nhất. Anh muốn

hàng rào đó càng xa về phía Bắc Việt Nam

càng tốt.

Pháp đến hội nghị mưu tìm một hiệp định

đình chiến để cứu nguy cho quân đội viễn chinh

Pháp khỏi bị tiêu diệt và duy trì được quyền lợi

của Pháp ở Đông Dương.

II

Là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, chúng

ta luôn luôn chủ trương giải quyết mọi tranh

chấp quốc tế bằng thương lượng . Xuất phát trên

tinh thần đó , ngày 26-11-1953 khi trả lời phỏng

vấn của báo Expressen (Thụy Điển) , Chủ tịch

Hồ Chí Minh nêu rõ lập trường của nhân dân ta

là : " Kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối

cùng. Nhưng nếu Chính phủ Pháp đã rút được

bài học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay

muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam theo lối hòa

bình thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam dân

chủ cộng hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó" .

Tháng 2-1954 khi 4 nước lớn thỏa hiệp triệu

tập Hội nghị Giơ- ne-vơ về Đông Dương, ta

hoan nghênh . Tuy nhiên , cuộc họp của Ban Bí

+

thư Trung ương Đảng ngày 1 và 2-5-1954 nhận

định rõ hơn thái độ của ta đối với Hội nghị

Giơ-ne -vơ : "Ta không đánh giá quá cao Hội

nghị Giơ-ne-vơ nhưng không nên bỏ lỡ cơ hội

phải tranh thủ dư luận và tranh thủ làm cho Hội

nghị Giơ-ne-vơ có thể bắt đầu đi đến các cuộc

gặp gỡ sau" .

Sau thắng lợi của chiến dịch Đông - Xuân

1953 - 1954 , Hội nghị Trung ương 6, khóa II , từ

ngày 15 đến 18-7-1954, nếu so sánh lực lượng

hiện nay giữa ta và địch và chủ trương của ta.

Nghị quyết Trung ương viết: “Lực lượng so

sánh giữa ta và địch biến chuyển có lợi cho ta ,

nhưng chưa phải biến chuyển căn bản có tính

chất chiến lược... Nếu đế quốc Mỹ trực tiếp

tham gia chiến tranh Đông Dương thì lực lượng

so sánh giữa ta và địch có thể thay đổi không có

lợi cho ta” . Mặt khác, Nghị quyết cũng vạch rõ :

"Do chiến tranh trường kỳ, nhân dân ta phải góp

sức người, sức của cũng nặng . Nếu chiến tranh

kéo dài thì có thể sinh ra những hiện tượng

mệt và khó khăn của chúng ta có thể nhiều

hơn" . Cuối cùng, Nghị quyết kết luận : "Do tình

hình mới ở trong nước và trên thế giới hiện nay,

Hội nghị hoàn toàn đồng ý với đường lối của

Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị trong thờigian vừa

qua : dùng phương pháp thương lượng để lập lại

hòa bình ở Đông Dương ..." .

mỏi

Hội nghị Giơ -ne- vơ về Đông Dương chính

thức khai mạc ngày 8-5-1954, một ngày sau khi

quân Pháp bị hoàn toàn tiêu diệt ở Điện Biên

Phủ . Tuy bị một đòn trời giáng như vậy nhưng

Đoàn đại biểu Pháp vẫn rất ngoan cố . Đoàn ta

do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng

dẫn đầu đã bước vào Hội nghị với tư thế ung

dung đàng hoàng của người chiến thắng . Ngày

10-5-1954, đồng chí Phạm Văn Đồng đã trình

bày lập trường của ta là hòa bình, độc lập, thống

nhất và dân chủ và đề nghị giải pháp của ta về

vấn đề Đông Dương gồm 8 điểm nhằm giải

quyết toàn diện vấn đề Đông Dương cả về chính

trị lẫn quân sự. Đề nghị của ta đã nhận được sự

hưởng ứng tốt của dư luận . Bộ trưởng Ngoại

giao Anh cho đó là một đề nghị xây dựng, trong
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đoàn Mỹ có người cho rằng không thể bác bỏ

toàn bộ đề nghị của ta . Dư luận Pháp cho đó là

đề nghị ôn hòa . Tuy nhiên, do thái độ ngoan
cố

của Pháp được sự cổ vũ của Mỹ, hội nghị vẫn

dậm chân tại chỗ . Chỉ đến giai đoạn thứ ba và

cũng là giai đoạn cuối của Hội nghị (từ 10 đến

20-7) sau khi Chính phủ Măng-đét Phrăng lên

thay thế chính phủ bị đổ thì hộinghị mới tiến

triển được . Song cuộc mặc cả vẫn hết sức gay

gắt . Cho đến ngày 17-7-1954, vẫn còn 8 vấn đề

không thỏa thuận được , trong đó có 3 vấn đề

quan trọng , gay go và phức tạp nhất là vấn đề

đình chiến ở Lào và Cam-pu-chia; vấn đề thời

hạn tổng tuyển cử và vấn đề mấu chốt nhất là

vấn đề giới tuyến phân vùng . Ba vấn đề này mãi

đến phút cuối cùng mới giải quyết xong . Vì

trong 50 năm qua, có một số ý kiến băn khoăn

vấn đề chia cắt Việt Nam và tuyến chia cắt ( vĩ

tuyến 16 hay 17) cho nên trong phạm vi một

bài báo, xin chỉ đề cập vấn đề mấu chốt nhất

trong ba vấn đề còn lại, tức là vấn đề giới tuyến

phân vùng.

Trước hết là vấn đề chia cắt mà có ý kiến choý

rằng đó là một thảm họa, như đã nói ở trên .

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

Đảng lần thứ 6 (khóa II) , ngày 15-7-1954 ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích rất rõ :

"Muốn hòa bình thì phải chấm dứt chiến tranh ,

muốn chấm dứt chiến tranh thì phải ngừng bắn ,

muốn ngừng bắn thì phải điềuchỉnh , nghĩa là

quânđội địch phải tập trungvàomột vùngđể

rút dần, quân đội ta cũng tập trung vào một

vùng. Ta phải có một vùng rộng lớn để những

phương tiện đểxây dựng, củng cố và phát triển

lực lượng của ta , ảnh hưởng đến các vùng khác

do đó đi đến thống nhất . Điều chỉnh khu vực

không phải là chia cắt , đó là việc làm đi đến

thống nhất" . Hiệp định Giơ-ne -vơ 1954 cũng

nói rõ vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm

thời , không phải là biên giới lãnh thổ. Sau hai

năm Việt Nam sẽ được thống nhất qua một cuộc

tổng tuyển cử tự do có giám sát quốc tế .

Như vậy , vấn đề chia cắt tạm thời là điều

không thể tránh khỏi . Cuộc tranh luận chỉ diễn

ra chung quanh chia cắt ở vĩ tuyến nào .

2

15 giờ ngày 20-7 , trong cuộc họp giữa hai

Chủ tịch Anh - Liên Xô cùng với các trưởng

đoàn Pháp, Việt Nam, Trung Quốc , đồng chí

Mô-lô-tốp đưa ra đề nghị lấy vĩ tuyến 17 làm

ranh giới quân sự tạm thời. Các bên đều thỏa

thuận. Như vậy, đường ranh giới mới (vĩ tuyến

17) lấn ra phía Bắc thêm 10 cây số tính từ

đường ranh giới mà ba đoàn Việt - Trung - Xô

đã thỏa thuận ngày 17-7-1954 .

III

Giờ đây, 50 năm sau Hội nghị và Hiệp định

Giơ -ne-vơ 1954 có thể nêu lên một số nhận xét

sau đây :

1 - Có thể khẳng định với việc ký Hiệp định

Giơ-ne-vơ 1954 "ngoại giao ta đã thắng to " như

trong lời kêu gọi ngày 22-7-1954 của Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã nêu rõ .

đến

So với Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 khi Pháp

Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 , Chính phủ Pháp

chỉ công nhận nước ta là một quốc gia tự do thì

đã phải thừa nhận nền độc lập, chủ quyền, thống

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta . Đây là cơ

sở pháp lý cho cuộc đấu tranh nhằm thống nhất

đất nước của nhân dân ta sau hiệp định .

Đi đôi với trận đại thắng Điện Biên Phủ, Hội

nghị Giơ-ne-vơ đã nêu rất cao vai trò của nước

ta trên trường quốc tế . Hai sự kiện này đã tạo

thành một điểm chính của hoạt động quốc tế lúc

bấy giờ và sự anh dũng trong chiến đấu và

sự mềm mỏng linh hoạt trong ngoại giao của

Việt Nam đã được thế giới hâm mộ.

Nửa nước ta được giải phóng , đưa cách

mạng nước ta sang một trang mới: vừa xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa tiếp tục cuộc

đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất

Tổ quốc . Hồ Chủ tịch đã nói một cách rất hình

ảnh rằng : " Trước đây ta chỉ có rừng núi và đêm,

giờ đây ta có cả sông biển và ban ngày". Quan

hệ ngoại giao của nước ta không ngừng

phát triển . Các nước bạn bè lần lượt đặt sứ quán

( I ) Xem : Văn kiện Lịch sử Đảng, Trường Nguyễn

Ái Quốc xuất bản , Hà Nội , 1963 , t 8 , tr 177
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tại trung tâm chính trị, kinh tế , văn hóa của một

nước Việt Nam độc lập. Có thể nói , nếu không

có Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ -ne-vơ

1954 thì cũng không có Hiệp định Pa-ri 1973 và

Đại thắng mùa Xuân 1975 đưa giang sơn về

một mối.

2 - Với Điện Biên Phủ và Hiệp định

Giơ -ne -vơ 1954, chủ nghĩa thực dân Pháp hoàn

toàn bị chôn vùi ở Đông Dương, mở đầu cho sự

đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên

toàn thế giới .

sup

Sau ĐiệnBiên Phủvà Hiệp định Giơ-ne-vơ

1954, đế quốc Pháp bắt đầu quá trình suy sụp.

Ông A. Pát-ti , người đã cộng tác với Chủ tịch

Hồ Chí Minh vào thời điểm quyết định của

Chiến tranh thế giới thứ hai và của cách mạng

Việt Nam đã viết về thất bại của thực dân Pháp

như sau : "Việc mất Bắc Kỳ đặc biệt là vùng

đồng bằng, là cả một sự thất vọng và chán nản

sâu sắc của thực dân Pháp ở Việt Nam và những

người cánh hữu bảo thủ chính quốc Pháp . BắcPháp . Bắc

Kỳ tượng trưng cho một thế kỷ nỗ lực tốn kém

của Pháp để cải hóa và phát triển văn hóa đất

nước này theo phương Tây . Chính đây là nơi

ngân hàng Đông Dương cócơ sở để bảo vệ các

quyền lợi tài chính của Pháp ở phương Đông,

nơi mà các khoa trường Đại học Hà Nội gieo ,

rắc nền văn hóa và tư tưởng chính trị Pháp và

Thiên chúa giáo nảy nở lan tràn trong quần

chúng nông thôn... Bỏ Bắc kỳ theo Hiệp định

Giơ -ne-vơ là một sự mất mát không thể sửa

được . Nước Pháp bị suy yếu đi" .(2 )

3 - Chúng ta thừa nhận là Hiệp định

Giơ -ne- vơ là một thắng lợi nhưng chưa đúng

tầm vóc với thắng lợi quân sự của ta lúc bấy giờ

do yếu tố chủ quan lẫn khách quan . Tuy nhiên ,

cần xem xét những chỗ "chưa đúng tầm vóc"

này trong bối cảnh quốc tế và trong nước lúc

bấy giờ.

Ta chưa đánh giá đúng tình hình thế giới, ý

đồ của các nước lớn . Ta cũng chưa đánh giá hết

sự hoảng loạn của thực dân Pháp sau thất bại

ở Điện Biên Phủ . Trong điện gửi đồng chí

Phạm Văn Đồng, ngày 27-5-1954 , Trung ương

cũng thừa nhận : " Chúng tôi không hiểu rõ tình

hình bên Pháp và thế giới" (Điện tại Phòng lưu

trữ Văn phòng Trung ương Đảng) . Cụ thể ta

chưa hiểu rõ ý đồ của đồng minh nhưng lại đánh

giá quá cao khả năng Mỹ sẽ nhảy vào giúp

Pháp. Hoàn cảnh ta lúc này là thiếu thông tin ,

phần lớn thông tin ta đều dựa vào bạn . Do đó ta

bị bạn thúc ép như Thủ tướng Phạm Văn Đồng

đã nói trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiệp

định Giơ-ne -vơ.

Ta chưa độc lập tự chủ . Điều này hoàn toàn

đúng. Nhưng nếu đặt vấn đề trong bối cảnh lúc

bấy giờ thì có thể nói dù ta có muốn độc lập, tự

chủ cũng không được. Cụ thể là, Hồ Chủ tịch đã

nói khi trả lời phỏng vấn báo Expressen rằng :

"Việc thương lượng đình chiến chủ yếu là một

việc giữa chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

với chính phủ Pháp" nhưng các nước lớn quyết

định họp Hội nghị quốc tế để giải quyết vấn đề

Đông Dương trong đó hai đồng minh chủ yếu

của ta và là trụ cột của hệ thống xã hội chủ

nghĩa thế giới là Liên Xô và Trung Quốc đã

đồng ý và đề nghị ta đến họp, liệu ta có thể từ

chối hay không. Rõ ràng là không . Đây là một

Hội nghị quốctế cho nên các đoàn gặp gỡ trao

đổi thậm chí thương lượng , thỏa hiệp với nhau

là chuyện bình thường . Ta không thể ngăn cản

họ được.

4 - Tuy có chỗ chưa hài lòng về Hiệp định

Giơ-ne-vơ 1954 nhưng xem đó là một sai lầm là

không thỏa đáng.

Về lập luận nói rằng, Hiệp định Giơ-ne- vơ

Nam , thì có lẽkhông cần phản bác nhiều . Chỉ

1954 là một thảm họa đối với nhân dân Việt

có chính quyền Bảo Đại và sau này là ngụy

quyền Sài Gòn mới xem ngày 20-7-1954 là

Ngày " Quốc hận " . Người dân Việt Nam bình

mộtthắng lợi ngoại giao lớn của ta . D

thường, bất kể ai có lương tri cũng nhận rõ đó là

( 2 ) Xem : A. Pat -ti: Tại sao Việt Nam ? Nxb Đà Nẵng ,

2000, tr 850
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PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP,

KHU CHẾ XUẤT Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC –

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝLUẬN VÀ THỰC TIỄN

LờiBộ Biên tập : Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về khu kinh tế

đặc biệt, trong hai ngày 10 và 11-6-2004, tại thị xã Sầm Sơn , Tạp chí Cộng sản

cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tưphối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ

chức Hội thảo : " Phát triển khu công nghiệp , khu chế xuất ở các tỉnh , thành phố

phía Bắc - những vấn đề lý luận và thực tiễn ". Tạp chí Cộng sản trân trọng giới

thiệu Báo cáo đề dẫn của GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng ,

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản , Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận

Trung ương và bài Tổng thuật Hội thảo .

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

LÊ HỮU NGHĨA

C

ÁC khu công nghiệp, khu chế xuất đã

và đang đóng vai trò quan trọng trong

tiến trình công nghiệp hóa , hiện đại

hóa của Việt Nam . Phát triển các khu công

nghiệp , khu chế xuất theo hướng nâng cao chất

lượng, hiệu quả và phát triển bền vững đang là

yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan quản lý

phố phía Bắc - những vấn đề lý luận và thực

tiễn " được thực hiện . Hy vọng, Hội thảo sẽ có

những đóng góp nhất định về khoa học để góp

phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và

thực tiễn trong việc xây dựng và phát triển các

khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam,

đặc biệt là các địa phương phía Bắc, trong thời

của Nhà nước, đòi hỏi phải cómột hệ thống kỳđẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đạihóa và

giải pháp đồng bộ , khả thi .

Vì lẽ đó, cuộc Hội thảo : " Phát triển khu

công nghiệp , khu chế xuất ở các tỉnh , thành

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

Nhận thức rõ ý nghĩa to lớn và vai trò rất

quan trọng của khu công nghiệp , khu chế xuất

đối với sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu
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kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, nên những năm gần đây , các địa phương

trong cả nước liên tục có những dự án để xây

dựng và phát triển các khu công nghiệp. Song

không phải tất cả đều có được những kinh

nghiệm trong việc xây dựng và trình cấp thẩm

quyền phê duyệt quy hoạch , kế hoạch và dự án

hình thành khu công nghiệp , cũng như thực thi

xây dựng khu công nghiệp đó.

Hiện nay, các khu công nghiệp đang là mục

tiêu hướng tới của nhiều tỉnh , thành phố trong

cả nước. Mỗi khu công nghiệp ra đời sẽ là đầu

mối quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn

đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước

ngoài (FDI); tạo động lực lớn cho quá trình

tiếp thu công nghệ , chuyển dịch cơ cấu kinh tế

và phân công lại lao động phù hợp với xu thế

hộinhập kinh tế quốc tế ; tạo nhân tố chủ yếu

trong việc tăng trưởng công nghiệp theo quy

hoạch tổng thể, tăng khả năng thu hút đầu tư từ

các nguồnlực trong và ngoài nước, đẩy mạnh

nguồn hàng xuất khẩu, góp phần nâng cao sức

cạnh tranh của sản phẩm trong nước , tạo việc

làm và hạn chế tình trạng ô nhiễm do chất thải

công nghiệp gây ra . Ngoài ra , sự phát triển của

các khu công nghiệp cũng thúc đẩyviệchình

thành và phát triển các đô thị mới, phát triển

các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ, tạo

điều kiện cho quá trình chuyển dịch cơ cấu

kinh tế đạt hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích

cho quốc gia, trong đó có việc tăng thu nhập

vàtạo nhiều việc làm cho người lao động, góp

phần xóa đói giảm nghèo và đào tạo - phất

triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng

kinh tế - kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho sự phát

triển đất nước .

Thực tiễn đã khẳng định rằng , chủ trương

phát triển các khu công nghiệpcủa Đảng và

Nhà nước Việt Nam rất đúng . Sau hơn

mười năm xây dựng và phát triển , tính đến

tháng 3-2004 , cả nước có 97 khu công nghiệp

và 3 khu chế xuất đã được thành lập với tổng

diện tích 19 050 ha, riêng diện tích có thể cho

thuê khoảng 13 204 ha. Ngoài ra, còn hàng

trăm cụm công nghiệp nằm rải rác ở nhiều địa

phương trong cả nước . Các khu công nghiệp

đã thu hút 2 802 dự án đầu tư hoạt động,

trong đó có 1 404 dự án có vốn đầu tư nước

ngoài, vốn đầu tư lũy kế của các dự án là

11,173 tỉ USD và 1 398 dự án đầu tư trong

nước , với tổng số vốn đầu tư 71,228 tỉ đồng.

Các dự án đã giải quyết việc làm cho trên nửa

triệu lao động ViệtNam. Riêng năm 2003, các

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có

doanh thu trên 9,565 tỉ USD, trong đó xuất

khẩu đạt 3,868 tỉ USD, nộp ngân sách 469

triệu USD “ , thu hút hàng chục vạn lao động

trực tiếp và gián tiếp , đóng góp rất nhiều trong

công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại hóa của

đất nước .

Tuy nhiên , trong quá trình xây dựng và

phát triển các khu công nghiệp trong suốt

những năm qua cũng đã bộc lộ không ít hạn

chế và khuyết điểm ,đặt ra nhiều vấn đềcần

được tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Cụ thể , có

những vấn đề đáng chú ýsau :

Một là, trong những vấn đề thường được đề

cập nhiều nhất đó là công tác quy hoạch phát

triển khu công nghiệp. Nhìn chung hiện nay,

chất lượng quy hoạch còn thấp, việc hình

thành , phân bố các khu công nghiệp còn dàn

trải, xác định quỹ đất cần dùng thiếu căn cứ

khoa học. Do vậy, yêu cầu đầu tiên đối với

công tác quy hoạch là phải phù hợp với nhu

cầu phát triển , với điều kiện và khả năng thực

tế của địa phương xây dựng khu công nghiệp.

Việc lập quy hoạch phải dựa vào quy hoạch

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng,

( 1 ) Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam , số 74 , tr 19 và Báo

Thương mại, ngày 27-4-2004

Số 14 (tháng 7 năm 2004 ) 33



Hội thảo Khoa học - Thực tiễn Tạp chí Cộng sản

quy hoạch phát triển công nghiệp, khu công

nghiệp của cả nước đã được phê duyệt. Quy

hoạch này mang tính tổng thể, liên kết được sự

phát triển kinh tế theo hướng kết hợp hài hòa

giữa phát triển công nghiệp với phát triển vùng

và lãnh thổ. Xây dựng quy hoạch phải dựa trên

sự phân công, căn cứ vào những lợi thế so

sánh, tiềm năng phát triển trong tương lai của

từng vùng, từng miền và toàn khu vực; tính

toán đến quy hoạch phát triển vùng , khu dân

cu, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Hoàn

thiện và phát triển khu công nghiệp phải tiến

hành song song với việc xây dựng quy hoạch

hạ tầng kỹ thuật khu vực . Công tác quy hoạch

phải được thực hiện công khai, xác định rõ

mục tiêu và khả năng thu hút các nguồn vốn

đầu tư trong những năm tiếp theo .

Hai là, việc xác định địa điểm , quy mô và

phân kỳ sử dụng đất khu công nghiệp là những

nội dung rất quan trọng , có tác động trực tiếp

đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu

công nghiệp. Kinh nghiệm phát triển các khu

công nghiệp của các nước trên thế giới cho

thấy , việc xác định vị trí của khu công nghiệp

cầngắnvới thị trường tiêu thụ , thị trườngcung

ứng nguyên vật liệu , đáp ứng các dịch vụ phục

vụ sản xuất và dịch vụ đời sống, có thị trường

cung ứng vốn, nguồn nhân lực, chuyển giao

công nghệ. Tuy nhiên đối với tình hình thực

tiễn của nước ta , vị trí của khu công nghiệp

cũng còn tùy thuộc vào tính chất sản xuất kinh

doanh, cơ cấu sản xuất của mỗi khu công

nghiệp cụ thể và loại hình khu công nghiệp

như khu công nghiệp tập trung , cụm công

nghiệp liên hợp sản xuất, cụm công nghiệp

làng nghề , điểm công nghiệp ở vùng chuyên

canh cây công nghiệp, khu công nghiệp trong

đô thị mới, khu công nghiệp trong liên hợp

công nghiệp - thương mại - dịch vụ ... để lựa

chọn địa điểm xây dựng các khu công nghiệp

thích hợp .

Ba là, huy động các nguồn lực để đẩy

nhanh tiến trình thực hiện có hiệu quả kế

hoạch đầu tư và phát triển khu công nghiệp .

Việc phê duyệt thành lập khu công nghiệp chỉ

là công việc bước đầu. Công tác tổ chức thực

hiện quy hoạch và đề án đã được phê duyệt,

biến
quy hoạch thành hiện thực mới đóng vai

trò quyết định . Điều này đòi hỏi các cơ quan

quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế đầu tư

xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công

nghiệp phải có giải pháp đồng bộ thực hiện

cho được quy hoạch , kế hoạch phát triển khu

công nghiệp của địa phương mình .

Vấn đề giải phóng mặt bằng các khu công

nghiệp luôn là vấn đề bức xúc, nan giải . Cần

có phương án cụ thể nhằm giải phóng nhanh

mặt bằng để tiến hành xây dựng cơ bản khu

công nghiệp. Đã có nhiều địa phương lúng

túng trong vấn đề này, gây nên những tổn thất

lớn , chẳng hạn, do vướng mắc trong công tác

giải phóng mặt bằng nên có khu công nghiệp

chậm trễ trong việc triển khai , mở rộng dự án;

có khu công nghiệp mới đáp ứng được nhu cầu

mặt bằng cho 15 doanh nghiệp, diện tích lấp

đầy mớiđạt 40% thiết kế; 7 khu công nghiệp

ở miền Bắc mới thành lập năm 2003, códiện

tích 866 ha, chiếm 27,1 % tổng diện tích các

khu công nghiệp ở miền Bắc, hiện nay vẫn

đang giải phóng mặt bằng .

Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó

khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân như : việc

quy hoạch, hướng dẫn , chỉ dẫn, tuyên truyền

thông tin làm chưa tốt, do vậy người dân

không hiểu rõ chế độ, chính sách của Nhà

nước hoặc nhiều trường hợp do tốc độ đô thị

hóa diễn ra nhanh chóng tại địa phương nên

đẩy giá đất lên cao gấp nhiều lần so với giá

tiền đền bù , từ đó gây ra tâm lý chây ỳ, đòi đền

bù với giá cao, không chịu giao đất . Nhiều khu

công nghiệp từ khi có quyết định thành lập Hội

đồng đền bù giải phóng mặt bằng cho đến khi
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hoàn tất thủ tục, thu hồi được đất phải kéo dài

nhiều năm , gây tâm lý ức chế, làm nản lòng

các nhà đầu tư .

Mặt khác , việc lựa chọn chủ dự án đầu tư

xây dựng hạ tầng có kinh nghiệm và đủ năng

lực tài chính cũng là điều hết sức quan trọng .

Phải xác định chủ đầu tư xây dựng ngay từ khi

trình duyệt đề án thành lập khu công nghiệp để

tránh việc chuyển chủ đầu tư xây dựng.

Bốn là, một số cơ chế , chính sách quản lý

các khu công nghiệp hiện nay chưa thực sự

khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu

công nghiệp tập trung. Các doanh nghiệp đầu

tư vào khu công nghiệp chưa được nhiều ưu

đãi so với các doanh nghiệp đầu tư ngoài khu

công nghiệp , trong khi giá thuê đất trong khu

công nghiệp cao hơn rất nhiều lần so với giá

thuê đất bên ngoài khu công nghiệp .

vay

Thông thường giá thuê đất được tính toán

trên cơ sở chi phí đầu tư vào kết cấu hạ tầng

khu công nghiệp, chi phí đền bù giải phóng

mặt bằng , chi phí cho bộ máy quản lý , chi phí

duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, trả lãi vay

ngân hàng... Một số địa phương đã hỗ trợ lãi

đầu tư kết cấu hạ tầng, lãi vay chi phí đền

bù giải phóng mặt bằng hoặc toàn bộ chi phí

đềnbù giải phóng mặt bằng nhằm giảm giá

thành thuê đất. Nhưng thực tế cho thấy , giá

thuê đất vẫn rất cao. Ở Thành phố Hồ Chí

Minh , giá thuê đất hiện nay cao gấp từ 4 đến 6

lần Trung Quốc và gấp khoảng 6 lần Thái Lan .

Ở Phú Thọ, ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ lãi

vay cho công ty phát triển hạ tầng, nhưng giá

cho thuê đất vẫn trên 10 USD /m2/năm . Vấn đề

đặt ra đối với Phú Thọ cũng như đối với các

địa phương trên cả nước là, nếu ấn định giá

thuê đất thấp ổn định lâu dài , sẽ dẫn đến tình

trạng không bảo đảm thu hồi vốn , ngân sách

tỉnh phải bù lỗ ; còn nếu giá cao ngay giai đoạn

đầu thì khả năng cạnh tranh kém , không thể

thu hút được các dự án có vốn đầu tư cao .

Trong cơ cấu giá thành nếu tính đủ, kể cả

chi phí xử lý nước thải, chất thải rắn thì giá

thành cũng vẫn cao , mặt khác các dự án có

lượng nước thải, chất thải không giống nhau ,

tính chất cũng khác nhau , thậm chí có dự án,

chi phí này là không đáng kể , nên nhà đầu tư

không dễ dàng chấp thuận giá thuê chung có

cả chi phí xử lý chất thải. Vì vậy , trong giá

thuê đất nên quy định chi tiết, bao gồm giá

thuê đất thô cộng với giá thuê đất có chi phí

đầu tư kết cấu hạ tầng. Chi phí xử lý chất thải

được tính riêng cho từng dự án tùy thuộc vào

lưu lượng, tính chất của từng dự án . Giá đất có

the
xây dựng phù hợp với từng giai đoạn, phù

hợp với mức độ hoàn thiện của kết cấu hạ tầng

khu công nghiệp, điều kiện phát triển hạ tầng

bên ngoài, phát triển kinh tế - xã hội của địa

hiệuquả xã hội, tạo việc làm mới, thu hút lao

phương . Giai đoạn đầu có thể xác định lấy

độnglà chính, ngân sách tỉnh bù lỗ, để ấn định

một giá thuê đất thấp , có khả năng cạnhtranh .

Nhưng việc xây dựng khung giá thay đổi phải

hợp lý và có quy định rõ khoảng thời gian nhất

định để các nhà đầu tư yên tâm và bảo đảm

hiệu quả kinh doanh phát triển hạ tầng khu

công nghiệp, bảo đảm lợi ích kinh tế của địa

phương; và việc dùng ngân sách tỉnh để hỗ trợ

cũng phải dựa trên các tiêu chíhợp lý và chặt

chẽ như hỗ trợ bao nhiêu , chỉ hỗ trợ công đoạn

nào... thì việc hỗ trợ mới đạt hiệu quả và đúng

mục đích .

Có thể quy định khung giá thuê đất trong

thời hạn 10 năm đầu, và từng khoảng 10 năm

thời gian tiếp theo . Khung giá tăng dần nhưng

không vượt quá khoảng khung giá quy định,

tính toán trên cơ sở vốn đầu tư kết cấu hạ tầng ,

khả năng cho thuê đất và các chi phí khác... và

hiệu quả chung từ các nguồn thu cho ngân
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sách từ việc đầu tư của các dự án. Thực tế cho

thấy , nhiều nhà đầu tư cũng dễ chấp thuận

phương án này hơn từ phương án giá đất thuê

cao ngay từ đầu .

Một vấn đề khác nằm trong cơ chế, chính

sách cần tháo gỡ, đó là Nghị định số 36/CP

được thực hiện trong thời gian qua đã bộc lộ

nhiều bất cập nhưng cho đến nay mới sắp được

sửa đổi , bổsung cho phù hợp với tình hình

phát triển thực tế của các khu công nghiệp .

Nghị định số 164/CP của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh

nghiệp đã làm giảm bớt các ưu đãi đầu tư của

các doanh nghiệp khi đầu tư vào các khu công

nghiệp . Đây cũng là nguyên nhân gây khó

khăn trong công tác xúc tiến đầu tư vào các

khu công nghiệp trong giai đoạn hiện nay và

do vậy, làm mất ưu thế cạnh tranh trong việc

tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi so với các

nước trong khu vực .

Cơ chế "một cửa , tại chỗ" trong công tác

quản lý đối với các khu công nghiệp chưa

được thực hiện một cách triệt để, do đókhông

tạo được tính năng động của Ban Quản lý

trong việc quản lý , chỉ đạo đối với các khu

công nghiệp, làm giảm sức hút các nhà đầu tư.

Vấn đề là ở chỗ, cần tăng cường công tác phân

cấp ủy quyền cho Ban Quản lý một cách đồng

bộ để có thể thực hiện tốt chức năng quản lý

nhà nước của mình. Ban Quản lý cần được ủy

quyền về quản lý vốn, lao động , môi trường

đối với các khu công nghiệp trên địa bàn, đồng

thời vấn đề quản lý môi trường , chống ô nhiễm

và xử lý chất thải cũng phải được quan tâm

ngay từ khâu lập quy hoạch, xây dựng các khu

công nghiệp theo đúng quy định . Như vậy, sẽ

tạo ra bước ngoặt trong công tác cải cách hành

chính, tạo điều kiện cho ban quản lý giải

quyết, tháo gỡ các vướng mắc , khó khăn của

doanh nghiệp một cách thuận lợi , nhanh

chóng. Đây cũng là một vấn đề cốt yếu để tăng

cường tính hấp dẫn của các khu công nghiệp,

tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng , từ

đó thu hút các nhà đầu tư vào các khu công

nghiệp ở Việt Nam .

Ngoài những vấn đề nêu trên , để phát huy

có hiệu quả và chất lượng cao các khu công

nghiệp, đòi hỏi chúng ta cần quan tâm giải

quyết những vấn đề khác như : phải có chính

sách thỏa đáng hỗ trợ vốn và đầu tư khoa học -

công nghệ, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực

phục vụ các khu công nghiệp và cả đào tạo

công chức cần tiến hành định kỳ, quan tâm đời

sống vật chất và văn hóa tinh thần , giáo dục, y

tế , nhà ở ... cho công nhân và con em họ ở các

khu công nghiệp.

Để các khu công nghiệp Việt Nam phát

triển có hiệu quả cao , đạt chất lượng và phát

triển bền vững đòi hỏi các cấp , các bộ, ngành

cần tiếp tục nghiên cứu , tổng kết và rút kinh

nghiệm nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách

đối với khu công nghiệp , tạo điều kiện thuận

lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư trong và ngoài

nước đầu tư vào các khu công nghiệp, cũng

như là tạo ra một môi trường thu hút đầu tư

thật hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao . Có thể nói,

chỉ như vậy , chúng ta mới có thể thực hiện

thành công tiến trình công nghiệp hóa , hiện

đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

trong những năm tới.

Để góp phần thực hiện mục đích trên , trong

Hội thảo này , Đoàn Chủ tịch rất mong được

các nhà lãnh đạo, quản lý các khu công nghiệp

ở trung ương và các địa phương phía bắc, các

nhà khoa học và các đại biểu tập trung thảo

luận các vấn đề đặt ra . Đặc biệt, phân tích làm

rõ những mặt yếu kém, hạn chế trong phát

triển khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc,

đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn

chế , nâng cao hiệu quả trong phát triển khu

công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . D
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TỔNG QUAN HỘI THẢO

1 - Lý luận về phát triển khu công nghiệp

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng , thực tiễn

phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam hơn

10 năm qua đã tạo nên " lý luận về khu công

nghiệp" nhưng nhận định chưa thống nhất do

chưa có tổng kết .

2
Trong phát biểu đề dẫn , GS, TS Lê Hữu

Nghĩa (Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên

tập Tạp chí Cộng sản , Phó Chủ tịch Thường trực

Hội đồng Lý luận Trung ương) đặt vấn đề : Để

các khu công nghiệp ViệtNam phát triển cóhiệu

quả, đạt chất lượng và phát triển bền vững thì các

cấp, các bộ , ngành cần tiếp tụcnghiên cứu, tổng

kết và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện cơ chế ,

chính sách đối với khu công nghiệp . Đề cập đến

quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về

phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất báo

cáo của TS Hoàng Xuân Hòa và phát biểu của

TS Trần Đình Hiền (Vụ trưởng, Ban Kinh tế

Trung ương ) nhận định : Quátrình xây dựng và

phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở

Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện sự

đúng đắn trong đường lối phát triển kinh tế của

Đảng... Nhưng nhằm đạt được những mục tiêu đã

đặt ra cho giai đoạn đến năm 2010, rất cần thống

nhất về quan điểm phát triển khu công nghiệp.

Để xây dựng lý luận về khu công nghiệp cần

nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của nước ngoài .

Báo cáo của PGS Vũ Chí Lộc (Trưởng Khoa

Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương ) và

TS Nguyễn Minh Sang (Vụ Kinh tế địa phương

và Lãnh thổ , Bộ Kế hoạch và Đầu tư ) đã phân

tích những bài học về phát triển khu công nghiệp,

khu chế xuất của Thái Lan , Phi-líp-pin , In-đô-nê-

xi - a, Ma-lai -xi-a, Trung Quốc... Một số ý kiến

lưu ý rằng , để đưa lý luận gắn với thực tiễn và

thống nhất quan điểm phát triển khu công nghiệp

cần tuyên truyền nhiều hơn , nhất là nâng cao hơn

nữa vai trò của báo chí .

2 - Vai trò của khu công nghiệp và những

tác động đến phát triển kinh tế

Trong tham luận "Vai trò của khu công

nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa , hiện đại

hóa" , TS Đinh Văn Ân (Viện trưởng Viện

Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương) cho

rằng , tác động tích cực của các khucông nghiệp

được xác định rõ trên 5 khía cạnh chủ yếu : Tạo

điều kiện mặt bằng thuận lợi thu hút đầu tư cho

hình thành doanh nghiệp mới, mở rộng quy mô

sản
xuất; tập trungxử lý chất thải, bảo vệ môi

trường ; thu hútlao động góp phần giải quyết việc

làm, nâng cao đời sống dân cư địa phương ; thực

hiện các liên kết, hỗ trợ kinh tế mới (về công

nghệ, quản lý... ) ; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu

kinh tế .

Về vai trò của khu công nghiệp, ở khía cạnh

khác , ThS Lê Hồng Yến (Học viện Hành chính

Quốc gia ) cho rằng: Khu công nghiệp là nơi thử

nghiệmchính sáchkinhtế mới tốt nhất , đặc biệt

là các chính sách kinh tế đối ngoại và là đầu tầu

tiên phong trong sự phát triển nền kinh tế quốc

dân ; khu công nghiệp hình thành và phát triển sẽ

là cầu nối hội nhậpnền kinh tế trong nước với

nền kinh tế quốc tế; khu công nghiệplà nơi tiếp

nhận , chuyển giao và áp dụngcóhiệu quả những

thành tựu của khoa học - công nghệ. TS Nguyễn

Văn Minh (Trưởng Khoa Sau đại học, Trường

Đại học Thương mại ) nhấn mạnh: Sự ra đời và

hoạt động có hiệu quả của khu công nghiệp , khu

chế xuất sẽ góp phần tăng năng lực xuấtkhẩu ;

phát triển đô thị và tăng quỹ nhà.

3 - Chính sách và quy hoạch phát triển khu

công nghiệp

Chính sách phát triển khu công nghiệp được

xem xét về nhiều mặt, như hỗ trợ địa phương,
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thuế , mô hình phát triển khu công nghiệp... Một

số ý kiến cho biết, các nhà đầu tư vẫn phàn nàn

rằng cơ chế , chính sách quản lý các khu công

nghiệp hiện nay còn hạn chế, nhất là chính sách

ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào khu công

nghiệp... Nghị định số 164 /CP của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập

doanh nghiệp còn làm giảm bớt các ưu đãi đầu tư

của các doanh nghiệp khi đầu tư vào các khu

công nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân gây khó

khăn trong công tác xúc tiến đầu tư vào các khu

công nghiệp trong giai đoạn hiện nay và do vậy,

làm mất ưu thế cạnh tranh trong việc tạo ra môi

trường đầu tư thuận lợi so với các nước trong

khu vực. Nếu các chính sách phù hợp với thực

tiễn thì sẽ thành công. Một số ý kiến chorằng, để

làm cơ sở tạo sự thống nhất về cơ chế và các

chính sách phát triển khu công nghiệp , khu chế

xuất cần sớm xây dựng Luật về khu công nghiệp .

Gợi ý về chính sách phát triển khu công

nghiệp, đồng chí Lê Khả Phiêu (nguyên Tổng

Bí thư ) cho rằng : Quy mô, nội dung phát triển

khu công nghiệp có sựkhác biệt , đặc thù ở những

vùng khác nhau . Ở miền Trung , nên cân nhắc nơi

nào gọi là khu công nghiệp hay khu kinh tế mở .

Công tác quy hoạch phát triển khu công

nghiệp dù được đề cập nhiều góc độ, nhưng đều

thống nhất với nhận định chung. Chất lượng quy

hoạch còn thấp, việc hình thành , phân bố các khu

công nghiệp còn dàn trải , xác định quỹ đất cần

dùng thiếu căn cứ khoa học. Do vậy, vấn đề ở

chỗ số lượng nhiều hay ít không quan trọng , mà

yêu cầu đầu tiên đối với công tác quy hoạch là

phải phù hợp với nhu cầu phát triển và khả năng

thực tế của địa phương . Đồng chí Trịnh Trọng

Quyền (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh

ủy Thanh Hóa) cho biết : Tỉnh Thanh Hóa đã sớm

có quy hoạch các khu kinh tế động lực , các khu

kinh tế tập trung ; đã ban hành nhiều cơ chế ,

chính sách phát huy nội lực, thu hút ngoại lực

cho đầu tư phát triển ... coi trọng xây dựng hệ

thống đô thị và phát triển các khu công nghiệp

tập trung, lấy đó làm trung tâm kinh tế với chức

năng là hạt nhân thúc đẩy cả vùng phát triển .

Một số ý kiến lưu ý rằng, việc lập quy hoạch

phải căn cứ vào những lợi thế so sánh, tiềm năng

phát triển trong tương lai của từng vùng, từng

miền và phải dựa vào quy hoạch tổng thể phát

triển kinh tế - xã hội của vùng, quy hoạch phát

triển công nghiệp, khu chế xuất của cả nước đã

được Chính phủ phê duyệt. Công tác quy hoạch

phải được thực hiện một cách công khai, rõ ràng.

4 - Vấn đề kết cấu hạ tầng

Về giá thuê đất trong khu công nghiệp , có ý

kiến cho rằng, hiện caohơn rất nhiều lần so với

giá thuê đất bên ngoài khu công nghiệp (ở Thành

phố Hồ Chí Minh, giá thuê đất cao gấp từ 4 - 6

lần so với Trung Quốc, khoảng 6 lần so với Thái

Lan ). Cùng với các nguyên nhân khác dẫn đến

việc thuê đất ở khu công nghiệp ít khi được lấp

đầy , ông Nguyễn Ngọc Phúc (Cục trưởng Cục

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ) nhận xét :

Giá thuê đất ở địa phương khó khăn thì thấp, cònở

ở địa phương có điều kiện phát triển thì rất cao

nên nhiều doanh nghiệp không chú trọng
đầu tư

kinh doanh ở khu công nghiệp. Đại diện Công ty

liên doanh phát triển khu công nghiệp ĐìnhVũ

(Hải Phòng) cho rằng : Giá đất có thể xây dựng

phù hợp với từng giai đoạn và mức độ hoàn thiện

của kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, điều kiện

phát triển hạ tầng bên ngoài,phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương . Giai đoạn đầu có thể xác

định lấy hiệu quả xã hội và tạo việc làm mới là

chính nên ngân sách tỉnh cần bù lỗ để ấn định

một giá thuê đất thấp, có khả năng cạnh tranh .

Vấn đề giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề

bức xúc, nan giải . Thực tế cho thấy , giải phóng

mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn và điều này làm

giảm nhiệt tình của các nhà đầu tư . Một số ý kiến

phân tích rõ nguyên nguyên của tình trạng này là

việc quy hoạch , hướng dẫn , tuyên truyền thông

tin chưa tốt nên người dân không hiểu rõ chính

sách và quy định của nhà nước; nhiều trường hợp

do tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại địa

phương nên đẩy giá đất lên cao gấp nhiều lần so

với giá tiền đền bù theo quy định , từ đó gây ra

tâm lý chây ỳ , đòi đền bù với giá cao, không chịu

giao đất.
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Bàn về quản lý và sử dụng đất cho phát triển

khu công nghiệp và khu chế xuất, PGS, TSKH

Nguyễn Văn Đặng (Phó Trưởng Ban Kinh tế

Trung ương ) cho rằng: Thực hiện xây dựng kết

cấu hạ tầng khu công nghiệp chậm do nhiều

nguyên nhân , trong đó có đền bù, giải tỏa . Để

phát triển khu công nghiệp và khu chế xuất một

cách hiệu quả, phải xây dựng quy hoạch sử dụng

đất với tầm nhìn dài hạn , dành quỹ đất thỏa đáng,

có ưu đãi về đất đai đối với nhà doanh nghiệp .

Để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu

quả, nhiều ý kiến cho rằng, việc lựa chọn chủ dự

án chủ đầu tư có kinh nghiệm và đủ năng lực tài

chính là điều hết sức quan trọng . Phải xác định

chủ đầu tư xây dựng ngay từ khi trình duyệt đề án

thành lập khu côngnghiệp để tránh việc thay đổi

chủ đầu tư xây dựng. Việc xây dựng kết cấu hạ

tầng cần phát huy nội lực, phải kết hợp các hình

thức huy động vốn . Có thể hình thành công ty cổ

phần để huy động vốn và nên thành lập Công ty

Dịch vụ công nghiệp (thay thế côngty phát triển

hạ tầng ).

5 -Bộ máy hành chính và vấn đề nguồn

nhân lực

5.1 - Bộ máy hành chính có vai trò rất quan-

trọng đối với sự phát triển các khu công nghiệp,

khu chế xuất. Do đó, nhiều ý kiến đã phân tích

sâu sắc vấn đề này , với nhận xét chungmột số

cán bộ làm công tác quản lý nhà nước còn quan

liêu hoặc nắm không vững các quy định hiện

hành nên thực thi nhiệm vụ còn chậm và đôi khi

gây khó khăn cho nhà đầu tư ; thủ tục hành chính

đã từng bước cải tiến song vẫn còn phức tạp; Ban

Quản lý khu công nghiệp ở địa phương còn hạn

chế về tính năng động trong việc quản lý , chỉ đạo

đối với các khu công nghiệp trên địa bàn do chưa

thực hiện một cách triệt để cơ chế "một cửa, tại

chỗ " . Có ý kiến đề xuất : Ban Quản lý khu công

nghiệp ở địa phương cần được phân cấp ủyquyền

cụ thể và đồng bộ hơn nữa (về quản lý vốn , lao

động, môi trường đối với các khu công nghiệp

trên địa bàn) ; ở trung ương , Vụ Quản lý khu công

nghiệp, khu chế xuất có thể chuyển thành cục

hoặc tổng cục sẽ phù hợp với xu thế phát triển và

nâng cao hiệu quả quản lý . TS Vũ Văn Thái

(Phó Vụ trưởng, Bộ Nội vụ) tham gia thảo luận

về nguyên nhân và xu hướng biến đổi về quản lý

khu công nghiệp ở trung ương và địa phương, đã

phân tích sâu một số vấn đề liên quan đến Ban

Quản lý khu công nghiệp ở địa phương như số

lượng và tiền lương cán bộ , các mối quan hệ với

các cơ quan có liên quan , nhất là Sở kế hoạch và

đầu tư...

5.2 - Nguồn nhân lực liên quan đến phát triển

các khu công nghiệp được bàn luận trên nhiều

khía cạnh , trongđó có ý kiến khá sâu sắc của ông

Ngô Mạnh Hợp (Vụ trưởng , Văn phòng

Chính phủ) . Các ý kiến cho rằng : Cán bộ tham

gia các dự án liên doanh đầu tư do yếu năng lực ,

thiếu bản lĩnh nên nhiều khi bị phía đối tác chi

phối làm thiệt hại lợi ích của doanh nghiệp nhà

nước và quyền lợi người lao động. Do đó, đối

tượng này cần được định kỳ bồi dưỡng kiến thức

quản lýnhànước . Người lao động, còngặp nhiều

khó khăn , nhất là chỗ ở. Cần quan tâm một cách

toàn diện đến đời sống vật chất, y tế , văn hóa và

giáo dục... cho công nhân và con em họ ở các

khu công nghiệp .

6 - Giải pháp phát triển khu công nghiệp

Đại diện Ban Quản lý khu công nghiệp của

các tỉnh Vĩnh Phúc , Phú Thọ , Quảng Ninh... đã

trình bày một số hạn chế của địa phương và nêu

hướngphát triển khu công nghiệp . Đại diện tỉnh

Bắc Ninh, nêu 6 giải pháp, với mong muốn thúc

đẩy hình thành các khu công nghiệp mới và

nhanh chóng lấp đầy khu công nghiệp . Đại diện

tỉnh Thái Nguyên, đưa ra 5 giải pháp phát triển

khu công nghiệp Sông Công. Đại diện tỉnh Nam

Định xác định 7 mục tiêu và một số biện pháp

trong thời gian tới như : xây dựng cho được chính

sách hấp dẫn để thu hút các thành phần kinh tế

trong và ngoài tỉnh đầu tư ; xây dựng các khu

công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu và có sự

phối hợp của các ngành trong tỉnh để tránh phiền

hà cho nhà đầu tư . Vấn đề bảo vệ môi trường, có

một số báo cáo đã đề cập giải pháp riêng , trong

đó có ý kiến đề xuất tới 9 biện pháp .ý
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Ông Lê Xuân Trinh (nguyên Trưởng Ban

Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam) đi sâu phân

tích 3 nguyên nhân dẫn đến các khu công nghiệp

ở phía Bắc phát triển chậm hơn ở phía Nam; từ

đó , chỉ ra hướng khắc phục và tin tưởng vào triển

vọng hoạt động ngày càng có hiệu quả của các

khu công nghiệp, khu chế xuất ở phía Bắc.

TS Nguyễn Xuân Thông (Vụ trưởng , Tạp

chí Cộng sản) cho rằng, có 2 nguyên nhân chính

dẫn đến phát triển nhanh chóng các khu công

nghiệp ở phía Bắc. Song nếu không quan tâm

làm tốt việc xây dựng các tổ chức trong các

doanh nghiệp ở khu công nghiệp thì dù cho kinh

tế có phát triển nhưng sẽ làm nẩy sinh nhiều khó

khăn phức tạp . TS Phạm Thắng (Ủy viên Ban

Biên tập, Vụ trưởng , Tạp chí Cộng sản ) nêu

5 biện pháp khắc phục khó khăn , bất cập ở các

tỉnh , thành phố phía Bắc trong việc nâng cao

hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, trong

đó kiến nghị : Nên phát triển khu công nghiệp vừa

và nhỏ gắn với nông nghiệp và nông thôn tại các

địa phương ; tăng cường xúc tiến đầu tư , phát

triển kết cấu hạ tầng thích hợp .

PGS Trần Hùng ( Tạp chí Nghiên cứu

Thương mại) đưa ra 6 kiến nghị, trong đó nêu rõ

cần kiểm soát chặt chẽ xử lý nước thải; ởcác địa

phương không nên xây dựng khu công nghiệp đa

ngành mà nên hình thành cụm công - nông

nghiệp quy mô vừa và nhỏ gắn với lợi thế củađịa

phương .

TS Trần Ngọc Hưng (Phó Vụ trưởng, Vụ

quản lý khu công nghiệp , khu chế xuất, Bộ Kế

hoạch và Đầu tư ) nêu 6 giải pháp nâng cao hiệu

quả các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa

phương phía Bắc , trong đó nhấn mạnh cần đa

dạng hóa mô hình phát triển khu công nghiệp;

quy hoạch phải mang tính liên vùng , liên tỉnh .

TS Hoàng Hải (Phó Vụ trưởng , Tạp chí

Cộng sản) đề xuất 4 nhóm giải pháp chính để thu

hút các nguồn đầu tư phát triển khu công nghiệp ,

khu chế xuất ; trong đó, nhấnmạnh việc đổi mới

hệ thống tổ chức bộ máy quản lý khu công

nghiệp phải lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm tiêu

chuẩn cơ bản để đánh giá hoạt động của bộ máy

quản lý ; cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho

các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào

các khu công nghiệp. Chỉ có như vậy, mới tạo

được môi trường đầu tư hấp dẫn , có sức cạnh

tranh cao với các thị trường đầu tư trong khu vực .

Sau hai ngày làm việc , Hội thảo đã thành

công tốt đẹp và khẳng định "vấn đề phát triển

khu công nghiệp , khu chế xuất ở Việt Nam " có

vai trò tích cực trong quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước nên cần tiếp tục nghiên cứu

sâu hơn để có giải pháp thích hợp . Trong phát

biểu chào mừng , Đồng chí Chu Phạm Ngọc

Hiển (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân

dân tỉnh Thanh Hóa), đánh giá cao ý nghĩa của

Hội thảo về mặt lý luận, đặc biệt giúp ích cho các

địa phương phía bắc , trong đó có Thanh Hóa phát

triển các khu công nghiệp (từ một khu hiệnnay

lên 8 khu trong tương lai ) . GS, TSLê Hữu Nghĩa

hy vọng, Hội thảo sẽ có những đóng góp nhất

định về khoa học để góp phần làm sáng tỏ hơn

những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc

xây dựng và phát triển các khu công nghiệp , khu

chế xuất ở Việt Nam, đặc biệt là các địa phương

phía Bắc, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế . PGS,TSKH Nguyễn Bích Đạt

(Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ), trong phát

biểu kết luận , đã khái quát các vấn đề chính được

bàn luận và đó cũng là những vấn đề đang được

quan tâm . Đồng thời, cho rằng cần có Hội nghị

tổng kết thực tiễn về phát triển khu công nghiệp,

khu chế xuất và dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo

"Khu công nghiệp , Khu chế xuất ở Việt Nam

trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế " vào

tháng 11-2004 tại phía Nam . D

HẢI HƯNG

(Tổng thuật)
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HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH

KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

CỦA NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

TRẦN NGUYỄN TUYÊN

1 - Thực trạng thu hút và sử dụng đầu tư

trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Từ năm 1987 đến nay, đã gần 17 năm Luật

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành,

hoạt động đầu tư nước ngoài nói chung và đầu

tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng đạt được

những kết quả quan trọng, góp phần tích cực

vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh

tế - xã hội, củng cố thêm thế và lực của Việt

Nam trên trường quốc tế .

Hết tháng 6-2004 , Việt Nam đã có trên

4677 dự án FDI được cấp giấy phép và còn

hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt trên 43 tỉ

USD, vốn pháp định là 19,2 tỉ USD.

Tuy vậy , cơ cấu của vốn FDI vẫn đang quá

chênh lệch giữa các ngành , phần vốn chủ yếu

tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng

với 66 % số dự án và 64,5 % vốn thực hiện . Lĩnh

vực này cũng thu hút tới trên 70% lao động và

tạo ra trên 90 % giá trị xuất khẩu của khu vực

FDI. Lĩnh vực dịch vụ chiếm 21 % số dự án và

29,5% vốn thực hiện ; lĩnh vực nông -lâm -ngư

nghiệp chỉ chiếm 13% số dựánvà6 %số vốn

thực hiện .

Hình thức đầu tư chính là liên doanh chiếm

tới 51% số vốn đăng ký và 30% số dự án , hình

thức 100 % vốn nước ngoài chiếm 36% vốn

đăng ký và 66% số dự án , hình thức hợp đồng

hợp tác kinh doanh và hợp đồng khai thác

chuyển giao chiếm 13% vốn đăng ký và 4% số

dự án.

Các nước và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất

vào Việt Nam là từ khu vực Đông Bắc Á (gồm

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và

Xingapo) chiếm 62% về số vốn đăng ký của

tất cả các dự án đang còn hiệu lực . Đầu tư của

các nước ASEAN vào Việt Nam từ năm 1997

có chiều hướng suy giảm do tác động tiêu cực

của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu

vực và nay đang dần phục hồi . Xin gapo vẫn

giữ vị trí đứng đầu với 263 dự án và 7,2 tỉ USD

Pháp, Hà Lan , Anh vẫn nằm trong số 10 nước

vốn đăng ký. Đầu tư của các nước châu Âu như

đầu tư lớnnhất ở Việt Nam .Hoa Kỳ là nước có

vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam đứng ở vị trí

13 với hơn 1,1 tỉ USD vốn đăng ký.

yếu ởcác vùng kinh tế trọngđiểm phía Bắc và

phía Nam . Thành phố Hồ Chí Minh giữ vị trí

đứng đầu . Riêng Thành phố Hồ Chí Minh,

Đồng Nai, Bình Dương chiếm 50,6%; Hà Nội

chiếm 18% tổng số vốn đầu tư đăng ký .

Nguồn vốn FDI vào Việt Nam tập trung chủ

* TSKH , Phó Vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương

Số 14 (tháng 7 năm 2004 ) 41



Nghiên cứu Tạp chí Cộng sản
-
Trao đổi

Trong nửa đầu những năm 90 của thế

kỷ XX , FDI gia tăng liên tục, nhưng sau khủng

hoảng tài chính -tiền tệ khu vực năm 1997, FDI

vào Việt Nam có suy giảm . Năm 2000, FDI đã

có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục giữ được đà

tăng trưởng trong năm 2001, nhưng vẫn chưa

mạnh so với trước đây . Điều đáng bàn là từ

năm 2002 vốn FDI thu hút mới lại suy giảm trở

lại, chỉ bằng gần 60% so với cùng kỳ năm 2001

(với 1,3 tỉ USD) .

2 - Tác động của đầu tư trực tiếp nước

ngoài đối với sự phát triển kinh tế -xã hội

Thực tế cho thấy , FDI đã trở thành một

trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư

phát triển , có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý và trình

độ công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu , tạo

thêm nhiều việc làm mới, góp phần mở rộng

các hoạt động kinh tế đối ngoại và chủ động hội,

nhập kinh tế quốc tế . Nhìn chung FDI đã tác

động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội

của Việt Nam .

Hiện nay, đầu tư nước ngoài đóng góp trên

13% GDP, chiếm trên 18% tổng vốn đầu tư xã

hội , trên 23% kim ngạch xuất khẩu (không kể

dầu khí) , đạt trên 35% giá trị sản xuất công

nghiệp và khoảng 7% thu ngân sách cả nước.

Khu vực FDI cũng đã thu hút được gần nửa triệu

lao động trực tiếp và hàng chục vạn lao động

gián tiếp khác.

Nhà nước chủ động hơn trong việc bố trí cơ

cấu đầu tư góp phần khai thác hiệu quả các

nguồn lực trong nước theo tinh thần kết hợp

giữa nội lực và ngoại lực để tạo sức mạnh tổng

hợp cho công cuộc đổi mới và phát triển đất

nước . Cụ thể, FDI có tác động tích cực đối với

các cân đối lớn của nền kinh tế (cân đối ngân

sách , mở rộng nguồn thu ngoại tệ , cải thiện cán

cân vãng lai , cán cân thanh toán) . Đến hết năm

2002, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm

tới 35,3% giá trị sản lượng công nghiệp cả nước

với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm (không

tính dầu khí) đã góp phần đưa tốc độ tăng

trưởng công nghiệp của cả nước đạt 14,5%.

Hiện nay, khu vực FDI chiếm 100 % vốn đầu

tư trong khai thác dầu thô , sản xuất ô tô, máy

giặt, tủ lạnh , điều hòa nhiệt độ , thiết bị văn

phòng, máy tính ... , chiếm khoảng 60 % sản

lượngthép cán, 33% về sản xuất máy móc thiết

bị điện, điện tử, 76% dụng cụ y tế chính xác ,

55% về sản lượng sợi các loại , 30% vải các loại,

49% về da giày, 18% về may mặc, 25% về thực

phẩm và đồ uống... Tóm lại, đầu tư nước ngoài

đã tạo nên nhiều ngành nghề, sản phẩm mới góp

phần làm tăng đáng kể năng lực các ngành công

nghiệp Việt Nam .

2

Các dự án FDI còn có tác dụng lan tỏa ảnh

hưởng, thúc đẩy cạnh tranh, hìnhthành các xí

nghiệp vệ tinh để tăng thêm giá trị của sản

phẩm từ thị trường trong nước . Nhờ được trang

bị công nghệ mới , kỹ thuật, kinh nghiệm quản

lý tiên tiến , nên sức cạnh tranh của sản phẩm

hàng hóa của nhiều doanh nghiệp đã nâng lên

đáng kể. Nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng và

chiếm thị phần tương đối khá trên cả thị trường

nội địa và thế giới.

Sự cạnh tranh về nhiều mặt của các doanh

nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước đã góp

phần thúc đẩy tính cạnh tranh của cả nền kinh

tế . Hoạt động của khu vực FDI có đóng góp

quan trọng trong việc phát triển một số ngành

kinh tế mũi nhọn .

Việc tăng cường thu hút FDI hướng về xuất

khẩu đã tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và mở

rộng thị trường quốc tế ,nâng cao năng lực xuất

khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu của khu vực FDI

thời kỳ 1996-2000 đạt trên 16 tỉ USD, chiếm

23% kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó các

mặt hàng có tỷ trọng cao là giày dép, hàng may

mặc và hàng điện tử . Ngoài ra , khu vực FDI góp

phần mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy

các hoạt động dịch vụ phát triển nhanh, đặc biệt

là khách sạn , du lịch , các dịch vụ tư vấn pháp

luật và chuyển giao công nghệ... tạo cầu nối cho

các doanh nghiệp trong nước tham gia xuất
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khẩu tại chỗ hoặc tiếp cận với các thị trường

quốc tế .

Khu vực FDI đã góp phần nâng cao trình độ

công nghệ, kỹ thuật của nhiều ngành sản xuất,

tạo điều kiện nâng cao tay nghề, kinh nghiệm

quản lý tiên tiến , góp phần phát triển nguồn

nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệphóa,

hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra , khu vực này đã

thu hút một lượng đáng kể lao động trực tiếp và

gián tiếp, thu nhập của người lao động tăng lên ,

mức sống được cải thiện .

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được

FDI còn có một số hạn chế sau:

-Cơ cấu vốn đầu tư nhìn chung còn bất hợp

lý so với định hướng phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước . Thực tế hoạt độngFDItrong

những năm qua cho thấy vốn đầu tư vào Việt

Nam chủ yếu tập trung ở những ngành dễ thu

lợi nhuận , thời gian thu hồi vốn ngắn như : các

ngành sản xuất chất tẩy rửa, ngành gia công

may mặc , giày dép, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử

dân dụng , sắt thép , ximăng , khách sạn , văn

phòng cho thuê ... , các dự án thuộc lĩnh vực

nông, lâm , thủy sản , công nghiệp cơ khí và dịch

vụ có giá trị lớn như giao thông vận tải, bưu

chính - viễn thông , tài chính , ngân hàng, lĩnh

vực công nghệ cao chiếm tỷ lệ rất thấp cảvề số

lượng dự án và vốn đầu tư .

- Một số dự án hoạt động kém hiệu quả, thua

lỗ kéo dài dẫn đến tình trạng bị phá sản , công

nhân bị sa thải. Từ năm 1998 xuất hiện xu

hướng rất đáng quan tâm là nhiều liên doanh có

FDI đã chuyển sang hình thức công ty 100%

vốn nước ngoài để cải thiện hoạt động sản xuất ,

kinh doanh . Phía Việt Nam chủ yếu bị đẩy ra

nắm khâu phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Một số liên doanh do vốn đầu tư của Việt

Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu

tư (trung bình khoảng 30 % vốn pháp định , bằng

khoảng 10% tổng vốn đầu tư , chủ yếu góp bằng

giá trị quyền sử dụng đất) , cộng với những yếu

kém về trình độ chuyên môn, quản lý nên nhiều

dự án bị các chủ đầu tư nước ngoài thao túng , tự

động tăng giá thiết bị nguyên liệu đầu vào , thực

hiện chuyển giá trong nội bộ công ty . Nhiều

công nghệ lạc hậu quá cũ, gây ô nhiễm môi

trường .

-
- Nhiều dự án FDI do các công ty xuyên

quốc gia chi phối, điều này có thể làmcho nền

kinh tế sẽ dần phụ thuộc về vốn, kỹ thuật, thị

trường và mạng lưới tiêu thụ phân phối của họ

nếu không có biện pháp hữu hiệu để phát triển

nhanh vàbền vững . Thông qua sự chi phối về

kinh tế , các công ty xuyên quốc gia có khả năng

ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, làm

trầm trọng thêm sự phân hóa giàu nghèo trong

xã hội .

gắng trong việc cải thiện môitrường đầu tư ,

Về phía chủ quan , mặc dù đã có nhiều cố

song sự suy giảm của dòng FDI vào Việt Nam

hiện nay do những nguyên nhân :

-Tuy đã có định hướng cơ bản trong việc thu

hút FDI theo ngành lĩnh vực đối tác, nhưng trên

thực tế chưa làm rõ chiến lược thu hút FDI một

cách toàn diện . Công tác quy hoạch còn nhiều

bất cập, nhất là quy hoạch ngành (quy hoạch

ngành thép, xi măng, viễn thông, cảng biển... ) .

Trong khi đó một số ngành , lĩnh vực chưa có

quy hoạch gây khó khăn cho việc xác định

những chủ trương cụ thể thu hút FDI.

- Luật pháp liên quan đến FDI đang trong

mâu thuẫn , việc thực hiện luật pháp còn chưa

quá trình hoàn thiện nên còn nhiều chồng chéo ,

nghiêm. Một số luật pháp điều chỉnh trực tiếp

hoạt động FDI còn chưa được ban hành (như

Luật Cạnh tranh và Chống độc quyền, còn có sự

khác nhau giữa Luật Đầu tư trong nước và Luật

Đầu tư nước ngoài...). Tình trạng các văn bản

hướng dẫn thi hành luật còn chậm , nhiều vấn đề

chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản pháp

quy . Một số điều chỉnh về thuế thu nhập doanh

nghiệp gần đây (Nghị định số 164 của Chính

phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập

doanh nghiệp) đang làm giảm tính hấp dẫn của

môi trường đầu tư trong nước đối với FDI .

J
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-So với một số nước trong khu vực, lợi thế

cạnh tranh của Việt Nam đang giảm dần do các

chi phí đầu vào cao, thủ tục hành chính còn

rườm rà, các chính sách tuy đúng nhưng đi vào

cuộc sống còn chậm .

- Chi phí đầu tư ở Việt Nam cao hơn nhiều

so với các nước trong khu vực. Cho đến nay,

cước phí dịch vụ cảng biển và vận tải biển , cước

viễn thông quốc tế , giá điện, phí đăng kiểm và

chi phí giải phóng mặt bằng tại Việt Nam cao

hơn trong khu vực, bên cạnh đó ưu thế về nguồn

lao động rẻ lại đang bị mất dần . Các ngành công

nghiệp phụ trợ của Việt Nam kém phát triển ,

điển hình là trong ngành sản xuất, lắp ráp ô tô,

xe máy và may mặc . Các doanh nghiệp phải

nhập khẩu phần lớn các linh kiện , phụ tùng,

nguyên liệu , và chỉ thực hiện công đoạn lắp ráp,

gia công tại Việt Nam , nên giá trị gia tăng thực

tế thấp , giá thành sản phẩm lại cao, nên sức

cạnh tranh của sản phẩm bị hạn chế .

3 -Một số giải pháp nhằm tăng cường thu

hút và sử dụng hiệu quả nguốn vốn FDI

Mục tiêu 5 năm (2001-2005 ) đã đặt ra đối

với vốn FDI là đến năm 2005 thu hút mới được

12 tỉ USD vốn đăng ký và 11 tỉ USD vốn thực

hiện , FDI sẽ đóng góp khoảng 15% GDP, 25%

kim ngạch xuất khẩu và trên 10 % tổng thu ngân

sách . Tuy vậy , thách thức lớn đối với Việt Nam

là cạnh tranh thu hút FDI giữa các nước trong

khu vực đang rất gay gắt, nhất là Trung Quốcgay gắt, nhất là Trung Quốc

đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư và trở

thành điểm thu hút mạnh FDI. Thực tế này đòi

hỏi Việt Nam muốn cạnh tranh được FDI cũng

phải khẩn trương đổi mới đồng bộ cơ chế chính

sách , nhất là khâu điều hành để tăng sức hấp

dẫn đối với FDI , thì mới thực hiện thắng lợi

mục tiêu thu hút nhiều hơn và sử dụng hiệu quả

cao nguồn vốn FDI theo Văn kiện Đại hội IX

của Đảng . Theo hướng này cần thống nhất về

nhận thức, xây dựng chính sách bảo đảm sự ổn

định, minh bạch rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi

cho các dự án đang hoạt động, mở rộng mục

tiêu quy mô dự án, đa dạng hóa các hình thức

đầu tư , phù hợp với quy định của pháp luật và

các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Bởi vậy,

theo chúng tôi , nên tập trung vào các nhóm giải

pháp sau :

a - Xây dựng chiến lược và quy hoạch thu

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó xác

định rõ những ngành, lĩnh vực, địa bàn cần

khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước

ngoài. Chiến lược thu hút FDI được xem là một

biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước , phản ánh sự kết hợp hài hòa việc phát huy

nội lực với nguồn lực bên ngoài để đẩy nhanh

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền

kinh tế quốc dân, nó là căn cứ để xây dựng các

quy hoạch và kế hoạch thu hút FDI theo ngành ,

lĩnh vực kinh tế và vùng lãnh thổ. Để nâng cao

chất lượng quy hoạch thu hút FDI cần chú trọng

công tác dự báo, cập nhật thông tin thị trường

trong nước , quốc tế bảo đảm sự thống nhất giữa

quy hoạch và kế hoạch, giữa các bộ, ngành và

các địa phương trong việc thu hút FDI.

Danh mục dự án kêu gọi FDI quốc gia cần

được xây dựng trên cơ sở quy hoạch thu hút FDI

đã được phê duyệt . Danh mục dự án kêu gọi

FDI của các bộ , ngành và các địa phương là bộ

phận cấu thành của danh mục dự án kêu gọi FDI

quốc gia.

b - Cải thiện môi trường đầu tư cần được

thực hiện trên cả 5 mặt (luật pháp, kết cấu hạ

tầng , thủ tục hành chính, môi trường kinh

doanh , hệ thống trọng tài và tòa án ).

Hoàn thiện hệ thống luật liên quan đến hoạt

động FDI. Xây dựng hệ thống pháp luật hấp

dẫn, thông thoáng , rõ ràng , ổn định và mang

tính cạnh tranh cao so với các nước trong khu

vực. Triển khai việc nghiên cứu để tiến tới xây

dựng một Bộ luật Đầu tư chung cho cả đầu tư

trong nước và đầu tư nước ngoài . Hoàn chỉnh hệ

thống pháp lý chung về kinh tế để tạo lập môi

trường kinh doanh ổn định, bình đẳng ; sớm ban

hành Luật về Kinh doanh bất động sản , Luật

Cạnh tranh và Chống độc quyền...
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Sửa đổi thuế thu nhập cá nhân đối với người

lao động Việt Nam làm việc trong các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , xây dựng

chính sách thuế khuyến khích sản xuất phụ tùng

linh kiện , nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Hoàn

chỉnh hệ thốngthuế xuất khẩu , thuế giá trị gia

tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, hoàn thiện các quy

định về hợp đồng kinh tế , sở hữu trí tuệ , cải tiến

hệthốngtín dụng, bảo lãnh đầu tư , phá sản đối

với doanh nghiệp FDI.

Đa dạng hóa các hình thức FDI để khai thác

thêm các kênh thu hút đầu tư mới ; cho phép các

tập đoàn lớn có nhiều dự án ở Việt Nam thành

lập các công ty quản lý vốn ; đẩy nhanh việc thí

điểm cổ phần hóa doanh nghiệp FDI; ban hành

danh mục, lĩnh vực cho phép nhà FDI được mua

cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam.

Đổi mới, hoàn thiện chính sách về đầu tư

trực tiếp nước ngoài. Tiếp tục thực hiện lộ trình

giảm chi phí đầu tư . Điều chỉnh giá phí các loại

hàng hóa dịch vụ để sau một thời gian về cơ bản

áp dụng một mặt bằng giá cho các doanh nghiệp

trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Trước mắt, thực hiện giảm giá cước viễn thông,

vận tải hàng không , giảm giá thuê đất ... Tạo

điều kiện giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu

vào để tăng sức cạnh tranh nhằm tăng độ hấp

dẫn đối với các dự án đầu tư mới. Có thể miễn

giảm tiền thuế đất trong một số năm để tạo

thuận lợi cho doanh nghiệp , giải quyết dứt điểm

tình trạng giải phóng mặtbằng đền bù gây ách

tắc cho việc triển khai dự án . Tiếp tục ban hành

văn bản hướng dẫn về điều kiện , thủ tục thế

chấp quyền sử dụng đất .

Công cụ thuế, tín dụng, cơ chế xuất nhập

khẩu , thủ tục hải quan phải cải tiến mạnh mẽ,

linh hoạt hơn , có các chính sách khuyến khích

và ưu đãi tạo động lực lớn hơn để hướng mạnh

vào xuất khẩu . Áp dụng công nghệ cao và

chuyển giao côngnghệ, thu hút các dự án,

khuyến khích mạnh mẽ FDI (có trường hợp

thuế xuất nhập khẩu các bán thành phẩm, linh

kiện , chi tiết để sản xuất và lắp ráp thành phẩm

không khuyến khích sản phẩm nội địa hóa) .

Chính sách tín dụng tạo điều kiện để các doanh

nghiệp tiếp cận chủ động hơn các nguồn vốn

trong nước và thị trường vốn nước ngoài, chú

trọng giải quyết những vấn đề tồn tại để khai

thông các giao dịch cóbảo đảm (thế chấp , thiết

lập hệ thống đăng ký quốc gia... ) .

Cho phép các doanh nghiệp tham gia trực

tiếpthuế lao động. Khắc phục tình trạng các

doanh nghiệp FDI phải sử dụng lao động qua

các tổ chức cung ứng của Việt Nam hiện nay .

Muốn vậy, cần xem xét sửa lại quy định tại Bộ

luật Lao động theo hướng cho phép các doanh

nghiệp FDI được trực tiếp thuê lao động. Cần có

những giải pháp khác hữu hiệu hơn để quản lý

nguồn nhân lực, bảo đảm trật tự an ninh xã hội .

Xử lý linh hoạt hơn về chuyển đổi các hình

thức đầu tư . Tạo các điều kiện để các nhà đầu tư

có thể linh hoạt chuyển đổi các hình thức

đầu tư .

c - Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư . Cụ thể, nên

sớm xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư trực

tiếp nước ngoài phù hợp với Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội đến 2010. Giải pháp này

đòi hỏi phải có sự quan tâm của tất cả các cơ

quan nhà nước, đồng thời phải được triển khai

đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ,

ngành , địa phương. Thành lập bộ phận xúc tiến

đầu tư của các bộ , ngành, tổng công ty lớn , lập

một số cơ quan đại diện ở một số địa bàn trọng

điểm ở nước ngoài để xúc tiến đầu tư đến từng

dự án , từng nhà đầu tư có tiềm năng .

Chương trình vận động xúc tiến đầu tư được

đẩy mạnh theo ngành , lĩnh vực, địa bàn với các

dự án và đối tác cụ thể, hướng vào các đối tác

nước ngoài có tiềm lực về tài chính và công

nghệ cao . Về ngành , lĩnh vực , cần tập trung vận

động đầu tư cho các dự án áp dụng công nghệ

thông tin, dầu khí, điện tử . Cần mởrộng đối tác

đầu tư theo tinh thần đa phương hóa , hợp tác với

(Xem tiếp trang 55 )
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Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo

của tổ chức cơ sởđảng

T

trong doanh nghiệp nhà nước

ĂNG cường và đổi mới sự lãnh đạo của

Đảng, phát huy đầy đủ tác dụng, vai trò

hạt nhân chính trị của tổ chức đảng

trong doanh nghiệp nhà nước là một nhân tố

quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế ,

yếu kém, làm cho doanh nghiệp nhà nước có cơ

cấu hợp lý, hoạt động có hiệu quả, sức cạnh

tranh cao, đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , làm

nòng cốt đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế đất

nước. Chính vì vậy , Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 3 , khóa IX, “Về tiếp tục sắp xếp , đổi mới,

phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

nhà nước ”, chỉ rõ: “ Phải tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng ở tất cả các cấp, các ngành và nâng

cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng , phát

huy hoạt động của công đoàn và vai trò làm chủ

của người lao động, bảo đảm quá trình thực hiện

có hiệu quả nghị quyết của Đảng và pháp luật

của Nhà nước tại doanh nghiệp” .

Quy định số 96 QĐ /TW , ngày 22-3-2004,

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) Về

chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ , chi bộ cơ sở

trong các doanh nghiệp nhà nước khẳng định :

“Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà

nước là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện

đường lối , chủ trương , chính sách của Đảng,

pháp luật của Nhà nước; tham gia đề ra và lãnh

THÁI SƠN

đạo thực hiện có

hiệu quả nhiệm vụ

phát triển sản xuất ,

kinh doanh của

doanh nghiệp; không

ngừng nâng cao đời

sống vật chất, tinh

thần của người lao

động , thực hiện tốt

nghĩa vụ đối với Nhà

nước ; xây dựng đảng

bộ, chi bộ và doanh

nghiệp vững mạnh, góp phần phát huy vai trò

chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây

dựng giai cấp công nhân vững mạnh” . Quy

định 96 là định hướng cụ thể và cần thiết cho

hoạt động của tổ chức đảng ở doanh nghiệp nhà

nước trong quá trình đổi mới, cụ thể là :

Với tư cách là hạt nhân chính trị , đối với Nhà

nước, tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ, chi bộ cơ sở)

phải lãnh đạo thực hiện nghiêm chỉnh các chủ

trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà

nước ở đơn vị . Đối với doanh nghiệp, tổ chức cơ

sở
đảngmà tiêu biểu là cấp ủy đảng lãnh đạo

xâydựng kế hoạch phát triển , phương án sản

xuất kinh doanh, các quy định , chính sách... ở

giámsát thực hiện và đồng thời là chỗdựađáng

tại doanh nghiệp; là người lãnh đạo, kiểm tra ,

tin cậy nhất để Hội đồng quản trị, Giám đốc tổ

chức quản lý , điều hành hoạt động của doanh

nghiệp. Đối với người lao động , tổ chức cơ sở

đảng là người đại diện chân chính cho những lợi

ích chính đáng của người lao động, của các tổ

chức chính trị - xã hội mà trong đó có lợi ích

của chính tổ chức đảng và đảng viên .

Tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ, chi bộ cơ sở )

ở các doanh nghiệp nhà nước , trong những năm

qua, đã xây dựng được quy chế làm việc, cơ bản

khắc phục được hiện tượng lẫn lộn giữa vai trò

hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng với

2
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quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh của cơ

quan quản lý , từng bước hạn chế tình trạng bao

biện, làm thay , hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của

Đảng. Tuy nhiên , bên cạnh những thành tựu đã

đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém

như : lúng túng về nội dung, phương thức lãnh

đạo doanh nghiệp, bất lực trước sự sa sút của

doanh nghiệp . Công tác quản lý cán bộ còn lỏng

lẻo . Trong khi các doanh nghiệp đang chuyển

đổi, cơ cấu lại, thì tổ chức đảng , đoàn thể lại

chậm đổi mới, lúng túng tronggiải quyết mối

quan hệ giữa cấp ủy với Ban giám đốc, giữa

Bí thư với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám

đốc .Nhiều tổ chức đảng chưađược chỉnh đốn ,

không khẳng định được vai trò lãnh đạo của

mình đối với doanh nghiệp, để nội bộ mất

đoàn kết.

Doanh nghiệp nhà nước là trụ cột của kinh tế

nhà nước. Thông qua đó , Nhà nước củng cố sức

mạnh kinh tế của mình , điều tiết và định hướng

toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo đường lối của

Đảng. Sự phát triển bền vững của kinh tế nhà

nước có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định

chính trị, an ninh quốc gia, sự phát triển và tiến

bộ xã hội. Đảng ta khẳng định, phát triển kinh

tế là trung tâm , xây dựng Đảng là then chốt. Vì

vậy , không ngừng tăng cường công tác xây

dựng Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước là

một bảo đảm vững chắc cho quá trình sắp xếp

và đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Nâng cao

vai trò của tổ chứcđảng trong doanh nghiệp

Nhà nước chính là khả năng quán triệt sâu sắc,

vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt đường lối

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

vào hoàn cảnh , điều kiện cụ thể của doanh

nghiệp để đề ra được các chủ trương , phương

hướng đúng ; có biện pháp tổ chức thực hiện tốt

các nhiệm vụ ở đơn vị ; tập hợp, động viên, kiểm

tra người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất,

kinhdoanh có hiệu quả; chấn chỉnh và cải tiến

sinh hoạt đảng , thực hiện có nề nếp việc quản lý

đảng viên ; lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Cùng với lãnh đạo chính quyền ở doanh

nghiệp, tổ chức đảng chịu trách nhiệm trước

Đảng và Nhà nước về bảo toàn và phát triển

vốn ,tài sản được giao; về vai trò lãnhđạo trong

hoạt động sản xuất , kinh doanh, về định hướng

phát triển kinh tế . Lực lượng công nhân đang

làm việc trong doanh nghiệp nhà nước là bộ

phận quan trọng của giai cấp công nhân cả

nước . Vì vậy, tổ chức đảng cótrách nhiệm xây

dựng , phát triển , giáo dục, bồi dưỡng và rèn

luyện bản chất giai cấp công nhân , góp phần

xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững

mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự

nghiệpcông nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước.

Cùng với việc thực hiện sắp xếp, chấn chỉnh

và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh của doanh

nghiệp , tổ chức đảng phải được kiện toàn vàđổi

mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp

nhữngtư tưởng của Nghị quyết Trungương 3 ,

với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Để

khóa IX , đi vào cuộc sống, các tổ chức cơ sở

đảngtrong doanh nghiệp nhà nước lưu ý mấy

vấn đề sau :

1 - Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

trong mọi loại hình doanh nghiệp có vốn của

Nhà nước . Sau khi sắp xếp và đổi mới doanh

nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) ,

nhiều doanh nghiệp trở thành công ty cổ phần ,

tính chất sở hữu đã thay đổi, từ một chủ duy

nhất là nhà nước sang tập thể . Trong đó , một bộ

phận doanh nghiệp đặc biệt quan trọng mà

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có quan hệ huyết

mạch với nền kinh tế quốc dân, vẫn phải do Nhà

nước nắm cổ phần chi phối, vẫn phải lấy chế độ

công hữu làm nền tảng . Còn đại đa số doanh

nghiệp khác thì cổ phần của Nhà nước chỉ đóng

vai trò tham gia. Cho nên , tính chất xã hội chủ

nghĩa trong sản xuất, kinh doanh được duy trì

do hệ thống pháp luật chi phối , nhưng vai trò

giám sát và lãnh đạo trực tiếp vẫn là tổ chức cơ

sở đảng . Tuy tính chất sở hữu có thay đổi,

nhưng vai trò làm chủ của người lao động
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không những không bị giảm sút mà còn được

bảo đảm và tăng cường một cách thiết thực, vì

họ là những cổ đông cụ thể của sở hữu tập thể

ấy . Nhờ đó, những điều kiện thực tế để bảođảm

cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh cũng

được cải thiện một cách căn bản . Với những đặc

điểm đó, khu vực kinh tế nhà nước dù có sắp

xếp và đổi mới, thì sự lãnh đạo của Đảng với vai

trò là hạt nhân và vai trò của tổ chức đảng

không những không giảm, mà ngày càng phải

phát huy trong việc lãnh đạo doanh nghiệp phát

triển toàn diện , ngang tầm vị thế trụ cột trong

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa .

2 - Công tác đảng trong doanh nghiệp nhà

nước phải lấy nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất, kinh

kiến đóng góp, những thắc mắc của công nhân ,

viên chức về mọi mặt, để làm cho các “véctơ

lợi ích hướng về một mối, tạo ra sức mạnh tổng

hợp , hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp trên

giao cho. Cấp ủy tổ chức hội nghị thảo luận , đề

xuất ý kiến và kiến nghị về những vấn đề và nội

dung do Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng

quản trị đã chuẩn bị. Trên cơ sở đó, Giám đốc

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định

và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức

đảng . Giám đốc, Hội đồng quản trị điều hành

doanh nghiệp theo chức năng , nhiệm vụ được

quy định và tuân thủ pháp luật. Tổ chức đảng

giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, công

nhân viên chức tôn trọng và thực hiện tốt sự

điều hành của Giám đốc, bảo đảm cho sự điều

hành của Giám đốc phải được chấp hành

doanh có hiệu quả, nâng caođời sống của người nghiêmtúc.Đây chính làsự thểhiện trên thực

lao động là trung tâm . Từ đó, định rõ phương

hướng , nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn ; lãnh đạo

chính quyền, đoàn thể đề ra những biện pháp

đổi mới trong tổ chức, quản lý và kiểm tra việc

thực hiện nhiệm vụ . Muốn vậy, sự lãnh đạo của

tổ chức đảng đối với doanh nghiệp phải căn cứ

vào phương hướng phát triển ngắn hạn và dài

hạn , những vấn đề lớn liên quan đến đổi mới,

phát triển , ổn định của doanh nghiệp; đồng thời,

tổ chức đảng phải thamgiagiảiquyết đúng đắn

các mối quan hệ ba bên giữa Nhà nước , doanh

nghiệp và công nhân viên chức . Nội dung lãnh

đạo chủ yếu là : phương châm kinh doanh ,chiến

lược phát triển , các phương án sản xuất, kinh

doanh , thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, các cơ

chế , chính sách nhằm tạo ra động lực thúc đẩy

sản xuất, kinh doanh .

Phương pháp lãnh đạođể đạt được kết quả

những nội dung trên là tổ chức đảng phải trở

thành ngọn cờ phát huy dân chủ, tính năng

động, sáng tạo của quần chúng trong điều kiện

đề cao vai trò chủ động, trách nhiệm cá nhân

của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, lãnh

đạo các đầu mối, các bộ phận . Tổ chức đảng

phải luôn đi tiên phong trong việc lắng nghe ý

tế nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh

đạo, cá nhân phụ trách .

3 -Tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo công tác

chính trị tư tưởng. Trong thời kỳ kinh tế thị

trường và tình hình đổi mới doanh nghiệp hiện

nay, công tác tư tưởng rất quan trọng nhưng rất

khó khăn . Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công

nhân viên chức trong doanh nghiệp tin tưởng,

đầu

phấn khởi , tích cực là tiền đề đểtiến hànhđổi

mới doanh nghiệp thành công. Nếu cán bộ,

công nhân viên phân tâm , thiếu tích cực sẽ là

một trở ngại lớn cản trở đổi mới. Nhiệm vụ

tiên của tổ chức đảng là làm tốt công tác tư

tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên

chức hiểu được tầm quan trọng và tính tất yếu

kháchquancủa việc sắp xếp và đổi mới doanh

nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết

Trung ương 3 , khóa IX. Sắp xếp, đổi mới doanh

nghiệp nhà nước là nhằm mục tiêu phát triển và

nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh

nghiệp nói riêng , của cả nền kinh tế nói chung.

Bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay đang đặt

ra nhiều áp lực lớn trong quá trình cạnh tranh .

Ngay ở trong nước , sự cạnh tranh giữa các

doanh nghiệp nhà nước với các thành phần kinh
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tế khác cũng sẽ không kém phần quyết liệt . Vì

vậy, nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

theo chương trình của Chính phủ từ nay cho đến

hết năm 2005 là rất nặng nề và cấp bách .

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát

triển doanh nghiệp Trung ương lại có nhận định

rất đáng lưu ý là: Do việc xây dựng và đưa ra

phương án cụ thể , chưa được bàn bạc dân chủ

nên đã nảy sinh nhiều tư tưởng phức tạp . Nhiều

cán bộ , công nhân chưa có hiểu biết cần thiết về

công ty cổ phần và lợi ích to lớn của nó nên còn

do dự , chờ đợi. Họ còn sợ rủi ro trong việc mua

cổ phiếu . Ở những nơi đã thảo luận kỹ phương

án nhưng lại chưa chú trọng công tác tư tưởng ,

nhất là việc giải quyết chính sách chưa thỏa

đáng đối với cán bộ và người lao động , thì thậm

chí tình hình còn phức tạp hơn . Việc xây dựng

các chính sách chưa tính đến hậu quả về mặt xã

hội đối với người lao động, v.v .. Tổ chức đảng

cần đi sâu, đi sát, nắm chắc tâm tư , nguyện

vọng của mọi đối tượng, từ đó làm tốt công tác

tư tưởng, công tác quần chúng.

4 - Phát huy dân chủ trong doanh nghiệp,

lãnh đạo và tạo mọi điều kiện để Công đoàn ,

Đoàn Thanh niên luôn luôn sát cánh với tổ chức

đảng ở cơ sở trong các doanh nghiệp , chủ động

tiến hành công tác và tham giaquản lý doanh

nghiệp một cách có hiệu quả. Thông qua các tổ

chức quần chúng, tạo điều kiện cho người lao

động phát huy sáng tạo trong công việc, coi đó

là động lực để đẩy mạnh công cuộc đổi mới

doanh nghiệp. Cần triển khai và thực hiện tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp , tạo

điều kiện cho công nhân tham gia quản lý

doanh nghiệp, thi đua thực hiện có hiệu quả

nhiệm vụ được giao.

5 -Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ chủ chốt đảng, chính quyền vàcác đoàn thể

quần chúng trong doanh nghiệp . Theo sự phân

cấp quản lý cán bộ , cấp ủy đảng trong doanh

nghiệp thực hiện xây dựng quy hoạch cán bộ , kế

hoạch đào tạo , bồi dưỡng, quản lý đánh giá cán

bộ , lựa chọn, bố trí và ra quyết định bổ nhiệm

cán bộ thuộc quyền cấp ủy quản lý; đồng thời

lựa chọn giới thiệu để cơ quan quản lý cán bộ

cấp trên bổ nhiệm những cán bộ thuộc thẩm

quyền quản lý của cấp trên . Việc quy hoạch,

đào tạo, lựa chọn, bổ nhiệm phải căn cứ vào tiêu

chuẩn cán bộ . Phải có quy hoạch cán bộ làm

công tác đảng trong các doanh nghiệp nhà nước .

Tổ chức đảng đề ra chủ trương , nghị quyết và

lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ , bảo

đảm đúng tiêu chuẩn , quy trình và thẩm quyền.

Giám đốc căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ và

quyền hạn , có quyền sử dụng cán bộ theo Luật

Doanh nghiệp nhà nước . Tổ chức đảng căn cứ

vào quy hoạch , yêu cầu cụ thể của chức danh và

tiêu chuẩn cán bộ do Trung ương quy định để có

nghị quyết, Giám đốc thực hiện việc bổ nhiệm .

Sự kết hợp này cần chú ý đề cao vai trò , trách

nhiệm giới thiệu và đề xuất của giám đốc đối

với tổ chức đảng . Làm được như vậy sẽ giúp

cho việc lựa chọn và quyết định công tác cán bộ

chính xác, tránh tình trạng “ lôi bè, kéo cánh” ,

mất dân chủ, mất đoàn kết, bỏ sót người có

năng lực , làm đình trệ , cản trở công việc chung .

Vấn đề đặt ra ở đây là, tổ chức đảng cần chủ

động phối hợp với Ban Cán sự đảng , Hội đồng

quản trị, Giám đốc chuẩn bị phương án và giới

thiệu nhân sự . Thời gian gần đây, ởnhiều đảng

bộ cơ cấu đảng ủy chủ yếu là trưởng các đơn vị,

Bí thư đảng ủy là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc

doanh nghiệp kiêm nhiệm . Đây là một chủ

trương đúng, phù hợp với cơ chế mới cần được

nhân rộng ; là cơ hội quan trọng để tổ chức đảng

có điều kiện tìm hiểu , nắm sâu tình hình sản

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp , tham gia

một cách chủ động và có chất lượngvào các chủ

trương, biện pháp quan trọng của doanh nghiệp,

phát huy tác dụng hạt nhân chính trị của tổ chức

đảng.

Hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi

mới, việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh

đạo của Đảng , nhất là của tổ chức cơ sở đảng

trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Bởi vì , mỗ

hình tổ chức đảng đối với các tổng công ty nhà
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nước là tương đối rõ , nhưng mô hình tổ chức

đảng trong các doanh nghiệp khác chưa được

xác định rõ . Do đó, chức năng, nhiệm vụ của

đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà

nước cần thiết phải được bổ sung, sửa đổi để

quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung

ương 3 và Văn kiện Đại hội IX của Đảng, phù

hợp với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp .

Qua tìm hiểu thực tế về tổ chức và hoạt động

của tổ chức đảng trong một số doanh nghiệp ,

trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của

doanh nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước

mắt các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

nhà nước cần thực hiện tốt một số giải pháp sau :

Một là, bố trí sắp xếp hợp lý mô hình tổ chức

đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức

đảng tại doanh nghiệp nhà nước cần phải được

kiện toàn phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý

của doanh nghiệp trong điều kiện mới. Vấn đề

kiện toàn tổ chức đảng trong các tổng công ty

nhà nước có liên quan đến việc kiện toàn cơ cấu

tổ chức, cơ chế quản lý , phương thức hoạt động

của các tổng công ty nhà nước . Do đó, cần xác

định rõ trách nhiệm của chi bộ, tổ đảng và từng

đảng viên trong sản xuất, kinh doanh , vừa làm

tốt nhiệm vụ của mình , vừa phải giữ vai trò lãnh

đạo và tập hợp quần chúng thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Hai là , xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của

tổ chức đảng và vai trò , trách nhiệm lãnh đạo

của cấp ủy và Bí thư . Cấp ủy phải có trình độ .

đồng đều, bảo đảm cơ cấu hợp lý để đủ sức lãnh

đạo toàn diện doanh nghiệp ; có khả năng lãnh

đạo thực hiện nghị quyết của đảng trong sản

xuất , kinh doanh. Cấp ủy không bao biện , làm

thay công việc quản lý , điều hành sản xuất của

giám đốc và bộ máy quản lý . Đồng thời cũng

không khoán trắng trách nhiệm thực hiện các

nhiệm vụ chính trị ở doanh nghiệp cho giám

đốc và cán bộ quản lý . Cấpủy phải chịu trách

nhiệm pháp lý trước sự thành bại của doanh

nghiệp. Bí thư phải có bản lĩnh chính trị , đạo

đức trong sáng, có năng lực quản lý và kinh

nghiệm sản xuất, kinh doanh . Bí thư nên là

giám đốc hoặc phó giám đốc doanh nghiệp.

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa tổ chức

đảng với Ban Giám đốc, các đoàn thể quần

chúng và với cấp trên . Quan hệ giữa cấp ủy với

giám đốc là mối quan hệ trực tiếp , thường nhật,

có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sản xuất,

kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, tổ chức

đảng phải tôn trọng vai trò của Giám đốc theo

quyền hạn , trách nhiệm được giao theo đúng

pháp luật. Giám đốc tạo điều kiện để tổ chức

đảng thực hiện tốt chức năng của mình , định kỳ

báo cáo với cấp ủy hoặc trước đại hội đảng bộ ,

chi bộ về tình hình doanh nghiệp. Cấp ủy ra

nghị quyết về những vấn đề lớn , quan trọng và

lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong doanh

nghiệp thực hiện .

Ba là , các doanh nghiệp nhà nước hoạt động

theo Luật Doanh nghiệp nhà nước . Đã hoạt

động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thì

doanh nghiệp đó đăng ký kinh doanh ở địa

phương nào, tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp

ấy nên sinh hoạt theo đảng ủy khối doanh

nghiệp trực thuộc thành ủy, tỉnh ủy. Hệ thống tổ

chức hoạt động của các cơ sở đảng nên theo

ngành dọc như hệ thống của chính quyền để

việc chỉ đạo, kiểm tra , quản lý giám sát của

đảng ủy, chính quyền cấp trên thống nhất, chặt

chẽ hơn, hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp được hiệu

quả hơn . Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với

đảng ủy khối, cấp ủy đảng cấp trên , cấp ủy và

chính quyền địa phương nơi doanh nghiệpđóng

và nơi đảng viên , công nhân viên cư trú để phối

hợp công tác .

Bốn là , làm tốt công tác đánh giá và quy

hoạch cán bộ hằng năm . Cấp ủy phải thường

xuyên đánh giá, xếp loại, thông qua ý kiến nhận

xét của quần chúng để bổ nhiệm những cán bộ

ưu tú và miễn nhiệm cán bộ không đủ tiêu

chuẩn . Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên

phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực hoạt động

của doanh nghiệp . D
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Ý nghĩa xã hội

và tinh thần dân chủ

sự phát huy vai trò tích cực trong việc

điều chỉnh các quan hệ dân sự , hôn

nhân và gia đình , trong việc giữ gìn trật

tự , an toàn xã hội và trong quá trình xét

xử. Những thành tích đó đã góp phần

trong dự thảo Bộ luật củng cố niềm tin của nhân dân đốivới

Tố tụng dân sự

T

ĐINH VĂN THANH *

TRONG những năm qua , sự nghiệp đổi

mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu

trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội . Một

nguyên nhân quan trọng của những thành tựu to

lớn là Đảng ta đã thực sự quan tâm đến nhiều

vấn đề xã hội bức xúc, mở rộng và phát huy tinh

thần dân chủ, công khai trên nhiều lĩnh vực như

Văn kiện Đại hội IX của Đảng khẳng định :

" Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân

chủ trực tiếp ở cơ sở , bảo đảm cho dân tiếp xúc

dễ dàng các cơ quan công quyền, có điều kiện

kiểm tra cán bộ, công chức, nhất là những người

trực tiếp làm việc với dân" .

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên đây, Tòa án

nhân dân các cấp đã từng bước tạo được sự

chuyển biến mới trong công tác xét xử , nhất là

trong lĩnh vực dân sự. Quán triệt và phát huy

tinh thần dân chủ trong quá trình tố tụng giải

quyết các tranh chấp dân sự , hôn nhân và gia

đình ... qua nhiều vụ án, chân lý đã được làm

sáng tỏ, sự thật khách quan được tôn trọng ; bảo

vệ kịp thời quyền lợi của nguyên đơn , bị đơn

dân sự , người có quyền và nghĩa vụ liên quan;

bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của tổ

chức và cá nhân khi có tranh chấp . Dân chủ thực

2

cơ quan quyền lực nhà nước.

Trước đây, tinh thần dân chủ đã

từng bước được thể hiện trong các văn

bản pháp luật của Nhà nước. Hiện nay ,

các quy định mới trong Dự thảo Bộ

luật Tố tụng dân sự càng có ý nghĩa
Tố

quan trọng trong việc tăng cường "kỷ

cương, phép nước" , hạn chế hữu hiệu

những biểu hiện "độc đoán " , "tiêu cực"

trong xã hội nói chung, đặc biệt là trong ngành

tòa án. Quy định có tính chất dân chủ phùhợp

pháp luật của Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho

cơ quan tiến hành tố tụng, những người tham gia

tố tụng, đương sự và luật sư phát huy tính chủ

động , sáng tạo khi tiến hành xét xử... nhằm làm

sáng tỏ bản chất và sự thực khách quan của các

vụ án .

Nghị quyết số 08 /NQ -TW của Bộ Chính trị

đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của công

tác tư pháp, trong đó nhấn mạnh: Phải giữ vững

bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân

dân và vì nhân dân ; bảo đảm và tôn trọng quyền

dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ

chức và công dân... Thực hiện tư tưởng chỉ đạo

trên đây, phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm

năm 2004 của ngành tòa án được xác định :

... đổi mới một bước thủ tục xét hỏi và tranh

luận tại phiên tòa theo tinh thần Nghị quyết số

08 /NQ -TW của Bộ Chính trị, thực hiện việc đổi

mới, nâng cao chất lượng của các phiên tòa dân

* TS , Trường Đại học Luật Hà Nội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 218
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sự , kinh tế, hành chính lao động ở Tòa án nhân

dân các cấp” 2 . Tại Hội nghị triển khai Nghị

quyết số 08 của Bộ Chính trị về công tác tư pháp

tại Hà Nội, ngày 11-4-2002 , các đại biểu đồng

tình với đánhgiá: Nhận thức và chất lượng hoạt

động của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa

ngang tầm với đòi hỏi của nhân dân ... còn vi

phạm các quyền tự do, dân chủ của công dân ,

làm giảm lòng tin của nhân dân đối với các cơ

quan tư pháp .

Để khắc phục thực trạng này, Dự thảo Bộ

luật Tố tụng dân sự đã được ban soạn thảo coi

trọngvà cân nhắc kỹ khi quy định các điều luật

cụ thể, phù hợp với tính chất của tố tụng dân sự.

Ý nghĩa xã hội và tinh thần dân chủ được thể

hiện trong bản dự thảo trên một số mặt cụ thể

sau đây :

1 - Đối với cơ quan tiến hành tố tụng,

người tiến hành tố tụng

tố
tụng

Đặc thù của việc giải quyết các vụ án dân sự

là tòa án trực tiếp tiến hành các thủ tục

ngay từ khi đương sự khởi kiện , viện kiểmsát

khởi tố vì lợi ích chung. Vì vây, việc bảo đảm

thực hiện dân chủ trong cơ quan tiến hành tố

tụng , người tiến hành tố tụng có ý nghĩa hết sức

quan trọng trong suốt quá trình tòa án giải quyết

vụ án dân sự . Tính chất dân chủ đốivới cơ quan

tiến hành tố tụng , người tiến hành tố tụng không

những được tập trung thể hiện trong các nguyên

tắc được xác định tại Chương II với tiêu đề:

Những nguyên tắc cơ bản mà còn được quán

triệt cụ thể tại các quy định ở từng giai đoạn tố

tụng. Đây là những quy định có tính chất bắt

buộc đối với toàn bộ các chế định trong tố tụng

dân sự .

a -" Tố tụng dân sự tiến hành theo nguyên tắc

mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật,

trước tòa án không phân biệt nam , nữ , dân tộc ,

tín ngưỡng, tôn giáo , thành phần xã hội , địa vị

xã hội . Mọi tổ chức đều bình đẳng không phụ

thuộc vào hình thức tổ chức, hình thức sở hữu ,

địa chỉ và những vấn đề khác" (3 ) . Những nguyên

tắc này là tư tưởng chỉ đạo đốivới cơ quan tiến

hành tố tụng , người tiến hành tố tụng , các đương

sự , luật sư , người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của

đương sự.

tụng, tính

ngay trong

b - Đối với cơ quan tiến hành tố

chất dân chủ được thể hiện rõ nhất

nguyên tắc xét xử tập thể được quy định tại Điều

14 của bản dự thảo. Theo nguyên tắc này, tòa án

xét xử tập thể vụ án dân sự và quyết định theo

đa số . Tùy thuộc mỗi cấp xét xửmà thành phần

xét xử sẽ có những quy định khác nhau. Chẳng

hạn , khi xét xử sơ thẩm , thành phần hội đồng xét

xử có một thẩm phán và hai hội thẩm nhândân ,

nhưng xét xử cấp phúc thẩm , thành phần của hội

đồng xét xử lại có ba thẩm phán ... Tuy nhiên, dù

ở cấp xét xử nào, nguyên tắc xét xử tập thể và

quyết định theo đa số là nguyên tắc bao trùm

trong hoạt động xét xử. Chỉ có thể có dân chủ

thật sự khi việc xét xử được tiến hành bởi hội

đồng xét xử chứ không phải được thực hiện bởi

một cá nhân . Như vậy, tuy với chức danh tư

pháp khác nhau , nhưng khi nghị án để quyết

định chính thức, Hội thẩm nhân dân ngang

quyền với Thẩm phán và bản án được tuyên theo

biểu quyết đa số . Ngoài ra, việc xét xử tập thể sẽ

bảo đảm cho việc xét xử được thận trọng, khách

quan và chính xác.

c -Nguyên tắc xét xử công khai ở Điều 15 có

ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thiết chế

dân chủ. Việc xét xử công khai bảo đảm cho

nhân dân giám sát được hoạt động xét xử của tòa

án ; đồng thời tạo điều kiện cho tòa án có thể

thông qua hoạt động xét xử thực hiện chức năng

tuyên truyền , phổ biến , giáo dục pháp luật . Khi

tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền

đến tham dự phiên tòa. Đây là điều kiện cần

thiết để người dân giám sát hoạt động tố tụng

của tòa án . Trường hợp đặc biệt theo quy định

của pháp luật, tòa án có thể tiến hành xét xử kín .

Nhưng dù có xét xử kín thì khi tuyên án vẫn phải

tuyên công khai. Sự giám sát một cách trực tiếp

tố

(2 ) Báo cáo công tác ngành tòa án số 28 /BC -TA , ngày

25-12-2003, tr 25 -26

(3) " Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự" , báo Nhân Dân,

ngày 1022004

52 Số 14 (tháng 7 năm 2004 )



Nghiên cứu Trao đổi Tạp chí Cộng sản

của người dân và các cơ quan báo chí đối với

công tác xét xử sẽ góp phần làm cho việc xét xử

được dân chủ và nâng cao tính xã hội hóa.

Phương hướng , nhiệm vụ kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội 5 năm 2001xã hội 5 năm 2001 - 2005 chỉ rõ :- 2005 chỉ rõ :

"Công khai hóa các nội dung và cơ chế, phương

thức giám sát của các cơ quan chức năng , các

đoàn thể quần chúng và nhân dân về thực hiện

pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước .

Minh bạch và công khai các thông tin , các quy

định của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện Quy

chế dân chủ ở cơ sở nhằm đẩy lùi những hiện

tượng tham nhũng , tiêu cực ..." (4). Dân chủ trong

hoạt động tố tụng không phải là muốn làm việc

gì và kết luận thế nào là tùy thuộc vào chủ quan

của người và cơ quan tiến hành tố tụng . Ngay

trong các quy định liên quan đến nguyên tắc của

việc xét xử , ngoài việc bảo đảm tính chất dân

chủ, còn thể hiện sự tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa . Điều 12 của Bộ luật Tố tụng dân sự
Tố

quy định : "Khi xét xử , Thẩm phán và Hội thẩm

nhân dân độc lập và chỉ tuân theopháp luật.

Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở Thẩm phán ,

Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ" . Dự

thảo Bộ luật Tố tụng dân sựghi nhận nguyên tắc

này là nhằm bảo đảm cho việc xét xử của tòa án

được công bằng và phù hợp với thực tế khách

quan thông qua công tác điều tra và tranh tụng

công khai. Không một cơ quan nhà nước hay cá

nhân , tổ chức nào có thể buộc Thẩm phán , Hội

thẩm nhân dân làm sai pháp luật . Vì họ là những

người được trao quyềnvà được phép nhân danh

Nhànước để bảovệ quyền và lợi ích hợp pháp

của Nhà nước , các tổ chức và cá nhân . Do đó ,

Thẩm phán , Hội thẩm nhân dân trong hoạt động

của mình phải chí công, vô tư , khách quan . Mặc

dù hoạt động của thẩm phán , hội thẩm nhân dân

là độc lập và chỉ tuân theo pháp luật nhưng

không có nghĩa là xa rời sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động xét xử của tòa án vẫn phải đặt dưới

sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát chặt chẽ

của nhân dân.

Tính chất dân chủ còn được thể hiện cụ thê

ngay trong các quy định có liên quan đến những

người tiến hành tố tụng . Những người tiến hành

tô tụng là những công chức nhà nước được giao

nhiệm vụ, được phân công để tiến hành tác

nghiệp trong tố tụng. Tuy nhiên , nếu có những

lý do mà có thể cho thấy họ không vô tư , khách

quan trong khi thi hành nhiệm vụ thì những

người này có thể từ chối tiến hành tố tụng hoặc

họ có thể bị thay đổi (Điều 16 của dự thảo). Tính

chất dân chủ đối với cơ quan tiến hành tố tụng

còn được ghi nhận bằng việc bảo đảm quyền

khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự . Điều 24

bản dự thảo quy định : " Cá nhân , tổ chức có

quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo những

việc làm trái pháp luật trong hoạt động tố tụng

dân sự của người có thẩm quyền tiến hành tố

tụng dân sự hoặc của bất cứ cá nhân , tổ chức

nào" .

2

2 - Đối với đương sự , luật sư và những

người tham gia tố tụng khác

Đương sự trong vụ án dân sự là cá nhân , tổ

chức bao gồm nguyên đơn , bị đơn , người có

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trongnhững vụ

kiện tranh chấp . Các quy định trong Bộ Luật Tố

tụng dân sự là nền tảngquan trọng trong việc

ghi nhận và bảo đảm thiết chế dân chủ.

Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

là một nguyên tắc hiến định . Cụ thể hóa nguyên

tắc này của Hiến pháp , Điều 8 của dự thảo quy

định rõ : Trước tòa án không phân biệt nam , nữ ,

dân tộc , tín ngưỡng, tôn giáo , thành phần xã hội ,

địa vị xã hội . Mọi tổ chức đều bình đẳng và

không phụ thuộcvào hình thức tổ chức, hình

thức sở hữu , địa chỉ và những vấn đề khác . Như

chỗ mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như

vậy, tính dân chủ của nguyên tắc này thể hiện ở

nhau, không ai có đặc quyền, đặc lợi . Khi tham

tốgia tố tụng , đương sự , cá nhân , tổ chức khác đều

bình đẳng trong việc hưởng quyền và gánh chịu

nghĩa vụ.

Để bảo đảm tính chất dân chủ trong suốt quá

tụng dân sự , bản dự thảo còn dành chotrình tố

(4) Văn kiện đã dẫn , tr 338
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các đương sự nhiều quyền năng : quyền yêu cầu

tòa án bảo vệ quyền ,lợi ích hợp pháp (Điều 4) ;

quyền quyếtđịnh và tự định đoạt của đương sự

(Điều 5) ; quyền dùng tiếng nói và chữ viết

tố tụng dân sự ... cùng nhiều quy định khác thể
quy định khác thể

hiện rõ tính chất dân chủ trong các thiết chế

tương ứng .

trong

Việc thể chế hóa thiết chế dân chủ còn được

thể hiện trong các quy định cụ thể hơn về luật

sư, người bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp của

đương sự . Trước đây, Hiến pháp đãcóquy định

sự tham gia của luật sư , bào chữa viên nhân dân

tại các phiên tòa dân sự nhưng lại ít phổ biến .

Sau khi có quy định của pháp luật tố tụng,

vai trò của luật sưvà bào chữa viên nhân dân đã

dần được coi trọng . Nhưng, nhìn chung vẫn

chưa phát huy được vai trò trong tố tụng ; không

ít trường hợp khi tham gia tố tụng chỉ có tính

chất hình thức và chưa tương xứngvới vị trí của

luật sư trong tố tung dân sự. Để khắc phục tình

trạng này bản dự thảo đã quy định thànhnguyên

tắc và được quy định ngay trong chương II:

Những nguyên tắc cơ bản . Điều 9của bản dự

thảo quyđịnh : "Đương sự có quyền tự bảo vệ

hoặc nhờ luật sư hay người khác được Tòa án

chấp nhận bảo vệ quyền ,lợi íchhợpphápcủa

mình ". Mở rộng quyền của luật sư trong tố tụng

dân sự cũng là sự thể hiện rõ nét nhất về tính

chất dân chủ, hạn chế những bưng bít thông tin

xác thực về vụ án .

Luật sư là những người am hiểu luật pháp , có

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, do đó sự tham

gia của luật sư là điều kiện quan trọng để làm

sáng tỏ bản chất vụ án , giữ vững kỷ cương pháp

luật . Mở rộng tranh tụng , tranh luận trong tổ

tụng dân sự với sự tham gia của luật sư. Sự tham

gia của luật sư ngoài việc thực hiện thiết chế dân

chủ còn là nhân tố quan trọng để tòa án tham

khảo trước khi quyết định một vấn đề với tính

chất "nhân danh công lý " , công bằng xã hội liên

đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân,

tổ chức .

quan

Qua việc giải quyết các tranh chấp dân sự tại

ngành Tòa án cho thấy, trình độ hiểu biết pháp

luật của đương sự nhìn chung là còn rất hạn chế .

Trong tố tụng dân sự , nguyên tắc cơ bản trong

chứng minh là nghĩa vụ của đương sự , nhưng

nhiều khi đương sự lại không chứng minh được

hoặc không biết phương pháp để chứng minh ,

nên trong nhiều trường hợp đương sự không thể

tự bảo vệ được quyền lợi của mình. Sự tham gia

trực tiếp của luật sư sẽ là hậu thuẫn đắc lựcđể

giúp đỡ về mặt pháp lý, giải thích các quy định

của pháp luật cho đương sự trong quá trình giải

quyết tranh chấp .

Mặt khác , sự tham gia của luật sư còn là yếu

tố quan trọng để nâng cao chất lượng xét xử của

Tòa án nhân dân các cấp . Đội ngũ cán bộ làm

công tác xét xử gồm thẩm phán , kiểm sát viên,

thư ký phiên tòa... cũng phải tích cực trau dồi

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng

học hỏi để bổ sung những tri thức mới hoặc nắm

vững những quy định mới của pháp luật đảm

đương được vai trò là người điều hành tranh

tụng, là người "cầm cân nảymực" và "thực thi

công lý" . Trình độ của đội ngũ thẩm phán hiện

nay còn chưa tương xứng với nhiệm vụ được

giao . Đây là nguyênnhân quan trọng ảnh hưởng

tới chất lượng xét xử của ngành tòa án . Báo cáo

tổng kết củangành Tòa án nhân dânnăm1997

đã từng cảnh báo : " ... Ngoài trình độ yếu kém về

nhận thức chính sách , vận dụng pháp luật, thì ý

thức trách nhiệm của thẩm phán chưa cao ,

phong cách làm việc chưa sâu , và đáng quan

tâm là còn có những trường hợp vì tình cảm , nế

nang hoặc động cơ thiếu trong sáng ..." ( 5 ) . Với

vai trò là người điều khiển phiên tòa, thẩm phán ,

chủ tọa phiên tòa phải am hiểu luật pháp, hiểu

biết và nắm vững các tình tiết của vụ án , mới có

thể phát huy tính chất dân chủ trong quá trình

tranh tụng khi phát sinh những vấn đề mới. Nếu

thẩm phán , chủ tọa phiên tòa không hội đủ

những điều kiện đó thì không có thể điều hành

tranh tụng, tranh luận một cách khoa học, có sức

thuyết phục và bảo đảm tính chất dân chủ trong

xét xử.

(5 ) Báo cáo công tác ngành Tòa án số 04/BC , ngày

5-1-1998, tr 23
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Ngoài ra, vấn đề tăng thẩm quyền cho luật

sư , còn là điều kiện quan trọng để luật sư có

những kinh nghiệm từ thực tế tại các phiên tòa

góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thực

định , xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa .

Tuy nhiên , để Bộ luật Tố tụng dân sự được

hoàn thiện trước khi ban hành , chúng tôi nghĩ

rằng, cần thể hiện cụ thể hơn tính chất dân chủ

với sự tham gia của luật sư. Ví dụ, trong quy

định về thủ tục xét hỏi được quy định tại Mục 3 ,

Chương XIV (Điều 218 đến Điều 232) của bản

dựthảo gần như vẫn theo quy định cũ mà chưa

thể hiện tinh thần cải cách tư pháp của Bộ Chính

trị trong Nghị quyết 08/NQ -TW . Trong phần

nói về xét hỏi của bản dự thảo chưa có bất kỳ

một quy định nào về quyền xét hỏi của luật sư ,

người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự .

Vấn đề dân chủ thực tế có ý nghĩa trong quá

trình xét xử , thiết nghĩ cần được quy định bổ

sung trong Bộ luật (6 )

2

Việc công bố Dựthảo Bộ luật Tố tụng dân sự

có ý nghĩa quan trọng mang tầm chiến lược về

đường lối xây dựng pháp luật, xây dựng xã hội

công bằng , dân chủ, văn minh của Đảng ta .

Điều này đã được tiếp tục khẳng địnhtrong

Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX : " Triển khai

khẩn trương và đồng bộ việc chuẩn bị đầy đủ

điều kiện để giành thế chủ động trong hội nhập,

nhất là : sửa đổi và xây dựng mới các văn bản

pháp luật phù hợp với yêu cầu hội nhập' ) . Việc

công bố Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự và

chuẩn bị thông qua sẽ là những bước chủ động

tích cực của Đảng và Nhà nước ta nhằm hoàn

thiện hệ thống pháp luật thực định, mở rộng dân

chủ nhằm khắc phục những hạn chế của pháp

luật trong thời gian qua. Q

(6) Phan Trung Hoài: Vấn đề hoàn thiện về luật sư

ở Việt Nam , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2004 , tr 57

68

(7) Tài liệu nghiên cứu học tập Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 9 khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội ,

2004, tr 104

–

|

|

|

|

HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ...

(Tiếp theo trang 45)

các nhà đầu tư thuộc Liên minh châu Âu,

Hoa Kỳ, Nhật Bản , các nước ASEAN ... Tăng

cường công tác nghiên cứu thị trường đối tác,

nâng cao chất lượng thông tin . Bố trí ngân sách

phục vụ cho hoạt động đầu tư .

d - Đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước,

cải tiến thủ tục hành chính đối với đầu tư trực

tiếp nước ngoài. Tập trung điều hành để tháo gỡ

khó khăn , hỗ trợ cho các dự án FDI hoạt động

có hiệu quả. Giải quyết kịp thời các khó khăn

vướng mắc phát sinh giúp cho các nhà đầu tư

nước ngoài triển khai dự án thuận lợi. Tiếp tục

thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về FDI

cho các địa phương bảo đảm nguyên tác tập

trung thống nhất về quy hoạch chính sách , tăng

cường hướng dẫn kiểm tra , giám sát các bộ ,

ngành, nâng cao kỷ cương thực hiện và phát

huy tính chủ động sáng tạo của địa phương,

cơ sở .

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với

các nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp tục hoàn thiện

quy trình ban hành văn bản để bảo đảm tính

thống nhất đồng bộ của luật pháp và cơ chế

chính sách . Hình thành đầu mối quản lý thống

nhất đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài từ

Trung ương đến địa phương , xây dựng cơ chế

phối hợp giữa trung ương và địa phương .

Xây dựng chế độ kiểm tra rõ ràng minh bạch,

tránh tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế .

Từng bước mở rộng phạm vi các dự án thuộc

diện được đăng ký cấp giấy phép đầu tư , thực

hiện thí điểm cơ chế đăng ký đầu tư .

Khẩn trương xây dựng các đề án tổ chức đào

tạo cán bộ kinh doanh, quản lý, công nhân lành

nghề làm việc trong các doanh nghiệp có vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm nâng cao trình

độ hiểu biết chuyên môn, tinh thần trách

nhiệm trong công việc, đáp ứng yêu cầu của

tình hình mới. D
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TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VŨ TUYÊN HOÀNG

ẾN tháng 5-2004 Liên hiệp các Hội

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (từi
t ) đây

gọi
tắt

là Liên
hiệp

các
hội

) có

89 hội thành viên, trong đó có 53 hội ngành

trung ương và 36 liên hiệp hội của tỉnh và

thành phố, thu hút hơn 40 vạn hội viên là trí

thức khoa học -công nghệ và 60 vạn hội viên là

nông dân của Hội Làm vườn Việt Nam.

Hội viên của Liên hiệp các hội bao gồm các trí

thức làm việc trong các cơ quan Đảng,

Nhà nước, ngoài Nhà nước, các trí thức đã nghỉ

hưu nhưng còn sức khỏe. Trong gần 20 năm

đổi mới, đặc biệt là 5 năm lại đây (từ Đại

hội IV, tháng 1-1999 ) , Liên hiệp các hội luôn

đổi mới và phát triển toàn diện trêntấtcảcác

phương diện, tập hợp đoàn kết và phát huy

cao độ tiềm năng trí tuệ của hội viên phục vụ

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

Với thế mạnh riêng của mình , Liên hiệp các

hội đã vận động tổ chức trí thức khoa học và

công nghệ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của

Đảng và Nhà nước bằngnhiều việc làm cụ thể

phong phú, sinh động và hiệu quả. Được thành

lập vào ngày 263-1983, đến nay Liên hiệp các

hội mới 21 tuổi . Trước đó đã có một số hội

khoa học và kỹ thuật ra đời , thực tiễn đòi hỏi

phải có một tổ chức liên hiệp, liên ngành mới

có thể phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết

giới trí thức khoa học và công nghệ nước nhà .

Đại hội lần thứ VI của Đảng đã mở ra một

thời kỳ phát triển mới của đất nước , trong đó vị

trí và vai trò của Liên hiệp các hội ngày càng

được khẳng định. Tại Chỉ thị số 35/CT-TW ,

ngày 114-1988 , Ban Bí thư Trung ương chỉ rõ:

"Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt

Nam là tổ chức xã hội tự nguyện của tất cả các

hội khoa học và kỹ thuật của người Việt Nam

ở trong nước và ngoài nước... được tổ chức và

hoạt động theo cơcấu và quy chế của một đoàn

thể quần chúng cấp trung ương" . Lần đầu tiên

Liên hiệp các hội được giao nhiệm vụ "tư vấn

về chính sách khoa học - kỹ thuật và kinh tế -

xã hội cho Đảng và Nhà nước ... phản biện và

thểlà ,phổ biến và chuyển giao các tiến bộ

giám định xã hội về khoa học - kỹ thuật " . Cụ

khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời

sống, tham gia vào các hoạt động giáo dục đào

* GS , TSKH , Viện sĩ , Bí thư Đảng đoàn , Chủ tịch

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
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tạo, tư vấn phản biện và giám định xã hội, hợp

tác quốc tế .

Trên cơ sở sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số

35/CT-TW , ngày 20-11-1992 , Ban Bí thư

Trung ương Đảng (khóa VII) ra Thông báo số

37 /TB -TW , trong đó có đoạn : " Trước mắt cần

thể chế hóa chức năng tư vấn , phản biện và

giám định xã hội về khoa học và kỹ thuật của

các hội" . Thông báo cũng đề ra yêu cầu "Nơi

chưa có tổ chức thì xúc tiến việc thành lập hội ,

nơi có tổ chức thì cần chỉ đạo việc củng cố và

hoạt động để phát huy vai trò của hội, trong đó

có vai trò tư vấn , phản biện và giám định xã hội

về khoa học và công nghệ ở địa phương" .

Tiếp theo đó, tại Thông báo số 52/ TB -TW ,

ngày 31 8-1993, Ban Bí thư Trung ương Đảng

chỉ rõ: "Đội ngũ trí thức có vị trí quan trọng

trong cách mạng dân tộc, dân chủ. Trong cách

mạng xã hội chủ nghĩa , đội ngũ trí thức lại

càng có vị trí quan trọng . Liên minh giai cấp

công nhân , nông dân và tầng lớp trí thức là nền

tảng chính trị của xã hội ta , Nhà nước ta" . Lần

đầu tiên , Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng

định : "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội của

trí thức văn hóa" .

Ngày 11-11-1998 , Bộ Chính trị Trung ương

Đảng ra Chỉ thị số 45/CT -TW , trong đó khẳng

định lại: "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ

thuật Việt Nam là mộttổ chức chính trị -xã hội

của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ,

cùng với các đoàn thể chính trị -xã hội khác

tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" . Chỉ

thị cũng đề ra những nhiệm vụ quan trọng của

Liên hiệp các hội và các hội thành viên, đồng

thời nêu lên những yêu cầu về sự lãnh đạo của

Đảng và quản lý của Nhà nước đối với các tổ

chức hội khoa học và kỹ thuật . Trong một thời

gian ngắn , Chỉ thị số 45/CT -TW đã được nhiều

tỉnh ủy, thành ủy cụ thể hóa thành các văn bản

chỉ đạo ở các địa phương. Quán triệt tinh thần

của Chỉ thị số 45/CT -TW , Đại hội lần thứ IV

của Liên hiệp các hội được tổ chức trong các

ngày 8 đến 10-4-1999 đã nhất trí thông qua các

văn kiện và bầu Ban Chấp hành Trung ương

mới và Đoàn Chủ tịch . Trải qua 5 năm hoạt

động, số lượng các hội thành viên của Liên

hiệp các hội đã tăng 40% (từ 63 lên 89), trong

đó số lượng các hội ngành trung ương tăng

30% (từ 40 lên 52) và số lượng các liên hiệp

hội địa phương tăng trên 50% (từ 23 lên 35 ) .

Các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội được

thành lập theo Nghị định của Hội đồng Bộ

trưởng trước đây (nay là Chính phủ) từ 44 đơn

vị (năm 1998) lên 92 đơn vị (tăng hơn gấp đôi )

hiện nay .

Chỉ thị của Bộ Chính trị đã được thể chế

hóa bằng Chỉ thị số 14 /2000/CT -TTg, ngày

18-2000 , của Thủ tướng Chính phủ về việc

triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy

mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên

hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam .

Trên cơ sở này, mọi mặt hoạt động của Liên

hiệp các hội và các hội thành viên không

ngừng được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.

Nhiệm vụ phổ biến kiến thức được thực hiện

qua các báo, tạp chí , thông tin của các thành

viên, tổng cộng 147 ấn phẩm định kỳ, trong đó

có tạp chí Khoa học và Tổ quốc, báo Khoahọc

và Đời sống thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học

và Kỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt, công tác tư

vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như

phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo ,

phòng chống các tệ nạn xã hội đã mang lại

những hiệu quả thiết thực .

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên

quan tâm và chỉ đạo các hoạt động của Đảng

đoàn Liên hiệp các hội , Chính phủ ban hành cơ

chế, chính sách tạo điều kiện cho Liên hiệp các

hội hoạt động ngày càng có hiệu quả. Dưới sự

lãnh đạo của Đảng, Liên hiệp các hội trong
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thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi

có thể rút ra một số nhận xét dưới đây :

Thứnhất, phải khẳng định rằng trong những

năm đổi mới vừa qua, và đặc biệt là trong

5 năm trở lại đây, Đảng ta đã có nhiều đổi mới

trong việc tổ chức và lãnh đạo các tổ chức quần

chúng, trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học

và Kỹ thuật Việt Nam. Sự lãnh đạo đó, một

mặt khích lệ mạnh mẽ các hoạt động của Liên

hiệp các hội , mặt khác khẳng định Đảng ta rất

coi trọng vai trò của trí thức khoa học - công

nghệ, coi trọng công tác vận động trí thức và

xem đây là một trong những nhiệm vụ quan

trọng của Đảng.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với các hội quần chúng nói chung và đối

với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Việt Nam nói riêng là một tất yếu khách quan .

Bởi lẽ đây là sự đòi hỏi cấp thiết từ hai phía : từ

việc tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của

Đảng đối với xã hội, đối với hệ thống chính trị,

mặt khác xuất phát từ chính đòi hỏi của bản

thân Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

luôn luôn phải giữ vững định hướng chính trị,

gắn bó với sự lãnh đạo của Đảng , coi đây là

nguồn sức mạnh của chính mình .

Thứ ba , để lãnh đạo các hội quần chúng,

đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ

thuật Việt Nam có hiệu quả, phát huy được thế

mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công

nghệ, Đảng luôn phải giữ vững đường lối đại

đoàn kết toàn dân tộc, lấy công -nông -trí thức

làm nền tảng . Điều quan trọng là, Đảng phải

không ngừng xây dựng , hoàn thiện hệ thống

chính sách hỗ trợ thông thoáng, minh bạch

nhằm tạo cho các hội quần chúng, trong đó có

Liên hiệp các hội thực hiện tốt phương châm

hoạt động tự nguyện, tự chủ, tự trang trải, tự

chịu trách nhiệm .

Thứ tư , có đổi mới hoạt động của các hội

quần chúng, trong đó có Liên hiệp các Hội

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thì mới góp

phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và

ngược lại có xây dựng Đảng vững mạnh thì

mới có thể nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng

với các hội . Đây là mối liên hệ hữu cơ từ hai

phía .

Nhìn lại cả một thời gian dài vừa qua, Liên

hiệp các hội và các thành viên đã chấp hành

đúng đường lối và chính sách của Đảng, đội

ngũ trí thức khoa học và công nghệ ViệtNam

kiên định đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa

với mục tiêu dân giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh .

Đất nước ta đang ở trong thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực thi nền dân chủ

rộng rãi, không ngừng nâng cao dân trí, mở

rộng hợp tác đối ngoại , ... Đường lối đúng đắn ,

sáng tạo của Đảng ta đang khơi dậy tính tự

giác, tích cực xã hội của mỗi công dân , do đó

các hội quần chúng sẽ có thêm nhiều điều kiện

để phát triển . Liên hiệp các Hội Khoa học và

Kỹ thuật Việt Nam cũng đang đứng trước

nhiều thời cơ và vận hội lớn lao, có nhiều điều

kiện để hoạt động phong phú, sinh động và sôi

nổi , ngày càng cuốn hút đông đảo trí thức tất cả

các ngành nghề vào tổ chức của Liên hiệp các

hội để cốnghiến nhiều hơn cho Tổ quốc . Bởi

vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

Liên hiệp các hội là đòi hỏi cần thiết . Cần phải

nắm vững các quan điểm của Đảng về hội quần

chúng . Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh

nghiệm, đã tổng kết thành lý luận về các hội

quần chúng do Đảng sáng lập và lãnh đạo từ

trước đến nay . Trong suốt quá trình hoạt động

cách mạng
nhằm giải phóng đất nước khỏi ách

thuộc địa, qua hơn 30 năm kháng chiến chống

ngoại xâm giành độc lập , tự do và xây dựng Tổ

quốc ngày nay, Đảng ta đã tập hợp được nhân

dân , trong đó có giới trí thức , một lòng một dạ

đi theo Đảng giành được những thắng lợi to

lớn . Đội ngũ trí thức cần nắm vững quan điểm
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của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên

hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ,

thực hiện một cách nghiêm túc trong thực tiễn ,

đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa của đất nước . Đảng không ngừng chăm

lo các mặt tư tưởng, kiểm tra các hoạt động của

Liên hiệp các hội . Nhà nước tăng cường quản

lý, có cơ chế chính sách thích hợp tạo điều kiện

tốt để Liên hiệp các hội hoạt động ngày càng

thuận lợi và có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc , các

đoàn thể và các bộ , ban, ngành , các cấp tăng

cường phối hợp với Liên hiệp các hội tạo ra sức

mạnh đồng bộ để cùng nhau cống hiến và phát

triển .

Vấn đề đặt ra là, phải nâng cao nhận thức

cho toàn Đảng về vị trí, vai trò , đặc điểm và

nhiệm vụ của Liên hiệp các hội khoa học và

Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới .

Đảng lãnh đạo tốt các hoạt động của Liên hiệp

các hội là làm tốt việc tập hợp trí thức khoa học

và công nghệ vào một tổ chức tự nguyện , vững

mạnh và thống nhất. Liên hiệp các hội là môi

trường tốt để trí thức bộc lộ tài năng, năng

động ,sáng tạo, có ý chí tự lực tự cường , cống

hiến toàn bộ sức lực , trí tuệ cho sự nghiệp phát

triển đất nước , góp phần xây dựng Đảng vững

mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và

vì dân . Đặc biệt trong giai đoạn hiệnnay, đất

nước ta đang hội nhập quốc tế, chuẩn bị gia

nhập WTO, đẩy mạnh phát triển khoa học và

công nghệ... việc tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với Liên hiệp các hội càng trở nên

quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.

sung,

Vì vậy, việc nghiên cứu , rà soát lại , bổ

hoàn thiện các văn bản chỉ đạo của Đảng

và Chính phủ đối với Liên hiệp các hội cũng

trở nên hết sức cấp thiết, nhằm giảm bớt thủ tục

hành chính không cần thiết đối với một tổ chức

quần chúng được sự lãnh đạo và chỉ đạo trực

tiếp của Đảng. Theo tinh thần Đại hội IX của

Đảng, chúng ta cần sớm ban hành bộ luật về

Hội . Trước mắt , Đảng và Nhà nước cần tập

trung vào việc xây dựng và hoàn thiện chính

sách thuộc các lĩnh vực sau :

Một là , tạo cơ hội cho các hội thành viên

Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt

Nam có thể tham gia ngày càng có hiệu quả

hơn vào công việc của đất nước như : đảm nhận

một số dịch vụ xã hội, đảm nhận tư vấn , phản

biện, giám định xã hội , tiến tới giám sát độc

lập, đảm nhận một số dự án , chương trình phát

triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ.

Hai là , tiếp tục tăng cường sự tài trợ của

Nhà nước về cung cấp thông tin , hỗ trợ về cơ

sở vật chất, về phương tiện hoạt động.

Ba là , đổi mới các chính sách về nghĩa vụ

của Liên hiệp các hội với xã hội và Nhà nước

như : chính sách thuế, chính sách kiểm tra ,

kiểm soát.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của

Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và

Kỹ thuật Việt Nam, tập trung vào các nội dung

cơ bản như : khôi phục lại tổ chức đảng đoàn ở

liênhiệphội tỉnh vàthành phố , cấp ủycác cấp

chủ động hơn nữa trong việc đôn đốccác ban

tham mưu của Đảng, tăng cường thống nhất

điều phối các hoạt động của Liên hiệp các hội

với các cơquan chính quyền và đoànthể. Cấp

ủy các cấp khuyến khích đảng viên là trí thức

tham gia hoạt động của Liên hiệp các hội , cũng

như đẩy mạnh việc kết nạp trí thức vào Đảng,

trước hết là các trí thức trẻ . Đảng cần có sự chỉ

đạo chặt chẽ và sâu sát đối với Đảng đoàn và

Đoàn Chủ tịch của Liên hiệp các hội đi sâu vào

việc tổng kết kinh nghiệm hoạt động, đổi mới

nội dung và phương thức hoạt động, mở thêm

nhiều loại hình tập hợp hội viên, nêu cao vai

trò cầu nối và liên kết của các hội thành viên

trong Liên hiệp các hội , cũng như liên kết với

các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế . D
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V

ÀO những năm 90 của

thế kỷ XX, cùng với

cả nước, Thành phố

Hồ Chí Minh ra sức tập trung

thực hiện Nghị quyết Đại

THÀNHPHỐHỒCHÍMINH

XÓA ĐÓI GIẢMNGHÈO :

hội VI -Đại hội đổi mới của thành tựu và bài học kinhnghiệm
việc phát triển nền kinh tế

nhiều thành phần theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , đã

khơi dậy và tạo được những

chuyển biến tích cực trên

nhiều mặt, đời sống của nhân

dân ngày càng được cải thiện và từng bước

nâng cao. Song, bên cạnh đó, tình trạng đói

nghèo, sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng

lớp dân cư , khoảng cách về mức sống giữa

vùng nội thành và nông thôn ngoại thành cũng

diễn ra gay gắt, tỷ lệ hộ nghèo đói vào thời

điểm này là trên 20% tổng hộ dân; khoảng cách

giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất chêch

lệch gấp 10 lần ( .

Trước thực trạng tỷ lệ đói nghèo của nhân

dân còn cao, Thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh

dạn mở cuộc vận động xóa đói giảm nghèo,

huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo giúp đỡ

các hộ đói nghèo biết cách làm ăn, tổ chức tốt

cuộc sống, từng bước vươn lên khá giả .

Trải qua chặng đường hơn 10 năm, chương

trình xóa đói giảm nghèo đã thực sự trở thành

một phong trào quần chúng sôi nổi , rộng khắp

ở Thành phố và nhân rộng trong cả nước .

Những thành tựu đã đạt được của chương trình

có ý nghĩa quan trọng và to lớn trên nhiều mặt.

Qua thực hiện chương trình đã có hơn một trăm

ngàn hộ nghèo của Thành phố được hỗ trợ trực

tiếp để tự vươn lên thoát đói giảm nghèo, mở

ra cơ hội làm ăn khá giả; bộ mặt của các

phường, xã đã được thay đổi . Hiệu quả của

chương trình đã khẳng định rõ bản chất tốt đẹp

NHƯHÙNG

và tính ưu việt của chế độ: thể hiện truyền

thống nhân ái, tính nhân văn vì mục tiêu công

bằng xã hội.

1 -Chủ trương đúng đắn, quan điểm chỉ

đạo rõ ràng, giải pháp và cách làm phù hợp

Chặng đường hơn 10 năm thực hiện chương

trình xóa đói giảm nghèo đã khẳng định , Đảng

bộ Thành Phố Hồ Chí Minh đã đi đúng hướng ,

hợp lòng dân , quan điểm chỉ đạo rõ ràng, trong

từng giai đoạn có những chính sách , giải pháp

và cách làm phù hợp , tập trung được sự lo toan

của các cấp, các ngành đặc biệt là sự tận tâm

của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Chủ trương xóa đói giảm nghèo đã được

chính thức đặt ra từ Đại hội V của Đảng bộ

Thành phố ( 10-1991 ) với nội dung "từng bước

thu hẹp dần số hộ nghèo bằng việc tạo điều

kiện vật chất để mở mang sản xuất, làm dịch

vụ ; mở rộng và quản lý tốt các hoạt động từ

thiện để giúp đỡ những người tàn tật , cô đơn ,

trẻ mồ côi..." . Vào đầu tháng 2-1992, Ban

Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức triển khai

( 1 ) Theo Báo cáo tổng kết 11 năm (1992 - 2003) thực

hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Thành phố

Hồ Chí Minh
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thực hiện chương trình "phấn đấu thu hẹp từng

bước xóa hộ đói nghèo " ở nông thôn ; đến đầu

tháng 11-1992 tiến hành sơ kết và mở rộng ra

toàn Thành phố , sau đó được mở rộng dần ra

các tỉnh, thành phố trong cả nước . Tiếp đó ,

Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Thành

phố giữa nhiệm kỳ khóa V (3-1994) đã cụ thể

hóa chủ trương: " Tiếp tục mở rộng cuộc vận

động và đi vào chiều sâu chương trình xóa đói

giảm nghèo, gắn với kế hoạch, quy hoạch , có

trọng điểm trên từng địa bàn . Qua công tác vận

động, gây dựng được phong trào tương trợ giúp

đỡ số hộ đói, nghèo trên từng địa bàn bằng việc

làm thiết thực , có hiệu quả để họ tự vươn lên .

Phấn đấu đến ngày kỷ niệm 20 năm giải phóng

Thành phố cơ bản không còn hộ đói" . Đến Đại

hội VI của Đảng bộ (5-1996) tiếp tục khẳng

định: "Mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận

động thực hiện chương trình xóa đói giảm

nghèo... Đề phòng tái đói, mở rộng diện giảm

nghèo bằng các hình thức làm ăn hợp tác" ;

đồng thời, đề ra mục tiêu đến năm 2000 là "tập

trung đầu tư làm chuyển biến cơ bản các xã

phường nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo

xuống dưới 10% tổng số hộ dân ..." .

Đặc biệt trong 3 năm gần đây (2001 - 2003 ),

Thành phố đã tập trung chỉ đạo với tinh thần

quyết liệt, mang tính đột phá, thể hiện rõ ở các

mục tiêu, chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm sau cao

hơn năm trước ; phấn đấu cuối năm 2003 cơ bản

không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Thành

phố, thay vì phải kéo dài đến năm 2005, mở ra

khả năng tiếp cận và thực hiện theo chuẩn

nghèo của khu vực cho những năm tiếp theo .

Một quan điểm luôn được nhấn mạnh trong

thời gian này là, phải luôn chú trọng cách làm

căn cơ , không chạy theo hình thức , thành tích

nhằm bảo đảm chương trình luôn phát triển bền

vững và toàn diện . Cụ thể, năm 2001, chủ

trương của Thành ủy , Nghị quyết Hội đồng

nhân dân và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân là :

-

"Tập trung đầu tư làm chuyển biến bộ mặt 20

phường, xã nghèo trọng điểm ; giảm 10 000 hộ

nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% tổng

hộ dân thành phố, không để tái hộ đói và tái hộ

nghèo, giải quyết việc làm cho 180 000 lao

động trên địa bàn" . Năm 2002 , " ... tập trung

giảm 20 000 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống

3% tổng số hộ dân và tiếp tục hoàn thành các

công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở 20 xã,

phường nghèo trọng điểm ; giải quyết việc làm

cho 200 000 lao động trên địa bàn" . Đến tháng

8-2002, Ban Thường vụ Thành ủy ra nghị quyết

đến cuối năm 2003 : " phấn đấu cơ bản không

còn hộ nghèo (theo tiêu chí của Thành phố) ;

đồng thời phải hoàn thành đủ các công trình cơ

sở hạ tầng thiết yếu cho 20 xã, phường nghèo

trọng điểm " .

Vè quan điểm chỉ đạo, Đảng bộ Thành phố

xác định rõ, xóa đói giảm nghèo là mục tiêu

quan trọng , vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa

cơ bản lâu dài; phải gắn liền với quá trình quy

hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

chung ; phải thực sự là phong trào quần chúng

sâu rộng, phát huy được truyền thống đạo đức

của dân tộc ; huy động được sức mạnh tổng hợp

của cả cộng đồng ; xóa đói giảm nghèo là công

việc đòi hỏi người cán bộ phải có tấm lòng

nhân ái và sự sâu sát gắn bó hiểu sâu sắc , đầy

đủ về người nghèo; phải luôn được sự lãnh đạo,

chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của cấp ủy,

chính quyền các cấp ; phát huy tốt vai trò nòng

cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn

thể .

Do xác định rõ quan điểm chỉ đạo như vậy,

việc xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp xóa

đói giảm nghèo được xác lập một cách phù hợp

và thiết thực . Các giải pháp hỗ trợ trực tiếp

nâng cao mức sống cho hộ nghèo, người nghèo

thông qua sử dụng nguồn vốn từ quỹ xóa đói

giảm nghèo, trợ giúp đất sản xuất cho những hộ

thiếu đất... được triển khai đạt kết quả rất khả
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quan . Chính sách ưu đãi xã hội chăm lo cho

người nghèo, hộ nghèo được ban hành và triển

khai thực hiện đồng bộ đó là chăm lo về giáo

dục cho con em hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe

cho người nghèo, hỗtrợ cải thiện nhà ở và các

điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người nghèo ...

2 - Những thành tựu to lớn và hiệu quả

thiết thực

Trong 11 năm qua, chương trình xóa đói

giảm nghèo của Thành phố đã mang lại thành

tựu bước đầu rất đáng trân trọng và tự hào .

Cụ thể là , trực tiếp hỗ trợ , chăm lo cho gần

115 000 hộ tự vươn lên thoát khỏi mức chuẩn

nghèo theo tiêu chí của Thành phố ; hạ tỷ lệ hộ

nghèo từ trên 20% (đầu những năm 90 thế

kỷ XX) xuống 0,15% tổng hộ dân (năm 2003) ,

trung bình mỗi năm giảm được hơn 10 000 hộ

nghèo; giảm dần được sự chêch lệch về mức

sống và phân hóa giàu nghèo giữa các nhóm

dân cư trong xã hội (hệ số chêch lệch năm 2002

là 5,78 lần thấp hơn năm 1992 là trên 10 lần,

giảm được 50% ) . Đến nay , Thành phố đã hoàn

thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo

theo tiêu chí Thành phố (khu vực nội thành

mức thu nhập bình quân đầu người 3 triệu

đồng, ngoại thành và nông thôn dưới 2,5 triệu

đồng/năm ) sớm trước 2 năm so với mục tiêu

của Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Xét về tính hiệu quả, chương trình xóa đói

giảm nghèo của Thành phố trong 11 năm qua

không chỉ đơn thuần mang tính an sinh xã hội

mà còn có ý nghĩa quan trọng trên nhiều mặt,

cả về chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội . Quyết

tâm của Đảng bộ Thành phố trong mục tiêu

nhất quán xuyên suốt chăm lo cho dân , vun đắp

cho khối đại đoàn kết toàn dân từng bước được

hiện thực hóa ; góp phần tích cực cho sự ổn định

chính trị và trật tự an toàn xã hội , tạo điều kiện

và môi trường cho sự phát triển chung .

Về chính trị, đây là một chủ trương đúng

đắn, sáng tạo , hợp lòng dân ; đồng thời là một

chủ trương có tính đột phá trong công cuộc đổi

mới của quá trình xây dựng và phát triển của

Thành phố. Nếu xem nạn đói nghèo là một thứ

giặc, là lực cản của sự phát triển , thì thực hiện

xóa đói giảm nghèo chính là con đường phá vỡ

lực cản đó, tạo tiền đề cho sựphát triển . Đây

cũng là cách làm thiết thực nhất, tích cực nhất

để thể hiện lập trường giai cấp công nhân , tính

chiến đấu và quan điểm quần chúng của Đảng.

Mặt khác , kết quả của chương trình xóa đói

giảm nghèo còn góp phần nâng cao về mặt

nhận thức , bổ sung về thực tiễn để làm rõ trên

bình diện lý luận thế nào là định hướng xã hội

chủ nghĩa trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế

theo cơ chế thị trường hiện nay.

Những thành công của chương trình xóa đói

giảm nghèo, đặc biệt là thông qua cách làm của

những quận, huyện, phường, xã , khu phố, ấp

được công nhận không còn hộ nghèo đã góp

phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào

Đảng, vào chính quyền và chế độ mà chúng ta

đang xây dựng. Bởi , chỉ có chế độ xã hội chủ

nghĩa , dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam , mới có đủ tận tâm, tận lực lo cho

nhân dân ; nhất là dân nghèo, và cũng là nhằm

thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ

kính yêu .

Về kinh tế, chương trình xóa đói giảm

nghèo đã mở ra cơ hội cho hơn một trăm ngàn

hộ nghèo có vốn sản xuất, giải quyết cho gần

150 000 lao động nghèo có việc làm chân

chính, tạo thêm nhiều sản phẩm cho xã hội ,

đóng góp một phần giá trị vào mức tăng trưởng

kinh tế chung của thành phố.

Nhiều người nghèo, hộ nghèo có trình độ

văn hóa và tay nghề thấp hoặc không biết cách

làm ăn sinh sống, tưởng chừng như bế tắc , cam

chịu với số phận nhưng đã bắt đầu với sự

nghiệp tự vươn lên giảm nghèo và làm ăn khá

giả bằng chính từ nguồn vốn vay của Quỹ Xóa

đói giảm nghèo, sự hướng dẫn cách làm ăn của

đội ngũ cán bộ và sự đùm bọc của cộng đồng

xã hội .
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Chương trình xóa đói giảm nghèo góp phần

khắc phục mặt trái của cơ chế thị trường , tạo ra

những khả năng hạn chế xu thế phân hóa giàu

nghèo quá mức. Với hơn 20% số hộ dân của

Thành phố thoát được đói , và nhất là vượt qua

được chuẩn nghèo theo tiêu chí Thành phố đã

chứng tỏ điều đó . Tuy mức chuẩn nghèo này

vẫn còn thấp so với khu vực, nhưng mức sống

của người dân nghèo đang từng bước được nâng

lên, tăng dần về thu nhập , và có cải thiện được

mức hưởng thụ các nhu cầu cơ bản thiết yếu

của đời sống, góp phần giảm dần sự chênh lệch

mức sống giàu nghèo giữa các nhóm dân cư

trong xã hội . Nếu không có cuộc vận động xóa

đói giảm nghèo suốt 11 năm qua, nền kinh tế

của Thành phố tuy vẫn tăng trưởng nhưng số hộ

nghèo đói sẽ tăng lên và khoảng cách giữa

nghèo giàu sẽ lớn hơn .

Số

Về xã hội, thông qua chương trình xóa đói

giảm nghèo đã phát huy được truyền thống tốt

đẹp củadân tộc, tư tưởng của BácHồ kính yêu,

khơi dậy được các nguồn lực trong xã hội , tạo

thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi

rộng lớn trong nhân dân .

Đây không chỉ là chương trình giải quyết

vấn đề dân sinh mà còn có giá trị nhân văn sâu

sắc . Tác động của chương trình đã làm sống

dậy, tôn vinh giá trị đạo đức , truyền thống văn

hóa tốt đẹp của dân tộc ; đặc biệt tạo ra những

giá trị mới về chuẩn mực đạo đức, văn hóa của

xã hội văn minh hiện đại: Đó là tình đoàn kết ,

lòng nhân ái, biết yêu thương , chia sẻ khó khăn ,

đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng.

Trong 11 năm qua, chương trình xóa đói

giảm nghèo của Thành phố đã huy động được

trên 1 500 tỉ đồng, trong đó có gần 1.000 tỉ

đồng là do nhân dân và các tổ chức đơn vị trong

và ngoài nước tự nguyện đóng góp, cho thấy

hiệu quả của chương trình chính là biết khơi

dậy nội lực của cộng đồng xã hội . Chương trình

đã tạo được chỗ đứng kinh tế của người nghèo,

hộ nghèo trong xã hội ; tiếng nói, hoạt động của

người nghèo thông qua các tổ , nhóm tự quản

xóa đói giảm nghèo luôn được tôn trọng. Người

nghèo , hộ nghèo bước đầu nhận thức được nhu

cầu, quyền lợi và trách nhiệm của mình; biết

chủ động và tham gia vào quá trình giảm nghèo

của chính mình; trình độ dân trí, dân chủ được

nâng lên ; tính cộng đồng ngày càng mở rộng ;

tình cảm quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân

tộc (Hoa, Chăm, Khơ Me... ) không ngừng được

vun đắp.

Chương trình xóa đói giảm nghèo đã góp

phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt

động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ;

đưamục tiêu xóa đói giảm nghèo trở thành một

trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hoạt

động của đoàn thể. Đồng thời, chương trình

trực tiếp phát triển nguồn lực con người , thông

qua đầu tư cho phát triển giáo dục, nâng cao

dân trí và đầu tư cho y tế nhằm nâng cao sức

khỏe thể chất cho người nghèo, hộ nghèo, góp

phần bồi dưỡng , phát triển lực lượng sản xuất,

bảo đảm cho sự phát triển toàn diện và bền

vững của Thành phố.

Chương trình xóa đói giảm nghèo đã tạo

điều kiện giữ ổn định tình hình an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội ; những tệ nạn xã hội

có nguyên nhân từ nghèo đói như rượu chè

bê tha, nạn cờ bạc, đánh đề , trộm cắp bị đẩy lùi ;

ngăn chặn tình trạng bán lúa non, giảm đáng kể

nạn cho vay nặng lãi trên từng địa bản dân cư ,

làm nền tảng vững chắc cho người nghèo ổn

định việc làm và xây dựng cuộc sống mới.

3 -Một số bài học kinh nghiệm thực tiễn

Một là , để thực hiện thành công chương

trình xóa đói giảm nghèo, phải làm thông suốt

về nhận thức tư tưởng trong nội bộ Đảng, chính

quyền ở các cấp, các ngành ; và tuyên truyền

rộng rãi trong nhân dân về tính đúng đắn , tầm

quan trọng và ý nghĩa to lớn trên nhiều mặt của

chương trình, để mọi người đều nhận thức và
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sự

xem đây là việc làm hợp đạo lý, là nghĩa vụ,

trách nhiệm của mình , từ đó cùng tích cực tham

gia thực hiện với quyết tâm cao nhất . Đây là

yếu tố đầu tiên và có tính quyết định đến

thắng lợi của chương trình có tầm chiến lược .

Hai là , thực tiễn cho thấy , giảm hộ nghèo là

một quá trình khó khăn , phức tạp và lâu dài ,

nên cần được chỉ đạo một cách quyết liệt, kiên

trì và liên tục , nhằm giải quyết toàn diện và

đồng bộ các mặt về vốn, việc làm, ăn ở, chữa

bệnh , học hành , môi trường sống cho người

nghèo, gắn chặt với việc xây dựng cơsở kinh

tế , ổn định các vấn đề xã hội , chương trình mới

thực sự hiệu quả và bền vững . Do đó, để thực

hiện ngày càng tốt công cuộc xóa đói giảm

nghèo, cần phối hợp hoạt động với các ngành

chức năng và lồng ghép với các chương trình

kinh tế - xã hội khác ; huy động sức mạnh tổng

hợp của từng ban , ngành có liên quan , thành

phố và các địa phương, nhằm tập trung mọi

nguồn lực , dưới sự lãnhđạo trực tiếpcủa các

cấp ủy, sự điều tiết của chính quyền các cấp, sự

phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể .

Ba là , xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn

của Đảng và chính sách quan trọng của Nhà

nước , do đó phải được xã hội hóa một cách

mạnh mẽ để thực sự trở thành một phong trào

của xã hội rộng lớn trong toàn dân . Thực tiễn

cho thấy , tính xã hội hóa của chương trình xóa

đói giảm nghèo , nếu được mởrộng hơn và tập

trung hơn nữa, thì xóa đói giảm nghèo thực sự

trở thành sựlo toan , phối hợp hành động chung

của toàn xã hội . Nếu phát huy cao tính chủ

động và huy động mạnh mẽ nguồn lực của từng

cấp, từng ngành , từng tổ chức , cá nhân trong

nước và nước ngoài ; và nhất là làm cho những

người nghèo, hộ nghèo có ý chí và quyết tâm

vươn lên thoát khỏi đói nghèo thì sức mạnh của

phong trào sẽ nâng lên cao gấp bội, công tác

xói đói giảm nghèo tiếp tục có điều kiện phát

triển bền vững hơn .

Bốn là , thực tiễn của mô hình về cách làm

giảm hộ nghèo những năm qua đã giúp cho

Thành phố có nhiều giải pháp, mô hình và cách

làm tốt để hộ nghèo giảm được nghèo. Đó là

quá trình phấn đấu kiên trì liên tục nhiều năm

với ý chí tự vươn lên của chính bản thân hộ

nghèo, gắn với sự trợ giúp thiết thực của Nhà

nước và tác động hỗ trợ của cộng đồng. Đây

chính là tác động của xã hội nhằm nâng cao về

trình độ, kiến thức tay nghề, khoa học - kỹ

thuật... đi liền với tác động kinh tế đối với

người nghèo, hộ nghèo được thực hiện theo

phương châm " cuốn chiếu" và "làm đâu chắc

đó" .

cần hiểu biết sâu sắc vàđầy đủ về người nghèo ,

Năm là , để xóa đói giảm nghèo có hiệu quả,

hộ nghèo. Muốn được như vậy, trước hết về

mặt trách nhiệmcủa cán bộ làm công tác xóa

đói giảm nghèo ở các cấp phải thật tâm huyết,

kiên trì gắn bó, sâu sát với người nghèo; về mặt

quản lý , phải tổ chức điều tra, phúc tra , nắm

chắc thực trạng nghèo đói của từng địa

phương -cơ sở ,hiểu thấu hoàn cảnh cuộcsống

và quá trình diễn biến cụ thể của từng người

nghèo -hộ nghèo. Từ đó, có cơ sở nghiên cứu ,

tính toán , hoạch định về mục tiêu , nhiệm vụ

xóa đói giảm nghèo và các chính sách , biện

pháp trợ giúp, chăm lo thiết thực và phù hợp

với từng hộ nghèo .

Sáu là , kinh nghiệm thực tế của những

phường , xã và khu phố, ấp không còn hộ nghèo

cho thấy , phải có hệ thống tổ chức bộ máy đồng

bộ và bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách xóa

đói giảm nghèo thực sự tâm huyết , đủ mạnh để

triển khai thực hiện chương trình đến tận khu

phố, ấp . Phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp của

tổ chức cơ sở đảng , trên cơ sở phân công trách

nhiệm cụ thể cho từng đảng viên và các hội

viên đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp hộ

nghèo; đồng thời, củng cố và phát triển Tổ Tự

quản xóa đói giảm nghèo làm nền tảng cho hoạt

động và quản lý hộ nghèo.
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Để các làng nghề

ở HÀ TÂY phát triểnỞ

BÙI HỮU ĐỨC

Ừ lâu Hà Tây nổi tiếng là vùng đất "trăm

nghề". Vì vậy , những năm gần đây , trong

| quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy và

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây đã hết sức quan

tâm khôi phục và phát triển các làng nghề thủ

công truyền thống . Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây

ban hành Quyết định số 1492/1999/QĐUB ,

ngày 23-12-1999 , trong đó xác định các tiêu chí,

trách nhiệm và quyền lợi của các làng nghề. Tiếp

theo, ngày 26-3-2001 , Tỉnh ủy Hà Tây ban hành

Chỉ thị số 04/CT -TU về phát triển ngành nghề

trên địa bàn tỉnh . Nhờ sự quan tâm đó, cùng với

ý thức nỗ lực , vươn lên của các làng nghề nhằm

nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cư dân

nông thôn , hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm của làng nghề ở Hà Tây đã có bước phát

triển đáng kể.

1 -Những kết quả bước đầu

Ngoài việc khôi phục , khuyến khích phát

triển các làng nghề truyền thống nổi tiếng gắn

với các địa danh như lụa Vạn Phúc (Hà Đông) ,

dệt Phùng Xá (Mỹ Đức) , tre đan Ninh Sở

(Thường Tín) , nón Chuông (Thanh Oai), sơn

mài Ngọ Hạ (Phú Xuyên) ... , Hà Tây chú trọng

đến phát triển các ngành nghề mới, đưa nghề

vào các làng xã thuần nông theo phương châm

ban đầu là làm cho các làng có nghề , tiến

tới thành làng nghề. Theo đó, nhiều nghề mới

được phát triển như chế biến lương thực , thực

phẩm , đồ mộc cao cấp , may, tăm hương... tạo

nên bức tranh làng nghề Hà Tây

thật sinh động, phong phú.

Nếu như năm 1996, toàn tỉnh có

839 làng có nghề công nghiệp, tiểu

thủ công nghiệp, trong đó có 88

làng đạt tiêu chuẩn theo quy định

của tỉnh , thì đến năm 2000 đã có tới

972 làng có nghề (chiếm 66,6 %

trong tổng số làng của tỉnh ) và 120

làng được công nhận đạt tiêu chí

làng nghề. Năm 2003 , toàn tỉnh có 1116 làng có

nghề , trong đó có 160 làng nghề đạt tiêu chuẩn

theo quy định của tỉnh và dự kiến năm 2004 sẽ

cấp chứng nhận bổ sung cho khoảng 40 làng

nghề. Các làng nghề sảnxuất công nghiệp , tiểu

thủ công nghiệp tập trung vào 6 ngành chính :

chế biến lượng thực - thực phẩm , thủ công mỹ

nghệ và chế biến lâm sản , khai khoáng và vật

liệu xây dựng, cơ khí - điện, dược phẩm hóa

chất , dệt - may và hàng tiêu dùng; được phân bố

hầu khắp các huyện, thị trong tỉnh . Điển hình

như Phú Xuyên có 23 làng, Thường Tín 24 làng ,

Thanh Oai 20 làng, Hoài Đức 10 làng. Sản xuất

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp luôn đạt

mức cao nhất so với các loại hình khác trong

tổng giá trị sản xuất của 120 làng nghề . Nhiều

ngành hàng được phục hồi và phát triển nhanh

như thủ công mỹ nghệ, mây tre đan; dệt – may;

chế biến lương thực , thực phẩm .

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng

nghề đã thu hút nhiều loại hìnhchủ thể tham gia.

Đến nay , toàn tỉnh có trên 80 công ty trách

nhiệm hữu hạn , 35 doanh nghiệp tư nhân , 60 hợp

tác xã công nghiệp - xây dựng, 100 tổ sản xuất

và hơn 150 ngàn hộ gia đình tham gia làm nghề

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.Số hộ và số

lao động làm nghề công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp tăng nhanh với thu nhập bình quân của

mỗi lao động không ngừng được cải thiện (theo

* TS , Giảng viên Trường Đại học Thương mại
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ước tính, thu nhập bình quân của một lao động

trong năm 2003 ở làng nghề sản xuất hàng

mây tre là 300 000 đ /tháng, vải lụa là 500 000

đ /tháng , điêu khắc gỗ là 500 000 đ /tháng , sơn

mài, khảm là 450 000 đ /tháng ).

Như vậy, có thể nói sản xuất công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề nông

thôn Hà Tây đang trên đà phát triển , góp phần

vào sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên

địa bàn , cải thiện đời sống người dân nông thôn

và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2 - Tình hình tiêu thụ sản phẩm của làng

nghề tiểu thủ công nghiệp

Sản phẩm của làng nghề Hà Tây khá đa dạng ,

nhưng trong những năm đầuthập kỷ 90 của

thế kỷ XX , nhiều ngành nghề nông thôn của

Hà Tây gặp nhiều khó khăn , tồn tại một cách

"lay lắt" bởi thị trường xuất khẩu biến động, nhất

là khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước

Đông Âu tan rã , trong khi thị trường trong nước

vẫn nhỏ hẹp, sức mua hạn chế. Những năm gần

đây , Hà Tây đã trở thành địa phương dẫn đầu cả

nước về phát triển ngành nghề. Thành tích bước

đầu đó của Hà Tây có nhiều nguyên nhân chủ

quan và khách quan, trong đó yếu tố thị trường

tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quyết định .

Hiện nay, các sản phẩm của làng nghề

Hà Tây được tiêu thụ trên 3 khu vực thị trường

chủ yếu : thị trường trong tỉnh , thị trường ngoài

tỉnh và thị trường xuất khẩu .

Thị trường trong tỉnh tiêu thụ chủ yếu những

sản phẩm như cày bừa, xe cải tiến , đồ sắt xây

dựng , đồ tôn - sắt tây và một tỷ trọng nhất định

sản phẩm của các làng nghề chế biến nông sản

như bánh kẹo các loại , mạch nha, miến dong ,

bún ... , cùng các sản phẩm tiêu dùng khác.

Tham gia vào thị trường tiêu thụ sản phẩm

làng nghề trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các hộ

kinh doanh cá thể, hợp tác xã, công ty trách

nhiệm hữu hạn . Thương nghiệp quốc doanh

cũng tham gia thu mua và tiêu thụ sản phẩm

nhưng tỷ trọng còn thấp . Địa bàn tiêu thụ sản

phẩm chủ yếu là các chợ nông thôn và khu vực

đô thị.

Thị trường ngoài tỉnh tiêu thụ hầu hết các sản

phẩm của làng nghề, từ sản phẩm chế biến nông

sản , hàng tiêu dùng, đến những sản phẩm của

ngành cơ khí nhỏ và thủ công mỹ nghệ truyền

thống .

Để tiêu thụ sản phẩm , tại các làng nghề

thường có một vài công ty trách nhiệm hữu hạn ,

một số " ông chủ " có vốn lớn đứng ra thu mua,

tập trung nguồn hàng rồi vận chuyển đi bán ở

các tỉnh trong cả nước , nhất là các tỉnh lân cận .

doanh , thương nghiệp quốc doanh của Hà Tây và

Ngoài những thành phần trên, các hộ kinh

một số doanh nghiệp từ các địa phương khác

cũng tham gia thu mua và tiêu thụ sản phẩm của

làngnghề ởHà Tây.

Thị trường xuất khẩu đang được coi là nhân

tố quan trọng trong việc giải quyết " đầu ra " cho

sản phẩm tham gia xuất khẩu của Hà Tây, với

các mặt hàng vải lụa, dệt may, hàng thủ công mỹ

nghệ như thêu , ren , mây tre giang đan , sơn mài,

khảm trai, điêu khắc... Nhiều sản phẩm đạt tỷ

trọng xuất khẩu khá cao như vải lụa, khăn mặt,

quần áo dệt kim , hàng thêu các loại , mây tre

giang đan, hàng sơn mài -khảm -điêu khắc . Giá

trị xuất khẩu của các sản phẩm làng nghề có xu

hướng tăng dần : Năm 1997, giá trị xuất khẩu chỉ

đạt 139,9 tỉ đồng, đến năm 2001 tăng lên 259 tỉ

đồng . Nhìn chung, sản phẩm làng nghề có thể

được xuất khẩu trực tiếp bởi các doanh nghiệp ,

hộ sản xuất kinh doanh, nhưng chủ yếu vẫn là

xuất khẩu ủy thác qua các doanh nghiệp kinh

doanh xuất , nhập khẩu trong và ngoài tỉnh . Hiện

nay, thị trường xuất khẩu sản phẩm làng nghề

của Hà Tây rất phong phú như: Nga và các nước

SNG, Đông Âu, Pháp, Mỹ , Nhật Bản, Ấn Độ,

Hàn Quốc, Thái Lan ... Chất lượng hàng xuất

khẩu của làng nghề Hà Tây ngày càng tăng với

mẫu mã sản phẩm được cải tiến , đáp ứng yêu

cầu thị trường của nhiều nước , kể cả một số thị

trường khó tính .

Nghiên cứu quá trình phát triển thị trường

tiêu thụ sản phẩm làng nghề ở Hà Tây, có thể

thấy một số ưu điểm cơ bản như sau :
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-Thị trường tiêu thụ từng bước được mở rộng

trên cả 3 khu vực đã đáp ứng nhu cầu của nhiều

đối tượng tiêu dùng, tạo "đầu ra " cho sản xuất để

các làng nghề phát triển .

- Sản phẩm làng nghề vẫn giữ được bản sắc

riêng củamỗi vùng nông thôn Hà Tây, nên được

thị trường chấp nhận dù phải cạnh tranh với các

sản phẩm cùng loại của những cơ sở công nghiệp

hiện đại .

- Quá trình phát triển , mở rộng thị trường

theo yêu cầu của sản xuất đã tạo ramột đội ngũ

thương nhân năng động, linh hoạt, khá nhạy bén

trong kinh doanh . Đây là yếu tố rất quan trọng,

tạo ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các làng

nghề.

- Người sản xuất đã quan tâm đến công tác

nghiên cứu thị trường , định hướng rõ "đầu ra " để

điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản xuất cho phù

hợp. Để hạ giá thành , nâng cao chất lượng sản

phẩm , nhiều cơ sở làng nghề đã chú trọng đầu tư

nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị

hiện đại để tăng năng suất lao động, nhất là ở các

khâu sản xuất thô nhưng vẫn giữ nguyên nét tinh

xảo thủ công ở các khâu hoàn thiện sản phẩm .

Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm làng nghề

của Hà Tây cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần sớm

có giải pháp tháo gỡ:

- Thị trường tiêu thụ còn thiếu tính ổn định,

vững chắc làm ảnh hưởng đến sản lượng sản

xuất . Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là

sự yếu kém của hệ thống thông tin thị trường và

những hạn chế trong công tác xúc tiến thương

mai.

- Vai trò của các cấp chính quyền, các hợp tác

xã , hiệp hội ngành nghề trong việc tìm kiếm thị

trường tiêu thụ nhìn chung chưa được thể hiện rõ

nét . Khả năng tiếp cận thị trường của nhiều làng

nghề còn hạn chế. Người sản xuất không có sự

lựa chọn nào khác ngoài việc bán sản phẩm cho

một địa chỉ nào đó, thường là các " ông chủ " hoặc

một công ty trách nhiệm hữu hạn . Do vậy, hiện

tượng ép giá, ép cấp xảy ra thường xuyên, làm

người sản xuất bị thua thiệt . Thương nghiệp

quốc doanh hầu như vắng bóng hoặc tham gia

không đáng kể trong việc tiêu thụ các sản phẩm

làng nghề .

- Giá trị sản phẩm xuất khẩu còn thấp , sức

cạnh tranh chưa cao , nhiều làng nghề vẫn phải

xuất khẩu qua trung gian , chưa chủ động nghiên

cứu dự báo thị trường, nên khả năng gắn kết giữa

sản xuất và thị trường còn lỏng lẻo .

Việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng

nghề thông qua hình thức phát triển du lịch làng

nghề tuy bước đầu được triển khai nhưng chưa

đồng bộ , rộng khắp . Các tua du lịch làng nghề

còn đơn điệu , chưa hấp dẫn du khách , nhất là

khách nước ngoài , vì vậy chưa bán trực tiếp được

nhiều sản phẩm .

Những hạn chế này xuất phát từ một số

nguyên nhân cơ bản sau :

- Công nghệ và thiết bị sản xuất trong các

làng nghề lạc hậu, trình độ tay nghề của nhiều

thợ còn thấp , không có nhiều nghệ nhân , dẫn đến

chất lượng sản phẩm kém, chi phí cao .

-Các cơ sở ngành nghề chưa có kinh nghiệm

trong kinh doanh , trình độ quản lý còn yếu, chưa

năng động tìm kiếm thị trường trong khi chưa có

một hệ thống chính thức hỗ trợ nên khả năng

tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước còn

hạn chế.

-Khả năng cạnh tranh của các sản phẩm làng

nghề chưa cao , sức mua của thị trường trong

nước thấp , hàng nhập ngoại nhất làhàng nhập

lậu tràn lan nên sản phẩm làng nghề càng khó

cạnh tranh . Trong khi đó, thị trường xuất khẩu

chưa tạo lập được một cách ổn định, lâu dài; đầu

mối xuất khẩu bị bó hẹp ở một số doanh nghiệp.

3 - Một số giải pháp phát triển làng nghề

tiểu thủ công nghiệp

Để phát triển mạnh mẽ hơn nữa các làng nghề

công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp của Hà Tây ,

cần triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể

sau đây :

Một là , chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa

và nhỏ trong các làng nghề. Thực tế chứng minh ,

các làng nghề Hà Tây khôi phục và khởi sắc
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được trong những năm gần đây phần lớn là nhờ

sự nhạy bén , năng động , linh hoạt trong công

tác thị trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ .

Vì thế, cần chú trọng phát triển doanh nghiệp

vừa và nhỏ theo hướng quy hoạch thành các cụm

công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp. Đây là

biện pháp có thể đưa lại hiệu quả lớn , mà không

cần nhiều vốn đầu tư . Nó không những giải

quyết được nhiều việc làm cho dân cư nông thôn ,

mà còn có thể tranh thủ được công nghệ hiện

đại , thích hợp của các nước , kết hợp với yếu tố

truyền thống để tạo ra những sản phẩm làng

nghề mang bản sắc riêng độc đáo của các vùng

nông thôn . Để làm được điều này, Hà Tây cần :

-Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất

công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp trong các làng

nghề đăng ký sản xuất, kinh doanh ; hỗ trợ các hộ

phát triển và chuyển đổi thành các doanh nghiệp

tư nhân , công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc tham

gia hợp tác xã.

-
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham

gia sản xuất, cung ứng "đầu vào" và tiêu thụ sản

phẩm ngành nghề. Tạo môi trường bình đẳng

cho hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp

như cho thuê đất , vay vốn tín dụng, xuất khẩu

trực tiếp, hỗ trợ đào tạo , chuyển giao công nghệ,

dịch vụ kỹ thuật...

-
Khuyến khích các hình thức hợp tác , phân

công sản xuất; hình thành hệ thống chuyên môn

hóa trong sản xuất cùng ngành hàng của các hộ

ngành nghề nông thôn . Chẳng hạn , hộ chuyên

đảm nhận khâu cung cấp nguyên liệu, hộ chuyên

sản xuất, hộ chuyên tiêu thụ sản phẩm...

-

Khuyến khích thành lập và phát triển hiệp

hội ngành nghề để hỗ trợ nhau trong sản xuất,

tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng cạnh tranh

không lành mạnh ; liên kết chặt chẽ cùng có lợi

giữa các doanh nghiệp, các tổ chức , cá nhân

trong và ngoài nước.

- Đối với các làng , xã chưa phát triển ngành

nghề, cần lựa chọn, bồi dưỡng , hỗ trợ một số

doanh nghiệp trẻ , năng động, biết cách làm ăn

làm nòng cốt để thu hút các hộ , các cá nhân khác

tham gia, dần hình thành các cụm, trung tâm

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

nông thôn; tiến tới mỗi xã có một cụm, một

trung tâm và có những sản phẩm tiêu biểu thể

hiện bản sắc riêng của mình.

Hai là, hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các cơ

sởsản xuất , kinh doanh trong các làng nghề, góp

phần nâng cao sức cạnh tranh của sảnphẩm làng

nghề trên thị trường trong và ngoài nước .

Cần quán triệt đổi mới công nghệ sản xuất

là việc làm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh

trong các làng nghề vì sự tồn tại và phát

triểncủa chínhmình . Nâng cao vai trò của chính

quyền các cấp, các ban , ngành liên quan trọng

việc hỗ trợ cả về vốn đầu tư , hướng dẫn công

nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, cách thức sử

dụng thiết bị , cung cấp thông tin về thiết bị , công

nghệ để người sản xuất đủ tiềm lực và chủ động

sản xuất , kinh doanh.

Ba là , tăng cường công tác thông tin , xúc tiến

thương mại sản phẩm của các làng nghề. Do quy

mô nhỏ, khả năng tài chính hạn hẹp nên các hoạt

động tiếp cận, thu thập và xử lý thông tin thị

trường của các làng nghề Hà Tây chưa kịp thời

công tác quảng cáo , tiếp thị yếu, các làng nghề

ít tham gia hội chợ triển lãm , không có nhiều cửa

hàng , trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề ở

các địa phương . Mặt khác , vai trò của các cấp

chính quyền còn mờ nhạt trong xúc tiến thương

thế, thời gian tới, Hà Tây cần

mại , mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.Vì

quan tâm :

-Hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn tiếp

cận thị trường bằng các hình thức như ưu tiên

quảng cáo, triển lãm , cung cấp các thông tin thị

trường ,chophépđăng ký kinh doanh xuất khẩu

trực tiếp nếu có nhu cầu ; hạn chế sự lũng đoạn

của các đơn vị trung gian xuất nhập khẩu .

- Tăng cường thu thập thông tin thị trường từ

các cơ quan trung ương như Bộ Thương mại ,

hoặc trực tiếp từ các cơ quan thương mại nước

ngoài cho các cơ sở sản xuất trong các làng nghề

để họ chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ .

(Xem tiếp trang 79 )
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Sự kiện

BỨC THÔNG ĐIỆP THỨHAI

PHI-ĐEN CA -XTƠ -RÔ RU -DƠ

Sáng 216-2004, hơn 200 000 người dân Thủ đô La Ha -ba-na đã

mít-tinh tại Diễn đàn "Hô -xê Mác-tị" chống đế quốc , đối diện Phòng

Đại diện Quyền lợi Mỹ, bày tỏ ủng hộ cách mạng, lên án việc Mỹ đưa

Cuba vào danh sách các nước dung túng nạn buôn người, du lịch tình

dục và phản đối các biện pháp mới của Mỹ nhằm siết chặt cuộc cấm

vận chống Cuba. Chủ tịch Phi -đen Ca -xtơ -rô Ru -dơ đã đọc diễn văn

tại cuộc míttinh với nhan đề "Bức thông điệp thứ hai" ( tiếp theo Bức

thông điệp thứ nhất hôm 145 với nhan đề : Tuyên bố của một đối thủ

với Chính phủ Mỹ, Tạp chí Cộng sản đã đăng toàn văn , số 12-2004 )

gửi Tổng thống Mỹ G.W. Busơ. Sau đây là toàn văn bài diễn văn đó.

"Đồng bào yêu quý !

Hai sự hèn mạt mới của Chính phủ Mỹ là

đưa Cuba vào một trong những danh sách ngạo

mạn của những kẻ có mưu đồ làm chủ thế giới,

được nêu trong một bản báo cáo của Bộ Ngoại

giao Mỹ ngày 146, trong đó vu cáo nước ta

tham gia nạn buôn người và vu khống một cách

hèn hạ Cu -ba thúc đẩy du lịch tình dục và tuyên

bố ngày 16-6 vừa qua của Mỹ về các biện pháp

cấm vận bổ sung độc ác hòng bóp nghẹt nền

kinh tế đang duy trì cuộc sống của nhân dân ta –

buộc tôi phải gửi bản thông điệp thứ hai đến

Tổng thống Mỹ .

Thưa Ngài G.W. Busơ ,

Tôi phải nghiêm khắc , nhưng cũng rất thành

thật, tuy nhiên không hề có hứng thú sỉ nhục

hoặc lăng mạ cá nhân . Đưa Cuba vào danh

sách các nước buôn bán người bất hợp pháp là

vô liêm sỉ . Đê tiện và kinh tởm hơn , trong bản

báo cáo kiêu ngạo mà Bộ Ngoại giao Mỹ buộc

phải ký hằng năm đã khẳng định Cuba đang

xúc tiến du lịch tình dục, kể cả với trẻ em. Chắc

ngài đã được thông báo rằng để tạo điều kiện

cho sự đoàn tụ gia đình , Cuba đã ký với Mỹ

hai hiệp định di cư . Hiệp định thứ nhất vào năm

1984, đã không được các chính quyền Mỹ thi

hành . Mười năm sau, lẽ ra hằng năm phải cấp

20 000 thị thực nhập cảnh , Mỹ chỉ cấp có gần

1 000 , chiếm có 5% . Sau cuộc khủng hoảng di

cư bùng nổ năm 1994 , Cu ba lại ký với Chính

phủ Mỹ một hiệp định mới, được mở rộng một

năm sau đó và hiện nay vẫn còn hiệu lực, mặc

dù về cơ bản con số về thị thực đã được thực

hiện , nhưng đối với nghĩa vụ cơ bản và bắt

buộc là tránh khuyến khích di cư bất hợp pháp

lại không được thực hiện .

Luật Sát nhân - Luật Điều chỉnh Cuba

vẫn được duy trì một cách vô cớ, thậm chí còn

-

Số 14 (tháng 7 năm 2004 ) 69



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

bổ sung thêm một số điểm khuyến khích mới .

Luật vô lý và phi đạo lý đó đã gây biết bao tổn

thất về sinh mạng , trong đó có nhiều trẻ em

Cuba. Từ luật đó, sau này đã xuất hiện nạn

buôn bán người di cư bằng xuồng cao tốc , xuất

phát từ bang Phlori-đa đi đến bất kỳ điểm nào

của bờ biển nước chúng tôi . Cuba đã trừng

phạt nghiêm khắc các hành động trên , trong khi

đó, như mọi người đều biết, các chính quyền

Mỹ, vì những lý do chính trị gắn với bang Phlo -

ri đa đã khoanh tay đứng nhìn .

Không một nước nào trên thế giới lại bảo vệ

cho trẻ em toàn diện thân thể, tinh thần , sức

khỏe và giáo dục như Cu -ba . Ngài nên biết rằng

tỷ lệ tử vong của trẻ em một năm tuổi ở Mỹ cao

hơn ở Cuba. Một trăm phần trăm trẻ em và

thiếu niên ở nước chúng tôi , kể cả trẻ em bị

thiểu năng trí tuệ và tàn tật, đều được học tại

các trường tương ứng .

Vì sao Ngài cố tình tỏ ra không biết rằng tại

Mỹ, bình quân mỗi lớp học hơn 30 học sinh cho

mỗi giáo viên; còn ở Cuba chỉ có dưới 20 học

sinh và kết quả giáo dục hơn hẳn bất kỳ một

nước phát triển nào.

Dịch vụ y tế của chúng tôi đã nâng tuổi thọ

người dân , từ 60 hoặc dưới 60 tuổi năm 1959,

lên 76,13 tuổi hiện nay .

Bất chấp cuộc cấm vận của Mỹ và sự sụp đổ

của phe xã hội chủ nghĩa , tỷ lệ thất nghiệp ở

Cu ba chỉ ở mức 2,3% , thấp hơn vài lần so với

ở nước Ngài, một nước công nghiệp hóa và

giàu có nhất thế giới .

Ngài phải lấy làm xấu hổ vì âm mưu bóp

nghẹt kinh tế một dân tộc mà hơn bốn thập kỷ

qua đã bị bao vây cấm vận và phải đương đầu

với chiến tranh kinh tế , xâm lược vũ trang và

các hành động khủng bố mà vẫn lập nên các

kỳ tích kể trên . Có lẽ Ngài không thể giới.

thiệu được gì như thế tại đất nước ngài . Ngài

đang tìm cách bóp nghẹt kinh tế và đe dọa

chiến tranh một đất nước có tới 20 000 bác sĩ

đang phục vụ tại 64 nước thuộc thế giới thứ ba .

Chính quyền của ngài , mặc dù có trong tay

nguồn lực của một cường quốc giàu nhất Trái

đất, đã không gửi được một bác sĩ nào đến

các vùng hẻo lánh nhất của các nước này như

Cu ba đang làm .

Lương tâm của Ngài và của các nhà lãnh

đạo các quốc gia giàu nhất phải chịu trách

nhiệm về sự diệt chủng đó là việc hằng năm có

hơn 10 triệu trẻ em và hàng chục triệu người

khác bị chết, mà lẽ ra có thể được cứu sống, do

hậu quả của các hình thức vơ vét, cướp bóc đối

với các nước thuộc thế giới thứ ba bởi một trật

tự kinh tế thế giới bất công và không thể chịu

đựng nổi do các nước giàu áp đặt, gây tổn hại

đối với 80% số dân trên hành tinh .

Đáng ra ai đó phải thông báo cho Ngài

những vấn đề và những sự thật đó thay vì lúc

nào cũng gieo rắc mâuthuẫn và lừa dối.

Đối với Cuba, Ngài đã cuồng tín tin rằng ,

việc tái cử của Ngài vào tháng 11 tới phụ thuộc

vào sự ủng hộ của nhóm maphia khét tiếng

khủng bố gồm những tên Cuba lưu vong và

con cháu họ, phần lớn trong số họ xuất thân từ

nhóm những kẻ chiếm đoạt công quỹ và tội

phạm chiến tranh của Chính quyềnBa -ti -xta cũ

đã trốn chạy với túi tiền và những tội ác mà

không bị trừng phạt trên đất Mỹ . Một số khác

làm giàu bằng các dịch vụ khủng bố và xâm

lược được tiến hành trong thời gian dài làm

thiệt hại biết bao xương máu của nhân dân

chúng tôi. Những nhóm đó ngày càng bị mất uy

tín và ảnh hưởng . Tất cả thế giới vẫn còn nhớ

những gì xảy ra ở Phlo -ri đa, nơi chúng thực sự

là những chuyên gia trong các trò gian lận trong

bầu cử và Ngài đã thắng cử chỉ với 518 phiếu.

Tôi không muốn làm nhục Ngài bằng cách đi

sâu vào đề tài thiếu liêm khiết và khó chịu đó.

Tôi chỉ muốn thẳng thắn nói với Ngài rằng,

những sai lầm mà Ngài phạm phải do các cam

kết của Ngài với nhómma phia đó có thể có

tính chất quyết định dẫn đến kết quả ngược lại

trong kỳ bầu cử tới .
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Nhân dân Mỹ đã chán chường với sự ảnh

hưởng nhục nhã mà các nhóm đó đã tác động

lên chính sách đối ngoại và đối nội của một đất

nước Mỹ vô cùng quan trọng . Sự phụ thuộc của

Ngài vào các nhóm đó sẽ làm cho Ngài mất

nhiều phiếu không chỉ ở Phlori -đa, mà còn ở

trên toàn nước Mỹ.

Khi cấm đoán người Mỹ sang Cuba với

những đe dọa đàn áp tàn bạo, ngài đã vi phạm

một nguyên tắc hợp hiến và một quyền mà

công dân Mỹ luôn tự hào về nướcmình . Ngoài

ra nó còn biểu hiện sự lo sợ về chính trị .

Khi Cu-ba không ngần ngại và sợ hãi đã mở

cửa cho phép phần đông những người di cư Cu -

ba về thăm lại đất nước, trừ một số trường hợp

ngoại lệ, và gần đây còn đơn giản hóabằng

việc gia hạn hộ chiếu 2 năm một lần và cho

phéphọ về thăm không hạn chế số lần, thì Ngài

lại áp dụng những biện pháp tàn nhẫn và vô

nhân đạo chống lại các gia đình Cuba, xúc

phạm nền văn hóa và truyền thống lâu đời của

họ. Cấm các kiều dân Cuba dù đã được nhập

quốc tịch hay chưa , về thăm thân nhân trong

một khoảng thời gian không dưới 3 năm , mặc

dù những người này sắp chết, là một sự nhẫn

tâm không gì sánh nổi. Không ítngườiMỹgốc

Cuba đã nghĩ đến việc phát động một lá phiếu

trừng phạt .

Ngài, chỉ đơn thuần vì lý do bầu cử , đã vượt

lên trên các nghị quyết được hầu hết các nước

thành viên Liên hợp quốc thông qua, vừa áp

dụng các biện pháp kinh tế mới rất hà khắc

chống lại nhân dân Cuba mà dư luận của đại

đa số nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới đều

phản đối.

Điều tồi tệ nhất trong chính sách luẩn quẩn

và vụng về chống Cu ba là Ngài và các cố vấn

thân cận của Ngài đã tuyên bố một cách trơ trẽn

về ý định dùng vũ lực để đạt được sự chuyển

tiếp chính trị ở Cuba, không giấu giếm việc

thay thế vị trí của tôi khi tôi chết, một sự

chuyển tiếp mà các vị không ngần ngại khi nói

rằng sẽ thúc đẩy tiến trình đó một cách nhanh

nhất có thể . Bằng ngôn ngữ maphia, Ngài

thừa hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, có lẽ đáng xấu hổ nhất là việc

các vị tuyên bố rằng những giờ đầu của quá

trình chuyển tiếp là quan trọng nhất vì các vị có

ý ngăn chặn bằng bất kỳ giá nào và trong bất kỳ

tình huống nào một ban lãnh đạo chính trị và

chính quyền mới sẽ lãnh đạo nước chúng tôi.

Các vị hoàn toàn bỏ qua Hiến pháp Cuba, các

quyền hạn của Quốc hội và sự lãnh đạo của

Đảng và các chức năng của Luật Cơ bản và cao

nhấtmà nhân dân đã giao phó , giống như ở tất

cả các nước trên thế giới . Các cơ quan này có

những thẩm quyền tương ứng để đảm trách

ngay lập tức nhiệm vụ này. Vì chỉ có thể thực

hiện được điều đó bằng cách gửi quân chiếm

các điểm then chốt ở Cuba nên điều đó có

nghĩa rằng các ngài đang tuyên bố mục tiêu can

thiệp quân sự vào Tổ quốc chúng tôi. Chính vì

vậy, ngày 145 vừa qua tôi đã gửi trước những

lời từ biệt của tôi cho Ngài trong vai trò Xê -da

mà Ngài đã nắm giữ , đó là những lời từ biệt mà

tôi lấy của các đấu sĩ thời La Mã bị buộc phải

chiến đấu đến chết trong nhà đấu hình tròn ở

Rôma cổ .

Hôm nay, tôi cho rằng, có lẽ phải nói thêm

vài điều nữa .

Ngài cần phải biết rằng , cuộc tiến công

chống Cu-ba không dễ dàng chút nào . Nhân

dân chúng tôi sẽ chống lại bất kỳ biện pháp

kinh tế nào . 45 năm qua đấu tranh anh dũng

chống lại cuộc bao vây và chiến tranh kinh tế ,

những đe dọa, xâm lược, các kế hoạch ám sát

lãnh tụ, phá hoại và khủng bốđã không làm suy

yếu, mà ngược lại đã củng cố thêm cách mạng

Cu -ba.

ở

Cách đây 43 năm , cuộc xâm lược phản bội

Hirông đã bị đập tan trong vòng chưa đầy 66

tiếng đồng hồ chiến đấu không nghỉ, khác với

mọi tính toán của các chuyên gia tài giỏi .
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Một số người lãnh đạo cuộc cách mạng này

đã từng trải qua thời kỳ mà một nhóm nhỏ

những người lúc đầu chỉ với bảy khẩu súng đã

dùng vũ khí cướp được của địch trong chiến

đấu để đánh bại lực lượng vũ trang Ba-ti- xta

với 85 000 quân , được Mỹ trang bị , huấn luyện

và cố vấn .

Chỉ một năm sáu tháng sau Hirông, vào

tháng 10-1962 , nguy cơ thực sự của một cuộc

chiến tranh hạt nhân đã không làm một chiến

sĩ Cuba nào run sợ. Chúng tôi đã không cho

thực hiện một cuộc thanh tra nào trên lãnh thổ

Cuba cho dù lúc đó hai cường quốc đã thỏa

thuận .

Hàng thập kỷ chiến tranh bẩn thỉu , phá hoại

và khủng bố mà nhiều bạn bè hiện nay của

Ngài ở Mai ami từng hoành hành đã không thể

khuất phục được Cuba.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa châu Âu và bản

thân Liên Xô sụp đổ đã làm chúng tôi mất thị

trường , nhiên liệu, thực phẩm và nguyên liệu ,

cuộc cấm vận được tăng cường với các luật

Tổ -ri-xen ti và Hemxơ Bớc tơn và một số biện

pháp khác cũng đã không khuất phục được

nhân dân chúng tôi và đã xảy ra một điều

dường như không thể có : chúng tôi đã kháng cự

được !Có một điều đã ăn vào máu thịt và truyền

thống của những người yêu nước Cuba, mà

trong cuộc chiến tranh cuối cùng chống chủ

nghĩa thực dân Tây Ban Nha đã làm thiệt hại và

đánh bại 300 nghìn lính Tây Ban Nha, đó chính

là tinh thần đấu tranh chống lại điều không thể

và tinh thần chiến thắng .

Thưa Ngài Tổng thống Mỹ, tôi không có ý

định lăng nhục hoặc làm cuộc sống của Ngài

trở nên cay đắng bằng những kỷ niệm trên . Tôi

chỉ đơn giản muốn cho Ngài thấy Cu ba là gì ,

cho Ngài thấy một tiến trình cách mạng thực sự

và sâu sắc là như thế nào và chỉ cho Ngài biết

một dân tộc mà Ngài định nhìn một cách khinh

rẻ là như thế nào .

Ngày nay, Cuba là một trong những dân tộc

có văn hóa và ý thức chính trị nhất trong tất cả

các nước trên thế giới. Cu -ba không phải là một

dân tộc của những kẻ cuồng tín , mà là một dân

tộc có tư tưởng , không phải là một dân tộc của

những người mù chữ hoặc bán mù chữ , mà là

một dân tộc đang quần chúng hóa và quảng đại

hóa bậc giáo dục đại học, lại có lòng quả cảm

và chủ nghĩa anh hùng. Cùng với giấc mơ về

một xã hội thật sự công bằng và nhân đạo , dân

tộc này còn có sự từng trải và kiến thức mà với

chủ nghĩa chính thống và thói quen hành động

một cách áp đặt, Ngài khó mà hiểu nổi .

Ngày nay, chúng tôi không còn là một nhóm

người quyết thắng hoặc quyết chết. Chúngtôi

là hàng triệu đàn ông và phụ nữ có đầy đủ vũ

khí, hơn 200.000 sĩ quan và chỉ huy được huấn

luyện tốt, biết sử dụng những vũ khí đó trong

những điều kiện chiến tranh hiện đại và tối tân ,

và một khối chiến sĩ khổng lồ cũng biết những

điểm mạnh và điểm yếu của những kẻ đangđe

dọa chúng tôi cho dù chúng có những tiềm

năng chiến tranh khổng lồ và sự vượt trội về

công nghệ vũ khí.

Trong những điều kiện hiện nay ở Cuba,

nếu đất nước bị xâm lược, sự vắng mặt của tôi -

vì những lý do tự nhiên hoặc những lý do khác -

cũng không thể gây tổn hại dù là nhỏ nhất đối

với khả năng chiến đấu và kháng cự của chúng

tôi . Ở mỗi người chỉ huy chính trị và quân sự dù

ở cấp nào , ở mỗi cá nhân chiến sĩ , đều có một

vị tổng tư lệnh tiềm tàng biết cần phải làm gì ,

và trong hoàn cảnh nhất định mỗi con người

đều có thể trở thành vị tổng tư lệnh của chính

mình .

Các ngài sẽ không có nổi một ngày , một giờ,

một phút hay một giây nào để ngăn cản sự đảm

đương ngay lập tức việc lãnh đạo chính trị và

quân sĩ của đất nước . Các mệnh lệnh về những

gì cần làm đã được thông báo trước . Mỗi một

người đàn ông, mỗi phụ nữ sẽ ở vị trí chiến đấu

của mình không chậm một giây .
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Tôi đã nói với Ngài rất rõ ràng hôm 14-5,

trước hơn một triệu người Cu-ba tuần hành

trước Phòng Đại diện quyền lợi, về những gì tôi

phải làm và nên làm . Đó là bổn phận của tôi .

Hôm nay, tôi nhắc lại điều đó và tôi đề nghị

Ngài và các cố vấn của Ngài không nên bày đặt

Sự trả thù hèn hạ đối vớinhân dẫn chúng tôi.

Đừng làm những điều phiêu lưu điên rồ, như

các chiến dịch đánh thọc sâu hay chiến tranh

gậm nhấm với các kỹ thuật tinh vi , vì có thể

không kiểmsoát được các sự kiện . Có thể xảy

ra những điều không mong muốn, không tốt

đẹp cho nhân dân Cu-ba cũng như nhân dân

Mỹ. Chúng có thể phá hoại thoả thuận di cư , có

thể gây ra những cuộc di cư ào ạt mà chúng tôi

không đủ điều kiện để ngăn chặn, có thể gây ra

một cuộc chiến tranh tổng lực giữa binh lính trẻ

của Mỹvànhân dân Cu -ba , đó sẽ là một điều

vô cùng đau buồn.

Tôi có thể đảm bảo là Ngài không bao giờ

thắng nổi cuộc chiến tranh đó. Ở đây, Ngài sẽ

không gặp một dân tộc bị chia rẽ , những sắc tộc

kình địch nhau hoặc những bất đồng tôn giáo

sâu sắc . Cũng sẽ không có những tướng lĩnh

phản bội lãnh đạo các đội quân của chúng tôi .

Ở đây , Ngài sẽ gặp một dân tộc đoàn kết vững

vàng bởi một nền văn hóa , một tình cảm đoàn

kết và một sự nghiệp xã hội và nhân văn chưa

từng có trong lịch sử . Ngài sẽ không có niềm

vinh quang nào trong một hành động quân sự

chống Cu-ba.

Nhân dân chúng tôi quyết không bao giờ từ

bỏ nền độc lập của mình, cũng không bao giờ

từ bỏ những lý tưởng chính trị , xã hội và kinh

tế của mình .

Cu-ba đã hoàn toàn đoàn kết với nhân dân

Mỹ sau trận ThápĐôi bị tấn công một cách đau

đớn và không thể biện bạch được .Ngayngày

hôm đó, chúng tôi đã trình bày những quan

điểm của chúng tôi mà ngày nay đang được xác

nhận với độ chính xác hầu như toán học . Chiến

tranh không phải là con đường chấm dứt chủ

nghĩa khủng bố và bạo lực trên thế giới . Sự kiện

bi thảm đó đã và đang được sử dụng làm cái cớ

để áp đặt lên hành tinh một chính sách khủng

bố và vũ lực .

Những biện pháp của Ngài chống nhân dân

Cu-ba là một hành động dã man và vô nhân

đạo . Cu-ba có thể chứng minh rằng Ngài mong

muốn phá hủy một đất nước đã cứuvàđang cứu

hàng trăm nghìn sinh mạng ở các nước nghèo

trên thế giới bằng những dịchvụ y tế của mình ,

một đất nước thậm chí có thể cứu được những

công dân nghèo khổ ở Mỹ như 3 000 người đã

chết ở Tháp Đôi.

Chắc ngài biết rằng, ở Mỹ có 44 triệu công

dân không được bảo hiểm y tế, rằng trong

2 năm qua có 82 triệu người từngcó lúc không

được bảo hiểm y tế và không thể trả được chi

phí khổng lồ của dịch vụ y tế tối cần thiết ở

nước Ngài . Một phép tính rất bảo thủ cho thấy

mỗinăm bởinguyên nhânđó , con số ấy có thể

nhiều chụcnghìn mạng người bị cướp đi ởMỹ

gấp 30 hoặc 40 lần những người đã chết ở Tháp

Đổi. Lẽ ra ai đó nên làmnhững phép tính chính

xác hơn .

Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, Cu-ba sẵn

sàng cứu mạng sống của 3000công dân Mỹ

nghèo khổ . Ngày nay, hoàn toàn cóthể ngăn

ngừa và tránh được một cuộc nhồi máu cơ tim

có thể gây tử vong và chữa được những căn

bệnh chết người . 3 000 người Mỹ đó có thể đến

đất nước chúng tôi cùng một thân nhân đi kèm

để được điều trị một cách hoàn toàn miễn phí .

Tôi muốn hỏi Ngài một câu , thưa Ngài

G.W. Bu-sơ. Đây là một vấn đề đạo lý và

nguyên tắc . Liệu Ngài có sẵn sàng cho phép

những công dân đó sang Cu-ba trong một

chương trình nhằm cứu mạng sống của một số

lượng người tương đương với số người đã chết

trong vụ tấn công tàn bạo Tháp Đôi đó không ?

Nếu như họ chấp nhận các dịch vụ đó và quyết

định đến đây liệuhọ có bị trừng phạtkhông

Ngài hãy chứng tỏ cho thế giới rằng có sự

lựa chọn khác thay cho sự ngạo mạn , chiến

tranh , hủy diệt , lòng hận thù , chủ nghĩa ích kỷ ,

sự giả nhân giả nghĩa và dối trá !

Nhân danh nhân dân Cu - ba,

Phi -đen Ca- xtơ-rô Ru -dơ" . D
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Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về Đông Dương:

Những bàn luận tại các hội thảo quốc tế sau 50 năm

VŨ QUANG HIỂN

N

HÂN dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng

Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ

( 1954 - 2004 ) , nhiều hội thảo khoa học-

về chủ đề này đã được tổ chức ở trong nước và

nước ngoài. Nổi bật là 4 cuộc hội thảo quốc tế

được tổ chức ở Việt Nam, Trung Quốc và Pháp.

Trong số các tham luận trình bày tại các hội

thảo, có 12 tham luận (Việt Nam có 6, Trung

Quốc : 3 , Pháp: 3 ) trực tiếp đề cập tới Hội nghị

Giơ -ne -vơ năm 1954 về Đông Dương. Nhiều

vấn đề đã được đề cập tại các cuộc hội thảo này

trên tinh thần tôn trọng lịch sử, cùng đối thoại để

tìm ra chân lý .

1 - Sự chi phối của tình hình quốc tế đến

Hội nghị Giơ -ne-vơ

Các nhà nghiên cứu đã phân tích tác động

của yếu tố quốc tế , nhất là thái độ của các nước .

lớn đến việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Đông

Dương. GS H. Tơ -trai, ( Trường Đại học Pa- ri I,

Pháp ) cho rằng : Năm 1953 là năm " thay đổi"

chính trị ở Mát-xcơ -va cùng với sự kiện Xta- lin

qua đời; là năm Tổng thống Ai - xen-hao bước

vào Nhà Trắng ; sự căng thẳng Đông - Tây lần

đầu tiên được "hạ nhiệt" . Tại Hội nghị Béc- lin

được nhóm họp vào ngày 15-1-1954, có đầy đủ

cả bốn nước lớn , ý tưởng chủ đạo được nêu ra là

việc tổ chức một hội nghị hòa bình , tập hợp các

tác nhân liên quan chính - sau này đó chính là

Hội nghị Giơ- ne -vơ.

Trật tự thế giới hai cực I-an -ta và cục diện

" chiến tranh lạnh " là một trong những yếu tố chi

phối Hội nghị Giơ -ne -vơ . Từ năm 1950 , cuộc

chiến tranh ở Đông Dương đã trở thành một vấn

đề quốc tế giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư

bản chủ nghĩa . Trong khi Trung Quốc, Liên Xô

và các nước dân chủ nhân dân công nhận và đặt

quan hệ ngoại giao với Nhà nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa, giúp đỡ cuộc kháng chiến của

nhân dân Việt Nam, thì Mỹ, Anh và một số nước

khác lại công nhận chính quyền Bảo Đại do

Pháp dựng ra . Nhiều nhà nghiên cứu tán đồng

với cách diễn đạt của viên tướng Pháp, I. Gơ -ra ,

rằng cuộc chiến tranh Đông Dương đã " lồng vào

cuộc xung đột toàn cầu giữa phương Đông và

phương Tây "( ) hoặc với cách đánh giá của cựu

sỹ quan tình báo Mỹ A. Pat- ti : "Cuộc chiến này

đã được quốc tế hóa và trở thành một bộ phận

của cuộc thập tự chinh chống cộng của Mỹ" 2 .

Những năm 1953 - 1954 , khi "chiến tranh lạnh "

lên đến đỉnh cao thì cũng là lúc xu thế hòa hoãn

xuất hiện, nhất là khi cuộc chiến tranh ở Triều

Tiên ( 1950 - 1953 ) , thực chất là một cuộc đọ sức

giữa hai phe , kết thúc mà không phân thắng bại .

Theo nữ luật gia Pháp, L.A. Be -le- xa , trong

năm 1954, không một vấn đề nào mang tầm cỡ

quốc tế được giải quyết mà không có sự đồng ý

của các cường quốc - những quốc gia có phạm vi

hoạt động trên toàn cầu .

* TS , Đại học Quốc gia Hà Nội

( 1 ) I- vơ Gơ - ra : Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương

( Bản dịch lưu Thư viện Quân đội ) , tr 610

( 2 ) A. Pát - ti : Tại sao Việt Nam ? Nxb Đà Nẵng, 2000 ,

tr 770
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GS H. Tơ-trai cho rằng , có 4 tác nhân quốc

tế liên quan
đến cuộc khủng hoảng ở Việt Nam ...

Nhưng cách thức liên quan lại khác nhau : một

bên là Pháp và Mỹ, còn bên kia là Trung Quốc

và Liên Xô.

Thất bại trong chiến tranh ở Đông Dương ,

nhất là ở Điện Biên Phủ, làm chia rẽ nội bộ giới

cầm quyến Pháp. Hiệp định đình chiến ở Triều

Tiên có tác động đến hai phái chủ hòa và chủ

chiến . Những người trong phái chủ hòa tuyên bố

cuộc đình chiến ở Triều Tiên phải dẫn đến đàm

phán về Đông Dương .

Mỹ không muốn dùng giải pháp đàm phán

hòa bình với Việt Minh để giải quyết cuộc chiến

tranh ở Đông Dương, mà muốn Pháp "trao trả

độclập " cho Bảo Đại. Sau khi đình chiến ở Triều

Tiên, Mỹ can thiệp sâu hơn vào Đông Dương ,

tăng cường viện trợ cho Pháp nhằm kéo dài và

mở rộng chiến tranh , phản đối việc thương

lượng. Mỹ sợ "để mất Đông Dương vào tay cộng

sản " và làm "nguy kịch cho nền an ninh của

Mỹ" . Đông Dương được Mỹ đặt trong phòng

tuyến chống cộng ở châu Á -Thái Bình Dương.

Trong vấn đề Đông Dương, ý đồ của Pháp và

Mỹ không giống nhau . Họ là những kẻ "đồng

sàng dị mộng" . Pháp muốn Mỹ giúp để giành

thắng lợi, còn Mỹ lại muốn gạt chủ nghĩa thực

dân cũ của Pháp và thiết lập chủ nghĩa thực dân

mới của mình . Hậu quả của việc nhận viện trợ

Mỹ đối với Pháp thật phũ phàng: Pháp lệ thuộc

vào Mỹ, mất đi một phần chủ quyền . Kế hoạch

Na-va là cái giá mà Pháp phải "bán " cuộc chiến

tranh ở Đông Dương cho Mỹ.

GS H.Tơ -trai phân tích : "Nước Mỹ vẫn

đứng ở đằng sau nước Pháp vì nỗi lo chính của

họ là làm sao ngăn cản sự lan tràn của chủ nghĩa

cộng sản và phát triển tại chỗ đốisự trọng cho

các nhà nước liên hiệp... Người Mỹ đã từ chối

tham gia thương thuyết cho Hội nghị Giơ- ne -vơ

và làm ra vẻ họ không liên can gì đến các kết quả

của hội nghị này" . Cái gọi là " Nhà nước liên

hiệp" của Mỹ là những chính quyền không cộng

sản . Mỹ muốn thông qua việc ép Pháp " trao trả

độc lập" cho những chính quyền này để gạt

Pháp , rồi thông qua viện trợ trực tiếp cho những

thế lực ấy để nắm trọn vấn đề Đông Dương.

Anh là nước ủng hộ cuộc chiến tranh của

Pháp ở Đông Dương . Nhưng là nước còn nhiều

quyền lợi ở Đông Nam Á, Anh không muốn

chiến tranh ở khu vực này mở rộng và bị quốc tế

hóa, và, cho rằng đình chiến ở Triều Tiên sẽ dẫn

tới việc đàm phán về những vấn đề rộng lớn hơn ,

trong đó có Đông Dương.

Liên Xô mong muốn đi đến giải pháp hòa

bình cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương nhằm

ngăn chặn việc Mỹ có thể mở rộng chiến tranh ở

đây và thúc đẩy xu thế làm dịu tình hình thế giới.

Liên Xô chủ trương triệu tập một hội nghị năm

nước lớn (Liên Xô, Anh , Mỹ, Pháp và Trung

Quốc ) để tìm biện pháp giảm bớt tình hình căng

thẳng ở Viễn Đông.

Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ làm cho

Trung Quốc bị đe dọa trực tiếp . Trung Quốc cần

phải thoát ra sự bao vây của Mỹ. Lợi ích dân tộc

và nghĩa vụ quốc tế đã thúc đẩy Trung Quốc

tích cực " viện Triều chống Mỹ" và " giúp Việt

kháng Pháp " . Sau chiến tranh ở Triều Tiên,

Trung Quốc cũng chủ trương sớm giải quyết hòa

bình cuộc xung đột ở Đông Dương nhằm ngăn

chặn Mỹ mở rộng chiến tranh , bảo đảm hòa bình

và an ninh cho Trung Quốc và khu vực Viễn

Đông. Xã luận của tờ Nhân dân nhật báo, ngày

3-9-1953 , khẳng định : dư luận châu Á và phần

còn lại của thế giới đòi hỏi rằng cuộc đình

chiến ở Triều Tiên phải đưa đến hòa bình ở toàn

châu Á. Đây là lúc Trung Quốc đang thực hiện

kế hoạch 5 năm lần thứ nhất , cần những điều

kiện ổn định để xây dựng kinh tế . Trung Quốc

triển khai chính sách cùng tồn tại hòa bình , trước

mắt là với các nước châu Á. Tháng 4-1954, Hiệp

định giữa Ấn Độ và Trung Quốc về buôn bán và

quan hệ của Tây Tạng với Ấn Độ lần đầu tiên

nêu lên 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình .

GS H. Tơ -trai cho rằng, về mặt ngoại giao,

Hội nghị Giơ-ne- vơ là cơ hội để Trung Quốc

bước lên chính trường.

Như vậy , các nước lớn đến Hội nghị Giơ-ne-vơ

để giải quyết hòa bình cuộc chiến tranh ở
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Đông Dương với cả những mục đích riêng và

những toan tính cho một ván cờ mới.

2 - Sựnhìn nhận kết quả của Hội nghị

GS Văn Trang ( Trường Đại học Ngoại ngữ

Bắc Kinh , Trung Quốc) , nguyên là một nhân

viên công tác bên cạnh Đoàn đại biểu Việt Nam

tại Hội nghị Giơ-ne-vơ , đánh giá kết quảcủa hội

nghị này với cách nhìn từ những tiến triển trong

một thời gian dài sau hội nghị như sau : Hiệp

định Giơ -ne -vơ đã tạo cho Việt Nam cơ sở để

sau này giải phóng miền Nam; Pháp thoát ra

khỏi chiến tranh, trút được một gánh nặng, và

lớn lên thành một cường quốc ở châu Âu. Việt

Nam bị thiệt thòi vì phải bỏ khu V và một số

vùng rộng lớn . Pháp thiệt vì mất hết quyền lợi ở

Đông Dương. Mỹ vào Việt Nam rồi cũng thua ,

nhưng lái buôn vũ khí lại có lợi . Hội nghị Giơ-

ne- vơ đã " phá khung chiến tranh lạnh , phá được

khuôn mẫu hai phe đối lập nhau ". Nó có ý nghĩa

hiện thực là "đem lại một tinh thần , một kinh

nghiệm giải quyết tranh chấp giữa các nước, các

dân tộc trong điều kiện ngày nay" . Đó là " sự lựa

chọn tốt nhất" .

GS Vu Hướng Đông (Phó Giám đốc Trung

tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường Đại học

Trình Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ) đề cập

một khía cạnh khác, và cũng hướng về những

biến đổi tương lai : " Tuy các nước châu Á, kể cả

Trung Quốc, tại Hội nghị Giơ -ne- vơ không có

vai trò bình đẳng với các nước phương Tây,

nhưng cuối cùng những nguyên tắc về chủ quyền

quốc gia dân tộc đã được hội nghị này thừa nhận .

Hội nghị Á - Âu (ASEM) xuất hiện từ những

năm 90 của thế kỷ XX đánh dấu giai đoạn mới

trong quan hệ hai châu lục . Đối thoại và hợp tác

là một trào lưu quốc tế mạnh . Việt Nam là một

thành viên tích cực của ASEM, đang chuẩn bị

đăng cai Hội nghị ASEM 5 tại Hà Nội . Việt

Nam sẽ hợp tác với Trung Quốc , EU và các nước

khác để bảo vệ hòa bình thế giới" . Từ Hội nghị

Giơ -ne -vơ đến Hội nghị Á - Âu, nửa thế kỷđãÁ

trôi qua . Thực tiễn gợi cho ông suy nghĩ : Chiến

tranh và vũ lực không thể giải quyết được mọi

tranh chấp quốc tế . Những vấn đề quốc tế

quan trọng chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp

hòa bình .

GS. Dương Bảo Quân (Phó Giám đốc Trung

tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Trường Đại học

Bắc Kinh, Trung Quốc) cho rằng, việc ký Hiệp

định Giơ -ne-vơ kết thúc chiến tranh , lập lại hòa

bình ở Đông Dương, tạo ra cục diện mới cho sự

phát triển của cả ba nước : Trung Quốc, Việt

Nam và Pháp .

Đối với Trung Quốc: Hiệp định này làm tan

vỡ ý đồ của Mỹ bao vây Trung Quốc từ ba phía

( Triều Tiên, Đài Loan và Đông Dương ), tạo biên

giới an toàn cho Trung Quốc trong việc tập trung

sức người, sức của để phát triển kinh tế , thực

hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất,

có điều kiện cùng Liên Xô viện trợ cho Việt

Nam và các nước khác , tham gia đời sống chính

trị quốc tế với tư cách một nước lớn , làm cho

Trung Quốc có điều kiện ngày càng phát triển ,

cải thiện quan hệ với Pháp và phương Tây.

Thắng lợi của Việt Nam ở Điện Biên Phủ và

kháng chiến chống Pháp được dư luận quốc tế

đánh giá cao. Địa vị quốc tế của nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa được cải thiện . Quan hệ của

Việt Nam với Liên Xô, Trung Quốc và các nước

khác ngày càng phát triển .

Đối với Pháp, chiến tranh là một gánh nặng .

Mười lăm năm sau Hiệp định Giơ -ne -vơ , Pháp

trở thành một nước chủ nợ, chủ động điều chỉnh

chính sách ngoại giao , phát triển lực lượng hạt

nhân , thi hành chính sách độc lập với Mỹ, xây

dựng quan hệ mật thiết với các nước châu Âu.

Việc chấm dứt chính sách thực dân ở hải ngoại

giúp Pháp cải thiện quan hệ với các nước trong

thế giới thứ ba và làm cho hình ảnh nước Pháp

được cải thiện .

Các nhà nghiên cứu đều có cách nhìn nhận

toàn diện từ hai mặt tích cực và hạn chế , nhất trí

về thắng lợi việc ký kết hiệp định này , nhưng

cũng có nhiều ý kiến khác nhau , từ các khía cạnh

khác nhau , thậm chí trái ngược nhau . Những nội

dung của hiệp định thu hút sự quan tâm của

nhiều người:
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- Việc xác định ranh giới quân sự tạm thời là

vĩ tuyến 17 mà không lùi sâu hơn về phía Nam,

mặc dù đó không phải là đường biên giới về

chính trị , lãnh thổ .

Thời hạn tổng tuyển cử không phải là

6 tháng mà là 2 năm. v.v..

Trả lời câu hỏi : Hiệp định Giơ -ne-vơ có phản

ánh đúng thắng lợi của nhân dân Việt Nam trên

chiến trường và xu thế của cuộc chiến tranh hay

không ? L.A. Be-le-xa viết : "Nếu chúng ta đi sâu

vào chi tiết các cuộc thương lượng, chúng ta sẽ

nhận thấy rằng các điều khoản của hiệp định chỉ

đểnhằm làm thỏa mãn các cường quốc ... ,

vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình ở khu vực

Đông Nam Á mà các cường quốc đã tự quy

định phần lớn các điều khoản trong Hiệp định ,

không cần tính đến phản ứng của các nước Đông

Dương . Không còn sự lựa chọn nào khác , các

nước Đông Dương phải nhượng bộ trước các áp

lực rất lớn này.

GS H. Tơ -trai khẳng định: "Năm 1954,

chiến thắng của Việt Nam dân chủ cộng hòa đã

phần nào bị ngăn trở do sức nặng củathời kỳ

"hòa hoãn" đổi bên" . Theo ông, tuy chiến thắng

ở Điện Biên Phủ, nhưng Việt Namđã tham gia

vào nhóm các đất nước bị chia cắt giống như

Triều Tiên và Đức là những nước bị chia cắt trầm

trọng . Quả thực Việt Nam trở lại với hiện trạng

của năm 1945, khi Việt Nam và cả Đông Dương

bị chia cắt ở vĩ tuyến 16. Năm 1954, sau một

cuộc đàm phán ngắn ngủi , Việt Nam lại bị phân

chia mà giới tuyến là vĩ tuyến 17" . Trong một

chừng mực nhất định, ViệtNam dân chủ cộng

hòa ở vào thế buộc phải nhân nhượng theo tầm

thế của các mối quan hệ Đông - Tây, mà tầm thế

ấy được hình thành sau khi ban bố những quy

liên quan đến Đức và Nhật Bản" .

tác

PGS Bùi Đình Thanh đánh giá : "Kết quả

của Hội nghị Giơ-ne-vơ chưa phản ánh đúng,

đầy đủ thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong

kháng chiến, mà đã có những sự nhân nhượng .

Nhưng đấu tranh ngoại giao là thế . Việt Nam từ

rừng núi đi thẳng tới Giơ-ne-vơ, rất thiếu kinh

nghiệm , mất quyền chủ động" . Ông kết luận :

"Đấu tranh ngoại giao là nghệ thuật của cái có

thể và giúp ta bài học để tìm cách khắc phục".

Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam khẳng định

những thắng lợi của Việt Nam trong việc ký

Hiệp định Giơ-ne-vơ: Đây là lần đầu tiên một

hiệp định quốc tế với sự tham gia của các nước

lớn đã thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản

của nước Việt Nam. Miền Bắc được hoàn toàn

giải phóng, tạo cơ sở cho cuộc đấu tranh thống

nhất đất nước. Đối phương từ chỗ không muốn

đã phải chấp nhận thời hạn tổng tuyển cử ở

Việt Nam. Ta có nhân nhượng về vị trí địa lý của

ranh giới quân sự tạm thời, nhưng không nhân

nhượng về tính chất của nó. Đó không phải là

đường biên giới chia Việt Nam thành hai quốc

gia . Tác giảLê Hồng Phấn viết : "Có thể thừa

nhận rằng
nhận rằng thắng lợi của Hiệp định chưa ngang

tầm với thắng lợi của ta trên chiến trường.

Nhưng bối cảnh trong nước và quốc tế lúc đó

chưa cho phép ta giành thắng lợi quân sự cuối

cùng" .

3 - Tại sao Việt Nam chấp nhận ký Hiệp

định Giơ -ne- vơ ?

PGS Đinh Trần Dương cho rằng , việc ký

Hiệp định Giơ -ne-vơ là "một giải pháp chiến

lược của cách mạng Việt Nam " . "Trong một tình

thế cấp bách, đấu tranh cho một nền hòa bình và

chấp nhận một giải pháp như thế là một sự lựa

chọn khôn khéo , đúng đắn và sáng suốt... Sự lựa

chọn đó trước mắt giúp cho dân tộc Việt Nam

tạm đẩy lùi hiểm họa của một cuộc chiến tranh

đang lên cơn nóng từ phía Mỹ ... Đảng Cộng sản

Việt Nam vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp với Liên

Xô, Trung Quốc ..., thắt chặt quan hệ với cách

mạng Lào và Cam - pu -chia" .

Đối với Việt Nam , trong bối cảnh quốc tế lúc

đó, việc giữ quan hệ với các nước dân chủ , nhất

là Liên Xô và Trung Quốc, là một vấn đề chiến

lược . Nhà ngoại giao lão thành Lưu Văn Lợi,

cho biết : Mỹ có nghĩ đến việc cứu nguy cho

Pháp ở Điện Biên Phủ nhưng không làm . Theo

ông , đối với Mỹ , nhẩy vào Điện Biên Phủ không

chỉ là vấn đề cứu hay không cứu Điện Biên Phủ

mà trước hết là vấn đề chấp nhận hòa hoãn hay
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gây lại chiến tranh với Trung Quốc. "Nếu Mỹ

nhảy vào để cứu Điện Biên Phủ có thể cuộc

chiến tranh sẽ bị kéo dài với nguy cơ gây một

cuộc chiến tranh với Trung Quốc mà hậu quả

là một Bàn Môn Điếm mới, thậm chí tồi tệ

hơn . Từ bỏ chiến dịch Diều hâu là né tránh một

cuộc chiến tranh nhất định phải thất bại với cả

Việt Nam và Trung Quốc" .

Theo Văn Trang, Trong cuộc gặp ở Liễu

Châu với sự tham gia của Hồ Chí Minh, Trường

Chinh , Võ Nguyên Giáp, Chu Ân Lai , Vi Quốc

Thanh, Mai Gia Sinh, phía Việt Nam đề nghị

rằng giới tuyến quân sự tạm thời là vĩ tuyến 13 ,

hoặc trong trường hợp bất đắc dĩ có thể là vĩ

tuyến 16 như sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ông nói : Tại cuộc họp gồm đại diện Liên Xô,

Trung Quốc, Anh, Pháp, Việt Nam dân chủ cộng

hòa, Mô- lô -tốp dàn xếp ranh giới quân sự tạm

thời là vĩ tuyến 17 và thời hạn tổng tuyển cử là

hai năm.

GS C.Ra -mơ, (Giám đốc Trung tâm Nghiên

cứu lịch sử quốc phòng Pháp thuộc Trường

Trường Đại học Stra -buốc ) nhận xét : " Hội nghị

Giơ-ne-vơ năm 1954 đánh dấu sự đồng thuận

giữa Bắc Kinh và Mát-xcơ -va ở mức đỉnh điểm ".

Theo L.A. Be- le-xa , "Hiệp định Giơ-ne -vơ là

kết quả của sự thỏa thuận giữa các cường quốc" .

PGS Bùi Đình Thanh vạch rõ : "Lợi ích của

Liên Xô và đặc biệt là Trung Quốc không hoàn

toàn đồng nhất với lợi ích của Việt Nam . Sự dàn

xếp, thỏa hiệp giữa các nước lớn làm phương hại

đến lợi ích của dân tộc Việt Nam cũng như của

nhân dân hai nước Lào và Cam -pu -chia là điều

khó tránh " .

Tác giả Lê Hồng Phấn chỉ rõ những hạn chế

thắng lợi của Việt Nam do hoàn cảnh khách

quan mang lại và khẳng định : "Ta còn có hạn

chế trong nhận định tình hình và chính sách của

các nước lớn . Ta chưa đánh giá hết khókhăn của

Pháp về mặt chính trị và quân sự, đặc biệt là sau

Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó ta lại đánh giá quá

cao cả về ý đồ và khả năng Mỹ can thiệp trựcý

tiếp vào Đông Dương. Không thấy được khả

năng răn đe của Liên Xô, Trung Quốc và dư luận

quốc tế . Hơn nữa hòa dịu giữa các nước lớn

sẽ dẫn đến việc giải quyết các xung đột và chiến

tranh không có lợi cho các nước nhỏ đang

trong thế thắng như ở Việt Nam. Liên Xô và

Trung Quốc nhất trí ủng hộ và giúp đỡ Việt

Nam, nhưng cả hai nước đều có lợi ích riêng

trong việc tìm giải pháp kết thúc cuộc chiến

tranh Đông Dương. Cả hai nước đều muốn giải

quyết nhanh chóng cuộc chiến bằng giải pháp

hòa bình , lấy ngừng bắn làm mục tiêu hàng

đầu, tạo điều kiện để triển khai đường lối cùng

tồn tại hòa bình" .

Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam cho rằng

Hội nghị Giơ -ne-vơ đã diễn ra với sự đấu tranh

quyết liệt của đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ

cộng hòa và sự dàn xếp của các nước lớn . Hiệp

định Giơ-ne-vơ đối với dân tộc Việt Nam chỉ là

kết thúc một chặng đường trong quá trình đấu

tranh lâu dài và gian khổ để đi tới độc lập tự do,

góp sức cùng nhân loại làm cho thế kỷ XX trở

thành Thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân trên

phạm vi quốc tế . Các nhà nghiên cứu Việt Nam

nhấn mạnh lời của Trưởng Đoàn đại biểu Việt

Nam dân chủ cộng hòa tại phiên họp cuối cùng

của hội nghị : "Nhân dân Việt Nam! Đồng bào

miền Nam ! Thắng lợi thuộc về chúng ta ! Độc

lập và thống nhất Tổ quốc chúng ta là ởtrong tay

chúng ta. Những người yêu chuộng hòa bình và

công lý trên toàn thế giới đều đồng tình với

chúng ta. Đồng bào hãy nhớ lấy lời Hồ Chủ tịch :

" Cuộc đấu tranh phải gian khổ, nhưng cuối cùng

chúng ta nhất định thắng" .

4 - Thất bại của việc thi hành Hiệp định

Gio-ne-vo

Trên thực tế , Hiệp định Giơ-ne-vơ chỉ được

thực hiện một phần: chấm dứt chiến tranh, lập lại

hòa bình ở Đông Dương ; tập kết , chuyển quân

theo khu vực và thời gian quy định . Việc tổng

tuyển cử thống nhất nước Việt Nam bị thất bại là

do có sự can thiệp của Mỹ . L.A. Be-le-xa khẳng

định : Vấn đề pháp lý của Hiệp định Giơ-ne-vơ

càng trở nên bế tắc do sự ngoan cố của các

cường quốc ở bán đảo Đông Dương . Các cường

quốc này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất
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bại của Hội nghị Giơ -ne - vơ . Tại các nước

phương Tây , các cường quốc mong muốn Hiệp

định Giơ-ne-vơ thất bại . Pháp rút lui dần khỏi

miền Nam Việt Nam, Đồng minh của Pháp là

Mỹ ngay sau đó đã thế chân vào miền Nam.

Việt Nam dân chủ cộng hòa muốn Pháp phải

là quốc gia đầu tiên tôn trọng các điều khoản

chính trị của Hiệp định Giơ-ne-vơ. Hồ Chí Minh

hoàn toàn nhận thức được rằng dưới sự bảo trợ

của đế quốc Mỹ sẽ không thể thương lượng với

chính quyền miền Nam Việt Nam. Do phải rút

lui khỏi miền Nam Việt Nam mà không được

xóa bỏ cam kết nên giới hạn hoạt động của Pháp

rất hạn chế. Các luật gia Pháp đã đưa ra nguyên

tắc theo đó trách nhiệm thực thi các điều khoản

chính trị, bao gồm cả việc tổ chức tổng tuyển

cử thuộc về chính quyền miền Nam Việt Nam .

Pháp chỉ có trách nhiệm với các điều khoản

quân sự . Việc Pháp từ chối thực thi chính sách

ôn hòa ở miền Nam Việt Nam đã gây ra tình

trạng đối đầu giữa hai chính phủ Việt Nam, một

bên được các nước xã hội chủ nghĩa bảo trợ , một

bên do Mỹ đỡ đầu . Từ đây căng thẳng ngày càng

leo thang ở Việt Nam.

Tóm lại, Pháp phải chịu một phần trách

nhiệm, nhưng Mỹ là thủ phạm chính đã làm cho

Hiệp định Giơ-ne-vơ bị phá hoại .

Kế thừa những công trình đã công bố, các

nhà khoa học có nhiều điểm tương đồng , song

cũng có những điều dị biệt , do những cảm nghĩ

và xuất phát từ những nguồn tư liệu lịch sử khác

nhau. Điều quan trọng nhất là, các nhà nghiên

cứu đều coi trọng học thuật, tôn trọng sự thật ,

không né tránh , đối thoại thẳng thắn và trung

thực với tinh thần trân trọng quá khứ lịch sử. Tác

giả Lê Hồng Phấn hoàn toàn có lý khi viết

rằng : "Đánh giá khách quan Hiệp định Giơ- ne-vơ

là để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích .

Theo phương hướng đó, cần đặt cuộc đàm phán

Giơ -ne-vơ và kết quả của hội nghị trong bối

cảnh lịch sử lúc đó mới có thể thấy rõ mức độ

thắng lợi to lớn và những hạn chế của ta trong

việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về

Đông Dương" . D

|

|

|

-

ĐỂ CÁC LÀNG NGHỀ...

( Tiếp theo trang 68 )

Xây dựng và thực hiện các chương trình

xuất khẩu sản phẩm làng nghề, trước hết là các

hàng thủ công mỹ nghệ ( sơn mài, khảm điêu

khắc , mây tre giang đan...), những sản phẩm Hà

Tây có thị trường xuất khẩu nhưng chưa ổn định .

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi tổ

chức và cá nhân tham gia xúc tiến thương mại ,

nhất là trên thị trường các đô thị lớn và nước

ngoài .

Bốn là , phát triển mạnh du lịch làng nghề.

Nằm kề với Thủ đô Hà Nội, các trọng điểm kinh

tế phía Bắc, lại là cửa ngõ tới các tỉnh phía Nam,

Tây Bắc; là địa bàn sẽ triển khai một loạt dự án

lớn như chuỗi đô thị Miếu Môn - Hòa Lạc, Đại

học Quốc gia , Khu Công nghệ cao, Làng Văn

hóa các dân tộc Việt Nam ; cũng là nơi có nhiều

di tích lịch sử , chùa chiền, danh lam thắng

cảnh... nên Hà Tây thực sự có ưu thế phát triển

du lịch . Tuy nhiên, du lịch Hà Tây trong thời

gian qua chưa khai thác có hiệu quả các tiềm

năng, nhất là du lịch làng nghề . Do đó, Hà Tây

cần đưa các làng nghề vào những tua du lịch .

Điều quan trọng là , phát triển những điểm du

lịch làng nghề, kích thích nhu cầu của du khách

về các sản phẩm truyền thống độc đáo nổi tiếng

của Hà Tây, và qua họ giới thiệu với các đối

tượng tiêu dùng khác ở trong và ngoài nước để

mở rộng thị trường tiêu thụ .

Hằng năm, Hà Tây cũng cần tổ chức Hội Du

lịch làng nghề truyền thống để làm "nhịp cầu "

cho du khách trong , ngoài nước hiểu hơn về

nét đẹp làng quê cũng như con người Hà Tây, từ

đó yêu mến hơn những sản phẩm làng nghề của

Hà Tây .

Du lịch làng nghề còn là một hình thức khá

mới mẻ , Hà Tây cần có một cơ chế đặc biệt

khuyến khích và phát triển , để những sản phẩm

nổi tiếng của Hà Tây vươn xa hơn tới các thị

trường trong và ngoài nước. D
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THI IDAT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

HỘI THẢO KHOA HỌC: " NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ

VÀ VẤN ĐỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG "

NGAY

| GÀY 28-6-2004 , tại Đà Nẵng , Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với

| Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học xã hội (KX.03 ) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Nguyên tắc tập

trung dân chủ và vấn đề thực hành dân chủ trong Đảng ”, nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây

dựng Đảng trong điều kiện mới. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh , Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương, lãnh đạo và cán bộ giảng dạy, nghiên cứu Phân viện Đà Nẵng , lãnh đạo Ban Tuyên

giáo Tỉnh , Thành ủy một số tỉnh , thành phố khu vực miền Trung và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng . Giáo

sư Đặng Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình khoa học xã hội cấp Nhà

nước KX.03: "Xây dựng Đảng trong điều kiện mới" chủ trì Hội thảo .

Hơn 20 bản tham luận và ý kiến được trình bày trong Hội thảo , tập trung vào các vấn đề sau :

Một là , vị trí, vai trò của việc thực hiện dân chủ trong Đảng.

Thực hiện dân chủ trong Đảng là một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Sinh thời Chủ

tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ , thực hành dân chủ là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn trong sự nghiệp

cách mạng . Người nhấn mạnh thực hành dân chủ , chứ không phải nói dân chủ chung chung , trong Đảng phải thực

hành dân chủ rộng rãi để chỉnh đốn Đảng, để Đảng xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của

nhân dân . Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng , chỉnh đốn Đảng, nhất là

từ khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới đến nay.

Hai là , về nguyên tắc tập trung dân chủ .

Trong nhiều năm qua , dân chủ trong Đảng thường được đặt ra để xem xét cùng với tập trung , như hai mặt của

nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng. Từ Đại hội II của Đảng trở về

trước , nguyên tắc này được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là nguyên tắc dân chủ tập trung. Từ Đại hội III của

Đảng đến nay gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ . Điều này về bản chất không có gì thay đổi , không có nghĩa coi

tập trung là chính , dân chủ là phụ , mà chỉ là sự trở về đúng khái niệm đã được V.I. Lê-nin nêu ra khi xây dựng Đảng

kiểu mới của giai cấp công nhân những năm đầu thế kỷ XX . Tinh thần chủ yếu của nguyên tắc này là kết hợp chặt

chẽ giữa tập trung và dân chủ , hai mặt tập trung và dân chủ mặt này làm tiền đề cho mặt kia và ngược lại ; tập trung

phải trên cơ sở dân chủ , dân chủ phải dưới sự chỉ đạo tập trung . Tập trung nếu không có dân chủ thì sẽ trở thành

tập trung quan liêu , chuyên quyền , độc đoán; dân chủ mà không có tập trung thì sẽ rơi vào tình trạng vô tổ chức, hỗn

loạn . Nguyên tắc này quy định mối quan hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng , giữa các tổ chức của Đảng từ dưới lên

trên , giữa Ban Chấp hành với Đại hội đại biểu hay Đại hội toàn thể đảng viên của cấp đó. Nguyên tắc này bảo đảm

cho mọi đảng viên được thảo luận về các công việc của Đảng thực sự dân chủ , nhưng khi hành động , khi thi hành

nghị quyết thì phải thống nhất trăm người như một người.

Ba là , nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong nguyên tắc tập trung dân chủ , tập trung thường được giải thích một cách cô đọng là mọi tổ chức của Đảng

và mọi đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng ; thiểu số phải phục tùng đa số; cấp dưới phục tùng cấp trên ;

cá nhân phục tùng tổ chức ; các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành

Trung ương . Dân chủ được đặt ra đối với những đảng viên là thành viên của một tổ chức đảng hay của các cơ quan

lãnh đạo của Đảng (Đại hội đại biểu hay Đại hội toàn thể đảng viên ở cấp cơ sở đến Đại hội đại biểu toàn quốc , các

cấp ủy từ cơ sở đến Ban Chấp hành Trung ương) là : trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết, mỗi thành viên có

quyền phát biểu hết ý kiến của mình , tự do đề cử, ứng cử... vào ban lãnh đạo của Đảng... Từ Đại hội Đảng lần thứ

VII trở đi có bổ sung một điều quan trọng : đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên

cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được

truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng ; cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu , xem xét ý kiến đó ; không phân biệt

đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số . Nội dung này đã được nêu rõ trong Điều lệ Đảng đã được các Đại

hội đại biểu toàn quốc của Đảng sửa đổi , bổ sung và thông qua .

Có thể thấy rằng , dân chủ thông qua hoạt động của đảng viên và các tổ chức của Đảng phải thấm vào toàn bộ

đời sống của Đảng. Nó gắn với tất cả các mặt xây dựng Đảng về chính trị , tư tưởng và tổ chức ; về đạo đức , phong

cách công tác của đảng viên . Nó thực sự là động lực thúc đẩy tính tích cực, sáng tạo của đảng viên . Nói cách khác ,

nó là một nguồn gốc tạo nên sức sống của Đảng ta . D
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VANHOA

CÔNG

TY

DU

LICH

DICH

iam

2

YU

VAN

TOA

nora

Giám đốc .

NGUYỄN ANH TUÂN

“Đa dạng hóa và kết hợp các loại hình kinhdoanh ” là một chủ trương , hướng đi chiến

lược đượcĐảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ Vạn Hoa xác định vào thời

điểm cuối năm 2003. Sau khi nghiên cứu thị trường , Công ty đã quyết định chọn các loại

hình kinh doanh phù hợp với điều kiện và tiềm lực của mình . Đó là kinh doanh du lịch ,

kinh doanh văn hóa , kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu , chuyển khẩu , kinh doanh

xây dựng và kinh doanh xuấtkhẩu lao động, cụ thểlà :

Khu III , Vạn Hoa , Đồ Sơn

1
6

VỀ XUẤTKHẨU LAOĐỘNG

Hiện nay , Công ty đang chấn chỉnh để đẩy

mạnh hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty có

Trung tâm Giáo dục - đào tạo định hướng, với đội

ngũ giáo viên có trình độ, nhiệt tình , tâm huyết.

Hằng tháng, Công ty đưa 30 lao động đi làm việc tại

Đài Loan. Công ty đang tìm kiếm , mở rộng đối tác

ra các thị trường người lao động có thu nhập cao

như : Hàn Quốc, Nhật Bản ...nhằm tăng thu ngoại

tệ , giải quyếtđược vấn đề việc làm và thu nhập cho

người lao động.

VỀ XÂY DỰNGCƠBẢN

Hiện nay , Công ty đang triển khai lĩnh vực kinh

doanh mới, đó là xây dựng cơ bản . Công ty đang

thực hiện Dựán xây dựng khu đô thị mới ởphường

Văn Đẩu - Kiến An , với tổng vốn đầu tư 35 tỉ đồng

và Dự án xây dựng khu Thung lũng xanh của Liên

doanh du lịch quốctế ...

VỀ KINH DOANHTHƯƠNGMẠI

Hoạt động thương mại xuất - nhập khẩu của

- Nhà hàng kiến trúc cổ là Công ty đã góp phần đáng kể vào việc tăng thu

Biệt thự Trúc Đào

108

Khai giảng khóa học tại

Trung tâm - Đào tạo Giáo dục - Định hướng

DID 000

ngân sách , tăng thu ngoại tệ. Tổng kim ngạch xuất

nhập khẩu hợp tác kinh doanh , chuyển khẩu của

Công ty 3 tháng đầu năm đạttrên 50 tỉ đồng .

VỀ KINH DOANH VĂN HÓA

Thời gian vừa qua , Công ty đã tổ chức nhiều

chương trình biểu diễn văn hóa như : Khai trương

mùa du lịch Đồ Sơn 2004 và nhiều chương trình ca

nhạc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả

thành phố Cảng nhằm phát triển văn hóa thông

qua các chương trình biểu diễn nghệthuật, kết hợp

tốt kinh doanh thương mại với du lịch .

Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đang

hoạt động rất hiệu quả, làm tăng đáng kể nguồn

vốn đầu tư vào du lịch . Công ty đầu tư 20 tỉ đồng

vào việc xây dựng , cải tạo, tôn tạo một loạt các

hạng mục như : cải tạo bãi tắm và nhà hàng

Pagodon , xây dựng mới Chợ biển Vạn Vân , Nhà

hàng Đại Dương , cải tạo Khu Biệt thự Trúc Đào,

đặc biệt là tiến tới xây dựng Khu Công viên sinh

thái Vạn Hoa với nhiều loại hình vui chơi giải trí

(câu cá , ski-bô- át ,nhảy dù nước) ....

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ và Ban Giám đốc Công ty luôn coi

trọng vấn đề xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, đặt yếu tố “Con người” lên hàng đầu .

Ngoàira , Công ty luôn chú trọng đến công tác Đảng, côngtác đoàn thể ,tích cực giáo dục

tư tưởng, rèn luyện ýthức, tinh thần cho cán bộ côngnhân viên, nhằm nâng cao chất

lượng trẻhóangũ bộ. nod

Trụ sở : Số 18 , đường Hồ Xuân Hương , thành phố Hải Phòng

Điện thoại : (84 31 ) 821 558 * Fax : (84 31 ) 821 557 * E-mail : vanhoacorp@hn.vnn.vn
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Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc điều hành :

CHỬ VĂN NGHĨA

Là doanh nghiệp nhà nước có trên

40 năm kinh nghiệm, chuyên sản xuất

kinh doanh bột nhẹ CaCO3, CaO,

Ca(OH)2, các chất tẩy rửa , A -xít Stê-

rúc và các loại hóa chất cơ bản khác.

Sử dụng trong các ngành công nghiệp

sản xuất cao-su, giày, thuộc da, chất

dẻo, giấy , xây dựng , sơn và xử lý môi

trường... Được chuyển đổi thành công

ty cổ phần với 100% vốn của cán bộ,

công nhân viên, đã tạo ra một hướng

sản xuất mới, sản xuất- kinh doanh ổn

định, huy động được các nguồn vốn .

1-2914
NATRA

DỌC THEO TIÊU CHUẨN :TC01-2001RH

TẠI : THNH TUYẾN - THANH LIÊM HÀ NAM

ĐIỆN THOẠI : 0351.880303

VPC.TY : 77 NGÔ VĂN CHÍ - BẠCH MAI

HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

BT : 04.8637653-04.8639542 FAX : 04.868035

Với phương châm: “ Chất lượng

đảm bảo, giá cả hợp lý , uy tín , giao

hàng đúng hẹn ” , Công ty Cổ phần

Hóa phẩm Ba Nhất chúng tôi hân

hạnh được phục vụ Quý khách hàng

gần xa

L
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Trụ sở Huyện uỷ: Thị trấn Phố Mới - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh * Điện thoại: (0241) 863 203/ 863 278; Fax: (0241) 863 469

N

ăm 2003 là năm thứ 3 Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Võ

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các cấp, là năm “bản lề ” thực hiện kế hoạch phát

triển kinh tế- xã hội 5 năm (2001-2005 ) . Được sự quan tâm của Tỉnh ủy,

UBND tỉnh , Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo các cấp ủy ,

chính quyền , các ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong

huyện đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu

Bíthư : TRẦN VĂN THÚY vươn lên đạtnhiều kết quả đáng phấn khởi trên mọilĩnh vực

I- SẢNXUẤTNÔNG NGHIỆP:

* Triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu

mùa vụ , cơ cấu giống , cơ cấu con vật nuôi và cây trồng, ứng

dụng KH -KT vào sản xuất, tạo bước chuyển biến trong lĩnh

vực sản xuất nông nghiệp.

* Năm 2003 , huyện đã chỉ đạo cung ứng cho nhân dân

128.452 kg giống , đưa năng suất lúa đạt 56 tại héc-ta , đồng

thời tiếptục chỉđạo sản xuất lúa hàng hóa như: Tám thơm Chi

Lăng, tẻ thơmởNhân Hòa, Quế Tân ...

* Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu

kinh tếđồng trũng sang nuôi trồng thủy sản , đưa diện tích

nuôi trồng thủy sản năm 2003 lên 664,48 héc-ta

* Về chăn nuôi: Nhiều mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế

cao được đưa vào sản xuất, trong đó ngoài việc chú trọng

phát triển chăn nuôi các loại gia súc , gia cầm , đặc biệt là phát

triển đàn lợn hướng nạc , bò sữa.

* Về lâmnghiệp : Tiếp tục phát động phong trào trồng cây ăn

quả , câylấy gỗ, cây bóng mát trongnhân dân và trong công

sở , trường học .

II - SẢNXUẤTCÔNGNGHIỆP , TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP :

* Củngcố các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu

tưvào các khu công nghiệp .

* Giá trị sản xuất TTCN năm 2003 đạt 65 020 triệu đồng , tăng

31% so với năm 2002 và đạt 118,7 % kếhoạch .

III - XÂY DỰNG CƠ BẢN :

* Đến cuối năm 2003 , kiên cố hóa được 12 300m kênh

mương , đạt 117% kế hoạch .

* Chỉ đạo hoàn thành vượtmức các chỉ tiêu đắp đê , kè , cống

hằng năm.

& Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão , giảm

nhẹ thiên tai.

* Tranh thủ các nguồn vốn , cải tạo nâng cấp và làm đường

giao thông nông thôn. Năm 2003 , toàn huyện đã làm được

18,9 km đường giao thông, 8,6 km đường nhựa liên xã, liên

thôn.

IV - VĂN HÓA - XÃ HỘI :

Công tác bố trí, sắp xếp , bồi dưỡng cán bộ quản lý và đội

ngũ giáoviên được chuẩn bịtốt, đáp ứng yêu cầudạy và học .

* Kết cấu hạ tầng , thiết bị giáo dục được tăngcường (hiện

nay 80 % sốphònghọc phổ thông đã đượckiên cố hóa).

* Công tác y tế - dân số - gia đình và trẻ em: Hệ thống y tế cơ

sở được quan tâm , đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ; hạ tỷ lệ phát triển dân số

năm 2003 còn 1,1% .

Phát huy những kết quả đạt được năm 2003 , bước sang năm 2004, Đảng bộ và nhân dân trong huyện tập trung mọi nguồn lực, tranh

thủ thời cơ , khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt phương hướng , mục tiêu , nhiệm vụ kinh tế - xã hội đặt ra , góp phần đưa Quế Võ

ngày càng giàu mạnh hơn .

VFG
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trường tích cực tham quan , giao

lưu với các trường mạnh của

huyện ,tỉnh bạn .

ược sự lãnh đạocủaĐảng ,

sự chỉ đạo của chính

quyền cùng với truyền

thống hiếu học của nhân dân ,

trong những nămgần đây quy mô

giáo dục - đào tạo của huyện Quế

Võ tiếp tục được ổn định và mở

rộng một cách vững chắc , chất

lượng đào tạo khôngngừng được

nâng cao theo hướng thực chất ở

từng ngành , cấp và bậc học. Cụ

thể là :

≤ Phòng tiếptụcthammưuxây

dựng đội ngũ giáo viên theo

hướng đủ , đồng bộ, chuẩn hóa;

từng bước nâng chuẩn và nâng

chấtlượng .

– Luân chuyển đội ngũ giáo

viên tiểu học và THCS để tăng

cường cho các trường xa trung

tâm.

–

≤ Cải tiến , tổ chức chu đáo việc

bồi dưỡng vàthi giáoviên giỏi cấp

trườngvà huyện .

– Học kỳ vừa qua Phòng đã kết

nạp thêm 35 người vào Đảng,

nâng tổng sốđảng viên trongtoàn

ngành lên 430 người, chiếm 28,5 %

cán bộgiáo viêntoàn ngành. The

Kịp thời, chu đáo trong việc

giải quyết chếđộ và khen thưởng

giáoviên .

số

E

Tham mưu tích cực với Huyện

ủy và UBND huyện , phối hợpvới

Hội Khuyến học ra mắt cáctrung

tâmhọctậpcộngđồngởcácxãvà

tạo điều kiện để các trung tâmmở

rộng các hoạt động , từng bước

xâydựngmộtxã hội họctập .

– Củng cố , bổ sung đội ngũ≤ Phối hợp chặt chẽ với cácPhối hợp chặt chẽ với các

giáo viên mạng lưới, cốt cán , phục ban , ngành , đoàn thể và phụ

vụ tốt việcbồidưỡng, kiểm tra đội huynh học sinh trong việc xây

ngũ và triển khai dạychương trình dựng môi trường giáo dục lành

sách giáokhoamới. mạnh cho học sinh , tạo điều kiện

cho học sinh học tập , hoạt động

ngoài giờ , chăm sóc học sinh và

phòng ngừa tệ nạn xã hội xâm

nhậpvào nhàtrường .

E Phối hợp với các ngành chỉ

đạo các trường triển khai tổ chức

học chính trị, tư tưởng Hồ Chí

Minh cho đảng viên và cán bộ

quản lý cùng nhiều hình thức sinh

hoạt truyền thống , tăng cường và

đổimớicôngtácthanhtra ...

≤ Bồidưỡngchuẩn hóavà nâng

chuẩn , bồi dưỡng chuyên đề để

cập nhật kiến thức và đổi mới

phươngphápgiảng dạy,thực hiện

tốtviệc dạy chương trình mới, bồi

dưỡngvềlýluậnchínhtrị

E Tạo điều kiện cho các giáo

viên học nâng chuẩn tại tỉnh và

các trường đại học .

ở

– Thường xuyên rút kinh

nghiệm trong việc dạy sách giáo

khoamới.

6 Trong năm học 2003-2004, cơ

sở vật chất , trang thiết bị trường

học của các bậc học tiếp tục được

chăm lo tốt, xây dựng và hoàn

thiện 11 phòng họckiên cố của

mầm non, 38 phòng học kiên cố

của bậc phổ thông; 48/50 trường

phổ thông đãđược cấp đủ đất, đồ

dùng thiết bị phục vụ cho dạy và

học nói chung; các thư viện

trường họctiếptục đượcxây dựng

vàcủng cố .

≤ Phấn đấu đến hết năm 2004

có 100 % trường tiểu học, 4trường

mầm non , 4 trường THCS đạt

DAI HOI
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Đồng chíĐặng Văn Hướng - Giám đốc
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Lễtuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh

Trường PTCS Nhân Hòa đang xâydựng để

đạt trường chuẩn quốc gia

E Khuyến khích và chỉ đạo các chuẩn .



CÔNG TY CẤP NƯỚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 1 , Công trường Quốc tế , quận 3, TP. Hồ Chí Minh * Điện thoại: 08.8 291 777 * Fax :08.8 241 644

nhạc TY CẤP NƯỚC

HOẠTĐỘNGCHỦ YẾU

+ Khai thác , xử lý nước và phân phối

nước sạch :

- Năm2003: 965.000m / ngày

- Năm2004 : 1.300.000m / ngày

- Năm2005: 1.486.000m / ngày

- Năm 2010: 3.036.000m3 / ngày

+Tưvấn, xây dựng các côngtrình cấp

nước dân dụng và công nghiệp; khảo sát

thiết kế , lập dự án, đấu thầu, thẩm định

thiết kế và giám sát thi công các công

trình .

- Tỷ lệ số dân được cấp nước so với số

dân toàn Thành phố (tính cả chương trình

cấp nước nông thôn ngoại thành) :

+ Năm2003 : Đạt 75% , trong đó :

- Nội thành : 85 %

- Ngoại thành : 30 %

+Năm 2004 : Đạt 82 % , trong đó :

- Nội thành : 91%

- Ngoại thành : 40%

CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC ĐANG

TRIỂN KHAITHỰC HIỆN

1 - Hệ thống cấp nước sông Sài Gòn

giai đoạn 1 công suất 300 000ml/ngày

(hoàn thành quý I /2004 )

2 - Xây dựng 10 dự án mạng đường

ống cấp nước phía TâyThành phố, lắp đặt

662,750km $100-1500 (2002-2004).

3 - Xây dựng 6 dựán mạng đường ống

cấp nước phía Đông Thành phố , lắp đặt

55,397km $300-1500 (2002-2005).

CÁC DỰ ÁN ĐANG CHUẨN BỊ

ĐẦU TƯ

1 - Dự án nâng công suất Nhà máy

nước Thủ Đức từ 100.000m ’/ngày đến

250.000m /ngày (2004 - 2005 ) .

2 - Xây dựng Nhà máy nước BOO Thủ

Đức 300.000m / ngày ( 2004 - 2006 ).

3 - Mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức

hai dự phòng 12 400m 2400 (2004 -

2006) .

9 - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các

tuyến ống nước cấp 1 kểcả các tuyến

song hành với tuyến ống bê -tông cũ

Q 900-1200-1500 để kết nối thành mạng

vòng và phục hồi cải tạo hệ thống thủy đài

(2006-2010)

10 - Cải tạo phục hồi tuyến ống nước

thô 1800mm Hoá An - Thủ Đức (2004-

2006).

tăng công suất thêm 300 000m /ngày cường nănglực quản lý mạng cấp nước

11 - Dự án phân vùng tách mạn , tăng

(2005-2008).

4 - Xây dựng Nhà máy xử lý nước lợ ,

trước mắt đạt công suất 50.000m /ngày

vào năm 2005 và 200.000 m’ngàyvào

năm 2010.

5 - Xây dựng tiếp Trạm giếng Gò Vấp

giai đoạn 2 công suất 20 000m /ngày để

đạt tổng công suất 30 000m /ngày (2004 -

2005) .

6 - Nhà máy nước Kênh Đông, công

suất 200 000m -240 000m /ngày (2005-

2007).

7 - Khai thác các nguồn nước quy mô

theo vùng được quy hoạch phục vụ

cho nhiều địa phương , tổng công suất

1000 000m /ngày (2008 – 2010 ).

8 - Xây dựng tuyến ống nước lọc thứ

và giảm thất thoát nước tại Thành PhốHồ

Chí Minh .

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

xử

+ Hoạt động công ích : Khai thác nước ,

lý và phân phối nước sạch.

+ Hoạtđộng kinh doanh khác :

- Khảo sát, thiết kế, thi công , lắp đặt

mạng lưới cung cấpnước .

- Tư vấn, giám sát thi công công trình

cấpnước;tư vấn lập hồ sơ mời thầu kinh

doanh vật tưngành cấp nước .

- Tư vấn , xây dựng các công trình cấp

nước dân dụng và công nghiệp ; khảo sát

thiết kế, lập dự án , đấu thầu , thẩm định

thiết kế và giám sát thi công các công

trình .
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Thành phố Huếlà một trong những trung tâm chính trị, kinh tế ,

НИНО МАНЯ

THÀNH PHỐ

знание

ĐỊA CHỈ: 54 HÙNG VƯƠNG - TP. HUẾ* ĐT: 054 822 495

NHỮNG KẾTQUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG

NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI VII CỦA

ĐẢNGBỘTHÀNH PHỐ :

1. Về xây dựng Đảng :

* Thực hiệnhiệu quảNQ TW 6 (lần2)

về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn

Đảng. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở

cơ sở ,củngcốvà nâng caonăng lực ,sức

chiếnđấucủa cáctổchức cơsở đảng .

* Chủđộng đấu tranh vạchmặt những

luậnđiệu xuyên tạc, âm mưu “ diễn biến

hòa bình ” của các thế lực thù địch , đảm

bảo an ninh, tư tưởng trong toàn đảng

bộ.

* Chất lượng đội ngũ đảng viên được

nâng lên .

* Sắp xếp lại bộmáy theo hướng tinh

gọn đảm bảo chất lượng và hiệu quả

hoạtđộng . thì

2.Về kinh tế :

* Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng

bình quân 11 %.

* GDP bình quânđầu người năm 2002 .

dat: 624USD.

du lịch , văn hóa , giáo dục của miền Trung , với diện tích 67,77km2,

gồm 20 phường và 5 xã , số dân hơn 300 000 người, trong đó , số dân

thành thị chiếmkhoảng80 %.

Với truyền thống anh hùng , hiếu học , Huế lại được mang trong

mình những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được UNESCO

công nhận . Đó là quần thể di tích cốđô Huếvà nhã nhạc cung đình

Huế , cùng với hàng trăm , đền , chùa , nhà vườn Huế đã tạo nên cảnh

quan thiên nhiên tươi đẹp , tạo nên một hình ảnh Thành phố xanh ,

thành phố vườn với con người Huế mến khách , tạo được vị thế của

Thành phốtrong lòng bạn bè trongnước và quốctế .

Mặc dù phải chịu đựng thiên tại liên tiếp , nhưng Đảng bộ và

nhân dân Thành phốđã nỗ lựcvượt khó khăn , giữvững an ninh chính

trị, phát triển kinh tế , từng bước xây dựngThành phố giàu đẹp , xanh

tươi, xứng đáng là Thành phốanh hùng ,Thành phốcó Di sản văn hóa

thế giới , Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam ;từng bước xây

dựng Thành phố Huếtrở thành Thành phố loại I.

* Tổngvốn đầutư XDCB trên địa bàn 2

năm 2001, 2002: 1 698 tỉ đồng; 6 tháng

đầu năm 2003 : 306,85 tỉ đồng .

* Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu

Thành phố quản lý : 6,3 triệu USD (KH 5

năm : 20 triệu USD ).

Á Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự

chuyển dịch theo hướng công nghiệp

hóa, kết cấu hạ tầng kinhtế - xãhội ngày

càng đáp ứng nhu cầu phát triển , cải

thiện đờisốngcủanhân dân .

+ Hệ thống trường học đạt chuẩn

quốc gia.

* Triển khai và thực hiện tốt công

cuộc vận động và xây dựng đời sống văn

hóaởcơsở .

* Tổng nguồn vốn cho nhân dân vay

xóa đói giảm nghèo qua các kênh trên

địa bàn hằng năm hơn 50 tỉ đồng , góp

phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ7,45 % xuống

5,16 %(cuốinăm 2002) .

*

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC :

Thành phốđược tặng Danh hiệuAnh

hùng ; lực lượng công an, quân đội được

tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT .

* Ngành Giáo dục, ngành VHTTvà UB

dân số Thành phố được trao tặng Huân

chương Lao độnghạng Nhì.

* 18đơn vị (trong đócó ngành VHTT,

Thành Đoàn Huế , Hội LHPN ... ) được tặng

Huân chương Lao động hạng Ba .

* Bằng khen của Thủ tướng Chính

phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác .

MỘTSỐCHỈ TIÊU CHỦYẾU

ĐẾN NĂM 2005

* GDPtăng 11,5 - 12 %.

*

-

GDP bình quân đầu người đạt từ750

850 USD/năm (tương đương 11,6 triệu -

13triệuđồng ).

* Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu : 20

triệu USD ..

* Phấn đấu phổ cập PTTH một số

phường ; 100 % số xã , phường đạt chuẩn

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

* 100% số phường , xã có trường

THCS .

* Giải quyết việc làm mới cho

6000 - 7 000 lao động /năm .

PHÂN SAU XÂY D

HUF

ANK

Khai mac Festival Hué 2002
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HẢI PHÒNG

Giám đốc luôn

TRUNG VĂN THÍ

DITOR

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ADVISING AND INVESTMENT AGRICULTURE AND RUAL DEVELOPMENT COMPANY

exach in Natalein Công ty là doanh nghiệp nhà nước

MỘT SỐ KẾT QUẢ NĂM 2003

* Tổng doanh thu năm

2003 là 5,4 tỉ đồng , đạt 153 %

so với kế hoạch Nhà nước

giao. aura lại used (unill

* Năm 2003 , Công ty đã

nộp vào ngân sách Nhà

nước là hơn 418 triệu đồng .

* Công ty ước tính lãi đạt

180 triệu đồng .

* Thu nhập bình quân 1,35

triệu đồng /người/tháng .

* Đã xây dựng hoàn

chỉnh hệ thống quản lý

chất lượng ISO 9001 - 2000

theotiêu chuẩn quốc tế , th

vàher vaig nerb

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
vonorЯ16H grubysx OSG

* Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hìnhmới và những đòi hỏi ngày càng

caocủa cơchếthị trường, Công ty đã củng cố tổ chức ở tất cả các bộphậnđểphù

hợp với chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; mua sắm thêm những máy

móc hiện đại, các phần mềm chuyên ngành tiên tiến để nâng cao năng lực khảo

sát và thiết kế, đời sống của cán bộ , công nhân viên được ổn định vànâng cao.

* Uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, với việc xâydựng đồ án thiết kế

sạch đẹp, đảm bảo mỹthuật, cùng với hệthống quảnlý chất lượng thống nhất

theo tiêu chuẩn ISO . Năm 2003 , Công ty lại được Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tặng Huy chương Vàng chất lượng cho thiết kế cống Đông Xuân ,

huyện Thuỷ Nguyên .

* Công ty có đủ năng lực và trình độ để khảo sát, thiết kếcông trình vớimọi quy

mô.

* Với sự trưởng thành vượt bậc, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng

thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

TRỤ SỞ CÔNG TY

UKAS
QUALITY

MANAGEMENT

039

GLOBAL

ISO9001 : 2000 gue

lông ly có đội ngũ kỹ sư ,

kỹ thuật viên lành nghề, có

đầy đủ các trang thiết bị

chuyên ngành hiện đại.

Công ty mong muốn được

phục vụ các bạn hàng gần

xa một cách nhiệt tình, uy

lín , chấtlượng.

CÔNG TY ĐƯỢC QUYỀN TƯ VẤN, KINH DOANH TRÊN CÁC LĨNH VỰC

* Khảo sát, lập tài liệu địa hình , địa chất, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý vật liệu xây

dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

* Tưvấn đầu tưxây dựng các công trình đến nhóm B và C thuộc ngành nông nghiệp

và phát triển nông thôn, gồm:

- Lập dự án báo cáokhả thi ; lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và các bản vẽ thi

công .

- Tư vấn giám sát chất lượng công trình .

- Xây dựng các công trình thực nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹthuậtvà công nghệmới.

- Thiết kế,tư vấn , giám sát, thi côngcông trình cấp thoát nước, điện dândụng , giao

thông .

-Kiểm định chất lượngLas 52.

THU sở Số 10 Trần Nhân Tông, cuộn Kiến An , thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-31 )37657 - 378 118 * Fax : (84-31 ) 677 049
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ằm ở phía tây của tỉnh Bắc Ninh , cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy

15km , huyện Từ Sơn được xác định là vùng kinh tế mạnh của

| tỉnh và là một trong những địa phương có nhiều làng nghề nổi

tiếng khắp cả nước .

Năm 2003 là năm “bản lề ” của kế hoạch 5 năm 2000-2005 , năm thứ 3

thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 14, nhiều mục tiêu đã vượt kế

hoạch và tăng nhiều so với năm 2002 , cụ thể là :

I- SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: Cơcấu giống cây trồng , giống

mùa vụ , tiếp tục có bước chuyển theo hướng hàng hóa, phát triển các

loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao : lúa nếp, trồng hoa, nuôi cá

đồng trũng , chăn nuôi bò sữa... Năm 2003, có 9720m kênh mương được

kiên cố hóa , trị giá gần 3 tỉ đồng , hệ thống đê điều được giám sát chặt

chẽ và tu sửa nâng cấp kịp thời trước mùa mưa bão.

-II- SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG

NGHIỆP : Giá trị sản xuất CN -TTCN năm 2003 là 1134 tỉ đồng, đạt

103% kế hoạch, tăng 23% so với năm 2002. Một số mặt hàng sản xuất

tăng khá so với năm 2002 : Thép 22,6%, đồ gỗmỹ nghệ 21 % , quần áo

may sẵn 20,2 %... Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiếp tục phát

triển cả về số lượng và quy mô sản xuất . Năm 2003, 105 doanh nghiệp

được thành lập, đưa tổng số doanh nghiệp ngoài quốc doanh lên 314

đơn vị góp phần giải quyết công ăn việc làm , thu hút nguồn lao động

nông nhàn , tăng thu nhập , nâng cao đời sống nhân dân .

III- GIÁO DỤC, VĂN HÓA - XÃ HỘI : Công tác phổ cập giáo

dục , xây dựng trường chuẩn được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo

thực hiện . Công tác quản lý các hoạt động văn hóa được tăng cường .

IV- CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI : có nhiều tiến bộ , đã đi

vào nề nếp hơn; Phong trào xây dựng đường giao thông được duy trì

và phát triển khá , các công trình phúc lợi được thôn , xã tập trung huy

động mọi nguồn vốn đầu tưxây dựng .

V- CÔNG TÁC XÃ HỘI : Công tác chăm sóc sức khỏe cộng

đồng và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm . Việc giải

quyết các đơn thư khiếu nại và tố cáo của nhân dân có tiến bộ , hạn chế

được nhiều điểm phức tạp . Đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân được cải thiện một bước, số hộ giàu ngày càng tăng , tỷ lệ nghèo

giảm còn 1,39%.

Bước sang năm 2004,để ngày càng giàu mạnh hơn , Đảng bộ và

nhân dân huyện TừSơn quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ và

ĐẠI HỘI TDTT HUYỆN TỪ SƠN LẦN THỨ 4 mục tiêu đã đặt ra trong năm.

HUYỆN

TỪSƠN

SI TEPO
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BANG BO

HUYỆN THANH SƠN

31

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

KHOA XXI ( 2000.2005 )

SON

Uỷ viên BTV tỉnh ủy - Bí thư

BÙI TRUNG THÀNH

Đồng chí Hoàng Xuân Cừtặng hoa chúc mừng Đại hội

T

Hệ thống tưới bằng cọn

hanh Sơn là vùng đất cổ, từ thời các vua Hùng dựng nước , là huyện có diện tích rộng , dân số

đông với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống , có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội, giữvững an ninh - quốc phòng của tỉnh .

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết lần thứ XXII của Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2002 -

2005) hầu hết các mục tiêu đã hoànthành ở mức cao, cụ thể là :

VỀ KINH TẾ

* Giá trị sản xuất CN -XD tăng bình quân 23,2 %/năm . Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp tăng

bình quân 4,9 %/năm , đặc biệt độ che phủ rừng đạt 56,2%, giá trị ngành dịch vụ tăng bình quân

11 %/năm . Số xã có điện lưới quốc gia đến 31/12/2003 đạt 100 %, tất cả 40 xã , thị trấn đã có máy điện

thoại . Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt dưới 1,1 %, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi chỉ còn dưới

30 %. Tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 20% (mỗi năm giảm được 5-7 %).

* Hiện nay , Thanh Sơn có 73 595 héc-ta rừng, trong đó có 8 730 héc-ta rừng nguyên sinh thuộc Vườn

Quốc gia Xuân Sơn , đây là nguồn tài sản vô giá không chỉ là tài sản riêng của thanh Sơn mà còn là của

cả tỉnh Phú Thọ và của cả nước.

* Năm 2003, kinh tếthanh Sơn đã phát triển tương đối toàn diện : tự túcđược lương thực cho nhu cầu

tiêu dùng, tiếp cận và thích nghi với cơ chế thị trường trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tích cực

đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất nông - lâm nghiệp; sản lượng lương thực cây có hạt năm 2002 đã đạt

trên 56 ngàn tấn , cao nhấttừ trước đến nay.

* Diện tích cây chè Thanh Sơn chiếm trên 1/3 diện tích chè toàn tỉnh (hơn 3 100 héc -ta , năng suất

bình quân đạt 90,5 tại héc -ta , luôn được xác định là cây chủ lực.

* Giao thông vận tải ngày càng phát triển , các công trình kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư , nhà

của nhân dân được xây dựng khang trang , đã làm thay đổi đáng kểbộmặt nông thôn miền núi.

Đây Toàn huyện có một bệnh viện trung tâm , một bệnh viện khuvực,03 phòng trung tâm kỹ thuật tổng

hợp hướng nghiệp, 125 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở .

VỀ XÂYDỰNGĐẢNG

* Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng được Đảng bộ quan tâm đặt lên hàng đầu nhằm nâng cao

nhận thức chính trị , rèn luyện bản lĩnh , ý thức cách mạng, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ , đảng viên

và nhân dân . Ngăn ngừa và khắc phục tệ quan liêu , tham nhũng, sách nhiễu , xa rời quần chúng;

nghiêm túc thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần2) khóa VIII

nâng cao tính chiến đấu qua tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Hằng năm, Đảng bộ bồi

dưỡng, xét kết nạp từ350 đến 500 người vào Đảng, nâng tổng số lên trên 6500 đảng viên .

MỘT SỐ THÀNH TÍCH

- Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho nhân dân và LLVT huyện

Thanh Sơn .

·
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì vềthành tích tham gia đóng góp

chiến dịch Hòa Bình cho cán bộ và nhân dân huyện Thanh Sơn .

- Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và nhân dân các dân tộc

huyện Thanh Sơn về phục hồi và phát triển kinh tế nông nghiệp , xây dựng

TIÊU BIỂU CỦA HUYỆN .

tổ đổi công .

- Huân chương Chiến công hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân các dân

tộc huyện Thanh Sơn .

- 62 Huy chương Vì sựnghiệp văn hóa , an ninh , y tếlao động miền núi.

- Nhiều tờ, bằng khen , giấy khen các loại của TV , Tỉnh cho các đơn vị

và cá nhân .

Che

Địa chỉ: Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ * Điện thoại: 0210.873223 / 873218; Fax: 0210.874224
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GẮN CHẶT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VĂN HÓA

VỚI NHIỆM VỤ TRUNG TÂM XÂY DỰNG KINH TẾ

VÀ NHIỆT1 VỤ THEO CHỐT XÂY DỰNG ĐẢNG

T

NÔNG ĐỨC MẠNH

*

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa toàn thểcác đồng chí,

RONG sáu ngày qua, Hội nghị lần

thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương đã

làm việc rất khẩn trương, với tinh thần

trách nhiệm cao, thảo luận sôi nổi, đóng góp

nhiều ý kiến xác đáng vào các nội dung củaý

Hội nghị và với sự nhất trí cao, đã đưa ra

những quyết định rất quan trọng. Hội nghị đã

kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 5 (khóa VIII ) về “ Xây dựng và phát

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà

bản sắc dân tộc” , thống nhất thông qua Kết

luận về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị

quyết này trong những năm tới. Hội nghị cũng

đã quyết định các công việc cần chuẩn bị Đại

hội X của Đảng, dự kiến sẽ họp vào quý II

năm 2006 và Đại hội Đảng các cấp trong thời

gian tới; thông qua việc thành lập các tiểu ban

chuẩn bị Đại hội X của Đảng .

Trước khi kết thúc Hội nghị, tôi xin nhấn

mạnh thêm một số điểm quan trọng đã được

nêu trong các kết luận của Trung ương.

Thưa các đồng chí,

Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 (khóa VIII ) , Hội nghị một lần

nữa khẳng định vị trí và vai trò to lớn của việc

xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến,

đậm đà bản sắc dân tộc trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa . Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng

nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên

cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng

các dân tộc Việt Nam , là kết quả giao lưu và

tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế

giới để không ngừng hoàn thiện mình . Văn

hóa Việt Nam đã hun đúc nên tinh thần , khí

phách, bản lĩnh Việt Nam , làm rạng rỡ lịch sử

vẻ vang của dân tộc ta . Quan điểm chỉ đạo cơ

bản của Đảng ta đối với việc xây dựng nền

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc

dân tộc là coi văn hóa là nền tảng tinh thần

của xã hội , vừa là mục tiêu , vừa là động lực

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội .

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) thật

sự là chiến lược văn hóa của Đảng ta trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, đánh dấu bước phát triển mới tư duy lý

luận của Đảng ta về văn hóa và lãnh đạo xây

* Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp

hành Trung ương khóa IX
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dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc . Những quan điểm chỉ đạo,

những nhiệm vụ được xác định trong nghị

quyết vừa phù hợp với quy luật vận động phát

triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, vừa

đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân

dân , của trí thức, văn nghệ sĩ, những người

hoạt động văn hóa, đã được thể chế một bước

quan trọng bằng một số luật, pháp lệnh, nghị

định, chương trình hành động , cho nên đã

nhanh chóng đi vào cuộc sống , khơi dậy

phong trào toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, góp

phần tạo nên những thành tựu to lớn về

kinh tế - xã hội , an ninh quốc phòng, đối

ngoại và sự ổn định chính trị của đất nước.

Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết là đã

góp phần nâng cao một bước sự thống nhất

trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối

với đường lối đổi mới , công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc; mở rộng một bước dân chủ hóa xã hội ,

khuyến khích tính chủ động, sáng tạo , tính

tích cực xã hội của nhân dân, làm cho nhân tố

văn hóa bước đầu tác động tích cực vào các

mặt sản xuất , kinh doanh , quản lý xã hội,

tạo động lực phát triển kinh tế
xã hội .

Phong trào “ Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời

sống văn hóa” , quy tụ các phong trào văn hóa

tại các ngành , các giới là một biểu hiện

sống động .

-

Nhìn vào tổng thể việc xây dựng nền văn

hóa cũng như từng mặt , từng lĩnh vực văn hóa,

văn học - nghệ thuật, thông tin báo chí ... ,

chúng ta đều nhận thấy được một bức tranh

đan xen giữa những thành tựu và tiến bộ với

những yếu kém và khuyết điểm .

Hội nghị Trung ương lần này trong khi

khẳng định mạnh mẽ những thành tựu và tiến

bộ đạt được , đã đồng thời nghiêm túc chỉ ra

những yếu kém và khuyết điểm , nhất là sự sa

sút về tư tưởng chính trị , đạo đức , lối sống và

nếp sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và

nhân dân, mức độ trầm trọng của tệ quan liêu ,

tham nhũng, lãng phí , của các tệ nạn xã hội và

các hiện tượng tiêu cực khác . Rõ ràng là tuy

chúng ta đã làm được nhiều việc , nhưng

những tiến bộ văn hóa còn chưa vững chắc, sự

phát triển văn hóa còn chưa tương xứng với sự

phát triển kinh tế , chưa đáp ứng được yêu cầu

của thời kỳ mới . Công tác văn hóa chưa thực

hiện tốt và làm chuyển biến rõ rệt nhiệm vụ

trọng tâm cấp bách là xây dựng con người.

Môi trường văn hóa chưa lành mạnh. Chúng

ta chưa tạo được những công trình văn hóa,

những tác phẩm văn học - nghệ thuật có chất

lượng cao tương xứng với những chiến công

và thành tựu của dân tộc, chưa tạo được những

chuyển biến cơ bản trong thực hiện chính

sách kinh tế trong văn hóa và văn hóa trong

kinh tế, chưa tiến hành thường xuyên việc

phát huy nhân tố tiên tiến trong phong

trào văn hóa và bồi dưỡng những tài năng

văn hóa ...

Những yếu kém và khuyết điểm có nhiều

nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan ,

nhưng chủ quan là chủ yếu . Không ít cấp ủy,

ngành, địa phương , đơn vị , một bộ phận cán

bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng vị trí , vai

trò của văn hóa, chưa quán triệt và thực hiện

nghiêm túc 5 quan điểm chỉ đạo và 10 nhiệm

vụ văn hóa cho nên chưa có chuyển biến thật

sự, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng

và quản lý về văn hóa . Các cơ quan chỉ đạo,

quản lý trực tiếp về văn hóa của Đảng, của

chính quyền và các đoàn thể tuy có nhiều cố

gắng nhưng vẫn còn chậm cụ thể hóa và thể

chế hóa đồng bộ nhiều quan điểm , chủ trương

lớn , dẫn đến thụ động , lúng túng , hữu khuynh

trong việc tiến hành và quản lý các hoạt động

văn hóa. Việc tăng cường nguồn lực và

phương tiện hoạt động cho văn hóa tuy được

4
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chú trọng hơn trước nhưng vẫn còn nhiều bất

cập . Phương thức lãnh đạo của Đảng và quản

lý của Nhà nước đối với văn hóa còn chậm

được đổi mới. Bản thân đội ngũ những người

làm văn hóa, một bộ phận trí thức , văn nghệ

sĩ, cán bộ báo chí , xuất bản còn bộc lộ một số

yếu kém về nhận thức , trình độ, trách nhiệm

và đạo đức trong hoạt động văn hóa.

Kết luận mà Hội nghị Trung ương 10 đưa

ra về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thắng

lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

trong thời gian tới là biểu thị quyết tâm của

Trung ương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ,

quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh

tổng hợp của đất nước , tạo sự chuyển biến cơ

bản và bước phát triển mạnh mẽ trong xây

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc đồng bộ với sự phát triển

kinh tế - xã hội . Các nhiệm vụ và giải pháp

nêu trong Kết luận lần này của Trung ương

chính là việc cụ thể hóa 10 nhiệm vụ và 4

nhóm giải pháp lớn đã nêu trong Nghị quyết

Trung ương 5 trước đây phù hợp với những

điều kiện và yêu cầu cụ thể trong tình hìnhtình hình

mới. Chúng ta nhất định phải đẩy mạnh hơn

nữa phong trào " Toàn dân đoàn kết, xây dựng

đời sống vănhóa " gắn chặt với cuộc vận động

chính trị sâu rộng trong toàn Đảng , toàn dân,

toàn quân học tập và thực hiện tư tưởng Hồ

Chí Minh về đạo đức , lối sống, làm chuyển

biến mạnh mẽ công tác giáo dục, rèn luyện

đạo đức , lối sống trong cán bộ, đảng viên và

nhân dân , nhất là đối với cán bộ chủ chốt các

cấp và thanh niên . Chúng ta phải gắn chặt

nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ

trung tâm xây dựng kinh tế và nhiệm vụ then

chốt xây dựng Đảng, bảo đảm hoạt động văn

hóa tiến hành đồng bộ với hoạt động kinh tế ,

hình thành nền tảng tinh thần vững chắc cho

xã hội . Cũng cần nói thêm rằng , để thực hiện

tốt các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng và phát

triển văn hóa, trong khi đặt lên hàng đầu

nhiệm vụ xây dựng con người với những đức

tính cơ bản , tốt đẹp, chúng ta phải xây dựng

và phát triển hài hòa các nhiệm vụ khác, từ

xây dựng môi trường văn hóa, phát triển văn

học - nghệ thuật, thông tin đại chúng, bảo tồn

và phát huy các di sản văn hóa đến việc bảo

tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ,

chính sách văn hóa đối với tôn giáo và hợp tác

quốc tế về văn hóa... Chúng ta tiếp tục tăng

cường các nguồn lực và phương tiện cho hoạt

động văn hóa, trước hết là tăng mức đầu tư từ

ngân sách cho phát triển sự nghiệp văn hóa đi

đối với việc huy động sự đóng góp của các

tầng lớp nhân dân và sử dụng một cách có

hiệu quả nhất các nguồn lực đó ; sớm xây

dựng và thựchiện chiến lược tuyển chọn, đào

tạo , phát triển các tài năng văn hóa, nghệ

thuật; tăng cường và đổi mới mạnh mẽ

phương thức lãnh đạo của Đảng , sự quản lý

của Nhà nước đối với văn hóa .

Những tư tưởng và quan điểm chỉ đạo

trong kết luận của Trung ương lần này cần

được quán triệt trong toàn Đảng và toàn xã

hội . Để làm được điều đó, mọi cán bộ, đảng

viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương cần nâng cao nhận

thức và trình độ lãnh đạo trên lĩnh vực văn

hóa, song song với các lĩnh vực chính trị ,

kinh tế , xã hội ... ; nêu cao tinh thần gương

mẫu về tư tưởng , đạo đức, lối sống ; nâng cao

chất lượng , hiệu quả công tác tư tưởng theo

phương châm "nói đi đôi với làm ", đã nói là

làm để cho các quyết định của Trung ương làn

này được quán triệt trong từng cán bộ, đảng

viên , nhất là cán bộ chủ chốt , và mọi tầng lớp

nhân dân . Các cấp, cácngành cần có ngay các

chương trình , kế hoạch và biện pháp cụ thể để

đưa những nội dung đó thấm sâu vào từng địa

phương , từng ngành , từng đơn vị , từng cộng

đồng , từng gia đình , từng con người, tạo thành
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phong trào thi đua sôi nổi , xây dựng con

người mới và môi trường văn hóa mới phong

phú , lành mạnh, phát huy những truyền thống

văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta . Nếu như mỗi

ngày, mỗi người chúng ta đều làm được một

việc tốt hay vài ba việc tốt, và toàn xã hội đều

làm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đẩy lùi

được các hiện tượng tiêu cực , làm cho xã hội

ta ngày càng tốt đẹp hơn, nền văn hóa của

chúng ta ngày càng được nâng cao hơn .

Thưa các đồng chí,

Như tôi đã nói trong buổi khai mạc Hội

nghị này, tiếp theo Đại hội IX, Đại hội mở

đầu thế kỷ mới , Đại hội X của Đảng sẽ là một

sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng của Đảng

và của đất nước ta trong nửa sau của thập kỷ

này, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ hơn

nữa của sự nghiệp phát huy sức mạnh toàn

dân tộc , tiếp tục đổi mới , đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2010

thực hiện bằng được mục tiêu chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 ,đưa

nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển , nâng

cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân , tạo nền tảng để đến năm 2020 nước

ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo

hướng hiện đại , tiến lên phát triển nhanh hơn ,

vững chắc hơn vào các thập kỷ tiếp theo .

Nội dung Đại hội X sẽ bao gồm các vấn đề

về bổ sung và phát triển một số điểm trong

Cương lĩnh chính trị năm 1991 của Đảng,

về Báo cáo chính trị , Kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 trong

khuôn khổ Chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội 10 năm 2001 - 2010 , Báo cáo về xây dựng

Đảng , sửa đổi , bổ sung Điều lệ Đảng và bầu

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Với việc thông qua định hướng chuẩn bị

Đại hội toàn quốc lần thứ X và Đại hội đảng

bộ các cấp , xác định trọng tâm của Đại hội và

quyết định những nội dung sẽ đưa vào chương

trình nghị sự của Đại hội , đồng thời thành lập

các tiểu ban chuẩn bị Đại hội, Hội nghị Trung

ương lần thứ 10 đã bước vào giai đoạn trực

tiếp chuẩn bị Đại hội X với thời gian gần hai

năm kể từ nay cho đến những tháng đầu năm

2006. Đó cũng là thời gian mà toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân ta phải phấn đấu quyết

liệt để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của

gần nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội IX, mà

hiện nay như chúng ta đã biết, đang nổi lên

nhiều vấn đề vừa cơbản vừa rất bức xúc trong

các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư tưởng, văn

hóa, an ninh , quốc phòng và đối ngoại.

Việc tiến hành đồng thời hoàn thành

những mục tiêu và nhiệm vụ của Đại hội IX

và chuẩn bị Đại hội X và Đại hội Đảng bộ các

cấp với một khối lượng công việc rất bộn bề ,

đòi hỏi nhiều thời gian , nghị lực và trí tuệ , do

đó cần được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ

Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, lãnh

đạo và chỉ đạo một cách kiên quyết, tập trung ,

có trọng tâm, trọng điểm , lấy việc hoàn thành

những nhiệm vụ và mục tiêu của Đại hội IX

làm tiền đề và điều kiện để thúc đẩy việc

chuẩn bị Đại hội X, đồng thời lấy việcchuẩn

bị Đại hội X làm một động lực góp phần thúc

đẩy việc hoàn thành những mục tiêu và nhiệm

vụ của Đại hội IX .

Chúng ta ra sức phấn đấu để mỗi Đại hội

Đảng đều là một cột mốc đánh dấu bước phát

triển mới của đất nước và của Đảng ta .

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc

Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Xin chúc tất

cả các đồng chí mạnh khỏe , nhanh chóng

triển khai thực hiện tốt các quyết định và kết

luận của Hội nghị lần này cũng như những

nhiệm vụ rất nặng nề và cấp bách đang đặt ra

trước mắt chúng ta .

Xin trân trọng cảm ơn.
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA -KHEN THƯỞNG

TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

LÊ HỒNG ANH •

UA 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT /TW ,

ngày 03-6-1998 , của Bộ Chính trị " Về

đổi mới công tác thi đua - khen thưởng"

trong giai đoạn mới, phong trào thi đua yêu nước

trong lực lượng công an nhân dân đã có bước

chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng

lợi các mục tiêu , nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật

tự , an toàn xã hội . Kết quả của công tác thi đua -

khen thưởng những năm qua đã thể hiện rõ quan

điểm và tư tưởng chỉ đạo về đổi mới công tác thi

đua - khen thưởng trong tình hình hiện nay của

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ

Công an .

có thể nói , muốn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an

ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội , phải nâng

cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, vai trò nòng

cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự và xây

dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy ,

đổi mới nhận thức , quan điểm , biện pháp tổ chức

thực hiện các phong trào thi đua đã được cấp ủy,

thủ trưởng công an các cấp luôn coi trọng, xác

định thi đua là một trong những giải pháp quan

trọng tạo ra động lực thúc đẩy mạnh mẽ các công

tác , chiến đấu của lực lượng. Đặc biệt, trong bối

cảnh tình hình thế giới, trong nước ngày càng

phức tạp, việc thực hiện nhiệm vụ của toàn lực

1 - Đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò của lượng càng khó khăn , đòi hỏi càng phải đẩy

công tác thi đua - khen thưởng

Năm 1945 , ngay từ khi mới ra đời, lực lượng

công an nhân dân đã phải đối mặt với vô vàn gian

khổ hy sinh . Chỉ có phát huy tinh thần yêu nước

thông qua các phong trào thi đua, lực lượng mới

hoàn thành nhiệm vụ. Ngày nay, thấm nhuần tư

tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; vận

dụng trong giai đoạn cách mạng mới, sau khi có

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy

Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp

ủy và lãnh đạo công an các cấp đã tổ chức quán

triệt sâu sắc trong toàn lực lượng về vị trí, vai trò

quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng

trong tình hình mới. Công an nhân dân là lực

lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước ,

mạnh phong trào thi đua liên tục , sâu rộng, động

viên tính tích cực, chủ động sáng tạo , nhiệt tình

cách mạng của từng cán bộ, chiến sĩ trên lĩnh vực

bảo vệ an ninh Tổ quốc . Thông qua phong trào

thi đua để khắc phục khó khăn , vượt qua thử

thách , hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong tình

hình mới, với những nhiệm vụ rất nặng nề , phức

tạp . Để có phong trào và làm tốt công tác thi

đua - khen thưởng, trong 5 năm qua, Đảng ủy

Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã

thấu triệt quan điểm chỉ đạo là : Thi đua phải bám

sát và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của

Đảng, Nhà nước giao cho . Mục tiêu quan trọng

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bộ trưởng Bộ Công an
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của phong trào thi đua là bảo đảm an ninh chính

trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống .

Nội dung thi đua phải phù hợp với yêu cầu nhiệm

vụ , hoàn cảnh cụ thể và từng giai đoạn cách

mạng. Phong trào thi đua phải phát huy được sức

mạnh tổng hợp của toàn lực lượng và phong trào

quần chúng . Để duy trì, nâng cao chất lượng

công tác thi đua - khen thưởng, cần chú ý tiếp tục

đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra , đôn đốc, theo

dõi nắm chắc tình hình, phát hiện bồi dưỡng và

nhân rộng các điển hình tiên tiến ; kịp thời tháo

gỡ những khó khăn , vướng mắc , uốn nắn những

lệch lạc trong xây dựng phong trào thi đua,

không phô trương, hình thức . Động viên khen

thưởng kịp thời, làm tốt công tác khen thưởng với

việc thực hiện chính sách ; kết hợp giữa khen

thưởng với kỷ luật một cách nghiêm minh, đưa

phong trào phát triển liên tục , đồng đều , vững

chắc , đạt được nội dung mục tiêu đề ra .

Thực tiễn sinh động của các phong trào thi

đua "Vì an ninh Tổ quốc" , "Học tập và thực hiện

6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân" đã chỉ ra :

Nhờ có thi đua, từ sự nỗ lực phấn đấu của mỗi

cán bộ, chiến sĩ được nhân lên thành sức mạnh

của đơn vị , địa phương và toàn lực lượng Thông

qua phong trào thi đua, tạo nên sự gắnkết giữa

các cá nhân với nhau , giữa cá nhân với tập thể.

Đồng thời , sự cạnh tranh lành mạnh trong thi đua

đã kích thích sự phát triển năng lực , trí tuệ của

mỗi cán bộ chiến sĩ công an , góp phần quan trọng

để lực lượng hoàn thành nhiệm vụ , giữ vững an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội , vì sự bình

yên của đất nước và hạnh phúc của nhân dân .

2 - Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của

các cấp ủy với công tác thi đua - khen thưởng-

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ

Chính trị và Nghị định số 56/ 1998/NĐ-CP của

Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các

cấp sơ kết đánh giá lại việc lãnh đạo và tổ chức

công tác thi đua - khen thưởng . Ngày 04-6-1999,

Bộ Công an đã ra Thông tư số 05/TT-BCA , quy

định cụ thể hình thức , đối tượng và tiêu chuẩn

khen thưởng trong lực lượng .

bo

Quá trình thực hiện Thông tư đó đã có tác

dụng đẩy mạnh phong trào thi đua nhưng cũng

bộc lộ những điểm chưa phù hợp , cần phải bổ

sung , sửa đổi, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân

có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các

đơn vị , địa phương tổ chức thực hiện và quy định

sung cho đơn vị trực thuộc cơ sở vào đầu mối

xét thi đua hằng năm; hướng dẫn, bồi dưỡng, xây

dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ; quy

định phân cấp thực hiện thủ tục xét khen

thưởng ... Đến nay, cùng với việc tổ chức tổng kết

5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/ TW của Bộ

Chính trị , Bộ Công an đã chủ động phát động

phong trào thi đua kỷ niệm 55 năm lực lượng

công an nhân dân học tập , thực hiện 6 điều Bác

Hồ dạy ; tổ chức nhiều phong trào thi đua với các

ngắn ngày, với các đợt thi đua lớn . Bộ Công an

hoạt động phong phú, kết hợp các đợt thi đua

đặc biệt chú ý tăng cường trách nhiệm , phân cấp

cho cơ sở trong công tác thi đua - khen thưởng ;

hướng dẫn phong trào thi đua ở công an địa

phương bám sát nhiệm vụ chính trị , gắn kết với

phongtrào thiđuakhác.các

Trước đây Bộ Công an không tổ chức chia

cụm thi đua nên gặp nhiều khó khăn trong phát

động phong trào thi đua và xét duyệt khen

thưởng tổng kết hằng năm . Từ năm 1992, Bộ

Công an đã tiến hành tổ chức chia cụm thi đua

theo khu vực, theo lĩnh vực và khối công tác .

Hằng năm , Bộ Công an thường tổ chức giao ban

trao đổi, học tập , rút kinh nghiệm về công tác thi

đua - khen thưởng , giúp cho các đơn vị, địa

phương chỉ đạo phong trào thi đua "Vì an ninh

Tổ quốc " phù hợp với đặc điểm của từng vùng ,

miền , khu vực và các lực lượng trực thuộc . Việc

này đã giúp cho Đảng ủy , lãnh đạo công an các

cấp , Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp
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thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua thực

hiện tốt hơn việc xét khen thưởng phong trào thi

đua hằng năm ; qua đó , chọn được những đơn vị

dẫn đầu phong trào thi đua ở từng vùng , miền ,

từng lực lượng . Đồng thời, Bộ Công an đã chỉ

đạo ký kết giao ước thi đua trong lực lượng thanh

niên công an nhân dân học tập , thực hiện 6 điều

Bác Hồ dạy ; giao ước thi đua giữa các đơn vị

cảnh sát, an ninh , công an các đô thị loại 2; giữa

các đơn vị điển hình tiên tiến , các đơn vị anh

hùng của nhiều tỉnh , thành phố ; tổ chức hội nghị

trao đổi rút kinh nghiệm học tập những đơn vị,

công an địa phương nhiều năm được tặng Cờ Thi

đua của Chính phủ, của Bộ Công an , từ đó đổi

mới nội dung , biện pháp đẩy mạnh phong trào thi

đua, nhân điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng

công an nhân dân .

học - Công nghệ đã tổ chức nhiều phong trào thi

đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được

giao . Tổng cục Hậu cần có phong trào : "Bám sát

thực tiễn công tác và chiến đấu , nâng cao hiệu

quả, bảo đảm hậu cần phục vụ chiến đấu" .

Công an Thành phố Hà Nội có phong trào :

"Đổi mới phong cách làm việc, tăng cường kỷ

luật, chấp hành pháp luật" ; "Nâng cao tinh thần

trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân" ; "Xây

dựng phong cách người chiến sĩ công an cơ sở ,

chính quy, vì nhân dân phục vụ " .

Công an các tỉnh và thành phố như Quảng

Ninh , Thái Bình , Phú Thọ, Đắc Lắc, Cần Thơ ,

Lâm Đồng, Nam Định , Nghệ An, Hưng Yên , Bắc

Ninh , Hải Dương , Khánh Hòa, Gia Lai , An

Giang , Tiền Giang , Ninh Thuận , Bình Thuận ,

Hải Phòng... mỗi nơi một hình thức với các

3 - Xây dựng các phong trào thi đua phong phong trào thi đua phong phú đã mang lại hiệu

phú và có chất lượng quả thiết thực .

Hằng năm , Bộ Công an đã tổng kết phong

trào thi đua " Vì an ninh Tổ quốc" và phát động

thi đua với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể để

công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình

hình , đặc điểm thực tế ở đơn vị, địa phương mình

xây dựng kế hoạch cụ thể , có mục tiêu , nội dung

thi đua sát thực... Do đó, phong trào thi đua "Vì

an ninh Tổ quốc" của công an nhân dân 5 năm

qua đã có nhiều đổi mới, hình thức phong phú.

Lực lượng An ninh có phong trào thi đua hướng

về cơ sở, bám sát địa bàn trọng điểm . Bộ Tư lệnh

Cảnh vệ có phong trào "Phát hiện từ trước, ngăn

chặn từ xa" với khẩu hiệu hành động: "Hai giờ

gác là hai giờ chiến đấu". Lực lượng Cảnh sát có

phong trào : "Lực lượng Cảnh sát nhân dân vì

nước quên thân , vì dân phục vụ " ; " Chiến đấu

giỏi , xây dựng lực lượng trong sạch, vữngmạnh"

và có những đợt thi đua ngắn tập trung giải quyết

các vụ án lớn , nhất là thi đua trong lĩnh vực đấu

tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy .

Các Tổng cục: Xây dựng lực lượng, Tổng

cục V, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Khoa

Có thể khẳng định , từ khi thực hiện Chỉ thị

của Bộ Chính trị, lực lượng công an trong cả

nước đã có phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

và có chiều sâu . Công an các đơn vị, địa phương

đã có hàng trăm mô hình phong trào thi đua với

các tên gọi khác nhau , nhưng đều hướng vào mục

đích xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày

càng trong sạch , vững mạnh , giỏi về nghiệp vụ ,

dũng cảm mưu trí trong đấu tranh chống tội

phạm , vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc , giữ

gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống yên vui

của nhân dân . Các phong trào này đều được cán

bộ , chiến sĩ tích cực tham gia và đông đảo quần

chúng nhân dân hưởng ứng.

Do đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng kỷ

cương nề nếp làm việc, nâng cao sức chiến đấu

của lực lượng vũ trang nhân dân nên cán bộ,

chiến sĩ công an có lập trường tư tưởng vững

vàng , tuyệt đối trung thành với Đảng , với nhân

dân , có phẩm chất đạo đức tốt, mưu trí dũng cảm

trong chiến đấu , tận tụy với công việc, không sợ

hy sinh gian khổ . Từ phong trào thi đua đã

Số 15 (tháng 8 năm 2004 )
9



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến , gương
điển hình tiên tiến , gương

người tốt, việc tốt, nhiều chiến sĩ dũng cảm tấn

công tội phạm... Có những đơn vị từ trung bình ,

yếukém, nay đã vươn lên thành đơn vị xuất sắc.

Chỉ tính riêng từ năm 1998 đến nay , lực lượng

công an nhân dân đã có 174 tập thể, 71 cá nhân

được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng

Vũ trang nhân dân ; 906 lượt tập thể , cá nhân

được tặng thưởng Huân chương các loại; 943 lượt

tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ

tướng Chính phủ; 10 529 lượt tập thể , cá nhân

được tặng Bằng khen của Bộ Công an ; 51 lượt

đơn vị được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính

phủ ; 119 lượt đơn vị được nhận Cờ Thi đua của

Bộ Công an . Mặc dù tồn tại những nhược điểm

về nội dung, biện pháp chỉ đạo phong trào thi

đua, nhưng phong trào thi đua " Vì an ninh Tổ

quốc" trong lực lượng công an nhân dân đã góp

phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

an ninh trật tự của đất nước . Phong trào đã được

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Trung ương đánh giá là một trong những bộ,

ngành , đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước

trong thời gian qua.

4 - Bài học kinh nghiệm và phương hướng

tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen

thưởng trong thời gian tới

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

của Bộ Chính trị, đổi mới công tác thi đua - khen

thưởng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị,

lực lượng công an nhân dân đã rút ra được một số

bài học kinh nghiệm quý. Đó là :

a - Cấp ủy các cấp phải quán triệt vận dụng,

thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị,

nâng cao nhận thức về chính trị, vai trò của công

tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới,

thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua

yêu nước: "Người người thi đua, ngành ngành thi

đua..." . Nơi nào được sự quan tâm của cấp ủy,

lãnh đạo Công an các cấp thì nơi đó công tác thi

đua được coi trọng. Nơi nào có phong trào thi đua

mạnh thì nội bộ vững , đẩy lùi được tiêu cực , hoàn

thành tốt nhiệm vụ.

b - Để phát động được phong trào thi đua,

phải đề ra được nội dung thi đua rõ ràng , không

dàn trải. Mục tiêu của phong trào thi đua phải

được cụ thể hóa; phải xây dựng tiêu chí, thang

bảng điểm thi đua phù hợp với từng thời gian và

nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương .

c - Thường xuyên kiểm tra , đôn đốc, theo dõi ,

nắm chắc tình hình phong trào ; chú trọng công

tác sơ kết , tổng kết, rút kinh nghiệm , phát hiện ,

bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong

phong trào thi đua ; tuyên truyền , cổ vũ kịp thời

gương người tốt , việc tốt trong từng cơ quan , đơn

vị (chú ýcán bộ, chiến sĩtrực tiếp chiếnđấu ở cơ

sở , những tập thể nhỏ, những đơn vị có nhiều khó

khăngian khổ , vùng sâu , vùng xa...) . Luôn suy

nghĩ , tìm tòi cách làm mới , biện pháp hay, nội

dung sát thực , hình thức phong phú , khẩu hiệu cụ

thể ,để lôi cuốn phong trào thi đua ; tổ chức thực

hiện tốt phong trào thi đua, tạo ra động lực mới,

khơi dậy, thúc đẩy ý chí phấn đấu vươn lên của

cán bộ, chiến sĩ .

d - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy các

cấp, thủ trưởng các cơ quan , đơn vị trong lực

lượng công an nhân dân với Mặt trận Tổ quốc,

các đoàn thể và các bộ, ban , ngành , các cấp ủy và

chính quyền địa phương trong công tác thi đua -

khen thưởng , tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy

phong trào thi đua "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"

trong toàn xã hội .

Công tác thi đua - khen thưởng trong công an

nhân dân những năm qua tuy đạt được nhiều

thành tích , song cũng còn bộclộ những mặt yếu

kém. Phong trào chưa thực sự đồng đều, nhất là ở

vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn phức

tạp . Công tác thi đua - khen thưởng chưa thực sự

trở thành động lực mạnh góp phần tích cực vào

việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong

nội bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân

thực sự trong sạch , vững mạnh . Việc xây dựng
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các tiêu chí về thi đua - khen thưởng trên các lĩnh

vực, ở các đơn vị , địa phương nhiều nơi còn chưa

rõ . Thủ tục khen thưởng còn rườm rà, nhiều tầng

nấc, làm mất tính kịp thời, hạn chế tính động lực

của công tác thi đua - khen thưởng.

Luật Thi đua - Khen thưởng được Quốc hội

thông qua và có hiệu lực từ ngày 01-7-2004. Bộ

Chính trị đã có Chỉ thị số 39-CT /TW về việc tiếp

tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu

nước, phát hiện , bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển

hình tiên tiến . Công tác thi đua - khen thưởng của

lực lượng công an nhân dân cần quán triệt tư

tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong thời

gian tới, phải được đổi mới đi sâu vào những nội

dung sau :

Một - Góp phần tích cực nâng cao sức mạnh

tư tưởng của lực lượng công an trước yêu cầu

mới; tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ công

tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an

nhân dân , lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh làm nền tảng; ra sức thi đua phấn

đấu , rèn luyện , tu dưỡng theo tư tưởng Hồ Chí

Minh , thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy.

Năm 2004 và 2005 là những năm có nhiều

ngày kỷ niệm lớn , công tác thi đua - khen thưởng

cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số

08/2004/CT-BCA(X11) , ngày 16-6-2004 , của

Bộ Công an về việc tổ chức các hoạt động kỷ

niệm 60 năm Ngày thành lập Công an nhân dân

Việt Nam . Đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng

từ cơ sở, nhân được nhiều mô hình, nhiều điển

hình tiên tiến , gương người tốt , việc tốt . Qua

công tác thi đua - khen thưởng , động viên mạnh

mẽ tinh thần phấn khởi của toàn lực lượng để

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh

Tổ quốc, trật tự và an toàn xã hội .

Hai - Phục vụ tốt việc thực hiện Chương trình

hành động thực hiện Nghị quyết 8 , Nghị quyết 9

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX ) ,

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo

vệ an ninh quốc gia và Đề án của Chính phủ

trong Chương trình quốc gia phòng chống tội

phạm; động viên cán bộ , chiến sĩ công an và

quần chúng nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp để

hình thành thế trận an ninh nhân dân . Nângcao

năng lực phòng ngừa và chủ động xây dựng các

phương án , dự kiến tình hình phức tạp có thể xảy

ra , bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan

trọng. Tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công, truy

quét tội phạm , nhất là tội phạm có tổ chức, tội

phạm về ma túy . Nghiên cứu xây dựng nhiều giải

pháp có hiệu quả để giảm tai nạn giao thông ,

giảm tệ nạn xã hội, tạo bước chuyển biến về trật

tự an toàn giao thông cũng như trật tự xã hội .

Ba - Phục vụ tốt yêu cầu triển khai thực hiện

những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã

đề ra trong lực lượng công an nhân dân . Trước

mắt, cần chú ý cải cách công tác tư pháp, hành

chính , dân vận ..., nhằm tăng cường mối quan hệ

mật thiết giữa công an và nhân dân , giữa công an

với các ngành , khắc phục những khâu còn gây

phiền hà cho nhân dân . Phòng ngừa tích cuc đối

với những tiêu cực nảy sinh từ trong nội bộ ,

không ngừng nâng cao lòng tin của nhân dân đối

với công an để lực lượng thực sự xứng đáng là

công an của nhân dân , vì nhân dân .

Bốn - Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện

Chỉ thị số 39 /CT -TW , ngày 21-5-2004 , của Bộ

Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng trong

lực lượng công an nhân dân . Trước mắt, dấy lên

phong trào thi đua sôi nổi , rộng khắp theo lời Bác

Hồ dạy: "Người người thi đua, ngành ngành thi

đua ", khơi dậy tinh thần hăng hái và sức sáng tạo

của cán bộ , chiến sĩ ở cơ sở . Tiếp tục đẩy mạnh

phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" , phát

hiện bồi dưỡng , sơ kết, tổng kết và nhân rộng

điển hình tiến tiến ; tổ chức các cuộc trao đổi kinh

nghiệm với những đơn vị , địa phương có nhiều

cách làm hay, biện pháp tốt về đẩy mạnh phong

trào thi đua và xây dựng điển hình tiên tiến để

nhân rộng trong toàn lực lượng công an nhân

dân.
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SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

LÊ HỮU NGHĨA

1 - Đảng cầm quyền và sự lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước

Từ khi ra đời năm 1930 cho đến nay, Đảng ta ,

trên thực tế , đã trở thành lực lượng độc tôn lãnh

đạo cách mạng nước ta . Mọi thắng lợi của cách

mạng nước ta hơn 74 năm qua đều gắn liền với

vai trò lãnh đạo của Đảng . Nhân dân ta suy tôn

Đảng làngười lãnh đạo của mình . Đảng ta ! Đảng

của chúng ta ! Bởi nhân dân thấy rõ chỉ có Đảng

mới có khả năng lãnh đạo nhân dân xây dựng

cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc ; Đảng không

có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và

mục đích , lý tưởng phấn đấu của Đảng cũng là

mục đích, nguyện vọng của nhân dân .

Tuy nhiên , phải từ sau Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 trở đi , Đảng ta mới trở thành

Đảng cầm quyền tức Đảngnắm quyền , chấp

chính . Và chỉ có sau khi cuộc kháng chiến thắng

lợi chống đế quốc Mỹ xâm lược , đất nước thống

nhất, Đảng mới trở thành Đảng cầm quyền trên

quy mô cả nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã

hội . Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : "Đảng ta

là một đảng cầm quyền" .

"Đảng cầm quyền " đánh dấu sự chuyển biến

giai đoạn cách mạng ở nước ta và cũng đặt ra

hàng loạt vấn đề mới , yêu cầu mới đối với Đảng

xét về quy mô, tầm vóc , chiều sâu , tính phức tạp

của vấn đề . "Đảng cầm quyền " đánh dấu sự thay

đổi về chất trong vị trí, vai trò của Đảng , nhất là

trong phương thức lãnh đạo của Đảng và trọng

trách của Đảng trước vận mệnh của dân tộc , của

nhân dân , trước toàn xã hội . "Đảng cầm quyền"

tức là chính quyền thuộc về nhân dân và chính

quyền chịu sựlãnh đạo của Đảng - Nhân dân lao

động do Đảng làm đại biểu đã có một công cụ

quyền lực mạnh mẽ là Nhà nước để trấn áp kẻ thù

và tổ chức xây dựng xã hội mới. Thông qua sự

cầm quyền, Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình

đối với toàn xã hội và trên quy mô toàn xã hội,

chịu trách nhiệm trước toàn xã hội . Điều đó có

nghĩa là mọi thành công hay thất bại, ưu

hay khuyết điểm trong công cuộc xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc đều gắn với trách nhiệm của

Đảng.

điểm

"Đảng cầm quyền" cũng có nghĩa nội dung,

phương thức lãnh đạo của Đảng phải thay đổi căn

bản so với khi chưa giành được chính quyền.

Đảng phải thực sự coi trọng và tôn trọng chính

quyền nhà nước. Đảng không được bao biện, làm

thay chính quyền. Đảng phải hoạt động trong

khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật . Mọi đảng

viên và tổ chức đảng phải tuân thủ pháp luật -
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pháp luật là thể hiện ý chí của Đảng, song, sau

khi ra đời, pháp luật ràng buộc trở lại hoạt động

của đảng viên và tổ chức đảng , không cho phép

chấp hành một cách tùy tiện .

Khi trở thành Đảng cầm quyền, vấn đề dân

chủ và công khai nổi lên và có ý nghĩa quan trọng

trong hoạt động của Đảng, đòi hỏi Đảng phải

không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ trong

nội bộ Đảng và trong toàn xã hội , tăng cường tính

công khai, minh bạch trong sự lãnh đạo của

mình .

Để lãnh đạo được xã hội và Nhà nước, Đảng

phải có đủ năng lực, trí tuệ và phẩm chất, bản

lĩnh để hoạch định đường lối đúng cho toàn xã

hội, có khả năng thể chế hóa đường lối và tổ chức

thực hiện đường lối đó .Khi cầm quyền , Đảng

phải thường xuyên và tích cực chống nguy cơ

quan liêu , xa rời quần chúng , thoái hóabiến chất,

rơi vào đặc quyền đặc lợi , cắt đứt mối liên hệ

máu thịt giữa Đảng với nhân dân - nguồn sức

mạnh của Đảng.

Khái niệm "Đảng cầm quyền" không loại trừ

khái niệm "Đảng lãnh đạo chính quyền" mà trái

lại , còn bao hàm nó . Không lãnh đạochính quyền

thì Đảng không cầm quyền được . Nhờ có cầm

quyền, nên ý nguyện, đường lối , chủ trương của

Đảng mới được thể chế hóa thành pháp luật và

qua đó, chúng mang tính pháp lý đối với mọi

công dân trong xã hội . Mặt khác, như Điều 4

Hiến pháp (sửa đổi năm 1992 ) của nước ta khẳng

định : Đảng Cộng sản Việt Nam là " lực lượng

lãnh đạo Nhà nước và xã hội" . Như vậy, bản thân

sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội

cũng mang tính pháp lý, trở thành nguyên tắc

Hiến định. Và do đó , nếu ai phủ nhận sự lãnh đạo

của Đảng cũng có nghĩa là đã vi phạm Hiến pháp

và pháp luật .

Là một tổ chức chính trị nằm trong hệ thống

chính trị , hơn nữa lại là "hạt nhân " lãnh đạo của

hệ thống chính trị , nên Đảng cũng có quyền lực

chính trị, nhưng Đảng không có quyền lực

Nhà nước . Đảng không phải là cơ quan quyền lực

nhà nước . Do đó , nhất thiết không được lẫn lộn

giữa Đảng và Nhà nước , giữa quyền lực của Đảng

và quyền lực Nhà nước . Sự khác nhau giữa quyền

lực của Đảng vàquyền lực Nhà nước trước hết và

chủ yếu bắt nguồn từ sự khác nhau về bản chất và

chức năng của Đảng và Nhà nước. Đảng là lực

lượng lãnh đạo xã hội , Nhà nước là bộ máy thống

trị, quản lý xã hội . Do đó , quyền lực của Đảng

chủ yếu dựa trên quyền uychủ yếu dựa trên quyền uy do uy tín mang lại,

còn quyền lực của Nhà nước chủ yếu dựa trên

pháp luật, bộ máy cưỡng chế chuyên biệt, bộ máy

hành chính công quyền.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền , làm sao

cho Đảng không rơi vào tình trạng lạm quyền ,

lấnát Nhà nước, bao biện làm thay các công việc

Nhà nước , trái lại phát huy được vai trò quản lý ,

hiệu lực , hiệu quả của Nhà nước. Mặt khác , làm

sao không hạ thấp , buông lỏng vai trò lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước . Đây là những vấn đề

còn khó khăn và phức tạp mà kinh nghiệm của

chủ nghĩaxã hội trên thế giới vừa qua chưa đủ để

giải quyết, cần phảitiếp tục nghiên cứu sâu hơn

về lýluận và thực tiễn về đổi mới hệ thống chính

trị, về xây dựng Đảng và xây dựng , hoàn thiện

Nhà nước xã hội chủ nghĩa ; trong đó, xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân , vì dân là một phương hướng rất cơ bản .

2 - Nguyên tắc Đảng lãnh đạo và nguyên

tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Trong lịch sử nhân loại , tư tưởng về nhà

nước pháp quyền đã có từ rất lâu , ra đời sớm

trong các học thuyếttrong các học thuyết triết học , pháp luật của các

nhà tư tưởng cổ đại Hy Lạp , La Mã như Pla-tôn ,

A - ri -xtốt . Nhưng phải đến thời kỳ cách mạng tư

sản thế kỷ XVII - XIX ở Tây Âu, vấn đề Nhà

nước pháp quyền mới được đi sâu nghiên cứu

trong các học thuyết triết học, pháp luật, nhà

nước của các nhà tư tưởng tư sản như G. Lốc-cơ,

S.L. Mông-te-xki -ơ, J.J. Rút-xô, E. Can-tơ,

G.V. Ph . Hê-ghen ... nhằm phục vụ cho việc hình

Số 15 (tháng 8 năm 2004 )
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thành , xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản . Từ

đó đến nay, lý luận về nhà nước pháp quyền đã

được quan tâm nghiên cứu , ngày càng phát triển

cùng với sự phát triển tiến bộ xã hội, nó là thành

quả của văn minh nhân loại .

Ở các nước xã hội chủ nghĩa , vấn đề xây dựng

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mới được

chính thức đặt ra trong thời kỳ cải tổ , cải cách ,

đổi mới. Trước đó , sở dĩ không đặt ra vì một mặt

do đem đồng nhất nhà nước pháp quyền nói

chung với nhà nước tư sản , cho rằng nhà nước

pháp quyền chính là nhà nước pháp quyền tư sản;

mặt khác , do đem đối lập sự lãnh đạo của Đảng

với nhà nước pháp quyền (trong đó có một

nguyên tắc, một đặc trưng của nhà nước pháp

quyền là vai trò tối thượng của pháp luật) .

ta ( 3 ) và sau đó được đưa vào Hiến pháp 1992

(sửa đổi).

Sở dĩ có tình hình trên đây , bởi vì trong nhận

thức của cán bộ, đảng viên còn chưa rõ , chưa

thống nhất về bản chất, đặc trưng, nguyên tắc của

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về quan

hệ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với yêu cầu của

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Từ đó,

đã đem đối lập vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cho rằng ,

nếu chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa , vô hình trung sẽ hạ thấp vai trò

lãnh đạo của Đảng, đặt Đảng dưới pháp luật ( ! ) .

Theo chúng tôi, nhận thức đó không đúng.

Một đặc trưng, một nguyên tắc của Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước và công

( chủ yếu là Hiến pháp và các đạo luật ).Đảng và

dân đều phải thừa nhận tính tối cao của pháp luật

cánbộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn

khổ của Hiến pháp và pháp luật . Song , pháp luật

ở nước ta, như chúng ta biết, là thể hiện ý chí của

giai cấp thống trị, là thể chếhóa đường lối, chủ

trương của Đảng cầm quyền, là phản ánh ý

nguyện của nhân dân . Vì vậy, đề cao pháp luật

cũng tức là đề cao đường lối , quan điểm , chủ

trương của Đảng. Ở đây không có sự đối lập giữa

pháp luật với sự lãnh đạo của Đảng (trong thực tế

trên một số trường hợp cụ thể, có thể nảy sinh

vấn đề cần phải giải quyết khi pháp luật không

thay đổi kịp theo quan điểm của Đảng) . Mặt

khác , chính bản thân Đảng cũng yêu cầu Đảng và

cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn

khổ của Hiến pháp và pháp luật, sau khi Hiến

pháp và pháp luật ra đời, đảng viên phải nghiêm

chỉnh chấp hành , phải tôn trọng Hiến pháp và

Ở nước ta , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập

rất sớm tư tưởng về "phải có thần linh pháp

quyền " trong bài “ Việt Nam yêu cầu ca” ( I ) . Tuy

nhiên , trong các Văn kiện của Đảng từ khi giành

được chính quyền đến Đại hội VII ( 1991), vấn đề

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

chưa được chính thức đặt ra. Sở dĩ như vậy, bởi

vì thời kỳ đó chúng ta chưa quan tâm và chưa đi

sâu nghiên cứu vấnđề nhà nước pháp quyền, mặt

khác do chịu ảnh hưởng quan điểm sai lầm về

Nhà nước pháp quyền của các nước xã hội chủ

nghĩa anh em thời bấy giờ. Phải đến Hội nghị đại

biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng ta , lần

đầu tiên khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân mới chính thức

đặt ra và đưa vào Văn kiện . Tuy nhiên, sau đó,

trong Nghị quyết Trung ương 8 , khóa VII về xây

dựng Nhà nước, cũng như trong Văn kiện Đại hội

VIII , vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền ,

được đề cập không nhiều (2) . Phải đến Đại hội IX

của Đảng, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền Hà Nội , 2000 , +1, tr 438

xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân mới

được khẳng định dứt khoát trong Văn kiện và trở

thành một quan điểm chỉ đạo xây dựng Nhà nước

( 1 ) Hồ Chí Minh . Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

t

(2 ) Xem : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1996, tr 129

(3 ) Xem : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 131
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pháp luật , chấp hành pháp luật cũng tức là chấp

hành đường lối của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng.

Do đó, khi nói rằng , xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa thì ở đó đã bao hàm sự

thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

đối với Nhà nước pháp quyền, bởi vìnếu không

có sự lãnh đạo, không dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản thì Nhà nước không phải là Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không phải là Nhà

nước của dân , do dân , vì dân thực sự . Vì đây cũng

chính là một đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa .

Do đó, chúng tôi kiến nghị cần khẳng định dứt

khoát quan điểm về xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân , vì dân

trong các Văn kiện của Đảng và Nhà nước và bổ

sung quan điểm đó vào Cương lĩnh chính trị

1991.

3 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa

sau:

·

-

Sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện ở 3 điểm

- Nội dung lãnh đạo;

- Phương thức lãnh đạo ;

- Lề lối làm việc , tác phong công tác .

3

Ba điểm trên đây có quan hệ biện chứng với

nhau , trong đó, phương thức lãnh đạo có vai trò

rát quan trọng . Nhờ có phương thức lãnh đạo

thích hợp mới thực hiện được sự lãnh đạo của

Đảng , chuyển tải nội dung lãnh đạo đến đối

tượng lãnh đạo nhằm thực hiện mục đích đề ra .

Phương thức lãnh đạo là một hệthốngcáchình

thức , biện pháp, phương pháp mà Đảng sử dụng

để tác động đến đối tượng lãnh đạo nhằm thực

hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra . Phương

thức lãnh đạo phụ thuộc trước hết vào đối tượng

lãnh đạo (quy luật vận động, đặc điểm, xu thế...

của đối tượng ), vào hoàn cảnh, điều kiện lịch sử

trong nước và thế giới, vào sự phát triển của khoa

học và công nghệ trong đó có khoa học và công

nghệ lãnh đạo , vào nhiệm vụ chính trị thực

tiễn của Đảng trong từng giai đoạn ... và cả vào

chủ thể lãnh đạo là Đảng (trình độ, năng lực, bản

lĩnh , nghệ thuật lãnh đạo ... của tổ chức Đảng và

cấp ủy) . Do đó , phương thức lãnh đạocủa Đảng

không phải là bất biến mà cũng thay đổi theo thời

gian , theo từng giai đoạn cách mạng. Khi Đảng

đã nắm chính quyền , phương thức lãnh đạo của

Đảng không thể không khác với khi Đảng chưa

giành được chính quyền .

Từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta ngày càng

quan tâm hơn đến vấn đề phương thức lãnh đạo

và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong các Nghị quyết của các Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đạihội VI đến Đại hội IX đềukhẳng

định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng. Văn kiện Đại hội IX của Đảng viết: " Tăng

cường vai trò lãnh đạo và tiếp tục đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc đề

ra đường lối, chủ trương, các chính sách lớn , định

hướng cho sự phát triển và kiểm tra việc tổ chức

thựchiện đường lối, chủ trương của Đảng và

Hiến pháp , pháp luật của Nhà nước . Ban Chấp

hành Trung ương , tập thể cấp ủy, ban cán sự

đảng , đảng đoàn thảo luận dân chủ , biểu quyết và

ra nghị quyết theo đa số những vấn đề quan trọng

về đường lối , chủ trương , chính sách , về tổ chức ,

cán bộ. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi

với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và

trách nhiệm cá nhân" (4 ).

Trong những năm đổi mới, trên cơ sở đổi mới

tư duy và cùng với đổi mới về kinh tế , về hệ

thống chính trị, văn hóa - xã hội, phương thức

lãnh đạo của Đảng cũng được đổi mới, có những

bước tiến , khác xa so với thời kỳ chiến tranh và

thời kỳ tập trung bao cấp . Bước tiến về đổi mới

phương thức lãnh đạo thể hiện ở chỗ:

-

Đảng và các cấp ủy ngày càng coi trọng và

quan tâm đến đổi mới phương thức lãnh đạo -

(4) Văn kiện đã dẫn , tr 144 -145
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một yêu cầu cơ bản và cấp bách của đổi mới,

chỉnh đốn Đảng cho phù hợp với tình hình đã

thay đổi .

- Đảng ngày càng xác định rõ hơn nội dung

của phương thức lãnh đạo và các "kênh" , các con

đường đổi mới phương thức lãnh đạo. Cương lĩnh

chính trị được thông qua tại Đại hội VII của Đảng

(năm 1991 ), đã chỉ rõ : "Đảng lãnh đạo xã hội

bằng Cương lĩnh , chiến lược, các định hướng về

chính sách và chủ trương công tác ; bằng công tác

tuyên truyền , thuyết phục , vận động , tổ chức

kiểm tra bằng hành động gương mẫu của đảng

viên. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có

đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong

các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn

thể. Đảng không làm thay công việc của các tổ

chức khác trong hệ thốngchính trị". "Đảng lãnh

đạo hệ thống chính trị , đồng thời là một bộ phận

của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật thiết với nhân

dân , chịu sự giám sát của nhân dân , hoạt động

trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" .

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước và xãhội được đổi mới theo hướng không

ngừng mở rộng dân chủ và công khai; các

phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát

huy vai trò tuyên truyền , giáo dục, thuyết phục

nhân dân và vai trò người phản biện đối với các

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước .

-

- Đảng và các tổ chức đảng ngày càng coi

trọng và tôn trọng vai trò các cơ quan nhà nước

nhưQuốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân

dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp , Hội đồng

nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp . Vai trò

của các tổ chức Nhà nước ngày càng được phát

huy, được đổi mới về tổ chức và phương thức

hoạt động, tính chủ động, hiệu lực và hiệu quả

ngày càng được nâng cao . Ngày càng phân định

rõ hơn chức năng của các tổ chức đảngvà các cơ

quan nhà nước , nhất là ở Trung ương , giảm bớt

sự chồng chéo, lấn sân của nhau.

- Đảng đã bố trí cán bộ, đảng viên của mình

giữ những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính

quyền các cấp , nhờ đó, giữ vững được sự lãnh

đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với hệ

thống chính trị.

- Ngày càng xác định rõ hơn nội dung, phạm

vi lãnh đạo , mối quan hệ lãnh đạo của cấp ủy với

cơ quan nhà nước, nhất là ở Trung ương. Đã xây

dựng được quy chế làm việc của Trung ương ,

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, cũng

như xây dựng chương trình công tác của cấp ủy

toàn khóa, hằng năm .

hơn (những không phải cứng nhắc, máy móc)

Thông qua đó , xử lý đúng đắn hơn , rành mạch

mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền , giữa cơ

quan đảng và cơ quan chính quyền , giúp cho cấp

ủy tập trung trí tuệ và sức lực lãnh đạo những vấn

đề lớn và quan trọng.

- Quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết

của Đảng đã được cải tiến (chú ý hơn đến công

tác tham mưu, tư vấn , sử dụng chuyên gia , làm

thí điểm ), việc phổ biến nghị quyết cũng giảm

bớt tính hình thức , tăng tính thiết thực , ngắn gọn,

gắn với chương trình hành động.

Tuy có những bước tiến quan trọng trên đây ,

song, những đổi mới về phương thức lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước và xã hội vẫn chưa

đáp ứng được yêu cầu của tình hình , yêu cầu cần

đổi mới Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa . Trên vấn đề này, vẫn còn bộc

lộ nhiều hạn chế, vướng mắc làm hạn chế cả vai

trò lãnh đạo của Đảng lẫn hiệu lực quản lý của

Nhà nước và vai trò làm chủ của nhân dân . Vẫn

còn tình trạng Đảng bao biện , làm thay, lấn sân

công việc của chính quyền, cơ quan Đảng chạy

theo những việc sự vụ, "buông cái to nắm cái

nhỏ" , can thiệp quá sâu vào công việc của chính

quyền. Vẫn còn tình trạng cơ quan chính quyền

thụ động, ỷ lại vào cấp ủy, né tránh không dám

chịu trách nhiệm, hoặc đẩy các công việc đáng lẽ

thuộc thẩm quyền mình giải quyết sang cho cấp

ủy để giữ "chốt an toàn" ; vẫn còn tình trạng cấp

trên ôm đồm nhiều việc của cấp dưới mà không
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dám mạnh dạn phân cấp , nên cấp trên không còn

thời gian và sức lực để đầu tư suy nghĩ những vấn

đề lớn , quan trọng hơn hoặc có tầm chiến lược .

Đồng thời, cũng vẫn còn tình trạng cấp ủy buông

lỏng lãnh đạo chính quyền, khôngphát huy được

vai trò lãnh đạo , thậm chí bị cơ quan chính quyền

lấn sân v.v. và v.v..

Thực tế đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn

nữa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước và xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung

ương 9 (khóa IX ): " Tiếp tục đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng nhằm tránh cả hai khuynh

hướng: hoặc buông lỏng sự lãnh đạo , hoặc bao

biện,làm thay , nhất là phương thức Đảng lãnh

đạo Nhà nước" (5 ).

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảngđối với Nhà nước, cần giải quyết một số

vấn đề sau đây :

·
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và

tổng kết thực tiễn về phương thức lãnh đạo của

Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường

địnhhướng xã hội chủ nghĩa , hội nhập quốc tế ,

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của dân , do dân, vì dân . Cần nghiên cứu sâu hơn,

có hệ thống và toàn diện hơn vấn đề đổi mới hệ

thống chính trị ở nước ta trong điều kiện đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và

hội nhập quốc tế , xác định rõ mô hình của hệ

thống chính trị ở nước ta làm cơ sở cho đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng.

-

Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức

theo Nghị quyết Trung ương 7, khóa VIII, tiếp

tục xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của

từng tổ chức đảng và tổ chức nhà nước , tránh

chồng chéo , lấn sân . Nâng cao vai trò công tác

tham mưu của ban đảng các cấp . Cần tiếp tục làm

rõ vai trò ban cán sự đảng của bộ, mối quan hệ

giữa ban cán sự đảng của bộ và của tổng công ty

với Ban Cán sự đảng Chính phủ và Bộ Chính trị ,

Ban Bí thư .

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế về

sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương , Bộ

Chính trị, Ban Bí thư đối với Quốc hội, Chính

phủ , sự lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng đối

với cơ quan chính quyền cùng cấp. Cần cụ the

hóa và bổ sung một số quy định về quan hệ và lề

lối làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với

Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính

phủ trong lãnhđạo công tác an ninh , quốc phòng,

đối ngoại và tổ chức cán bộ , ...

- Cần cu thể hóa nguyên tắc Đảng thống nhất

lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán

bộ sao cho vừa giữ vững nguyên tắc này vừa bảo

đảm quyền hạn và tráchnhiệm pháp lý của người

đứng đầu các tổ chức chính quyền . Cần có quy

chế về trách nhiệm và thẩm quyền của người

đứng đầu tổ chức về công tác cánbộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra , nâng cao chất

lượng và hiệu quả kiểm tra , nhất làkiểm tra

thường xuyên để phục vụ cho sự lãnh đạo của

Đảng, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý

nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng ,

vi phạm nguyên tắc...

-

- Tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ, trước

hết là dân chủ nội bộ Đảng cho đến dân chủ

ngoài xã hội , đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở , xây dựng và thực hiện các cơ chế,

quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trong bầu cử

và hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

các cấp . Có cơ chế nhân dân tham gia giám sát

Đảng và chính quyền.

-
Tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo của

các cấp ủy, hoàn thiện quy trình xây dựng , ra

nghị quyết và triển khaithực hiện nghị quyết;

tăng cường chế độ làm việc có tính khoa học , có

quy chế, chương trình , kế hoạch ; cán bộ lãnh đạo

cần sâu sát quần chúng, cơ sở, coi trọng tổng

kết thực tiễn , coi trọng tính thiết thực, hiệu quả,

tránh bệnh hình thức , bệnh thành tích trong

công tác.D

(5 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2004 ,

tr 158
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Nghiên cứu - Trao đổi
TạpchíCộngsản

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

LÊ ĐỨC BÌNH

UAN điểm từ nhiều năm nay của Đảng ta

tiếp tục được khẳng định trong Báo cáo

Chính trị tại Đại hội IX: " Thực hiện đúng

đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công

tác cán bộ , đi đôi với phát huy trách nhiệm của

các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong

hệ thống chính trị về công tác cán bộ" . Đó chính

là tư tưởng chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước trong công tác

cán bộ . Bài viết này góp phần làm sáng tỏ thêm

quan điểm trên và nêu lên một số kiến nghị,

nhằm thực hiện tốt hơn phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước trong công tác cán bộ

hiện nay .

1 - Cán bộ, trước hết cán bộ lãnh đạo, quản lý

là nhân tố quan trọng nhất bảo đảm vai trò lãnh

đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước , sự

vững vàng của chế độ xã hội chủ nghĩa . Vị trí

quan trọng đó của vấn đề cán bộ đòi hỏi Đảng

phải thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản

lý đội ngũ cán bộ. Đây là chức năng, là trách

nhiệm mà Đảng phải nắm chắc với tư cách là

đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo xã hội thông qua

Nhà nước, bằng Nhà nước. Phần lớn đội ngũ cán

bộ của Đảng được cử vào hoạt động trong bộ

máy nhà nước ở các cấp , các ngành , các lĩnh vực

khác nhau. Hoạt động của Nhà nước có hiệu lực ,

hiệu quả hay khôngmột phần rất cơ bản được

quyết định ở số lượng , cơ cấu và chất lượng của

đội ngũ cán bộ . Do đó, Đảng lãnh đạo Nhà nước,

củng cố bộ máy nhà nước đương nhiên phải quan

tâm lãnh đạo việc xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( 1991 ) và Điều lệ

Đảng nêu rõ : phương thức lãnh đạo của Đảng đối

với Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội là

bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược , chính

sách, chủ trương; bằng công tác tổ chức, cán bộ

và kiểm tra , giám sát việc thực hiện . Đảng giới

thiệu cán bộđủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ

nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn thể chính

trị - xã hội . Nghĩa là, Đảng lãnh đạo Nhà nước

không phải chủ yếu bằng trực tiếp ra chỉ thị,

mệnh lệnh, mà thông qua những cán bộ được

Đảng lựa chọn và giới thiệu đưa vào cơ quan nhà

nước . Làm tốt công tác cán bộ ngay từ khâu lựa

chọn, giới thiệu , chính là thực hiện tốt phương

thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước . Đảng

lãnh đạo công tác cán bộ nói chung, công tác cán

bộ trong cơ quan nhà nước nói riêng thể hiện ở

những nội dung cơ bản sau :

-

༡

Đảng thống nhất lãnh đạo về quan điểm ,

đường lối , chính sách, tiêu chuẩn cán bộ , bảo

đảm cho những tư tưởng chỉ đạo đó được nhận

thức , quán triệt, chấp hành trong công tác cán bộ

ở mọi ngành , mọi địa phương trong cả nước.

Đảng thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, trước

hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở chỗ: chỉ đạo

phương hướng và quy hoạch lựa chọn, đào tạo

bồi dưỡng, luân chuyển , bổ nhiệm , đề bạt cán bộ .
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b - Đảng lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo,

quản lý chủchốt trong bộ máy chính quyền, Mặt

trận Tổ quốc , đoàn thể ở các cấp, các ngành theo

đúng các nguyên tắc và thủ tục của pháp luật,

Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc và của các đoàn

thể . Đảng chủ trì việc phânbố, điều chỉnh cán bộ

giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa

trung ương và địa phương để đáp ứng yêu cầu của

nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách

mạng .

c - Đảng kiểm tra công tác cán bộ, trước hết là-

cán bộ đảng trong cơ quan nhà nước thực hiện

nhiệm vụ được giao ; kiểm tra tư cách đạo đức,

năng lực hoàn thành nhiệm vụ của họ, tìm ra

những cán bộ ưu tú để đề bạt, phát hiện những

phầntử thoái hóa để thanh thải, theo đúng quan

điểm , đường lối của Đảng .

2 - Đảng lãnh đạo thống nhất công tác cán bộ

đi đôi với tôn trọng và phát huy vai trò , trách

nhiệm của Nhà nước trong công tác cán bộ. Hai

mặt này có mối liên hệ mật thiết, bổ sung cho

nhau . Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, các cánbộ ,

công chức cho tới mọi công dân sống và hành

động theo những quy định của pháp luật. Mọi

chủ trương về các lĩnh vực, kể cả về công tác cán

bộ được ban hành dưới hình thức nghị quyết, chỉ

thị của Đảng, không thể có hiệu quả trực tiếp đối

với toàn xãhội khi không được thể chế hóa về

mặt Nhà nước thành luật, pháp lệnh, nghị định

cho mọi cơ quan nhà nước, mọi công dân chấp

hành.

Nhà nước trực tiếp tổ chức, điều hành các

nhiệm vụ chính trị , kinh tế , xã hội , đối nội , đối

ngoại theo đường lối của Đảng. Quản lý cán bộ

luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị. Chỉ có Nhà

nước mới có đầy đủ sức mạnh và phương tiện vật

chất, tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ

công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn, mở trường

lớp , tới việc thực hiện các chính sách, chế độ đãi

ngộ cán bộ , công chức .

Xét về mặt nhân sự , cán bộ lãnh đạo chính

quyền các cấp phần lớn đều là cán bộ lãnh đạo

của Đảng được cấp ủy phân công, được nhân dân

tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Vì vậy, xét về quan hệ nội bộ của Đảng, có thể

coi những đồng chí này như một bộ phận cấp ủy

được phân công làm công tác cán bộ trong bộ

máy nhà nước.

Một số việc trên lĩnh vực công tác cán bộ mà

Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức thực hiện là: quan

điểm , chủ trương củaĐảng về công tác cán bộ

được Nhà nước thể chế hóa thành luật, pháp lệnh ,

nghị định và các văn bản pháp lý khác , được xã

hội chấp nhận , từ đó mới cóthể đi vào cuộc sống.

Ví dụ như . Hiến pháp (phần về tổ chức bộ máy

Quốchội,Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và

nhà nước ), Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử

Chính quyền địa phương , Luật Bầu cử Hội đồng

nhân dân , Pháp lệnh cán bộ, công chức, v.v ..

Nhà nước là người chỉ đạo thực hiện việc xác

định tổ chức bộ máy và biên chế , tuyển chọn cán

bộ , công chức; tổ chức hệ thống trường , lớp đào

tạo , bồi dưỡng cán bộ, ban hành chính sách tiền

lương và cácchế độ khác đối với cán bộ , công

chức. Những việc quan trọng trong quản lý cán

bộ như sử dụng, kiểm tra , đánh giá , bồi dưỡng

cán bộ , tạo điều kiện cho họ phát huy ưu điểm ,

khắc phục nhược điểm là trách nhiệm của cơ

quan và thủ trưởng phụ trách người cán bộ , công

chức đó.

3 - Cần tránh quan niệm cho rằng , Đảng lãnh

đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ,

có nghĩa là Đảng trực tiếp nắm và quyết định mọi

vấn đề về công tác cán bộ , coi đây là công việc

nội bộ của Đảng, còn Nhà nước chỉ đóng vai trò

hợp thức hóa quyết định của Đảng.

Đối với công tác cán bộ trong bộ máy nhà

nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, cần

bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhưng

nếu hiểu đó là tuân theo nguyên tắc tập trung dân

chủ của Đảng trong công tác cán bộ lại là không

đúng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và
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sinh hoạt, lãnh đạo trong nội bộ đảng hoặc trong

nội bộ nhà nước. Mối quan hệ giữa cấp ủy, Ban

Cán sự , Đảng đoàn trong cơ quan nhà nước là

tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng

tập trung dân chủ tuyệt nhiên không phải là

nguyên tắc quy định mối quan hệ tổ chức giữa

Đảng và Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước

không phải là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới

trong nội bộ một tổ chức . Đảng lãnh đạo Nhà

nước bằng phương pháp dân chủ, vận động

thuyết phục, bằng sự nêugương của đảng viên ...

chứ không bằng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các quyết định về cán bộ có phạm vi rất rộng .

Cấp ủy không thể quyết định mọi việc về công

táccán bộ . Cấp ủy chỉcần quản lý chắc số cán bộ

chủ chốt trong cơquan nhà nước của cấp mình

trên những quyết định quan trọng như đề bạt, bổ

nhiệm , thuyên chuyển, kỷ luật. Mọi công việc

khác cần tôn trọng và phát huy vai trò của cơ

quan chính quyền trong khuôn khổ đường lối ,

chủ trương của Đảng. Không nên trực tiếp công

bố công khai quyết định của cấp ủy có liên quan

đến việc bổ nhiệm , đề bạt, kỷ luật cán bộ cơ quan

nhà nước .

4 - Liên quan mật thiết đến phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước trong công tác

cán bộ, cần làm rõ vấn đề quan hệ giữa tập thể và

cá nhân, giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan.

Đảng ta luôn kiên trì chế độ quyết định tập thể

về công tác cán bộ . Đó là vì quyết định về cán bộ

có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công hay

thất bại của nhiệm vụ chính trị , của sự nghiệp

cách mạng, lại có ảnh hưởng đến sinh mệnh

chính trị của người cán bộ. Chế độ lãnh đạo tập

thể về cán bộ là để bảo đảm quyết định được

khách quan , chính xác , ngăn ngừa ảnh hưởng của

chủ nghĩa cá nhân , địa phương , cục bộ, bè phái.

Vấn đề là , cần nâng cao chất lượng của các quyết

định tập thể , tránh dân chủ tập thể một cách hình

thức , mượn danh nghĩa tập thể để hợp thức hóa ý

đồ của cá nhân ; khắc phục thái độ gia trưởng của

người đứng đầu , cũng như thái độ nể nang, tránh

né của các thành viên , đồng thời cung cấp đầy đủ

thông tin , tạo điều kiện để mọi người có thể cân

nhắc , tham gia quyết định một cách có trách

nhiệm .

Với cơ chế tổ chức hiện nay, chỉ có sự lãnh

đạo tập thể về công tác cán bộ trong hệ thống tổ

chức đảng . Còn về mặt nhà nước không có cơ chế

tập thể tương ứng. Một khi đã khẳng định quyết

định về cán bộ phải là tập thể , thì cả trong Đảng,

Nhà nước nên có quy định tương tự. Đè nghị cân

nhắc lập ra một cơ cấu về mặt nhà nước , có thể là

Hội đồng cán bộ (của bộ , ngành , Ủy ban nhân

dân tỉnh , thành phố); về thành phần nhân sự cũng

gồm những thành viên như Ban Cán sự đảng . Có

như vậy, mới khắc phục được tâm lý cho rằng ,

trong công tác cán bộ, thủ trưởng không có thực

quyền , chỉ là ký ban hành quyết địnhcủa Ban

Cán sự đảng .

Cùng với việc giữ vững chế độ quyết định tập

thể , cần làm rõ trách nhiệm , quyền hạn của người

thủ trưởng trong công tác cán bộ. Thủ trưởng là

người chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ

chính trị, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo công

tác cán bộ trong ngành, cơ quan . Nếu cán bộ dưới

quyền phạm sai lầm , có những vi phạm tiêu cực,

thủ trưởng phải chịu trách nhiệm , thậm chí có thể

bị truy cứu trách nhiệm hình sự . Thủ trưởng đã là

người chịu trách nhiệm chính , phải có quyền hạn

tương ứng trong bố trí, đề bạt cán bộ . Những

quyết định quan trọng có quan hệ đến sinh mệnh

chính trị của cán bộ , đến nhiệm vụ chính trị của

cơ quan, đều phải đưa ra tập thể xem xét, bàn bạc

và quyết định . Thủ trưởng là người chuẩn bị đưa

vấn đề và các phương án ra cho tập thể bàn .

Trong trường hợp không đạt được sự nhất trí

giữa đa số trong tập thể và người thủ trưởng thì

nên xử lý thế nào ? Về nguyên tắc , lãnh đạo tập

thể có nghĩa là quyết định theo đa số . Nhưng

dùng đa số áp đặt buộc người thủ trưởng phải thi

hành thì đó là hạ sách . Cách lãnh đạo khôn khéo

khi chưa đạt được nhất trí là , lùi việc ra quyết

định để điều tra , nghiên cứu thêm những điểm
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chưa rõ , còn có sự nhìn nhận khác nhau . Nếu

trường hợp cấp bách không thể trì hoãn , có thể

giao cho thủ trưởng quyền tạm đình chỉ cán bộ

không hoàn thành nhiệm vụ và chỉ định cán bộ

khác tạm quyền giữ chức vụ ấy . Sau khi vấn đề

đã rõ , tập thể sẽ cân nhắc ra quyết định chính

thức.

Về chủ trương, nhiệm vụ công tác của các bộ ,

ngành , Ban Cán sự đảng tham gia góp ý kiến , chứ

không ra quyết định thi hành . Cần tôn trọng chế

độ thủ trưởng của cơ quan nhà nước , Bộ trưởng

chịu trách nhiệm trước Thủ tướng , chịu sự chỉ

đạo trực tiếp của Thủ tướng , chứ không nên chỉ

đạo song trùng vừa của Thủ tướng vừa của Ban

Cán sự đảng .

Trong doanh nghiệp nhà nước , mối quan hệ

giữa tập thể đảng ủy với người thủ trưởngnên xử

lý thế nào? Lâu nay , đảng ủy doanh nghiệp quyết

định về cán bộ, trên cơ sở đó giám đốc thực hiện .

Hiện nay , doanh nghiệp nhà nước đã có những

thay đổi về tổ chức và hình thức sở hữu . Đã hình

thành những tổng công ty mẹ - công ty con . Ngày

càng nhiềudoanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ

phần hóa, trong đó có nhiều doanh nghiệp mà

nhà nước giữ 51 % vốn trở lên vẫn được coi là

doanh nghiệp nhà nước. Ở tổng công ty và doanh

nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã thành lập Hội

đồng quản trị với những quyền về tổ chức cán bộ,

kể cả việc tuyển chọn và thuê giám đốc. Song,

chức năng, quyền hạn của đảng ủy những doanh

nghiệp này chậm được đổi mới cho phù hợp .

Đổi mới chức năng, quyền hạn của đảng ủy

các doanh nghiệp nhà nướcnêntheohướnglồng

ghép Thường vụ Đảng ủy vào Hộiđồng quản trị

doanh nghiệp ; đảng ủy không quyết định việc bố

trí giám đốc và các chức vụ quản lý trong doanh

nghiệp; Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm

quyền của mình .

5 - Về bầu cử chức vụ lãnh đạo cơ quan nhà

nước . Lâu nay, bầu Quốc hội , Hội đồng nhân dân

các cấp thì danh sách giới thiệu , đề cử, ứng cử có

số dư, tuy nhiên nhiều nơi số dư quá ít , rất khó

cho cử tri lựa chọn. Còn khi bầu các chức vụ lãnh

đạo chủ chốt trong cơ quan quyền lực nhà nước

các cấp thì thường là bầu tròn .

Có ý kiến cho rằng, nên bầu tròn để biểu thị

sựnhất trí cao trong Đảng, trong Quốc hội, Hội

đồng nhân dân , để nêu cao tín nhiệm của người

trúng cử chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Tỷ lệ phiếu

trúng cử của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được giữ

kín , nhất là nếu trúng với tỷ lệ thấp , để khỏi ảnh

hưởng đến uy tín của đồng chí đó . Vậy, nên nhận

thức và xử lý vấn đề này thế nào?

Trường hợp người cán bộ có tài năng, trí tuệ

và đạo đức nổi trội, có uy tín cao thì cóthể bầu

tròn . Nếu máy móc ép phải có người ra tranh cử

thìsẽ là hình thức . Trong trường hợp có cán bộ bị

miễn nhiệm, đại đa số đại biểu Hội đồng nhân

dântự thấy không ai đủ khả năng gánh vác chức

vụ
ấy và bày tỏ nguyện vọng cấptrên cử người về

thay thế , thì có thể bầu tròn (hoặc cấp trên có thể

dùnghình thức chỉ định mà không nhất thiết phải

qua bầu cử ).

Trong tình hình thực tế hiện nay, bầu cán bộ

lãnh đạo chủ chốt nên có số dư , không nên gò ép

phải bầu tròn . Vì những lẽ sau : Mộtlà, đội ngũ

cán bộ trưởng thành , trình độ cán bộ tương đối

đồng đều. Hai là , danh sách bầu cử có số dư cũng

là một yêu cầu về dân chủ, tạo cho cử tri có điều

kiện cân nhắc lựa chọn . Trong điều kiện Đảng

duy nhất cầm quyền, càng mở rộng dân chủ ,

danh sách bầu không nên chỉ do cấp trên giới

thiệu , nhất là giới thiệu tròn , mà khuyến khích

việc ứng cửhoặc phát hiện và đề cử người tài giỏi

ra chung vai gánh vác công việc . Không nên hạn

chếviệcứng cử hoặc đề cử của cử tri vàcác đại

biểu, miễn là ngườiứng cử hoặc đề cửkhông vi

phạm các tiêu chuẩn quy định. Bầu cử nên qua

tranh cử để mọi người xem xét, lựa chọn.

Cầncung cấp đủ thông tin của từng ứng cử viên

để các cử tri nghiên cứu tìm hiểu và quyết định

lá phiếu của mình một cách chủ động, có trách

nhiệm . Ba là , danh sách bầu cử có số dư thì

(Xem tiếp trang 26 )
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QUAN ĐIỂM CỦA C. MÁC

VỀ VẤN ĐỀ BÓC LỘT VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI

SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

ĐỖ THẾTÙNG •

1 - Khái niệm bóc lột

Khi bàn về lòng thèm khát vô hạn của chủ

xưởng và lãnh chúa đối với lao động thặng dư ,

C. Mác đã nhấn mạnh rằng, tư bản không hề

phát minh ra lao động thặng dư. Nơi nào mà

một bộ phận xã hội chiếm độc quyền về những

tư liệu sản xuất thì nơi đó người lao động, tự do

hay không tự do, đều buộc phải thêm vào thời

gian lao động cần thiết để nuôi sống bản thân

mình một số thời gian lao động dôi ra dùng để

sản xuất những tư liệu sinh hoạt cho người

chiếm hữu tư liệu sản xuất , dù kẻ chiếm hữu đó

là nhà quý tộc , chủ nô, lãnh chúa , điền chủ hay

nhà tư bản ( . Nói gọn lại , bóc lột làhành vicủa

người chủ sởhữu tư liệu sản xuất chiếm đoạt lao

động thặng dư (và đôi khi cả một phần lao động

tất yếu ) của người sản xuất trực tiếp .

2 - Các hình thức bóc lột

Thực chất bóc lột thì giống nhau, tức là đều

chiếm đoạt lao động thặng dư của người sản

xuất trực tiếp mà không phải trả vật ngang giá ,

nhưng hình thức bóp nặn lao động thặng dư thì

khác nhau. Và đó là tiêu chí phân biệt các hình

thái kinh tế của xã hội . Thí dụ, phân biệt xã

hội dựa trên chế độ nô lệ với xã hội dựa trên lao

động làm thuê, chẳng hạn .

Người nô lệ bị bán đứt cho chủ nô . Vì vậy,

người nô lệ chỉ được nhận một lượng tư liệu

sinh hoạt thường xuyên và cố định , còn toàn bộ

sản phẩm thặng dư và cả một phần sản phẩm tất

yếu đều bị chủ nô chiếm đoạt.

Người nông nô chỉ bán có một phần lao

động của mình, không phải anh ta nhận được

tiền công do người chủ đất trả , mà người đó thu

cống vật của anh ta dưới hình thái địa tô lao

dịch , địa tô hiện vật và cuối cùng là địa tô tiền .

Còn người công nhân tự do trong xã hội tư

bản chủ nghĩa thì bán sức lao động của mình

như một hàng hóa, hay là bán dần từng phần sức

lao động của mình . Người công nhân không

thuộc về người chủ, cũng không thuộc về ruộng

đất,nhưng 8 giờ, 10 giờ hay 12 giờ... của cuộc

sống hằng ngày của anh ta lại thuộc về người

mua những giờ đó . Anh ta có thể tự ý thôi làm

cho nhà tư bản khi chấm dứt hợp đồng lao động,

nhà tư bản cũng có thể sa thải anh ta khi cần,

nhưng người công nhân lại không thể tự ý rời bỏ

toàn bộ giai cấp người mua là giai cấp tư sản ,

nếu anh ta không muốn bị chết đói . Anh ta

không thuộc về nhà tư bản này hay nhà tư bản

khác , nhưng thuộc về toàn bộ giai cấp tư sản .

Người công nhân làm chủ sở hữu sức lao động

nên nhận được tiền công. Nhưng anh ta chỉ được

nhà tư bản trả tiền công chừng nào anh ta còn

* GS ,TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị

Quốc gia , Hà Nội , 1993 , t 23 , tr 347-348
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tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của

sức lao động (biểu hiện dưới hình thái tiền

công) , tức là tạo ra giá trị thặng dư mà giá trị

thặng dư chỉ là thời gian lao động thặng dư đã

cô đọng lại , chỉ là lao động thặng dư đã vật hóa.

Khi xuất hiện hàng hóa và tiền , đồng thời

thương nghiệp đã phát triển đến một trình độ

nhất định thì ra đời hình thức bóc lột cho vay

nặng lãi dưới hai hình thái đặc trưng: cho các

lãnh chúa mà chủ yếu là địa chủ vay để chi tiêu

hoang phí và cho người sản xuất nhỏ (nông dân ,

thợ thủ công) vay. Cho vay nặng lãi một mặt

làm cho nhiều địa chủ giàu có phá sản , mặt

khác, nuốt hết toàn bộ giá trị thặng dư (chỉ trừ

phần thuộc về nhà nước) của người sản xuất

nhỏ, thậm chí còn dần dần nắm lấy những giấy

chứng nhận quyền sở hữu về tư liệu lao động

của họ , như ruộng đất, nhà cửa v.v .. và không

ngừng tước đoạt tài sản của họ theo cách đó.

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa , nhà tư bản là

người trực tiếp bòn rút giá trị thặng dư từ người

công nhân. Nếu nhà tư bản đồng thời là chủ sở

hữu tư bản (tự có) và ruộng đất thì sẽ thu toàn

bộ giá trị thặng dư đó . Nếu nhà tư bản kinh

doanh bằng tư bản đi vay thì phải chia một phần

giá trị thặng dư để trả cho người cho vay gọi là

lợi tức . Nếu nhà tư bản phải thuê ruộng đất

(dùng cho nông nghiệp, cho xây dựng , cho

đường sắt , hay cho bất cứ mục đích sản xuất nào

khác) thì phải trả địa tô - một phần nữa của giá

trị thặng dư. Cuối cùng, chỉ còn lại lợi nhuận

công nghiệp hay thương nghiệp mà thôi . Như

vậy, chủ sở hữu ruộng đất, chủ sở hữu tư bản và

người trực tiếp đảm nhiệm chức năng dùng tiền

làm tư bản , hay người trực tiếp kinh doanh,

cùng chia nhau giá trị thặng dư.

Nếu như trong chế độ lao dịch lao động tất

yếu mà người nông dân tiến hành để nuôi sống

mình tách rời về mặt không gian khỏi lao động

thặng dư mà anh ta làm cho lãnh chúa, và hai bộ

phận đó của thời gian lao động tồn tại bên cạnh

nhau một cách độc lập , tách biệt rạch ròi, thì đối

với người công nhân làm thuê cho nhà tư bản

lao động tất yếu và lao động thặng dư nhập cục

làm một. Có thể nói, trong mỗi phút người công

nhân lao động một số giây cho mình và một số

giây cho nhà tư bản . Vì vậy, quan hệ bóc lột bị

che giấu, nhất là hình thái tiền công theo thời

gian hay theo sản phẩm làm cho người ta lầm

tưởng là toàn bộ lao động hao phí đều đã được

trả công đầy đủ .

3 - Vai trò lịch sử của bóc lột

Khi xem xét quan hệ bóc lột không nên dựa

vào tình cảm để xác định nó là tốt hay xấu mà

phải xét vai trò lịch sử của nó trong từng hoàn

cảnhcảnh cụ thể.

Đánh giá vai trò lịch sử của tệ cho vay nặng

lãi, C. Mặc chỉ rõ: Một mặt, nó phá hoại sự giàu

cóvà chế độ sở hữucủa thời cổ đại và phong

kiến ; mặt khác, nó làm suy yếu và phá sản nền

sản xuất tiểu nông và tiểu tư sản , tách người lao

động ra khỏi tư liệu sản xuất. Ở đây, tình trạng

người sản xuất tách rời tư liệu sản xuất thích

ứng với một cuộc cách mạng thực sự trong bản

thân phương thức sản xuất. Với ý nghĩa đó cho

vay nặng lãi là một biện pháp của tích lũy

nguyên thủy, vừa tập trung một khối lượng tư

bản tiền tệ lớn , vừa tạo ra những người lao động

tự do bị tước hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán

sức lao động và tập hợp lại trong những công

xưởng lớn . Nhưng trong chủ nghĩa tư bản thì

cho vay nặng lãi không còn tác dụng đó nữa , vì

tư liệu sản xuất đã tách khỏi người sản xuất rồi,

nó trở thành lực cản sự phát triển sản xuất tư bản

chủ nghĩa .

Khi nhận xét tình hình sản xuất tư bản chủ

nghĩa ở Đức tồi tệ hơn ở Anh, C. Mác viết :

Chúng ta đau khổ không những vì sự phát triển

của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, mà còn đau

khổ vì nó phát triển chưa đầy đủ ; vì khi chủ

nghĩa tư bản phát triển chưa đầy đủ thì còn

những tàn dư của các phương thức sản xuất

đã lỗi thời, lạc hậu, chúng gây ra nhiều tai họa

hơn2 . Khi sức lao động trở thành hàng hóa,

(2 ) Xem C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, t 23 , tr 19
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tuy người công nhân phải chịu sự bóc lột giá trị

thặng dư , nhưng nó "đã báo hiệu một thời đại

đặc biệt của quá trình sản xuất xã hội" (3). Chỉ

khi sức lao động trở thành hàng hóa hình thái

hàng hóa của các sản phẩm lao động mới mang

tínhchất phổ biến , nghĩa là mới thực sự có sản

xuất hàng hóa lớn (

4 - Mức độ bóc lột

Mức độ bóc lột thể hiện ở tương quan giữa

lao động thặng dư và lao động cần thiết , nghĩa

là người lao động làm bao nhiêu thời gian cho

chủsở hữutư liệu sản xuất và bao nhiêu thời

gian để nuôi sống mình. Trong chủ nghĩa tư bản

thì mức độ bóc lột được biểuhiện ởtỷ suất giá

trị thặng dư (m' = m%) , tức là tỷ lệ phần trăm

giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến (ngang

với giá trị sức lao động) .

Khi phê phán luận điểm cho rằng lợi ích của

tư bản và lợi ích của lao động chỉ là một,

C. Mác vạch rõ điều đó chỉ có nghĩa là tư bản

và lao động làm thuê là hai mặt của cùng một

quan hệ; nếu tư bản không thuê công nhân thì

người công nhân sẽ chết, nếu tư bản không bóc

lột lao động thì tư bản sẽ tiêu ma. Nhưng tiền

công và lợi nhuận vận động ngược chiều nhau,

nên giữa tư bản và lao động có mâu thuẫn đối

kháng . Dù có cải thiện đời sống vật chất của

người công nhân như thế nào đi nữa - cũng

không xóa được sự đối lập lợi ích của công nhân

và lợi ích của nhà tư bản .

Mặt khác , trong kinh tế thị trường tư bản chủ

nghĩa tự do cạnh tranh , giá cả hànghóa sức lao

động cũng như các hàng hóa khác còn chịu tác

động của nhiều nhân tố , như quan hệ cung cầu,

giá trị (hay sức mua) của tiền , cạnh tranh , v.v ..

nên tỷ suất giá trị thặng dư biến động khá phức

tạp . Ở đây, không thể trình bày cặn kẽ, đầy đủ,

chỉ nêu vài thí dụ :

Một là, tiền công danh nghĩa và tiền công

thực tế không ăn khớp , nghĩa là không ăn khớp

giữa giá cả bằng tiền của sức lao động với số

lượng hàng hóa thực sự có thể mua được bằng

tiền công đó ; do tiền mất giá nên giá cả tư liệu

sinh hoạt tăng lên . Hậu quả là tiền công thực tế

giảm và lợi nhuận tăng lên, tỷ suất giá trị thặng

dư tăng lên .

Hai là , tiền công so sánh, hay tiền công

tương đối. Giả dụ do năng suất lao động tăng ,

giá cả của tất cả các hàng hóa tiêu dùng đều

giảm xuống 2/3 , còn tiền công nhật thì sụt

xuống 1/3 . Với tiền công này người công nhân

mua được số hàng hóa nhiều hơn trước, tức tiền

công thực tế tăng lên ; nhưng không cùng mức

với tăng lợi nhuận, nên tiền công tương đối

giảm xuống . Tiền công tương đối biểu hiện

tương quan giữa tiền công và lợi nhuận . Thí dụ,

trong những thời kỳ làm ăn thuận lợi, tiền công

tăng lên 5%, còn lợi nhuận tăng lên 30% thì tiền

công tương đối sụt xuống; mặc dù đời sống của

công nhân được cải thiện , nhưng mức độ bóc lột

lại tăng hơn trước, nên vực thẳm xã hội ngăn

cách giữa người công nhân và nhà tư bản cũng

rộng ra ; và cùng với điều đó, quyền lực của tư

bản đối với lao động, sự lệ thuộc của lao động

vào tư bản cũng tăng lên .

Ba là , khi thực hiện tiền công theo giờ hay

khoán theo sản phẩm, vì muốn tăng thu nhập,

người công nhân " tự nguyện " làm thêm giờ .

Nhưng nếu đơn giá khoán theo giờ hay sản

phẩm không thay đổi, thì mặc dù tiền công mà

người công nhân nhận được tăng lên , nhưng

không tương xứng với mức tăng khối lượng lao

động mà nhà tư bản bòn rút được của công

nhân , với sự hủy hoại nhanh hơn của sức lao

động , nên thực chất cũng là tăng mức bóc lột ...

( 3 ) Xem C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 23 , tr 255

( * ) Ph . Ăng-ghen cũng nhấn mạnh vai trò lịch sử cụ thể

của quan hệ bóc lột khi viết rằng không có chế độ nô lệ, thì

không có văn minh Hy Lạp và La Mã, mà không có cơ sở

văn minh Hy, La thì không có châu Âu hiện đại ... Theo ý

nghĩa đó, chúng ta có quyền nói rằng : Không có chế độ nô

lệ cổ đại thì không có chủ nghĩa xã hội hiện đại (Xem

C. Mác và Ph . Ăng -ghen : Sđd, t 20, Hà Nội , 1994, tr 254)

Cũng với quan điểm lịch sử cụ thể, V.I. Lê-nin coi chủ

nghĩa tư bản tốt hơn thời trung cổ và sản xuất nhỏ,

phân tán (Xem VI Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ ,

Mát-xcơ-va , 1978 , t 43 , tr 276 )
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Ý
5 - Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề bóc

lột đối với việc phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta

Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản

và cũng là ước mơ của loài ngườilà xóa bỏ chế

độ người bóc lột người. Những không thể thực

hiện ngay mục tiêu đó một cách chủ quan duyý

chí mà phải tùy theo trình độ phát triển của lực

lượng sản xuất. Theo quy luật khách quan ,

phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ bị thay

thế bởi phương thức sản xuất phong kiến và đến

lượt nó phương thức sản xuất phong kiến lại

được thay thế bằng phương thức sản xuất tư bản

chủ nghĩa.Tương ứng với sự phát triển đó hình

thức bóc lột nô lệ được thay bằng hình thức bóc

lột địa tô phong kiến, rồi đến lượt hình thức địa

tô phong kiến lại bị hình thức bóc lột giá trị

thặng dư phủ định . Chỉ đến khi trình độ xã hội

hóa sản xuất phát triển cao, mâu thuẫn gay gắt

với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủnghĩa ,

khiến cho quan hệ sở hữu đó trở thành những

xiềng xích của lực lượng sản xuất, thì khi ấy

mới có điều kiện tiến hành cuộc cách mạng xã

hội để xây dựng một xã hội không còn bóc lột.

" Không một hình thức xã hội nào diệt vong

trước khi tất cả những lực lượng sản xuất mà

hình thái xã hội đó tạo địa bàn đầy đủ cho phát

triển , vẫn chưa phát triển , và những quan hệ sản

xuất mới, cao hơn , cũng không bao giờ xuất

hiện trước khi những điều kiện tồn tại vật chất

của những quan hệ đó chưa chín muồi trong

lòng bản thân xã hội cũ " (4) .

Hiện nay, ở nước ta , trình độ phát triển của

lực lượng sản xuất còn thấp lại không đồng đều

giữa các ngành , giữa các vùng và ngay cả giữa

các đơn vị kinh tế trong cùng một ngành và

trong cùng một vùng. Theo quy luật quan hệ

sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ

của lực lượng sản xuất, tất yếu còn tồn tại nhiều

hình thức sở hữu , trong đó có sở hữu tư nhân

về tư liệu sản xuất, nên chưa thể đặt vấn đề xóa

ngay mọi hình thức bóc lột . Phải lấy tiêu thức

thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, tăng

năng suất lao động làm cơ sở để xử lý vấn đề

bóc lột . Hình thức bóc lột nào cản trở sự phát

triển lực lượng sản xuất (như cho vay nặng lãi)

thì phải có chính sách để xóa bỏ . Hình thức bóc

lột nào còn thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản

xuất (như trong các doanh nghiệp tư bản tư

nhân) thì được coi là tiến bộ; Nhà nước phải

bảo đảm quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của

các nhà tưbản , khuyến khích họ đẩymạnh kinh

doanh theo pháp luật , vì sự nghiệp dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn

minh .

t

Việc xóa bỏ những hình thức bóc lột lỗi thời

cũng không thể chỉ dựa vào việc cấm đoán hay

dùng bạo lực mà phải bằng những biện pháp

kinh tế phù hợp . Thí dụ, để xóa bỏ tệ cho vay

nặng lãi thì phải hoàn thiện hệ thống tín dụng

cho người nghèo và tín dụng cho các doanh

nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu về vốn của

các hộ nông dân , thợ thủ công và những người

làm dịch vụcá thể , nhất là ở vùng sâu , vùngxa ,

vùng núi cao .

Từ những điều đã trình bày ở trên có thể rút

ra mấy điểm sau:

Thứ nhất, trong khi thừa nhận sự tiến bộ và

hợp pháp của kinh tế tư bản tư nhân và khuyến

khích nó phát triển , không thể phủ nhận tính

chất cơ bản của nó là bóc lột giá trị thặng dư và

mâu thuẫn về lợi ích giữa nhà tư bản với công

nhân . Nhận thức đúng như vậy không phải là để

kỳ thị , phân biệt đối xử với các doanh nghiệp tư

bản tư nhân mà là để có chính sách phù hợp trên

hai mặt. Một mặt, phải bảo đảm môi trường

kinh doanh thuận lợi sao cho nhà tư bản có thể

thu được lợi nhuận thích đáng để họ mạnh dạn

đầu tư. Trong điều kiện toàn cầu hóa và khu vực

hóa kinh tế, sự cạnh tranh để thu hút đầu tư ngày

càng gay gắt, thì chính sách ưu đãi càng cóvai

trò quan trọng . Đó là lý do vì sao Nhà nước ta

(và nhiều nước khác) không ngừng hoàn thiện

(4) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 13 , tr 15 - 16
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Luật Đầu tư theo hướng ngày càng hấp dẫn hơn .

Mặt khác, Nhà nước phải điều hòa lợi ích của

chủ sở hữu tư bản và lợi ích của công nhân, sao

cho " chủ và thợ cùng có lợi" , để tránh xảy ra

mâu thuẫn gay gắt, cản trởsự phát triển sản xuất.

Thứ hai, khi còn tồn tại nhiều hình thức sở

hữu , tất yếu phải thừa nhận nhiều hình thức

phân phối . Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ

phân phối, hay nói cách khác , quyền sở hữu

phải được thực hiện về mặt kinh tế . Chủ sở hữu

ruộng đất được nhận địa tô , nếu ruộng đất được

quốc hữu hóa thì địa tô (chênh lệch I ) nhập vào

thuế nông nghiệp; chủ sở hữu vốn được nhận

lợi tức . Chủ sở hữu sức lao động được nhận tiền

công... Bởi vậy, cần tránh hai thái cực. Một cực

quá nhấn mạnh sở hữu là mục tiêu đi tới nóng

vội xóa bỏ sở hữu tư nhân, xác lập sở hữu công

cộng một cách hình thức, làm xuất hiện tình

trạng vô chủ . Cực kia chỉ coi sở hữu là phương

tiện, nên bất cứ hình thức sở hữu nào cũng

được , miễn là phát triển sản xuất nhanh, mà

quên rằng sự bất bình đẳng về sở hữu là nguyên

nhân chủyếu dẫn đến bất bình đẳng xã hội.

Từ đó, để từng bước thực hiện công bằng xã |

hội , Nhà nước phải điều tiết thu nhập của dân

cư, nhưng sự điều tiết này không chỉ hướng vào

việc phân phối kết quả sản xuất , mà còn phải

hướng vào thay đổi dần dần mô hình tập trung

các nguồn lực có lợi cho nhóm người có thu

nhập thấp . Nhà nước tạo cơ hội thuận lợi cho

mọi người nghèo được quyền sở hữu hay quyền

chiếm hữu và sử dụng những yếu tố sản xuất,

hoặc còn gọi là " các tài sản sinh lời" (như ruộng

đất, tín dụng, công nghệ , v.v .. ) .

Ngoài ra , Nhà nước còn phải quan tâm điều

tiết quan hệ cung cầu và giá cả thị trường để

bảo đảm tiền công thực tế của công nhân ; điều

tiết giảm thu nhập của tầng lớp dân cư giàu có

(như đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu

nhập cá nhân , thuế tài sản, thuế thừa kế , v.v .. ) ;

điều tiết tăng thu nhập cho tầng lớp nghèo

(thông qua các chương trình kinh tế - xã hội ,

các dịch vụ công cộng...); mở rộng các hình

thức bảo hiểm ... D

|

|

|

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG...

( Tiếp theo trang 21)

kết quả kiểm phiếu cho thấy chính xác mức độ

tín nhiệm của người trúng cử . Như vậy, người

trúng cử cũng tự thấy được trách nhiệm của

mình . Còn nếu bầu tròn nhất là bầu một chức

danh thì người trúng cử bao giờ cũng trúng 100 %

phiếu hợp lệ và như thế không đánh giá cán bộ

đó được chính xác (vì nếu ai đó xóatên người

được giới thiệu trong danh sách bầu tròn một

chức danh , thì lá phiếu đó bị coi là phiếu không

hợp lệ , và đại biểu đó trên thực tế đã mất quyền

bầu cử ) .

Nếu nói chung không nên bầu tròn , vậy cấp

ủy có nên giới thiệu tròn không? Có thể cân nhắc

chọn một trong hai phương án sau :

- Cấp ủy giới thiệu hai ứng cử viên tài đức

tương đương để đại biểu lựa chọn một.

- Cấp ủy cần tỏ thái độ rõ , chỉ nên giới thiệu

một người (cho một chức danh), đồng thời

khuyến khích đại biểu đề cử và ứng cử thêm .

Không ngăn cấm việc ứng cử , nhận đề cử , kể cả

đối với đảng viên .

Khi dự kiến về nhân sự , cấp ủy lắng nghe

ý kiến của cán bộ, đảng viên , của nhân dân, trao

đổi bàn bạc dân chủ với các đại biểu là đảng viên

và cả người ngoài Đảng trong Quốc hội , Hội

đồng nhân dân . Nếu thấyý kiến của các đại biểu

là hợp lý, nên điều chỉnh lại dự kiến của mình .

Nếu cấp ủy sau khi xem xét , thấy dự kiến là đúng

thì cần giải thích thuyết phục để các đại biểu có

Sự nhất trí cao một cách thật sự tự giác . Chỉ dựa

vào biện pháp tổ chức thì khó có sự nhất trí cao,

nhất là bầu cử tiến hành theo hình thức bỏ phiếu

kín . Hơn nữa , một khi danh sách bầu cử có số dư ,

không ngăn cấm đảng viên ứng cử hoặc nhận đề

cử , lại càng phải dựa trên cơ sở phát huy dân chủ,

làm tốt công tác tư tưởng đối với các đại biểu là

đảng viên , không thể đơn giản dựa vào biện pháp

hành chính và kỷ luật tổ chức .D

26
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Mởrộng tíndụng ngânhàng

gópphần thúc đẩy sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đạihóa

V

MAI THỊ TRÚC NGÂN

ĂN kiện Đại hội IX của Đảng chỉ rõ

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

10 năm 2001 - 2010 là: " Chiến lược

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , xây dựng

nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản

trở thành một nước công nghiệp " ( " ) .

đồng tín dụng ngân hàng
là một kênh dẫn

hiệu . qua ,

dụng ngânhàng đã có

những đóng góp tích cực

để thúc đẩy kinh tế phát

triển đáp ứng bước

- các yêu cầu của sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước. Vì vậy, việc

mở rộng tín dụng là điều

hết sức cần thiết .

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước

nông nghiệp lạc hậu nên Đảng ta luôn xác định

việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho nền

sản xuất lớn , thực hiện công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa là tất yếu khách quan . Do vậy, ngay

từ Đại hội III, trong đường lối xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc, Đảng ta đã xem công

huynghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt

thời kỳ quá độ. Trong những năm tiến hành

công nghiệp hóa trước đây , mặc dù có những

sai lầm , thiếu sót , nhưng chúng ta đã đạt được

một số thành tựu đáng kể . Chúng ta phải kế

thừa những thành tựu đó, rút kinh nghiệm từ

Để thực hiện tốt chiến lược này , cần

động nhiều nguồn lực mà vốn là một trong

những nguồn lực quan trọng nhất . Ngoài việc

là cơ sở để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vốn còn là

một trong ba yếu tố cơ bản gồm nguồn lực lao

động , vốn vàkhoa học - côngnghệ,bảođảm

nền kinh tế ổn định và tăng trưởngbền vững . Ở

nước ta, nguồn lực lao động là điều không phải

trăn trở nhiều vì tiềm năng lao động của ta dồi

dào, chỉ có vốn và khoa học - công nghệ là vấn

đề bức xúc .

Theo dự toán , nguồn vốn để đầu tư phát

triển cả nước trong 5 năm tới phải đạt khoảng

850 đến 900 ngàn tỉ đồng, tương đương với

60 tỉ USD, trong đó khoảng hơn 70% là vốn

trong nước. Nhưng với nguồn vốn trong nước

thì vốn ngân sách chỉ đảm đương khoảng 23%,

còn lại là các nguồn vốn khác . Trong các

nguồn cung ứng vốn cho nền kinh tế thì hoạt

những sai lầm , thiếu sót để đề ra những bước

đi, những giải pháp thích hợp nhằm triển khai

có hiệu quả hơn sự nghiệp công nghiệp hóa đất

nước trong thời kỳ mới.

Ngày nay, khoa học - kỹ thuật đã phát triển

vượt bậc , kinh tế tri thức đang trở thành xung

lực của sự phát triển thì đối với các nước đang

phát triển việc tính toán đi tắt, đón đầu chọn

bước đi thích hợp để đẩy nhanh nền kinh tế là

cực kỳ quan trọng . Trong điều kiện hiện nay ,

* ThS Kinh tế , Giảng viên Học viện Ngân hàng, Phân

viện Thành phố Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 222
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nám lấy kinh tế tri thức là nắm lấy vận hội

ngàn vàng để Việt Nam đẩy nhanh côngnhanh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện tại, công nghiệp

hóa ở nước ta phải thực hiện đồng thời hai

nhiệm vụ cực kỳ to lớn : chuyển nền kinh tế

nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và

từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức .

Hai nhiệm vụ ấy phải thực hiện đồng thời, đan

xen nhau, hỗ trợ nhau . Như vậy, cần nắm bắt

các tri thức và khoa học - công nghệ mới nhất

để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ; đồng

thời , phát triển nhanh các ngành công nghiệp

và dịch vụ mũi nhọn , chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng tăng nhanh các ngành kinh tế tri

thức và công nghệ cao để nâng sức cạnh tranh ,

hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế quốc tế .

Như vậy, nội dung công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đã đặt ra những yêu cầulớn đối với nền

kinh tế mà yêu cầu cơ bản nhất là vốn. Bằng

việc cung ứng vốn cho nền kinh tế , tín dụng

ngân hàng phải thể hiện vai trò quan trọng của

mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước .

Trong 5 năm ( 1997 - 2001) , toàn hệ thống

ngân hàng đã cung ứng cho nền kinh tế

Việt Nam thông qua kênh tín dụng khoảng

150 000 tỉ đồng chiếm tỷ lệ khoảng 26,5% tổng

vốn đầu tư phát triển và đã góp phần không

nhỏ vào những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế -

xã hội , hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chặng đường

đầu tiên của thời kỳ quá độ . Tín dụng ngân

hàng đã góp phần trong việc chuyển dịch cơ

cấu kinh tế Việt Nam theo mô hình một nước

công nghiệp. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP

liên tục giảm từ 38,7% (năm 1990) xuống còn

23% (năm 2001), tỷ trọng công nghiệp đã

tăng khá nhanh từ 22,7% (năm 1990) lên

38% (năm 2001 ). Tỷ trọng thương mại dịch vụ

tăng từ 38,6% (năm 1990) lên 39% (năm 2001 ) .

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ là cơ sở cho

việc chuyển dịch cơ cấu lao động để khai thác

lợi thế vùng kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế . Tín dụng ngân hàng cũng góp phần

cung ứng vốn ưu đãi cho các công trình xây

dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn , cấp tín dụng

chocác doanh nghiệp chế biến nông, lâm hải

sản , hỗ trợ các dự án cải tạo cơ cấu cây trồng ,

con vật nuôi của nông dân ... Những hoạt động

đó góp phần hình thành nền kinh tế hàng hóa ở

nông thôn , góp phần nâng cao đời sống vật

chất, tinh thần nông dân, xóa dần sự cách biệt

giữa thành thị và nông thôn tạo điều kiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Quan trọng hơn, để thực hiện chiến lược đi

tắt, đón đầu, tín dụng ngân hàng cần tập trung

đầu tư phát triển các ngành công nghệ cao,

công nghiệp mũi nhọn mà ưu tiên hàng đầu là

công nghệ thông tin . Về ngành này, hiện ta có

nhiều tiềm năng: hơn 200 000 nhà khoa học

của ta đang hoạt động trong lĩnh vực này,

nhiều sinh viên , học sinh ViệtNam có trình độ

tin học khá cao, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế .

Thêm vào đó lực lượng kiều bào ta ở nước

ngoài đang làm việc trong ngành công nghệ

thông tin khá đông và giữ nhiều vị trí quan

trọng . Nếu ta đầu tư theo chiều sâu cho ngành

này sẽ góp phần lớn thúc đẩy mạnh mẽ sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt

khác, các ngành công nghiệp mũi nhọn khác

như dầu khí, hàng không, công nghệ sinh học ,

vật liệu mới ... cũng đang cần vốn để phát triển .

ở

Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng còn góp

phần đáng kể để cải tiến kỹ thuật doanh

nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh để hội nhập

kinh tế quốc tế . Trong xu thế toàn cầu hóa kinh

tế , thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng là một nội

dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong

gần 18 năm đổi mới, chúng ta đã tham gia

nhiều định chế kinh tế - tài chính trong khu vực

và thế giới . Quá trình hội nhập là cơ hội , nhưng

cũng là thách thức đối với chúng ta. Do doanh

nghiệp là chủ thể trực tiếp của hội nhập , nên

doanh nghiệp sẽ là đối tượng đặc biệt chịu tác
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động của những cơ hội và thách thức mà

nghiêm trọng nhất là khả năng cạnh tranh trong

điều kiện mở cửa thị trường. Đây là điều đáng

lo ngại nhất cho doanh nghiệp Việt Nam , vì

khi tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế và

khu vực thì phải hoàn toàn bình đẳng với các

doanh nghiệp nước ngoài . Tất cả sự cạnh tranh

chỉ còn là chất lượng, giá thành và phương thức

sản xuất kinh doanh . Nếu không cải tiến kỹ

thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm , hạ giá

thành thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị đánh

bật ngay cả trên thị trườngnội địa. Trước mắt,

cần thực hiện các cam kết về tự do hóa thương

mại vào năm 2006 với các nước trong AFTA

và vào năm 2020 với các nước trong APEC .

Đồngthời, còn phải thực hiện các cam kết tự

do hóa theo Hiệp định Thương mại Việt Nam -

Hoa Kỳ và các hiệp định song phương khác.

Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp

Việt Nam đang rất hạn chế và có khuynh

hướng giảm . Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới,

năm 2000, sức cạnh tranh toàn cầu của Việt

Nam được xếp thứ 53 ; trong đó, có 5 ngành

công nghiệp đạt khá là may mặc, giày dép, cấu

kiện kim loại, chế biến nông - lâm - hải sản và

động cơ đi-ê -den nhỏ, còn lại các ngành khác

đều thiếu khả năng cạnh tranh. Quanghiên cứu

cho thấy, việc hạn chế khả năng cạnh tranh cơ

bản là do chưa được trang bị quy trình công

nghệhiện đại. Chonên ,cần có một chiếnlược

đầu tư thỏa đáng từ phía Nhà nước và doanh

nghiệp để cải tiến máy móc thiết bị , tiếp thu

thành tựu khoa học - công nghệ mới. Do đó ,

ngoài vốn tự có của mình , doanh nghiệp rất cần

đến sự hỗ trợ của ngân hàng. Ngân hàng sẽ góp

phần cung ứng các khoản tín dụng dài hạn

bằng tiền hoặc tài sản (cho thuê tài chính) để

doanh nghiệp khắc phục nhược điểm trên ,

nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế

quốc tế .

Nhưng hiện nay, hoạt động tín dụng ngân

hàng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa vẫn còn những vướng mắc, nhược

điểm trên một số mặt:

-
Vốn tín dụng cung ứng cho nền kinh tế

chiếm tỷ trọng thấp trong nhu cầu vốn toàn xã

hội. Theo cácsố liệu dự báo về việc phục vụ

nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 cho5

thấy : Trong tổng vốn đầu tư phát triển 5 năm

tới thì vốn đầutư nước ngoài chiếm khoảng

17% đến 20% , còn lại là vốn từ nội lực nền

kinh tế . Đối với vốn trong nước , đầu tư của

ngânsách chỉ chiếm 21%, còn lạilà đầu tư của

các thành phần kinh tế . Nhưng khi doanh

nghiệp và dân cư đầu tư thì vốn tự có chỉ

khoảng 30 %, số còn lại hầu như là vốn vay từ

ngân hàng . Do vậy, để đáp ứng yêu cầu phát

triển trong 5 năm tới, tín dụngngân hàngcần

cung ứng một lượng vốn ít nhất là 35 %nhu cầu

vốn toàn xã hội. Tỷ trọng này, hiện nay là

26,5% - một con số khiêm tốn so với nhu cầu

thực tế .

Doanh số cho vay đối với các doanh

vốntín dụng. Các số liệu từ báo cáo của Ngân

nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng

hàngNhà nước cho thấy , năm 1995 tỷ trọng

nàylà 57 %đến năm 2000 là 51% và hiện nay

khoảng49%. Điều này cho thấy , chính sáchtín

dụng còn phiến diện, chưa thực hiện tốt việc

dịch cơcấu ngành , vùng lãnh thổ và thành

chuyển đổi cơ cấu dư nợ theo hướng chuyển

phần kinh tế phụcvụ sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là công nghiệp

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

-

Tín dụng trung hạn và dài hạn chiếm tỷ

trọng thấp . Cần thấy rằng , các đối tượng vay

vốn ngân hàng để thực hiện mục tiêu công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đều là những đối

tượng phải vay dài hạn (xây dựng các ngành

công nghiệp mũi nhọn , đầu tư kết cấu hạ tầng,

mua sắm máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao

sức cạnh tranh trong hội nhập ). Thực trạng

hiện nay là quy mô tín dụng trung dài hạn nhỏ
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bé . Điều này có thể thấy ở hai mặt : Một là , vốn

huy động trung, dài hạn chiếm tỷ trọng rất thấp

trong tổng vốn huy động của ngân hàng . Các

số liệu thống kê cho thấy , tỷ trọng này khoảng

15% nhưng trong đó chủ yếu cũng chỉ là vốn

huy động trung hạn từ 13 tháng đến 24 tháng .

Hai là , doanh số cho vay trung hạn và dài hạn

cũng rất thấp, mặc dù hiện nay các ngân hàng

thương mại đã được phép sử dụng 25 % vốn

huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài

hạn . Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho

thấy , tỷ trọng dư nợ trung hạn và dài hạn năm

2000 chiếm 35% tổng dư nợ toàn ngành và

năm 2001 con số này là 37% . Nếu tỷ trọng này

tăng lên khoảng 40 % tới 45 %thì được xem là

đạt yêu cầu . Tuy nhiên cần thấy rằng , các món

vay trung hạn và dài hạn hiện nay có thời hạn

vay thường là 3 đến 5 năm, do vậy dư nợ trung

hạn , dài hạn hằng năm vẫn chứa trong đó một

phần khoản nợ phát sinh từ những năm trước .

Còn doanh số vay mới trung hạn và dài hạn

hằng năm so với tổng doanh số cho vay toàn

ngành chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 21 % .

-
- Hoạt động tín dụng ngân hàng vẫn còn

hạn chế, nhất là chất lượng tín dụng chưa cao,

nợ quá hạn chiếm tỷ lệ đáng kể: năm 1999 tỷ

lệ này là 13,7% , năm 2000 là 11,4% năm 2001

là 9% . Điều này ảnh hưởng đến nguồn vốn để

mở rộng tín dụng trong tương lai .

- Ngoài ra các thể lệ , quy chế tín dụng còn

những bất cập, thủ tục vay rườm rà làm nản

lòng người vay . Trong cho vay trung hạn và

dài hạn , các hộ kinh tế không có trình độ

chuyên môn để lập các dự án, luận chứng kinh

tế - kỹ thuật làm cơ sở vay vốn, nên rất ít người

được vay .

Để tín dụng ngân hàng ngày càng góp phần

nhiều hơn trong sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước, cần có các giải pháp đủ

mạnh để khắc phục các tồn tại trên .

Trước hết, Ngân hàng cần hoàn thiện chính

sách huy động vốn. Hoạt động tín dụng không

phải chỉ là khâu ngân hàng cho các thành phần

kinh tế vay vốn mà là một hoạt động gồm hai

mặt liên quan mật thiết với nhau, đó là : huy

động vốn và cho vay trên cơ sở vốn đã huy

động được . Vì vậy, để mở rộng tín dụng đáp

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đạihóa,

ngân hàng cần có các giải pháp thu hút vốn

của mọi thành phần kinh tế . Nguồn vốn huy

động trong toàn ngành ngân hàng 5 năm qua có

mức tăng trưởng khả quan từ 85800 tỉ đồng

(năm 1997) tăng lên 238 400 tỉ đồng (năm

2001) . Nhưng nguồn vốn này vẫn nhỏ bé so

với nhu cầu vốn toàn xã hội , đúng như nhận

định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : "Hệ

thốngngân hàng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu

cầu vốn vay của các doanh nghiệp và dân cư cả

về mức vay và thời hạn cho vay" .Hơn nữa , vốn

huy động trung hạn và dài hạn hiện chiếm tỷ

trọng quá thấp .

Do vậy, để tăng nguồn vốn huy động, ngân

hàng cần đa dạng hóa các hình thức gửi tiền .

Các hình thức huy động hiện còn đơn điệu, cần

làm cho các sản phẩm tiền gửi phong phú hơn

về thể loại , thời gian, đối tượng huy động. Cần

có sự ưu đãi đối với các khách hàng lớn , khách

hàng thường xuyên như thu chi tại nhà, các

khoản khuyến mại . Cạnh đó, cần thực hiện tốt

các giải pháp mang tính nghiệp vụ như đơn

giản hóa thủ tục gửi tiền , tổ chức luân chuyển

chứng từ gọn nhẹ ; thực hiện nối mạng toàn hệ

thốngđể có thể gửi tiền một nơi, lĩnh nhiều nơi

khác ; làm tốt công tác tiếp thị , quảng cáo trên

các phương tiện thông tin đại chúng. Ở các

vùng nông thôn , cần làm tốt khâu tuyên truyền ,

hướng dẫn các thủ tục để dân cư thấy được lợi

ích trong việc họ gửi tiền . Nghiên cứu mở các

điểm giao dịch gần dân , ở các vùng sâu, vùng

xa cần có các điểm giao dịch lưu động .

Đối với việc huy động vốn trung hạn và dài

hạn , cần thay thế hình thức huy động từng đợt
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bằng kỳ phiếu, trái phiếu như hiện nay bằng

hình thức tiền gửi tiết kiệm mang tính thường

xuyên, liên tục và nâng thời hạn gửi lên 5 năm,

7 năm thậm chí là 10 năm . Muốn vậy, ngân

hàng phải tạo sự an tâm đối với người gửi tiền

trên hai mặt: Trước hết, cần thấy rằng khi xa

rời tài sản của mình để gửi vào ngân hàng, nhất

là gửi dài hạn, người gửi cảm thấy lo sợ trước

những biến động thường xuyên của nền kinh

tế . Họ chỉ an tâm khi biết chắc chắn tiền của

mình được bảo đảm hoàn trả đúng hạn cả vốn

lẫn lãi. Ở nước ta , hiện đã có quy định về bảo

hiểm tiền gửi, nhưng mức bảo hiểm thấp

(30 triệu đồng ) chưa tạo sự an tâm đối với

khách hàng. Cần nâng mức bảo hiểm lên trước

hết là đối với loại tiền gửi dài hạn . Mặt khác,

cần nghiên cứu mức lãi suấthợplý để người

gửi tiền dài hạn không cảm thấy bị thiệt thòi so

với các loại hình kinh doanh khác .

Song song với việc hoàn thiện chính sách

huy động, cần đổi mới chính sách tín dụng mà

trọng tâm thể hiện ở hai mặt: Một là, thay thế

cơ chế quản lý tín dụng theo biện pháp hành

chính bằng hệ thống pháp luật tạo sự an tâm

đối với khách hàngvà ngân hàng ; hai là , cần

tách tín dụng chính sách khỏi tín dụng thương

mại . Tín dụng chính sách là những khoản tín

dụng ưu đãi thực hiện theo sự chỉ đạo của

Chính phủ đối với các ngành chiến lược, các

công trình phục vụ quốc kế dân sinh , các vùng

kinh tế khó khăn như vùng sâu, vùng xa, hải

đảo , núi cao, tín dụng chongườinghèo, các đối

tượng chính sách khác . Trong nhiều năm qua,

tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả trong

việc thực hiện các mục tiêu ổn định , phát triển

kinh tế - xã hội , nhất là góp phần hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn. Nhưng đối với các

ngân hàng thương mại , việc thực hiện các

khoản tín dụng chính sách đang là một nghĩa

vụ chứ họ cũng không mặn mà với nghiệp vụ

này . Thật vậy , đây là các khoản nợ khó đòi

(tâm lý của người vay cho rằng đây là khoản

tài trợ của Chính phủ ) làm ảnh hưởng đến

chất lượng tín dụng. Hơn nữa , các khoản mà

Nhà nước hoàn trả để bù đắp cho ngân hàng

khi thực hiện cấp tín dụng ưu đãi (vốn, lãi

chênh lệch) thường chuyển sang rất chậm, gây

ảnh hưởng đến nguồn vốn vay cho các dựán

mới. Do vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ

trợ tương ứng và kịp thời cho các ngân hàng

thương mại trong việc thực hiện các khoản tín

dụng ưu đãi để họ không xem tín dụng chính

sách là một gánh nặng hoặc nên có các ngân

hàng chính sách chuyên thực hiện nghiệp vụ

tín dụng này .

Trên đây là một số giải pháp chuyên môn

mà ngân hàng có thể thực hiện để mở rộng tín

dụng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tuy

nhiên, về phía Chính phủ, tiếp tục ban hành các

chính sách vĩ mô phù hợp tạo điều kiện cho

hoạt động tín dụng ngân hàng phát triển , trong

đó quan trọng nhất là chính sách cơ cấu nền

kinh tế . Do chưa có một quy hoạch tổng thể về

phát triển kinh tế -xãhộicó tính nhất quán, lâu

dài , nên nhiều công trình , dự án trong quá trình

xây dựng phải thay đổi liên tục cho phù hợp

khiến các doanh nghiệp và dân cư ngần ngại

với quy hoạch luôn bị điều chỉnh . Điều này

không dám đầu tư và ngân hàng cũng hết sức

khó khăn trong việc thẩm định dự án để bảo

đảm tính an toàn và hiệu quả của việc cho vay.

Cạnhđó, một số chính sách khác như : thuế , giá

cả, đất đai , khoa học - công nghệ cũng cần

được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện để tín

dụng ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động .

Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa

của nước ta sẽ còn phải qua nhiều chặng

đường , nhiều bước đi . Do vậy, việc thực hiện

một chính sách tín dụng linh hoạt kết hợp nhịp

nhàng với các chính sách vĩ mô khác sẽ tạo

điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam có những

bước nhảy vọt, góp phần thúc đẩy nhanh tiến

độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện

hội nhập kinh tế quốchội nhập kinh tế quốc tế thành công . D

Số 15 (tháng 8 năm 2004 ) 31



Nghiêncứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

X

ÂY dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

được xác định là một trong những

nhiệm vụ công tác trọng tâm của

ngành văn hóa - thông tin . Đơn vị cơ sở trong

tổ chức xây dựng đời sống văn hóa đã được xác

định theo Nghị quyết Trung ương 5 , khóa VIII,

là nhà máy, công trường , nông trường , lâm

trường, đơn vị lực lượng

vũ trang , công an nhân

dân , cơ quan, trường

học, bệnh viện, cửa

hàng, hợp tác xã, làng

xã , phường, ấp, bản ,

vùng dân cư , gia đình ,

họ tộc.. Đó là những

cộng đồng người có địa

bàn sinh sống hoặc lao

động,công tác theo một

tổ chức hành chính , kinh

tế - xã hội nhất định .

Sau Đại hội VI của Đảng , luồng gió đổi

mới đã lan truyền trong các mặt đời sống chính

trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo nên sự

chuyển biến rõ rệt và mạnh mẽ trong tổ chức

xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở . Vì từ thời

điểm này trở về trước , công tác này chưa thực

sự bám sát với đời sống thực tế , nhu cầu,

Xây dựng

đời sống

văn hóa ở cơ sở

trong giai đoạn

hiện nay

ĐỖ KIM THỊNH "

Đời sống văn hóa ở

cơ sở là một bộ phận

cấu thành có ý nghĩa

quan trọng trong đời

sống xã hội nói chung vì

nó góp phần thể hiện chất lượng cuộc sống của

mỗi cá nhân, gia đình , cộng đồng . Việc đánh

giá những thành quả của đất nước qua mỗi thời

kỳ, mỗi giai đoạn không chỉ bằng thước đo về

điều kiện vật chất, mức sống, mức thu nhập mà

còn thể hiện ở khả năng đáp ứng nhu cầu văn

hóa tinh thần , sự tiến bộ về nếp sống , lối sống,

sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và

đời sống tinh thần của người dân . Do đó, tạo

điều kiện để đời sống văn hóa ở cơ sở được

nâng cao còn có ý nghĩa xóa bỏ dần sự chênh

lệch về mức sống, mức hưởng thụ văn hóa giữa

thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền

núi , vùng xa, vùng sâu tạo sự công bằng xã hội

mà ngay từ Đại hội V, Đảng ta đã đặt ra và trở

thành định hướng chung cho toàn ngành văn

hóa thông tin phấn đấu thực hiện .

nguyện vọng của nhân

dân , mà còn nặng về

tính hành chính , quan

liêu bao cấp với phương

châm : lấy xã , phường

làm đơn vị cơ sở để xây

dựng , lấy 6 mặt hoạt

động (thông tin cổ động,

thư

văn nghệ quần chúng,

viện,nhà văn hóa,

giáo dục truyền thống ,

nếp sống văn hóa) làm

nội dung xây dựng; lấy

cơ chế tập thể hóa , Nhà

nước hóa và bán chuyên

nghiệp làm phương thức

thực hiện. Thực tế mô

hình này cũng đem lại

định trong điều kiện xã

hội lúc đó và những kết quả về xây dựng gia

đình văn hóa, nếp sống văn hóa, thông tin cổ

động cũng là những cơ sở tốt để sau này nhiều

địa phương tiếp tục chọn lọc , phát huy.

những hiệu quả nhất

Chủ trương dựa vào quy mô cấp xã, phường

để xây dựngmô hình văn hóa ở cơ sở là một

chủ trương thích hợp với điều kiện kinh tế

nông nghiệp lúc đó được đưa lên tầm sản xuất

lớn, tập trung với quy mô toàn xã, mọi hoạt

động được sự bao cấp của Nhà nước và tập thể

là hợp tác xã. Vì vậy, các hoạt động văn hóa

ở cơ sở cũng phải xây dựng tương ứng theo

quy mô cấp xã , quản lý tổ chức các hoạt động

* TS, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Thông tin cơ sở
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này cũng chỉ thực hiện ở cấp xã. Từ đó,

phương thức tổ chức hoạt động văn hóa hầu

như chỉ mang tính đơn chiều về phía Nhà

nước. Chất lượng và hiệu quả của công tác mới

nhằm thực hiện những chỉ tiêu được định sẵn.

Lực lượng chủ yếu tham gia các hoạt động văn

hóa giai đoạn này phần lớn là các đội văn nghệ

quần chúng dưới sự chỉ đạo của Ban Văn hóa

xã. Nhân dân được huy động tham gia có tính

thời vụ , nhiều hơn là hoạt động thường xuyên

theo nhu cầu đời sống của họ. Trongkhi đó,

tính đặc thù của xây dựng đời sống văn hóa ở

cơ sở đòi hỏi phải có sự kết hợp hai chiều giữa

Nhà nước và nhân dân . Một mặt Nhà nước

thông qua ngành văn hóa - thông tin chỉ đạo hệ

thống ngành dọc , dùng các biện pháp nghiệp

vụ, đem đến cho nhân dân những tác phẩm văn

hóa -văn nghệ đạt giá trị và chuẩn mực, giúp

họ tiếp cận , cảm thụ các tác phẩm có giá trị,

nâng cao nhận thức và chất lượng đời sống văn

hóa tinh thần . Mặt khác , cần nhận thức quần

chúng không chỉ là đối tượng để phục vụ mà

còn là chủ thể có nhiều tiềm năng sáng tạo văn

hóa hết sức phong phú . Nhiệm vụ của những

người làm công tác tổ chức xây dựng đời sống

văn hóa ở cơ sở là vận động quần chúng,

hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện đểquẫn

chúng tham gia các hoạt động sáng tạo những

sản phẩm văn hóa, làm đa dạng, phong phú đời

sống văn hóa ở cơ sở. Điều này rất phù hợp với

nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân ở mọi

lúc mọi nơi.

CƠ

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới,

chế hành chính quan liêu bao cấp được thay

thế bằng cơ chế kinh tế thị trường có sự quản

lý của Nhà nước . Chính sách khoán đến hộ gia

đình theo Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị

(tháng 4-1988 ) trong lĩnh vực sản xuất nông

nghiệp và Quyết định số 217 /HĐBT (tháng

10-1987 ) về giao quyền tự chủ cho xí nghiệp,

nhà máy đã dẫn đến chi phí bao cấp cho hoạt

động văn hóa ở cơ sở hầu như rất hạn chế.

Hoạt động văn hóa ở cơ sở thiếu sự chăm lo.

Nhiều nhà văn hóa, thư viện cấp xã, đội văn

nghệ quần chúng tạm ngừng hoạt động hoặc

tan rã. Các hoạt động thông tin cổ động, hệ

thống đài truyền thanh cơ sở cũng giảm sút.

Một số phong trào như xây dựng gia đình văn

hóa mới, nếp sống văn hóa cũng có chiều

hướng đi xuống. Đứng trước thực trạng này đòi

hỏi ngành văn hóa - thông tin phải nhanh

chóng tìm tòi , đổi mới phương thức tổ chức và

xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cho phù

hợp với yêu cầu của thực tế .

sự

Thời điểm này từ trong đời sống xã hội lúc

đó cũng ló rạng những tiền đề thuận lợi: Sự

thay đổi về cơ chế kinh tế cũng đã đưa đến sự

thay đổi về cơ chế tổ chức đời sống văn hóa từ

cuộc sống của người dân. Sau khi có chính

sách "khoán 10 ", người dân tự chủ hơn trong

sản xuất kinh tế , dẫn đến từng gia đình , cá

nhân đã tựchủ hơn trong việc tổ chức đời sống

văn hóa của mình , không còn tâm lý ỷ lại ,

trông chờ vào sự phân phối bao cấp về văn hóa

của Nhà nước. Đương nhiên , khi người dân trở

thành chủ thể của hoạt động văn hóa ở cơ sở ,

tham gia hoạt động xây dựng đời sống văn hóa

với ý thức vì mình, do mình và củamình, thì

cơ chế quản lý và vận hành tổ chức xây dựng

đời sống văn hóa ở cơ sở cũng có sự thay đổi

rất cơ bản. Bên cạnh đó , đơn vị làng, thôn, ấp,

bản dần dần được khôi phục với vai trò chủ

độngtrong sản xuất kinh tế, tổ chức đời sống,

không nặng phụ thuộc vào quy mô hợp tác xã

toàn xã như trước đây. Do đó , đã xuất hiện các

hoạt động văn hóa tại làng, thôn do chính nhận

dân tự tổ chức như khôi phục các lễ hội truyền

thống , nghi lễ truyền thống trong cưới xin ,

tang lễ, mừng thọ, giỗ , tết, (tuy nhiên bên cạnh

các giá trị tích cực cũng còn có những điểm

hạn chế cần được điều chỉnh) . Nhiều đội ,

nhóm văn nghệ gia đình , làng xóm cũng được

nhân dân đứng ra tổ chức, mua sắm trang phục,
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đạo cụ, tập luyện và biểu diễn cho chính bà

con của mình xem. Các làng nghề (rối nước ,

tuồng , chèo, đờn ca tài tử ...) lần lượt được khôi

phục phát triển , tạo nên đời sống văn hóa tinh

thần vui tươi lành mạnh. Các hoạt động này đã

tạo nên một nguồn sinh khí mới, tiếp nối với

dòng chảy văn hóa từ dân gian truyền thống tới

hiện đại mạnh mẽ hơn . Cùng với hộ giađình

được xem như tế bào của xã hội , đơn vị làng

(thôn, ấp, bản ... ) cũng được trở thành đơn vị cơ

sở để tổ chức xây dựng đời sống văn hóa

không chỉ từ những căn cứ thực tiễn màcả ở

góc độ lý luận. Nhiều hội nghị , hội thảo khoa

học và công trình nghiên cứu khoa học với đề

tài: "Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa "

đã được tổ chức ở trung ương và địa phương.

Kết quả đó đã khẳng định: Xây dựng làng văn

hóa trên cơ sở phát huy các yếu tố tích cực của

văn hóa làng truyền thống , kết hợp các yếu tố

văn hóa mới phù hợp với thực tế đời sống là

một phươngthức thích hợp , một hướng đi đúng

trong yêu cầu đổi mới công tác tổ chức xây

dựng đời sống văn hóa cơ sở ở nông thôn .

Xây dựng "Làng văn hóa" trở thành một nội

dung trọng yếu được Bộ Văn hóa - Thông tin

chỉ đạo. Nhiều hội nghị đánh giá tổng kết rút

ra những bài học kinh nghiệm về vấn đề này đã

lần lượt được tổ chức ở các khu vực trong cả

nước. Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn nội

dung tiêu chuẩn xây dựng làng (thôn , ấp,

bản ... ) bao gồm :

a - Có đời sống kinh tế ổn định và từng

bước phát triển .

b - Có đời sống văn hóa tinh thần lành

mạnh , phong phú .

c - Có cảnh quan , môi trường sạch đẹp .

d -
Thực hiện tốt pháp luật và các chủ

trương của Đảng , các chính sách xã hội của

Nhà nước.

Về nội dung tiêu chuẩn xây dựng Gia đình

văn hóa được cụ thể hóa

a - Gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ, hạnh

phúc.

b - Thực hiện kế hoạch hóa gia đình .

c - Đoàn kết , tương trợ xóm giềng.

d - Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Như vậy, nội dung tổ chức xây dựng đời

sống văn hóa ở cơ sở không còn khuôn vào 6

mặt hoạt động như trước mà nó được gắn với

mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện một

nông thôn mới trong đó phải có sự phát triển

đồng bộ cả về mọi mặt chính trị - kinh tế - văn

hóa - giáo dục - y tế . Đặc biệt nhấn mạnh đến

việc phát huy tính chủ động, tích cực của người

dân, tính tự quản của cộng đồng (làng, thôn ,

Hấp , bản ...) .

-

Xây dựng làng văn hóa gắn với xây dựng

gia đình văn hóa, quy ước văn hóa ở các khu

vực nông thôn , đã mau chóng đi vào cuộc sống

và đem lại hiệu quả xã hội rất tích cực . Xu

hướng xã hội hóa hoạt động văn hóa ở cơ sở

được đẩy mạnh. Nhân dân tự nguyện đóng góp

tiền của, cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường

giao thông liên xã, thôn , ấp , bản đóng góp xây

dựng các công trình phúc lợi về y tế , giáo dục ,

văn hóa và tham gia sôi nổi các hội thi , hội

diễn văn nghệ thể thao quần chúng. Nhiều giá

trị văn hóa truyền thống dân tộc ở các địa

phương được bảo vệ, giữ gìn phát huy. Nếp

sống, làm việc theo pháp luật được hình thành

làm thay đổi những tập quán lạc hậu vốn ăn

sâu , bám rễ lâu đời trong đời sống . Tệ nạnxã

hội và các hủ tục mê tín đã được loại bỏ dần,

an ninh trật tự được giữ vững, đời sống kinh tế

ngày càng phát triển , vệ sinh môi trường sạch

đẹp . Đặc biệt từ khi Nghị quyết Trung ương 5,

khóa VIII, của Đảng được ban hành , vị trí , vai

trò của văn hóa được nâng cao một bước trong

nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và

tầng lớp nhân dân và một phong trào "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được

dấy lên khắp mọi nơi. Để triển khai thực hiện
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phong trào , hầu hết các địa phương đều thành

lập Ban Chỉ đạo với sự tham gia của cấp ủy,

chính quyền, đại diện các ban, ngành, đoàn

thể . Nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định của

tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

các tỉnh , thành phố về xây dựng "Làng văn

hóa" , "Nếp sốngvăn hóa" , "Gia đình vănhóa "

được ban hành . Nhiều đề án về phát triển sự

nghiệp văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân

các tỉnh, thành phố phê duyệt đã xác định rõ

các mục tiêu , chỉ tiêu cụ thể về xây dựng và

phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhiều địa

phương đã chú ý củng cố các hệ thống thiết

chế văn hóa, các chính sách đầu tư cho văn hóa

thông tin ở cơ sở, như các tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu , Cần Thơ , Bắc Giang , Phú Thọ , Hưng

Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thừa

Thiên - Huế. Nhiều huyện điểm văn hóa cũng

được chỉ đạo xây dựng như Hải Hậu (Nam

Định) , Quỳ Hợp (Nghệ An), thị xã Hội An

(Quảng Nam ), Thới Bình (Cà Mau) v.v.; làng

(thôn , ấp , bản... ) văn hóa điển hình xuất hiện

và phát triển trên khắp các địa phương.

Tính đến tháng 10-2003 , cả nước đã có

10 682 321 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình

văn hóa; 18 134 đơn vị văn hóa; 25 382 làng

(thôn , ấp , bản ...) được công nhận là làng (thôn ,

ấp , bản... ) văn hóa.

Để có đời sống văn hóa ở cơ sở ổn định ,

phát triển vững chắc cần quan tâm 3 yếu tố cơ

bản: cơ sở vậtchất, bộ máy cán bộ, kinh phí tổ

chức hoạt động. Đây cũng là một vấn đề thực

tế đặt ra rất nan giải ở nhiều địa phương, nhất

là đối với nhữngkhu vực còn nhiều khó khăn

về điều kiện kinh tế, nguồn nhân lực . Tuy vậy,

xuất phát từ nhận thức sâu sắc về vai trò , ý

nghĩa to lớn của văn hóa đối với sự nghiệp xây

dựng và phát triển kinh tế - xã hội , nhiều tỉnh ,

thành phố đã chỉ đạo ngành văn hóa - thông tin

phối hợp các sở, ban ngành có liên quan tham

mưu xây dựng các chương trình kế hoạch phát

triển sự nghiệp văn hóa - thông tin cơ sở ; ban

hành một số nghị quyết, quyết định , quy định

về xây dựng và tổ chức hoạt động của thiết chế

văn hóa xã, phường, làng (thôn , ấp , bản ), coi

đây là một trong những điều kiện tiên quyết

để tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở .

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ra

Quyết định phê duyệt Quy hoạch , hỗ trợ vật

liệu và kinh phí xây dựngNhà Văn hóa thôn ,

bản trên địa bàn toàn tỉnh ; phấn đấu đến

năm 2005, toàn tỉnh có 75% số xã , phường , thị

trấn và 100 % thôn , bản có Nhà văn hóa . Từ

năm 2000 đến nay, Tuyên Quang đã xây dựng

được 1 384 Nhà văn hóa thôn, bản , chủ yếu

bằng nguồn đóng góp tiền của, công sức của

nhân dân và một phần hỗ trợ từ phía Nhà nước.

Nhiều tỉnh , thành phố có huyện đạt 100 %

số thôn , làng có Nhà Văn hóa. Riêng tỉnh miền

núi Bắc Giang đã xây dựng được 1 337 nhà

văn hóa thôn , bản . Tùy từng điều kiện , đối với

những vùng khó khăn , Nhà Văn hóa thôn , bản

được xây dựng với mức vài ba chục triệu đồng .

Nhưng cũng có nhiều nơi nhân dân đóng

góp xây dựng Nhà văn hóa lên tới 400 đến

500 triệu đồng như Nhà Văn hóa thôn Hưng

Thịnh , xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, Bắc

Giang. Một số tỉnh miền núi, mặc dù hoàn

cảnh rất khó khăn nhưng vẫn tìm ra cơ chế

chính sách, để tạo điều kiện cho người dân

đượchưởng thụ văn hóa, tiếp cận với các thông

tin . Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ra Quyết

định hỗ trợ những bản đặc biệt khó khăn vùng

biên giới, hỗ trợ về xây dựng đường giao thông

nôngthôn và thiết chế văn hóa; hỗ trợ cho cán

bộ quản lý , điều hành nhà văn hóa thôn , bản

bằng mức trợ cấp cho cán bộ trưởng đoàn thể

bản . Hệ thống Nhà văn hóa thôn, bản (Nhà

Thông tin xóm, ấp... ) hiện nay tỏ ra rất có hiệu

lực, phù hợp với nhu cầu , nguyện vọng của

nhân dân tại địa bàn cơ sở. Thông qua các buổi

sinh hoạt nhà văn hóa, nhân dân được nghe
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phổ biến các chủ trương , đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghe

thông tin thời sự trong nước và quốc tế . Tổ

chức trao đổi kinh nghiệm sản xuất, sinh hoạt

loại hình các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, giao

lưu , vui chơi giải trí. Những hoạt động này đã

góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh,

không còn điều kiện để kẻ xấu lợi dụng tuyên

truyền mê tín , chống đối lại đường lối , chủ

trương của Đảng và Nhà nước, gây rối làm mất

ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội . Cùng

với thiết chế nhà văn hóa thôn (làng , bản ,

ấp… .), hệ thống thiết chế điện đường

trường - trạm cũng đã được xây dựng đồng bộ

tạo nên một diện mạo nông thôn mới giàu đẹp.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

tại khu vực đô thị trong đó có các cơ quan,

trường học, bệnh viện, nhà máy , đơn vị bộ

đội... những năm gần đây đã có nhiều chuyển

biến tích cực . Nhiều địa phương và đơn vị đã

quan tâm tới đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa

tại tổ dân phố, khu dân cư , nhà máy, các khu

chế xuất, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức ,

người lao động tham gia các sinh hoạt văn hóa

thể thao, vui chơi , giải trí, hội thi , hội diễn văn

nghệ. Nhiều bộ, ngành đã xây dựng và ký kết

các chương trình phối hợp đẩy mạnh phong

trào " Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa" trong đơn vị mình như các chương trình

phối hợp hoạt động giữa Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam , Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam , Bộ Y tế,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Bộ đội

Biên phòng với Bộ Văn hóa - Thông tin đã có

những hoạt động cụ thể đạt nhiều hiệu quảquả

tích cực .

Những kết quả nêu trên cho thấy, công tác

xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trong

những năm đổi mới vừa qua đã có sự chuyển

biến hết sức sâu sắc không chỉ về nhận thức

của các cấp , các ngành , đoàn thể và quần

chúng nhân dân về ý nghĩa và hiệu quả thiết

thực của văn hóa, mà còn ở những hành động,

việc làm cụ thể góp phần cải thiện và nâng cao

chất lượng đời sống văn hóa của xã hội . Những

nỗ lực này tạo nên một dấu ấn quan trọng

khẳng định giá trị văn hóa trong thời kỳ đổi

mới. Văn hóa trở thành một thước đo giá trị về

nhân cách và chất lượng cuộc sống của mỗi

con người, gia đình , dòng họ, cộng đồng . Danh

hiệu văn hóa trở thành niềm tự hào về sự tôn

vinh con người, gia đình , cộng đồng xã hội.

sự

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong

đời sống văn hóa cơ sở hiện nay vẫn còn tồn

tại nhiều vấn đề cần được xem xét một cách

nghiêm túc để tìm ra những biện pháp tháo gỡ,

khắc phục và nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Các biểu hiện đó là:

- Chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở trong

phạm vi cả nước chưa đồng đều và chưa ổn

định. Một số địa phương vẫn còn địa bàn trống

vắng về thiết chế văn hóa, thiếu cán bộ hướng

dẫn, tổ chức hoạt động, nhất là khu vực miền

núi , vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc .

Mặc dù Đảng và Nhà nước cũng đã có những

chủ trương và chính sách về xây dựng và phát

triển sự nghiệp văn hóa - thông tin ở các khu

vực này, nhưng việc triển khai thực hiện còn

thiếu những thể chế, cơ chế chính sách cụ thể ,

phù hợp .

-

- Bộ máy cán bộ văn hóa - thông tin ở cơ sở

cấp xã, phường còn thiếu và yếu , ảnh hưởng

trực tiếp tới việc tổ chức hướng dẫn xây dựng

đời sống văn hóa ở địa bàn cơ sở.

- Ở một số địa phương , cấp ủy, chính quyền

chưa nhận thức đầy đủ về vai trò , ý nghĩa quan

trọng của văn hóa nên chưa quan tâm chỉ đạo

sát sao . Một bộ phận cán bộ , đảng viên , công

chức và gia đình chưa thực sự gương mẫu đi

đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa ở địa

bàn cư trú hoặc cơ quan , công sở ; chưa thực

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TW của
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Bộ Chính trị, còn phô trương lãng phí trong

việc cưới, việc tang, còn biểu hiện mê tín dị

đoan trong lễ hội , trong sinh hoạt đời sống.

- Tác động của mặt trái cơ chế thị trường có

ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến nếp sống,

lối sống, sinh hoạt hằng ngày và các mối quan

hệ xã hội của con người, đến các giá trị văn

hóa truyền thống , thuần phong mỹ tục .

·

Tốc độ phát triển nhanh chóng của quá

trình đô thị hóa, hiện đại hóa cũng gây những

xáo trộn , biến động đối với đời sống xã hội , cơ

cấu dân cư , địa bàn cư trú tạo thêm những khó

khăn trong tổ chức xây dựng đời sống văn hóa

ở cơ sở .

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một

nhiệm vụ phải tiến hành thường xuyên, lâu dài.

Để đạt được những tiêu chí đã đề ra về đời

sống văn hóa ở cơ sở, công tác tổ chức xây

dựng phải tiến hành từng bước với những biện

pháp cụ thể , phù hợp hoàn cảnh từng địa

phương , từng khu vực, theo định hướng, chủ

trương của Đảng về nhiệm vụ phát triển của

văn hóa: " Tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa

thông tin về cơ sở , vùng sâu , vùng xa , vùng

đồng bào các dân tộc ; phát động phong trào

toàn dân tham gia thực hiện nếp sống văn

minh , gia đình , bản, làng văn hóa; tiến tới hoàn

chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa bằng nguồn

lực nhà nước và mở rộng xã hội hóa, làm cho

văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng

gia đình, từng người" .

Theo định hướng đó, chúng ta cần thực hiện

hiệu quả một số biện pháp chủ yếu trong việc

đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa

ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay :

Thứ nhất: Tăng cường sự quan tâm và huy

động sự phối hợp tổng hợp hơn nữa của các lực

lượng xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của các

cấp ủy , sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và

sự phối hợp của các đoàn thể đối với ngành

văn hóa - thông tin ; đặc biệt là , vai trò của

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong cuộc vận động

phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa" .

Thứ hai: Kết hợp các biện pháp xây và

chống; bên cạnh việc xây dựng và nâng cao

chất lượng của phong trào Gia đình văn hóa,

Làng, bản, thôn, ấp , cơ quan đơn vị văn hóa,

phải chú ý các biện pháp thanh tra , kiểm tra ,

nghiêm khắc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực

xuất bản, in sao băng đĩa , tuyên truyền văn hóa

phẩm độc hại trong các hoạt động văn hóa và

dịch vụ văn hóa.

Thứ ba: Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác các

nguồn lực vật chất cũng như tinh thần trong

nhân dân và toàn xã hội vào việc tổ chức xây

dựng đời sống văn hóa . Quan tâm bảo tồn và

phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền của mỗi

địa phương nhằm góp phần vào mục đích " Xây

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên

tiến đậm đà bản sắc dân tộc" .

Thứ tư : Xây dựng và đưa vào thực hiện

những cơ chế chính sách phù hợp với việc hỗ

trợ đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa -

thông tin ở cơ sở . Có chính sách cung cấp các

ấn phẩm về văn hóa cho khu vực đồng bào dân

tộc thiểu số, miền núi ; có chính sách phù hợp

với những người trực tiếp làm công tác tổ chức

hướng dẫn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

khu vực miền núi, hải đảo , vùng đặc biệt khó

khăn .

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là góp

phần xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành

mạnh, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạihóa đất nước

hiện nay. Toàn bộ công tác này không ngoài

mục đích vì sự phát triển của con người với lối

sống, tư tưởng, đạo đức lành mạnh nhằm xây

dựng môi trường chính trị - kinh tế - xã hội ổn

định. Đó chính là nguồn lực quan trọng bảo

đảm cho sự phát triển bền vững đối với

nước ta. D

-
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TIẾP TỤC TÔN VINH, ƯU ĐÃI,

CHĂM SÓC THƯƠNG BINH , GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

NGUYỄN ĐÌNH LIÊU "

Q

UA trường kỳ lịch sử đấu tranh dựng

nước và giữ nước , dân tộc Việt Nam đã

viết nên bản anh hùng ca vĩ đại , xây '

dựng nên một truyền thống nhân văn , một bản

sắc văn hóa dân tộc đậm đà. Đó chính là sự tôn

vinh và biết ơn những cống hiến hy sinh, phẩm

chất yêu nước và cách mạng, hành động và khí

phách anh hùng của các bậc tiền bối vì nền độc

lập dân tộc, sự phồn vinh của đất nước với một

nghĩa cử và đạo lý "ăn quả nhớ người trồng

cây" , "uống nước nhớ nguồn " .

Thấm nhuần tinh thần và đạo lý dân tộc ,

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có những

chủ trương , chính sách và việc làm rất thiết

thực để tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn .

của thương binh , gia đình liệt sĩ và người có

công . Chủ trương và chính sách của chúng ta

đặt nhiệm vụ tôn vinh , ưu đãi thương binh, gia

đình liệt sĩ và người có công với cách mạng

(sau đây gọi chung là người có công ) là nhiệm

vụ to lớn , là trách nhiệm của Đảng , Nhà nước ,

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của các

ngành các cấp và của toàn xã hội . Văn kiện

Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : " Giải quyết tốt các

vấn đề xã hội ... Thực hiện chính sách ưu đãi xã

hội và vận động toàn dân tham gia các

hoạt động đền ơn đáp nghĩa , uống nước nhớ

nguồn đối với các lão thành cách mạng, những

người có công với nước, Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng, thương binh và cha mẹ, vợ con liệt sĩ,

người được hưởng chính sách xãhội" ( 1 ) .

Chúng ta còn nhớ , ngay từ năm 1947, chỉ

2 năm sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa được khai sinh, chính quyền còn non

trẻ và phải đối mặt với biết bao khó khăn thách

thức , Nhà nước ta đã ban hành ngay văn bản

đầu tiên về chính sách ưu đãi xã hội đối với

người có công: Đó là Sắc lệnh số 20/SL , ngày

16-2-1947, của Chủ tịch nước " Về chế độ hưu

bổng , thương tật đối với thương binh, tử sĩ" .

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân

tộc , xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho đến khi

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi

mới đất nước , Chính phủ, các cơ quan chức

năng của Chính phủ đã ban hành hàng nghìn

văn bản nhằm tôn vinh và ưu đãi xã hội đối với

người có công. Những văn bản của Nhà nước

đã hợp thành một hệ thống chính sách xã hội

* TS , Thứ trưởng Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 104 , 106
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quan trọng . Đáng chú ý nhất là cách đây

10 năm , ngày 29-8-1994, Ủy ban Thường vụ

Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh ưu đãi người

có công. Tiếp đó , Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ban hành Pháp lệnh số 08/1998/PL -UBTVQH ,

Pháp lệnh số 20 /PL -UBTVQH 10 trong đó có

sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh năm 1994 và

Pháp lệnh số 01/2001 PL -UBTVQH 11 có sửa

đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh

năm 1994. Như vậy, hệ thống văn bản của

Quốc hội và Chính phủ đã tạo ra một công cụ

pháp lý hết sức cần thiết, có tính hệ thống, khoa

học, luôn cập nhật với thực tiễn đời sống xã

hội . Nó có giá trị bảo đảm thực hiện ngày càng

tốt hơn chế độ ưu đãi người có công trong tiến

trình đi lên của cách mạng nước nhà . Rõ ràng ,

chính sách xã hội đối với người có công đã

được quan tâm, được đặt vào một vị trí rất quanquan

trọng và liên quan chặt chẽ với chính sách

kinh tế - xã hội của đất nước , mang tính ổn định

và phát triển, thể hiện tính ưu việt của xã hội ta .

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công được

quan niệm và phân định thành 4 nhóm nội dung

cơ bản là :

Chính sách ưu đãi về trợ cấp gồm trợ cấp

ưu đãimột lần, trợ cấp tuất liệt sĩ, trợ cấp

thương tật, bệnh tật cho thương bệnh binh, trợ

cấp nuôi dưỡng hằng tháng... tạo thành mộttháng ... tạo thành một

điểm tựa vè sự trợ giúp , nâng đỡ có hiệu quả

đời sống đối với người có công trong điềukiện

phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý

của Nhà nước .

- Chính sách ưu đãi về hoạt động kinh tế

xã hội là nhóm ưu đãi ngoài trợ cấp như ưu đãi

về y tế , giáo dục - đào tạo, lao động và việcy

làm, thuế tín dụng, nhà ở , đất ở, đất sản xuất ,

kinh doanh ... Nhóm chính sách này mở rộng sự

quan tâm, ưu đãi tới nhiều mặt của đời sống xã

hội , phù hợp với thực tiễn , công lao đóng góp,

hoàn cảnh cụ thể của đối tượng trong các hoạt

động kinh tế và hoạt động xã hội trong từng

giai đoạn phát triển của đất nước.

-
Chính sách khen thưởng và xử lý

vi phạm kịp thời nhằm khuyến khích việc làm

tốt và xử lý những việc làm sai trái có hại đến

lợi ích và chế độ ưu đãi người có công.

- Chính sách hỗ trợ , vận động nhằm xã hội

hóa việc ưu đãi người có công. Nhóm chính

sách này có ý nghĩa định hướng, chỉ đạo và

nhân rộng ra toàn xã hội phong trào chăm sóc

người có công . Nó được xã hội hóa thành nhiều

chương trình : tặng nhà tình nghĩa , sổ tiếttiết kiệm

tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh

nặng, bố mẹ liệt sĩ cô đơn , con liệt sĩ mồ côi và

phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây

dụng các công trình ghi công các anh hùng, liệt

sĩ , gây dựng quỹ " đền ơn đáp nghĩa" , hỗ trợ

phát triển kinh tế...

Có thể nói , chính sách và việc làm của

Đảng, Nhà nước ta, của cộng đồng dân tộc đã

đạt được kết quả to lớn thể hiện trách nhiệm,

tình cảm đối với những người đã chịu đựng mất

mát, hy sinh vì lợi ích của dân tộc và trở thành

một vấn đề xã hội lớn , góp phần làm lành mạnh

các quan hệ xã hội, củng cố niềm tin vào sự

lãnh đạo của Đảng. Đã có hơn 8 triệu người

được hưởng chế độ ưu
đãi (chiếm 10% số dân

hưởng chế độ trợ cấpưu đãi kháng chiến, trên

nước ), trong đó có hơn 4 triệu người được

2 triệu người là thân nhân của người có công đã

mất trước năm 1995. Số người có công được

hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng là

1,5 triệu . Nhà nước đã sử dụng nguồn kinh phí

bảo đảm chi trả trợ cấp thường xuyên mỗi năm

hàng nghìn tỉ đồng . Con số này mỗi năm đều

gia tăng và được điều chỉnh phùhợp với sự phát

triển của nền kinh tế : Năm 2004 là 4 000 tỉ

đồng, năm 2005 sẽ là 5 800 tỉ và dự báo

năm 2006 trên 6 000 tỉ đồng . Các chế độ ưu đãi

về kinh tế xã hội (ngoài trợ cấp ) cũng được

thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần từng bước

nâng cao mức sống của người có công .

Mỗi năm Nhà nước đã chi bảo hiểm y tế cho

1 104 000 người với kinh phí là 121 tỉ đồng ; chi

hỗ trợ vè giáo dục - đào tạo cho người có công
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và con em người có công mỗi năm gần 100 tỉ

đồng ; chi hỗ trợ cho 14 350 người hoạt động

cách mạng trước năm 1945 để cải thiện nhà ở

với kinh phí gần 800 tỉ đồng .

Trong cả nước , những Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng, thương binh, bệnh binh nặng mất sức lao

động từ 81 % trở lên và một số đối tượng người

có công có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được

tặng , cấp 178 800 căn nhà tình nghĩa ; gần

10 000 người là cán bộ tiền khởi nghĩa , thương

binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ được hưởng

chế độ ưu đãi khi mua nhà thuộc sở hữu nhà

nước hoặc được cấp đất ở ổn định ; huy động

gần 300 tỉ đồng từ nguồn vốn quốc gia giải

quyết việc làm với hình thức cho vay ưu đãiđã

giúp cho người có công tham gia sản xuất, kinh

doanh và dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế và

hiệu quả xã hội . Phong trào "Đềnơn đáp nghĩa"

liên tục được kế thừa , nhân rộng ra toàn xã

hội thành một phong trào cách mạng, 100 % số

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng;

bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn , con liệt sĩ được

chăm sóc chuđáo. Cả nước có hơn 7 800 xã ,

phường (đạt 80%) đạt tiêu chuẩn xã phường

làm tốt công tác ưu đãi người có công. Quỹ

“ đền ơn đáp nghĩa ” mỗi năm huy động được

hàng trăm tỉ đồng, riêng quỹ trung ương đạt

5,5 - 6 tỉ đồng/năm và được sử dụng rất hiệu

quả cho sự nghiệp ưu đãi chăm sóc người có

công .

Trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước

ta, chính sách ưu đãi xã hội đối với người có

công không chỉ là thể hiện sinh động sự quan

tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với

những người đã cống hiến , hy sinh cho độc lập ,

tự do, hạnh phúc và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc

gia, mà còn là hành động xã hội - văn hóa, là

bản chất của chế độ xã hội, trở thành một bộ

phận trong hệ thống chính sách xã hội và

phương châm phát triển đất nước. Những năm

qua, riêng việc luôn điều chỉnh và mở rộng chế

độ ưu đãi người có công cho phù hợp với tình

hình thực tế xã hội của đất nước đã góp phần

quan trọng vào việc ổn định đời sống , từng

bước nâng cao mức sống của các đối tượng

chính sách trong điều kiện đất nước có nhiều

khó khăn , số người là đối tượng có công lại rất

lớn ... mà chúng ta đã thực hiện đạt kết quả lớn

như vậy là khá trọn nghĩa , vẹn tình . Mặc dù

chưa thật bằng lòng với những thành tích ấy ,

nhưng có thể nói chính sách ưu đãi xã hội đối

với người có công đã góp phần không nhỏ cho

việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn

xã hội , củng cố hệ thống chính trị, mở rộng dân

chủ và làm thất bại mọi âm mưu chống phá

của kẻ thù dân tộc. Việc ưu đãi xã hội đối với

người có công là vấn đề của hôm nay, thiết thực

góp vào sự phát triển . Nó trở thành động lực

thúc đẩy xã hội, đặc biệt có tác dụng giáo dục

lòng yêu nước, niềm tự hào , tự tôn dân tộc cho

thế hệ trẻ .

Nguyên nhân của thành tích trong việc thực

hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có

công thời gian qua là do chúng ta đã nắm vững

nguyên tắc bình đẳng , công khai, thực hiện

công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới hướng

tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân, do dân và vì dân . Chúng ta đã

chủ động hoạch định chính sách và thực hiện

một cách tích cực, theo tư tưởng chỉ đạo mà

Đảng đã chỉ rõ là " không chờ kinh tế phát triển

cao rồi mới giải quyết các vấn đề xã hội, mà

ngay trong từng bước và suốt quá trình phát

triển , tăng trưởng kinh tế phải luôn gắn liền với

tiến bộ và công bằng xã hội" ( 2)

Việc tiếp tục thực hiện tốt nhất sự tôn

vinh người có công bằng các chính sách phù

hợp và việc làm hiệu quả là một bảo đảm

quan trọng cho quá trình xây dựng và bảo vệ

đất nước theo " Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

trong tình hình mới" đã được Nghị quyết

Trung ương 8 (khóa IX ) xác định : "Chăm lo tốt

hơn đối với các gia đình chính sách và những

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1996, tr 31
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người có công với cách mạng, bảo đảm tất cả

các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng

hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người

dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực :

Nhà nước , cộng đồng và cá nhân các đối tượng

chính sách tự vươn lên" (3 ). Đồng thời, chúng ta

cần nhanh chóng khắc phục những thiếu sót,

cập trong thực hiện chính sách ưu đãi đối

với người có công trong thời gian qua:

bát

- Hiện nay, về đối tượng được hưởng chế độ-

ưu đãi xã hội quy định chưa bao quát đầy đủ .

Ngoài 13 diện đối tượng được hưởng chế độ ưu

đãi như trong quy định tại Pháp lệnh của Ủy

ban Thường vụ Quốc hội , Chính phủ còn ban

hành văn bản pháp quy đơn hành về ưu đãi xã

hội đối với người có công. Các điều kiện và tiêu

chuẩn xác nhận người có công còn có chỗ chưa

cụ thể , chưa thật chặt chẽ và chính xác.

-
Chế độ ưu đãi về trợ cấp có những yếu tố

chưa thật phù hợp với thực tế . Trợ cấp, phụ cấp

vàcác khoản chikhác đượctínhtương ứng với

mức lương cán bộ công chức nhà nước và được

điều chỉnh khi mức lương thay đổi . Về trợ cấp

ưu đãi kháng chiến còn chưa gắn được với chế

độ khen thưởng, mức trợ cấp , độ tuổi hưởng và

hình thức chi trả cho người được hưởng cũng

còn nhiều bất cập .

- Chế độ ưu đãi ngoài trợ cấp (ưu đãi về kinh

tế - xã hội, về nhà ở, đất đai, thuế, lao động việc

làm , y tế và giáo dục ... ) vẫn tồn tại nhiều nội

dung không phù hợp . Nhiều quy định mang

tính chung chung, thiếu cụ thể và sâu sát nên

khả năng đi vào đời sống còn rất khó khăn , cần

phải có những quy phạm chi tiết trong việc

hướng dẫn thực hiện . Pháp lệnh ưu đãi người có

công cũng cần phải nêu cụ thể trách nhiệm của

các cơ quan chức năng và hướng dẫn biện pháp

thực hiện Pháp lệnh trong đời sống xã hội .

Ngoài ra , những quy định về khen thưởng ,

xử phạt vi phạm chưa cụ thể, thiếu các chế tài

thực hiện... cũng là những bất cập, tụt hậu với

thực tiễn hết sức phong phú và sự nhạy cảm của

đời sống.

Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá khái quát

về những điều cần phải khắc phục ngay trong

việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công

như sau : "Một số địa phương thực hiện giải

quyết tồn đọng sau chiến tranh còn chậm , một

số nơi còn để xảy ra hành vi tiêu cực, tham

nhũng , vi phạm chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước ; phong trào chăm sóc

thương binh , gia đình liệt sĩ, người có công với

cách mạng ở một số cơ quan , địa phương, đơn

vị phát triển chưa đều , đời sống của một bộ

phận thương binh , bệnh binh , gia đình liệt sĩ

còn khó khăn , con em của họ chưa được quan

tâm đúng mức về mặt giáo dục, đào tạo nghề và

bố trí việc làm" .

Tại Hội nghị Phụ nữ tiêu biểu toàn quốc

trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"tổ chức ở

thành phố Hồ Chí Minh , tháng 7 năm 2003 ,

đồng chí Nông Đức Mạnh -Tổng BíthưBan

Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài phát

biểu quan trọng; trong đó , đồng chí nhấn mạnh :

" Chúng ta phải có những giải pháp hợp lý và

hiệu quả hơn nữa đểthực hiện thật tốt đường lối

của Đảng, chính sách của Nhà nước và mong

muốn của nhân dân chăm lo ngày càng tốt hơn

cuộc sống của thương binh, gia đình liệt sĩ,

người có công với cách mạng" .

Để đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào

cuộc sống, biến các Nghị quyết của Đảng và

chính sách của Nhà nước , tình cảm và mong

muốn của toàn xã hội thành hiện thực phong

trào cách mạng đối với người có công trong

thời kỳ mới, chính sách ưu đãi xã hội đối với

các đối tượng này cần phải đạt được các yêu

cầu cơ bản :

Một là , thể chế hóa đường lối của Đảng và

chính sách của Nhà nước về ưu đãi xã hội đối

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 301
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với người có công trên các bình diện và điều

kiện cụ thể của đời sống xã hội . Cần khắc phục,

sửa đổi nhanh những điều bất hợp lý của chế độ

chính sách xã hội trên lĩnh vực này, làm cho nó

phù hợp với tình hình thực tiễn , điều kiện kinh

tế - xã hội theo đà tăng trưởng của đất nước .

Thực hiện việc xây dựng dự án (sửa đổi )

Pháp lệnh ưu đãi xã hội đối với người có

công theo đúng tinh thần Nghị quyết số

21/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI đã ban

hành . Sự sửa đổi , điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi

xã hội đối với người có công sẽ bảo đảm được

mức sống tương ứng với mức sống trung

của toàn xã hội . Về chức năng quản lý , Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội đã chuẩn bị

phương án , cách thức , trình tự triển khai thực

hiện trợ cấp ưu đãi xã hội theo nội dung của đề

án thực hiện cải cách tiền lương, trợ cấp ưu đãi

xã hội mà Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ

họp thứ tư (Quốc hội khóa XI) .

bình

Chính sách trợ cấp ưu đãi xã hội cũng được

điều chỉnh từng bước phù hợp với khả năng của

ngân sách Nhà nước, đồng thời khi chỉ số giá

sinh hoạt tăng thì các mức trợ cấp ưu đãi cũng

sẽ được điều chỉnh phù hợp . Cơ chế "mềm " này

cũng đồng nghĩa với sự năng động của chính

sách bảo đảm phù hợp với mức tăng trưởng của

nền kinh tế .

Căn cứ số liệu điều tra về mức sống dân cư

của Viện Khoa học Lao động - Xã hội (Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội ) thì mức sống

trung bình của toàn xã hội năm 2001 là 500 000

đồng (VNĐ )/người/tháng và chi phí tối thiểu là

230000 đồng/người /tháng . Thời điểm hiện nay

mức này đã có biến động . Vì vậy, dự kiến cải

cách chế độ trợ cấp ưu đãi xã hội vào cuối năm

2004 sẽ có sự chuyển đổi ở hai khía cạnh : Chế

độ trợ cấp ưu đãi xã hội không lệ thuộc vào chế

độ tiền lương; trợ cấp ưu đãi xã hội được điều

chỉnh với mức sống trung bình của toàn xã hội .

Như vậy, sự điều chỉnh phù hợp , kịp thời chế

độ trợ cấp ưu đãi xã hội sẽ khắc phục tình trạng

bất cập lâu nay của đời sống các đối tượng được

ưu đãi xã hội so với người hưởng lương .

Hai là , về trách nhiệm của các cơ quan quản

lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách ưu

đãi xã hội đối với người có công sẽ có đổi

mới căn bản. Điều này được ghi nhận ở Pháp

lệnh ưu đãi xã hội đối với người có công (sửa

đổi ) . Dự kiến Chương Quy định chức năng

quản lý nhà nước của Pháp lệnh sẽ tăng thêm 7

điều . Mục đích việc sửa đổi này không chỉ cải

cách chế độ trợ cấp, chế độ ưu đãi ngoài trợ cấp

phải bảo đảm phù hợp với tăng trưởng nền kinh

tế và bảo đảm công bằng xã hội . Chế độ ưu đãi

xã hội phải có tính hợp lý , đồng bộ, khẳng định

được sự quan tâm chăm sóc của toàn xã hội đối

với người có công. Pháp lệnh quy định rõ trách

nhiệm của các cơ quanquản lý nhà nước nhằm

bảo đảm tính hiệu lực thực hiện Pháp lệnh trong

đời sống xã hội .

Ba là , chính sách xã hội ưu đãi người có

công tiếp tục được hoạch định và khuyến khích

mọi thành phần xã hội hướng vào việc chăm lo

với cách mạng,thựchiện xã hội hóa việc "đền

đời sống vật chất và tinh thần người có công

được kế thừa, phát triển sâu rộng , mạnh mẽ

ơn đáp nghĩa " , làm cho phong trào này liên tục

để người có công luôn được chăm sóc, thể

hiện tính ưu việt, bản chất dân chủ tốt đẹp của

xã hội ta .

Sinh thời , Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói :

" Công tác ưu đãi người có công với cách mạng

là một vấn đề rất quan trọng , một vấn đề chính

trị, một vấn đề tư tưởng , một vấn đề tình cảm ,

một vấn đề xã hội ,một trong những vấn đề lớn

của nước ta... một vấn đề không cho phép một

người Việt Nam nào không quan tâm nếu người

đó quan tâm đến sự nghiệp cách mạng của dân

tộc ta" ...

Ưu đãi xã hội đối với người có công là

phương châm cách mạng, là đạo lý , là truyền

thống văn hóa dân tộc , là chủ trương , chính

sáchlớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng . D

42
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Về phát triển du lịch ở

Quảng Nam

VŨ NGỌC HOÀNG

* IỆN tại , trong cơ cấu GDP của

Quảng Nam , ngành dulịch còn chiếm

| ) tỷ trọng

rất
khiêm

tốn
. Tuy

nhiên

,

trong tương lai, ngành này sẽ chiếm vị trí xứng

đáng ở Quảng Nam . Đó là dự báo trên cơ sở

các yếu tố khách quan để lựa chọn, định hướng

nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển .

Quảng Nam là tỉnh công nghiệp với hai

khối ngành chính là công nghiệp và dịch vụ ,

hay nói cách khác, là tỉnh công nghiệp - dịch

vụ . Những năm trước mắt, công nghiệp và dịch

vụ phát triển song song, sau một thời gian sẽ ưu

tiên đẩy dịch vụ lên trước vớinhiều ngànhkhác

nhau như du lịch, hàng hải , hàng không , vận

tải , bảo hiểm , viễn thông , tài chính , ngân hàng ,

thương mại xuất nhập khẩu , đào tạo , dịch vụ

văn hóa - thể thao ... trong đó du lịch phải đứng

hàng đầu . Quảng Nam lựa chọn như vậy, là vì :

vè

Thứnhất, nhu cầu về phát triển văn hóa sinh

thái là khách quan , bức thiết và có xu hướng

tăng dần . Khi đời sống kinh tế tăng lên, công

nghiệp phát triển , các nhu cầu trên càng tăng

mạnh. Nếu kinh tế là hoạt động có mục đích

đem lại lợi ích cho con người, thỏa mãn nhu

cầu của con người thì văn hóa là cái của con

người, thuộc về con người. Chính vì vậy, đời

sống kinh tế tăng lên, nhu cầu văn hóa cũng

tăng theo . Khi công nghiệp phát triển mạnh,

những vấn đề về môi trường tự nhiên, về các

bệnh tật do tốc độ và môi

trường công nghiệp gây nên

dẫn đến sự bức thiết phải

cho con người môi trường

sinh thái tốt. Các nhu cầu đó

sẽ được ngành du lịch đáp

ứng và đáp ứng nhu cầu về

văn hóa sinh thái cho con

người, và đó là chức năng

chủ yếu của ngành du lịch.

Thứhai, nhu cầu vật chất, tinh thần sẽ ngày

càng hài hòa và thống nhất với nhau . Con

người không ngừng đòi hỏi đáp ứng các nhu

cầu về tinh thần đểhoàn thiện chính mình, để

tăng thêm sức mạnh và tâm hồn phong phú .

Việc đáp ứng nhu cầu tinh thần , trong chừng

mực nhất định , có liên quan đến những điều

kiện vật chất. Từ đó , sản phẩm kinh tế và sản

phẩm văn hóa ngày càng nhích lại gần nhau .

Sản phẩm kinh tế cũng phải đáp ứng yêu cầu

văn hóa và sản phẩm văn hóa cũng có ý nghĩa

kinh tế (văn hóa với tư cách là động lực thúc

đẩy

lớn hơn và đa dạng hơn của bản thân văn hóa) .

Chính ngành du lịch sẽ đáp ứng đồng thời cả

nhu cầu vật chất và tinh thần bằng các sản

phẩm kinh tế và văn hóa.

kinh tế ; và kinh tế bảo đảm cho sự tái tạo

Thứ ba, du lịch vừa là ngành văn hóa vừa là

ngành kinh tế . Người ta thường xếp ngành du

Điều đókhông sai , nhưng trước tiên nó phải là

lịch là ngành " công nghiệp không có khói" .

một ngành văn hóa. Cái kinh tế của nó phải bắt

đầu từvăn hóa, không có văn hóa sẽ không có

kinh tế , cái văn hóa mới làm cho kinh tế trong

du lịch bền vững , thành công . Du lịch là một

ngành văn hóa rất kinh tế , không riêng lợi

nhuận do nó đem lại , mà lớn hơn thế là ngành

* Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam
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nghề và thu nhập xã hội do nó tạo ra ; có thông

tin - giao lưu để mở mang nhận thức, phát triển

tư duy - yếu tố chính trong các sản phẩm của

kinh tế tri thức. Du lịch lại là ngành kinh tế rất

văn hóa vì nó gắn trực tiếp với con người (có

tư duy, có nhu cầu, có sở thích , có mong

muốn) . Mà một khi có sự kết hợp hài hòa giữa

kinh tế và văn hóa thì sự phát triển mới bền

vững và có thể sẽ đi xa.

Thứ tư , so với công nghiệp thì du lịch gây

ít ô nhiễm môi trường tự nhiên hơn . Nó giải

quyết lao động việc làm nhiều hơn . Xét về mặt

giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc,

độc hại nó cũng có ưu thế hơn. Du lịch còn tạo

ra và giữ cảnh đẹp cho con người, cho thơ ca,

âm nhạc và hội họa để phục vụ con người . Trên

thế giới, người ta có thể tìm thấy nhiều nơi là

trung tâm du lịch đồng thời, tại nơi ấy cũng sản

sinh nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc và hội

họa nổi tiếng .

Thứ năm , Quảng Nam rất có lợi thếđể phát

triển du lịch, kể cả du lịch văn hóa và du lịch

sinh thái. Với hai Di sản văn hóa thế giới, trên

20 công trình văn hóa khác , vốn là vùng đã

từng có sự giao hòa giữa các nền vănhóa

Đông - Tây, với 125 km bờ biển sạch đẹp,-

nhiều đảo và bán đảo, nhiều hồ nước có rừng

và đảo giữa hồ, hai khu rừng nguyên sinh với

đặc điểm sinh thái đa dạng và riêng có của

vùng khí hậu giao thoa Nam - Bắc Hải Vân và

Đông - Tây Trường Sơn , 60 địa điểm có phong

cảnh hữu tình ... ưu thế đó càng mạnh mẽ.

Nhưng lợi thế ấy sẽ dần mất đi nếu không có

quy hoạch tốt và biết khai thác bền vững và

ngược lại .

Du lịch ở Quảng Nam phát triển theo hướng

nào? Câu trả lời là, đồng thời cả sinh thái và

văn hóa , gắn với nhau , lồng vào nhau. Sinh

thái cũng là văn hóa - đó là cái văn hóa con

người sống và ứng xử với tự nhiên . Khi có văn

hóa , con người ứng xử với tự nhiên hài hòa

hơn , đúng hơn và ngược lại, môi trường tự

nhiên, cảnh đẹp thiên nhiên là nguồn cảm hứng

sáng tạo, là môi trường sản sinh những sản

phẩm văn hóa và kinh tế .

Trở lại thực tế của ngành du lịch trong sự

phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam .

Hiện nay, dù trong cơ cấu GDP, phần thu nhập

trực tiếp của du lịch chưa chiếm tỷ trọng lớn

nhất, không áp đảo nhưng cũng sẽ không nhỏ

và không vì thế mà nghĩ rằng vị trí của nó

không quan trọng . Số tiền do nó trực tiếp tạo ra

không phản ảnh hết vị trí và tiềm năng của nó,

vì như trên đã nói, vị trí của ngành du lịch còn

ở chỗ tác động, thúc đẩy cái khác , ngành khác

phát triển . Khối dịch vụ rồi sẽ lớn nhất. Du lịch

sẽ chiếm vị trí quan trọng nhất trong khối dịch

vụ của Quảng Nam . Từ đó, có thể thấy rằng, du

lịch sẽ chiếm vị trí xứng đáng; hoặc nói cách

khác , du lịch là một trong hai ngành quan trọng

nhất của nền kinh tế Quảng Nam . Nói khái

lược , du lịch và chế xuất là hai ngành lớn nhất

của Quảng Nam trong tương lai . Và nếu nhìn

xa hơn nữa, hướng về vấn đề con người, văn

hóa và sinh thái, thì du lịch sẽ ở vị thế hàng

đầu . Điều cần nói ở đây là , trong bố trí không

gian quy hoạch , những nơi nào cần sự lựa chọn

giữa công nghiệp và du lịch thì ưu tiên cho du

lịch . Bởi vì , vị trí của du lịch và sự đầu tư cho

nó có những yêu cầu riêng mang tính đặc thù .

Tiềm năng du lịch vùng ven biển Quảng

Nam khá phong phú . Tuy nhiên , nếu không có

giải pháp đúng thì tiềm năng ấy hoặc chưa khai

thác đúng tầm hoặc đánh mất dần lợi thế của

nó. Vì vậy, để du lịch Quảng Nam phát triển

nhanh , vững chắc, cần tập trung làm sáng rõ

một số vấn đề sau :

Một là , quy hoạch một cách khoa học và

tổng thể về vùng du lịch và đô thị sinh thái ở

khu vực này. Vùng ven biển từ Điện Ngọc vào

Hội An và từ bờ Nam sông Thu Bồn vào đến

Tam Hải khoảng 15 000 ha, có biển và sông
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bao quanh . Trừ một khu nhỏ quanh phố cổ Hội

An còn lại đều có thể quy hoạch một vùng rộng

lớn du lịch và đô thị sinh thái . Tại đây , không

phải một phép cộng của nhiều dự án mà ngược

lại. Nghĩa làđòi hỏi sự đồng bộ, thống nhất,

bao gồm nhiều dựán du lịch và đô thị sinh thái

trong một tổng thể bố trí không gian toàn vẹn .

Vùng du lịch và đô thị sinh thái này bao

gồm các khu du lịch sinh thái ở ven biển, cạnh

sông (đây là phần chủ yếu) và những khu phố

du lịch – đô thị sinh thái nhà vườn. Hạn chế

việc gia tăng dân số ở phía Đông sông Trường

Giang và sông Cổ Cò. Việc xây dựng các khu

đô thị du lịch ở khu vực này không đồng nghĩa

với chủ trương tăng cư dân (tăng cơ học ) mà

chủ yếu phục vụ tái định cư cho nhân dân tại

chỗ, mộtphần khác bao gồm các nhà nghỉ cuối

tuần , phục vụ khách du lịch . Các khu du lịch

sinh thái và các khu đô thị du lịch quan hệ với

nhau trong một chỉnh thể , cái này hỗ trợ cái kia

và ngược lại. Về mặt kiến trúc, đô thị không

làm ảnh hưởng , gây trở ngại cho các khu du

lịch thanh bình, yên tĩnh . Phía Đông sông

Trường Giang và sông Cổ Cò không nên bố trí

công nghiệp, các trung tâm thương mại lớn

nhộn nhịp , sầm uất, các khuvui chơi giải trí ồn

ào, đông đúc , bến xe và bãi đỗ xe lớn , nhiều

công trình cao tầng (các khu đó sẽ bố trí ở khu

vựcphía Tây sôngTrường Giang , sông Cổ Cò

và cũng nên bố trí cách xa bờ sông) .

Hai là , đô thị ở đây không phải như nếp

nghĩ lâu nay là nhà cửa san sát, chen chúc, phố

xá đông đúc, nhộn nhịp . Càng không phải là

những khu nhà ống, nhà hộp liền kế nhau . Khái

niệmvề đô thị của thế kỷ XX trở về trước đã

bộc lộ những nhược điểm về yêu cầu sinh thái

trong tổ chức không gian sống đã không còn

phù hợp nữa nếu không cải đổi . Chúng ta kế

thừa, tiếp thu phần tiện nghi của đô thị và đổi

mới căn bản về bố trí không gian thoáng .

Đô thị vùng này nên bố trí theo hướng đô

thị làng quê , có các phố làng và nhà vườn .

Đô thị mà như không phải đô thị, giống như

ven đô vậy, không có những tòa nhà đúc đồ sộ

mà là những ngôi nhà khiêm tốn ẩn mình dưới

tán lá của những " vườn cây" . Trong đô thị mà

vẫn có một số làng quê Việt Nam , có những

làng chài ven biển mang đậm chất dân dã như

nhiều vùng quê Quảng Nam . Đây là những khu

đô thị yên tĩnh, lắng đọngđể sau một ngày lao

động mệt nhọc, sau một tuần làm việc căng

thẳng , con người cần có nơi để thư giãn , để tịnh

tâm , để tìm lại mình , do "căn bệnh công

nghiệp " gây ra .

Theo đó, đô thị ấy là một đô thị xanh. Cây

xanh rất nhiều trên đường phố, trong cơ quan,

trong vườn nhà,... Có nhiều mảng cây xanh đến

mức khép tán thành rừng , nhiều công viên cây

xanh , thậm chí tưởng như"thừa " vậy. Lề đường

rộng để trồng mỗi bên được vài ba hàng cây.

Hạn chế tối đa các sân bê-tông và thay vào đó

là những thảm cỏ, những rặng cây xanh nhiều

hình dáng đẹp . Hoa phù hợp với không gian

xanh , không gây cảm giác mạnh , ngược chiều .

Các dòng sông và hồ nước phải được giữ gìn và

mở rộng , không lấn bớt làm giảm không gian

của các sông, hồ. Đào thêm hồ nước và tạo

thêm các dòng suối . Giữ tất cả các quả đồi

đang có và tạo thêm các đồi gò trồng cây xanh .

Giữ nét tự nhiên lượn sóng chứ không phải san

bằng . Hệ số sử dụng đất cho công trình rất

thấp , có thể dưới 25%, còn dành nhiều cho cây

xanh . Đó là vốn đầu tư cho một đô thị đặc

trưng mà khi nhiều tiền cũng không dễ tạo

được. Không nên có sự phân khu chức năng

như trước đây, không gom không gian đô thị

mà trải rộng ra. Nhà mái dốc với những đường

cong thanh mảnh , nhẹ nhàng thay cho những

đường thẳng cứng nhắc, nặng nề . Kiến trúc

mềm mại và đa dạng chứ không máy móc, rập

khuôn . Dựa vào tự nhiên để bố trí kiến trúc

phù hợp chứ không phải thay đổi tự nhiên để

cố tạo ra những sản phẩm áp đặt thô thiển . Hạn

chế những con đường bê-tông và thay vào đó là
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những con đường lát gạch , đá . Không xây dựng

những hàng rào kín mà sử dụng hàng rào

thoáng , xanh , ước lệ . Nói chung , không bố trí

nhà cao tầng phía cạnh biển và hạn chế bố trí

nhà cao tầng ở cạnh sông, cạnh hồ (để không

biến sông, hồ thành suối và ao ). Nhà ở trong

các khu này bố trí nhà vườn. Những nhà tái

định cư cũng dần dần trở thành các biệt thự

xanh trong tương lai. Muốn vậy, phải dành

không gian và có giải pháp kiến trúc để chuẩn

bị cho hướng đó . Khu dân cư - đô thị ở đây

đồng thời cũng là các làng du lịch , những khu

nhà nghỉ cuối tuần .

Ba là, các khu du lịch ở khu vực này ngoài

những yêu cầu chung có tính chất phổ biến ,đặc

biệt lưu ý hai yêu cầu về sinh thái và văn hóa

dân tộc. Đó là con đường để thi đua, cạnh

tranh với các khách sạn " 5 sao " của các nơi,

các nước . Văn hóa dân tộc sẽ thúc đẩy mở rộng .

giao lưu và qua đó để bổ sung, làm phong phú

hơn mình bởi sự đa dạng văn hóa của nhân

loại . Sự hài hòa giữa văn hóa làng và văn hóa

phố của Hội An cần được nghiên cứu , nhân

rộng để du khách được tiếp xúc , cảm nhận

được đồng thời cái văn minh của phố và sự

mộc mạc, độc đáo của làng quê Việt Nam .

Điều hết sức quan trọng cần tập trung xây

dựng ở vùng du lịch này chính là văn hóa giao

tiếp, sự thân thiện , tin cậy và lịch sự, nhẹ

nhàng. Chính điều đó sẽ làm du khách ấn

tượng , thiện cảm . Với một kiến trúc có hồn

(tức là văn hóa vật thể và phi vật thể lồng vào

nhau) và văn hóa giao tiếp sẽ tạo cho vùng du

lịch có chiều sâu, có tình cảm, đã đến rồi còn

muốn đến nữa.Trong các khu du lịchnày, hệ số

sử dụng đất cho công trình càng thấp hơn , có

thể không quá 15%, còn lại là diện tích dành

cho cây xanh , bãi cỏ và độ thông thoáng lớn

hơn so với các khu đô thị sinh thái.

Đối với các khu du lịch nói chung không sử

dụng mặt tiền - đường, mà sử dụng mặt tiền

-

sông, biển . Đường ven biển nên lùi xa mép

nước, tạo đủ không gian cho các khu du lịch

gắn liền với biển , không bị ngăn cách bởi

đường ô -tô . Đường ven sông nói chung, cũng

theo tinh thần ấy, tất nhiên còn tùy thuộc địa

hình cụ thể và thỉnh thoảng cũng có đoạn ngắn

chạy gần mép nước để người đi trên đường

nhìn thấy sông, biển . Đường ven biển , ven

sông lượn sóng, nhấp nhô theo địa hình tự

nhiên sẽ sinh động hơn so với san ủi bằng và

làm thẳng tắp . Từng khu du lịch, trong quá

trình thiết kế , cần đặc biệt quan tâm tạo điều

kiện cho du khách tiếp xúc tối đa với thiên

nhiên, khi mở cửa ra là thấy trời mây , cỏ, cây,

đồng quê và sông biển , tạo cảm giác hòa quyện

với thiên nhiên. Nói chung, trong vùng du lịch

sinh thái, không thấy sự can thiệp thô bạo của

con người làm biến đổi , làm dị dạng tự nhiên.

Ngược lại, phải bảo vệ tối đa, phải tôn tạo tự

nhiên, giữ cho nó "nguyên lành , chân thật" .

Không phải là cái thiên nhiên hoang dã, trần

trụi, mà là thiên nhiên được nâng niu, tôn tạo

bởi bàn tay con người . Gần các khu du lịch có

thể có làng chài, làng quê Việt Nam - những

khu nhà vườn có dân cư sinh sống, trồng hoa và

cây cảnh ... sinh động và mộc mạc, dân dã.

Không nên bố trí liên tiếp kế nhau hết khu du

lịch này đến khu du lịch khác, mà cần sự thông

thoáng bằng những mảng cây xanh hoặc bãi cỏ .

Điều đó không phải là lãng phí, sau này có thể

tốn rất nhiều tiền mà vẫn không tạo được .

Cuối cùng, có thể tóm tắt về quy hoạch

không gian đối với các khu đô thị và du lịch ở

vùng ven biển Quảng Nam như sau : Đó là một

vùng đô thị và du lịch sinh thái, xanh , thoáng

vàyên tĩnh , dựa vào tự nhiên và tôn tạo tự

nhiên; một không gian kiến trúc "có hồn " , có

đặc trưng văn hóa dân tộc , ấn tượng . Tại đây là

sự hài hòa của sinh thái và kiến trúc , lồng

quyện vào nhau giữa văn hóa phi vật thể và văn

hóa vật thể. Và đó là dấu ấn riêng của du lịch

Quảng Nam trong những năm sắp tới. D
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T

ÌM ra những giải pháp đòn bẩy thúc

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa,

trên cơ sở khai thác có hiệu quả những tiềm

năng lợi thế của địa phương là định hướng

chiến lược của Tây Ninh trong chặng đường

còn lại của kế hoạch năm năm giai đoạn 2001-

2005 và các giai đoạn tiếp theo .

Là một tỉnh

thuần nông, cơ

sở vật chất lạc

hậu, kết cấu hạ

tầng yếu kém, lại

bị chiến tranh tàn

cách mạng, vùng sâu, vùng xa và vùng dọc

biên giới Cam -pu -chia . Nhờ sựnỗ lực chung

của tất cả các ngành , các cấp , tổng kim ngạch

xuất khẩu giai đoạn 2001 - 2003 tăng bình

quân 31,7 %/năm (kế hoạch 2001 - 2005 dự

kiến tăng 14 đến 15 %/năm ). Tạo thêm việc

làmmới cho 18 000 lao động bình quân mỗi

năm (kế hoạch dự kiến là từ 16 000 đến 17.000

Tây Ninh phấn đấu

phá thuộc nhóm giữ vững tốc độ tăng trưởngthiệt

nặng nề nhất,

Tây Ninh đang

từng bước vươn

lên trở thành một

tỉnh có kinh tế

công nghiệp,

nông nghiệp và

dịch vụ trong

cao và ổn định

lao động/năm) .

Bước đột phá này

đã tạo ra những

chuyển biến tích

cực, nhất là trong

lĩnh vực nông

nghiệp, nông

thôn . Các mục

tiêu xã hội như

xóa đói giảm

nghèo, chính

sách "đền ơn đáp

nghĩa"... đều đạt

NGUYỄN VĂN TIẾN •

được những kết

quả tích cực theo

hướng gắn tăng

tổng thể chiến

lược của cụm kinh tế động lực phía Nam .

Quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị

quyết của Trung ương Đảng và được sự chỉ

đạo sát sao của Chính phủ , Tây Ninh đang

hình thành một cơ cấu kinh tế có tỷ trọng

đối hợp lý giữa các ngành kinh tế, phù
tương

hợp với địa bàn và lợi thế của địa phương.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược của

kế hoạch 2001- 2005 , ngay từ những tháng đầu

năm 2001, Tây Ninh xác định tập trung đột

phá vào các hướng chiến lược chủ yếu sau đây:

Huy động mọi nguồn lực , đầu tư theo

hướng ưu tiên sản xuấtcác sản phẩmcó giá trị

thương mại và xuất khẩu , giải quyết công ăn

việc làm cho thanh niên nông thôn , góp phần

nâng cao đời sống, từng bước ổn định và thay

đổi bộ mặt nông thôn , nhất là các vùng căn cứ

trưởng kinh tế

với các mục tiêu phát triển xã hội . Hiện tại, cả

tỉnh không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống

chỉ còn 5% .

Tây Ninh đã chủ động quy hoạch và sắpxếp

Lấy sản xuất hàng xuất khẩu làm mục tiêu ,

diện tích câylương thực và tặng diện tích các

cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu và thương

mại cao trên thị trường như mía đường, thuốc

lá , ngô lai , khoai mỳ, cao- su ..., gắn các vùng

chuyên cây nguyên liệu nói trên với quy hoạch

các cụm nhà máy chế biến. Khắc phục

một bướcsự bất cập và mất cân đối giữa trồng

trọt - chế biến và tiêu thụ sản phẩm , từng bước

nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cùng một

lại các vùng cây chuyên canh theo hướng giảm

* Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tây Ninh
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diện tích đất . Đẩy mạnh chương trình ứng

dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, con

vật nuôi, công tác khuyến nông , bảo vệ thực

vật, thú y giúp nông dẫn tiếp cận khoa học -

công nghệ tiên tiến . Thực hiện đầu tư tập trung

các dự án nuôi bò sữa , bò thịt, cá , tôm có giá

trị thương mại và xuất khẩu cao. Thành công

đáng nói hơn cả của lĩnh vực này chính là tìm

được hướng đi mới cho việc khai thác những

tiềm năng và lợi thế của Tây Ninh thông qua

việc xác định đúng những sản phẩm thế mạnh

có tính thương mại và xuất khẩu cao. Trong

nông nghiệp, những giống cây trồng và con

vật nuôi có năng suất, chất lượng và giá trị

kinh tế , phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và

điều kiện sinh thái của Tây Ninh đã được triển

khai có hiệu quả. Hướng đi này đã mở ra cho

Tây Ninh thế phát triểnmới khác về chất, tạo

động lực cho các giai đoạn phát triển kế tiếp .

Quan trọng hơn , nó đã góp phần hình thành

một thói quen, một phong cách tư duy mới cho

người sản xuất và các nhà quản lý ; tạo ra một

nếp nghĩ và cách làm mới phù hợp với xu thế

hội nhập trong điều kiện phát triển của khoa

học và công nghệ .

Trong tiểu , thủ công nghiệp, việc đẩy mạnh

khai thác tìm kiếm những sản phẩm có giá trị

thương mại, xuất khẩu là hướng phát triển

quan trọng . Nhiều làng nghề truyền thống đã

được khôi phục, hàng loạt các sản phẩm tiểu

thủ công nghiệp và công nghiệp phục vụ tiêu

dùng như gạch , ngói, bao bì, xay sát, chế biến

nông sản , thủ công mỹ nghệ... đang chiếm tỷ

trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế .

Về công nghiệp , Tây Ninh đã đạt được

những thành tựu nhất định . Từ xuất phát điểm

gần như "trắng " về công nghiệp, Tây Ninh đã

kiên trì theo đuổi mục tiêu chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp,

dựa trên cơ sở khai thác tốt nhất những lợi thế

của địa phương , kết hợp với sự hỗ trợ của

Trung ương và sự liên kết đôi bên cùng có lợi

với các địaphương khác. Đến nay, về cơ bản ,

Tây Ninh đã hình thành các khu công nghiệp

trên cơ sở các lợi thế: Khu Công nghiệp Trảng

Bàng, Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài , Khu

Công nghiệp , Khu chế xuất Linh Trung 3 ...

Khởi công xây dựng nhà máy xi -măng sản

lượng 1,5 triệu tấn/năm và sẽ vận hành sản

xuất vào đầu năm 2006 , tạo việc làm cho hơn

1 000 lao động, góp thêm 30% vào GDP bình

quân hằng năm của tỉnh .

Tỉnh đang xin phép Chính phủ hình thành

mới Khu Kinh tế cửa khẩu Sa Mát; Khu

Thương mại - Đô thị - Công nghiệp 986 ha với

chính sách ưu đãi giống như Khu Kinh tế Lao

Bảo... Tiếp tục xin phép mở rộng KhuCông

nghiệp Trảng Bàng lên 1 650 ha bao gồm cả

dịch vụ ngoài khu công nghiệp, nâng Khu

Linh Trung 3 lên quy mô 203 ha... Có thể nói ,

mặc dù còn rất non trẻ nhưng các khu công

nghiệp đã góp phần tạo ra một diện mạo mới

cho Tây Ninh, hứa hẹn một tương lai đầy triển

vọng. Nó chứng tỏ, nếu có chiến lược đúng và

một quyết tâm cao, được sự đồng thuận và

giúp đỡcủa Trung ương và của các ngành các

cấp , nhất định sẽ tạo được thế và lực mới để

đẩy nhanh tốc độ phát triển , phấn đấu đưa

Tây Ninh sớm trở thành một trong những tỉnh

công nghiệp hiện đại của khu vực phía Nam.

Khai thác lợi thế vùng biên giới cũng là

một chủ trương được triển khai đồng bộ và

nhất quán. Quán triệt quan điểm của Đảng là

xây dựng biên giới hòa bình , hợp tác và hữu

nghị, Tây Ninh tập trung đầu tư phát triển

đúng mức các vùng kinh tế cửa khẩu . Khu

Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với quy mô diện

tích ban đầu 21 292 ha và quy hoạch đưa vào

sử dụng giai đoạn 1 là 986 ha, với 37 dự án đã

được triển khai đang đi vào hoạt động là một

ví dụ . Mộc Bài sẽ trở thành trung tâm đô thị

hiện đại - một thành phố công nghiệp - thương

mại cho cả khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh

phía Nam.

Cùng với Mộc Bài, Tây Ninh đang xin

phép Chính phủ thành lập Khu Kinh tế cửa
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khẩu quốc tế Sa Mát;nâng cấp và cải tạo quốc

lộ 22B đoạn từ thị trấn Gò Dầu đến cửa khẩu

Sa Mát thành trục lộ giao thông trọng yếu phát

triển kinh tế vùng biên giới. Xin phép Chính

phủ triển khai dự án xây dựng vườn quốc gia

Lò Gò - Sa Mát và vùng đệm vườn quốc gia

Lò Gò - Sa Mát - kết hợp giữa bảo tồn thiên

nhiên và phát triển du lịch sinh thái vùng biên

giới nhằm xây dựng nơi đây trở thành một

trung tâm du lịch sinh thái khu vực Đông Nam

Bộ.

Để khai thác tốt lợi thế vùng biên giới,

ngoài việc hình thành các trung tâm công

nghiệp - thương mại, Tây Ninh đang kiến nghị

với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm cho phép xây

dựng tại cửa khẩu Mộc Bài khu vui chơi giải

trívới các trò chơi dân gian có thưởng, vừa bảo

tồn các giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng

tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, mở ra

các loại hình đầu tư đa dạng , thu hút các nhà

đầu tư tích cực tham gia , góp phần đẩy nhanh

tiến độ thực hiện dự án KhuKinh tếcửakhẩu

Mộc Bài .

Phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ cũng là

một lợi thế mà Tây Ninh đang từng bước triển

khai có hiệu quả. Những năm quanhờ làm tốt

khâu cải cách thủ tục hải quan , thuế , lượng

hàng hóa đi qua cửa khẩu ngày càng tăng. Đây
cửa khẩu ngày tăng. Đây

chính là một nguồn thu quan trọng củangân

sách trung ương và địa phương trên địabàn

tỉnh . Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vùng biên và

các ngành dịch vụ khác là trọng tâm của

chương trình khai thác các ngành dịch vụ, đặc

biệt là dịch vụ quá cảnh vàthương mại xuất

nhập khẩu. Khu du lịch Núi Bà , Hồ Dầu

Tiếng , căn cứ Trung ương Cục , Tòa Thánh, du

lịch sinh thái Lò Gò - Sa Mát... thực sự trở

thành những điểm thu hút khách hấp dẫn .

Hướng tập trung đầu tư phát triển du lịch , nâng

du lịch trở thành một trong những ngành kinh

tế mũi nhọn, gắn với việc phát huy lợi thế của

địa phương thông với các danh thắng lịch sử -

văn hóa được Tây Ninh đặc biệt quan tâm .

Ngành kinh tế này hằng năm bổ sung vào GDP

của tỉnh một tỷ lệ đáng kể, giải quyết được

công ăn việc làm cho người lao động, góp

phần quảng bá và tôn vinh những giá trị lịch

sử , văn hóa của Tây Ninh với cả nước và bè

bạn quốc tế .

Kết hợp thực hiện tốt các chương trình

trọng yếu trên đây với việc đẩy mạnh cải cách

thủ tục hành chính , đặc biệt là thủ tục thu hút

đầu tư , phát triển các ngành dịch vụ. Có giải

pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc

trong quá trình hình thành và xây dựng các

khucông nghiệp, khu chế xuất, cụ thể là các

vấn đề liên quan đến giải tỏa đền bù, giá thuê

đất, dịch vụ tài chính ,ngân hàng, thuế...

Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên hơn cả là chú

Hợp tác phát triển mọi mặt với Thành phố

trọng thu hút đầu tư về Tây Ninh và phối hợp

đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các khu công

nghiệp. Mời gọi đầu tư thông qua việc áp dụng

các chính sách thông thoáng theo hướng vừa

tôn vinh những người có công, vừa khuyến

khích lợi ích vật chất , nhằm phát huy tốt mọi

kênh , mọi nguồn thu hút đầu tư từ nhiều đối

tượng khác nhau . Quảng bá về lợi thế và thu

hút mạnh đầu tư vào các cụm kinh tế cửa khẩu

là hướng ưu tiên trọng tâm chiến lược nhằm

gắn kết phát triển kinh tế với tăng cường xây

dựng vùng biên giới hòa bình hữu nghị và hợp

tác.

Với những bước đi cụ thể và những gì đã

triển khai, Tây Ninh đang từng bước thể chế

hóa tinh thần của Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 9, khóa IX , vào thực tiễn cuộc

sống . Phía trước chắc chắn còn có những khó

khăn , nhưng Tây Ninh cùng cả nước quyết tâm

hoàn thành tốt kế hoạch năm năm cònlại của

chặng đường kế tiếp .

Vững tin vào những gì đã đạt được

Tây Ninh phấn đấu để mãi xứng danh là vùng

căn cứ địa cách mạng, xứng đáng với niềm tin

yêu của đồng bào và chiến sĩ cả nước. Q
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Tình bình tham nhũng, tiêu cục

trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

NGUYỄN VĂN THỤY

1 – Cần khẳng định cuộc đấu tranh chống

tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã thu được

một số kết quả bước đầu

Có thể coi Đại hội VII đã đánh dấu mốc thời

gian Đảng ta chính thức nêu ra và phát động

cuộc đấu tranh chống tệ tham nhũng, tiêu cực .

Lần đầu tiên Bộ Chính trị có chỉ thị về chống

tham nhũng, tiêu cực . Đó là Chỉ thị 15-CT/ TW ,

ngày 20-11-1992, Về một số biện pháp ngăn

chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, buôn lậu .

Từ đó, trong các giai đoạn khác nhau , Đảng

đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề ra

nhiều chủ trương, biện pháp ngăn chặn tệ nạn

này . Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII

( 1-11-1994) của Đảng còn chỉ rõ nguy cơ tệ

tham nhũng, tiêu cực "làm cho bộ máy Đảng và

Nhà nước suy yếu, lòng tin của nhân dân đối với

Đảng , đối với chế độ bị xói mòn ". Về phía

Nhà nước, trong số 21 văn bản pháp quy có nội

dung chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành

từ năm 1954 đến nay, thì 19 văn bản ban hành

trong thời kỳ đổi mới.

Sau Đại hội IX, Đảng và Nhà nước ta đã

chỉ đạo cuộc đấu tranhchống tham nhũng,

tiêu cực tập trung và quyết liệt hơn . Kết luận số

04-KL/TW (19-11-2001 ), đặt nhiệm vụ chống

tham nhũng , lãng phí là trọng tâm trước mắt của

Cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng . Cán

bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực ,

tiếp tay , bao che cho kẻ tham nhũng, tiêu cực,

dù người đó là ai và giữ

cương vị gì đều bị xử lý

nghiêm minh . Theo số liệu

của Ủy ban Kiểm tra

trung ương , từ năm 2001

đến tháng 6-2003 , có

10 041 đảng viên tham

nhũng, tiêu cực bị thi hành

kỷ luật từ khiển trách đến

khai trừ khỏi Đảng, chiếm

22,28% trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ

luật . Qua 9 vụ án điểm mà Trung ương chỉ đạo

xử lý trong hai năm 2001 và 2002 , có 176/196

bị can vốn là cán bộ, công chức nhà nước;

65 bị can nguyên là đảng viên .

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo

nhiều vụ án , vì thế , hàng loạt vụ án liên quan

đến tham nhũng, tiêu cực trước đây
rất chậm

được xét xử nay đã lần lượt xét xử , như : vụ án

Mường Tè , Lai Châu (11-2001), vụ án Công ty

Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Yên Bái (1-2002), vụ

án Công ty Dược và Xuất nhập khẩu Cà Mau

(3-2002 ), vụ án Công ty Thương mại - Dầu khí

Đồng Tháp (5-2002), vụ nhận hối lộ và hoàn

thuế VAT ở cửa khẩu Tân Thanh , Lạng Sơn ...

Gần đây , đã xét xử vụ án Lã Thị Kim Oanh, cả

8 bị can là đảng viên đều bị kết án nghiêm

khắc, 2 bị can là cán bộ cao cấp của Đảng đã bị

kết án tù .

Nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra , nhất là đối

với 2 lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và xây

dựng cơ bản đã liên tiếp triển khai. Chỉ tính

riêng lĩnh vực dự án , năm 2002 trên toàn quốc

đã thanh tra , kiểm tra 995 dự án , trong đó Thanh

tra Nhà nước thực hiện 17 dự án, thanh tra các

bộ, ngành , địa phương, cơ quan thuộc Chính

phủ, các tổng công ty 91 thực hiện 978 dự án .

* Vụ trưởng , Bộ phận Thường trực Trung ương 6 (2)
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Những việc làm trên đã bước đầu hạn chế,

răn đe và phòng ngừa một phần tệ tham nhũng ,

tiêu cực, được nhân dân ghi nhận và ủng hộ.

Đảng ta đã rất đúng đắn khi đặt nhiệm vụ

chống tham nhũng, tiêu cực vào vị trí đột phá

của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2 – Nhân dân còn hết sức lo lắng về tính

nghiêm trọng của tình hình tham nhũng, tiêu

cực hiện nay

Năm 2002 , theo phân loại của Tổ chức Trong

sáng Quốc tế (TI), nước ta chưa được xếp vào

nhóm "sạch sẽ" , ít tham nhũng, gồm 21 nước,

trong đó có Trung Quốc ; cũng không được đứng

số các nước có tệ " tham nhũng trung bình "trong

mà vẫn trong nhóm 16 nước có tệ " tham nhũng

nặng nề" , mặc dù đã đứng trên 15 nước khác .

Theo điều tra của Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương, tháng 8-2003 , chỉ có 15% số người

được hỏi ý kiến cho rằng tham nhũng đã giảm

nhiều , trong khi đó 23% cho rằng tăng hơn

trước, 24% cho rằng vẫn như cũ.

Tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng , trước

hết, ở chỗ nó đang lan rộng , xâm nhậpvào hầu

hết các ngành và lĩnh vực kinh tế , xã hội: từ

công tác đầu tư xây dựng cơ bản , quản lý và sử

dụng đất đai, tài chính ngân hàng..., các cơ quan

như công an , thanh tra , kiểm sát , ... đến những

lĩnh vực nhạy cảm thuộc về hoặc liên quan trực

tiếp tới con người như giáo dục, đào tạo, chăm

sóc sức khỏe nhân dân , thương binh - xã hội ...

Trong xây dựng cơ bản đó là tình trạng chạy

dự án , "đi có về có, đi không, về không" , móc

ngoặc tay ba: tư vấn thiết kế -A - B... Trongtài

chính , ngân hàng, đó là tệ lập chứng từ giả, khai

khống khối lượng , khai gian giá , "gửi giá" ; mua

giá thấp kê khai giá cao; mua thiết bị cũ , kê theo

giá thiết bị mới, duyệt cho doanh nghiệp hưởng

chính sách không đúng chế độ để chia lợi ...

Trong quản lý và sử dụng đất đai, đó là nạn lợi

dụng cấp đất, lấy đất của dân , áp giá đền bù thấp

để chiếm dụng, chuyển nhượng , chia chác

đất cho nhau , bán giá cao gấp nhiều lần nhằm

thu lợi trái phép... Trong lĩnh vực lao động ,

thương binh – xã hội, đó là tệ lập hồ sơ giả, khai

khống , tính trùng đối tượng để rút tiền chia

nhau , nhận tiền hối lộ để làm thủ tục cho những

đối tượng không được hưởng trợ cấp xã hội ...

Trong lĩnh vực y tế, là nạn vòi vĩnh , sách nhiễu

bệnh nhân , móc ngoặc với các quầy bán thuốc

để nâng giá, ép giá thuốc mưu chia chác quyền

lợi ... Trong giáo dục, đào tạo , là kiểu tuyển sinh

vượt chỉ tiêu để thu phí , gian lận trong coi thi ,

chấm thi , cấp văn bằng , " bán " điểm các môn thi;

ép học sinh học thêm để dạy thêm tràn lan cốt

để thu tiền. Trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, là

tình trạng nhận hối lộ, làm lệch kết quả điều tra ;

bỏ sót tội phạm, gây oan sai trong truy tố, xét

xử , thi hành án ; làm sai hồ sơ , chạy tội hoặc tiếp

tay cho tội phạm ; dọa dẫm , nhận biếu xén để bỏ

qua những vi phạm hoặc đưa ra những kết luận

sai lệch; ra giá , nhận " của đút" , cảm tình cá

nhân... để làm giảm mức độ sai phạm . Trong

tham mưu hoạch định cơ chế, chính sách cụ thể,

là tệ lợi dụng kẽ hở, cố tình tạo ra những kẽ hở

để làm ăn bất chính , bán thông tin kinh tế , xã

hội, làm lộ thông tin về các chủ trương , chính

sách mới, đầu tư , dự án , về quy hoạch đất đai ,

xuất, nhập khẩu , tăng , giảm giá một số mặt

hàng... Trong công tác cán bộ , là nạn nhận của

đút lót , cảm tình cá nhân , giao giá khi tuyển

chọn, tiếp nhận, bố trí , tiến cử , giới thiệu cán bộ

vào các cương vị công tác khác nhau; lên lương,

xếp ngạch, sáp nhập, giải thể , tổ chức lại cơ

quan , đơn vị , thuyên chuyển vị trí công tác .

Về kinh tế, tuy chưa có số liệu điều tra , đánh

giá tổng thể sự thiệt hại do tham nhũng , tiêu cực

gây ra , nhưng chắc chắn là rất lớn . Có thể hình

dung qua mấy thông tin sau đây . Theo Ban

(1)
Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ riêng

trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, "không có công

trình nào thất thoát dưới 20 %. Nếu theo tỷ lệ đó

mà nhân lên , sẽ thất thoát khoảng 30 ngàn tỉ

đồng , số tiền này đủ để trả lươngcho khu vực

hành chính , sự nghiệp của cả nước. Chỉ cần

( 1 ) Báo Tiền phong, ngày 12-11-2003
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2
giảm 10% số thất thoát trong xây dựng cơ bản là

có thể đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền

lương" . Ở nước ngoài, Trung Quốc là nước được
Ở

liệt vào nhóm " sạch " của thế giới về tham

nhũng, nhưng theo đánh giá năm 2002, " số tiền

tham nhũng của cán bộ lãnh đạo tới 850 tỉ nhân

dân tệ , chiếm 10% GDP. Số tiền này vượt quá

GDP trong 2 năm của Trung Quốc trong thập kỷ

60( 2 ) của thế kỷ XX, có thể làm giảm 0,5% tốc

độ tăng trưởng kinh tế hàng năm (3 ). Với các

nước thuộc nhóm tham nhũng "nặng nề" , như

Dai-avà Dăm -bi -a, trong vài nămquamỗi nước

đã mất vì tham nhũng khoảng 5 tỉ USD; Pa-kít-

xtăng mất 30% giá trị các dự án công cộng để

hối lộ và ăn chia; tham nhũng cũng đã nuốt mất

của Băng -la-đét khoảng 50% giá trị đầu tư nước

ngoài (4 ) .

Về mặt xã hội , theo chúng tôi , đến nay

sự đánh giá của Đại hội IX của Đảng (tháng

4-2001 ) vẫn còn nguyên giá trị: " Điều cần nhấn

mạnh là tình trạng tham nhũng và sự suy thoái

về tư tưởng chínhtrị, đạo đức, lối sống của một

bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang cản

trở việc thực hiện đường lối , chủ trương , chính

sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm lòng

tin trong nhân dân và là rất nghiêm trọng" ...

"nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ

thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là

một nguy cơ lớn , đe dọa sự sống còn của chế

độ ta , tình trạng lãng phí , quan liêu còn khá phổ

bién" .

2

Tham nhũng, tiêu cực hiện nay xảy ra khá

phổ biến ở các chức danh công chức từ thấp đến

cao , như chúng ta đã biết . Quy mô vật chất do

tham nhũng gây nên rất lớn , tiêu cực trải rộng từ

lợi ích rất nhỏ nhặt, " ăn bẩn " vài chục ngàn

đồng , đến hàng tỉ đồng , thậm chí công khai mặc

cả giá để được giải quyết các vấn đề lớn như cấp

nhà, cấp đất, cấp cô-ta ... Hành vi tham nhũng,

tiêu cực ngày càng đa dạng, thủ đoạn ngày càng

tinh vi, tính chất ngày càng phức tạp và mức độ

ngày càng nghiêm trọng. Tham nhũng, tiêu cực

không còn là hiện tượng riêng lẻ mà có tổ chức

liên kết chặt chẽ giữa nhiều người, nhiều ngành,

đan xen giữa các đối tượng ngoài xã hội với cá

nhân , thậm chí có cả với tổ chức trong hệ thống

chính trị ; đã hình thành băng nhóm theo kiểu

"xã hội đen" .

Tuy chưa đe dọa trực tiếp nền độc lập chủ

quyềnđất nước , chưa ảnh hưởng rõ rệt đến tốc

độ phát triển kinh tế , song tệ tham nhũng , tiêu

cực đang ngày càng tinh vi , tràn lan , len lỏi vào

các ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội,

trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ

công chức.Nó sẽ gậm nhấm dần tiềm lực kinh

tế - xã hội , làm trầm trọng thêm các nguy cơ

khách quan đối với sự nghiệp đổi mới và quốc

phòng - an ninh . Nếu để thực trạng này tiếp tục

kéo dài thì nguy cơ chệch định hướng xã hội chủ

nghĩa , mất quyền lãnh đạo của Đảng có thể sẽ

là hiện thực trong tương lai không xa.

Đã có lời cảnh báo nghiêm khắc rằng , trong

suốt quá trình lãnh đạo của Đảng ta, kể từ khi

cầm quyền chưa bao giờ số lượng đội ngũ cán

bộ , đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống nhiều

như hiện nay ; chưa bao giờ tình trạng tham

nhũng, tiêu cực trong Đảng nghiêm trọng như

hiện nay . Cuộc đấu tranh chống tham nhũng,

tiêu cực vì thế , là cuộc đấu tranh không được có

điểm dừng, khó khăn và phức tạp , cần có sự chỉ

đạo thường xuyên, kiên quyết của Đảng, Chính

phủ và sựtham gia của toàn xã hội .

Cán bộ của Đảng và Nhà nước, ở bất cứ cấp

nào cần nhắc nhau cảnh giác trước các thủ đoạn

của tệ tham nhũng, tiêu cực. Cần tỉnh táo trước

thủ đoạn dùng vật chất để lôi kéo, mua chuộc .

điều nhỏ nhất là cần thẳng thắn chối từ những

món quà, khoản tiền lớn tự dưng họ đem đến .

Vì những món quà đó có thể dẫn đến những rắc

rối về sau, xô đẩy dính líu đến tham nhũng,

(2 ) Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, những điều ít

được công bố , TTXVN , Hà Nội , 5-2002

(3 ) Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương : Tài liệu tham

khảo, số 9-2003

(4) Báo Thanh niên , ngày 11-12-2003
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tiêu cực. Mặt khác, cần lưu ý về các mối quan hệ

tình cảm . Chúng tìm hiểu và sẵn sàng đáp ứng

sở thích của mình thông qua thư ký, người

giúp việc , qua vợ con, người thân mà chưa rõ

nguồn gốc... Khi đã tiếp cận được , chúng thường

lợi dụng những quan hệ ấy để "khỉ mượn oai

cọp" , lừa gạt, tạo thế , hù dọa, gây niềm tin với

đối tác .

3 – Về nguyên nhân của tệ tham nhũng

Trước hết, về nhận thức, trong xã hội dường

như đang hìnhthành tâm lý mặc nhiên thừanhận

tham nhũng, tiêu cực , chấp nhận việc lo lót đối

vớimộtsốcán bộ , công chức để giải quyết công

việc , mặc dù thừa biết đó là nhiệm vụ của công

chức ; coi việc lo lót như là sự trả ơn (khi làm

giấy tờ, nhất là các loại giấy tờ liên quan đến

nhà đất, đến sản xuất, kinh doanh ; để được

khám , chữa bệnh, được thầy, cô quan tâm đến

con cái mình; để có nước, có điện ; để nhận

quyền lợi, chế độ trợ cấp xã hội; đặc biệt, khi

vay vốn, xin dự án , xin giấy phép đầu tư các

loại, nhận đề tài nghiên cứu khoa học , đề án

công tác ... ).

Về phía đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện

công vụ lại tự coi mình là người gia ơn cho

dân ,có quyền đòi hỏi và nhận sự trả ơn bằng

vật chất; coi đó là công lao giúp đỡ và có quyền

hưởng thù lao ( ! ), thực chất là nhận hối lộ.

Nhiều cán bộ hiện nay còn cho rằng , không

tham nhũng , tiêu cực thì không thể sống

được ( ! ) . Thậm chí, cả cấp tham mưu có khi

cũng hiểu rất sai lệch về công vụ của công chức,

coi công vụ là dịch vụ ( ! ) .

Nếu nhìn vấn đề tham nhũng , tiêu cực từ góc

độ chính trị , rõ ràng đó là môi trường phi xã hội

chủ nghĩa mà đáng báo động thay , lại đang hình

thành trong xã hội ta hiện nay . Chúng ta hướng

tới xây dựng một xã hội tôn vinh đạo đức nhân

văn , tôn vinh tri thức, nhưng trên thực tế tệ tham

nhũng , tiêu cực lại xô đẩy con người ta chạy

theo vật chất, tất cả vì đồng tiền . Nguyên lý cao

quý "mình vì mọi người, mọi người vì mình ",

bị xem nhẹ đến mức ngượng ngùng khi ai đó

nhắc đến nó. Khôngít ngườichỉủng hộ nguyên

tắc ứng xử " sòng phẳng" , " tiền trao, cháo múc" ,

mà không quantâm đến người khác . Các nghĩa

vụ xã hội của công dân ngày càng thu hẹp, thực

hiện thiếu tự giác , các phúc lợi xã hội vốn tốt

đẹp, đáng lẽ phải duy trì và phát huy, đã bị hủy

bỏ , nhất là trong giáo dục, y tế... Học sinh ngày

càng ít biết đến nhiệm vụ quản trường, quản lớp.

Không ít thầy giáo, cô giáo quên cả nhiệm vụ

phầnđượcthay thế bằng tiền và phải có tiền .

phải giúp đỡ học sinh. Các mối quan hệ đó đa

nhậnthức xấu cho thế hệ công dân mới ngay từ

Phải chăng tệ nạn tiêu cực đó đã tạo ra những

đầu đời ?

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị còn

hình thức lỗi thời , thiếutính thuyết phục , ít đi

chậm đổi mới, nội dung cũ, phương pháp cũ,

vào lòng người. Mặt khác , việc tổ chức các khóa

học cũng mới quan tâm đến lý luận , chưa quan

tâm đến thực tiễn , chưa có môi trường xã hội

nuôi dưỡng , củng cố tư tưởng, đạo đức mang

tính lý luận đó .

Cuối cùng, cần nhận thấy công tác cán bộ

còn những bất cập, từ khâu bồi dưỡng , tuyển

chọn, đánh giá, đề bạt, bố trí , thuyên chuyển ,

đến xử lý cán bộ .Làm thế nào để đánh giá cán

bộ đúng và khách quan ; nguồn tuyển chọn cán

bộ ở đâu , cần những quy chuẩn kiến thức , phẩm

chất thế nào; cán bộ cần được rèn luyện, thử

thách qua thực tiễn ở đâu ... vẫn là những câu hỏi

chưa có lời giải phù hợp . Việc lựa chọn cán bộ

vào các vị trí quan trọng, vị trí đứng đầu vẫn

tiếp tục thiếu dân chủ, công khai, nên vẫn còn

nhiều cửa để một số phần tử cơ hội , tham nhũng ,

tiêu cực , hoặc bao che cho các tệ tham nhũng,

tiêu cực lọt được vào và giữ những vị trí quan

trọng , đứng đầu cơ quan , đơn vị .

Vũ khí tự phê bình và phê bình trước mặt tiêu

cực của cơ chế thị trường đã kém hiệu quả, nếu

không nói là hết hiệu lực , nhưng lại chưa có các

dạngvũ khí có hiệu quả khác hỗ trợ, bô sung.

Vì thế , trước sự tấn công của mặt trái cơ chế
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thị trường, tư tưởng , đạo đức, lối sống trong cán

bộ , đảng viên cứ bị khuất phục và lùi dần , tệ

tham nhũng, tiêu cực lấn thêm . Điều đó giải

thích vì sao , các cuộc kiểm điểm tự phê bình và

phê bình rất rầm rộ , tưởng như nghiêm túc ,

nhưng cả thời gian qua không lôi ra được vụ án

tham nhũng, tiêu cực nào.

Cũng cần lưu ý những dư luận chưa được

làm rõ về một số cán bộ, đảng viên, trong đó có

cán bộ cao cấp đã lợi dụng chức vụ, uy tín , gửi

con em ra nước ngoài theo đường cá nhân , nhất

là sang Mỹ du học , kiếm sống, định cư tại đó ;

gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài ; để vợ ,

con, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn

kinh doanh , đầu tư bất động sản ... Những hành

vi đó khiến cho nhân dân bất bình , không tin

tưởng vào sự nghiệp của Đảng, sự tồn tại của

chế độ .

4 -
Về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ

tham nhũng, tiêu cực

Chúng tôi nhận thấy 10 giải pháp mà Kết

luận 04-KL/TW đề ra là vẫn còn nguyên giá trị .

Nhưng, để các giải pháp này đi được vào cuộc

sống, còn cần dầy công nghiên cứu cụ thể hóa

và tổ chức triển khai thực hiện .

Trên cơ sở những phân tích đánh giá trên

đây , chúng tôi kiến nghị một số biện pháp như

là những"giải pháp của giải pháp" :

Một: Hoàn thiện và thực hiện đúng quy chế,

trình đánh giá , tuyển chọn, bố trí, đề bạt, bổ

nhiệm, luân chuyển , miễn nhiệm cán bộ.

quy

- Quy định rõ tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ,

công chức . Họ phải là những người có các

phẩm chất ưu tú về lập trường tư tưởng , chính

trị, đạo đức, lối sống; được đào tạo chính quy,

thực sự giỏi về chuyên môn; được rèn luyện

trong hoạt động thực tiễn kinh tế - xã hội , quốc

phòng , an ninh .

-
Thực hiện dân chủ, công khai , minh bạch

trong các khẩu của công tác cán bộ, có quy chế

để nhân dân được tham gia đánh giá, nhận xét sự

bố trí cán bộ; tránh tư tưởng coi công tác tổ

2

chức, cán bộ là độc quyền của một số người, của

cơ quan tổ chức - cán bộ .

- Quy định rõ trách nhiệm và hình thức xử

lý đối với người đề xuất tiến cử cán bộ , người

đứng đầu quyết định về cán bộ khi không đúng

chất lượng, không đúng việc , cán bộ có hành vi

tham nhũng, tiêu cực hoặc để xảy ra tham

nhũng, tiêu cực .

-
Thực hiện nghiêm tiêu chuẩn hóa về chất

lượng đạo đức và chuyên môn đối với cán bộ ,

công chức ở mỗi cương vị công tác . Trước hết là

đội ngũ cán bộ tham mưu,đội ngũ cán bộ tham mưu , nhất là trong lĩnh vực

hoạch định chủ trương , chính sách, luật pháp và

cơ chế , tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ .

Quy định rõ các hình thức xử lý đối với những

cán bộ tham mưu, người duyệt và quyết định

những vấn đề tham mưu sai , tạo những kẽ hở

mới cho tham nhũng , tiêu cực nảy nở.

Kịp thời nắm bắt, làm rõ các biểu hiện tham

nhũng , tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm .

Bình thường hóa việc thuyên chuyển vị trí công

tác đối với cán bộ, coi đó là biện pháp gián tiếp

bảo vệ cán bộ, cách ly khỏi môi trường dễ làm

tha hóa cán bộ .

-

Thực hiện cam kết "nói không" với tham

nhũng, tiêu cực , công khai bằng văn bản đối với

những cán bộ do Trung ương quản lý và đại biểu

Quốc hội khi nhậm chức : Không đưa hối lộ và

không nhận hối lộ ; không bao che, tiếp tay cho

các hành vi tham nhũng , tiêu cực ; không để vợ ,

con , người thân lợi dụng uy tín chức vụ của

mình để vụ lợi, để liên kết với các đối tượng là

người nước ngoài vì vụ lợi, để lập trang trại, để

gửi con em, người thân ra học tập, sinh sống,

kinh doanh ở nước ngoài...

Hai : Mở chiến dịch nhận diện tham nhũng,

tiêu cực .

Từng bộ, ngành, địa phương , cơ quan, đơn

vị tiến hành nhận diện các hành vi tham

nhũng, tiêu cực, xác định các trọng điểm dễ

xảyra tham nhũng , tiêu cực, các yếu tố nhạy

(Xem tiếp trang 56 )
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Sinh họat tư tưởng Tạpchí Cộngsản

C

Bụi tre đầu làng

Á làng Đìa này, ai

cũng tấm tắc khen bụi

tre đầu làng do ông K.

trồng ở mảnh vườn nhà ông

cách đây dù trên 50 năm vẫn

ngày càng ấm bụi. Ông nghĩ

đơn giản là để nó che nắng ,

chắn bão , đôi khi dùng vào

việc làm nhà , dựng lán , kè

đê... Chiều hôm trước khi lên

chiến khu cách mạng, ông K.

dắt người con trai cả ra ngồi

ngắm nghía , rồi đếm từng cây

tre, câymăng và dặn dò chi

tiết. Ôngđặttênchomỗi cây

tre ứng với cách nghĩ của ông:

" Chiến tranh nhân dân, lối

đánh du kích , tầm vông, giáo

mác, xóm làng ta góp sức đuổi

giặc ngoại xâm" . Rồi những

cây măng, ông cũng không

quên đặt tên : "Măng lớn ,

măng nhỏ tiếp bước cha anh

dệt thêm truyền thống" . Để

ghi nhớ ông đục con số 33 (21

cây tre và 12 cây măng cả

thảy ) vào một hòn đá rồi đem

cất kỹ vào giữa bụi tre .

Hai cuộc chiến tranh gian

khổ , anh dũng và thắng lợi của

ta đã kết thúc . Ông K. trở

NAM DŨNG

thành lãnh đạo chủ chốt của

tỉnh nhà . Đôi lúc sau những

cuộc họp, ông vẫn kể cho

cộng sự nghe về ý nghĩa và giá

trị của bụi tre ông trồng thuở

ấy . Nhà ông đã ủng hộ xã

những cây tre vào nhiều việc ,

làm gậy gộc cho dân quân tập,

rồi

ở

làmlán học vỡ lòngchotrẻ

thôn , đến làm hầm tăng -xê

trú ẩn máy bay giặc Mỹ, đến

làm kè cho con đê bờ sông

trong lúc lũ về... Được cái,

dùng bao nhiêu cây, làm vào

việc gì, họ đều ghi rất cẩn thận

để báo cho ông biết. Họ hiểu

ông K. gắn bó và quý bụi tre

ấy biết chừng nào.

Khi ông K. bắt đầu đến tuổi

nghỉ hưu, cũng là lúc xã ông

rất cần xây dựng một điểmrất cần xây dựng một điểm

bưu điện - văn hóa xã. Ngặt

một điều , vị trí đặt điểm bưu

điện - văn hóa xã đẹp nhất lại

đúng vào vị trí bụi tre ôngđúng vào vị trí bụi tre ông

trồng . Cán bộ xã cứ đùn đẩy

nhau , không ai dám đặt vấn đề

hóa giá mảnh đất và bụi tre

của ông. Bởi ai cũng biết , ông

là người có công gây dựng

phong trào cách mạng ở xã từ

thuở trứng nước, lại là người

trực tiếp trồng bụi tre đó và nó

gắn bó với ông gần như suốt

cuộc đời. Dân làng Đìa từ bé

chí lớn đều biết bụi tre đầu

làng là hiện thân , là tâm hồn ,

là máu thịt của ông...

Ông K. biết chuyện, suy

nghĩ rất nung nấu . Hiểu tính

ông , người con trai cả và bà vợ

mấy lần có ý nhắc nhỏm với

ông vềmảnh đất và bụi tre đó

bây giờ đang có giá. Riêng

đứa cháu đích tôn vừa tốt

nghiệp Đại học Bách khoa

đang chờ nhận việc dường như

linh cảm thấy tâm trạng ông

không giản đơn chỉ nghĩ như

vậy . Song nó vẫn lặnglẽ... mà

chưa dám hé răng dù nửa lời .

Một hôm, nó đánh bạo

thưa : Ông ơi, làng Đìa ta từ

mống vào đại học . Dân làng

nhiều năm nay mới chỉ có hai

bây giờ không còn đói ăn nữa

nhưng dân trí vẫn không cao.

Rồi nó khuyên ông nên ủng hộ

chặt bụi tre và tặng luôn xã

miếng đất đó để làm nhà bưu

điện - văn hóa. Nghenó nói ,

ông K. mất ăn,mất ngủ rồi lăn

ra ốm nặng . Cán bộ xã đến

thăm ông, nhưng tịnh không ai

dám đả động đến chuyện đó

nữa. Ông K. ốm, bụi tre ít

được chăm sóc và chặt tỉa, các

cây tre già đanh quánh càng

chen xít, chèn cả chỗ mọc của

mấy mầmmăng

Bẵng đi một thời gian . Ông

K. khỏi ốm. Một hôm, ông
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Sinh hoạt tư tưởng
Tạp chí Cộng sản

hẹn và trực tiếp ra xã. Gặp đầy

đủ Ban Thường vụ Đảng ủy,

với giọng đượm một chút

buồnnhưng rất cương quyết,

ông nói : Phàm là người dẫn

đất Việt ta , ai cũng gần gũi ,

mật thiết , gắn bó sâusắc với

cây tre như một biểu tượng

trường tồn vĩnh hằng trong

lòng . Bụi tre tôi trồng ,dù giờ

ta ít dùng vì có bê-tông cốt

thép nhưng vẫn không mất đi

" sứ mệnh" của nó đâu . Được

biết, các đồng chí đang có kế

hoạch xây nhà bưu điện - văn

hóa, gia đình tôi xin tặng xã ta

mảnh đất nhỏ và cả bụi tre để chức, xong về công tác tại xã

dùng vào việc ấy .

Ông K. nói đến đó , cả Ban

Thường vụ Đảng ủy xã dù có

đôi ba người đã đoán trước

nhưng ai cũng bất ngờ. Đồng

chí Bí thư Đảng ủy xã ôm ông

rất chặt. Bỗng ông chỉ vào

mấy đồng chí trong Ủy ban

nhân dân xã và giọng trầm

xuống : Chúng ta là tre phải có

nghĩa vụ chăm măng . Thế mới

là đúng đạo. Tôi đề nghị các

đồng chí, tới đây xin trên cho

chọn cử mấy cháu còn trẻ đi

học trung học, đại học tại

TÌNH HÌNH THAM NHŨNG...

( Tiếp theo trang 54 )

cảm với tham nhũng, tiêu cực để xây dựng

chương trình hành động tập trung chỉ đạo đấu

tranh. Định kỳ báo cáo cấpủy cấp trêntrực tiếp

về tiến độ và kết quả thực hiện; công khai trước

nhân dân để giám sát , đánh giá. Từng bước, thực

hiện làm cho đội ngũ cán bộ, công chức nhận

thức đầy đủ về chức phận , từ chỗ không dám ,

không thể tiến tới không cần , không nên tham

nhũng, tiêu cực. Tổ chức tốt cơ chế kiểm tra ,

giám sát hoạt động của chính các cơ quan thanh

tra , kiểm tra , cơ quan thực thi pháp luật trong

việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng , có

hành lang pháp lý bảo đảm nhân dân thường

xuyên giám sát các cơ quan này về sự trong

sạch , kỷ cương .

Ba: Xã hội hóa cuộc đấu tranh chống tham

nhũng, tiêu cực .

Xây dựng cơ chế động viên toàn xã hội tham

gia vào các công việc cụ thể trong cuộc đấu

tranh chống thamnhũng, tiêu cực . Lập hệ thống

hòm thư chống tham nhũng, tiêu cực do cấp ủy

trực tiếp chỉ đạo để nhận các thông tin do nhân

có được không ? Tôi chỉ mơ

một điều, mở cửa ra ngõ là gặp

chữ thôi . Đói cơm đã khổ ,

nhưng giờ mà đói chữ thì

không lường trước được điều

gì . Tôi già rồi còn đói chữ ,

huống chi lũ trẻ ở làng này, xã

này . Ta còn nghèo nhưng

mảnh đất, bụi tre lúc này hóa

ra vẫn nhất cử lưỡng tiện đấy

chú.

Và ông cười một cách âm

vang , sảng khoái đến vô

chừng. D

dân cung cấp về cán bộ, đảng viên có biểu hiện

tham nhũng, tiêu cực, kịp thời xác minh , làm rõ

đúng sai. Mọi thông tin nhận được đều phải xem

xét làm rõ đúng sai ; phải bảo mật cao thông tin

và người cung cấp thông tin . Thực hiện công

khai các chế độ ngoài lương hợp pháp đối với

cán bộ: phụ cấp , phục vụ ,nhà đất , phương tiện ...

và thiết lập chế tài giám sát của nhân dân , kịp

thời xử lý những bất hợp lý .

Bốn: Ban Chấp hành Trung ương ra nghị

quyết chuyên đề về chống tham nhũng , tiêu cực

Nhà nước ban hành Luật Chống tham nhũng,

tiêu cực .

Các ban, ngành , các cấp rà soát lại toàn bộ

những văn bản hiện hành liên quan đến chống

tham nhũng , tiêu cực, phát hiện các sơ hở, thiếu

đồng bộ trong các văn bản , những yếu kém

trong khâu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý , điều

hành ; đề ra giải pháp thiết thực khắc phục. Trên

cơ sở đó xây dựng nghị quyết và luật .

Năm : Thành lập hệ thống Ban Tham mưu

chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến

cấp huyện . Trước mắt, phân công một đồng chí

Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu

tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Dם
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BẠN LỤC VỚI TẬP CHÍ– TẠP CHÍ VỚI BẠN ĐỌC

CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

VỚI TẠP CHÍ CỘNG SẢN

C

ÁC tỉnh trung du và miền núi phía

Bắc bao gồm: Lào Cai , Cao Bằng,

Bắc Cạn , Thái Nguyên, Lạng Sơn,

Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên

Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc,

Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang và

Bắc Ninh, đứng chân trên một vùng đất

rộng lớn trải dài từ Đông sang Tây , rất đa

dạng , phong phú và có ý nghĩa chiến lược to

lớn của đất nước . Đây là quê hương của cái

nổi cuộc kháng chiến anh hùng chống thực

dân Pháp của dân tộc , là nơi quần tụ của hơn

30 dân tộc anh em trong đại gia đình các

dân tộc Việt Nam.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng , với nỗ lực

của hơn 12 triệu đồng bào các dân tộc , diện

mạo kinh tế - xã hội của khu vực quan trọng

này đã không ngừng đổi thay, có nhiều tiến

bộ . Một số tỉnh trong khu vực gia nhập

Câu lạc bộ các tỉnh, thành phố có thu nhập

1 000 tỉ đồng /năm trở lên . Những tỉnh khác

nỗ lực vượt qua khó khăn , hạn chế , đã cố

gắng nâng dần các chỉ tiêu kinh tế - xã hội,

cải thiện thu nhập và đời sống của nhân dân.

Bước trưởng thành của các tỉnh khu vực

trung du và miền núi phía Bắc không tách

rời sự lãnh đạo của Đảng , sự quản lý của

Nhà nước, sự phối hợp của các ban , ngành

có liên quan và lòng nhiệt tình, trách nhiệm

của mỗi người cán bộ, đảng viên và nhân

dân. Trong thành tựu chung đó , các cơ quan

thông tin đại chúng nước nhà góp phần to

lớn và quan trọng, chủ động đưa các chủ

trương , đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân,

động viên sự nỗ lực của các địa phương góp

phần to lớn vào thắng lợi của công cuộc đổi

mới đất nước. Với vị thế là cơ quan lý luận

và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí

Cộng sản ngày càng cố gắng thực hiện tốt

chức năng tuyên truyền , giáo dục lý luận ,

chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

các dân tộc trên địa bàn các tỉnh trung du

và miền núi phía Bắc . Và đến lượt mình,

17 tỉnh thuộc khu vực này luôn dành cho cơ

quan lý luận và chính trị của Trung ương

Đảng những tình cảm đặc biệt, những đóng

góp to lớn trên mỗi bước trưởng thành của

Tạp chí Đảng .

Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó

truyền thống keo sơn đó, nhất là để không

ngừng nâng cao tính lý luận và chính trị của

Tạp chí thông qua việc tổng kết thực tiễn

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn

chiến lược này, ngày 29-6-2004 , với sự phối

hợp của Tỉnh ủy Lào Cai , Tạp chí Cộng sản

và Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông

Việt Nam cùng tổ chức Hội nghị Phát

hành – Bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh

trung du và miền núi phía Bắc tại thị trấn

Sa Pa.

-
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Tham dự Hội nghị, về phía Lào Cai, các

đồng chí lãnh đạo chính quyền, các ban ,

ngành , huyện, thị của tỉnh , do TS Nguyễn

Đức Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Lào Cai dẫn đầu .

Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do

GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương

Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí

Cộng sản , dẫn đầu .

·

TS Hoàng Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông

Việt Nam , dẫn đầu đoàn đại biểu của Tổng

Công ty và lãnh đạo các Bưu điện tỉnh .

Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí :

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, PhóChủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách công

tácvăn hóa - xã hội, đại diện Ban Tuyên

giáo và Bưu điện của 16 tỉnh thuộc khu vực

trung du và miền núi phía Bắc .

Hội nghị đã tập trung giải quyết những

vấn đề chính sau đây :

1 – Công tác giáo dục lý luận , chính trị

của Tạp chí Cộng sản

Với những kết quả còn rất khiêm nhường

của mình, Tạp chí nhận được sự đánh giá

cao của Hội nghị về việc thực hiện chức

năng , nhiệm vụ tuyên truyền đường lối ,

quan điểm của Đảng, chủ trương , chính

sách của Nhà nước trên nền tảng chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, xứng

đáng là ngọn cờ tư tưởng lý luận của

Đảng . Các đại biểu nhấn mạnh, Tạp chí

đã góp phần quan trọng trang bị thế giới

quan , phương pháp luận cho mỗi cán bộ,

đảng viên trong việc nhìn nhận , đánh giá,

phân tích thời cuộc và tình hình đất nước

một cách khách quan, khoa học và hành

động một cách thống nhất, hiệu quả, xứng

đáng với sự tin yêu của bạn đọc đông đảo ,

với phần thưởng cao quý - Huân chương

Sao Vàng - do Nhà nước trao tặng nhân dịp

kỷ niệm 73 năm Tạp chí ra số đầu (5-8-1930 -

5-8-2003) .

Điều rất đáng ghi nhận là, trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ của mình, Tạp chí nỗ

lực vượt qua những khó khăn, góp phần

giáo dục, tuyên truyền những nguyên lý của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, nêu bật sự vận dụng sáng tạo lý luận

mác-xít và kinh nghiệm của thế giới gắn

chặt với công tác tổng kết thực tiễn , phát

triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm rõ hơn con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự vận động

và phát triển của xã hội Việt Nam .

hoạt động lý luận và chính trị của Tạp chí

Nhấn mạnh về vị trí, vai trò và thực tế

Cộng sản, các đồng chí Nguyễn Đức Thăng ,

ThânVăn Mưu, Phó Bí thư Thường trực

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai;

Tỉnh ủy Bắc Giang ; Nguyễn Hồng Quân,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng

Ninh đều chung nhận định : Trong những

năm qua, Tạp chí Cộng sản đã phấn đấu

thực hiện nhiệm vụ định hướng tư tưởng,

trang bị kiến thức và phương pháp nhận

thức và hành động ; bảo vệ và phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ;

tuyên truyền đường lối , quan điểm của

Đảng, chủ trương , chính sách của Nhà nước

trong sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ

nghĩa trên đất nước ta một cách khá toàn

diện, ngày càng thuyết phục và sinh động .

Các đại biểu mong mỏi Tạp chí Cộng sản

tiếp tục đổi mới toàn diện hơn nữa, nhất là

vềchất lượng , không ngừng giữvững vị trí

tiên phong trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý

luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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trước hết trong Đảng, góp phần giáo dục tư

tưởng , chính trị cho cán bộ, nhân dân các

dân tộc trên đất nước ta nói chung, vùng

trung du và miền núi phía Bắc nói riêng .

Các đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Trưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên ; Bùi

Văn Thiện , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lai Châu ; Nguyễn Quang Huy,Phó Trưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La... đề nghị

Tạp chí cần nâng cao hơn nữa tính lý luận ,

tính chiến đấu trong các bài viết trên Tạp

chí nhưng thật dung dị, dễ hiểu , dễ vận

dụng. Tạp chí tiếp tục đi đầu trong việc kiến

giải, góp phần làm thấu triệt hơn một số vấn

đề lý luận đang đặt ra trước sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội như : Thế nào là bóc

lột? Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ?

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa là gì? Thế nào là chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế ? Xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa ra sao ?, v.v ..

Về vấn đề nâng cao tính chiến đấu, phê

phán những quan điểm sai trái, thù địch của

các lực lượng phản động; góp phần uốn nắn

những nhận thức lệch lạc của một bộ phận

cán bộ, đảng viên ; đồng thời, trang bị cho

người đọc Tạp chí cách nhìn nhận đúng

đắn về bản chất của các sự kiện , nhất là các

vấn đề quốc tế đáng quan tâm cũng được

đông đảo ý kiến khẳng định và mong mỏi

tại Hội nghị .

Các đại biểu đề nghị Tạp chí duy trì

thường xuyên và nâng cao hơn nữa chất

lượng các chuyên mục được bạn đọc quan

tâm , như : Đưa Nghị quyết Đại hội IXcủa

Đảng vào cuộc sống, Nghiên cứu -Trao đổi ,

Nghiên cứu , học tập và làm theo tư tưởng

Hồ Chí Minh, Thực tiễn - Kinh nghiệm,Kinh nghiệm ,

Sinh hoạt tư tưởng... Nghiên cứu , mở thêm

một số mục đề cập trực tiếp tới cơ sở. Đặc

biệt, nên duy trì một cách đều đặn mục Sinh

hoạt tư tưởng .

2 – Tổng kết thực tiễn , giới thiệu các

mô hình hay

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí

Hoàng Thị Tảo , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân

dân tỉnh Bắc Cạn ; Trần Thị Thiệp , Trưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, và Bạch

ủyHòa Bình, ghi nhận những cố gắng của

Công Điệu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh

đổi mới công tác tổng kết thực tiễn xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

góp phần làm sáng tỏ lý luận về con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Trong Báo

cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên,

đồng chí Phan TiếnHùng , PhóTrưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, đánh giá:

Tạp chí Cộng sản thời gian qua đã có cố

gắng đáng ghi nhận trong việc triển khai các

chương trình , dự án ; các mô hình phát triển

kinh tế - xã hội . Đồng chí Ly MíLử, Trưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, cho

rằng : Tạp chí Cộng sản đã gắn lý luận

với thực tiễn qua việc tổng kết thực tiễn

toàn diện của các địa phương , từ đó giúp các

địa phương tiếp thu và học tập những

kinh nghiệm bổ ích trong xây dựng địa

phương mình .

Tạp chí Cộng sản trong việc không ngừng

Yêu cầu chung đối với Tạp chí mà nhiều

đại biểu
đại biểu đề nghị là, giới thiệu ngày càng

nhiều mô hình xây dựng kinh tế, phát triển

văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của

hệ thống chính trị , nhất là các tổ chức đảng

và chính quyền các cấp... sao cho qua Tạp

chí Cộng sản , sức lan tỏa của các mô hình

tốt, kinh nghiệm hay đến được với các địa

phương trong cả nước ngày càng sâu rộng,

phát huy hiệu quả trong thực tế .
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Điều cần nhấn mạnh là, các ý kiến mong

rằng , từ thực tiễn sôi động, Tạp chí Cộng

sản góp phần thiết thực hơn nữa vào việc

tổng kết thực tiễn, rút ra những vấn đề mang

tính quy luật của sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩaxã hội và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta ;

cùng với các cơ quan nghiên cứu khác , với

các nhà khoa học có tâm huyết và trách

nhiệm góp phần hình thành một cách hệ

thốnglý luận về con đường xã hội chủ nghĩa

trên tất cả các phương diện, các lĩnh vực của

đời sống đất nước .

Đây là công việc vô cùng khó khăn , đòi

hỏi sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần cầu

tiến , sáng tạo cũng như tính kiên trì của mỗi

cán bộ, đảng viên. Các tỉnh , các ngành sẵn

sàng phối hợp với Tạp chí, cung cấp những

chất liệu sống để Tạp chí hoàn thành trọng

trách của mình vì sựphát triển lý luận cách

mạng của chúng ta .

hóa, xã hội cũng như công tác xây dựng

Đảng ở các địa phương.

Theo đó, với nỗ lực của Tạp chí Cộng

sản và các ban, ngành có quan hệ trực tiếp

gồm hệ thống Tuyển giáo và Bưu điện các

cấp của 17 tỉnh , thời gian qua, công tác phát

hành - bạn đọc tại khu vực đã có nhiều tiến

bộ . Nhờ vậy, ấn phẩm Tạp chí Cộng sản

luôn được chuyển đến tay bạn đọc , dù ở

vùng sâu, vùng xa, vùng cao một cách

nhanh chóng và đầy đủ, an toàn . Việc tổ

chức đặt mua và sử dụng Tạp chí gắn với hệ

thống bưu điện - văn hóa xã ngày càng có

hiệuquả. Đó là kết quả chung thể hiện sự nỗ

lực và tinh thần trách nhiệm của hệ thống

tuyên giáo các cấp và bưu điện các cấp tại

khu vực.

Tuy vậy, với tinh thần thẳng thắn và đầy

trách nhiệm đối với Tạp chí Đảng , nhiều ý

kiến nhấn mạnh rằng , công tác phát hành -

bạn đọc Tạp chí Cộng sản tại khu vực trung

du và miền núi phía Bắc còn chưa tương

Cùng với việc giới thiệu ngày càng nhiều

những điển hình hay , mô hình tốt trên các

lĩnh vực của đời sống kinh tế , xã hội của đấtxứng với tiềm năng của khu vực cũng như

nước, các địa phương mong Tạp chí trực

tiếp giúp đỡ các địa phương trong việc tổng

kết, định hướng phát triển kinh tế , xây dựng

văn hóa, xã hội với tư cách là cơ quan lý

luận , chính trị của Trung ương Đảng.

3 – Về công tác phát hành – bạn đọc

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Tạp chí

với các địa phương trong việc tổ chức

nghiên cứu , tuyên truyền về khu vực trung

du và miền núi phía Bắc không ngừng phát

triển cả về bề rộng và chiều sâu . Từđầu

năm 2003 đến giữa năm 2004, Tạp chí Cộng

sản đã đăng tải 38 bài viết về khu vực này,

với sự tham gia tích cực của các đồng chí

lãnh đạo cấp ủy chính quyền và các ban,

ngành . Các bài viết đã đề cập một cách khá

toàn diện đời sống kinh tế , chính trị, văn

mối quan hệ giữa các bên có liên quan .

Điều đó thể hiện ở chỗ, số lượng phát hành

Tạp chí Cộng sản tại một số tỉnh chưa tương

xứng với yêu cầu và nhu cầu của bạn đọc ;

số thư , bài từ khu vực này gửi về Tạp chí

Cộng sản còn khiêm tốn (cả năm 2003 và

6 tháng đầu năm 2004 chỉ có 80 tác phẩm ,

với 35 tác giả, trong đó có nhiều người chỉ

xuất hiện duy nhất một lần ). Điều đáng nói

là, có một số tỉnh trong khu vực suốt thời

gian một năm rưỡi qua, không có thư , bài

gửi về Tạp chí .

Lý giải nguyên nhân của những hiện

tượng trên , có ý kiến cho rằng, do Tạp chí

đề cập những vấn đề quá cao, quá khó nên

chưa phù hợp với trình độ nói chung còn

hạn chế của một bộ phận cán bộ, đảng viên
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ở khu vực . Từ đó không "tự nhiên " hình

thành được đội ngũ cộng tác viên thường

xuyên. Đây cũng là một thực tế hiện nay ở

các đảng bộ cơ sở , thậm chí trên cấp cơ sở .

Mặt khác, có ý kiến chỉ rõ , đó là do căn

bệnh "lười đọc" đang tồn tại ở không ít cán

bộ, đảng viên. Ý kiến khác lưu ý thêm , giá

bán Tạp chí như hiện nay (6.000 đồng /kỳ)

vẫn còn cao, do đó chưa thích hợp với điều

kiện của các tỉnh có nhiều địa bàn thuộc

vùng sâu, vùng xa.

Tạp chí Cộng sản đã nhiệt liệt cảm ơn

những đóng góp to lớn , chí tình của các cấp

ủy, chính quyền các cấp , các ban , ngành và

toàn thể bạnđọc đông đảo với Tạp chí suốt

nhiều năm qua; và những ý kiến đầy trách

nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng

chí mong rằng , các địa phương tiếp tục phối

hợp, giúp đỡmạnh mẽ hơn nữa, chặt chẽ

hơn nữavà toàn diện hơn nữa để Tạp chí

thực hiện tốt nhiệm vụ của mình . Đồng chí

tha thiết đề nghị, các đồng chí cán bộ lãnh

đạo các cấp , các chuyên gia trên nhiều lĩnh

vực ở các tỉnh , trực tiếp là đội ngũ cán bộ

tuyên giáo các cấp cộng tác chặt chẽ , hiệu

quả hơn nữa với Tạp chí trong việc nghiên

cứu , tuyên truyền toàn diện các tỉnh trên

Tạp chícũng như đưa nội dung Tạp chí đến

với bạn đọc .

Hội nghị nhất trí rằng , để tăng cường

công tác phát hành Tạp chí ở địa bàn này,

đòi hỏi sự nỗ lực , cố gắng rất cao của Tạp

chí Cộng sản cũng như các cấp ủy địa

phương, mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo các

cấp . Tạp chí Cộng sản cần có kế hoạch tổ

chức công tác tuyên truyền có liên quan đến

những vấn đề thiết thực của đời sống các

địa phương nhiều hơn nữa. Ban Tuyêngiáo

các cấp cần giáo dục , nâng cao trình độ

đội ngũ cán bộ, đảng viên , giúp họ tiếp thu lý

ngày càng hiệu quả hơn những vấn đề

tuyên truyền trên Tạp chí Đảng, từ đó làm

cơ sở cho việc nâng cao nhận thức ,khả năng

hoạt động thực tế ở các địa phương ngày

càng tốt hơn .

Về cơ chế phát hành Tạp chí, TS Hoàng

Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công

tyBưu chính - Viễn thông Việt Nam , cùng

ý kiến của đồng chí Nguyễn Thành Công,

Phó Giám đốc Công ty Phát hành báo chí

Trung ương và ý kiến của đại diện bưu điện

các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh ...

đề xuất: Nên giao việc phát hành Tạp chí

cho Bưu điện các cấp, Ban Tuyên giáo các

cấp sẽ thực hiện việchướng dẫn , đôn đốc và

kiểm tra việc sử dụng Tạp chí của các cơ sở

đảng, đã được Hội nghị nhiệt liệt ủng hộ.

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng

sản , GS , TS Lê Hữu Nghĩa, Tổng Biên tập

phần cùng toàn Đảnglàm rõ những vấn đề

Về phía mình , Tạp chí sẽ tiếp tục góp

luận đặt ra từ thực tiễn xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trên đất

nước ta , đáp ứng sự mong mỏi của bạn đọc ,

góp phần giáo dục lý luận , chính trị cho cán

bộ , đảng viên và quần chúng nhân dân . Để

ghi nhận những đóng góp và cố gắng của

các ban , ngành trong công tác phát hành -

bạn đọc Tạp chí Cộng sản khu vực trung du

và miền núi phía Bắc , Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản và Tổng Công ty Bưu chính -

Viễn thông Việt Nam đã khen thưởng 9 đơn

vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong

công tác này . Đó là : Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy và Bưu điện các tỉnh Lào Cai , Quảng

Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ ; và TS Hoàng

Thọ Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công

ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. D

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

(Tổng thuật )
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Cần một trung tâm

quốc gia về giáo dục

thường xuyên ở Việt Nam

T

NGUYỄN CẢNH TOÀN

RONG sự phát triển

giáo dục , bên cạnh

những thành tựu ,

chúng ta đang có nhiều khó

khăn, yếu kém. Nguyên nhân

sâu xa là do trong sự chỉ đạo

cụ thể, phương châm "phát

huy nội lực, trên cơ sở đó mà

thu hút ngoại lực" chưa được

quán triệt mà một biểu hiện

cụ thể là sự yếu kém của hệ

thống giáo dục từ xa.

Giáo dục từ xa, xét về cơ

bản, là hệ thống chăm lo việc

tổ chức và hướng dẫn " tự

học " cho dân . "Học" là việc

của từng cá nhân, không ai

thay cho ai được . Cá nhân

người học phải tự mình động

não, thì mới khá lên được ,

những người khác như thầy ,

bạn, cha mẹ , dù có quan tâm

đến mấy cũng chỉ đóng vai

trò " hướng dẫn , giúp đỡ " .

Nhiều người thường có định

kiến là "Giáo dục tập trung "

dứt khoát hơn " Giáo dục từ

xa " vì lẽ "có thầy ở ngay bên

cạnh thì hơn là có thầy ở xa ".

Đó là một nhận thức rất cảm

tính, phi biện chứng , không

thấy được những thuậnlợi

sau đây trong khó khăn " xa

thầy" .

-

Xa thầy nên khó ỷ lại

vào thầy , buộc phải phát huy

nội lực " tựhọc" đến mức cao

nhất và chính điều này làm

nên chất lượng .

-
Giáo dục từ xa cá biệt

hóa được việc "học" vốn là

việc của từng cá nhân , trong

lúc giáo dục tập trung đem

tập thể hóa (thành lớp học )

việc đó gây ra khó khăn buộc

cả lớp , từ người giỏi nhất đến

người kém nhất đều phải học

theo cùng một tốc độ do thầy

quyết định.

-
Trong sự phát triển

giáo dục , "khoảng cách

không gian " giữa người dạy

và người học là một trở lực

lớn . Ngày xưa , để khắc phục

trở lực này, người ta phải xây

trường , xây ký túc xá, người

học phải đi ở trọ. để thầy,

trò được gần nhau mà tiến

hành việc dạy, việc học.

Giáo dục từ xa với công

nghệ thông tin hiện đại các

khoảng cách không gian và

thời gian đều được giải quyết

(trò thắc mắc gì có thể hỏi

thầy và được giải đáp ), rồi

đến khoảng cách tâm lý (ví

dụ thủ trưởng vì sĩ diện

không muốn học cùng nhân

viên thì ở nhà bật máy

mà học) .

Những điều nói trên

không phải là "lý thuyết

suông" mà đã kiểm nghiệm

rõ trong thực tiễn giáo dục

Việt Nam. Ví dụ, từ năm

1977 đến 1988, Bộ Giáo dục

(trước đây) đã đào tạo được

ngót 2 000 giáo viên trung

học phổ thông bằng phương

thức " từ xa" , số sinh viên" từ

xa " được tuyển từ những thí

sinh không trúng tuyển vào

đại học hệ tập trung nhưng

* Giáo sư , Viện sĩ
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đạt điểm "học được" ( 10

điểm trở lên) khi thi tốt

nghiệp đại học thì thi chung

với hệ chính quy, tổ chức

rất nghiêm và không có

chậm chước , chiếu cố ai hết .

Kết quả ở bảy kỳ thi tốt

nghiệp chung là "bên tám

lạng, bên nửa cân" .

Nói như trên , chắc có

người hỏi "giáo dục từ xa

hay thế , thì nênxóa bỏ hệ tập

trung" . Không! Mỗi bên đều

có cái hay, cái dở . Điều quan

trọng là người quản lý biết

pháthuy hếtcái hay, hạn chế

đến mức thấp nhất cái chưa

hay của mỗi loại hình để

phát triển chúng. Cái dở của

giáo dục từ xa , dùng công

nghệ thông tin , thông lưu

hiện đại thì cước phí bưu

điện tốn kém (chưa kể cước

phí lắp đặt), coi như Nhà

nướcbỏ ra ban đầu ;sử dụng

không thoải mái (như khi gọi

điện thoại mà đầu dây bên

kia bận ), xa thư viện , xa

phòng thí nghiệm, người học

cảm thấy cô đơn , thiếu

không khí lớp học... Cái dở

của "tập trung " là "gần thầy"

dễ phát sinh tư tưởng ỷ lại

vào thầy, hạn chế phát huy

nội lực tự học , cả lớp cùng

phải theo một tốc độ ... Vả

chăng hệ từ xa chỉ có thể xây

dựng sau khi đã có một hệ

thống tập trung nền nếp làm

chỗ dựa. Học từ xa rất rẻ (sau

khi đã được trang bị ban đầu

và số người học cùng một

giáo trình đạt từ 1 000 trở

lên), càng đông người học

càng rẻ vì chỉ việc in thêm

tài liệu giáotài liệu giáo khoa (mà in

càng nhiều giá thành càng

rẻ) . Vì vậy, một dân tộc

nghèo mà hiếu học như dân

tộc ta phải đón nhận giáo dục

từ xa như một món quà quý

của thời đại, mài sắc nó lên

bằng những truyền thống

quý báu của dân tộc (hiếu

học, thông minh , chịu

thương, chịu khó , giáo dục

cho dân và vì dân , nhất là khi

người học ở nhà mình mà

học, phân tán vào trong dân ,

lại có phong trào khuyến học

đang lên ). Để cho giáo dục

từ xa yếu tức là bỏ phí đi hai

nguồn lực : sức mạnh của

thời đại và sức mạnh truyền

thống . Ngay từ bây giờ , nếunếu

chúng tacó mộthệ thống

giáo dục từ xa mạnh thì sẽ có

thêm những giải pháp để giải

quyết khó khăn trước mắt.

Trước hết, về việc tuyển

sinh đại học. Ai cũng biết, nó

nặng nề, căng thẳng và tốn

kém thế nào cho cả Nhà

nước và gia đình các thí sinh .

Chưa nói đến chuyện đổi

cách thi tuyển , chỉ cần có

một hệ thống đào tạo từ xa là

có thể thu hút hết số học sinh

không trúng tuyển hệ tập

trung nhưng đạt điểm 10 trở

lên (với cả 3 môn thi) trong

kỳ thi tuyển ; 10 điểm ( là

căn cứ vào thực tiễn Việt

Nam đã mở Đại học từ xa

thắng lợi từ năm 1977 đến

1988 với những học viên đạt

10 điểm trở lên. Nếu cứ mốc

đó mà tính thì năm 2003 ,

chúng ta có thể tuyển 34% số

thí sinh vào đại học , kể cả

tập trung và từ xa ( vì có 66 %

số thí sinh dưới 10 điểm ).

Như vậy được mấy cái lợi.

Cácthí sinh không trúng

tuyển hệ tập trung (nếu

không có hệ từ xa) nay được

học sẽ không mất một năm

để học lớp 13, sang năm thi

lại ; để học lớp 13 thì càng

nuôi béo các lò luyện thi và

càng làm cho kỳ thi tuyển

sinh sang năm thêm đồng

đúc. Có thể có ý kiến cho

rằng, họ học đại học nhiều

thế thì càng "thừa thầy" . Lý

do này không vững . Đứng ở

gócđộ củangườiquản lý xã

hội, nếu thí sinh A có đủ

năng lực để học đại học thì

cho anh ta học là thượng

sách. Sợ học không có việc

làm ư ? Thế không cho học

thì A sẽ kiếm được việc làm

sao ? Được học thì gia đình

và xã hội được yên tâm trong

bốn hay năm năm nữa và

( 1 ) Mới đây có tin là 2 trường đại

học dân lập tuyển từ 4 điểm trở lên.

Tôi cho rằng việc làm này sẽ để lại

nhiều hậu quả. Còn 10 điểm, thì trên

thực tế , đã không để lại hậu quả gì

xấu . Số này, khi đã có chí học, đều

học đạt yêu cầu .
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trong 4 trụ cột của UNESCO

ít ra cũng được 3 và 3 trụ cột

này sẽ giúp có cái thứ tư dễ

dàng hơn là không có. Ý

nghĩ "thừa thầy thiếu thợ "

chỉ phù hợp với thời kỳ bao

cấp, kế hoạch hóa cứng nhắc ,

không còn phù hợp khi ta

chuẩn bị bước vào thời kỳ

kinh tế tri thức. Với lý lẽ đó

ta thấy rằng hay hơn nữa là

khi đã có Đại học từ xa, ta

dùng cách sau đây để tuyển

sinh đại học : tất cả thí sinh

có hồ sơ hợp lệ đều được

quyền chọn một khoa nào đó

trong một trường đại học để

thi thử trong một học kỳ.

Cuối học kỳ đó , sẽ xem xét

khả năng tự học qua tài liệu

để tuyểnchọn . Như vậy, vừa

thử thách một khả năng hiện

đương còn rất yếu trong sinh

viên các trường đại học mà

chính khả năng đó đóng vai

trò quyết định trong chất

lượng học tập . Ai cũng được

học thử thì rất công bằng mà

không bỏ sót nhân tài, còn

thi như hiện nay , nhiều người

giỏi vẫn hỏng (trên 20 điểm

nhưng không đạt chuẩn ).

Thi 3 môn thì vẫn có chuyện

"học tài thi phận " , có thể

quay cóp, có phao, có thi hộ .

Cách tuyển mới sẽ tiến hành

cuối học kỳ như sau : khoa sẽ

chọn một tài liệu khoa học

vài ba chục trang , mỗi thí

sinh sẽ ngồi phòng thi cả

ngày (ăn cơm trưa tại phòng

thi ) đọc tài liệu rồi viết thu

hoạch và trình bày thêm

những suy nghĩ độc lập của

mình (nếu có) . Ai đăng ký

thi bằng tiếng Anh thì sẽ

nhận tài liệu dịch ra tiếng

Anh và sẽ được thưởng thêm

điểm , nhiều hay ít tuỳ theo

trình độ tiếng Anh bộc lộ qua

thu hoạch. Ai không đạt yêu

cầu sẽ đi học nghề sau trung

học hoặc sang năm chọn

khoa khác học tiếp ( nếu tự

thấythấy mình đã chọn nhầm

khoa ). Ai đạt yêu cầu sẽ học

tiếp ở khoa theo hình thức

tập trung hay từ xa, tùy theo

nguyện vọng, nhưng ưu tiên

học tập trung cho người đạt

điểm cao. Với cách tuyển

như vậy, tiêu cực chỉ còn có

thể xảy ra ở khâu chấm và

xét tuyển . Trường đại học

bấy giờ nhẹ gánh , sẽ tăng

cường thanh tra. Vì thí sinh

sẽ phân tán theo khoa ,

trường có thể bố trí cho mỗi

khoa một ngày thi đủ chỗ để

mọi thí sinh có nhu cầu đều

được ở nội trú , gia đình

không phải cử người thân đi

theo mọi thí sinh .

Bây giờ nói đến Trung

tâm học tập cộng đồng. Hiện

nay , phong trào xây dựng

trung tâm học tập cộng đồng

đang lên mạnh nhưng chỉ vài

năm là " các thầy hết chữ "

nếu chỉ khai thác trí tuệ ở

trong vùng . Ở trường phổ

thông thì khác , vì chủ yếu là

khoa học cơ bản mà khoa

học cơ bản thì lão hóa chậm

nên một giáo viên có thể dạy

năm này qua năm khác cho

nhiều thế hệ học sinh . Còn

trung tâm học tập cộng đồng

có đối tượng là người lớn đã

đi làm với phương châm học

" thiết thực, cần gì học nấy ,

học để làm ngay " thì rõ ràng

nội dung thiên về học "công

nghệ ". Nhưng thời đại ngày

nay "côngnghệ" thay đổi rất

nhanh , nếu không có tổ chức

để cập nhật thì sẽ tụt hậu

nhanh chóng. Trước hết, là

các thầy dạy ở các trung tâm

học tập cộng đồng phải lo

cập nhật để khỏi "hết chữ"

mà họ khó có cách gì cập

nhật nếu không có giáo dục

thường xuyên giúp họ tranh

thủ được trí tuệ của toàn

quốc , toàn thế giới . Hiện

nay, trung tâm học tập cộng

đồng đương là cao trào vì

người dân lâu nay không

được học, bây giờ học thì

thấy bổ ích nhưng về lâu dài,

khi sản xuất, dịch vụ trong

xã hội phải chịu một sự cạnh

tranh quyết liệt thì nội dung

học đó sẽ trở nên bất cập và

nếu không kịp thời bổ cứu

thì cao trào sẽ chững lại rồi

biến thành thoái trào .

Một hiện tượng nữa cũng

đã xuất hiện trong xã hội ta :
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Trường Trung học dân lập

Nguyễn Trường Tộ ở thành

phố Vinh (Nghệ An ) đã thử

làm mấy năm nay việc học từ

xa chương trình trung học

phổ thông kết hợp học

nghề và làm kinh tế gia đình .

Việc làm thử tỏ ra có triển

vọng nhưngviệc nhân rasẽ`

khó khi không có một cơ

quan tầm cỡ quốc gia lo việc

giáo dục thường xuyên, vì

nếu từng trường cứphải

gồng mình lên lođủmọi thứ

thì khó lắm và sẽ rất không

kinh tế .

Trên đây, chỉ mới nêu lên

ba vấn đề trong thực tiễn

giáo dục hiện nay (tuyển

sinh đại học; Trung tâm học

tập cộng đồng và học từ xa

bậc trung học phổ thông vừa

học nghề, làm kinh tế gia

đình ) đã thấy nhu cầu bức

xúc cần có một Trung tâm

Quốc gia về Giáo dục

thường xuyên. Rộng ra, Nghị

quyết Đại hội IX đã nêu chủ

trương xây dựng xã hội học

tập , trong đó ai cũng học,

học suốt đời và có hiệu quả,

ai cũng tham gia phong trào

khuyến học . Mục tiêu phấn

đấu như vậy là rất cao . Hiện

nay, với giáo dục tập trung ,

ta chỉ đáp ứng đượckhoảng

1/3 nhu cầu học tập của nhân

dân mà đã vất vả. Vậy có

cách gì lo nốt cho 2/3 kia?

Chỉ có cách khai thác nội lực

tự học, tự nghiên cứu , tự trau

dồi nghề nghiệp của mỗi

người thì mới xây dựng xã

hội học tập . Nhưng " 3 tự " nói

trên đều rất khó cho mỗi cá

nhân phải tự lực không ai

giúp đỡ . Cho nên Nhà nước

phải tổ chức ra một Trung

tâm Quốc gia về Giáo dục

thường xuyên với nhiệm vụ

tổ chức, hướng dẫn "3 tự " nói

trên cho dân. Và muốn đuổi

kịp các nước phát triển thì về

giáo dục thường xuyên nước

ta phải cố gắng vươn lên

hàng đầu của thế giới . Xin

thiếu khiêm tốn mà đó là một

đừng cho rằng như vậy là

lẽ tất yếu nếu chúng ta muốn

đuổikịp các nước phát triển .

Trong lĩnh vực giáo dục ,

muốnđuổi kịp họ thì ta phải

biết chọn cái gì có thểđua

tranh với họ; dĩ nhiên không

nên chọn cái gì đòi hỏi nhiều

tiền mà nên chọn cái gì vừa

có ý nghĩa quyết định, vừa

khôngmất tiềnmuamà ta lại

có khả năng sản sinh ra.

Trong kháng chiến , ta không

chọn vũ khí để đua tranh với

kẻ địch mà chọn trí thông

minh và sức mạnh đoàn kết

toàn dân . Ta cũng có máy

bay, tên lửa những không

đua với địchđua với địch về kỹ thuật các

thứ đó mà đua về cách sử

dụng chúng theo đường lối

chiến tranh nhân dân (ví dụ

lưới lửa nhiều tầng trong đó

có súng trường của dân quâncó súng trường của dân quân

khống chế tầm thấp) . Trong

giáo dục từ xa cũng vậy, ta sẽ

rất cố gắng về công nghệ

thông tin nhưng không đua

với họ về mặt đó mà đua với

họ về khoa học sư phạm từ

xa và về phong trào toàn dân

tham gia khuyến học từ xa.

Trí thông minh sưphạmhình

thành ra ở trong bộ óc tự

nhiên chứ không phải trong

máy tính điệntử (máy tính

điện tử chỉchuyển tải sự

thông minh) mà bộ óc tự

nhiên của người Việt Nam

thì không kém bộ óc tự nhiên

của người Pháp , người Mỹ

trí quyết liệt trong hai cuộc

(ta đã thắng họ qua việc đấu

khuyến học đang lan đến

kháng chiến) . Phong trào

làng xóm, dòng họ , gia đình ,

đến chức sắc tôn giáo. Nó sẽ

giúp quản lý hỗ trợ các học

viên từ xa.

Với những lý do trên , xin

đề nghị xem Giáo dục

thường xuyên không chỉ là

một biện pháp thông thường

mà là một biện pháp mũi

nhọn trong chiến lược giáo

dục của nước ta . Xin đề nghị

đầu tư thiết bị hiện đại ban

đầu cho Giáo dục thường

xuyên (lo việc tự học cho

hàng triệu con người) một số

vốn ngang với vốn để xây

dựng một nhà máy xi-măng ,

thể hiện rõ " giáo dục là quốc

sách hàng đầu" . D
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-
KHÔNG GIAN LIÊNMINH KINH TẾ -

MÔHÌNH “ LIÊN XÔMỘT” Ở CHÂU ÂU

X

* U thế toàn cầu hóa hiện nay đòi hỏi sự

hội nhập mạnh mẽ của tất cả các nền

kinh tế vào nền kinh tế thế giới và đồng

thời xu thế liên kết khu vực cũng đã lan rộng ra

khắp các châu lục . Sau hơn một thập kỷ tan rã ,

các nước thuộc Liên bang Xô-viết trước đây đã

bắt đầu có xu hướng nối lại những mối quanhệ

truyền thống gắn bó đã từng tồn tại trong những

năm 80 của thế kỷXX. Trong khu vực các nước

kinh tế chuyển đổi này, trải qua một thời gian

dài , dường như các nước đã bỏ qua những mối

quan hệ truyền thống với những bề dày lịch sử

mà chỉ chú trọng tới quan hệ với các nước

phương Tâyvới hy vọng nhanh chóng đi theo mô

hình kinh tế thị trường của các nước này. Tuy

nhiên, xu thế liên kết kinh tế khu vực với các liên

minh kinh tế EU, ASEAN là minh chứng cụ the

về những lợi ích to lớn mà sự hợp tác khu vực

mang lại . Chính vì vậy, trong một vài năm trở lại

đây , các mối quan hệ nội khối đã được chính phủ

Nga cũng như các nước trong liên bang Xô-viết

cũ chú trọng một cách đúng mức . Liên bang Nga

với tư cách là nền kinh tế đầu tàu đã đóng một vai

trò tích cực trong khuyến khích hợp tác khu vực,

trước hết là với các nước SNG. Có thể nói, các

nước cộng hòa thuộc Liên Xô có rất nhiều điều

kiện thuận lợi trong hợp tác kinh tế cũng như trên

các lĩnhvực khác nhờ các mối quan hệ truyền

thống và những điểm tương đồng về địa lý , văn

hóa và kinh tế .

Sự ra đời của Không gian Liên minh

kinh tế

Ngày 20-9-2003 , tổng thống của bốn

nước Liên bang Nga, U -crai- na , Ca- dắc -xtan và

ĐỖ PHƯƠNG ANH

Bê- la-rút đã chính thức ký kết một Hiệp định liên

minh kinh tế đầy tham vọng, mở ra cánh cửa

tái liên kết các nước cộng hòa thuộc Liên bang

Xô- viết trước đây . Dự định về việc thành lập liên

minh kinh tế đã được trù định và thể hiện trong

Tuyên bố chung từ ngày 23-2-2004 của chính

phủ các nước nhằm các mục tiêu chung : phát

triển kinh tế , tiến bộ xã hội của các nước

thành viên .

Liên minh này với tên gọi "Không gian liên

minh kinh tế" (United Economic Space - UES )

hay còn gọi là Không gian kinh tế chung

(Common Economic Space ) sẽ tạo ra một khu

vực kinh tế tự do bao gồm những nét chính sau :

- Giữa các nước thành viên sẽ không còn các

rào cản về thương mại và thuế quan

- Tự do hóa trao đổi hàng hóa và dịch vụ

- Bảo vệ đầu tư

- Thống nhất chính sách cạnh tranh

- Tất cả các chính sách trên đều dựa trên các

nguyên tắc căn bản của WTO . Bốn nước thành

viên đều cũng đã đi tới thống nhất sẽ hợp tác

trong phần lớn các lĩnh vực chính sách kinh tế và

kêu gọi các nước nguyên là thành viên của Liên

bang Xô-viết tham gia .

Theo dự kiến , một khu vực thương mại tự do

sẽ được thiết lập vào khoảng năm 2010. Trong

khuôn khổ của Bản Hiệp ước, chính phủ các

nước cũng đã đề ra trước các giai đoạn sau :

* Viện Khoa học Tài chính , Bộ Tài chính
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- Giai đoạn I: Soạn thảo và thông qua các

nguyên tắc thực hiện và các quy định điều chỉnh

sự luân chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao

động. Các cuộc đàm phán thực hiện trên cấp liên

chính phủ .

quan

Giai đoạn II : Thống nhất các quy chế để

bắt đầu thực hiện loại bỏ các hàng rào thuế

và phi thuế quan , đồng thời tiến tới sự cân bằng

về kinh tế vĩ mô.

- Giai đoạn III: Thống nhất các chức năng

quản lývào một cơ quan quản lý xuyên quốc gia

và quyết định của các cơ quan này là bắt buộc

với các nước thành viên .

Tuy nhiên , việc tham gia vào mỗi giai đoạn

đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện , các nước có

thể bảo lưu quyền tham gia hay không . Ngoài

bốn nước sáng lập viên nói trên , cánh cửa tham

gia UES cũng được mở rộng cho tất cả các nước

cộng hòa vốn thuộc Liên bang Xô- viết .

Quyền lợi của các nước thành viên khi

tham gia Không gian Liên minh kinh tế có gì

khác biệt ?

Lợi ích trước mắt về kinh tế của các nước

thành viên là về thương mại và ngoại thương .

Nga và Ca-dắc -xtan có những nguồn tài nguyên

thiên nhiên dồi dào để chia sẻ với U -crai-na và

Bê -la-rút. Cả bốn nước thành viên khi sản xuất ra

hàng hóa và dịch vụ đều gặp khó khăn về các rào

cản thương mại khi thâm nhập thị trường các

nước Tây Âu do tiêu chuẩn chất lượng đối với

hàng hóa nhập khẩu ở các nước này rất cao. Với

việc bãi bỏ các hàng rào thuế quan, sự lưu thông

hàng hóa và dịch vụ giữa các nước thành viên sẽ

được tăng cường đáng kể.

Các nước cũng cam kết sẽ đàm phán giảm

mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của các

nước thành viên , đồng thời bốn nước sáng lập

cũng bầu ra nhóm giám sát trong việc thực hiện

các cam kết của tổ chức mới. Việc bãi bỏ các rào

cản giữa nhóm nước có mối liên quan chặt chẽ cả

về địa lý và văn hóa này sẽ tạo ra những tiềm

năng khuyến khích việc thắt chặt các quan hệ

thương mại, kinh doanh , góp phần thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế .

UES đồng thời cũng sẽ là một động lực thúc

đẩy sự hội nhập và liên kết trong tương lai của

khu vực các nước vốn thuộc Liênbang Xô- viết.

Trên thực tế , một thỏa thuận liên kết kinh tế và

tiền tệ đã được ký kết giữa Liên bang Nga và 8

nước nguyên là thành viên Liên bang Xô- viết từ

năm 1993, song thỏa thuận này đã nhanh chóng

đi vào quên lãng. Với mô hình mới của UES, sự

hợp tác giữa cácnước sẽ được thực hiện một cách

cụ thể và thực tế hơn .

UES cũng là bước đệm cho quá trình hội nhập

của các nước thành viên vào các tổ chức quốc tế

và khu vực khác mà trước mắt là Tổ chức

tếEU.Có thểnói, UES có mô hình tương tự như

Thương mại thế giới (WTO ) và Liên minh kinh

dịch vụ , lao động vàvốn được di chuyển một

mô hình của EU , trong đó, các luồng hàng hóa,

cách tương đối tự do giữa các nước thành viên .

EU ban đầu hoạt động như một liên minh thuế

quan và Hiệp ước Rô-ma được coi như một mô

hình hội nhập hiện đại và tiêu chuẩn. UES ra đời

mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ một yếu tố

chính trị và an ninh nào nên các nước thành viên

của tổ chức mới này sẽ không phải gánh

chịu những khó khăn như các nước EU trước đây .

Ca -dắc - xtan và U -crai- na ủng hộ mạnh mẽ UES

vì tổ chức này đi theo mô hình của EU chứ không

phải mô hình của Liên bang Xô- viết. Đồng thời ,

chính phủ các nước cũng đã tỏ ra tin tưởng lẫn

nhau vì chính mục tiêu lợi ích của toàn khối .

Những rào cản trong thực thi Không gian

Liên minh kinh tế

Ý tưởng về khu vực UES đã được hầu hết các

nước hoan nghênh , tuy nhiên , việc thực thi nó là

cả một vấn đề nan giải. Đây cũng là quy luật tất

yếu. EU đã phải mất hàngchục năm (kể từ khi

Hiệp ước Rô-ma - thành lập Cộng đồng Kinh

tế châu Âu (EEC ) năm 1957)để có được một liên

kết kinh tế hùng mạnh với đồng tiền chung ơ-rô -

đối
trọng nặng ký với đồng đô-la Mỹ như hiện

nay . Những khó khăn chủ yếu mà chính phủ các

nước thành viên đang phải đối mặt là :

Tính đồng nhất chưa cao giữa các nền kinh tế.

Ngay từ khi mới bắt đầu liên kết, các nền kinh tế

châu Âu đã có sự ngang bằng và đồng nhất hơn
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so với bốn nước hiện nay . Các nước thành viên

EU đã có cơ sở của nền kinh tế thị trường nên thị

trường các nước đã có sự đồng nhất vàdễ dàng

hơn trong hội nhập . Anh , Pháp, Đức, I-ta-li-a vốn

là những nền kinh tế mạnh, thuộc nhóm các nước

công nghiệp phát triển G7 của thế giới đóng vai

trò là nhữngnền kinh tế đầu tàu trong cả khối.

Còn trong bốn nước Nga, U -crai-na , Ca -dắc-xtan

và Bê-la - rút, chỉ Nga là có nền kinh tế nổi trội

hơn hẳn . Trong ba năm gần đây , Liên bang Nga

đã thực sự khởi sắc với những bước cải cách

chuyển đổi mạnh mẽ. Nền kinh tế Nga đang trên

đà tiếp tục tăng trưởng. Chính sự ổn định chính

trị từ khi Tổngthống V. Pu- tin lên nắm quyền là

một tiền đề cho sự ổn định và phát triển của nền

kinh tế . Những con số về tốc độ tăng trưởng GDP

của Nga vài năm gần đây cho thấy sự vững mạnh

của nền kinh tế nước này. Mức tăng trưởng năm

2003 đạt khoảng 6%, cao hơn hẳn so với mức 5%

(năm 2001) và 4,3% (năm 2002 ). Trong khi đó,

tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước còn lại

vẫn ở mức chậm chạp .

Ngoài ra , còn phải kể tới quá trình chuyển đổi

kinh tế đang diễn ra ở cả bốn nước thành viên .

Mặc dù cùng nằm trong quá trình chuyển sang

nền kinh tế thị trường song mức độ và giai đoạn

cải cách của các nước cũng có sự khác biệt .

Trong lúc ở Liên bang Nga, các chương trình cải

cách cơ cấu vẫn đang tiếp tục được thực hiện trên

khắp các lĩnh vực của nền kinh tế thì ở ba nướcở

còn lại , chương trình cải cách còn chưa được sâu

rộng , chỉ được thực hiện ở một số lĩnh vực nhất

định. Và xét tổng thể nền kinh tế , tốc độ cải cách

của ba nước vẫn còn chậm so với Liên bang Nga.

Cán cân tài khoản vãng lai của Nga khá vững

mạnh, trong lúc ba nước còn lại đang phải đối

mặt với nguy cơ sụt giảm . Những chênh lệch này

cũng khiến quá trình nhất thể hóa kinh tế của các

nước thành viên trở nên kéo dài và khó khăn hơn .

Những rào cản về lập trường ở một số nước.

Chính phủ các nước cũng gặp phải nhiều cản trở

ngay từ trong nội bộ từng nước . Cho đến thời

điểm hiện nay , ngay trong giới lãnh đạo của

U-crai-na cũng chia theo hai trường phái , một

theo các nước phương Tây và một theo Liên bang

Nga. U -crai-na - nước thành viên vốn dè dặt nhất

trong các hoạt động liên minh kinh tế trong khối

các nước đã dự kiến chưa tham gia liên minh thuế

quan do nước này đang hy vọng sẽ gia nhập Liên

minh kinh tế EU. Điều khoản cho phép các nước

thành viên bảo lưu quyền lựa chọn quyền tham

gia hoặc hoãn các giai đoạn thực hiện UES cũng

xuất phát từ yêu cầu của chính phủ U -crai-na .

Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá

trình tham gia các thỏa thuận trong khuôn khổ

hợp tác của khối UES từ phía nước này . Mà hiển

nhiên, trong một khối liên minh , chỉ cần một

nước không tham gia một thỏa thuận nào đó cũng

có thể ảnh hưởng tới tất cả các nước thành viên

còn lại . Một trong những nhượng bộ là các nhà

lãnh đạo đã phải nhất trí về việc sẽ không có một

cơ quan quyền lực nào thay thế cho quyền lực

của chính phủ từng nước mà chỉ có những cơ

quan chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện các quy

định của UES . Điều này đòi hỏi chính phủ các

nước sẽ phải ký kết khoảng 50 thỏa thuận trong

vòng 5 - 7 năm tới. Đây cũng là một điểm khác

biệt rất lớn so với mô hình của EU.

Sự đối kháng của Chính phủ Mỹ. Với những

nỗ lực tiến tới hội nhập, một số nước thành viên

cũng còn có thái độ e dè đối với Oa-sinh- tơn .

Không thể không kể đến sự phản đối của chính

phủ Mỹ vốn không ủng hộ kế hoạch của UES .

Với một khuynh hướng thiếu thiện chí , Mỹ đã và

đang, trực tiếp hoặc gián tiếp gây sức ép đối với

các nước thành viên UES . Trong bối cảnh cả bốn

nước đều đang trong quá trình xin gia nhập

WTO , với những lời tuyên bố bóng gió , Chính

phủ Mỹ đã gây nhiều lo ngại cho các nước , đặc

biệt là đối với U -crai-na. Trong bài phát biểu của

mình, Đại sứ Mỹ tại U -crai-na đã không khuyến

khích chính phủ nước này ký kết hiệp ước với ý

kiến rằng : " Chúng ta phải thận trọng xem xét hậu

quả của những bước đi mới và liệu những bước đi

này có phù hợp với nguyện vọng gia nhập EU

của U -crai-na hay không. U -crai-na phải chú

trọng để quá trình gia nhập EU không trở nên

phức tạp . Mỹ hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng gia

nhập cộng đồng châu Âu và hội nhập với cộng

đồng kinh tế quốc tế . Chúng tôi hợp tác chặt chẽ
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với chính phủ U -crai-na nhằm giúp nước này gia

nhập WTO" .

Cũng dễ hiểu vì sao Chính phủ Mỹ lại có thái

độ chống đối với UES. Rõ ràng , Mỹsẽ dễ dàng

đối phó với từng nước riêng rẽ hơn là đối với cả

một nhóm nước. Nếu các nước này liên minh với

nhau , dù chỉ trên phương diện kinh tế thì đây

cũng sẽlà một lực lượng mạnh hơn và không dễ

dàng để Mỹ chi phối . Oa-sinh -tơn cũng mong

muốn Liên bang Nga chỉ là một đối tác non nớt ,

đểkhông là một nguy cơ tiềm tàng đối với vị trí

thống trị của Mỹ song sự hiện diện của UES đang

và sẽ khiến Nga cùng với ba nước thành viên trở

nên hùng mạnh hơn. Đồng thời, chính phủ Mỹ

cũng lo ngại khối liên minh kinh tế này sẽ có thể

trở thành một lực lượng cạnh tranh về địa lý và

chính trị đáng gờm của Mỹ.

Vấn đề về đồng tiền chung của khối vẫn chỉ

ở mức triển vọng. Việc ban hành một đồng tiền

chung của cả khối sẽ là bước đi cuối cùng trong

quá trình hình thành liên minh kinh tế giữa bốn

nước . Tuy nhiên , cho đến nay, ngoại trừ Liên

bang Nga, các nước dường như còn né tránh vấn

đề này . Trong bản hiệp ước đã được ký kết và các

thảo luận mới đây nhất vẫn chưa có một điều

khoản nào nói về đồng tiền chung . Đồng tiền

chung thống nhất trong cả khối cho đến nay mới

chỉ là triển vọng tương lai .

Trước khi Liên bang Xô-viết sụp đổ vào đầu

những năm 90 của thếkỷ trước, các nước thuộc

Liên bang Xô-viết theo đuổi chính sách thay thế

nhập khẩu , bảo hộ công nghiệp trong nước và tỷ

giá hối đoái cao giả tạo. Vào thời gian này , mọi

thanh toán giao dịch được thực hiện bằng đồng

đô-la Mỹ, sau đó đồng rúp Nga được trở thành

đồng tiền giao dịch chính thức của khối các nước

thuộc Liên bang. Cách đây một vài năm, chính

phủ Nga và Bê-la -rút cũng đã có ý định biến

đồng rúp thành đồng tiền chung của hai nước

song dự định này đã không được thực hiện . Hiện

nay, cũng có ý kiến chọnđồng rúp là đồng tiền

chung của khối UES . Trong vòng hai năm gần

đây, đồng rúp khá ổn định với mức tỷ giá khoảng

30 rúp/USD . Tuy nhiên, những biến động thất

.

thường vào những năm cuối thập kỷ 1990 của

đồng tiền này dường như vẫn còn quá mới. Nhìn

lại cuộc khủng hoảng năm 1998, đồng rúp Nga

đã mất giá từ mức 6 rúp/USD xuống còn 24

rúp/USD . Chính vì lý do này, chính phủ các nước

sẽ không hẳn tin tưởng để chấp nhận chọn đồng

rúp là đồng tiền chung của cả khối.

Trong thời điểm hiện nay, với nguồn tài

nguyên thiên nhiên khổng lồ, thặng dư thương

mại hơn 50 tỉ USD, Liênbang Nga được coi là

nước có tiềm năng kinh tế lớnnhất trong số các

nước nguyên là thành viên Liên bang Xô- viết.

Trong nửa đầu năm 2003 , thặng dư thương mại

của Liên bang Nga với các nước này vào

khoảng 3,4 tỉ USD, trong đó riêng với U -crai-na

đã chiếm tới 2,6 tỉ USD.

Hiện nay, các nước thành viên đang tiếp tục

bàn luận về vấn đề vai trò của Quốc hội các nước

trong quá trình hình thành UES cũng như bàn

về các biện pháp thực hiện , được gọi là "kế

hoạch cho 4 nước" (plan for four) trong một vài

năm tới.

Triển vọng thực hiện Không gian Liên

minh kinh tế

Dù chậm và còn nhiều vấn đề nan giải song

quá trình hội nhập của các nước nguyên là thành

viên Liên bang Xô- viết cũng đã bắt đầu và sẽ

được tiếp tục. Quá trình liên kết kinh tế của bốn

nước thành viên đã có một nền tảng khá thuận

lợi. Đó là những tương đồng rất thuận lợi về vị trí

địa lý , văn hóa, ngôn ngữ... Đặc biệt là về ngôn

ngữ , tiếng Nga gần như thông dụng song song

với tiếng mẹ đẻ ở ba nước thành viên còn lại.

Chính những nét tương đồng này là cơ sở vững

chắc để gắn kết các nước thành viên lại với nhau .

Họ cũng đã nhận thức đượcHọ cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của

hội nhập , đó là không chỉ bảo đảm sự tồn tại kinh

của chính mình mà còn vì tương lai hội nhập

với các nước phát triển khác trên thế giới.

tế

Như vậy, bốn nền kinh tế lớn nhất Liên bang

Xô-viết đã thống nhất liên kết vào UES. Tuy

nhiên , quá trình hội nhập trên thực tế sẽ phải tiến

hành từng bước và đòi hỏi cả một quãng thời

gian dài. D
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?
1170 : Tại sao ?
NATO:

TRẦN TRỌNG

ÂY là một câu hỏi lớn xuyên thế kỷ

XX mà hơn 55 năm qua, kể từ khi

sao vậy? Ngoại trừ sự om sòm từ những cây bút

tuyên truyền thuê kiểu lá cải , còn thì tuyệt

5 )
khối

quân
sự NA

T
O

ra đời
, rất

nhiều

nhiên
không

một
nhà

lý luận

chiến
lược

tầm

lần đã được đặt ra . Nhiều năm gần đây, quy

mô, vai trò và hoạt động của nó đang đụng

chạm đến an ninh và ổn định của nhiều khu

vực trên thế giới .

"NATO: Tại sao ?" là điều cả thế giới đang

quan tâm vì nhiều biểu hiện mới của nó. Để

góp phần tìm hiểu và giải đáp, có thể xem xét

một số vấn đề dưới đây :

1 - Với các tổ chức quốc tế , trước hết, giới

nghiên cứu thường chú ý đến vấn đề bản chất ,

vì nó hay tiềm ẩn dưới nhiều quan hệ biến thiên

phức tạp. Vậy bản chất của NATO là gì ? Có

nhiều căn cứ khách quan để suy xét . Một là ,

dựa vào những tuyên bố của các nhà lãnh đạo

chủ chốt của NATO. Người ta bảo rằng, châu

Âu cần có NATO là để chống lại các nước

" Cộng sản xâm lược thế giới tựdo" ; rằng , cần

có NATO để làm đối trọng với khối Hiệp ước

Vác-xa-va (thành lập tháng 5-1955 ) ; rằng , cần

có NATO để giữ thế cân bằng chiến lược giữa

Đông và Tây , bảo đảm cho hòa bình và ổn

định của thế giới! Ai cũng biết , sau những năm

1990 - 1991 , chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên

Xô và các nước Đông Âu sụp đổ hoàn toàn ,

khối Vác-xa-va tan rã , cán cân chiến lược quân

sự toàn cầu lệch hẳn về phía Mỹ và phương

Tây. Thế mà, NATO chẳng những không giải

tán , lại còn được thôi thúc mở rộng thêm . Tại

cỡ nào của NATO lên tiếng . Bởi họ rất khôn

ngoan, thừa biết có nói gì thì cũng chỉ là

ngụy biện .

Hai là , quá trình ra đời , tồn tại và mở

rộng cho đến nay của NATO, trên thực tế , có

nhiều điều đáng nói . Được thành lập từ ngày

4-4-1949, lúc ấy NATO chỉ có 12 nước, là một

liên minh quân sự do Mỹ cầm đầu và là sản

phẩm của một bộ phận trong chiến lược quân

sự toàn cầu của Mỹ . Từ những năm 1948 ,

1949 , kéo dài qua cả những năm 60 của thế kỷ

XX , quan điểm chỉ đạo trong chiến lược toàn

cầu của Mỹ là bao vây và ngăn chặn chủ nghĩa

xã hội . Do vậy , sau khi NATO ra đời, Mỹ ráo

riết vận động lập tiếp các khối quân sự khác ,

như CENTO ở Trung Đông, SEATO ở Đông

Nam Á ... hình thành tuyến vành đai chạy dài từ

TâyÂu qua Trung Cận Đông tới Đông Nam

Á ... nhằm mưu đồ bao vây hệ thống các nước

xã hội chủ nghĩa . Qua lần mở rộng thứ 5 này,

NATO đã có một quy mô rất lớn : Tổng diện

tích lãnh thổ gần 24triệu km2, tổng số dân gần

820 triệu người và tổng số quân là 4,75 triệu

người. Hiện, NATO là tổ chức liên minh quân

sự lớn nhất thế giới. Cũng theo tin phương Tây ,

vừa có thêm 3 nước mới nộp đơn xin gia nhập

(An-ba-ni , Crô-a-ti-a và Ma-xê-đô -ni- a ) và

trong tương lai gần, số thành viên của NATO

sẽ lên tới 36 !
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Các giới quan sát đánh giá , quá trình tồn

tại của NATO , cho đến nay, có thể chia thành

hai giai đoạn . Giai đoạn đầu là công cụ trong

"chiến tranh lạnh" . Giai đoạn hai là từ sau

“chiến tranh lạnh ” trở đi , NATO đã có một

bước ngoặt quan trọng : vừa mở rộng , vừa

tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến tranh

nóng ở ngoài biên giới lãnh thổ khối. Đó là các

cuộc chiến tranh Bô-xni- a Héc-xê -gô-vi-na,

Nam Tư , Áp-ga-ni-xtan ... trong đó , đáng

kể nhất là cuộc chiến tranh Nam Tư đầu năm

1999 (Phương Tây thường gọi là chiến tranh

Cô- Xô - Vô ).

Đây là lần đầu tiên toàn khối NATO ngang

nhiên mở một cuộc chiến tranh xâm lược lớn ,

hiện đại, tiến công một quốc gia độc lập, có

chủ quyền. Các giới nghiên cứu cho rằng , cuộc

chiến tranh Nam Tư năm 1999 đã làm phơi bày

đầy đủ bản chất chính trị xâm lược phi nghĩa ,

đồng thời đểlộ nhiều chỗyếu , hạn chế và mâu

thuẫn trong bản thân NATO.

Ba là , sau chiến tranh Nam Tư năm 1999,

các giới quan sát quốc tế đã có những nhận xét,

đánh giá mới về những gì NATO thể hiện gần

đây . Ngay từ năm ngoái, báo chí Nga đã vạch

rõ , trong "cuộc chơi lớn " nhằm " giành giật

không gian hậu Xô-viết" rộng lớn giữa Nga với

Mỹ và phương Tây , người ta đã tính toán rằng,

"đến giữa thập kỷ này, sẽ có gần một nửa trong

tổng số nước cộng hòa thuộc Liên Xô trở thành

thành viên của khối NATO " (báo Độc lập Nga,

29-9-2003). Còn báo Nước Bỉ tự do gần đầy

viết : "Trong 10 năm qua, dưới sự điều khiểnđiều khiển

của Mỹ, NATO đã biến thành một kiểu "sen

đầm quốc tế" . Và từ những hoạt động tham

chiến ở vùng Ban -căng, "NATO đã mở rộng

quyền hành động của mình trên toàn châu Âu ",

và " nhân danh cuộc đấu tranh chống khủng bố

để tràn ra khắp hành tinh" ! Các tờ báo khác ,

như Thời báo Toàn cầu (31-3-2004 ) viết:

"Ngày 29-3-2004 , ngay trong lễ kết nap 7 nước

thành viên mới của NATO ở Oa-sinh -tơn,

4 máy bay chiến đấu tiêm kích F- 16 của

NATO từ Brúc- xen (Bỉ) đã bay thẳng tới

Lít-va làm nhiệm vụ tuần tiễu trên không phận

(giáp biên giới Nga) và sẽ tuần tiễu liên tục như

vậy trong 3 tháng liền. Tiếp đó, các máy bay

chiến đấu của Anh, Na Uy, Đan Mạch và các

thành viên khác sẽ tiếp tục việc đó" . Báo trên

còn cho biết, ngay trong ngày diễn ra lễ kết nạp

đó, một đơn vị kỹ thuật và hậu cần của NATO

với hơn 50 sĩ quan và nhân viên đã tới Lít -va

lắp đặt các thiết bị tên lửa tại các căn cứ quân

sự của Lít-va. Đưa tin chi tiết hơn , báo Hô- ghi

của Nga cho biết : "Sắp tới, trên lãnh thổ ba

nước Ban -tích (mới được kết nạp vào NATO )

sẽ có 10 trạm quan sát của NATO, từ đó chúng

có thể thực hiện do thám sâu vào lãnh thổ nước

Nga 1.600km " . Một cuộc điều tra dư luận trong

nhân dân Nga cho biết, có 56% số người Nga

cho rằng, bản chất của NATO là một liên minh

xâm lược .

2 - Gần đây , trong các giới nghiên cứu thời

sự quốc tế có các cuộc tranh luận tập trung vào

mộtchủ đề lớn : NATO trong ý đồ chiến lược

toàn cầu hiện nay của Mỹ như thế nào?

Số đông đều cho rằng, chiến tranh lạnh kết

thúc , Mỹ trởthành siêu cường duy nhất trên

hành tinh, không có đối thủ . Tình hình đó kích

thích rất mạnh tham vọng làm bá chủ toàn cầu

của Mỹ. Tuy nhiên , thời cơ quá lớn mà sức của

Mỹ có hạn . Vì vậy, sau chiến tranh lạnh ,

NATO không bị giải tán là do Mỹ. Các chuyên

gia nghiên cứuchiến lược Mỹ cho rằng, có 2 lý

do chính khiến Mỹ bám chặt lấy NATO

Thứ nhất, nhờ có NATO Mỹ mới kiểm soát

và khống chế được các quốc gia châu Âu. Nếu

NATO giải tán , Mỹ sẽ mất quyền kiểm soát và

khống chế châu Âu và sẽ bị đẩy về châu Mỹ.

Khối các quốc gia châu Âu đến lúc nào đó chắc

chắn sẽ trở thành đối thủ độc lập với Mỹ.

Số 15 (tháng 8 năm 2004 )
71



Thế giới: Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

Thứhai, sau "chiến tranh lạnh" , như trên đã

nói, cả một vùng không gian "hậu Xô- viết" và

Đông Âu bao la, giàu tài nguyên và nguồn

nhân lực (chưa có cường quốc nào đủ sức thâu .

tóm và kiểm soát ), là một thị trường lý tưởng

mới cho nền kinh tế Mỹ . Do đó , Mỹ cần có

NATO, và thực tế , cũng chỉ có NATO mới có

khả năng giúp Mỹ một phần để làm việc đó .

Để hiểu thấu đáo hơn "Tại sao NATO? " , có

một nhân tố rất quan trọng khác không thể

không nói đến. Đó là Liên minh châu Âu (EU)

mà trong đó có nhiều nước là thành viên của

NATO. Từ một tổ chức kinh tế lúc đầu , EU

đang phát triển thành một cơ cấu quốc gia hoàn

chỉnh: có quốc hội, có hiến pháp riêng , có đồng

tiền chung , có quân đội và tổ chức an ninh

chung... EU cũng vừa được mở rộng từ 15 lên

25 nước . Qua lần mở rộng này, EU có số dân

455 triệu , là nơi có số dân thứ 3 thế giới (sau

Trung Quốc và Ân Độ) . EU hiện có GDP là

9 600 tỉ ơ -rô , chiếm 28% tổng của cải của thế

giới, chỉ đứng sau Mỹ (Mỹ có 11.000 tỉ ơ -rô ).

Một tạp chí nghiên cứu về chiến lược của Tây

Âu đánh giá rằng , dường như tất cả những cái

đó có thể tạo nên một nền tảng mới, giúp tăng

thêm tiềm lực cho tổ chức quân sự NATO. Dĩ

nhiên, có rất nhiều vấn đề còn phải bàn cãi . Ở

đây, chỉ xin nêu lên một số chi tiết mà qua đó

có thể giúp hiểu sâu thêm về NATO .

chính trị hùng mạnh , để trong tương lai không

xa, có thể dễ dàng chèn lấn cả Nga và còn có

khả năng bứt phá , vượt cả Mỹ và Nhật Bản .

Điều đó không dễ. Mỹ cũng không mặn mà

ủng hộ, thậm chí còn có những tính toán khác.

Nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đã đưa ra những

dự báo bằng cách nói xa xôi rằng , mâu thuẫn

và xung đột giữa Nga và EU sẽ tăng lên và lúc

đó, 10 nước thành viên mới của EU sẽ là "tiền

tuyến trực tiếp " cho một cuộc "đối đầu" mà

NATO khó "từ chối".

Hiện nay, các nước thành viên EU có gần

50 000 binh sỹ (không thuộc quân NATO)

đang triển khai ở Ban-căng, Áp -ga-ni-xtan ,

châu Phi và I-rắc .

Trước sự phát triển mới của tình hình , nhân

dân các nước mới gia nhập NATO và EU đang

có nhiều ngỡ ngàng. Người dân EU "mới" , giờ

đây khi qua biên giới vào EU " cũ " chỉ được

mang tối đa 200 điếu thuốc lá (quy định này áp

dụng đến năm 2008 - 2009 ). Là công dân EU,

nhưng người dân ở nước mới gia nhập , nếu

muốn
sang các nước EU cũ đều phải xin thị

thực và bị kiểm tra gắt gao. Các thành viên mới

của NATO mỗi năm phải đóng từ 6 đến 8 triệu

USD hội phí , ngoài ra, còn phải "tự nguyện"

góp quân sang I-rắc làm nhiệm vụ "hỗ trợ

chiến đấu " với liên quân Anh - Mỹ. Mới làm

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

thành viên của NATO chưa được mấy ngày, họ

và Đông Âu tan rã, các nước Đông Âu gặp rất

đã phải đóng góp xương máu của con em mình

chiến

nhiều khó khăn về vốn và côngnghệđể ổn để giúp Mỹ thoát khỏi cảnh sa lầy trong

định và phát triển đất nước. Một nhà lãnh đạo
tranh . Đó cũng là điều nhức nhối mới trong xã

củamột nước ở khu vực đó thanh minh rằng , vì hội một số nước Đông Âu hiện nay .

muốn thoát khỏi bế tắc đó họ phải tìm đến với

EU, nhưng để đến được EU thì buộc phải qua

NATO ! Ai cũng biết, giữa Mỹ, EU và NATO

có sự liên minh, câu kết với nhau , nhưng đồng

thời vẫn có nhiều mâu thuẫn, vừa lợi dụng vừa

chống phá lẫn nhau. EU rất muốn nhanh chóng

mở rộng và trở thành một trung tâm kinh tế ,

Đối với nhân dân Đông Âu, hình như những

hương vị ngọt ngào, ngây ngất của toàn cầu

hóa, có lẽ , họ chỉ mới được thưởng thức bằng

tại. Còn cái dư vị đích thực, đắng cay và chua

chát từ mặt trái của nó thì đã đến , và đang chờ

họ ở phía trước mà lúc này chưa thể định hình

hết được để có thể gọi là "sự trả giá" .
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3 - Một vấn đề thời sự nóng bỏng khác có

thể giúp ta hiểu sâu thêm nhiều khía cạnh của

câu hỏi lớn : "Tại sao NATO?" . Đó là cuộc

chiến tranh ở I -rắc. Rõ ràng NATO đang trên

đà mở rộng , hùng mạnh và vẫn nằm trong tầm

khống chế khá chặt chẽ của Mỹ, vậy mà trong

cuộc chiến tranh ở I- rắc (đầu năm 2003), tại

sao nó không được tham chiến? Thậm chí ,

Oa-sinh- tơn còn tuyên bố " đơn phương" làm

chiến tranh , không cần NATO ! Và, hơn một

năm nay, bị sa lầy khốn khổ ở I-rắc , Mỹ không

đưa quân NATO vào, mà lại phải bỏ ra hàng

trăm triệu đô-la Mỹ để "vậnđộng" hơn ba chục

nước góp lính cho "đội quân đa quốc gia" vào

đỡ đòn cho quân Mỹ. Liên tiếp trong Hội nghị

thượng đỉnh G8 (tháng 5-2004), Cuộc gặp cấp

cao Mỹ - EU và Hội nghị lãnh đạo NATO

(tháng 6-2004 ), Tổng thống G. Bu-sơ khẩn

khoản yêu cầu NATO đưa quân vào I -rắc . Mặc

dầu vậy, vẫn có những thành viên có vai trò rất

quan trọng trong NATO (và cả trong EU), như

Đức và Pháp, phản đối ; nhiều thành viên khác

miễn cưỡng, lưỡng lự... Tại sao vậy? Loại trừ

tất cả các tuyên bố, giải thích vòng vo, dài

dòng của giới chính khách và ngoại giao ra

thì chỉ có một điểm thôi : cốt lõi của vấn đề là ,

mục đích thật sự của cuộc chiến tranh đã

đụng chạm sâu đến lợi ích thiết thân lâu dài

của châu Âu.

Từ lâu , các giới nghiên cứu khoa học đã

nhận định : Mục tiêu lớn bao trùm của Mỹ

trong thế kỷ này là thiết lập vai trò bá chủ thế

giới . Các đối thủ cạnh tranh có tầm cỡ toàn cầu

cản trở Mỹ thực hiện mục tiêu đó là châu Âu,

Nhật Bản và các đối tác khổng lồ, mới nổi lên

là Trung Quốc và Ấn Độ . Tất cả họ, khi bước

vào quátrình toàn cầu hóa đầu thế kỷ XXI , đã

sớm bộc lộ một chỗ yếu rất quan trọng, đó là

sự phát triển sức mạnh kinh tế của họ ngày

càng phụ thuộc nhiều vào "kho dầu mỏ Trung

Đông " . Vì vậy , đối với Mỹ , cách tốt nhất để

thuần hóa họ thành những đồng minh "dễ bảo"

là Mỹ phải độc chiếm cho được "kho dầu" đó,

rồi dùng nó làm vũ khí để bắt họ phải khuất

phục . Chính vì mục tiêu và mưu đồ thâm hiểm

đó mà Mỹ quyết định "đơn phương đánh chiếm

I-rắc" , không cho ai "dây máu ăn phần" . Và,

cuộc chiến tranh xâm lược I -rắc chính là bước

đi rất quan trọng (thậm chí có thể nói là "cha

truyền connối" nữa , nếu kể cả cuộc chiến tranh

ở I- rắc năm 1991 của G. Bu-sơ cha), mở đầu

cho mưu đồ lớn đó dưới cái tên hào nhoáng là

"Kế hoạch Đại Trung Đông" . Cuộc chiến tranh

đó bị cả thế giới phản đối ,nhưng tại sao nhiều

nước châu Âu lại phản đối hãng và dai dẳng

minh Bắc Đại Tây Dương suốt hơn nửa thế kỷ

như vậy ? Cùng đắp chung một tấm chăn Liên

với Mỹ, chính giới Tây Âu thừa biết trong chăn

ấy có bao nhiêu " rận " ! Lịch sử của châu Âu

trong thế kỷ XX không thiếu những bài học

"mua dây cho người buộc cổ mình " ! Người Mỹ

cho rằng, bằng súng đạn và đô-la Mỹ, họ có thể

"Mỹ hóa" được Trung Đông, còn người châu

Âu nghĩ khác . Họ cho rằng, mấy trăm triệu

người Hồi giáo và A-rập mới là chủ nhân đích

thực của "kho dầu Trung Đông" , mà theo tính

toán của giới khoa học , phải đến cuối thế kỷ

này mới cạn . Nếu họ hùa theo Mỹ, " trở mặt"

với người A-rập và Hồi giáo, thì rồi đây nền

kinh tế châu Âu sẽ sống bằng gì? Đã " khỏi

vòng" đâu mà hòng "cong đuôi" !

Ai cũng biết , NATO chứa chất rất nhiều

mâu thuẫn mà cuộc chiến tranh I- rắc chỉ là một

trong nhiều biểu hiện . Đã có lúc có nguyên thủ

quốc gia châu Âu phải to tiếng : Không ai có

quyền ra lệnh cho chúng ta phải thế này, thế

nọ ! Nhưng rồi hai bờ Đại Tây Dương lại thỏa

hiệp, "ngồi với nhau" , cố gắng "hàn gắn rạn

nứt" . Tại sao vậy? Những yếu tố nào , quy luật

gì đã tác động kéo níu và gắn kết cho Sự tồn tại

của nó ?
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Đây là những phạm trù tương đối rộng.

Vì vậy, chỉ xin nêu thật vắn tắt một số điểm mà

về phương diện tuyên truyền người ta hay

né tránh .

té

Một đặc trưng cơ bản của các nền kinh tế tư

bản chủ nghĩa hiện đại là, quá trình tồn tại và

phát triển của nó thường gắn liền với một bộ

phận rất quan trọng không thểthiếu , đó là kinh

quân sự , mà trong đó phần chủ yếu là sản

xuất, kinh doanh vũ khí và phương tiện chiến

tranh, với siêu lợi nhuận đặc biệt cao và ngày

càng lớn . Cũng như kinh tế chung, kinh tế quân

sự cũng có những quy luật và phạm trù cơ bản,

như: lợi nhuận , thị trường , liên kết, cạnh tranh ,

độc quyền ... Trong toàn cầu hóa, kinh tế chung

phát triển thì kinh tế quân sự cũng phát triển ,

nhiều khi với tốc độ cao hơn , bởi đó thường là

nơi tập trung nhiều công nghệ cao . Số liệu của

Liên hợp quốc cho biết, nếu năm 2003, tổng

chi phí quân sự và quốc phòng của toàn thế

giới là hơn 800 tỉ USD, thì năm 2004 đã lên

đến 1 000 tỉ USD, trong đó , riêng phần của Mỹ

đã chiếm gần một nửa . Cũng cần vạch rõ rằng,

trước kia cũng như hiện nay, sự tồn tại và phát

triển của kinh tế quân sự thường do một cơ cấu

tổ chức gọi là tổ hợp công nghiệp quân sự điều

hành . Nó có vị trí đặc biệt quan trọng trên

chính trường, được các giới nghiên cứu gọi là

"bộ máy siêu quyền lực" trong hoạch định

chiến lược và chính sách . Ngày nay , giữa tổ

hợp công nghiệp quân sự Mỹ và châu Âu có sự

liên kết chặt chẽ về nhiều mặt . Nhờ đó, NATO

tồn tại và phát triển , trở thành công cụ hợp tác ,

phân chia cạnh tranh , giành giật thị trường kinh

doanh vũ khí . Ai cũng biết , trước đây các nước

thuộc Liên Xô và Đông Âu là một thị trường

rộng lớn về sản xuất và kinh doanh hàng quân

sự do Liên Xô kiểm soát .

Sau " chiến tranh lạnh " , việc NATO tích cực

mở rộng sang phía Đông, chính là sự mở rộng

thị trường kinh doanh vũ khí của Mỹ và Tây

Âu , thu hẹp và đẩy lùi thị phần của Nga ra khỏi

khu vực này . Bằng chứng là , một số nước mới

gia nhập NATO , chẳng hạn như Ba Lan, phải

lập tức bán đổ , bán tháo máy bay, xe tăng ,

pháo, tên lửa... do Liên Xô và Nga sản xuất, để

mua vũ khí từ Mỹ và Tây Âu, theo tiêu chuẩn

quy định của NATO .

Ngoài ra , những hoạt động khác của

NATO, như vươn xađến nhiều khu vực ngoài

biên giới lãnh thổ NATO, cũng có những mục

tiêu và tác dụng khác . Nó làm cho tình hình ở

các nơi đó trở nên căng thẳng, mất ổn định,

buộc các quốc gia ở các khu vực đó phải tăng

cường đầu tư cho an ninh và quốc phòng, cũng

tức là làm cho thị trường mua sắm vũ khí tăng

vọt . Các giới quan sát quốc tế gọi một trong

những loại hoạt động đó là "hỗ trợ xâm lược" ,

mặc dù nó được ngụy trang bằng những

cái tên hiền lành, như "hỗ trợ chống khủng

bố" , "hỗ trợ ổn định và tái thiết " ... Ví dụ là

Áp-ga-ni-xtan và I -rắc . Các hoạt động đó

thường được hợp pháp hóa dưới hình thức , có

" Nghị quyết của Liên hợp quốc yêu cầu NATO

tham gia " . Nếu Liên hợp quốc không được cải

tổ lại , mà tiếp tục bị xuống cấp nghiêm trọng

như hiện nay, thì danh nghĩa của nó sẽ tiếp tục

bị lợi dụng để che đậy cho những tội ác xấu xa

như vậy .

Tất cả những điều trình bày ở trên có thể

cho phép kết luận : Cả trước đây và trong quá

trình toàn cầu hóa hiện nay, NATO là gì và vì

sao, nó không những tồn tại được dai dẳng mà

còn phát triển nữa! Chừng nào còn các thế lực

mưu toan dựa vào chủ nghĩa quân phiệt hiện

đại để giành quyền bá chủ toàn cầu bằng sức

mạnh , thì chừng đó, NATO còn tiếp tục được

trọng dụng. Trong một cuộc hội thảo quốc tế

gần đây , người ta cho rằng, nếu đánh giá tổng

quát thì sự phát triển của EU tuy còn chuyện

này , chuyện kia , nhưng trên thực tế có nhiều

mặt tích cực . Còn với NATO, thì ngược lại . D
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Thế giới và nước Mỹ ra sao

sau hơn một năm cuộc chiến tranh ở I-rắc?

TRẦN BÁKHOA

1 - " I- rắc hóa " và "quốc tế hóa" cuộc chiến quốc tế cho rằng , sau khi chế độ X. Hu -xê -in sụp

tranh I-rắc sớm hơn dự tính

I-rắc , thế giới và nước Mỹ sau hơn một năm

chiến tranh I-rắc đã có những thay đổi gì ? Mỹ,

Anh thắng nhanh về quân sự , nhưng liệu có đạt

được mục tiêu chính trị không ? Đó là những câu

hỏi được dư luận thế giới hết sức quan tâm , đặc

biệt trong bối cảnh ở Mỹ đang diễn ra cuộc chạy

đua quyết liệt vào Nhà trắng và Quốc hội, thống

đốc bang vào tháng 11-2004.

Đánh giá cuộc chiến tranh ở I-rắc sau hơn

một năm, chính quyền G. Bu-sơ cho rằng, tình

hình I-rắc "tốt đẹp hơn và thế giới an toàn hơn" ( 1 ) .

Tại cuộc họp báo chung, ngày 16-4-2004, sau

đổ, đất nước I-rắc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn vô

chính phủ, từ một nước có chủ quyền trở thành

một thuộc địa của Mỹ. Nhân dân các dân tộc I-rắc

tuy bị chia rẽ sâu sắc về dân tộc , tôn giáo, song với

truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cao,

không cam chịu để đất nước mình nằm dưới sự

chiếm đóng của nước ngoài, đã bằng nhiều cách

đứng lên đấu tranh quyết liệt , chống lại lực lượng

chiếm đóng và đã gây cho chúng nhiều thương

vong, tổn thất , buộc chúng phải chuyển hướng

chiến lược sang "I -rắc hóa" và "quốc tế hóa "( 2)

sớm hơn dự tính .

Có ba lý do khiến chính quyền G. Bu-sơ thực

hiện chính sách mới. Thứ nhất, lính Mỹ không

ngừng bị thương vong ở I-rắc. Thứ hai, chi phí tạiở

I-rắc quá tốn kém, Thứ ba, cuộc bầu cử tổng thống

ở Mỹ đang tới gần . Mỹ muốn thực hiện việc quốc

tế hóa vấn đề I- rắc thông qua Liên hợp quốc, hoặc

đội quân đa quốc gia : quân Mỹ + quân các nước

đồng minh . Nhưng giải pháp thông qua Liên hợp

cuộc hội đàm ở Oa-sinh-tơn , Tổng thống Mỹ

G. Bu -sơ và Thủ tướng Anh T. Ble tuyên bố

" Sẽ không lùi bước trước các cuộc tiến công của

lực lượng Hồi giáo Xăn-ni , Si-ai và các lực lượng

kháng chiến khác" . Đồng thời, khẳng định lại cam

kết " I-rắc hóa" , tôn trọng thời hạn trao lại chủ

quyền cho I-rắc vào ngày 30-6-2004 . G. Bu-sơ và

T. Ble cũng nhắc lại chính sách "quốc tế hóa " từng

phần cuộc chiến tranh I -rắc . Về chính trị, Liên hợp

quốc sẽ đóng "vai trò trung tâm " , giúp Mỹ tuyển (19-3-2004 ) với các nhà ngoại giao

chọn chính quyền lâm thời để thay thế Hội đồng

điều hành I-rắc hiện nay , cho đến khi có bầu cử

vào năm 2005. Về quân sự , kêu gọi các nước

NATO gửi quân tới I - rắc , dưới sự chỉ huy của Mỹ ,

để bảo đảm bình định , an ninh và tái thiết I-rắc .

Trái với những đánh giá trên , nhìn chung dư luận

( 1 ) Tuyên bố của Tổng thống G. Bu-sơ tại Nhà trắng

(2 ) Trước chiến tranh , các quan chức Mỹ đưa ra phương

án chiếm đóng và cải tạo I - rắc sang xã hội dân chủ , tương

tự như Mỹ đã làm đối với Đức và Nhật Bản sau Chiến tranh

thế giới thứ hai . Khi thành lập Hội đồng lâm thời I - rắc ,

P. Brê -mơ, Toàn quyền Mỹ ở I - rắc nói , việc chuyển giao

quyền lực cho I- rắc ít ra là 2 năm sau và tướng Đ . Mai-ơ ,

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói ,

quân Mỹ sẽ ở lại I - rắc đến năm 2006 .
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quốc không dễ . Không chấp nhận việc giải quyết

hậu quả chiến tranh doMỹ gây ra , Pháp, Đức, Nga

và nhiều nước khác đòi Mỹ phải trao quyền kiểm

soát cho Liên hợp quốc và chuyển giao chủ quyền

thực sự cho chính phủ lâm thời I -rắc . Điều đó có

nghĩa là Mỹ cam chịu tiếng xấu thất bại trong

cuộc chiến tranh ở I-rắc .

Nhân kỷ niệm năm đầu tiên cuộc chiến tranh ở

I-rắc , nhiều báo chí và chính khách nổi tiếng ở Mỹ

và trên thế giới đã lên tiếng phê phán, phản đối

chiến lược sử dụng vũ lực bừa bãi , tàn bạo đối với

thường dân I-rắc . Tờ Thời báo Lốt An-gio -lét của

Mỹ (số ra ngày 20-3-2004) cho rằng , cuộc chiến

tranh I-rắc không làm cho cuộc sống người

dân Mỹ và liên minh an toàn hơn . Tờ Thời báo

Niu Oóc (số ra ngày 19-3-2004) cho rằng , Mỹ

đang bị sa lầy , cuộc chiến tranh ở I-rắc đã đi chệch

hướng và không ngăn chặn được chủ nghĩa

khủng bố . Hãng thông tấn PINR của Mỹ (số ra

ngày 6-4-2004 ) cho rằng , đến nay vẫn chưa có ánh

sáng cuối con đường hầm ở I-rắc. Tờ Thếgiới của

Pháp ( số ra các ngày 24-3 , 6-4 và 8-4-2004 ) cho

rằng , I - rắc đang rơi vào hỗn loạn , chiến tranh

chống khủng bố đã thất bại , Mỹ đang bị sa lầy ,

không lối thoát . Tờ Độc lập của Anh (số ra các

ngày 20-3 và 6-4-2004 ) viết : "Một năm chiến

tranh làm cho thế giới nguy hiểm hơn" và " I-rắc

trên bờ vực hỗn loạn" . Đáng chú ý, nhiều báo chí

và chính khách Mỹ , từ cuối năm 2003, đã so

sánh tình hình I-rắc với chiến tranh Việt Nam và

phê phán chính quyền G. Bu -sơ lừa dối , xuyên

tạc , ngụy tạo lý do tiến công I-rắc , như buộc tội

I - rắc có vũ khí giết người hàng loạt , trực tiếp

đe dọa khẩn cấp an ninh của Mỹ , hoặc buộc tội

X. Hu- xê- in có liên hệ chặt chẽ với An Kê-đa

trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ, v.v ..

Kể từ cuối tháng 3-2004 đến nay , người Hồi

giáo dòng Xăn- ni đã chiếm thành phố Pha- lu -gia

và người Hồi giáo dòng Si - ai , dưới sự lãnh đạo của

giáo chủ trẻ Mô-ta- đa An Xa, đã nổi dậy tại nhiều

thành phố , gây cho quân Mỹ và liên minh nhiều

thương vong . Như vậy , cuộc kháng chiến từ chỗ

tập trung ở "tam giác Xăn -ni" ( miền Trung I - rắc ) ,

nay mở rộng ra cả miền Nam, nơi cư dân giáo phái

Si-ai chiếm60% số dân I-rắc. Cộng đồngHồi giáo

dòng Si-ai đòi tổ chức sớm cuộc bầu cử tự do,

không chấp nhận Hiến pháp tạm thời do Mỹ vạch

ra, trong đó có điều khoản để cho Khu Tự trị

người Cuốc có quyền phủ quyết các quyết định

liên quan đến người Cuốc của chính phủ Liên

bang I-rắc và trong Hiến pháp không có điều

khoản lấy Kinh Cô -ran làm cơ sở . Cuộc nổi dậy

của người Hồi giáo dòng Si-ai được xem như

"cuộc chiến tranh I-rắc thứ hai" , đã đặt chính

quyền G. Bu-sơ vào tình thế " không còn nhiều

lựa chọn" , vì họ đã " tự đào hố sâu, khó thoát ra mà

không bị dơ bẩn bàn tay " (CNN , ngày 6-4-2004 ).

Trước tình thế khó khăn trên , Bộ Quốc phòng Mỹ

đã kéo dài thời hạn phục vụ của 20 000 binh sĩ Mỹ

ở I-rắc thêm 3 tháng và chuẩn bị điều động thêm

lực lượng tăng viện nhằm thay thế lữ đoàn 2 000

quân do Tây Ban Nha chỉ huy, gồm quân Tây Ban

Nha, Hôn-đu-rát, Đô-mi-ni -ca, sắp rút về nước và

triển khai thêm quân Mỹ xuống phía Nam để đàn

áp cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo dòng Si- ai .

sự

2 - Hòa bình, hòa hoãn vẫn là xu thế chủ

yếu, nhưng diễn biến phức tạp, căng thẳng tại

nhiều khu vực

Có thể nói , cuộc khủng bố ngày 11-9-2001 ở

Mỹ và sau đó là cuộc chiến tranh ở I-rắc đã tác

động lớn tới cục diện quốc tế , làm thay đổi nhiều

mặt của thế giới. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ,

S. Bớc-gơ (thời Tổng thống B. Clin -tơn ), viết:

" Chiến tranh ở I- rắc làm cho khoảng cách giữa

chúng ta với kẻ thù truyền thống xích lại gần nhau ,

nhưng lại làm cho quan hệ giữa Mỹ với các đồng

minh truyền thống xa nhau. Chúng ta thấy được

sức mạnh của Mỹ, nhưng đồng thời cũng thấy

được uy tín của Mỹ giảm sút nghiêm trọng đến

mức khiến mọi người phải rùng mình lo sợ" . Theo

nhiều dự báo , hiện nay các nước đều có chung

nguyện vọng tranh thủ hòa bình để phát triển , nên

quan hệ quốc tế , nhất là quan hệ giữa các nước lớn ,

mang đặc điểm vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh

tranh , khi gặp mâu thuẫn thì tìm cách dàn xếp để

tránh đối đầu căng thẳng kéo dài . Hơn nữa, doMỹ
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có nhu cầu bức thiết tập hợp mặt trận quốc tế

chống khủng bố , nên đã thực hành chính sách hòa

hoãn với các nước lớn để rảnh tay tiến công đánh

đòn phủ đầu các nhóm khủng bố quốc tế và các

nước mà Mỹ xếp loại "cứng đầu" , "không lương

thiện " hay "Trục ác quỷ" .

Với chính sách đối ngoại bá quyền, ngạo

mạn và chính sách quân sự đơn phương trong vấn

đề I-rắc , mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bị rạn

nứt lớn . Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương

(NATO ) và Liên minh châu Âu (EU) đã và vẫn

đang bị chia rẽ nghiêm trọng . Nội bộ EU cũng

xuất hiện hai phe: một phe thân Mỹ - " châu Âu

mới " - do Anh, Tây BanNha, I-ta- li-a, Ba Lan làm

đại diện và một phe chống Mỹ do Pháp, Đức, Bỉ ,

Lúc- xăm -bua làm đại diện . Sự rạn nứt trên , vừa

qua, tuy đã được cố gắng hàn gắn , song vẫn không

làm thay đổi cơ bản tình hình . Tuy nhiên, sau vụ

khủng bố đẫm máu ởMa-đrít (ngày 11-3-2004 ) và

sau cuộc bầu cử (ngày 14-3-2004 ), Tây Ban Nha

đã thay đổi lập trường , rút quân khỏi I- rắc và trở

lại với cội nguồn châu Âu của mình . Sự kiện này

đã làm thay đổi lớn cục diện nội bộ EU , giúp cho

tổ chức này thông qua được Hiến pháp vào tháng

6-2004 , sau khi EU kết nạp thêm 10 nước Trung ,

Đông Âu (từ ngày 1-5-2004).

Chiến tranh I -rắc đã làm thay đổi tương quan

lực lượng ở Trung Đông, theo hướng tạm thời có

lợi cho Mỹ, nhưng về lâu dài , Mỹ sẽ vấp phải lòng

hận thù và sự chống đối ngày càng mạnh mẽ hơn

của thế giới A-rập và người theo đạo Hồi trên toàn

thế giới.

Cách đây hơn một năm, ngày 26-2-2003, trong

cuộc gặp các nhà doanh nghiệp hàng đầu Mỹ,

Tổng thống G. Bu-sơ tuyên bố : " Chúng ta hội họp

ở đây vào thời điểm lịch sử quyết định của nước

Mỹ và toàn thế giới . Một nước I-rắc được giải

phóng sẽ chứng tỏ bằng cách nào tự do có thể

chuyển hóa khu vực cực kỳ quan trọng này ...

Thành công ở I-rắc sẽ xúc tiến bước tiến tới một

nhà nước Pa-le-xtin thực sự dân chủ" . Trước chiến

tranh , Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ , C. Pao-oen ,

nói : " Việc lật đổ X. Hu-xê -in tuy có mạo hiểm,

•

nhưng sẽ mang lại lợi ích . Thắng lợi của cuộc

chiến tranh I- rắc có thể làm thay đổi căn bản tình

hình Trung Đông, khiến tình hình phát triển theo

hướng tích cực và tăng thêm lợi ích cho Mỹ" .

Quả thực, diễn biến tình hình sau chiến tranh

có nhiều điểm có lợi cho Mỹ. Do tình hình mỗi

nước có những đặc điểm riêng , Li-bi gần đây đang

tìm cách trở lại với cộng đồng quốc tế, từ bỏ

chương trình vũ khí giết người hàng loạt . I-ran ,

một nước chống Mỹ quyết liệt, chẳng những đã

hợp tác - tuy ở mức hạn chế - với Mỹ trong chiến

tranh , cũng đã nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân .

Mặt trận chống Mỹ và I-xra-en ở Trung Đông

cũng lỏng lẻo hơn . Trong thế giới Ả-rập hiện nay ,

có lẽ chỉ còn Pa-le -xtin , Xy- ri là vẫn kiên định

lập trường chống I-xra-en mạnh mẽ. Do vị thế

được cải thiện , chiếm ưu thế áp đảo , I-xra-en đã

hành động ngang ngược, đơn phương chà đạp Lộ

trình hòa bình Trung Đông, bất chấp luật pháp

quốc tế , thẳng tay giết hại hai lãnh tụ của phong

trào Ha-mát, gây ra làn sóng hận thù , chống Mỹ và

I- xra -en ở Trung Đông và trên thế giới.

Như vậy, trên bàn cờ chiến lược , I-rắc là đòn

đột phá để xây dựng hình mẫu dân chủ kiểu Mỹ và

áp đặt cho toàn Trung Đông . Tuy nhiên, việc

truyền bá "chiến lược phía trước về tự do ở Trung

Đông" mâu thuẫn với các mục tiêu thông qua

chiến tranh I-rắc để khẳng định bá quyền của Mỹ

và để bảo đảm nguồn cung cấp dầu lửa cho Mỹ .

Trong bài " Sự xảo trá của lý lẽ " đăng trên tạp chí

Chính sách đối ngoại (Foreign Policy ), tháng 1 và

2-2004 , tác giả bài báo cho rằng , ở những nước

như Ả-rập Xê-út và Cô-oét, những chế độ quân

chủ từ lâu đã là những đồng minh kinh tế của Mỹ

và hội nhập sâu sắc vào chủ nghĩa tư bản phương

Tây . Ở các nước này , Mỹ có lợi ích đích thực : để

bảo đảm những nước này có thể tin cậy được trong

việc cung cấp dầu lửa , họ phải là các nhà nước

không dân chủ . Vì rằng , các cuộc bầu cử dân chủ

ở các nước trên , nếu có , chắc chắn sẽ đem lại các

chế độ Hồi giáo cấp tiến , theo đường lối dân tộc ,

có thái độ bài Mỹ . Rõ ràng , Mỹ tuy muốn các nước

Ả-rập dân chủ , thế tục , phi hạt nhân , nhưng lại ép
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rối

các nước này công nhận I-xra-en có vũ khí hạt

nhân , chiếm đất của Pa - le- xtin và Xy-ri . Thời gian

qua, tuy bị Mỹ phá rối , nhưng Xy- ri và I-ran đã

phản công bằng cách củng cố quyền lực, ngăn

chặn những nhà cải cách . Xu thế cứng rắn , hướng

tới chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến vẫn tiếp tục và có

thể trầm trọng thêm do cuộc chiến tranh Irắc

kéo dài . Các cuộc bầu cử ở Gioóc-đa-ni, Ma-rốcở

và Cô-oét cho thấy , những người Hồi giáo cấp tiến,

vẫn là phe đối lập lớn nhất đối vớichế độ. Trước

tình hình I-rắc và Trung Đông trở nên phức tạp,

ren , Mỹ đã chuyển giao quyền lực hạn chế cho

một chính phủ lâm thời I-rắc vào ngày 28-6-2004

và vai trò chỉ huy của Mỹ ở I-rắc sẽ được giao cho

một đại sứ mới với bộ máy trên 3 000 người (trên

1 000 người Mỹ và đa số còn lại là người I-rắc và

Ả- rập khác) . Theo dư luận quốc tế , chính phủ lâm

thời mới ở I- rắc thực sự không có chủ quyền và

quân Mỹ không thể giảm bớt sự có mặt ở I-rắc .

Quân đội I-rắc dự tính lên đến 110 000 người, dù

có tuyển mộ đủ (định tuyển cả sĩ quan quân đội và

nhân viên đảng Bát thuộc chế độ cũ ) , nhưng chưa

được huấn luyện , khó thay thế được quân Mỹ và

liên quân .

Cuộc chiến tranh ở I-rắc, theo Bộ trưởng Bộ

Ngoại giao Pháp , Đ. Vin -lơ-panh (trả lời báo Thế

giới Pháp ngày 19-3-2004 ), không đưa thế giới

đến sự ổn định hơn , trái lại , I-rắc nay là một trung

tâm chính của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chủ

tịch Ủy ban châu Âu , R. Prô- đi, ngày 21-3-2004

nói rằng , cuộc chiến tranh ở I- rắc không giúp gì

cho thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố và

cảnh báo rằng , sẽ là một thảm họa nếu nhầm lẫn

chiến tranh ở I- rắc với chống chủnghĩa khủng bố .

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ , Z. Brê -din -xki

cho rằng , giờ đây nước Mỹ phải học cách sống

trong một thế giới không an toàn . Hầu như cả thế

giới đều biết sau cuộc chiến ở I-rắc, những phần tử

khủng bố tấp nập tới I- rắc tuyển mộ thêm nhân

viên và tổ chức những hành động khủng bố,

gây tổn thất lớn cho quân Mỹ và người nước ngoài

ở I- rắc . Cuộc chiến tranh ở I -rắc cũng kích thích

cuộc chạy đua vũ trang và gây nhiều khó khăn cho

chính sách cấm phổ biến vũ khí giết người hàng

loạt của Mỹ. Các nước bị Mỹ đe dọa đánh đòn phủ

đầu buộc phải tìm kiếm và phát triển vũ khí hủy

diệt hàng loạt để tự vệ và răn đe .

Cuộc chiến tranh ở Áp-ga-ni -xtan và I- rắc cho

thấy, Mỹ tuy có thể giành thắng lợi quân sự nhanh

chống, nhưng không đủ sức để giải quyết các

vấn đề sau chiến tranh. Thực tế ở I- rắc chứng tỏ,

không phải "nhiệm vụ đã hoàn thành " (G. Bu -sơ ,

ngày 1-5-2003 ), mà ngược lại, cuộc chiếntranh

I-rắc mới bắt đầu và "nhiệm vụ " cũng mới khởi

đầu . Theo L. Phiu-ơ -dơ - nguyên cố vấn tranh cử

của An Go - cựu Phó Tổng thống Mỹ - thì Mỹ có

thể sẽ kết thúc cuộc xung đột này trong thế bế tắc

như đã từng gặp phải ở Việt Nam.

3- Chiến tranh I-rắc làm cho nước Mỹ bị

chia rẽ, phân cực sâu sắc

Cuộc chiến tranh ở I-rắc khiến cho xã hội Mỹ

bị chia rẽ , phân cực sâu sắc . Sau thảm họa ngày

11-9-2001, nước Mỹ có nhiều thay đổi theo chiều

hướng nâng cấp tầm quan trọng của an ninh nội

địa và một bộ phận lớn dân Mỹ, do lo sợ khủng bố,

sẵn sàng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp

chống khủng bố cứng rắn . Các cuộc thăm dòdư

luận cho thấy , sau ngày 11-9-2001 , uy tín của

Tổng thống Mỹ, G. Bu - sơ , lên đến 90 % số người

uy tínđược hỏi . Tuy nhiên, sau chiến tranh I-rắc ,

của G. Bu-sơ suy giảm dần cùng với sự gia tăng

bạo lực và số thương vong của binh sĩMỹ ở I-rắc .

Cuộcthăm dò của Trung tâm Nghiên cứu dư luận

Piu vào nửa đầu tháng 4-2004 cho biết, số người

tán thành cách tiến hành công việc của G. Bu-sơ

chỉ là 43% so với 56% hồi giữa tháng 1-2004 , và

chỉ có 40% số người Mỹ cho rằng , G. Bu-sơ đã

giải quyết tốt cuộc xung đột ở I-rắc, trong khi 53%

bác bỏ thẳng thừng .

Sau chiến tranh ở I -rắc , mối liên minh giữa

"chủ nghĩa hiện thực ôn hòa" và " chủ nghĩa bảo

thủ mới" trong chính quyền Mỹ xung quanh vấn

đề bình định , an ninh và tái thiết I -rắc đã bắt đầu

rạn nứt và ảnh hưởng của " chủ nghĩa hiện thực ôn

hòa " tăng lên .
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Đầu năm 2004 , P. Ô-neo , nguyên Bộ trưởng

Bộ Tài chính chính phủ G. Bu- sơ, trong cuốn sách

"Cái giá phải trả cho sự trung thành" đã tố cáo,

G. Bu-sơ đã mưu toan tiến hành cuộc chiến tranh

I -rắc ngay từ những ngày đầu lên cầm quyền. Tiếp

theo là sự thừa nhận của Đ . Cây (người truy tìm vũ

khí được chọn lọc kỹ lưỡng ) rằng , xét cho cùng,

chúng ta đã không tìm thấy kho vũ khí nào cả .

Giữa tháng 3-2004 , R. Clác , nguyên Phụ tá tổng

thống Mỹ về vấn đề khủng bố, đã tường trình

trước Ủyban Điều tra tình báo độc lập Mỹ rằng ,

An Kê-đa, chứ không phải X. Hu-xê-in , là thủ

phạm vụ khủng bố ngày 11-9-2001 , và Tổng

thống G. Bu-sơ đã phớt lờ tin tình báo về hoạt

động cướp máy bay khủng bố ở Mỹ.

Những lời tố cáo trên gây tiếng vang lớn ở Mỹ

và đánh mạnh vào uy tín của G. Bu-sơ. Phái "bảo

thủ mới" do các nhân vật chủ chốt Đ. Che-ni (Phó

Tổng thống) , Đ . Răm-xpheo (Bộ trưởng Bộ Quốc

phòng ), P. Uôn-phô- vít (Thứ trưởng Bộ Quốc

phòng) và R. Ca-gan (nhà báo) làm đại biểu , nhấn

mạnh, cần khai thác triệt để thời điểm Mỹ ở vào vị

thế siêu cường độc tôn - không có nước nào hay

liên minh nàosánh nổi - để thực hành chính sách

bành trướng , bá quyền của Mỹ trên khắp toàn cầu ,

và tìm mọicách duy trì địa vị ưu thế ấp đảo của

Mỹ trong thế kỷ XXI càng lâu càng tốt. Phái này

chủ trương dùng thủ đoạn quân sự là chủ yếu để lật

đổ các "nhà nước thù địch " , song song với việc

truyền bá lối sống và quan niệm giá trị Mỹ . Sau

chiến tranh I-rắc ,mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ

phái này đã xảy ra. Đ . Răm-xpheo chủ trương , sử

dụng vũ khí công nghệ cao kết hợp với lực lượng

lục quân không lớn cũng đủ chiến thắng , trong khi

một số khác đòi tăng thêm ít ra 2 sư đoàn bộ binh

đến I-rắc . Đ . Răm-xpheo cũng không muốn Mỹ

nhúng tay quá sâu vào việc "xây dựng lại" chính

trị , kinh tế, xã hội I-rắc , trong khi P. Uôn-phô- vít

và R. Ca-gan lại có quan điểm ngược lại . Trong

bức thư nội bộ ( ngày 16-10-2003 ), Đ . Răm-xpheo

đã tỏ ý hoài nghi những tiến triển và hiệu quả của

cuộc chiến chống khủng bố , nhấn mạnh " tình thế

khó khăn và lâu dài" , đưa ra khả năng Mỹ có thể

2

thắng và cũngcó thể thua trong cuộc chiến tranh

này . Những bất đồng trong phái bảo thủ mới - chỗ

dựa chính của chính quyền Mỹ - đã làm lung lay

cơ sở ngoại giao cứng rắn của G. Bu-sơ.

2

Một vấn đề khác gây chia rẽ , tranh cãi lớn , đó

là chính phủ Mỹ che giấu thực chi của ngân sách

quốc phòng. Chính phủ Mỹ đã không quyết

toán 79 tỉ USD các khoản chi bổ sung ngân sách

quân sự vào tài khóa 2003 và 87 tỉ USD vào tài

khóa 2004 ; ngân sách chi cho cuộc chiến tranh ở

I-rắc và Áp-ga -ni-xtan nay gần cạn kiệt, nhưng

chính phủ Mỹ vẫn chờ tới sau cuộc bầu cử (tháng

11-2004) mới xin chi bổ sung (ước tính khoảng

50 tỉ USD) . Bất chấp thủ thuật che giấu trên , ngân

sách liên bang Mỹ, từ chỗ thặng dư 1,6% GDP

(năm 2000 ) đã chuyển sang bị thâm hụt , dự tính là

4,5% GDP tài khóa 2004 (521 tỉ USD)(3 ) và cán

cân thanh toán vãng lai năm 2003 bị thâm hụt

kỷ lục , tới 4,9% GDP (542 tỉ USD) . Ngân sách

quốc phòng tài khóa 2004 là 401 tỉ USD, nếu cộng

cả phần bổ sung, có thể lên đến 479 tỉ USD.

Hiện nay, chính quyền G. Bu-sơ đang bị mắc

kẹt trong tình thế khó khăn của nhiều cuộc khủng

hoảng, chiến tranh , chi phí tốn kém... Trong khi

đó, nội bộ nước Mỹ lại bị chia rẽ, phân cực sâu

sắc. Thêm vào đó là sự công kích của dư luận , ở

trong và ngoài nước Mỹ, về việc chính quyền Mỹ

đã ngụy tạo lý do để tiến công I -rắc , đơn phương,

ngạo mạn, "đưa nước Mỹ đi lầm đường" , làm các

đồng minh xa lánh , I -rắc trở thành " Việt Nam thứ

hai" , khiến cho thế giới và nước Mỹ trở nên không

an toàn , hoạt động của chủ nghĩa khủng bố ngày

càng gia tăng mạnh mẽ và đẫm máu ...

Trước thực tế không tốt đẹp trên , và ngày bầu

cử tổng thống đang đến gần , chính sách đối ngoại

Mỹ đã tỏ ra được cân nhắc thận trọng . Trong

vấn đề I-rắc , Mỹ đã bắt đầu coi trọng hơn vai trò

của Liên hợp quốc, chú ý tham khảo ý kiến các

liên minh.D

( 3 ) Theo Báo cáo của IMF “ Toàn cảnh kinh tế thế giới

(World Economic Outlook , 14-4-2004 ) , thâm hụt ngân

sách Mỹ và tài khóa 2004 chiếm 4,8% GDP

Số 15 (tháng 8 năm 2004 )
79



TDIJUNT 30 JG LÍ LUẬN - THE TI

TROM

HỘI THẢO KHOA HỌC : CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

RONG hai ngày, 25 và 26-6-2004 , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu

tư và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo với

chủ đề: "Công tác tư tưởng với phát triển bền vững ". Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo

đại diện của Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Chương trình

phát triển của Liên hợp quốc; lãnh đạo của các Ban Tuyên giáo tỉnh , thành ủy 15 tỉnh miền Trung

và Tây Nguyên và đại diện một số ban , ngành trung ương. Đồng chí : Nguyễn Viết Thông, Phó

Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương ; Phan Quang Trung , Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu

tư và ông Gioóc-đan Ri-an , Trưởng Đại diện của UNDP tại Việt Nam , cùng chủ trì Hội thảo .

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ khái niệm và nội dung cơ bản của vấn

đề phát triển bền vững ; định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; những thuận lợi,

khó khăn khi xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam nói chung và trên

địa bàn miền Trung - Tây Nguyên nói riêng ; vai trò của công tác tư tưởng và báo chí với vấn đề

phát triển bền vững...

Phát triển là quy luật tất yếu của xã hội loài người. Nhờ có phát triển mà con người đã đi từ buổi

hồng hoang tới xã hội hiện đại . Tuy nhiên , phát triển thế nào để mỗi quốc gia, mỗi thời đại tránh

được sự đối mặt với những thách thức của môi trường tự nhiên và xã hội có hại đến đời sống nhân

loại hiện tại và mai sau thì phải đến năm 1987, Ủy ban Môi trường và Phát triển thế giới mới đưa

ra một nhận thức tương đối đầy đủ trong Báo cáo có tựa đề "Tương lai của chúng ta" . Trong Báo

cáo này, khái niệm phát triển bền vững được trình bày và được thế giới chấp nhận rộng rãi. Phát

triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại

khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai . Nói rõ hơn , phát triển bền vững là sự phát triển

hài hòa cả về kinh tế, văn hóa, xã hội , môi trường và tài nguyên thiên nhiên . Nội dung cơ bản của

phát triển bền vững được đánh giá bằng nhiều chỉ tiêu nhất định về kinh tế, xã hội , sử dụng tài

nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường . Bền vững về kinh tế đòi hỏi bảo đảm kết hợp hài hòa

giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với các yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội , cân đối tốc độ tăng

trưởng kinh tế với các điều kiện nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên , khoa học - công nghệ. Bền vững

về xã hội là phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội , trong đó giáo dục, đào

tạo , y tế, phúc lợi xã hội được chăm lo , quyền con người được bảo đảm và tôn trọng . Bền vững về

chất lượng môi trường là việc các tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo phải được sử dụng trong

phạm vi khôi phục về số lượng và chất lượng bằng con đường tự nhiên hoặc nhân tạo .

Quan điểm về phát triển bền vững của Việt Nam đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng là : "Phát triển nhanh , hiệu quả và bền vững , tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực

hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường ". Thể chế hóa quan điểm của Đảng , Chính

phủ Việt Nam đã ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (còn gọi là

Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) . Để chiến lược phát triển bền vững được cụ thể hóa và đi

vào cuộc sống , công tác tư tưởng có vai trò , nhiệm vụ quan trọng mà chủ thể là các cấp ủy, chính

quyền , đoàn thể quần chúng phải tuyên truyền , giáo dục cho mọi người có nhận thức và hành vi

ứng xử với môi trường sống một cách thông minh , thân thiện , không gây tổn hại tới nền tảng phát

triển của đất nước cả về kinh tế , xã hội và môi trường . D

80
Số 15 (tháng 8 năm 2004 )
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CONG

CÔNG TY CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

WATER
SUPPLYTY

CAP

NUOC

COMPANY

HẢI
PHÒNG

ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Địa chỉ: 54 Đinh Tiên Hoàng - Hải Phòng * ĐT: 031 745 377 * Fax: 031 823 748 * Email: hpwseo@hn.vnn.vn

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT 5NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35/CT-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA KHI)

VÀ CHỈ THỊ 121CT .TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY( KHÓA XI )

VỀ ĐỐI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI ( 1998 2002 )

HẢI PHÒNG , NGÀY

ANHHMS LAO ĐỘNG

TESOHAD TWING COME CREME TRANNYBATONG

BONY

2003

SANITATION PROGRANNE PHASEHI
HỆ SINH HÁI PHONE GIẢI QUY

20.8.1997

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA :

Huân chương Lao động hạngNhì(1995 ) .

Huân chương Lao động hạng Nhất (2001).

* Cờ thi đua xuấtsắc của Chính phủ (2000 - 2002 ) .

* Cờ thi đua xuất sắc liên tục của UBNDTP (1994–2002 ) .

* Doanh nghiệp tiêu biểu của TP (2002) .

* Cờ thi đua xuất sắc , Bằng khen của Bộ Xây dựng , Công đoàn

Xây dựng Việt Nam (1995-1997-2000-2001-2002) .

*Giải thưởng khuyến khích và giải Bạc chất lượng Việt Nam

(1999-2000) .

*Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ,

Liên đoàn Lao động TP (1993-2002 ) .

* 12 năm liên tục Đảng bộ Công ty được tặng cờ thi đua và

công nhận là Đảng bộtrong sạch , vững mạnh (1990-2002 ) .

* Từ 1996-2002 Công ty được công nhận là Đơn vị đảmbảo an

toàn vệ sinh thực phẩm.

* 7-5-2003 Công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh

hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Lễ ký kết trương trình cấp nước và vệ sinh HP

Nhà máy nước Đồ Sơn

LĨNH VỰC SẢN XUẤT:

Năng lực sản xuất ngày càng tăng , đáp ứng mọi nhu cầu dùng nước với khối lượng và áp lục tốt,

chất lượng đảm bảo. Không ngừng hợp lý hóa , đổi mới trang thiết bị máy móc , ứng dụng khoa học -

công nghệ vào công tác vận hành và quản lý sản xuất, đảm bảo sản xuất ổn định và liên tục .

LĨNH VỰC TIÊU THỤ :

Nước tiêu thụ ngày càng tăng từ 13,8 triệu m3 (1993) lên gần 30 triệu m3( 2003 ) , số khách hàng của

Công ty tăng 7 lần , từ 20.000 hộ (1992) lên 141 000 hộ (2003 ). Đến nay, toàn bộ khu vực nội thành cũ

đã được cải tạo cấp nước với chế độ dịch vụ tốt (100 % hộ có máy nước vào nhà) , áp lực đảm bảo

( 10méttạicuối nguồn) .

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM :

Nước sau xử lý tại các nhà máy chất lượng đảm bảo, đạt Tiêu chuẩn quốc gia và Khuyến nghị

của Tổ chức Y tếthế giới (WTO ) cho các nước đang phát triển . Nước tại vòi vùng đã cải tạo đảm bảo

không có khuẩn cô-li . Các nhà máy nước nhiều năm liên tục (1998-2002) được công nhận là “Đơn vị

An toàn vệ sinh thực phẩm ".



NF

CÔNG TY

Địa chỉ: Số 25 Điện Biên Phủ - Hải Phòng

Tel: 84 31 551 501 * Fax: 84 31 551 502

Email: NFC@netnam.org.vn - northfreight@hn.vnn.vn

LĨNH VỰC KINH DOANH

- Giao nhận, vậnchuyển đường biển , đường

hàng không.

- Giao nhận , vận chuyển hàng công trình .

- Dịch vụ khai thuế hải quan, các dịch vụ từcửa

đến cửa .

- Gom hàng lẻ, khai thác và vận hành CY /CFS .

-Đại lý hàng hải.

- Thu xếp vận chuyển hàng quá cảnh sang

Trung Quốc, Lào ,Cam -pu -chia vàngược lại,
16

VẬT TƯ

NÔNG NGHIỆP 1

HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 10 Minh Khai - Hải Phòng

Tel: 84 31 821 077 * Fax: 84 31 842 673
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ESCO

CONG TYVAN TALBIEN VIET NAM

0

215 Trần Quốc Toản (Lạch Tray ), Ngô Quyền Hải Phòng Tân 4-3ds 36731 090 * Fax:(84-31) 731007N

Telex : 311215-311251 VOSCO VT * Email: voser . 13hn .Thisnedehn.vnn.vn

|ông ty Vận tải biển ViệtNam (VOSCO)

thành lập ngày 1 - 7 - 1970 và là một

, trong
những

doanh

nghiệp

vận
tải

đường biển lớn nhấtcủa ViệtNam . Với những

thành tích xuất sắc trong lao động và sản xuất

kinh doanh , Công ty Vận tải biển ViệtNam đã

vinh dựđượcNhà nước trao tặng :

- Huân chươngLaođộngHạngBa (1980 )

- Huân chươngLao độngHạngHai(1985 )

- Huân chươngLaođộngHạngNhất (1989 )

- Huân chươngĐộc lậpHạngBa (1999 )

- Huân chươngChiến công Hạng Ba (2000 ) .

Hiện nay, Công ty Vận tải biển ViệtNam đang -LĨNH VỰC KINH DOANH :

- Đại lý , môi giới vàthuêtàu .

quản lý và khai thác 25 chiếc tàu bao gồm tàu - - Chủ tàu ,quản lý và khaitháctàu .

chở dầu sản phẩm , tàu chở hàng rời. Hệ thống

quản lý an toàncủa Công ty đã được cấpgiá

chứngnhận phù hợp D.o.C và Giấy Chứng

nhận quản lý an toàn đối với các tàu SMC

VOSCOđãđược cấpgiấy chứng nhận đạt tiêu

chuẩn chất lượngquốctế ISO -9001 :2000

- Đại lý giao nhận quốc tế đường

không và đường biển .

Đại lý và cung cấp thuyền viên

cho các chủtàu nước ngoài.

DA WING

-Mua bán tàu .

Cung cấp vật tư thiết bịhàng hải.

Liên doanh vận tải.

Đại lý bán hàng cho các hãng :

Sơn quốc tế (Anh ) .

Dầu quốctế (Anh ).
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ảng bộ Lâm trường Đoan Hùng là đảng

bộ doanh nghiệp, hoạt động dưới sự

lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Đoan

Hùng ; có 4 chi bộ với 34 đảng viên, trong đó có

6 đồng chí nữ.

Nhiệm vụ của Đảng bộ là lãnh đạo Lâm

trường trồng rừng , chăm sóc rừng , bảo vệ rừng

trồng , khai thác , chế biến , tiêu thụ sản phẩm ,

đảm bảo việc làm, ổn định đời sống của cán bộ

công nhân viên và hoàn thành các nghĩa vụ

chính sách với Nhà nước . Đảng bộ Lâm trường

đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị,

năm 2003 trên các mặt hoạt động sau :

1.Công tác tổ chức sản xuất

Lâm trường hiện có 197 lao động, trong đó

79 lao động nữ, được bố trí ở 7 đội sản xuất, 1

trạm , 3 xưởng chế biến và 3 phòng ban chuyên

môn nghiệp vụ

Phương thức sản xuất được mở rộng và

ngày càng hoàn thiện, việc làm ổn định , năng

suất, chất lượng sản phẩm không ngừngtăng.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

năm 2003

+ Doanh thu: Đạt 4 150 triệu đồng (kế

hoạch là 4 100 triệu đồng )

+ Lợi nhuận : Đạt 65 triệu đồng (kế hoạch là

60 triệu đồng )

+ Nộp ngân sách : Thực hiện là 122 806 300

đồng , đạt 127,9% kế hoạch

+Bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội: Thực hiện

là 277 000 000 đồng , đạt 100% số phải nộp .

+ Giá trị tổng sản lượng : 6 426 116 triệu

đồng đạt, 83,2% kế hoạch .

+ Giải quyết đủ việc làm cho số lao động

TRƯỜN
G

hiện có ; thu nhập , tiền lương của CBCNV

không ngừng được cải thiện (hiện nay tổng thu

nhập là 883.000đ / người/tháng )

3.Về quốc phòng , an ninh

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa

phương làm tốt công tác giao khoán quản lý

bảo vệ rừng , trật tự an ninh được giữ vững ,

không xảy ra những vụ vi phạm lớn , mối quan

hệ đoàn kết nội bộ cũng như trong cộng đồng

dân cưngày càng chặt chẽ .

+ Công tác phòng - chống cháy nổ được

thường xuyên chú trọng và chấp hành nghiêm

chỉnh , ngăn chặn được những tai nạn bất ngờ

xảy ra .

4.Cáchoạtđộng xã hội

+ Lâm trường vận động CBCNV tham gia

ủng hộ , xây dựng các quỹ xã hội từ thiện với

tổng số hơn 7 triệu đồng . Vận động mua trái

phiếu chính phủ được 5,6 triệu đồng, vượt kế

hoạch huyện giao .

+ Các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy

lùi , phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ

quốc ngày càng được đẩy mạnh .

+ Công tácdân số kế hoạch hóa gia đình

được chấp hành nghiêm chỉnh .

Từ năm 1997 đến năm 2003 , Đảng bộ Lâm

trường liên tục được công nhận là Đảng bộ

trong sạch , vững mạnh . Chính quyền được

xếp loại vững mạnh , Công đoàn được công

nhận là công đoàn vững mạnh , xuấtsắc .

Được Nhà nước tặng Huân chương Lao

động Hạng ba, Hạng hai.

Được Chính phủ tặng nhiều bằng khen và

nhiều bằng khen của các cơquankhác.

DOAN

HÙNG

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG VĂN ĐỀ

ĐỊA CHỈ XÃ TÂY CỐC ĐOÀN HƯNG T.ĐOẠN HƯNG T PHÚ THỌ ° ĐT/FAX: 0210 648 146 648 141
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VIENDANC BO HUYEN LUONC SON LE DOI THE DANG

LƯƠNG SƠN

Trụ sở huyện ủy : Thị trấn Lương Sơn - H.Lương Sơn - T.Hòa Bình

Điện thoại: (018) 824 110 - 824 103 - 824 139

Bí thư

NGUYỄN VĂN THỌ

ăm 2004 , mặc dù có nhiều khó

nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn

nên đến hết quí I các ngành sản xuất,

công nghiệp , dịch vụ trên địa bàn

huyện đã có nhiều chuyển biến tích

cực , văn hóa - xã hội, đời sống nhân

dẫn được ổn định , tình hình an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa

bàn được giữ vững.

Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

Sản lượng lương thực cây có hạt vụ

chiêm xuân 2004, ước đạt : 12,638 tấn

(dat 42,1% KH).

Trong đợt dịch cúm gà xảy ra đầu

nămnay, huyện đã làm tốtcông tác tiêu

hủygà dịch , khoanhvùng dịch bệnh và

khửtrùng . Sau khi hết dịch cúm gia

cầm , cácxã, các phòng chức năng kết

.

hợp với trạm thú y của huyện lập kế

hoạch triển khai tiêm phòng vụ hè thu từ

28-4-2004.

Công tác quản lý rừng và phòng

chống cháy rừng được duy trì, kiểm tra

thường xuyên.

Huyện tiếp tục thực hiện kiên cố hóa

kênh mương , đồng thời triển khai

phương án phòng chống lũ, bão năm

2004 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng

tài sản và kết quả sản xuất của công

dân.

Giá trị sản xuất CN - TTCN 5 tháng

đầu năm 2004 đạt 45% kế hoạch ; CN địa

phương đạt 45% kế hoạch .

Thương mại -Du lịch :

Công tác phát triển du lịch- dịch vụ

được cấp ủy, chính quyền quan tâm .

Hiện nay, huyện đã và đang khai thác

một số điểm du lịch : Thác Bạc (Yên

Trung ), suối Ngọc Vua Bà, Đập Đồng

Tranh (Nhuận Trạch ), thác Nguồn (Liên

Sơn ). Huyện cũng đang triển khai tiến

hành một số dựán du lịch sinh thái trên

địa bàn.

Giáo dục- đào tạo :

Cơ sở vật chất trường học tiếp tục

được quy hoạch hợp lý, đầu tưxây dựng

mới. Chất lượng dạy và học được nâng

lên , đội ngũ giáo viên được chú trọng

đào tạo .

Tháng 12-2003, huyện Lương Sơn

được UBND tỉnh công nhận đơn vị

hoàn thành phổ cập giáo dục THCS

trong độ tuổi .

Y tế , dân số , gia đình và trẻ em :

Công tác khám và chữa bệnh được

thực hiện đều đặn , thường xuyên : tổng

số người khám bệnh : 13 720 lượt

người; bệnh nhân điều trị nội trú : 1 337

lượt người; bệnh nhân điều trị ngoại

trú : 2 190 người; số trẻ dưới 1 tuổi được

tiêm vắc- xin : 335 cháu .

Công tác phát triển Đảng được các

cấp ủy quan tâm , chỉ đạo và lãnh đạo ,

năm 2003 đã kết nạp được 188 người

vào Đảng , đạt 75,2 % kế hoạch . Qua

đánh giáphân loại tổchức cơsở Đảng

năm 2003 có : 39/47 tổ chức cơ sởđảng

đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm

83 %, 7 tổ chức cơ sở đảng đạt tổ chức

cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng

15%, còn 1 tổ chức cơ sở đảng yếu ,

bằng 2% .

Năm 2004 , nhiệm vụ quan trọng

hàng đầu đặt ra đối với các cấp ủy từ

huyện đến cơ sở là tập trung lãnh đạo

công tác xây dựng Đảng , tăng cường

công tác giáo dục chính trị tư tưởng ,

triển khai sâu rộng việc giáo dục rèn

luyện đạo đức , lối sống mới cán bộ ,

đảng viên và nhân dân .

DOAN KET

XUNG KÍCH.SÁNG TẠO.TÍNH NỮ



Bí thư : TRẦN VĂN CÔNG

Lạc Thủy là huyện miền

núi thấp , nằm về phía Đông

Nam của tỉnh Hòa Bình , cách

trung tâm tỉnh lỵ 76 km , với

tổng diện tích đất tự nhiên

29 341,28 héc- ta , có 12 xãvà

một thị trấn . Đến ngày 31-12-

2003 toàn huyện có 11 843hộ

và 49 938 khẩu , có 7 dân tộc

cùng chung sống, trong đó dần

tộc Kinh67,4 %, dân tộc

Mường 32,0 %, các dân tộc

khác 0,6 %; 90 % đồng bào dân

tộc Mường sinh sống tập trung

ở 5 xã vùng sâu , vùngxa của

huyện .

Năm 2003, dưới sự lãnh

đạo của Huyện ủy, sựnỗlực cố

gắng vươn lên khắcphụckhó

khăn của các cấp , các ngành ,

cùng nhân dân các dântộc

trong huyện , nhiều chỉ tiểu

kinh tế- xã hội phấn đấu thực

hiện đạt và vượt kế hoạch đềra :

* Tổng giá trị sản xuất đạt

172,856 tỉ đồng , tốc độ tăng

trưởng kinh tế đạt 11,1 %, tăng

2,1% kếhoạch . Trong đó: sản

xuất nông- lâm nghiệp và thủy

sản tăng 3%, công nghiệp và

xây dựng tăng13%,thương

mại, du lịch và dịch vụ tăng

25%.

* Sản xuất nông- lâm nghiệp

năm 2003 gặp thời tiết không

thuận lợi. Tuy nhiên , với sựcổ

gắng của toàn ngành , sản xuất

nông- lâm nghiệp đạt 86760

triệu đồng, tăng3% so với năm

2002. Trongđó, chăn nuôi tăng

38%, lâm nghiệp tăng 8,6 %,

thủy sản 12 %. Bình quânđạt

12,2 triệu đồng/ha , tăng 4,47

triệu đồng so vớinăm 2002.

* Công tác địa chính : Cấp

Giấy Chứng nhận quyền sử

dụng đất ở cho 326 hộ đất nông

nghiệp, nâng số hộ được cấp

giấy chứng nhận sử dụng đất ở

nông thôn lên 7 789 hộ , đạt 95 %

sốhộ, đấtnông nghiệp 7 670 hộ ,

đạt 100 % số hộ , đất lâm nghiệp

4 364hộ, đạt85 %.

* Sản xuất CN- TTCN : Phát

triển đa dạng các ngành nghề

sản xuất VLXD , chế biến nông

sản thựcphẩm , làm dịch vụ công

nghiệp, nông nghiệp , tổ chức

cáclớp dạynghề mây, tre, giang .

Giá trị sản xuất năm 2003 đạt

7 954triệu đồng .

* Giao thông vận tải : Được

tỉnh và TƯđầu tư gần 10 tỉđồng

xây mới và cải tạo nâng cấp 16

hạngmục công trình trong đó có

dựán điểm Đường HồChí Minh

dài 10,5 km ; tiếp tục đầu tư cải

tạo nâng cấp các đường trục liên

thôn , xóm .

* Công tác giao thông nông

thôn : huy động 64 358 ngày

công tu bổ , sửa chữa 310 km

đường các loại. Công tác đảm

bảo an toàn giao thông đường

bộ, đường thủy nội địa được

thườngxuyên quan tâm .

* Công tác tài chính : Tổng

thu ngân sách nhà nước trên địa

bàn thực hiện 5 331,72 triệu

đồng, đạt 215,34 % chỉtiêu pháp

lệnh và 164 % chỉ tiêu của

HÐND.

* Công tác xây dựng Đảng :

Thường xuyên làm tốt công tác

giáo dục chính trị, tư tưởng và

triển khai học tập cácnghịquyết

của TƯ , tỉnh , huyện đến cán bộ,

đảng viên và nhân dân . Thường

xuyên chú trọng , củng cố, nâng

caonăng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của các tổ chức cơsở

đảng. Thực hiện tốt công tác quy

hoạch , công tác đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ, đẩy mạnh đấu

tranh phê và tự phê bình , thực

hiện tốt nguyên tắc tập trung

dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Công tác phát triển Đảng được

các cấp ủythực sựquan tâm .

TRỤ SỞ HUYỆN ỦY: TT. CHI NÊ - LẠC THỦY - HÒA BÌNH * ĐIỆN THOẠI: 01. 874 261; 874 258

HUYỆN

LAC

O

THUY



TỈNH HẢI DƯƠNG

HUYỆ
N NAM SÁCH

Trụ sở làm việc của Huyện ủy , UBND , HĐND tại: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách , tỉnh Hải Dương * Điện thoại: 0320 775 420 - 755 400

Bí thư Huyện ủy , Tỉnh ủy viên , Chủ tịch HĐND huyện : ĐOÀN ĐẠI KHƯƠNG

TTCN đạt 62 tỉ đồng; 100% số xã , thị

trấn bán điện theo giá trần của Chính

ăm 2003 , Đảng bộ và nhân dân

huyện đã giành được những

kết quả đáng phấn khởi trên phủ.

các lĩnh vực công tác. Tăng trưởng

kinh tế đạt 11%, giá trị sản xuất bình

quân đầu người đạt 4,6 triệu đồng,

tăng 500 ngàn đồng so với năm 2002.

Kết quả trên các lĩnh vực cụ thể như

sau:

KINH TẾ :

Sản xuấtnông nghiệp :

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp

đạt 315 tỉ đồng, đạt 100,6 % kế hoạch ;

giá trị cơ cấu kinh tế trong nông

nghiệp : trồng trọt - chăn nuôi - dịch

vụ là 13,5 %- 34,6 % - 1,9%; giá trị sản

xuất đạt 36,1 triệu đồng /ha .

* Hoàn thành công tác dồn điền , đổi

thửa sớm nhất tỉnh và đảm bảo tốt các

yêu cầu đề ra .

Sản xuất công nghiệp, TTCN , xây

dựng cơ bản :

* Giá trị sản xuất công nghiệp -

* Tổng giá trị xây dựng cơ bản năm

2003 là 136,5 tỉ đồng, đạt 100,2% kế

hoạch ; hoàn thành một số công trình

trọng điểm ; các xã, thị trấn đã làm

được 91,7 km đường bê-tông thôn

xóm, đạt 148,6 % kế hoạch ; kiên cố

hóa 21,395 km kênh mương , đạt

101,4% kế hoạch .

Hoạtđộng dịch vụ :

* Giá trị sản xuất dịch vụ là 124,1 tỉ

đồng, đạt 100,9 % kế hoạch .

* Hoạt động bưu chính - viễn thông

có doanh thu 9,7 tỉđồng, đạt 103,6 %

kế hoạch ; phát triển 1 900 máy điện

thoại, đạt tỷ lệ 4 máy/ 100 dân .

VĂN HÓA - XÃ HỘI :

* Năm học 2002 - 2003 , các cơ sở

giáo dục - đào tạo của huyện tiếp tục

đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc ; có

thêm 2 trường tiểu học (Hồng Phong,

An Châu) đạt chuẩn quốc gia ; quan

tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết

bị dạy học cho các trường ; tỷ lệ phòng

học kiên cố cao tầng ởcác bậc học

đạt 79%.

* Phong trào “ Toàn dân đoàn kết

xây dựngđời sống văn hóa” thu được

kết quả tốt.

CÔNGTÁCXÂY DỰNGĐẢNG:

* Huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức

tốt việc quán triệt, triển khai các Nghị

quyết Hội nghị TW 7 (phần 2) và Nghị

quyếtTW 8 (khóa IX) .

Thực hiện tốt các đề án : Chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , quy hoạch và sử

dụng đất đai, nâng cao chất lượng

giáo dục toàn diện và xây dựng

trường chuẩn quốc gia , xây dựng chi

bộ, đảng bộ trong sạch , vững mạnh .

* Công tác phát triển Đảng được các

cấp ủy quan tâm . Toàn Đảng bộ

huyện kết nạp được 185 người vào

Đảng.

Cụm Công nghiệp An Đồng - diện tích 35 héc -ta

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2004

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10 -11%.

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4 - 4,5%.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 19 - 20 %.

- Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 13 - 15%.

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp , xây dựng -

dịch vụ : 42% -24,1 % - 33,9%.

+ Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 5 triệu đồng .

- Giá trị thu nhập trên 1 héc-ta đất canh tác đạt 37 triệu

đồng .

- Tổng thu ngân sách huyện đạt 7,1 tỉ đồng ; trong đó, tăng

thu cho ngân sách huyện khoảng 400 triệu đồng .

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,5% , tạo việc làm mới

cho 2.600 - 3.000 lao động .

- Giữ vững tỷ lệ tăng dân số ở mức dưới 1% , giảm tỷ lệ trẻ

em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 22%.

- Kết nạp thêm 200 - 220 người vào Đảng .

\ 73 - 75 % chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh ,

không có cơsở yếu kém .

+ 73 - 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh ,

không có cơ sởyếu kém .
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2 ) BƯUBƯU ĐỨCMINHĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

ĐIỆN TRUNGTÂM THỦ

VNPT

HCMC P&T

128A Kha Vạn Cân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại :08 896 6595 - 896 6823 Fax : 08 896 0810

ĐƯỢC DIỆN TRUNG TÂM ĐỨC

ưu điện Trung tâmThủ Đức với mạng lưới Bưu chính - PHBC trảikhắp địa bàn Quận Thủ Đức, Quận 9

và Quận 2, gồm : 25 Bưu cục, 1 Bưu điện Văn hóa , 120 Đại lý Bưu điện , 1000 Đại lý Điện thoại Công cộng

• DỊCH VỤ BƯU CHÍNH & DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Bưu phẩm , bưu kiện , chuyển phát nhanh (EMS ), dịch

vụ phát trong ngày , bưuphẩm không địa chỉ, bưu chính

ủy thác, dịch vụ khai giá , hộp thư thuê bao , chuyển

tiền , chuyển tiền nhanh , điện hoa , tiết kiệm bưu điện ,

pháthành báo chí, nhận gửi hàng đinước ngoài,...

TSURUS, dưa tại trung đầu

Tiếp nhận yêu cầu : Lắp đặt điện thoại - tổng đài nội bộ -

Facsimile , dịchvụ cộng thêm , dịch vụ chuyển dời, chuyển

chủ quyền , đổi số, ... dịch vụ ISDN - Voicelink,...

Ngoài ra, Bưu điện Trung tâm Thủ Đức tổ chức thu cước

thuê bao điện thoại tại tấtcả các bưu cục trực thuộc trên địa

bàn Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức .

lại sức sau trong

Địa chỉ: Siêu thị CO.OP MART Xa Lộ Hà Nội

191 Quang Trung , P. Hiệp Phú , Quận 8 , TP HCM

Mọi chi tiết các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông , xin vui lòng liên hệ:

BƯUĐIỆN TRUNG TÂM THỦ ĐỨC hoặc số ĐT:08 896 8703 - 896 6600

NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – AN TOÀN – TIỆN LỢI – VĂN MINH – LỊCH SỰ

dyan quen

VNPT

HCMC PAT

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUUD ĐIỆN INLUOC TÊM CHO ĐỘ TUGUU

GIADINH GERERAL POST OFFICE

Số 3 Phan Đăng Lưu , Phường 3 , Quận Bình Thạnh ,TP.HCM * ĐT: 8 030 604 - 8410 646

Fax: 8 433 673 http://bdfgd.netcenter-vn.net * Email:bdfgiadinh@hcm.vnn.vn

= Bưu điện Trung tâm Gia Định , vớimạng lưới 41 hưucục,133 đại lý bưu điện và gần

3 000 đại lý điện thoại công cộng,kinh doanh phục vụ các dịch vụ bưu chính - viễn thông

trên địa bàn các quận: Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận , Gò Vấp và Tân Phú.

nsur

Nơigiao dịchkhang trang , nhân viên phụcvụ:

NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - AN TOÀN TIÊN LỢI -VĂN MINH

Đặc biệt chào mừng 29 năm Ngày thống nhất đất nước và 50 năm chiến thắng Điện Biên phủ,

’ “Bưu điệnTrung tâm Gia Đình khai trương:

BƯU ĐIỆN KHU CÔNGNGHIỆP TÊN BÌNH

(Số 001 002 LỖI C /c KCN Tân Bình ,Phường Tây Thạnh ,Tân Phú , TP .HCM )

Hân hạnh được phục vụ Quý khách



CHI CUC BONG

ĐỒNG

MAI

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi - P. Tam Hòa - TP . Biên Hòa -Đồng Nơi

Điện thoại: (061 )822 980 * Fax: (061) 822 980

CÂY THẤT THOÁI MẠNH TH

CHI CỤC THÚ Y ĐỒNG NAI

SONG HÀNH CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦANGƯỜI CHĂN NUÔI.

LÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG

2

* Phòng chống dịch gia súc, gia cầm

LOP

TẬP KHAI CÔNG TÁC BỒI ĐỒNG DÂ

* Quản lý nhà nước về thuốc thú y .

* Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.

THEXALING ON AN2004 * Kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản

phẩm động vật.

CHI CỤCTHÚYĐỒNG NAI NHẬN

* Mổ khám - Chuẩn đoán - Điều trịcác

bệnh của gia súc, gia cầm .

* Xét nghiệm bệnh phẩm .

*

BỘ Y TẾ

Xét nghiệm nước dùng trongchăn nuôi .

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG II

Địa chỉ: Quốc lộ 1 Biên Hòa, Đồng Nal - Tel: 061.822965 - Fax : 061.819187 * Giám đốc : NGUYỄN VĂN THỌ

B

ênh viên Tâm thần Trung ương II

là bệnh viện chuyên khoa hạng

1 , đảm nhiệm thực hiện chức

năng , nhiệm vụ của bệnh viện trung

ương chỉ đạomạng lưới chăm sóc sức

khỏe tâm thần ởmiền Nam(từĐà Nẵng

đến Cà Mau ). Bệnh viện có 2 bác sĩ CK II,

64 bác sĩ CKI; 78% người có trình độ

đại học và trên đại học trong tổng số

500 CBCNV .

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

- Khám chữa bệnh : nâng cao chất

lượng điều trị người bệnh ở trình độ

chuyên khoa sâu .

- Thực hiện công tác đào tạo và chỉ đạo

tuyển .

- Tham gia nghiên cứu khoa học : Cấp

Nhà nước , cấp Bộ và cấp cơ sở.

Bệnh viện mới nghiệm thu và đưa vào

sử dụng khu vực khám bệnh và điều

trị ngoại trú . Đây là “Khu trung tâm

kỹ thuật cao của bệnh viện ” bao

gồm:

1. Khoa khám tâm thần .

2. Khoa khám các bệnh cơ thể , tâm

sinh lý , và nội khoa thần kinh .

3. Khoa chuẩn đoán hình ảnh.

4. Khoa sinh hóa, hóa nghiệm với các

trang thiết bị đang được nâng cấp .

5. Đặc biệt triển khai khoa tâm lý lâm

sàng với các bộ phận :

- Phòng Tham vấn tâm lý (cho người

lớn và trẻ em ).

- Phòng Trắc nghiệm tâm lý (các

TEST tâm lý, khảo sát chức năng tâm

lý và phục vụ giám định pháp y tâm

thần và giám định sức khỏe tâm

thần) .

- Phòng Điều trị bằng tâm lý với các

liệu pháp tâm lý kinh điển và hiện đại.
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ĐỊA CHỈ THỊ ỦY: SỐ 12 QUÁCH XUÂN KỲ , THỊ XÃ ĐỒNG HỚI , TỈNH QUẢNG BÌNH * ĐIỆN THOẠI: 052 822 138 - 829 072

Bí thư

Lương Ngọc Bính

KINH TẾ TIẾP TỤC

T

hị xã Đồng Hới là trung tâm

chính trị, kinh tế , văn hóa, khoa

học của tỉnh Quảng Bình; có số

dân là 130 636 người, với diện tích tự

nhiên 155,54 km ; bao gồm 10

phường, 6 xã . Sau 13 năm tái lập tới

nay , Đảng bộvà nhân dân thị xã đã nỗ

lực phấn đấu và đạt được nhiều kết

quả quan trọng , tạo sự chuyển biến

tíchcực , toàn diện trên các lĩnh vực

chính trị, kinh tế- xã hội.

PHÁT TRIỂN VÀ ỔN ĐỊNH

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 155,8 tỉ đồng, tăng trưởng

bình quân hằng năm đạt 16,9%; thương mại , dịch vụ tăng bình

quân 8%; sản lượng lương thực bình quân đạt từ 10.000 đến

11.000 tấn /năm ; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 88 tỉ đồng. Thu

ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm là 34 %, thu

ngân sách thị xã quản lý tăng bình quân hằng năm là 29%.

Tổng mức đầu tư phát triển tiếp tục tăng nhanh . Nhiều công

trình , dự án quan trọng đã và đang được đầu tưxây dựng, tạo

động lực thúc đẩy kinh tế , ổn định xã hội, xác định một diện

mạo mới cho thị xã nhưKhu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới,

Khu Du lịch Mỹ Cảnh - Bảo Ninh, Cầu Nhật Lệ, Sân bay Đồng

Hới.

CƠ CẤU KINH TẾ CHUYỂN DỊCH ĐÚNG HƯỚNG

Tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên GDP

tăng từ32,5 % năm 2001 lên 35,5 % năm 2003; thương mại, dịch

vụ du lịch tăng từ 52% năm 2001 lên 53,1% năm 2003 ; nông

nghiệp giảm từ 15,5 % năm 2001 xuống còn 11,4 % năm 2003 .

VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐỀU CÓ BƯỚC CHUYỂN TIẾN BỘ

Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở đúng độtuổi trước

hai năm so với kế hoạch . Phongtrào văn hóa , thể dục - thể

thao phát triển sâu rộng . Đời sống nhân dân được cải thiện,

hằng năm giải quyết việc làm cho trên 1500 lao động , giảm tỷ

lệ hộ nghèo còn 4,5 % (năm 2003).

BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG , AN NINH , TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao

tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần giữ nghiêm kỷ

cương phép nước.

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Công tác xây dựngĐảng được triển khai toàn diện trên cả 3

mặt chính trị, tư tưởng ,tổ chức. Lòng tin của nhân dân đối với

Đảng, chính quyền được củng cốvàtăng cường.

Tháng 10-2003 , thị xã Đồng Hới được Bộ Xây dựng công

nhận là đô thị loại III và đang khẳng định được vai trò là trung

tâm của tỉnh, trung tâm hỗ trợ chuyên ngành dịch vụ kinh tế

trọng điểm của khu vực Trung Bộ, trung chuyển dịch vụ quốc

tế , khu vực và trong nước.

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2010

Xây dựng thị xã pháttriển toàn diện, phấn đấu nâng cấp đạt

tiêu chuẩn thành phố trực thuộc tỉnh , xứng đáng là trung tâm

của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới; phát huy tính chủ

động , sáng tạo , huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư

phát triển với tốc độ mạnh về kinh tế , xã hội, đặc biệt là công

nghiệp, du lịch - dịch vụ , khoa học - công nghệ và nông nghiệp

sinh thái;giữvững quốc phòng, an ninh ; xây dựng hệ thống

chính trị vững mạnh , đảm bảo năng lực lãnh đạo , chỉ đạo , điều

hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

của địa phương.

3
5
3
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Khu du lịch sinh thái biển Thiên Cầm

vừa hoang sơ của tự nhiên , vừa hiện đại là

điểm hẹn của mỗi du khách khi đến huyện

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh .

Thiên Cầm đãđi vào thơ, vào khúc hát

dân ca , vào lời ru , điệu hò câu ví của người

xứ Nghệ. Là một bãi biển nguyên sinh ít bị

tàn phá bởi con người , biển còn ban tặng

cho Thiên Cầm nhiều sản vật quý như sò

huyết , ốc hương, tôm hùm , mực , ghẹ ...

Thiên Cầm còn là vùng văn hóa lịch sử với

bao huyền thoại và sử tích .

Toàn bộ bãi biển của Thiên Cầm dài 3

km , cát mịn nước xanh ngắt , người đi tắm

lội bộ hàng trăm mét mới tới ngang ngực ,

ánh mặt trời soi qua nước biển , đáy cát

long lanhnhư rãi ngọc dưới chân mình .

Thiên Cầm chưa hề có sự nhiễu bẩn

củacác khu công nghiệp , của chất độc hại

trong thiên nhiên . Nước biển Thiên Cầm

giàu chất khoáng nên đắm mình trong

biển ta cảm thấy da thịt mình được giao

cảm với trời đất, và không khí trong lành

của biển Thiên Cầm đưa giấc ngủ đến với

con người trong nhẹ nhàng tĩnh lặng.

Thấy được tiềm năng của bãi biển đẹp

và lợi nhuận lớn từ ngành công nghiệp

không ống khói mang lại , cấp ủy , chính

quyền huyện Cẩm Xuyên và tỉnh Hà Tĩnh

đã đầu tư xây dựng và phát triển Thiên

Cầm thành khu du lịch sinh thái . Song

song với việc quy hoạch , đầu tư xây dựng kết cấu

hạ tầng , việc bảo vệ môi trường sinh thái , giữ

vững an ninh trật tự ... luôn được các cấp ngành

chức năng đặc biệt quan tâm .

Hàng năm Thiên Cầm đón hàng vạn lượt

khách trong và ngoài nước . Mặc dù các khách

sạn , nhà nghỉ liên tục đầu tưnâng cấp , xây dựng

thêm phòng mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được

nhucầu đến Thiên Cầm ngày càng đông của du

khách .

Không chỉ Thiên Cầm đẹp , hấp dẫn du

khách đến nghỉ dưỡng, tắm biển , thưởng thức

các đặc sản mà từ Thiên Cầm còn mở ra các

“ tour ” du lịch về các địa danh trong vùng như :

chùa cổ Yên Lạc , làng Như Kim Nặc , Lương

Điền đỏ cờ Cách mạng trong phong trào Xô -viết

năm 1930 , công trình đại thủy nông Hồ KẻGỗ ,

với hơn 350 triệu m nước phục vụ cho hơn

13 000 héc-ta đất canh tác xanh tốt bốn mùa.

Ngày 2 - 10 - 2003 , Chính phủ có Nghị định

112/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Thiên

Cầm . Đây là điều kiện lý tưởng để tỉnh Hà Tĩnh

và huyện Cẩm Xuyên xây dựng một thị trấn du

lịch sinh thái biển , góp phần tăng trưởng kinh tế

- xãhội .

Người dân Cẩm Xuyên , Đảng bộ , chính

quyền huyện Cẩm Xuyên quyết tâm bằng nghị

lực và sáng tạo đưa vùng đất này có thêm dáng

vóc mới , thêm giàu đẹp văn minh ... để xứng đáng

với hai tiếng Thiên Cầm - điểm hẹn của bạn

trong chuyến du lịch hành trình Xuyên Việt

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên

TRẦN ĐÌNH TIẾN

DU

LICH

THIÊN

CAM

4 lùa bu lịch 2004 , Chiên Cầm ra sức chuẩn bị về mọi mặt tể tiếp bón tu khách gần xa .

Chiếu Cầm bịp - Chiên Cầm thơ mộng - Chiên Cầm mến khách sẽ là biểm hẹn lý tưởng bị ou khách tìm bài

$2672hk Í SÚ 1265 ISSN 0866-7276 +
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Huyện

Dong

Hej

Địa chỉ: Thị trấn ChùaHang, H.ĐồngHỷ, T. Thái Nguyên

ĐT : 0280. 820 147 * Bí thư : TRẦN VĂN VINH

Dây chuyền sản xuất chèxanh tự động củaCông ty chè Sông Cầu

Vải Thiều ,một sản phẩm của ĐồngHỷ, hiện nayđangcómặt

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vàmột số tỉnh bạn

Ꭰ

ồngHỷ là huyện miền núi , tiếp giáp với TP. Thái Nguyên , huyện Võ Nhai,

Phú Bình, Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên và huyện Yên Thế- Bắc

Giang, huyện ChợMới - Bắc Cạn . Đồng Hỷ có 17 xã ,3 thị trấn , với diện

tích 46 177 héc -ta , dânsố 112 000 người , có 8 dân tộc : Kinh , Nùng, Sán Dìu ,Dao ,

Tày, Mông , Sán Chay và Hoa sinh sống .

Năm2003, mặc dù có không ít khókhăn với những diễn biến phức tạp của tình

hình kinh tế trong tỉnh và huyện , song với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng , chính

quyền , đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong huyện , sựchỉđạogiúpđỡ của Tỉnh ủy,

HĐND ,UBND , các ngành của tỉnh , hầu hết các chỉ tiêu cơ bản năm 2003 đều đạt

và vượt kế hoạch .

KINH TẾ .

Năm 2003 kinh tế của huyện tiếp tục giữ được thế ổn định và có mức tăng

trưởng khả quan .

- Nông, lâm nghiệp đạtđược kết quả khá

- Tổng giá trị sản xuất năm 2003 đạt 185 110 triệu đồng; tổng sản lượng lương

thực đạt34 978 tấn , đạt 111%kếhoạch tỉnh , 105,9 % kế hoạch huyện .

- Các đề án phát triển nông, lâm nghiệp được triển khai tích cực như : Chương

trình định canh định cư ; Chươngtrình 135 và trung tâm cụm xã ,cungứng vật tử ,

vệ thực và các dự án pháttriển khác .

- Công nghiệp,TTCN : Tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn phát triển khá , giá trị

tổng sản phẩm ước đạt 191,636 tỉ, bằng 109,5 % so với cùng kỳ.

- Hệ thống giao thông trên địa bàn tiếp tụcđược đầu tưxây dựng tạo thànhmạng

lưới giao thông liên hoàn gắn liền với các địa phương trong huyện , tạo điều kiện

cho KT-XHphát triển .

- Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện tương đối ổn định , sắpxếp

vàphát triển thị trườngđưa vào nềnnếp .

- Hoạt động tín dụng ngân hàng trong năm đạt mức tăng trưởng khá , tổng

nguồn vốn huy động đạt trên 126 tỉ đồng, tăng 26,348 tỉ đồng so vớiđầu năm .

VĂNHÓA XÃHỘI:

- Giáo dục - đào tạo: Chất lượng dạy và học được nâng lên , tỷ lệ học sinh khá

giỏi ởcác cấp học , bậc học tăng. Năm 2003 có 2 trường đạt tiêu chuẩn quốc gia ,

hiện nay toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn , vàphổ cập đến bậcTHCS.

- Ytế : Các chương trình y tếtrên địa bàn được thực hiện có hiệu quả ;Cơ sở vật

chất, trang thiết bị y tếđược ngành và huyện đầu tư , chủ động chống dịch bệnh ,

thườngxuyênphát hiện , ngăn chặn nên năm 2003 không có dịch bệnh xảy ra .

- Năm 2003, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 2,36 %, hiện nay còn 5,7 %; tệ nạn ma túy

từng bước được ngăn chặn đứng và đẩy lùi.

CÔNG TÁCXÂYDỰNGĐẢNG :

- Việc học tập , tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng , chính sách,

pháp luật của Nhà nước được Đảng bộ triển khai kịp thời.

- Công tác phát triển Đảng được quan tâm nhất là đối với lực lượng trẻ , giáo

viên cáccơ sở vùng cao vùng khó khăn , kết nạp được 402 người vàoĐảng.

- Công tácxây dựng Đảng và lãnh đạo hệ thống chính trị có nhiều cố gắng , tiến

bộ , cấp ủy, chính quyền , đoàn thểtừhuyện đến cơsởthường xuyên được củng cố .

kiện toàn , hoạt động có hiệu quả .

Quyền làm chủ của nhân dân đượcpháthuy,các chương trình công tác các đề

án củahuyện ủy, HĐND ,UBND được triểnkhaicókếtquả .

Chè là cây kinh tếmũi nhọn của Đồng Hỷ - cây xóa đói giảm nghèo
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNGVÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX )

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓAVI

VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN ,

CẬN LÀ BẢN SẮC DÂN TỘC" TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI

H

-ỘI nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX , sau khi

thảo luận Báo cáo và Tờ trình của Bộ

Chính trị về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị

quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,

đậm đà bản sắc dân tộc" , kết luận như sau :

I - ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA

VIII) (1998-2003)

1 - Thành tựu :

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ra

đời đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của đất

nước và nguyện vọng của nhân dân, đã nhanh

chóng đi vào cuộc sống, được xã hội nhiệt tình

hưởng ứng thực hiện, gắn kết chặt chẽ hơn văn

hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp

phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định

chính trị và tạonên những thành tựu về kinh

tế , xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

của đất nước .

Thông qua việc quán triệt các quan điểm

chỉ đạo cơ bản và triển khai thực hiện

10 nhiệm vụ về văn hóa đã được nêu lên trong

Nghị quyết, sự thống nhất tư tưởng trong

xã

Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với

đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc trong thời kỳ mới được củng cố và nâng

cao . Tính chủ động, sáng tạo , tính tích cực xã

hội của nhân dân bước đầu được phát huy ; dân

chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được

mở rộng . Sự tham gia tích cực , tự giác của

nhân dân vào các hoạt động văn hóa ,đặc biệt

là cuộc vận động " Toàn dânđoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa" đã tạo được chuyển biến

bước đầu và tiền đề rất quan trọng để văn hóa

nước nhà tiếp tục phát triển đúng hướng và

vững chắc.

Văn hóa trở thành một nội dung quan trọng

trong hoạt động của cấp ủy đảng , chính quyền ,

Mặttrận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, từng

bước gắn bó chặt chẽ hơn với các nhiệm vụ

kinh tế , xã hội . Các giá trị văn hóa ngày càng

thểhiện rõ hơn vai trò tích cực và khảnăng tác

động mạnh vào các lĩnh vực của đời sống .

Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và

trong nhân cách conngười Việt Nam thời kỳ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng bước được

hình thành . Đã xuất hiện một số tác phẩm văn

học , nghệ thuật có giá trị về đề tài cách mạng ,

Số 16 (tháng 8 năm 2004 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

kháng chiến và công cuộc đổi mới. Hoạt động

thông tin , báo chí ngày càng mở rộng .

Việc thể chế hóa Nghị quyết được coi

trọng, đã tạo hành lang pháp lý phù hợp và

thông thoáng cho nhân dân và đội ngũ trí thức ,

văn nghệ sĩ hoạt động và sáng tạo văn hóa.

2 - Nhữngyếu kém , khuyết điểm

So với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trước

những biến đổi ngày càng phong phú trong đời

sống xã hội những năm gần đây, những thành

tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa

còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa

đủ đểtác động có hiệu quả đối vớicác lĩnh vực

của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư

tưởng, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái về phẩm

chất, đạo đức, lối sốngtiếp tục diễn biến phức

tạp , có một số mặt nghiêm trọng hơn , tổn hại

không nhỏ đến uy tín của Đảngvà Nhà nước,

niềm tin của nhân dân .

Sự phát triển của văn hóa chưa đồng bộ và

tương xứng với tăng trưởng kinh tế , thiếugắn

bó với nhiệm vụ xây dựngvà chỉnh đốn Đảng

là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng

đến quá trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ

xây dựng Đảng . Nhiệm vụ xây dựng conngười

Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa chưa tạo được chuyển biến rõ rệt . Môi

trường văn hóa còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn

xã hội, sự lan tràn củacác sản phẩm và dịch vụ

văn hóa mê tín dị đoan , độc hại , thấp kém, lại

căng... Sản phẩm văn hóa và các dịch vụ văn

hóa ngày càng phong phú nhưng vẫn rất thiếu

những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị

cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng

tích cực và sâu sắc trong đời sống. Có biểu

hiện lúng túng, hữu khuynh trong cuộc đấu

tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng trong lý

luận - phê bình và sáng tác , trước những tác

động ngày càng phức tạp của quá trình hội

nhập kinh tế và giao lưuvăn hóa . Xu hướng

"thương mại hóa" , chạy theo thị hiếu thấp kém

trong một bộ phận báo chí, xuất bản , hoạt

động văn hóa nghệ thuật chưa được ngăn chặn

có hiệu quả, đã làm giảm sút, hạ thấp các chức

năng nhận thức , giáo dục, thẩm mỹ của văn

hóa.

Việc xây dựng thể chế văn hóa, các văn bản

quy phạm pháp luật , các chính sách trên lĩnh

vực văn hóa, đặc biệt là chính sách về quan hệ

giữa kinh tế và văn hóa còn chậm , chưa đổi

mới, thiếu đồng bộ , làm hạn chế tác dụng của

văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của

đời sống đất nước .

Tình trạng nghèo nàn , thiếu thốn , lạc hậu

về đời sống văn hóa - tinh thần ở nhiều vùng

nông thôn , miền núi , vùng sâu, vùng xa, vùng

đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ

cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc phục

có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về

hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền , khu

vực, tầng lớp xã hội tiếp tục mở rộng.

Những khuyết điểm , yếu kém nói trên do

nhiều nguyênnhân khách quan và chủ quan ,

song cần nhấn mạnh các nguyên nhân chủ

quan là :

Nhận thức trong Đảng từ Trung ương đến

cấp ủy các cấp về vai trò đặc biệtquan trọng

quan điêm
của văn hóa chưa thật đầy đủ, các

chỉ đạo, phương hướng phát triển và các nhiệm

vụ của văn hóa được xác định trong Nghị

quyết chưa được quán triệt và thực hiện

nghiêm túc, việc tổ chức thực hiện còn thiếu

tập trung , chưa đồng bộ , không kiên quyết.

Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng,

trong bộ máy nhà nước chưa được triển khai

tích cực, có nơi còn bị xem nhẹ; không ít cán

bộ, đảng viên chưa nêu được tấm gương văn

hóa cho quần chúng.

Trong tổ chức thực hiện , năng lực và tầm

lãnh đạo văn hóa của các cấp ủy, chính quyền,

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể còn nhiều hạn chế.

Chậm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương

lớn , bị động trước những khuynh hướng mới

xuất hiện và một số biến đổi phức tạp trên
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lĩnh vực văn hóa. Chưa có kế hoạch đào tạo,

bồi dưỡng tài năng , nâng cao năng lực của

những người hoạt động , sáng tạo văn hóa; coi

nhẹ cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận , phê

bình văn học - nghệ thuật; chưa xây dựng được

cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để

phát triển văn hóa trong cơ chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa .

Trong một bộ phận đội ngũ trí thức, văn

nghệ sĩ, những người hoạt động trên lĩnh vực

văn hóa , thông tin , báo chí và xuất bản có

những biểu hiện xa rời đời sống , lúng túng

trong định hướng sáng tạo và hoạt động

nghiệp vụ , chạy theo chủ nghĩa thực dụng,

chiềutheo thị hiếuthấp kém đã tạo ra một số

sản phẩm văn hóa chất lượng thấp , thậm chí

sai trái.

tạo được sự phát triển đồng bộ về chất lượng

văn hóa trên các mặt:

a) Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát

triển kinh tế là trung tâm , xây dựng , chỉnh đốn

Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao

văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo

nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực trên

chính là điều kiện quyết định bảo đảm cho sự

phát triển toàn diệnvà bền vững củađấtnước .

b) Trong quá trình mở rộng hội nhập kinh

tế quốc tế và giao lưu văn hóa, cùng với việc

tập trung xây dựng những giátrị mới của văn

hóa Việt Nam đương đại, cần tiếp tục đẩy

mạnh công tácbảo tồn , kế thừa , phát huy các

giá trị tốt đẹp củatruyền thống văn hóa dẫn tộc

và tiếpnhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế

giới , bắt kịp sự phát triển của thời đại.

sắc

c) Vừa phát huy mạnh mẽ tính đa dạng, bản

độc đáo của văn hóa các dân tộc anh em ,

phong phú nền văn hóa chung của cả

nước, vừa kiên trì củng cố và nâng cao tính

thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt

Nam , đấu tranh chống các khuynh hướng lợi

dụng văn hóa để chia rẽ , phá hoại khối đại

đoàn kết dân tộc .

II . MỤC TIÊU , CÁC NHIỆM VỤ

TRỌNG TẨM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU làm

ĐỂ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT

TRIỂN VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ MỚI

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) có ý

nghĩa chiến lược về văn hóa của cách mạng

nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước. Việc tiếp tục đẩy mạnh thực

hiện Nghị quyết là một nhân tố quyết định để

nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

ta , làm cho nền tảng tinh thần của chế độ ta ,

của xã hội nước ta ngày càng vững chắc , tiến

bộ , phong phú , góp phần giữ vững độc lập ,

thống nhất, định hướng xã hội chủ nghĩa và

thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước .

Hội nghị thống nhất với Báo cáo và Tờ

trình của Bộ Chính trị về các nhiệmvụ và giải

pháp nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ

hơnvề chất lượng và hiệu quả trong xây dựng

và phát triển văn hóa thời kỳ mới, đồng thời

nhấn mạnh một số nội dung sau :

1 - Mục tiêu

Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ văn

hóa cụ thể , mục tiêu cần phải đạt tới là

d) Nghiên cứu , nắm bắt kịp thời thành tựu

của văn hóa - thông tin hiện đại, huy động mọi

tiềm lực xã hội cho sự nghiệp phát triển văn

hóa, chăm lo các tài năng, chủ động có kế

tạo điều
hoạch,chính sách , cơ chế phù hợp để

kiện cho văn hóa nước nhà phát triển vững

đúng hướng trong thời kỳ mới.

2 - Nhiệm vụ trọng tâm

a) Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây

dựngtư tưởng, đạo đức , lối sống và đời sống

văn hóa lành mạnh trong xã hội , trước hết là

trong các tổ chức Đảng , Nhà nước, Mặt trận

Tổ quốc , các đoàn thể nhân dân và trong từng

cá nhân , gia đình , thôn xóm, đơn vị , tổ chức

CƠ SỞ ....

Cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng

thường xuyên , vừa cấp bách, vừa cơ bản ,

lâu dài.
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Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với

nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua

cuộc vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối

sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh . Cụ thể hóa

các chuẩn mực đạo đức, lối sống cho phù hợp

với từng đối tượng cụ thể . Nâng cao chất lượng

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải

cách hành chính , kiên quyết đưa những phần

tử thoái hóa, biến chất ra khỏi tổ chức đảng và

cơ quan nhà nước .

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ

xây dựng con người ViệtNam theo 5 đức tính

được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5

(khóaVIII ) ; cụ thể hóatheo cácđối tượng, gắn

chặt mục tiêu xây dựng con người với hoạt

động thực tiễn và các phong trào thi đua yếu

nước sâu rộng của quần chúng . Quy tụ mọi

hoạt động văn hóa, phát huy thế mạnh của

từng loại hình văn hóa - thông tin phục vụ

nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất

tốt đẹp của con người Việt Nam thời kỳ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựngchủ nghĩa

xã hội .

c) Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa

cơ sở , nhất là cộng đồng dân cư , xây dựng môi

trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú .

Thường xuyên nâng cao trình độ phổ cập văn

hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao và

đa dạng của các tầng lớp nhân dân đi đôi với

nhiệm vụ bồi dưỡng các tài năng văn hóa,

khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiều

công trình văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu có giá

trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng

với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công

cuộc đổi mới.

3 - Các giải pháp chủ yếu

a) Giải pháp hàng đầu là nâng cao năng lực,

hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và

cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa; bảo

đảm định hướng chính trị đi đôi với vận dụng

đúng đắn những đặc trưng của công tác văn

hóa ; chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch

tát

phát triển văn hóa từ địa phương đến Trung

ương ; định kỳ làm việc với các cơ quan văn

hóa; chỉ đạo các cơ quan nhà nước thể chế hóa

các chủ trương , chính sách về văn hóa ; có kế

hoạch chăm sóc , bồi dưỡng tài năng trong

cả các lĩnh vực văn hóa; tôn trọng tự do sáng

tác, xây dựng quan hệ chân thành , cởi mở đối

với đội ngũ những người hoạt động văn hóa ,

có chính sách trọng dụng người tài, đồng thời

chăm lo định hướng chính trị và ý thức trách

nhiệm công dân nhằm phát huy cao nhất đóng

góp của đội ngũ trí thức , văn nghệ sĩ, những

người làm báo cho sự nghiệp phát triển văn

hóa. Các cấp ủy , tổ chức đảng , các cơ quan

nhà nước có kế hoạch , biện pháp đẩy mạnh

việc xây dựng văn hóa trong tổ chức đảng và

trong các cơ quan nhà nước để làm gương cho

xã hội , nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ

này.

b) Phát huy tính năng động sáng tạo của

các cơ quan Đảng , Nhà nước, Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể nhân dân , các hội sáng

tạo văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật

và thông tin, báo chí trong sự nghiệp văn hóa ,

tạo nên sức mạnh tổng hợp , động viên nhân

dân và đội ngũ trí thức thực hiện các nhiệm vụ

văn hóa; nâng cao chất lượng sáng tạo , sản

xuất , bảo quản, tôn tạo, truyền bá và tiếp nhận

các sản phẩm, công trình văn hóa. Xây dựng

cơ chế, chính sách, chế tài ổn định đáp ứng

yêu

độngviên , huy động có hiệu quả sức người,

cầu xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm

sức của các tầng lớp nhân dân , các tổ chức

kinh tế - xã hội tham gia xây dựng và phát

triển văn hóa . Tăng cường công tác quản lý

nhà nước về văn hóa, nhất là trong lĩnh vực

báo chí , xuất bản , xử lý nghiêm những trường

hợp vi phạm Luật báo chí , xuất bản nhằm khắc

phục kịp thời những yếu kém, khuyết điểm

trong lĩnh vực này .

Có kế hoạch triển khai chương trình giáo

dục văn hóa, thẩm mỹ, nâng cao chất lượng

giáo dục khoa học xã hội và nhân văn ,
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giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường từ

phổ thông đến đại học. Phát huy vai trò của

đội ngũ văn nghệ sĩ, những người hoạt động

văn hóa tham gia hỗ trợ , giúp đỡ nhà trường

thực hiện nhiệm vụ này .

c) Đẩy mạnh giáo dục về chủ nghĩa xã hội,

bồi dưỡng lòng yêu nước , tinh thần tự hào dân

tộc, tạo chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính

trị, đạo đức, lối sống, năng lực , trí tuệ người

Việt Nam theo 5 đức tính đã được Nghị quyết

Trung ương 5 (khóa VIII) xác định .

Đẩy mạnh việc nghiên cứu , tuyên truyền ,

giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh , đẩy mạnh

phong trào " Sống , chiến đấu , lao động, học tập

theo gương
Bác Hồ vĩ đại" , đẩy lùi tiêu cực ,

lạc hậu , khẳng định giá trị tốt đẹp của văn hóa

Việt Nam , con người Việt Nam thời kỳ mới.

d) Tăng đầutư cho văn hóa , phấn đấu đến

năm 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách

của nhà nước; tiếp tục bảo đảm kinh phí cho

các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Phát triển các doanh nghiệp văn hóa đủ khả

năng đứng vững trong cơ chế thị trường , đạt

được hiệu quả văn hóa - xã hội , nâng cao chất

lượng phục vụ . Động viên các tầng lớp nhân

dân ,nhất là người say mêhoạt độngvăn hóa ,

cả trong và ngoài nước , đầu tư vàđóng góp

cho sự nghiệp văn hóa, vì sự phồn vinh của

văn hóa dân tộc .

4 - Tổchức thực hiện

a) Căn cứ Kết luận của Hội nghị Trung

ương 10, các cấp ủy , tổ chức đảng, chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần

tổ chức nghiên cứu , quán triệt trong cán bộ,

đảng viên, nhân dân ; tiếp tục đánh giá, rút kinh

nghiệm về công tác chỉ đạo văn hóa ở ngành,

địa phương , đơn vị mình; bổ sung chương

trình hành động, tạo ra được những chuyến

biến rõ rệt về xây dựng văn hóa, nhất là nhiệm

vụ giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ; đẩy mạnh

cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa" phát triển sâu rộng , có chất

lượng.

b) Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng

Chính phủ , Đảng đoàn Ủy ban Trung ương

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

nhân dân căn cứ Kết luận của Hội nghị tiếp tục

xem xét, chỉ đạo , ban hành các văn bản luật

pháp, chính sách , đẩy mạnh phong trào thi đua

yêu nước , tổ chức các hình thức động viên,

khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có

thành tích xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ

này.

c) Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương , các

Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thông tin , Bộ

Giáo dục và Đào tạo , Bộ Khoa học và Công

nghệ, các Đảng đoàn Ủy ban toàn quốc Liên

hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

và

cácHội Văn học - Nghệ thuật chuyên

ngành ở Trung ương , Hội Nhà báo Việt Nam ,

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt

Nam có chương trình hành động thực hiện

Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và

tổ chức quán triệt đến từng hội viên, cán bộ ,

nhân dân .

d) Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện

Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan nghiên

cứu lý luận của Đảng, Nhà nước tiếp tục

nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về những

vấn đề liên quan đến văn hóa dân tộc , đề xuất

phương án có tính chiến lược về văn hóa Việt

Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, làm cơ sở lý luận cho quá trình triển

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

(khóa VIII ) và Kết luận của Hội nghị Trung

ương 10 (khóa IX) về xây dựng vàphát triển

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc .

e) Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương có

trách nhiệm giúp Bộ Chính trị thường xuyên

theo dõi việc thực hiện Kết luận này của

Ban Chấp hành Trung ương và định kỳ báo

cáo Bộ Chính trị.

Số 16 (tháng 8 năm 2004 )
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 ( KHÓA VII )

VỀ "XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆTNAM

TIÊN TIẾN , CẬU CÀ BẢN SẮC DÂN TỘC"

Ð

ẢNG ta kiểm điểm việc thực hiện

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ,

ra Kết luận tiếp tục thực hiện nghị

quyết quan trọng này trong những năm sắp tới,

trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân , toàn quân

nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, hướng

tới Đại hội X của Đảng . Nội dung văn hóa

được Hội nghị Trung ương xem xét lần này

cũng là nội dung nghị sự cuối cùng trong

chương trình hoạt động của Ban Chấp hành

Trungương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết

Đại hội IX . Kiểm điểm là để tiếp tục thực hiện

Nghị quyết Trung ương 5 tốt hơn . Kết luận

của Hội nghị Trung ương 10 đã bổ sung và

làm sáng tỏ một số vấn đề mới , chỉ ra các mục

tiêu cấp thiết , nhiệm vụ trọng tâm và các giải

pháp chủyếu cần tập trung để tiếp tục thực

hiện trong thời gian tới. Vì vậy, quyết định

của Trung ương lần này có ý nghĩa và tầm

quan trọng đặc biệt đối vớisự nghiệp xây

dựng nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc

dân tộc.

Hội nghị Trung ương dành ba ngày để thảo

luận về Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm thực

hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) do

Bộ Chính trị chuẩn bị, với 137 ý kiến phát

biểu thảo luận tại tổ và hội trường. Quá trình

thảo luận đãđi tới sự nhất trí cao về những nội

dung cơ bản trong đánh giá thành tựu và

2

NGUYỄN KHOA ĐIỂM

những yếu kém, khuyết điểm trong đời sống

văn hóa và lãnh đạo , quản lý văn hóa.

Hội nghị đã quy tụ và phản ánh kịp thời

những ý kiến củacác cấp ủy, của cán bộ, đảng

viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ , các cơ quan

ngôn luận , người hoạt động văn hóa và nhân

dân trong quá trình xem xét, kiểm điểm thực

hiện Nghị quyết văn hóa của Đảng trong gần

một năm qua, đạt tới nhận thức mới vềcông

tác văn hóa, thống nhất những chủ trương

quan trọng và cần thiết nhất để văn hóa thực

sự là nền tảng tinh thần của xã hội trong quá

trình đi lên chủ nghĩa xã hội , thực hiện sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước.

số điểmmới rất quan trọng. Trước hết, Ban

Kết luận Hội nghị Trung ương 10 có một

Chấp hành Trung ương đã xem xét sâu sắc ,

thẳng thắn tình hình thực hiện nhiệm vụ văn

hóa 5 năm qua ; thống nhất đánh giá những

thành tựu , tiến bộ đạt được, cũng như những

khuyết điểm yếu kém vànhững nguyên nhân

của nó .

Một là, trong 5 năm qua, Nghị quyết Trung

ương 5 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống ,

động viên được nhiệt tình và tính tự giác thực

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
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hiện của toàn Đảng, toàn dân , toàn quân, gắn

văn hóa với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,

góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo

chuyển biến toàn diện về kinh tế , xã hội , an

ninh, quốc phòng, đối ngoại ... của đất nước.

Đây là một thành tựu lớn của việc triển khai

Nghị quyết Trung ương 5 , đã động viên được

sức mạnh của toàn xã hội cho nhiệm vụ văn

hóa, bước đầu gắn công tác văn hóa với các

nhiệm vụ chính trị, kinh tế , xã hội . Sinh khí ,

sức sống văn hóa thể hiện rõ rệt trên các lĩnh

vực. Bây giờ , làm gì, làm như thế nào đều phải

tính đến yếu tố văn hóa. Ví như việc xuất khẩu

hàng hóa nếu không hội đủ nhân tố văn hóa

trong sản phẩm thì khó tranh chấp được thị

trường thế giới . Gần đây , ngoài tiêu chuẩn chất

lượng ISO - 9000 thì còn tiêu chuẩn SA

8000 quy định cụ the quan hệ chủ thợ , điều

kiện làm việc của công nhân, tức là những yếu

tố văn hóa, đạo đức mà thiếu nó thì không thể

" chen chân " vào thị trường quốc tế .

Hai là , sự thống nhất tư tưởng trong Đảng,

sự đồng thuận trong xã hội đối với đường lối

đổi mới , sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc trong thời kỳ mới được củng cố và nâng

cao . Đây là vấn đề chính trị , nhưng xét trên

nghĩa rộng của văn hóa thì trình độ chính trị

cũng là văn hóa. Sự đồng thuận xã hộivà sự

thống nhất trong Đảng về đường lối đổi mới

đất nước, về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc chính là phản ánh khuôn mặt văn hóa và

diện mạo tinh thần vững vàng của con người

Việt Nam trong thời gian qua.

Ba là , tính chủ động, sáng tạo , tính tích cực

xã hội của nhân dân bước đầu được phát huy ;

dân chủ hóa trên các lĩnh vực của đời sống xã

hội được mở rộng . Sự tham gia tích cực , tự

giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa,

đặc biệt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa" đã tạo được

chuyển biến bước đầu, mở ra tiền đề quan

-

trọng để văn hóa nước nhà tiếp tục phát triển

đúng hướng và vững chắc .

Không khí dân chủ tăng lên rõ rệt trong

hoạt động của Đảng , Nhà nước, Quốc hội ,

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ,

trong nhiều sinh hoạt của xã hội , nhờ đó động

viên được nhân dân hăng hái góp phần vào sự

nghiệp chung .

Chúng ta đã tạo được đời sống văn hóa

phong phú, đa dạng. Những nét mới trong

chuẩn mực văn hóa và trong nhân cách con

người Việt Nam từng bước hình thành và xác

định . Xuất hiện nhiều công trình văn hóa, tác

phẩm văn học nghệ thuật có nội dung tốt phản

ánh sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân

dân ta, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới.

Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân tăng lên .

Điều đó khẳng định bản chất tốt đẹp của nền

văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa không

ngừng tự làm giàu cho mình, đưa dân tộc ta

vượt lên trước những thời cơ và thách thức.

Tuy nhiên, những khuyết điểm , yếu kém

cũng không nhỏ. Văn hóa nước ta hiện lên như

một bức tranh đan xen giữa những thành tựu ,

tiến bộ với những khuyết điểm, yếu kém. Tập

trung ở những điểm sau đây :

Những thành tựu và tiến bộ trong lĩnh vực

văn hóa định hình khá rõ nét, trên nhiều mặt,

tuy nhiên còn chưa vững chắc, chưa đủ để tác

động có hiệu quả đối với các lĩnh vực cơ bản

củađời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư

tưởng , đạo đức , lối sống . Sự suy thoái về tư

tưởng , đạo đức , lối sống tiếp tục diễn biến

phức tạp, có một số mặt nghiêm trọng hơn , tổnsố

hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà

nước, niềm tin của nhân dân .

Đi sâu vào cơ chế thị trường, giao lưu hội

nhập, chúng ta càng nhận ra thực tế đáng lo là

văn hóa nước ta chưa đủ vững chắc , chưa đủ

sắc bén để tác động có hiệu quả lên các mặt

thuộc về đời sống của con người. Thói hư tật

xấu trong hệ thống chính trị và trong đời sống

Số 16 (tháng 8 năm 2004 )
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xã hội còn diễn biến phức tạp . Lướt qua mặt

báo , cũng dễ thấy bức tranh tương phản đó.

Gần đây, báo chí đưa tin ở Vĩnh Phúc , có làng

Tề Lỗ, nông dân sắm 120 chiếc xe con, trong

đó có tới 40 đến 50 chiếc xe loại từ 400 đến

500 triệu đồng. Điều đó chứng tỏ nông dân bắt

đầu khá giả và dùng phương tiện cao cấp để

làm ăn và sinh hoạt . Nhưng cũng tại Vĩnh

Phúc , có làng Bến chỉ 2 năm mà bọn côn đồ đã

gây ra trên 10 lần đánh mìn , 10 lần đốt nhà

dẫn . Hai làng trên vẽ ra bức tranh tương phản

mặt sáng, tối ngay tại làng quê của nước ta .

Trong mùa thi đại học vừa rồi, cả nước biết

đến một phong trào "tiếp sức mùa thi" thu hút

các em học sinh , sinh viên tựnguyện rabến

tàu , bến xe giúp đỡ các thí sinh lần đầu đi thi

dễ dàng tìm nơi ăn ở, trường lớp , nhưng mặt

khác lại có loại " tiếp sức mùa thi" bằng phao,

bằng thi hộ, thi kèm, hậu quả là có đến trên

3 000 thí sinh bị xử lý kỷ luật . Điều đó nói lên

trong xã hội ta người tốt , cái tốt rất nhiều

nhưng người xấu , cái xấu cũng khôngít. Hoạt

độngSEA Games 22 vừa quacũng vậy .Bển

cạnh những thành tựu tốt đẹp , bầu không khí

sôi nổi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong

thế hệ trẻ lại xuất hiện những việc đau lòng

như vận động viên lén lút sử dụng đô-ping, cán

bộ thoái hóa biến chất... Đây là thời kỳ chúng

ta phải đấu tranh gian nan, quyết liệt để mở

đường cho chân - thiện - mỹ, từng bước đẩy

lùi , xóa dần bóng tối để ánh sáng của cái tốt

đẹp ngày càng lan tỏa .

- Sự phát triển của văn hóa chưa đồng bộ và

tương xứng với tăng trưởng kinh tế , thiếu gắn

bó với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là

một nguyên nhân có ảnh hưởng không nhỏ đến

quá trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ xây

dựng Đảng .

Nhiều nơi văn hóa còn bị tách rời, chưa đạt

được sựphối hợp ,gắn kết đồngbộ vớinhiệm

vụ kinh tế và xây dựng Đảng nên bản thân văn

hóa chưa phát triển ngang tầm đòi hỏi của

cuộc sống.

-
Việc xây dựng thể chế văn hóa, các văn

bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa,

các chính sách , đặc biệt chính sách về quan hệ

giữa kinh tế và văn hóa còn chậm , chưa đổi

mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của

văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của

đời sống đất nước.

Quản lý văn hóa còn lỏng lẻo , để lan tràn

không ít những sản phẩm thị hiếu thấp kém ,

nội dung độc hại . Với phương tiện kỹ thuật

nhân bản rất hiện đại như hiện nay thì việc ăn

việctrà trộnnhững sản phẩm có nội dung đồi

cắp bản quyền phim ảnh, âm nhạc, sách báo,

trụy, phản động , đang thành mối lo của toàn

xã hội, đòi hỏi biện pháp kiên quyết trong

quản lý văn hóa.

- Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn

hóa giữa các vùng miền, khu vực còn khá lớn .

Tình trạng nghèo nàn , thiếu thốn , lạc hậu về

đời sống văn hóa - tinh thần ở những vùng

nông thôn , miền núi , vùng sâu , vùng xa , vùng

đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ

cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc phục

có hiệu quả. Ngay trong các khu công nghiệp

tập trung đông đảo công nhân lao động , đời

sống văn hóa cũng chưa được quan tâm đúng

múc.

Nguyên nhân của yếu kém , khuyết điểm có

nhiều, nhưng Trung ương nhấn mạnh một số

nguyên nhân sau :

Thứ nhất là , nhận thức về vai trò, vị trí của

văn hóa trong các cấp ủy Đảng chưa chuyển

biến kịp yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong Nghị

quyết Trung ương 5. Đối với văn hóa, thiếu sự

nhận thức sâu sắc , thiếu trình độ tổ chức thực

hiện cụ thể thì không tránh khỏi ảnh hưởng

xấu đến chất lượng hoạt động văn hóa. Chỉ có

nhiệt tình mà thiếu sự chuẩn bị về nhận thức ,

năng lực tổ chức thực hiện thì cũng không

tránh khỏi hư hỏng. Ví dụ, hoạt động văn hóa

trong các ngày lễ lớn của dân tộc , nếu thiếu sự

chuẩn bị tốt về kiến thức , trách nhiệm thì cũng
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gây lãng phí tiền của không nhỏ của đất nước.

Báo chí đã phản ảnh một số vụ việc, chúng ta

phải nghiêm túc xem xét, nếu không chuyển

biến thực sự về vấn đề này thì sắp tới khó có

thể khắc phục được tình hình lãng phí trong

hoạt độngvăn hóa hiện nay. Gần đây,có thông

tin cho thấy nhiều nơi việc dựng tượng danh

nhân , tượng đài chiến thắng đang đặt ra rất

khẩn trương nhưngviệc chuẩn bị lại gặp nhiều

khó khăn cụ thể, nếu không nâng cao năng lực

và trách nhiệm thì khó đạt được yêu cầu chính

trị và văn hóa của công trình .

Thứhai là , trình độ chỉ đạo và quản lý nhà

nước của chúng ta trên lĩnh vực văn hóa còn

nhiều yếu kém , thiếu tập trung , đồng bộ, kiên

quyết. Nhiều chủ trương đúng đắn của Nghị

quyết chậm được cụ thể hóa dẫn đến hoạt động

xãhội hóa văn hóa chưa phát triển nhanh như

yêu cầu. Mặt khác , những mặt trái trong đời

sống văn hóa chưa được kiên quyết khắc phục .

Công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận ,

đấu tranh khắc phục các quan điểm sai trái

trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí thực

hiện chưa tốt .

Thứ ba là , nhiệm vụ xây dựng văn hóa

trong Đảng, trong bộ máy nhà nước chưa được

triển khai tích cực, có nơi còn bị xem nhẹ. Hội

nghị Trung ương lần này rất quan tâm đến văn

hóa trongbộ máy chính trị. Như mọi thời kỳ

lịch sử , ý thức thống trị một thời đại là ý thức

của giai cấp thống trị. Xã hội suy nghĩ và hành

động theo suy nghĩ và hành động của giai cấp

cầm quyền .Ngày nay, phẩm chất và năng lực

của Đảngcầm quyền có tác động rất lớnđến

xã hội . Nếu trình độ và phẩm chất đạo đức của

đảng viên quá yếu tất sẽ ảnh hưởng trực tiếp

đến tiến bộ xã hội, văn hóa nước nhà. Nhận rõ

tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng ta đã đẩy

mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) ; tuy

nhiên , ý thức học tập rèn luyện của cán bộ ,

đảng viên chưa cao, nhiều người chưa nêu

được tấm gương văn hóa cho quần chúng.

Thứ tư là , một bộ phận đội ngũ trí thức , văn

nghệ sĩ, người hoạt động văn hóa, thông tin ,

báo chí và xuất bản có những biểu hiện xa rời

đời sống, lúng túng trong định hướng sáng tạo

và hoạt động nghiệp vụ, sa sút về đạo đức

nghề nghiệpđã tạo ra không ít các sản phẩm

văn hóa chất lượng thấp , thậm chí sai trái .

Một quan điểm chỉ đạo được nêu trong

Nghị quyết Trung ương 5 là : Văn hóa là sự

nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong

đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng .

Quan điểm đó cho thấy, mặc dù Đảng ta cho

văn hóa là sự nghiệp của nhân dân nhưng

không quên vai trò đầu tầu của người trí thức ,

văn nghệ sĩ, người làm văn hóa trong sáng tạo

và hướng dẫn văn hóa cho xã hội . Nếu đội ngũ

trí thức , văn nghệ sĩ không vươn lên đúng với

thiên chức và trách nhiệm của mình thì sẽ có

tác động tiêu cực đến tình hình văn hóa chung.

*

Trong phương hướng nhiệm vụ văn hóa,

Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII ) đã đặt ra

một số vấn đề mới làm nức lòng xã hội như :

xác định vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần,

vừa là mục tiêu , vừa là động lực của sự phát

triển ; phát động phong trào " Toàn dân đoàn

kết
xây dựng đời sống văn hóa "; coi trọng việc

giáo dục tư tưởng , đạo đức, lối sống và xây

dựng con người theo 5 đức tính tốt đẹp; đặt

vấn
đề phát triển kinh tế trong văn hóa, văn

hóa trong kinh tế, chấp nhận văn hóa nhập

cuộc với thị trường , gắn kết với kinh tế để phát

triển . Lần này , trong mục tiêu xây dựng văn

hóa, Trung ương đặt lên hàng đầu việc xác lập

cho được vị trị mới của văn hóa bên cạnh hai

nhiệm vụ chính trị và kinh tế .

Hội nghị Trung ương đặt vấn đề phát triển

văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội phải gắn

kết và tiến hành đồng bộ với nhiệm vụ phát

triển kinh tế là trung tâm , xây dựng Đảng là

then chốt. Đây chính là bước phát triển mới
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tư duy lý luận của Đảng về vị trí công tác văn

hóa trước tình hình mới . Mối quan hệ gắn kết

hữu cơ , phát triển đồng bộ của ba nhiệm vụ

này chính là ba cột trụ để tạo thế phát triển bền

vững của đất nước . Trước đây, ta nhấn mạnh

nhiệm vụ xây dựng kinh tế là trung tâm, xây

dựng Đảng là then chốt, chưa đặt văn hóa

ngang với hai nhiệm vụ trên . Bây giờ , đặt vị trí

văn hóa gắn kết chặt chẽ, phát triển đồngbộ

với hai nhiệm vụ xây dựng kinh tế và xây dựng

Đảng sẽ tạo điều kiện cho văn hóa phát huy

hết vai trò nền tảng tinh thần , mục tiêu , động

lực của sự phát triển kinh tế cũng như nhiệm

vụ xây dựng Đảng. Vị trí mới của văn hóa đòi

hỏi chúng ta phải thường xuyên quan tâm sự

có mặt và mối tương quan giữa văn hóa với

phát triển kinh tế và xây dựng Đảng . Ví dụ,

triển khai một dự án, một công trình đều phải

suy nghĩ đến kết cấu bộ ba này. Ngoài nội

dung kinh tế , xây dựng Đảng thì nội dung văn

hóa của công trình đó thế nào? Cần bố trí

nhiệm vụ văn hóa trong dự án thật rõ ràng để

tránh việc có nhiều công trình kinh tế ra đời

nhưng nhà ở và các công trình văn hóa ,học tập

của công nhân không có, dẫn đến chất lượng

đội ngũ lao động ngày càng sa sút , ảnh hưởng

lớn đến năng suất , chất lượng, hiệu quả của

doanh nghiệp .

Cùng với việc đặt lại vị trí của công tác văn

hóa trong toàn bộ nhiệm vụ cách mạng, Hội

nghị Trung ương 10 cũng xác định rõ yêu cầu

xây dựng những giá trị mới tiên tiến của văn

hóa Việt Nam, bảo đảm tính thống nhất trong

đa dạng của văn hóa cả nước , bắt kịp các thành

tựu tiên tiến trên thế giới nhưng đồng thời

chăm lo gìn giữ phát huy các giá trị truyền

thống , bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng các

tài năng .

Trong bối cảnh những năm đầu của thế

kỷ XXI, cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh

giai cấp diễn ra ngày càng phức tạp , gay gắt;

toàn cầu hóa mở ra cạnh tranh và rượt đuổi về

kinh tế sôi động, vừa là thời cơ vừa là thách

thức với nhiều quốc gia; sự bùng nổ văn hóa,

thông tin và khoa học - công nghệ ngày càng

mạnh mẽ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất

nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước

ta đòi hỏi bước phát triển nhanh chóng và

vững chắc ; chúng ta lại phải từng giờ từng

phút vượt qua nhiều trở lực và những thủ đoạn

đen tối thù địch - tất cả điều đó đòihỏi Đảng

phải có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo

trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng , văn hóa mà

việc đặt lại vị trí, tầm quan trọng của công tác

tư tưởng , lý luận (trong Nghị quyết Trung

ương 5 , khóa IX) và đẩy mạnh nhiệm vụ văn

hóa trong Kết luận của Hội nghị Trung ương

lần này có một ý nghĩa chiến lược đối với quá

trình đi lên của văn hóa dân tộc và sự phát

triển bền vững của Tổ quốc. Cách xem xét, đặt

vấn đề mang tính khách quan, khoa học

đồng thời hết sức tâm huyết của Đảng ta nhất

định sẽ được sự đồng tình hưởng ứng của toàn

xã hội .

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung

ương 5 (khóa VIII) , Hội nghị Trung ương 10

đã nhấn mạnh đến ba nhiệm vụ trọng tâm

trong công tác văn hóa. Đó là :

các

a - Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây

dựng tư tưởng , đạo đức, lối sống và đời sống

văn hóa lành mạnh trong xã hội , trước hết là

trong các tổ chức đảng và Nhà nước, trong

đoàn thể quần chúng và trong từng cá nhân,

gia đình, đơn vị , tổ chức cơ sở , trong quan hệ

cộng đồng . Đây là nhiệm vụ thường xuyên ,

vừa cấp bách, vừa cơ bản , lâu dài.

Gắn chặt nhiệm vụ văn hóa với nhiệm vụ

xây dựng , chỉnh đốn Đảng, thông qua cuộc

vận động lớn về xây dựng đạo đức, lối sống

theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa các

chuẩn mực đạo đức, lối sống cho phù hợp với

từng đối tượng cụ thể. Nâng cao chất lượng

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải

cách hành chính.
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b - Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ

xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính

được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 ,

си thể hóa các đức tính theo các đối tượng , gắn

chặt mục tiêu xây dựng con người với hoạt

động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu

nước sâu rộng của quần chúng. Quy tụ mọi

hoạt động văn hóa, phát huy sức mạnh , tính ưu

việt của từng loại hình văn hóa - thông tin

phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước và

xây dựng phẩm chất con người Việt Nam thời

kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa.

c - Chú trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống

văn hóa cơ sở , xây dựng môi trường văn hóa

lành mạnh, tốt đẹp , phong phú. Nâng cao trình

độ phổ cập văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa

ngày càng đa dạng của các tầng lớp nhân dân

đi đôi với nhiệm vụ bồi dưỡng các tài năng văn

hóa, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo được

nhiều công trình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu

có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật , tương

xứng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và

công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước .

Để thực hiện các nhiệm vụ văn hóa trong

tình hình mới, Kết luận của Hội nghị đã tập

trung vào bốn giải pháp chủ yếu sau :

1 - Nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo

của tổ chức đảng các cấp đối với lĩnh vực văn

hóa. Chỉ đạo văn hóa là một việc rất khó khăn .

Các cấp ủy cần coi trọng việc định hướng

chính trị đi đôi với nắm bắt tình hình , vận

dụng đúng đắn những đặc trưng của văn hóa

trong chỉ đạo tổ chức thực hiện . Tôn trọng

sáng kiến , phát huy tài năng văn hóa, chăm lo

các chính sách, cơ chế, chủ động trong ké

hoạch xây dựng văn hóa của địa phương, của

ngành , đó là con đường để đẩy mạnh văn hóa

phát triển .

2 - Phát huy tính năng động của các ngành,

các cấp, của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh

các hoạt động văn hóa, chú ý đẩy mạnh xã hội

hóa và tăng cường giáo dục văn hóa, thẩm mỹ,

nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội

và nhân văn , giáo dục đạo đức, lối sống trong

nhà trường từ phổ thông đến đại học .

Tính năng động là điều rất quyết định đối

với hoạt động văn hóa vì văn hóa đòi hỏi sáng

kiến, trách nhiệm và kinh nghiệm riêng của

mỗi cấp, mỗi ngành . Văn hóa không chấp

nhận một khuôn mẫu có sẵn . Vai trò của cấp

tỉnh , thành phố, của các ngành, các đơn vị lực

lượng vũ trang trong việc xây dựng đời sống

văn hóa là rất lớn . Ở đâu bí thư tỉnh ủy, thành

ủy , các trưởng ban , giám đốc sở, các cơ quan,

đơn vị, quân đội quan tâm đến văn hóa thì sự

nghiệp văn hóa phát triển , tác động tốt đến

tình hình mọi mặt của địa phương . Nếu ở đâu

thiếu quan tâm thì ở đó văn hóa nghèo nàn ,

người lao động rất ít được hưởng thụ văn hóa.

3 - Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục về chủ

nghĩa xã hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh

thần tự hào dân tộc , tạo chuyển biến rõ rệt về

bản lĩnh chính trị , đạo đức, lối sống, năng lực

trí tuệ của con người Việt Nam theo 5 đức tính

đã được Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

xác định .

ra,

Triển khai có hiệu quả việc nghiên cứu ,

tuyên truyền , giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh

theo 10 nội dung cơ bản do Đại hội IX đề

mở rộng phong trào "Sống , chiến đấu, lao

động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" , đẩy

lùi tiêu cực, lạc hậu, khẳng định giá trị tốt đẹp

của văn hóa Việt Nam.

Tăng đầu tư cho văn hóa, phấn đấu đến

năm 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách

của Nhà nước, tiếp tục bảo đảm kinh phí cho

các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

Phát triển các doanh nghiệp văn hóa đủ khả

năng đứng vững trong cơ chế thị trường, đạt

được hiệu quả văn hóa - xã hội, nâng cao chất

dân, nhất là người say mê hoạt động văn hóa,

lượng phục vụ . Động viên các tầng lớp nhân

(Xem tiếp trang 27)
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VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA

LÊXUÂN TÙNG

T

THÀNH tựu lý luận về kinh tế thị trường ở
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Sự hình thành và phát triển tư duy lý luận về

kinh tế thị trường ở nước ta là một quá trình lâu

dài, được bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng, đến

nay còn đang tiếp tục và sẽ chưa sớm kết thúc .

I - Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đánh

dấu bước đột phá đầu tiên của tư duy lý luận

về nền kinh tế thị trường

Ý nghĩa quan trọng của Đại hội VI của Đảng

về phương diện này thể hiện trên hai mặt:

Một, sự phê phán triệt để cơ chế cũ tậptrung

quan liêu bao cấp , mở đường cho cơ chế mới

xuất hiện .

Hai , bước đầu hình thành tư duy lý luận “nền

kinh tế hàng hóa ".

Sau hơn 30 năm vận hành cơ chế cũ , chúng ta

rất khó thoát khỏi kiểu tư duy này, nếu không có

sự phê phán mạnh mẽ, triệt để. Vì vậy , trongquá

trình chuẩn bị Đại hội VI, cũng như trong Văn

kiện Đại hội VI , ba vấn đề được nêu lên thành

tiêu điểm thảo luận . Đây là các vấn đề bức xúc

đã nhiều năm mà việc giải quyết chúng sẽ góp

phần tích cực thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát

triển . Đó là :

1 - Vấn đề cơcấu sản xuất và cơcấu đầu tư

Phải điều chỉnh lại các cơ cấu này theo hướng

"không bố trí xây dựng công nghiệp nặng vượt

quá điều kiện và khảnăng thực tế ", tập trung sức

người,sức của vào việc thực hiện ba chương trình

mục tiêu : sản xuất lương thực- thực phẩm , sản

xuất hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu .

Đây lànhững chương trình chẳng những đáp ứng

được nhu cầu bức xúc nhất lúc bấy giờ mà còn là

điều kiện thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng

hóa, là cái gốc tạo ra sản phẩm hàng hóa.

thành phần kinh tế

2 - Vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa và các

xuấtmới xã hội chủ nghĩa là một công việc to

Đại hội VI xác định xây dựng quan hệ sản

lớn , không thể làm xong trong một thời gian

ngắn ,không thể nóng vội làm trái quy luật . Văn

kiện Đại hội xác định : "Nay phải sửa lại cho

đúng như sau : Đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa

là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong suốt

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , với những

hình thức và bước đi thích hợp , làm cho quan hệ

sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực

lượng sản xuất, luôn có tác dụng thúc đẩy sự phát

triển của lực lượng sản xuất". Đại hội cũng phát

hiện một vấn đề lớn có tính lý luận , hoàn toàn

mới mẻ: "Kinh nghiệm thực tiễn chỉ rõ: lực lượng

* GS, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị
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sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp

quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản

xuất phát triển không đồng bộ , có những yếu tố

đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lượng

sản xuất" . Trên cơ sở đó , Đại hội xác định : "Nền

kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của

thời kỳ quá độ" .

3 - Vấn đề cơ chế quản lý kinh tế

Cơ chế tập trung quan liêu , bao cấp từ nhiều

năm đã không tạo được động lực phát triển , kìm

hãm sản xuất, làm giảm năng suất, chất lượng ,

hiệu quả, gây rối loạn trong phân phối lưu thông

và xảy ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội .

Sở dĩ như vậy vì cơ chế đó quản lý nền kinh tế

bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, mà chưa

chúý đầy đủ đến quan hệ hàng hóa - tiền tệ và

sinh ra bộ máy quản lý cồng kềnh , với những cán

bộ quản lý kém năng động , có phong cách quản

lý quan liêu , cửa quyền . Đó là cơ chế "gắn liền

với tưduy kinh tế dựa trên những quan niệm giản

đơn về chủ nghĩa xã hội, mang nặng tính chất

quan , duy ý chí" .chú

Cơ chế mới quản lý kinh tế , theo Đại hội VI,

có 2 đặc trưng: " Tính kế hoạch là đặc trưng số

một của cơ chế quản lý kinh tế ngay từ buổi đầu

của thời kỳ quá độ. Sử dụng đúng đắn quan hệ

hàng hóa - tiền tệ là đặc trưng thứ hai của cơ chế

về quản lý kinh tế " . Vì vậy, chúng ta phấn đấu thi

hành chính sách một giá, đó là giá kinh doanh

thương nghiệp và xây dựng hệ thống ngân hàng

chuyên nghiệp kinh doanh tín dụng và dịch vụ

ngân hàng , hoạt động theo chế độ hạch toán

kinh tế .

Trong nhiệm kỳ Đại hội VI, về mặt phát triển

tư duy lý luận kinh tế hàng hóa, Hội nghị Trung

ương 6 (tháng 3-1989) đã có những đóng góp

quan trọng .

Thứnhất, thay vì nói kinh tế hàng hóa với hai

đặc trưng là kế hoạch và cơ chế thị trường với vai

trò khácnhau , nay khái quát chung là "nền kinh

tếhàng hóa có kếhoạch gồm nhiều thành phần đi

lên chủ nghĩa xã hội" .

Thứ hai, nêu lên quan điểm thiết lập các loại

thị trường , bao gồm cả thị trường chứng khoán .

Thứ ba , thị trường vừa là một căn cứ , vừa là

một đối tượng của kế hoạch.

Thứ tư , kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ

đạo trong nền kinh tế, cần có lực lượng đủ sức chi

phối thị trường , song không nhất thiết chiếm

tỷ trọng lớn trong mọi ngành , nghề .

Thứ năm , các hình thức kinh tế tư nhân vẫn

cần thiết lâu dài cho nền kinh tế và nằm trong

cơ cấu của nền kinh tế hàng hóa đi lên chủ nghĩa

xã hội.

Thứsáu , một số cơ sở quốc doanh có thể dùng

hình thức vốn cổ phần hoặc chuyển thành xí

nghiệp tư bản nhà nước để có thêm điều kiện mở

rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả

kinh tế .

Như vậy, chỉ sau 2 năm kể từ Đại hội VI ,

Đảng ta đã sớm có sự bổ sung và phát triển tư

duy lý luận về kinh tế thị trường. Những luận

điểmtrên đến
điểm trên đến nay vẫn đúng, đang thực hiện và có

vấn đề vẫn mang tính thời sự nóng hổi. Kết quả

là, nền móng của cơ chế kinh tế cũ bị lung lay

từng bước trước đây, đến Đại hội VI của Đảng thì

bị phá vỡ, thay vào đó là nền kinh tế hànghóa

với cơ chế mới ra đời. Đó là một bước tiến mới

nhảy vọt hướng về kinh tế thị trường, tuy nhiên

nó vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cả về lý luận và

thực tiễn .

II - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm

1991) hoàn thiện hơn tư duy lý luận về nền

kinh tế hàng hóa

Đại hội VI của Đảng và Hội nghị Trung ương

6 (khóa VI) tiếp theo có bước độtphá tư duy đối

với nền kinh tế hàng hóa, nhưng còn nhiều yếu tố

bất cập , chưa hoàn chỉnh .

Sau hơn 4 năm vừa học vừa làm kinh tế hàng

hóa, đến giữa năm 1991 , trong Cương lĩnh xây

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội, Đảng ta tiếp tục bổ sung tư duy khoa học

về kinh tế hàng hóa.
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Trước hết , thay vì trước đây chỉ nêu nhiệm

vụ " xây dựng nền kinh tế hàng hóa ", thì nay nói

rõ và đầy đủ hơn : " Phát triển nền kinh tế hàng

hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, vận hành theo cơchế thị trường có sựquản

lý của Nhà nước ". Chúng ta đều biết, kinh tế

hàng hóa tồn tại trong nhiều phương thức sản

xuất khác nhau, với vị trí và vai trò khác nhau .

Kinh tế hàng hóa mà chúng ta đang xây dựng là

nền kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ

nghĩa . Như vậy , kinh tế hàng hóa có tính phố

biến gắn với tính đặc thù của chế độ chúng ta ,

đúng với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Điều này định hướng chính trị cho chúng ta,

không phải là xây dựng nền kinh tế hàng hóa

bất kỳ nào . Cho đến nay và cả sau này, định

hướng đó vẫn còn có tính thời sự nóng hổi đối

với chúng ta.

Thứ hai, kinh tế hàng hóa được đặt ở vị trí

trung tâm, thỏa đáng trong phần phương hướng

cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ

quá độ. Trong phần những định hướng lớn về

chính sách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội, việc "phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa"

được trình bày ở vị trí đầu tiên, đúng với tầm

quan trọng hàng đầu và bao trùm của nó.

2

Thứ ba, nội dung kinh tế hàng hóa được trình

bày toàn diện, bao gồm cơ cấu ngành kinh tế ; sở

hữu và cơ cấu thành phần kinh tế ; cơ chế quản lý

kinh tế ; vị trí của khoa học và công nghệ, giáo

dục và đào tạo trong phát triển kinh tế . Trong

đó, nêu lên các luận điểm quan trọng : " Các hình

thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau ", "Kinh

tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày càng

trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân " ,

" thực hiện nhiều hình thức phân phối , lấy phân

phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế

là chủ yếu ".

Thứ tư , nội dung của cơ chế quản lý nền kinh

tế hàng hóa được trình bày đầy đủ và mạch lạc

hơn . Nó không chỉ giới hạn ở hai yếu tố chủ yếu

như trước đây là kế hoạch và cơ chế thị trường ,

trong đó nhấn mạnh vai trò của kế hoạch .

Cơ chế đó hiện nay có công thức như sau :

"Hình thành cơ chế thị trường có sự quản lý của

Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch , chính sách

và các công cụ khác " . Ở đây , kế hoạch chỉ là một

yếu tố trong quản lý của Nhà nước .

Thứ năm , "xây dựng và phát triển đồng bộ

các thị trường hàng tiêu dùng, vật tư , dịch vụ ,

tiền vốn , sức lao động...". Vấn đề này đã bước

đầu được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 6,

khóa VI.

Qua 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,

việc phát triển nền kinh tế hàng hóa cùng với các

chính sách khác , đem lại nhiều thành tựu quan

trọng trên đất nước ta . Đại hội VIII của Đảng

(tháng 6-1996) nhận định : Nước ta đã ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội, tuy còn một số mặt

chưa vững chắc. Đại hội VIII phát triển thêm

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội.

Về sở hữu , bổ sung thêm hình thức thực hiện

sở hữu toàn dân và tập thể vốn đã được đặt ra

bước đầu tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa

nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994 ): Triển khai

tích cực và vững chắc cổ phần hóa doanh nghiệp

nhà nước . Gọi thêm cổ phần hoặc bán cổ phần

cho người lao động tại doanh nghiệp, cho các tổ

chức và các cá nhân ngoài doanh nghiệp . Bên

cạnh những doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước sẽ

có nhiều doanh nghiệp nhà nước nắm đa số hay

nắm tỷ lệ cổ phần chi phối . Hợp tác xã được tổ

chức dựa trên cơ sở đóng góp cổ phần và sự tham

gia lao động trực tiếp của xã viên, phân phối theo

kết quả lao động và theo cổ phần .

Về phân phối cũng được nói rõ hơn : Thực

hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối

theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ

yếu , đồng thời dựa trên mức đóng góp các

nguồn lực khác vào kết quả sản xuất kinh

doanh và phân phối thông qua phúc lợixãhội.

16
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Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ

và công bằng xã hội ngay trong từng bước và

trong suốt quá trình pháttriển . Công bằng xã hội

phảithể hiện cả ở khâu phânphối hợp lý tư liệu

sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết quả sản xuất.

Văn kiện Đại hội chỉ rõ: "Để phát triển sức sản

xuất, cần phát huy khả năng của mọi thành phần

kinh tế , thừa nhận trên thực tế còn có bóc lột và

sự phân hóa giàu nghèo nhất định trong xã hội,

nhưng phải luôn quan tâm bảo vệ lợi ích của

người lao động, vừa khuyến khích làm giàu hợp

pháp , chống làm giàu phi pháp , vừa coi trọng xóa

đói giảm nghèo " .

Về cơ chế quản lý kinh tế , xác định thêm : Kế

hoạch chủ yếumang tính định hướng và đặc biệt

quan trọng trên bình diện vĩ mô. Thị trường có

vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa

chọn lĩnh vực hoạt động và phương án tổ chức

sản xuất kinh doanh .

Việc thiết lập đồng bộ các thị trường được

nhấn mạnh và bổ sung thêm : Tổ chức, quản lý tốt

thị trường bất động sản, đặc biệt đất đai ; xây

dựng thị trường vốn, từng bước hình thành thị

trường chứng khoán .

III - Đại hội IX (tháng 4-2001) về nền

kinh tế thị trường

Bước đột phá mới trong tư duy lý luận về kinh

tế thị trường ở nước ta là tại Đại hội IXcủa Đảng

(tháng 4-2001 ) lần đầu tiên nêu lên khái niệm

nướcta đang thực hiện "nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa" . Khái niệm đó về

thực chất không khác mệnh đề mà Đảng ta nêu

lên trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: "Phát triển

nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành

theo cơ chế thị trường , có sự quản lý của Nhà

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa" .

Hai khái niệm " kinh tế thị trường " và "kinh tế

hàng hóa" có cùng bản chất nhưng cấp độ khác

nhau . Trong những năm đầu, khi chuyển từ cơ

chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị

trường , nhận thức lý luận và thực tiễn của chúng

ta về nền kinh tế mới còn nhiều khoảng trống .

Lúc bấy giờ , chúng ta mới bước đầu đi vào quỹ

đạo của kinh tế thị trường , trên nhiều mặt cái cũ

và cái mới còn đan xen nhau . Nhớ lại những năm

đầu sau đổi mới, ngay trong giới lý luận nước ta

còn tranh luận gay gắt về những vấn đề của kinh

tế thị trường . Có thể nói, chúng ta đã đặt chân

vào nền kinh tế thị trường , nhưng hiểu biết về nó

và hành động theo nó còn rất sơ khai, nhận thức

còn chưa thống nhất. Chỉ sau 15 năm tiến hành

công cuộc đổi mới, nhận thức của chúng ta về

nềnkinh tế thị trường mới rõ dần . Không thể

bằng học tập qua sách vở hoặc thông qua khảo

sát kinh nghiệm của nước ngoài có thể đưa lại

cho chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc về kinh

tế thị trường chừng nào chúng ta còn chưa bắt tay

tổ chức công tác thực tiễn về nó .

Đến Đại hội IX, chúng ta đã tích lũy được

nhiều hơn nhận thức lý luận và kinh nghiệm thực

tiễn về lĩnh vực này. Có thể nói về cơ bản chúng

ta đã thiết kế được khung thể chế kinh tế thị

trường và vận hành nó (tuy còn nhiều hạn chế)

trên đất nước ta. Thời gian đã chín muồi để Đảng

ta tuyên bố : " Chính sách phát triển nền kinh tế

hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế

thị trường , có sự quản lý của Nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa đó chính là nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa " và đó là

mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Văn kiện Đại hội IX cũng tiếp tục phát triển

thêm những luận điểm mới, khi ghi rõ : Các thành

phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ

phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Như vậy,

cũng có nghĩa khẳng định thêm vị trí pháp lý và

vai trò tất yếu của các thành phần kinh tế cá thể,

tiểu chủ, tư bản tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài trong nền kinh tế nước ta. Từ nay

không phải là " cho phép " các thành phần đó tồn

tại hay không , mà tất yếu tồn tại như một quy luật

khách quan .

Kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo

trong nền kinh tế nhưng nay nhấn mạnh thêm :
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phát triển thêm doanh nghiệp nhà nước đầu tư

100 % vốn hoặc có cổ phần chi phối ở "một số

ngành , lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng .

Xây dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ
số

sở các tổng công ty nhà nước, có sự tham gia của

các thành phần kinh tế... Giao , bán , khoán , cho

thuê ... các doanh nghiệp loại nhỏ Nhà nước

không cần nắm giữ , sát nhập , giải thể , cho phá

sản những doanh nghiệp hoạt động không có

hiệu quả".

Kinh tế tư bản tư nhân cũng có môi trường và

địa bàn hoạt động rộng rãi hơn : " Tạo môi trường

kinh doanh thuận lợi về chính sách , pháp lý để

kinh tế tư bản tư nhân phát triển trên những định

hướng ưu tiên của Nhà nước, kể cả đầu tư ra nước

ngoài ..." .

Việc thiết lập đồng bộ các thị trường vẫn tiếp

tục như trước đây, nay bổ sung thêm thị trường

khoa học và công nghệ, phát triển các dịch vụ

thông tin , chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở

hữu trí tuệ, phát triển thị trường bảo hiểm . Từng

bước mở rộng thị trường bất động sản cho người

Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài

tham gia đầu tư .

Chuyển cơ chế phân bổ nguồn vốn vay Nhà

nước mang tính hành chính sang cho vay theo cơ

chế thị trường, xóa bỏ bao cấp thông qua tín dụng

đầu tư , phát triển các quỹ hỗ trợ phát triển .

Sớm đạt mục tiêu không còn hộ đói, giảm

mạnh các hộ nghèo . Đồng thời khuyến khích làm

giàu hợp pháp . Mở rộng hệ thống bảo hiểm xã

hội và an sinh xã hội . Bằng nhiều biện pháp, tạo

ra nhiều việc làm mới .

Như vậy, chủ trương phát triển kinh tế thị

trường của Đảng ta luôn luôn đi cùng với các

biện pháp bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội

trên từng bước phát triển .

Về kinh tế đối ngoại, Đại hội IX có bước

phát triển mới. Bắt đầu từ thời kỳ đổi mới,

chuyển qua kinh tế hàng hóa, chúng ta càng coi

trọng mở rộng quan hệ kinh tế vớinước ngoài .

Quan hệ đó, trước đây chủ yếu là với Liên Xô,

Hội đồng Tương trợ kinh tế (khối SEV ), các

nước xã hội chủ nghĩa khác , tức là khu vực sử

dụng đồng rúp , thì nay chuyển sang quan hệ ngày

càng nhiều với các nước và các tổ chức quốc tế

sử dụng đồng đô-la Mỹ.

Trước Đại hội VIII của Đảng (năm 1996 ) ,

trong quan hệ kinh tế đối ngoại , chúng ta coi

trong hoạt động xuất nhập khẩu , tín dụng, thu hút

đầu tư nước ngoài, viện trợ quốc tế ... Thời kỳ sau ,

một mặt chúng ta phát triển những hình thức đã

có, mặt khác đa phương hóa, đa dạng hóa

hệ kinh tế đối ngoại, tích cực tham gia các tổ

chức kinh tế quốc tế . Tiếp theo , năm 1995, nước

quan

ta trở thành thành viên chính thức của ASEAN,

năm 1998 gia nhập APEC, năm 2000 ký Hiệp

định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ và đang

hướng tới gia nhập WTO .

Trên cơ sở những kinh nghiệm đã được tích

lũy và yêu cầu của thời kỳ mới, tại Đại hội IX ,

Đảng ta đề ra nhiệm vụ mới: Chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Nghĩa là với

tinh thần tích cực hơn , chủ động hơnvà quyết

tâm hơn .

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX , tại kỳ

họp thứ 3 (tháng 9-2001), Ban Chấp hành Trung3

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh

ương Đảng ra Nghị quyết Về tiếp tục sắp xếp , đổi

nghiệp nhà nước . Nghị quyết Trung ương 3 kiên

quyết điều chỉnh cơ cấu để doanh nghiệp nhà

nước tập trung vào những ngành , lĩnh vực then

2

chốt vàđịa bàn quan trọng , không nhất thiết phải

giữ tỷ trọng lớn trong tất cả các ngành , lĩnh vực,

sản phẩm của nền kinh tế . Chuyển doanh nghiệp

nhà nước sang hoạt động theo chế độ công ty ,

đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà

nước mà Nhà nước không cần giữ 100 % vốn,

xem đó là khâu quan trọng để tạo chuyển biến cơ

bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

nhà nước . Điều đặc biệt là, xác định chi tiết

những ngành và lĩnh vực nào đối với doanh

nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và hoạt

động công ích cần nắm 100 % vốn hoặc cổ phần
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chi phối . Đối với những doanh nghiệp nhà nước

đó , chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn

một chủ sở hữu là Nhà nước hoặc công ty cô

phần cổ đông là các doanh nghiệp nhà nước. Đối

với doanh nghiệp nhà nước qui mô nhỏ , vốn dưới

5 tỉ đồng, Nhà nước khôngcần nắm giữ có thể

giao , bán , khoán kinh doanh , cho thuê.

Hội nghị Trung ương 5 (tháng 2-2002 ) đã

thông qua các nghị quyết về kinh tếhợp tác , hợp

tác xã , kinh tế tư nhân . Đặc biệt , đây là lần đầu

tiên Trung ương Đảng ta có nghị quyết riêng về

kinh tế tư nhân .

Nghịquyết Trung ương 5 đã cụ thể hóanhững

quan điểm , chủ trương của Nghị quyết Đại hội

IX của Đảng về kinh tế tư nhân bằng những

chính sách , giải pháp cụ thể .

Như vậy , tư duy về kinh tế thị trường của

Đảng ngày càng phát triển , hoàn thiện hơn và

được hiện thực hóa trong cuộc sống. Nhờ đó ,

nước ta đã đạt được nhiều thành tựu , nổi bật là:

1 - Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 3 lần

trong gần 20 năm qua. Thu nhập bình quân đầu

người từ 200 USD /năm tăng lên gần 500

USD /năm , gấp 2,5 lần . Điều quan trọng là nền

kinh tế thực, hoạt động theo tín hiệu của thị

trường.

2 - Kinh tế thị trường góp phần làm thay đổi

sâu sắc cơ cấu ngành nghề và lao động . Tỷ trọng

nông nghiệp trong các ngành kinh tế giảm

xuống , nhưng những phân ngành theo nhu cầu

của thị trường được phát triển nhanh như đánh

bắt và nuôi trồng thủy hải sản , cây thực phẩm ,

cây công nghiệp... Công nghiệp và xây dựng,

thương mại và dịch vụ phát triển có tỷ trọng

không ngừng tăng trong nền kinh tế. Riêng xuất

khẩu đến nay đã chiếm khoảng 50% GDP. Các

loại thị trường mới như thị trường lao động, sản

phẩm khoa học - công nghệ, thị trường chứng

khoán ra đời và có triển vọng phát triển nhanh .

3 - Cơ cấu sở hữu và các thành phần kinh

tế thay đổi nhanh

và

Gần hai mươi năm trước, sở hữu tư liệu sản

xuất trong nền kinh tế chủ yếu là sở hữu công

dưới hai hình thức toàn dân và tập thể . Trên cơ sở

đó, có hai thành phần kinh tế chủ yếu là kinh tế

nhà nước và kinhtế tập thể . Dưới tác động của cơ

chế thị trường, bản thân các đơn vị kinh tế của

2 thành phần này được sắp xếp lại, có một số bị

giải thể , phá sản hoặc sát nhập do làm ăn kém

hiệu quả.Các đơn vị kinh tế nhà nước từ 12 000

đơn vị , đến nay giảm xuống còn dưới 5 000

(giảm hơn 50%) . Các đơn vị kinh tế quốc doanh

tập thể còn lạiphần lớn chuyển sang hình thức

cổ phần, một số chuyển thành công ty trách

nhiệm hữu hạn , liên doanh ... và làm ăn có hiệu

quả hơn . Vì vậy, tuy giảm đơn vị kinh doanh về

số lượng tuyệt đối, nhưng giá trị sản xuất kinh

doanh vẫn tăng , kinh tế nhà nước và tập thể vẫn

giữ vai trò nền tảng của nền kinh tế quốc dân

(chiếm khoảng46 %GDP) vànắm nhữngngành

kinh tế then chốt ; kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò

chủ đạo trong nền kinh tế. Sự lớnmạnh và vai trò

trong nền kinh tế của các tổng công ty nhà nước

là một minh chứng .

Sự giảm tương đối của các thành phần công

hữu đi song song với sự ra đời và lớn mạnh của

các thành phần phi công hữu . Trong giai đoạn

hiện nay, không có các thành phần kinh tế này thì

kinh tế thị trường cũng khó phát triển . Đó là các

thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, kinh tế tư

bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có

vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ trọng của chúng trong

GDP hiện nay chiếm khoảng 54 %.

4 - Cơ chế quản lý chuyển biến mạnh

Từ chỗ quản lý kinh tế bằng kế hoạch pháp

lệnh và mệnh lệnh hành chính là chính, dần dần

cơ chế thị trường ngày càng có vị trí quan trọng .

Hiện nay , vai trò của cơ chế thị trường trong

phân bổ nguồn lực của nền kinh tế được thể hiện

rõ nét. Tính kế hoạch trong quản lý vẫn không

mất đi , nhưng chủ yếu được thể hiện trên bình

diện vĩ mô của nền kinh tế . Nhà nước giảm mạnh
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sự can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất ,

kinh doanh của đơn vị cơ sở, tập trung nhiều hơn

vào chức năng quản lý nhà nước. Quyền tự chủ

về các mặt của cơ sở ngày càng mở rộng. Quá

trình phi tập trung hóa trong quản lý kinh tế là

một xu hướng vận động rõ nét hiện nay .

5 - Về phân phối, có sự đổi mới sâu sắc về

tư duy và chỉ đạo thực hiện . Cùng với sự xuất

hiện nềnkinh tế thị trường , chúngta không chỉ

phân phối theo tiêu chuẩnduy nhất là lao động

và phúc lợi xã hội như thời kỳ bao cấp trước đây .

Sự bổ sung quan trọng mới về chất là phân phối

theo mức đóng góp về vốn trong hoạt động sản

xuất, kinh doanh . Đó là cốt lõi và là sự mở đường

cho hình thức kinh tế mới xuất hiện phổ biến

trong xã hội ta : cổ phần hóa. Vốn đóng góp càng

nhiều thì lợi nhuận và cổ tức càng nhiều , tiền

nhàn rỗi (qua nhiều con đường) đầu tư cho nền

kinh tế càng lớn . Không phải ngẫu nhiênmàhiện

nay mức đầu tư dựa vào nguồn huy động trong

nước đã chiếm đến trên dưới 70% tổng vốn đầu

tư toàn xã hội (bao gồm đầu tư nước ngoài, vay

mượn, viện trợ ). Quan niệm về lao động cũng

được nới rộng ra, theo đó phân phối chính đáng

bao gồm hoạt động quản lý , hoạt động môi giới

một dịch vụ tối cần thiết trong kinh tế thị trường.

Thu nhập đa dạng và không hạn chế về số

lượng tuyệt đối , mà tùy thuộc vào hiệu quả sản

xuất, kinh doanh, đòi hỏi Nhà nước phải điều tiết

để bảo đảm công bằng xã hội . Hoạt động này

ngày càng có hiệu quả . Tuy nhiên , việc Nhà nước

kiểm soát đượccácnguồn thunhậpcá nhân để

điều tiết còn là một vấn đề nan giải .

6 - Tiến bộ và công bằng xã hội là tư tưởng

chỉ đạo xuyên suốt và được thực hiện tích cực

nhằm hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường và

đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nét nổi bật và được coi là điểm sáng trong các

nước đang phát triển và được thế giới đánh giá

cao là công tác xóa đói giảm nghèo của Việt

Nam. Tính theo tiêu chuẩn thế giới, Ngân hàng

thế giới đánh giá tỷ lệ nghèo của nước ta giảm

từ 37,4% (năm 1997 - 1998) xuống còn 28,9%

(năm 2001 - 2002 ).

Về chỉ số phát triển con người (HDI - theo các

tiêu chí kinh tế, văn hóa , sức khỏe ), Việt Nam

được thế giới xếp thứ bậc cao hơn chỉ số phát

triển kinh tế trong so sánh với các nước khác ,

đứng trong nhóm nước trung bình của thế giới.

Điều đó chứng tỏ chúng ta ưu tiên chăm lo phát

triển con người- mục tiêu cuối cùng của phát

triển kinh tế .

Kinh tế thị trường vừa ra đời ở Việt Nam chỉ

trong một thời gian ngắn , nên những nhược điểm ,

thiếu sót và những vấn đề đặt ra không tránh

khỏi. Có thể nêu lên một số điểm đáng quan tâm

sau đây :

Một là , kinh tế thị trường nước ta tuy tốc độ

tăng trưởng cao , nhưng chất lượng , hiệu quả và

tính cạnh tranh còn thấp , có những mặt chưa

đối cơ bản chưavữngchắc, khó cho việc chủ

hoàn chỉnh . Về phương diện vĩ mô, một số cân

động ứng phó với tình hình lúc gặp khó khăn .

Chi phí sản xuất còn cao, giá không ít mặt

hàng cao hơn các nước trong khu vực , làm giảm

tính cạnh tranh , nhất là khi chế độ hạn ngạch bị

bãi bỏ. Không chỉ trên phạm vi quốc tế , tính cạnh

số doanh nghiệp còn giữ
vị trí độc quyền , kìm

tranh trên thị trường trong nước cũng thấp , một

hãm sự tiến bộ . Về phương diện luật pháp , ngay

Luật Cạnh tranh và Chống độc quyền cũng

chưa có .

Các loại thị trường thiết lập chưa đồng bộ ,

một sốthị trường còn sơ khainhư thị trường

chứng khoán, thị trường sản phẩm khoa học và

công nghệ, thị trường lao động. Tình trạng vi

phạm bản quyền và thương hiệu còn nhiều ...

Bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững

cũng là vấn đề lớn phải giải quyết lâu dài.

Hai là , cơ cấu ngành và thành phần kinh tế

còn có những bất hợp lý . Các ngành công nghiệp

chủ chốt , làm đòn bẩy cho phát triển và tạo vị thế

tự chủ về kinh tế (như cơ khí, luyện kim , công

nghiệp chế biến... ) phát triển chưa tương xứng.

Các ngành ứng dụng khoa học - công nghệ
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hiện đại như công nghệ tin học , công nghệ sinh

học, vật liệu mới triển khai còn chậm .

Về các thành phần kinh tế , điều đáng quan

tâm là chưa phát huy được thế mạnh của từng

thành phần ; trong đó , đáng chú ý là kinh tế nhà

nước và khu vực ngoài quốc doanh . Doanh

nghiệp nhà nước hiệnnay vừa bị trói buộc về cơ

chế vừa được bao cấp của Nhà nước (tuy đã giảm

nhiều hơn trước ) . Doanh nghiệp nhà nước quy

mô còn nhỏ, lại bị dàn trải trong nhiều ngành

nghề, nhiều lĩnh vực mà chúng ta không nhất

thiết phải nắm giữ . Việc sắp xếp, chuyển đổi sở

hữu doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành một số

lần nhưng tốc độ còn chậm . Đặc biệt là, việc thực

hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước do nhiềunguyên nhân nên chưa đạt kết

quả như mong đợi. Tất cả những điều đó đã hạn

chế nhiều vaitrò chủ đạo của kinh tế nhà nước

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa .

Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tuy quan

điểm nhìn nhận của xã hội có tiến bộ hơn trước ,

nhưng ít nhiều vẫn còn bị kỳ thị. Chúng ta chưa

phát huy các năng lực còn tiềm ẩn củakhu vực

này . Chỉ tính riêng khu vực ngoài quốc doanh

trong nước đã chiếm đến 47,6% GDP của cả

nước (năm 2003 ), nhưng vốn đầu tư mới chiếm

25,3% tổng vốn đầu tư . Còn nhiều chính sách , cơ

chế chưa được tháo gỡ, mặc dù đườnglối của

Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ đã thông

thoáng hơn trước .

Ba là , sựtiến bộ và công bằng xã hội, lĩnh vực

văn hóa - xã hội tuy có nhiều tiến triển nhưng

so với tăng trưởng và phát triển kinh tế vẫn còn

có một khoảng cách .

Sự chênh lệch giàu nghèo hiện nay nói chung

không lớn như các nước nhưng cần đề phòng sự

doãng ra , nhất là giữa nông thôn và thành thị,

giữa miền núi , vùng sâu, vùng xa so với mức

bình quân chung của cả nước .

Các mặt tiêu cực trong nước không giảm, có

những mặt lại tăng lên . Các tệ nạn như mại dâm,

ma túy , HIV /AIDS , cờ bạc, mê tín ... phát triển .

Tình trạng tham nhũng dưới các thủ đoạn , kể cả

ma-phi- a, hoành hành . Sự thoái hóa, xuống cấp

về tư tưởng chính trị, phẩm chất , đạo đức, lối

sống của một bộ phận không ít cán bộ và nhân

dân làm xã hội lo lắng . Chuẩn mực giá trị bị đảo

lộn trong quan niệm và hành động của nhiều

người , nhất là trong thanh niên .

Không thể chấp nhận một bước tiến về kinh tế

lại kéo theo một bước lùi một số quan hệ về văn

hóa - xã hội . Tới đây , chúng ta phải dày công

khắc phục mặt này để đất nước ta đứng vững trên

hai chân : kinh tế khỏe và văn hóa-xã hội vững .

Bốn là , đứng trước nguy cơ tụt hậu về kinh tế

so với các nước khác trong khu vực và thế giới

bắt buộc chúng ta phải tìm ra khâu đột phá trong

từng thời kỳ phát triển . Chúng ta đã có những

bước đột phá như khi có đường lối Đổi mới của

Đại hộiVI cởi trói cho cả nền kinh tế, giải phóng

lực lượng sản xuất. Trong nông nghiệp có "khoán

10" (trước đó là "khoán 100 "); gần đây có "đột

phá nhỏ" là Luật Doanh nghiệp tạo điều kiện ra

đời nhiều doanh nghiệp tư nhân , góp phần thúc

đẩy kinh tế phát triển . Vậy trước mắt khâu đột

phá lớn là gì ? Bước tiến mới mạnh mẽ của kinh

tế thị trường chúng ta tùy thuộc phần lớn vào lời

giải đáp câu hỏi trên .

Năm là , một số vấn đề lý luận liên quan đến

kinh tế thị trường cần tiếp tục làm sáng tỏ. Đó là :

Chất lượng và tính bền vững của nền kinh tế và

mối quan hệ với sự tăng trưởng kinh tế; các hình

thức thực hiện chế độ công hữu có hiệu quả; thử

tìm cơ chế đưa doanh nghiệp nhà nước đến kinh

doanh tự chủ, tự phát triển và cạnh tranh có kết

quả trong cơ chế thị trường; phát huy mạnh mẽ

tiềm năng của các thành phần phi công hữu theo

định hướng xã hội chủ nghĩa; Nâng cao chất

lượng một số thị trường hiện còn sơ khai và từng

bước phát triển các thị trường mới; văn hóa - xã

hội tiến bước cùng với tiến bộ về kinh tế ; những

bài học kinh nghiệm về quản lý và điều tiết vĩ mô

nền kinh tế thị trường; vai trò và phương thức

lãnh đạo về kinh tế của Đảng trong điều kiện

kinh tế thị trường... D
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ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

TRẦN QUANG NHIẾP

Đ

ẠI hội VI của Đảng (năm 1986)

quyết định tiến hành công cuộc đổi

mới toàn diện đất nước . Đây là sự lựa

chọn hợp quy luật, tạo bước ngoặt quan trọng

trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt

Nam . Sau 18 năm vừa tìm tòi vừa phải tự vượt

muôn vàn khó khăn , thử thách để đổi mới

tất cả các lĩnh vực kinh tế , chính trị, xã hội,

đến nay bằng những thành tựu của mình , đủ

để chúng ta khẳng định đổi mới là sự lựa chọn

cách mạng đúng đắn, phù hợp với xu thế của

thời đại, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của

qua

nhân dân .

Thành tựu của công cuộc đổi mới được thể

hiện trên nhiều lĩnh vực , với mức độ khác

nhau, song ởnhững khía cạnh chính, chúng ta

có thể rútra các điểm chủ yếu sau.

Trước thời kỳ đổi mới, suốt nhiều thập kỷ,

Việt Nam cũng như các nước xã hội chủ nghĩa

khác, thực hiện công cuộc xây dựng và phát

triển đất nước theo mô hình chủ nghĩa xã hội

hành chính bao cấp dựa trên quan niệm lúc

bấy giờ là chế độ sở hữu toàn dân và tập thể

về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hóa tập

trung. Trong hoàn cảnh đất nước có chiến

tranh ác liệt, việc áp dụng mô hình này thực

sự đã mang lại những kết quả to lớn không thể

phủ nhận . Chúng ta đã huy động mọi lực

lượng , tập trung vừa đánh bại cuộc chiến

tranh rất ác liệt do đế quốc Mỹ gây ra, giải

phóng miền Nam, thống nhất đất nước , vừa

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tạo

cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trọng cho chủ

nghĩa xã hội.

Tuy nhiên , thực tế mô hình chủ nghĩa xã

hội này, nhất là thời kỳ 10 năm sau ngày giải

phóng miền Nam ( 1976 - 1986) đã chứng tỏ

những điều không phù hợp với điều kiện nước

ta cũng như không phù hợp với quy luật đi lên

chủ nghĩa xã hội. Cơ chế kế hoạch hóa tập

trung và sự thừa nhận chỉ có hai thành phần

kinhtế (quốc doanh và tập thể ) đã kìm hãm

sức sản xuất, làm cho nhiều năng lực của xã

hội không được phát huy, các vấn đề mấu

chốt của đời sống nhân dân không được giải

quyết. Vì thế , chúng ta không tạo ra những

thay đổi ; không tạo được sự bứt phá trong

phương hướng phát triển bền vững; không tạo

nguồn sinh lực mới cho xã hội . Tình trạng

mất cân đối trong nền kinh tế ngày càng trầm

trọng, nhân dân kém nhiệt tình lao động và

mất đi những động lực sáng tạo . Tài nguyên

và các nguồn lực quý giá khác chậm được

khai thác, sản xuất và đời sống ngày càng suy

giảm ... dẫn đến tình trạng trì trệ trong xã hội .

Cùng với đó, những thiếu hụt, mất cân đối

và nguy cơ bất ổn định cứ tích tụ , dồn nén

trong đời sống xã hội, làm tăng thêm tình

trạng căng thẳng và mất dần lòng tin của nhân

dân . Thực tế cuối những năm 70, đầu những

năm 80 của thế kỷ XX, đất nước đã lâm vào

tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội khá

nghiêm trọng . Trước tình thế đó, Đảng ta khởi

xướng công cuộc đổi mới.
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Ngay từ đầu , Đảng ta xác định đổi mới

toàn diện , trong đó đổi mới kinh tế là trọng

tâm , xây dựng Đảng là then chốt. Coi đổi mới

kinh tế là trọng tâm , Đảng ta chuyển cơ chế

kế hoạch tập trung sang cơ chế phát triển nền

kinh tế hàng hóa nhiềuthành phần gắn với thị

trường, dưới sự quản lý của Nhà nước , theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Mấu chốt của sự

đổi mới này là thiết lập cơ chế mới, thừa nhận

trong thời kỳquá độ lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta còntồn tại nhiều thànhphần kinh tế

và tạo cơ hội cho các thành phầnkinh tế ấy tự

do phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

Chính nhờ đường lối đó mà chỉ 18 năm đổi

mới đã đem lại cho đất nước ta bộ mặt mới

với sự rạng rỡ , phồn vinh , làm biến đổi sâu

sắc đời sống kinh tế - xã hội, nhất là ổn định

tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa phát triển ,

quốc phòng an ninh vững chắc , đối ngoại mở

rộng , vị thế đất nước ta không ngừng được

nâng cao trên trường quốc tế .

Điều nhấn mạnh là, công cuộc đổi mới của

Việt Nam diễn ra trongbối cảnh tình hình thế

giới và khu vực diễn biến rất phứctạp . Trên

cơ sở rút ra những bài học từ thực tiễn của các

nước xã hội chủnghĩa lúc đó và xu thế vận

động phát triển của thời đại một cách thận

trọng , Đảng ta chọn lựa định hướng phát triển

của đất nước một cách thích hợp .

Chúng ta đổi mới sau khi Trung Quốc tiến

hành cảicách . Công cuộc cải cách kinh tế ở

Trung Quốc theo hướng thị trường - mở cửa

bắt đầu từ năm 1978. Những thành tựu của

Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm chú ý của

nhiều nước. Chúng ta đặc biệt quan tâm , coi

đây là một sự bứt phá đầy sáng tạo của bạn.

Trong khi đó , công cuộc cải tổ không thành

công dẫn tới sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Đông Âu là bài học phản diện . Những kinh

nghiệm cải tổ theo kiểu "phủ định sạch trơn" ,

sử dụng "liệu pháp sốc" , giải quyết không

biện chứng mốiquan hệ giữa kinh tế và chính

trị, tiến hành công cuộc cải tổ thiếu những

luận chứng khoa học và chọn lựa hình thức ,

bước đi thích hợp... kết cục cái giá phải trả

ở những nước này là quá đắt đã cung cấp

cho chúng ta những bài học lớn , có ý nghĩa

sinh tử .

Cũng thời gian này , những thành công của

các nước "công nghiệp mới" ở Đông Nam Á

là những gợi ý hết sức quan trọng về cách

thức vàgiải pháp phát triển đối với những

nước xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp và

có kiểu quan hệ xã hội, văn hóa phương Đông

gần gũi với ta. Động lực để phát triển của các

nước này là phát huy nội lực , huy động mọi

tiềm năng của đất nước , thực hiện cơ chế thị

trường , mở cửa, hướng vào xuất khẩu và thu

hút đầu tư nước ngoài ...

Đảng ta nhận rõ xu thế hợp tác và cạnh

tranh đang nổi lên tuy xu hướngđối đầu , xung

đột vẫn gay gắt. Sựđiều chỉnh nhận thức và

hành vi của các nước trong việc định hướng

lại tư duy về các vấn đề phát triển của mỗi

quốc gia đã và đang trở thành phổ biến. Mở

cửa hội nhập kinh tếquốc tế trở thành nhu cầu

tự thân đốivới mọi nền kinh tế , nhất là nền

kinh tế nông nghiệp vốn khép kín tự cấp tự

túc như Việt Nam.

Bối cảnh trên cho chúng ta cách nhìn tổng

thể , khách quan một mặt thấy rõ lô-gích tất

yếu của việc đổi mới, mặt khác chủ động

chọn lựa con đường , biện pháp, hình thức ,

bước đi của công cuộc đổi mới chuẩn xác,

phù hợp với đặc điểm tình hình nước ta, tránh

được những sai lầm , vấp váp có thể xảy ra.

Đồng thời , chúng ta tranh thủ kịp thời những

cơ hội và các điều kiện khách quan đang thay

đổi của thế giới, của khu vực và ở trong nước

để đổi mới tư duy, đổi mới hành động theo

hướng hợp quy luật , để vượt qua những thách

thức , thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế
-
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xã hội, từng bước đi lên và không ngừng nhưng không ngừng nhận thức lại chủ nghĩa

phát triển .
xã hội, thoát ra khỏi mô hình chủ nghĩa xã hội

hành chính , bao cấp trước đây . Kiên trì giữ

vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

Cộng sản, nhưng không ngừng xây dựng

Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với

nhiệm vụ và thời đại . Giữ vững độc lập tự

chủ, phát huy nội lực , dựa vào sức mình là

chính, nhưng chủ động tranh thủ sự đồng tình

giúp đỡ của bên ngoài. Thực hiện đường lối

đối ngoại tôn trọng độc lập chủ quyền của các

nước, không can thiệp vào công việc nội bộ

của nhau , giải quyết mọi vướng mắc bằng

thương lượng, Việt Nam muốn là bạn và là

đối tác tin cậy của các nước ...

Quá trình đổi mới ở nước ta diễn ra đồng

thời từ hai phía: "dưới lên " và "trên xuống" .

Từ thực tế các hợp tác xã, các doanh nghiệp

tự tìm đường thoát khỏi lối làm ăn cũ để

"bung ra " , Đảng và Nhà nước tổng kết kinh

nghiệm, ra các quyết sách kịp thời tháo gỡ

cho sản xuất phát triển . Sự gặp gỡ khách quan

của quá trình đổi mới hai chiều này làm tăng

sức mạnh của sự đồng thuận xã hội, ý Đảng

phù hợp với lòng dân nên không có sự xung

đột, mâu thuẫn căng thẳng gây áp lực giữa hai

phía như tình trạng đã xảy ra ở một số nước .

Đổi mới ở nước ta là quá trình thay đổi các

yếu tố của mô hình cũ, bằng những yếu tố

mới thích hợp hơn với điều kiện cụ thể , chứ

không phải là sự bê nguyên xi mô hình mới có

sẵn từ một nước khác . Đổi mới ở nước ta là

một quá trình chuyển đổi thận trọng từng

bước, phủ định nhưng không sạch trơn ,nâng

niu cái mới và phát triển nó trong thực tế . Nét

nổi bật của chúng ta là, lấy ổn định chính trị -

xã hội làm điều kiện có tính quyết định cho sự

đổi mới.

Sự sáng tạo trong công cuộc đổi mới được

bắt đầu từ Đại hội VI và tiếp tục bổ sung , phát

triển về nhận thức lý luận và hoạt động thực

tiễn cả chiều rộng và bề sâu qua các kỳ Đại

hội VII , VIII và IX của Đảng .

Sự sáng tạo của Đảng thể hiện tập trung ở

đường lối đổi mới. Đảng ta chủ trương đổi

mới toàn diện, lấy đổi mới kinh tế là trọng

tâm, xây dựng Đảng là then chốt . Đó là một

quá trình tìm tòi rất khoa học, thể hiện sự sáng

tạo , xuất phát từ thực tiễn Việt Nam . Đổi mới

nhưng phải giữ vững các nguyên tắc : Coi chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởngHồ Chí Minh là

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành

động , nhưng không giáo điều . Đổi mới nhưng

không phải là đổi màu , kiên trì mục tiêu , lý

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,

Chính nhờ đường lối đổi mới đúng đắn đó,

những chủ trương, đường lối của Đảng và

chính sách của Nhà nước nhanh chóng đi vào

cuộc sống, được đông đảo nhân dân cả nước

đồng tình , đón nhận và thực hiện hiệu quả. Sự

gặp gỡ giữa ý Đảng với lòng dân đã tạo nên

sức mạnh vật chất và tinh thần mới của cuộc

cách mạng làm biến đổi sâu sắc , rộng lớn cả

trong ý thức và trên hành động của mỗi con

người cũng như của toàn xã hội . Trên cơ sở

đường lối đúng đắn của Đảng , Nhà nước ban

hành hệ thốngcơ chế , chính sách phù hợp và

chúng thực sự đi vào cuộc sống, kịp thời tháo

gỡ những khó khăn , ách tắc, tạo tiền đề cho

sản xuất "bung ra" , đời sống cởi mở, dân chủ,

mọi người lao động, mọi thành phần kinh tế

tự do phát triển .

Đảng ta chủ trương phải nhìn thẳng vào sự

thật , thấy rõ thực chất của những sai lầm chủ

quan , duy ý chí , không tôn trọng thực tế

khách quan, không hành động theo quy luật

khách quan trước đây . Đảng ta yêu cầu phải

khắc phục lối tư duy cũ , sáo mòn, đổi mới tư

duy, tìm kiếm những nhận thức và hành động

mới cho chiến lược phát triển đất nước đáp

ứng những đòi hỏi của cuộc sống, phù hợp với

xu thế phát triển của thời đại . Việc đổi mới
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tư duyđã định hướng đúng cho sự phát triển

về chiều sâu của suốt quá trình đổi mới về

sau. Thực tiễn đổi mới về kinh tế , chính trị, xã

hội vừa là kết quả của đổi mới tư duy , lại vừa

đặt ra những yêu cầumới cho việc tiếp tục đổi

mới tư duy ởgiai đoạn tiếp cao hơn . Song đây

lại là quá trình không đơn giản , nó diễn ra

cuộc đấu tranh phức tạp giữa cái mới và cái

cũ, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tiến bộ

và cái lạc hậu để đi đến sự thống nhất nhận

thức trong toàn Đảng , toàn dân .

Việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa,

tập trung , bao cấp sang nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa là một bước phát

triển lớn không chỉ về nhận thức tư tưởng , tư

duy lý luận mà còn khẳng định trong thực tiễn

đời sống xã hội . Chỉ có như vậy mới đưa đất

nước ta nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng

hoảng kinh tế - xã hội để tiếp tục đi lên . Từ

vấn đề cốt lõi này dẫn tới sựđổi mới toàn diện

để định hướng phát triển nền kinh tế nhưng

không bị chệch hướng mà trái lại vẫn giữ

vững mục tiêu hướng tới chủ nghĩa xã hội .

Thực tế 18 năm đổi mới chứng tỏ việc xác

định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa là một sự sáng tạo của Đảng, hoàn

toàn phù hợp với những điều kiện của thời kỳ

quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Ở

đây, các yếu tố kinh tế thị trường và định

hướng xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp nội tại ,

thống nhất biện chứng với nhau. Nó thể hiện

vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý ,

điều hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam đối với các thành phần kinh

tế vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh cùng

phát triển , cho nên nó khác hẳn nền kinh tế thị

trường tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh cá

lớn nuốt cá bé.

Cùng với việc phát triển kinh tế là trung

tâm , Đảng coi xây dựng Đảng là then chốt,

làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh .

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) ,

khóa VIII , càng tỏ rõ bản lĩnh chính trị và

quyết tâm đổi mới thực sự của Đảng . Đảng

không ngừng nâng cao trình độ lý luận , năng

lực lãnh đạo của mình ngang tầm với nhiệm

vụ mới. Đảng tiến hành đổi mới hệ thống

chính trị từ chế độ tập trung quan liêu , quản

lý theo kiểu hành chính sang dân chủ hóa các

lĩnh vực của đời sống xã hội; dân chủ gắn với

kỷ cương . Đảng ra sức xây dựng Nhà nước ,

củng cố hệ thống chính trị, đổi mới và hoàn

thiện cơ chế Đảng lãnh đạo , Nhà nước quản

lý , nhân dân làm chủ. Cùng với việc xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

dân , do dân , vì dân , thực hiện quản lý xã hội

bằng pháp luật, phát huy quyền làm chủ của

nhân dân , thực hiện phương châm "dân biết,

dân bàn , dân làm , dân kiểm tra" , Đảng thực sự

dựa vào dân , huy động sức mạnh của nhân

dân trong việc giải quyết những vấn đề bức

xúc của cuộc sống đặt ra. Rõ ràng , phát huy

quyền làm chủ của nhân dân , xâydựng khối

đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học lớn trong

lịch sử cách mạng nước ta cũng như hiện nay

mà Đảng ta hết sức coi trọng nhằm tạo nên sự

đồng thuận xã hội, khơi dậy nguồn lực vô tận

của sức mạnh nhân dân cả nước.

Đổi mới trong các vấn đề này đã góp phần

quan trọng vào việc phá vỡ những lực cản đối

với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội , làm

nảy sinh các nhân tố mới , những động lực

mới, thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển .

Đổi mới đã tạo ra bầu không khí cởi mở trong

xã hội, thiết lập được các cơ chế, chính sách

để tháo gỡ những ách tắc, giải phóng mọi

nguồn lực tiềm ẩn trong nhân dân và trong xã

hội để phát triển .

Cùng với đó, Đảng chủ trương kết hợp

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

trong điều kiện mới , mở ra sự hợp tác , giao

lưu quốc tế, tăng sức cạnh tranh dựa trên cơ

sở phát huy nội lực để phát triển . Việt Nam

đã phá vỡ thế bao vây cấm vận về kinh tế
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của Mỹ, thiết lập quan hệ ngoại giao với trên

167 nước, mở rộng quan hệ thương mại với

150 nước và tổ chức quốc tế; tranh thủ đầu tư

trực tiếp của các tập đoàn và công ty thuộc

70 nước và vùng lãnh thổ; tranh thủ được viện

trợ phát triển của hàng chục nước trên thế

giới . Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức

quốc tế và khu vực . Trong quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế, chúng ta đã nhanh chóng mở

rộng xuất nhập khẩu , thúc đẩy sản xuất phát

triển , tạo thêm việc làm cho người lao động,

tăng thu ngân sách nhà nước. Đây cũng làquá

trình tạo cơ hội cho Việt Namtiếp cận với

những thành tựu của cuộc cách mạng khoa

học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ trên

thế giới cũng như những kinh nghiệm quản lý

tiên tiến của các nước .

Xuyên suốt toàn bộ những vấn đề trên của

quá trình đổi mới là nhântố con người. Đổi

mới là phát huy vai trò nhân tố con người .

Đảng đặt con người ở vị trí trung tâm , lấy việc

phục vụ con người làm mục đích caonhất của
phụcvụ con người làm mục đích cao nhất của

mọi hoạt động . Đồng thời con người được coi

là nguồn lực quyết định đối với sự pháttriển

của đất nước, là yếu tố cơ bản bảo đảm cho sự

phát triển nhanh , mạnh, bền vững . Từ đó

Đảng có các chính sách thích hợp về chiến

lược con người, về chăm sóc , đào tạo nguồn

nhân lực, về chính sách khai thác , sử dụng

nguồn nhân lực, giải phóng sức sản xuất, gắn

với việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước .

Có thể nói , gần hai thập kỷ thực hiện

đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng,

chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức

quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã

hội , làm thay đổi bộ mặt của đất nước, nâng

cao đời sống của nhân dân, uy tín và vị thế

của nước ta trên đường quốc tế không ngừng

được nâng cao.

Có được thành tựu ấylà do chúng ta tiến

hành những hoạt động đổi mới đúng quy luật

trong mối quan hệ biện chứng của sự phát

triển . Chúng ta luôn giữ vững chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền

tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành động .

Chúng ta lấyđổi mới tư duy là bước khởi đầu;

coi đổi mới tư duy kinh tế là bước đột phá;

chọn phát triển nguồn lực con người là nhân

tố quyết định thắng lợi. Chúng ta không

ngừng chăm lo xây dựng nhà nước, phát huy

vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Chúng ta

hết sức coi trọng công tác xây dựng , chỉnh

đốn Đảng, cùng với xây dựng hệ thống chính

trị vững mạnh từ trung ương xuống cơ sở. Tất

cả đều được quán triệt sâu sắc suốt quá trình

đổi mới.

bối

Bước vào thiên niên kỷ mới, sự nghiệp đổi

mới ở nước ta tiếp tục đi vào chiều sâu, trong

cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp,

khoa học - công nghệ có những tiến bộ kỳ

diệu . Kinh tếtri thức ngày càng có vai trò nổi

bật trong quá trình phát triển lực lượng sản

xuất. Xuthế khách quan của quá trình toàn

cầu
hóa kinh tế chứa đựng nhiềumâuthuẫn ,

vừa có mặt tích cực , vừa có mặt tiêu cực, vừa

hợp tác vừa đấu tranh . Trên thế giới vẫn tồn

tại những mâu thuẫn cơ bản với hình thức và

mức độ khác nhau. Đấu tranh giai cấp, xung

đột dân tộc, chiến tranh tôn giáo tiếp tục diễn

trướcnhững vấnđề toàn cầu phải giải quyết

ra gay gắt ở nhiều nơi. Loài người đang đứng

như : bảo vệ môi trường , bùng nổ dân số, lan

nhanh bệnh tật hiểm nghèo, chiến tranh ,

khủng bố, tội phạm...

Kinh nghiệm và thực tiễn cho thấy , dù

trong hoàn cảnh nào, chúng ta muốn tiếp tục

đi lên phải chủ động , sáng tạo đề cao tinh thần

độc lập tự chủ , nhận rõ thời cơ và thách

thức, không ngừng đổi mới để phát triển . Đổi

mới tư duy để tìm con đường đi đúng, tạo

môi trường hòa bình, ổn định , hợp tác liên

kết quốc tế , phát huy nội lực, tranh thủ ngoại

lực , thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến

lược kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010).

Điều đó đòi hỏi chúng ta vượt qua những yếu

kémcủa nền kinh tế còn chưavững chắc ,hiệu |

quả sức cạnh tranh chưa cao . Phấnđấu để đạt

tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7,5% năm .

Thực hiện hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế

với công bằng và tiến bộ xã hội . Tốc độ phát

triển kinh tế - xã hội phải tương xứng với tiềm |

năng củađất nước. Chủ độngtìm ra mọiyếu |

tố bảo đảm cho năng suất, chất lượng sản |

phẩm ngày càng tăng, giá thành hạ, nâng sức

cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường trong

nước và thị trường quốc tế . Có biện pháp hữu

hiệu ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu |

cực , tham nhũng và tệ nạn làm trong sạch và

lành mạnh xã hội . Không ngừng đổi mới mọi

hoạt động chuyển môn nghiệp vụ và tổ chức |

quản lýlàm cho chất lượng giáo dục , y tế tiếp

tục nâng cao nhằm phục vụ chăm sóc con

người nguồn nhân lực lao động cho xã hội .

Kết hợp tốt mọi hoạt động bảo vệ môi trường ,

sinh thái, ngăn chặn mọi nguy hạido ô nhiễm

để bảo vệ sức khỏe con người, môi sinh ...

Bài học bao trùm lớn nhất để bảo đảm cho

tiếp tục công cuộc đổi mới thành công và

không ngừng phát triển là tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân .

Sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên một tầm

cao mới dựa trên những tri thức được tổng kết

từ thực tiễn ngót 20 năm đổi mới để cótầm

nhìn xa, định ra đường lối phát triển đúng và

năng lực tổ chức , chỉ đạo có hiệu quả, sát với

cuộc sống đang biến động không ngừng. Sự

đồng thuận của nhân dân với Đảng tạo nên

khảnăng chủ động , sáng tạo , đoàn kết thống

nhất, là nguồn sứcmạnh vật chất và tinh thần

vô tận, là chỗ dựa và nguồn sinh lực lớn lao

của Đảng và của toàn xã hội . Sự thống nhất

biện chứng của ý Đảng, lòng dân là yếu tố

quyết định , bảo đảm cho mọi thắng lợi của sự

nghiệp đổi mới và phát triển vững chắc đi lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

TIẾP TỤC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 13)

cả trong và ngoài nước, đầu tư và đóng góp

chohoạt động văn hóa , vì sự phồn vinh của

văn hóa dân tộc .

Cụ thể hóa cơ chế, chính sách kinh tế

trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế . Chú

trọng các chính sách đã đặt ra từ Nghị quyết

Trung ương 5 về kinh tế trong vănhóa:Mở

rộng kinh doanh dịch vụ cho các đơn vị văn

hóa tham gia vào thị trường văn hóa. Xây dựng

chế độ tài trợ đặt hàng, thuế , trợ giá bảo đảm

cho các đơn vị văn hóa phát triển . Thực hiện

chế độdoanh nghiệp đặc thù được ưu đãi cho

các đơn vị xuất bản , phát hành sách báo, điện

ảnh ,biểu diễn nghệ thuật truyền thống... Thực

hiện cơchếliêndoanh , liên kết, huy động các

nguồn vốn trong nước,ngoài nước tham gia

phát triển văn hóa.

Cần chú trọng vấn đề văn hóa trong kinh tế

chặtvớicácchương trình về văn hóa, xây

và tiếp tục làm sáng tỏ các giải pháp kinh tế

gắn

dựng đạo đức trong kinh doanh, trong hoạt

động kinh tế . Kiểm soát mặt thẩm mĩ của kiến

trúc đô thị ; xây dựng các tiêu chuẩn văn hóa

trong hoạt động kinh tế. Miễn giảm phần chịu

thuếđối với đóng góp của các doanh nghiệp

vào các công trình văn hóa.

xây dựng nền vănhóa ViệtNam tiên tiến , đậm

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) "Về

đà bản sắc dân tộc" ra đời vào thời điểm bản lề

chuyển giao hai thế kỷ . Qua 5 năm thực hiện

có hiệu quả đã tỏ rõ tính đúng đắn và sức sáng

tạo của Nghị quyết, mở ra hướng đi lên của

văn hóa nước nhà . Thực hiện nghiêm túc Kết

luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về tiếp

tục thực hiện Nghị quyết quan trọng này của

Đảng, chúng ta sẽ có cơ hội to lớn đưa nền văn

hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa

trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, đóng

góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp đổi mới,

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . D
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NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(2-9-1969 - 2-9-2004)

Chủ nghĩanhân đạo

văn
và tư tưởngnhân căm

TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG HỮU TOÀN

Che

ÁCH đây 35 năm, cả cuộc đời Người đã

hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục

• vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trước

khi từ biệt thế giới để đi vào cõi vĩnh hằng, đi

gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng

đàn anh khác , Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho

chúng ta bản Di chúc thiêng liêng chứa đựng chủ

nghĩa nhân đạo cao cả và tư tưởng nhân văn sâu

sắc. Kể từ đó , Di chúc củaNgười trở thành một

văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh cả tinh hoa tư

tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ

nhân, một anh hùng giải phóng dân tộc , một

danh nhân văn hóa thế giới .

Trong Di chúc của Người, cái làm nên giá trị

tinh thần lớn lao và mang ý nghĩa cải tạo thực

tiễn sâu sắc là quan điểm vì con người và giải

phóng con người thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo

cao cả, một triết lý nhân sinh mà Người đã dày

công vun đắp .

Chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn - triết

lý nhân sinh của Người là suốt đời cống hiến hết

mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con

người, đấu tranh không mệt mỏi để xóa bỏ mọi

áp bức bóc lột , mọi bất công , phi lý , giành độc

lập , tự do và quyền được phát triển bình đẳng

cho dân tộc , cho nhân loại , đem lại cho con

người cuộc sống ấm no, tự do , hạnh phúc .

Chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn -

triết lý nhân sinh của Người lấy thực tiễn làm

điểm xuất phát , lấy giải phóng và phát triển con

người làmmục tiêu. Đó là một triết lý hành

động, triết lý của cuộc sống, là đạo lý làm người,

đạo lý làm việc . Người xác định rõ : "Đầu tiên là

công việc đối với con người" (" , mọi công việc

đều liên quan tới con người, hướng vào phục vụ

con người, làm cho con người được phát triển

toàn diện với mọi năng lực vốn có của nó, để con

người được làm chủ, có tự do , có cuộc sống ấm

no và hạnh phúc.

Theo Người, đó là công việc nhất thiết phải

làm, dẫu khó khăn , phức tạp đến mấy cũng phải

ra sức làm . Người chỉ rõ : Đối với những người

đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của

do cho dân tộc ,chúng ta phải tìm mọi cách làm

mình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự

cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, phải mở những

lớp dạy nghề thích hợp cho họ, để họ có được

hành trang cần thiết bước vào cuộc sống tự lập ,

tự lực cánh sinh . Đối với những người đã hy

sinh , mỗi địa phương cần xây dựng vườn hoa và

bia kỷ niệm để mãi ghi nhớ sự hy sinh anh dũng

của họ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước

cho nhân dân ta. Khi gia đình , người thân của họ

* PGS , TS , Phó Tổng Biên tập Tạp chí Triết học

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 12 , tr 503
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thiếu sức lao động và túng thiếu , chính quyền

địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm

thích hợp, quyết không để họ bị đói rét. Đối với

những người còn trẻ , có nhiều cống hiến trong

các lực lượng vũ trang và thanh niên xung

phong, Đảng và Chính phủ cần chọn một số

người ưu tú nhất để đào tạo họ trở thành những

người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật

giỏi , có tư tưởng, lập trường cách mạng vững

vàng và lấy đó làm đội quân chủ lực trong công

cuộc xây dựng xã hội mới. Đối với phụnữ, Đảng

và Chính phủ cần phải có kế hoạch bồi dưỡng ,

cất nhắc và giúp đỡ họ, để ngày càng có thêm

nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc , kể cả

công việc lãnh đạo , bởi đó là cuộc cách mạng

đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ .

Với lòng độ lượng, khoan dung và đầy tình

thân ái, Người yêu cầu chúng ta kếthợp giáo dục

với sử dụng luật pháp để cải tạo, giúp đỡ những

nạn nhân của chế độ xã hội cũ trở thành những

người lao động lương thiện .

Thấm nhuần đạo lý truyền thống của người

Việt Nam "uống nước nhớ nguồn" , "ăn quả nhớ

kẻtrồng cây" , Người đề nghị miễn thuế nông

nghiệp một năm cho nông dân để cho đồng bào

hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi,

đẩy mạnh sản xuất, sau nhiều năm liên tục đã ra

sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi

khó khăn gian khổ vì sự nghiệp đấu tranh giải

phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc .

Xuất phát từ một triết lý nhân sinh sâu sắc ,

thấm đượm tư tưởng nhân đạo và tính nhân văn ,

khi để lại cho chúng ta bản Di chúcthiêng liêng

với niềm mong muốn khôn nguôi là " xây dựng

một nước Việt Nam hòa bình , thống nhất, độc

lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng

đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" ,

Người đã đề xuất một chính sách xã hội chu đáo,

toàn diện đối với con người . Người không chỉ

quan tâm đến đời sống nhân dân , mà trên hết là

chăm lo giáo dục, đào tạo họ, làm cho họ trở

thành lực lượng nòng cốt xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Người yêu cầu chúng

ta sửađổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn

cảnh mới, đặc biệt là chăm lo giáo dục đạo đức

cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước cho

đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những

người thừa kế xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa

vừa"hồng" vừa " chuyên ".

Triết lý nhân sinh của Người là sự gắn kết

giữa chủ nghĩa nhân đạo cao cả với tư tưởng

nhân văn sâu sắc . Cội nguồn của chủ nghĩa nhân

đạo và tư tưởng nhân văn ấy là truyền thống

nhận ái của dân tộc Việt Nam kết hợp với truyền

thống nhân ái của nhân loại . Nội dung cốt lõi của

chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn ấy là

lòng thương yêu, quý trọng con người gắn với

lòng yêu nước, yêu dân nồng nàn. Mục tiêu cao

cả của chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn

ấy là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội , giải

phóng con người. Phương thức thực hiện chủ

nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn ấy là hành

động, hoạt động thực tiễn cách mạng .

Thật vậy, được sinh ra và nuôi dưỡng bởi một

dân tộc có truyền thống hàng nghìn năm dựng

nước và giữ nước , có nền văn hóa nhân bản và

khát vọng cháy bỏng về một cuộc sống tốt đẹp

song lại phải hứng chịu nỗi bất công, vô nhân

đạo do sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân ,

với một tình cảm yêu thương , gắn bó máu thịt

với gia đình , quê hương , đất nước và một tâm

hồn nhạy cảm ,một trí tuệ anh minh, Người đã

sớm nhận ra nỗi đau của người dân mất nước,

nỗi nhục của kiếp đời nô lệ . Người ra đi tìm

đời,thươngngười, không cam chịu áp bức, bất

đường nước, giải phóng dân tộc từ nỗi đau

công, từ những suy nghĩ mang tính nhân đạo,

nhân văn coi con người sinh ra ai cũng có quyền

sống bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc. Mục tiêu

không bao giờ thay đổi ở Người là giải phóng

dân tộc , giải phóng con người, đem lại cho dân

tộc quyền tự do, bình đẳng trong phát triển , làm

cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai

cũng được học hành, sống trong niềm vui hạnh

phúc . Người nhiều lần khẳng định, ở Người

chỉ có một mục đích duy nhất , đó là phấn đấu

cho quyền lợi của Tổ quốc, cho hạnh phúc của

nhân dân.

(2 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 500
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-

Từ đạo lý truyền thống của người Việt Nam ,

từ những nhận thức sâu sắc về tư tưởng nhân văn

trong các nền văn hóa Đông - Tây, cộng với một

trí tuệ anh minh và lòng yêu nước, thương dân

không nguôi, Người đến với chủ nghĩa Mác

Lê-nin và tìm thấy ở đây cái cẩm nang thần kỳ

cho con đường giải phóng dân tộc , giải phóng

giai cấp và xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ

xã hội vì cuộc sống đích thực của con người.

Người tiếp thu ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư

tưởng nhân đạo nhất về CON NGƯỜI với chữ

viết hoa - tư tưởng vì cuộc sống hiện thực của

con người , vì tự do, hạnh phúc và tiến bộ thực sự

của con người.

Người đón nhận ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư

tưởng nhân văn sâu sắc nhất, chủ nghĩa nhân đạo

cao cả nhất không phải theo lối "tầm chương

trích cú" , áp dụng nguyên xi . Người lấy ở đó cái

nội dung cốt yếu nhất trong thế giới quan duy

vật, phương pháp luận khoa học , nhân sinh quan

cộng sản chủ nghĩa và coi đó như là ánh sáng kỳ

diệu , ngọn đuốc soi đường cho tư tưởng và hành

động nhằm thực hiện triết lý nhân sinh của mình,

thực thi chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn

trên chính Tổ quốc mình.

Với tư tưởng hiện thực đó, triết lý nhân sinh

của Người đã trở thành một triết lý nhân sinh

hành động. Theo Người, con người không thể

mưu cầu hạnh phúc cho mình bằng cách ngồi

yên trông đợi sự ban phát từ đâu đó ở bên ngoài ,

mà phải bắt tay hành động, tiến hành hoạt động

thực tiễn để tự mình giành lấy hạnh phúc cho

mình, cho mọi người . Chỉ có hành động, con

người mới có thể cải tạo được thế giới , cải tạo xã

hội và cải tạo chính mình , thực hiện được mục

đích và lý tưởng của mình. Ở Người , chủ nghĩa

nhân đạo, tư tưởng nhân văn phải được thể hiện

thành hành động, thành hoạt động thực tiễn cách

mạng theo triết lý nhân sinh hành động . Vì , thực

hành là nền tảng của lý luận và lý luận lại phụng

sự thực hành . Chỉ có thực hành mới là tiêu chuẩn

của sự thật . " Chỉ có thực hành mới là mực

thước đúng nhất cho sự hiểu biết của người về

thế giới. Chỉ do quá trình thực hành (quá trình

sản xuất vật chất, giai cấp đấu tranh , khoa học

thực nghiệm) , người ta mới đạt được kết quả đã

dự tính trong tư tưởng, và lúc đó sự hiểu biết mới

được chứng thực " 3 .

Biến triết lý nhân sinh thành hành động,

trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của

mình , Người đã tiến hành đấu tranh không mệt

mỏi , cống hiến không tiếc sức mình cho độc lập ,

tự do của dân tộc , cho hạnh phúc của nhân dân .

Ngay cả khi phải từ biệt thế giới này theo quy

luật sinh tồn , Người vẫn lấy làm tiếc vì không

còn được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều

hơn nữa. Suốt đời phục vụ, mưu cầu hạnh phúc

cho nhân dân nhưng trước khi qua đời, Người

không hề đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình.

Người còn căn dặn : Chớ nên tổ chức điếu phúng

linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của

nhân dân . Ngay cả thi hài mình , Người cũng yêu

cầu được đốt đi để " đối với người sống đã tốt về

mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng" . Nơi để

hộp tro thi hài thì "không nên có bia đá tượng

đồng, mà nên xây 1 ngôi nhà giản đơn , rộng rãi ,

chắc chắn, mát mẻ, để những người đến thăm

viếng có chỗ nghỉ ngơi" (

nay

Tư tưởng vì con người của Người quả là xưa

hiếm. Nếu không có một triết lý nhân sinh

hành động, thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao

cả và tư tưởng nhân văn sâu sắc từ Người đã

không thể có được quan điểm vì con người mà

quên cả bản thân mình . Bởi vậy, trước khi từ biệt

thế giới này, Người vẫn không quên căn dặn

chúng ta phải chăm lo hạnh phúc của nhân dân .

Ở Người, độc lập , tự do là cái quý giá nhất, là

chân lý mà cả nhân loại đều hướng tới . Độc lập

cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân là

khát vọng suốt đời của Người . Người nói: " Tôi

chỉ có một sự ham muốn,ham muốn tột bậc, là

làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập , dân

ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có

cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành " . Độc

lập cho dân tộc , tự do , hạnh phúc cho nhân dân

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6 , tr 248-249

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 501 , 502

(5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 161
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đã cấu thành triết lý nhân sinh , tạo nên bản chất

cao quý trong chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân

văn của Người; trở thành ngọn cờ đấu tranh ,

mục tiêu suốt đời hy sinh cổng hiến , lý tưởng

suốt đời phấn đấu của Người. Và, với Người, để

dân tộc được độc lập, mọi người dân tự do, hạnh

phúc, không có con đường nào khác ngoài con

đường giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa

xã hội,bởi đó là cái tiên quyết đem đến cuộc

sống ấm no, hạnh phúc và tiến bộ cho dân tộc và

nhân dân Việt Nam. Xuất phát từ quan niệm đó ,

Người cho rằng, mục tiêu số một khi đất nước

đang đắm chìm trong ách nô lệ là giải phóng dân

tộc; còn khi đất nước đã được độc lập , nhân dân

đã được tự do thì mục tiêu hàng đầu, nhiệm vụ

trung tâm là xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Chủ nghĩa xã hội trong quan niệm của Người

là chế độ xã hội trước hết làm cho nhân dân lao

động có công ăn việc làm, được ấm no và có

cuộc sống hạnh phúc . Đó là một xã hội mới ,

công bằng, nhân đạo và tốt đẹp , có mục tiêu cụ

thể là dân giàu, nước mạnh , xã hội văn minh,

con người hạnh phúc . Mục tiêu nhân văn đó

được Người nói một cách đơn giản và dễ hiểu là

không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh

thần chonhân dân , trước hết là cho quần chúng

nhân dân lao động . Với quan niệm như vậy về

chủ nghĩa xã hội , Người khẳng định : "Điều

trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng

ta hiện nay là nhằm cải thiện dần đời sống

của nhân dân" . Trước lúc đi xa, trong Di chúc

để lại cho chúng ta, Người vẫn không quên căn

dặn : "Đảng cần phải có kếhoạch thật tốt để phát

triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng

nâng cao đời sống của nhân dân " .
(7)

quan

Điều đó càng cho thấy , trong quan niệm của

Người, chủ nghĩa xã hội trước hết phải là xã hội

vì con người, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc và

sự phát triển của con người , đem lại cho con

người bản chất NGƯỜI đích thực. Chỉ với một

triết lý nhân sinh hành động, thấm đượm chủ

nghĩa nhân đạo cao cả và tư tưởng nhân văn sâu

sắc , Người mới có được quan niệm như vậy về

chủ nghĩa xã hội , về mục tiêu nhân đạo, nhân

văn của chủ nghĩa xã hội . Chính triết lý nhân

sinh đó đã tạo nên ở Người niềm tin tất thắng

vào thắng lợi cuối cùng của công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta . Với triết lý

nhân sinh đó , trước khi trở về cõi vĩnh hằng ,

Người vẫn tin rằng, chỉ cần còn non, còn nước,

còn người thì công cuộc xây dựng xã hội mới -

một cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì

đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ,

tốt đẹp , dù rất to lớn , nặng nề, và phức tạp song

thắng lợi là điều chắc chắn . Trong Di chúc để lại

cho chúng ta, Người căn dặn : "Để giành lấy

thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần

phải động viễn toàn dân , tổ chức và giáo dục

toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn

dân " (8) . Đó là lời căn dặn được xuất phát từ một

triết lý nhân sinh , thấm đượm chủ nghĩa nhân

đạo cao cả và tư tưởng nhân văn sâu sắc - triết lý

hành động: động viên, tổ chức và giáo dục toàn

dân hành động, dựa vào dân mà hành động và vì

dân mà hành động.

Kỷ niệm 35 năm thực hiện Di chúc của

Người, 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây

dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình

theo Di chúc của Người mà Nghị quyết Trung

ương 6 (lần 2) khóa VIII khẳng định, việc chúng

ta cùng nhau nhắc lại triết lý nhân sinh Hồ Chí

Minh, triết lý gắn kết chủ nghĩa nhân đạo cao cả

với tư tưởng nhân văn sâu sắc , gắn kết độc lập

dân tộc với chủ nghĩa xã hội, lấy thực tiễn làm

điểm xuất phát , lấy giải phóng và phát triển con

người làm mục tiêu , có ý nghĩa thiết thực và bố

ích . Nó không chỉ giúp chúng ta cùng nhau ôn

lại những lời căn dặn quý báu mà Người để lại

cho chúng ta trong bản Di chúc thiêng liêng , mà

còn góp phần khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh

đã, đang và mãi mãi là tài sản tinh thần to lớn

của Đảng và dân tộc ta trên con đường xây dựng

xã hội mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại

hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh . D

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 8 , tr 157

( 7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 498

( 8 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12 , tr 505
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NGÔNNGỮ BIỂU CẢM

TRONG DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

ĐÀO THẢN

*

N

ÓI đến di chúc thì bất cứ di chúc nào

cũng đều có những yếu tố gợi cảm , gây

xúc động. Bởi vì đó là một thứ văn bản

đặc biệt mang nội dung lời căn dặn của người

mất với người đang sống.

Viết di chúc, con người ở vào một thời điểm,

một trạng thái tình cảm hết sức đặc biệt . Đang

sống, nhưng lại phải tự đặt mình vào vị trí của

người sắp mất hoặc đã mất để dặn dò người ở lại .

Chính cái thời điểm , cái tâm trạng đặc biệt ấy sẽ

quyết định ngôn ngữ gợi cảm củadi chúc .

Về phía người nhận di chúc , cũng ở vào một

cảnh huống đặc biệt . Đây là những lời cuối cùng

của người đã khuất , được viết trước lúc mất

không lâu . Không ai đem di chúc ra đọc khi

người viết nó chưa qua đời . Cảnh huống này

cũng góp phần cộng hưởng tạo nên hiệu quả

chung của di chúc .

Di chúc của Bác Hồ khiến lòng ta xúc động

trước hết vì đó là Di chúc của vị Chủ tịch lãnh tụ

vô cùng kính yêu mà hình ảnh và sự nghiệp của

Người mãi mãi không thể phai mờ trong trái tim

của người đương thời cũng như của bao thế hệ

nối tiếp . Đó là dự định , là niềm tin , là quyết tâm

của Người gửi gắm cho toàn Đảng, toàn dân .

Di chúc của Bác xúc động chúng ta cũng còn

vì bản thân nội dung - những điều dặn dò của

Người - là vô cùng hệ trọng đối với sự nghiệp và

vận mệnh chung của toàndân tộc . Toàn bộ nội

dung đó đã trở thành lời thề thiêng liêng của tất

cả chúng ta trước giờ phút vĩnh biệt Người.

Di chúc của Bác xúc động chúng ta - sau hết

cũng phải nói đến một điểm nữa , dù là rất phụ
-

đó là những yếu tố của ngôn ngữ
biểu cảm , từng

chữ từng lời , cứ ngày càng thấm thía , càng có

sức lay động đến mỗi trái tim .

Thật là có tội lớn đối với Bác, nếu nghĩ rằng

trong Di chúc, Bác có chăm chút tới việc dùng

nghệ thuật ngôn từ. Nhưng cũng sẽ là có tội lớn

hơn nữa , nếu như ta không lĩnh hội hết ý nghĩa

cũng như nội dung biểu cảm sâu sắc trên mỗi

chữ mỗi câu mà Người để lại . Tư tưởng Hồ Chí

Minh, trí tuệ Hồ Chí Minh là chân lý cách mạng

của thời đại . Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là để

giác ngộ cách mạng, mọi người chúng ta đến với

chủ nghĩa Mác - Lê nin bắt đầu từ lòng yêu

nước, từ tình cảm cách mạng . Ngày nay, nghiên

cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta có toàn bộ

những lời kêu gọi và những trước tác của Người,

trong đó Di chúc phải được xem là một văn kiện

lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ hoạt

động cách mạng của Người. Di chúc là sự thể

hiện tuyệt vời những tình cảm lớn , tư tưởng lớn

của một con người chỉ có một ham muốn tột bậc

là "nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được

hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn

áo mặc, ai cũng được học hành" . Ở đây, tất cả

tình cảm, tư tưởng và hoài bão của Người hòa

quyện làm một.

Ngôn ngữ tình cảm chân chính phải thật sự là

tiếngnói xuất phát tự trái tim . Không có một tấm

lòng nhân ái mênh mông , một trái tim " tột bậc

một con người" , thì làm sao có thể tác động sâu

xa đến hàng triệu trái tim khác , với những

-
* GS , Viện Ngôn ngữ
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phương tiện ngônngữ thường ngày, bình thường

và giản dị đếnthế.

Điều dễ thấy hơn cả ở Di chúc là , khác với

những lời hiệu triệu , ngôn ngữ của Di chúc chủ

yếu là ngôn ngữ thuộc phong cách sinh hoạt

thường ngày . Dấu hiệu quan trọng giúp ta nhận

ra phong cách này là một loạt những từ ngữ

ý định, chúc mùng, thăm hỏi, đi thăm , bầu bạn ,

tuổi tác , phòng khi, việc riêng , qua đời, điếu

phúng...; những cách nói : Khi người ta đã

ngoài 70 xuân , ai mà đoán biết... để sẵn mấy lời,

nay dù phải từ biệt thế giới này... chỉ tiếc là tiếc

rằng, v.v .. Từ ngữ và lời lẽ của phong cách sinh

hoạt là cơ sở , là đặc trưng cho nhu cầu giao tiếp

trong đời thường , và đặc trưng cho ngôn ngữ

biểu cảm .

" Chúc mừng, thăm hỏi" đáp lễ là một

phong tục không chỉ có trong văn hóa của người

phương Đông. Trong ý định củaBác, việc đầu

tiên sau ngày đất nước toàn thắng là đi chúc

mừng đồng bào và chiến sĩ anh hùng , thăm hỏi

các cụ phụ lão và các cháu thanh , thiếu niên , nhi

đồng yêu quý khắp hai miền Nam Bắc. Riêng

với miền Nam thương nhớ , kể từ buổi ra đi trên

bến nhà Rồng, ròng rã mấy mươi năm , Bác chưa

một lần trở lại , thì đây là một cuộc hành hương

có một không hai. Bác còn thay mặt nhân dân ta

đi thăm các nước anh em, thăm hỏi bạn bè quốc

tế đã từng hết lòng giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp

của nhân dân ta . Cứnghĩ đến điều này, chúng ta

ai cũng đau lòng xúc động cảm thương , vì ao

ước đó của Người đã không kịp thực hiện .

Chúng ta biết, ngôn ngữ tình cảm (hay biểu

cảm ) là thứ ngôn ngữ sử dụng nhiều những

phương tiện ngôn từ có khả năng gây được nhiều

chuỗi liên tưởng, nhiều trục liên tưởng , khiến

cho bên cạnh thông báo chính, bao giờ cũng có

những thông báo bổ sung làm phong phú cho nội

dung biểu đạt .

" Cuối cùng tôi để lại muôn vàn tình

thương yêu ..." Có lẽ đây là một trong những

câu gây xúc động mạnh nhất trong Di chúc, song

cũng lại là một câu hết sức giản dị , bình thường .

Như trước đây, Bác thường "gửi nhiều cái hỗn

thân ái" đến chiến sĩ và các cháu nhi đồng, lần

này Bác gửi lại, để lại "muôn vàn tình thân yêu ".

Và lời này của Bác đã là đề tài cho rất nhiều cảm

xúc thơ về tấm lòng của Bác đối với nhân dân.

"Để lại muôn vàn tình thân yêu " , hình như đã có

ai nói thế rồi chăng, cách nói sao mà nghe thân

thuộc. Có phải trong dân gian , khi phải gánh

chịu cảnh chia lìa với người thân , để thể hiện

tình cảm , chúng ta thường hay nói " để thương

đểnhớ " cho người ở lại. Ca dao miền Bắc cũngở

có câu:

Ai về Đồng Tỉnh , Huê Cầu
2

Đểthương, đểnhớ , đểsầu cho ai

Đặc biệt , đây thường là lời của người ở lại.

Nói rằng : Người ra đi làm cho người ở lại phải

thương nhớ không nguôi, cái thương cái nhớ chỉ

còn đơn phương thuộc về người ở lại. Còn trong

Di chúc, thì đây là lời của Bác, của người ra đi ,

cho nên cũng cách nói quen thuộc ấy, chúng ta

có thêm một tầng nghĩa mới: tình thân yêu này

là của Bác trao gửi lại cho ta . Bác ra đi , không

đem theo gì cho mình; tất cả, Bác để lại trọn vẹn

cho đồng chí, đồng bào, cho các cháu thiếu niên

và nhi đồng : cuộc sống và tình yêu, lý tưởng và

ước nguyện, ham muốn tột bậc ... Sức biểu cảm

được nhân lên nhờ tầng nghĩa mới ấy . Chỉ riêng

hai tiếng "muôn vàn " thôicũng thật lạ lùng . Vàn

chứ không phải vạn ; nó đâu phải để nhấn mạnh

số nhiều ,đâu phải chỉ là con số. Nếu coi là số

đếm , thì đây không thể đếm được, không tài nào

đếm được . Hóa ra "muôn vàn " chỉ để nói về

những gì không sao kể xiết và dường như chỉ nói

những gì thuộc về tình cảm. Ở đây, chúng ta

thấy được cái tinh tế đến mức vi diệu trong cách

thể hiện của Bác. Bác không nỡ dùng từ chết với

nghĩa đen trần trụi và phũ phàng, cũngnhư từ

qua đời, cả hai từ này đều có nghĩa là "mất hẳn " ,

lại bao hàm sắc thái bị động ; mà nói là " từ biệt

thế giới này " . Cũng giống như cách nói đi gặp cụ

C. Mác, cụ V.I. Lê-nin" , có hàm nghĩa chủ động.

" Từ biệt thế giới này" là để đi sang một thế

giới khác, một cõi khác một cách có ý thức .

Hoàn toàn có thể cảm nhận được một khía cạnh

trong đời sống tâm linh của Bác qua dụng ý chữ

nghĩa như vậy .

" Trước hết nói về Đảng" : Đối với Bác điều

tâm nguyện và hệ trọng bậc nhất, cần nói đến

trước tiên và trên tất cả, đó là việc xây dựng

Đảng. Phải giữ gìn khối đoàn kết nhất trí trong

Đảng, giữ gìn Đảng ta thực sự trong sạch , vững
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mạnh để xứng đáng " là người lãnh đạo, là người

đây tớ thật trung thành của nhân dân" . Thông

thường, người ta viết di chúc bao giờ cũng nhằm

mục đích bày tỏ ý kiến về việc kế thừa tài sản vật

chất. Tài sản quý giá nhất mà Bác để lại cho

chúng ta là Đảng ta , điều căn dặn cốt tử nhất là

giữ gìn , phát huy truyền thống đoàn kết và tình

đồng chí thương yêu lẫn nhau trong Đảng. Bác

đòi hỏi ở mọi đảng viên, nghĩa vụ, trách nhiệm

và tình thương , vì mục tiêu của Đảng .

" Về việc riêng.. " , Bác không nói " cá nhân"

hay "bản thân " , mà nói riêng, việc riêng , tại sao

vậy? Bác suốt đời vì hạnh phúc chungcủa toàn

dân , nhưng không phải là Bác không có việc

riêng , không có cuộc đời riêng. Chỉ vì suốt đời

vì dân vì Đảng cho nên hầu như không có lúc

nào nghĩ đến bản thân mình . Nhưng nói đến việc

riêng, khẳng định là có việc riêng đấy, đến khi

thổ lộ ra , cuối cùng lại chỉ là "không có điều gì

phải hối hận" . Bác đã sống hết lòng , phục vụ

cách mạng, phục vụ nhân dân hết lòng . Như mọi

người,Bác là người hơnai hết, việc riêng của

Bác có thể là thầm kín , ấp ủ , thiêng liêng nữa .

Nhưng Bác chỉ muốn nói tới với mứcđộ như vậy

thôi , và cho là đã đủ lắm rồi. Phải chăng còn có

điều gì muốn nói thêm đây, nhưng thôi không

nói nữa ? Và tâm sự riêng, nỗi niềm riêng , kỷ

niệm riêng của Bác, trước sau chúng ta cũng

chỉ có thể được biết đến như ngày nào ta đã biết

đó thôi :

Xa nhà chốc mấy mươi niên ,

Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con

Ra đi , Bác không hề có điều gì phải hối hận.

Bình sinh cho đến trọn đời, Bác đã không làm

bất cứ điều gì để phải ân hận, hối tiếc . Bác chẳng

tiếc gì cho bản thân mình, Bác đã hy sinh tất cả

cho dân, cho nước . Chỉ riêng có một điều tiếc

duy nhất - một điều thật cơ bản, đáng nói hơn cả,

là" không được phục vụ lâu hơn nữa , nhiều hơn

nữa " . Ngôn ngữ biểu cảm cũng là thứ ngôn ngữ

mang các yếutố của nó nằm ngay trong lời nói

thường , trong cách khơi gợi ý ở ngoài lời , ở

những điều đáng lẽ nói ra mà không được nói ra

và cái chính xác của nó chính là ở chỗ khó có thể

thay thế , khó có thể tìm một phương tiện khác

tốt hơn để nói điều muốn nói.

" Ông Đỗ Phủ là người làm thơ ..." . Người

làm thơ chứ không phải là thi sĩ , thi nhân , cũng

không phải là nhà thơ: Bác ưa nói ngắn gọn,

nhưng lại hết sức coi trọng dụng ý trong cách

chọn từ . Thực ra, ở đây có thể dùng thi nhân , thi

sĩ hay nhà thơ , nhưng có lẽ với nội dung Bác

đang nói tới thì những từ này ít nhiều đều có cái

gì chưa thỏa đáng cho lắm . Bác nhắc đến Đỗ Phủ

ở đây không phải vì Đỗ Phủ là một nghệ sĩ, một

danh nhân .Bác chỉ muốn nói đến phương diện

con người, con người đó làm thơ hay làm nghề

gì khác, ta khôngnói đến .

Lúc này, Bác không nói chuyện thơ , chuyện

nghệ thuật mà chỉ muốn nói đến việc đời, đến

chuyện nhân sinh . Khi từ ngữcó khả năng gợi

một liên tưởng không cần thiết cho điều đáng

nói, dù là rất nhỏ , Bác cũng cố tránh .

"Phòng khi" khác hẳn với "để khi" , bởi vì

" để " có thể hiểu là mục đích . Cũng không phải

nhỡ , hoặc ngộ nhỡ là những từngữ có ý tiêu cực.

Bác viết Di chúc lúc bấy giờ là để phòng xa, lo

trước, để tự chủ đối phó với tình huốngcó thể

đưa đến. Tuy nhiên " phòng khi" đến với chúng

ta lại có khả năng chứa đựng nhiều sắc thái cảm

xúc do những liên tưởng văn chương của nó .

Ai lên tôi gửi đôi giầy ,

Phòng khi mưa gió đểthầy mẹ
đi

(Ca dao)

Phòng khi động đến cửu trùng ...

(Cung oán ngâm khúc)

Phòng khi nước đã đến chân...

(Truyện Kiều )

Cũng như một chữ dù hết sức hồn nhiên của

Bác trong nay dù phải từ biệt thế giới này , trong

sự cảm thụ của chúng ta vẫn cứ phảng phất cái

"mai sau dù có bao giờ " . Nó gây được xúc động

vì đã từng gắn với cảnh huống nói năng căn dặn

giữa những người thân trước lúc chia tay . Một

chữ xuân trong "khi người ta đã ngoài 70 xuân "

cũng cho chúng ta không phải chỉ là một lần

thông báo cảm xúc . Bình sinh Bác là người thích

hài hước. Phong cách ngôn ngữ của Bác cũng là

một phong cách giàu chất hài hước lạc quan .

Ngay đến khi phải viết những lời cuối cùng để

( Xem tiếp trang 39)
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CÓP PHẦN THÂN DIN

CÁN BỘLÃNH
CĂN

ĐẠO, QUẢN LÝ

NHI LỄ

1 - Nhận thức vấn đề lãnh đạo và quản lý

Xét một cách tổng thể , toàn bộ sự lãnh đạo

của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với xã

hội, có thể hình dung gồm ba nhóm công việc

chính yếu: 1- Hoạch định đường lối chính trị

(đối với Đảng) và chính sách , pháp luật đúng

đắn (đối với Nhà nước ) nhằm phát triển đất

nước không ngừng, 2- Tổ chức thực tiễn hiệu

quả đường lối chính trị của Đảng và chính

sách , pháp luật của Nhà nước, 3- Kiểm tra ,

thanh tra toàn bộ việc thực hiện đường lối

chính trị của Đảng, chính sách và pháp luật của

Nhà nước. Đó cũng chính là những lĩnh vực, là

môi trường , là thước đo hiệu quả hoạt động của

bộ máy Đảng và Nhà nước . Do đó, việc khu

biệt tương đối sự lãnh đạo và sự quản lý .

những vấn đề mà không ít người thường lầm

lẫntrongviệc nhận diệnsự lãnhđạo củaĐảng

và sự quản lý của Nhà nước, để nói rõ hơn về

hai loại công việc lãnh đạo và quản lý liên quan

tới cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý là hếtsức

cần thiết.

Về bản chất, sự lãnh đạo là một khái niệm

rộng hơn sự quản lý . Sự lãnh đạo xuất hiện bất

kỳ khi nào một người hoặc tổ chức cố gắng để

tác động hoặc chi phối hành vi của một cá

nhân, một nhóm người hay rộng hơn là đất

nước , bất kể điều kiện , hoàn cảnh nào. Cònsự

quản lý , đó là quá trình làm việc cùng với và

thông qua các cá nhân , các nhóm xã hội và

những nguồn lực khác (như thiết bị , vốn,

công nghệ ...) để đạt được những mục đích của

-

tổ chức. Về sự lãnh đạo , cũng có thể vì mục

tiêu của chính người lãnh đạo hoặc những mục

tiêu của ban lãnh đạo hoặc những mục tiêu của

đối tượng hoặc nhóm đối tượng , và những mục

tiêu này cũng có thể "đồng dạng" hoặc không

"đồng dạng" với mục tiêu của tổ chức. Còn sự

quảnlý được áp dụng cho các tổ chức (dù đó là

doanh nghiệp, cơ quan giáo dục hay tổ chức

chính trị, quân đội, thậm chí là gia đình ) ; và để

thành công, các tổ chức này đòi hỏi những nhà

quản lý phải có những kỹ năng giữa cá nhân

con người với nhau . Do đó, sự khác nhau quan

trọng giữa hai khái niệm lãnh đạo và quản lý là

ở chỗ mục tiêu của tổ chức . Song, xét theo một

ý nghĩa nào đó , sự quản lý là một loại hình lãnh

đạo chuyên biệt, trong đó việc đạt được những

mục
tiêucủa tổ chức có ý nghĩa quan trọng

Nói cách khác , việc đạt được các mục

tiêu của tổ chức thể hiện và thông qua sự lãnh

đạo chính là sự quản lý . Theo đó, mỗi người

trong tổ chức đều là một nhà quản lý trong một

số hoạt động nhất định .

2 - Những tố chất cần và đủ của người

cán bộ lãnh đạo, quản lý

Với nhận thức như vậy, rõ ràng, người cán

bộ lãnh đạo và quản lý cần có những tố chất

chuyên biệt phù hợp với yêu cầu và tương dung

với đòi hỏi của tiến trình lãnh đạo của Đảng và

sự quản lý của Nhà nước . Theo tôi , dù làm

công tác lãnh đạo hay quản lý , người cán bộ

phải thể hiện mình trước hết là một nhà

2

Số 16 (tháng 8 năm 2004 )
35



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

chính trị. Do đó, hệ tố chất của người cán bộ

lãnh đạo, quản lý có mấy nhân tố chung nhất

sau:

2.1 - Những tố chất cần

a - Về phẩm chất chính trị và đạo đức

Trước hết là , sự trung thành , mẫn cán và

sáng tạo . Thứ hai là, sự trong sáng và không vụ

lợi. Thứ ba là, dám chịu trách nhiệm và biết hy

sinh . Thứ tư là, trung thực và không xu thời.

Thứ năm là tự biết xấu hổ với chính mình, vì

nói như người xưa: Không biết xấu hổ thì

không thành người được. Thứ sáu là , tự biết

giấu mình, tứckhông ba hoa , khoe khoang,

hợm hĩnh .

b - Về năng lực trí tuệ

Trước hết, cần có khả năng tiên lượng hợp

quy luật và hợp lòngdân. Thứ hai, cầncó tầm

nhìn xa trông rộng đồng thời có khả năng định

chế thiết thực và tính khả thi cao . Thứ ba, có

óc thực tế và tính quyền biến , mềm dẻo . Thứ tư ,

phải vừa bao quát vừa sâu sát, cụ thể hay nói

cách khác vừa có óc chiến lược vừa có khả

năng ứng phó sách lược an toàn và hiệu quả.

Thứ năm , kiến thức phải vừa rộng lại phải vừa

sâu ngang tầm với lĩnh vực mình đảm trách .

Thứ sáu , vừa đột phá vừa thận trọng vừa quyết

đoán trên nền một sức bật chuyên môn hùng

hậu, một nền tảng văn hóa chính trị dày dạn .

-
c Về phương pháp và phong cách

công tác

Thứ nhất , về phương pháp: Phải có phương

pháp vừa khái quát vừa cụ thể. Phải có gan nghĩ

việc , có gan quyết đoán , có gan làm việc và có

gan chịutrách nhiệm trước cấp trên , trước toàn

xã hội .

Thứ hai về phong cách : Mềm dẻo về hành

xử nhưng cứng cỏi trong biện luận , thuyết

phục. Nghe tất cả , nhìn tất cả nhưng quyết sách

phải độc lập , cơ bản trên cơ sởýkiến tập thể.

Phải chủ động trước mọi sức ép để thực hiện kỳ

được điều khó nhất: mục tiêu có một nhưng

phương án thực thi phải hàng chục . Bao quát

nhưng không hời hợt.

Nói gọn lại , cán bộ lãnh đạo , quản lý phải

hội đủ ba nhân tố cơ bản : Bản lĩnh chính trị,

bản lĩnh nghề nghiệp và bản lĩnh sống.

Đó là những nhân tố chung nhất có tính chất

cần đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý . Bởi

lẽ , cán bộ lãnh đạo , quản lý ở mọi cấp , mọi

ngành ... chính là người đại diện cho Đảng, cho

Nhà nước bảo đảm cho chủ trương, đường lối

của Đảng được thực hiện thông qua Nhà nước

và hệ thống chính trị; là người thểhiện vai trò

lãnh đạo của Đảng, hiệu lực của Nhà nước trên

thực tế; và là một trong những nhân tố cơ bản

quyết định sựphát triển của đấtnước.

Vì vậy, phẩm chất và rèn luyện để có phẩm

chất là vấn đề có tầm quan trọng hết sức đặc

nhân tố cơ bản nhất để tạo nên người cán bộ ,

biệt đối với người lãnh đạo , quản lý . Nó là một

quyếtđịnh sự thành hay bại,uy tín cao hay

thấp của người cán bộ trong công tác vàtrong

cuộc sống hằng ngày của họ. Phẩm chất của

người lãnh đạo, quản lý đạt tới mức độ nào thì

việc bảo đảm thực hiện đường lối của Đảng,

phát huy sức mạnh của Nhà nước và việc thể

hiện vai trò tiên phong gương mẫu, khả năng

làm việc và uy tín đạo đức của người lãnh đạo ,

quản lý ở mức độ đó .

kinh tế - xã hội đang đặt ra cho sự lãnh đạo của

Hiện nay , việc đổi mới cơ chế quản lý

Đảng và sự quản lý của Nhà nước những yêu

cầu mới rất cao. Tiêu chuẩn về phẩm chất và

năng lực đối với người cán bộ lãnh đạo , quản

lý , do đó, có bước phát triển mới rất cao về chất

lượng . Việc đòi hỏi phải có một sự đổi mới về

chất lượng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản

lý các cấp , các ngành là một tất yếu khách

quan .

2.2 - Những tố chất đủ

Nhìn chung, tiêu chuẩn có tính chất cần của

cán bộ lãnh đạo, quản lý , như đã trình bày, bao

gồm nhiều mặt : tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn

chuyên môn và khả năng lãnh đạo, quản lý...

Điều cần nhấn mạnh là , sự tuyệt đối trung

thành với cách mạng , sự nhất trí với đường lối

của Đảng là đòi hỏi hàng đầu đối với mọi
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cán bộ của Đảng và Nhà nước , nhất là cán bộ

lãnh đạo , quản lý . Đối với cán bộ lãnh đạo ,

quản lý ngoài nội dung đó, tiêu chuẩn chính trị

còn phải thể hiện ở trình độ chính trị và mẫu

mực về đạo đức. Điều cụ thể cần nhấnmạnh ở

đây là đức tính liêm khiết, sự thẳng thắn đấu

tranh chống tiêu cực : không được đặt lợi ích

của cá nhân , của gia đình vàbè bạn lên trên lợi

ích của tập thể, của toàn xã hội; không đặt lợi

ích cục bộ của địa phương, đơn vị lên trên lợi

ích của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội . Đã là

cán bộ lãnhđạo của Đảng, cán bộ quản lý của

Nhà nước , thì đều phải có hiểu biết chuyên

môn, trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật , nghiệp

vụ ởở mức độ cần thiết tùy theo tính chất và

cương vị công tác của mỗi người . Người lãnh

đạo , quản lý còn phải có khả năng điều hành bộ

máy, tập hợp được cán bộ và nhân viên dưới

quyền, có tinh thần dám nghĩ , dám làm, dám

chịu trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ...

Do đó , nói cụ thể , những tố chất đủ của

người lãnh đạo, quản lý baohàmnhững vấn đề

sau:

a - Nét nổi bật nhất trong những tiêu chuẩn

là phẩm chất chính trị - tư tưởng.

Đây là phẩm chất hàng đầu , cơ bản nhất của

người lãnh đạo, quản lý . Bởi vì , thiếu nó thì

không thể nói tới việc định hướng về lý tưởng ,

về khả năng nhận thức đúng đắn và phấn đấu

có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi những

đường lối , chủ trương của Đảng, chính sách và

pháp luật của Nhà nước , càng không thể nói

đến việc nghiên cứu , xem xét những đường lối ,

chủ trương và chính sách đó với tính cách là

điểm xuất phát, bao trùm và quán xuyến toàn

bộ những hoạt động của mình . Vì thế , phẩm

chất chính trị - tư tưởng của người lãnh đạo

chính là niềm tin vững chắc lý tưởng xã hội chủ

nghĩa , là khả năng nhận thức và phấn đấu thực

hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng ,

chính sách và pháp luật của Nhà nước một cách

kiên quyết và triệt để nhất . Đây là tiền đề kích

thích người lãnh đạo , quản lý nhận thức và dự

đoán trước những khuynh hướng mới nhất

trong các phạm vi hoạt động tương ứng của đời

sống chính trị, kinh tế , xã hội ... của đất nước .

Đồng thời , nó cũng là tiền đề giáo dục và kích

thích tinh thần cách mạng. Phẩm chất này hoàn

toàn phải được bảo đảm và giữ vững bởi tính

nguyên tắc của Đảng , bởi tính không khoan

nhượng với bất kỳ một khuyết điểm nào, dù là

nhỏ nhất trong công tác ; bởi tính đối lập triệt để

với tất cả những gì trái với nó là sự mơ hồ về

quan điểm giai cấp, lập trường cách mạng ,

quan điểm quần chúng, sự sa sút ý chí chiến

đấu , sự suy thoái tư tưởng chính trị và nhiệt tình

cách mạng. Và cuối cùng, phẩm chất đó phải

được thể hiện bằng hànhđộng thực tế và được

đánh giá bằng kết quả cụ thể của những hành

động đó .

phần quan trọng trong phẩm chất của người

b - Đồng thời, một tiêu chuẩn không kém

lãnh đạo, quản lý là nhân cách .

Điều đó phải được thể hiện trước hết trên

phương diện tiềm năng trí lực và văn hóa . Đólà

những hiểu biếtđầyđủvề chủ nghĩa Mác - Lê-

nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, là trình độ giác ngộ

chính trị - tư tưởng cao, là niềm tin vững bền

vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội . Chủ tịch

Hồ Chí Minh dạy: "Chúng ta phải nâng cao sự

tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin để dùng

Mác - Lê-nin mà tổng kết những kinh nghiệm

lập trường , quan điểm , phương pháp chủ nghĩa

của Đảng ta , phân tích một cách đúng đắn

những đặc điểm của nước ta ... Như thế là phải

học tập lý luận , phải nâng cao lý luận chung

của Đảng, trước hết là của cán bộ cốt cán của

Đảng" ( I ) .

Đó là trình độ văn hoá tổng hợp rộng lớn đủ

để nắm vững và làm chủ sự phát triển phức tạp,

đa dạng của xã hội . Đó cũng là trình độ chuyên

môn của công tác lãnh đạo, của khoa học lãnh

đạo , quản lý , trong đó tiêu chuẩn hàng đầu là

năng lực khám phá, hiểu biết về con người và

tâm lý con người, về các phương pháp làm việc

phù hợp với mọi người, từ đó , xây dựng một tập

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 8 , tr 494

2

Số 16 (tháng 8 năm 2004 ) 37



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

thể hoạt động có mục tiêu rõ ràng và tiềm lực

sáng tạo cao. Bác Hồ đã từng dạy: "Lại phải

biết đoàn kết với những người ngoài Đảng, phải

biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo

của quần chúng lao động..." ( 2 ) .

Sau nữa là , phong cách , bao hàm : tính

nguyên tắc , sự tinh tế nhạy bén; sự chú ý đến

mọi người, quan tâm tới những yêu cầu cần

thiết hằng ngày của tập thể và từng cán bộ , bảo

đảm sức khỏe và khả năng làm việc của họ;

tính khiêm tốn và thái độ nghiêm khắc đối với

tất cả những thiếu sót của bản thân mình, song

cũng phải rất độ lượng với những khuyết điểm

của cấp dưới và quần chúng. v.v ..

c
·
Hiển nhiên , trong phẩm chất của người

lãnh đạo , quản lý không phải chỉ có tiêu chuẩn

về chính trị - tư tưởng, về nhân cách, mà cần

phải có phẩm chất công tác .

Phẩm chất này được biểu hiện sinh động ở

khả năng tiếp cận một cách phù hợp các hoàn

cảnh , tình huống xuất hiện , tìm ra con đường

ngắn nhất đểđạttới mục tiêu với hiệu suất cao .

Dù dưới hình thức này hay hình thức khác ,

thông qua phong cách lãnh đạo, quản lý , phẩm

chấtcông tác của người lãnh đạo, quản lý phải

đạt tới và phải được thể hiện cụ thể, sinh động

bằng uy tín và năng lực tổchức của họ .

Uy tín là một điều kiện có tính chất tiêu

chuẩn của người lãnh đạo, quản lý . Bởi vì ,

không có uy tín thì người lãnh đạo, quản lý

không thể lãnh đạo được tốt , nếu không nói là

không thể lãnh đạo, quản lý được gì.Tất cả

những điều kiện về mặt kinh tế - xã hội là điều

kiện khách quan để bảo đảm uy tín thật sự của

người lãnh đạo, quản lý . Nhưng uy tín cao hay

thấp , ngoài điều kiện khách quan nói trên , rõ

ràng còn hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng

phấn đấu , tu dưỡng của chủ quan mỗi người

lãnh đạo. Có người lầm tưởng người lãnh đạo,

quản lý giữ chức vụ càng cao, quyềnhành càng

lớn thì uy tín cũng lớn . Theo ý nghĩa nào đó, có

thể hiểu mối quan hệ giữa chức vụ và uy tín

thực chất là mối quan hệ giữa hình thức và nội

dung. Thực tế cho thấy, uy tín của người lãnh

đạo, quản lý phải được hình thành trên cơ sở

của chính phẩmchất chính trị , phẩm chất đạo

đức và phẩm chất trí tuệ của người đó . Đường

nhiên , để có được uy tín cao, người lãnh đạo

phải trải qua quá trình phấn đấu ,tu dưỡng bền

bỉ , thường xuyên trên nhiều mặt trong một thời

gian cần thiết . Có thể nói gọn lại là , uy tín của

người lãnh đạo, quản lý là kết quả tổng hợp của

mấy mặt sau đây : trước hết, sự gương mẫu toàn

diện, có lối sống trong sạch , tận tụy hy sinh vì

tập thể ; có tầm hiểubiết rộng lớn , bao gồm

nhãn quan chính trị , trình độ nhận thức và vốn

sống; có tinh thần trách nhiệm, có năng lực tổ

chức, thể hiện ở chỗ hoàn thành và hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ được giao; liên hệ chặt chẽ

với đồng nghiệp , quần chúng và cấp dưới ...

Năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ, như

V.I. Lê-nin nói , ngoài nhữngđiểm cần phải có

như niềm tin , lòng trung thành , tri thức, kỹ

năng , kinh nghiệm... , cần phải có trình độ

nghiệp vụ nữa. Điểm sau cùng này là hết sức

quan trọng , vì không có khả năng am
hiểu công

việc , không thành thạo chuyên môn thì "không

thể lãnh đạo được" . Bởi vì, "ngày nay, Đảng

yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo

về chính trị , mà còn giỏi về chuyên môn, không

thể lãnh đạo chung chung" (3 ), như Chủ tịch Hồ

Chí Minh chỉ dẫn . Người lãnh đạo, quản lý còn

phải thống nhất giữa lời nói và việc làm , linh

hoạt và mềm dẻo, tháo vát, chủ động, đặc biệt

là cần phải có bản lĩnh , dám nghĩ dám làm ,

dám chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước

tập thể trên cơ sở nắm bắt trúng thực tế ; tập hợp

và xử lý kịp thời thông tin , ra những quyết định

phù hợp . V.I. Lê-nin luận chứng rằng, cùng với

những tố chất cần phải có ở trên , để có được

quản lý cần phải có những "đặc điểm chuyên

một năng lực đạo đức tốt thì người lãnh đạo ,

biệt" . Đó là "sự trực giác về tổ chức" hay sự

Tức là, người lãnh đạo , quản lý phải biết chọn

nhạy bén về tâm lý của người lãnh đạo, quản lý.

được con đường ngắn nhất , phù hợp nhất để đi

vào tâm lý mọi người một cách hiệu quả nhất .

(2 ) , ( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 10 , tr 313
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Như vậy , có thể nói rằng , muốn có được

năng lực tổ chức , người lãnh đạo , quản lý phải:

hiểu biết tâm lý, có óc thực tiễn, có năng lực

hoạt động độc lập, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ

về mình , có tài chỉ đạo, đúng đắn trong quan hệ

giữa mình với những người thuộc quyền, tranh

thủ được lòng tin và thiệncảm của họ , xây

dụng trong tập thể tinh thần phấn khởi làm

việc, làm việc có năng suất và hiệu quả cao ...

d - Cuối cùng, đó là phẩm chất tâm lý -

đạo đức.

V.I. Lê-nin từng nói, đối với người lãnh đạo ,

quản lý, sự kiên tâm , tính bền bỉ , nhã nhặn ,

tránh bực tức và nóng nảy là những đặc tính hết

sức cần thiết . Hơn lúc nào hết, đối với người

lãnh đạo , quản lý lúc này cần phải nhấn mạnh

thêm tính chín chắn và thận trọng, tự chủ và

bình tĩnh , giản dị và khiêm tốn... dù trong bất

cứ tình huống nào. Người lãnh đạo , quản lý còn

phải có trách nhiệm tự phê bình và phê bình

đúng lúc và đúng mức, lắng nghe ý kiến người

khác với thái độ trân trọng , theo dõi và quan

tâm tới mọi người, luôn luôn tập hợp xung

quanh mình những người cùng làm việc giỏi,

luôn luôn niềm nở và lịch thiệp đối với họ, tự

hào về họ và dĩ nhiên không tự đề cao mình .

Sau cùng, phải dũng cảm thừa nhận sai lầm ,

khuyết điểm và nhược điểm của mình .

Trên đây là những nét cơ bản, tiêu biểu nhất

và cụ thể về phẩm chất của người lãnh đạo ,

quản lý mà mọi cán bộ phải vươn tới . Đó là

phương hướng yêu cầu về tiêu chuẩn phẩm chất

của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tình

hình hiện nay .Toàn bộ phẩm chất đó không

phải " từ trên trời rơi xuống" , không phải là cái

không thể vươn tới được,mà nó chính là kết

quả tự rèn luyện, tự tu dưỡng một cách bền bỉ

và lâu dài của người cán bộ về mọi mặt, kết hợp

với sự giúp đỡ thường xuyên của tổ chức , của

tập thể. Xây dựng, rèn luyện cho mình có được |

phẩm chất như vậy thật khó , phấn đấu giữ vững

và không ngừng nâng cao phẩm chất đối

với mỗi cán bộ lãnh đạo , quản lý lại càng khó

khăn hơn . D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NGÔN NGỮ BIỂU CẢM ...

(Tiếp theo trang 34 )

vĩnh biệt, Bác vẫn thấy cần phải an ủi chúng ta ,

chính cái bảnlĩnhyêu đời, ham sống của mình .

phải xua tan những đám mây thương cảm bằng

Và quả nhiên Bác đã thành công. Di chúc của

Người chan chứa tình cảm với dân với nước, tha

thiết tình người và tình đời, nhưng tuyệt không

gây một giọt nhỏ bi lụy . Bằng một chữ xuân ,

Bác muốn nhắc chúng ta nhớ đến một vần thơ

trào lộng ngày nào, thể hiện một quan điểm nhân

sinh tuyệt diệu :

Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán

So với ông Bành vẫn thiếu niên

Cuối cùng là, câu lục bát biến thể ngân lên

như một điểm sáng trên những trang Di chúc

" Còn non còn nước còn người ..." , câu thơ xuất

hiện bất ngờ nhưng cũng thật tất yếu . Nó là kết

tinh của tư tưởng và tìnhcảm của Người trong di

chúc. Nó cũng là sự thể hiệnphong độ, phong

cách riêng của Bác , không lẫn vào đâu được.

Thếrồi lòng chúng ta bỗngnhiên dạt dào thưởng

nhớ khi sực nghĩ rằng mới ngày nào - chưa đầy

mười lăm năm về trước - Bác cùng Chính phủ

Trung ương từ giã Việt Bắc trở về Thủ đô,

ngày ấy còn như đang reo vui trong câu thơ của

Tổ Hữu :

Còn non còn nước còn trời

Bác Hồ thêm khỏe, cuộc đời càng vui...

*

Có thể phân tích nhiều nữa, những chi tiết

đầy xúc động trong ngôn ngữ Di chúc. Di chúc

của Bác đã truyền cho chúng ta tình cảm cách

mạng , lý tưởng cộng sản và quan niệm nhân sinh

tuyệt vời . 35 năm qua, bản Di chúc lịch sử và

5 lời thề thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân ta

trước giờ phút vĩnh biệt Người vẫn còn nguyên

trong chúng ta những ấn tượng và cảm xúc ban

đầu .Mãi mãi tưởng nhớ Người , hằng năm cứ tới

sinh nhật Người và ngày Người đi xa , mỗi chúng

ta lại muốn giở ra , đọc lại một lần nữa , để được

ứa nước mắt, suy ngẫm những bài học tâm niệm

ngày ấy. D
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Phát triển kinh tế tư nhân

trong quá trình chuyển sang

nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa

K

VŨ ĐÌNH BÁCH

INH tế thị trường là một giai đoạn phát

triển cao của kinh tế hàng hóa ; là

thành tựu chung của nhân loại. Trong

lịch sử , chủ nghĩa tư bản là phương thức sản

xuất đầu tiên biết tổ chức nền kinh tế theo mô

hình kinh tế thị trường và đã đạt được những

thành công không thể phủ nhận . Thực tế cho

thấy , chưa có nước nào thành côngtrong phát

triển nền kinh tế thị trường lại thiếu khu vực

kinh tế tư nhân . Kinh tế tư nhân như một động

lực thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển trong

nền kinh tế thị trường . Ngược lại , nền kinh tế

thị trường chính là môi trường hoạt động và

phát triển của các thành phần kinh tế , trong đó

có kinh tế tư nhân .

Nhìn lại lịch sử kinh tế nước ta từ Cách

mạng Tháng Tám đến nay, kinh tế tư nhân

đóng vai trò hết sức quan trọng . Trong giai

đoạn khôi phục kinh tế ở miền Bắc ( 1955 -

1957 ) , Đảng và Nhà nước đã chủ trương duy trì

và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần,nhiều thành phần,

trong đó có kinh tế cá thể , tiểu chủ và tư bản tư

nhân . Nghị quyết Bộ Chính trị (tháng 9-1954)

xác định"phải hết sức coi trọng công tác phục

hồi công thương nghiệp, làm cho các xí nghiệp

công tư hiện có tiếp tục kinh doanh " . Nhờ có

chính sách đúng đẳn đó, kinh tế miền Bắc đã

khôi phục nhanh chóng... , kinh tế cá thể, tiểu

*

chủ và tư bản tư doanh phát

triển rầm rộ. Năm 1955, công

nghiệp tư doanh và tiểu thủ

công nghiệp ở miền Bắc có tới

51 688 cơ sở với 128 622

công nhân ; năm 1956, tăng lên

54 985 cơ sở với 161 241 công

nhân . Trong giai đoạn này,

thương nghiệp tư nhân chiếm

tỷ trọng khá cao, tới 71,8%

tổng mức bán buôn và 79,7%

tổng mức bán lẻ .

2

Năm 1957, trong cơ cấu giá

trị sản xuất toàn xã hội , kinh tế

quốc doanh và công ty hợp

doanh chiếm 17,9%, kinh tế tập thể hợp tác xã

chiếm 0,2% , kinh tế tư nhân , cá thể chiếm

71,9%. Trong giai đoạn 1955 -1960 , tốc độ

tăng GDP ở miền Bắc nước ta cũng đạt đỉnh

điểm cao nhất: 10,1 %. Đây là bài học về sự

phát huy sức mạnh tổng hợp các thành phần

kinh tế , đặc biệt là phát triểnkinh tế tư nhân .

Từ năm 1958, miền Bắc nước ta chuyển

sang thời kỳ phát triển kinh tế với mục tiêu xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Trong thời gian này ,

quan niệm chủ nghĩa xã hội là công hữu hóa về

tư liệu sản xuất, là sự thống trị củakinh tế quốc

doanh và kinh tế tập thể . Vì vậy, Đảng và

Nhà nước đặt ra nhiệm vụ là phải cơ bản hoàn

thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công

thương nghiệp tư bản tư doanh , tiểu thủ công

nghiệp , những người làm ăn cá thể.

Hội nghị Trung ương 14, khóa II (tháng

11-1956 ) đề ra : Đẩy mạnh công cuộc cách

mạng xã hội chủ nghĩa , trọng tâm trước mắt là

đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với thành phần kinh tế cá thể của nông dân ,

thợ thủ công và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với

thành phầnkinh tế tư bản tưdoanh, đồng thời ,

phải ra sức phát triển kinh tế quốc doanh .

* GS , TS , nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

Quốc dân , Hà Nội
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Với chủ trương như vậy , đã đưa đến một số

tình hình sau đây :

+ Các xí nghiệp tư bản tư nhân bị cải tạo

dưới hai hình thức công ty hợp doanh đối với tư

bản lớn và hợp tác xã đối với tư sản nhỏ . Theo

số liệu thốngkê , trong những năm 1958 - 1960 ,

ở miền Bắc đã cải tạo 2 135 xí nghiệp với

13 500 công nhân làm thuê . Như vậy, có thể

nói thành phần kinh tế tư bản tư nhânlúc đó ở

miền Bắc đã bị xóa bỏ hoàn toàn .

+ Đối với kinh tế tiểu nông, cá thể , tiểu chủ

thì vận động đưa vào làm ăn tập thể dưới hình

thức như : hợp tác xã sản xuất nông nghiệp , sản

xuất tiểu , thủ công nghiệp và tổ hợp tác mua

bán ...

Tình hình trên làm cho kinh tế tư nhân

không được tôn trọng về mặt xã hội . Một tâm

lý xã hội đã được hình thành ở Việt Nam lúc

bấy giờlà khinh ghét những người làm kinh tế

tưnhân. Luật pháp không bảo đảm cho tư nhân

quyền tự do kinh doanh, tự do lập nghiệp .

Mặc dù vậy, kinh tế tư nhân vẫn tồn tại và

có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế

quốc dân . Kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) , chủ

trương tiếp tục công cuộc cải tạo xã hội chủ

nghĩa đối với những người sản xuất nhỏ ở miền

Bắc và triển khai mạnh mẽ ở miền Nam , nhưng

trong công nghiệp vẫn cótrên 60 vạn người sản

xuất cá thể, chiếm 20% tổng số lao động ngành

công nghiệp và tạo ra khoảng 15% giá trị sản

lượng toàn ngành. Số người kinh doanh thương

nghiệp trong những năm này ở mức 60 vạn .

Trong nông nghiệp, hộ nông dân là xã viên hợp

tác xã nông nghiệp thu nhập từ kinh tế tập thể

thường chỉ chiếm 30 - 40% , kinh tế phụ gia

đình -thực chất là kinh tế tư nhân chiếm 60 -

70% .

Thực tế cho thấy sự tồn tại của kinh tế tư

nhân là một yêu cầu khách quan . Nhà nước

không chỉ thừa nhận mà còn phải biết khai thác

những tiềm năng của nó vào mục tiêu dân giàu,

nướcmạnh. Sựphát triển kinh tế tư nhân từng

bước biến đổi theo tư duy lý luận của Đảng,

được thể hiện qua các kỳ Đại hội :

Với tư duy đổi mới, Đại hội VI của Đảng đã

xác định cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ

thường xuyên, liên tục trong suốt thời kỳ quá

độ với những hình thức và bước đi thích hợp .

Do vậy, cầncó chính sách sử dụng và cải tạo

đúng đắn các thành phần kinh tế , coi đó là giải

pháp có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm giải

phóng mọi năng lực sản xuất và khai thác mọi

tiềm năng của đất nước. Trong thời kỳ quá độ ,

kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm: kinh tế quốc

doanh , kinh tế tập thể và kinh tế phụ gia đình ;

các thành phần kinh tế khác bao gồm : kinh tế

tiểu sản xuất hàng hóa, kinh tế tư bản chủ

nghĩa , kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tự

nhiên , tự cung tự cấp.

tự

nhát
Đại hội VII của Đảng khẳng định sự

quán trong việc phát triển nền kinh tế nhiều

thành phần và bao gồm : kinh tế quốc doanh ,

kinh tế tập thể, kinh tế cá thể và tiểu chủ, kinh

tếtư bản tư nhân , kinh tếtưbản nhà nước . Đại

hội còn xác định rõ hơn quan điểm của Đảng

đối với kinh tế tư nhân là, kinh tế cá thể và kinh

tế tư bản tư nhân được khuyến khích và phát

triển , không hạn chế việc mở rộng kinh doanh

và có thể áp dụng nhiều hình thức liên doanh

với các doanh nghiệp khác trong các ngành

nghề mà Nhà nước và pháp luật không cấm .

Đại hội VIII của Đảng đã làm rõ thêm quan

điểm đối với phát triển kinh tế tư nhân là, kinh

tế tư nhân được phát triển , đặc biệt trong lĩnh

vực sản xuất, theo sự quản lý , hướng dẫn của

Nhà nước, trong đó kinh tế cá thể và tiểu chủ có

phạm vi hoạt động tương đối mở rộng ở những

nơi chưacó điều kiện tổ chức kinh tế tập thể ,

hướng dẫn tư bản tư nhân phát triển theo con

đường tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức .

Đại hội IXcủa Đảng tiếp tục khẳng định :

" Thựchiện nhất quán chính sách phát triển nền

kinh tế nhiều thành phần . Các thành phần kinh

tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộphận cấu

thành quan trọng của nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa" (1 ). Đối với kinh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội, 2001, tr 95 - 96
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tế tư nhân , Đại hội xác định : "Kinh tế cá thể,

tiểu chủ cả ở nông thôn và thành thị có vị trí

quan trọng lâu dài . Nhà nước tạo điều kiện và

giúp đỡ để phát triển ... Khuyến khích phát triển

kinh tế tư bản tư nhân rộng rãi trong những

ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật

không cấm . Tạo môi trường kinh doanh thuận

lợi về chính sách , pháp lý để kinh tế tư bản tư

nhân phát triển trên những định hướng ưu tiên

của Nhà nước ... Xây dựng quan hệ tốt giữa chủ

doanh nghiệp và người lao động "(2 ).

Quán triệt quan điểm của Đại hội IX, Hội

nghị Trung ương 5 (khóa IX ) khi bàn vấn đề

tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách , khuyến

khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

(tháng 3-2002) , chỉ rõ: Phát triển kinh tế tư

nhân ở những ngành, những lĩnh vực mà luật

pháp không cấm, đồng thời chú trọng nâng cao

hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động

của kinh tế tư nhân , bảo đảm định hướng xã hội

chủ nghĩa của nền kinh tế nhằm đáp ứng tốt

hơn các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và

sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với quá trình đổi mới tư duy, đặc biệt

là trong thời kỳ đổi mới, Nhà nước đã ban hành

nhiều chính sách , biện pháp để phát triển kinh

tế tư nhân . Vì vậy, kinh tế tư nhân ( bao gồm

kinh doanh cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân

hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể

và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân như

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu

hạn , công ty cổ phần , công ty hợp doanh) đã

phát triển nhanh , thu hút đông đảo các tầng lớp

dân cư tham gia . Trong giai đoạn 1990 - 1995 ,

kinh tế cá thể, tiểu chủ tronglĩnh vực phi nông

nghiệp tăng rất nhanh : Nếu năm 1990 mới có

khoảng 800 000 cơ sở kinh tế cá thể tiểu chủ thì

đến năm 1995 lên tới khoảng 2 triệu cơ sở; tốc

độ tăng bình quân khoảng 20%/năm. Giai đoạn

1996 - 2000 , số hộ kinh doanh cá thể tăng chậm

hơn nhưng vẫn giữ ở mức tăng bình quân là

6%/năm.

Ở nông thôn , với việc thực hiện chủ trương

giao ruộng đất ổn định cho nông dân, hộ nông

dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ . Về thực

chất, đó là kinh tế cá thể hoặc kinh tế tiểu chủ .

Hiện nay, ở nước ta, có gần 12 triệu hộ nông

dân. Khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần đáng

kể vào thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nông

nghiệp những năm qua. Từ một nước phải nhập

khẩu hằng năm gần1 triệu tấn lương thực (vào

hai thập kỷ trước ) trở thành nước xuất khẩu gạo

đứng hàng thứ hai trên thế giới. Những năm

gần đây , ở nông thôn đã xuất hiện mô hình kinh

tế mới, đó là kinh tế trang trại. Hiện nay , cả

nước có khoảng 113 000 trang trại.

Cùng với kinh tế cá thể , tiểu chủ, các doanh

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và

công ty cổ phần có sự phát triển rất nhanh : Từ

132 doanh nghiệp (năm 1991 ) lên đến 70 000

doanh nghiệp (năm 2001) . Đáng chú ý là, từ

năm 2000 trở lại đây, số lượng doanh nghiệp

đăng ký đã tăng lên gấp nhiều lần, lớn hơn tổng

số doanh nghiệp 6 năm trước đó cộng lại. Thực

tế đócho thấy , tiềm năng phát triển khu vực

này rất lớn .

Trong cơ cấu các loại hình doanh nghiệp đã

đăng ký kinh doanh , số lượng doanh nghiệp tư

nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất: 58,76% ; công ty

trách nhiệm hữu hạn : 38,68% , còn lại là công

ty cổ phần và hợp doanh . Qua số liệu thống kê ,

khu vực kinh tế tư nhân nói chung và doanh

nghiệp tư nhân nói riêng hoạt động mạnh trong

lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Số doanh nghiệp

kinh doanh thương mại và dịch vụ chiếm

59,34% , còn lại là các ngành khác như xây

dựng , giao thông vận tải... chiếm tỷ trọng

17,03% . Trong thương nghiệp , kinh tế tư nhân

đang làm chủ nhiều ngành hàng , nhất là công

nghệ phẩm , lương thực thực phẩm , dịch vụca

nhân ... , đang thay thế nhiều lĩnh vực trước đây

do thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã

đảm nhận. Trong tổng mức lưu chuyển hàng

hóa bán lẻ xã hội, nếu năm 1990, kinh tế tư

nhân chiếm tỷ trọng 69,9% , đến năm 1998 tăng

lên 78 % thì đến năm 2002 tăng lên 80% ; tương

ứng, tỷ trọng của kinh tế quốc doanh và tập thể

giảm từ 30,1% xuống 22% và 20% .

( 2) Văn kiện đã dẫn , tr 98 - 99
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Quy mô của các doanh nghiệp thuộc khu

vực kinh tế tư nhân ở nước ta hiệnnay chủ yếu

lànhỏ và vừa . Số doanh nghiệp lớn còn rất

hiếm . Trong lĩnh vực phi nông nghiệp , số

doanh nghiệp có dưới 200 lao động chiếm

97,7%, số doanh nghiệp có vốn thực tế sử dụng

dưới 10 tỉ đồng chiếm 94,9 %.

Nhìn một cách khách quan , trong quá trình

đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , kinh tế tư nhân đã

góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế , huy

động các nguồn lực xã hội cho sản xuất kinh

doanh, tạo thêm việc làm , cải thiện đời sống

nhân dân , tăng nguồn thu cho ngân sách nhà

nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

Thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân ở

nước ta đã đóngvai trò tích cực và có hiệu quả

đối với giải quyết việc làm . Theo thống kê năm

2000, trên lĩnh vực phi nông nghiệp , có hơn4,6

triệu người làm việc trong khu vực kinh tế tư

nhân . Trong đó, số người làm việc trong các

doanh nghiệp , công ty chiếm khoảng 18 %; khu

vực kinh doanh cá thể, tiểu chủ chiếm khoảng

82%. So với tổng lao động toàn xã hội thì khu

vực này chiếm 12%, và chiếm gần 70 % lực

lượng lao động xã hội trong khu vực phi nông

nghiệp . Trong giai đoạn 1996 - 2000 , nếu tốc

độ tăng lao động bình quân trong các hộ kinh

doanh cá thể , tiểu chủ là 2,01 %/năm thì trong

các doanh nghiệp và công ty tư nhân là

24,15 %/ năm .Hiện nay , ở nước ta , lựclượng

lao động bổ sung hằng năm khoảng 1,4 triệu

người. Số lao động dôi dư từ các cơ quan ,

doanh nghiệp nhà nước do tinh giảm biên chế

và sắp xếp lại doanh nghiệp khá lớn , khoảng

gần 1 triệu người . Do đó , việc thu hút đáng kể

lực lượng lao động của khu vực kinh tế tư nhân

trong thời gian qua có một ý nghĩa cực kỳ quan

trọng trong giải quyết việc làm .

Từ năm 1996 trở lại đây , tỷ trọng GDP của

khu vực kinh tế tư nhân giữ ở mức 32% -

khoảng 1/3 GDP toàn quốc.Khu vực kinh tế tư

nhân có ưu thế là suất đầu tư thấp, dễ chuyển

đổi phương hướng sản xuất cho phù hợp với

nhu cầu thị trường ... Vì vậy , tốc độ tăng trưởng

của khu vực kinh tế tư nhân khá ổn định . Giai

đoạn 1996 - 2000 , tốc độ tăng trưởng bình quân

hằng năm của khu vực kinh tế tư nhân là 7,2 %,

trong đó doanh nghiệp tư nhân 8,5%, công ty

trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 6,1% ;

kinh doanh cá thể , tiểu chủ :7,2 %. Năm 2002 ,

tốc độ tăng trưởng chung cả nước đạt 7% thì

khu vực kinh tế tư nhân trong nước tăng 19%.

Khu vực kinh tế tư nhân còn góp phần làm tăng

nguồn thu cho ngân sách nhà nước , góp phần

giải quyết nhiều vấn đề kinh tế - xã hội.

Sự hình thành và phát triển khu vực kinh tế

tư nhân đã tạo nên không khí cạnh tranh giữa

các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày

càng sôi động và quyết liệt. Nó buộc doanh

nghiệp nhà nước cũng phải đổi mới để cạnh

tranh, tạo nên động lực mới trong nền kinh tế ,

làm cho kinh tế thị trường ngày càng thể hiện

rõ hơn .

Bên cạnh những kết quả nêu trên , khu vực

kinh tế tư nhân ở nước ta còn nhiều hạn chế :

Thứ nhất: Phần lớn các cơ sở của khu vực

kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, năng lực cạnh

tranh hạn chế.

Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân

có số vốn hoạt động bình quân thấp. Thiếu vốn

để sản xuất và mở rộng sản xuất là hiện tượng

phổ biến và được coi là một trong những cản

trở lớn nhất của khu vực kinh tế tư nhân . Đa số

các cơ sở sản xuất thuộc khu vực kinh tế tư

nhân đều sử dụng máy móc , thiết bị lạc hậu tới

hai, ba thế hệ. Số doanh nghiệp được trang bị

máy móc, thiết bị hiện đại chưa nhiều , chỉ có

khoảng 24 % số doanh nghiệp tư nhân và25%

số công ty trách nhiệm hữu hạn đủ sức đầu tư

mua sắm thiết bị hiện đại. Lao động trong khu

vực kinh tế tư nhân ít được đào tạo , trình độ văn

hóa và kỹ năng thấp , chủ yếu là lao động phổ

thông . Qua số liệu điều tra cho thấy trong khu

vực này chỉ có 5,13% số lao độngcó trình độ

đại học, khoảng 48,4% số chủ doanh nghiệp

không có bằng cấp chuyên môn , riêng các cơ

sở kinh tế cá thể và tiểu chủ chỉ có 0,5% số lao

động có trình độ cao đẳng và đại học .
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Thứ hai: Thị trường tiêu thụ sản phẩm đang

là trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế tư

nhân .

Số lượng cơ sở kinh tế tư nhân tiếp cận được

với thị trường thế giới còn rất ít, nên môi

trường kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân

chủ yếu là thị trường nội địa trong khi thị

trường nội địa lại phát triển yếu, một phần do

sức mua dân cư thấp , phần khác do khả năng

quản lý thị trường yểu,hàng lậu tràn lan chiếm

lĩnh thị trường .

Thứ ba : Chính sách đối với kinh tế tư nhân ,

đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân , còn chưa

thông thoáng .

Hệthống ngân hàng thường đặt ra những

điều kiện đối với doanhnghiệp tư nhân khi tiếp

cận với nguồn vốn của ngân hàng . Nhà nước

vẫn chưa có một chính sách cụ thể về giải quyết

mặt bằng các cơ sở sản xuất , kinh doanh.

Quan niệm xã hội đối với khu vực kinh tế tư

nhận chưa có sự đổi mới kịp thời; vẫn còn định

kiến ,mặc cảm , vẫn coi kinh tế tưnhân gắn liền

với những tiêu cựcnhư bóclột , tự phát...sợ đẩy

mạnh khu vực kinh tế này sẽ dẫn đến chệch

hướng . Những quan niệm trên ảnh hưởng

không nhỏ đến việc huy động các nguồn vốn

của khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư sản

xuất, kinh doanh .

Khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta mới ở

trình độ thấp của sự phát triển . Tính riêngrẽ, cá

nhân của mỗi doanh nghiệp đang là phổ biến ,

tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh

còn thấp nên chưatạođượcsứcmạnh chung và

phát huy lợi thế của từng cơ sở. Hơn nữa, tính

tự phát và các mặt tiêu cực của khu vực kinh tế

tư nhân đã gây không ít khó khăn đối với công

tác quản lý của Nhà nước. Tình trạng chấp

hành không nghiêm chỉnh luật pháp trong lĩnh

vực kinh doanh còn phổ biến . Nhiều doanh

nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chếđộ sổsách kế

toán , hóa đơn, chứng từ vàkê khai nộp thuế.

Không ít doanh nghiệp đã cố ý dùng nhiều loại

sổ sách kết toán : một cho chủ doanh nghiệp,

một để tính thuế và một cho ngân hàng. Ý thức

chấp hành nghĩa vụ thuế chưa cao, sử dụng

nhiều thủ đoạn trong việc trốn lậu thuế như :

bán hàng không xuất hóa đơn , làm hóa đơn giả ,

ghi giá trên hóa đơn thấp hơn nhiều so với số

tiền thực thu , v.v .. Thậm chí, có doanh nghiệp

còn lập hồ sơ xin hoàn thuế khống để chiếm

đoạt tiền của Nhà nước. Số thuế thu được chưa

tương xứng với tốc độ tăngtrưởng của khu vực

kinh tế này . Tình trạng thất thu thuế còn khá

cao, ước khoảng 30% ở các doanh nghiệp lớn ,

còn doanh nghiệp nhỏ thì tỷ lệ này cao hơn . Đa

số doanh nghiệp kinh doanh không đúng mặt

hàng đã đăng ký . Tình trạng làm hàng nhái ,

hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu công

nghiệp , cạnh tranh không lành mạnh , gian lận

thương mại còn khá phổbiến . Những hành vi

này đã làm giảm lòngtin của người tiêu dùng

đối với khu vực kinh tế tư nhân .Quyền lợi của

người lao động trong các khu vực kinh tế tư

nhân chưa được các chủ doanh nghiệp thực

hiện nghiêm túc. Chính phủ đã có quy định

mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp .

Tuy nhiên , kết quả điều tra mẫu doanhnghiệp

về tiền lương và việc làm năm 2001 cho thấy,

vẫn còn 0,2 % số doanh nghiệp tư nhân trả

lương dưới mức tối thiểu . Chính phủ cũng đã

quy định các doanh nghiệp phải nộp 15% quỹ

lương vào Quỹ Bảo hiểm xã hội cho người lao

động . Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo

hiểm xã hội ở khu vực kinh tế tư nhân còn

khôngít những thiếu sót . Ở Hà Nội , từ

năm 1997 đến năm 2002, bình quân chỉ có 7%

số đơn vị kinh tế tư nhân tham gia đóng bảo

hiểm xã hội.

Qua gần 18 năm thực hiện công cuộc đổi

mới, khu vực kinh tế tư nhân đóng một vai trò

quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Điều đó

khẳng định sựđúng đắn về chủ trương phát

triển nền kinh tế nhiều thành phần của Đảng và

Nhà nước ta . Tuy nhiên , từ những mặt được và

chưa đượccủa khu vực kinh tế này , cần có sự

tiếp tục đổi mới nhận thức và có những chính

sách hữu hiệu hơn để phát huy mạnh mẽ vai trò

của kinh tế tư nhân , làm cho nó thực sự là bộ

phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . D
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triển lực lượng sản xuất, chuyển từ sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn là vấn đề có

tính quy luật. Để đạt được mục tiêu này, mỗi

nước tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ

thể mà có con đường và giải pháp thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo những cách

thức riêng.

Nước ta thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại

hóa trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ở

vào giai đoạn

toàn cầu hóa

thiên nhiên ,

giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao

khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế .

Thời gian qua, các khu công nghiệp, khu chế

xuất đang là những nơi tiếp nhận và ứng dụng có

hiệu quả những thành tựu phát triển của khoa

học - công nghệ, kinh nghiệm và trình độ tổ

chức quản lý của quốc tế vào quá trình sản xuất.

Chỉ ởcác khu công nghiệp, khu chế xuất, các

nhà đầu tư mới được hưởng một số chính sách

ưu đãi , có đủ

điều kiện để

và hậu công

nghiệp. Những

thành tựu phát

triển vượt bậc

khoa học

Phát triển các

phát huy mọi lợi

thế . Thực tiễn

cho thấy , việc

tiếp nhận những

thành

công nghệ và khu công nghiệp , khu chế xuất: học- công nghệ

cách mạng tin

học đã làm cho

tất cả các quốc

gia không thể

đứng ngoài xu

thế quốc tế hóa .

Mỗi sản phẩm

được sản xuất ra

MỘTSỐ VẤNĐỀĐẶTRA

trên thị trường không còn là sản phẩm thuần túy

riêng của mỗi nước mà là sự kết tinh chung của

những giá trị mang tính nhân loại . Do vậy, liên

kết kinh tế và chủ động tham gia vào quá trình

phân công lao động quốc tế là một lợi thế cần

triệt để khai thác . Hoàn cảnh ấy đã đem đến

cho Việt Nam những cơ hội to lớn , nhưng đồng

thời cũng đặt chúng ta trước những thách thức

không nhỏ.

Để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và thực

hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đại hóa phù hợp với xu thế của thời đại, Đảng ta

đã lựa chọn phương thức phát triển các khu công

nghiệp, khu chế xuất. Đó chính là giải pháp tập

trung hóa sản xuất để đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa; giúp các nhà doanh nghiệp

tiết kiệm trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,

tiện lợi trong việc tổ chức quản lý , bảo vệ tốt

TRẦN VĂNLỢI •

trong các khu

công nghiệp,

khu chế xuất có

nhiều ưu thế hơn

hẳn so với các

đơn vị sản xuất,

kinh doanh ở

ngoài khu công

nghiệp , khu chế xuất. Bằng cách này , các khu

công nghiệp, khu chế xuất đang tạo ra cho đất

nước nhiều sản phẩm xuất khẩu , có chất lượng

cao thay thế hàng nhập khẩu, tạo ra thế và lực

mới cho nền kinh tế .

Khu công nghiệp, khu chế xuất là môi trường

tốt nhất để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ lâu

dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Do áp lực phải sản xuất ra các mặt hàng đủ

tiêu chuẩn xuất khẩu , các nhà đầu tư buộc phải

cùng với chúng ta quan tâm đến việc nâng cao

chất lượng đội ngũ những người lao động, nâng

cao trình độ chuyên môn và năng lực thực hành

cho những người trực tiếp sản xuất và quản lý .

Vì thế , các khu công nghiệp, khu chế xuất đang

là nơi mà ở đó, người lao động có cơ hội để

* Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

2

Số 16 (tháng 8 năm 2004 ) 45



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

tiếp thu tốt nhất công nghệ sản xuất hiện đại,

công nghệ quản trị tiên tiến . Ở đó , họ biết cần

phải tự giác tham gia vào quá trình đào tạo và tự

đào tạo lại để luôn luôn thích ứng với yêu cầu

phát triển của mỗi doanh nghiệp. Có thể nói,

nhìn vào kinh nghiệm của các nước và qua thực

tiễn Việt Nam , chúng ta nhận thấy , nơi có nhiều

thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực mới có chất

lượng cao và tốt là các khu công nghiệp, khu chế

xuất. Đây chính là động lực góp phần thực

hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa .

Nhìn tổng thể, phát triển các khu công

nghiệp , khu chế xuất chính là quá trình thực

hiện phân công lại lao động xã hội ở một trình

độ cao hơn , nhằm cơ cấu lại nền kinh tế theo

hướng tập trung khai thác tốt nhất mọi nguồn lực

và những lợi thế hiện có, nâng cao sức cạnh

tranh và đẩy nhanh tốc độ phát triển chung của

nền kinh tế; chính là bước thể hiện tối ưu ý tưởng

"đi tắt , đi đón đầu" trong thời đại ngày nay .

ս

Như vậy, xét trên mọi khía cạnh , các khu

công nghiệp, khu chế xuất đang ngày càng tỏ rõ

ưu thế không thể thay thế trên con đường công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với việc góp

phần tạo ra một lượng hàng hóa xuất khẩu và

tiêu dùng có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc

làm cho một bộ phận không nhỏ những người

lao động ở khắp mọi miền đất nước, nhất là lao

động phổ thông ở các vùng nông thôn , vùng sâu

vùng xa; nâng cao kim ngạch xuất khẩu và thu

nhập quốc dân , ổn định đời sống kinh tế - xã

hội ... thì khu công nghiệp, khu chế xuất còn là

nơi góp phần tạo ra động lực cho quá trình tiếp

thu công nghệ, chuyển dịch cơ cấu và phân công

lại lao động trên phạm vi toàn xã hội , phù hợp

với xu thế hội nhập và cạnh tranh quốc tế . Ngoài

ra, thông qua phát triển các khu công nghiệp,

khu chế xuất mà một hệ thống kết cấu hạ tầng

mới cả về kinh tế và xã hội đã nhanh chóng được

hình thành . Kết cấu hạ tầng về kinh tế - kỹ thuật

đã tác động quyết định đến quá trình hình thành

và phát triển kết cấu hạ tầng xã hội . Và cùng với

quá trình phát triển các khu công nghiệp, khu

chế xuất là đời sống văn hóa và tinh thần của

nhân dân cũng được nâng cao. Nói tóm lại, cái

được đáng nói hơn cả là, chúng ta sẽ có được

một thế hệ những người lao động mới , bản lĩnh ,

năng động , nhạy cảm và đầy sáng tạo . Họ là lực

lượng đi tiên phong trong việc phát triển những

ngành khoa học - công nghệ cao, những ngành

kinh tế mũi nhọn , ứng dụng phương thức quản lý

mới theo chuẩn quốc tế , tạo thế chủ động cho đất

nước hội nhập kinh tế quốc tế .

Tuy nhiên , sau nhiều năm phát triển , bên

cạnh những mặt mạnh , mặt tích cực là cơ bản , thì

các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đã bộc

lộ một số khiếm khuyết. Vì vậy, cần có sự đánh

giá thật khách quan và công bằng các mặt mạnh

và yếu của các khu công nghiệp , khu chế xuất

trong thời gian qua.

1 - Về mặt nhận thức , ai cũng thấy rất rõ vị

trí, vai trò to lớn của các khu công nghiệp , khu

chế xuất đối với quá trình thực hiện công nghiệp

hóa , hiện đại hóa . Tuy nhiên , ở các cấp độ khác

nhau, không phải tất cả các bộ, ban , ngành đều

có quan điểm đồng thuận trong việc hỗ trợ thúc

đẩy quá trình phát triển các khu công nghiệp,

khu chế xuất. Một trong những nguyên nhân là ,

chúng ta đang rất thiếumột cơ chế chung thống

nhất, một mặt bằng quyhoạch tổng thể cùng một

hệ thống chính sách đồng bộ cho sự phát triển

các khu chế xuất , khu công nghiệp. Hiện nay,

gần như hầu hết các tỉnh , thành phố đều có khu

công nghiệp, khu chế xuất . Xét về yêu cầu phát

triển của từng địa phương , điều này là hợp lý và

công bằng . Nhưng đó là sự hợp lý và công bằng

theo lối tư duy truyền thống . Trên phạm vi cả

nước, không nhất thiết tỉnh , thành phố nào cũng

phải có các khu công nghiệp, khu chế xuất . Chỉ

có tùy thuộc vào vị trí địa lý và những lợi thế của

từng địa phương mà quy hoạch khu công nghiệp,

khu chế xuất hoặc vùng, cụm vùng công nghiệp,

vùng chế xuất mới giảm được chi phí xây dựng

kết cấu hạ tầng , khai thác được lợi thế của các

doanh nghiệp cùng nhóm ngành , đồng thời sử

dụng có hiệu quả các tiện ích phục vụ khác

ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Rõ ràng ,
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đã đến lúc cần phải có một quan
điểm chung

thống nhất về quy hoạch, về hệ thống chính

sách, cơ chế cho tất cả các khu công nghiệp, khu

chế xuất.

2 - Một vấn đề cấp bách khác cũng đang

được đặt ra, đó là đổi mới công tác quản lý các

khu công nghiệp, khu chế xuất . Để hấp dẫn và

tạo sự thông thoáng cho các nhà đầu tư , Nhà

nước cần phải đổi mới cơ chế theo hướng trao

thêm các quyền hạn cho Ban Quản lý các khu

công nghiệp , khu chế xuất . Kinh nghiệm cho

thấy , để thực sự phát huy hiệu quả của các khu

công nghiệp, khu chế xuất , Nhà nước chỉ nên

thực hiện khâu quản lý ở lĩnh vực lập kế hoạch ,

quy hoạch chung ; cải cách thủ tục hành chính,

ban hành các chếđộ chính sách và kiểm tra giám

sát quá trình tổ chức thực hiện, không nhất thiết

phải can thiệp sâu và cụ thể vào hoạt động của

từng khu công nghiệp , khu chế xuất. Nhiều

chính sách ban hành trong thời gian qua cũng

chưa thật cởi mở và chưa thông thoáng đã hạn

4 - Nhà nước cần có những chính sách đột

phá trong khâu xúc tiến đầu tư và kinh doanh bất

động sản trong các khu công nghiệp, khu chế

xuất. Nhiều nước xung quanh chúng ta, do có cơ

chế thưởng rất thỏa đáng cho khâu vận động xúc

tiến đầu tư nên đã thu hút được rất nhiều nhà đầu

tư , tập trung nguồn vốn về cho đất nước họ. Trên

thực tế , những năm qua, chúng ta đã phát triển

kinh doanh rất hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng

các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên ,

do chỉ thuần túy kinh doanh kết cấu hạ tầng, các

nhà đầu tư thường quan tâm nhiều đến việc lấp

đầy khu công nghiệp, khu chế xuất hơn là quan

tâm đến giá trị đầu tư vào các khu công nghiệp ,

khu chế xuất . Xét về toàn cục, giá trị đầu tư thấp

không mang lại ưu thế cho nền kinh tế .

5 - Trong khi tập trung đầu tư phát triển các

đến sựcânđối giữa phát triển khu công nghiệp,

khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng nên tính

khu chế xuất với việc hình thành và phát triển

các trung tâm thương mại, dịch vụ khoa học

chế vai trò quản lý của lãnh đạo các khu công công nghệ, tài chính, ngân hàng, du lịch. Mộtsố

nghiệp, khu chế xuất.

3 - Việc phát triển các khu công nghiệp, khu

chế xuất thời gian qua cũng đang gặp trở ngại

không thuộc thẩm quyền giải quyết của các ban

quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất là chính

sách đền bù giải tỏa mặt bằng . Do chưa có hệ

thống quan điểm chỉ đạo chung thống nhất , chưa

có chính sách định giá thích hợp , đặc biệt là

chưa phân cấp giao quyền chủ động cho từng địa

phương , từng Ban Quản lý các khu công nghiệp,

khu chế xuất... nên thời gian qua, công tác đền

bù giải tỏa mặt bằng còn gặp nhiều trở ngại . Từ

chỗ thiếu nhất quán vàđồng bộ ,chúng tađã để

đất đai - nguồn tài sản vô giá của xã hội thuộc

quyền sở hữu của toàn dân - cho nhiều kẻ cơ hội

và các phần tử đầu cơ trục lợi, cản trở công tác

quy hoạch giải tỏa, xâm phạm đến lợi ích chung.

Do vậy, đã đến lúc cần mạnh dạn đổi mới cơ

chế, quản lý và chính sách về đất đai phù hợp

với yêu cầu phát triển các khu công nghiệp , khu

chế xuất.

ý kiến cho rằng , không nên tập trung đầu tư phát

triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở hai thành

phốlớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ

Chí Minh, ở đây, nên dành riêng sự ưu tiên nhằm

phát triển dịch vụ đào tạo , nghiên cứu khoa học ,

các trung tâm thương mại, các ngành du lịch ,

công nghệ thông tin , tài chính, văn hóa - nghệ

thuật, báo chí ... Đó là những ngành kinh tế có

thu nhập cao , phù hợp với xu thế phát triển của

các đô thị hiện đại , tạo ra động lực để phát triển

các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tính chỉnh

thể và sự phân bố hợp lý của quy hoạch phát

triển theo ngành, vùng và sự liên kết giữa chúng

là rất cần thiết cho vấn đề chuyển dịch cơ cấu

kinh tế và phân công lao động xã hội .

6 - Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ

các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng là vấn

đề cần được quan tâm. Thực tiễn của quá trình

phát triển đã chỉ rõ sự bất cập trong đào tạo

nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp
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hóa, hiện đại hóa nói chung, phát triển khu công

nghiệp, khu chế xuất nói riêng. Đang có nghịch

lý là xã hội khủng hoảng thừa lao động, nhưng

các doanh nghiệp lại đang thiếu nguồn nhân lực

trầm trọng , do chúng ta đào tạo nhưng không

tính đến nhu cầu sử dụng thực tế của các nhà

doanh nghiệp . Kết quả là, những ngành nghề mà

các doanh nghiệp đang cần chúng ta lại không

tập trung đào tạo để đáp ứng .

7 - Ô nhiễm môi trường cũng đang là vấn đề

nổi cộm trong tất cả các khu công nghiệp ,khu

chế xuất. Nếu mỗi địa phương đềucókhu công

nghiệp , khu chế xuất thì vấn đề ô nhiễm môi

trường và xử lý nguồn chất thải xét trên toàn cục

sẽ là một thách thức lớn đối với cả nước. Ô

nhiễm đang hủy diệt môi trường sinh thái,gây

ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống. Trong

quy hoạch các khu công nghiệp chúng ta vừa

thiếu những chính sách cụ thể , vừa không kiên

quyết và chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề

chống ô nhiễm và xử lý chất thải công nghiệp.

8 - Chính sách hỗ trợ vốn và đầu tư khoa

học - công nghệ để phát triển các khu công

nghiệp, khu chế xuất cũng cần được nhìn nhận

lại một cách nghiêm túc. Nếu thừa nhận rằng ,

khu công nghiệp, khu chế xuất là đòn bẩy thúc

đẩy quá trình thực hiện công nghiệp hóa , hiện

đại hóa, thì vốn và khoa học - công nghệ chính

là động lực cho phát triển khu công nghiệp, khu

chế xuất. Điều đáng lo ngại hơn cả là, trong lúc

các nước quanh chúng ta đang có những chính

sách rất thỏa đáng để tập trungnguồn vốn và đầu

tư cho khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát

triển ngày càng cao của các khu công nghiệp,

khu chế xuất, thì chúng ta lại chưa có một chính

sách đủ mạnh về vấn đề này. Xét về lâu dài, khu

công nghiệp, khu chế xuất là xương sống của sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nó là nền

tảng không thể thiếu được nhằm chuyển dịch cơ

cấu và phân công lại lao động xã hội . Do đó rất

cần có hệ thống chính sách vốn và tài chính hợp

lý, khoa học và công nghệ đúng tầm .

9 - Các vấn đề khác như xây dựng nhà ở , xây

dựng đời sống văn hóa , chợ, trường học, cơ sở y

tế ... cho công nhân ở các khu công nghiệp , khu

chế xuất cũng đang là những vấn đề bức xúc.

Chính sách đầu tư cho con người ở các khu công

nghiệp, khu chế xuất có thể nói là chưa tương

xứng với yêu cầu đặt ra . Gần như trên phạm vi

cả nước, chúng ta chưa có một khu quy hoạch

nhà ở nào cho công nhân đúng tầm với vị thế

công việc và tương lai phát triển lâu dài của họ.

Đây quả thật là những vấn đề trăn trở vàbức

triển mà chúng ta hướng tới cũng chính là cho

xúc. Bởi suy cho cùng, mục tiêu của sự phát

con người và vì con người .

10 - Cuối cùng chúng tôi kiến nghị Nhà nước

nên tập trung xây dựng khu công nghiệp, khu

chế xuấtphục vụ riêng cho ngành nông nghiệp.

Nước ta là một nước nông nghiệp với hơn 80%

số dân làm nghề nông. Công nghiệp hóa nông

nghiệp , nông thôn là vấn đề luôn được Đảng và

Nhà nước ta đặc biệt quan tâm . Do đó , cần một

số khu công nghiệp, khu chế xuất ở các vùng

kinh tế nông nghiệp trọng điểm để hỗ trợ và thúc

đẩy phát triển nông thôn .Chẳng hạn như , cần có

các vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi, các

trung tâm giống, phânbón, thuốc trừ sâu... và ở

đó, cần có những chính sách thật sự ưu đãi để tạo

động lực cho sự phát triển .

Quy hoạch và phát triển tổng thể các khu

công nghiệp , khu chế xuất là vấn đề lớn bao quát

trên nhiều lĩnh vực . Trong những năm qua,

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa

phương đi đầu trong cả nước thực hiện có hiệu

quả công tác này. Từ những kinh nghiệm thực

tiễn củaThành phố Hồ Chí Minh và các khu

công nghiệp, khu chế xuất của các tỉnh , các cụm

công nghiệp phía Nam , chắc chắn chúng ta sẽ

chắtlọcđược nhiều ý kiến phong phú, thiết thực .

Đây cũng chính là những kinh nghiệm tốt góp

phần nâng cao nhận thức cho toàn Đảng , toàn

dân về tầm quan trọng của vấn đề phát triển các

khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự nghiệp

xây dựng đất nước. D
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Bảo tồn và phát huy

văn hóa các dân tộc thiểu số

trong giai đoạn hiện nay

V

ĐỖ THANH HÀ

IỆT Nam là một quốc gia đa dân tộc ,

trong đó dân tộc Kinh chiếm đại đa số,

53 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13%

số dân cả nước. Ngoài các tỉnh đồng bằng và

thành phố ở miền Nam có đồng bào Chăm , Khơ

Me vàHoa sinh sống , phần lớncác dân tộc thiểu

số sống đan xen tại các tỉnh miền núi , trải đều

khắp các vùng miền . Các yếu tố văn hóa đặc sắc

của từng dân tộc, từng vùng kết hợp lại với nhau

tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam thống nhất

trong đa dạng . Nghĩa là bên cạnh bản sắc chung

có bản sắc riêng từng dân tộc ; phát huy thế mạnh

của cái riêng mới có thể nói tới cái phong vị đậm

đà của nền văn hóa đa dân tộc .

1 - Vùng văn hóa Tây Bắc là vùng quần cư

của các dân tộc Thái, Mường , Mông, Dao... Nét

độc đáo của vùng văn hóa này thể hiện ở nhiều

phương diện : các làn điệu Khắp , Xòe Thái, múa

Khèn của người Mông, tục uống rượu cần bên

bếp lửa, các trang phục với các hoa văn mang

đậm quan điểm thẩm mỹ riêng có của từng dân

tộc. Bộsửthi Đẻ đất , đẻ nước và trường ca Út

Thêm của vùng văn hóa này đã gópvào kho tàng

văn hóa dân gian Việt Nam một diện mạo đặc

sắc, gắn với sự phát triển của văn hóa vùng.

Vùng văn hóa Việt Bắc là nơi sinh sống của

các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chay...

với các lễ hội tung bùng (hội Lùng Tùng - hội

xuống đồng) và các làn điệu Then , Sli, Lượn ...

duyên dáng.

Vùng

Trường Sơn

văn

-

hóa

Tây

Nguyên với diện tích

khá lớn , là nơi cư trú của

các dân tộc Vân Kiều ,

Cà Tu, Mơ Nông, E đê,Ê

Ba Na, Gia Rai, Cò Ho,

Mạ... Nét văn hóa không

ở đâu có là nghệ thuật

cồng chiêng, lễ bỏ mả,

tục đâm trâu , kể khan,

tượng nhà mồ... Đặc biệt các trường ca nổi tiếng :

Đam San , Xing Nhã, Đăm Di, v.v .. đã lôi cuốn

nhiều nhà nghiên cứu phân clo (folklore ) trong

và ngoài nước.

Vùng văn hóa Nam Trung Bộ là nơi đồng

bào Chăm sinh sống , tiêu biểu là các tháp Chàm

và những làn điệu dân ca trữ tình gắn với quá

trình chìm nổi của dân tộc .

Còn ở vùng văn hóa Tây Nam Bộ là nơi có sự

hiện diện của người Khơ Me với nghệ thuật sân

khấuDù kê , Dĩ kê đặc sắc. Đây là loại hình sân

khấu duynhất mà không một dân tộc thiểu số

nào có được ở các vùng miền .

2 - Văn hóa truyền thống của các dân tộc

thiểu số chủ yếu tồn tại và phổ biến ở dạng văn

hóa dân gian , qua văn học truyền miệng, âm

nhạc, nhảy, múa, sân khấu , mỹ thuật, kiến trúc,

lễ hội , phong tục tập quán , tín ngưỡng và ẩm

thực...

Mỗi dân tộc đều có công cụ giao tiếp - đó là

tiếng nói, thể hiện sắc thái riêng của họ. Chính

vì vậyhọ luôncố gắng gìn giữtiếng nói riêng.

Một số dân tộc thiểu số ở nước ta đã có hệ chữ

viết riêng của mình từ khá sớm . Đó là các dân

tộc Tày, Thái , Nùng, Dao , Khơ Me, Chăm...

Ngay cả một số dân tộc thiểu số với số dân ít ỏi

cũng đã duy trì một ngôn ngữ riêng , nhưng tiếc

* Viện Nghiên cứu Văn hóa
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rằng những ngôn ngữ đó đang dần bị mai một và

có nguy cơ bị đồng hóa, bị hòa vào ngôn ngữ của

những dân tộc lớn hơn ; trong môi trường sinh

sống của họ, tiếng mẹ đẻ chỉ còn được dùng

trong phạm vi gia đình hay nội bộ dân tộc (như

trường hợp ngôn ngữ tộc người Ơ Đu ) . Có một

chính sách thích hợp và biện pháp có hiệu lực để

bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số đó là

một yêu cầu khách quan trọng bảo tồn và phát

huy văn hóa các dân tộc thiểu số . Liều lượngphổ

biến tiếng nói phổ thông chung (tiếng Việt) và

tiếng nói dân tộc , đang là vấn đề cần nghiên cứu

và ứng dụng . Chúng ta đã sử dụng rộng rãi và

đưa vào nhà trường hệ chữ viết của một số dân

tộc đã tồn tại từ lâu đời như chữThái, chữ Chăm ,

chữ Khơ Me, chữ Hoa . Bên cạnh đó là phát triển

các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc

để cho người dân các dân tộc thiểu số nghe và

tiếp thu được các chính sách của Đảng và Nhà

nước và mở mang dân trí. Một trong những ưu

việt của văn hóa dưới chế độ ta là ở điểm ấy ,

nhưng duy trì và phát triển nó như thế nào trong

tình hình hiện nay là việc không dễ dàng .

Văn hóa truyền thống của các dân tộc được

thể hiện qua các sinh hoạt như lễ hội , phong tục

tập quán (ma chay, cưới xin) , các trò vui chơi

giải trí . Các bản nhạc, lời ca , điệu múa với các

nhạc cụ như chiếc khèn của người Mông, cồng

chiêng của người Mường... đã tạo nên không khí

rộn rã, đầm ấm trong những ngày lễ , ngày hội ,

có sức lôi cuốn cộng đồng. Các bộ trang phục

độc đáo sặc sỡ của các thiếu nữ dân tộc trong các

buổi lễ hội , luôn gây ấn tượng với các du

khách... Tất cả đã trở thành nếp sống đặc trưng

của mỗi dân tộc , đều là tài sản quý báu của văn

hóa Việt Nam. Do vậy vấn đề bảo tồn các di sản

văn hóa dân tộc phải trở thành quốc sách .

nay,
do3 - Từ ngày thống nhất đất nước đến

chủ trương phân bố lại lao động trên phạm vi cả

nước nên đồng bào miền xuôi đã đến lập nghiệp

ở miền núi , nơi đất rộng người thưa, hình thành

những vùng kinh tế mới, đồng bào Kinh sống

xen kẽ với đồng bào dân tộc thiểu số . Tuy vậy,

bên cạnh việc di dân theo kế hoạch vẫn còn

diễn ra tình trạng di dân tự do đến địa bàn

Tây Nguyên và miền núi, các tỉnh ven biển miền

Trung và Đông Nam Bộ, đã làm xáo trộn bức

tranh phân bố dân cư , tạo nên một sự thay đổi

lớn về cơ cấu thành phần các dân tộc . Hậu quả

của thay đổi đó là sự biến đổi dần về quan hệ

ngôn ngữ , nhân chủng và văn hóa của chính bản

thân dân di cư và dân bản địa , từ đó ảnh hưởng

đến sự biến đổi về đời sống văn hóa.

Việc cư trú xen kẽ của nhiều thành phần dân

tộc trên cùng một vùng đã tạo ra ở mỗi địa

phương một ngôn ngữ giao tiếp chung . Những

ngôn ngữ này thường là ngôn ngữ của cư dân có

dân số đông nhất , hoặc có trình độ phát triển cao

nhất trong vùng. Tiếng Kinh và chữ quốc ngữ

vẫn là ngôn ngữ phổ thông - một trong những

yếu tố cơ bản giúp các dântộc thiểu số có điều

kiện phát triển trong thời kỳ mới của đất nước.

Mỗi một dân tộc hay nhóm địa phương vẫn giữ

được những yếu tố văn hóa chung của toàn vùng ,

thể hiện qua những nét riêng biệt về hình dáng

hay cách bố cục nhà ở, về màu sắc , cách xếp đặt

hoa văn trên y phục, về cách sử dụng công cụ,

hay duy trì các lễ thức tôn giáo , tín ngưỡng ,

trong phong tục ma chay, cưới xin . Trong quá

trình chung sống, họ vừa để rơi rụng một số yếu

tố văn hóa cổ truyền , vừa tiếp thu những yếu tố

văn hóa của các dân tộc cùng cộng cư , hay sáng

tạo ra những yếu tố văn hóa mới thích hợp với

hoàn cảnh sinh sống mới. Đó là quy luật tất yếu

trong quá trình phát triển .

Như vậy có thể thấy rằng văn hóa các dân tộc

thiểu số có những vấn đề riêng cần phải giải

quyết , và chúng ta cần phải chú trọng đầy đủ các

mặt riêng này để bảo vệ , giữ gìn, và phát huy

mọi đặc điểm tốt đẹp của văn hóa các dân tộc

thiểu số.

Lấy trường hợp các dân tộc vùng Trường

Sơn - Tây Nguyên làm ví dụ. Hiện nay, các dân

tộc Trường Sơn - Tây Nguyên đã có mối quan

hệ chặt chẽ với nhau về nhiều mặt trong đời

sống văn hóa . Có thể nói ở đây biên giới các tộc
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người hầu như xóa bỏ, và hiện tượng cư trú xen

cài giữa các dân tộc diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Trong mối quan hệ đó, các dân tộc tiếp thu được

những cái hay, cái đẹp của nhau để bổ sung vào

kho tàng văn hóa của dân tộc mình những sắc

thái mới , đồng thời thông qua đó các dân tộc có

điều kiện hiểu biết, gần gũi lẫn nhau , tránh đượcgần gũi lẫn nhau , tránh được

những điều hiềm khích, kỳ thị dân tộc. Đây là xu

hướng tích cực cần được khuyến khích và phát

huy. Nhưng cũng cần chú ý tránh xu hướng quan

hệ văn hóa theo lối cưỡng bức, áp đặt. Điều này

sẽ dẫn đến xu hướng tiêu cực, không chỉ làm mất

đi những giá trị văn hóa dân tộc mà còn dẫn đến

những mâu thuẫn dân tộc không cần thiết .

Một vấn đề nữa cần nói đến là hiện nay ở

vùng đồng bào dân tộc thiểu số , sự xuất hiện

ngày càng nhiều các đơn vị định canh, định cư ,

các lâm trường, nông trường( nhất là các nông

trường trồng cây công nghiệp : cao-su , chè ,

cà-phê...) . Ởđây đơn vịcư trú đồng thời là đơn

vị sản xuất theo một phương thức tiến bộ,

phương thức sản xuất này cũng biểu hiện cuộc

sống văn hóa được nâng cao hơn. Vì vậy nhu cầu

về văn hóa của đồng bào cũng đổi mới và tăng

lên rõ rệt . Điều kiện ăn , ở , đi lại , học hành của

đồng bào dân tộc được cải thiện , lối sống và nếp

sống có nhiều thay đổi. Đây là những trung tâm

kinh tế và văn hóa có khả năng bổ sung cuộc

sống vật chất và tinh thần của đồng bào thiểu số

và có ảnh hưởng tỏa rộng ra khắp các buôn, làng .

Ngoài những cơ sở trên , cần chú trọng đến

vai trò và vịtrí của các " tụ điểm " trong xây dựng

đời sống văn hóa. Đó là những phiên chợ nơi mà

đồng bào dân tộc thường hay tụ họp lại theo định

kỳ vì mục đích giao lưu kinh tế và văn hóa. Đó

cũng có thể là nơi diễn ra các lễ hội truyền

thống , hay là nơi thờ cúng. Vấn đề là, cần tổ

chức tốt các sinh hoạt văn hóa độc đáo này, cải

tạo những yếu tố tiêu cực, đưa vào sinh hoạt này

những nội dung văn hóa tiến bộ cho phù hợp với

xu hướng phát triển văn hóa hiện nay .

4 - Trong giai đoạn hiện nay, do chính sách

mở cửa, văn hóa Việt Nam đang ngày càng gia

tăng sự giao tiếp với nhiều nền văn hóa khác

nhau trong khu vực và trên thế giới , và nó đã

khởi sắc nhanh chóng cùng với sự phát triển của

cơ chế thị trường. Nhưng việc bảo tồn và phát

huy văn hóa truyềnhuy văn hóa truyền thống của các dân tộc lại

đang gặp nhiều trở ngại trước những thách thức

của quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hàng

ngày. Mặt khác , với các phương tiện thông tin

đại chúng hiện đại, giao thông, kết cấu hạ tầng

có nhiềutiến bộ đã tạo điều kiện cho việc giao

lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền diễn ra

thuận lợi, từ đó phát sinh xu hướng "Kinh hóa"

làm mất đi những nét văn hóa riêng của một bộ

phận dân tộc thiểu số. Ví dụ như nhà sàn với vẻ

đẹp riêng của nó, là sự thích ứng với cảnh quan ,

điều kiện tự nhiên, khí hậu, là sáng tạo văn hóa

của nhiều dân tộc lại bị thay thế bằng các kiểu

nhà đất, nhà ngói như của người Kinh ; hay trang

phục truyền thống của các dân tộc lại ít được

giới trẻ ưa chuộng, thay vào đó là các bộ âu

phục ; hay một số phong tục tập quán như cưới

xin cũng ít nhiều bị Kinh hóa từ trang phục đến

hình thức tổ chức... Hiện tượng nam nữ thanh

niên dân tộc thiểu số không thiết tha với những

điệu múa, làn điệu của nghệ thuật dân tộc mình,

không phải là hiếm. Bên cạnh đó còn xảy ra một

số tình trạng đáng lo ngại như nạn đào bới cổ

vật, ăn cắpcổ vật và bán ra nước ngoài nhiều cổ

vật quý hiếm, nhạc cụ cồng chiêng... Chưa bao

giờ vấn đề bảo tồn đi đôi với phát huy văn hóa

dân tộc thiểu số được đặt ra mạnh mẽ như hiện

nay, là vì thế .

5 - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa

VIII) của Đảng đã nêu rõ: phải xây dựng "nền

văn hóa mới kết hợp hài hòa tinh hoa văn hóa có

phong cách riêng của từng dân tộc anh em trong

đại gia đình dân tộc Việt Nam" .

Chỉ thị số 39, ngày 3-12-1998 , của Thủ tướng

Chính phủ cũng nhấn mạnh: "Làm tốt hơn nữa

công tác giữ gìn , phát huy tinh hoa văn hóa

truyền thống các dân tộc thiểu số . Đồng thời với

công việc sưu tầm, nghiên cứu , khai thác và giới

thiệu , cần có kế hoạch bảo tồn các công trình ,
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địa chỉ văn hóa có giá trị tiêu biểu ở vùng các

dân tộc thiểu số (như các chùa, tháp, nhà rộng,

nhà dài, nhà sàn , các làng bản có nghề thủ công

truyền thống...) và các di sản văn hóa có giá trị

khác ..." .

Trong 3 năm 1997 - 1999, Bộ Văn hóa thông

tin đã đầu tư hơn 8 tỉ đồng vốn ngân sách sự

nghiệp thuộc Chương trình văn hóa cho các

hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa

phi vật thể. Với nguồn vốn kể trên , các dự án sưu

tầm văn hóa phi vật thể đã được các Sở văn hóa

thông tin thực hiện và chủ yếu tập trung vào hai

lĩnh vực ưu tiên là các di sản văn hóa đang có

nguy cơ bị mai một: đó là các di sản của một số

dân tộc có số dân ít ỏi (dưới 5 000 người) và di

sản nghệ thuật dân gian do các nghệ nhân tuổi

nắm giữ. Kết quả cho thấy, một số dự án về

văn hóa các dân tộc thiểu số (như lễ nhảy lửa, lễ

mừng sinh nhật của người Pà Thẻn , lễ tế trời của

dân tộc Lô Lô, lễ ăn trâu mừng nhà Rông của

người Brâu, tục ăn mừng lúa mới của dân tộc

Châu Mạ - tỉnh Đồng Nai , tục hát Sim của người

Vân Kiều , đám cưới và sinh hoạt âm nhạc của

người Tà Ôi, nghệ thuật và lễ tục của người Rơ

Măm , hát đối đáp Tăm -pớt của dân tộc Mạ, tục

lệ hôn nhân của người Phù Lá... ) đã hoàn thành

và đạt hiệu quả cao.

cao

Cũng trong thời gian qua , về cơ bản đã điều

tra , sưu tầm được vốn văn học và ca - múa - nhạc

của các dân tộc có số dân tương đối đông, sống

tập trung ở vùng núi thấp như các dân tộc Thái ,

Mường , Tày, Nùng, Cao Lan, Chăm, Khơ Me,

Mơ -Nông, Ê Đê, Ba Na, Gia Rai và một phần

lớn vốn văn hóa của các dân tộc Dao , Mông,

Khơ Mú, Lô Lô, Vân Kiều , Ka Dong... Bên cạnh

đó, một số dự án về sưu tầm trường ca của các

dân tộc thiểu số cũng được thực hiện như trường

ca của các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Mơ Nông, Gia
Ê

Rai ... Rất nhiều di tích lịch sử văn hóa các dân

tộc thiểu số được công nhận, trùng tu và bảo tồn ,

Điều đáng ghi nhận là từ khi có nghị quyết

Trung ương 5 và cuộc vận động " Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa" đến nay phong

trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa,

thực hiện nếp sống văn minh đã được triển khai

ở hầu hết các vùng trong cả nước . Có thể thấy rõ

phong trào này đã góp phần bài trừ các hủ tục lạc

hậu như đám ma không để dài ngày , đám cưới

không thách cao, việc tổ chức ăn uống linh đình

đã giảm ; phong trào góp phần tích cực trong việc

thúc đẩy xây dựng đời sống kinh tế , xóa đói

giảm nghèo, nâng cao dần đời sống vật chất và

tinh thần của nhân dân . Đã xuất hiện một số điển

hình : xã Sủng Máng huyện Mèo Vạc , tỉnh Hà

Giang; xã Cẩm Giàng (Bắc Cạn) , bản Noọng

Luông (Lai Châu) bản Xiêng Hưng (Nghệ An ) ,

xã Ea Tu (Đắc Lắc )...

Cũng như phong trào xây dựng hương ước ở

vùng người Kinh, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu

số phong trào xây dựng các quy ước từ thôn bản

đến cấp xã dựa trên những phong tục tập quán ,

luật tục của địa phương đã phát triển . Điều đáng

nói ở đây là cácquy ước này có tính đến những

vấn đề đang diễn ra trong thực tế , đặc biệt những

vấn đề trong đời sống chính trị hiện nay của

bà con.

Để có thể làm tốt hơn nữa việc xây dựng đời

sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

những người làm công tác văn hóa các cấp từ

trung ương đến địa phương cần phát huy hếtkhả

năng , tìmmọi biệnpháp để duy trì, bảo tồn các

giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các

dân tộc , như điều tra tổng thể kho tàng văn hóa

các dân tộc , sưu tầm các giá trị văn hóa của đồng

bào trong sách vở, lưu giữ các hình mẫu văn hóa

về nhà cửa, trang phục, ăn uống, dụng cụ sản

xuất, nhạc cụ... Có như vậy mới giúp cho đồng

bào thấy được những giá trị văn hóa mà ông cha

mình đã tạo dựng nên trong suốt quá trình lịch sử

và cũng giúp cho họ lưu giữ được cái gốc văn

hóa của dân tộc mình, để họ tự suy ngẫm và

hành động, tự đứng lên bằng ý chí, nghị lực của

chính mình trong sự nghiệp xây dựng đời sống

mới hiện nay ở đất nước ta . D
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ĐỒNG NAI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

LÊ HOÀNG QUÂN

S

AU ngày giải phóng (30-4-1975 ), Đồng

Nai vẫn là một tỉnh nông nghiệp , với cơ

cấu nông nghiệp chiếm trên 65% GDP.

Đến nay, Đồng Nai từng bước trở thành một tỉnh

công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía

Nam , là một trong những địa phương tạo được

sự thu hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài,

có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao

(trên 13%) .

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng Nai

trong 18 năm qua đã tạo ra sự chuyển biến tích

cực và có thể chia ra 3 giai đoạn như sau :

1 - Giai đoạn chuyển biến bước đầu về xác

định cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa (1986 - 1990 )

Là giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, nền

kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung ,

bao cấp sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội

chủ nghĩa ; chuyển từ nền kinh tế tự cấp, tự túc

sang nền kinh tế hàng hóa nhiềuthành phần ,

quan

nhiều hình thức sở hữu . Đại hội IV của Đảng bộ

tỉnh đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và

điểm rất rõ là, đưa ngành công nghiệp trở

thành vị trí số một trong cơ cấu kinh tế của Đồng

Nai (mặc dù vẫn coi nông nghiệp là mặt trận

hàng đầu ).

Để thực hiện chủ trương trên , năm 1987 -

1988, Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết về

3 chương trình kinh tế giai đoạn 1986 - 1990

(Chương trình sản xuất lương thực , thực phẩm ;

Chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và Chương

trình sản xuất hàng xuất khẩu ) nhằm bảo đảm

nhu cầu lương thực , thực phẩm cho nhân dân ,

phát triển toàn diện, đặc biệt một số sản phẩm

xuất khẩu chủ lực có lợi thế so sánh ở Đồng Nai.
ở

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 07/ TU , ngày

10-9-1988, về việc thực hiện cơ chế khoán mới

theo tinh thần Nghị quyết 10/NQ-TW về đổi mới

quản lý kinh tế nông nghiệp, xác định hợp tác xã

là đơn vị kinh tế tự chủ, hộ gia đình, xã viên là

đơn vị nhận khoán với hợp tác xã. Nghị quyết này

đã được nông dân tiếp nhận và phấn khởi thực

hiện . Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính

sách thu mua nông sản của nông dân theo giá

thoả thuận, và hợp đồng hai chiều .

Thực hiện các chủ trương trên , sản xuất phát

triển , đã hình thành các vùng trồng các loại cây

có giá trị kinh tế cao như : cà-phê, tiêu , thuốc lá,

mía, điều , đậu nành , ngô, sắn... mở ra khả năng

sản xuất nông sản hàng hóa gắn với cơ chế thị

trường . Thực hiện chính sách giao đất cho người

dân trồng rừng và bắt đầu phủ xanh đất trống

đồi núi trọc .

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
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Đồng Nai đã chỉ đạo thực hiện thí điểm cơ chế

" thay chế độ trích nộp lợi nhuận bằng thu thuế

vốn " và chọn một số doanh nghiệp nhà nước tổ

chức thực hiện thí điểm , bước đầu tạo động lực

cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Nhiều

doanh nghiệp đã tìm được thị trường, đầu tư

chiều sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối

với kinh tế ngoài quốc doanh , trước khi Bộ

Chính trị ban hành Nghị quyết số 16/BCT, ngày

15-7-1988 , Đồng Nai đã ban hành Quyết định số

784/QĐ -UBT (năm 1986) về chính sách khuyến

khích phát triển các thành phần kinh tế ngoài

quốc doanh ở Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho

các cơ sở sản xuất yên tâm đầu tư và mở rộng sản

xuất , kinh doanh . Kết quả là tỷ trọng giá trị sản

xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 52%

(năm 1985 ) lên 61,1 % (năm 1990 ).

Nhờ thực hiện các chủ trương đổi mới, nhất là

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế , lực lượng sản xuất

từng bước được phát triển . Quan hệ sản xuất từng

bước cởi trói lực lượng sản xuất và thíchứng dần

với sự phát triển của lực lượng sản xuất . Cơ cấu

kinh tế của Đồng Nai chuyển biến tích cực, ngành

công nghiệp có tỷ trọng ngày càng tăng trong

GDP: từ 18,2 % lên 20,7% , ngành nông nghiệp

có xu hướng giảm dần từ 57,5% xuống 50,1 % .

Đến cuối năm1990, cơ cấu kinhtếĐồng Nai là :

nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp với tỷ lệ

tương ứng là 50,1 % - 29,2% -20,7% . Trong cơ

cấu kinh tế, tuy ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ

trọng cao hơn ngành côngnghiệp, nhưng ngành

nông nghiệp đang trong chiều hướng giảm dần,

từng bước nhường vị trí số một cho ngành công
một cho ngành công

nghiệp ,

2 - Giai đoạn phát triển kinh tế toàn diện

theo cơ cấu: công nghiệp - nông nghiệp - dịch

vụ (1991 - 1995)

kinh tế toàn diện theo cơ cấu công - nông nghiệp

và dịch vụ , khai thác tiềm năng của các thành

phần kinh tế, đổi mới cơ cấu quản lý kinh tế quốc

doanh , mở rộng quan hệ kinh tế trong và ngoài

nước , đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị

trường có sự quản lý của Nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 11 và

12 /TU , ngày 27-8-1992, về đẩy mạnh phát triển

kinh tế , xã hội là nhiệm vụ trọng tâm ; về chính

sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại từ nay đến

năm 2003. Đây là hai nghị quyết quan trọng

nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các địa

phương trong khu vực và quốc tế . Đồng thời

tỉnh đã ban hành cơ chế thu hút vốn đầu tư nước

ngoài và tiến hành quy hoạch các khu công

nghiệp tập trung; ban hành Nghị quyết số 25 /TU ,

ngày 10-7-1993 , về cải tạo cơ cấu cây trồng ,

vật nuôi (cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 5, khóa VII) và chọn huyện Xuân

Lộc làm thí điểm .

Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp lại

các doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số

38-NĐ /HĐBT và Chỉ thị số 500-CT/ TTg. Các

xuất kinh doanh , tự chủvề tài chính . Kinh tế

doanh nghiệp được quyền chủ động trong sản

ngoài quốc doanh tiếp tục phát triển , nhất là sau

khi ban hành hai luật : Luật Doanh nghiệp tư nhân

và Luật Công ty (2-3-1992) .

Lúc này lực lượng sản xuất ở Đồng Nai đã

phát triển lên một trình độ cao hơn, quan hệ sản

xuất từng bước xây dựng thích ứng với tính chất

cấu kinh tế tỉnhĐồng Nai có sự chuyển biến đáng

và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Cơ

kể, từ nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp sang

công nghiệp -nông nghiệp - dịch vụ. Ngành công

nghiệp từng bước trở thành vị trí số một trong cơ

cấu kinh tế ở Đồng Nai . Điều đó chứng minh quá

Là giai đoạn thực hiện chính sách mở cửa của trình nghiên cứu , tìm tòi sáng tạo của Đồng Nai

Đảng, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế trong và

từ Đại hội IV của Đảng bộ tỉnh là hoàn toàn đúng

ngoài nước, pháttriển mạnh mẽ nền kinh tế hàng đắn và phù hợp . Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu

hóa nhiều thành phần.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh

đã đề ra phương hướng đến năm 2000 : Phát triển

kinh tế của Đồng Nai đến cuối năm 1995 là: công

nghiệp : 38,7% - nông nghiệp : 31,8% - dịch vụ :

29,5% .
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3 ·
Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa, góp phần cùng cả nước thúc đẩy

công cuộc đổi mới phát triển toàn diện , đồng

bộ, tạo đà cho bước phát triển cao hơn trong

những năm đầu thếkỷ XXI (1996 - 2003)

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai quyết tâm phấn đấu

xây dựng Đồng Nai thành một tỉnh công nghiệp

vào năm 2010 theo hướng tiếp tục thực hiện cơ

cấu kinh tế công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ,

với mức tăng trưởng cao, liên tục , bền vững để

đến năm 2010 hình thành cơ cấu kinh tế công

nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Tỉnh đề ra các chủ trương phát huy nội lực,

tranh thủ ngoại lực, khai thác mọi nguồn vốn đầu

tư , pháthuymạnh mẽ các thành phần kinh tế, đẩy

mạnh xuất khẩu , mở rộng quan hệ kinh tế đối

ngoại, tập trung đổi mới thiết bị công nghệ để

nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh đã

banhành 12 chương trìnhphát triển kinh tế, xã

hội, an ninh quốc phòng giai đoạn 2001 - 2005

nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII của

Đảng bộ tỉnh .

Đồng Nai tập trung sức phát triển mạnh ngành

công nghiệp và thực tế ngành công nghiệp đã

phát triển với mức tăng trưởng cao (bình quân

tăng 20,3% năm ); trong đó, khu vực có vốn đầu

tư nước ngoài tăng 31,5% , trong nước tăng 10% .

Năngsuất lao động ngành công nghiệp cao gấp

hai lần ngành dịch vụ và gấp 14 lần ngành nông

nghiệp . Hình thành một số ngành công nghiệp

chủ lực như : công nghiệp chế biến nông sản thực

phẩm , công nghiệp dệt, giày da, maymặc, công

nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp

điện, nước ... Đồng thời tăng tỷ trọng các ngành

dịch vụ có kết cấu và trình độ kỹ thuật cao như

dịch vụ vận tải, bưu chính - viễn thông , tài chính,

ngân hàng , bảo hiểm ...

Cơ cấu kinh tế của Đồng Nai thời kỳ này

chuyển dịch theo hướng: tăng tỷ trọng công

nghiệp từ 38,7% (năm 1995 ) lên 56,2% (năm

2003 ), giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp từ

31,8% (năm 1995 ) xuống 17,7% (năm 2003) ,

nhưng giá trị tuyệt đối không ngừng tăng lên .

Ngành công nghiệp chiếm vị trí số một trong cơ

cấu kinh tế ở Đồng Nai. Đến cuối năm 2003 , cơ

cấu kinh tế của Đồng Nai là công nghiệp - dịch

vụ - nông nghiệp (với tỷ lệ tương ứng là 56,2% -

26,1% 17,7% ).
·

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của

Đồng Nai cũng là quá trình phát triển lực lượng

sản xuất từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn và

xây dựng quan hệ sản xuất mới từng bước phù

hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Sự

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng Nai đúng

định hướng: từ nền kinh tế tự cấp, tự túc sang

kinh tế thị trường , từ nền kinh tế khép kín sang

nền kinh tếmở và tăng dần tỷ trọng ngành công

nghiệp và dịch vụ .

nèn

Đạt được kết quả đó, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

đã vận dụng các quan điểm , chủ trương chung

của Đảng một cách năng động , sáng tạo , đưa

Đồng Nai từ một tỉnh nông nghiệp trở thành một

tỉnh có cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông

nghiệp theo hướng hiện đại . Và , việc chuyển dịch

cơ cấu kinh tế đó đã tác động tích cực tới quá

trình phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng Nai.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng

Nai, xét cho cùng, là sự phát triển nhanh của

ngành công nghiệp trên địabàn theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ đó thúc đẩy các

kết cấu hạ tầng ,khoa học -côngnghệ, giáo dục -

ngành kinh tế và các lĩnh vực khác phát triển như

đào tạo, văn hóa - xã hội , an ninh - quốc phòng...

Sựchuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 1986 đến

nay , đã tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ tăng

trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn : từ 12 đến

13% năm . Hình thành một số ngành công nghiệp

chủ lực , sản xuất được 41 sản phẩm chủ yếu với

sản lượng tăng nhiều lần so với năm 1976. Các

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục phát

triển : Từ một Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 lên

17 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích

8 119,5 ha , trong đó có 15 khu công nghiệp đã

được Chính phủ phê duyệt ; quy hoạch 21 cụm

công nghiệp, với tổng diện tích 620 ha trên địa

bàn các huyện, thành phố Biên Hòa và thị xã

Long Khánh .
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Công nghiệp tác động vào nông nghiệp thông

qua các chương trình cơ giới hóa nông nghiệp,

điện khí hóa nông thôn , thủy lợi hóa, Chương

trình 135 , Chương trình xóa đói giảm nghèo ...

Đưa nông nghiệp từ tự túc , tự cấp chuyển sang

sản xuất hàng hóa toàn diện và ổn định trong cả

2 lĩnh vực: trồng trọt và chăn nuôi . Ngành công

nghiệp chế biến phát triển mạnh , tạođộng lực

thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển như : bưu

chính - viễn thông, tài chính , ngân hàng, giao

thông , điện lực, cấp nước... Các hoạt động thu hút

vốn đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng.

Phát triển công tác đối ngoại và kinh tế đốingoại,

tăng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu trên

địa bàn .

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã tạo điều kiện

thúc đẩy việc cải thiện đời sống nhân dân , thực

hiện tốt các chính sách xã hội , củng cố an ninh

quốc phòng . Nếu GDP bình quân đầu người năm

1976 là 220 USD thì đến năm 2003 đạt 624 USD,

tăng hơn 2,8 lần . Đến năm 2003, toàn tỉnh không

còn hộ đói , hộ nghèo giảm từ 18,5% (năm 1993)

xuống còn 5,64 % (năm 2003); tỷ lệ thất nghiệp

giảm từ 8% (năm 1991 ) xuống 3,8% (năm 2003);

chất lượng nhà ở của người dân ngày một tăng lên

(82% số nhà kiên cố và bán kiên cố) ; 88% số hộ

dùng điện ; 85% số hộ dùng nước sạch hợp vệ

sinh ; đạt 11,5 máy điện thoại/100 dân (tăng 11

lần so với năm 1991 ) .

Đồng Nai thực hiện các chính sách xã hội

như : xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa , xây

dựng nhà tình nghĩa , đỡ đầu và phụng dưỡng

những người có công với cách mạng, hình thành

quỹ vì người nghèo một cách hiệu quả... Từ năm

1976 đến năm 2000, sửa chữa được 506 căn nhà

ở cho người có công cách mạng; vận động đỡđầu

và phụng dưỡng cho 1 573 lượt người, tặng sổ tiết

kiệm cho 1 895 người.

Trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất,

tỉnh luôn chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất

phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa .

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã thúc đẩy Đồng Nai

phát triển mọi mặt về kinh tế , xã hội , củng cố an

ninh, quốc phòng . Tuy nhiên , trong tiến trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , Đồng Nai đang đứng

trước nhiều khó khăn và thách thức mới : Công

nghiệp phát triển nhanh nhưng chủ yếu phát triển

theo chiều rộng, việc đầu tư chiều sâu và đổi mới

công nghệ chưa nhiều , tỷ trọng doanh nghiệp

công nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến chỉ

đạt 14,4% . Công nghiệp chế biến chưa đáp ứng

yêu cầu chế biếnnhiều loại nông sản hàng hóa và

gia súc, gia cầm . Ngành thươngmại - dịch vụ tuy

có phát triển nhưng chưa theo kịp tốc độ phát

triển của ngành công nghiệp , nhất là dịch vụ phục

vụ các khu và cụm công nghiệp , dịch vụ vận

chuyển hành khách . Ngànhnông nghiệp phát

triển chưa vững chắc ở một số cây trồng, con vật

nuôi có lợi thế so sánh , thị trường tiêu thụ chưa

ổn định , hàm lượng chất xám trong sản phẩm

nông nghiệp còn thấp .

đầu

Trong thời gian tới , các cấp , các ngành tỉnh

Đồng Nai cần tập trung sức lãnh đạo , chỉ đạo và

thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi vào

chiều sâu , hình thành và phát triển các khu công

nghệ cao , phát triển kinh tế tri thức, tập trung

tư một số sản phẩm mũi nhọn của Đồng Nai, tăng

hàm lượng chất xám trong các sản phẩm công

nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh . Đẩy

mạnh các ngành dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật

cao như : công nghệ thông tin, tài chính , ngân

hàng, các dịch vụ tư vấn, bảo hiểm ... Phát huy

tiềm năng của các thành phần kinh tế ; đẩy mạnh

sự phát triển của khu vực kinh tế trong nước . Hạn

chế việc xuất khẩu thô các nông sản phẩm , đẩy

mạnh lĩnh vực chăn nuôi, áp dụng những tiến bộ

kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, v.v.. Những

yếu tố đó là cơ sở để Đồng Nai thực hiện mục tiêu

phát triển kinh tế bền vững và tiếp tục thực hiện

tốt cơ cấu kinh tế : công nghiệp - dịch vụ - nông

nghiệp . Điểm cần nhấn mạnh là ngành công

nghiệptiếp tục giữ vai trò , vị trí then chốt

phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai, ngành công

nghiệp chế biến làm tăng giá trị cho sản phẩm

nông nghiệp, ổn định sản xuất nông nghiệpvững

chắc , tạo cầu cho ngành thương mại - dịch vụ và

thúc đẩy mạnh ngành thương mại - dịch vụ phát

triển nhằm tạo ratốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh

tế đúng hướng và nhanh hơn . D

trong
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Định hướng và giải pháp

phát triển thị trường tài chính ở

HÀNỘI

I - Hiện trạng thị trường tài chính Hà Nội

Hiện nay, hoạt động trên thị trường tài chính

Hà Nội có nhiều định chế tài chính thuộc mọi

thành phần kinh tế , trong đó các ngân hàng đóng

vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính của Hà

Nội. Phần lớn các giao dịch tài chính do hệ

thống ngân hàng đảm nhận và tín dụng ngân

hàng vẫn là nguồn tài trợ quan trọng cho hoạt

động của các thành phần kinh tế .

Về huy động vốn của các ngân hàng : Đến

ngày 31-12-2003, tổng nguồn vốn huy động của

hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đạt

144 100 tỉ đồng , tăng 18% so với năm 2002.

Tiền gửi của dân cư đạt 66 294 tỉ đồng , tăng

23,7% và chiếm 46% trong tổng nguồn vốn huy

động ; tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 77-876

tỉ đồng, tăng 13,7% so với năm 2002. Tuy nhiên,

tỷ trọng vốn huy động trung và dài hạn còn nhỏ

(trên 30% ); mức độ huy động vốn qua các công

cụ nợ có thời hạn dài còn thấp như trái phiếu ,

chứng chỉ tiền gửi.

Về cho vay của các ngân hàng : Đến ngày

31-12-2003 , tổng dư nợ cho vay của các ngân

hàng trên địa bàn Hà Nội đạt 63 930 tỉ đồng ,

tăng 25% so với năm 2002 , cao hơn mức tăng

trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế của toàn hệ

thống ngân hàng ; trong đó , cho vay ngắn hạn đạt

41 713 tỉ đồng, chiếm 56,5% tổng dư nợ cho

vay; cho vay trung và dài hạn đạt 32 053 tỉ đồng,

VŨ THỊ LIÊN

chiếm tỷ trọng 43,5%

tổng dư nợ cho vay.

Tuy nhiên , tổng dư

nợ cho vay trên địa

bàn chỉ bằng 47%

tổng vốn huy động,

điều này chứng tỏ

một phần rất lớn vốn

huy động ở Hà Nội

được sử dụng đầu tư ở

các tỉnh và thành phố

khác . Về khả năng hấp thu vốn của Hà Nội còn

thấp xa so với tiềm năng huy động . Đây cũng

chính là vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế

Thủ đô và trong quá trình xây dựng Hà Nội trở

thành trung tâm tài chính của cả nước .

Về chất lượng tín dụng ngân hàng: Nhìn

chung các ngân hàng tại Hà Nội hoạt động an

toàn và hiệu quả hơn so với mức trung bình của

toàn hệ thống . Đến ngày 31-12-2003 , nợ quá

hạn chiếm khoảng 1,6% tổng dư nợ cho vay của

các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội ; tỷ lệ nợ xấu

khoảng 2,5% , thấp hơn nhiều so với mức bình

quân toàn hệ thống ( 6,4% ) .

Về quy mô thị trường tiền tệ : Thị trường tiền

tệ trên địa bàn Hà Nội đã và đang phát triển khá

tốt , được gắn kết và hòa nhập cùng với thị trường

tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước điều hành . Thị

trường tiền tệ ( có tổ chức ) tại Hà Nội hiện nay

bao gồm thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thị

trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường mở .

Đây là những thị trường tiền tệ quan trọng để tập

trung và phân phối vốn cho không chỉ kinh tế

Hà Nội mà cả nền kinh tế . Với sự hình thành và

phát triển các thị trường tiền tệ trên do Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức và điều hành,

Hà Nội trở thành trung tâm giao dịch tiền tệ của

cả nước .

* TS , Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
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1 - Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

Thị trường này được Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam thành lập vào tháng 10-1994 nhằm kết

nối cung - cầu về ngoại tệ của các tổ chức tín

dụng. Cho đến nay, hoạt động của thị trường

ngoại tệ liên ngân hàng đóng vai trò hết sức quan

trọng trong việc điều hành tỷ giá và quản lý

ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ,

đồng thời mở ra cho các ngân hàng thương

mạicó điều kiện để đa dạng hóa hoạt động kinh

doanh và phòng ngừa rủi ro . Tham gia thị trường

ngoại tệ liên ngân hàng có khoảng 60 ngân

hàng, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

đóng vai trò là người tổ chức và điều hành thị

trường , thực hiệncan thiệp thị trường khi cần

thiết. Trong năm 2002 và năm 2003 , trên thị

trường chủ yếu các giao dịch giao ngay được

thực hiện , trong khi các giao dịch kỳ hạn và hoán

đổi chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số

giao dịch trên thị trường (4,3 %), tăng không

đáng kể so năm 2001. Trên 60 % tổng số giao

dịch trên thị trường do Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam thực hiện với các ngân hàng thương

mại nhằm mục đích can thiệp thị trường . Mức

giao dịch bình quân giữa các ngân hàng khoảng

170 triệu USD /tháng .

2 - Thị trường nội tệ liên ngân hàng

Thị trường nội tệ liên ngân hàng được thành

lập tháng 10-1993 và trở thành thị trường nội tệ

ra đời sớm nhất . Tuy nhiên , trong những năm

đầu mới thành lập thị trường hoạt động hết sức

hạn chế , doanh số giao dịch giữa các ngân hàng

qua thị trường nội tệ liên ngân hàng chính

thức rất nhỏ ( 17 tỉ đồng năm 1993 ; 14 tỉ đồng

năm 1994 và 15 tỉ đồng năm 1995 ) . Trong

những năm gần đây, quy mô và số lượng giao

dịch của thị trường tăng lên nhiều lần . Hoạt động

thị trường nội tệ liên ngân hàng tại Hà Nội

chiếm ưu thế chi phối và lớn hơn rất nhiều so

với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực

có khối lượng giao dịch vốn lớn thứ hai trong

cả nước .

3 - Thị trường đấu thầu giấy tờ có giá Kho

bạc Nhà nước và thị trường mở

Năm 1995 , thị trường đấu thầu tín phiếu

kho bạc được hình thành , trong đó Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam làm đại lý cho Kho bạc Nhà

nước tổ chức đấu thầu định kỳ tín phiếu và tín

phiếu kho bạc . Hiện nay tham gia thị trường đấu

thầu giấy tờ có giá của Kho bạc Nhà nước có 44

tổ chức , bao gồm các tổ chức tín dụng, công ty

bảo hiểm . Khối lượng tín phiếu và trái phiếu kho

bạc tăng qua từng năm . Các tín phiếu và trái

phiếu kho bạc là những công cụ đầu tư có rủi ro

thấp và có khả năng thanh khoản cao . Vì vậy,

các tổ chức tín dụng sử dụng chúng như những

công cụ quan trọng để đầu tư và quản lý cơ cấu

vốnkhả dụng.

Tháng 7-2000 , thị trường mở được Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam thành lập . Tham gia

thị trường này hiện có hơn 20 tổ chức tín dụng .

Đây là thị trường bao gồm các giao dịch mua

bán giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam và các thành viên thị trường nhằm

thực hiện chính sách tiền tệ . Việc thành lập thị

trường này mở thêm kênh cho các tổ chức tín

dụng quản lý vốn khả dụng ngắn hạn có hiệu quả

hơn và bảo đảm an toàn khả năng thanh toán ,

đồng thời khuyến khích thị trường vốn thứ cấp

phát triển . Từ tháng 5-2002, tần số đấu thầu

được tăng lên 2 lần /tuần (trước đó là 10 ngày có

1 phiên đấu thầu) và thời gian thực hiện thanh

toán ngay trong ngày , do đó thị trường hoạt động

linh hoạt hơn và với quy mô lớn hơn , doanh số

đạt khá cao .

4 - Thị trường chứng khoán

Hà Nội chưa có thị trường chứng khoán có tổ

chức dưới dạng một Trung tâm Giao dịch chứng

khoán như ở Thành phố Hồ Chí Minh hay một

Sở Giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên , các giao

dịch chứng khoán phi chính thức hay thị trường

chứng khoán “ chợ đen " đã hình thành và hoạt

động dưới dạng tiềm năng cho sự phát triển một

thị trường chứng khoán tập trung , có tổ chức

trong tương lai.

II - Định hướng phát triển hệ thống tài

chính Hà Nội trở thành trung tâm tài chính

quốc gia

1 - Những yếu tố thuận lợi và lợi thế so sánh

Quy mô và mức độ tập trung kinh tế , thương

mại và đầu tư lớn tạo thuận lợi cho phát triển

58 Số 16 (tháng 8 năm 2004 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

thị trường vốn và hoạt động tài chính : Kinh tế

của Hà Nội tăng trưởng cao (bình quân khoảng

11 %/năm ) liên tục trong suốt thời kỳ 1991 -

2003 , bất chấp những diễn biến phức tạp và bất

lợi của cảnền kinh tế trong nước và thế giới. Tốc

độ tăng trưởng GDP của Hà Nội cao gấp 1,5 lần

tốc độ tăng chung của cả nền kinh tế . Đáng lưu

ý là, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh , chỉ từ

năm 2000 đến năm 2002 đã có 10 000 doanh

nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp,

đưa tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

lên 15 800 đơn vị với số vốn đăng ký là 23 000

tỉ đồng. Tất cả những yếu tố kinh tế này sẽ tạo ra

cung và cầu lớn về vốn, đầu tư , kinh doanh và tư

vấn tài chính, thúc đẩy hoạt động tài chính - tiền

tệ phát triển .

Cấu trúc thể chế khá hoàn chỉnh: Hà Nội là

nơi đặt trụ sở chính và địa điểm giao dịch của

nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các định chế

tàichính và doanh nghiệp , đồng thời là địa

điểm diễn ra nhiều giao dịch tiền tệ và tài chính .

Hệ thống thị trường tiền tệ có tổ chức được đặt

tại Hà Nội . Đây là một trong hai trung tâm giao

dịch tiền tệ có quy mô lớn nhất của nước ta

hiện nay .

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật của hệ thống tài

chính đồng bộ và có chất lượng tốt hơn so với

các địa phương khác: Hệ thống thanh toán hiện

đại, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, đội ngũ lao

động , nhất là các chuyên gia tài chính có trình độ

chuyên môn cao, trình độ khoa học công nghệ

tiên tiến (hệ thống thông tin , truyền thông , máy

tính , điện toán), trình độ dân trí cao là yếu tố

quan trọng xây dựng văn hóa văn minh trong

hoạt động tài chính .

2 - Những yếu tố bất lợi

Quy mô và trình độ phát triển kinh tế của Hà

Nội vẫn còn thấp, thu nhập bình quân đầu người

còn dưới 1 000 USD/năm . Các doanh nghiệp

vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn , làm ăn chưa có

hiệu quả cao, khả năng tích lũy thấp . Mặt khác ,

chương trình sắp xếp lại , chuyển đổi sở hữu ,

nhất là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn

ra chậm đã làm hạn chế quá trình phát triển thị

trường vốn dài hạn . Hệ thống ngân hàng có vai

trò trụ cột trong hệ thống tài chính Hà Nội nhưng

quy mô hoạt động, năng lực tài chính và quản trị

kinh doanh còn yếu kém, hoạt động trong môi

trường kinh tế và đầu tư có nhiều rủi ro . Hầu hết

các ngân hàng có quy mô vốn nhỏ hơn so với

yêu cầu hoạt động kinh doanh . Hoạt động của

các ngân hàng còn đơn điệu, chủng loại sản

phẩm , dịch vụ ngân hàng còn nghèo nàn. Tình

trạng nợ xấu còn tiếp diễn ; cácchỉ số an toàn

hoạt động ngân hàng vẫn còn là vấn đề đáng

quan tâm.

Thị trường tài chính còn chưa phát triển đồng

bộ và thiếu cân đối , hệ thống luật pháp về tài

chính chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, đặc biệt

là chưa có Luật về Chứng khoán và Thị trường

chứng khoán và thiếu chính sách khuyến khích

phát triển hoạt động tài chính và thị trường tài

chính. Hệ thống pháp luật về ngân hàng còn

những điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế

và yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân

hàng. Các quy định , pháp luật liên quan như

Luật Đất đai, Luật Doanhnghiệp , Luật Thương

mại còn những bất cập nên đã ảnh hưởng đến sự

phát triển của thị trường vốn dài hạn . Sự phát

triển ổn định và an toàn của hệ thống tài chính bị

thách thức bởi áp lực của quá trình mở cửa thị

trường tài chính và hội nhập quốc tế trong lĩnh

vực tài chính .

Điều đáng lo ngại là, thiếu các nhà đầu tư ,

nhất là quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức quản lý

quỹ. Niềm tin của công chúng vào hệ thống tài

chính chưa cao , cho nên nhu cầu đầu tư vào các

công cụ tài chính và sử dụng các tiện ích của hệ

thống tài chính còn rất hạn chế. Nhiều doanh

nghiệp không tích cực trong việc huy động vốn

trực tiếp từ công chúng mà vẫn dựa chủ yếu vào

nguồn vốn tín dụng ngân hàng hoặc nguồn vốn

ưu đãi từ ngân sách nhà nước. Hệ thống kết cấu

hạ tầng công nghệ - kỹ thuật tài chính còn rất

nhiều hạn chế cho sự phát triển thị trường vốn

dài hạn. Hệ thống kế toán và các chuẩn mực

kiểm toán chưa tương đồng với thông lệ quốc tế ,

thiếu tính minh bạch . Các công ty chứng khoán
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và các tổ chức trung gian khác hoạt động trên thị

trường vốn còn yếu về trình độ chuyên môn và

thiếu về kinh nghiệm. Hệ thống thanh tra - giám

sát tài chính còn chưa đồng bộ và yếu về khả

năng giám sát toàn bộ thị trường tài chính , đặc

biệt là giám sát rủi ro .

3 - Định hướng phát triển hệ thống tài chính

Hà Nội

Chiến lược phát triển hệ thống tài chính

Hà Nội trở thành trung tâm tài chính quốc gia

cần gắn chặt với yêu cầu cải cách và chiến lược

phát triển của hệ thống tài chính quốc gia để bảo

đảm Hà Nội có thể tận dụng tốt nhất những cơ

hội từ quá trình phát triển , ưu đãi về chính sách

và những lợi thế so sánh, kể cả những lợi thế

tuyệt đối.

trách nhiệm chung và đòi hỏi sự quan tâm hỗ trợ

của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nhăm

phát triển toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia .

Do đó, một số giải pháp dưới đây cần được

nghiên cứu thực hiện :

1 - Nhóm giải pháp kinh tế vĩmô

Phát triển Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế ,

đầu tư và thương mại trên cơ sở tạo lập môi

trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng để

làm cơ sở cho phát triển các hoạt động tài chính .

Xây dựng cơ chế huy động vốn hợp lý cho

Hà Nội (phát hành trái phiếu) để vừa có đủ

phương tiện vật chất thực hiện các mục tiêu

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội , vừa khuyến

khích thị trường tài chính phát triển .

Hoàn thiện hệ thống chính sách và môi

trường kinh tế để tăng cường thu hút vốn đầu tư

cả trong và ngoài nước vào Hà Nội .

2 - Nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp

luật và chính sách về thị trường tài chính

Phát triển thị trường tài chính Hà Nội không

chỉ xuất phát từ yêu cầu phát triển của Hà Nội

mà cần xem xét trên quan điểm toàn bộ nền kinh

tế nhằm hướng tới xây dựng một trung tâm tài

chính hiện đại phù hợp với các chuẩn mực và

thông lệ quốc tế về mô hình tổ chức và hoạt

động, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tếquốc tế. thốngnhất, minhbạch, tránh sựchồng chéo giữa

Trước mắt, cần tập trung dựa vào hệ thống ngân

hàng như là trụ cột để phát triển thị trường tài

chính, đồng thời tích cực xây dựng đồng bộ thể

chế thị trường tài chính và phát triển năng lực

các định chế tài chính .

III - Một số giải pháp phát triển thị trường

tài chính Hà Nội

Để mở rộng thị trường tài chính Hà Nội , cần

tạo lập và phát triển đồng bộ các loại thị trường.

Vấn đề này được Đại hội IX của Đảng và các

Hội nghị Trung ương 3 , 9 (khóa IX) luận bàn

làm sáng tỏ để đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc

sống . Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX ) chỉ rõ :

" Phát triển thị trường vốn và các kênh đa dạng

huy động vốn cho đầu tư là một nhân tố có ý

nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển

trong những năm tới " . Để Hà Nội trở thành

trung tâm tài chính quốc gia không phải là

nhiệm vụ riêng của Hà Nội mà cần được coi là

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động

tài chính và thị trường tài chính theo hướng

các quy định để khuyến khích nhà đầu tư và

doanh nghiệp tham gia thị trường tài chính , đồng

thời nới lỏng các điều kiện tiếp cận và đối tượng

tham gia thị trường tài chính phù hợp với cam

kết về mở cửa thị trường tài chính và hội nhập

quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Trong đó , sớm

ban hành Luật về Chứng khoán và Thị trường

chứng khoán , hoàn thiện hệ thống pháp luật về

tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là Luật

các Tổ chức tín dụng ; đồng thời sửa đổi, hoàn

thiện các Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu

nhập, Luật Đầu tư nước ngoài , Bộ luật Đất đai và

Luật Thương mại .

Xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích

phát triển đồng bộ thị trường tiền tệ và thị trường

( 1 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung

ương khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2004,

tr 85
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chứng khoán , kể cả thị trường sơ cấp và thị chính, nhất là thị trường chứng khoán ; khuyến

trường thứ cấp .

Hoàn thiện hệ thống chính sách tiền tệ , tài

khóa, quản lý nợ nước ngoài , đầu tư nước ngoài ,

thương mại, lãi suất và tỷ giá nhằm tạo môi

trường chính sách thuận lợi cho hoạt động của

thị trường tài chính .

3 - Nhóm giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng

thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán

Khẩn trương xây dựng và vận hành Trung

tâm Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội , sau đó

tiến tới thành lập Sở Giao dịch chứng khoán với

phương thức giao dịch đa dạng, bao gồm cả các

giao dịch gián tiếp và trực tiếp, hệ thống giao

dịch tại sàn , giao dịch tự động và qua mạng

nối trực tuyến .

kết

Phát triển hệ thống thông tin tài chính, hệ

thống lưu ký chứng khoán , hệ thống thanh toán

và bù trừ , đồng thời nâng cao các dịch vụ hỗ trợ

thị trường (môi giới chứng khoán , tư vấn đầu tư

và tài chính , đánh giá và xếp hạng tín nhiệm, bảo

lãnh phát hành... ) . Hoàn thiện hệ thống kế toán

và kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế .

Phát triển nguồn nhân lực và hình thành đội

ngũ chuyên gia tài chính có trình độ chuyên

môn, quản lý và kinh nghiệm tốt . Tổ chức các

chương trình đào tạo phổ biến kiến thức và kỹ

năng về chứng khoán và thị trường chứng khoán

cho các nhà đầu tư .

Phát triển hàng hóa cho thị trường tiền tệ và

thị trường chứng khoán : Đẩy mạnh cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước ; khuyến khích các doanh

nghiệp và ngân hàng phát hành các giấy tờ có

giá (cổ phiếu , trái phiếu và kỳ phiếu ) ; phát triển

các công cụ phái sinh trên thị trường tiền tệ (hợp

đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai , quyền lựa

chọn, ... ) ; áp dụng các biện pháp khuyến khích

đối với việc phát hành và niêm yết chứng khoán .

Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham

gia thị trường tài chính và đầu tư tài chính . Nâng

cao lòng tin của công chúng vào thị trường tài

khích sự hình thành các công ty quản lý quỹ, quỹ

đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty môi giới

tiền tệ .

4 - Nhóm giải pháp tăng cường năng lực

thểchế

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, cần nâng

cao năng lực quản lý vĩ mô, kiểm soát điều hành

thị trường tài chính nhằm ổn định kinh tế vĩ mô,

tạo môi trường kinh doanh và đầu tư lành mạnh.

Trong đó, đặc biệt là năng lực điều hành chính

sách tiền tệ và thị trường tiền tệ của Ngân hàng

Nhà nước Việt Nam, vai trò điều hành thị trường

chứng khoáncủa Ủy ban Chứng khoán nhà nước

và năng lực điều hành, quản lý ngân sách nhà

nước của Bộ Tài chính . Nâng cao khả năng phối

hợp chính sách hoạt động thanh tra , giám sát thị

trường tài chính và rủi ro giữa Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng

khoán nhà nước . Xây dựng cơ chế giám sát

chung đối với thị trường tài chính .

Đối với các trung gian tài chính , nâng cao

năng lực hoạt động và tài chính của các tổ chức

trung gian tài chính. Trước mắt, tập trung thực

hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu các

ngân hàng thương mại; gắn cải cách hệ thống

ngân hàng với cải cách hệ thống doanh nghiệp,

đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Các ngân

hàng thương mại và các định chế tài chính khác

(Bảo hiểm nhân thọ, công ty tài chính , quỹ

đầu tư... ) phải trở thành những trụ cột quan trọng

của thị trường vốn .

Đối với khu vực doanh nghiệp , phát triển hệ

thống doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp

tư nhân , cổ phần ; nâng cao năng lực tài chính,

quản trị điều hành kinh doanh . Coi trọng nâng

cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ,

nhất là các công ty niêm yết , thông qua khai thác

và sử dụng tối ưu các nguồn vốn với chiến lược

kinh doanh hiệu quả . D
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- Kinh nghiệm

P

HÁT triển là quy

luật tất yếu củaxã

hội loài người và

phát triển bền vững là sự

phát triển hài hòa cả về

kinh tế , văn hóa, xã hội,

môi trường và tài nguyên

thiên nhiên . Quan điểm này

đã được thể hiện khá rõ

trong Nghị quyết Đại hội

lần thứ IX của Đảng ta là :

" Phát triển nhanh, hiệu quả

Công tác tư tưởng với

vấn đề phát triển bền vững trên địa bàn

DEE CUT LÀ KÊU NGUYÊNKON

và bền vững , tăng trưởng kinh tế đi đôi với

thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ

môi trường" . Chính phủ cũng đã xây dựng

Định hướng chiến lược phát triển bền vững

Việt Nam (còn gọi là Chương trình nghị sự 21

của Việt Nam) . Đảng và Nhà nước ta rất coi

trọng và quan tâm chỉ đạo để đưa kinh tế -

xã hội Việt Nam vừa phát triển nhanh, từng

bước theo kịp các nước trong khu vực , vừa

phải bảo đảm tính bền vững, nghĩa là tăng

trưởng kinh tế phải đi đôi với việc từng bước

giải quyết tốt các vấn đề xã hội nhằm mục tiêu

dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ , văn minh .

Sự nhận thức về phát triển bền vững đã

được hình thành ở cấp vĩ mô , chủ trương ,

đường lối cũng đã được xây dựng và ban hành

trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên , đối với Tây

Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng , phất

triển bền vững phải được đặt trong mối quan

hệ đặc thù với kinh tế , xã hội và nhất là

văn hóa của các dân tộc thiểu số . Bởi lẽ , theo

dòng chảy của thời gian , có thể nói Tây

Nguyên - Kon Tum hình thành 3 dòng văn

hóa tồn tại và phát triển đan xen nhau . Xin

được gọi và tạm chia như sau : dòng văn hóa

dân tộc (hay dòng văn hóa bản địa) ; dòng văn

hóa tôn giáo ( ở Kon Tum đạo Thiên chúa có

ĐĂNG THANH LONG *

mặt từ năm 1858) và cuối cùng là dòng văn

hóa cách mạng (được hình thành từ sau khi

Đảng ta được thành lập ngày 3-2-1930, cụ the

ở Kon Tum kể từ sau khi chi bộ đầu tiên được

thành lập vào cuối tháng 9-1930), trong đó nổi

bật là sự đan xen giữa 2 dòng văn hóa bản địa

và tôn giáo, chi phối hầu hết các mặt của đời

sống xã hội . Thực tế thời gian qua cho thấy ,

trong quá trình hoạch định chính sách phát

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn , chúng ta

chưa chú trọng tổng kết và khai thác các khía

cạnh tích cực của hai dòng văn hóa này như là

một động lực cho sự phát triển .

Có nhà nghiên cứu văn hóa đã nói rằng,

văn hóa Tây Nguyên là văn hóa rừng, nghĩa là

tất cả mọi hoạt động của đời sống (cả vật chất

và tinh thần) của đồng bào các dân tộc thiểu

số ở Tây Nguyên đều gắn bó mật thiết với

rừng. Thế nhưng , trướcsự phát triển của xã

hội hiện nay , người dân Tây Nguyên tuy ở

rừng nhưng khi làm nhà lại phải đi kiếm gỗ; là

nơi khởi nguồn của nhiều nhà máy thủy điện

lớn nhất nhì cả nước, nhưng điện như " đi chơi

trên đầu mình" - lời của đồng bào ; xuống con

suối để bắt con cá, vào rừng bẫy con thú , lấy

mật ong ... đều không còn như trước. Từ đó,

*
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
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dần trong họ hình thành cái cảm giác hụt hẫng,

cảm giác không còn được hòa quyện cùng với

núi rừng tự nhiên , không còncái rừng làng

mình , cái núi làng mình mà tất cả thảy đều do

các nông, lâmtrường của Nhà nước làm nhiệm

vụ quản lý đất đai, rừng núi. Cuộc sống của

đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên -

Kon Tum ít nhiều bị xáo trộn , không theo kịp

đà của quá trình phát triển , của quá trình đô thị

hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn . Cái " rừng" của đặc thù văn

hóa truyền thống đang bị thách thức , thay đổi ,

trong khi văn hóa trong tiến trình phát triển

nông thôn mới chưa kịp hình thành . Và phải

chăng đó là mảnh đất cho các nhân tố tâm linh ,
tâm linh ,

thần quyền tôn giáo cày xới, ru ngủ đồng bào,

làm cho trong họ ngày càng thiếu hụt niềm tin

vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà

nước ta . Thựctế cho thấy, lúc nào chúng ta

giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển bền

vững và đặc thù văn hóa dân tộc thiểu số thì sẽ

tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và yếu tố

tích cực sẽ hình thành và phát triển .

Do đó, vấn đề phát triển bền vững ở Tây

Nguyên và Kon Tum , theo chúng tôi phải tập

trung giải quyết một số vấn đề như sau :

Trước hết, nhận thức về phát triển bền vững

khi biến thành chủ trương, kế hoạch, phải được

thể hiện ngay từ đầu mỗikỳ Đại hội của Đảng,

trong nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân . Nói

cách khác , khi hoạch định chính sách phát

triển kinh tế , xã hội của địa phương (thông qua

các tiêu chí : tăng trưởng kinh tế (GDP), cơ cấu

kinh tế (nông nghiệp - công nghiệp, thương

mại , dịch vụ ... ) , phải chú ý đến tính tương

thích của nó, nghĩa là lưu ý đến yếu tố văn hóa

trong từng chính sách kinh tế ở mỗi địa

phương , hay tối thiểu cũng tính đến khả năng

tác hại của môi trường đốivới sự phát triển ấy .

Ví dụ, rừng bị khai thác đến cạn kiệt, không

tính đến yếu tố bền vững sẽ dẫn đến đất bị rửa

trôi,bạc màu, gây lũ lụt, thiên tai ... Mặt khác ,

phải thấy một sự thật hiển nhiên là, tài nguyên

thiên nhiên là hữu hạn, nhu cầu con người là

vô hạn . Do đó, sự phát triển bền vững là phải

giải quyết một cách hài hòa giữa các nhu cầu

(hay giữa cái đã có và cái cần có), nhất là trong

quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế , chuyển

đổi cây trồng , con vật nuôi hiện nay .

Thứ hai, phải hết sức lưu tâm đến đội ngũ

cán bộ. Nói cách khác, đội ngũ cán bộ có vai

trò rất quan trọng trong việc hoạch định đường

lối , chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển

bền vững. Chủ trương, chính sách phải được

chú ý ngay từ đầu, sao cho các thành phần

kinhtế được giải phóng mọi tiềm năng , đủ sức

khai thác các lợi thế so sánh vốn có của từng

vùng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền

vững . Đường lối của Đảng và chính sách của

Nhà nước phải được luật hóa, phải có chế tài ,

chế độ kiểm tra thường xuyên , liên tục trong

quá trình thực hiện; giải quyết hài hòa lợi ích

của người dân ở các vùng miền , các cộng đồng

dân cư hay nhóm dân tộc.

Và trong hệ thống các nhóm giải pháp để

thực hiện phát triển bền vững đó , khâuđộtphá

có tính mở đường là chuyểnnhận thức về phát

triển bền vững trong một bộ phận cán bộ, đảng

viên trở thành nhận thức phổ biến trong xã hội,

thành ý thức chung của toàn dân, toàn quân và

biến nhận thức đó thành hành động. Đây là

nhiệm vụ vô cùng khó khăn , đòi hỏi tất cảcác

cấp, các ngành phải vào cuộc, trong đó ngành

làm công tác tư tưởng chiếm vị trí rất

trọng .

quan

Ở đây, chúng tôi muốn đề cập phân tích sâu

khía cạnh thứ hai của vấn đề, đó là phương

thức biểu đạt của nhận thức về phát triển bền

vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích một

cách rõ ràng , dễ hiểu rằng : "Tuyên truyền là

đem một việc gì nói chodân hiểu , dân nhớ ,

dân theo , dân làm . Nếu không đạt được mục

tiêu đó, là tuyên truyền thất bại" ( 1 ) . Theo đó,

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 162
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để thực hiện tốt việc tuyên truyền , nâng cao

nhận thức trong xã hội về sự phát triển bền

vững, để cho "dân hiểu , dân nhớ, dân theo , dân

làm " thì trước tiên công tác tư tưởng phải được

xây dựng trên cơ sở đặc thù của mỗi địa

phương, mỗi vùng khác nhau. Riêng với đặc

thù của tỉnh Kon Tum, để thực hiện công tác

tuyên truyền , yếu tố đầu tiên cần có là chủ thể

tuyên truyền có tính đặc thù ( tức là đội ngũ

những người làm công tác tuyên truyền , kể cả

trực tiếp và gián tiếp ). Đội ngũ này ngoài

những kiến thức được đào tạo chung cho tất cả

các tỉnh , nhất thiết phải được trang bị thêm

những kiến thức riêng sau :

Kon Tum là tỉnh có gần 54% dân số là

người dân tộc thiểu số, sống chủ yếu ở vùng

sâu, vùng xa. Đồng bào ngoài một số ít biết

thông thạo tiếng phổ thông (tức tiếng Việt) ,

còn lại hầu hết giao tiếp bằng tiếng địa,

phương. Với đặc thù ngôn ngữ như trên, đòi

hỏi người làm công tác tuyêntruyền phải nói

và hiểu được ngôn ngữ của đồng bào . Tỉnh ủy

đã chỉ đạo các huyện, thị mở các lớp dạy tiếng

dân tộc thiểu số (bao gồm : Gia Rai, Ba Na,

Xê Đăng ) cho cán bộ nhằm tăng cường hiệu

quả công tác vận động quần chúng (với tiêu

chí là "nghe được dân nói và nói cho dân

hiểu " ). Chủ trương này của tỉnh đã tạo điều

kiện thuận lợi tăng cường hơn nữa mối

hệ giữa cán bộ và nhân dân, hạn chế được tình

trạng bám dân , sát dân mà không hiểu dân .

Đây cũng chính là biện pháp tích cực góp phần

nâng cao chất lượng công tác vận động,

ổn định an ninh chính trị trên địa bàn thời gian

qua.

quan

- Kon Tum là một tỉnh gồm nhiều dân tộc

so với cả nước, đồng thời là tỉnh có nhiều

thành phần dân tộc nhất ở Tây Nguyên . Ngoài

thành phần dân tộc Kinh , Kon Tum còn có 6

thành phần dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời

(thường gọi là các dân tộc bản địa) bao gồm :

Xê Đăng (khoảng 25% ) , Ba Na (khoảng 12% ) ,

Giẻ Triêng ( trên 8% ) , Gia Rai ( trên 5 % ) , B’râu

(gần 1 % ) và Rơ Mâm (khoảng 1 % ) . Trong dân

tộc lại bao gồm nhiều tộc người. Như Xê Đăng

gồm có XêTeng, To Tra, Mơ Mam, Hà Lăng ,

Ca Dong , Châu… ; Ba Na có Rơn Gao, Bơ

Nam, Giơ Lạc, Tô Lô... ; Giẻ Triêng thì có

Đgiéh, Ta Reh, Giang Rẫy, Triêng... Đặc điểm

này đã dẫn đến một vấn đề trong ngôn ngữ là :

ngay trong cùng một thành phần dân tộc ,

nhưng tiếng nói ở vùng này khi sang vùng

khác sẽ không hiểu hoặc là khó hiểu ! Cho thấy

bài toán về ngôn ngữ tuyên truyền trong đồng

bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum khá gai góc

nhưng phải có lời giải . Không cách nào khác ,

người làm công tác tư tưởng ở Kon Tum cùng

lúc phải học nhiều tiếng nói (của nhiều dân

tộc) , rồi trong mỗi loại phải hiểu cho được cả

những " câu dị bản " của ngôn ngữ , như thế mới

gần dân và hiểu dân được. Đây không phải là

điều dễ dàng thực hiện được trong ngày một

ngày hai, bởi xu hướng hiện nay trong một bộ

phận cán bộ chủ yếu sính ngoại ngữ Anh hay

Pháp... , chứ mấy ai muốn thạo tiếng địa

phương, ngoại trừ các nhà dân tộc học hay các

nhà ngôn ngữ học.

- Công tác tuyên truyền phải được xây dựng

trên cơ sở những đặc thù có tính khách quan

của từng địa phương. Hội nghị Giao ban công

tác tư tưởng 5 tỉnh Tây Nguyên vừa qua đã rút

ra một nhận xét rằng : Về các bước đi và cách

thực hiện công tác tư tưởng ở các tỉnh đều như

nhau ( và cũng từ một " bài bản " mà ra cả ) , song

tại sao tình hình an ninh chính trị ở mỗi địa

phương lại khác nhau? Theo chúng tôi , bài

toán này chỉ có duy nhất một lời giải, đó là, lý

luận thì như nhau , nhưng khi thực hiện phải

gắn vào thực tiễn của mỗi địa phương khác

nhau , thì lý luận sẽ sớm đi vào cuộc sống, phát

huy hiệu quả.

Những đặc thù có tính khách quan ở tỉnh

Kon Tum cần được quan tâm như :

* Kon Tum là tỉnh đất rộng, người thưa

(bình quân khoảng 35 người/km2); đồng bào

các dân tộc thiểu số lại sống phân tán và chủ
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yếu ở vùng sâu , vùng xa. Huyện Kon Plong,ở

có thôn muốn lên xã phải đi bộ mất 5 tiếng

đồng hồ, giữa thôn này qua thôn khác phải đi

bộ mất 3 tiếngđồng hồ ; đặc biệt là trong một

thôn có đến gần cả chục làng (đơn vị hành

chính truyền thống của đồng bào). Những đặc

điểm này đòi hỏi công tác tuyên truyền phải

thích ứng mới hoàn thành được nhiệm vụ. Ví

dụ : theo quy định, mỗi thôn có một y tá , với

những thôn có gần 10 làng thì liệu người y tá

ấy liệu có đảm đương nổi không ?

y

* Kon Tum là tỉnh có địa hình bị chia cắt

mạnh bởi nhiều sông suối ; khí hậu khắc nghiệt

với 2 mùa rõ rệt , lượng mưa trung bình hằng

năm rất lớn (khoảng 2 200 mm) . Đặc thù này

dẫn đến suốt 6 tháng mùa mưa (từ tháng 4 đến

tháng 11 hằng năm), mọi công tác tuyên

truyền đều phải chịu ảnh hưởng . Điều đáng

nói là, hệ thống giao thông của tỉnh hiện nay

vẫn chưa phủkín địa bàn các xã . Toàn tỉnh

hiện còn 3 xã chưa có đường ô-tô vào đến3

trung tâm, còn nhiều xã ô-tô chỉ đến được

trung tâm vào mùa nắng, gây trở ngại rất lớn

cho công tác thông tin cổ động.

* Trình độ học vấn của người dân còn thấp ,

nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số . Mặc

dù năm 2000 , Kon Tum đã được công nhận

phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ , hiện

nay đang tích cực triển khai công tác phổ cập

giáo dục trung học cơ sở , nhưng do nhu cầu sử

dụng không có nên tình trạng táimùđang

ngày càng có chiều hướng gia tăng . Qua kiểm

tra ,phát hiện 8 xã không duy trì được kết quả

phổcập giáo dục tiểu học , 12 xãkhông duy trì

được kếtquả xóa mù chữ . Đây là những khó

khăn mang tính đặc thù cần phải tính đến

trong quá trình tuyên truyền về phát triển bền

vững.

* Đời sống tinh thần của người dân, nhất là

ở vùng sâu, vùng xa chưa cao (chẳng hạn như :

do địa hình xa cách nên báo chí về đến nơi rất

khó khăn , và thường là không không còn tính

thời sự do quá chậm ; do địa hình lõm nên

thông tin qua kênh truyền hình không thực

hiện được ở các vùng sâu , vùng xa; do địa hình

rộng nên các đội chiếu phim lưu động không

thể tập trung dân để phục vụ mà phải chiếu

phim theo thôn, làng dẫn đến tình trạng có

thôn mỗi năm chỉ được xem phim một lần... ) .

Thêm vào đó, ở một vài địa phương các phong

tục, tập quán lạc hậu vẫn chưa được đẩy lùi

triệt để ( như tình trạng tảo hôn ) . Sự đầu tư kinh

phí, trang thiết bị cho các đội thông tin lưu

động, các đội chiếu phim... chưa nhiều , cũng

có ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tuyên

truyền .

Từ những phân tích trên , chúng tôi có một

vài kiến nghị như sau:

1 - Để tạo sự chuyển biến có tính đột phá

trong nhận thức về phát triển bền vững (theo

tài liệu chuyên đề, thì công tác tư tưởng cần

tập trung vào 7 đối tượng chủ yếu ), theo chúng

tôi , nên tập trung sức cho mọi tầng lớp nhân

dân . Vì nhân dân là người quyết định mọi hoạt

động của phát triển . Và điều quan trọng là ,

công tác tư tưởng về chủ đề phát triểnbền

vững phải được xây dựng trên cơ sở đặc thù

của mỗi địa phương .

2 - Đối với các tỉnh miền núi như Kon

Tum, công tác tuyên truyền sẽ phát huy hiệu

quả cao với các phương tiện như : qua sóng

phát thanh , qua các đội thông tin lưu động, các

đội chiếu phim lưu động , các đội vănnghệ

xung kích ... và đặc biệt là qua hình thức tuyên

truyền miệng của các báo cáo viên , tuyên

truyền viên, tình nguyện viên. Vì tuyên truyền

miệng có những ưu thế đặc trưng là sự giao

tiếp trực tiếp để cung cấp vàtrao đổi thôngtin,

giải thích trực tiếp những vấn đề mà vìmột lý

do nào đó không thể đưa công khai trên các

phương tiện thông tin đại chúng . Ở đây , người

nói có điều kiện trực tiếp theo dõi , quan sát và

bao quát đối tượng mình đang nói để điều

(Xem tiếp trang 70 )
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Từthực tiễn đưa

Luật Hợp tác xã vào cuộc sống

tại Tiên Lãng , Hải Phòng

S

NGUYỄN MINH KHẢI * - VŨ HUY THIÊM

AU những bước thăng trầm của các hợp

tác xã nói chung, hợp tác xã nông nghiệp

nói riêng ở nước ta cách đây hai , ba thập

kỷ, việc Luật Hợp tác xã ra đời năm 1997 đã

đáp ứng kịp thời những đòi hỏi khách quan của

sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể , với

nòng cốt là các hợp tác xã, trong điều kiện kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Nhìn

chung ở nhiều địa phương , Luật Hợp tác xã đã

dấy lên những nét khởi sắc và tạo cơsở pháp lý

tương đối cơ bản cho việc tổ chức và hoạt động

của các hình thức hợp tác và hợp tác xã trên mọi

lĩnh vực kinh tế .

Huyện Tiên Lãng là một trong số nhiều địa

phương đã có những bước phát triển theo hướng

tích cực . Là một huyện kinh tế thuần nông, ven

biển của thành phố Hải Phòng, sau 6 năm thực

hiện Luật Hợp tác xã , Tiên Lãng đã và đang xác

lập lại vai trò không thể thiếu được của các hợp

tác xã nông nghiệp trong sự phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương. Cũng giống như các

vùng nông thôn khác, trước đây các hợp tác xã

nông nghiệp ở Tiên Lãng được tổ chức theo mô

hình tập thể hóa triệt để về tư liệu sản xuất, do

đó đều dần lâm vào tình trạng khó khăn , khủng

hoảng trầm trọng và đi tới chỗ tan vỡ . Tính đến

**

năm 1995 , toàn bộ 26 hợp

tác xã nông nghiệp theo mô

hình cũ của huyện đã được

giải thể để chuyển toàn bộ

vốn liếng , tài sản cho chính

quyền xã quản lý và thực

hiện một số công việc

nhằm phát triển kinh tế hộ

gia đình . Như vậy, trên thực

tế , ở Tiên Lãng từ năm

1995 đến năm 1997, chính

quyền xã là người trực tiếp

điều hành mọi kế hoạch

phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương

với sự chỉ đạo và hướng dẫn của huyện . Mặc dù

vậy, nhờ những động lực phát triển mới của

kinh tế hộ gia đình, tình hình kinh tế - xã hội ở

đây vẫn phát triển và ngày càng thích ứng với

nền kinh tế thị trường .

Trong điều kiện là một huyện thuần nông lạc

hậu, quy mô đất đai không nhiều , nên trong

những năm đầu mặc dù được khẳng định quyền

tự chủ nhưng sự phát triển của kinh tế hộ ởTiên

Lãng chưa có nhu cầu lớn về sự hợp tác . Do

vậy, theo như nhận định của Phòng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nếu

không có Luật Hợp tác xã thì ở Tiên Lãng vẫn

chưa có hợp tác xã. Tuy nhiên , với sự ra đời của

Luật Hợp tác xã, từ đó đến nay hợp tác xã nông

nghiệp ở Tiên Lãng phát triển khá nhanh và có

chiều hướng tốt. Với sự chỉ đạo , hướng dẫn của

thành phố, từ tháng 4-1997 , Tiên Lãng mới bắt

đầu củng cố hợp tác xã nông nghiệp. Với bước

đi vừa khá thận trọng, vừa cụ thể , từ chỗ tiến

hành thí điểm ở 1 - 2 xã, rồi nhân rộng ra các

địa phương khác trong toàn huyện tùy theo điều

* TS , Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Học viện Chính trị -

Quân sự

** Giáo viên Khoa Kinh tế , Học viện Chính trị

Quân sự
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kiện, hoàn cảnh cụ thể từng nơi, nên chỉ sau vài

năm toàn huyện đã xây dựng mới và chuyển đổi

được 23 hợp tác xã nông nghiệp (tính ra quân

bình mỗi xã có 1 hợp tác xã nông nghiệp) và 4

quỹ tín dụng nhân dân .

nay

Thực tế ở Tiên Lãng cho thấy , để phát triển

mạnh mẽ kinh tế hợp tác xã trong điều kiện hiện

vẫn không thểthiếu được vai trò tổ chức ,

định hướng của hệ thống chính trị; trong đó , đặc

biệt chú trọng công tác tuyên truyền , vận động

để mỗi người dân nắm vững đường lối , chủ

trương của Đảng , Luật Hợp tác xã và tương lai

phát triển theo con đường hợp tác xã.

Các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay ở Tiên

Lãng tuy mới được xây dựng, còn đang trong

quá trình củng cố và hoàn thiện ; song, đang

từng bước khẳng định vai trò của mô hình hợp

tác xã kiểu mới trong đời sống ở nông thôn .

Nhìn chung, các hợp tác xã đều được xây dựng

theo quy mô toàn xã với hầu hết các hộ gia đình

nông dân tham gia trên cơ sở tự nguyện. Các hộ

với tư cách là xã viên của hợp tác xã, họ không

còn bị phụ thuộc một cách thụ động vào tổ chức

hợp tác xã như trước đây, họ hoàn toàn được tự

chủ trong các hoạt động sản xuất , kinh doanh

của mình . Về phần mình , các hợp tác xã chỉ là

người định hướng và bảo đảm các dịch vụ cần

thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ

xã viên đạt được hiệu quả cao . Theo tổng kết

của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn , hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp ở Tiên

Lãng đều tập trung vào các khâu dịch vụ chủ

yếu như : thủy nông , điện , khuyến nông (bao

gồm việc hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, cung

cấp vật tư nông nghiệp... ) . Cá biệt , có một số

nơi đã đảm nhận được cả khâu bao tiêu sản

phẩm cho nông dân (chủ yếu là sản phẩm hàng

hóa vụ đông phục vụ cho xuất khẩu ). Điều đáng

ghi nhận ở đây là, giá dịch vụ do các hợp tác xã

tiến hành đang ởmức thấp nhất thành phố. Phí

cho các khâu dịch vụ sản xuất nông nghiệp,

bình quân chỉ ở mức 78,5kg/ha/vụ (chung cả

thành phố ở mức 98 kg/ha/vụ ; giá điện sinh hoạt

do các hợp tác xã cung cấp chỉ ở mức từ 570

đồng/kWh trở lên và không vượt quá giá quy

định của Nhà nước. Người nông dân ở đây

không chỉ phấn khởi vì mức giá thấp , mà họ còn

rất yên tâm bởi các dịch vụ của hợp tác xã đến

với họ rất kịp thời, chất lượng bảo đảm . Để đạt

được kết quả trong các hoạt động dịch vụ như

vậy, qua tìm hiểu một số hợp tác xã nông

nghiệp cho thấy , vấn đề quan trọng trước hết là

phải bảo đảm việc tổ chức, biên chế lực lượng

lao động hết sức chặt chẽ, phù hợp sao cho mỗi

người lao động, mỗi hoạt động đều được quản

lý một cách khoa học có tính đến yếu tố chuyên

môn hóa. Mặt khác , mọi hoạt động dịch vụ
đều

phải được hạch toán đầy đủ , cẩn thận nhằm

giảm thiểu những tiêu hao, thất thoát không

cần thiết .

Tuy nhiên , trong mỗi hợp tác xã, các hoạt

động dịch vụ không phải tất cả đều có hiệu quả

như nhau ; do vậy, các hợp tác xã đều phải tính

toán , cân đối bù trừ cho nhau để cùng hướng tới

mục tiêu : lợi nhuận cho hợp tác xã và cho tất cả

các hộ xã viên .

Nhìn lại sự phát triển của mô hình hợp tác xã

kiểu mới trong nông nghiệp, theo đánh giá sơ

bộ của huyện , đa số các hợp tác xã đang đi vào

nền nếp, làm ăn bước đầu có lãi . Nếu tính toán

một cách cụ thể , chi tiết qua khâu " đầu vào ",

" đầu ra" thì hiện tại có tới 21/23 hợp tác xã đã

có thu nhập khá, bù đủ chi phí và có lãi. Vốn

liếng của các hợp tác xã , tuy hiện còn nhỏ bé ,

nhưng xu hướng ngày càng phát triển thêm

(hiện bình quân doanh thu trong mỗi hợp tác xã

mới chỉ đạt khoảng 500 triệu đồng /hợp tác xã,

mức khá hơn cũng chỉ là 1 tỉ đồng) . Mặc dù các

hoạt động của hợp tác xã còn nhiều hạn chế,

nhưng với phong cách làm ăn căn bản thay đổi

nên từng bước gây được niềm tin cho xã viên và

nông dân ; giúp đỡ cho các hoạt động sản xuất,

kinh doanh của từng hộ một cách đắc lực và có

hiệu quả hơn rất nhiều . Ngay cả ở những hợp

tác xã còn nhiều khó khăn , người xã viên vẫn
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thừa nhận rằng , không thể thiếu được vai trò

của hợp tác xã trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Với sự phát triển của kinh tế hợp tác xã nông

nghiệp ở Tiên Lãng những năm qua cho thấy,

đây là nhân tố hết sức quan trọng góp phần thúc

đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội địa

phương . Nhờ các hoạt động dịch vụ trong các

hợp tác xã ngày càng được mở rộng và có hiệu

quả nên không những thu ngân sách của địa

phương được tăng thêm mà đời sống kinh tế ở

nông thôn cũng không ngừng được cải thiện rõ

rệt . Tuy hiện nay đã được xác định là đơn vị

kinh tế thực sự , nhưng với khả năng của mình,

các hợp tác xã nông nghiệp vẫn quan tâm đầy

đủ và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động xã hội

của địa phương (văn hóa, giáo dục... ) . Đặc biệt ,

với vai trò củamình, các hợp tác xã đã và đang

góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hệ

thống kết cấu hạ tầng nông thôn : kiên cốhóa

kênh mương nội đồng, hệ thống đường công vụ,

quai đê lấn biển ... qua đó góp phần quan trọng

vào việc củng cố thế trận quốc phòng - an ninh

trên địa bàn .

Điều quan trọng được rút ra từ công tác chỉ

đạo ở Tiên Lãng nhằm phát huy mạnh mẽ vai

tròcủa các hợp tác xã nông nghiệp là, các cấp

ủy , chính quyền các cấp phải thường xuyên

quan tâm và đi sâu, đi sát để lãnh đạo, giúp đỡ

tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã và

hoạt động kinh tế của nhân dân địa phương đạt

hiệu quả .Đối với mỗi cơ sở, vai trò của độingũ

cán bộ, đảng viên , nhất là những cán bộ chủ

chốt (chủ tịch xã, bí thư đảng ủy) có tầm quan

trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân . Người

cán bộ giàu tâm huyết với phong trào cộng với

năng lực tổ chức , chuyên môn giỏi sẽ là những

tấm gương đầy thuyết phục và lôi cuốn quần

chúng xã viên tin tưởng vào sự lãnh đạo chung

của chính quyền và của ban quản trị hợp tác xã .

Qua nghiên cứu thực tiễn tại Tiên Lãng , ghi

nhận những thành tựu bước đầu về sự phát triển

kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp ở Tiên

Lãng những năm qua, nhưng đồng thời cũng

thấy nổi cộm một số vấn đề cần được nhận thức

rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn , như sau:

Thứ nhất, mặc dù hướng phát triển của các

hợp tác xã ở đây đang đi theo mô hình hợp tác

xã kiểu mới, nhưng theo đánh giá chung của

lãnh đạo huyện, chưa có hợp tác xã nào đi đúng

theo Luật Hợp tác xã . Hầu như tất cả các hợp

tác xã nông nghiệp hiện nay ở Tiên Lãng đều

được chỉ đạo thống nhất xây dựng theo mô hình

" xã viên cả làng" ; tất cả các hộ gia đình nông

dân tham gia hợp tác xã đều không phải đóng

góp cổ phần. Do vậy, vốn quỹ để hợp tác xã đi

vào hoạt động chủ yếu dựa vào số vốn rất hạn

hẹpcủa thời kỳ phát triển trước đây được chính

quyền xã bàn giao trở lại , nên thực tế các hợp

tác xã mới đã gặp không ít khó khăn trong sản

xuất , kinhdoanh .Khôngchỉ có vậy, khi hợp tác

xã tìm đến nguồn vốn vay của Ngân hàng

Thương mại nhà nước lại gặp không ít khó khăn

về thủ tục vay vốn . Được biết, các hợp tác xã

nông nghiệp đều có mở tài khoản tại ngân

hàng ; song, do nhiều lý do phức tạp nên vẫn rất

khó vay được vốn . Một số hợp tác xã, khi có

chốtđứngra vay vớitư cách cá nhân bằng việc

bức xúc về vốn đã phải tìm cách cử cán bộ chủ

thế chấp tài sản riêng của gia đình họ. Từ thực

tế trên, thiết nghĩ việc giải quyết vấn đề vốn

trong cơ chế thị trường nhất thiết phải tuân theo

những nguyên tắc thị trường để bảo đảm lợi ích

cho mọi chủ thể kinh tế . Tuy nhiên, trong điều

kiện nhất định, để khuyến khích kinh tế tập thể

phát triển , cũng cần có chính sách phù hợp

nhằm giúp các đơn vị của khu vực này từng

bước tháo gỡ khó khăn . Điều đó hoàn toàn phù

hợp với hướng giải quyết mà Nghị quyết Trung

ương 5 ( khóaIX) chỉ ra là : Hợp tác xã được vay

vốn bình đẳng như các doanh nghiệp khác,

được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn

vay, bằng tín chấp và vay theo dự án , vay vốn

từ các chương trình , dự án quốc gia và các tổ
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chức phi chính phủ, được làm chủ một số dự án

phát triển nông nghiệp, nông thôn .

Mặt khác, về phía mỗi đơn vị hoặc chủ thể

kinh tế, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

cũng cần có ý thức chủ động, sáng tạo tìm đến

nguồn vốn bằng nhiều phương thức huy động

khác nhau , tránh chỉ lệ thuộc vào một hướng

nhất định . Theo đó, việc tổ chức các hợp tác xã

hiện nay , kể cả hợp tác xã nông nghiệp dù điều

kiện kinh tế của xã viên - nông dân có thể còn

nhiều khó khăn , eo hẹp nhưng cũng cần thiết

phải đi theo mô hình đóng góp cổ phần với

những mức độ khác nhau . Sự đóng góp cổ phần

của xã viên khi tham gia hợp tác xã không chỉ

đơn giản là để tạo nên nguồn vốn mà điều

không kém phần quan trọng là qua đó sẽ làm

thay đổi quan hệ sở hữu trong kinh tế tập thể ,

bảo đảm sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với

tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ở

nông thôn . Với ý nghĩa đó và trên cơ sở thực

hiện đúng đắn nguyên tắc tự nguyện khi gia

nhập hợp tác xã, các địa phương trong quá trình

tổ chức, xây dựng kinh tế hợp tác xã có thể áp

dụng nhiều hình thức, quy mô khác nhau bảo

đảm sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã

hội cụ thể của địa phương mình .

Thứhai, trong các hợp tác xã nông nghiệp ở

Tiên Lãng hiện nay, việc tổ chức bộ máy và cán
tổ

bộ đều được chỉ đạo thống nhất theo hướng

chung của Luật Hợp tác xã là gọn , nhẹ và hiệu

quả. Tuy vậy, trong thực tế, vấn đề này đã và

đang gặp phải những khó khăn nhất định . Hầu

như toàn bộ các hợp tác xã trong huyện được

thành lập mà không có sáng lập viên , bởi vì

không có cá nhân nào dám đứng ra làm việc

này . Tương tự , những cán bộ chủ chốt của hợp

tác xã (chủ nhiệm , phó chủ nhiệm... ) hiện nay

là do tổ chức đảng, chính quyền cử sang đảm

nhiệm . Đội ngũ cán bộ hợp tác xã đều được

huyện chú trọng chọn lọc ; hầu hết phải có trình

độ, hiểu biết nhất định về kinh tế và quản lý

kinh tế mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được

giao; đặc biệt, họ cần có tinh thần trách nhiệm

cao trước dân , trước Đảng, luôn năng động sáng

tạo , đầy tâm huyết với công việc và thích ứng

được với điều kiện kinh tế đầy biến động của cơ

chế thị trường. Mặc dù vậy, trong thực tế đội

ngũ cán bộ hợp tác xã ở đây đều bày tỏ ít nhiều

những băn khoăn , tâm tư chưa thực sự muốn

đảm nhận vai trò của mình. Tìm hiểu vấn đề

này được biết, tâm lý nghi ngờ, chưa tin hẳn vào

mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nhân dân

đang tác động khá mạnh đến tư tưởng , thái độ

của mỗi cán bộ , đảng viên khi được giao nhiệm

vụ. Trước tình hình đó , mỗi cán bộ, đảng viên

cần phải vượt qua chính mình trên cơ sở nghiên

cứu nắm vững đường lối của Đảng và chính

sách của Nhà nước, trong đó có Luật Hợp tác

xã; đồng thời, phát huy cao độ trách nhiệm và

năng lực của mình trong phong trào quần chúng

nhân dân . Về phía đội ngũ cán bộ, nhìn chung,

họ đều trưởng thành từ thực tế cuộc sống của

địa phương nhưng chưa được đào tạo cơ bản , hệ

thống qua các trường lớp kinh tế . Do vậy, đứng

trước nhiệm vụ mới mẻ, phức tạp - nhiệm vụ

quản lý kinh tế hợp tác trong cơ chế thị trường ,

việc nảy sinh tâm lý lo ngại, thiếu tự tin trong

đội ngũ cán bộ cũng là điều dễ hiểu . Để giúp

cho các hợp tác xã có được đội ngũ cán bộ vững

vàng, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vấn

đề đặt ra là cần thiết phải có sự phối hợp giữa

đơn vị cơ sở , địa phương (huyện, tỉnh - thành

phố) và Nhà nước về việc bồi dưỡng, đào tạo và

sử dụng cán bộ một cách phù hợp, hiệu quả.

Mặt khác , trong điều kiện kinh tế ở các hợp

tác xã chưa phát triển , các hoạt động dịch vụ

còn hạn chế, hiệu quả chưa cao nên thu nhập

của lao động và cán bộ quản lý nhìn chung còn

ở mức khá thấp (theo số liệu từ Phòng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, lương

của cán bộ ở các hợp tác xã hiện chỉ ở mức

200 - 300 ngàn đồng/tháng) . Đành rằng , vấn đề

phân phối thu nhập hay việc trả lương cho lao

động hoàn toàn là công việc nội bộ của mỗi hợp
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tác xã ; song, với thực tế đó đã làm cho công tác

cán bộ ở địa phương đối với khu vực nông thôn

nói chung và khu vực hợp tác xã nói riêng đang

trở nên hết sức khó khăn . Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 5 (khóa IX) đã mở ra hướng thu hút

cán bộ nhà nước về tăng cường cho kinh tế tập |

thể thông qua chính sách ưu đãi lương , phụ cấp

là hết sức cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên , lực |

lượng cán bộ hợp tác xã chủ yếu là người sở tại |

và chính họ giữ vai trò quyết định trong sự phát

triển của khu vực kinh tế tập thể này .Do vậy , |

theo hướng trên , Nhà nước có thể mở rộng

chính sáchưu đãi về kinh tế với mức độ cho

phép nhằm hỗ trợ cho họ vượt qua những khó

khăn nhất định , nhất là trong những năm đầu

mới thành lập.

Thứ ba , với những vấn đề cơ bản trên được

rút ra từ thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác xã ở |

huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong những năm

qua cho thấy , Luật Hợp tác xã nói riêng , đường

lối của Đảng và chính sách của Nhà nước nói

chung là sự định hướng phát triển kinh tế ở tầm

vĩ mô. Đó thực sự là yếu tố cơ bản tạo nên cơ

sở, điều kiện , môi trường cho mọi hoạt động và

toàn bộ nền kinhtế cùng phát triển.Tuynhiên ,

thực tiễn phát triển kinh tế trong mỗi lĩnh vực ,

từng địa phương lại vô cùng đa dạng, phong

phú nên cần nhận thức và vận dụng định hướng

chung đó một cách linh hoạt , sáng tạo,phù hợp

với đặc điểm, điều kiện riêng của mình . Mặt

khác, trước sự thay đổi , phát triển củathựctế

khách quan cũng cần được nhận thức đầy đủ

nhằm giúp cho việc điều chỉnh , bổ sung cho

định hướng chung kịp thời và đúng đắn .

Trong thời gian trước mắt, huyện Tiên Lãng

cần nghiên cứu sâu sắc những nội dung mới của

Luật Hợp tác xã sửa đổi (năm 2003 ) để làm cho

nội dung hoạt động của các hợp tác xã nông |

nghiệp tronghuyện đi vào thực chất , đúng định |

hướng của luật , và như vậy hy vọng chắc chắn |

rằng những khó khăn về vốn sẽ được giải quyết |

một cách căn bản bằng những nguồn lực nội |

sinh từ các xã viên của chính các hợp tác xã . D

|

|

|

|

|

|

|

|

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG ...

(Tiếp theo trang 65 )

chỉnh kịp thời, phù hợp với đối tượng. Hơn

nữa , tuyên truyền miệng không chỉ là hình

thức độc thoại mà còn là hình thức trực tiếp đối

thoại giữa người nói và người nghe, là hình

thức tuyên truyền dân chủ nhất, thực hiện được

chức năng thông tin cả hai chiều, không mang

tính áp đặt , bằng ngôn ngữ nói với tất cả tính

ưu việt của nó mà các phương tiện khác không

thể có được . Tuyên truyền miệng còn là một

| " kiểu " tuyên truyền có điều kiện và nhiều khả

năng để tiến hành một cách thường xuyên và

phổbiến ở bất kỳ nơi nào , trong bất cứ điều

kiện nào, bao nhiêu lần, với thời gian dài hay

ngắn mà không phụ thuộc vào những công cụ,

trang bị phức tạp .

3 - Do điều kiện còn nhiều khó khăn nên sự

hỗ trợ ngày càng nhiều của Trung ương cho

các tỉnh miền núi như Kon Tum về các phương

tiện truyền thanh , truyền hình , thông tin, chiếu

phim lưu động... là rất quan trọng, góp phần

ngày càng nâng cao chấtlượngcôngtác tuyên

truyền theomục tiêu và yêu cầu đặt ra . (Chúng

tôi xin đưa ra một hình ảnh tiêu biểu để chứng

minh cho sự nhận định của mình: Một gia đình

đồng bào dân tộc thiểu số đi làm cả ngày trên

rẫy . Trong quá trình lao động, họ đã treo chiếc

ra-đi-ô trên cành cây ngay tại nơi họ làm việc ,

vì thế thông tin sẽ đến với họ liên tục và

thường xuyên mà không ảnh hưởng đến tiến

độ lao động) .

đối
Công tác tư tưởng có vai trò quan trọng

với tất cả các hoạt động đời sống chính trị, xã

hội và càng đặc biệt quan trọng đối với sự phát

triển bền vững. Tuy nhiên, để công tác tư

tưởng đạt hiệu quả thì nó phải được xây dựng

trên cơ sở đặc thù của mỗi địa phương và phải

nhận được sự ủng hộ đầy đủ và mạnh mẽ của

nhân dân . Đ
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Đến với nạn nhân

của chất độc da cam -

TIẾNG GỌI CỦA LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

S

UỐT trong 10 năm ,

từ 1961 - 1971 , quân

đội Mỹ đã rải hơn

80 triệu lít chất độc hóa học ,

phần lớn là chất độc da cam ,

chứa gần 400 ki-lô-gam

đi- ô -xin xuống đất nước

Việt Nam.

Đi- ô-xin là loại chất độc

hại nhất trong số các chất

độc mà loài người đã tìm ra

được cho đến nay . Với liều

lượng 1 na-nô-gram ( 1 phần

tỉ gram ) đã có thể gây nên

bệnh ung thư , tai biến sinh

sản ở người và di truyền tới

đời con , cháu . Với liều

lượng vài chục na -nô- gram ,

có thể lập tức gâychết

người... Chính vì vậy, dù

chiến tranhđã lùi xa , vết

thương do chiến tranh đã

lành theo năm tháng , song

nỗi đau về thể xác và tinh

thần vẫn chưa nguôi đối với

hàng triệu gia đình Việt

Nam là nạn nhân của chất

ĐẶNG VŨ HIỆP

độc da cam /đi -ô -xin . Hầu

hết những người bị nhiễm nó

đều là cán bộ kháng chiến,

bộ đội , thanh niên xung

phong và nhân dân sống

trong vùng bị rải chất độc ,

một số là những người từng

phục vụ chính quyền

Sài Gòn . Hàng vạn nạn nhân

do nhiễm chất độc da

cam /đi-ô -xin trong chiến

tranh đã bị ung thư và các

bệnh nan y, nay đã chết .

Đồng thời có nhiều nạn

nhân thế hệ con (F1 ) và

cháu (F2) sinh ra với nhiềucháu (F2 ) sinh ra với nhiều

dị tật bẩm sinh . Nhiều gia

đình có 2 đến 3 ngườicon bị

mắc bệnh do nhiễm độc, vừa

không có lao động, vừa lo

duy trì cuộc sống, nên hoàn

cảnh cực kỳ khó khăn .

2

Vợ chồng ông T. - bà M.

ở xã Phú Túc, huyện Châu

Thành tỉnh Bến Tre, 10 lần

sinh con thì 10 lần đều thất

vọng . Con Ba còn ngậm vú,

thằng Hai bỗng trở nên

nghễnh ngãng , chỉ biết

ngoẹo đầu mà cười. Rồi con

Tư vừa cắt rốn , con Ba lại

giống như anh nó. Đứa trước

cười, đứa sau cười . Thằng

Tám chết, chín đứa còn lại là

bản sao của nhau . Tất cả đều

" vô tri, vô giác" , cào cấu đời

cha, bấu víu đời mẹ, đau cả

một đời không xoa dịu được .

Trong nhữngngười con tâm

thần , con Sáu là " tỉnh táo "

hơncả , được người dạm hỏi,

đi lấy chồng. Không dè Sáu

lại đẻ ra một đứa con giống

hệt như các cậu, các dì nó ,

lẩn thẩn , ngơ ngơ ngác ngáo

suốt ngày nọ sang ngày kia .

Miệng đời dị nghị: "Chắc

kiếp trước ở không đức , nên

kiếp này họa báo oan gia" .

Có biết đâu ông T. từng đi

tham gia kháng chiến, bị

nhiễm chất độc da cam .

Trong căn nhà của

bà N.T.T ( thôn Y Tàng , xã

Bắc Phú, huyện Sóc Sơn ,

Hà Nội), chỉ có cái quạt

3 cánh tự chế treo ở đình

màn là tài sản đáng giá duy

nhất. Trên bàn thờ là di ảnh

của người chồng . Bà T.

buồn rầu kể: "Sau ngày giải

* Thượng tướng , Chủ tịch Hội

Nạn nhân chất độc da cam /đi-ô- xin

Việt Nam
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phóng, ông T. chồng tôi từ

chiến trường miền Nam trở

về . Chúng tôi có với nhau 3

mặt con, hai trai một gái .

Các cháu khi sinh ra đều

khỏe bình thường, nhưng lên

5 , lên 6 tuổi thì các cháu cứ

yếu vặt đi , thân thể méo mó,

chân tay cong queo. Năm

1992 , cháu út lên 10 thì ông

nhà tôi mất vì ung thư

phổi ..." .

Vùng đất thép Củ Chi là

chiến trường ác liệt nhất

miền Nam, hứng chịu nhiều

bom đạn và cả chất độc hóa

học của Mỹ, nay đã thay da

đổi thịt, những hố bom đạn

đã được san ủi thành những

mảnh vườn , ruộng xanh tốt .

Nhưng trongcăn nhà trống

trải của ông T.V.L. , thương

binh 4/4 ở ấp Phú Bình, xã

An Phú , con trai ông là

T.A.K., năm nay đã 21 tuổi,

thân hình teo tóp , nằm bất

động , chân tay co quắp như

khúc củi khô. Khuôn mặt K.

ngơ ngác , sợ sệt , không nhận

biết được gì , luôn luôn nhìn

người lạ với đôi mắt đờ đẫn.

Hai người con gái nhà ông

T.V.M ở xã Trung Lập

Thượng là T.T.H (sinh năm

1974) và T.T.C ( sinh năm

1979 ) đều ngây ngô như

những đứa trẻ , không biết

làm gì , quét nhà cũng không

xong, cho ra đồng làm cỏ lúa

thì lại nhổ lúa vất đi .

Và còn nhiều , nhiều lắm

những hoàn cảnh thương

tâm của các nạn nhân chất

độc da cam /đi-ô -xin ...

Với trách nhiệm của

mình , Nhà nước Việt Nam

đã thành lập Ủy ban 10-80

để điều tra về những hậu quả

của chiến tranh hóa học và

lập Ban Chỉ đạo 33 để khắc

phục hậu quả của cuộc chiến

tranh đó . Tháng 2-2000,

Chính phủ đã có chính sách

hỗ trợ cáccác nạn
nhân bị nhiễm

chất độc da cam /đi-ô -xin

trong chiến tranh . Mới đây ,

Chính phủ đã trợ cấp cho

Hội Chữ thập đỏ thêm kinh

phí để phẫu thuật chỉnh hình

thường xuyên cho nạn nhân

cho trẻ bị khuyết tật ; trợ cấp

từnglàbộ đội, thanh niên

xung phong và con cái họ bị

dị tật bẩm sinh . Hội Chữ

thập đỏ Việt Nam đã lập ra

Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất

độc da cam với mục đích

huy động sự giúp đỡ của các

tổ chức và cá nhân trong và

ngoài nước dành cho các nạn

nhân chất độc da cam . Cho

đến nay, quỹ này có chi

nhánh ở hầu hết các tỉnh và

thành phố . Trong 6 năm

hoạt động, quỹ ở trung ương
ở

đã huy động được hơn 23 tỉ

đồng và các quỹ ở địa

phương huy động được hơn

50 tỉ đồng . Gần 300 000 nạn

nhân đã được giúp đỡ khám,

chữa bệnh , phẫu thuật chỉnh

hình , phục hồi chức năng ,

học văn hóa, học nghề, cấp

phương tiện hành nghề , cải

thiện đời sống, cấp hàng

ngàn xe lăn, xe lắc, cấp học

bổng, xây nhà tình nghĩa ...

Riêng Quỹ Bảo
trợ nạn nhân

chất độc da cam Thành phố

Hồ Chí Minh hơn 5 năm

qua đã quyên góp được

2,4 tỉ đồng, trợ cấp thường

xuyên cho 156 gia đình

nạn nhân với mức trợ cấp

hằng tháng từ 150 000 đến

200 000 đồng, trợ cấp khó

khăn cho hơn 200 hộ , trợ

vốn cho 120 hộ, trợ cấp điều

trị bệnh cho 120 người ...

Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất

độc da cam Việt Nam còn

nhận được sự ủng hộ của

Hội Chữ thập đỏ và Trăng

lưỡi liềm đỏ quốc tế ,

Hội Chữ thập đỏ một số

quốc gia như Na Uy, Đức,

Mỹ, Đan Mạch, Thụy Điển,

Tây Ban Nha...

Tuy nhiên, sự giúp đỡ của

cộng đồng xã hội còn hạn

chế so với nhu cầu dù ít ỏi

của các nạn nhân . Hầu hết

gia đình các nạn nhân chất

độc da cam /đi-ô -xin có hoàn

cảnh rất thương tâm . Không

ít cựu chiến binh dù mang

trên người nhiều vết thương

vẫn phải cùng người vợ đau

yếu lo chạy vạy ngược xuôi

hằng ngày để nuôi dưỡng

những đứa con bị dị tật nặng

nề của mình . Nhiều người
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vẫn chưa được công nhận là

nạn nhân và chưa được

hưởng chế độ trợ cấp vì mất

trí nhớ , mất giấy tờ xác nhận

đã chiến đấu, công tác ở

những vùng bị rải chất độc

hóa học. Vì bố mẹ, ông bà

chưa được công nhận là nạn

nhân nên con, cháu có dị tật

bẩm sinh cũng chưa được

hưởng chế độ trợ cấp của

Nhà nước .

Trong bối cảnh như vậy,

một số
nạn nhân nhiễm chất

độc da cam , các cựu chiến

binh , các nhà khoa học và

nhà hoạt động xã hội có

cùng chung tâm huyết phải

tích cực hoạt động hơn nữa

để khắc phục hậuquả chất

độc đó đã tập hợp nhau lại

thành Ban Vận động thành

lập Hội Nạn nhân chất độc

da cam /đi- ô-xin Việt Nam .

Sau một thời gian chuẩn bị ,

ngày10-1-2004 ,HộiNạn

nhân chất độc da cam /đi-ô-

xin Việt Nam đã được thành

lập. Hội là một tổ chức xã

hội của các nạn nhân chất

độc da cam và các cá nhân ,

tập thể tự nguyện đóng góp

công sức , trí tuệ , tiền của để

giúp đỡ các nạn nhân chất

độc da cam khắc phục hậu

quả chất độc hóa học do Mỹ

sử dụng trong chiến tranh

xâm lược Việt Nam. Hội có

chức năng bảo vệ quyền lợi

các nạn nhân của chất độc da

cam và là đại diện pháp lý

cho nạn nhân chất độc da

cam Việt Nam quan hệ với

các tổ chức và cá nhân ở

trong và ngoài nước .

Một trong những việc

làm đầu tiên của Hội là lập

đề án "Giúp đỡ các nạn nhân

chất độc da cam trong cuộc

sống " , đồng thời "Tổ chức

thu thập hồ sơ ,chứng cứ ,

tiến hành khiếu kiện dân sự

các công ty Mỹ sản xuất chất

độc da cam để quân đội Mỹ

sử dụng trong chiến tranh

Việt Nam" .

Ngày 30-1-2004 , Hội

cùng với một số nạn nhân

chấtđộc da cam /đi- ô -xin đã

đứng nguyên đơn khởi kiện

chất độc hóa học tại tòa án

37 công ty ở Mỹ sản xuất

quận B Rúc lin , bang Niu

Oóc, Hoa Kỳ .

Ngày 25-2-2004 , Hội ra

tuyên bố kêu gọi toàn thể

đồng bào trong và ngoài

nước biểu lộ mạnh mẽ hơn

nữa sự đồng tình và ủng hộ

những hoạt động của Hội và

vụ kiện tại Mỹ của các nạn

nhân . Hội mong đợi và hoan

nghênh những tình cảm,

những hành động hưởng ứng,

nồng nhiệt hơn của mọi tổ

chức , mọi cá nhân tiến bộ vì

quyền sống của con người từ

mọi nơi trên thế giới, đặc

biệt là ở Mỹ. Hội hưởng ứng

Tuyên ngôn của Hội nghị

Stốc -khôm, Thụy Điển

(tháng 7-2002) ủng hộ Việt

Nam, Lào, Cam -pu-chia

khắc phục hậu quả chiến

tranh , đồng thời khẩn thiết

kêu gọi các chính phủ, các

tổ chức phi chính phủ, nhân

dân các nước tích cực ủng

hộ những hoạt động nhân

đạo giúp đỡ các nạn nhân

của chất độc da cam /đi- ô-

xin Việt Nam và khắc phục

những hậu quả chiến tranh

nặng nề tại Việt Nam .

Kể từ khi Hội và một số

nạn nhân của chất độc

da cam /đi-ô -xin Việt Nam

phát đơn và đưa vụ kiện

ra trước công luận , ngày

3-2-2004 , Thông tấn xã Việt

Nam và các cơ quan báo chí

ở nước ta đều đưa tin về sự

kiện này. Vốn đã quan tâm

đến nỗi đau khổ cả về vật

chất và tinh thần của các nạn

nhân của chất độc da cam ,

công luậnvà dưluận càng

quan tâm đến tiến trình của

vụ kiện và biểu thị thái độ

ủng hộ vụ kiện của các nạn

nhân chất độc da cam /đi-ô-

xin Việt Nam tại tòa án Mỹ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban

Trung ương Mặt trận Tổ

quốcViệt Namđã ra Tuyên

bố kêu gọicác tầng lớp nhân

dân ở khắp mọi miền đất

nước và người Việt Nam ở

nước ngoài có những hành

động thiết thực để ủng hộ,

giúp đỡ nạn nhân chất độc

da cam ; đồng thời , hoan

Số 16 (tháng 8 năm 2004 ) 73



Thư gửi Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

nghênh Hội Nạn nhân chất

độc da cam /đi-ô -xin Việt

Nam cùng các cá nhân đại

diện nạn nhân tiến hành vụ

kiện dân sự tập thể ra tòa án

Mỹ đối với các tập đoàn sản

xuất ra các chất độc hóa học

để quân đội Mỹ sử dụng tại

cuộc chiến tranh xâm lược

Việt Nam từ năm 1961 -

1971. Tuyên bố khẩn thiết

kêu gọi các chính phủ, các tổ

chức quốc tế , các tổ chức phi

chính phủ , các nhà khoa học ,

các luật gia có uy tín và nhân

dân thế giới cần hiểu rõ sự

thật về cuộc chiến tranh hóa

học , về những tác hại tức

thời, cùng những hậu quả hết

sức nặng nề đối với các thế

hệ con người Việt do

quân đội Mỹ tiến hànhở

Việt Nam. Hội Nông dân

Việt Nam thay mặt 10 triệu

hội viên nông dân và gần 60

triệu người dân sinh sống ở

nông thôn, Hội Cựu chiến

binh Việt Nam và Hội Luật

gia Việt Nam ra Tuyên bố

ủng hộ nạn nhân chấtđộc da

cam Việt Nam khiếu kiện

các công ty hóa chất Hoa

Kỳ. Ngày 1-5-2004 , nhiều

thanh niên và sinh viên Việt

kiều đã diễu hành trên

đường phố thủ đô Pa -ri nước

Pháp, phân phát 10 ngàn từ

truyền đơn kêu gọi sự chú ý

của người dân Pháp tới các

nạn nhân chất độc da cam

Việt Nam.

Ngày 25-6-2004, đạiđại

diện của 32 tổ chức thành

viên Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam đã họp Hội nghị

"Vì nạn nhân chất độc da

cam /đi -ô -xin Việt Nam ".

Những người dự Hội nghịNhững người dự Hội nghị

quyết định lấy ngày 10-8

hằng năm (ngày đầu Mỹ rải

chất độc hóahọc xuống Việt -

Nam - năm 1961 ) là ngày cả

nước hành động "Vì nạn

nhân chất độc da cam Việt

Nam" , và lấy chữ ký ủng hộ

các nạn nhân , nhất là ủng hộ

vụ kiện dân sự đang được

thụ lý ở Mỹ.

Cũng trong dịp này, quỹ

"Vì người nghèo" của Ủy

ban Trung ương Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và Quỹ Hỗ

trợ phát triển Việt Nam , mỗi

nơi tặng 100 triệu đồng

cho các nạn nhân chất độc

da cam nghèo làm nhà ở, cải

thiện đời sống . Tại Thành

phố Hồ Chí Minh, nhiều cơ

quan , đoàn thể , tổ chức,

công ty , doanh nghiệp, các

nhà hảo tâm cũng nhiệt tình

quyên góp, ủng hộ các nạn

nhân chất độc da cam .

Chúng ta mong nuốn bạn

bè khắp năm châu, kể cả

nhân dân Mỹ, hãy ủng hộ

các nạn nhân của chất độc dacác nạn nhân của chất độc da

cam/đi - ô- xin Việt Nam

trong cuộc đấu tranh vì

lương tâm và trách nhiệm , vì

lương tri và công lý này, đòi

các tập đoàn sản xuất hóa

chất độc Mỹ phải có trách

nhiệm đền bù cho các nạn

nhân ở Việt Nam cũng nhưở

Mỹ và nhiều nước khác .

Hãy đến với các nạn nhân

của chất độc da cam , đến với

những người nghèo nhất

trong những người nghèo,

những người đau khổ nhất

ở đó , nhiều người đã chết,

trong những người đau khổ .

nhiều người đang hằng ngày

hằng giờ sống trong bệnh tật

giày vò vì di chứngtàn khốc

của chất độc da cam . Ở đó,

nhiều thanh niên cả trai và

gái không thể tự đứng trên

đôi chân của mình, nhiều

phụ nữ không được hưởng

hạnh phúc làm mẹ, rơi vào

tuyệt vọng khi sinh ra những

đứa con dị dạng, tật nguyền.

Đến với nạn nhân của

chất độc da cam là đến với

nỗi đau khổ tột cùng của con

người, nhưng cũng chính

ở đây tính bản thiện của

mỗi con người Việt Nam

" Thương người như thể

thương thân" , "Nhiễu điều

phủ lấy giá gương , Người

trong một nước phải thương

nhau cùng" được thể hiện rõ

nhất ; cũng chính ở đây lòng

nhân ái , tình đồng loại của

mỗi con người có lương tâm

và trách nhiệm trên thế giới

này được tôn vinh . DD

ở
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VIỆT NAM VỚI Ý TƯỞNG CỘNG ĐỒNG

KINH TẾ ASEAN ” CỦA ASEAN

1 - Bức tranh toàn cảnh về hội nhập kinh tế

ASEAN và thực trạng hội nhập của Việt Nam

Việc ký kết Hiệp định Chương trình ưu đãi

thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của 6 nước

thành viên (Bru -nây, In -đô -nê-xi -a , Ma-lai-xi-a,

Xin -ga -po, Phi- líp - pin và Thái Lan ) vào năm

1992 đã đánh dấu sự khởi đầu về hội nhập kinh

tế của ASEAN , bắt đầu từ lĩnh vực thương mại

hàng hóa. Sau đó, ASEAN đã tiến hành ký kết

một loạt các hiệp định quan trọng trong các lĩnh

vực khác, như : đầu tư , dịch vụ, sở hữu trí tuệ ,

công nghiệp, năng lượng... Đến nay, có thể nói,

các chương trình hội nhập kinh tế của ASEAN

tương đối toàn diện , bao trùm hầu hết các lĩnh

vực quan trọng của nền kinh tế các quốc gia .

ASEAN. Các chương trình hội nhập kinh tế đó,

sau khi có hiệu lực , đã được triển khai một cách

tích cực . Tuy nhiên , do nguyên tắc đồng thuận ,

nên quá trình triển khai diễn ra khá chậm chạp và

chưa đạt kết quả như mục tiêu đặt ra trong các

hiệp định .

Mặc dù sự hội nhập kinh tế của ASEAN diễn

ra trên diện rộng, nhưng đến thời điểm này, trong

con mắt của các nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế ,

hình ảnh hội nhập của ASEAN gắn liền với

CEPT/AFTA (AFTA - Khu vực mậu dịch tự do

ASEAN) . Đó là vì, CEPT/AFTA là chương trình

có những cam kết cụ thể và những cam kết này,

bước đầu , cũng đã có những tác động tới nền kinh

tế các nước thành viên . Các chương trình khác ,

như : đầu tư , dịch vụ, công nghiệp, cũng đặt ra

TRẦN PHƯƠNG LAN

những mục tiêu cụ thể , nhưng các cam kết ràng

buộc chưa cao (đối với hầu hết các quốc gia , cam

kết mới dừng lại ở mức độ các thểchế , quy định

hiện hành của quốc gia mình ), và chưa thực sự

khuyến khích được cộng đồng doanh nghiệp và

các nhà đầu tư tham gia. Trong các lĩnh vực khác ,

như : giao thông vận tải, sở hữu trí tuệ hay hợp tác

chuyên ngành, mục tiêu của các chương trình khá

tham vọng, nhưng thực chất, các cam kết hầu như

không sâu sắc và mới chỉ dừng lại ở các chương

trình hợp tác, trao đổi thông tin, và đề ra những

biện pháp tăng cường hợp tác hơn nữa .

Sau 4 năm hội nhập kinh tế, ASEAN đã vấp

phải cuộc khủng hoảng tài chính (1997 - 1998 ).

Qua cuộc khủng hoảng này, đã bộc lộ rõ những

yếu kém và tính dễ bịtổn thương của các nước

ASEAN nói riêng và của cả khối ASEAN nói

chung; cũng như những khiếm khuyết cơ bản

trong hệ thống tài chính quốc tế . Điều này càng

thể hiện sự phụ thuộc của các nền kinh tế

ASEAN vào các nền kinh tế lớn trên thế giới ; và

sự hội nhập kinh tế của ASEAN chưa đủ mạnh để

có thể làm "trợ lực" cho các nền kinh tế thành

viên phát triển ổn định và bền vững, tránh được

những va đập của những " cú sốc" đến từ bên

ngoài. Trong bối cảnh như vậy , ASEAN nhận

thấy cần nỗ lực đẩy nhanh tiến trình hội nhập sâu

rộng để hướng tới một nền kinh tế khu vựcnhất

* ThS, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ

Thương mại
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thể hóa cao. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN (ngày

15-12-1997) , các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông

qua Tầm nhìn 2020 , đưa ra viễn cảnh cho đến

năm 2020 , ASEAN sẽ là "một nhóm hài hòa các

dân tộc Đông - Nam Á, rộng mở với bên ngoài,

sống trong hòa bình , ổn định và thịnh vượng,gắn

bó với nhau bằng quan hệ đối tác trong phát triển

năng động và trong một cộng đồng các xã hội

đùm bọc lẫn nhau" . Để thực hiện Tầm nhìn 2020,

ASEAN đã đưa ra Chương trình hành động

Hà Nội (HPA ), được thông qua tại Hội nghị cấp

cao ASEAN 6 tại Việt Nam (tháng 12-1998) .

Chương trình này được thực hiện trong 6 năm,

từ 1999 đến 2004. Đến nay, HPA đã đi gần đến

đích, mặc dù kết quả dường như vẫn còn

khiêm tốn do nhiều nguyên nhân chủ quan và

khách quan .

Về thương mại hàng hóa : Về cơ bản , quá trình

cắt giảm thuế xuống từ 0 đến 5% , theo AFTA ,

được thực hiện đúng tiến độ, thậm chí còn được

đẩy nhanh theo tiến độ thỏa thuận tại Hội

nghị cấpcao 1998. Tất cả6 nước thành viên đầu

tiên tham gia Hiệp định CEPT/AFTA đã giảm

thuếxuốngtừ 0 đến 5% đối với hầu hết các mặt

hàng trong Danh mục giảm thuế (trừ Ma -lai-xi- a

còn 213 mặt hàng linh kiện ô-tô, Phi-líp -pin và

In-đô-nê- xi -a còn một số sản phẩm hóa dầu ) . Các

nước thành viên mới cũng đã đạt những tiến bộ

tương tự .

Đối với các sản phẩm công nghệ thông tin và

viễn thông (ICT) , ASEAN đã nhất trí một lộ trình

riêng nhanh hơn (để thực hiện Hiệp định khung

e - ASEAN) . Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống

nhất mục tiêu cuối cùng của AFTA là loại bỏ

hoàn toàn thuế nhập khẩu vào năm 2010 đối

với 6 nước thành viên như đã nói ở trên gồm

Bru -nây , In -đô-nê-xi - a , Ma-lai -xi -a , Xin-ga- po,

Phi - líp-pin và Thái Lan và năm 2015 đối với các

nước thành viên khác, với một số linh hoạt cho

tới năm 2018. Để thực hiện quyết định này, 6

nước thành viên trên đã đồng ý xóa bỏ thuế

đối với 60 % mặt hàng trong danh mục giảm thuế

vào năm 2003 và hiện nay , 4 trong 6 nước thành

viên đó đã đạt được mục tiêu trên .

quan

Nhằm tạo thuận lợi cho thương mại nội khối

ASEAN, Biểu thuế hài hòa chung ASEAN

(AHTN ) đã hoàn thành và đã bắt đầu thực hiện từ

ngày 1-7-2003 . Việc triển khai xây dựng và ký

kết các thỏa thuận công nhận lẫn nhau chuyên

ngành (MRAs) cũng đã được ASEAN triển khai

một cách tích cực.

Về hợp tác công nghiệp (chương trình AICO ):

Với mụcđích hợp tác , chia sẻ nguồn lực trong

việc trao đổi các sản phẩm công nghiệp , đến nay ,

AICO mới có những kết quả bước đầu . Phần lớn

các cơ cấu AICO đều tập trung vào lĩnh vực sản

xuất ô-tô, còn lại là trong các lĩnh vực điện tử ,

hóa chất và hóa mỹ phẩm. Tuy nhiên , cơ cấu này

mới chỉ tập trung ở các nước ASEAN 6 và các

công ty tham gia cơ cấu AICO thường là các tập

đoàn xuyên quốc gia của các quốc gia ngoài

ASEAN có cơ sở sản xuất tại các nước ASEAN .

Như vậy, về thực chất, các ngành sản xuất của

các nước ASEAN chỉ được hưởng lợi gián tiếp từ

chương trình này.

về thươngmại dịch vụ rấtchậm . Không phải tất

Về dịch vụ: Tiến bộ đạt được trong đàm phán

cả các nước thành viên đều đưa ra bản chào rõ

rằng đối với những phân ngành dịch vụ chung đã

xác định . Các cam kết được đưa ra, cho tới nay,

còn mang tính hình thức và nhiều cam kết không

đạt được mục tiêu tự do hóa nhanh. Các thông tin

về pháp luật và quy định quản lý việc hành nghề

còn chưa có. Một số nước thiếu quy định điều

chỉnh dịch vụ để có thể đưa ra cam kết. Giá trị

của thương mại dịch vụ tự do dường như không

được công nhận một cách phổ biến.

Về đầu tư : Với mục đích là tăng dòng đầu tư

nội khối, Hiệp định khu vực đầu tư (AIA) đã ra

đời . Tuy nhiên cho đến nay, tình hình đầu tư của

ASEAN không mấy sáng sủa. Các dòng đầu tư

trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN liên tục

giảm . Đầu tư nội khối không tăng là bao .

ASEAN đã đưa ra nhiều sáng kiến để thu hút đầu

tư, kể cả các biện pháp mạnh bạo (năm 1998) và

tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư của ASEAN,

nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn .

Các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực

thuộc kết cấu hạ tầng , như : giao thông vận tải,
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đường sá , năng lượng, nước, cũng đã được triển

khai với mục đích tạo các yếu tố cơ sở , nền móng

cho quá trình hội nhập kinh tế của ASEAN . Tuy

nhiên , đây là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực

lớn , trong khi đó, ASEAN vẫn phải phụ thuộc

vào nguồn vốn và trợ giúp kỹ thuật bên ngoài .

Mặt khác, mức độ sẵn sàng tham gia của các

nước thành viên vào các chương trình kết cấu hạ

tầng quy mô lớn ở tầm khu vực là khác nhau , và

chính sách liên quan của từng quốc gia cũng còn

nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, trong các lĩnh vực

này , sự hợp tác hầu như chưa được triển khai trên

thực tế .

Trong bối cảnh như vậy, các nước ASEAN đã

nhận thấy sự cần thiết phải có định hướng cho hội

nhập kinh tế thời kỳ "hậu AFTA" . Một mặt,

ASEAN đã gần như kết thúc Chương trình

CEPT/AFTA (ASEAN 6 vào năm 2002, Việt

Nam: 2006 ) . Mặt khác , ASEAN đang đứng trước

quá nhiều thử thách như đã điểm ở trên, kể cả ở

góc độ chủ quan và khách quan. Chính vì vậy , ý

tưởng "Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC" đã ra

đời và đã được thể hiện trong Tuyên bố hòa hợp

Ba-li II do các nhà lãnh đạo ASEAN ký tại Hội

nghị cấp cao lần thứ 9 tại Ba- li (In -đô-nê-xi- a -

tháng 11-2003 ).

Tóm lại, nhìn tổng thể , bức tranh hội nhập

kinh tế của ASEAN là toàn diện, bao trùm hầu

hết các lĩnh vực quan trọng có tác động trực tiếp

tới sự tăng trưởng kinh tế . Mức độ hội nhập trong

các lĩnh vực là rất đa dạng, từ các cam kết mang

tính ràng buộc đến các hoạt động hợp tác một

cách đơn thuần hay hợp tác trong các chương

trình cụ thể. Tuy nhiên, cho đến nay, ASEAN

vẫn chỉ là một liên kết kinh tế lỏng lẻo và rời rạc ,

tính liên kết thấp . Các nước ASEAN dường như

chưa coi hội nhập kinh tế ASEAN là một mục

tiêu quan trọng và gắn với chiến lược phát triển

quốc gia của mình .Mỗi nền kinh tế thành viên

vẫn lấy lợi ích quốc gia làm trọng và chưa nhìn

nhận hết nguy cơ tiềm ẩn gây bất lợi cho ngay

các quốc gia thành viên khi ASEAN chưa thực sự

là một khối gắn kết. Các chương trình đẩy mạnh

hội nhập của ASEAN không phải là ít (Tầm nhìn

2020, Chương trình hành động Hà Nội , Lộ trình

hội nhập của ASEAN ) nhưng mới chỉ là quyết

tâm mang tính "khẩu hiệu" , chưa mang tính thực

tiễn. Với thực trạng hiện nay , nếu ASEAN không

quyết tâm hội nhập sâu sắc hơn để hướng tới một

khu vực kinh tế thống nhất thì ASEAN khó có

thể tiệm cận được những mục tiêu đã đặt ra trong

Tầm nhìn 2020, hướng tới một Cộng đồng kinh

tế ASEAN vào 2020.

2 - Mấy suy nghĩ về " Ý tưởng Cộng đồng

kinh tế ASEAN - AEC "

Thứnhất , hiệu quả các chương trình hội nhập

kinh tếhiện tại của ASEAN - cơsởcho ViệtNam

hội nhập sâu hơn trong ASEAN .

Tác động và hiệu quả của toàn bộ Chương

trình hội nhập kinh tế của ASEAN tới nền kinh tế

ASEAN nói chung và của từng thành viên nói

riêng là khá khiêm tốn và có thể nói rằng, đứng

trên góc độ kinh tế thì hầu như các chương trình

trên chưa thực sự đem lại hiệu quả cho các nước

thành viên . Việc khai thác Chương trình

CEPT/AFTA chỉ chiếm 5% tổng kim ngạch trao

đổi thương mại trong ASEAN (đối với Việt Nam

con số này là 1 %) . Chương trình AIA hầu như

không làm tăng dòng đầu tư trong ASEAN. Hợp

tác về dịch vụ diễn ra rất chậm chạp . Có thể nói

rằng , các chương trình hội nhập kinh tế của

ASEAN chưa thực sự gắn kết với nhau và chưa

tạo ra sự bổ trợ cho nhau . Với mục tiêu nâng cao

tính cạnh tranh và tăng cường thương mại và đầu

tư nội khối, các chương trình hiện nay của

ASEAN còn có nhiều khiếm khuyết và mang

nặng tính hình thức. Một mặt, các nước thành

viên vẫn muốn khuyếch trương hình ảnh của

mình thông qua ASEAN, nhưng trên thực tế, các

chương trình lại không phản ánh được sự ưu đãi

và hấp dẫn hơn của thị trường ASEAN so với

những quy định, luật lệ vốn có của các quốc gia

thành viên ( ví dụ như AIA, hầu hết các lĩnh vực

hấp dẫn đầu tư nước ngoài đều nằm trong danh

mục nhạy cảm , không khuyến khích đầu tư nước

ngoài ) . Mặt khác, do trình độ phát triển của các

nước thành viên còn chênh lệch, nên tác động của

các chương trình đối với các nước khác nhau .

Nếu coi ASEAN là một thị trường hàng hóa có

thể lưu chuyển tự do với mức thuế suất 0 - 5%,
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thì tính hấp dẫn của các thị trường đơn lẻ trong

ASEAN là rất khác nhau, thậm chí ngay trong

ASEAN 6. Đặc biệt, đối với các nước thành viên

mới thì khả năng thu hút đầu tư thấp hơn rất

nhiều . Việt Nam cũng không phải là trường hợp

ngoại lệ, từ khi tham gia Khu vực đầu tư ASEAN

(AIA) , dòng FDI từ ASEAN vào Việt Nam

không tăng mà có xu hướng giảm , kể cả số dự án

và vốn đăng ký.

Nếu ASEAN tiếp tục hội nhập kinh tế với

mức độ hiện tại thì các yếu tố cần thiết để tạo một

môi trường thuận lợi cho sự thúc đẩy sản xuất,

đẩy mạnh thương mại và thu hút đầu tư còn chưa

xuất hiện, do liễn kết kinh tế của ASEAN còn

quá lỏng lẻo và rời rạc. ASEAN còn thiếu các

yếu tố như " chất kết dính" để gắn kết với nhau

chặt chẽ hơn nữa . Sự gắn kết này cần mang tính

cơ học, được thể hiện qua sự phân công về lực

lượng sản xuất, cơ cấuhợp tác , phân công sản

xuất trong các ngành công nghiệp và các ngành

công nghiệp hỗ trợ. Hội nhập kinh tế của

ASEAN vẫn chưa tạo ra được sựgắn kết cơ học

này. Gần đây, ASEAN đã đưa rasáng kiến hội

nhập nhanh trong 11 lĩnh vực ưu tiên : ô-tô, đồ gỗ,

cao-su , thủy sản, dệt may, điện tử , nông sản, y tế ,

du lịch, e - ASEAN và vận tải hàng không , với

mục tiêu đạt được sự liên kết và hội nhập về mặt

chính sách cũng như tạo ra sự liên kết "cơ học " ,

trước mắt, trong 11 lĩnh vực ưu tiên trên . Mặt

khác , sáng kiến này cũng không hẳn là ASEAN

đang từ bỏ lối tiếp cận theo lĩnh vực để chuyển

sang cách tiếp cận tổng thể và toàn diện hơn

trong giảm thuế của quá trình tự do hóa thương

mại, do vậy quá trình thương lượng tự do hóa

không thể nhanh và trôi chảy như mong muốn.

Thuận lợi hóa thương mại là một trong trong

những mục tiêu quan trọng thúc đẩy tự do hóa

thương mại, đến lượt nó, vai trò của tự do hóa

dịch vụ hay những sáng kiến cụ thể để hài hòa

các tiêu chuẩn ASEAN có một ảnh hưởng rộng

khắp đối với tất cả lĩnh vực thương mại hàng hóa

khác. ASEAN cũng đã thực hiện việc ký kết các

Hiệp định công nhận lẫn nhau (MRAS) về những

tiêu chuẩn thửnghiệm đối với một số ngành như

mỹ phẩm, điện tử. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, một

thỏa thuận về MRA đối với mỹ phẩm mới được

hình thành và nó còn phải đợi các thành viên

ASEAN phê chuẩn . Như vậy, vấn đề này cũng

chưa thực sự được triển khai. Bên cạnh đó ,

ASEAN cũng chưa đạt tới các cam kết tự do hóa

dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm , viễn

thông , vận tải, nên chưa đem lại sự phát triển cho

thương mại nội vùng. Đây là vấn đề cực kỳ quan

trọng trong chiến lược hội nhập của ASEAN

cũng như của Việt Nam .

Sau một thời gian hội nhập khá dài, những

khiếm khuyết và những thách thức dễ nhận thấy

(và rõ nét) là FDI giảm ; sự nổi lên của các thị

trường mới; cạnh tranh về thị trường xuất khẩu ;

đầu tư nội khối còn yếu... Tuy vậy , nếu xét ở tầm

vĩ mô và dài hạn , hội nhập kinh tế ASEAN không

phải không có những tác động tích cực, đặc biệt

là đối vớinhững nước thành viên mới và chưa

phải là thành viên của Tổ chức Thương mại thế

giới (WTO ). Đối với các nước này (đặc biệt là

Việt Nam ), đây là một quá trình mà nền hành

chính, kinh tế buộc phải có những điều chỉnh , cải

cách cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị

trường, để hội nhập kinh tế một cách có hiệu quả .

Mặt khác, hội nhập kinh tế ASEAN cũng đã tô

điểm thêm hình ảnh cho các nước thành viên mới

trong con mắt cộng đồng doanh nghiệp và các

nhà đầu tư bên ngoài ASEAN . Hội nhập kinh tế

ASEAN cũng làm sống dậy những tiềm năng

chưa được khai thác của các nước này . Tuy vậy,

để có những bước tiến xa hơn và có thể tham gia

"đồng đẳng " với ASEAN 6, hướng tới một

ASEAN có tính liên kết cao và có tính đồng nhất,

ASEAN 4 cần có những bước đi phù hợp với khả

năng , nhưng không thể không có những bước

mang tính " đột phá" quan trọng . Trong đó, vai trò

của Việt Nam rất quan trọng trong việc cân bằng

và hài hòa các mối quan hệ tương tác về lợi ích

kinh tế giữa ASEAN 6 và ASEAN 4, cũng như vị

thế và tiếng nói của ASEAN 4 trong các cuộc

đàm phán trong ASEAN và giữa ASEAN với các

nước đối tác .

Tuy nhiên , có thể thấy rằng , các yếu tố đóng

góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam khác

căn bản với các nước ASEAN và sự tăng trưởng
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kinh tế của Việt Nam có thể và không hoàn toàn

phụ thuộc vào việc hội nhập với ASEAN , đặc

biệt trong điều kiện hiện nay và trong nhiều năm

tới, thương mại Nam - Nam hay cụ thể là sức mua

của ASEAN đối với hàng hóa Việt Nam sẽ không

có đột biến và không phải là giải pháp toàn diện

để nâng cao thương mại nội khối, vì sức mua

đang giảm sút ở toàn bộ cácnước đang phát triển ;

hơn nữa tiềm năng xuất khẩu sang các thị trường

lớn ở các nước này đang tăng lên nhanh chóng.

Trao đổi nội khối là tiền đề của chính sách hội

nhập chứ không phải ngược lại . Do vậy, về mặt

chiến lược đối ngoại , nói một cách có điều kiện ,

cần nhận thức rõtầm quan trọng của vị trí chiến

lược kinh tế của ASEAN đang giảm đi tương đối,

khi so sánh với các quan hệ mới nổi của Việt

Nam với EU, Mỹ và Trung Quốc . Từ đó , việc

phát triển các hiệp định tự do hóa thương mại

song phương trong nội khối ASEAN , cũng như

các hợp tác kinh tế song phương khác là những

bước đi cần thiết và cụ thể để vượt qua tình trạng

không thể phát triển hơn nữa tự do hóa thương

mại trong ASEAN của Việt Nam . Đây cũng

chính là sự tăng cường tự do hóa thương mại của

Việt Nam , nhưng không nhất thiết phải hội nhập

sâu hơn trong ASEAN.

Thứ hai, thể chế ASEAN - nguyên nhân cơ

bản của việc thực hiện các chương trình kém

hiệu quả.

Với những kết quả như chúng ta đã thấy ,

ASEAN thực sự là thị trường bị cắt khúc ; chi phí

kinh doanh cao và không có khả năng dự đoán

trước ; chính sách không phù hợp ... cuối cùng dẫn

đến năng suất lao động thấp và không có sự

chuyên môn hóa trong khu vực. Sự liên kết kinh

tế lỏng lẻo của ASEAN được giải thích bằng

sự yếu kém của ASEAN trong quá trình ra

quyết định về các chương trình hội nhập. Sự yếu

kém về thể chế của ASEAN trong thương mại,

đặc biệt biểu hiện rõ qua cơ chế cưỡng chế pháp

luật, giải quyết tranh chấp và sự hợp chuẩn và

tiêu chuẩn hóa trong ASEAN như đã đề cập ở

phần trên .

Về mặt thểchế, khi xem xét các khối kinh tế

hay trong hội nhập vùng ASEAN, sự phân tích về

các tổ chức thương mại thành công nhất đều cho

thấy , để tiến triển về hội nhập kinh tế không chỉ

cần đến một ý nguyện chính trị của mỗi nước

thành viên mà còn cần đến một loạt các bộ máy

với những quy định chức năng của chúng. Do

điều kiện chính trị, ASEAN hiện nay chưa có

một cơ quan có thẩm quyền vượt lên trên quyền

lợi quốc gia (supranational) để đưa ra các kiến

nghị pháp luật chung cho việc nhất thể . Liệu Việt

Namcó thể hội nhập sâu hơn vào ASEAN với

điều kiện mà thể chế của ASEAN đều chưa cho

phép?

Ví dụ, điển hình cho chương trình hội nhập

của ASEAN là Kế hoạch hành động Hà Nội

(HPA ) diễn ra sau cuộc khủng hoảng kinh tế

châu Á. Theo văn kiện này này, HPA được phát

triển như một lộ trình thực hiện Tầm nhìn 2020,

nhằm mục đích biến ASEAN thành "một khu vực

hòa bình , tự do và trung lập" , trong đó mỗi một

nước thành viên được liên kết bởi "tình hữu nghị ,

hợp tác và thương mại" . Mặc dù được nhận thức

ngay từ đầu là một kế hoạch hành động kinh tế ,

song những tuyên bố của ASEAN mang nặng

tính tuyên ngôn chính trị , chứ không phải là một

kế hoạch chấn hưng hay hội nhập thực sự . Sự đa

dạng về trình độ phát triển , các yếu tố chính trị ,

sự thiếu một trung tâm chỉ huy đã khiến ASEAN

không thể đạt được kết quả mong muốn, kể cả

những kế hoạch thuần túy kinh tế .

Có thể thấy rằng, các chương trình hội nhập

của ASEAN là quá tham vọng,nhất là về thời

gian biểu cho việc thực hiện nhất thể hóa các

chương trình hội nhập, vốn ở các nước rất khác

nhau . Ví dụ, EU phải mất 35 năm (từ 1951 đến

1986) để đi đến ký kết Điều luật nhất thể hóa

châu Âu. Trong năm 2001, các nhà lãnh đạo

ASEAN đã nhóm họp để rà soát HPA và nhận

thấy thời gian biểu ngắn của nó (6 năm, từ 1999

đến 2004 ) là "quá tham vọng" , và "danh sách"

các sáng kiến của nó là "không thực tế" . Mặt

khác , ASEAN chưa có cơ chế hình thành các thể

chế để thúc đẩy chương trình hội nhập . Hiện nay,

cơ chế bộ máy ASEAN được hiểu như là cơ chế

" hình thành các cuộc họp" hơn là cơ chế ra quyết

định . D
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THI HOATĐÔNGLÝLUẬN - THỰC TIỄN

HỘI THẢO KHOA HỌC

"KINH TẾ TRI THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦNGHĨA"

No

GÀY 23-7-2004 , tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc , Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.08.02 đã tổ

chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Kinh tế tri thức và định hướng xã hội chủ nghĩa ". Tham gia Hội thảo có GS.

Nguyễn Đức Bình , nguyên Ủy viên Bộ Chính trị , Chủ nhiệm Chương trình khoa học KX.08 ; GS.TS LêHữu Nghĩa ,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương , Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ; GS. Đặng Hữu , Trưởng Ban Chỉ

đạo công nghệ thông tin của cơ quanđảng ; GS . Chu Hảo , Trưởng Ban Quản lý KhuCông nghệ cao Hòa Lạc và nhiều nhà

khoa học thuộc các cơ quan hữu quan . Hội thảo đã nghe báo cáo đề dẫn của GS.TSKH Vũ Đình Cự, Chủ nhiệm đề tài

KX.08.02 với tiêu đề "Chủ nghĩa xã hội và kinh tế tri thức" và 15 tham luận và ý kiến phát biểu .

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề sau đây :

1 - Khẳng định sự ra đời của kinh tế tri thức là sự phát triển tất yếu của lịch sử . Xã hội loài người đã trải qua lần lượt

các thời đại kinh tế khác nhau : Kinh tế săn bắn , hái lượm trong xã hội nguyên thủy ; kinh tế nông nghiệp với lực lượng sản

xuất chủ yếu là lao động thủ công trong các xã hội nô lệ và phong kiến ; kinh tế công nghiệp với lao động máy móc trong

xã hội tư bản từ thế kỷ XVIII và từ giữathế kỷ XX , với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại,một nền kinh tế

mới về chất ra đời - kinh tế tri thức . Với kinh tế tri thức , lần đầu tiên , tri thức trở thành thực thểkinh tế quan trọng , lực lượng

sản xuất mới lấy tri thức con người làm nền tảng , trong đó sự sáng tạo , truyền thụ và ứng dụng tri thức trở thành động lực

mạnh mẽ của phát triển kinh tế - xã hội . Có thể coi kinh tế tri thức là kinh tế mà nền tảngsản xuất của nó phải dựa vào tri

thức , phải được dẫn dắt bởi tri thức ; tri thức vừa là sản phẩm đồng thời là lực lượng sảnxuất trực tiếp . Do đó sự xuất hiện

kinh tế tri thức là một bước ngoặt có tính cách mạng to lớn khôngchỉ về mặt kinh tế mà cả về mặt tác động xã hội .

2 - Do bản chất của mình , kinh tế tri thức không dung hợp , với chủ nghĩa tư bản mà phù hợp với chủ nghĩa xã hội (được

đổi mới) . Khác với sản phẩm hàng hóa thông thường trong nền kinh tế công nghiệp , sản phẩm tri thức trong kinh tế tri thức

là một hàng hóa đặc biệt vì nó chứa đựng hàm lượng trí tuệ cao (có loại trên 99%) , và là sản phẩm chung của trí tuệ loài

người. Do vậy , nó không thích hợp với cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa và khó có thể thực hiện sở hữu tư nhân về tư liệu

sản xuất tri thức như đối với các tư liệu sản xuất hữu hình . Nghĩa là sự xuất hiện kinh tế tri thức không phù hợp với chủ

nghĩa tư bản về bản chất, mặc dầu chủ nghĩa tư bản ra sức lợi dụng kinh tế tri thức để pháttriển kinhtế, tăng nhanh lợi

nhuận khổng lồ, song chính kinh tế tri thức làm gay gắt thêm những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản nhất là mâu thuẫn

giữa quan hệ sản xuất tư bản với lực lượng sản xuất tri thức, tạo ra những tiền đề , yếu tố để phủ định chủ nghĩa tư bản ,

quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Kinh tế tri thức phù hợp với chủ nghĩa xã hội về bản chất và mục tiêu , phù hợp với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa .

Kinh tế tri thức thúc đẩy lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa xã hội phát triển nhanh vàbền vững , tạo điều kiện để nâng cao

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân , phát triểnnền văn hóa tiên tiến , phát triển con người toàn diện, phát huy dân

chủ , công bằng , văn minh . Kinh tế tri thức với việc phát huy sức mạnh sáng tạo của con người, vớihàng loạt các công nghệ

cao (công nghệ thông tin , công nghệ sinh học , công nghệ na -nô...) sẽ sử dụng hợp lý hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên ,

góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường . Đồng thời kinh tế tri thức cũng đặt ra nhiều vấn đề và đòi hỏi chủ nghĩa

xã hội phải không ngừng được đổi mới, năng động , sáng tạo , thường xuyên cải tiến cơ chế, chính sách , chế độ quản lý,

nâng cao trình độ văn hóa , khoa học cho nhân dân , v.v..

3 - Khẳng định sự cần thiết và khả năng phát triển kinh tế tri thức để đi nhanh vào chủ nghĩa xã hội ở nước ta như Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ ra . Kinh tế tri thức sẽ tạo cơ hội cho chúng ta đẩy nhanh , rút ngắn quá trình công nghiệp

hóa , hiện đại hóa thông qua việc tạo việc làm , xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục - đào tạo , khoa học, con người, đổi

mới tổ chức và quản lý , phát triển nhanh và bền vững . Cần sớm hình thành định hướng chiến lược và lộ trình đi tới kinh tế

tri thức cho đến năm 2020. Chiến lược phát triển kinh tế tri thức là chiến lược sử dụng tri thức cho phát triển kinh tế - xã hội .

Công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở nước ta phải là công nghiệp hóa dựa vào tri thức .

Hiện nay , chỉ số phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam so với quốc tế và khu vực còn rất thấp (tỉ lệ 1,9 /10 ). Chúng ta

phát triển chủ yếu vẫn dựa vào tài nguyên , chú trọng đầu tư hữu hình hơn vô hình , nguy cơ tụt hậu về kinh tế rất lớn . Vì

vậy , để bảo đảm thành công cho công nghiệp hóa , hiện đại hóa rút ngắn , phải phát triển mạnh kinh tế tri thức và ứng dụng

rộng rãi vào sản xuất và đời sống . Phải tiếp tục đổi mới tư duy , chính sách , pháp luật , thể chế, tổ chức quản lý , đẩy mạnh

cải cách hành chính , cải cách và phát triển giáo dục - đào tạo , nâng cao năng lực khoa học - công nghệ quốc gia , phát

triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông , giải quyết vấn đề sở hữu trí tuệ , v.v ..

Trong Hội thảo , GS Vũ Đình Cự đã đặt ra một vấn đề cấp thiết về nghiên cứu lý luận là cần xây dựng lý luận kinh tế

chính trị về kinh tế tri thức . Q
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Fax : (84-8) 8943053

Website: www.agtex.com.vn

Chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Dệt , May cao cấp .

Kinh doanh bất động sản , kết câu hạ tầng khu công nghiệp .

• Đại lý bán buôn và bán lẻ xăng dầu .

Công ty đã nhận được chứng chỉ và đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo

tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2000 ; ISO 14001 và SA 8000
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TỈNH QUẢNG NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 2 PHAN BỘI CHÂU - TAM KỲ - QUẢNG NAM * GIÁM ĐỐC : ĐINH HÀI * ĐT: 0510 810 902

& Du lịch Quảng Nam có cảnh quan thiên nhiên đẹp với biển , đảo ,

rừng , hồ . Trong đó có những tài nguyên quý hiếm , có giá trị bảo tồn

về đa dạng sinh học như: Cù Lao Chàm , rừng nguyên sinh Sông

Thanh , hồ Phú Ninh . Hệ thống sông rạch tạo dựng nên nhiều cảnh

quan thiên nhiên có tính hấp dẫn , đặc biệt là những vùng đất nằm

giữa sông và biển (sông Trường Giang , sông CổCò ...) .

& Quảng Nam là vùng đất mang đậm nét văn hóa truyền thống của

dân tộc , thừa hưởng những văn minh văn hóa nổi tiếng từ xưa (qua

tiếp biến ) như văn hóa Chăm , Trung Hoa, Nhật Bản . Hội An vốn là

CÔNG TÁC ĐẦU TƯDU LỊCH

& Đầu tưcơ sở hạ tầng : Xây dựng 3 tuyến đường với tổng

vốn đầu tưgần 450 tỉđồng.

& Toàn tỉnh có khoảng 60 dựán đầu tưdu lịch với tổng số

vốn đăng ký gần 1 tỉ USD

& Có 70 khách sạn với 2 500 phòng trong đó có 4 khách

sạn 4 sao, 4 khách sạn 3 sao .

CÁC KHU ,ĐIỂM DU LỊCH :

& Hội An, Mỹ Sơn , Cù Lao Chàm, khe Tân, khe Lim, suối

Mơ, suối Ninh... được đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho trùng

tu, tôn tạo và xây dựng các điều kiện phục vụ khách .

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH

1. Du lịch văn hóa - lịch sử .

& Tập trung nâng cao trình độ tổ chức , đầu tư nghiên cứu ,

tôn tạo di tích và cải thiện điều kiện đón tiếp .

& Khai thác tính đa dạng của các nền văn hóa trên mảnh

đất Quảng Nam

& Đẩy mạnh công tác nghiên cứu giá trị văn hóa của di

sản, đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa

2. Du lịch biển :

& Thu hút vốn đầu tư , công nghệ nhằm đẩy mạnh tốc độ

năm nay mà

My Son

thương cảng quốc tế cổ của xứ đàng trong , sớm giao lưu với văn hóa bên

ngoài.

& Mỹ Sơn là khu tháp cổcó giá trị về kiến trúc hết sức độc đáo , chứa đựng

nhiều bí ẩn kỳ lạ , được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thếgiới.

& Du lịch vềvăn hóa được hiểu hiện ở các di sản vật thể , phi vật thểvề hai

cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ở Quảng Nam như Núi Thành, Kỳ

Anh , Hòn Tàu ... và còn được biểu hiện đa dạng của nhiều dân tộc người

Kinh, KeTu , MơNông , Giẻ Triêng, Xơ Đăng ... tạo ra những ấn tượng độc đáo

trong lối sống , sinh hoạt, lễ hội, tín ngưỡng dân gian ...

phát triển du lịch .

& Mở các tuyến du lịch , phát triển các tuyến du thuyền

đêm để thưởng thức cảnh biển và sinh hoạt của dân chài.

3. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chữa bệnh :

& Phát triển các dịch vụ tham quan , giải trí, nghỉ dưỡng

chữa bệnh trên cơ sở cảnh quan, môi trường và nguồn

nước khoáng tựnhiên.

& Ngoài ra còn chú ý phát triển nhiều điểm du lịch sinh

thái nghỉ dưỡng chữa bệnh khác như : suối nước nóng Tây

Viên (Quế Sơn ), Suối Tiên (Quế Sơn ), Suối Mơ (Đại Lộc ),

Thủy Tiên Duy Sơn 2 (Duy Xuyên) , suối nước khoáng nóng

Phước Sơn .

4.Du lịch công vụ :

& Trong tương lai, sốlượng đốitượng khách này sẽ chiếm

một phần không nhỏ trong cơ cấu du lịch khách đến

Quảng Nam .

& Đểkhai thác tốt đối tượng khách du lịch công vụ , cần

xây dựng khách sạn caocấp với các dịch vụ cần thiết, xây

dựng các sản phẩm du lịch phục vụ cho đối tượng khách

này như : các loại hình giải trí ban đêm , mua sắm hàng lưu

niệm...

MJAH
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lằmphía Nam tỉnh Hà Tĩnh , CẩmXuyên hội tụ đầyđủ cácyếu tốđịa lý: rừng, đồng bằng , biển ,

vớidiện tích tựnhiên trên 63 000 héc-ta , bờbiển dài 18km , dân sốtrên 15 vạn người .

Cẩm Xuyên - một vùng quê giàu truyền thống văn hóa , yêu nước và cách mạng , dưới sựlãnh

đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyênđã đạt được những thành tích xuất sắc trong hai

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp , đếquốcMỹ và ngày nay trong thực hiện sựnghiệp đổimới,

Đảng bộ Cẩm Xuyên 15 năm liên tục đạt “Đảng bộ vững mạnh ”, 9/27 xã đón danh hiệu “Anh hùng

Lực lượng Vũ trang Nhân dân ”, 2 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời

kỳ đổi mới”, là huyện có 1 xã duy nhất trong cả nước được Đảng và Nhà nước phongtặng3lần Danh

hiệuAnh hùng .

Trong những năm qua , Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử

thách , tiếp tục tranh thủ các nguồn lực , phát huy nội lực với tinh thần tự lực, tự cường , giành được

nhiều kếtquả khá toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực:
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Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

NGUYỄN NGỌC BẢO

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 8 - 8,5 %. Thu nhập bình

quân đầu người từ 4 - 4,5 triệu đồng/năm .

* Các mô hình trang trại chăn nuôi đại gia súc , gia cầm bước đầu phát

huy hiệu quả và đang được nhân ra diện rộng .

* Đánh bắt thủy sản hàng năm đạt từ4 000 - 4 500 tấn , giá trị xuất khẩu

hàng năm đạt trên 1 triệu USD.

* Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chuyển biến tích cực, tỷ

trọng ngành công nghiệp ngày càng tăng.

* Khu du lịch Thiên Cầm ,du lịch sinh tháirừng Kẻ Gỗđược tập trung đầu

tư , ngàycàng thu hút khách đến tham quan và du lịch .

* Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tưxây dựng và ngày càng được

xã hộihóa , làm biến đổicơbản bộ mặtnông thôn , đô thị.

* Đến nay, 100 % số xã , thị trấn đã có điện và 100 % hộ dân dùng điện ;

100 % xã có đường nhựa , đườngnền cứng cho ô-tô vào tận trung tâm , toàn

huyện có 31,5km đường thôn xóm được rải nhựa và bê -tông.

VỀ VĂNHÓA - XÃHỘI

* Huyện đã tập trung huy động nhiều nguồn lực đểthực hiện các chính

sách xã hội, đầu tưthực hiện các chương trình , mục tiêu quốc gia về xóa

đói, giảm nghèo , giảiquyết việc làm , xâydựngnông thôn mới.

* Phong trào xâydựng làng văn hóa, gia đình văn hóa , công sở văn minh

được triển khai và thựchiện sâu rộng.

* Là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về chất lượng đại trà cũng

như chất lượng mũi nhọn về giáo dục đào tạo;100 % số xã , thị trấn có

trường học cao tầng ; 18 trường học đạt chuẩn quốc gia . Toàn huyện đã

hoàn thành chươngtrình phổcập tiểu học đúng độ tuổivàphổcập THCS.

* Công tác chămsóc sức khỏe cộng đồng đượcđẩymạnh .

CÔNG TÁCXÂYDỰNGĐẢNG :

* Huyện tập trung chăm lo công tác giáo dục và chính trị tư tưởng .

Thường xuyên , chủ động có kế hoạch quán triệt, tuyên truyền sâu rộng

các nghị quyếtđạihộiĐảng các cấp, các nghị quyết của Ban Chấp hành

Trungương , của Tỉnh ủy , chính sách , pháp luậtcủa Nhà nước .

* Công tác tổ chức cán bộ cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận

với điểm nổi bật là công tác đào tạo , bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và thực

hiện chính sách cán bộ.

* Hằng năm huyện phát triển được từ370 - 400 đảng viên mới.

Với tinh thần tự lực , tự cường cùng với những tiềm năng sẵn có , Cẩm Xuyên đã , đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách

mạng , khai thác triệt để tiềm năng con người, thiên nhiên , thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại

hóa đất nước , vươn lên xây dựng một Cẩm Xuyên giàu mạnh , văn minh và ổn định .

Địa chỉ : TT . Cẩm Xuyên - H. Cẩm Xuyên - T. Hà Tĩnh * Điện thoại : 039 861 222 * Fax : 039 861 538
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ăm 2003 , Đảng bộ và nhân dân huyện Đoan Hùng tiếp

tục đẩy mạnh cácphong trào thi đua yêu nước, thi đua

| lậpthành tích chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập

Đảng bộ huyện , 56 năm chiến thắng Sông lô, đón nhận danh

hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, kết quả đã thực

hiện :

1.Về pháttriển kinh tế :

Năm 2003 tổng giá trị sản xuất 353 tỉ đồng, tăng trưởng

9,5 %so với năm 2002 .

- Bình quân giá trị sản xuấtđạt4457 000đ /người.

- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 23,3 %

- Thương mại dịch vụ : 21,5 %.

- Sản xuất nông - lâm nghiệp : Đảm bảo anninh về lương thực ,

chỉ đạo thành công trồngngô đông trên đất lầy thụt, tậptrung

thực hiện dự án cây bưởi Đoan Hùng - đặc sản của tỉnh Phú Thọ .

Chú trọng đầu tư cho cây chè, cácnhóm cây rau màu và nông

sản khác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra .

- Ổn địnhvà phát triển chăn nuôi .
pnéd nåeyürt

- Duy trì chặtchẽ công tác sửdụng đất đai .

- Công nghiệp - TTCN - xây dựng: Các đơn vị sản xuất công

nghiệpthuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn đã có

nhiều cốgắng . Sản xuấttiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh

vẫn giữ được nhịp độ pháttriển , góp phần tích cực trong chuyển

dịch cơcấu kinh tế , cơcấu lao động trên địa bàn huyện .

- Xây dựng kết cấu hạ tầng pháttriển khá. Dưới nềnmới

- Giaothông nông thôn , thủy lợi được đầutư thường xuyên.

- Tổng thu ngân sách huyện thực hiện 5 120,2 triệu đồng , đạt

112,6 %dự toán .

2.Về công tác giáo dụcđào tạo : Côngtác giáo dục có chuyển

biến tích cực. Toàn huyện đã có thêm3 trường tiểu học và một

trường mầmnon được công nhận chuẩn quốc gia , nâng tổng số

trường chuẩn quốc gia lên 9 trường. Hệ thống giáo dục không

chính quy, hướng nghiệp có nhiềucố gắng, đáp ứng nhu cầu

học tập bổ túc văn hóa, tại chức , đại học , cao đẳng , trung học

chuyên nghiệp và hướng nghiệp . yuri prurin phot

3.Côngtácxây dựng Đảng : Lớp A mod Man tron

- Côngtác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán

bộĐảng viên và nhân dânđược duy trì thường xuyên.

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng “ Trong sạch , vững

mạnh” luôn được chú trọng . Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

thường xuyên được rà soát, bổ sung . 9 ĐÃ

- Công tác phát triển Đảng được chú trọng về cả số lượng và

chất lượng. Trong năm, đã xét kết nạp 231 người, tăng 11 % so

với năm 2002. 1 BIM sử t

- Công tác kiểm tra được cấp ủy các cấpcoi trọng . Cấp ủy và

UBKTcác cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra năm 2003 và tổ

chức thực hiện theo chương trình đề ra .

Năm 2004, Đảng bộ và nhân dân Đoan Hùng phát huy những

kết quả đạt được năm 2003 , khắc phục khókhăn, quyết tâm

hoàn thành các nhiệm vụ đề ra , đẩy mạnh sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , phấn đấu vì

mục tiêu “dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh”.

BEC LAS 080
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Bí thư

LÊ VĂN KHUYA

Đểthực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứXXII, góp phần thực hiện

thành công Nghị quyếtTW9, Ban Thường vụ Huyện xây dựng chương trình hành độngnhư sau :

* Tập trung sựlãnh đạo của toàn Đảng bộ, đẩy nhanh tốc độ pháttriển kinh tế - xã hội một cách vững

chắc.

* Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; khai thác tốt các nguồn lực ,

tranh thủ sựgiúp đỡcủa các cấp, các ngành đểxây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội .

* Tạo chuyển biến cơ bản về nguồn lực, nhân tố con người, giáo dục - đào tạo và khoa học công

nghệ.

* Thực hiện xóa hộ đói, giảm hộ nghèo , cải thiện một bước đời sống nhân dân . Tranh thủ những điều

kiện thuận lợi, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứXXI

dé ra.

4*

THÀNH TÍCH

HỘI NGHỊ

- 1 đơn vị Anh hùng LLVTtrong thời kỳ chống Pháp.

- 4 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại .

- 1 Cờ Thi đua của Hồ Chủ tịch trong thời kỳ chống thực dân

Pháp .

- 44 Huân chương kháng chiến các loại cho các tập thể (trong

đó có 14 Huân chương Kháng chiến chống thực dân Pháp) .

- 2 Huân chương Laođộng hạng Ba .

- 18 Cờ luân lưu các cấp .

- Đảng bộ Thanh Ba nhiều năm liền được Trung ương công

nhận là Đảng bộ trong sạch , vững mạnh; 7 lần BácHồ và các

đồng chílãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhànước về thăm

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH ĐẾN NĂM 2005:

1.Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội:

+ Tổng hợp giá trị sản xuất trên địa bàn (giá năm 1994 ) đạt

947 798 triệu đồng ; bình quân đầu người 5 600 ngàn đồng ,

tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm là 11% (trong đó nông -

lâm nghiệp tăng 9%, công nghiệp tăng 23%, dịch vụ tăng

22%).

+ Tỷ trọng cơ cấu kinh tế ngành : Nông - lâm nghiệp chiếm

29,72 %; công nghiệp, xây dựng 60,08%; dịch vụ 10,20%.

+ Tổngsản lượng lươngthực (cây có hạt): 41 255 tấn ; bình

quân thu nhập đầu người 370kg /năm .

+ Tăng hộ giàu , không còn hộ đói, còn 5% hộ nghèo .

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên : 1% ; tỷ suất sinh giảm :

6 %/năm .

+ 90% hộ đượcxem truyền hình.

+ 100 trạm ytế xã , thị trấn có bác sỹ.

+ Đạt 3 máy điện thoại/100 dân .

2.Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng :

- 70% chi, đảng bộ đạt trong sạch , vững mạnh , với 80%

đảng viên đủ tưcách hoàn thành tốt nhiệm vụ .

- Kết nạp 400 người vàoĐảng.

- 70% chínhquyền cơsởvà các đoàn thể đạtvững mạnh .

Không có tổ chứcđảng, chính quyền vàđoàn thể yếu kém .



HUYỆN TIÊN -DU - TỈNH BẮC NINH

ỦY TIÊN TRƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BÍ THƯ HUYỆN ỦNG
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NHỮNG KẾT QUẢ KHẢ QUAN TRỌNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT

TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN

1. Về phát triển kinh tế

- Nhịp độ tăng trưởng kinhtế bình quân hằng nămtăng 12,8 %

+ Nông, lâm nghiệp , thủy sản tăng 8,1 %

+ Công nghiệp , xây dựng cơ bản tăng 25,1 % (riêng công nghiệp tăng

32,2%).

+ Thương mại, dịch vụ tăng 11% .

- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt4,31 triệu đồng /năm .

+ Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển mạnh các khu

công nghiệp, cụm công nghiệp ; các ngành sản xuất: Giấy, chế biến gỗ ,

gia công tơ tằm , sản xuất vật liệu xây dựng...đi đôi với đầu tư chuyển dịch

Cơ cấu mùa vụ , cơ cấu cây trồng , con vật nuôi đã tạo bước phát triển

nhanh vàđồng đều ở các ngành sản xuất. Đặc biệt, vớiviệc thực hiện tốt

chủtrương giao lại ruộngđấtcủa các hợptác xã đãtạo điều kiệncho nông

dân phát triển sản xuất, đưa sản phẩm nông nghiệptrởthành hàng hóa .

2.Phát triển văn hóa , giáo dục

+ Tỷ lệ các em trongđộtuổivào tiểu học đạt 99,9 %; tốt nghiệp tiểu học

vào trung học cơsở đạt 99 % ; trung học cơ sở vào phổ thông trung học đạt

từ 72 % - 75 %; tốt nghiệp phổ thông trung học đạt 95,7 %. Cơ sở vật chất

trường học được quan tâmđầutư . Đếnnay, có 80,5 % số lớnhọc đượckiến .

cốhóa; 16/16 xã , thị trấn hoàn thành tách trường. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn

và trên chuẩn hệ mầm non là 69,8 %; tiểu học - 98 %; trung học cơ sở -

91%.

ở
Mạng lưới- Cơ sở vật chất ytế đượctăng cườngở cả cấp huyện và cơ sở.

y y
ytếxã được củng cố; và đến nay 100 % số cơ sởytế ở xã , thị trấn có bác sỹ.

x. Từ năm 2000 đến giữa năm2003, toàn huyện đãvận động quyên góp

được trên 600 triệu đồng , tặng 385 số tiết kiệm tình nghĩa , 25 nhà tình

nghĩa , 23 nhà tình thương cho các gia đình chính sách và người neo đơn ;

giải quyết việc làm cho trên 2000 lao động ; số hộ đói nghèo giảm từ

12,7 % xuống còn 6,5 %; mạng lưới truyền thanh được củng cố ; các lễ hội

văn hóa truyền thống được duy trì và thực hiện đúng quy chế đề ra ; 57/78

làng đạtdanh hiệu Làng văn hóa.

3. Công tác xây dựng Đảng :

+ Tiếp tục xây dựng , chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh

đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lấy mục tiêu phát triển kinh

tếlàm trọng tâm , xây dựng Đảng làm then chốt, chăm lo xây dựng Đảng bộ

huyện vững mạnh .

+ Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức

lối sống cho mỗi cán bộ , đảng viên .

+ Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh thường

xuyên được cáccấp ủy quantâm , coi trọng .

- Công tác kiểm tra của Đảng đã đi vào hoạt động nền nếp và có hiệu

quả. Công tác khen thưởng , kỷ luật đảm bảo đúng phương châm nguyên

tắc , thủ tục đúng người, đúng nội dung sai phạm , không có khiếu nại, góp

phần thiết thực phục nhiệm vụ chính trị ở địa phương, củng cố niềm tin

của quần chúng nhân dân đốivớiĐảng.

LỄ ĐÓN NHẬN

HUAN CHUDING LAD DONG HANG NHI

HUYỆN TIÊN DU

2003

MỘTSỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2005

* Các mục tiêu chính :

+ Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm

13,5% (nông -lâm- ngưnghiệp là 5,5 % ; công nghiệp - xây

dựng cơ bản là 28 %;thương mại - dịch vụ là 15 %).

+ Cơ cấu kinh tế : Nông - lâm - ngư nghiệp là 32 %, so

với chỉ tiêu Đại hội là 41,5%; công nghiệp - xây dựng cơ

bản là 31,5 %,
so với chỉ tiêu Đại hội là33,5 %; thương mại -

dịch vụ là 36,5%, so với chỉ tiêu Đại hội là25 %.

+ Thu ngân sách tăng bình quân hằng năm là 8,45 %.

Phấnđấu đến năm 2005 thu ngân sách đạt 15 tỉ đồng,vượt

tiêu Đại hội đề ra là 2,4 tỉ.

* Các chỉ tiêu cụ thể :

chỉ

+ Giá trị bình quân trên 1 héc -ta canh tác là 35 triệu

đồng. Trong

+ Giá trị CN -TTCN là 160 tỉ đồng .

+ Thu nhập bình quân đầu người 6 triệu đồng .

+ Thu ngân sách đạt 15 tỉ đồng.

+ Tỷ lệ tăng dân số hằng năm dưới 1%.

+ 80% sốphòng học được xây dựng kiên cố .

+ 100%sốtrạm xá được xây dựng kiên cố.
38

+ Nhựa và bê -tông hóa thêm 40km đường giaothông .

+ 70 % số làng được công nhận là làngvăn hóa.

+ Kết nạp 500 người vào Đảng, 70 % số chi, đảngbộcơ

sở trong sạch , vững mạnh ; không có chi, đảng bộ yếu

kém.

KHU CÔNG NGHIÊ
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Khánhthành cột mốc biên giới Việt Trung

Car

Chương trình gạch bê-tông xây dựng

CÁC HUYỆN

Ngày hội văn hóa chợĐồng Văn

Tặng để hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo

Tặng chảo thu phát cho nhân dân

Chương trình làm đường lên thôn bản

Đồng Văn - Hà Giang

an

Địa chỉ: xã Đồng Văn - Huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang * ĐT: 019 856 135

Bí thư. NGUYỄN VĂN CHÍNH

Đám

ồng Văn là huyện vùng cao ,

núi đá chiếm 70% tổng diện

tích trong toàn huyện . Diện

tích đất có khả năng sản xuất nông-

lâm nghiệp chiếm 30%, trong đó

diện tích đất có khả năng thâm

canh chỉ chiếm 21,3%.

Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng

khá, nhịp độ tăng trưởng GDP trên

9 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch

theo hướng tăng tỷ trọng thương

mại -dịch vụ , CN-XD và giảm nông-

lâm nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2004 ,

huyện tiếp tục giành được những

thành tích quan trọng trên lĩnh vực

kinh tế - xã hội, an ninh - quốc

phòng , xây dựng Đảng .

1- Về kinh tế :

Khắc phục kịp thời những thiệt

hại về sản xuất nông , lâm nghiệp ;

về tài sản ; nhà cửa của nhân dân do

mưa lốc gây ra . Diện tích ngô thâm

canh toàn huyện trên 5 000 héc - ta ,

đạt 100 % KH , nếu thờitiết thuận lợi,

có thể năng suất cao hơn từ 10 đến

15% so với năm 2003 ; các cây hoa

màu, đặc biệt là cây đậu tương

được gieo trồng với 598,6 héc - ta ,

đạt 119,7% so với KH .

Chương trình 135 : Trong tổng

số 50 công trình , có 38 công trình

đã hoàn thành . Các công trình khởi

công mới đã hoàn thành hồ sơ thiết

kế , định vị mặt bằng , đang tổ chức

thi công phần móng.

Chương trình xây dựng cơ bản

tập trung : Trong tổng số 58 công

trình , có 23 công trình đã hoàn

thành , 25 công trình chuyển tiếp ,

10 công trình khởi công mới .

Chương trình xây dựng kết cấu

hạ tầng nông thôn : Đã xây 337 bể

nước, đạt 53,4 % kế hoạch . Hoàn

thành 2 km đường bê-tông nông

thôn , 16 km đường giao thông loại

B, 2 sân trường học bê-tông .

Chương trình xóa nhà tạm : Quý

I-2004 xóa được 365 ngôi nhà tạm ,

nâng tổng số nhà tạmđược xóa từ

năm 2003lên 774 ngôi nhà.

Phối hợp với Sở Tài nguyên, Môi

trường tỉnh , quy hoạch sửdụng đất

cho 19/19 xã, thị trấn . Lập thủ tục

cấp mới và đổi giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất theo quy định

của pháp luật.

Tổng thu ngân sách ước đạt

trên 13 488 triệu đồng , đạt 33,92%

kế hoạch .

2 - Về Giáo dục và Đào tạo : Tỷ lệ

thi đỗ tốt nghiệp bậc tiểu học phổ

thông và bổtúc đạt 100%. Chương

trình phổ cập trung học cơ sở được

đẩy mạnh .

3 - Về Văn hóa - Xã hội : Đa dạng

hóa các hình thức tuyên truyền ,

phù hợp với nhận thức của nhân

dân .

4 - Về công tác xây dựng Đảng:

Phong trào học tập , nâng cao trình

độ văn hóa của cán bộ xã được đẩy

mạnh . Kết nạp 67 người vào Đảng,

đạt 74,4 % KH năm.

5 - Về an ninh - quốc phòng:

Tình hình chính trị ổn định , trật tự

an toàn xã hội được giữ vững.Các

hiện tượng truyền đạo, học đạo trái

pháp luật đều được khoanh gọn và

giải quyết kịp thời.

-
-
-
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Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo , thị xã Sóc Trăng * ĐT: 822 602 - 821 895 - 825 440 * Fax: 079 821 488

Trạm phát hành vé số Sóc Trăng tại Cần Thơ: Số 116 , Lý Tự Trọng , TP . Cần Thơ * ĐT: 071 832 804

é thưởng

VisốSóc Trăng quaysốmởthTảngvàng Quikhách dụng vàcốSócTrănglà góp

tuần, tại số 16, Trần Hưng Đạo, thị xã Sóc

Trăng. Kết quả xổ số được phát thanh trực

tiếp trên sóng AM, tần số 1278 kHz, Đài Phát

thanh Sóc Trăng và trên sóng AM , tần số 610

kHz, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh.

xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế , văn hóa tại

địa phương . Vừa ích nước, vừa lợi nhà .

Vi

é trúng thưởng được chi trả một lần

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy

theo sự lựa chọn của khách hàng. Thủ tục

lãnh thưởng dễ dàng và nhanh chóng .

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH GẶPNHIỀUMAYMẮN

KHIMUA VÉ SỐ
ami Da on

KIẾN THIẾT SÓCTRĂNG



DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH HẠNG 1

CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8

2009

CORG

ĐC : 246- 248 quốc lộ 50 , phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

DT: 08 8 552 248 Fax: 08 8 596 582 E-mail: ctdtq8@hcm.vnn.vn

NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG G

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

+Thugom ,vận chuyển rác , vệ sinh môi trường .

+ Xâydựng ,sửa chữa công trình hạ tầng , giaothông .

+ Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước .

+ Quản lý công viên cây xanh , hệ thống chiếu sáng và thoát

nước .

+ Xử lý chấtthải và chấtgâyô nhiễm trên và ven kinh , sông .

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

+ Cơ khí ô-tô , cơ khíxâydựng

+ Xâydựng dân dụng , công nghiệp, giao thông.

+ Tư vấn , thiết kế các công trình dân dụng , công nghiệp , giao

thông .

+ Trò chơi , giải trí phục vụ các công viên thuộc quận 8 .

+ Kinh doanh nhà .

+ Mua, bán vật liệu xây dựng .

+ Bán lẻxăng dầu.

ANANDAN QUAN
THÀNHHÀNG N

CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUÂN 8

245 248.000K LOTUBE 08 ST 5918211
FAX:9814395

HMC GÔNG TY CÔNG ÍCH HUYỆN HÓC MÔN

YAT D

o S
Địa chỉ : 1/6 quốc lộ 22 - thị trấn HócMôn -huyện Hóc Môn - TP .Hồ ChíMinh

Điện thoại : 8 914 132 - 8 914 063 - 7 103 480 * Fax : 7 103 480goo gro

sou grow a qu

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Quản lý duy tu bảo dưỡng

cầu đường và công trình thoát

nước theo phân cấp quản lý .

Quản lý công trình đô thị

( quét dọn thu gom , vận

chuyển rác ; công viên cây

xanh , chiếu sáng vỉa hè theo

phân cấp ).

Quản lý cho thuê và sửa

chữa nâng cấp nhà thuộc

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công

nghiệp , giao thông - thủy lợi , san lấp mặt bằng

Kinh doanh cấp nước sinh hoạt theo cụm dân cư .

Đo đạc, địa chính ; hiện trạng nhà ở, đất ở .Do

đạc bản đồ ( chỉ hoạt động khi có giấy phép của

Tổng cục Địa chính) . Lập dựtoán công trình .

Kinh doanh kho bãi, cho thuê xe và trangthiết bị

chuyên dùng ngành xây dựng, sản xuất kinh doanh

vật liệu xây dựng . Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

và kinh doanh nhà ở theo dự án và quy hoạch được

SHNN .
duyệt .



C
Ô
N
G

C
Ô
N
G

TY 20 T

GATEXCO 20
1989 2001

TRỤ SỞ: 35 Phan Đình Giới - Quận Thanh Xuân - Hà Nội * ĐT : (84.4 ) 8 641 617; ( 84.4 ) 8 645 077; (84.4 ) 8 643 381 * Fax :(84.4 ) 8 641 208

Website: www.gatexco20. com.vn * Email: Gatexco20@fpt.vn

CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH : 18 đường Cộng Hòa - Q. Tân Bình * ĐT: 069. 663 153 * Fax: (08) 8 115 285

GIÁM ĐỐC

CỬ NHÂN KINH TẾ - LUẬT

ANH HÙNG LAO ĐỘNG

ĐẠI TÁ TRẦN BANG

PHÂN XƯỞNG DỆT

C

ông ty thành lập năm 1957 , được Nhà nước hai lần phong

tặng danh hiệu “ Đơn vị Anh hùng Lao động ” năm 1989 và

2001. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh , xuất

nhập khẩu hàng may mặc, hàng dệt kim, dệt vải và hàng may mặc

phục vụ quân đội; xuất nhập khẩu trang thiết bị ngành may - dệt -

dệt kim; hàng dệt - nhuộm; vật tư thiết bị , nguyên liệu, hóa chất

phục vụ ngành dệt - nhuộm .

SẢN PHẨMCHỦ YẾU :

Các loại Jacket nam nữ , quần áo , sơ -mi nam nữ, váy thời trang ,

quần áo đua mô-tô . Các sản phẩm dệt kim ( Khăn mặt, T’shirt - Polo .

Shirt, bít tất). Vải các loại. Trang phục quân đội, đồng phục công chức.

Công ty 20 có 15 đơn vị thành viên, với gần 5 000 lao động và gần

4500 thiết bị dệt may .

NĂNG LỰC SẢN XUẤT :

May mặc: 5 triệu bộ sản phẩm /năm.

Dệt kim: 3 triệu đội tất/năm .

3 triệu áo / năm.

3triệu khăn / năm .

Dệt vải : 10 triệu mét/ năm .

Công ty có đội ngũ công nhân lành nghề, trang thiết bị hiện đại,

đồng bộ của Mỹ, Nhật Bản , Đức . Sản phẩm của Công ty có mặt trên

khắp thị trường trong nước và nhiều nước trên thế giới : Nga , Đức , Hà

Lan , Nhật Bản , Hàn Quốc , Pháp, Thụy Sỹ, Ca -na -da , Ac-hen -ti-na , Tây

Ban Nha, Mỹ, Mê- hi-cô , Nam Phi... Các sản phẩm của công ty đã được

tặng thưởng nhiều huy chương vàng tại các hội chợ quốc tếhàng công

nghiệp Việt Nam hàng năm và6 năm liên tục đoạt Cúp chất lượng Quốc

tếchâu Âudo Hiệp hội Jaban Image Arte Tây Ban Nha trao tặng năm

1997 và Giải thưởng quốc tế về chất lượng và uy tín thương mại do Hiệp

hội Office và Trade leader Club - Tây Ban Nha trao tặng năm

1996,1998,1999 , 2000 , 2001 và 2002.

SocCÔNGTY20

PHÂN XƯỞNG MAY

Q
U
A
C
E
R
T

un

5
0
9
0
0
2

EVai

UKAS
ISO-9001



BỘ QUỐC PHÒNG

APHPCÔNGTY GIA THÀNH
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Địa chỉ : 99 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội * Điện thoại : 04.9 426 608 * Fax: 04,9 426 608

CÔNG TY HÀ THÀNH LÀ DOANH NGHIỆP HOẠT

ĐỘNG KINH DOANH, ĐƯỢC SẢN XUẤT- KINH DOANH

CÁC NGÀNH NGHỀ

- Xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông,

thủy lợi.

nhà.

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và kinh doanh

- Sản xuất cơ khí tiêu dùng, phụ tùng xe gắn máy.

- Sản xuất kinh doanh gốm sứ , vật liệu xây dựng,

trang trí nội ngoại thất, thiết bị văn phòng.

- Sản xuất cơ khí tiêu dùng, phụ tùng xe gắn máy.

- Dịch vụ nhà khách và bán hàng tại nhà khách .

- Sản xuất, kinh doanh hàng may, đồ gỗ, lâm

sản, hàng mỹ nghệ, các loại tinh dầu, các loại bao

bì, hàng nhựa , thực phẩm .

- Đại lý bán hàng và đại lý xăng , dầu , chấtđốt.

- Vận tải đường bộ , đường thủy.

- Sản xuất, kinh doanh thiết bị tin học, đồ điện

dân dụng, điện tử - điện lạnh.

- Sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy hải sản , gia

súc, gia cầm .

- Xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất ,

kinh doanh của Công tụ .

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

-Tỉnghiệp Long Giang .

-nghiệp218 (đổi tên từXN81 ).

3 nghiệp 52 .

-Xinghiep56.

nghiệp 27 .

- nghiệp âu dựng 4 .

Calonidinh Thành phốHồ Chí .

có tổngnhánh2 bng Ninh ,

Chủ nhánhHồng

Các phòng kinh choicuachiện khẩu .

CÔNG TY LÔNG GIA CORTE



- N
A
V
Y

2
H
A
I

T
H
A
N
H

C

Ô

N

G

T

Y

H

Ả

I

T

H

À

N

H

- H

Ả

I

Q

U

Â

N

C
O
M
P
A
N
Y

NHC
(NAVY'S HAI THANH COMPANY

TRỤ SỞ : 27C ĐIỆN BIÊN PHỦ - TP HẢIPHÒNG

Điện thoại : 931.695 311 (QS) - 031.842 856 (DS) . Fax : 031.842 278

Giám đốc Công ty , Chủ tịch HĐQT Liên doanh HAKO : Đại tá Vũ Văn Khánh

Trụ sở Công ty Hải Thành

2/NGÀNH NGHỀ:

(Theo quyết định 142/2003/QĐ - BQP

Ngày 15/9/2003 của Bộ trưởng BQP )

GỒM:

1 / CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN :

Nhà khách Hải quân - Hải Phòng ;

DT: 031.823713, Fax: 031.842278

- Nhà khách Hải quân - TP Hồ Chí Minh :

Số 11 , 13 Tôn Đức Thắng Q1 - Tp Hồ Chí Minh

DT, Fax: 08.9101398

- Xí nghiệp DV - XNK : Số 5 Lý Tự Trọng - Hải Phòng

DT: 031.822061

Chi nhánh Công ty tại 58 - Trần Phú - Nha Trang

DT, Fax: 058.822 997

- Chi nhánh Số 2 Tôn Đức Thắng - Quận 1 -

Tp Hồ Chí Minh . ĐT Fax : 08.8 243 358

- Khảo sát , đo đạc , biên vẽ bản đồ , hải đồ .

* LIÊN DOANH: CÔNG TY LIÊN DOANH HẢI THÀNH - KOTOBUKI (HAKO)

ĐC: Số 4A - Tôn Đức Thắng - Q1 Tp HCM,

DT, Fax: 08.8 234 569

- Dịch vụ cảng , dịch vụ hậu cần và kỹ thuật

cho tàu biển .

- Phá dỡ tàu thuyền , kinh doanh vật tư, thiết bị

tồn đọng và thanh xử lý .

- Kinh doanh dịch vụ Nhà khách (văn phòng ,

nhà nghỉ và dịch vụ ăn uống) .

- Dịch vụ du lịch trên biển .

- Dịch vụ thể dục , thể thao .

- Xuất nhập khẩu vật tư, trang thiết bị , phụ

tùng phục vụ nhiệm vụ của Quân chủng .
Khách sạn 5 sao " Legend ” thuộc Liên doanh HAKO

LOÀI CÔN TỰ IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN . 20 ĐÃ TIÊU VÀ NỖILORADING PHÍ GÌ ĐỀ TONIRG6-7976 + R1 .Ennon
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SAIGON

SỐ 2 NGUYỄN BỈNH KHIÊM , QUẬN 1 , TP . HỒ CHÍ MINH

DT: 8291 425-8293 728 FAX: 84 8 8228 309

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập từ năm 1864. Sau

140 năm hình thành và phát triển , Thảo Cầm Viên trở thành

công viên lớn của TP. Hồ Chí Minh ( 17ha ), một di tích lịch sử văn

hóa , bảo tàng thiên nhiên quý giá với bộ sưu tập 500 loài thực

vật, 111 loài động vật khác nhau , trong đó có nhiều loài quý hiếm

nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Để làm phong phú thêm bộ

sưu tập TCV đã nhân giống thành công loài báo lửa trong điều

kiện nuôi nhốt trong chuồng, nhập về loài sếu cổ trụi nằm trong

sách đỏ của Việt Nam ; và đặc biệt, tháng 9 - 2004 sẽ nhập hai

con hươu cao cổ, lần đầu tiên có tại Việt Nam để trưng bày.

Ngoài chức năng phục vụ nghiên cứu khoa học, Thảo Cầm

Viên không ngừng cải tạo, chỉnh trang nơi làm việc, nâng cao

chất lượng phục vụ . Xây dựng và đổi mới những cảnh quan, hình

thành siêu thị kiểng gồm46 loài cây, nhiều kiểu dáng non bộ, cây

bôn -sai và cây trang trí nội thất , hình thành khu trò chơi mới để

thay thế các trò chơi đã lỗi thời .

Trong mối quan hệ hợp tác được mở rộng . Thảo Cầm Viên

Sài Gòn hiện là thành viên của Hiệp hội các Vườn thú Đông Nam

A và có quan hệ với nhiều vườn động vật, thực vật trên thế giới.
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CỦA ĐẢNGVÀO CUỘC SỐNG

Tạp chí Cộng sản

BỊ TƯƠI LĂMNĂM THỰCHIỆN

DICHÚC CỦA BÁC HỒ

B

NÔNG ĐỨC MẠNH

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

A mươi lăm năm đã qua kể từ

ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh,

lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của

dân tộc ta , đi vào cõi vĩnh hằng và để lại

cho chúng ta bản Di chúc lịch sử thiêng

liêng, bất hủ .

Di chúc của Người là tài sản tinh thần

vô giá , mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm

mỗi người dân Việt Nam , mỗi cán bộ,

đảng viên, mãi mãi soi sáng con đường đi

tới vinh quang và thắng lợi của dân tộc

ta, Đảng ta .

Ở tuổi 79, suốt đời hết lòng hết sức

phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng,

phục vụ nhân dân , dù phải từ biệt thế giới.

này, Bác không có điều gì phải hối hận,

chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ

lâu hơn nữa , nhiều hơn nữa. Bác để lại

muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân ,

toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các

cháu thanh niên và nhi đồng.

Bác căn dặn chúng ta : Cuộc kháng

chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài .

Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều

của, nhiều người . Dù sao chúng ta phải

quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi

hoàn toàn .

Còn non , còn nước, còn người

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười

ngày nay !

Nói về Đảng, Bác nhắc nhở: "Đoàn

kết là một truyền thống cực kỳ quý báu

của Đảng và của dân ta . Các đồng chí từ

Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ

gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như

giữ gìn con ngươi của mắt mình" . Bác

nói : "Đảng ta là một Đảng cầm quyền .

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự

thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự

cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải

giữ gìn Đảng ta thật trong sạch , phải

xứng đáng là người lãnh đạo , là người

đày tớ thật trung thành của nhân dân" .

Với đoàn viên và thanh niên, Bác ân

cần chỉ bảo : "Đảng cần phải chăm lo giáo

dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo

Số 17 (tháng 9 năm 2004 ) 3



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

họ thành những người thừa kế xây dựng

chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa

" chuyên" . Bồi dưỡng thế hệ cách mạng

cho đời sau là một việc rất quan trọng và

rất cần thiết" .

Bác dành những tình cảm trìu mến đối

với mọi tầng lớp đồng bào: "Nhân dân ta

rất anh hùng, dũng cảm , hăng hái, cần cù .

Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi

theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để

phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không

ngừng nâng cao đời sống của nhân dân" .

Bác nói lên điều mong muốn cuối

cùng : Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết

phấn đấu , xây dựng một nước Việt Nam

hòa bình , thống nhất, độc lập, dân chủ và

giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào

sự nghiệp cách mang thế giới .

Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, đinh

ninh 5 lời thề đồng chí Bí thư thứ nhất

Lê Duẩn thay mặt Ban Chấp hành Trung

ương Đảng ta tuyên đọc trước anh linh

của Người, 35 năm qua, nhân dân Việt

Nam anh hùng, dưới ngọn cờ lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đoàn

kết một lòng , đem hết tinh thần và nghị

lực , vượt qua mọi khó khăn , thử thách,

gian khổ và hy sinh, phấn đấu không mệt

mỏi để biến thành hiện thực những lời

Bác căn dặn, nhờ đó, đã giành được

những thắng lợi vang dội làm rạng rỡ non

sông đất nước ta.

Thắng lợi vĩ đại nhất là đã hoàn thành

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,

giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống

nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên theo

con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện lời

tiên đoán của Người : nước ta sẽ có vinh

dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng

đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và

Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào

phong trào giải phóng dân tộc .

Gần 30 năm sau đại thắng mùa Xuân

năm 1975 , đặc biệt là gần 20 năm thực

hiện đường lối đổi mới, nhân dân ta đã

đạt được những thành tựu to lớn trên con

đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,

đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã

hội . Trải qua 6 kỳ Đại hội Đảng , kể từ

Đại hội IV đến Đại hội IX , Đảng ta đã

ngày càng xác định rõ hơn những quan

niệm về chủ nghĩa xã hội và về con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Đại hội IX của Đảng - Đại hội mở đầu

thế kỷ XXI - đã khẳng định phương

hướng cơ bản để tiến lên là: "Phát huy

sức mạnh toàn dân tộc , tiếp tục đổi mới,

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa" . Đại hội đã hoạch định

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

10 năm đầu thế kỷ nhằm đến năm 2010,

đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém

phát triển , nâng cao rõ rệt đời sống vật

chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền

tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng

hiện đại . Thực hiện đường lối đổi mới

toàn diện , Đảng ta luôn coi phát triển
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kinh tế là nhiệm vụ trung tâm , xây dựng

Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời ra

sức xây dựng và phát triển nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân

tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của

xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực

của phát triển kinh tế - xã hội .

Công cuộc đổi mới mấy chục năm qua

đã đưa đến những thành tựu to lớn trên tất

cả các lĩnh vực chính trị , kinh tế, xã hội,

văn hóa, quốc phòng , an ninh và đối

ngoại , nâng cao dần thế và lực của nước

ta trong các chặng đường tiến lên . Chúng

ta đã từng bước xây dựng được nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa với Nhà nước pháp quyền của nhân

dân , do nhân dân , vì nhân dân ; xây dựng

nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc ; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

tộc mà nền tảng là liên minh công nhân -

nông dân - trí thức ; xây dựng nền quốc

phòng toàn dân và an ninh nhân dân với

lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,

ngày càng đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc và

cuộc sống yên lành của nhân dân ; xây

dựng một nền ngoại giao độc lập tự chủ,

rộng mở , đa phương hóa, đa dạng hóa với

tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối

tác tin cậy của các nước trong cộng đồng

quốc tế phấn đấu vì hòa bình , độc lập và

phát triển , không ngừng mở rộng các

quan hệ đối ngoại , nâng cao uy tín và vị

thế của nước ta trên trường quốc tế .

Thông qua Cuộc Vận động xây dựng,

chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí

Minh, chúng ta phấn đấu để Đảng ta ngày

càng trong sạch , vững mạnh, gắn bó mật

thiết với nhân dân, năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu ngày càng được nâng cao,

gánh vác được sứ mệnh mà dân tộc ta

giao phó.

Đổi mới là con đường lớn vẻ vang,

cũng là con đường đầy gian nan thử

thách , đòi hỏi phải có ý chí, quyết tâm

lớn và trí tuệ cao. Bên cạnh những thành

tựu đáng ghi nhận, chúng ta còn không ít

yếu kém và khuyết điểm , cả trong hai

lĩnh vực quan trọng nhất là phát triển

kinh tế và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chúng ta còn chưa làm được hoặc chưa

làm đầy đủ nhiều điều Bác Hồ căn dặn.

Đảng ta, Nhà nước ta, từ Trung ương đến

các địa phương và cơ sở, phải nghiêm túc

nhìn nhận những yếu kém và khuyết

điểm để ra sức khắc phục. Nhân dân ta ,

với tư cách là người chủ đất nước, hãy

chung lòng, chung sức cùng Đảng và

Nhà nước ta làm tốt và làm tròn những

việc lớn . Chúng ta phải phấn đấu hết sức

mình để đất nước ta thoát ra khỏi tình

trạng kém phát triển , vì mục tiêu "dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh" , sánh vai cùng các nước

trên thế giới.

gì

Đây chưa phải tất cả nhưng là những

đáng nói nhất đối với Đảng và

nhân dân ta nhân kỷ niệm 35 năm thực

hiện Di chúc của Bác Hồ. D
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Ch

THỦ ĐÔ HÀ NỘI

35NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ứ mỗi độ Thu về, trong không khí

phấn khởi kỷ niệm Cách mạng Tháng

Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta lại

không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về Bác Hồ

muôn vàn kính yêu - vị Cha già của dân tộc,

vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta , nhân dân ta ;

Người đã làm rạng danh non sông, đất nước ta .

Kể từ khi Bác trở về với thế giới Người Hiền,

để lại bản Di chúc lịch sử , đến nay đã chẵn

35 năm .

Vẫn biết, Sinh, Lão , Bệnh , Tử là quy luật

của muôn đời , nhưng ai có thể biết được rằng

Bác chuẩn bị cho việc "ra đi " của mình một

cách ung dung, thanh thản đến thế, đầy trách

nhiệm đến thế ! Bản Di chúc được Người

chuẩn bị một cách công phu, kỹ lưỡng , trí tuệ

và tâm huyết đến như thế ! Suốt 4 năm trời,

vào những ngày đẹp nhất, những giờ đẹp nhất,

tìm từng ý, chọn từng câu , sửa từng chữ , nêu

rõ nhữngviệc phải làm , những điềucần nghĩ,

từ lớn đến nhỏ , từ chung đến riêng ... ; để lại

cho đời một tình cảm chan chứa yêu thương vì

dân , vì Đảng; một trí tuệ anh minh , mẫn tiệp;

một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc ; một mẫu

mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách

làm việc, ... cả lúc lâm chung ! Mỗi lần đọc lại

Di chúc của Bác, chúng ta lại thổn thức , nghẹn

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

ngào, càng yêu thương , kính trọng Bác, càng

tâm niệm phải làm gì cho xứng đáng với Bác.

Ba mươi lăm năm qua, toàn Đảng, toàn

dân , toàn quân ta thực hiện những lời căn dặn

và ước nguyện của Người trong một
bối cảnh

thế giới và đất nước cóbiết bao biến đổi, thăng

trầm , và sự phát triển . Vượt biết bao gian nan ,

thử thách, nhân dân ta , dưới sự lãnh đạo của

Đảng, theo tư tưởng của Bác, đã cố gắng làm

hết sức mình để thực hiện lời căn dặn của

Người, " đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy

nhào" , giành thắng lợi trọn vẹn trong các cuộc

kháng chiến, hoàn thành cách mạng dân tộc

dân chủ nhân dân , từng bước "xây dựng đất

nước ta đàng hoàng hơn , to đẹp hơn" , bảo vệ

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa. Trong hai thập kỷ gần đây, trong tình

hình thế giới đầy biến động , các thế lực thù

địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng

Việt Nam , hệ thống xã hội chủ nghĩa không

còn, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới

thu được những thành tựu to lớn và quan

trọng . Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển ,

đời sống nhân dân được cải thiện . An ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy Hà Nội
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Quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng . Với

quyết tâm đi theo con đường của Bác, tin

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng , đồng bào và

chiến sĩ cả nước đang ngày đêm lao động sáng

tạo , phấn đấu đạt mục tiêu GDP năm 2010 ít

nhất tăng gấp đôi năm 2000, đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao đời

sống vật chất và tinh thần của nhân dân , tạo

nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện

đại .

Thủ đô Hà Nội có vinh dự lớn là nơi

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc với

thời gian lâu nhất và được Người dành cho sự

quan tâm sâu sắc với một tình cảm đặc biệt.

Trong tất cả các thời kỳ, dù bận trăm công

nghìn việc, Bác luôn luôn chăm lo cho sự

nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, dành

cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô những tình cảm

thân thương nhất. Người đã đi thăm , làm việc

ở nhiều nhà máy, công trường , xí nghiệp ,

trường học , bệnh viện, phường xã, đơn vị công

an, bộđội; đến dự , nói chuyện, phát biểu tại

nhiều hội nghị đảng, chính quyền, các đoàn

thể ở Thủ đô ; viết nhiều bài báo nói về phong

trào cách mạng Hà Nội, gửi thư thăm hỏi,

động viên , biểu dương nhiều người tốt, việc

tốt ... Mỗi nơi Người đến, mỗi chỗ Người qua,

từng nhành cây , ngọn cỏ, nhất là trong sâu

thẳm tâm hồn mỗi người Hà Nội luôn luôn in

đậm bóng hình của Bác . Tình thương bao la và

sự quantâm đặc biệt của Bác đã trở thành sức

mạnh cổ vũ , động viên to lớn, giúp đảng bộ và

nhân dân Thủ đô vượt qua mọi khó khăn thử

thách , giành thắng lợi trong đấu tranh giải

phóng, xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Ba mươi lăm năm thực hiện Di chúc của

Bác , quân và dân Thủ đô đã lập nhiều chiến .

công và đạt nhiều thành tựu to lớn . Trong

những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước,

Hà Nội đã lần lượt cử những người con thân

yêu của mình vượt Trường Sơn vào tiếp sức

cho đồng bào, đồng chí ởtiền tuyến lớn ; đã

tiễn hàng vạn con em và cán bộ , chiến sĩ Thủ

đô lên đường vào Nam chiến đấu ; đồng thời

trực tiếp chiến đấu chống lại cuộc chiếntranh

phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ

trên miền Bắc và ngay tại bầu trời Hà Nội.

Chính trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này

đã sản sinh các phong trào "Ba sẵn sàng" , " Ba

đảm đang" , " Ba quyết tâm" , "Mỗi người làm

việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, vì Huế -

Sài Gòn kết nghĩa" ...

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra

miền Bắc, chúng đã chọn Hà Nội là một mục

tiêu chiến lược. Mỹ đã huy động hàng nghìn

lượt máy bay các loại với hàng trăm lần đánh

phá, ném hàng vạn tấn bom , bắn hàng nghìn

quả tên lửa vào các mục tiêu lớn , nhỏ trong nội

thành và ngoại thành, làm chết và bị thương

hàng nghìn người, phá hủy nhiều kho tàng,

nhà cửa, đường sá, cầu cống, ... gây cho Hà Nội

nhiều tổn thấtvà hậu quả nghiêm trọng . Song,

Hà Nội đã chấp nhận cuộc đối đầu lịch sử . Đặc

biệt, trong đợt oanh kích suốt 12 ngày đêm (từ

18-12-1972 đến 30-12-1972 ), đế quốc Mỹ với

toàn bộ " pháo đài bay " B52 và phương tiện

chiến tranh hiện đại nhất lúc đó (trừ bom

nguyên tử ) được huy động đánh phá Hà Nội,

chúng đã không chịu nổi sự đánh trả gan góc ,

kiên cường của quân dân Thủ đô . Với cách

đánh trí tuệ , sáng tạo - cách đánh Hà Nội, cách

đánh Việt Nam - đánh địch ở nhiều tuyến ,

nhiều tầng ; làm chủ thế trận , làm chủ tình

huống, làm chủ các phương tiện và vũ khí có

trong tay, ... Hà Nội cùng các tỉnh bạn đã làm

cho bọn giặc hoảng loạn . Hàng chục "pháo đài

bay" B52 và máy bay cường kích , kể cả loại

"cánh cụp cánh xòe" F111 bị bắn cháy trên

bầu trời Hà Nội, nhiều giặc lái bị bắt sống .

Đây là chiến công hiển hách nhất của nhân dân

ta trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng

không quân của Mỹ - trở thành trận thắng

" Điện Biên Phủ trên không" gây chấn động
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địa cầu, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định

Pa -ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam , rút hết

nửa triệu quân Mỹ ra khỏi Việt Nam , tạo bước

chuyển vô cùng quan trọng tiến tới chiến dịch

Hồ Chí Minh lịch sử , giải phóng hoàn toàn

miền Nam , thống nhấtđất nước. Với chiến

công này , Hà Nội càng làm phong phú thêm

truyền thống ngàn năm văn hiến , quật cường

của Thủ đô, của dân tộc , xứng đáng với niềm

tin và lòng tự hào của nhân dân cả nước, được

bạn bè trên thế giới mến yêu, khâm phục, ca

ngợi là "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con

người". Cuối năm 1972, Hà Nội được Ủy ban

Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết tuyên

dương "Hà Nội lập công to xứng đáng là

Thủ đô anh hùng của cả nước ". Năm 1978 ,

lực lượng vũ trang Thủ đô được Nhà nước

tặng thưởng danh hiệu " Anh hùng lực lượng

vũ trang nhân dân" .

Như vậy , Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã

thựchiện xuất sắclời di huấn của Chủ tịch Hồ

Chí Minh trong việc quyết chiến quyếtthắng

giặc Mỹ xâm lược , giải phóng miền Nam ,bảo

vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, góp phần

xứng đáng cùng đồng bào cả nước thực hiện

ước nguyện "Không có gì quý hơn độc lập

tựdo " cháy bỏng của Người.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa ,

xây dựng Thủ đô và đất nước, ngay sau chiến

tranh , Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân

khẩn trương khôi phục những cơ sở bị chiến

tranh tàn phá, cố gắng sớm ổn định tình hình,

từng bước vượt qua những khó khăn , tổ chức

lại sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân, xây

dựng những cơ sở vật chất ban đầu của chủ

nghĩa xã hội .

Từ năm 1986 đến nay, Hà Nội cùng cả

nước bước vào thời kỳ đổi mới. Vận dụng sáng

tạo những quan điểm chung của Đảng vào

thực tiễn công cuộc xây dựng và phát triển

Thủ đô, Hà Nội đã có nhiều biện pháp cụ thể

thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ; tập

trung mọi nguồn lực cho việc đổi mới công

nghệ, thiết bị ; phát huy hiệu quả hợp tác với

các địa phương bạn và hợp tác quốc tế ; đẩy

mạnh sự hình thành và phát triển các thành

phần kinh tế trên địa bàn . Có thể nói, tất cả các

ngành kinh tế của Thủ đô đã khởi sắc , liên tục

phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng cao . Trong

5 năm đầu công cuộc đổi mới (1986-1990 )

GDP tăng bình quân 7,1 %/năm ; 5 năm tiếp

theo (1991 - 1996) tăng 12,52 %/năm ; trong
-

những năm 1996 - 2000 , tăng 10,6%; trong ba

năm 2001 - 2003 tăng 10,7% . Cơ cấu kinh tế

của Thủ đô đã có sự chuyển dịch lớn theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Đến nay , thành phố đã có 14 khu công

nghiệp lớn và đang xây dựng 16 khu , cụm

công nghiệp vừa và nhỏ . Đã có những địa chỉ

tin cậy, thu hút nhiều công ty trong và ngoài

nước đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh như

Thăng Long , Sài Đồng , Đài Tư , Nội Bài,

Nguyên Khê , v.v .. Đãcó thêm hàng chục vạn

lao
động có việc làm ổn định . Giá trị sản xuất

công nghiệp trên địa bàn thành phố ngày

càng tăng . Trong những năm 1986 - 1990 tăng

4,8 %; những năm 1996 - 2000 tăng 15,16 %;

năm 2003 tăng tới 24,3% .

Hoạt động thương mại , du lịch và dịch vụ

ngày càng sôi động và có hiệu quả. Đến

năm 2003, Hà Nội đã có khoảng 2000 doanh

nghiệp có quan hệ thương mại với hơn

100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; kim

ngạch xuất nhập khẩu những năm 2000 - 2003

tăng bình quân 10,6%. Các ngành du lịch,

ngân hàng, tài chính , bảo hiểm ... đang phát

triểnvà ngày càng có vai trò quan trọng trong

cơ cấu kinh tế của Thủ đô .

Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông

thôn ngoại thành đang có bước chuyển biến

lớn theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa,

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , bước đầu hình

thành các vùng sản xuất chuyên canh, như hoa

Tây Tựu , rau sạch Vân Nội, làng nghề Bát

Tràng , Vân Hà, ... Giá trị sản xuất nông nghiệp
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bình quân năm 2003 đạt gần 50triệu đồng/ha.

Kết cấu kinh tế - xã hội và hạ tầng nông thôn

ngoại thành không ngừng được cải thiện .

Nhiều vùng nông thôn đang đô thị hóa rất

nhanh; khoảng cách giữa nông thôn và thành

thị thu hẹp dần .

Về xây dựng và quản lý đô thị , 35 năm qua,

nhân dân Thủ đô đãvượtqua nhiều khó khăn ,

thiếu thốn để khôi phục những công trình kinh

tế - xã hội bị chiến tranh tàn phá; cải tạo và

nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị , đầu

tư xây dựng nhiều công trình mới làm cho diện

mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại.

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Thăng

Long , cầu Chương Dương, cầu Phù Đổng,

đang xây dựng cầu Thanh Trì (cây cầu lớn và

hiện đại bậc nhất nước ta ) và chuẩn bị khởi

công xây dựng một số cầu mới khác qua sông

Hồng, sông Đuống, ... Các cửa ngõ vào thành

phố đang được mở rộng. Nhiều tuyến đường

lớn được hình thành như Láng - Hòa Lạc , Pháp

Vân - Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long - Nội Bài, ...

Những tuyến phố mới như Liễu Giai, Nguyễn

ChíThanh, Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Hoàng

Quốc Việt, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, ... đã

mang dáng dấp của tuyến phố hiện đại. Trong

3 năm 2001 - 2003 , Hà Nội đã xây dựng mới

gần 3 triệu m2 nhà ở. Nhiều khu đô thị mới

tương đối hiện đại đã và đang được xây dựng

như Linh Đàm, Định Công, Trung Yên, Đại

Kim , Trung Hòa - Nhân Chính, Mỹ Đình ,...

Những vấn đề cấp thiết như nước sạch , điện

chiếu sáng, xử lý úng ngập, vệ sinh môi

trường ... được tập trung giải quyết. Mạng lưới

thông tin liên lạc được mở rộng. Đến nay ,

thành phố đã đạt hơn 30 máy điện thoại/100

dân . Đời sống văn hóa - tinh thần ngày càng

được cải thiện . Nếu năm 1975 toàn thành phố

mới có 344 trường học các cấp phổ thông và

24 trường đại học ,cao đẳng thìđến nay cóhơn

1000 trường phổ thông và gần 50 trường đại

học , cao đẳng . Năm 1999 đã hoàn thành phổ

cập trung học cơ sở toàn thành phố. 100 % số

2

xã, phường đều đã có trạm y tế và có bác sĩ,

y sĩ . Cơ bản xóa xong tình trạng hộ nghèo đói .

Toàn bộ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia

đình chính sách được chăm sóc , phụng dưỡng .

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa ở khu dân cư " , "Xây dựng người

Hà Nội văn minh , thanh lịch " , "Người tốt việc

tốt" ... được duy trì và phát triển . Các hoạt động

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng

và chuyên nghiệp ngày càng sôi nổi và đạt

hiệu quả. Nhiều công trình văn hóa , thể thao

được nâng cấp và xây dựng như Cung Văn hóa

Hữu nghị, Cung Văn hóa Thanh niên , Cung

Văn hóa Lao động, Cung Thể thao Quần

Ngựa, Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình, các

trung tâm văn hóa và nhà thi đấu thể thao tại

các quận , huyện ... Hệ thống công viên, cây

xanh , hồ nước được chỉnh trang , cải tạo và

nâng cấp; thành phố đang ngày càng xanh ,

sạch , đẹp hơn .

Về công tác xây dựng Đảng - một lĩnh vực

Bác Hồ đặc biệt quan tâm - , 35 năm qua, Đảng

bộ Thủ đô đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện

với những biện pháp cụ thể , và coi đó là nhiệm

vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn . Qua các thời

kỳ thay đổi địa giới hành chính và số lượng tổ

chức đảng, đến nay Hà Nội có hơn 16 vạn

đảng viên sinhhoạt ở hơn 1 600 tổ chức cơ sở

đảng thuộc 70 tổ chức đảng trực thuộc thành

phố . Thông qua các chương trình công tác lớn

của Thành ủy, thành phố đã tập trung vào công

tácgiáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm

chất, đạo đức , lối sống của cán bộ, đảng viên ,

kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy

thoái trong đảng, nhất là tệ quan liêu , tham

nhũng, xa dân, lối sống cá nhân vị kỷ. Đồng

thời tìm các biện pháp đổi mới, cải tiến sinh

hoạt đảng, nâng cao tính chiến đấu của các tổ

chức cơ sở đảng , đổi mới phong cách lãnh đạo,

lề lối làm việc ; chăm lo công tác quy hoạch ,

đào tạo, quản lý đội ngũ cán bộ, tập trung vào

những ngành , những vùng trọng yếu và có

nhiều khó khăn . Dưới sự lãnh đạo của Đảng
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bộ, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị

từ thành phố đến cơ sở cũng từng bước được

củng cố, kiện toàn . Hiệu lực quản lý, hiệu quả

hoạt động của chính quyền, của Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể quần chúng ngày càng

thể hiện rõ vai trò đối với các lĩnh vực đời

sống xã hội.

Ba mươi lăm năm thực hiện Di chúc của

Bác là khoảng thời gian không dài trong lịch

sử Thăng Long - Hà Nội gần 1000 năm tuổi,

nhưng Đảng bộ, quân dân Thủ đô đã lập nhiều

kỳ tích, đã có những bước phát triển vượt bậc

trong xây dựng Thủ đô. Tuy chỉ chiếm 3,6%

dân số và 0,3% diện tích lãnh thổ quốc gia, tới

nay, hằng năm Hà Nội đã đóng góp khoảng

45% GDP của vùng đồng bằng sông Hồng,

8% vào GDP cả nước (trong đó 9,4% vào

giá trị sản xuất công nghiệp, 10% giá trị

kim ngạch xuất khẩu , 9,6% tổng mức bán lẻ

hàng hóa và 11,7% vốn đầu tư xã hội ) . Đến

năm 2003, GDP bình quân theo đầu người của

Thủ đô tăng gấp hơn 2 lần năm 1990 , và đạt

gần 1000 USD /người; các lĩnh vực đời sống

văn hóa tinh thần ngày một cải thiện và nâng

cao.

Bên cạnh những kết quả và thành tựu đã đạt

được , so với yêu cầu và những điều mong mỏi

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội còn không

ít việc chưa làm được , không ít khuyết điểm ,

yếu kém. Về kinh tế - xã hội, Hà Nội tuy phát

triển khá nhanh và mạnh , nhưng vẫn chưa

tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ

độ. Đến nay, Hà Nội vẫn là một Thủ đô nghèo

so với nhiều Thủ đô của các nước trong khu

vực và trên thế giới. Vai trò trung tâm kinh tế

của cả nước chưa thật nổi bật, hiệu quả sản

xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh còn thấp.

Xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều mặt bất

cập; hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn kém, chất

lượng chưa cao. Vấn đề cấp nước sạch, thoát

nước bẩn , giữ gìn vệ sinh môi trường , bảo đảm

trật tự an toàn giao thông , phòng chống các tệ

nạn xã hội, ... vẫn rất bức xúc. Công tác xây

dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ

sở , chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc cải

cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy,

quy hoạch , bố trí cán bộ, đấu tranh chống tham

nhũng, tiêu cực ,... còn không ít hạn chế, dư

luận chưa yên lòng.

Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 35 năm thực

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh , trong

không khí kỷ niệm 50 năm ngày Thủ đô giải

phóng ( 10-10-1954 - 10-10-2004 ), Đảng bộ ,

chính quyền và nhân dân Thủ đô đang ra sức

phấn đấu với quyết tâm cao và sự nỗ lực lớn .

Với vị trí " Trái tim của cả nước , đầu não chính

trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn

hóa , khoa học , giáo dục, kinh tế và giao dịch

quốc tế của cả nước" , Hà Nội có vinh dự lớn

và trách nhiệm rất nặng nề, như Nghị quyết số

15 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung

ương (khóa VIII) đã chỉ rõ . Hướng tới kỷ niệm

1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm

2010 , Hà Nội phải phấn đấu bảo đảm ổn định

vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội ,

phát triển kinh tế , khoa học - công nghệ , văn

hóa - xã hội toàn diện , bền vững , xây dựng về

cơ bản cơ sở vật chất - kỹ thuật và xã hộicủa

Thủ đô, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân

dân, từng bước trở thành một trung tâm ngày

càng có uy tín ở khu vực.

Ba mươi lăm năm Bác đã đi xa, nhưng

những lời căn dặn của Bác, tình thương yêu và

sự quan tâm đặc biệt của Bác vẫn là tài sản

tinh thần vô giá, là sự cổ vũ, động viên và

nguồn sức mạnh to lớn đối với các thế hệ cán

bộ, đảng viên , đồng bào, chiến sĩ Thủ đô.

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội vô cùng biết ơn

Bác và lúc nào cũng hướng về Bác, nguyện

mãi mãi đi theo con đường mà Bác đã chỉ ra ,

phấn đấu xây dựng Thủ đô xã hội chủ nghĩa

ngày càng giàu đẹp, văn minh , hiện đại,

xứng danh là Thủ đô ngàn năm văn hiến và

anh hùng. Q
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PHÂN ĐỊNH VỊNH BẮC BỘ

VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC LÂU DÀI, TẠO ỔN ĐỊNH

ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

NGUYỄN DYNIÊN

*

O

N định, đặc biệt là ổn định về biên

giới lãnh thổ , luôn là nhu cầu thiết yếu

của mỗi quốc gia trong quá trình xây

dựng và phát triển . Chính vì vậy, mỗiquốc gia

trong quan hệ với các nước láng giềng luôn

quan tâm và tập trung sức lực để xác định một

cách rõ ràng, càng sớm càng tốt, biên giới lãnh

thổ của mình . Thực tiễn cho thấy , phạm vi

lãnh thổ của một quốc gia nếu sớm được xác

định rõ ràng bởi một đường biên giới hòa bình

và ổn định , được hình thành trên cơ sở thỏa

thuận giữa các quốc gia liên quan , thì quốc gia

đó càng sớm có điều kiện thuận lợi để phát

triển . Ngược lại , với một đường biên giới

không rõ ràng và còn bị tranh chấp thì quốc

gia đó sẽ không có được điều kiện và môi

trường ổn định để xây dựng và phát triển .

Là quốc gia có hình chữ S trải dài từ Bắc

xuống Nam kề sát Biển Đông, với diện tích

lãnh thổ đất liền 329 240,61 km, Việt Nam

chỉ đứng thứ 65 trên thế giới, nhưng lại có

đường biên giới trên đất liền và trên biển với

nhiều quốc gia . Riêng với Trung Quốc , do

những yếu tố lịch sử và địa lý , Việt Nam có

ba vấn đề liên quan đến biên giới , lãnh

thổ cần giải quyết . Cụ thể , thứ nhất là vấn đề

biên giới trên đất liền , thứ hai là vấn đề

phân định Vịnh Bắc Bộ, và cuối cùng là vấn

đề trên Biển Đông.

Trước yêu cầu xây dựng một hệ thống

đường biên giới quốc gia rõ ràng nhằm tạo ra

môi trường xung quanh ổn định cho sự nghiệp

bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, cùng

với việc giải quyết những vấn đề biên giới

lãnh thổ với các quốc gia láng giềng khác ,

lãnh đạo Đảng , Nhà nước và Chính phủ ta đã

xác định cần sớm giải quyết ba vấn đề biên

giới lãnh thổ nói trên với Trung Quốc, trong

đó trước mắt tập trung giải quyết vấn đề biên

giới trên đất liền và phân định Vịnh Bắc Bộ,

đồng thời tiếp tục đàm phán về vấn đề trên

Biển Đông để đi đếnmột giải pháp cơbản, lâu

dài . Vấn đề biên giới trên đất liền giữa

Việt Nam và Trung Quốc đã được giải quyết

thông qua việc ký Hiệp ước Biên giới trên đất

liền , ngày 30-12-1999 , tại Hà Nội (đã được

hai nước phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày

6-7-2000 ). Sau khi giải quyết vấn đề biên giới

trên đất liền , hai nước đã tiếp tục tích cực đàm

phán và đi đến ký Hiệp định về Phần định

Vịnh Bắc Bộ, ngày 25-12-2000 , tại BắcKinh.

Về hiệp định phân định biển , chúng ta đã có

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
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Hiệp định Phân định ranh giới trên biển

Việt Nam - Thái Lan trong Vịnh Thái Lan, ký

năm 1997. Còn Hiệp định Phân định Vịnh

Bắc Bộ lần này là hiệp định phân định biển thứ

hai giữa Việt Nam với các nước láng giềng có

tính chất tổng thể đầu tiên, xác định cả biên

giới lãnh hải lẫn ranh giới vùng đặc quyền

kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong

Vịnh Bắc Bộ.

Vịnh Bắc Bộ có diện tích khoảng

126 250 km2 (36 000 hải lý vuông ) ; chiều

ngang nơi rộng nhất khoảng 310 km (176 hải

lý) , nơi hẹp nhất khoảng 220 km (119 hải lý) .

Bờ biển của vịnh có tổng chiều dài khoảng

1458 km , trong đó bờ biển Việt Nam dài

khoảng 763 km và Trung Quốc khoảng

695 km. Dọc theo bờ biển của vịnh, có khoảng

16 triệu người dân Việt Nam sinh sống tại

10 tỉnh , thành phố của Việt Nam và khoảng

40 triệu người dân Trung Quốc sinh sống tại

3 tỉnh Quảng Tây , Hải Nam và Quảng Đông .

Vịnh có hai cửa : eo biển Quỳnh Châu nằm

giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam với bề

rộng khoảng 19 hải lý , và cửa chính của vịnh

từ đảo Cồn Cỏ ( Việt Nam) tới đảo Hải Nam

(Trung Quốc) rộng khoảng 112 hải lý . Phần

vịnh phía Việt Nam có khoảng 2 300 đảo, đá

ven bờ, đặc biệt là có đảo Bạch Long Vĩ nằm

cách đất liền Việt Nam khoảng 110 km , cách

đảo Hải Nam (Trung Quốc ) khoảng 130 km.

Phía Trung Quốc chỉ có một số ít đảo nhỏ ở

phía đông bắc vịnh như đảo Vị Châu , đảo

Tà Dương.

Vịnh Bắc Bộ là cửa ngõ giao lưu lớn và lâu

đời của Việt Nam ra thế giới, có tầm quan

trọng đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển kinh

tế , thương mại quốc tế cũng như bảo vệ quốc

phòng, an ninh của nước ta . Ngoài ra, vịnh còn

có nguồn tài nguyên thiên nhiễn phongphú về

hải sản và đáy biển của vịnh được dự báo có

tiềm năng vềdầu và khí đốt . Việc duy trì ổn

định trong vịnh, thông qua đó bảo đảm thông

thương hàng hải và khai thác hiệu quả các tài

nguyên của vịnh, sẽ góp phần quan trọng vào

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với Trung Quốc, Vịnh Bắc Bộ cũng có

tầm quan trọng to lớn không kém , đặc biệt là

đối với khu vực phía nam của Trung Quốc . Vì

vậy, cả hai nước đều rấtcoi trọng việc quản lý ,

sử dụng và khai thác Vịnh Bắc Bộ.

Khác với biên giới trên đất liền Việt Nam -

Trung Quốc , từ trước đến nay Vịnh Bắc Bộ

chưatừng được phân định . Điều này xuất phát

từ thực tế khách quan là , từ những năm 50của

thế kỷ XX trở về trước , Luật Biển quốc tế chưa

phát triển , các quốc gia ven biển chỉ có chủ

quyền đối với lãnh hải rộng 3 hải lý và toàn bộ

vùng biển nằm ngoài phạm vi lãnh hải được

coi là biển quốc tế, không thuộc chủ quyền của

bất kỳ quốc gia nào. Chỉ bắt đầu từ những

năm 50 của thế kỷXX, cùng với sự phát triển

của Luật Biển quốc tế , các khái niệm "thềm

lục địa" và " vùng đặc quyền kinh tế " của quốc

gia ven biển mới lần lượt ra đời . Theo cácquy

định mới của Luật Biển quốc tế, đặc biệt là

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển

(năm 1982) mà Việt Nam và Trung Quốc đã

gia nhập, từ đường cơ sở để tính chiều rộng

lãnh hải , mỗi quốc gia ven biển được hưởng

lãnh hải rộng tối đa 12 hải lý , vùng đặc quyền

kinh tế rộng tối đa 200 hải lý và thềm lục địa

rộng tối đa 350 hải lý (trừ trường hợp các vùng

biển và thềm lục địa của các quốc gia ven biển

có bờ biển nằm tiếp liền hoặc đối diện " chồng

lấn " lên nhau thì cần phải xác định theo cách

khác ) . Khác với lãnh hải là nơi quốc gia ven

biển có chủ quyền đầy đủ, đối với vùng đặc

quyền kinh tế và thềm lục địa, quốc gia ven

biển chỉ thực hiện các quyền chủ quyền và

quyền tài phán trong một số lĩnh vực nhất định

như thăm dò khai thác tài nguyên, nghiên cứu

khoa học , bảo vệ môi trường biển ...

Do chiều rộng của Vịnh Bắc Bộ nơi rộng

nhất không đến 200 hải lý và do bờ biển

Việt Nam và Trung Quốc chủ yếu nằm đối

diện nên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục

địa của hai nước trong Vịnh bị "chồng lấn " lên

nhau . Ngoài ra, tại khu vực ngoài cửa sông
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Bắc Luân , nơi bờ biển hai nước tiếp liền nhau ,

lãnh hải hai nước cũng có sự "chồng lấn " và do

đó , cần được phân định . Như vậy , trong Vịnh

Bắc Bộ, hai nước phải tiến hành đàm phán để

phân định lãnh hải , nhằm xác định biên giới

trên biển và ranh giới vùng đặc quyền kinh tế

cũng như thềm lục địa.

Thực tiễn cho thấy , trước đây , do chưa có

đường biên giới và ranh giới biển rõ ràng trong

VịnhBắc Bộ nên giữa hai nước thường xảy ra

các vụ việc tranh chấp phức tạp về đánh bắt

hải sản và thăm dò dầu khí, gây bất ổn định và

ảnh hưởng không tốt đến quan hệ hai nước,

hạn chế việc khai thác bền vững và hiệu quả

các tiềm năng sẵn có của vịnh . Do vậy, việc

Việt Nam và Trung Quốc tiến hành đàm phán

để giải quyết vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ,

cụ thể là để xác định rõ ràng đường biên giới

lãnh hải , ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và

thềm lục địa, là nhu cầu tất yếu trong công

cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước,

cũng như gópphần vào việc tăng cường mối

quan hệ láng giềng , hữu nghị giữa hai nước .

Chỉ khi có một đường ranh giới biển rõ ràng

trong vịnh, được hai nước thỏa thuận chấp

nhận và phù hợp với luật pháp quốc tế , hai

nước mới có đầy đủ căn cứ pháp lý để tiến

hành quản lý, sử dụng, khai thác, phát triển và

bảo tồn các tài nguyên biển của mình trong

Vịnh Bắc Bộ.

Với mong muốn tạo ra và duy trì sự ổn

định trong Vịnh Bắc Bộ, từ đầu những năm 70

của thế kỷ trước , chúng ta đã đề nghị phía

Trung Quốc tiến hành đàm phán để giải quyết

tình trạng không rõ ràng này . Trên cơ sở thỏa

thuận , năm 1974 và từ năm 1977 đến

năm 1978, chúng ta và Trung Quốc đã tiến

hành 2 cuộc đàm phán cấp chính phủ về biên

giới lãnh thổ, trong đó có vấn đề phân định

Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, cả 2 cuộc đàm phán

này đều không đạt kết quả mong muốn do lập

trường hai bên lúc đó quá khác nhau .

Từ năm 1991 , cùng với việc bình thường

hóa quan hệ giữa hai nước, chúng ta và

Trung Quốc đã quyết định thông qua thương

lượng để giải quyết các vấn đề biên giới

lãnh thổ , trong đó có vấn đề phân định Vịnh

Bắc Bộ.

Trong 9 năm, từ năm 1992 đến năm 2000 ,

hai bên đã tiến hành cuộc đàm phán lần thứ 3

với 7 vòng đàm phán cấp chính phủ , 3 cuộc

gặp giữa hai Trưởng Đoàn đàm phán cấp chính

phủ , 18 vòng đàm phán cấp chuyên viên và

nhiều vòng họp khác của Tổ Chuyên viên liên

hợp, Tổ Chuyên gia đo vẽ , xây dựng Tổng đồ

Vịnh Bắc Bộ(tổng cộng là 49 vòng họp; trung

bình mỗi năm có hơn 5vòng họp ).

quy

Điểm đáng chú ý là, cuộc đàm phán phân

định Vịnh Bắc Bộ lần thứ 3 diễn ra trong
bối

cảnh Luật Biển quốc tế đã có những quy định

mới được thể hiện trong Công ước của Liên

hợp quốc về Luật Biển ,ký ngày 10-12-1982,

và chính thức có hiệu lực từ ngày 16-11-1994.

Công ước Luật Biển năm 1982 tạo ra khuôn

khổ pháp lý quan trọng để các quốc gia ven

biển xácđịnh rõ được phạm vi và chế các

vùng biển và thềm lục địa củamình .Cùng với

sự phát triển của Luật Biển quốc tế , trên thế

giới cũng đã có nhiều trường hợp các quốc gia

ven biển thỏa thuận với nhau về việc phân

định các vùng biển và thềm lục địa tiếp liền

hoặc đối diện , tạo ra những thực tiễn quốc tế

khách quan về phân định biên giới và ranh giới

biển . Trên cơ sở đó, ngày 19-10-1993 , hai

nước đã ký Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ

bản giải quyết vấn đề biêngiới - lãnh thổgiữa

ViệtNam và Trung Quốc, trong đó nêu rõ

nguyên tắc chỉ đạo đàm phán phân định Vịnh

Bắc Bộ như sau :

" Hai bên đồng ý sẽ áp dụng Luật Biển

quốc tế và tham khảo thực tiễn quốc tế , để

tiến hành đàm phán phân địnhVịnh Bắc

Bộ.

Nhằm đạt thỏa thuận về phân định Vịnh

Bắc Bộ, hai bên cần theo nguyên tắc công

bằng và tính đến mọi hoàn cảnh hữu quan

trong vịnh để đi đến một giải pháp công

bằng" .
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Cần nhấn mạnh rằng , "một giải pháp công

bằng" không có nghĩa là phân chia đồng đều

về diện tích . Để đạt được giải pháp công bằng ,

hai bên cần căn cứ vào những hoàn cảnh cụ

thể , khách quan, cũng như những yếu tố đặc

trưng của khu vực phân định để đàm phán và

đi đến thống nhất về đường phân định. Đối với

Vịnh Bắc Bộ, những hoàn cảnh và các yếu tố

đó là chiều dài và hình thái của bờ biển trong

vịnh , sự hiện diện của các chuỗi đảo , nhóm

đảo là bộ phận cấu thành của vịnh và đặc biệt

làcầntính đến đảo Bạch Long Vĩ, một đảo

nằm gần như giữa vịnh , nhưng đápứng đầy đủ

các tiêu chuẩn của Luật Biển quốc tế để có các

vùng biển và thềm lục địa riêng. Chỉ có như

vậy, giải pháp đạt được đốivới vấn đề phân

định Vịnh Bắc Bộ mới là công bằng, hợp lý,

lâu dài và được cả hai bên chấp nhận , nghiêm

chỉnh tuân thủ .

Một thuận lợi hết sức lớn lao đối với quá

trình đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ là

quan hệ hợp tác , hữu nghị giữa hai nướckhông

ngừng được tăng cường , ngày càng đi vàothực

chất và toàn diện; được lãnh đạocấp cao hai

bên luôn quan tâm , chỉ đạo sát sao . Lần lượt

trong các chuyến thăm Trung Quốc năm 1997

của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười và năm

1999 của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ,

lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được thỏa thuận

là, hai bên cần khẩn trương đàm phán để giải

quyết vấn đề biên giới trên đất liền trước năm

2000 và hoàn thành đàm phánphân địnhVịnh

Bắc Bộ trong năm 2000. Với tinh thần đó,

trong hai năm 1998 và 1999 , hai bên ưu tiên

đàmphán giải quyết vấn đề biên giới trên

đất liền và ngày 30-12-1999 đã ký Hiệp ước

Biên giới trên đất liền . Năm 2000 , hai bên

đẩy mạnh đàm phán và đi vào bàn bạc thực

chất vấn đề phân định Vịnh Bắc Bộ (tiến

hành một vòng đàm phán cấp chính phủ , ba

cuộc gặp liên tiếp giữa hai Trưởng Đoàn

đàm phán cấp chính phủ và nhiều vòng họp

của Nhóm Công tác liên hợp phân định Vịnh

Bắc Bộ, các tổ chuyên gia và chuyên viên

kỹ thuật để xây dựng văn bản Hiệp định Phân

định Vịnh Bắc Bộ). Nhân dịp chuyến thăm

chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước

Trần Đức Lương , ngày 25-12-2000 , tại Bắc

Kinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước đã ký

Hiệp định này . Cùng ngày , Bộ trưởng Bộ

Thủy sản Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp Trung Quốc cũng đãký Hiệp định Hợp

tác nghề cá ở Vịnh BắcBộ.

Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ gồm

11 điều khoản , quy định về một đường phân

định nối tuần tự 21điểm có tọa độ địa lý cụ thể

đểphânđịnh rõ ràng lãnhhải ( từ điểm số 1 đến

điểm số 9) và ranh giới chung cho vùng đặc

quyền kinh tế vàthềm lục địa (từ điểm số 9

đến điểm số 21 ). Phạm viphân định theo Hiệp

định là toàn bộVịnhBắc Bộ, với đường đóng

cửa vịnh là đường thẳng nối giữa mũi Oanh Ca

(đảo Hải Nam , Trung Quốc ) qua đảo Cồn Cỏ

(Việt Nam ) đến một điểm trên bờ biển Việt

Nam tại tỉnh Quảng Trị. Hiệp định cũng quy

định hai bên cam kết tôn trọng chủ quyền ,

quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia

của mỗi bên đối với lãnh hải , vùng đặc quyền

kinh tế và thềm lục địa trong vịnh đã được

phân định theo Hiệp định . Theo đó, mỗi bên tự

chủ tiến hành việc thăm dò, khai thác một cách

độc lập các tài nguyên khoáng sản trong phạm

vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của

mình. Đối với các mỏ dầu, khí tự nhiên đơn

nhất hoặc mỏ khoáng sản khác nằm vắt

đường phân định , hai bên phải thông qua hiệp

thương hữu nghị để đạt thỏa thuận về việc khai

thác hữu hiệu nhất cũng như việc phân chia

công bằng lợi ích thu được . Đồng thời, hai bên

đồng ýtrao đổi về việc sử dụng hợp lý và phát

triển bền vững tài nguyên sinh vật, hợp tác

nhằm bảo tồn , quản lý và sử dụng tài nguyên

sinh vật thuộc vùng đặc quyền kinh tế trong

vịnh; mọi tranh chấp giữa hai bên liên quan

đến Hiệp định sẽ được giải quyết một cách

hòa bình, hữu nghị thông qua thương lượng;

việc giải quyết này không ảnh hưởng hay

ngang
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phương hại đến lập trường của mỗi bên đối với

các quy phạm quốc tế về biển.

Theo đường phân định, phía Việt Nam

được hưởng 67 203 km2 ( chiếm 53,23% diện

tích vịnh ), phía Trung Quốc được hưởng

59 047 km2 (chiếm 46,77 % diện tích vịnh ) .

Đường phân định đi cách đảo Bạch Long Vĩ

15 hải lý, tức đảo được hưởng lãnh hải 12 hải

lý, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa

3 hải lý (25 % hiệu lực ); đảo Cồn Cỏ được

hưởng 50% hiệu lực trong phân định vùng đặc

quyền kinh tế và thềm lục địa . Đây là một kết

quả công bằng đạt được trên cơ sở luật pháp và

điều kiện cụ thể của vịnh (bờ biển của Việt

Nam dài hơn của Trung Quốc; Việt Nam có

nhiều đảo trong vịnh , đặc biệt là có đảo Bạch

Long Vĩ nằm gần chính giữa vịnh... ) .

2

Hợp tác nghề cá là một trong những nội

dung được đề cập đến trong quá trình đàm

phán phân định Vịnh Bắc Bộ vì có liên quan

đến chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế

hai nước trong vịnh . Từ trước đến nay, ngư dân

Việt Nam và Trung Quốc đều cùng đánh bắt

hải sản ở vùng biển nằm ngoài lãnh hải hai

nước . Trong những năm 50 và60 của thế kỷ

trước, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết các

thỏa thuận về hợp tác nghề cá trongVịnh Bắc

Bộ. Theo các thỏa thuận này, tàu thuyền đánh

cá của hai bên không được vào đánh cátrong

vùng biển rộng 3 hải lý (Hiệp định Đánh cá

thuyền buồmnăm 1957), 6 hải lý (Nghị định

thư năm 1961 bổ sung Hiệp định Đánh cá

thuyền buồm năm 1957) và cuối cùng là

12 hải lý (Hiệp định Hợp tác đánh cá ở Vịnh

Bắc Bộ năm 1963 ) nằm dọc theo bờ biển và

hải đảo của mỗi nước. Ở những vùng biển còn
Ở

lại , ngoài các phạm vi nêu trên , hai bên được

tự do đánh cá. Vào thời kỳ đó , Luật Biển quốc

tế cũng quy định như vậy . Tuy nhiên , các thỏa

thuận này sau đó đã hết hiệu lực vào những

năm 1970.

Sau khi cân nhắc kỹ các quy định của

Công ước Luật Biển 1982 về hợp tác giữa các

quốc gia liên quan trong vùng đặc quyền kinh

tế, trong các vùng biển kín và nửa kín , quá

trình sử dụng và khai thác Vịnh Bắc Bộ, điều

kiện tự nhiên của nguồn lợi hải sản trongvịnh,

và để giải quyết thỏa đáng quyền lợi của ngư

dân hai nước trong vịnh , chúng ta và Trung

Quốc đã đồng ý đàm phánđể ký Hiệp định về

hợp tác nghềcá ở Vịnh Bắc Bộ song song với

đàm phán để ký Hiệp định Phân định Vịnh

Bắc Bộ.

Ngày 25-12-2000, Hiệp định Hợp tác nghề

cá ở Vịnh Bắc Bộ đã được ký cùng với Hiệp

định Phân định Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên , khác

với Hiệp định Phân định , Hiệp định Hợp tác

nghề cá có thời hạn hiệu lực cụ thể ( 12 năm và

3 năm mặc nhiên gia hạn ) và giá trị pháp lý ở

cấp chính phủ phê duyệt.

Theo Hiệp định Hợp tác nghề cá, hai

bên thiết lập một vùng đánh cá chung rộng

33 500 km, có phạm vi từ vĩ tuyến 20 ° xuống

đến đường đóng cửa vịnh , cách đường phân

định 30,5 hải lý về mỗi phía. Thời hạn của

vùng đánh cá chung là 15năm ( 12 năm chính

thức và 3 năm gia hạn ) và việc đánh cá chung

được thực hiện theo các nguyên tắc : mỗi bên

có quyền kiểm tra , kiểm soát khu vực đánh cá

chung thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình ;

sản lượng đánh bắt và số tàu thuyền của mỗi

bên được phép vào khu vực đánh cá chung của

phía bên kia là tương đương nhau , căn cứ vào

sản lượng đánh bắt được xác định thông qua

điều tra liên hợp định kỳ ; mỗi bên có quyền

liên doanh hợp tác đánh cá với bên thứ ba

trong khu vực đánh cá chung thuộc vùng đặc

quyền kinh tế của mình . Ngoài vùng đánh cá

chung , hai bên còn thỏa thuận về một vùng

dàn xếp quá độ với thời hạn 4 năm ở phía Bắc

vĩ tuyến 20° cho tàu thuyền của hai bên tiếp

tục được đánh cá . Sau thời hạn quá độ, tàu

thuyền của hai bên phải rút về đánh cá ở vùng

đặc quyền kinh tế của mình, trừ khi được phía

bên kia cho phép.

Tuy nhiên, để triển khai thuận lợi Hiệp

định Hợp tác nghề cá, chúng ta và Trung Quốc
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cần tiếp tục đàm phán về Nghị định thư

bổ sung Hiệp định Hợp tác nghề cá và Quy

định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản

trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ. Ngày

29-4-2004, chúng ta và Trung Quốc đã ký

chính thức Nghị định thư bổ sung Hiệp địnhsung Hiệp định

Hợp tác nghề cá, đồng thời cũng thống nhất

được Quy định về bảo tồn và quản lý nguồn lợi

thủy sảntrong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc

Bộ, tạo điều kiện cho hai bên tiến hành các thủ

tục cần thiết để Hiệp định Phân định Vịnh Bắc

Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá có hiệu lực .

Ngày 15-6-2004 , tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội

khóa XI, Quốc hội nước ta đã thôngqua Nghị

quyết phê chuẩn Hiệp định Phân định Vịnh

Bắc Bộ. Về phía Trung Quốc, căn cứ Quyết

định của kỳ họp thứ 10 Uy ban Thường vụ

Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa X,

Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

cũng đã phê chuẩn Hiệp định Phân định Vịnh

Bắc Bộ. Tiếp đó, ngày 30-6-2004 , chúng ta và

Trung Quốc tiến hành trao đổi văn kiện phê

chuẩn Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và

Hiệp định có hiệu lực chính thức từ ngày này.

Cũng trong ngày 30-6-2004 , Bộ Ngoại giao

Việt Nam và Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiến

hành trao đổi công hàm thỏa thuận Hiệp định

Hợp tác nghề cá và Hiệp định có hiệu lực thi

hành từ ngày này .

Xét về tổng thể, giải pháp đạt được về phân

định Vịnh Bắc Bộ là công bằng và hợp lý ,

phản ánh đúng thực tế khách quan, thể hiện sự

nỗ lực, thiện chí cũng như đáp ứng được lợi ích

và nguyện vọng chính đáng của cả hai bên .

Thông qua Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ,

chúng ta đã giải quyết dứt điểm được vấn đề

thứ hai trong ba vấn đề biên giới lãnh thổ tồn

tại lâu nay với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên

giữa Việt Nam và Trung Quốc có một đường

phân định biển rõ ràng trong Vịnh Bắc Bộ,

bao gồm biên giới lãnh hải , ranh giới vùng

đặc quyền kinh tế và thềm lục địa có giá trị

pháp lý quốc tế , được hai bên cùng thỏa thuận

chấp nhận .

Việc ký Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ

giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc có một

ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc củng cố

và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị

giữa hai nước. Đánh giá về ý nghĩa của việc ký

Hiệp định này, sau chuyến thăm Trung Quốc

từ ngày 25 đến ngày 29-12-2000 , Chủ tịch

nước Trần Đức Lương nhấn mạnh : "Hiệp định

phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và

thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ được ký kết

lần này , cùng với việc ký kết Hiệp ước Biên

giới trên đất liền giữa hai nước tháng 12-1999,

cóý nghĩa lịch sửsâurộng, sẽ thúc đẩy hơn

nữaquan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn

diện giữahai nước phát triểnmạnh mẽ trong

thế kỷ tới" ( 1 ).

Cùng với Hiệp ước Biên giới trên đất liền,

Hiệp địnhPhân định Vịnh Bắc Bộ đã xác định

rõ ràng về mặt pháp lý một đường biên giới

liên tục giữa Việt Nam và Trung Quốc từ phía

Đông sang phía Tây, phân định rạch ròi lãnh

thổ trên đất liền cũng như phạm vi lãnh hải ,

vùng đặc quyền và thềm lục địa của hai nước

trong Vịnh Bắc Bộ.

Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp

định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ đã xác

định phạm vi và tạo ra một khuôn khổ pháp lý

quốc tế rõ ràng, thuận lợi cho việc mỗi nước

bảo vệ, quản lý , sử dụng, khai thác , phát triển

kinh tế các vùng biển và thềm lục địa của mình

trong vịnh Bắc Bộ; đồng thời cũng tạo điều

kiện cho hai bên có cơ sở thúc đẩy hợp tác

nhằm phát triển bền vững và duy trì ổn định

trong vịnh, tăng cường sự tin cậyvà phát triển

quan hệ chung giữa hai nước .

Việc ký Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ

và thiện chí của Nhà nước ta là , sẵn sàng cùng

một lần nữa đã thể hiện chính sách đúng đắn

các nước liên quan thông qua thương lượng

trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn

( 1 ) Báo Nhân Dân , ngày 30-12-2000
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Sơ đồ đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc

năm 2000

vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp

và thực tiễn quốc tế , giải quyết các vấn đề về

biên giới lãnh thổ , các vùng biển và thềm lục

địa có liên quan ,phát triển quan hệ hợp tác ,

hữu nghị, góp phần giữ gìn hòa bình , ổn định

trong khu vực và thế giới.

Với ý nghĩa to lớn như vậy , các cấp ủy ,

chính quyền các cấp và các ngành , các địa

phương , đặc biệt là địa phương 10 tỉnh , thành

phố ven Vịnh Bắc Bộ, cần phổ biến đến toàn

thể cán bộ , đảng viên và mọi tầng lớp nhân

dân các nội dung cũng như hướng dẫn thực

hiện cụ thể Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ

và Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ,ở

đưa hai Hiệp định này vào cuộc sống. Các cán

bộ , đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân cả

nước cũng cần quán triệt được ý nghĩa to lớn

của việc giải quyết vấn đề phân định Vịnh Bắc

Bộ, đồng thời hiểu rõ nguyên nhân và sự cân

thiết của việc ký Hiệp định Hợp tác nghề cá ở

Sơ đồ đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc

năm 2000 Khu vực cửa sông Bắc Luân

Vịnh Bắc Bộ. Để thực hiện đúng đắn và hiệu

quả các quy định của hai Hiệp định liên quan

đến Vịnh Bắc Bộ nhằm bảo vệ các quyền và

lợiích chính đáng của chúngta , các hoạt động

quản lý biển trong Vịnh Bắc Bộ phải có sự

phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành liên quan

phốihợpchặtchẽvớiphía Trung Quốc đểhai

và các địa phương . Đồng thời, chúng tacần

bên cùng nghiêm túc thực hiện các hiệp định .

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy

sinh hoặc nhận thức khác nhau thì hai bên cần

bàn bạc , giải quyết trên tinh thần hữu nghị,

hợp tác .

Toàn Đảng , toàn quân và toàn dân ta đoàn

kết một lòng,ra sức thực hiện thắng lợi chủ

trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về

công tác đối ngoại; duy trì hòa bình và ổn định

để khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng

Vịnh Bắc Bộ, phục vụ mục tiêu chiến lược lâu

dài là phát triển đất nước , xây dựng chủ nghĩa

xã hội . D
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Cuốn sách quý
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Thực hiện Di chúc

CỦACHỦTỊCH HỒCHÍ MINH

ST

SINHÀXUẤT BẢNCHÍNHTRỊ QUỐCcủa

HỦ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại,

và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt

C\\
__ Nam

,người chiến sĩ đấu tranh không

mệt mỏi, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế , Anh hùng giải

phóng dân tộc , Nhà văn hóa lớn , trước khi đi

xa đã để lại bản Di chúc lịch sử chỉ đường dẫn

lối cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành

thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng

dân tộc , thống nhất đất nước , vững bước tiến

lên chủ nghĩa xã hội .

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn

kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo

đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung

cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng

Hồ Chí Minh , vạch ra phương hướng phát

triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và

trong tương lai.
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Ngay sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị

Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra

Chỉ thị về đợt sinh hoạt chính trị học tập và

làm theo Di chúc của Bác Hồ.

Ba mươi lăm năm qua, toàn Đảng, toàn

quân , toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc

những nội dung cơ bản trong Di chúc của

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã quyết tâm triển

khai thực hiện nghiêm túc , theo đúng lời dạy

của Người và đã giành thắng lợi to lớn : hoàn

thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc ,

đưa cả nước thống nhất vững bước theo con

đường xã hội chủ nghĩa .

Đảng ta luôn chú ý quan tâm công tác xây

dựng, củng cố Đảng và xác định công tác xây

dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt . Nghị quyết

Trung ương 6 (lần 2) Ban Chấp hành Trung

ương khóa VIII và các nghị quyết, chỉ thị của

Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng đã đặt công tác xây dựng Đảng

thành nhiệm vụ thường xuyên và đã thu được

những kết quả bước đầu quan trọng . Đảng ta

luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn

liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát

triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của

cáchmạng Việt Nam ; tiến hành công cuộc đổi

mới toàn diện , triệt để , sáng tạo, đưa đất nước

ta vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, thu

được những thắng lợi to lớn trên nhiều lĩnh

vực , khẳng định chắc chắn vai trò lãnh đạo của

Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Xây dựng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng

cho đời sau là công việc vô cùng quan trọng

mà Bác Hồ đã di huấn lại cho Đảng và nhân

dân ta . Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta

luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và

coi đó là một nhiệm vụ quan trọng . Đảng đã

ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác

thanh niên , đề cập nhiệm vụ giáo dục, chăm lo

thế hệ trẻ , coi thanh niên là lực lượng xung

kích trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, đặt niềm tin lớn lao và vững chắc vào

thanh niên trong sự nghiệp đổi mới và xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Báo cáo

Chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ:

" Đối với thế hệ trẻ , chăm lo giáo dục , bồi

dưỡng , đào tạo phát triển toàn diện về chính

trị, tư tưởng , đạo đức , lối sống, văn hóa, sức

khỏe, nghề nghiệp; giải quyết việc làm , phát

triển tài năng và sức sáng tạo , phát huy vai trò

xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc" ( 1 ) .

Phấn đấu thực hiện hoài bão lớn nhất trong

suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của

Chủ tịch Hồ Chí Minh là chăm lo cho hạnh

phúc nhân dân như lời Bác dặn trong Di chúc:

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt đểphát

triển kinh tế và văn hóa , nhằm không ngừng

nâng cao đời sống của nhân dân ", Đảng và

Nhà nước ta đã xác định phát triển kinh tế , đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm

vụ trung tâm , quyết tâm lãnh đạo đất nước đạt

được nhiều thành tích to lớn trong xây dựng và

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội . Xuất phát

từ một nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn , lạc

hậu , lại trải qua hơn ba mươi năm chiến tranh

liên miên tàn phá nặng nề, với nhiều khó khăn ,

thách thức, nhưng với đường lối đổi mới sáng

tạo, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua

khó khăn , thách thức, đưa nước ta thoát khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội , phá vỡ thế bao

vây cấm vận, trở thành một nước có chế độ

chính trị ổn định , có tốc độ phát triển cao và

ổn định ở trong khu vực và trên thế giới , đời

sống nhân dân không ngừng được cải thiện cả

về vật chất và tinh thần , trình độ dân trí và

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 126
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân từng

bước nâng cao...

Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa,

phấn đấu thực hiện "dân giàu, nước mạnh, xã

hội công bằng , dân chủ, văn minh" , đẩy mạnh

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước trên cơ sở phát huy khối đại đoàn kết

toàn dân tộc là mục tiêu hướng tới của Đảng

và nhân dân ta trong giai đoạn cách mạng mới.

Công cuộc xây dựng và phát triển đấtnước,

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của

chúng ta ngày càng thu được nhiều thành tựu

quan trọng; vị thế của nước ta trên thế giới

ngày càng được nâng cao. Những thành tựu

quan trọng đó luôn gắn liền với quá trình quán

triệt thực hiện Di chúc và tư tưởng Hồ Chí

Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội. Thực tiễn cách mạng cho thấy , do

những cố gắng và nỗ lực không ngừng của

Đảng ta và nhân dân ta , thế và lực của cách

mạng Việt Nam đã lớn mạnh lên nhiều .

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, Đảng ta luôn phát huy chủ nghĩa quốc

té trong sáng , cao cả , làm hết sức mình , góp

phần quan trọng vào việc xây dựng tình đoàn

kết giữa các đảng cộng sản và công nhân , giữ

gìn và củng cố sự đoàn kết trong phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế; luôn chú ý xây

dựng và phát triển các quan hệ quốc tế trong

giai đoạn mới, coi đó là một trong những điều

kiện hết sức quan trọng cho mọi thắng lợi của

cách mạng Việt Nam, trong chiến tranh cũng

như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc hiện nay . Cùng với quá trình đổi mới đất.

nước , Đảng ta đề ra đường lối đối ngoại "độc

lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng

hóa các quan hệ quốc tế . Việt Nam sẵn sàng là

bạn , là đối tác tin cậy của các nước trong cộng

đồng quốc tế , phấn đấu vì hoà bình, độc lập và

phát triển " (2 ).

Kỷ niệm 35 năm thực hiện Di chúc của

Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969 - 2004 ), nhằm

đánh giá những thành tích đã đạt được , rút ra

những bài học cần thiết trong sự nghiệp xây

dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa , tiếp tục thực hiện

thắng lợi Di chúc của Bác là: "Xây dựng một

nước Việt Nam hoà bình , thống nhất, độc lập ,

dân chủ và giàu mạnh ... ", thực hiện Nghị

quyết của Bộ Chính trị, về tổ chức kỷ niệm các

ngày lễ lớn trong hai năm 2004 và 2005 , dưới

chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm,

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung

ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất

bản cuốn sách 35 năm thực hiện Di chúc của

Chủ tịch Hồ Chí Minh .

sự

Cuốn sách bao gồm Di chúc của Hồ Chủ

tịch và các văn bản của Đảng và Nhà nước về

thực hiện Di chúc của Người ; các bài viết của

các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta , và

một số bài nghiên cứu đã được đăng trên các

báo, tạp chí từ trước đến nay viết về quá trình

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

trong ba mươi lăm năm qua.

Bố cục cuốn sách gồm bốn phần :

- Phần I: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

và các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực

hiện Di chúc của Người.

·
Phần II : Giới thiệu quá trình Bác Hồ viết

Di chúc .

-
Phần III : Bài viết của các đồng chí lãnh

đạo Đảng và Nhà nước về quá trình thực hiện

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Phần IV: Các bài xã luận , nghiên cứu về

quá trình thực hiện Di chúc của Chủ tịch

Hồ Chí Minh.D

(2) Văn kiện đd , tr 42
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NHÂN KỶ NIỆM 59 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ( 19-8-1945 - 19-8-2004 )

VÀ QUỐC KHÁNH (2-9-1945 - 2-9-2004 )

HỒ CHÍ MINH VỚI SÁCH LƯỢC "HÒA ĐỂ TIẾN"

TRONG BỐI CẢNH NHỮNG NĂM ĐẦU

CỦA CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG

S

AU khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng

không điều kiện vào ngày 10-8-1945 , theo

Quyết định Tổng khởi nghĩa vũ trang của

Hội nghịĐảng toàn quốc ngày 13-8-1945 tại

Tân Trào , Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã lãnh đạo

nhân dân Việt Nam , từ Bắc chí Nam , nhanh

chóng nhất tề đứng dậy làm cuộc Cách mạng

Tháng Tám thắng lợi, với quyết tâm giành lấy

chínhquyền từ tay quân đội Nhật và bè lũ tay sai.

của chúng trước khi quân đội Đồng minh đến , để

chúng ta có thể tiếp đón quân đội Đồng minh với

tư cách là người hoàn toàn làm chủ đất nước .

Chỉ trong 12 ngày (từ ngày 11 đến ngày

23-8-1945 ), cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

do Đảng ta lãnh đạo (với hơn 5 000 đảng viên) đã

giành được thắng lợi trọn vẹn trên quy mô cả

nước. Ách thực dân quàng lên cổ nhân dân ta hơn

80 năm và chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn

năm , đã bị bão táp cách mạng quét sạch trong

một thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên trong lịch

sử nhân loại , một cuộc cáchmạng do Đảng Cộng

sản lãnh đạo đã chặt đứt một mắt xích của chủ

nghĩa đế quốc trong hệ thống thuộc địa , lập nên

chính quyền công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đặt chân đến Hà Nội - Thủ đô của

nước Việt Nam độc lập, của Tổ quốc thân yêu

sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài. Tại Quảng

trường Ba Đình lịch sử , Người tuyên bố với thế

giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và

·

CAO THƯỢNG LƯƠNG *

độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc

lập . Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả

tinh thần và lực lượng , tính mạng và của cải để

giữ vững quyền tựdo, độc lập ấy " (1) .

Chính quyền cách mạng vừa được thiết lập thì

thù trong, giặc ngoài tập trung lại , ra sức chống

phá. Bọn đế quốc Anh , Pháp, Mỹ và Tưởng Giới

Thạch (kéo theo sau là bọn phản động lưu vong)

cùng nhau mưu toan xâu xé, chia cắt đất nước ta ,

hòng đè bẹp chính quyền cách mạng còn non trẻ ,

đặt nước ta trong tình thế hết sức hiểm nghèo,

trước nguy cơ một mất, một còn.

Thực dân Pháp, tuy bị phát xít Nhật hất cẳng

ở Đông Dương và bị thất bại nhục nhã, nhưng vẫn

không từ bỏ dã tâm trở lại xâm lược nước ta .

Tướng Đờ Gôn , khi đang lưu vong ở nước ngoài

(ngày 8-2-1943 ), trâng tráo tuyên bố về việc cần

thiết phải duy trì sự thống trị của Pháp ở Đông

Dương. Đờ Gôn giao cho tướng Bơ -le- giơ nghiên

cứu kế hoạch trở lại Đông Dương . Chúng lập ra

Ủy ban Giải phóng Đông Dương, Phái bộ thứ 5

và Đội Trinh sát mạo hiểm để liên lạc với bọn

thực dân Pháp còn lại ở Đông Dương nhằm thu

thập tình báo . Sau khi phát xít Nhật đầu hàng

quân Đồng Minh , quân Pháp bám gót 1 vạn quân

Anh vào miền Nam Việt Nam tước vũ khí quân

* TS, Thiếu tướng

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 3 , tr 557
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Nhân kỷ niệm 59 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
Tạp chí Cộng sản

đội Nhật, trở lại xâm lược Việt Nam và Đông

Dương, dưới quyền tổng chỉ huy của Đô đốc Đác-

giăng-li-ơ (một thầy tu phá giới) được Đờ Gôn

chỉ định . Đế quốc Mỹ, ngay từ năm 1942, khi

Nhật đang sa lầy , Pháp yếu thế , đã có ý định gạt

Pháp để thống trị Đông Dương qua tay sai là

Tưởng Giới Thạch . Chúng lập tổ chức Trung

Mỹ hợp tác sởở Liễu Châu ( Trung Quốc) để thực

hiện âm mưu đó. Mặt khác, đếquốc Mỹ thúc

Tưởng Giới Thạch gấp rút chuẩn bị lực lượng cho

chiến dịch Hoa quân nhập Việt, lập sẵn những đội

quân tiền tiêu để tiến vào Việt Nam , cùng với

việc nặn ra các tổ chức phản động (Việt cách ,

Việt quốc ) để làm tay sai cho chúng. Khi Nhật

đầu hàng , 20 vạn quân Tưởng do tướng Lư Hán

cầm đầu hùng hổ kéo vào miền Bắc nước ta , với

âm mưu tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh ,

giúp bọn phản cách mạng lật đổ chính quyền cách

mạng . Chúng còn dắt theo bọn tay sai (Nguyễn

Hải Thần , Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường

Tam ), cùng bọn đặc vụ của chúng do các tướng

Tiêu Văn và Vương Chí Ngũ chỉ huy . Chỉ trong

vòng một tháng (kể từ ngày đoàn quân đầu tiên

của chúng đến Cao Bằng, ngày 21-8-1945) ,

chúng đã thay thế quân Nhật vàchiếm đóng các

vị trí từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc . Rõ ràng , mục đích

của chúng là, không chỉ tước vũ khí quân đội

Nhật đã đầu hàng , mà còn tiến tới thôn tính Việt

Nam. Chúng cho rằng , đây là thời cơ thuận lợi mà

chúng đã chờ đợi từ lâu . Ở những vùng quân đội

Tưởng kéo đến đầu tiên như Lạng Sơn , Lào Cai,

Yên Bái , Vĩnh Yên, để thực hiện mưu đồ , chúng

tước vũ khí các đội tự vệ, bắt giữ cán bộ, giải tán

chính quyền địa phương, cho bọn tay sai lập

chính quyền phản cách mạng.

Âm mưu của Mỹ - Tưởng là dùng sức mạnh

quân đội , cùng với bọn tay sai đã được nuôi

dưỡng, cấu kết với bọn phản cách mạng trong

nước, lật đổ chính quyền cách mạng, lập ra chính

quyền tay sai ở trung ương và các địa phương .

Với âm mưu đó, chúng dốc toàn lực phá hoại

chính quyền cách mạng vừa mới được thành lập .

Trâng tráo nhất là việc chúng đòi cải tổ

Chính phủ lâm thời , đòi 80 ghế trong Quốc hội

cho bọn tay sai của chúng - hai đảng Việt cách và

Việt quốc do chúng đặt ra ; đòi trao cho bọn tay

sai của chúng các chức Chủ tịch nước và Thủ

tướng Chính phủ, 7 ghế Bộ trưởng chủ chốt

(trong đó có các ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Kinh tế ) .

Thậm chí , có lần chúng đòi Hồ Chủ tịch phải từ

chức, đưa Bảo Đại lên làm Tổng thống, và đòi

thay cả quốc kỳ .

Những hoạt động phá hoại của quân đội và

đặc vụ Tưởng, cùng với hành động chống phá của

bọn phản động tay sai đã đặt nước ta vào một tình

thế hết sức nghiêm trọng . Nhưng, đứng trước sức

mạnh của nhân dân ta và uy tín lớn lao của Hồ

Chủ tịch, chúng không thể dùng thủ đoạn lật đổ

Chính phủ ta ngay lập tức được nên xoay sang thủ

đoạn lấn dần .

Thực tế , việc chúng ta đối phó với quân

Tưởng và bè lũ tay sai chính là cuộc đấu tranh

đối phó vớicác cường quốc đếquốc Mỹ, Anh và

chống âm mưu của đế quốc Mỹ; đồng thời, phải

Pháp đang âmmưuxâm chiếm nước ta.

Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã sáng suốt và bình

tĩnh trước tình thế vô cùng phức tạp và khó khăn

ấy; đã thấy trước được tìnhhình và đề ra đường

lối đấu tranh cụ thể . Trong thực tế , để đối phó với

quân Tưởng, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã thực hiện

sách lược vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo, tránh

được trường hợp phải chống nhiều kẻ thù cùng

một lúc để tập trung mũi nhọn chống thực dân

Pháp, kẻ thù chính của dân tộc ta lúc này . Đảng

ta chủ trương Hoa - Việt thân thiện để cố gắng

trung lập hóa bọn Tưởng ; có thể tạm thời nhân

nhượng chúng, tạm thời hòa hoãn với chúng để

giảm bớt khó khăn do chúng gây nên. Tất nhiên ,

đó không phải là thân thiện một chiều, nhân

nhượng vô nguyên tắc mà không đấu tranh với

chúng. Đảng ta và Hồ Chủ tịch chủ trương tránh

xung đột với quân Tưởng, nhưng sẵn sàng đối

phó với chúng bằng cách tích cực đềkháng, huy

động toàn bộ lực lượng quần chúng đấu tranh , nếu

chúng xâm phạm đến chủ quyền của chúng ta .

Đảng ta và Hồ Chủ tịch áp dụng những biện

pháp đấu tranh thích hợp, phân hóa cao độ hàng

ngũ quân phiệt Tưởng, lợi dụng triệt để những
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mâu thuẫn trong nội bộ chúng để ngăn ngừa

những hành động lấn tới của chúng, và ít nhất là

làm cho chúng bớt hung hăng trong việc can thiệp

vào nội trị nước ta ; đồng thời , dựa vào lực lượng

quần chúng , phát huy cao độ ưu thế tinh thần và

chính trị của nhân dân để đánh bại mọi âm mưu

thâm độc của chúng .

Với đức tính kiên trì nhẫn nại, với tư tưởng chỉ

đạo sáng suốt, trong quá trình thương lượng với

bọn Tưởng về thành phần của Chính phủ , Hồ Chủ

tịch đã chấp nhận phương án thỏa hiệp: Chính

phủ lâm thời được cải tổ thành Chính phủ liên

hiệp , với sự tham gia của đại diện ba lực lượng

chính trị (Việt Minh, Việt cách và Việt quốc).

Thủ lĩnh Việt cách Nguyễn Hải Thần giữ chức

Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ;

Nguyễn Tường Tam , thủ lĩnh Việt quốc , giữ chức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ... Cả hai đảng này được

bảo đảm dành cho một số ghế đáng kể trong Quốc

hội... Nhiều người không tán thành phương án

này , nhất là Phó Chủ tịch nước lại là một kẻ quên

cả tiếng mẹ đẻ và luôn luôn công kích cách mạng.

Có người đến chất vấn Hồ Chủ tịch , Người không

giải thích mà chỉ nói: " Phân có bấn không?

Nhưng dùng bón lúa tốt thìcódùngkhông

Người còn nói : " Trước khi bú no sữa mẹ, xin anh

hãy nghĩđến cái khát cháy họng đã . Tôi yêu cầu

đồng chí hãy bình tĩnh , đừngmắc mưu khiêu

khích do quân Tưởng bày đặt ra. Kiên nhẫn

không phải ngoan ngoãn , dễ bảo, đó là một hình

thức đấu tranh" (2 ). Sách lược kiên nhẫn và mềm

dẻo của Hồ Chủ tịch đã gạt được mũi dùi nguy

hiểm của bọn Tưởng chĩa vào nước cộng hòa trẻ

tuổi .

Tình hình bọn Tưởng ở Trung Quốc lúc này

không được tốt đẹp lắm ,nên chúng dần dần thấy

cần phải rút quân ở miền Bắc Việt Nam về nước.

Song, nguy cơ gây chiến tranh của thực dân Pháp

tại Việt Nam và Đông Dương ngày càng nghiêm

trọng. Cuối tháng 1-1946, Anh muốn rút quân

khỏiĐông Dương , lại chịu áp lực của Pháp nên

đã trao toàn quyền của mình ở Đông Dương cho

Pháp , rồi rút quân khỏi miền Nam Việt Nam .

Thấy rõ sự bất lực của Tưởng cùng bè lũ tay sai

và với âm mưu hất cẳng Pháp sau này để chiếm

lĩnh Đông Dương , ngay sau khi lên làm

Tổng thống nước Mỹ, Tru -man tuyên bố đồng ý

để quân đội và bộ máy hành chính Pháp trở lại

Đông Dương . Mỹ ép Tưởng phải thỏa thuận với

Pháp về việc đội quân viễn chinh Pháp thay thế

quân đội Tưởng ở miền Bắc Việt Nam , bất chấp

sự thật là quân đội Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp

quân đội Nhật đầu hàng ở Đông Dương. Ngày

28-2-1946, Tưởng và Pháp ký kết Hòa ước Hoa -

Pháp , thỏa thuận về việc quân đội Tưởng rút khỏi

lãnh thổ Việt Nam và quân đội Pháp thay thế

quân đội Tưởng trước ngày 31-8-1946 .

Thỏa ước giữa Tưởng và Pháp đã đặt nước ta

vào một hoàn cảnh hết sức phức tạp, tạo cớ hợp

phápcho thực dân Pháp xâm lược và phục hồi lại

nền thống trị của mình trên toàn cõi Việt Nam . Sự

gây hấn của Pháp ở Nam Bộ vào đêm ngày 22,

rạng ngày 23-9-1945 ,đã đặt chúng ta trước sự lựa

chọn: hoặc là tiến hành chiến tranh ngay tức khắc

với một kẻ thù hung bạo; hoặc là thương lượng để

tìm kiếm một thỏahiệp chính trị mà cả hai bên

đều có thể tạm thời chấp nhận được . Lúc này,

trong nội bộ Chính phủ có ý kiến cho rằng, nên

yêu cầu quân Tưởng chưa vội rút về nước, và phải

bằng hành động quân sự , ngăn cản thực dân Pháp

trở lại Việt Nam . Hồ Chủ tịch đã phân tích và nói :

"Chẳng lẽ các vị lại không hiểu rằng: Tình hình

sẽ nhưthế nào nếu quân Tưởng ở lại? Nếu quân

Tưởng ở lại thì chúng sẽ ở lạihàng nghìn năm .

Quân Pháp thì chỉ được phép ở lại một thời gian

thôi, cuối cùng thế nào chúng cũng phải rút...;

còn nếu như quân Tưởng ở lại thì chúng sẽ không

bao giờ rút cả " (3 )

ý

Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng ta ngày đêm

lo lắng tìm mọi cách chèo chống trong cơn bão

táp , đưa cách mạng Việt Nam tiến lên, tránh được

mọi thác ghềnh. Để tạo điều kiện đẩy nhanh

20 vạn quân Tưởng về nước, bài trừ nộiphản và

bọn tay sai chống phá cách mạng, để duy trì chính

quyền cách mạng và tranh thủ thời gian xây dựng ,

(2 ) Ép-ghê -nhi Cô -rô -lép : Đồng chí Hồ Chí Minh , Nxb

Thanh niên, Hà Nội , 1985 , t 2 , tr 148

( 3 ) Ép-ghê - nhi Cô-rô -lép : Sđd, t 2, tr 162
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củng cố lực lượng về mọi mặt, ngày 6-3-1946,

Hồ Chủ tịch đã ký với Xanh- tơ -ny - đại diện

Pháp, Hiệp định sơ bộ (Hiệp định sơ bộ 6-3 ).

Theo đó, Việt Nam thừa nhận đứng trong khối

Liên hiệp Pháp ; 15 000 quân Pháp được đổ bộ

vào Bắc Bộ và Trung Bộ để thay thế quân đội

Tưởng Giới Thạch , và hai bên ngừng bắn ở miền

Nam Việt Nam ...

Việc ký Hiệp định sơ bộ với Pháp đã gây nên

những phản ứng khác nhau trong nước,mặc dầu

Phápphải công nhận Việt Namlàmột quốc gia tự

do, - điều tiếnbộ hơn nhiều so với chế độ tự trị

của Đờ Gôn đã định trước . Phát biểu tại một cuộc

mít-tinh, Hồ Chủ tịch nói rõ :"Điều đình với Pháp

là chứng tỏ sự khôn ngoan về chính trị của chúng

ta ... Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã chiến đấu

cho độc lập của Tổ quốc . Tôi thà chết , chứ không

bao giờ bán nước" (4 ). Hai ngày sau khi ký Hiệp

định sơ bộ, tại cuộc gặp mặt với cán bộ chỉ huy

lực lượng vũ trang Hà Nội, Hồ Chủ tịch nói : " Ký

Hiệp định ngừng bắn không có nghĩa là chấm dứt

chiến tranh . Chúng ta phải tỏ thái độ thiện chí và

cộng tác với quân đội Pháp, nhưng điều đó không

có nghĩa là phải tỏ ra yếu ớt và cái gì cũng

nhượng bộ chúng . Trái lại , hơnbao giờ hết , phải

luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với mọi

tình huống đột ngột có thể xảy ra" (5 ).

Tháng 5-1946, Hồ Chủ tịch và đoàn đại biểu

nước ta đi Pháp để tiếp tục đàm phán với Chính

phủ Pháp, với yêu cầu và nội dung cụ thể hơn ,

nhưng không thành công, vì thực dân Pháp

không muốn đàm phán theo tinh thần bình đẳng

và hai bên cùng có lợi. Tình hình đó bắt buộc

Hồ Chủ tịch phải ký Bản tạm ước (ngày

14-9-1946) với Chính phủ Pháp, với dự kiến nối

lại đàm phán không chậm quá tháng 1-1947 ,

nhằm kéo dài thời gian thỏa hiệp, chuẩn bị lực

lượng và chuẩn bị cho đất nước bước vào

chiến tranh . Nhưng thực dân Pháp ngoan cố

và hiếu chiến , bội ước thỏa hiệp , đúng như

Hồ Chủ tịch nói : " Ta càng nhân nhượng thì thực

dân Pháp càng lấn tới" . Quân đội Pháp đã tấn

công chúng ta trước ở Hải Phòng, Lạng Sơn

(ngày 19-11-1946) và ngay ở Hà Nội (ngày

17-12-1946 ) . Vì vậy, đêm ngày 19-12-1946 ,

2

chiến tranh đã nổ ra trong cả nước . Toàn thể dân

tộc ta đứng lên kháng chiến theo lời kêu gọi của

Hồ Chủ tịch : " Chúng ta thà hy sinh tất cả , chứ

nhất định không chịu mất nước, nhất định không

chịu làm nô lệ" (6 ). Chín năm kháng chiến chống

thực dân Pháp của dân tộc ta đã đưa đến chiến

thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu, giải phóng

nửa nước (miền Bắc xã hội chủ nghĩa ). Tiếp đó,

21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân

tộc ta , với chiến thắng "Điện Biên Phủ trên

không" và "Chiến dịch Hồ Chí Minh " đạithắng,

quốc, đưa cảnướcvững bước tiến lên chủ

đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất

Tổ

hiện đại hóa đất nước.

nghĩa xã hội theo con đường công nghiệp hóa,

Nhìn lại những năm đầu của chính quyền cách

mạng, chúng ta càng thấy rõ sự lãnh đạo vô cùng

thấy rõ sách lược Hòa để tiến mà Hồ Chủ tịch

sáng suốt và tài tình của Đảng ta và Hồ Chủ tịch ,

khởi xướng, nhằm thêm bạn bớt thù , tập trung

mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu (thực dân Pháp) , là

vô cùng đúng đắn . Sách lược thỏa hiệp đó đã tạo

cho chúng ta có thêm thời gian, tạo được sức

mạnh tinh thần, vật chất chocả dân tộc và lực

lượng vũ trang nhân dân bước vào chiến tranh với

tư thế của người làm chủ đất nước , của người sẽ

chiến thắng . Điều đó càng chỉ rõ Hồ Chủtịch là

nhà chiến lược thiên tài của cách mạng và chiến

tranh cách mạng Việt Nam ; là người “ Rất nguyên

tắc về chiến lược lại rất linh hoạt về sách lược .

Vừa nhìn xa trông rộng , vừa thiết thực cụ thể" (7) .

Người đã kết hợp chặt chẽ lý luận của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin với thực tiễn sinh động của xã hội

Việt Nam; đã cùng Đảng ta đưa cách mạng

Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,

nhất là vượt qua được chông gai và những bước

hiểm nghèo trong thời kỳ đầu của chính quyền

cáchmạng. ם

(4) Trường Chinh : Hồ Chủ tịch , lãnh tụ kính yêu của

giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam , Nxb Sự thật,

Hà Nội , 1965 , tr 27

(5 ) Ép-ghê - nhi Cô-rô - lép : Sđd, t 2, tr 169

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4 , tr 480

(7 ) Võ Nguyên Giáp : Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ

Chí Minh , Nxb Khoa học Xã hội , Hà Nội, 1990 , tr 28

24
Số 17 (tháng 9 năm 2004 )



Nhânkỷ niệm 59 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốckhánh Tạp chí Cộng sản

KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP TỰ DO

VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

NHI LỄ

C

UỘC Cách mạng Tháng Tám năm

1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản Việt Nam , là một cuộc cách mạng

toàn diện , có tính chất nhảy vọt, triệt đểvà sâu

sắc. Nó đã kết thúc hơn 80 năm thống trị của

chủ nghĩa đế quốc Pháp và ngàn năm áp bức

của chế độ phong kiến , lập nên nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận

nô lệ lên địa vị là người làm chủ nước nhà, mở

ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do và

chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Nó ảnh hưởng trực

tiếp đến phong trào chống đế quốc của hai

nước Lào và Cam -pu-chia ; góp phần thúc đẩy

phong trào giải phóng dântộc trên thế giới,

nhất là các nước Đông Nam Á và các thuộc địa

của Pháp .

Dường như mấy ngàn năm sức mạnh dân

tộc được dồn tụ về trong mười lăm năm cách

mạng ( 1930 - 1945) , và dường như sứcmạnh

của mười lăm năm cách mạng ấy lại kết tinh và

bùng nổ bằng thắng lợi có tính chất quyết định

trong mười hai ngày Cách mạng Tháng Tám -

1945. Đó là lô-gích phát triển tất yếu của dân

tộc dù thăng trầm qua mấy ngàn năm tới thềm

thế kỷ XX được hiện một cách mạnh mẽ và sâu

sắc dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng. Đó

cũng là lô-gích tiến lên của cách mạng được

khởi thủy từ mạch nguồn dân tộc mấy

ngàn năm đã tới lúc chín muồi và bứt phá với

tốc độ một ngày bằng cả trăm năm . Cuộc Cách

mạng Tháng Tám của chúng ta đã hội tụ trọn

vẹn và tỏa sáng rạng rỡ toàn bộ những phẩm

chất đó, tạo nên một cơn lốc vĩ đại bậc nhất

12 ngày (từ 16 đến 28-8) trong lịch sử dân tộc .

12 ngày đủ khép lại hàng ngàn năm chế độ

chuyên chế phong kiến và lật nhào vòng kìm

kẹp ngót một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân .

12 ngày đủ khai phá một kỷ nguyên mới độc

lập cho dân tộc và tự do cho hai chục triệu

người mà trải dẫu cả trăm năm trước điều đó

tưởng như mãi mãi chỉ là một ước mơ . 12 ngày

đó làmột cơn lốc cách mạng tất yếu. Đó là cơn

lốc của sự hòa quyện giữa nhân tố dân tộc và

nhân tố quốc tế , giữa sức mạnh của dân tộc với

sức mạnh của thời đại để vừa giành thắng lợi

cho cách mạng dân tộc vừa góp phần vào sự

phát triển của cách mạng thế giới, dưới sự lãnh

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Tới năm 1945 , nhân loại từng chứng kiến

hàng ngàn cuộc cách mạng lớn , nhỏ ở các châu

lục từ Á sang Âu tới Mỹ La-tinh . Mỗi cuộc

cách mạng đều mang tầm vóc riêng của nó.

Song, nhìn tổng thể các cuộc cách mạng ấy , có

thể nói, chúng được chia thành hai loại chính:

hoặc là cách mạng của số ít người, vì và cho số

ít người hoặc là cách mạng của số đông người,
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vì và cho số đông người. Cuộc Cách mạng

Tháng Tám của chúng ta thuộc loại thứ hai rất

ít ỏi nhưng là xu thế phổ biến . Tiếp nối cuộc

Cách mạng Tháng Mười Nga ( 1917) vĩ đại ,

cuộc Cách mạng Tháng Tám là một cuộc cách

mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân

dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của

Đảng . Đó là cuộc cách mạng hồi sinh cho dân

tộc sau hàng trăm năm bị chìm đắm trong vòng

nô lệ , lệ thuộc , khai sinh ra nước Việt Nam mới

độc lập, đem lại quyền tự do trọn vẹn cho toàn

thể nhân dân lao động. Trong lịch sử dân tộc ta ,

chưa có một cuộc canh tân, cách mạng nào như

vậy . Đó là cuộc cách mạng đưa đất nước từ

vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự

do - một bước tiến dài của dân tộc suốt mấy

ngàn năm lịch sử của mình . Và điều kỳ thú là,

sức mạnh lan tỏa của cuộc Cách mạng Tháng

Tám không chỉ bị giới hạn ở khu vực Đông

Nam Á hay vùng bán đảo Đông Dương chật

chội, nhỏ hẹp, mà thực sự nó làm rung động

toàn bộ khối thuộc địa của chủ nghĩa thực dân

ở lục địa châu Phi và các châu lục khác . Nó

thức tỉnh các dân tộc đang bị cùm trói trong

vòng nô lệ , lệ thuộc bởi chủ nghĩa đế quốc,

khích lệ họ vùng lên và sự thật họ đã vùng lên

giải phóng mình.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

không phải là cuộc cách mạng từ trên trời rơi

xuống mà là cuộc cách mạng "tấn công lên

trời" . Nó không bắt đầu từ hư vô, mà nó là kết

quả tất yếu từ cái mạch ngầm sôi sục của chủ

nghĩa yêu nước Việt Nam chảy suốt hàng ngàn

năm được dẫn dắt bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh dồn tụ lại suốt

15 năm, dưới ngọn cờ của Đảng, và bùng nổ

thành cao trào 12 ngày của Tháng Tám

năm 1945 không gì cưỡng và cản nổi . Nó

chứng minh một chân lý giản dị là , sức mạnh

dân tộc sẽ trở thành một lực lượng vô địch, có

sức lan tỏa rộng lớn và sâu sắc , khi được cách

mạng khơi nguồn, nuôi dưỡng và dẫn dắt. Một

dân tộc lúc nào cũng cần có một người hiểu ước

nguyện, ý chí của mình , biết tổng hợp , biết giải

thích và dẫn dắt dân tộc đến chỗ cần phải đến .

Đảng ta chính là người như vậy . Và sự thật, chỉ

trong mười lăm năm dưới ngọn cờ của Đảng,

Việt Nam đã làm một cuộc Tổng khởi nghĩa

mười hai ngày Tháng Tám, đã trả lời rõ rệt điều

thách thức về hướng đi của sức mạnh dân tộc

mấy ngàn năm mà bao thế hệ người Việt Nam

yêu nước vật vã tìm tòi . Rõ ràng, Cách mạng

Tháng Tám - 1945 , không ai có thể hồ nghi,

rằng đó là một bước đi ngắn của cách mạng

nhưng lại là một bước tiến dài của dân tộc Việt

Nam , ở thếkỷ XX. Đó là bản lĩnh của Đảng ta ,

bản lĩnh của dân tộc Việt Nam . "Đó là thắng lợi

to lớn của nhân dân Việt Nam, mà cũng là

thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

ở một nước thuộc địa " để từ đó dân tộc Việt

Nam lại ngẩng đầu và thế giới từ đó hiểu rằng :

Có một Việt Nam như thế.

Năm mươi chín năm qua, kể từ Cách mạng

Tháng Tám năm 1945, sự tiến lên dẫu có lúc

thăng trầm , có khi thành bại của đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa do Cách mạng

Tháng Tám khai phá và xây dựng nền độc lập

cùng khẳng định sự đúng đắn của con đường

độc lập dân tộc gắn chặt với chủ nghĩa xã hội

mà chúng ta lựa chọn và quyết tâm xây dựng.

Càng ở vào những lúc khó khăn , càng trước

những bước ngoặt trọng đại của lịch sử , chân lý

ấy càng tỏa sáng , sức mạnh độc lập dân tộc

dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa càng nhân lên

gấp nhiều lần đưa đất nước vượt qua bao thách

thức tưởng chừng không vượt nổi. Đặc biệt , qua

đó, ngườiViệt Nam càng thấm thía hơn giá trị

của độc lập dân tộc mà ở thời khắc lịch sử cam

go nhất đã thề , dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn

quyết phải giành cho kỳ được; càng ý thức sâu

sắc hơn điều mà dân tộc tất yếu và cần đi lên xã

hội chủ nghĩa . Đó là sự thống nhất, hòa quyện

tự nhiên như mặt đất và bầu trời . Không có độc

lập dân tộc thì không có chủ nghĩa xã hội, độc

lập dân tộc là điều kiện căn bản và tiên quyết

để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công;
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và không có chủ nghĩa xã hội thì không thể nói

tới độc lập dân tộc vững bền , chủ nghĩa xã hội

là điều kiện căn bản để giữ gìn độc lập dân tộc

trường tồn .

Không có Cách mạng Tháng Tám năm

1945, Việt Nam không có độc lập dân tộc và do

đó, cũng không thể cóchủ nghĩa xã hội bắt đầu

từ thế kỷ XX .Rõ ràng, con đường Cách mạng

Tháng Tám là con đường độc lập tự do, là con

đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã, sẽ

tiếp tục đi dọc thời gian cùng nhân loại, vì mục

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng ,

dân chủ, văn minh .

Việt Nam tiến hành cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa thắng lợi từ kết quả thắnglợitrực

mạnh trầm tích và quật khởi đó không có sự

thành công của Cách mạng Tháng Tám . Sức

mạnh của cách mạng đó là sức mạnh của quy

luật và sức mạnh của lòng dân , và rõ ràng sức

mạnh của nội lực Việt Nam đã trở thành nền

tảng , thành động lực của cách mạng Việt Nam

dọc nửa thế kỷ qua. Hiện nay, hơn bao giờ hết,

" tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát

huy nội lực , nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế ,

cần kiệm để công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đã

và đang trở thành cương lĩnh hành động của

chúng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc . Đó chính là bản lĩnh ,

là nguồn cội sức mạnh, là động lực Tháng Tám

được lưu truyền và cổ vũ đối với hôm nay. Đó

không chỉ là quy luật , là nhu cầu màcòn là vấn

đề cấp bách quyết định sự thành bại của sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc . Đó cũng là một phương án phát triển

duy nhất đúng của Việt Nam hôm nay.

Lịch sử còn lưu truyền mãi bài học về thời

cơ cách mạngcủa Cách mạng Tháng Tám và sự

tiếp của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân

dân Tháng Tám năm 1945 là một điều hết sức

mới mẻ, chưa hề có tiền lệ trên thế giới , mà

cũng nằm ngoài điều dự báo của thiên tài

C. Mác và Ph . Ăng-ghen. Nếu Cách mạng

Tháng Tám hôm qua đã biết tự mở đường đi

cho nó một cách đúng đắn và phù hợp thìhiện nhạybén , mẫn cảm cách mạng của Đảng chớp

nay công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảovệ Tổquốc của chúng ta, như mộtlẽ lấy

tự nhiên, cần tiếp tục nhữngbàihọc lịchsử của

Tháng Tám , và qua đó, tìm thấy lời đáp của

ngàyhôm nay. Đó là phương án phát triển tuần

kết hợp với nhảy vọt biện chứng, liên tục

nhưng không đứt đoạn mà lịch sử dân tộc đã

trải nghiệm ; là lô-gíc phát triển biện chứng của

đất nước xuyên hai thế kỷ , dưới ngọn cờ của

Đảng .

tự

Cuộc Cách mạng Tháng Tám là một biểu

tượng của tinh thần quật cường "đem sức ta mà

tự giải phóng cho ta" . Hai mươi triệu đồng bào

từ thành thị tới nông thôn , từ miền núi tới hải

đảo , từ công nhân tới nông dân , từ các bậc phụ

lão tới các cháu thiếu niên nhi đồng, dưới ngọn

cờ của Đảng, nhất tề vùng dậy phá bỏ xích

xiềng nô lệ cho dân tộc , cởi bỏ ách lầm than

cho mình . Đó là sự kết tinh và tỏa sáng sức

mạnh của nội lực Việt Nam . Không có sức

thời cơquyết tâmlãnh đạo cách mạng

thắng lợi . Rõ ràng , chuẩn bị nội lực đủ mạnh ,

muối đó là bí quyết lãnh đạo thắng lợi cách

tạo ra và giành lấy thời cơ cách mạng chín

mạng Việt Nam của Đảng. Hợp quy luật và hợp

lòng dân , đó cũng chính là sự trải nghiệm và

kếttinh chân lý giản dị ấy của cách mạng

Việt Nam . Cũng chưa bao giờ như hiện nay,

cách mạng Việt Nam đang đứng trước những

cơ hội thuận lợi cho cuộc rút ngắn , đi tắt đón

đầu . Với nhận thức thời cơ là lực lượng, chúng

ta đang bứt phá, vượt lên giành thắng lợi cho sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội , cố nhiên

cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ sinh tử ,

mất còn. Nếu trong chiến tranh cách mạng do

dự là chết thì trong hòa bình xây dựng do dự

đồng nghĩa với sự tụt hậu. Chúng ta đối mặt với

nguy cơ tụt hậu xa hơn về nhiều mặt, nhất là

kinh tế , so với các nước trong khu vực và thế

giới. Do đó , cần tranh thủ thời cơ , đẩy lùi nguy
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cơ để tiến lên . Nhưng tranh thủ không có nghĩa

là liều lĩnh , là bất chấp quy luật mà cần được

cân nhắc thận trọng , tỉnh táo và quyết định

chính xác, kịp thời theo phương châm như

Hồ Chí Minh từng dạy : "Dĩ bất biến ứng vạn

biến" . Cái bất biến ở đây là quyền lợi dân tộc ,

là lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Song, không thể

vì quyền lợi hay lợi ích nhất thời, cục bộ nào đó

màbất chấp nguyên tắc . Bởi vậy, phát huy nội

lực , nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế theo các

nguyên tắc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh chủ

động hội nhập kinhtế quốc tế hiện nay chính là

biết chớp lấy và nắm chắc thời cơ cách mạng

để đưa dân tộc tiến lên . Đó là thước đo bản lĩnh

cách mạng, sự mẫn cảm và tính nguyên tắc của

chúng ta hiện nay. Đó cũng chính là con đường

mà Cách mạng Tháng Tám đã trải nghiệm và

hôm nay cần tiếp nối và cổ vũ một cách thật

kiên định và mẫn cảm .

Có một vấn đề cho tới hiện nay, sau 59 năm ,

không ít người vốn chẳng ưa gì Cách mạng

Tháng Tám chưa hiểu được rõ ràng, vì sao năm

1945 Đảng ta dù chỉ có hơn 5.000 đảng viên

nhưng đã làm nên một Tháng Tám lịch sử độc

nhất vô nhị ở Đông Nam Á lúc bấy giờ ? Vì có

đường lối đúng. Không sai . Vì có sách lược

mềm dẻo. Đúng . Vì thời cơ cho phép. Cũng

không sai... Những cómột điều giản dị mà họ

không thể nào hiểu nổi rằng , hơn 5.000 đảng

viên của Đảng được kết thành một khối vững

chắc trong 20 triệu đồng bào Việt Nam . Một

triết gia cổ đại bàn rằng :Hai
người đoàn kết thì

ý chí của họ sắc bén có thể xuyên thủng đá núi .

Hồ Chí Minh viết giản dị về điều đó trong Di

chúc thiêng liêng của Người: " Nhờ đoàn kết

chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp,

phục vụ nhân dân , phục vụ Tổ quốc, cho nên từ

ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ

chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu

tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác .

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu

của Đảng ta và của dân ta . Các đồng chí từ

Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự

đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con

ngươi của mắt mình ... Phải giữ gìn Đảng ta thật

trong sạch , phải xứng đáng là người lãnh đạo ,

là người đày tớ thật trung thành của nhân

dân" ( 1 ) . Quá trình chuẩn bị về phương diện này

để tiến tới Cách mạng Tháng Tám đã cho thấy:

Đảng tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng

làm cho cán bộ , đảng viên thấm nhuần đường

lối, nâng cao bản lĩnh cách mạng, gắn bó chặt

chẽ với quần chúng ; tổ chức đảng được xây

dựng gọn nhẹ , có chất lượng cao, bám sâu trong

từng xưởng máy, xóm làng phát huy vai trò và

tác dụng lãnh đạo , tổ chức và động viên đông

đảo nhân dân tham gia cách mạng.

Hiện nay , để tiếp tục đưa sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc tiến

lên, toàn thể nhân dân chúng ta đòi hỏi "Phải

kiên định sự lãnh đạo của Đảng , vì ở nước ta ,

không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì

không thể có độc lập dân tộc , không có quyền

làm chủ thực sự của nhân dân , không có Nhà

nước của dân , do dân , vì dân , không thể thực

hiện được công bằng xã hội, không thể có chủ

nghĩa xã hội" (2 ). Để làm tròn nhiệm vụ trước

dân tộc trong thời kỳ mới, yêu cầu vừa cơ bản ,

đẩymạnh cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn

vừa cấp bách đối với Đảng ta là, "phải tiếp tục

Đảng, làm cho Đảng luôn luôn trong sạch và

vững mạnh về chínhtrị , tư tưởng và tổchức, về

phẩm chất đạo đức, trí tuệ,năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu ; phát huy ưu điểm và nhân tố

mới, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm và đấu

tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tiêu cực, nhất là tệ

quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng

(Xem tiếp trang 47

( 1 ) Hồ Chí Minh: Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội , 1996, t 12, tr 510

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1996, tr 47
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ĐỂ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

DI VÀO CUỘC SỐNG VĂN HÓA

CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ỞHIỀU TÚIỞ

ĐĂNG NGHIÊM VẠN

V

• IỆT NAM là một nước nằm trong khu

vực gió mùa nhiệt đới ẩm , đứng chân

trên toàn bộ phần đất phía đông bán

đảo Đông Dương , có vị trí quan trọng về địa

chính trị với miền núi rộng lớn , đồng bằng phì

nhiêu , dải bờ biển chạy dọc đất nước với hàng

trăm hòn đảo . Việt Nam lại là chiếc cầu nối từ

Nam lên Bắc, từ Tây sang Đông, là ngã ba

đường của khu vực, nơi thông thương đi lại từ

Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Nên từ

ngàn năm , Việt Nam đã nằm trong khu vực văn

hóa phương Nam bản địa, thường được mệnh

danh là văn hóa Nam - Á (austro - asiatique) ,

rồi lại được hai luồng văn hóa Trung - Ấn,gần

đây là văn hóa phương Tây bồi đắp thêm .

Từ thời dựng nước , Việt Nam đã là một

quốc gia đa dân tộc . Qua quá trình lịch sử, lại

tiếp nhận thêm những tộc người từ phương Bắc

xuống, từ Lào và Cam -pu -chia sang, con số

hiện nay lên đến 54 dân tộc, với khoảng

300 nhóm địa phương , thuộc ba dòng ngôn

ngữ : Dòng Nam - Á với các cư dân Môn - Khơ

Me và Việt - Mường; dòng Nam - Thái với các

cư dân Tày - Thái , Mông - Dao, Ka Đại hay

Cơ Lao, Nam Đảo và dòng Hán - Tạng với các

cư dân Tạng - Miến và Hán. Trừ bốn dân tộc

thiểu số cư trú ở trung du và đồng bằng như

Hoa , Chăm , Khơ Me và Chơ Ro, 49 dân tộc

thiểu số khác đều cư trú chủ yếu ở miền núi .

Trừ miền Đông Bắc, một vùng chạy dài suốt từ

Mường Tè đến dọc Trường Sơn - Tây Nguyên ,

xuống miềnĐông Nam Bộ , cư dân ởđây còn

chịu ảnh hưởng rất nhạt của văn hóa Hoa, Ấn .

Ở đấy, ta rất ít thấy những ảnh hưởng của đạo

Nho, đạo Phật, Đạo giáo ; ngược lại, những yếu

tố văn hóa, cho dù là vật thể hay phi vật thể,

còn đượm màu sắc bản địa (1). Ở miền Đông

Bắc , những nét văn hóa bản địa còn rõ nét ở

các cư dân cư trú ở lưu vực giữa sông Hồng và

sông Gâm , chỉ các cư dân ba tỉnh Cao - Bắc -

Lạng vàdọc biên giới Việt - Trung là chịu ảnh

hưởng của văn hóa Hán và đồng bằng.

I - Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945,

nhờ chủ trương của Đảng, chính sách dân tộc

và chính sách văn hóa đúng đắn của Nhà nước

ta đối với các dân tộc thiểu số, nhờ sự tiếp xúc

trực tiếp giữa các dân tộc , nhờ công sức của các

nhà khoa học, các nhà làm công tác văn hóa,

những cán bộ quân đội và công an thầm lặng

đêm ngày, những cộng đồng người Việt lên

* GS , Viện Nghiên cứu Tôn giáo

( 1 ) Có thể coi đó là vùng lưu giữ bản sắc văn hóa bản

địa đậm nhất của miền Đông Nam Á lục địa
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xây dựng quê hương mới ở vùng sơn cước,

một phần kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số

đã được giới thiệu , được khai thác, được sử

dụng, được bổ sung đáng kể vào kho tàng văn

hóa Việt Nam đa dân tộc. Về phương diện khoa

học , qua những nghiên cứu về dân tộc học ,

ngôn ngữ học, văn hóa học, văn học - nghệ

thuật, một điều bất ngờ cho thấy những yếu tố

văn hóa bản địa, tiêu biểu là thời kỳ Đông Sơn ,

dường như được " đánh thức dậy" qua đời sống

của đồng bào Trường Sơn - Tây Nguyên và

Tây Bắc . Các nhà quản lý công tác văn hóa

nghệ thuật vui mừngđược thấy biết bao yếu tố

văn hóa nghệ thuật của các dân tộc anh em, làm

giàu thêm bộ mặt văn hóa - nghệ thuật của

người Việt. Các nhà khoa học xã hội và nhân

văn lại được bổ sung những tư liệu sửhọc

phong phú của các dân tộc thiểu số, để có thể

hoàn chỉnh các bộ sử đích thực của Việt Nam;

những khám phá mới của nền văn hóa bản địa

của cha ông, không chỉ qua những di vật trong

lòng đất, mà qua cuộc sống đích thực của con

người thật.

Điều được quan tâm là , qua việc nghiên cứu

các dân tộc thiểu số , chúng ta càng nhận thức

rộng và sâu hơn về tính đa dạng trong sự thống

nhất của văn hóa Việt Nam , về những hình thức

rất khác nhau trong việc tiếp thu và cải biên các

yếu tố văn hóa ngoại lai từ Hoa, Ấn, nhất là

những thànhtựu mà các tộc người thiểu số góp

phần trong công cuộc chống quân xâm lược ,

bảo vệ Tổ quốc .

Những thành tựu văn hóa truyền thống của

các dân tộc thiểu số đã đi vào cuộc sống không

chỉ trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn

được giới thiệu ra ngoài nước trên các sách báo,

tạp chí . Hàng trăm tác phẩm về các dân tộc

thiểu số đã được công bố . Các bảo tàng trung

ương và địa phương đã quan tâm đến những giá

trị văn hóa miền núi . Đã có hai bảo tàng

Dân tộc học trưng bày có hệ thống văn hóa các

dân tộc trong nước. Có thể khẳng định , đó là

công sức của các nhà khoa học, các nhà văn

hóa Việt Nam(2) trong nửa thế kỷ nay .

II - Thế nhưng, nếu đi sâu vào đời sống của

các dân tộc thiểu số trong vài chục năm gần

đây , nhất là sau thời kỳ đổi mới , khi những con

đường , dòng điện và các phương tiện thông tin

đại chúng - những yếu tố văn minh được đón

nhận , khi người dẫn được tiếp xúc ngày càng

trực tiếp với cư dân đồng bằng , với các yếu tố

văn hóa của xã hội công nghiệp , chủ yếu của

phương Tây, khi nền kinh tế thị trường phát

huy tác dụng theo xu thế toàn cầu hóa, những

yếu tố văn hóa cổ truyền của các dân tộc thiểu

số lại mất dần trong đời sống xã hội. Có chăng

chỉ rộ lên vào những dịp lễ tết hay bên bếp lửa

trong phạm vi gia đình . Mâu thuẫn giữa truyền

thốngvà cách tân , dân tộc và hiện đại dường

nhưkhó được giải quyết. Tính kế thừa trong

văn hóa dường như đứt đoạn . Vì sao ?

a - Những yếu tố văn hóa cổ truyền của các

dân tộc thiểu số gắn liền với trình độ phát triển

lịch sử xã hội nông nghiệp , tiền nông nghiệp ở

miền phên dậu của đất nước, ở đa số dân tộc

thiểu số đã phải chịu đựng một sự suy thoái do

chiến tranh , loạn lạc , dịch bệnh ,do phải chuyển

cư du canh . Có thể nói , ngày nay, về
phương

diện sản xuất, có sự cải đổi , thậm chí những đổi

mới phá vỡ truyền thống canh tác , chăn nuôi và

hìnhthức trao đổihàng hóacổxưa thường lợi

các nghề thủ công, đồng thời hủy diệt những

cho bọn thương lái . Những cơ sở sản xuất xưa

dựa vào các công xã nông thôn , thậm chí công

xã nông thôn nguyên thủy , chỉ tồn tại khi mà cư

dân chấp nhận một nhu cầu tối thiểu về ăn , ở ,

mặc, đi lại , cũng như về văn hóa tinh thần

(2 ) Tác giả không phủ nhận công sức của các nhà khoa

học nước ngoài , nhất là các nhà khoa học Pháp . Cùng với

các tác giả Việt Nam , có thể xem họ là những người tiên

phong nghiên cứu một cách khoa học đời sống các tộc

người thiểu số .
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đơn giản (3 ) , nên không thể không phá bỏ .

Những thiết chế xã hội , gia đình, những nội

dung, nghi lễ tôn giáo, cách chữa bệnh , tri thức

dân gian đã lỗi thời, phần vì phản ánh một xã

hội bất bình đẳng, phần dựa vào những điều

huyễn hoặc ngây thơ, không thể tồn tại trong

một thế giới mà khoa học - công nghệ tiến

nhanh như vũ bão, với những tri thức hiện đại ,

với tư tưởng tự do, dân chủ, xã hội chủ nghĩa .

Những trò giải trí như các trò chơi , các buổi kể

chuyện đêm thâu , không còn thích hợp với tầng

lớp thanh niên , có chăng còn lại một số điệu

múa, lời ca, tiếng nhạc, cũng chỉ mặn mà từng

lúc , từng nơi .

Những điều hấp dẫn đối với các nhà khoa

học, kể cả các nhà quản lý văn hóa, thì lại là

những điều tầng lớp trẻ hay trung niên không

còn thích thú , thậm chí lại mặc cảm , tự ti .

Những ngôn ngữ , phương ngữ các dân tộc thiểu

số , những tổ chứcsản xuất phảithay đổi,những

thiết chế xã hội trở nên lạc hậu, những kho tàng

văn nghệ dân gian trong thực tế đời sống

đươngmất dần ,lại là những vật quý hiếm cần

lưu giữ ở các bảo tàng , các sách báo khoa học .

Nếuthiếu những yếutố đó , ta không thể hiểu

trọn vẹn về lịch sử, vănhóa của cha ông.

Chúng ta cần cải biên để đưa vào cuộc sống , để

cho người dân tự hào. Nhưng khả năng cán bộ

còn yếu kém và chỉ khi nào trình độ dân trí

được nâng cao mới có thể thực hiện được , vì chỉ

khi người dân có tri thức mới có điều kiện hiểu

được và đòi hỏi những giá trị lịch sử , văn hóa.

Vậy nên công tác sưu tầm nghiên cứu giá trị

văn hóa dân tộc thiểu số cần được đặt ra một

cách có tổ chức, hệ thống. Chương trình sưu

tầm biên dịch sử thi Tây Nguyên là việc mở

đầu đáng khích lệ . Nhưng còn bao giá trị văn

hóa khác , ở các địa phương khác còn bị coi nhẹ

hay bỏ qua .

b - Những yếu tố văn hóa bên ngoài đưa vào

là cần thiết cho sự phát triển của một cộng

đồng, một địa phương. Có điều ở thời điểm

hiện nay, sự du nhập văn hóa đang diễn ra ồ ạt,

thiếu tổ chức. Người dân choáng ngợp , không

kịp tĩnh trí để chọn lọc nên không tránh khỏi,

lẫn lộn, sai lầm . Cái hay đối với người ta chắc

đâu đã hay, đã hợp với bản thân , cái dở thì cho

dù có rõ là dở , mà thường thì không rõ , lại dễ

xâm nhập . Về phương diện văn hóa vật thể hay

phi vật thể đều là vậy .

Thế là người dân ăn, ở, mặc theo kiểu "hiện

đại" , "văn minh" , người dân đua đòi các bản

nhạc, các phim ảnh , các kiểu vui chơi , các trò

giải trí ngoại sinh . Người ở các thị trấn , thị xãở

" làm gương " đi trước , người ở nông thôn cố

gắng theo vì sợ "lạc hậu ". Cũng rất may, ở

miền núi , ở vùng sâu, vùng xa, ở các dân tộc

thiểu số , do ở đấy , chưa có điều kiện vật chất

để thay đổi, còn lưu giữ được cái "bản sắc" văn

hóa bản địa. Hỏi rằng chúng ta , những nhà

quản lý văn hóa đã cóbiện pháp gì cụ thể giải

đáp bài tính này, hay lại chỉ đưa ra nhữngchỉ

thị mà nguyên lý thì bao giờ cũng đúng .

Trong bất cứ thời kỳ chuyển tiếp nào, từ nhỏ

đến lớn , mà đặc biệt thời kỳ chúng ta đương

sống là rất lớn , từ trước đến nay chưatừng thấy ,

con người phải có một thời gian ngẫm nghĩ,

thấm thía với những thất bại, vấp váp, sai lầm ,

rồi
mới tìm ra cái đúng . Các dân tộc thiểusố,

ngay như chúng ta trước đây sinh hoạt gò bó

trong một cái làng , nay phải bơi trải trong một

thế giới bao la, đương từ một xã hội nông

nghiệp(4 ), chuyển nhanh không chỉ sang xã hội

máy móc - xã hội công nghiệp, mà sang xã hội

trí tuệ - xã hội hậu công nghiệp, về phương

diện văn hóa, sao tránh khỏi những ngỡngàng .

Chính vì thế , cần quan tâm đến ý kiến

của đồng chí Trường Chinh trong lần thăm

( 3 ) Chính vì thỏa mãn với nhu cầu đơn giản , dường như

không có yêu cầu thay đổi, mà M. Sa-lin đã coi thời kỳ đồ

đá là thời kỳ sung túc (M. Sahlins : Age de pierre , âge

d'abondance . Gallimard , Paris , 1976 ) , mặc dầu người dân

cam chịu nhiều đau khổ vì chết chóc do dịch bệnh, tai nạn,

loạn lạc , chiến tranh ...

(4) Hiện nước ta 80% sinh hoạt nông nghiệp; ở miền núi

gần 100 %
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Tây Nguyên, " ở đây công tác văn hóa tư tưởng

phải đi trước một bước" (5 ). Các nhà quản lý

công tác văn hóa - tư tưởng, Bộ Văn hóa -

Thông tin , các cơ quan khoa học xã hội và nhân

văn cần đề ra những biện pháp cụ thể với từng

khu vực như Trường Sơn - Tây Nguyên, Tây

Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, Việt Bắc, với

những dân tộc thiểu số đặc biệt như Mông -

Dao , Tạng - Miến, Việt - Mường , các dân tộc

dân số ít,nhằm có kế hoạch sưu tầm, lưu trữ ,

giáo dục người dân tùy theo từng khu vực , từng

dân tộc , phát huy bằng cách đổi mới truyền

thống văn hóa dân tộc mang màu sắc dân tộc -

hiện đại .

1 - Nghiên cứu xây dựng những ngôi nhà

hiện đại nhiều tầng ở các thị trấn , thị xã , ở nôngở ở

thôn với phong cách dân tộc như ngôi nhà của

trường Đại học Tây Nguyên ở Đắc Lắc do

người Đức xây, như ngôi nhà nhiều tầng của

người Thái ở Mường Lay xưa , nay đã bị phá.

Ngôi nhà sàn với kiến trúc cổ rất dễ cải tiến

thành nhà nhiều tầng thích hợp với miền núi .

Có thể mở một kỳ thi mẫu nhà cho từng khu

vực dân tộc, hướng các kiến trúc sư lưu ý đến

công việc này. Không nên tiếp tục xây dựng

các thị trấn , thị xã lai căng , kệch cỡm không ăn

nhập với tự nhiên miền núi .

Các bộ trang phục dân tộc gần đây đã có

người để ý cải tiến , đáng chú ý là bộ y phục nữ

người Thái, y phục nam người Mông, Dao,

người Tây Nguyên . Rất tiếc , đó chỉ là sự tự phát

chưa có một hướng dẫn đầy đủ .

2 - Trong việc thờ cúng tổ tiên , tiếp tục

nghiên cứu cải tiến nơi thờ cúng trong gia đình

cho đỡ đơn sơ, tự nhiên , biến các khu rừng cấm,

các ngôi đền thổ sơthành nơithờ các vị thần

bản , thần buôn, plây; dựng các cơ sở thờ các

danh nhân , anh hùng dân tộc của các tộc người

như Nùng Chí Cao, Lạng Chượng, Bế Khắc

Thiệu, Cầm Bá Thước, Nơ Trăng Long , Giàng

Tà Chay v.v .. ; tất cả nhằm khôi phục lại một

truyền thống thân thương và phổ biến ở miền

núi , một thời bị xem nhẹ .

3 - Có kế hoạch sưu tầm những giá trị văn

học , nghệ thuật miền núi đương bị mất dần : dân

ca, múa, trò chơi dân gian , truyện cổ: cổ tích ,

huyền thoại, văn vần ... Quan trọng là, cải tiến

các phương thức trình diễn nghệ thuật sao cho

thích hợp với hiện đại mà không lai căng ,

không thể dừng lại ở cách trình diễn đơn điệu,

cô xưa, ít hấp dẫn .

4 - Quan trọng hơn cả là, khôi phục lại vị trí

của tiếng mẹ đẻ trong đời sống dân tộc . Một

việc đến nay không thể chấp nhận được , là cán

bộ công tácvùng dân tộc , thậm chí cán bộ công

tác giáo dục, văn hóa, không biết tiếng nói của

dân tộc - đối tượng mình phục vụ. Đồng bào

nói gì đồng bào biết, cán bộ nói gì cán bộ hay .

Không phải lúc nào người dân cũng thích trao

đổi
qua phiên dịch . Gần đây, có chỉ thị khuyến

khích cán bộ là người Kinh học tiếng dân tộc

nhưng việc thực hiện chưa được là bao. Một

điều đáng nói là thiếu hụt cán bộ gốc người

thiểu số làm công tác nghiên cứu, quản lývăn

hóa, công tác giáo dục . Ngôn ngữ còn, văn hóa

còn. Làm sống động lại tiếng mẹ đẻ trong đời

sống văn hóa, sinh hoạt hằng ngày là điều cần

thiết , Điều đó chính những người truyền đạo lại

có kinh nghiệm và lại chú trọng , họ coi đó là

con đường đạo nhập vào dân, người truyền đạo

thành bạn dân . Đó cũng là điều trước đây các

cán bộ Việt Minh, " Việt cộng " đã thực hiện

thành công.

Thực hiện được những điều trình bày trên là

một bước ngăn ngừa được những mặc cảm tự ti

của các dân tộc thiểu số đối với giá trị văn hóa

bản thân, phát huy được giá trị văn hóa dân tộc

vào đời sống. Đó cũng là thực hiện được những

điều rất đúng đắn của Nghị quyết về " Xây dựng

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc " của Hội nghị Trung

ương 5 (khóa VIII) D

(5 ) Trường Chinh : “Đưa nhân dân các dân tộc Đắc Lắc

tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ”, Tạp chí Cộng sản ,

số 8-1983, tr 7 - 18
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Xây dựng nhà nước

pháp quyền

từ sựhình thành

xã hội côngdân

C

NGUYỄN THANH BÌNH

HỦ tịch Hồ Chí Minh là người đã nêu

lên chân lý : "Không có gì quý hơn

độc lập, tự do" . Người khẳng định :

"Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh

phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý

gì" . Đối với Hồ Chí Minh, sau khi đất nước

được độc lập, thì quyền tự do được đưa lên

hàng đầu. Cũng chính vì vậy, bản Tuyên ngôn

Độc lập mà Người thay mặt nhân dân Việt

Nam tuyên bố trước thế giới là để khẳng định

khát vọng thực hiện quyền tự do. Độc lập là

cái chúng ta đã đạt được và đang gìn giữ, bảo

vệ . Tự do là cái chúng ta vừa đạt được, vừa

đang phấn đấu. Ở đây, độc lập là tự do của cả

mộtdân tộc thoát khỏi ách nô dịchcủa đế

quốc ngoại bang , làm tiền đề không thể thiếu

được của tự do cá nhân .Nhưng từ tự docủacả

dân tộc đến tự do cá nhân là một quá trình

thực hiện lâu dài, gian khổ. Tự do của dân tộc

là quyết định và bao trùm . Song, tự do của cá

nhân lại là sự biểu hiện sâu sắc , cụ thể hóa và

khẳng định tính đích thực của tự do dân tộc và

được hiện hữu bằng : nhà nước pháp quyền , xã

hội công dân . Bài viết này đề cập mối quan hệ

giữa xã hội công dân và nhà

nước pháp quyền.

Nhà nước pháp quyền được

xây dựng trên cơ sở dân chủ .

Theo nghĩa hẹp, nhà nước pháp

quyền là nhà nước cai trị bằng

pháp luật, nhưng nhà nước

pháp quyền không đồng nghĩa

với nhà nước cai trị bằng luật

pháp. Nhiều nhà nước độc tài,

chuyên chế trong lịch sử cũng

cai trị bằng luật pháp - pháp

trị - đối lập với đức trị nhưng

không phải là nhà nước pháp

quyền. Nhà nước pháp quyền

phải được xây dựng trên cơsởxã hội công dân

và trở thành một bộphận của xã hội công dân .

Trong một cơ cấu xã hội ngày càng hoàn

thiện , tức xã hội công dân , nhà nước ngày

càng có xu hướng trở thành nhà nước pháp

quyền, một bộ phận hữu cơ của xã hội, nhưng

không đứng trên xã hội. Một nhà nước như

vậy, sẽ dựa vào công cụ luật pháp để điều tiết

các mặt hoạt động xã hội vì lợi ích chung của

xã hội và của các công dân, phối hợp những

lợi ích khác nhau của các nhóm xã hội khác

nhau, đồng thời bản thân nó cũng vận hành

theo luật pháp.

Nếu bản chất của nhà nước độc tài, chuyên

chế là dân (không phải công dân ) phục tùng

nhà nước, thì bản chất của nhà nước pháp

quyền là nhà nước phục tùng xã hội, phục

tùng các công dân. Nhiệm vụ đầu tiên của nhà

nước pháp quyền là bảo đảm các quyền và sự

tự do của công dân bằng pháp luật, không ai

được vi phạm . Trong nhà nước pháp quyền,

pháp luật là thước đo (chuẩn mực) của tự do .

*
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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Điều đó bao hàm hai mặt có liên quan chặt chẽ

với nhau : pháp luật bảo đảm các quyền và sự

tự do của công dân và công dân - không trừ

một ai - đều phải tuân thủ pháp luật. Tự do đi

đối với sự tuân theo luật pháp do chính các

công dân định ra và mỗi người được tự do khi

tuân theo luật pháp, và đến lượt nó luật pháp

phải bảo đảm các tự do của công dân . Hơn

nữa, đối với nhà nước pháp quyền, pháp luật là

cái khuôn khổ mà nhà nước , các tổ chức kinh

tế , chính trị, xã hội , các công dân phải khuôn

theo ; nó điều chỉnh tất cả các chủ thể này

một cách bình đẳng . Bởi thế , nhà nước pháp

quyền được xây dựng theo những nguyên tắc

dân chủ.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các quyền

lực nhà nước phải được tổ chức như thế nào để

mỗi quyền lực có tính độc lập thực sự và có sự

kiểm soát, chế định lẫn nhau. Tất cả những

người được cử vào cơ quan quyền lực nhà

nước đều phải chịu trách nhiệm trước công

dân. Do vậy, nhà nước pháp quyền là loại hình

nhà nước có nhiều khả năng nhất trong việc

chống lại xu hướng độc quyền về quyền lực và

xu hướng quan liêu hóa bộ máy quyền lực, là

nhà nước thực hiện trên thực tế các quyền tự

do của công dân . Nhà nước pháp quyền tiến

triển một cách có ý thức chỉ trong thời đại

tự do và là một trong những thành tựu vĩ đại

nhất của tự do, không chỉ như một sự bảo vệ

mà như hiện thân về mặt pháp lý của quyền

tự do.

Xã hội công dân là xã hội trong đó các

công dân là chủ thể của xã hội , của nhà nước.

Nhà nước phục tùng lợi ích của công dân mà

không phải ngược lại. Khi nói công dân là nói

những con người có sở hữu của mình, có các

quyền tự do cá nhân , các quyền tự nhiên của

con người , ví như có quyền được sống, quyền

tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ... là những

quyền tạo hóa ban cho không ai có thể xâm

phạm được, kể cả nhà nước .

Xã hội công dân xuất hiện khi xuất hiện

công dân với tư cách một thành viên độc lập

và tự nhận thức được bản thân như một cá thể

của xã hội, được ban tặng những quyền tự do

nhất định không thể bị tước đoạt, đồng thời là

những điều không được phép về đạo đức hay

những trách nhiệm đối với tất cả những hành

động của mình . Xã hội công dân là một thành

tựu to lớn của sự phát triển lịch sử của con

người. Từ khái niệm công dân thời cổ Hy Lạp

tới khái niệm xã hội công dân xuất hiện từ

thế kỷ XVI ở châu Âu, con người đã trải qua

những chặng đường lâu dài , khó khăn để từng

bước khẳng định các quyền của mình với tư

cách chủ thể xã hội . Từ khi khái niệm đó xuất

hiện về lý luận đến khi nó trở thành ý thức xã

hội mạnh mẽ và thành hiện thực xã hội, kéo

dài hàng thế kỷ . Ngay hiện nay , ở nhiều nước

trên thế giới, điều đó vẫn chưa được thực hiện

dưới góc độ một yêu cầu giải phóng con người

về mặt chính trị .

Xã hội công dân là một cơ thể không ngừng

phát triển và đòi hỏi phải hoàn thiện không

ngừng . Những yếu tố cấu thành của xã hội

côngdân : sở hữu của các công dân với tư cách

cá nhân ; các quyền tự nhiên của con người và

các quyền tự do cá nhân của công dân ; chế độ

dân chủ về mặt chính trị và nhà nước pháp

quyền . Xã hội công dân và dân chủ hóa là hai

mặt của một quá trình . Chừng nào xã hội công

dân chưa vững vàng, chừng đó dân chủ vẫn

chưa được bảo đảm . Ngược lại , dân chủ hóa là

một trong những động lực chính để xây dựng

xã hội công dân . Do đó, một trong những giá

trị cơ bản của xã hội công dân hiện thực là

quyền cá nhân của con người với các công cụ

phục vụ nó như bỏ phiếu, tự do ngôn luận, tự

do hội họp, kiện tụng (kể cả kiện tụng nhà

nước) và các tổ chức của xã hội công dân dưới

đủ mọi hình dạng (hội , hiệp hội , tổ chức phi

chính phủ , nhóm lợi ích , ... ) giúp công dân sử

dụng hiệu quả hơn những nguồn lực họ có . Và
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hơn hết , xã hội công dân sẽ hạn chế dần sự chi

phối của chính quyền đối với sinh hoạt xã hội,

triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tệ độc tài ,

quan liêu , lạm quyền, tham nhũng.

Như vậy, nhà nước pháp quyền được xây

dựng trên cơ sở dân chủ là một bộ phận của xã

hội công dân . Nói cách khác, xã hội công dân

đòi hỏi phải có nhà nước pháp quyền. Nhà

nước pháp quyền bảo đảm các quyền và các tự

do của công dân . Chính sự đòi hỏi việc bảo

đảm các quyền và các tự do của công dân

trong xã hội công dân là nguồn gốc ra đời của

nhà nước pháp quyền, mở đường cho sự ra đời

của thời đại mà pháp luật có giá trị tối thượng,

là chuẩn mực của những giá trị tự do, dân chủ,

công bằng, bình đẳng, và phẩm giá con người

của văn minh nhân loại .

Cơ sở pháp lý của xã hội công dân và nhà

nước pháp quyền có chung một nguồn gốc . Tự

do phổ biến cho cá nhân là cốt lõi của xã hội

công dân. Cùng với sự xuất hiện của xã hội

công dân, sự tự do này được biểu đạt thành các

quyền, trong đó quan trọng nhất là quyền : tự

do đi lại và cư trú , tự do ngôn luận , báo chí, tự

do hội họp, lập hội , tự do lựa chọn hoạt động

kinh doanh , đi cùng với sự tự do về chính trị

gồm quyền của cáccá nhân tham gia quản lý

các công việc nhà nước và tự mình bầu ra

những người trong bộ máy nhà nước . Các

quyền này hạn chế sự kiểm soát của nhà nước

đối với xã hội . Việc thực hiện các quyền tự do

của con người không bao giờ dễ dàng, dù đã

được luật pháp bảo đảm . Vì thế , vấn đề nhà

nước và công chức của nó chỉ được làm những

gì pháp luật quy định , công dân được làm tất

cả những gì pháp luật không cấm trở thành

nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.

Như vậy , trong thời đại chúng ta, tự do ở mức

cao hay thấp của các hình thức nhà nước được

xác định bởi mức độ chúng hạn chế " tự do của

nhà nước" , và giới hạn này phải được xác định

trong pháp luật mà cơ quan nhà nước, công

chức nhà nước phải tuân theo . Từ đó tạo thành

vị thế riêng nó, tự nó của xã hội công dân ,

phân lập và phân giới thành hai khu vực độc

lập là khu vực xã hội công dân và khu vực

nhà nước .

Sự ghi nhận trong Hiến pháp về việc hạn

chế quyền lực của nhà nước thông qua các khả

năng tự chủ và quyền kiểm soát của xã hội là

dấu hiệu pháp lý quan trọng nhất của sự tồn tại

của xã hội công dân . Như vậy, sự ghi nhận của

pháp luật về quyền tự do của công dân là dấu

hiệu chính yếu, là nền tảng của xã hội công

dân, của nhà nước pháp quyền. Pháp luật trong

xã hội công dân và nhà nước pháp quyền có

hai thuộc tính : một mặt, nó ghi nhận tính độc

lập của xã hội công dân với tính cách là phạm

vi thể hiện các lợi ích và quyền lợi tư ; mặt

khác , nó ghi nhận tính độc lập của xã hội công

dân trong sự đối sánh với các lợi ích công mà

người đại diện là nhà nước . Như vậy, trong xã

hội công dân và nhà nước pháp quyền, pháp

luật không chỉ có tính ràng buộc đối với công

dân mà cả đối với người cầm quyền. Pháp luật

trong xã hội công dân không phải là" lệnh " của

cấp trên , mà là pháp luật có giá trị bắt buộc

phổ biến chung kể cả người cai trị và người bị

cai trị , người quản lý và người bị quản lý .

Những quyền con người được bảo đảm bởi

xã hội công dân , còn quyền công dân thì bởi

nhà nước . Cả hai trường hợp đều nói về quyền

cá nhân , nhưng trong trường hợp đầu tiên ,

quyền trong dạng như của một thực thể con

người riêng biệt đối với cuộc sống , tự do, khát

vọng đến hạnh phúc ; còn trong trường hợp

thứ hai thì đó là những quyền về chính trị.

Những điều kiện quan trọng nhất của sự tồn tại

một xã hội công dân, một nhà nước pháp

quyền là cá nhân biểu hiện sự tự khẳng định

mình, bởi những quyền nó sở hữu . Điều này

được khẳng định nhờ vào sự bảo đảm những
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quyền cá nhân , những tự do cá nhân của mỗi

con người.

Như vậy, xã hội công dân cùng tồn tại với

nhà nước pháp quyền và ngược lại . Việc xây

dựng xã hội công dân và nhà nước pháp quyền

phải được tiến hành song song , đồng thời với

nhau . Nói cách khác , xây dựng nhà nước pháp

quyền chính là quá trình dânchủ hóa, là quá

trình xây dựng xã hội công dân .

Hiện nay, nước ta đang tiến hành xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa, nhưng

việc xây dựng xã hội công dân lại chưa được

chú ý đúng tầm vóc của nó. Điều này có hai

nguyên nhân :

Thứ nhất: Nước ta , vốn là nước thuộc địa ,

nửa phong kiến , giành độc lập năm 1945, chưa

trải qua cách mạng dân chủ tư sản , sau đó lại

phải tiến hành cuộc chiến tranh kéo dài 30

năm , nên đến ngày nay, vẫn còn tồn tích nặng

nề những vật cản bởi nền kinh tế sản xuất tiểu

nông.

Thứ hai: Như đã phân tích ở trên , chúng ta

chưa có xã hội công dân thực sự . Một trong

những hệ quả đầu tiên là nó đưa đến một xã

hội, trong đó vai trò của cá nhân , tư cách công

dân còn mờ nhạt. Một thời gian dài, tính cộng

đồng phong kiến truyền thống được kết hợp

một cách kỳ lạ với chủ nghĩa tập thể xã hội

chủ nghĩa giáo điều . Chủ nghĩa bình quân, sự

cào bằng được duy trì đã không phát huy được

tài năng của con người. Tình trạng đó được

điều tiết bởi chế độ hành chính quan liêu đã trở

thành vật cản chính trên con đường xây dựng

xã hội công dân . Chẳng hạn , trong nền kinh tế

kế hoạch hóa, một bộ phận quần chúng lao

động đã mang nặng thói quen "bao cấp" , mất

hẳn tính chủ động trong sản xuất, kinh doanh .

Nhà nước làm thay những việc mà công dân

phải làm . Nhà nước trở thành "nhà nước vú

nuôi" . Trong thời kỳ tập trung , quan liêu , bao

cấp ở nước ta, những thiết chế được coi là xã

hội công dân hầu như lại hoạt động theo cơ

chế thiết chế nhà nước. Cho đến nay, những

dấu hiệu đó vẫn đang biểu hiện trong đời sống

xã hội nước ta . Ví dụ, không thể coi công đoàn

là thiết chế nhà nước. Công đoàn phải là thiết

chế thuộc xã hội công dân . Vậy công đoàn

được tổchức như thế nào? Nhiềudấu hiệu của

thiết chế nhà nước có thể thấy ở đây . Ở các tổ

chức xã hội khác cũng vậy. Sự giúp đỡ , hỗ trợ

của Nhà nước đối với các thiết chế xã hội công

giới giữa thiết chế nhà nước và thiết chế xã hội

dân là cần thiết , nhưng không được xóa ranh

công dân .

Xã hội công dân là một hệ thống các mối

nhân, các tổ chức, tập thể và cộng đồng mà cơ

liên hệ đa dạng theo chiều ngang của các cá

sở của nó là tự nguyện , tự chịu trách nhiệm , tự

trang trải và phi chính phủ . Do vậy, đã đến lúc

chúng ta phải nhận thức khác về xã hội công

dân .Cần phải xem xét việc mở rộng lĩnh vực

xã hội công dân, thu hẹp tới mức có thể thu

hẹp được về những lĩnh vực thiết chế nhà

nước . Và điều quan trọng nữa là không nhầm

lẫn thiết chế nhà nước với thiết chế xã hội

công dân .

Cần phải thấy rằng , cơ sở hiện thực của nhà

nước pháp quyền là xã hội công dân. Muốn

xây dựng mộtnhà nước pháp quyền, phải bắt

đầu từ xã hội công dân . Có thể nói, đối với

nước ta, sự thành công của tiến trình xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phụ

thuộc rất lớn vào sự thành công của sự nghiệp

xây dựng xã hội công dân . Cái quan trọng nhất

hiện nay không phải là xây dựng nhà nước

pháp quyền một cách đơn lẻ mà là xây dựng xã

hội công dân để xây dựng nhà nước pháp

quyền và ngược lại . Nhà nước pháp quyền và

xã hội công dân là công cụ của tự do và tự do

với tư cách là giá trị nội tại và mục đích tự thân

của con người , sẽ góp phần làm nên và tạo

thành dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh .
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Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch

cơ cấu sản xuất nông nghiệp

phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

LƯU ĐỨC KHẢI

I- Thực trạng chuyển đổi cơ cấu sản xuất

nông nghiệp từ năm 1985 đến nay

Nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn dựa vào

nông nghiệp là chủ yếu, do đó nông nghiệp

vẫn còn được coi là ngành xương sống của nền

kinh tế và vấn đề chuyển dịch cơ cấu sản xuất

nông nghiệp luôn được sự quan tâm của các

cấp , các ngành từ trung ương đến địa phương.

Sau gần 18 năm đổi mới, sản xuất nông

nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng ,

đưa Việt Nam từ nước nhập khẩu gạo trở

thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế

giới. Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu quan

trọng đã xác định được vị thế của mình trên

thị trường thế giới như cà-phê, thủy sản , điều ,

cao - su . Tuy nhiên , tỷ trọng nông nghiệp trong

GDP ngày một giảm . Năm 1985 , tỷ trọng nông

nghiệp trong GDP chiếm tới 40,17 % nhưng

vào năm 1990giảm xuống còn38,73%;và

mười năm sau đó giảm nhanh chóng chỉ còn

24,52 % (năm 2000 ), cho dù về số tuyệt đối

đóng góp của nông nghiệp vào GDP vẫn tăng

trên 6,66 lần : từ 16,25 ngàn tỉ đồng lên

108,3 ngàn tỉ đồng. Trong những năm tiếp

theo, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP tiếp tục

giảm và hiện nông nghiệp chỉ còn chiếm gần

22% trong tổng GDP của toàn nền kinh tế .

Như vậy, trong thời

kỳ 1985 - 2003 , sản

xuất nông nghiệp

không ngừng phát

triển , giá trị tổng sản

lượng nông nghiệp

tăng nhanh , nhưng

vị trí tương đối của

nông nghiệp trong

GDP đã giảm nhanh

chóng (từ trên 40%

xuống còn 21,75% ).

Đây là xu hướng tất

yếu của sự phát triển

trong quá trình công nghiệp hóa .

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả

nông, lâm và ngư nghiệp. Trong những năm

qua, tốc độ chuyển dịch cơ cấutrong nội bộ

ngành nông nghiệp còn chậm chạp . Nông

nghiệp thuần vẫn chiếm tỷ trọng xấp xỉ 80%

nhưng có xu hướng giảm dần từ 81,27%

(năm 1986 ) xuống còn 76,90% (năm 2002 ) và

tỷ trọng của thủy sản tăng nhanh từ 6,95% lên

18,83% trong cùng kỳ ; tỷ trọng ngành lâm

nghiệp giảm liên tục từ 11,78% xuống chỉ còn

4,27% với thời gian tương ứng .

Trong nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm

tỷ trọng lớn nhưng đang có xu hướng giảm dần

và tỷ trọng ngành chăn nuôi đang dần tăng , tuy

nhiên vẫn rất chậm chạp. Trong gần 20 năm

qua, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm chưa tới

5% . Từ năm 1985 đến nay, tỷ trọng ngành

trồng trọt giảm từ 81,26% xuống 76,48 %và tỷ

trọng ngành chăn nuôi tăng từ 16,37% lên

21,25% trong cùng thời kỳ .

Nội bộ ngành trồng trọt đang có xu hướng

tăng mạnh diện tích trồng cây lâu năm , nhất là

cây công nghiệp (cà-phê, cao- su , v.v.. ) . Trong

* ThS, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
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thời kỳ 1985 - 2003 , diện tích cây lâu năm

tăng trên 1,4 triệu ha (từ 805 ngàn héc-ta lên

tới trên 2,2 triệu héc-ta ) , trong khi đó tổng diện

tích cây hằng năm chỉ tăng 361 ngàn héc- ta

trong cùng kỳ và có xu hướng giảm dần . Riêng

đất trồng lúa giảm gần 235 ngàn héc-ta , do đó

đến naychỉ còn 4,06 triệu héc -ta . Tuy diện tích

trồng lúa giảm nhưng nhờ tăng cường thêm

canh , đưa giống mới vào sản xuất nên vẫn bảo

đảm an ninh lương thực và Việt Nam đã xuất

khẩu gần 4 triệu tấn gạo vào năm 2003. Việc

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nội bộ ngành

trồng trọt đang diễn ra mạnh mẽ nhất là ở

những vùng ven đô, nhiều cây trồng mang lại

thu nhập cao và ổn định (như rau , hoa quả) ,

đang dần thay thế cho cây lúa .

Diện tích mặt nước đưa vào nuôi thả thủy

sản tăng gần 3 lần (từ 170 ngàn ha lên tới

503 ngàn ha) . Trong những năm gần đây, việc

nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh do có

thị trường xuất khẩu. Hàng thủy sản Việt Nam

đã có mặt ở thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật

Bản. Xuất khẩu thủy sản đã vượt qua ngưỡng

2 tỉ USD vào năm 2002 , đạt gần 2,24 tỉ USD

vào năm 2003 và trở thành một trong những

mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam .

Ngành chăn nuôi đang tăng mạnh đàn lợn

( bìnhquânmỗi năm tăng khoảng 4 %)đưatổng

đàn lợn lên trên 23 triệu con năm 2002. Những

năm gần đây , nhờ đẩy mạnh phát triển chăn

nuôi bò sữa , bò thịt , nên tổng đàn bò đã lên tới

trên 4 triệu con. Riêng đàn trâu , đến nay, chỉ

còn 2,8 triệu con (giảm trên 100 ngàn con so

với năm 1996) do nhu cầu về sức kéo đang

được chuyển dần sang cơ khí nhỏ. Đàn gia cầm

tăng mạnh nhất, bởi nhu cầu tiêu dùng cao cả

trứng và thịt, song do ảnh hưởng của dịch cúm

gia cầm vừa qua ở hầu hết các địa phương đã

làm cho số lượng đàn gia cầm giảm đột ngột .

Nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất

nông nghiệp nên nông nghiệp đã có nhiều sản

phẩm xuất khẩu đónggóp vào tăng thu ngoại tệ

cho đất nước . Kết quả xuất khẩu một số nông

sản chính như sau :

Bảng: Kim ngạch xuất khẩu một số nông sản chính

Đơn vị tính : nghìn USD

| Hạt điều

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1025 672 625 726 734Gao 374 530 855 870 1024

Cao-su 53 188 163 191 127 147 170 166 263 395

22 89 76 133 117 94 129 152 212 284

Lac 42 70 70 45 42 33 42 38 52 48

| Hat tiêu 9 39 47 63 64 137 143 91 108 104

594 585 474 391 317 548Cà phê

Chè

கமக்5

73 598 337 491

19 25 29 48 50 45 56 70 82.7 60

| Thủy sản | 239.1| 621.1|696.5 | 782 | 858 | 971.1 | 1475 | 1800 | 2022.8 | 2237

Nguồn : Tổng cục Thống kê và Bộ Thương mại

Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản tăng

nhanh, nhất là trong 10 năm gần đây : Nếu năm

1990 , tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản chỉ

đạt trên 1,1 tỉ USD thì đến năm 2003 đã lên tới

gần 5 tỉ USD, trong đó hàng thủy sản xuất

khẩu , chiếm tới 50% giá trị kim ngạch xuất

khẩu toàn ngành nông - lâm - ngư nghiệp . Tuy

nhiên , xuất khẩu hàng nông sản luôn chịu ảnh

hưởng của tình hình cung cầu trên thị trường

thế giới, giá một số hàng nông sản nhiều lúc tụt

dốc nên có lúc khối lượng xuất khẩu tăng

nhưng kim ngạch xuất khẩu lại giảm . Chẳng

hạn năm 2001, do giá cà-phê giảm mạnh nên

694 ngàn tấnlên 931 ngàntấn, nhưng giá trị

mặc dầu lượng xuất khẩu cà phê tăng từ

kim ngạch xuất khẩu cà-phê lại giảm xuống

còn 391 ngàn USD (năm 2001) so với 474

ngàn USD (năm 2000 ). Tương tự , khối lượng

gạo xuất khẩu năm 2001 tăng 200 ngàn tấn so

với năm 2000 nhưng kim ngạch lại giảm 47

ngàn USD.

Tóm lại, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của

nước ta đang chuyển dịch theo xu hướng tích

cực, mặc dù diễn ra còn chậm chạp . Trồng trọt

vẫn chiếm tỷ trọng lớn , trong khi chăn nuôi tuy

có nhiều tiềm năng nhưng chưa được chú trọng

phát triển . Tác động của việc chuyển đổi cơ cấu

giống cây trồng , vật nuôi vẫn chưa nhiều . Đa số

cây trồng cho năng suất thấp hơn nhiều so với
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năng suất bình quân chung của khu vực và thế

giới (như mía , cây ăn quả, v.v .. ) , hiệu quả chăn

nuôi còn thấp , chất lượng con giống chưa cao

(như bò sữa, lợn hướng nạc , v.v.. ) .

Trong nội bộ ngành trồng trọt, lúa vẫn là

cây trồng chính tuy trong mấy năm gần đây cây

màu lương thực , nhất là cây ngô đã được chú ý

phát triển phục vụ cho chế biến thức ăn chăn

nuôi, cây sắn cho chế biến glu-cô-da. Cây công

nghiệp dài ngày có xu hướng phát triển mạnh

theo nhu cầu của thị trường , nhưng do phát

triển ồ ạt mộtsố loại cây côngnghiệp dài ngày ,

không tính đầy đủ đến cầu của thị trường nên

đã có lúc sản phẩm làm ra không bán được ,

cung vượt cầu . Nhiều nơi đã phải chặt bỏ cây

mới trồng ở những vùng không đủ điều kiện

thâm canh (nhất là thiếu nước) đã gây ảnh

hưởng tiêu cực, lãng phí trong sử dụng nguồn

lực trong nước (cà-phê là một ví dụ)

II- Những thách thức đối với quá trình

chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp

trong những năm tới

trọng không thể phủ nhận , nhưng kế hoạch sản

xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chưa theo

kịp và chưa thực sự gắn kết với thị trường làm

cho sản xuất kém hiệu quả.

3 - Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở

nông thôn diễn ra chậm chạp, nông nghiệp vẫn

còn đang chiếm vị trí quan trọng trong nhiều

vùng nông thôn . Công nghiệp và dịch vụ nông

thôn , nhất là công nghiệp chế biến hàng nông

sản chưa phát triển . Nông sản làm ra mới chủ

yếu bán dưới dạng thô , sơ chế là chính làm cho

những người sản xuất bị thua thiệt do giá trị sản

phẩmthấp, kém sức cạnh tranh , không đáp ứng

được nhucầu của thị trường (cả trong và ngoài

nước ), đồng thời còn gây khó khăn cho quá

trìnhchuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp

cũng như tạo thêm việc làm cho người lao

động.

4 - Sản xuất nông nghiệp chủ yếu diễn ra ở

kinh tế hộ, trong khi phần lớn kinh tế hộ nông

dân là sản xuất quy mô nhỏ (trừ một số ít hộ

trang trại ) sản xuất nhỏ lẻ , phân tán nên đã

nhiều khó khăn cho phát triển sản xuất

Trong thời gian tới, quá trình chuyển dịch

cơcấu sản xuất nông nghiệp Việt Nam sẽ gặp gây

một số thách thức đáng chú ý sau :

1 - Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập kinh

tế khu vực và quốc tế , với sự tham gia Khu vực

Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA ) và chuẩn bị

gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO ),

những lợi thế cạnh tranh có tính truyền thống

về nguồn tài nguyên thiên nhiên , nhân lực rẻ

của Việt Nam đang dần mất đi khi thế giới

đang chuyển sang phát triển sản xuất, kinh

doanh theo hướngkhai thác thế mạnh về khoa

học - công nghệ , kinh tế tri thức . Điều này cho

thấy thực tế hiển nhiên là , khả năng cạnh tranh

của kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông

nghiệp nói riêng đang yếu dần đi nếu như

không theo kịp được tiến bộ của thế giới và cơ

cấu kinh tế không chuyển dịch kịp để thích

nghi với điều kiện mới.

2 - Mặc dầu nông nghiệp Việt Nam trong

thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan

hàng hóa lớn .

5 - Người sản xuất (nông dân ) rất thiếu

thông tin thị trường. Theo một điều tra của Bộ

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , chỉ có

25% số nông dân được tiếp cận thông tin thông

qua báo chí và hội chợ . Bên cạnh đó , nông dân

thiếu kiến thức về khoa học - kỹ thuật sản xuất

nông, lâm, ngư nghiệp và sản xuất hàng hóa

theo thị trường (ví dụ, sử dụng phân bón , hóa

chất quá nhiều và không đúng cách làm cho

hàng hóa sản xuất ra không hoặc khó tiêu thụ ,

nhất là xuất khẩu ).

6 - Dư thừa lao động trong nông thôn , nhất

là lao động không có kỹ năngcũng gây trở ngại

cho việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông

nghiệp. Thực tế cho thấy , Việt Nam đang thừa

lao động nhưng lại rất thiếu lao động có kỹ

năng không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp và

dịch vụ mà cả chính trong nông nghiệp.
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7 - Việt Nam đang trong quá trình mở cửa

và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế . Điều đó

vừa đem lại thuận lợi nhưng đồng thời lại vừa

đặtra những khó khăn cho nông nghiệp và phát

triển kinh tế nông thôn . Một mặt nông sảncủa

Việt Nam có điều kiện để thâm nhập thị trường

khu vực và quốc tế với những điều kiện ưu đãi

hơn nhưng mặt khác sản xuất nông nghiệp cũng

lại bị cạnh tranh ngay trên ở thị trường nội địa

do phải mở cửa thị trường , loại bỏ các hàng rào

thuê quan và phi thué quan , cam kết cắt giảm

các trợ cấp để tạo môi trường cạnh tranh bình

đẳng và lành mạnh cho cả doanh nghiệp nước

ngoài và nhà sản xuất trong nước , trong khi

doanh nghiệp lại chưa sẵn sàng chuẩn bị điều

kiện và hoạch định chiến lược cụ thể cho cạnh

tranh ngay tại "sân nhà" .

·

8 Chưa tạo được thương hiệu chohàng

nông sản Việt Nam . Theo Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn , hiện nay, có tới 90 % số

hàng nông sản xuất khẩu của ViệtNam phải

thông qua trung gian để bán với những thương

hiệu nước ngoài, chỉ có khoảng 10% mang

thương hiệu Việt Nam .

III - Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản

xuất nông nghiệp thời gian tới

1 - Tập trung sản xuất những nông sản Việt

Nam có lợi thế so sánh

Như đã phân tích, trong bối cảnh mở cửa và

tự do hóa thương mại , nông nghiệp Việt Nam

sẽ phải đối với mặt với mức độ cạnh tranh ngày

càng gay gắt không chỉ ở thị trường xuất khẩu

mà ngay cả trên thị trường nội địa . Hàng nông

sản nhập khẩu (chế biến cũng như tươi sống)

của các nước với chất lượng cao và giá tương

đối rẻ sẽ chiếm dần thị phần và thách thức đối

với ngay cả những nông sản truyền thống mà

hiện nay đang có thị trường trong nước tương

đối ổn định . Chẳng hạn, nông dân sẽ phải tính

đến khi thị trường gạo mở cửa hoàn toàn thì gạo

chất lượng cao của Thái Lan hay Mỹ sẽ có mặt,

lúc đó gạo của Việt Nam có thể cạnh tranh

được ngay trên "sân nhà" hay không ? Do thu

SO

nhập cao của một bộ phận dân cư nên xu hướng

thích tiêu dùng hàng nhập khẩu chất lượng cao

(hoa quả, thực phẩm ) được nhập từ nước ngoài

sẽ hình thành , trong khi việc bảo hộ của Chính

phủ đối với sản xuất trong nước không còn nữa

thì lúc đó những ngành không có lợi thế so sánh

có tiếp tục đứng vững trong cuộc cạnh tranh

không ? Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát

triển , buộc phải lựa chọn những ngành có lợi

thế so sánhhoặc có tiềm năng về lợi thế

sánh . Cụ thể là những ngành phải có hệ số chi

phí nguồn lực trong nước (DRC ) nhỏ hơn 1 ,

hay nói cách khác giá trị gia tăng của sản phẩm

ngành đó phải lớn hơn chi phí nguồn lực trong

nước để sản xuất ra sản phẩm . Đối với từng sản

phẩm có lợi thế so sánh cũng cần phải được

tính toán, xem xét các nhân tố có lợi thế so sánh

hìnhthành sản phẩm . Từ đó,có tác động thích

và khả năng cạnh tranh trong tất cả các khâu

hợp, kịp thời đến từng nhân tố nhằm giữvững ,

nâng cao lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh

của sản phẩm .

2 - Về công tác quy hoạch

Đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm và

phải đặt trong tổng thể phát triển chung của cả

nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ,

trong sự phát triển nhanh mạnh của tiến bộ

khoa học - công nghệ . Công tác quy hoạch cần

căn cứ vào lợi thế kinh tế và thị trường, khả

năng cạnh tranh, vào phân công lao động khu

vực và quốc tế để chủ động xây dựng , quản lý ,

cập nhật và điều chỉnh quy hoạch kịp thời

trước những biến đổi của các nhân tố bên trong

và bên ngoài. Quy hoạch phát triển nông

nghiệp dài hạn cần phải tính kỹ tới các cam kết

quốc tế , không đầu tư vào những ngành, lĩnh

vực không có khả năng cạnh tranh để tránh tình

trạng Nhà nước phải bảo hộ sau này . Trên cơ sở

đó, trong nông nghiệp chú trọng làm tốt

hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy

hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục

vụ cho vùng sản xuất hàng hóa, quy hoạch lại

dân cư gắn với bảo vệ môi trường , phát triển

sản xuất bền vững .

quy

40
Số 17 (tháng 9 năm 2004 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

3 - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế

biến nông sản

Đây chính là lĩnh vực không chỉ tạo ra giá

trị gia tăng cao mà còn tạo đầu ra ổn định cho

sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra , nó đáp ứng kịp

thời nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi của

thế giới từ đó giúp ta giành được thị phần cho

hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế ,

nhất là trong khi giá cảcác mặt hàng nông sản

thô, chưa chế biến trên thị trường quốc tế

thường xuyên biến động ở mức lớn , rấtkhó dự

đoán thì giá cả của nông sản chế biến lại khá ổn

định . Thực tế biến động thị trường hàng nông

sản thế giới thời gian qua cho thấy , hàng nông

sản thô hoặc sơ chế biến động rất lớn trên thị

trường (tuy cà-phê rớt giá những năm vừa qua,

nhưng giá cà-phê chế biến lại dao động không

đángkể ). Một ví dụ khác là, gạo xuất khẩu của

Thái Lan , năm 2000 vẫn đạt 6,61 triệu tấn so

với 6,67 triệu tấn năm 1999, vì 28% số gạo

xuất khẩu là gạo đã qua chế biến, có thị trường

tiêu thụ ổn định .

Do đó , công nghiệp chế biến nông sản cần

tiếp cận ngay với công nghệ chế biến tiên tiến

để sản xuất ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao ,

đạt tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm ;

ưu tiên công nghệ sử dụng nhiều lao động và có

cơ chế liên kết về lợi ích giữa cơ sở chế biến

với nông dân sản xuất nguyên liệu .

4 - Tăng cường dịch vụ sản xuất nông

nghiệp

Ngoài việc nghiên cứu , quy hoạch phát triển

ngành , Chính phủ cần có trách nhiệm lớn hơn

trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nông

nghiệp như tạora các giống cây , giống con tốt,

các dịch vụ khuyến nông , phòng chống dịch

bệnh hay bảo hiểm mùa màng, v.v .. cho nông

dân; đồng thời, cân đối lợi ích giữa các ngành,

các khu vực để đảm bảo cho nông dân được sử

dụng các yếu tố "đầu vào " quan trọng như thủy

lợi , điện , phân bón với chất lượng cao và giá cả

hợp lý .

Việc thực hiện các cam kết quốc tế sẽ

đòi hỏi sự phát triển sản xuất nông sản hàng

hóa trên quy mô lớn . Bởi vậy, để tiếp cận

nhanh chóng và chính xác thông tin thị trường

nông sản toàn cầu, cần đầu tư nhiều hơn nữa

vào hệ thống thông tin từ cấp quốc gia tới tận

người nông dân .

5 - Phát triển thương hiệu cho sản phẩm

nông nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp Việt Nam từ trước đến nay

chưa chú ý đến việc xây dựng thương hiệu

riêng cho sản phẩm của mình . Do đó, mặc dù

có tiềm năng lớn trong việc phát triển các sản

phẩm nông nghiệp những sản phẩm của ta hầu

như bị lấn lướt, không những trên thị trường

quốc tế mà ngay cả trên thị trường nội địa. Để

phát triển lâu dài và bền vững nông nghiệp Việt

Nam, trước hết các nhà chế biến và xuất khẩu

cần chú ý đúng mức việc phát triển thương hiệu

cho sản phẩm , gắn chặt với việc nâng cao, giữ

vững chất lượng sản phẩm , đảm bảohệ thống

cung cấp dịch vụ thuận tiện đến tận người tiêu

dùng để gây dựng uy tín cho hàng hóa nông sản

ViệtNam . Các doanh nghiệp cùng với việc giữ

vững lợi ích trước mắt phải không ngừng bảo

vệ lợi ích lâu dài sản phẩm của mình , để không

ngừng phát triển thương hiệu cho nó. Trong

giai đoạn đầu , khi tích lũy từ nông nghiệp còn

chưa đủ lớn để phát triển thương hiệu riêng,

Nhà nước cần có các biện pháphỗ trợ thích

đáng.

6 - Củng cốcác hiệp hội ngành hàng đối với

các mặt hàng nông nghiệp chiến lược

Với đặc điểm là sản phẩm nông nghiệp

được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất (nông

dân) có quy mô nhỏ lẻ trong khi thị trường lại

đòi hỏi cung cấp với khối lượng lớn , nên hiệu

quả của sản xuất nông nghiệp khi muốn phát

triển lên quy mô lớn gặp không ít khó khăn .

Trong khi Việt Nam chưa có đủ điều kiện để

phát triển những tập đoàn kinh doanh nông

sản mạnh thì việc phát triển các hiệp hội ngành

hàng và chủ động tham gia vào các hiệp hội sản

xuấtvà buôn bánlớn trên thế giới là một hướng

đi thích hợp . Kinh nghiệm của nhiều nước áp

dụng thành công mô hình này như Niu Di-lân,

Ca-na -đa , v.v... là những gợi ý tham khảo tốt

rất đáng nghiên cứu .
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I
cách mạng, các hộ nghèo, hộ chính sách , neo

đơn ... đã có nhiều tiến bộ rõ nét do tác động

tích cực của Chương trình 135 , xóa đói giảm

nghèo; 773 và các chương trình , dự án khác về

xã hội đã đi vào cuộc sống.

Do thu nhập tăng và ổn định nên chi tiêu

của các tầng lớp dân cư đều tăng . Mức chi

tiêu cho đời sống bình quân 1 người 1 tháng

năm 2001 - 2002 đạt 268 nghìn đồng, bằng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng, trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm

2001- 2005, tình hình kinh tế - xã hội nước ta

đã có bước phát triển mới, toàn diện hơn và

vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó .

Kinh tế đã lấy lại đà tăng trưởng với tốc độ

năm sau cao hơn năm trước : Năm 2001 là

6,89% ; năm 2002 là 7,04 % và năm 2003 ước

tăng 7,24% , bình

quân 3 năm đạt

7,06% . Các hoạt động

sản xuất và dịch vụ

đều phát triển và tăng

trưởng cao, nhất là

khu vực ngoài nhà

nước do tác động tích

cực của Luật Doanh

nghiệp, Luật Đầu tư

nước ngoài và các

chính sách kinh tế

xã hội của Nhà nước .

Nhờ đó thu nhập và

đời sống các tầng lớp

dân cư tiếp tục được

Thu nhập

và phân hóa thu nhập ,

đời sống dân cư ở nước ta

(giai đoạn 2001 - 2005)

cải thiện theo hướng tăng nhanh và ổn định

hơn các thời kỳ trước . Theo kết quả điều tra

mức sống dân cư năm 2002, của Tổng cục

Thống kê, thu nhập bình quân đầu người năm

2002 theo giá thực tế đạt 357 nghìn

đồng/tháng, tăng 21 % so với năm 1999, trong

đó khu vực thành thị đạt 626 nghìn

đồng/tháng , tăng 21,1 % và khu vực nông thôn

đạt 275 nghìn đồng/tháng tăng 22,2% . Thu

nhập của nhóm 20% hộ giàu (thu nhập cao

nhất) đạt 877 nghìn đồng/tháng tăng 18,2%,

nhóm 20 % hộ nghèo đạt 108 nghìn

đồng/tháng, tăng 11,7% . Nét mới trong thời

kỳ này là tốc độ tăng thu nhập của dân cư

nông thôn cao hơn thành thị , trong đó thu

nhập của các vùng nghèo, vùng sâu, vùng

đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ

-

NGUYỄN SINH

75% thu nhập và tăng 21,4% so với năm

1999, trong đó chi tiêu của khu vực thành thị

đạt 460 nghìn đồng/người /tháng , tăng 26,3%

so với năm 1999 ; khu vực nông thôn là

210 nghìn đồng/người/tháng, tăng 18% . Mức

chi tiêu của nhóm 20% số hộ nghèo tăng 11 % ,

nhóm 20% số hộ giàu tăng 18% so với năm

1999. Mức sống các tầng lớp dân cư tiếp tục

được cải thiện còn thể hiện trong đổi mới cơ

cấu chi tiêu theo hướng giảm tỷ trọng chi cho

ăn uống, tăng tỷ trọng chi tiêu cho văn hóa,

giáo dục , giải trí, mua sắm đồ dùng có giá trị

lớn , xây dựng nhà cửa. Chi cho ăn uống của

dân cư giảm từ 63% (năm 1999) xuống 57%

* PGS, TS
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(năm 2002 ) nhưng lượng tuyệt đối về lương

thực , thực phẩm tiêu dùng vẫn tăng . Nhóm hộ

gia đình thuộc loại trung bình , khá và giàu chi

nhiều hơn cho các nhu cầu ngoài ăn uống như :

mua sắm đồ dùng từ 3,8% (năm 1999) lên 8%

(năm 2002 ); tương tự , chi chăm sóc sức khỏe

từ 4,6% lên 5,7% ; giáo dục từ 4,6% lên 6,1 % ;

đi lại từ 6,7% lên 10% . Tuy nhiên đang có sự

chênh lệch giữa các nhóm hộ giàu, nghèo về

khoản chi này . Nhóm 20% số hộ giàu có mức

chi không phải ăn uống gấp 7,6 lần so với

nhóm 20% số hộ nghèo , trong đó chi về nhà ở,

điện , nước gấp 10,6 lần , chi thiết bị đồ dùng

gia đình gấp 7,8 lần , chi đi lại và bưu điện gấp

16 lần , chi văn hóa, thể thao, giải trí gấp

104 lần ... Các hộ thuộc 20% nhóm nghèo, tuy

tỷ trọng chi ngoài ăn uống còn thấp và tăng

chậm nhưng mức chi tuyệt đối vẫn tăng so với

các thời kỳ trước. Vì vậy, nhìn chung cả nước,

điều kiện nhà ở , đồ dùng trong nhà, phương

tiện đi lại đều được cải thiện . Diện tích nhà ở

bình quân đầu người tăng từ 9,7 m2 (năm

1997 - 1998) lên 12,5 m2 (năm 2001 - 2002) ;

tỷ lệ nhà tạm và nhà khác giảm từ 26% xuống

còn 24,5% , tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố

tăng từ 74% lên75,5% . Tỷ lệ hộ có máy thu

hình tăng từ 58% lên 67% ; xe máy từ 24% lên

32,5% ; hộ dùng nước máy làm nguồn nước ăn

tăng từ 15% lên 17,6% trong thời gian tương

úng.

Kết quả của tăng thu nhập và cải thiện mức

sống các tầng lớp dân cư trong 3 năm đầu thế

kỷXXI đã tác động đến nhiều mặt của phát

triển kinh tế - xã hội nước ta , trong đó rõ nét

nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo . Tỷ lệ hộ

nghèo về lương thực , thực phẩm ( theo tiêu chí

của Tổng cục Thống kê) đã giảm từ 13,33%

(năm 1999) xuống 9,96% (năm 2002) , trong

đó khu vực nông thôn từ 15,96% xuống

còn 11,99% , thành thị từ 4,61 % xuống 3,61 % .

Tốc độ giảm nghèo giữa các vùng tuy cókhác

nhau nhưng xu hướng chung là giảm dần từ

năm 1999 đến năm 2002 : vùng đồng bằng

sông Hồng từ 7,55% xuống 6,8% ; Bắc Trung

Bộ từ 19,29% xuống 18,51 % ; duyên hải Nam

Trung Bộ từ 14,02% xuống 9,95% ; Tây

Nguyên từ 21,27% xuống 17,59% ; Đông Nam

Bộ từ 5,17% xuống 2,22%, đồng bằng sông

Cửu Long từ 10,22%Cửu Long từ 10,22% xuống 5,57%, vùng

Đông Bắc từ 17,07% xuống 14,14% . Tây Bắc

đến nay vẫn là vùng có tỷ lệ nghèo cao nhất cả

nước là 26,66 % nhưng đã giảm so với các năm

trước. Nếu theo chuẩn nghèo của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội , tỷ lệ hộ nghèo

cả nước năm 2002 là 14,3% và trung bình mỗi

năm thời kỳ 1998 - 2003 đã giảm 250 nghìn hộ

nghèo. Còn nếu theo tiêu chuẩn nghèo của

Ngân hàng thế giới (WB), tỷ lệ hộ nghèo năm

2002 ở Việt Nam là 29,4% (so với 37% năm

1998) , trong đó thành thị là 7% và nông thôn

là 36% . Năm 2003 , ước tính tỷ lệ hộ nghèo chỉ

còn khoảng 12% đến 12,5% và đạt mục tiêu

do Quốc hội đề ra tại kỳ họp thứ 2 (khóa XI) .

Theo báo cáo tháng 10-2003 của Tổng cục

Thống kê, đến ngày 21-10-2003 , cả nước có

49,7 nghìn lượt hộ với 252,3 nghìn khẩu bị

thiếu đói giáp hạt , chiếm 0,42% số hộ và

0,46% số khẩu nông nghiệp, giảm 45% so với

cùng kỳ năm 2002. Trong tháng 11-2003 , lũ

lụt xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh

Thuận gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản

và mùa màng , số hộ thiếu lương thực có tăng

so với tháng 10, nhưng với sự quan tâm của

Nhà nước , sự hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả

của các ngành, các cấp và nhân dân cả nước ,

nên sản xuất và đời sống nhân dân vùng lũ đã

sớm ổn định . Năm 2003 , cả nước đạt mục tiêu

xóa đói giảm nghèo, thu nhập và đời sống của

các tầng lớp dân cư, các đối tượng xã hội, kể

cả những vùng bị thiên tai , sẽ tiếp tục được cải

thiện so với năm 2002.

Những thành tựu về tăng thu nhập, cải

thiện đời sống dân cư và xóa đói giảm nghèo

của Việt Nam trong những năm qua đã được
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thế giới thừa nhận . Báo cáo năm 2002 của Tổ

chức Lương thực thế giới (WFP) khẳng định

Việt Nam đã đảm bảo an ninh lương thực đủ

cho mọi người dân và WFP tự thấy đã có thể

chấm dứt chương trình hoạt động ở Việt Nam .

Còn UNDP trong báo cáo năm 2002 đã xếp

Việt Nam vào danh sách các quốc gia dẫn đầu

về phát triển và xóa đói giảm nghèo. Cũng

theo tính toán của UNDP , chỉ số HDI của Việt

Nam đã tăng từ 0,605 (năm 1990) tới 0,649

(năm 1995) lên 0,688 (năm 2003). Về vị trí

Việt Nam từ thứ 122/174 (năm 1995) lên

109/175 (năm 2003) .

Những thành tựu trên do nhiều nguyên

nhân , nhưng cơ bản vẫn là do tác động tích cực

của các chính sách kinh tế , xã hội đúng đắn,

hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước. Các

chính sách đó đã tạo thêm động lực mới, thúc

đẩy kinh tế tăng trưởng khá cao và ổn định gắn

liền với bảo đảm sự công bằng xã hội . Nét nổi

bật nhất về tăng thu nhập và cải thiện đời sống

dân cư trong thời kỳ này là chương trình xóa

đói giảm nghèo được Nhà nước quan tâm và

đầu tư thoả đáng nên đạt kết quả khả quan.

Một nguyên nhân quan trọng khác là, sự nỗ lực

chủ quan của các doanh nghiệp thuộc mọi

thành phần và khu vực kinh tế , hơn 17 triệu hộ

gia đình trong lao động sản xuất, kinh doanh,

góp phần tạo ra nhiều của cải vật chất cho đất

nước . Đồng thời, sự hỗ trợ và hợp tác của các

nước, các tổ chức quốc tế thông qua nhiều

chương trình , dự án đầu tư, cho vay với lãi suất

ưu đãi , viện trợ không hoàn lại , xóa đói giảm

nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn,

miền núi .

II

Mặc dù chúng ta đạt được những thành tựu

đáng ghi nhận nhưng đồng thời cũng đang

đứng trước một số vấn đề nổi cộm, cần được

giải quyết một cách phù hợp và hiệu quả.

1 - Khoảng cách về thu nhập và mức sống

giữa các khu vực dân cư có xu hướng gia tăng

2

Xu hướng này được thể hiện rõ nét giữa

thành thị và nông thôn . Theo số liệu của Tổng

cục Thống kê , khoảng cách về thu nhập bình

quân 1 người 1 tháng giữa dân cư khu vực

thành thị và khu vực nông thôn có xu hướng

gia tăng : từ 2,55 lần (năm 1994) tới 2,63 lần

( 1995) ; qua 2,7 lần ( 1996) lên 3,7 lần (1999 )

và tụt xuống 2,3 lần (2002 ). Khoảng cách

chênh lệch về chi tiêu giữa hai khu vực này

dao động ở mức 2,5 đến 3 lần trong những

năm gần đây, cụ thể: năm 1995 là 2,5 lần ;

1996 là 2,57 lần ; 1999 là 3,1 lần và 2002 là

2,2 lần . Khoảng cách về thu nhập và chi tiêu

của các hộ trong hai khu vực không những cao

mà còn có xu hướng tăng dần theo thời gian do

tốc độ tăng thu nhập dân cư thành thị hằng

năm thường cao hơn dân cư nông thôn . Tính

ổn định thu nhập của dân cư nông thôn còn

thấp , nhất là nông dân vì nguồn thu của họ phụ

thuộc rất lớn vào thời tiết và giá cả nông sản .

Trong những năm qua và hiện nay thời tiết

diễn biến rất phức tạp, bão lũ , hạn hán , sâu

bệnh xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng xấu đến

kết quả sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản .

Giá nông sản không ổn định và có xu hướng

giảm dần , trong khi đó , giá vật tư nông nghiệp,

và hàng hóa ở thị trường nông thôn đều cao

hơn khu vực thành thị, kể cả những mặt hàng,

sản phẩm do Nhà nước quản lý như điện, nước ,

thủy lợi phí , ... Tuy những năm gần đây Nhà

nước đã có một số chính sách tích cực để thu

hẹp khoảng cách chênh lệch này nhưng đến

nay vẫn còn lớn , tỷ giá cánh kéo giữa các mặt

hàng nông sản và hàng công nghiệp vẫn đang

doãng ra, bất lợi cho nông dân , nên Nhà nước

cần có giải pháp đồng bộ và tích cực hơn.

2 - Sựphân hóa thu nhập và đời sống trong

nội bộ dân cư từng khu vực, từng vùng vẫn còn

lớn và có xu hướng tăng nhanh

Kết quả các cuộc điều tra do Tổng cục

Thống kê công bố trong những năm gần đây

cho thấy , khoảng cách về thu nhập và chi tiêu
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giữa nhóm hộ giàu (gồm 20% số hộ có thu

nhập cao nhất) với nhóm hộ nghèo (gồm 20%

số hộ có thu nhập thấp nhất) có xu hướngnhất) có xu hướng

doãng ra.

Bảng: Hệ số chênh lệch về thu nhập giữa nhóm hộ

giàu và nhóm hộ nghèo từ năm 1994 đến năm 2002

Đơn vị tính : lần

1996 | 1999 | 2002

8,9 8,14

1994 1995

Cả nước 6,5 7,0
7.0 7,3

Khu vực thành thị 7,0 7,7 8,08,0 9,89,8 8,1

Khu vực nông thôn 5,4 5,8 6,1 6,3 5,96

Vùng đông băng sông Hồng 5,6 6.1 6,6 7,0 6,73

Vùng Đông Bắc 5,2 5,71 6,1 6,8 6,01

Vùng Tây Bắc 5,2 5,71 6,1 6,86,8 5,96

Vùng Bắc Trung Bộ 5,2 5,7 5,9 6,95 5,82

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ 4,9 5,5 5,7 6,31 5,83

Vùng Tây Nguyên

Vùng Đông Nam Bộ

Vùng đồng bằng sông Cửu Long

7,4 7,6

| 6,1 | 6,4

10,1 12,7 12,8 12,9 6,75

7,9 10,32 8,73

6,4 7.86 7,14

Nguồn : Tổng cục Thống kê

Nếu so sánh thu nhập của 10% số hộ có thu

nhập cao nhấtvới 10% số hộ có thu nhập thấp

nhất thì hệ số chênh lệch giữa 2 nhóm năm

2001 - 2002 chung cả nước là 13,86 lần, trong

đó khu vực thành thị là 14,22 lần, khu vực

nông thôn là 9,4 lần . Sự chênh lệchvề thu

nhập như trên dẫn đến gia tăng tình trạng bất

bình đẳng giữa nhóm giàu và nhóm nghèo

trong xã hội, thể hiện qua hệ số GINI. Hệ số

này bằng 0 là không có bất bình đẳng. Còn ở

Việt Nam năm 1999 là 0,39 ; năm 2002 đã tăng

lên 0,42 . Như vậy, cùng với kết quả tăng thu

nhập của các tầng lớp dân cư trong những năm

đổi mới, sự bất bình đẳng về thu nhập có gia

tăng nhưng không lớn . Đó là một trong những

vấn đề nổicộm hiện nay cần quan tâm và giải

quyết nhằm thu hẹp khoảng cách này .

Mức chi tiêu cho đời sống và nhà ở của các

tầng lớp dân cư cũng có sự phân hóa theo xu

hướng phân hóa thu nhập. Mức chi tiêu không

phải ăn uống của nhóm hộ giàu năm 2002

gấp 7,6 lần nhóm hộ nghèo và xu hướng này

tăng dần qua các năm . Do vậy, các hộ giàu có

điều kiện nhà ở, phương tiện đi lại , sinh hoạt

tốt hơn nhiều so với nhóm hộ nghèo . Năm

2002 , tỷ lệ chi tiêu ngoài ăn uống của nhóm hộ

giàu là 50,5%, còn nhóm hộ nghèo là 29,8% .

Chi tiêu cho ăn uống của nhóm hộ giàu đã cao

hơn nhiều so với nhóm hộ nghèo nhưng tốc độ

tăng lại nhanh hơn . Năm 2002 , mức chi tiêu

của nhóm hộ giàu cao gấp 4,5 lần nhóm hộ

nghèo so với 4,2 lần năm 1999. Tốc độ tăng

chi tiêu của nhóm hộ giàu năm 2002 so với

năm 1999 là 18% , trong khi đó nhóm hộ

nghèo chỉ tăng 11 % .

3 - Tính bền vững của xu hướng tăng thu

nhập và cải thiện đời sống của các tầng lớp

dân cư chưa thật cao

Yêu cầu cơ bản để tăng thu nhập ổn định là

người lao động có đủ việc làm thường xuyên,

song điều đó ở nước ta hiện nay còn nhiều bất

cập. Nghịch lý đó thể hiện trước hết ở tỷ lệ thất

nghiệp trong khu vực thành thị và tỷ lệ thiếu

việc làm của lao động nông thôn còn cao

nhưng giảm rất chậm. Theo kết quả điều tra

lao động, việc làm của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội những năm gần đây cho thấy ,

tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở

khu vực thành thị vẫn còn trên 6%; tỷ lệ lao

động nông thôn thiếu việc làm vẫn còn trên ,

dưới 25% (khoảng 8 triệu người trong độ tuổi

lao động ) . Trong khi đó, hằng năm cả nước lại

tăng thêm khoảng 1,3 triệu người , trong đó có

hơn 600 nghìn lao động mới. Sức ép về lao

động và việc làm luôn luôn là vấn đềnổi côm

ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn và là

thách thức lớn đối với yêu cầu tăng thu nhập ,

cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư . Vì vậy,

các giải pháp về tăng thu nhập và nâng cao

mức sống của dân cư hiện nay và các năm

tới nhất thiết phải gắn với yêu cầu tạo thêm

việc làm mới, đào tạo nguồn nhân lực để nâng

cao trình độ nghề nghiệp của người lao động
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phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện

đại hóa.

4 - Thị trường và giá cả nhiều sản phẩm

nông nghiệp , công nghiệp không ổn định

Xu hướng cung lớn hơn cầu của nhiều sản

phẩm diễn ra phổ biến và kéo dài đã và

đang gây khó khăn cho sản xuất , lưu thông ,

chế biến và tiêu thụ nông sản trong nước và

xuất khẩu . Năm 2001 so với năm 1994, giá

cà- phê giảm 50%, giá cao- su giảm 40%, giá

hạt tiêu , giá mía đường , giá rau quả và nhiều

nông sản khác tăng, giảm thất thường nên

ảnh hưởng lớn đến thunhập và đời sống của

nông dân , nhất là vùng Tây Nguyên . Bằng

chứng rõ ràng nhất là, thu nhập bình quân

(nghìn đồng/ người/tháng ) của dân cưvùng này

những năm gần đây giảm sút so với các thời kỳ

trước đó : 1995 là 241,14 ; 1996 là 265.60

1999 là 344,70 ; 2001 là 269,00 và 2002 là

239,67 . Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn của

Liên hợp quốc ) ở vùng Tây Nguyên còn cao,

năm 2002 là 51,8%; trong đó hộ nghèo về

lương thực, thực phẩm là 17,59% - mức cao

nhất so với các vùng khác của cả nước. Đối

với mặt hàng lương thực, sản xuất tăng nhanh

về số lượng trong khiđó nhu cầu thị trường

trong nước và thế giới tăng nhanh về chất dẫn

đến quan hệ cung - cầu mất cân đối theo

hướng cung lớn hơn cầu , giá lúa giảm . Vụ lúa

đông xuân 1997 - 1998 , 1999 - 2000 sản lượng

tăng trên 1,3 triệu tấn/vụ , lúa hàng hóa tồn

đọng trong dân nhiều , giá lúa vùng đồng bằng

sông Cửu Long giảm mạnh , kéo theo sự giảm

sút về thu nhập và đời sống của nông dân

trồng lúa. Tình trạng cung vượt cầu kéo dài

nhiều năm buộc Nhà nước phải bù lỗ hàng

trăm tỉ đồng cho các doanh nghiệp kinh doanh

lương thực mua lúa tạm trữ cho nông dân với

lượng từ 1 đến 2 triệu tấn /năm . Do giá lúa

không ổn định và có xu hướng giảm dần nên

lợi nhuận từ trồng lúa thấp , nhiều hộ nông dân

ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ...

số

đã tự động chuyển đất trồng lúa sang nuôi

trồng thủy sản hoặc trồng các cây khác có hiệu

quả hơn , phổ biến là trồng cây ăn trái . Điều đó

đã làm giảm diện tích đất trồng lúa ở vùng

đồng bằng sông Cửu Long . Tình hình này dẫn

đến sản xuất lương thực không ổn định, kéo

theo giá lúa tăng, giảm thất thường , nông dân

trồng lúa khôngyên tâm đầu tư thâm canh . Thị

trường và giá cả lương thực thế giới những

năm gần đây cũng biến động lớn theo hướng

cung lớn hơn cầu , giá cả giảm , sức tiêu thụ

tăng chậm, cơ cấu lương thực chuyển dần từ

lượng sang chất, tính cạnh tranh giữa các

nước xuất khẩu gạo gay gắt hơn cũng đã và

đang tác động đến quy mô sản xuất và xuất

khẩu gạo của Việt Nam . Giá gạo xuất khẩu

trung bình của Việt Nam có xu hướng giảm

dần trong những năm gần đây là dẫn chứng

cụ thể : Năm 1998 đạt 275,5 USD /tấn ; 1999

đạt 227 USD /tấn ; 2000 đạt 192 USD/tấn ; 2001

đạt 185 USD /tấn và 2002 đạt 199 USD /tấn . Đã

có những năm càng xuất khẩu nhiều gạo càng

lỗ nhiều . Điều này đã tác động tiêu cực đối với

thu nhập của nông dân sản xuất lúa gạo cũng

như các doanh nghiệp kinh doanh lương thực,

xuất khẩu gạo . Đối với các sản phẩm công

nghiệp , tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm các

làng nghề cũng trongtình trạng không ổn định

về thị trường và giá cả, rõ nhất là đường, giấy ,

sắt thép, muối , hàng thủ công mỹ nghệ . Chi

phí trung gian cao, giá trị tăng thêm và lợi

nhuận trong công nghiệp tăng chậm , đã và

đang ảnh hưởng đến thu nhập và đóng góp cho

ngân sách nhà nước nói chung, lao độngcông

nghiệp nói riêng .

5 - Thiên tai, nhất là bão , lũ lụt, hạn hán ,

sâu bệnh và các biến cố bất thường khác xảy

ra hằng năm là thách thức lớn đối với nền kinh

tế và thu nhập , đời sống dân cư cả thành thị và

nông thôn

Những năm gần đây, ở nước ta, thời tiết

diễn biến phức tạp : ba năm liền 2000 , 2001 và
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KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP ...

( Tiếp theo trang 28)

Đảng trong sạch , vững mạnh từ chi bộ, cơ sở .

Đó là yếu tố quyết định thành công ... ; và là yếu

sống còn đối với vận mệnh của Đảng" ).

2002 lũ lớn , kéo dài ở đồng bằng sông Cửu

Long gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

của dân cư trong vùng cũng như kết cấu hạ

tầng giao thông , thủy lợi, các cơ sở công |

nghiệp, làm ngập và mất trắng hàng trăm

nghìnhéc -ta lúa hè thu và rau màu , cây ăn trái, | tố

ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống nhân

dân . Năm 2000 , sự thiệt hại do lũ lụt ở vùng

này lên tới 3 730 tỉ đồng , trong đó có hàng

trăm nghìn tấn lúa . Hạn hán hầu như năm nào

cũng xảy ra, có những năm rất nghiêm trọng

như các năm 1998 , 2001, 2002 , 2003 đã gây

|

|

|

Trong vị thế then chốt của công tác xây

dựng , chỉnh đốn Đảng hiện nay, vấn đề đoàn

kết thống nhất trong Đảng có ý nghĩa cực kỳ

quan trọng. Bởi đó là ngọn nguồn, là mẫu mực

để xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền

xã hội chủ nghĩa của dân , do dân và vì dân, thể

thiệt hại lớn cho sản xuất công nghiệp , nông | hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền

nghiệp và dịch vụ, nặng nhất lại là các tỉnh | tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai

nghèo ở miền Trung. Đối tượng chịu hậu quả cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh

nặng nề của thiên tai vẫn là dân nghèo, thu
đạo của Đảng. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn

nhập thấp và tình trạng thiếu đói giáp vụ | kết - Thành công , thành công, đại thành công" .

xảy ra sau lũ lụt là phổ biến. Số người cần cứu | Chúng ta tin tưởng rằng , Đảng sẽ làm tốt trọng

trợ lương thực trong và sau lũ lụt năm 2000
trách đó , vì lẽ giản dị nói như Hồ Chí Minh:

là 1,11 triệu người , năm 2001 là 1 triệu "Đảng ta là con nòi , xuất thân từ giai cấp lao

256 nghìn người. Nếu tính cả các thiệt hại do | động", và sự thật "Đảng ta vẫn đứng vững trên

thiên tai gây ra ở cả nông thôn và thành thị, số nềnmóng của một đứa con nòi" một lòng tận

hộ và nhân khẩu cần trợ giúp cứu đói còn cao tụy phục vụ Tổ quốc , phục vụ nhân dân và đó

hơn : năm 2002 có 1519 nghìn lượt hộ với " chính là cội nguồn của mọi thắng lợi" suốt hơn

7032 nghìn lượt nhân khẩu . Năm 2003, đầu 74 năm hoạt động của Đảng, đặc biệt gần

năm hạn hán nặng ở Tây Nguyên và duyên hải 18 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước

Nam Trung Bộ, giữa năm mưa lũ lớn ở đồng vừa qua.

bằng sông Hồng, cuối năm lũ lụt lớn ở miền

Trung gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng . Riêng

tỉnh Ninh Thuận , thiệt hại do lũ lụt gây ra

trong tháng 11-2003 đã vượt nguồn thu ngân

sách cả năm của tỉnh . Vì vậy, thiên tai và

những biến cố bất thường của thời tiết, khí hậu

vẫn là thách thức đối với tăng trưởng kinh tế,

thu nhập và đời sống các tầng lớp dân cư nói

chung, an ninh lương thực nói riêng hiện nay

và những năm tới . Do vậy, các giải pháp về

thu nhập, đời sống, xóa đói giảm nghèo phải

đồng bộ , nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai và

các yếu tố bất thường khác, góp phần phát

triển sản xuất và kinh doanh toàn diện , tăng

trưởng nhanh theo hướng bền vững.

|

|

|

|

|

|

|

|

Trọng trách xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc đang đặt trên hai vai dân tộc đại

đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng . Cách

mạng Tháng Tám đã hồi sinh đất nước , khai

| phá và đưa dân tộc tiến những bước dài quan

trọng trên con đường xã hội chủ nghĩa . Dân tộc

ta sẽ tiếp tục đưa ngọn cờ Tháng Tám tới đích

| cuối cùng . Đó là thách thức, là vận hội cũng là

vinh quang đối với dân tộc ta mà 59 năm trước

bằng Cách mạng Tháng Tám đã bất khuất

ngẩng đầu "từ trong máulửa . Rũ bùn đứng dậy

sáng lòa" . D

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2003, tr 345
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Nâng cao vai trò

của hệ thống chính trị

2

cơ sở ở vùng nông thôn

có nhiều tín đồ công giáo

H

TRẦN ĐẮC HIẾN

Ệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn là

hệ thống chính trị cấp xã , thị trấn (sau

đây gọi chung là xã) . Đây là đơn vị hành

chính cuối cùng trong hệ thống hành chính 4

cấp của nước ta. Chính quyền xã ngoài việc tổ

chức quản lý và triển khai thực hiện mọi mặt

công tác nhà nước , còn là công cụ để đảng bộ

xã tổ chức và vận động nhân dân thực hiện các

chủ trương , đường lối của Đảng , chính sách và

pháp luật của Nhà nước . Hiện nay , nước ta có

khoảng 10 750 đơn vị xã , phường, thị trấn , đa

số trong số này là các xã bởi vì , gần 80% dân số

sống ở nông thôn (1 )

Hệ thống chính trị ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt

quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta .

Nó có chức năng là vừa làm công tác lãnh đạo,

quản lý xã hội , vừa làm công tác vận động quần

chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và

Nhà nước; bảo đảm cho mọi đường lối , chủ

trương của Đảng , chính sách , pháp luật của

Nhà nước được thực hiện đúng đắn , sáng tạo ở

địa phương ; bảo đảm và phát huy quyền làm

chủ của nhân dân lao động ; thực hành chăm lo

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân .

Hồ Chí Minh khẳng định : "Nền tảng mọi công

tác là cấp xã" (2), và "Cấp xã là gần gũi nhân dân

nhất , là nền tảng của hành chính . Cấp xã làm

được việc thì mọi công việc đều xong xuôi" (3 ).

Vùng nông thôn có nhiều tín đồ Công giáo

gồm những địa bàn dân cư mà ở đó tỷ lệ người

theo Công giáo chiếm đa số . Có thể chia vùng

có nhiều tín đồ Công giáo ra làm hai loại : vùng

Công giáo toàn tòng là vùng có người theo Công

giáo chiếm từ 80% dân cư trở lên ; vùng Công

giáo đan xen là vùng có nhiều tín đồ tôn giáo

nhưng lại có từ 20% đến dưới 80% người theo

các tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo

nào (4) . Những vùng nông thôn có đặc điểm này

chiếm phần không nhỏ và nằm rải rác khắp cả

nước với 1 838 giáo xứ, 6 003 cơ sở thờ tự (5 ).

Vùng có nhiều tín đồ Công giáo thường có tổ

chức giáo xứ. Đó là một cộng đồng tín hữu có tổ

chức, được thiết lập một cách bền vững trong

giáo phận, là đơn vị cuối cùng có tư cách pháp

nhân của Giáo hội Công giáo . Giáo xứ là nền

tảng của giáo hội , nơi diễn ra các sinh hoạt tín

ngưỡng của tín đồ, nơi thiết lập mối quan hệ

giữa chính quyền , các tổ chức chính trị - xã hội

với giáo dân ... Trong giáo xứ có nhiều họ đạo

cùng do một linh mục thường trú phụ trách , gọi

là cha xứ và có các hội đoàn để xúc tiến việc

đạo. Những hội đoàn của Công giáo được lập ra

nhằm mục đích hoạt động phục vụ các sinh hoạt

tín ngưỡng , nhưng trong thực tế nhiều hội đoàn

của Công giáo đã tiến hành những hoạt động

vượt quá chức năng của mình. Linh mục, chánh

xứ và bộ máy giúp việc là Ban Hành giáo có vai

trò đặc biệt quan trọng trong đời sống làng xã

Công giáo .

Do đặc thù về mặt tổ chức sinh hoạt tinh thần

của đa số giáo dân nên hệ thống chính trị ở

* Học viện An ninh nhân dân

(1 ) Dẫn theo : Quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã , một

số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 2000, tr 81

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia ,

Hà Nội 2000 , t 6 , tr 458

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 371

( 4 ) Theo Ban Dân vận Trung ương: Báo cáo tóm tắt kết

quả nghiên cứu khoa học, đề án Xây dựng lực lượng cốt

cán cách mạng trong vùng đồng bào theo đạo Công giáo

(5 ) Số liệu của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1999

48
Số 17 (tháng 9 năm 2004 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

cơ sở ở vùng có nhiều tín đồ Công giáo cũng có

những nét đặc thù. Cụ thể, ngoài chức năng bảo

đảm cho mọi đường lối , chủ trương , chỉ thị, nghị

quyết của Đảng , chính sách , pháp luật của Nhà

nước được thực hiện đúng đắn , phát huy quyền

làm chủ của nhân dân lao động , thực hành

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân

dân, hệ thống chính trị ở cơ sở còn góp phần

quyết định việc thực hiện quan điểm chỉ đạo của

Đảng về công tác tôn giáo ở cơ sở. Nghị quyết

Số24-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) chỉ rõ :

Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả

hệ thống chính trị , phối hợp chặt chẽ với nhau

dưới sự lãnh đạo của Đảng . Chính quyền phải

thực hiện chức năng quản lý tôn giáo bằng pháp

luật ; các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc có trách

nhiệm đi sâu vận động quần chúng tín đồ và

chức sắc, cử người tham gia dưới các hình thức

thích hợp vào các tổ chứcvà sinh hoạt của giáo

hội để hướng dẫn và lãnh đạo tín đồ .

Vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có

nhiều tín đồ Công giáo được thể hiện cụ thể

thông qua vai trò của mỗi bộ phận của nó:

-

Tổchức cơsở đảngở vùng nông thôn Công

giáo được hình thành từ bốn loại hình chi bộ . Chi

bộ 100 % số đảng viên là người gốc Công giáo

có số lượng đảng viên ít, hầu hết là cán bộ , nhân

viên nhà nước về hưu hoặc bộ đội phục viên ,

tuổi đời của đảng viên cao. Chi bộ xen kẽ: Gồm

đảng viên gốc Công giáo , gốc Phật giáo và đảng

viênkhôngtheo tôn giáo. Chi bộ không có đảng

viên là người gốc Công giáo , nhưng có thể có

đảng viên là người theo các tôn giáo khác . Chi

bộ chỉcó đảng viên là người không theo một tôn

giáo nào: thường công tác phát triển Đảng trong

vùng giáo dân chưa có kết quả. Mỗi loại hình tổ

chức cơ sở đảng đều có mặt mạnh , mặt hạn

chế. Nhưng vấn đề cần lưu ý là , để mỗi tổ chức

cơ sở đảng, mỗi chi bộ xứng đáng với vị trí hạt

nhân trong hệ thống chính trị ở cơ sở, là cầu nối

giữa Đảng với dân, là nơi trực tiếp triển khai tổ

chức thực hiện các chủ trương, đường lối của

Đảng ; làm tốt công tác phát triển Đảng, xây

dựng lực lượng cốt cán cách mạng trong vùng

đồng bào Công giáo , góp phần ổn định tình

hình , củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng ,

Nhà nước , giác ngộ người Công giáo trong việc

ngăn chặn và chống lại những âm mưu kẻ thù lợi

dụng Công giáo để kích động giáo dân chống

đối chính quyền nhân dân... là vấn đề rất quan

trọng và công việc rất khó khăn.

- Chính quyền ở cơ sở , bên cạnh việc tăng

cường công tác quản lý kinh tế - xã hội , phát

triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và

tinh thần cho nhân dân ... trong vùng có nhiều tín

đồ Công giáo, thì việc quản lý các hoạt động tôn

giáo là hoạt động rất cần thiết và quan trọng , tạo

sự nghiêm minh, đúng đắn của pháp luật , hạn

chế không để kẻ địch lợi dụng vấn đề tôn giáo

chống Đảng, Nhà nước . Để thực hiện tốt vai trò

của mình, chính quyền phải có kế hoạch bồi

dưỡng đội ngũ cán bộ am hiểu công tác tôn giáo

và làm tốt công tác vận động quần chúng đối với

tín đồ , chức sắc Công giáo .

Mặt trận và các đoàn thểnhân dân tập hợp ,

phát triển đoàn viên , hội viên trong tín đồ Công

giáo , chú trọng xây dựng các nhân tố tích cực ,

điển hình tiên tiến trong quần chúng; đưa người

ưu tú vào các ban chấp hành , lấy đó làm chỗ

dựa và là lực lượng nòng cốt của phong trào ; chú

ý nâng cao chất lượng nội dung và cải tiến

phương thức hoạt động, tránh tình trạng xơ

cứng . Thực tế , ở nhiều nơi đoàn thể thu hút được

rất ít quần chúng tham gia vào tổ chức của mình

trong khi có tới 50% số đoàn viên , hội viên tham

gia các hội đoàn tôn giáo .

Hệ thống chính trị ở vùng nông thôn có nhiều

tín đồ Công giáo thời gian qua còn bộc lộ các

yếukém , bất cập ,hoạt động kém hiệu quả; đội

ngũ cán bộ đảng , chính quyền và các đoàn thể

xã hội còn nhiều hạn chế về năng lực, trình độ

chuyên môn , chưa đáp ứng được yêu cầu công

tác . Do đó , nhiều nơi đã để xảy ra các vụ việc

phức tạp về an ninh trật tự và các vấn đề khiếu

kiện liên quan đến quần chúng giáo dân cũng

như các vấn đề tôn giáo . Do công tác vận động

giáo dân kém hiệu quả, nên khi có tình hình

phức tạp xảy ra , hệ thống chính trị ở đây bị tê

liệt. Tình trạng tham nhũng và suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức , lối sống vẫn tồn tại

trong một bộ phận cán bộ chủ chốtở cơ sở. Điều

này làm xói mòn lòng tin của quần chúng giáo

dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực tế , ở nơi

nào hệ thống chính trị vững mạnh , nội bộ đảng ,

chính quyền đoàn kết nhất trí , đội ngũ cán bộ cơ
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sở trong sạch , năng động thì nơi đó an ninh

nông thôn được giữ vững , chủ trương chính sách

pháttriển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước

được thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất và

tinh thần của giáo dân được nâng cao, quần

chúng ngày càng tin tưởng vào Đảng và chế độ .

Ở nhiều nơi, Mặt trận , các đoàn thể chính trị -

xã hội chưa thu hút, tập hợp được đông đảo

quần chúng theo đạo vào tổ chức, hiệu lực quản

lý nhà nước của chính quyền ở cơ sở còn yếu ,

mối liên hệ gắn bó với quần chúng theo đạo và

hiệu quả lãnh đạo của đảng bộ cơ sở chưa cao ;

công tácxây dựng Đảng , nhất là phát triển Đảng

trong quần chúng tiên tiến ở vùng đồng bào theo

Công giáo vẫn còn nhiều vướng mắc,kém hiệu

quả; việc triển khai Hướng dẫn số03của Ban Tổ

chức Trung ương còn nhiều bất cập, thiếu cụ thể

và ách tắc .

Nếu hệ thống chính trị cơ sở yếu, hoạt động

của các tổ chức đoàn thểkém hiệu quả, sự phối

hợp không nhịp nhàng... thì quần chúng giáo

dân sẽ ít tham gia vào các tổ chức đoàn thể

trong hệ thống chính trị cơ sở. Mặt trận và đoàn

thể sẽ mất dần vai trò tập hợp , giáo dục

quần chúng. Chính trong tình hình này, chúng ta

càng phải cảnh giác với một số thế lực thù địch ,

phản động lợi dụng cơ hội để hoạt động chống

phá cách mạng.

Trong bối cảnh đó , hệ thống chính trị cơ sở

cần quan tâm , đáp ứng những yêu cầu chính

đáng về đạo , tôn trọng và đối xửbình đẳng đối

với tín đồ, đoàn kết lương giáo , thực hiện tốt đời

đẹp đạo là nguyên tắc trong công tác tôn giáo

nói chung , đặc biệt với Công giáo nói riêng . Nội

dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác

vận động quần chúng. Hệ thống chính trị ở cơ

sởmuốn làm tốt công tác vận động quần chúng ,

phải xây dựng được lực lượng cốt cán trong vùng

đồng bào Công giáo . Điều đó chính là sự "nối

dài cánh tay" của hệ thống chính trị tới giáo dân .

Thực tế cho thấy , có những việc Đảng, chính

quyền , đoàn thể không thể nhân danh để vận

động thuyết phục quần chúng giáo dân, mà phải

sử dụng lực lượng cốt cán về công tác tôn giáo

và ngay trong tổ chức tôn giáo mới có hiệu quả .

Bởi vì , họ là những người thường xuyên gắn bó

với quần chúng giáo dân, có hiểu biết về tôn

giáo, có uy tín và khả năng thuyết phục giáo

dân . Đối với lực lượng này phải thường xuyên

bồi dưỡng cho họ có quan điểm lập trường vững

vàng , có khả năng truyền đạt kiến thức . Trên cơ

sở đó , tổ chức lựa chọn giao nhiệm vụ phù hợp .

. Nếu tranh thủ được những người có chức sắc

cao trong Công giáo thì càng tốt. Điều này còn

góp phần mang lại thắng lợi trong việc thực hiện

đường lối , chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước tại cơ sở . Tranh thủ các chức sắc phải

theo phương châm : chăm lo bồi dưỡng người

tích cực; tranh thủ sốđông quần chúng giáo dân

chân chính ; hạn chế, thu hẹp và dần cô lập

người có biểu hiện chống đối.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy , chính quyền ,

Mặt trận và các đoàn thể xây dựng kế hoạch

mục tiêu , chỉ tiêu cụ thể cho từng thời gian , khắc

phục tình trạng chỉ đạo chung chung, thiếu cụ

thể, dừng lại ở nghị quyết, kế hoạch. Cán bộ

đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể

gần dân, nhất là đi sát các tín đồ Công giáo ,

nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng của họ ,

kịp thời đáp ứng những nhu cầu chính đáng của

họ phù hợp vớichính sách của Đảng, pháp luật

của Nhà nước về tôn giáo . Mặt khác, giải quyết

kịp thời , triệt để những thắc mắc, khiếu kiện của

quần chúng, đặc biệt là của tín đồ Công giáo;

tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài , vượt cấp.

Đề xuất kịp thời với các cơ quan , ban , ngành

chức năng cấp trên những biện pháp ổn định

tình hình khi phát hiện thấy những nguy cơ có

thể gây mất ổn định .

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác quần chúng vùng có nhiều tín đồ Công

giáo ; đưa các chủ trương , chính sách phát triển

kinh tế - xã hội vào cuộc sống có hiệu quả, nhất

là chủ trương chính sách đối với Công giáo.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về

chủ nghĩa yêu nước truyền thống , lòng tự hào

dân tộc , ý thức về lợi ích dân tộc ; về trách nhiệm

của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc , giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội ;

hướngdẫn và bảo đảm cho Công giáo hoạt

động trong khuôn khổ chính sách , pháp luật

hiệnhành . Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự

do không tín ngưỡng của quần chúng ở cơ sở;

đồng thời, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi

âm mưu và hoạt động lợi dụng Công giáo để

chống đối chế độ , gâymất ổn định xã hội.
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Để làm tốt và đạt hiệu quả cao vai trò của

mình, hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên

tổng kết rút kinh nghiệm ; chú ý công tác xây

dựng lực lượng , có kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng

đội ngũ kế cận có đầy đủ năng lực và phẩm chất

đạo đức; thường xuyên đấu tranh tự phê bình và

phê bình ; đấu tranh chống những biểu hiện tiêu

cực , tham nhũng... làm cho mỗi tổ chức cũng

như cả hệ thống ngày càng trong sạch , vững

mạnh.

Mặt trận và các đoàn thể quần chúng thường

xuyên chăm lo bồi dưỡng , xây dựng , kết nạp lực

lượng hội viên , đoàn viên , phát hiện và bồi

dưỡng cán bộ tổ hội , chi hội công tác ở vùng

Cônggiáo; đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ cán

bộ chuyên trách thành lập các điểm văn hóa,

câu lạc bộ , nhà thi đấu ... ở cơ sở để thu hút và

đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về văn hóa tinh

thần của nhân dân .

Để tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của

hệ thống chính trị cơ sở ở vùng nông thôn có

nhiều tín đồ Công giáo , trước mắt , cần làm tốt

một số việc sau :

- Đảng, Nhà nước thường xuyên chăm lo xây

dựng tổ chức đảng , chính quyền cơ sở trong

sạch , vững mạnh; bảo đảm vai trò lãnh đạo

tuyệt đối và toàn diện của Đảng ở cơ sở, nhất là

ở những vùng nông thôn có nhiều tín đồ Công

giáo .

- Chú trọng kiện toàn chính quyền ở cơ sở,

tập trung cải cách chức năng, nhiệm vụ , tổ chức,

cơ cấu của Hội đồng nhân dân xã để tổ chức

này thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao

nhất ở địa phương . Thực hiện tốt Quy chế Dân

chủ ở cơ sở. Củng cố và tăng cường lòng tin của

quần chúng vào cấp ủy và chính quyền ở cơ sở.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở

theo đúng nguyên tắc được quy định trong Điều

lệ Đảng, chính sách , pháp luật Nhà nước và điều

lệ của các đoàn thể xã hội ; xây dựng kế hoạch

đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ở cơ sở .

Có tiêu chuẩn, chính sách rõ ràng, cụ thể về chế

độ lương , phụ cấp, chính sách xã hội đối với đội

ngũ cán bộ ở cơ sở để họ yên tâm công tác và

toàn tâm , toàn ý phục vụ nhân dân .

- Có kế hoạch bồi dưỡng , xây dựng lực lượng

cốt cán trong đồng bào Công giáo và giao cho

họ giữ một số trọng trách trong các tổ chức của

hệ thống chính trị cơ sở. Tranh thủ cao nhất

những người có uy tín trong đồng bào Công giáo

để qua đó tuyên truyền các chủ trương của

Đảng và chính sách của Nhà nước tới đồng bào

giáo dân.

Bám sát, nắm vững hoạt động của các hội

đoàn Công giáo ở cơ sở; xây dựng định hướng

hoạt động của các tổ chức đó. Tập trung giải

quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp liên quan

đến Công giáo và tín đồ Công giáo .

-
Trong nội bộ hệ thống chính trị ở cơ sở,

phải đặc biệt chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn.

Tránh để cán bộ phát ngôn tùy tiện , giải thích sự

việc theo ý kiến chủ quan dẫn đến hiện tượng

cục bộ địa phương , bè phái , mất đoàn kết.

·
Kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nhỏ

trong nội bộ nhân dân, không để trở thành "điểm

nóng" . Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa ,

ngăn chặn không để kẻ địch lợi dụng Công giáo

tuyên truyền xuyên tạc chủ trương của Đảng và

chính sách của Nhà nước, biến mâu thuẫn nội

bộ nhân dân thành mâu thuẫn địch ta .

- Công an các tỉnh có kế hoạch bố trí tăng

cường cho lực lượng an ninh cơ sở, tập trung chỉ

đạo thống nhất và phân công theo dõi chuyên

trách an ninh nông thôn . Lấy thôn , làng làm đơn

vị an ninh ở cơ sởđể xây dựng thế trận an ninh

nhân dân . Xây dựng lực lượng công an xã trong

sạch , vững mạnh; tổ chức bồi dưỡng , huấn

luyện nghiệp vụ để lực lượng này thực sự là

nòng cốt của trận địa an ninh ở cơ sở .

- Chủ động nắm chắc toàn diện và chính xác

những diễn biến có liên quan đến tình hình an

ninh trật tự ở vùng đông tín đồ Công giáo. Sớm

phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác,

những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ tổ chức

đảng , chính quyền, đoàn thể để kịp thời báo cáo

các cơ quan chức năng cấp trên cho ý kiến giải

quyết, xử lý thống nhất.

Nắm chắc số đối tượng cực đoan,

những phần tử bất mãn , thoái hóa biến chất

trong nội bộ quần chúng giáo dân để chủ động

quản lý , đấu tranh có hiệu quả khi những

phần tử này có biểu hiện chống đối hoặc kích

động quần chúng chống lại Đảng và chính

quyền ở cơ sở . D
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GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC

VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỂ SỚM ĐUA NÔNG THÔN

TÂY NGUYÊN RA KHỎI TÌNH TRẠNG LẠC HẬU

T

TÂY NGUYÊN là một trong sáu vùng

kinh tế của cả nước , tuy diện tích tự

nhiên chỉ bằng 16,3% diện tích tự

nhiên và dân số cũng chỉ chiếm trên 5,3% cả

nước nhưng lại là địa bàn chiến lược rất quan

trọng, có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát

triển kinh tế - xã hội. Các dân tộc Tây Nguyên

có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên

cường , có nền văn hóa cổ truyền độc đáo và

rất phong phú, đa dạng .

Từ sau ngày giải phóng ( 1975) , đặc biệt

trong thời kỳ đổi mới , Đảng và Nhà nước đã

có nhiều chủ trương , chính sách tập trung phát

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh -

quốc phòng vùng Tây Nguyên. Nhờ vậy, sau

gần 20 năm đổi mới , kinh tế - xã hội Tây

Nguyên đã có bước phát triển vượt bậcvề tốc

độ tăng trưởng kinh tế , xây dựng cơ sở vật

chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng , khai thác được

một phần tiềm năng, lợi thế cho phát triển

kinh tế , đưa cơ cấu sản xuất nông nghiệp

chuyển dịch theo hướng mở rộng sản xuất

hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh

sản xuất cây công nghiệp tập trung, từng bước

gắn với công nghiệp chế biến , sản xuất công

nghiệp chuyển biến khá mạnh, xây dựng mới

nhiều nhà máy , xí nghiệp làm thay đổi bộ mặt

ĐÀO XUÂN THƯỞNG

kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Đời sống của

đại bộ phận nhân dân được cải thiện , quốc

phòng - an ninh và trật tự xã hội được giữ

vững .

Tuy vậy, hiện tại Tây Nguyên vẫn là vùng

còn rất nhiều khó khăn . Những kết quả đạt

được vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng ,

thế mạnh của vùng, nhiều lợi thế chưa được

phát huy, nền kinh tế phát triển không cân đối,

thiếu ổn định và kém bền vững. Nhiều vấn đề

xã hội bức xúc chưa được giải quyết một cách

cơ bản, mức thu nhập GDP bình quân trong

vùng chỉ xấp xỉ 60 % mức thu nhậpbình quân

chung cả nước. Đời sống của một bộ phận khá

lớn nhân dân (nhất là đồng bào dân tộc thiểu

số các vùng sâu , vùng xa )cònrất nhiều khó

khăn . Thực trạng phân hóa giàu nghèo diễn ra

tầng lớp dân cư ngày càng dãn rộng . Tỷ lệ đói

khá nhanh, khoảng cách thu nhập giữa các

nghèo và trẻ emsuy dinh dưỡng cao so vớinghèo và trẻ em suy dinh dưỡng cao so với

nhiều vùng trong cả nước . Điều kiện y tế phục

vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng xa rất

thấp . Trình độ dân trí của nhân dân chậm được

cải thiện, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc dạy

và học ở nhiều nơi còn rất thiếu thốn , tỷ lệ trẻ

* Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế phía Nam, Ban Kinh tế

Trung ương
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em trong độ tuổi đến lớp thấp , học sinh lưu

ban và bỏ học vẫn chiếm tỷ lệ cao . Trình trạng

di cư tự do từ các nơi đến đây ngày càng nhiều ,

làm nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp ,

việc mua bán sang nhượng đất đai trái phép đã

đẩy một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số tại

chỗ trở thành người không có đất sản xuất,

khiến cho họ ngày càng lấn vào những vùng

sâu hơn phá rừng làm nương rẫy , rồi lại bán ,

lại phá rừng . Cứ thế, vốn rừng Tây Nguyên bị

tàn phá nghiêm trọng .

quan

Thực trạng nêu trên do nhiều nguyên nhân,

nhưng nguyên nhân chính vẫn là nhiều cấp,

nhiều ngành chưa có nhận thức đầy đủ và

tâm đúng mức đối với yêu cầu đặt ra choxây

dựng và phát triển Tây Nguyên; chưa có sự tập

trung đủ tầm cho việc "Xây dựng Tây Nguyên

giàu về kinh tế , vững mạnh về quốc phòng, an

ninh , tiến tới thànhvùng kinh tế động lực",

như tinh thần quyết định 656/TTg của Thủ

tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội

Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000 . Thời gian

qua, mặc dù có những định hướng rất tích cực ,

chỉ tiêu kế hoạch dự kiến tăng cao qua hằng

năm , song kết quả thực hiện vẫn đặt Tây

Nguyên vào vị trí chậm phát triển , một số chỉ

tiêu đạt được đến nay vẫn thấp so với mức

trung bình của một số vùng khác và của cả

nước . Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về

xây dựng và phát triển Tây Nguyên chưa tốt,

thiếu sự chỉ đạo thống nhất trong việc thực

hiện quy hoạch từng địa phương với phát triển

chung toàn vùng. Tình trạng phát triển tự phát

của một số lĩnh vực (cà-phê, dâu tằm , di dân tự

do... ) làm phá vỡ sựcân đối, gây biến động về

thị trường và đời sống xã hội. Khâu tổ chức

cán bộ còn quá nhiều yếu kém, đội ngũ cán bộ

vừa yếu về trình độ quản lý, vừa xa rời dân,

việc đào tạo bố trí cán bộ người dân tộc tại chỗ

bị hụt hẫng, cán bộ điều từ nơi khác đến lại

không biết tiếng dân tộc , không am hiểu

phong tục tập quán , rất khó gần gũi dân ,

không đi sâu đi sát để nắm được tâm tư nguyện

vọng của nhân dân .

Tình hình Tây Nguyên trong những năm

gần đây, nhất là qua sự kiện xảy ra vào tháng

2-2001, và đặc biệt là sự kiện từ ngày 10 đến

ngày 11-4 vừa qua đã bộc lộ rõ tình trạng

không những yếu kém về các mặt phát triển

kinh tế mà còn rất nhiều vấn đề về xã hội, về

tổ chức bộ máy chính quyền cũng cần phải

được xem xét một cách thấu đáo . Những yếu

kém nêu trên không phải là vấn đề mới , mà là

những khó khăn , vướng mắc kéo dài nhiều

năm, đã trở thành vấn đề chính trị - xã hội bức

xúc, tiềm ẩn những yếu tố bất ổn , làm cho

nông nghiệp Tây Nguyên (nhất lànhững vùng

trước đây là căn cứ cách mạng) đến nay nhiều

nơi vẫn ở trong tình trạng trì trệ , lạc hậu so với

nhiều vùng trong cả nước , là kẽ hở cho địch lợi

dụng tuyên truyền xúi giục đồng bào chống lại

Đảng, chống lại cách mạng .

Với tình hình như vậy, vấn đề cấp bách

đang đòi hỏi cả nước phải tập trung , quan tâm

nhiều hơn , nhanh chóng giải quyết những

vướng mắc , khó khăn , sớm đưa nông thôn Tây

Nguyên ra khỏi tình trạng lạc hậu, làm cho

kinh tế - xã hội Tây Nguyên tiến kịp với trình

độ phát triển chung giữa các vùng, các khu vực

trong cả nước.

ra

Thời gian qua, Quyết định của Thủ tướng

Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội Tây

Nguyên đến năm 2010, nhất là Quyết định về

kế hoạch 5 năm giai đoạn 2001-2005 ,
đã đề

nhiều chủ trương , chính sách phù hợp, tích

cực và cụ thể . Song, trên một số lĩnh vực về

kinh tế - xã hội vẫn còn mang tính chất định

hướng, cần phải được cụ thể hóa.

vè mặt kinh tế, bằng những chính sách có

tính đột phá, cùng với những ưu tiên phù hợp

với đặc điểm mang tính đặc thù của Tây

Nguyên, xây dựng các dự án tập trung , nhằm

thu hút tối đa các nguồn lực của cả nước và
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một phần có chọn lọc từ bên ngoài về vốn,

khoa học - công nghệ, bảo đảm đủ sức cho

việc xây dựng và phát triển Tây Nguyên, để

trong một vài năm, Tây Nguyên sớm hình

thành được một số ngành kinh tế mũi nhọn ,

thực sự mạnh, đủ sức lỗi kéo các ngành kinh tế

khác cùng phát triển , tiến tới xây dựng Tây

Nguyên thành vùng kinh tế động lực .

Về mặt xã hội, cần xây dựng một hệ thống

chính sách phát triển xã hội đồng bộ , có hệ

thống giải pháp mang tính đặc thù, nhằm giải

quyết những vấn đề xã hội một cách cụ thể,

phù hợp với trình độ, tập quán của vùng

Trước mắt, tập trung giải quyết những vấn đề

xã hội bức xúc, chấm dứt tình trạng du canh ,

du cư, hạn chế cao nhất tình trạng di dân tự do ,

bố trí lại dân cư theo hướng quy hoạch lâu dài ,

phân bố lại lao động, sớm có phương án giải

quyết vấn đề sản xuất cho đồng bào một cách

căncơ theo hướng chuyển đổimạnhmẽ cơ cấu

kinh tế , cơ cấu sản xuất , phát triển đa dạng

ngành nghề, giải quyết tốt lao động và việc

làm , chuyển một bộ phận quan trọng laođộng

nông nghiệp qua lao động ngành nghề, nhất là

những ngành nghề truyền thống . Đối với bộ

phận không thểchuyển đổi ngành nghề, phải

có phương án giải quyết đủ đất sản xuất theo

kế hoạch định canh, định cư , ổn định đất đai

canh tác, ổn định việc làm , tăng cường công

tác và hiệu quả xóa đói giảm nghèo, nâng cao

mức thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào

một cách bền vững . Xây dựng những dự án

khả thi nhằm hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo

vùng sâu vùng xa; đầu tư phát triển y tế để

chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho đồng bào,

thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo , bố trí sử

dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ; phát

triển mạnh sự nghiệp giáo dục, phấn đấu trong

thời gian ngắn giúp cho đồng bào các dân tộc

thiểu số ở Tây Nguyên đọc thông, nói thạo chữ

viết và tiếng nói phổ thông để đồng bào có

điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ

thuật, tiếp thu tốt chủ trương của Đảng và

chính sách của Nhà nước, góp phần thu ngắn

khoảng cách về trình độ dân trí trong cộng

đồng các dân tộc anh em.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã và đang

có những chủ trương , chích sách tích cực để

tập trung giải quyết tốt nhất những vấn đề bức

xúc về kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Đây

là yếu tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy Tây

Nguyên phát triển nhanh hơn , là điều kiện để

thực hiện tốt nhất chính sách đại đoàn kết toàn

dân tộc của Đảng và là cơ hội để sớm đưa

nông thôn Tây Nguyên ra khỏi tình trạng lạc

hậu ,tạo tiền đề thực hiện thành công sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Tuy

vậy, để Tây Nguyên có những chuyển biến

nhanh hơn , mạnh hơn , sớm theo kịp với trình

độ phát triển chung, vấn đề đặt ra là, phải coi

việc xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế ,

thành vùng kinh tế động lực là vấn đề có ý

vững mạnh về quốc phòng an ninh tiến tới

nghĩa chiến lược . Đây là nhiệm vụ không chỉ

riêng của Tây Nguyễn , mà là nhiệm vụnằm

trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã

hội chung của cả nước. Bảo đảm thống nhất

giữa quy hoạch phát triển ngành và phát triển

từng khu vực, gắn chặt giữa kinh tế trung ương

vớikinh tế địa phương.

Nguồn lực cho phát triển Tây Nguyên

không chỉ có ở Tây Nguyên, mà là tổng hợp từ

sự giúp đỡ của Trung ương , của nhiều địa

phương, của nhiều bộ, ngành, nhiều cấp, nhiều

lĩnh vực. Có như vậy, Tây Nguyên mới có thể

phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ, khai thác tốt

nhất các tiềm năng lợi thế của vùng, nhằm

phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao và

bền vững; sớm đưa Tây Nguyên thoát khỏi

tình trạng lạc hậu và đói nghèo, đập tan mọi

âm mưu và ý đồ đen tối của các thế lực thù

địch , giữ cho Tây Nguyên bình yên, ổn định và

phát triển . D
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Các khu công nghiệp , khu chế xuất động sản xuất, kinh doanh

trong quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước

C

đời sống xã hội?

thế nào để việc phát triển

nền kinh tế của nước ta vừa

đạt được sự tiến bộ mà

không bị lệ thuộc vào các

nền kinh tế khác đã phát

triển trước ta hàng trăm

năm ? Có nghĩa là một mặt,

phải bảo đảm được sự xây

dựng và phát triển kinh tế

theo định hướng riêng ;

nhưng mặt khác, phải bảo đảm được sự hội

nhập kinh tế quốc tế và độc lập về chính trị .

NGÔ HƯỚNG

ÔNG nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế

là một xu hướng có tính quy luật của

quá trình phát triển các nền kinh tế .

Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa,

hiện đại hóa kinh tế, tùy điều kiện và bối cảnh

thực hiện khác nhau mà phương pháp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa có thể khác nhau .

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

chính là quá trình tập trung hóa, chuyên môn

hóa sản xuất trong tiến trình phân công lại lao

động của nền kinh tế . Việt Nam tiến hành

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước trong

bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiến vào giai

đoạn hậu công nghiệp; giai đoạn cách mạng

thông tin và tự động hóa ; giai đoạn toàn cầu

hóa kinh tế . Với bối cảnh đó, công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam có những

thuận lợi và khó khăn nhất định ; trong đó khu

công nghiệp , khu chế xuất có một vị trí

trọng trong việc góp phần thực hiện công

quan

nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đi đến

thắng lợi .

Có thể nói, thời đại đã tạo cho đất nước ta

tiếp cận một thời kỳ đầy thử thách . Đó là làm

thế nào để tiếp nhận các thành tựu khoa học -

công nghệ của nhân loại một cách nhanh nhất ;

vận dụng chúng thành công nhất vào hoạt

Kinh nghiệm cho thấy, muốn xây dựng một

thế nước vừa mạnh vừa phát triển độc lập với

các nước khác trên thế giới , phải thực hiện quá

trình phân công lao động quốc tế . Trong đó,

mỗi một nước tham gia vào phân công lao

động quốc tế sẽ trở thành một bộ phận của một

"siêu chỉnh thể" vĩ đại nhất là nền kinh tế thế

giới.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập các khu

công nghiệp, khu chế xuất chính là thực hiện

việc tập trung hóa sản xuất để thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vì , khu công

nghiệp, khu chế xuất tạo ra một thể chế mới ,

mà ở đó, nó cho phép tiếp nhận các thành tựu

khoa học - công nghiệp hiện đại nhất của thế

giới, để vận dụng vào hoạt động sản xuất;

cung ứng cho nền kinh tế những sản phẩm

thay thế cho sản phẩm nhập khẩu, hoặc để

xuất khẩu mà chủ yếu vẫn là để xuất khẩu .

Tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu bằng

cách sử dụng nhân lực và nguyên liệu tại chỗ,

trên cơ sở sử dụng các công nghệ hiện đại - đó

* PGS, TS , Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân

hàng Thành phố Hồ Chí Minh
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chính là bắt đầu quá trình tham gia vào phân

công lao động quốc tế . Ngày nay, việc tổ chức

sản xuất, đặc biệt là sảnxuất sản phẩm xuất

khẩu cần phải được tập trung vào các khu sản

xuất, tách biệt với các khu dân cư , các khu văn

hóa, các khu vực xanh ... là điều rất quan trọng .

Sự quan trọng đó trước hết là để bảo đảm cho

việc tổ chức, quản lý được dễ dàng ; bảo vệ

môi trường sinh thái được thuận lợi ; xây dựng

kết cấu hạtầng được tiết kiệm hơn ; và do đó

mà hạ chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm,

nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường

quốc tế.

Việc tiếp nhận những thành tựu khoa học -

công nghệ trong các khu chế xuất, khu công

nghiệp có một sự thuận lợi hơn hẳn với các

doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh phân tán

rải rác gắn với các khu dân cư, khu vực xanh ,

khu văn hóa... Vì rằng , trong các khu chế xuất,

khu công nghiệp các nhà đầu tư được hưởng

một số quy ché ưu đãi nhất định và đặc biệt là

những nhà đầu tư nước ngoài , họ tự quyết định

sản xuất cái gì và tiêu thụ ở đâu? Hẳn nhiên ,

họ sẽ nghĩ ngay đến các thị trường mà chính

nhà sản xuất đó am hiểu nhất . Nói khác đi,đó

là thị trường tại nước đầu tư và các thị trường

khác trên thế giới mà họ sẽ cungứng . Điều

này , các nhà sản xuất trong nước khổcó thể

"quamặt " các nhà sản xuất nước ngoài.

Khu công nghiệp, khu chế xuất còn là nơi

đào tạo ra một đội ngũ công nhân lành nghề và

tiên tiến cho nền kinh tế . Điều chắc chắn là,

khi các nhà đầu tư nước ngoài đến các khu

công nghiệp , khu chế xuất là nhằm sử dụng lực

lượng lao động và sử dụng các nguồn tài

nguyên tại chỗ như nguyên, nhiên, vật liệu , đất

đai... để sản xuất ra những sản phẩmcó lợi thế

cạnh tranh trên thế giới. Do vậy, phát triển các

khu công nghiệp , khu chế xuất sẽ tạo điều kiện

cho lực lượng lao động của nước ta tham gia

một cách tốt nhất vào quá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa ; quá trình tự đào tạo và phát

triển ; là cơ hội để tiếp thu tốt nhất công nghệ

sản xuất và công nghệ quản trị hiện đại của thế

giới. Như vậy, khu công nghiệp , khu chế xuất

chính là nơi đào tạo và tổ chức đội ngũ công

nhân có trình độ phát triển cao. Chính đội ngũ

này sẽ tiếp tục đi tiên phong trong quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất

nước .

Việc tổ chức khu công nghiệp, khu chế

xuất chính là thực hiện ýtưởng " đi tắt, đón

đầu" trong tiếp thu nền khoa học - công nghệ

của nhân loại một cách hiệu quả nhất; cũng

như tổ chức chuyên môn hóa sản xuất và phân

công lao động thuận lợi nhất. Phân công lại lao

động chínhlà thực hiện cơ cấu lại nền sảnxuất

của đất nước, nhằm khai thác các lợi thế của

nền kinh tế để thực hiện trao đổi sản phẩm với

các nước khác . Thời gian qua, việc xây dựng

các khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta

đã đạt được những thành công bước đầu; đặc

biệt là đã rút ra được những bài học kinh

nghiệm cho sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa . Theo chúng tôi , thời gian qua các khu

công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta đã đạt

được các thành công sau đây :

- Tạo ra một bước nhảy vọt trong việc sản

xuất những sản phẩm có chất lượng cao thay

thế hàng nhập khẩu . Góp phần nâng cao kim

ngạch xuất khẩu của nềnkinh tế và ổn định thị

trường ngoại hối .

- Tạo ra được một lượng công ăn việc làm

thất
lớn , góp phần giải quyết có hiệu quả nạn

nghiệp ở nước ta . Góp phần đào tạo đội ngũ

công nhân mới , có trình độ kỹ thuật, kỷ luật

cao.

- Góp phần nâng cao thu nhập quốc dân , ổn

định đời sống kinh tế - xã hội .

-
Tạo điều kiện sử dụng các nguồn nguyên,

nhiên, vật liệu tại chỗ; khai thác lợi thế tiềm

tàng của nền kinh tế đất nước .

- Tạo tiền đề cho việc phát triển các ngành

kinh tế công nghệ cao, phát triển phương thức
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quản trị mới (theo tiêu chuẩn ISO chẳng hạn)

theo chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện và tiền

đề để hội nhập kinh tế quốc tế .

Có thể nói , các khu công nghiệp, khu chế

xuất đã có những đóng góp to lớn và thiết thực

cho nền kinh tế đất nước khi bước vào giai

đoạn mới của tiến trình công nghiệp hóa, hiện

đại hóa và hội nhập .

Tuy nhiên , do bước đầu làm khu công

nghiệp, khu chế xuất, nên còn có những hạn

chế, thiếu sót là tất yếu . Có thể nêu một số hạn

chế trong xây dựng khu công nghiệp, khu chế

xuất thời gian qua như sau :

-
Việc quy hoạch, xây dựng các khu công

nghiệp, khu chế xuất còn phân tán , nhỏ lẻ nên

hiệu quả chưa cao.

Các thành phố lớn trong nước như Hà Nội ,

Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng... đã có

nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Các tỉnh

khác cũng có các khu công nghiệp. Xét về yêu

cầu pháttriển của địa phương thì điều đó là

hợp lý, công bằng . Song, xét về sự phân công

lao động trên phạm vi cả nước thì việc thành

lập quá nhiều khu công nghiệp sẽ dẫn đến chi

phí xây dựng kết cấu hạ tầng rất cao ; việc liên

kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành cũng

thấp , chi phí quản lý cao v.v.. dẫn đến hiệu quả

kinh tế chung thấp; nhất là trong việc xử lý

môi trường sinh thái, trong phân công xây

dựng các vùng kinh tế đặc thù ...

Nếu như mỗi địa phương đều có khu công

nghiệp, khu chế xuất, thì vấn đề môi trường sẽ

là một thách thức đối với cả nước . Và như vậy,

ở đâu sẽ có các khu kinh tế du lịch sinh thái
du lịch sinh thái

sạch , khu kinh tế chăn thả gia súc, nuôi trồng

thủy sản , trồng rau sạch... đáp ứng các nhu cầu

của đời sống xã hội?

- Nhiều vấn đề quan trọng khác đối với các

khu công nghiệp, khu chế xuất như xử lý rác

thải, xây dựng khu nhà ở, nơi sinh hoạt cho

công nhân , chợ, trường học , cơ sở y tế , v.v ..

gần như chưa được đặt ra trong quy hoạch xây

y

dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất thời

gian qua. Từ đó, đang và sẽ làm nảy sinh

những vấn đề phức tạp như ách tắc giao thông ,

trật tự trị an , vệ sinh môi trường, sinh hoạt tinh

thần , v.v ..

Nước ta là một nước nông nghiệp, nên phát

triển nông nghiệp, nông thôn được coi là một

vấn đề bức xúc và có tính chiến lược. Song ,

việc thu hút vốn đầu tư để sản xuất các sản

phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho phát triển

nông nghiệp, nông thôn chưa được quan tâm

đúng mức . Chẳng hạn , việc phát triển các nhà

máy phân bón, các nhà máy sản xuất các chế

phẩm phục vụ nông nghiệp như thuốc kích

thích các loại cây trồng, thuốc trừ sâu... vẫn

chưa được quan tâm đúng mức trong chiến

lược phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất .

Để phát triển các khu công nghiệp, khu chế

xuất một cách hiệu quả (nhìntrên bình diện cả

nước trong phân công lao động mới) theo

chúng tôi , cần có những giải pháp sau đây :

Thứ nhất, Nhà nước cần có quy hoạch tổng

thể các vùng kinh tế cho cả nước; trong đó, cần

làm rõ các khu vực kinh tế đặc thù như kinh tế

du lịch , kinh tế công nghiệp, kinh tế nông

nghiệp, kinh tế kỹ thuật cao v.v.. Xây dựng các

vùng kinh tế chăn nuôi gia súc, nuôi trồng

thủy sản ; các vùng kinh tếsản xuất nhiên liệu ,

năng lượng, các khu công nghiệp hóa chất, các

khu dịch vụ đào tạo , nghiên cứu , v.v.. trong

quá trình hình thành vàxây dựng các khu chế

xuất, khu công nghiệp. Thực tế cho thấy , hiện

mỗi địa phương đều muốn phát triển thành

một chỉnh thể kinh tế tổng hợp có đủ các lĩnh

vực công, nông nghiệp, dịch vụ . Điều đó tất

yếu sẽ dẫn đến việc nhiều sản phẩm giữa các

địa phương cạnh tranh nhau dữ dội . Khi thế

giới đang đi dần vào phân công lao động quốc

tế và hợp tác kinh tế quốc tế thì nền kinh tế

nước ta đang diễn ra sự cạnh tranh trên phạm

vi hẹp và nhất là cạnh tranh mà không có sự

liên kết để phát triển bền vững.
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Theo chúng tôi , việc phát triển kinh tế đất

nước , nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa,

hiện đại hóa chúng ta cần tự trả lời thấu đáo

các câu hỏi : phát triển cái gì? Phát triển ở đâu ?

Tuyệt đối không vì nhu cầu thu hút vốn đầu tư

nước ngoài mà chịu sự chi phối về mục tiêu

của các nhà đầu tư ; từ đó vội vã đưa ra các khu

quy hoạch chưa được thẩm định một cách đầy

đủ, chu đáo .

Chúng ta có 2 trung tâm khoa học - kỹ

thuật lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí

Minh. Đây đồng thời cũng là hai trung tâm

chính trị - văn hóa lớn ở hai đầu đất nước, rất

thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ đào

tạo , nghiên cứu khoa học , phát triển các ngành

kinh tế sạch như du lịch , văn hóa - nghệ thuật ,

báo chí, công nghệ thông tin , v.v.. Vì vậy, việc

phát triển nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất

ở Hà Nội và Thành phốHồ Chí Minh, xét về

lâu dài có thể nói là lợi bất cập hại . Bởi trên

thực tế , việc phát triển các ngành kinh tế như

thương mại , du lịch , tài chính - ngân hàng ,...

mới là những ngành kinh tế có thu nhập cao và

phù hợp với các thành phố có nhiều chứng tích

lịch sử , gắn liền với nền văn hóa - nghệthuật

lâu đời của đất nước. Do đó, việc pháttriểncác

khu công nghiệp, khu chế xuất cần xem xét

phát triển ở cácvùng xa đô thị nội thành , và

nên tập trung vào các vùng mà đất đai canh tác

nông nghiệp không hiệu quả; thậm chí là phải

ưu tiên cho các địa phương không thuận lợi về

phát triển nông nghiệp.

Cũng không nhất thiết xem việc thu hút

vốn đầu tư nước ngoài như là một chỉ tiêu thi

đua của các địa phương . Chúng ta có thể thấy

dọc quốc lộ 1A , đoạn từ Thành phố Hồ Chí

Minh về Tiền Giang hiện đã mọc lên nhiều

nhà máy như là những "tiểu khu công nghiệp "

ven hai bên đường . Điều này, xét về kinh tế , có

vẻ như rất đỡ tốn kém chi phí xây dựng kết cấu

hạ tầng , chi phí vận chuyển cho nhà đầu tư.

Song, về mặt xã hội thì thật khó nói hết những

thiệt hại . Trước hết, đó là đất nông nghiệp có

năng suất cao ở đây bị chuyển đổi mục đích sử

dụng . Trật tự giao thông hai ven đường trở nên

phức tạp không thể nào bảo đảm sự an toàn

cho một lượng người và xe cộ đi lại quá đông

đúc. Và điều quan ngại khác, là sự ô nhiễm

môi trường sẽ xảy ra cho đất nông nghiệp , nhất

là đối với dân cư sinh sống xung quanh các

nhà máy này trong tương lai. Chúng tôi cho

rằng , cần quy hoạch các khu công nghiệp , khu

chếxuất cách xa các trục đường lớn ít nhất là

một km trở lên và nhất thiết phải cách biệt các

khu dân cư , trường học , bệnh viện , khu văn

hóa, di tích lịch sử ... Làm được như vậy, xét về

lâu dài, các khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ

không gây hậu quả xấu; không phải di dời, vừa

tốn kém vừa ảnh hưởng đến hiệu quả của sản

xuất - kinh doanh của các nhà đầu tư nói

chung.

Thứhai, cần hết sức quan tâm đến đời sống

ăn ở, sinh hoạt văn hóa, học tập , chăm sóc sức

khỏe cho công nhân và gia đình công nhân ở

các khu chế xuất, khu công nghiệp để tạo ra

một môi trường an toàn cả về vệ sinh , đời

sống ; cả về sự phát triển toàn diện của con

người trong xã hội công nghiệp .

Thứ ba , cần quy hoạch những khu công

nghiệp, khu chế xuất lớn ở nhữngđịa phương

có các điều kiện đất đai , môi trường thuận lợi

và huy động vốn đầu tư từ nhiều địa phương

khác và cả nước ngoài, nhằm tạo ra sự phân

công lao động hiệu quả nhất trong chặng

đường tiếp theo .

Ở một nước nhỏ, đất chật người đông, ...

như nước ta, việc phát triển khu công nghiệp,

khu chế xuất là một hướng đi đúng đắn và phù

hợp xu thế thời đại . Nhưng, có một chiến lược

đúng để đạt hiệu quả cao và phát triển bền

vững ; bảo đảm có những đột phá và đóng góp

to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, đang là những trăn trở và tâm

huyết của Đảng, Nhà nước cũng như mỗi

người dân nước Việt Nam . Q
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1

T

THỰC hiện chủ trương nhất quán của

Đảng về xã hội hóa giáo dục ,tạo điều

kiện để mọi công dân có cơ hội học tập ,

nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu hội nhập

trong xu thế toàn cầu hóa , Trường Đại học

Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh là một

trong những đơn vị được giao nhiệm vụ thực

hiện loại hình đào tạo từ xa - một phương thức

xã hội hóa giáo dục. Bằng nỗ lực và tâm huyết

của đội ngũ cán

bộ , giáo viên

nhà trường , sau

10 năm, loạ

hình đào tạo

này đã mở ra

một hướng đi

mới cho những

ai có ý chí học

tập mà không

có điều kiện

đến truong,

trên một địa

bàn rộng lớn : từ

Đà Nẵng đến

Cà Mau.

nhiều hạn chế; trong khi cánh cửa vào đại học

tập trung không thểrộng mở đối với tất cả mọi

người, thì đào tạo từ xa có vai trò đặc biệt quan

trọng trong việc nâng cao trình độ dân trí, xây

dựng một xã hội học tập xứng đáng với truyền

thống hiếu học của dân tộc ta , cũng như góp

phần thiết thực thực hiện chủ trương xã hội hóa

giáo dục của Đảng và Nhà nước ta...

Sở dĩ loại hình này có sức thu hút và hấp

dẫn làlà bởi

người học sau

khi tốt nghiệp

được cấp văn

bằng có giá trị

tương đương

với văn bằng

chính quy cùng

ngành học, cấp

học; được Nhà

nước bảo đảm

cả về pháp lý

Đào tạo từ xa - một loại hình

thực hiện xã hội hóa giáo dục

cần được nhân rộng

Cơ hội học tập cho mọi người

Đào tạo từ xa là một phương thức đào tạo

không mới so với khu vực và trên thế giới,

nhưng lần đầu tiên được đưa vào trong hệ

thống giáo dục quốc dân ở nước ta . Dựa trên cơ

sở phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu của

người học và dưới sự tổ chức, hướng dẫn , cung

ứng học liệu của cơ sở đào tạo, mục đích chung

nhất mà đào tạo từ xa hướng tới là giúp những

người đang làm việc , nhất là những người ở

vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đến

trường thường xuyên nhưng có nguyện vọng

được học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến

thức góp phần hoàn thiện năng lực chuyên

môn. Đối với nước ta , do nhiều nguyên nhân

khác nhau mà quy mô giáo dục, nhất là giáo

dục đại học theo hình thức truyền thống còn rất

TRIỀU HẢI HOÀNG
và giá trị sử

dụng như mọi

văn bằng khác .

Đặc biệt, những

người tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư hệ giáo dục từ

xa vẫn được tiếp tục học lên bậc sau đại học .

Do đặc thù của loại hình, nên thay vì tổ chức

thi tuyển "đầu vào" , đào tạo từ xa chỉ xét tuyển

và không đào tạo theo niên chế, học kỳ mà đào

tạo theo học phần , tín chỉ . Các môn học được

cấu trúc khá độc lập, học viên có thể chủ động

cả về thời gian (có thể học bất kỳ lúc nào) và

không gian (học bất kỳ ở đâu) trong suốt quá

trình theo học . Người học có thể làm chủ tiến

độ học và lượng kiến thức mà mình cần . Đào

tạo từ xa là cơ hội và môi trường học tập suốt

đời cho mọi loại đối tượng . Ở Trường Đại học

Mở - Bán công Thành phố Hồ Chí Minh , loại

hình đào tạo từ xa đã thực sự "mở" , với việc

đào tạo cử nhân , kỹ sư thực hành các ngành

kinh tế , văn hóa, khoa học - kỹ thuật, công

Số 17 (tháng 9năm 2004 )
59



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

nghệ sinh học, tiếng Anh , tin học, ... Người học

chủ yếu tự học qua học liệu như giáo trình ,

băng hình , băng tiếng , v.v .. thông qua việc sử

dụng các phương tiện nghe - nhìn cá nhân; qua

đài phát thanh; ở cấp độ cao hơn là qua truyền

hình , hoặc các tổ hợp truyền thông đa phương

tiện ... Đối tượng theo học từ xa phần lớn là cán

bộ , công chức và người lao động nghèo, nên

bằng cách lấy thu bù chi và điều tiết kinh phí từ

chính quy hỗ trợ tại chức nên học phí đào tạo từ

xa được giảm tới mức tối thiểu . Mỗi môn học,

trường chỉ thu học phí 70 000 đồng; đối với hệ

cử nhân, tính chung cả khóa học , tổng chi phí

toàn bộ là 3 500 000 đồng (bao gồm cả lệ phí

ôn thi hết môn, thi tốt nghiệp, cấp bằng...).Với

các điều kiện thông thoáng như trên , đào tạo từ

xa của Trường Đại học Mở - Bán công Thành

phố Hồ Chí Minh đang luôn mở rộng cửa để

tiếp nhận mọi đối tượng có nhu cầu học tập, từ

công nhân, nông dân, đồng bào các dân tộc

thiểu số đến những cán bộ, công chức đang làm

ăn , công tác trên mọi vùng, mọi miền với điều

kiện là người theo học phải không ngừng phát

huy khả năng tự học, tự rèn luyện với một tinh

thần học tập kiên trì, nghiêm túc .

Những kinh nghiệm ban đầu

Bằng việc phát huy nội lực là chính và với

quyết tâm góp phần khẳng định chủ trương

đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa dạng

hóa loại hình đào tạo và xã hội hóa giáo dục,

Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố

Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng

ghi nhận .

Trong 10 năm ( 1993 - 2003 ) , Trung tâm

Đào tạo từ xa của trường đã thu hút trên 11.000

người theo học , trong đó có trên 3 000 học viên

đã tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân . Nhờ tích cực

mở rộng địa bàn liên kết đào tạo , đến nay

trường đã xác lập quan hệ với các trường đại

học tại chức, các trung tâm giáo dục thường

xuyên , trường cao đẳng cộng đồng của 17 tỉnh

và thành phố khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở

vào. Số học viên đăng ký theo học không

ngừng tăng qua các năm : từ 630 học viên

(năm 2000 ) lên trên 8 000 học viên (năm học

2003 - 2004) . Một trong những thành quả là đã

hình thành và khẳng định được một phương

thức học tập thiết thực với mọi đối tượng và

phù hợp với thực tiễn của đất nước. Cùng với

việc khai thác các thế mạnh và tận dụng tốt các

điều kiện , trường đã vận dụng linh hoạt các cơ

chế trong đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện

kinh tế - xã hội của từng vùng để thực sự hấp

dẫn người học. Đặc biệt, việc mở rộng và đa

dạng hóa ngành nghề đào tạo đã tạo ra nhiều cơ

hội khác nhau cho người học chủ động lựa

chọn.

Từ những kết quả đó, sau 10 năm thực hiện

loại hình này , Trường Đại học Mở - Bán công

Thành phố Hồ Chí Minh đã rút ra những bài

học sau đây :

Một là , phải xây dựng được một chương

trình đào tạo bảo đảm phù hợp với đặc điểm

của từng địa bàn, nhất là phải thích hợp với

hoàn cảnh và điều kiện của người học. Nội

dung đào tạo phải bảo đảm cập nhật hóa kiến

thức; dễ tiếp thu , dễ vận dụng vào thực tiễn

công việc của người học. Nếu được tổ chức

chặt chẽ và đúng quy trình thì về mặt chất

lượng , đào tạo từ xa cũng sẽ không thua kém

bất kỳ một hình thức giáo dục nào khác; chỉ

khác là ở phương pháp học tập và phương pháp

truyền đạt kiến thức .

Hai là , đào tạo từ xa là một loại hình mới mẻ

nên trong quá trình hình thành tất yếu sẽ gặp

nhiều trở ngại. Để loại hình này nhanh chóng đi

vào ổn định và theo kịp với thực tiễn , cùng với

xác định đúng mục tiêu đào tạo , tăng cường cơ

sở vật chất bảo đảm việc dạy và học theo tinh

thần phát huy nội lực là chính thì vấn đề có tính

quyết định là phải có một đội ngũ cán bộ , giảng

viên thực sự có năng lực và tâm huyết. Do đối
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tượng theo học đa phần bị gián đoạn về kiến

thức nên khả năng tiếp nhận có nhiều hạn chế,

đòi hỏi người thầy phải có trình độ chuyên

môn, trình độ quản lý vững vàng ; nhạy bén và

linh hoạt trong xử lý những vấn đề nảy sinh

trong quá trình thực hiện . Nhưng bao trùm trên

hết là lòng yêu nghề, sự thấu hiểu và sẻ chia

của người dạy đối với và dành cho những người

theo học .

Ba là , phải không ngừng phát huy phương

châm "ba liên kết" và "hai kết hợp" . " Ba liên

kết" gồm liên kết giữa nhà trường - đài phát

thanh - các trung tâm giáo dục ở cơ sở (đại học

tại chức, các trung tâm giáo dục thường

xuyên.... "Hai kết hợp" là kết hợp giữa đào tạo

truyền thống (mặt giáp mặt, với 20% thời

lượng) với đào tạo từ xa (chủ yếu thông qua đài

phát thanh - truyền hình, với 80% thời lượng

học và ôn thi) . Trong khi mô hình đào tạo từ xa

chưa có tiền lệ thì "ba liên kết" có thể nói là

một sự linh hoạt, sáng tạo của nhà trường. "Hai

kết hợp" cho phép trường mở thêmnhiều ngành

nghề đào tạo, không chỉ ở những ngành nhân

văn , ngoại ngữ , luật, ... như hiện nay, mà trong

tương lai còn có thể mở thêm các ngành kỹ

thuật khác , đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng

đa dạng của quần chúng lao động.

Bốn là , thường xuyên sơ kết , tổng kết công

tác đào tạo cả trên tổng thể cũng như ở từng cơ

sở ; trong đó, phải đánh giá một cách cụ thể và

nghiêm túc những thành công, nhất là những

yếu kém , hạn chế để chấn chỉnh kịp thời.

Để " xa " ... hóa gần

Đào tạo từ xa - một loại hình mới mẻ của

Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố

Hồ Chí Minh - đang trong thờikỳ tích lũy các

điều kiện để hướng tới sự ổn định . Phương

châm của trường là càng “ xa” càng phải theo

dõi sát sao để hoạt động đào tạo càng "gần " lại .

Để thực hiện phương châm đó, quyết tâm của

nhà trường là nội dung chương trình đào tạo

phải gần gũi với đời sống thực tiễn ; lớp học

được đưa đến gần người học hơn ... Nhưng nếu

chỉ bằng nội lực và cố gắng của riêng nhà

trường thì chưa đủ. Thẳng thắn và đầy trách

nhiệm, nhà trường mạnh dạn thừa nhận những

hạn chế, yếu kém của mình . Xét về tổng thể ,

hiện nay , cơ sở vật chất phục vụ đào tạo từ xa,

nhất là phương tiện phục vụ học tập còn rất

thiếu thốn và đơn điệu (cụ thể là các phương

tiện thiết bị về tiếng và hình ). Công tác giáo vụ

của loại hình này cũng chưa có nhiều kinh

nghiệm và chưa được chuẩn bị chu đáo; ... Một

trong những nguyên nhân là, ngoài sự yếu kém

về năng lực quản lý còn có một phần do nguồn

kinh phí của trường quá nhỏ bé ; trong khi từ

năm 1995 đến nay, loại hình đào tạo từ xa của

trường chưa được nhận một nguồn kinh phí hỗ

trợ nào từ phía Nhà nước .

Để phát triển loại hình đào tạo từ xa, cần có

một số giải pháp sau :

Thứ nhất, Nhà nước cần ưu tiên đầu tư có

trọng điểm để khuyến khích , phát triển mô hình

đào tạo từ xa và đầu tư cho chương trình , mục

tiêu để không ngừng khai thác và phát huy

những ưu điểm và lợi thế riêng có của loại hình

này . Những đơn vị làm tốt , làm hiệu quả và hứa

hẹn thành công, cần được quan tâm tạo điều

kiện , trước hết là về mặt tài chính để từng bước

khẳng định tính khả thi của mô hình .

Thứ hai, trong việc đầu tư cho giáo dục nói

chung, cho đào tạo từ xa nói riêng , cần bảo đảm

sự hài hòa, cân đối và công bằng giữa các mô

hình , các khu vực cũng như giữa các đơn vị có

cùng loại hình như nhau . Nói cách khác , để đào

tạo từ xa có điều kiện phát triển , điều cần kíp

nhất là phải có một hệ thống cơ sở vật chất

tương xứng , đủ sức thực thi nhiệm vụ, góp phần

vào thắng lợi của Chiến lược phát triển giáo

dục - đào tạo do Chính phủ hoạch định cho giai

đoạn 2000 - 2010,

(Xem tiếp trang 69 )
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Thách thức của sự phát triển

những hướng đi và xu thế phát

triển , biết cách tận dụng triệt để

và có hiệu quả những thành quả

và quá trình đào tạo cử nhân tài năng của cuộc cách mạng khoa học

ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

NGUYỄN VĂN MẬU

1 - Khoa học - công nghệ và thách thức

của quá trình phát triển

Thế kỷ XX là thế kỷ của cáccuộc cách mạng

vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển nhân loại. Các

cuộc cách mạng này diễn ra trong các lĩnh vực ,

như : xã hội , kinh tế , khoa học - công nghệ... Đặc

biệt, với vai trò là động lực của sự phát triển , các

cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - công

nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ tới chính

sách phát triển kinh tế , xã hội của tất cả các nước

trên thế giới . Nền tảng của các cuộc cách mạng

này là những phát kiến vĩ đại và những đổi mới

công nghệ có tính đột phá trong các lĩnh vực

khoa học tự nhiên, khoa học - công nghệ... diễn

ra suốt thế kỷ XX vừa qua.

Nhờ các thành tựu kỳ diệu của khoa học

công nghệ mới, chẳng hạn như các phát minh về

vi mạch, kỹ thuật số hóa, công nghệ la-de ... hay

các phát minh về kỹ thuật thông tin , những giai

đoạn quá độ căn bản của xã hội công nghiệp lên

xã hội thông tin đang diễn ra với nhịp độ nhanh

chóng . Nếu trước đây, loài người phải mất hơn

1 700 năm để trải qua xã hội nông nghiệp ,

khoảng 200 năm để chuyển lên xã hội công

nghiệp, thì ngày nay, các đột phá về khoa học -

công nghệ mới đã cho phép, chỉ trong vòng chưa

đầy 30 năm, con người có thể bước vào một xã

hội thông tin đầy hứa hẹn . Đây vừa là thời cơ,

vừa là nguy cơ. Bởi vì , nếu không nắm bắt được

·

-

công nghệ hiện đại; cũng như

nếu không có đường lối và các

đối sách kịp thời có căn cứ thật

sự khoa học đối với những diễn

biến có tính bột phát của cuộc

cách mạng này để hạn chế những

tác động tiêu cực của nó, thì

nguy cơ lạc hướng và tụt hậu sẽ

là điều không tránh khỏi , nhất là đối với các

nước đang phát triển . Điều này sẽ diễn ra ngày

càng nhanh chóng, bởi nhịp độ phát triển của

cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại

đang diễn ra với nhịp độ nhanh hơn rất nhiều so

với các cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

trước đây .

Thế giới đã bước sang thế kỷ XXI - thế kỷ

của sự bùng nổ thông tin , của sự phát triển của

công nghệ cao , của kinh tế tri thức và toàn cầu

hóa sâu sắc . Đất nước ta cũng đang trên con

đường công nghiệp hóa , hiện đại hóa. Là một

quốc gia tiến hành công nghiệp hóa sau so với

nhiều nước, thành công của chúng ta phụ thuộc

nhiều vào việc tiếp nhận và ứng dụng sáng tạo

kỹ thuật và công nghệ của nước ngoài , trong đó

khoa học cơ bản có một vai trò hết sức quan

trọng. Vì vậy, Đảng ta đã đặt công tác giáo dục -

gia . Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa

đào tạo vào vị trí hàng đầu của chính sách quốc

VIII) đã đề ra : "Muốn tiến hành công nghiệp

hóa, hiện đại hóa thắng lợi, phải phát triển

mạnh giáo dục , đào tạo, phát huy nguồn lực con

người,yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanhvà

bền vững" . Để làm được điều đó, giáo dục

Việt Nam nói chung, giáo dục đại học nói riêng,

phải có sự phát triển vượt bậc , đặc biệt là về mặt

* GS , TSKH, Hiệu Trưởng trường Đại học Khoa học Tự

nhiên , Đại học Quốc gia Hà Nội
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chất lượng , thích ứng được với thời đại và đáp

ứng được yêu cầu ngày càng cao của đất nước .

Các trường đại học phải tạo được chuyển biến

bản về chất lượng giáo dục, theo hướng tiếp cận

với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với

thực tiễn Việt Nam ; ưu tiên nâng cao chất lượng

đào tạo nguồn nhân lực , đặc biệt là nhân lực

khoa học - công nghệ trình độ cao , cán bộ quản

lý và kinh doanh giỏi .

Sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển , hệ

thống giáo dục đại học của nước ta đã thu được

nhiều thành tựu , góp phần đào tạo nguồn nhân

lực lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân

tộc , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Tuy nhiên , vẫn

còn những yếu kém, bất cập , nhất là chất lượng

đào tạo còn yếu, đào tạo chưa gắn với sản xuất,

đời sống; phương pháp giảng dạy còn lạc hậu,

chưa phát huy tính chủ động và tư duy của người

học . Mặt khác, có một thực tế là, trong tương lai

không xa, nhiều trường đại học và viện nghiên

cứu trong cả nước sẽ thiếu cán bộ giảng dạy

và cán bộ nghiên cứu giỏi trong lĩnh vực khoa

học cơ bản . Các cán bộ khoa học cơ bản được

đào tạo ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

trước đây đã ở độ tuổi trung bình trên 50. Trong

lúc đó, nhiều sinh viên ưu tú không muốn học

các ngành khoa học cơ bản (do tác động của

nền kinh tế thị trường) . Hơn nữa, chương trình

giáo dục đại trà chưa đáp ứng được việc đào tạo

tài năng trẻ ; sinh viên thiếu tài liệu thamkhảo

phương pháp và điều kiện giảng dạy còn lạc

hậu, v.v..

2 - Quá trình đào tạo cửnhân khoa học tài

năng ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Sớm nhận ra thực tế trên , Ban lãnh đạo Đại

học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệtDự án Đào

tạo Cử nhân khoa học tài năng nhằm đào tạo

cán bộ khoa học cơ bản cho cả nước. Ngày

10-6-1997, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa

học Tự nhiên đã ký Quyết định thành lập

Hệ đào tạo Cử nhân khoa học tài năng. Tháng

9-1997, khóa I, với 40 sinh viên ưu tú đã được

khai giảng .

Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng tuyển

chọn những học sinh trung học phổ thông xuất

sắc , có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo thành

những nhà khoa học - công nghệ giỏi , có lòng

yêu nước, có tri thức , có hoài bão lớn , đáp ứng

được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước . Thực tế 6 năm cho thấy ,

việc mở Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng là

đúng đắn và đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất

nước, thời đại . Bởi vì :

-

- Nước ta và đặc biệt là Trường Đại học Khoa

học Tự nhiên có đội ngũ cán bộ giảng dạy và

nghiên cứu khoa học cơ bản được đào tạo chính

quy, có năng lực , kinh nghiệm và tâm huyết, sẵn

sàng tham gia đào tạo và bồi dưỡng tài năng trẻ .

Học sinh Việt Nam có năng khiếu về các

môn khoa học tự nhiên , có gien thông minh .

Chính vì vậy , những môn học có tính khoa học

và lô-gích chặt chẽ như Toán, Vật lý ... rất phù

hợp. Chúng ta cũng đã có nhiều học sinh đạt

được nhiều giải trong nước và quốc tế trên các

lĩnh vực này .

-
- Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc

đào tạo tài năng trẻ .

Phương châm chung:

Ngay từ những năm 1965 - 1966 , Cố Thủ

tướng Phạm Văn Đồng đã giao cho Trường Đại

học Tổng hợp Hà Nội tuyển chọn và đào tạo các

năng khiếu toán học trẻ trong một hệcác"lớp

toán đặc biệt" , mà bây giờ thường được gọi là Hệ

Trung học phổ thông Chuyên Toán . Hiện nay ,

chúng ta đã có Hệ Trung học phổ thông Chuyên

Toán, Tin học , Vật lý , Hóa học, Sinh học ... tạo

nên một bước đột phá trong giáo dục mũi nhọn

ở bậc phổ thông . Do đó , chúng ta đã có nhiều

học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế để chọn

vào học các ngành khoa học cơ bản và công

nghệ của các trường đại học trong nước và quốc

tế. Đến nay, đã có những người trưởng thành , trở

thành giáo sư , nhà khoa học đầu ngành và các

nhà quản lý giỏi . Điều đó chứng tỏ , chúng ta đã

lựa chọn đúng bước đi ban đầu, tạo đà cho những

bước tiếp theo . Trong những năm qua, Đảng ủy,
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Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự

nhiên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo và thống

nhất đề ra 5 mục tiêu :

1 - Thu hút học sinh giỏi vào các ngành khoa

học cơ bản: Toán , Vật lý , Hóa học, Sinh học và

Khoa học Trái đất, để đào tạo các em thành

những học sinh giỏi của tương lai, nhằm bổ sung

cho đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản đang bị

hẫng hụt cả về số lượng và chất lượng .

2 - Thu hút các giáo sư , các giảng viên và các

nhà khoa học có kinh nghiệm giảng dạy , có trình

độ nghiên cứu khoa học cơ bản, tham gia giảng

dạy Hệ Đào tạo Cử nhân khoa học tài năng .

3- Viết những giáo trình chuẩn , góp phần

nâng cao chất lượng đào tạo đại học của nước ta

tầm khu vực và quốc tế .ngang

44 - Có chương trình đào tạo thích hợp , cải

tiến phương pháp giảng dạy, đặc biệt là sử dụng

công nghệ thông tin trong học tập và giảng dạy.

5 - Nâng cao trình độ ngoại ngữ của sinh

viên, để các em có thể nghe giảng và trao đổi

khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của mình .

Diện chọn sinh viên bao gồm :

Diện được tuyển thẳng

Đối tượng được tuyển thẳng là những học

sinh đã đạt giải Ô-lim-pích quốc tế hoặc giải

nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia về

một trong 5 môn : Toán, Tin học, Vật lý , Hóa

học , Sinh học , có nguyện vọng vào học ở

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên . Từ năm

2002, nhằm thu hút nhiều học sinh xuất sắc ở

bậc phổ thông trung học vào học, đối tượng

tuyển thẳng được mở rộng thêm tới: Học sinh

đạt giải nhì , giải ba trong kỳ thi chọn học sinh

giỏi quốc gia lớp 12 ; học sinh đạt hai giải (từ giải

khuyến khích trở lên ) cùng một môn trong kỳ thi

chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 .

Diện thi tuyển

Đối tượng thi tuyển là học sinh các trường

trung học phổ thông , không thuộc diện tuyển

thẳng, được xếp loại giỏi trong năm học lớp 11

và lớp 12 và đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

sinh vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên .

Thí sinh phải làm hai bài kiểm tra : Bài kiểm tra

đánh giá chỉ số thông minh và chỉ số sáng tạo ;

bài kiểm tra bằng hình thức tự luận sự hiểu biết

về xã hội .

Cho đến nay, Trường Đại học Khoa học Tự

nhiên đã tuyển chọn được 372 sinh viên cho 6

khóa; trong số đó, có nhiều học sinh đã đạt giải

trong các kỳ thi quốc tế , quốc gia và nhiều học

sinh giỏi trong cả nước . Cụ thể, có 67 học sinh

đạt giải quốc tế , 170 học sinh đạt giải quốc gia .

Sau hai năm đầu , đã có 74 sinh viên được cử đi

học ở nước ngoài , như Pháp , Mỹ, Nga, Nhật

khóa VI, có 67em được tuyển thẳng, 13 em đoạt

Bản , Ô -xtrây -li- a ... Trong số gần 100 sinh viên

huy chương quốc tế , trong đó có 3 Huy chương

Vàng quốc tế về Toán và 1 Huy chương Vàng

quốc tế về Vật lý (năm 2002). Hệ Đào tạo Cử

nhân khoa học tài năng đã thu hút được học sinh

của nhiều vùng trong cả nước, như : Cần Thơ ,

Đắc Lắc , Khánh Hòa, Sơn La, Yên Bái...

Từng học kỳ, hệ xét tuyển thêm những sinh

viên xuất sắc của hệ đại trà và chuyển những

sinh viên không đạt yêu cầu sang hệ đại trà.

Ngoài quyền lợi và nghĩa vụ như mọi sinh

viên khác, sinh viên của Hệ Đào tạo Cử nhân

khoa học tài năng còn được hưởng các quyền lợi

và nghĩa vụ : Không phải đóng học phí . Ngoài

học bổng khuyến khích học tập , sinh viên còn

được cấp học bổng khuyến khích tài năng, xét

theo kếtquả học tập . Được cung cấp các phương

tiện , trang thiết bị hỗ trợ học tập, nghiên cứu

hiện đại ; được cung cấp đầy đủ tài liệu , truy cập

in-tơ-nét miễn phí . Những sinh viên ở tỉnh xa

được cung cấp chỗ ở tốt , miễn phí . Được các nhà

khoa học đầu ngành , các giáo sư, tiến sỹ giỏi , có

uy tín , trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn nghiên

cứu khoa học. Được ưu tiên cử đi học tập ở nước

ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các

dự án hợp tác quốc tế phù hợp với mục tiêu đào

tạo cử nhân khoa học tài năng của nhà trường .

Sau khi tốt nghiệp , được ưu tiên xét chuyển tiếp

cao học, nghiên cứu sinh ; được ưu tiên chọn cử

đi nghiên cứu , học tập trên đại học ở nước ngoài,
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hoặc được ưu tiên tuyển chọn làm cán bộ giảng

dạy , cán bộ nghiên cứu của trường Đại học Quốc

gia Hà Nội, các trường đại học và các viện

nghiên cứu khác . Sinh viên không được tự ý bỏ

học, thay đổi ngành học hoặc chuyển đi học nơi

khác nếu không được phép của nhà trường .

Những sinh viên có kết quả học tập không đạt

yêu cầu phải chuyển sanghệ đào tạo đại trà .

Đê tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh

viên, ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị ... ,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã mời các

giáo sư , thầy cô giáo và các nhà khoa học cóuy

tín tham gia giảng dạy và trực tiếp hướng dẫn

sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các đề

tài khoa học cơ bản . Một số cán bộ lãnh đạo nhà

trường cũng trực tiếp tham gia giảng dạy các

chuyên đề . Trường cũng đã mời một số giáo sư

nước ngoài , nổitiếng, giảngcácchuyên đề về

Toán , Vật lý , Thiên văn . Hằng năm , Hệ Đào tạo

Cử nhân khoa học tài năng còn tổ chức lớp Vật

lý thiên thể , do các giáo sư nước ngoài đảm

nhiệm . Ngoài ra , để nâng cao năng lực ngoại ngữ

cho sinh viên, trường cũng đã mời giáo viên là

người Anh đến dạy môn tiếng Anh .

Chương trình học và phương pháp giảng dạy

được thực hiện với phương châm là cơ bản , hiện

đại và tốc độ . Các môn học chính và bài giảng

được biên soạn chi tiết , có tài liệu tham khảo

bằng tiếng nước ngoài. Tăng cường kỹ năng thực

hành, kiến thức thực tế , khuyến khích khả năng

sáng tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên .

Giảng dạy theo phương pháp gợi mở , thày giáo

không độc diễn để tăng cường khả năng tự học

và tự đào tạo của sinh viên v.v ..

Từ thực tiễn 6 năm thực hiện công tác đào tạo

cử nhân khoa học tài năng cho thấy :

1 - Nước ta có các khối chuyên với nhiều

giáo viên phổ thông giỏi . Từ đó, Hệ Đào tạo Cử

nhân khoa học tài năng đã tuyển chọn được một

đội ngũ học sinh giỏi , có hoài bão, có tư duy tốt,

có quyết tâm và nỗ lực cao trong học tập.

2 - Tập hợp được một đội ngũ cán bộ giảng

dạy có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết với

sinh viên . Do đó , chất lượng đào tạo đạt tầm

quốc tế . Kết quả đào tạo cho thấy , hằng năm , số

sinh viên thuộc diện xuất sắc và giỏi chiếm số

lượng lớn (trên 80% ) . Hiện nay, 100 % số sinh

viên khóa I , sau khi tốt nghiệp đã được chuyển

tiếp sinh. Trong số 21 sinh viên tốt nghiệp , có

2 người được đào tạo tiếp ở nước ngoài ( 1 ở Mỹ

và 1 ở Pháp ), 2 người giảng dạy ở Đại học Bách

khoa Hà Nội, 1 người công tác ở Viện Vật lý , số

còn lại được trường ký hợp đồng.

3 - Chủ trương mở Hệ Đào tạo Cử nhân khoa

học tài năng là đúng , đáp ứng sự mong mỏi của

đông đảo thày trò , và là một giải pháp tích cực

để đào tạo đội ngũ kế cận về khoa học cơ bản và

công nghệ cho đất nước. Hầu hết sinh viên dự thi

vào một số trường đại học của Pháp đều trúng

tuyển với kết quảcao. Nhiều sinh viên đạt kết

quả học tập thuộc loại giỏi, đứng thứ hạng cao

trong các trường nổi tiếng của nước ngoài .

4 - Hệ Đào tạo Cử nhân khoa học tài năng đã

có uy tín đào tạo ở cả trong nước và ngoài nước.

Càng ngày càng thu hút được nhiều học sinh giỏi

trong cả nước. Nhiều trường đại học, trong và

ngoài nước , đã có những cuộc gặp gỡ với Ban

Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

và Ban Điều hành Hệ Đào tạo Cử nhân khoa học

tài năng để trao đổi kinh nghiệm đào tạo tài

năng trẻ .

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước , sự

nỗ lực của thầy và trò Hệ Đào tạo Cử nhân khoa

học tài năng , việc đào tạo nguồn nhân lực tài

năng sẽ được nhân rộng . Sáng kiến tổ chức Hệ

Đào tạo Cử nhân khoa học tài năng của Đại học

Khoa Tự nhiên , Đại học Quốc gia Hà Nội,

không những góp phần đào tạo nhân tài cho đất

nước mà còn là một bước đột phá nhằm nâng cao

chất lượng đào tạo và thực hiện nhiệm vụ đưa

Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành một trung

tâm đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, ứng

dụng khoa học - công nghệ đa ngành , đa lĩnh

vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực , sánh

vai trình độ quốc tế . D
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Bước khởi động

Với mục tiêu đó , các nước

ASEAN đã thống nhất tổ chức

thi tay nghề ASEAN nhằm

cho Hội thi tay nghề HSEHP nâng cao trình độ tay nghềcủa

L

lần thứ 5 tại Việt Nam

ĐỖ MINH CƯƠNG *

AO động có tay nghề chất lượng cao ở

bất cứ quốc gia nào cũng đóng vai trò hết

sức quan trọng đối với sự phát triển

kinh tế - xã hội . Đặc biệt đối với nước ta , trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,

tiến bộ của khoa học - kỹ thuật được áp dụng

ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của đời sống

xã hội thì việc đào tạo nghề và nâng cao chất

lượng đội ngũ lao động càng trở nên bức xúc .

Kinh nghiệm của các nước công nghiệp mới cho

thấy , không thể tiến hành công nghiệp hóa thành

công và tăng trưởng kinh tế cao nếu không có

một đội ngũ công nhân kỹ thuật có kỹ năng tay

nghề phù hợp với những tiến bộ của khoa học -

công nghệ.

Khối ASEAN được coi là khu vực kinh tế

năng động nhất của thế giới . Trước khi xảy ra

cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tếchâu Á

( 1997 ) , hầu hết các nước trong khối đều duy trì

được tốc độ phát triển kinh tế cao từ 6% đến 9%.

Trước những thách thức của xu thế toàn cầu hóa

và thương mại hóa quốc tế, các nước ASEAN

đang nỗ lực tìm kiếm những lợi thế so sánh trên

thị trường quốc tế bằng một lực lượng laođộng

chất lượngcao trong các ngành kinhtế mũi

nhọn ; coi việc đào tạo và nâng cao chất lượng

nguồn nhân lực là chiếc chìa khóa , là động lực

cho sự phát triển .

lao động trẻ ASEAN lên ngang

tầm quốc tế . Hội thi tay nghề

ASEAN là cơ hội để các nước

ASEAN chứng tỏ khả năng đáp

ứng những thách thức của cạnh

tranh quốc tế bằng một đội ngũ

công nhân có tay nghề cao .

Trong Hội thi này, các lao động

trẻ của ASEAN sẽ có cơ hội

chứng tỏ kỹ năng tay nghề và khẳng định vị trí

của mình . Hội thi cũng nhằm thúc đẩy việc phát

triển một thế hệ công nhân chất lượng cao trong

khu vực ASEAN , phục vụ cho sự phát triển của

mỗi quốc gia cũng như của Hiệp hội và thúc đẩy

sự hợp tác giữa các chính phủ , các tổ chức xã hội

và cơ sở dạy nghề trong lĩnh vực phát triển

nguồn nhân lực nói chung và dạynghề nói riêng .

Từ năm 1995 đến năm 2002 , các nước

ASEAN đã tổ chức 4 kỳ hội thi tay nghề. Hội thi

tay nghề ASEAN lần thứ nhất tổ chức tại

Ma-lai-xi-a năm 1995 ; Hội thi lần thứ 2 tổ chức

tại Phi-líp -pin vào tháng 12- 1996 ; tại Hội thi

này Việt Nam tham dự với tư cách quan sát viên.

Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 3 tổ chức tại

Thái Lan , Việt Nam đã chính thức cử Đội tuyển

Quốc gia tham dự . Tại Hội thi này, Đội tuyển

Quốc gia Việt Nam đã đạt được thành tích đáng

khích lệ với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương

Bạc, 3 Huy chương Đồng, 6 Chứng chỉ xuất sắc

và đứng thứ tư toàn đoàn . Tại Hội thi tay nghề

ASEAN lần thứ tư , tổ chức tại In-đô-nê-xi-a

năm 2002, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã

giành được thành tích cao, với 4 Huy chương

Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương

Đồng , vươn lên vị trí thứ 2 toàn đoàntrên tổng

* PGS, TS, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
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số 8 nước ASEAN tham dự . Kết quả đó đã

khẳng định tài năng, trí thông minh , sáng tạo và

trình độ tay nghề của đội ngũ lao động trẻ Việt

Nam trong khu vực, góp phần thực hiện chiến

lược xuất khẩu lao động và tạo niềm tin cho các

nhà đầu tư nước ngoài vào chất lượng và tài năng

của lao động Việt Nam ; đồng thời thúc đẩy

phong trào rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong

thanh niên cả nước .

Việc tham dự hội thi theo định kỳ 2 năm một

lần , cũng như đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề

ASEAN là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi

thành viên của Hiệp hội các nước ASEAN,

chính vì vậy Chính phủ Việt Nam đã chính thức

đồng ý đăng cai tổ chức Hộithi tay nghề

ASEAN lần thứ năm vào năm 2004. Việt Nam

hạ quyết tâm không chỉ tổ chức tốt kỳ thi mà còn

phải đạt thành tích cao trong nhiều lĩnh vực ,

ngành nghề dự thi.

Tổ chức tốt Hội thi tay nghề cấp Quốc gia

2004 chính là bước khởi động cần thiết chuẩn bị

cho Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ năm .

Trong 3 ngày từ 25 đến 28-4-2004 , tại Hà

Nội vàHà Nam , đã diễn ra Hội thi tay nghề

Quốc gia 2004. Mục tiêu của Hội thi là: Đẩy

mạnh phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho lực

lượng lao động trẻ nhằm phát triển thế hệ công

nhân mới có tay nghề cao ; tăng cường hợp tác

giữa các bộ, ngành , các tỉnh thành phố trên toàn

quốc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ giữa chính

phủ, các ngành công nghiệp, tổ chức người lao

động, tổ chức sử dụng lao động và các cơ sở đào

tạo nghề; tuyển chọn thí sinhđủ tiêu chuẩn để

thành lập đội tuyển Việt Nam tham dự Hội thi

tay nghề ASEAN lần thứ năm .

Đối tượng tham dự Hội thi tay nghề Quốc gia

là các thí sinh có độ tuổi không quá 22 (tính đến

năm tổ chức thi), đã qua kỳ thi tuyển chọn cấp

ngành hoặc địa phương vàđược các bộ, ngành ,

địa phương đề cử bằng văn bản theo quy định.

Các thí sinh tham dự hội thi là học sinh của các

trường cao đẳng , trung cấp kỹ thuật, các trường

dạy nghề, trung tâm dạy nghề, các cơ sở khác có

dạy nghề và người lao động trong các cơ sở sản

xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế

trên phạm vi cả nước .

Để làm tốt công tác chuẩn bị , ngay từ tháng

5-2003 , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

đã hướng dẫn các bộ ngành và địa phương tổ

chứcHội thi các cấp để tuyển chọn thísinh tham

dự Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2004. Đồng

thời đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức

Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ năm . Ban Tổ

chức Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ năm đã

thành lập 6 Hội đồng thi Quốc gia do Bộ Công

nghiệp , Bộ Xây dựng , Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn , Bộ Giao thông vận tải ,

Tổng cục Dulịch và Thành phố Hà Nội đăng

cai tổ chức .

Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2004 có 225

thí sinh ở độ tuổi từ 18 đến 22 thuộc 21 địa

phương và 8 bộ, ngành tham dự . Hội thi lần này

so với Hội thi lần đầu (năm 2000 ) , số đoàn tăng

4 lần , số thí sinh tăng 2,5 lần ; so với Hội thi quốc

gia năm 2002, số đoàn tăng 1,2 lần , số thí sinh

tăng 1,4 lần ; có 2 nghề mới so với Hội thi Quốc

gia cácnăm trước đó là nghề xây gạch, ốp lát

tường và sàn. Tổng số có 14 nghề tổ chức tại Hội

thi được các nước ASEAN lựa chọn từ Hội thi

tay nghề thế giới , có các nghề thủ công, có các

nghề sử dụng máy móc hiện đại tập trung nhiều

thành tựu khoa học - kỹ thuật mới, có những

nghề đòi hỏi kết hợp cao giữa trình độ chuyên

môn và trình độ tay nghề. Các nghề đó là : vẽ

và thiết kế trên máy vi tính (CADD ); công nghệ

thông tin ; điện tử ứng dụng; điện dân dụng ;

đường ống nước; hàn ; may trang phục nữ , mộc

dân dụng; mộc mỹ nghệ ; công nghệ ô -tô ;

xây
gạch , ốp lát tường và sàn ; nấuăn và dịch vụ

nhà hàng .

Hội thi tay nghề Quốc gia 2004 được tổ chức

tại 6 Hội đồng thi:

Hội đồng thi Quốc gia số 1 tại Trường Cao

đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng,

tổ chức thi các nghề: hàn , điện dân dụng , đường

ống nước; có 70 thí sinh thuộc 27 đoàndự thi.
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-
Hội đồng thi Quốc gia số 2, tổ chức tại

trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội và

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công

nghiệp I tại Hà Nội, tổ chức thi 4 nghề vẽ và

thiết kế trên vi tính (CADD ), điện tử dân dụng,

công nghệ thông tin, may trang phục nữ ; có 65

thí sinh thuộc 20 đoàn dự thi .

- Hội đồng thi Quốc gia số 3 , tại Trung tâm

Sửa chữa và Bảo hành thuộc Công ty liên doanh

ô-tô Hòa Bình , tổ chức thi nghề công nghệ ô-tô ;

có 18 thí sinh thuộc 3 đoàn dự thi.

- Hội đồng thi Quốc gia số 4, tại Trường Cao

đẳng Nghiệp vụ du lịch Hà Nội, tổ chức thi 2

nghề: nấu ăn và dịch vụ nhà hàng; có 19 thí sinh

thuộc 8 đoàn dự thi.

·
- Hội đồng thi Quốc gia số 5 , tại Trường

Công nhân kỹ thuật chế biến gỗ Trung ương - Hà

Nam , tổ chức thi nghề mộc mỹ nghệ và mộc dân

dụng; có 20 thí sinh thuộc 8 đoàn dự thi.

Hội đồng thi Quốc gia số 6 , tại Trường

Trung học Nghiệp vụ xây dựng - Hà Nội , tổ

chức thi nghề xây gạch và ốp lát tường và sàn ;

có 33 thí sinh của 12 đoàn dự thi .

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương , nghiêm

túc , Hội thi tay nghề Quốc gia 2004 đã tuyển

chọn được 42 thí sinh đạt giải nhất , nhì, ba

(trong đó giải nhất 14 thí sinh ; giải nhì 16 thí

sinh , giải ba 12 thí sinh ) và 70 giải khuyến

khích . Dẫn đầu đoàn các bộ, ngành là : Bộ Xây

dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,

Bộ Giao thông vận tải , Bộ Công nghiệp. Dẫn

đầu các địa phương là : Thành phố Hà Nội,

Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đồng Nai

với nhiều huy chương và chứng chỉ xuất sắc.

Các thí sinh đạt giải , các giáo viên, chuyên

gia có thành tích xuất sắc đã được Bộ trưởng Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội -Trưởng Ban

Chỉ đạo Hội thi tay nghề ASEAN cấp Bằng

khen .

Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2004 có

những điểm nổi bật sau :

Một là , huy động được các đơn vị cơ sở tham

gia dự thi đông hơn cả về số lượng đoàn và số

2

lượng thí sinh . Thí sinh tham gia dự thi đã mở

rộng hơn không chỉ hạn chế trong các trường

dạy nghề, các trung tâm dạy nghề, các trường

trung học, cao đẳng có dạy nghề và doanh

nghiệp nhà nước mà còn có cả các doanh nghiệp

và cơ sở dạy nghề thuộc các thành phần kinh

tế khác .

Hai là , trên cơ sở bám sát yêu cầu của Hội thi

tay nghề thế giới và Hội thi tay nghề ASEAN,

Ban Tổ chức đã soạn bộ đề thi phù hợp về nội

dung và phức tạp hơn đề thi của những năm

trước để chọn ra những thí sinh có trình độ tay

nghề tương đương khu vực và thế giới.

Ba là , coi trọng công tác tổ chức chỉ đạo,

triển khai sớm và thường xuyên kiểm tra chặt

chẽ quá trình tổ chức Hội thi tay nghề cấp cơ sở ,

làm tiền đề triển khai cấp quốc gia; tạo mọi điều

kiện tốt nhất có thể để các Hội đồng thi các cấp

hoàn thành nhiệm vụ được giao .

Bốn là , các Hội đồng thi Quốc gia đã tích

cực, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao , cụ thể là : tổ chức chặt chẽ , chuẩn bị các

quy định , quy chế thi rõ ràng , đề thi được công

bố công khai cho các đoàn cùng thời điểm ;

chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho kỳ thi như địa

điểm thi , máy móc trang thiết bị , dụng cụ thi ;

làm tốt công tác hậu cần cho các đoàn đến dự và

thí sinh tham gia dự thi. Tổ chức coi , chấm thi

nghiêm túc , công bằng, chính xác , khách quan .

Trong quá trình diễn ra cuộc thi , không có hội

đồng thi nào bị ngừng thi , nhìn chung không có

trường hợp giám thị, giám khảo , cán bộ tổ chức

và thí sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng . Quá

trình tổ chức thi được diễn ra an toàn , không có

trường hợp xảy ra tai nạn lao động .

Các tiểu ban chuyên môn đã phối hợp với các

Hội đồng thi Quốc gia và giữa các tiểu ban với

nhau để tổ chức tốt nhiệm vụ .

Kết quả thi cho thấy, trình độ thí sinh tham

dự Hội thi ngày càng được nâng cao . Mặc dù

đề thi năm nay khó hơn các năm trước song

vẫn có trên 50% số thí sinh tham dự đạt điểm

khá giỏi , có những thí sinh ở một số nghề như
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mộc dân dụng , mộc mỹ nghệ, điện dân dụng đã

đạt điểm thi hầu như tuyệt đối . Theo đánh giá

của Hội đồng thi Quốc gia , kết quả hội thi theo

từng nghề tại các Hội đồng thi Quốc gia đã đánh

giáđúng thực lực của các đoàn tham dự . Kết quả |

thi đã khẳng định chất lượng dạy nghề ở nước ta

ngày càng được nâng cao.

Mặc dù, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ,

song Hội thi tay nghề năm 2004 còn bộc lộ một

số hạn chế .

Số địa phương tham gia dự thi chưa nhiều (có

21/64 tỉnh , thành phố tham dự ). Các nghề dự thi

còn hạn chế, chỉ tập trung vào một số nghề |

truyền thống, chưa chú trọng đến các nghề đòi

hỏi kỹ thuật, công nghệ mới. Một số bộ , ngành ,

địa phương triển khai chậm , chuẩnbịchưađầy

đủ làm ảnh hưởng đến tiến độ , chất lượng của

kỳ thi.

Các Hội đồng thi do phân tán đã hạn chế đến

công tác tổ chức, công tác kiểm tra , giám sát, thi

đua khen thưởng và tuyên truyền . Nếu có đủ

điều kiện , đặc biệt về kinh phí cho luyện thi với |

thời gian thích hợp đáp ứng được yêu cầu , thì

quá trình tổ chức, chuẩn bị điều kiện về vật chất

và kỹ thuật cho hội thi sẽ tốt hơn .

Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2004 đã được

tổ chức thành công . Các mục tiêu đặt ra như : tạo

ra phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong

toàn quốc, phát động phongtrào dạy tốt học tốt ,

nâng cao trình độ tay nghề trong khối các trường

dạynghề; tạo điều kiện
cho các chuyên gia nghề,

thí sinh trong cả nước có cơ hội giao lưu , học

hỏi , trao đổi kinh nghiệm ... đã được thực hiện tốt

và quan trọng là đã tuyển chọn được 42 thí sinh

ưu tú đại diện cho lực lượng lao động có tay

nghề giỏi của Việt Nam tham dự Hội thi tay |

nghề ASEAN lần thứ 5 , vào tháng 9-2004 . Đồng |

thời, qua hội thi, các nhà quản lý , các nhà trường |

cũng thấy được những mặt yếu kém cần khắc |

phục. D

|

|

|

|

|

|

|

ĐÀO TẠO TỪ XA ...

( Tiếp theo trang 61)

Thứba , để khắc phục có hiệu quả những hạn

chế, yếu kém , nhanh chóng đưa hoạt động giáo

dục đào tạo , trong đó có đào tạo từ xa, đi vào

nền nếp, Nhà nước sớm cụ thể hóa hơn nữa các

chủ trương , chính sách, quy định, v.v.. bảo đảm

sự thông thoáng và nhất quán để các đơn vị đào

tạo chủ động , dám làm , dám chịu trách nhiệm .

Cần có sự bình đẳng giữa các loại hình giáo

dục - đào tạo ; cũng như trong sử dụng người

lao

sinh

định .động như Luật Giáo dục quy

Thứ tư , cần xem lại việc Bộ Giáo dục - Đào

tạo hiện nay vẫn "cầm chịch " chỉ tiêu tuyển

hằng nămcho các trường đại học vì điều

đó sẽ là một bất hợp lý so với thực tiễn cũng

như chưa đúng với tinh thần xã hội hóa giáo

dục - đào tạo theo chủ trương của Đảng. Vấn đề

mấu chốt - theo chúng tôi là - nếu nhà trường

đó thuyết phục được xã hội bằng hệ thống cơ sở

vật chất, bằng trình độ đào tạo của đội ngũ giáo

viên , có đủ các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ

đào tạo thì Nhà nước nên khuyến khích mở cửa

và giao nhiệm vụ cho họ đào tạo , bảo đảm đúng

với tinh thần xã hội hóa giáo dục - đào tạo .

Tuy kết quả còn khiêm tốn, nhưng có thể

khẳng định : loại hình đào tạo từ xa nói chung,

ở Trường Đại học Mở - Bán công Thành phố

Hồ Chí Minh nói riêng là công cụ hữu hiệu

thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hóa

giáo dục - đào tạo, phù hợp với xu thế vận động

và phát triển của xã hộihiện đại.Loại hình này

bước đầu đã tạo ra một địa chỉ để người học đặt

niềm tin vào một hình thức học tập mới được áp

dụng ở nước ta, với những ưu điểm đáng chú ý

là phổ cập, thuận lợi và thiết thực. Vấn đề còn

lại là, để loại hình đào tạo từ xa tiếp tục ổn định

và không ngừng phát triển , các trường thực

hiện mô hình này đang rất cần được sự tiếp sức

từ phía Nhà nước cũng như sự đồng tình , ủng

hộ của toàn xã hội . D
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Chuyện ở

NHỮNG HÀNG GHẾ CUỐI

To

Ự xếp mình vào loại

công dân hạng hai nên

mỗi khi có dịp xuất hiện

trước đám đông tôi đều lỉnh

lỉnh , ngồi ở những hàng ghế

cuối , lâu dần trở thành thói

quen hơi kỳ cục khó thay đổi.

Hôm nào hết chỗ phải dồn lên

phía trên , người bỗng dưng

thấy bâng khuâng , ngại ngại và

cảm giác cứ như mình có điều

gì thất lễ với mọi người . Nơi

những hàng ghế cuối cảm nhận

của riêng tôi quả có nhiều điều

lý thú . Những lúc căng thẳng

mệt mỏi mình có thể ngáp vặt ,

hoặc chợp mắt mơ màng một

vài phút , hoặc nhai chiếc kẹo

cao-su , ngậm vài hạt ô mai ,

nhắn tin rồi trả lời điện thoại,

mà chẳng mấy ngại ngùng.

Những khi có mánh kiếm thêm

thu nhập ở bên ngoài cơ quan

là có thể đàng hoàng rút lui sau

khi đã hắng giọng cho chủ tọa

biết là mình có mặt... Đi chừng

vài tiếng đồng hồ , gần cuối buổi

lại nhẹ nhàng hiện diện , chăm

chú lắng nghe, đăm chiêu suy

nghĩ... chẳng ai chê trách vào

đâu được! Ngồi ở phía dưới còn

có thể quan sát trực diện với

chủ tọa , có thể gật gù tán

NGỌCHỒ

thưởng , đón ý người nói nhữngthưởng , đón ý người nói những

khi cần và quan sát được mọi

người phía trước từ đằng sau

mà không lo bị ai nhìn vào

gáy của mình . Mê nhất là được

nghe và tham gia đủ thứ

chuyện trên đời, vừa thỏa mãn

được trí tò mò, thói hóng hớt,

vừa chiêm nghiệm được bao

điều quý giá... Thật là nhất cử

lưỡng tiện .

Phía những hàng ghế cuối ở

hầu hết những nơi mà tôi có

may mắn xuất hiện như các

cuộc hội thảo, hội nghị , các

buổi nghe thời sự, học chính trị ,

các buổi giao ban, các cuộc

họp báo... lúc nào cũng náo

nhiệt như "chảo dầu sôi" . Trăm

ngàn thứ chuyện trên đời được

tuôn ra như suối chảy. Ở đây ,

còn là nơi hội tụ đủ mọi hạng

người, nó như một bức tranh

toàn cảnh sinh động và hấp

dẫn của một công sở thu nhỏ.

Qua câu chuyện của mỗi

người, ta dễ dàng phân biệt

được kẻ nịnh , người trung , ai ba

phải , ai thờ ơ, yếm thế... Những

kẻ xu nịnh thường chớp thời cơ,

lợi dụng chỗ đông người tâng

bốc lãnh đạo, tô vẽ bản thân ,

khoe khoang ô dù , ngạo mạn

đe ngầm người non gan , yếu

bóng vía theo kiểu "rung cây

dọa khỉ" ; người ba phải xem ra

lúc nào cũng ậm ừ, nụ cười

luôn thường trực trên môi để

chẳng sơ ý mất lòng ai; người

ngay thẳng phần đông không

kiềm chế được cũng xa xả hàng

tràng cho hạ hỏa . Tâm tư riêng ,

bức xúc cá nhân , nỗ lo "nhân

tình thế thái" ... thôi thì "bách

nhân bách khẩu" tranh nhau

huyên thuyên, chẳng ai chịu

nhường ai . Số ít hơn lơ đãng

nhìn quanh rung sợi dây đàn

riêng muôn điệu của mình,

sốngtheonguyên tắc "ngồi đâu

yên đó" lâu dần trở thành chai

cứng và vô cảm .

Trong những câu chuyện

phiếm tưởng như vô thưởng vô

phạt , đã có biết bao vấn đề

hệ trọng quan hệ đến uy tín

của cơ quan, đơn vị , phẩm chất

đạo đức của những người có

trọng trách , khiến ai nghe

cũng không khỏi giật mình. Có

những chuyện tưởng như từ

trên trời rơi xuống như chuyện

bồ bịch của sếp , chuyện chạy

chức, chạy quyền , chia chác đề

tài, dự án, nâng đỡ người này,

trù úm kìm hãm người kia ...

nghe mà cười ra nước mắt. Một

ông có thói “quỳ gối” khác đời ,

chuyên gần gũi phu nhân của

sếp để được nâng cấp nhà vệ

sinh cho thật hiện đại, được

tặng cái biệt danh khá mỉa mai

"ông VS" . Một bà giữ chức

quan tầm tầm nhưng lại hay

tham vặt, suốt ngày xách túi đi

họp hết nơi nọ đến nơi kia, bà

đó được đổi tên thành "Bà

ghiền phong bao". Các ông bà
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này ai cũng biết , vậy mà chỉ

dám nhạo báng ở sau lưng , đố

aidám nói ra trước mặt nên họ

vẫn ngang nhiên tồn tại, vẫn

thăng quan tiến chức đều đều .

Những chuyện vừa dẫn ở

trên cũng như muôn ngàn

chuyện khác, không còn là

những chuyện tầm phào , mua

vui giữa đám đông mà nó thật

sựmang nhiều yếu tố xã hội,

phản ánh bộ mặt khác của đời

sống, làm hoang mang , nao

núng bao con người chân

chính , làm không khí cộng

đồng có lúc trở nên ngột ngạt.

Sự nghi kỵ , ghen ghét, mất

đoàn kết nội bộ , kéo bè , kéo

cánh , bưng bít, gây nhiễu thông

tin ..., tư tưởng chán chường ,

phản ứng ngầm cũng từ những

hạt giống ấy mà ủ mầm, lên

cây, ... gây bao rắc rối, phiền

toái đau đầu cho tổ chức, làm

mất lòng tin của quần chúng với

cấp trên , với lãnh đạo .

Ai cũng thừa nhận thói sầm

sì vụng trộm , ngồi lê đôi mách

là thói xấu , là hành vi thiếu văn

hóa của con người, nhất là

những công chức mang danh

xã hội chủ nghĩa , những công

bộc mẫn cán của dân . Cơ quan

nhà nước đâu phải hè phố, chợ

giời; diễn đàn hội nghị là nơi

trao đổi, bàn bạc, hoạch định

việc công ... nơi công chức với

tư cách công dân thể hiện đầy

đủ nhất quyền tự do dân chủ

của mình, tại sao chỉ ngầm rộ

lên ở những hàng ghế cuối. Rời

hội nghị , những bức xúc, những

việc hệ trọng của cơ quan đơn

vị , người ta lại đem ra bàn bạc

nơi quán xá, nhà hàng trong

những lúc " trà dư tửu hậu" , lào

phào nhỏ to với nhau, vấn đề

nào cũng tày đình , sự kiện nào

cũng nghiêm trọng cả ? Tại sao

có những người không bao giờ

nói trong cuộc họp, không bao

giờ nói với tổ chức một cách

chính thống những quan điểm

của mình, nhưng ngoài cuộc

họp họ lại bô bô ra lời. Cơ quan

quản lý , những người có trách

nhiệmliệu có bao giờ biết được

phíasaunhững hiện tượngấy

là cả một làn sóng ngầm

không ?

Một lần , tôi đem điều trăn trở

bấy lâu ấy trao đổi với một bậc

cao niên, người mà suốt đời tôi

kính trọng , ông là thầy giáo của

tôi . Ông bảo: Những chuyện nội

bộ, tự thân là một loại mẫu

thuẫn không có tính đối kháng

nhưng nó cókhảnăngphát

triển , chớ có coi thường . Vấn đề

cần được xem xét một cách

khách quan ở nhiều góc độ , xét

mặt tiêu cực , cũng phải nhìn cả

mặt tích cực ; hiện tượng nào

cũng có căn nguyên xã hội sâu

xa của nó . Nhiều khi vì sợ bị trả

đũa , bị trù dập nên có người cố

ngậm miệng, thỏa hiệp "mũ ni

che tai" . Những người không

kiềm chế được phải tìm cách xả

hơi , bên cốc bia, ly rượu , trong

lúc ngất ngây hơi men , họ tự

biến mình thành người bất mãn,

thành phần tử tiêu cực , đôi khi

tự phủ nhận bản thân ,đánh đổi

nhân cách để được bộc lộ ,

được bầy tỏ . Dù biết rằng thái

độ của mình chỉ là kiểu chửi

đổng, kiểu Chí Phèo chẳng có

mấy hiệu quả, chẳng khác nào

anh chàng Đôn -ki-hô -tê đánh

nhau với cối xay gió. Người ba

phải thì ậm ừ cho qua chuyện .

Kẻ cơ hội thỏa sức vẫy vùng ,

giở đủ mọi chiêu , làm rối trí cả

những người lãnh đạo dù sáng

suốt nhất? Cũng chẳng riêng

gì hàng ghế cuối, ở phía trên

lác đác cũng có hiện tượng như

vậy. Các quan chức ngồi ở

hàng ghế danh dự đôi khi cũng

đếnchậm dăm mười phút, cũng

đàng hoàng xách cặp ra đi,

chẳng một lời cáo lỗi . Một ngày

các vị ấy xuất hiện ở muôn nơi,

một bài diễn văn "lời ngọcý

vàng " rao giảng ở bao nhiêu

chỗ , họ cũng chẳng mấy quan

tâm xem những người nghe ở

dưới biết gì và nghĩ gì? Trong

hội họp cũng có người tào lao

trăm ngàn thứ chuyện , chuyện

lớn , chuyện nhỏ, kể cả những

chuyện quan hệ đến sinh mệnh

chính trị , cuộc sống của bao

sinh linh, cũng được họ dùng để

mà cả, để trao đổi. Ngồi họp ,

mà họ đứng lên ngồi xuống

xoành xoạch , điện thoại reng

reng , thư ký chực chờ xin chữ

ký ..., người này ra mắt, kẻ khác

làm quen...

Những chuyện như thế cũng

không phải là hiện tượng cá biệt

ở một cơ quan , đơn vị nào ,

dường như nó đã trở thành phổ

biến ở nhiều nơi . Nhất là ở

những nơi quản lý lỏng lẻo , kỷ

cương không nghiêm , dân chủ

không triệt để , nội bộ xoay lưng

lại nhau bè nọ cánh kia... ,

những nơi chính quyền còn xa

dân, quan chức tha hóa về đạo

đức lối sống. Thực ra , thông tin

có chiều lên , chiều xuống, có

cái ẩn , cái hiện . Người lãnh đạo

quản lý giỏi và công tâm là phải

biết nắm bắt thông tin , phân

tích thông tin, xử lý thông tin và

ra quyết định đúng.

Ngẫm những lời gan ruột

của người thầy cũ, tôi mới sáng

ra nhiều điều . D
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ĂN NINH KINH TẾ SEN

VÀ CHÊNH LỆCH PHÁT TRIỂN NỘI BỘ KHỐI

HOÀNG THI THANHNHÀN

1 - An ninh kinh tế - nhìn từnhiều góc độ

Trong quá trình tìm kiếm những nhân tố ảnh

hưởng đến phát triển kinh tế quốc gia , đến hội

nhập kinh tế khu vực cũng như toàncầu của các

nền kinh tế , vấn đề an ninh kinh tế hiện đang thu

hút mối quan tâm của giới nghiên cứu cũng như

hoạch định chính sách . Có rất nhiều cách tiếp

cận khái niệm an ninh kinh tế.

Từ góc độ an sinh xã hội , an ninh kinh tế

được Hội đồng Ca-na-đa về phát triển xã hội

(2002 ) định nghĩa : "An ninh kinh tế đề cập đến

tiêu chuẩn sống chắc chắn và ổn định vốn có thể

cung ứng cho các cá nhân và gia đình họ một

mức độ nguồn lực cần thiết đủ để tham gia các

hoạt động kinh tế , chính trị, xã hội và văn hóa

trong cộng đồng của họ" .

sự

Từ góc độ chính trị , theo Sây-la R. Rô-nít, an

ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Mối đe doạ từ

bất an chính trị khiến cho an ninh kinh tế

thương tổn , tiềm lực tài chính quốc gia không đủ

để giải quyết những vấn đề phát sinh trongquá

trình phát triển .

Từ góc độ bảo vệ môi trường , Nhóm Công

tác về hợp tác , phát triển và Môi trường (DAC

Working Party ) thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát

triển kinh tế (OECD) năm 2000 đã thực hiện

một công trình nghiên cứu nhan đề : Môi trường ,

an ninh và hợp tác phát triển (Environment ,

Security and Development Co-operation) nhằm

kết nối vấn đề môi trường với an ninh. Nhóm

này chú trọng đến khía cạnh giá trị kinh tế môi

trường bị thương tổn sẽ tác động tiêu cực ra sao

đến đời sống con người .

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, nghiên cứu vấn đề

an ninh kinh tế là xem xét các giá trị kinh tế

thuộc về tăng trưởng quốc gia và hội nhập quốc

tế có bị đe dọa hay không ? Một nền kinh tế vận

hành an toàn và có khả năng bảo đảm cung cấp

các nhu cầu đa dạng của con người phải là nền

kinh tế dựa trên những nguyên tắc thị trường . Để

bảo đảm an ninh kinh tế, cần hội đủ các điều

kiện cần thiết nhằm bảo toàn tăng trưởng kinh tế

ổn định và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế

toàn cầu . Do vậy, từ góc độ khu vực, an ninh

kinh tế ASEAN không chỉ bao hàm tăng trưởng

các ngành đóng vai trò trụ cột được mà còn gồm

cả những điều kiện để hội nhập kinh tế khu vực

được thực hiện một cách hiệu quả, nhằm tăng

cường khả năng cạnh tranh và khả năng chống

trả của khối trước các biến động kinh tế quốc tế.

Hiện tại và trong tương lai, an ninh kinh tế

tế nội khối, trong đó các thành viên có cơ hội

ASEAN gắn liền với chất lượng liên kết kinh

trao đổi thương mại nhiều hơn, định hướng

mạnh hơn dòng vốn từ các nước ASEAN phát

triển sang các nước ASEAN chậm phát triển .

*PGS, TS Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
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Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang

chuyển động nhanh theo hướng toàn cầu hóa,

các hoạt động kinh tế quốc gia phát triển theo xu

hướng không biên giới, tăng trưởng kinh tế và

hội nhập kinh tế ASEAN có thể bị đe dọa bởi

nhiều vấn đề tiềm tàng hoặc vấn đề mới phát

sinh, như chênh lệch phát triển giữa các thành

viên ASEAN ; nạn tham nhũng, tình trạng đầu

cơ; chủ nghĩa khủng bố , tội phạm có tổ chức ;

giới hạn của tài nguyên thiên nhiên , môi trường

sống dễ bị tổn thương bởi quá trình phát triển ;

chính sách của các siêu cường đối vớitừng quốc

gia riêng lẻ cũng như đối với toàn khu vực Đông

Nam Á...

-
2 - Tác động của chênh lệch phát triển đến

an ninh kinh tếASEAN

Vấn đề đặt ra là chênh lệch như thế nào hoặc

đến ngưỡng nào mới gây ra những tác động bất

lợi cho an ninh kinh tế . Tình trạng kém phát

triển có thể trở thành căn nguyên đổ vỡnhững

nỗ lực liên kết kinh tế, gây trở ngại cho định

hướng xây dựng nền kinh tế khu vực không biên

giới. Tình trạng kém phát triển của một vài

quốc gia có thể gây ảnh hưởng lan tỏa bất lợi đến

các quốc gia láng giềng hoặcđến an ninh kinh tế

khu vực. Với sự gia nhập của 4 thành viên mới

là Việt Nam , Mi-an -ma, Lào và Cam -pu -chia ,

ASEAN phải đối phóvới một thách thức to lớn

là khoảng cách phát triển giữa các thành viên .

Sự chênh lệch phát triển đã tác động bất lợi

đến an ninh kinh tế khu vực ASEAN trên một số

khía cạnh sau :

Thứ nhất, hội nhập tài chính khu vực gặp

trở ngại .

Sau những khó khăn hậu khủng hoảng tài

chính tiền tệ châu Á , ASEAN hiện đang đứng

vững và tiếp tục phát triển khả quan . Tốc độ

tăng trưởng kinh tế của toàn khối năm 2000

đạt 5,85%, năm 2001 giảm xuống còn 3,19% .

Nhưng, sau đó lại tăng lên 4,5% (năm 2002 ) và

5% (năm 2003 ). Nếu năm nay, tốc độ tăng

trưởng kinh tế đạt 5,9% thì đây sẽ là năm tăng

trưởng cao nhất của ASEAN kể từ khủng hoảng

tài chính năm 1997 - 1998 đến nay. Tuy nhiên ,

nhu cầu thống nhất thị trường tài chính , tiến dần

đến thị trường vốn và hình thành đồng tiền

chung đang đòi hỏi những hành động tập thể

giữa các thành viên ASEAN . Có 3 nhân tố thúc

đẩy nhu cầu hội nhập tài chính khu vực : Một là ,

hội nhập tài chính khu vực ASEAN là công việc

không thể trì hoãn để tránh cho ASEAN những

đổ vỡ tài chính tiền tệ . Kinh nghiệm của cuộc

khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 1998

cho thấy , khi các nguồn tài chính di chuyển theo

nhu cầu của các hoạt động kinh doanh xuyên

biên giới và khi các ngân hàng, thể chế tài chính

đóng vai trò huyết mạch đối với kinh tế khu vực

thì mọi diễn biến về tỷ giá hối đoái , đầu cơ ngoại

hối, động thái của các quỹ đầu cơ , lãi suất, các

luồng vốn vào và ra , tình hình dự trữ ngoại tệ...

đều ảnh hưởng lan tỏa xuyên biên giới. Hai là ,

yêu cầu liên kết kinh tế sâu hơn nhằm hướng

đến Cộng đồng ASEAN để hiệp hội không chỉ

là một khu mậu dịch tự do mà còn là thị trường

chung, nơi hàng hóa và dịch vụ , vốn và lao

động có tay nghề được tự do di chuyển , nơi một

đồng tiền chung sẽ ra đời. Lộ trình này đang đòi

hỏi hội nhập tài chính khu vực mạnh mẽ. Ba là ,

áp lực về sức mạnh kinh tế đang lên của Trung
áp lực về sức mạnh kinh

Quốc và những rủi ro trong quan hệ buôn

bán với Mỹ khi mà thâm hụt tài chính và tài

khoản vãng lai của nước bạn hàng chính ngày

càng gia tăng .

Hướng đến Cộng đồng kinh tế ASEAN

(AEC ) , an ninh tài chính cần được bảo vệ thông

qua hội nhập tài chính khu vực. Hệ thống tài

chính và ngân hàng mỗi thành viên cần có 4

điều kiện để hội nhập: một hành lang pháp lý

đồng bộ và đầy đủ để bảo đảm độ tin cậy trong

giaodịch tài chính tín dụng ; bảo đảm hoạt động

kinh doanh tài chính và tiền tệ lành mạnh , ổn

định và có hiệu quả; thị trường tài chính nói

chung và thị trường chứng khoán nói riêng

vận hành ổn định và gây hiệu ứng tốt đối với

nền kinh tế quốc dân ; thiết lập hệ thống chuẩn
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công nghệ ngân hàng và phương thức giao dịch

hiện đại để có thể kết nối mạng trong khối, thống

nhất chuẩn kế toán quốc tế để thực hiện giám sát

chặt chẽ các thể chế tài chính ngân hàng .

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi mà

các nền kinh tế thành viên chậm phát triển vẫn

chủ yếu là các nền kinh tế tiền mặt, công nghệ

ngân hàng hiện đại còn rất hạn chế đã tạo

khoảng cách rất xa về công nghệ ngân hàng giữa

các thành viên phát triển và chậm phát triển .

Ở Xin-ga -po có 400 máy rút tiền tự động/ 1 triệu

dân, trong khi con số này ở Việt Nam là

4 máy/ 1triệu dân. Hoạt động kinh doanh của các

ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay còn

tồn tại quá nhiều vấn đề , trong đó có vấn đề nợ

quá hạn . Theo thống kê của IMF, nợ quáhạn của

ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng

ngoài quốc doanh năm 1995 là 9,1 %và 3 %tổng

dư nợ cho vay; đến năm 2000 các con số tuần tự

là 11,0 % và 24,4 %. Chỉ nhìn vào các chỉsố này,

tình trạng nợ quá hạn của các ngân hàng thương

mại Việt Nam không có gì nguy hiểm để cảnh

báo về căn nguyên gây đổ vỡ tài chính . Nhưng

cần phải thấy rằng, chế độ hạch toán kế toán ,

phân loại tài sản của Việt Nam không theo

chuẩn quốc tế, định nghĩa nợ quá hạn cũng

không hoàn toàn giống quốc tế . Cho nên, trên

thực tế, con số này có thể cao hơn từ 2 đến 3 lần .

Hệ thống ngân hàng thương mại của

Cam- pu-chia không chỉ nhỏ về quy mô vốn mà

còn lạc hậu , quản lý tiền tệ lỏng lẻo , đồng đô-la

Mỹ lưu thông tự do trên thị trường, tình trạng

phổ biến là giao dịch nội thương ưa chuộng

thanh toán bằng đồng đô-la Mỹ hơn đồng nội tệ .

Cũng ở nước này, nhiều ngân hàng thương mại

bế tắc trong triển khai các khoản tín dụng trung

và dài hạn dành cho các doanh nghiệp vừa và

nhỏ dù rằng đây là khu vực hứa hẹn thu về

nhiều lợi nhuận hơn các khoản tín dụng dành

cho các doanh nghiệp lớn . Nguyên nhân chủ

yếu do hệ thống pháp lý và toà án không đủ để

bảo vệ lợi ích cho các ngân hàng thương mại ở

Cam -pu -chia .

Thứ hai , mục tiêu thực hiện các quỹ chung

khó khăn .

Ý tưởng về hình thành Quỹ Tiền tệ châu Á

đã được Nhật Bản khởi xướng từ năm 1997 khi

cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á đang

tàn phá các nền kinh tế khu vực. Đến tháng

5-2000 , tại phiên họp hằng năm của Ngân hàng

Phát triển châu Á (ADB ) tổ chức ở Chiềng Mai

(Thái Lan ), một khuôn khổ hợp tác kiểu ý tưởng

này đã được lập ra . "Sáng kiến ChiềngMai" bao

quát một hệ thống các thỏa thuận song phương

giữa các nước khi cần có thể hỗ trợ vaylẫn nhau

từ các quỹ dự trữ của họ. Đến tháng 5-2004 ,

"Sáng kiến Chiềng Mai" được Hội nghị các Bộ

trưởng tài chính ASEAN+3 tổ chức ở Hàn Quốc

tiếp tục phát triển lên hình thức quỹ dự trữ tới

36,5 tỉ đô- la Mỹ, biến quỹ này thành quỹ duy

nhất , có đại biểu của 13 nước cũng tham gia điều

hành để chống lại các cuộc tấn công của chủ

nghĩa đầu cơ tài chính nhằm vào các đồng nội tệ

của họ .

Tuy nhiên, cùng với những lo ngại khác về

thị trường tài chính khu vực còn non nớt, độ tin

cậy vào khả năng công khai minh bạch của

nhiều định chế tài chính ở ASEAN còn thấp, thì

tình trạng chênh lệch về trình độ tổ chức, về khả

năng quản lý tài chính và rủi ro tài chính giữa

các thành viên ASEAN phát triển và chậm phát

triển hiện còn một khoảng cách lớn đang cản trở

trên thực tế kế hoạch đầy tham vọng này . Chừng

nào các thành viên ASEAN chưa đi đến thống

nhất cuối cùng về cơ chế giám sát chung chặt

chẽ, chừng đó các hoạt động cho vay sẽ vô cùng

mạo hiểm .

Bên cạnh " Quỹ Tiền tệ châu Á ", các bộ

trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng

trung ương châu Á đang cân nhắc đến việc

hình thành thị trường trái phiếu châu Á, trong

đó " Quỹ Trái phiếu châu Á " là bước khởi

đầu với hàm ý thúc đẩy đầu tư vào các thị trường

trái phiếu quốc gia dưới dạng giỏ đồng tiền

khu vực, từ đó, đặt nền móng cho sự ra đời

của đồng tiền chung châu Á. Năm 2003 , " Quỹ

trái phiếu châu Á " được khai trương với trị giá
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1 tỉ đô -la Mỹ, nó mang tính tượng trưng và chỉ

được sử dụng vào các khoản nợ chính phủ bằng

đồng đô- la Mỹ.

Song, nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu

châu Á lo ngại về tính khả thi của "Quỹ Trái

phiếu châu Á " . Có thể còn rất lâu nữa Quỹ này

mới đóng vai trò thực thụ . Trong điều kiện khác

biệt và cách biệt quá lớn giữa cácnền kinh tế

ASEAN và Đông Bắc Á, đây là ý tưởng quá táo

bạo ! ASEAN thực sự đang bị kẹp giữa 2 xu

hướng trái ngược nhau : Chi phí cơ hội do việc

chậm hội nhập tài chính đang ngày càng lớn ,

trong khi khoảng cách phát triển giữa các thành

viên trong khối không thể khắc phục bằng một

sớm một chiều . Sức ép về hội nhập tài chính

đang trở nên nặng nề hơn đối với ASEAN khi

khoảng cách phát triển giữa các thành viên chưa

được thu hẹp đáng kể.

Thứ ba, giảm hiệu quả cũng như tốc độ tựdo

hóa thương mại và đầu tư .

Các thành viên ASEAN đã nỗ lực tái cơ cấu

kinh tế nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và

đầu tư. Song do hàng loạt vấn đề về khoảng cách

phát triển như đã đề cập ở trên , hiệu quả tự do

hóa thương mại và đầu tư trên thực tế bị giảm

sút, tiến độ hội nhập thương mại so với các khối

kinh tế khu vực khác chậmhơn . Cụ thể là :

- Trao đổi thương mại nội bộ khối không tăng

mà còn giảm đi và kéo dài tình trạng mức trao

đổi buôn bán thấp hơn trao đổi với các thị trường

ngoài khối (giảm từ 26% xuống 21 % tổng giá trị

kim ngạch buôn bán cả khốitừnăm 1994 đến

năm 2001 ). Điều này đồng nghĩa với sự phụ

thuộc nhiều hơn của một số nước thành viên vào

thị trường ngoài khối và khiến cho nhiều thành

viên chưađược hưởng lợi íchcủaliênkếtkinh tế.

nội bộ khối.

- Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN

(AICO), bước thử nghiệm của Chương trình Ưu

đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT ), khởi

động đầu tiên vào năm 1997 , nhưng cho đến nay

mới chỉ phê duyệt được 94 dự án trên tổng số

154 đơn xin tham gia dự án thụ hưởng những ưu

đãi thương mại và đầu tư khối .

.

-
- ASEAN đạt những bước tiến bộ ít ỏi về hài

hòa các tiêu chí cần thiết, chỉ có 25% cam kết

trên lĩnh vực hải quan của khối có hiệu lực .

Hàng loạt các hiệp định thương mại tự do

song phương được một số nước ASEAN phát

triển ký kết với các bạn hàng trong và ngoài

khối . Cơ chế 2+X do Thái Lanvà Xin -ga -po đề

xuất có thể giảm bớt ràng buộc đối với các thành

viên ASEAN phát triển , song lại tạo ra xu hướng

ly tâm trong liên kết kinh tế khu vực. Sự chênh

chung cho lợi ích quốc gia và khuvựctrong

lệch về phát triển đã hạn chế khả năng tìm mẫu

nội bộ ASEAN . Rất tiếc, đó lại là yếu tố vô cùng

quan trọng cho tiến trình hội nhập khu vực hiện

tại và tương lai

số

Thứ tư , an ninh việc làm và an sinh xã hội bị

tổn thương cục bộ .

Mặc dù không nghiêm trọng đến mức gây

khủng hoảng việc làm và rối loạn xã hội , nhưng

chênh lệch phát triển nội bộ cũng đang đe dọa

đến an ninhviệc làm và an sinh xã hội ở một số

địa phương, đặc biệt đối với các quốc gia láng

giềng .

Trường hợp ngườilao động Mi-an -ma, Lào,

Cam -pu -chia di chuyển bất hợp pháp sang Thái

Lan là những ví dụ cụ thể . Số lượng dân dicư bất

hợp pháp từ 3 nước trên trong 2 năm 1997 - 1998

tăng từ 750 000 lên 943 745 người. Tiền lương

củangười lao động bất hợp pháp thu được ở Thái

Lan cao gấp 10 lần so với ở Mi-an -ma, cao gấp

5 lần so với ở Lào và Cam -pu -chia . Trong điều

kiện sống vôcùng thiếu thốn và cơ hội sinh kế

hiếm hoi, di dân bất hợp pháp là khó tránh khỏi.

kiểm soát, nhiều giảipháp ngăn chặn của chính

Trọng những năm gần đây, tình trạng này khó

phủ Thái Lan chưa mang lại kết quả mong đợi .

Ngoài ra , cấu kết với một số quanchức địa

phương , với thương nhân ở dọc biên giới , mạng

lưới tổ chức đưa người nhập cư góp phần đẩy

nhanh tốc độ di dân bất hợp pháp từ 3 nước chậm

phát triển hơn sang Thái Lan . Với khoảng gần 1

triệu người Mi-an-ma hiện đang làm việc tại

Thái Lan khiến cho an ninh về việc làm của Thái

Lan bị đe dọa .

(Xem tiếp trang 80 )
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BA TRONG TÂM TRONG CHIẾN LƯỢC

QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN

"T

ƯƠNG lai không phải là cái gì đã

có sẵn để ta ngồi chờ, mà phải tạo

ra nó " . Chính tinh thần đó đã khiến

Nhật Bản - một đất nước nghèo tài nguyên vươn

lên trở thành cường quốc kinh tế lớn mạnh hàng

đầu thế giới chỉ trong vòng mấy thập niên sau

Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và cũng chính

từ tinh thần ấy và ý chí thép đã giúp Việt Nam

khắc phục hậu quả của hai cuộc chiến tranh liên

tiếp để đổi mới toàn diện kinh tế , xã hội đạt

được sự tăng trưởng đáng tự hào trong thập niên

gần đây .

Trong thời đại phát triển và hội nhập, sự liên

kết, hợptác giữa các quốcgia, khu vực là xu thế

tất yếu và nổi bật của thế giới . Chính phủ và hai

nước Việt Nam - Nhật Bản đã thiết lập mối quan

hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sự tương đồng

giữa đất nước , con người Nhật Bản với Việt

Nam đã tạo nên mối quan hệ có ý nghĩa rất quan

trọng trong công cuộc phát triển kinh tế , xã hội

của cả hai nước. Phương châm "cùng nhau hành

động, cùng nhau tiến lên " là cơ hội , là tiềm

năng, để " quan hệ đối tác cởi mở, tin cậy " và

cùng có lợi giữa ASEAN - Nhật Bản và đưa

"quan hệ đối tác tin cậy, ổn định , lâu dài" giữa

Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới trong thế

kỷ XXI.

Từ ngày 21-9-1973 , khi đại diện chính phủ

hai nước ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại

giao giữa Việt Nam - Nhật Bản thì quan hệ kinh

tế giữa hai nước bắt đầu có nền tảng cốt yếu để

NAM DŨNG

phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu . Vào

giữa thập kỷ 70 của thế kỷ XX , Nhật Bản đã trở

thành bạn hàng lớn thứ 2 của Việt Nam . Thực tế

cho thấy , mỗi nước đều có lợi thế và đều có nhu

cầu trao đổi, bổ sung cho nhau về các thế mạnh.

Việt Nam là nước chưa phát triển về kinh tế ,

khoa học - công nghệ, nhưng lại có lợi thế về

nguồn nhân công lao động rẻ , nguồn tài nguyên

thiên nhiên dồi dào, các sản phẩm nông nghiệp

nhiệt đới đa dạng và thị trường tiêu thụ ngày

càng rộng lớn với dân số đứng thứ 13 thế giới .

Ngược lại , Nhật Bản là nước công nghiệp phát

triển với nền khoa học công nghệ tiên tiến , là

nguồn quan trọng cung cấp các loạimáymóc ,

thiết bị hiện đại , vốn đầu tư , kinh nghiệm quản

lý và công nghệ tiên tiến mà Việt Nam đang rất

hiện đại hóađấtnước . Hơn 30 năm qua , quanhệ

cần cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa,

Việt Nam - Nhật Bản đã gặp không ít thử thách

trước những biến cố thăng trầm của khu vực,

cũng nhưnhững khó khăn trong quá trình phát

triển kinh tế - xã hội của mỗi nước . Tuy nhiên

quan hệ kinh tế giữa hai nước chưa bao giờ

ngưng trệ . Đặc biệt vào cuối năm 1992 , Nhật

Bản đã hỗ trợ tài chính, góp phần quan trọng

khai thông mối quan hệ của Việt Nam với các tổ

chức quốc tế . Sau khi Mỹ xóa bỏ cấm vận , thiết

lập quan hệ bình thường với Việt Nam năm

1993 , quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã được

"khởi động" lại với một sức mạnh mới thể hiện

trên ba trọng tâm được ưu tiên trong quan hệ hợp

tác kinh tế Việt - Nhật là :
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Thứ nhất, trong lĩnh vực công nghiệp , chỉ

tính riêng mười năm qua, Nhật Bản đã có 241 dự

án đầu tư chiếm 71,5% tổng số dự án , với tổng

vốn đầu tư là 3,1 tỉ USD, chiếm 75,7% tổng vốn

đầu tư . Tỷ lệ vốn thực hiện cũng rất cao: 2,5 tỉ

USD, chiếm 82,9% tổng vốn thực hiện . Hiện

nay, 30 tập đoàn xuyên quốc gia của Nhật Bản

đã đầu tư tại Việt Nam với nhiều dự án có quy

mô lớn , trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp

quan trọng như : bưu chính - viễn thông , lắp ráp

ô-tô, xe máy, công nghệ thông tin , sản xuất

xi-măng , kính , phân bón , đồ gia dụng và phát

triển kết cấu hạ tầng... Hầu hết những lĩnh vực

đầu tư này đều góp phần tích cực vào việc sản

xuất ra các sản phẩm thay thế nhập khẩu thiết

yếu, hoặc để xuất khẩu rất phù hợp với yêu cầu

của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội , nhất là

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam . Nếu như

trước đây , các dự án đầu tư Nhật Bản thường tập

trung ở các vùng kinh tế trọng điểm , có kết cấu

hạ tầng tốt, có điều kiện tuyển dụng công nhân ,

kỹ sư có tay nghề cao như Hà Nội, Thành phố

Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thì nét mới trong vài

năm gần đây là đã có trên 30 tỉnh , thành phố của

Việt Nam thu hút các dự án đầu tư của Nhật Bản ,

trong đó có các tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn

như Cao Bằng, Thái Nguyên , Hòa Bình ... Các

nhà kinh tế Việt Nam và người lao động làm

việc trực tiếp đều có chung một nhận xét rằng,

các nhà đầu tư Nhật Bản không chỉ thận trọng

khi nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư , mà còn

có thái độ làm việc nghiêm túc , luôn thực hiện

đúng các cam kết, mục tiêu đề ra , và khi đã

quyết định đầu tư thì triển khai rất nhanh với tỷ

lệ vốn thực hiện cao . Vì thế , đến nay nhiều dự

án lớn đã nhanh chóng đi vào sản xuất kinh

doanh có hiệu quả.

Các doanh nghiệp lớn của Bộ Công nghiệp,

như Tổng Công ty Than Việt Nam , Tổng Công

ty Điện lực , Tổng Công ty Bia rượu nước giải

khát Hà Nội và Sài Gòn ... đều có quan hệ tiếp

xúc, liên doanh và hợp tác với các đối tác Nhật

Bản . Tiêu biểu là chương trình hỗ trợ xanh GAP

(Green Aid Plan ) với mục đích phổ biến kinh

nghiệm, kiến thức và trình diễn công nghệ kỹ

thuật bảo vệ môi trường , như chống ô nhiễm

nước , chống ô nhiễm không khí, xử lý chất thải

và tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng và giới thiệu

các nguồn năng lượng thay thế cho các nước

phát triển . Từ năm 1999 đến nay, có 6 dự án của

các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực rượu , bia ,

nước giải khát, thực phẩm , hóa chất, than ... của

ngành Công nghiệp đã được xem xét và đưa vào

thực hiện .

Chương trình Viện trợ và Hỗ trợ phát triển

chính thức của chính phủ Nhật Bản cho lĩnh vực

công nghiệp từ 1992 đến nay đã có 18 dự án

được sử dụng viện trợ và vay vốn ưu đãi của

Chính phủ Nhật Bản, trong đó có 8 dự án viện

trợ và 10 dự án vốn vay . Lĩnh vực năng lượng

điện nhận được sự hỗ trợ lớn và hiệu quả hơn cả.

Trên 2,2 tỉ USD đã được Nhật Bản cam kết hỗ

trợ để xây dựng các nhà máy nhiệt điện và thủy

điện quan trọng như nhiệt điện Phả Lại, thủy

điện Hàm Thuận - Đa Mi, Nhà máy Điện Phú

Mỹ, phục hồi thủy điện Đa Nhim cùng hệ thống

lưới điện truyền tải 500 kV bao gồm đường dây

mạch đơn Nhà Bè - Ô Môn, đường dây Đà Nẵng -

Hà Tĩnh - Nho Quan - Thường Tín , đường dây

mạch kép Quảng Ninh - Thường Tín , Phú Mỹ -

Song Mây và hệ thống lưới điện 220 kV...

Thứ hai, mối quan hệ hợp tác kinh tế thương

mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có những

phát triển mạnh do cơ cấu mặt hàng xuất nhập

khẩu giữa 2 nước không ngừng tăng. Việt Nam

cung cấp nguyên liệu thô, hàng công nghiệp nhẹ,

nông thủy sản , thực phẩm chế biến, thủ công mỹ

nghệ và một số mặt hàng công nghiệp chế tạo ,

điện cơ , điện tử có thể vươn tới thị trường Nhật

Bản. Ngược lại, Nhật Bản cung cấp cho Việt

Nam máy móc thiết bị hiện đại, vốn đầu tư và

công nghệ tiên tiến cần cho công nghiệp hóa,

hiện đại hóa. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước

tăng từ 13 triệu USD (năm 1973 ) lên 4 tỉ 947

triệu USD (năm 2002 ) và Nhật Bản hiện nay là

bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam.
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Năm 2002, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

sang Nhật Bản đạt 2 tỉ 438 triệu USD, chiếm tỷ

trọng 14,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt

Nam . Bốn mặt hàng và nhóm mặt hàng lớn nhất

trong xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản là

hải sản, dệt may, dầu thô, dây điện và cáp điện.

Trong nhiều năm gần đây, Nhật Bản là thị

trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam . Việc

sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường này

thu hút một lượng lớn lao động, góp phần nâng

cao đời sống người lao động và ổn định kinh tế -

xã hội .

Nhật Bản là một trong những thị trường nhập

khẩu của Việt Nam . Năm 2002 , nhập khẩu từ

Nhật Bản đạt 2 tỉ 509 triệu USD chiếm tỷ trọng

12,7% trong tổng kim ngạch và đứng thứ 3 trong

các thị trường nhập khẩu của Việt Nam. Hàng

hóa nhập từ Nhật Bản chủ yếu là các mặt hàng

có hàm lượng công nghệ cao như sản phẩm của

các ngành công nghiệp nặng và thiết bị toàn bộ.

Các nhóm mặt hàng chủ yếu năm 2002 gồm :

máy móc thiết bị 27,9%, sắt thép 11,4%, linh

kiện điện tử 9% và máy vi tính 5,9% . Ngoài ra ,

Việt Nam còn nhập các nguyên liệu dệt may và

da. Rất nhiều nhà máy, công trình được trang bị

thiết bị toàn bộ của Nhật Bản có công nghệ tiên

tiến như nhà máy xi măng Hoàng Thạch , Chin

Fong , Nghi Sơn , Nhà máy Dệt Nha Trang , Nhà

máy Cán thép Vina - Kyoei, Nhà máy Kính nổi

VFG , các nhà máy lắp ráp ô-tô Toyota,

Daihatsu , các nhà máy lắp ráp xe máy Hon da,

Yamaha...

Thứ ba, cùng với sự hợp tác trên lĩnh vực

công nghiệp và thương mại, Hỗ trợ phát triển

chính thức (ODA ) của Nhật Bản dành cho Việt

Nam chiếm vị trí quan trọng hàng đầu . Đến năm

2002, dù khối lượng ODA của Nhật Bản cho các

nước đã bị cắt giảm , song Nhật Bản vẫn luôn là

nhà tài trợ số một trong số 25 nhà tài trợ và 350

tổ chức quốc tế viện trợ cho Việt Nam . Hai nước

đã hướng hợp tác phát triển vào 5 lĩnh vực ưu

tiên gồm: 1 - Phát triển nguồn nhân lực và xây

dựng thể chế , trong đó chú trọng hỗ trợ chuyển

đổi sang nền kinh tế thị trường; 2 - Hỗ trợ cải tạo

và xây dựng các công trình điện và giao thông;

3 - Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhất là phát

triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn và chuyển giao

công nghệ mới tại các vùng nông thôn ; 4 - Hỗ

trợ phát triển giáo dục và y tế ; 5 - Hỗ trợ bảo vệ

môi trường. Các lĩnh vực ưu tiên nói trên phù

hợp với các định hướng phát triển kinh tế , xã

hội của Việt Nam trong chiến lược phát triển

đến năm 2010. Từ năm 1992 đến nay ODA của

chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam tăng từ

46,7 tỉ yên (năm 1992) lên 93,4 tỉ yên (năm

2002) , chiếm 40% tổng nguồn ODA của các

nước cung cấp cho Việt Nam . Tổng cộng từ năm

1992 đến nay, Nhật Bản đã ký kết cho Việt Nam

các khoản ODA trị giá hơn 8 tỉ USD, trong đó

hơn 13% là viện trợ không hoàn lại , phần còn lại

là các khoản tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp và

thời gian tài trợ dài.

Nhật Bản chủ trương hỗ trợ Việt Nam phát

triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn làm động lực

cho tăng trưởng toàn diện và xóa đói giảm

nghèo. ODA của Nhật Bản đã hỗ trợ phát triển

giao thông vận tải, năng lượng, thủy lợi, một số

cơ sở đào tạo và y tế trọng điểm. Nhiều công

trình trong các lĩnh vực trên đã được đưa vào sử

dụng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế

và cải thiện đời sống nhân dân như quốc lộ 5 ,

nhiều đoạn trên quốc lộ 18 , quốc lộ 10 , các cầu

trên quốc lộ 1 , một số lượng lớn các cầu nông

thôn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; hàng trăm

trường tiểu học ở các vùng bão lụt, v.v .. Chẳng

bao lâu nữa, nhiều công trình xây dựng kết cấu

hạ tầng khác mang tầm cỡ quốc gia với sự tài

trợ của Nhật Bản sẽ hoàn thành như hầm đường

bộ đèo Hải Vân, cầu Thanh Trì Hà Nội, cầu

Bãi Cháy - Hạ Long, Nhà máy Thủy điện Đại

Ninh, công trình thủy lợi Phan Rí, Bệnh viện

Trung ương
Huế...

Nâng cao hiệu quả ODA, nhất là giải ngân

nguồn vốn này đã và đang là sự quan tâm của

chính phủ hai nước. Cải tiến , hoàn thiện các

thủ tục đặc biệt là trong lĩnh vực mua sắm ,
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đấu thầu và xây dựng kế hoạch giải ngân là

những trọng tâm được chú trọng trong hành

động của Việt Nam và Nhật Bản .

Có thể khẳng định , những chuyển biến tích

cực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực trong quan hệ

hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong hơn

30 năm qua nhất là ba trọng tâm được ưu tiên

trong chiến lược hợp tác kinh tế đã góp phần

mang ý nghĩa rất quan trọng vào sự phát triển

kinh tế - xã hội của Việt Nam ; đã nâng quan hệ

ngoại giao giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực

Thời điểm đánh giá : Năm /tháng | 2004.1 03.7

Đánh giá chung

kinh tế của hai nước hiện vẫn còn chưa tương

xứng với thực lực , tiềm năng và ý nguyện của cả

hai bên .

1 - Các nhà kinh tế và đầu tư có nhiều phương

pháp để đánh giá trình độ phát triển và sức hấp

dẫn của môi trường đầu tư . Bảng số liệu dưới

đây của ông T. Ku -bô-ta , Viện trưởng Viện

Nghiên cứu kinh tế Việt Nam về quan hệ kinh tế

Nhật - Việt và đầu tư của Nhật vào Việt Nam, đã

mô tả , đánh giá tổng quát những tiêu chí mà các

nhà đầu tư Nhật đang quan tâm , cũng là để các

nhà quản lý , kinh tế Việt Nam cùng tham khảo.

03.1 02.7 02.1 01.7 01.1 00.7 00.1 1999.7

4.7 4.6 4.5 4.8 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

Rủi ro mất ổn định về mặt xã hội 8.1 7.9 7.7 8.0 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8

Mức độ ổn định về chính trị 7.7 7.6 7.6 7.5 7.7 7.6 7.4 7.5 7.5 7.1

Độ tin cậy , ổn định của chính sách 6.3 6.1 6.1 6.5 6.5 6.4 6.1 6.3 6.5 6.3

Trình độ phát triển của công nghiệp 4.3 4.3 4.3 4.5 4.4 4.3 4.1 4.3 4.3 4.1

Những vấn đề kinh tế nổi cộm 4.4 4.4 4.5 4.7 4.4 4.4 4.2 4.3 4.3 4.1

Chính sách thuế 5.3 5.0 4.8 5.2 4.9 4.6 4.6 4.5 4.4 4.3

Chính sách tiền tệ 4.4 4.1 4.3 4.4 4.3 4.1 4.1 4.3 4.3 4.1

Tiềm năng tăng trưởng 7.0 7.1 6.9 6.8 6.9 6.8 6.5 6.3 6.5 6.5

Khả năng công chúng tiếp cận nguồn 4.1 4.1 4.1 4.3 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0

dữ liệu

Vị thế quốc tế 5.3 5.0 5.1 5.2 5.1 5.0 4.9 5.0 4.9 4.8

Cán cân thanh toán 4.6 4.4 4.4 4.5 4.3 4.1 4.2 4.1 4.3 4.1

Năng lực trả nợ 4.6 4.3 4.3 4.4 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 3.5

Chính sách đầu tư vốn 4.9 4.7 4.9 5.1 4.7 4.6 4.2 4.4 4.3 4.5

Chính sách ngoại hối 4.3 4.3 4.3 4.4 4.1 4.0 4.1 4.0 4.1 4.1

Bảng trên đây được tính thang điểm 10.

Qua đócho thấy , hầu hết các chỉ tiêu được phản

ánh có xu hướng ngày càng tốt lên . Đáng lưu

ý , có 4 chỉ tiêu là : Độ tin cậy ổn định của chính

sách; trình độ phát triển của công nghiệp;

khả năng công chúng tiếp cận các nguồn dữ liệu ;

chính sách ngoại hối là chưa được cải thiện

nhiều. Đặc biệt chỉ tiêu đánh giá chung từ tháng

7-1999 đạt 4,4 điểm , đến tháng 1-2004 mới chỉ

đạt 4,7 điểm , chưa vượt qua điểm 5 . thang

điểm trung bình . Điều đó có nghĩa , các nhà đầu

tư Nhật Bản đã nghiên cứu , phân tích khá kỹ

lưỡng những yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư ở thị

trường Việt Nam .

2 - Sự chưa hài lòng với những kết quả hợp

tác kinh tế hai bên đặc biệt là Đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Việt Nam

đã được đề cập trong một số hội nghị , diễn đàn

của các cấp, các ngành :

- Cần có chiến lược phát triển công nghiệp cụ

thể hơn , hấp dẫn hơn ; cần xác định rõ ngành

nghề cũng như địa bàn tập trung ưu tiên để các

nhà đầu tư nước ngoài hướng tới .

-
Cần phát triển hơn nữa các ngành phụ trợ ,

đặc biệt là công nghiệp phụ trợ .

- Cần ổn định hơn về chính sách , rõ ràng hơn

về luật pháp.
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Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

·
Cần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp

dẫn hơn .

-
Cần tập trung đầu tư hơn vào một số khu

công nghiệp thuận lợi và hấp dẫn FDI, tạo điểm

nhấn , tránh đầu tư dàn trải.

-
Cần có sự quảng bá tuyên truyền mạnh hơn

về các chương trình thu hút FDI của Việt Nam .

Tuy còn một số điểm mà hai nước

Việt Nam - Nhật Bản đang quan tâm để điều

chỉnh , song sự đồng thuận , hợp tác , hướng tới

mục tiêu " đối tác tin cậy , ổn định, lâu dài" của

chính phủ hai nước đã được các ngành , các cấp

thực hiện . Việt Nam đã và đang từng bước cải |

thiện môi trường theo hướng ngày càng thân

thiện và gắn bó hơn với nhà đầu tư .

Đến với đất nước Nhật Bản - xứ sở hoa Anh

Đào , với lịch sử từ thời cổ xưa khoảng 100 000

năm trước đây, qua nhiều biến cố thăng trầm của

lịch sử , đất nước, con người Nhật Bản ngày nay

đã hiện diện trong con mắt của người Việt Nam

và của nhiều nước trên thế giới như một sự phát |

triển thần kỳ ; một đất nước rất trọng dụng nhân

tài và tôn vinh lao động . Thực tế cũng đã chứng

minh rằng, chỉ có lao động , lao động và sự sáng

tạo mới đưa đất nước Nhật Bản trở thành một

cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Những

hình ảnh đẹp đẽ đi vào lòng người và trở thành

đặc trưng cho dân tộc Nhật Bản đang vươn lên

với một tầm cao mới .

|

|

|

Việt Nam từng lầm than gần một trăm năm

dưới sự thống trị của chế độ thực dân nửa phong

kiến , từng trải qua bao đau thương , gian khổ ,

mất mát trong hai cuộc kháng chiến chống giặc

ngoại xâm. Nhật Bản cũng đã từng ghi vào lịch

sử thế giới những đau buồn không thể nào quên,

bởi những thảm họa chiến tranh ở những địa |

danh nhưHi-rô-shi-ma và Na-ga -sa-ki. Dữ dội,

đau thương và mất mát là vậy nhưng con người

ở hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ

có ý chí vươn lên mạnh mẽ mà còn đậm nét nhân

hậu và gần gũi lạ thường. D

|

|

|

|

|

|

|

AN NINH KINH TẾ ASEAN ...

(Tiếp theo trang 75)

3 - Thu hẹp khoảng cách phát triển đểbảo

đảm an ninh kinh tế

Dù chưa đến ngưỡng gây khủng hoảnghoặc

đổ vỡ kinh tế khu vực, chênh lệch phát triển tác

động bất lợi đến an ninh kinh tế ASEAN là

không thể phủ nhận . Hội nhập chậm , chất lượng

hội nhập không cao đang hạnchế tiềm năng còn

rất dồi dào của các thành viên , làm giảm lợi ích

mà các thành viên có thể thụ hưởng thông qua

hội nhập . Trong quá trình phát triển kinh tế và

mở rộng hợp tác khu vực, vấn đề thu hẹp

khoảngcách phát triển giữa các thành viên cũ

ASEAN - 6 với các thành viên mới ASEAN -4

được các nhà lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội

quan tâm hàng đầu. "Sáng kiến hội nhập

ASEAN" (Initiative for ASEAN Intergration)

được đề xuất năm 2000 chính là khuôn khổ để

ASEAN - 6 bắc cầu đưa ASEAN -4 vượt qua

khoảng cách phát triển . Có 4 lĩnh vực ưu tiên :

Phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông vận tải và

năng lượng ); phát triểnnguồn nhân lực ; công

nghệ thông tin và liên lạc viễn thông; khuyến

khích liên kết kinh tế khu vực .|

Để có thể thu hút nguồn lực tài chính của các

nhà nước , tổ chức quốc tế , tổ chức phi chính phủ

và các công ty tư nhân vào các dự án trong

những lĩnh vực ưu tiên , vai trò của các chính phủ

thành viên ASEAN - 4 có vị trí quan trọng hàng

đầu . Trên thực tế , hoạt động đầu tư vào4 lĩnh

vực này bị chi phối bởi 2 loại cơ chế chính sách :

Chính sách của các chính phủ thành viên , đặc

biệt là các chính phủ thuộc tiểu vùng sông Mê

Công mở rộng , nơi tập trung cả 4 nền kinh tế

chậmphát triển trong khối và chính sách của các

tổ chức quốc tế, khu vực và các công ty .

cấp

Tạo ra các yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng

bách. Khi các nềnkinh tế thành viên tăng

kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực là nhiệm vụ

cườngliênkết sâu hơn với kinh tế thế giới,an

ninh kinh tế ASEAN chỉ có thể được bảo đảm

trong điều kiện các thành viên chậm phát triển

không bị bỏ lại đằng sau quá trình phát triển

kinh tế khu vực. D
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Lãi suất hấp dẫn .

Thời gian,

cơ câu tiên gửi

linh hoạt

Để biết thêm chi tiết về thể lệ xin liên hệ :

•Ngân Hàng TMCP Việt A : 115-121 Nguyễn Công Trứ , Q.1 , Tp . HCM ,
DT: (84.8) 829 6463 Fax: ( 84.8) 823 0336

• Chi nhánh Chợ Lớn : 614 Hồng Bàng, Phương 16 , Q11, Tp . HCM ,

DT: (84.8) 969 2173 Fax: (84.8) 960 3890

•Phòng giao dịch Binh Thạnh: 196 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Q.BT , Tp . HCM ,
DT: (84.8) 512 4990

•Phòng giao dịch Quận 10: 219 Lý Thái Tổ, Q.10 , Tp . HCM ,
DT: ( 84.8) 834 8473
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TổngGiá Trị Giải Thưởng
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1 GIẢIĐẶC BIỆT:

2 GIẢI NHẤT, mỗi giải:

6 GIẢINHÌ,mỗi giải:

10 GIẢIBA,mỗi giải:

3kg vàng SJC

10 lượng vàng SJC

2 lượng vàng SJC

1 lượng vàng SJC

100 GIẢIKHUYÊN KHÍCH , mỗi giải: 1 chi vàng SJC

THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ 10-7-2004 đến 25-12-2004

• Chi nhánh Hà Nội: 41C Phan Đình Phùng , Q. Ba Đình, Hà Nội,
ĐT: (84.4 ) 733 9035

* Chi nhanh Đà Nẵng: 33 Hùng Vương, Q. Hải Châu , Tp . Đà Năng ,
DT: (84.511 ) 826 918-826 683 Fax: (84.511 ) 823 369

• Chi nhánh Sơn Trà : 212 Ngô Quyền , Q. Sơn Trà , Tp . Đà Nang ,

DT: ( 84.511 ) 912 929 Fax: (84.511 ) 913 055

* Phong giao dịch TTTM Đà Nẵng: 294 Ông ích Khiêm , Q. Thanh Khê,
Tp. Do Nang, DT: (84.511 ) 818 789-823 685

- Chi nhanh Hội An : 02 Phan Chu Trinh ,TX. Hoi An , Tỉnh Quảng Nam ,

DT: (84.510) 910 800 Fax: (84.510) 910 801

C

SJC gold

CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁQUÝ SAIGON SC HỘI ĐỒNG VÀNG THẾ GIỚI

D
O



HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Chủ tịch

BÙI QUYẾT CHIẾN

Trướcnhững nhiệm vụ đặt ra , trong

6 tháng đầu năm 2004 , Hội Nông Dân

tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo và thực hiện

tốt công tác củng cốvà phát triển nhằm

phát huy hơn nữavaitrò củatổ chức hội

và đã đạt được một số kết quả khả quan .

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

- Tỉnh Hội đã cử 25 cán bộ của tỉnh

tham gia lớp tập huấn và tham gia quản

lý lớp học của Trung tâm Đào tạo Bồi

dưỡng cán bộ Trung ương Hội Nông dân

Việt Nam cho 149 cán bộ cơsở hội của 8

tỉnh miền núi phía bắc tại tỉnh .

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh

mở 3 lớp bồi dưỡng công tác hội cho

161 cán bộ cơsở hội .

- Các huyện, thị hội phối hợp với Trung

tâm Chính trị huyện tổ chức 4 lớp bồi

dưỡng cán bộ cho 321 cán bộ cơ sở Hội .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ

TỔ CHỨC HỘI

Kết nạp được 2 167 người vào Hội ,

toàn tỉnh hiện nay có 94 643 hội viên ;

211/214 cơsở có tổ chức Hội được củng

cốvà kiện toàn ; có 1 841 chi hội , 2 221 tổ

hội , 196 câu lạc bộ nông dân lồng ghép .

Việc sinh hoạt hội được thực hiện theo

định kỳ , công tác xây dựng quỹ hội luôn

được quan tâm , hiện nay 100 % sốCƠSỞ

chi, tổ hội đều có quỹ.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

THI DUA

D. Toàn tỉnh có 14 000 hộ đăng ký sản

xuất - kinh doanh giỏi , có 59 788 hộ

đăng ký đạt gia đình nông dân văn hóa ,

97% số làng bản xây dựng được quy

ước, hương ước , thực hiện nếp sống

văn hóa mới, thành lập thêm các tổ tín

chấp cho 285 hộnông dân vay 850 triệu

đồngđể phát triển sản xuất. Nâng tổng

số vốn đã tín chấp cho vay lên 50,55 tỉ

đồng , với 16075 hộ nông dân vay để

phát triển sản xuất. Phối hợp với Trung

tâm Khuyến nông- lâm , Chi cục Bảo vệ

thực vật và các đơn vị ngành nông

nghiệp tổ chức 35 lớp chuyển giao

KHKT, IPM cho 1 876 hội viên .

Tỉnh hội cung ứng cho nông dân

3.000 tấn phânlân và NPKvới hình thức

trả chậm ;vận động các hội viên nông

dânđóng góp tiền mặt, vật tư , ngày

côngđểxây dựng và sửachữa các cổng

trình hạ tầng cơ sở, 6 tháng đầu năm đã

đóng góp được 2 671 triệu đồng, 373

895 ngày công làm mới và sửa chữa 1

788 km đường liên thôn , liên xã, nạo vét

tu sửa và làm mới 5 762 km kênh

HOINGH

KY KET HOP GONG BAS HIEM

Niên 21.5 121

COME TYBAS WHET

mương, làm mới và sửa chữa 238 chiếc

cầu , cống , sửa chữa 78 trạm y tế và

trường học .

Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các

huyện, thị , cơ sở hội duy trì và đẩy mạnh

các hoạt động truyền thông chăm sóc

sức khỏe sinh sản và phòng chống

HIV / AIDS được 140 buổi cho 29 000 hội

viên ; tham gia tổ chức 325 lớp phổ cập

giáo dục cho 4 349 con em nông dân ;

phối hợp với quân đội tổ chức cho 5 320

hội viên nông dân tham gia huấn luyện

quân sựđịa phương .

Ú Vận động hội viên nông dân tham

gia ủng hộ Quỹ người nghèo được 217

triệu đồng, xây dựng 42 nhà tình nghĩa ,

chính sách hậu phương quân đội, đóng

góp xây dựng quỹđược 296 triệu đồng,

tổ chức cho cánbộ hội viên đi thăm hỏi

tặng quà cho các gia đình chính sách

gặp khó khăn, tặng 70 sổ tiết kiệm với

tổng số tiền 140 triệu đồng, xây dựng 67

nhà tình nghĩa .
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Địa chỉ:Số1Hai Ba Trung phương Phương Lâm ,thị xã Hòa Bình , tỉnhHòa Bình

Điện thoại + Fax:018 852 053
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Trụ sở Huyện ủy: TT. Mai Châu - H. Mai Châu- T. Hòa Bình
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THEO Khu du lịch Bản LácKhu du lịch Bản Lác Ban donut

ai Châu là huyện miền núi cao của tỉnh Hòa Bình , cách tỉnh lỵ 70km về phía Tây , là cửa ngõ của

các tỉnh TâyBắc , huyện lỵ là Thị trấn Mai Châu , diệntích 518 km2, có 21 xã và một thị trấn , dân số

1,8vạn ngườivới 7dân tộc anh em .

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954 ) nhân dân Mai Châu (lúc đó là huyện Mai

Đà) đã dồn sức người sức của phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần đưa cuộc kháng chiến thầnthánh

của dân tộc ta tới chiến thắng lịch sửĐiện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu , chấn động địa cầu ".

Mai Châu là điểm du lịch văn hóa , có 3 di tích được xếp hạng và nhiều điểm du lịch thu hút khách trong

và ngoài nước đến thăm . Huyện và 2 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang

Bí thư. BÙI XUÂN CHIẾN nhândân (thời kỳchống Pháp ).

DỆT THỔ CẨM

MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN NĂM 2003

Về kinh tế: Diện tích gieo cấy lúa cả

năm đạt 2 061 héc- ta ; tổng sản lượng

lương thực dạng hạt đạt 19 578 tấn ; có

trên 600 héc- ta cây ăn quả, sản lượng

hàng năm trên 2.000 tấn ; bình quân lương

thực đạt402kg /người .

nhận phổ cập giáo dục trung học cơsở .

Lâm nghiệp : Diện tích rừng 33 616,5

héc- ta . Trong đó: 4 644,26 héc- ta rừng

trồng , bình quân hàng năm trồng 500-

600 héc- ta , độ che phủ rừng chiếm 65 %

diện tích .

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,

thương mại, du lịch : có nhiều chuyển

biến tích cực , tỷ trọng từng bước nâng

lên , huyện có 2 nhà máy chế biến nông

lâm sản .

Đếnnay, Mai Châu có 100 %số xã có điện

lưới quốc gia , với 84,82 % số hộ được sử

dụng điện ; 100 % xã , thị trấn có thông tin

liênlạc đếntrungtâm xã; toàn huyện có 1

072 máy điện thoại, bình quân 45

người/máy; phủ sóng truyền hình 70 % số

xã với 50 % số hộ được xem truyền hình ,

95 % sốhộđược nghe đài. Các xã đều có

đường ô-tô đến trungtâm xã .

Văn hóa-xã hội:

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được

quan tâm , có bước phát triển và ổn định ,

toàn huyệncó 22/22 đơn vị cơ sở đã phố

RỪNG LUỒNG XÃ VẠN MAI cập giáo dục tiểu học, năm 2003 có 90,9 %
cậpgiáodụctiểu học , năm2003 có 90,9 %

số cơ sở và toàn huyện được xét công

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu

cho nhân dân và chất lượng khám , điều

trị tại các tuyến đều được nâng lên . Thực

hiện tốt công tác dân số , gia đình và trẻ

em , tỷ lệ tăng dân sốđạt 1 %.

Phong trào :” Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh,

có 80,8 % số khu dân cư với 67,6 % số hộ

gia đình được công nhận .

Làm tốt Chương trình xóa đói giảm

nghèo, bình quân hằng năm giảm7%,

đến naycòn 15,13%

Xây dựng Đảng:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

được các cấp ủy quan tâm coi đây là

nhiệm vụ quan trọng trong công tácxây

dựng Đảng .

Đảngbộcó 51tổ chức cơsởđảngtrực

thuộc , với2 430 đảng viên ,86,2 % tổ chức

cơ sở đảng đạt trong sạch , vững mạnh .

Hằng năm, kết nạp được 180-195 người

vàoĐảng .

Tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở

thường xuyên được củng cố kiện toàn .

Công tác kiểm tra được các cấp ủy

quan tâm chú trọng,giải quyết kịp thời

các đơn thư khiếu nại, tố cáo , không để

vụ việc tồn đọng kéo dài, xử lý nghiêm

túc viphạm của đảng viên .



CHICỤC ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯVÀ VÙNG KINH TẾMỚI -TỈNHHÒA BÌNH

Địa chỉ: Phường Phương Lâm- thị xã Hòa Bình- tỉnh Hòa Bình * Điện thoại: (018) 852 686 - 852 275 * Chi cục trưởng : Phạm Đăng Cử

Chi cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới là cơ

quan điều hành Chươngtrình 135 của UBND tỉnh Hòa Bình.

* Triển khai từnăm 1999 với 24 xã thuộc 2 huyện Mai

Châu vàĐà Bắc, đến năm 2003 mở rộng ra 102 xã thuộc 11

huyện , thị xã trong tỉnh .

* Sau 5 năm thực hiện, hầu hếtcác lĩnh vực trong đời

sống chính trị, kinh tế xá hội vùng đặc biệt khó khăn và

vùngATKcủa tỉnh đã cónhững bước chuyển biến rõ rệt:

-Đến hết năm 2003, cóthêm 5 xã có đường ô-tô tới trung

tâm xã ( toàn tỉnh còn một xã Tân Dân là chưa có đường ô-tô

tới xã ) ; 100 % số xã đã có điện đến xã với 61% sốhộ được sử

dụng điện ; 100 % số trẻ em trong độ tuổi đến trường , toàn .

tỉnh đã được phổ cập Trung học cơ sở. Công tác xóa đói

giảm nghèo được những kết quả to lớn , đến nay không còn

hộ đói kinh niên , tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trung bình mỗi

năm giảm 6,7%, (năm 2000 tỷ lệ hộ nghèo của các xã thuộc

chương trình là 36,6 % đến cuối năm 2003 tỷ lệ hộ nghèo

giảm còn 16,5%).

- Thị trường nông thôn được hình thành và từng bước

phát triển , nhiều vùng đã chuyển dịch cơcấu kinh tế theo

hướng sản xuất hàng hóa. Cán bộ xã được bồi dưỡng kiến

thức quản lý hành chính , quản lý kinh tế ; phần lớn các hộ

nghèo được tập huấn tiếp thu kinh nghiệm sản xuất , kiến

thức khoa học - kỹ thuật để vận dụng vào thực tiễn sản

xuất.

- Theo kế hoạch , chương trình kết thúc vào năm 2005 .

Để có thể đạt được mục tiêu của chương trình đòi hỏi các

ngành cùng với Chi cục Định canh định cưvà Vùng kinh tế

mới và các huyện trong tỉnh phải khắc phục khó khăn,tăng

cường chỉ đạo thực hiện kếhoạch 2004-2005 .

Một sốcông trình được xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình 135 n
babogod noutoub osin as a

CÔNG TY ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN

Nhãn hiệu TISCO trên bề mặt

các cây thép đối (gal) và tròn trơn
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u
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CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN TH

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI THẦN TIÊN D

Trụ sở giao dịch :

- 17 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

- Tel : (84.4) 8 254 705/9 350 187 Fax (84.4) 8 241 664

Tài khoản: 710A.00700

Sở giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Sử dụng thép TháiNguyên , Quý khách hàng hoàn toàn yêntâm

Đệ chất lượng và được ưu đãi về giá cả

Địa chỉ: 17 Cửa hàng của chi nhánh ở Hà Nội chuyên

bán thép Thái Nguyên TISCO chính hiệu

1. Khu vực quận Hoàn Kiếm

Văn phòng giao dịch 17Hàng Vôi

2.Khu vực Minh Khai - Mai Động

Cửa hàng 460 Minh Khai
-
Cửa hàng 463 MinhKhai

3.Khuvực đường Giải Phóng - Giáp Bát

-

Cửa hàng Km 10 Giải Phóng

4.Khu vực Đường Láng -Cầu Giấy

Cửa hàng 808 Láng Thượng

5. Khu vực nam ThăngLong - Cổ Nhuế

Cửa hàng 114 Đường Thăng Long

-Cửa hàng ngã ba CổNhuế

6. Khu vực LăngHòa Lạc

Cửa hàng 128 Trần Duy Hưng

7.Khu vực Thanh Xuân -Hà Đông

- Cửa hàng 367 Khuất DuyTiến

Cửa hàng 497 Nguyễn Trãi

8.Khu vực Tây Hồ - Bưởi - Nhật Tân

Cửa hàng 565 LạcLong Quân

Cửa hàng 387 Âu Cơ NhậtTân

Tel: 8 254 705/9 350 187 0913 232 452

Tel: 8 622 915

Tel: 6 362 248

Tel: 8 619 045

Tel: 7 750 759

Tel: 8 372 588372 588

Tel: 7 550 266

0913 220 617

0913 237 873

10/15/0913 239 330

0913 232 451

0913 232 454

0913 281 346

0913 237 892

0913 248 086

0913 281 458

Tel: 7 842 165

Tel: 5 532 837

Tel: 5 522 083

61
Tel : 7 535 207 0913 238 554

fur Tel: 7 183 809
0913 249 385

Tel : 7 640 828 0913 009 177

Cửa hàng Đường 32 Xã Minh Khai, Từ Liêm Tel : 7 656 070 0913 283 807

11. KhuvựcGiaLâm - Đức Giang

Cửa hàng 410ANgôGia Tự -GiaLâm Tel: 8 773 590

- Cửahàng 514 NgỗGia Tự - Gia Lâm
Tel: 8 274 146

0913 232 450

0913 232 453

12.Khu vựcĐông Anh -Sóc Sơn

Cửa hàng Cầu Đối TT. Đông Anh
Tel: 8 831 509 0913 281 370

9. Khu vực Mai Dịch -Mỹ Đình

Cửa hàng Km9 Đường 32 (Mai Dịch )

10. KhuvựcCầu Diễn- Nhôn

THEO

CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

THANGUVENIFGNANDSTEEL CORPORATION

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

ISO9002

H
A
N
G VI

ET NAM

C
A
O

Nhận vận chuyển đến chân công trình

khi nhanh chóng lối vật hiện hạnh được phục vụ 2uy Khánh
2001 - 2002 Cúp ngôi sao chất lượng
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Địa chỉ Thị ủy: Đường Lê Quý Đôn - thị xã Đông Hà - tỉnh Quảng Trị * Điện thoại: 053 852 383

nướcphong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng

Vũtrangnhân dân ”.
Đ 2012 in de

ông Hà là thị xã tỉnh lỵ của tỉnh

Quảng Trị, dân số 72 225người, tổng

diện tích đất tựnhiên 7 255,4 héc -ta .

Có hệ thống giao thông thuận lợi, đường sắt

xuyên Việt, nơi ngã ba của quốc lộ 1A và

quốc lộ 9 - đường xuyên á trong hành lang

Đông - Tây.

Là một thị xã non trẻ được xây dựng và

phát triển trong hoàn cảnh có nhiều khó

khăn song Đảng bộ và chính quyền và nhân

dân ĐôngHà đãpháthuytruyền thống đoàn

kết, nêucao ý thức tự lực, tự cường ,không

ngừng phấn đấu làm cho kinh tế xã hội của

thịxã ngàycàngpháttriển . Cụ thể là :

* Tốc độ tăng trưởng GĐP bình quân đạt

13,5 %, bình quân đầu người đạt gần 6,5

triệuđồng .

* Giá trị sản xuất CN -TTCN và xây dựng

cơ bản tăng 20 % mỗi năm . Riêng 6 tháng

đầu năm 2004 tăng 16,3 % so với cùng kỳ

nămtrước .

* Tổng sản lượng lương thực đạt trên

8.000 tấn .

-Thenh niên Uống Hà

với công tác đền ơn đáp nghĩa

* Thành tựu nổi bật nhất trong quá trình

phát triển kinh tế - xã hội là phát huy tối đa

mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ đô

thị hóa . Kết cấu hạ tầng đô thị được tập

trung đầu tưxây dựng , năm 2003 với tổng

vốn đầutư xây dựng trên địa bàn đạt 120 tỉ

đồng có trên 60 km đường nhựa nội thị, và

nhiều tuyến đường đượcmởrộngbằng cấp

phối.

* Sự nghiệp giáo dục - đào tạo không

ngừng pháttriển cả về quy mô, chất lượng

và hiệu quả ; năm 2000 đã hoàn thành phổ

cập trung họccơsở .

* Chấtlượngkhám chữa bệnh được nâng

lên , cơ sở vậtchất, trang thiết bị y tế được

tăng cường đáp ứng nhucầu khám , chữa

bệnh và chăm sóc sứckhỏe chonhân dân .

* Phong trào toàn dân đoàn kếtxâydựng

đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát

triển và đi vào chiều sâu , toàn thị xã có

45/82 khu dân cưđược công nhận là đơn vị

văn hóa .

* Công tác quốc phòng - an ninh địa

phương được tăng cường , các chính sách

hậu phươngquân đội được thực hiện tốt.

Lực lượng vũ trangĐôngHà nhiềunăm liền

là lá cờ đầu của tỉnh , được tỉnh , quân khu

khen thưởng; năm 2004 , Đảng bộ, nhân

dân và lượng vũ trang Đông Hà được Nhà

60

Chd DOnefi

63

* Đảngbộ thị xã đã có 67tổchức cơ sở đảng , với

3200đảng viên . Độingũ đảng viênpháthuyđược

vai trò tiênphong, gươngmẫutrongcông tác.

* Thị xã đã tập trung củng cố , kiện toàn một

bướcbộmáychínhquyềncáccấp .

* Trong những năm tới, Đảngbộ và nhân dân thị

xã Đông Hà xác địnhphương hướng pháttriển là

Phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế, cùng những

kinh nghiệm đã tích lũy được sau những năm hòa

bình và đổi mới, gắn với tận dụng mọinguồn lực

bên ngoài trong quá trình mở của và hộinhập để

đẩymạnh công nghiệp hóa , hiện đạihóa và đô thị

hóa, chuyển dịchnhanh và vữngchắc cơcấu kinh

tế và cơ cấu lao động theo hướng dịch vụ - công

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp ven

đồ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây

dựng nếp sống văn minh đô thị giải quyết cơbản

việc làm cho người lao động ; kết hợp chặt chẽ

phát triển kinh tế- xã hội, củng cốquốcphòng, an

ninh với tăng cường xây dựng hệ thống chính trị

ngàycàng vữngmạnh. Tenob

ĐÔNG HÀ PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN

T. CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN TỪ NAY

ĐẾN 2005 ĐIỀU CÓ TH

. Tốc độtăng trưởng GDP từ13% đến 14%.

Áo GDP bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng .

· Cơ cấu các ngành kinh tế dịch vụ - công

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp

ven đô theo tỷ lệ tương ứng : 67 % - 68 %; 27 % -

28%;4%-5%. it

· Giảm tỷ lệ phát triển dân sốtự nhiên xuống

dưới 1,2 %; hoàn thành phổ cập phổ thông

trung học trong độ tuổi; hằng năm tạo việc làm

mới cho từ 1.000 đến 1 200 lao động .Hạ tỷ lệ hộ

nghèo xuống dưới 5%. Phấn đấu xây dựng

Đông Hà sớm trở thành thành phố loại III vào

năm 2005 .

mon doll

Tul đã huy cầ thời kỳ đổimột



Thị xã Móng Cái

MONGCAL

P

Điều trBí thư

NGUYỄN VĂN TRUNG

nuôi và vật nuôi. Tổng sản lượng thủy sản 6

tháng đạt 1 895 tấn .

CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG

NGHIỆP, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG CƠ

BẢN , GIAO THÔNG, BƯU ĐIỆN, QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNGĐÔ THỊ:

* Tổng giá trị hànghóa, dịch vụ sản xuất,

sinh kinhdoanhước đạt 74,48 tỉ đồng , tăng

183,8 % so với cùng kỳ .

hát huy truyền thống đoàn kết,

nhất trí, Đảng bộ và nhân dân

Thịxã Móng Cái đã đạt được một

số kết quả nổi bậttrong sáu tháng đầu

năm , tổng thu ngân sách trên địa bàn

ước đạt 220,7 tỉđồng , bằng 167 % so

với cùng kỳ , tạo cơ sở vững chắc để

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung

ương 9 khóa IX . Cụ thể trên các lĩnh vực

sau:

THƯƠNG MẠI - DU LỊCH- DỊCH VỤ :

* Tổng kim ngạch XNK và các hoạt

động TNTX , KNQ , XCK qua địa bàn ước

đạt: 386 triệu USD, bằng 106,8 %CK .

* Thị xã đã tập trung chỉ đạo môi

trường kinh doanh ổn định cho mọi

thànhphần kinh tế , đảm bảo lưuthông

hàng hóa thuận lợi, phục vụ tốt nhu

cầumua sắm hàng tiêu dùng của

khách du lịch trong nước đến Móng

Cái.

ông du lịch phong phú,
* Môi trường du lịch phong phú , lành

mạnh , có ấn tượngtốt với du khách khi

đến Móng Cái.Hoạt động lữ hành du

lịch trên địa bàn đã có khởi sắc , doanh

thu đạt cao , phục vụtốt nhu cầu du lịch

của du khách khi đến Móng Cái. Tổng

lưu lượng XNCqua cửa khẩu Móng Cái

ước đạt 1640 220 lượt người.

NÔNG NGHIỆP :

* Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng

sản xuất hàng hóa .

* Đàn gia cầm đã được khôi phục và

tiếptục pháttriển ổn định trởlại.

* Trồng bổ sung và từng bước khỏi

phục phát triểnrừngdu lịch trên bãi

biển Bình Ngọc , Trà Cổ .

* Từng bước hình thành các vùng

nuôi tập trung , đẩy nhanh hình thức

nuôi thâm canh , bán thâm canh , hạn

* Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ

bản : Tổ chức quy hoạch và cấp đất nhà ở

cho trên 700 hộ dân, đẩy nhanh tốc độ mở

rộng đô thị.

* Giá trị xây lắp ước đạt khoảng 104 tỉ

đồng , tổ chức khởi công mới 36 công trình ;

thường xuyên làm tốt công tácduy tu , sửa

chữa các tuyến đường nội thị, tăng cường

quản lý bếnbãi và đăng kiểm phương tiện

thủy nội địa .

VĂNHÓA- XÃ HỘI:

* Tập trung làm tốt công tác thông tin

tuyên truyền các chủ trương của Đảng,

chính sách , pháp luật của Nhà nước .

* Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước

pháttriển về quy môvà chấtlượng, có 10 xã ,

phường đã hoàn thành phổ cậpTHPTCS .

* Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

có chuyển biến tích cực, chất lượngkhám

chữa bệnh và trách nhiệm củathầy thuốc

được nâng lên .

* Mạng thông tin tiếp tục được đầu tư và

phát triển , trong 6tháng đã pháttriển được

1079 máy điện thoại (hiện nay , tỷ lệ máy điện

thoại đạt27 máy/100dân ).

* Công tác xóa đóigiảmnghèo và chương

trình cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo đã

được các cấp xây dựng kế hoạch và triển

khai thực hiện .

CÔNGTÁCXÂYDỰNGĐẢNG.

* Chỉ đạo tổ chức tốt việc họctậpNQTW8

(khóaIX )đến 100 % các chi, đảng bộ cơsở .

* Đẩy mạnh nghiên cứu , tuyên truyền ,giáo

dục tư tưởng HồChí Minh trong giai đoạn

mới. Công tác tổ chức - cán bộđược thực

hiện có chất lượng , nhận xét, đánh giá cán

bộ , để bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với các

ngành công quản , tăng cường luân chuyển

cán bộ cho các xã , phường từ đó đã củng cố

và nâng cao hiệu quả , hiệu lực hoạt động

côngtác của các ngành , các cơsở, phường .

YChỉđạotậptrung giảiquyếtkịp thời và có

kết luận rõ những ý kiến, kiến nghị của quần

chúng nhân dân đối với đảngviên có liên

Khách sạn Công tử

Hải Ninh - Lợi tại

Cua khau Ka Lang

Uhol DinhTrà Co

chế dịch bệnh , đa dạng các hình thức quan .
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Năm 2004 có nhiều hoạt động chính trị
200QuậnBà

-Cuộc bầu cửHĐND 3 cấp .

- Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên

Phủ ; 50 năm giải phóng Thủ đô, tiến tới kỷ

niệm 1000năm Thăng Long Hà Nội.

I - Quận được thành phốthí điểm việc ủy

quyền theo phân cấp quản lý nhà nước trên

nhiều lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền

sở hữu nhàvà quyền sử dụng đất, cấpgiấy

phép xây dựng, tự cân đối thu chingân sách ,

công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây

dựng cơ bản ,thí điểm thực hiệnNQ13/CP ...

Phát huy kết quả là đơn vị Anh hùng Lực

lượng Vũ trang nhân dân ; nhiều năm liền

Daint de son yet wet được Chính phủtặng cờ thi đuadẫn đầu khối

quận , huyện, Đảng bộ , chính quyền và nhân

dân quận Hai Bà Trưng đã khắc phục những

khó khănđể phấn đấuđạtthành tích cao , tạo

sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các

mặt công tác : an ninh chính trị được giữ vững

ổn định , trật tựan toàn xã hội đượcđảm bảo ;

công tác xây dựng quốc phòng toàn dân

được củng cốvà tăng cường trên địa bàn :

* Các thành phần kinh tế tiếp tục tăng

trưởng; cân đối thu chi, đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ chính trị của quận.

THRUNG

*Công tác xây dựng cơ bản và giải phóng

mặt bằng đạtvà vượtchỉtiêu hàng năm .

* Quận đã tranh thủ các nguồn vốn TW ,

thành phố và quận đầu tư trên địa bàn sử

dụng vốn có hiệu quả , tập trung đầu tư xây

dựng các trường học , các trung tâm vănhóa -

Và thểdụcthể thao , khu đô thịcủa quận được

Lễ cát tăng khánh thành Trung tâm Dạy nghề Q. Hai Bà Trưng
Lễ cắt băng khánh thành Trungtâm Dạy nghề Q. Hai Bà Trưng

khang trang hơn , hoàn thành việc giải tỏa

“xóm liều ” Thanh Nhàn , Dự án đường Lê

Thanh Nghị, NguyễnAn Ninh - Vọng , tổ chức

thành công việc đấu giá quyền sử dụng đất

tạikhu đô thịĐền Lừ . Điều an

* Các phong trào văn hóa - xã hội được duy

trì, phát triển , hoàn thành chỉ tiêu mục tiêu

đề ra .

* Thực hiện tốt 5 chương trình tình nghĩa ,

quan tâm chăm lo đến các gia đình chính

sách .

* Nhiều phong trào cách mạng của quần

chúng đã đi vào chiều sâu , thiết thực .

* Hoàn thành chương trình công tác thanh

tra , tư pháp . triệu U จนก

*Chương trình cải cách hành chính được

triển khai tích cực , chú trọng chăm lo bồi

dưỡng đào tạo và kiện toàn đội ngũ CCVC

của quận .

* Các vấn đề tồn tại bức xúc đang được tập

trung giải quyết có kết quả , tạo niềm tin cho

nhân dân và tạo đà cho những năm tiếp theo .

THÀNH PHỐ HÀ N

THU ĐÔNG PHÂN DÂNQUẬNHAIBÀBẰNG

QUỶ BAN NHÂN DÂN
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64 CHI NHÁNH QUỸ HTPT TẠI CÁC TỈNH , THÀNH PHỐTRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Là tổ chức tài chính nhà nước tổ chức và hoạt động theo LuậtKhuyến khíchđầutư trong nước; Nghị định số

50 /1999 /NĐ-CP , ngày 08-7-1999; Nghị định số 106/2004/NĐ-CP , ngày 01-4-2004 , của Chính phủ và Quyết định số

133/2001/QĐ- TTg, ngày 10-9-2001 ,của Thủ tướng Chính phủ nhằmhỗ trợ cácdự án đầu tư phát triển của các thành

phần kinh tế thuộcmột số ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn có tác động trựctiếp đến chuyển dịch cơ

cấu kinh tế , thúcđẩy tăng trưởng kinh tế bền vững .

yubobub Vobil grono

NHIỆMVỤ : Dod ,nam 1997 ,

dab print G

* Huy động vốn ,tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư

phát triểncủaNhà nước theo quy định;

Thực hiện các hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tạiNghịđịnh

Số 106/ 2004 /NĐ -CP, ngày01-4-2004, của Chính phủ ;

* Nhận cấp phát, cho vay từ các nguồn vốn do các địa phương ,các tổ chức trong và ngoài

nước ủythác ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao ;

* Tổ chức thanh toán cho khách hàng có quan hệ trực tiếp và tham gia hệthống thanh toán

theoquyđịnh củapháp luật.

on

ch XIK

NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ĐTPT

1. Vốn ngân sách nhà nước:

CỦA NHÀ NƯỚC

a . Vốn điều lệ của QuỹHTPT;

b . Vốn ngân sách nhà nước cấpbổsunghằng năm để thực hiện các

hình thứctín dụngĐTPT củaNhà nước ;

ن
Vốn cácdựán, chương trình được Chính phủ giao cho QuỹHTPT

thực hiện ;

d. Vốn của Chính phủ Việt Nam cho các dựán nước ngoài vay theo

Hiệp định của Chính phủ .

2.Vốn doQuỹ HTPT huy động :

a. Vốntừpháthành trái phiếu Chính phủ;

b. Vốn vay từ các tổ chức kinh tếtrong và ngoài nước;

c. Huyđộngkhác theo quy định của pháp luật.

3. Vốn ODA, vốn vaynợnước ngoài của Chính phủ dùng để cho vay lại.

TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT

TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

A. Cho vayđầu tư phát triển :

1. Cho vay đầu tư ,

2. Cho dự án vay theo

Hiệp định của

Chínhphủ.

B. Hỗ trợ lãi suấtsau đầu tư

C. Bảolãnh tín dụng đầu tư

TÍN DỤNG HỖ TRỢ XUẤT

KHẨUNGẮN HẠN

CHY HỘ TRỊ MỘT TRIỂN



NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

VU:

CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 194 Trần Hưng Đạo - TX . Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi * ĐT: 055.818 503 * Fax: 055.818 502

LEKYKET VBLIENTICH

GIUANH CSX.N & HỘI LHPN

TINH QUANG NGÀI

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

QUẢNGNGÃI THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP

* Tổ chứchuy động vốn có trả lãi của
*

mọi tổ chức và tầng lớp dâncư trong và

ngoài nước bao gồm tiền gửi có kỳ hạn ,

không kỳ hạn ; tổ chức huy động tiết

kiệm trong công cộng người nghèo.

* Phát hành trái phiếu được Chính phủ

bảo lãnh , chứng chỉ tiền gửi và các giấy

tờcógiá trị khác ; vay các tổ chức tài

chính ,tín dụng trongvàngoàinước;vay

tiết kiệm bưu điện , Bảo hiểm Xã hội Việt

Nam ; vay Ngân hàng Nhà nước .

Hiển Được nhận các nguồnvốn đónggóp

tự nguyện không cólãi suất hoặc không

hoàn trả gốc của các tổ chức kinh tế, cá

nhân trongvà ngoài nước .

* Mở tàikhoản tiền gửi thanh toán cho

khách hàng trong và ngoài nước .

Thực hiện các dịchvụngânhàng về

thanh toán trong nước , dịch vụ thu hộ,

thanh toán và ngân quỹ , các dịch vụ

chi hộ bằng tiền mặt , không bằng tiền

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà

mặt và một số dịch vụ khác theo quy

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà

nước.

* Thực hiện các dịch vụ về ngoại hối

và kinh doanh ngoại hối.

hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh .

* Cho vay ngắn hạn ,trung hạn và dài

cáctổ chứcquốc tế , quốc gia, cá nhân

Nhậnlàm dịch vụ uỷ thác cho vay từ

trongnướcvàngoài nước theo hợp đồng

ủythác .

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

TÍN DỤNG ƯU ĐÃI

1-Hộnghèo

khó khăn đang học đại học, cao đẳng,

2 - Học sinh , sinh viên có hoàn cảnh

trunghọc chuyênnghiệpvà học nghề .

3 - Các đối tượng cần vay vốn để giải

120 /HĐBT ,ngày 11-4-1992 ,của Hội đồng

quyết việc làm theo Nghịquyết

trưởng(nay là Chính phủ ).Bộ

4 - Các đối tượng có chính sách đi lao

động cóthờihạnở nước ngoài.

5- Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất,

kinhdoanh thuộc hải đảo ; thuộc khu vực

II, III, miền núi và thuộc Chương trình

phát triển kinhtế- xã hội, các xã đặc biệt

khó khăn , miền núi, vùng sâu , vùng xa

(Chươngtrình 135).

Thủ tướng Chínhphủ .

6 - Các đối tượng khác khi có QĐ của

Gửi tiền vào ngân hàng chính sách xã hội là một hình thức đầu tư an toàn - hiệu quả mang lại

lợi ích cho chính mình và góp phần về thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo .

CÔNG TY GIỐNG CÂYTRỒNG HÀ NỘI

6005

版

Giám đốc

Địa chỉ : 1154 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại : (04) 7 663 241 ; 8 342 933 * Fax : (04 ) 7 661 565

Thạc sĩ NGÔ VĂN DIỆN

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NGHIÊN CỨU

CHUYỂN GIAO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng nhưlúa, ngô, rau , màu,

cây ăn quả, hoa cây cảnh ; vật tưkỹ thuật nông nghiệp; thiết bị phụ tùng

máy nông nghiệp; chế biến kinh doanh nông sản và hàng tiêu dùng.

Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng và công

nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp.

Liên doanh , liên kết với cáctổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

nhằm phát triển Công ty.

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

2 Huân chương Lao động hạng Ba

1 Huân chương Lao động hạng Nhì

Nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cờ Thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội .
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CÔNG TYCỔ PHẦNCƠKHÍDỆT -HAYHƯNGNÔN

MEGATEX Trụ sở : 76 Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Hưng Yên * ĐT : 0321 362 206 - 862 778 * Fax : 0321 384 309

Email: megatex@hn.vnn.vn * Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc : Nguyễn Văn Lanh

Công ty Cổ phần Cơ khíDệt -May Hưng Yên là đơn vị thành viên của Tổng Công tyDệt -Hay Việt Nam ,được thành lập ngày 1-5-1652

Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1902, 1974 ); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1923 .

Thực hiện quyết định cổ phần hóa của Bộ Công nghiệp , Công ty Cơkhí Dệt- May Hưng Yên được chuyển đổi thành Công ty cổphần Cơkhí

Dệt -May Hưng Yên , chính thức đã vào hoạt động theomô hình mới từ 1-1-2004 .

NĂNG LỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH

* Sản xuất cơkhí:

- Trang thiết bị phụ tùng ngành dệt - may ,

nôngnghiệp và các ngành công nghiệp khác :

800 tấn /năm .

- Đúc các cán phôi thép các loại :

500tấn /năm .

* Sản xuất maycông nghiệp :

- Quy môsản xuất 9 dây chuyền , trang thiết

bị hiện đại, đồng bộ của Nhật Bản .

Chủng loại sản phẩm : áo Jacket, quần áo

09

phòng hộ laođộng , quầnáo thểthao ..

- Sản lượng hàng năm : 900 000 sản phẩm

(quyraáo sơ-mi).

- Sản phẩm xuất khẩu sang thị trường : Hoa

Kỳ , Hàn Quốc , EU và Đài Loan .

- Đào tạo ngànhcơ khí và may công nghiệp ,

bìnhquân 300người/năm .

- Phát triển ngành dịch vụ , kinh doanh vật

liệu xây dựng .

KHẢ NĂNGHỢPTÁC ĐẦU TƯVÀ PHÁT TRIỂN

*Về cơ khí:

- Dự án đầu tư sản xuất, thiết bị, phụ tùng

máy dệt sợi nhuộm . Các loại sản phẩm cơ khí

mới phụcvụngànhxi-măng , than, thép .

- Dựán đầutưsản xuất, cung ứng sản phẩm ,

dịch vụ cơkhíphụcvụ nông nghiệp , nôngthôn .

- Mở rộng đầu tư mới thêm 1 xí nghiệp cơ

khí.

*Về sản xuất may :

- Tăng quy mô sản xuất từ 10 đến 12 dây

chuyển , thiết bị maycông nghiệphiệnđại.

MÔHÌNH TỔ CHỨC SẢNXUẤT

1.Quymônhàxưởng : Tổng diệntích 3,5ha .

A. Sản xuất cơkhí : Có 2 xí nghiệp (Xí nghiệp

Cơ khí và Xí nghiệp Đúc ). Được thiết kế theo 1

chu trình sảnxuất đồng bộ từ đúc đến tiện ,

phay , bào , nhiệt luyện , ủ , gò , rèn , hàn và hoàn

thiên .

B.Sản xuất may : Phânxưởng có dâychuyền

sản xuất, nhà điềuhành hoàn chỉnh vàhệthống

khotàng đồng bộ .

2. Trangthiết bị chính :

- Phầnsản xuất cơ khí: 83 thiết bị chính (có

lò đúcthéptrung tấn 500kg/mẻ).

- Phần sản xuất may : 600 thiết bị (đồng bộ

của Nhật Bản ).

3. Lao động: gồm công nhân kỹ thuật lành

nghềtrong sản xuất.

Công ty sẵn sàng liên doanh, liên kếtvàhợp

tác sản xuất với cácđối tác trong và ngoài nước

nhằm phát triển sản xuất kinhdoanh cơ khí,

may và các ngành nghề khác .

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CƠ KHÍÔ-TÔ 11 - 5

BUYI ANH TỪNG

Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội (km15 - Ql3) * Điện thoại : 8 820 486 - 8 820 308 * Fax : 8 834 115 - 8 832 332

E-mail : Congtyoto1-5@hn.vnn.vn Website: http://www.congtyoto1-5.com

NHIỆM VỤ

Thiết kế , chế tạo ô -tô chở khách và xe

buýt từ 24 đến 80 chỗ ; thiết bị máy thi công,

sản xuất các sản phẩm kết cấu thép , chế tạo

các sản phẩm cơkhí khác .

CÁC SẢN PHẨM

1.Thiết bị máy thi công công trình

- Trạm trộnbê-tông ASPHALT: Loại 25

tấn /giờ , 30 - 40 tấn/giờ ; 40 - 50 tấn /giờ , 48 - 64

tấn /giờ ; 70 -90 tấn /giờ ; 90- 104tấn /giờ .

- Trạm trộn cấp phối xây dựng công suất

từ40 tấn/giờđến 80 tấn /giờ

- Lu bánh lốp TRANSINCO 13 tấn , 20tấn .

- Trạm trộn bê-tông tươi 30m3/ giờ ,

45m3/giờ .

- Trạm nghiền , sàng đá liên hợp ,

công suất 50 tấn/ giờ , 100 tấn/ giờ , 150

tấn /giờ , 200tấn /giờ .

2. Sản xuất xe ô-tô chở khách từ24

đến 80 chỗ :

- Xe chở khách Transinco : K25 ,

K28 , K29, K30 , K32, K35 , K36, K42 , K44,

K46,K47, K51.

B30,B40, B45,B55,B60 ,880 .

- Xe Transinco buýt thành phố :

·
- Xetải Transinco : 500kg , 1.000kg ,

2000kg, 2500kg, 10 000kg.

THÀNH TÍCH

-Đơn vịAnh hùngLao động năm 2000

-1 Huân chương Lao động hạng Nhất

- 2 Huân chương Lao động hạng Nhì

- 3 Huân chương Laođộng hạng Ba

- Giải Nhất Giải thưởng công nghệ

VIFOTEC (TrạmASPHALT) .

·

phẩm ,Cúp Sen Vàngnăm 2002 cho ô-tô

25 Huy chương Vàng cho các sản

chở khách

- 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao

thông vận tải cho Trạm ASPHALT, cấp

phối, lu -lốp
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HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Địa chỉ: Số 77 đường Nguyễn Chí Thanh- quận Đống Đa- Hà Nội * Điện thoại: (04 ) 834 3223 ; Fax: (04) 773 1336

Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh : Số 10 Đường 3-2 quận 10 Tp.Hồ Chí Minh * Điện thoại : (08) 862 6998 ; Fax : (08) 865 8559

Giám đốc : NGƯT, TS NGUYỄN NGỌC HIẾN- Thứ trưởng Bộ Nội vụ

BO NOI VU

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH NƯỚC HA

LỄ KỶ NIỆM

45 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN

2 5/19 29/15/

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Học viện , tổ chức

ngày 28-05-2004 , TS.Nguyễn Ngọc Hiến trao cờ thi đua cho

các đơn vị có thành tích xuất sắc của học viện năm 2003.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo sau đại học về hành chính giữa

HVHCQG với Trường Đại học Tổng hợp Postdam- Cộng hòa

Liên Bang Đức (ngày06-07-2004 ).

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Là trung tâm quốc gia , tự chủ và chịu trách nhiệm về tổ chức , bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật,

thực hiện các chức năng : đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức nhà nước , các chức danh công chức hành

chính các cấp, cán bộ, công chức cơsở , công chức dựbị, đội ngũ giảng viên , nghiên cứu viên các chuyên ngành hành chính và

quản lý nhà nước ; nghiên cứu khoa học hành chính và quản lý nhà nước .

1 .

2.

3.

4.

5.

CÁC HỆ ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG CỦA HỌC VIỆN

Hệ đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước : chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp , các

chức danh lãnh đạo.

Hệ đào tạo tiền công vụ

Hệ đào tạo đại học hành chính chính quy, không chính quy và sau đại học theo các chuyên ngành hành chính và

quản lý Nhà nước .

Hệ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên , nghiên cứu viên về hành chính và quản lý nhà nước

Hệđào tạo, bồi dưỡng chuyên đề : bao gồm các chuyên đề về tài chính công , tổ chức nhân sựhành chính , hành chính

doanh nghiệp, thưký giám đốc, tin học theo tiêu chuẩn quốc tế ICDL, ...

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 234 /2003/QĐ- TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ,

HỌC VIỆN THÀNH LẬP CÁC PHÂN VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,

THÀNH PHỐ HUẾ VÀ Ở CÁC KHU VỰC.

SAMSONG

- HỌCHEP HÌNH CHI QUỐC GIA
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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

6 THÁNGĐẦU NĂM 2004

Được sựquan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy,

HĐND , UBND tỉnh và các ban , ngành , Đảng

bộ, quân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực

phấn đấu , triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã

hội 6 tháng đầu năm và đã đạt được những kết

quả hếtsức quan trọng trên tấtcả các lĩnh vực :

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, GDP

tăng 14,8% (kế hoạch 11,5%) .

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến

tích cực : Nông nghiệp chiếm 60 % (kế

hoạch 61%) ; công nghiệp xây dựng chiếm

29,9 % (kế hoạch 29,5% ) ; thương mại dịch

vụ chiếm 9,3 % (kế hoạch 9,5%)

Sản lượng lương thực có hạt đạt

41174,5tấn , bằng 58,8 % kếhoạch năm

Văn hóa xãhội có nhiều tiến bộ

An ninh trật tự , an toàn xã hội được

giữ vững ; quốc phòng địa phương được

củng cố và tăng cường ; đời sống vật chất,

tinhthần của nhân dân từng bước được cải

thiện .

PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO

Trên cơ sở tiềm năng , thế mạnh, tinh

hình cụ thể của địa phương, Ban Thường vụ

Huyện ủy Gia Viễn đã thống nhất một số việc

cần tập trung giảiquyết:

+ Tăng cường giáo dục chính trị tư

tưởng đối với cán bộ đảng viên

+ Chỉ đạo tốt việc tự phê bình và phê

bình gắn với phân tích chất lượng đảng

viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối

năm2004 đảm bảo thiết thực, hiệu quả,

chính xác .

+Tập trung lãnh đạo hoàn thànhcác

nhiệm vụkinh tế - xã hộinăm 2004 mà trọng

tâm là phát triển kinh tế bằng giải pháp đẩy

mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo

GHICHÚ

- C1: CÔNG NGHIỆP NHẸ

- C2: CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM LÃNG MIÊU

- C3: CƠ KHÍ CHẾ TẠO, CÔNG NGHIỆP

ĐIỆN TỬ , ĐIỆN LẠNH

- C4: VLXD CAO CẤP

- C5: CƠKHÍ LẮP MÁY
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35

ĐIHÀ NỘI

Phát triển mạnh sản xuất công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành

nghề thế mạnh và truyền thống sản xuất

vật liệuxâydựng , đan lát, mộc , thêu ren ...

• Sử dụngcó hiệu quả các nguồn vốn

nhằm phát triển cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp

nôngthôn

• Chuyển diện tích cấy lúa năng suất

thấp sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây có

giá trị kinh tếcao. Đưa cơ giới hóa vàosản

xuất, chế biến nông sản , tổ chức tốt các

hoạt động hướng dẫn , hỗ trợ nông dân phát

triển sảnxuất

Khuyến khích, tạo điều kiện để các

doanh nghiệp đầu tư vào KCN Gián Khẩu,

MẶT BẰNG TỔNG THỂQUYHOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

KHU CÔNG NGHIỆP GIÁN KHẨU , GIA VIỄN , NINH BÌNH
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các cụm công nghiệp , du lịch (Kênh Gà ,

Vân Long , Gia Sinh ...) đã được quy hoạch .

• Thực hiện tốt các chính sách xã hội

như xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm

kinh tế , giải quyết việc làm ....

+ Tập trung xây dựng hệ thống chính

trị trong sạch , vững mạnh,đổi mới phương

thức lãnh đạo của cấp ủy , tăng cường hiệu

lực quản lý của Nhà nước , nâng cao hiệu

quả hoạt động của các đoàn thể nhân dân ...

+ Đào tạo , xây dựng và quy hoạch đội

ngũcán bộ đủ về số lượng , đảm bảovềchất

lượng . Chủ động chuẩn bị nhân sựcho Đại

hộiĐảng các cấp năm 2005

+ Bảo đảm an ninh chính trị, trậttự , an

toàn xã hội để tập trung cho sự pháttriển

bền vững của địa phương

APLA

ĐỀN THỜ VUA ĐỊNH TIÊN HOÀNG (TẠI NƠI SINH : THÔN ĐẠI HỮU, XÃ GIA PHƯƠNG, HUYỆN GIA VIỄN , TỈNH NINH BÌNH )
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ха
Xã luận

PHÁT HUY SỨC THẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT

TOÀN DÂN TỘC TRONG SỰ TIGHIỆP XÂY DỤNG

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Ð

OÀN kết là một truyền thống cực kỳ quý báu , là bài học lịch sử vô giá trong mấy nghìn

năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta . Đó là chân lý , là phương châm hành động , là

động lực chủ yếu và to lớn của đất nước ta qua những trường kỳ lịch sử . Dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, truyền thống quý báu

ấy , chân lý sáng ngời ấy ... đã được nâng lên một tầm cao mới, một quy mô mới, trở thành một trong

những nhân tố cơ bản , có tính quyết định bảo đảm sự thắng lợi của cách mạng nước nhà, góp phần

làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng trong lịch sử dân tộc , suốt 74 năm qua .

Đó là , thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945 ) mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội của nước Việt Nam ; là chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) "lùng lẫy năm châu , chấn động địa

cầu "; là Đại thắng mùa Xuân, thống nhất đất nước (1975 ); là những thành quả rất

gần 18 năm đổi mới, đưa nước ta lên một vị thế mới trên trường quốc tế .

quan trọng của

Dưới ngọn cờ của Đảng, trải qua chặng đường 74 năm gánh vác sứ mệnh tập hợp và đoàn kết

toàn dân tộc qua nhiều lầnđổi tên , với 5 kỳ Đại hội, Mặt trận Tổquốc Việt Nam khôngngừngphấn

đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới , Đảng

và Nhà nước ta tiếp tụcxác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược cách

mạng; tư tưởng đại đoàn kết phải được thểhiện trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp

luật, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004-2009 -

Đại hội của phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổquốc

Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước vì dân giàu , nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ , văn minh - được trọng thểkhai mạc tại Hội trường Ba Đình , Thủ đô Hà Nội.

Đại hội diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng . Trong bối cảnh đất nước đứng trước

không ít khó khăn , thách thức, tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường , nhưng toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân ta đã phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước , kiên cường , thông minh,
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sáng tạo , cùng nhau phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đẩy mạnh công cuộc đổi

mới, tiếp tục giành được những thành tựu quantrọng trên các lĩnh vực, tạo thế và lực mới cho sựphát

triển của đất nước . Đại hội VI của Mặt trận Tổquốc ViệtNam là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng

đường hơn 3 năm thực hiện tư tưởng chiến lược của Đại hội IX của Đảng về phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu có ý nghĩa quyết định sựphát triển của đất nước - góp

phần tăng cường sức mạnh toàndiện của đất nước, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế -

xã hội 2001 - 2010, nhằm xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng

hiện đại trong tầm nhìn 2020. Đó cũng là ngày hội lớn của toàn bộ hệ thống chính trị nước ta ; của

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta .

Là tổchức liên minh chính trị , liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất ở nước ta , 5 năm qua Mặt trận

Tổquốc Việt Nam góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước ,

ra sức chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó , Mặt trận

Tổquốc Việt Nam tự khẳng định mình và không ngừng lớn mạnh trong tiến trình xây dựng tổchức

và đổi mới phương thức hoạt động , nâng cao chất lượng hiệp thương dân chủ ; lựa chọn đúng việc

trọng tâm , tập trung sức mạnh thực hiện có hiệu quả; tăng cường phối hợp thống nhất hành động giữa

các tổchức thành viên ; chủ động mởrộng các hoạt động phối hợp với chính quyền các cấp ; tích cực

xây dựng cơ chế tạo nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cho hoạt động toàn diện của mình, kiên

trì đưa công tác Mặt trận về tới mỗi cộng đồng dân cư và từng gia đình.

Dưới su lãnh đạo của các cấp ủy , sựphối hợp của chính quyền các cấp , với sự tham gia nhiệt tình

của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổquốc Việt Nam đã đi đầu và là nòng cốt thực hiện thành công

các cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Vì người nghèo" ,

" Toàn dân hướng về Điện Biên Phủ " nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ; hưởng

ứng các phong trào thi đua yêu nước như "Uống nước nhớ nguồn ", "Đền ơn đáp nghĩa ", tặng "Sổ tiết

kiệm tình nghĩa " , phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc các thương binh nặng tại

gia đình và cộng đồng. Qua cácphong trào đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gópphần quan trọng

cùng Đảng và Nhà nước giải quyết những khó khăn , bức xúc , tạo điều kiện và môi trường thuận lợi

để phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức - văn hóa truyền thống tốt

đẹp của dân tộc như sự tương thân , tương ái, tình dân tộc , nghĩa đồng bào. Kết quả đó có ý nghĩa

to lớn và rất quan trọng .

Song, phải thừa nhận rằng, 5 năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổquốc Việt Nam chưa ngang

tầm với trọng trách mà cách mạng và nhân dân giao phó . Vai trò và sự tham gia của Mặt trận vào

những vấn đề có tầm quan trọng đối với quốc kế dân sinh chưa tương xứng với vị trí trong hệ thống

chính trị; chưa đổi mới mạnh mẽ hình thức , biện pháp đểthu hút, tập hợp và phát huy cao nhất trí

tuệ của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổquốc . Chưa xác lập

rõ những vấn đề mang tính chiến lược ngang tầm với thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

Nắm chưa chắc tình hình các tầng lớp nhân dân , việc đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân

dân còn hạn chế, chưa kiên quyết và hiệu quả còn thấp ; chưa chú trọng việc bồi dưỡng sức dân ngang

tầm với việc tổ chức, huy động sức dân . Tổchức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc các cấp , các tổ chức thành viên vẫn còn yếu về năng lực và thiếu về số lượng , chưa đáp ứng

một cách chủ động và hiệu quả nhiệm vụ.

Trước yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước , nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ,

nhiệm vụ bao trùm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tiếp tục mở rộng quy mô, chiều sâu và
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hiệu quả của mọi hoạt động, nhất là đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân ; bồi dưỡng tinh thần

yêu nước, ý thức độc lập tự chủ, tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất nước; tăng cường mối liên

hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần cùng Đảng và Nhà nước xây dựng chủ

trương , chính sách , pháp luật sát hợp với yêu cầu , nhiệm vụ cách mạng và ý nguyện của nhân dân ;

hướng mạnhmọi hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư, động viên các tầng lớpnhân dân phấn đấu

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, tăng cường sức mạnh quốcphòng và an ninh .

Trong những năm tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung toàn diện hoàn thành tốt những

nhiệm vụ trọng tâm :

Một là , tăng cường sức mạnh của toàn bộ hệ thống tổchức từ trung ương đến mỗi cộng đồng dân

cư , không ngừng chăm lo xây dựng , củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố

và phát triển mạnh mẽ sự đồng thuận xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và bình đẳng xãhội,

chăm lo lợi ích thiết thực và chính đáng, hợp pháp của các giai cấp , tầng lớp trong xã hội và đồng

bào ta định cưở nước ngoài.

Hai là , động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước , cáccuộc vận động thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp

hóa , hiện đại hóa đất nước . Trước mắt, tiếp tụcmở rộng quy mô, tầm ảnh hưởng và nângcao hiệu

quả các cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư ", " Ngày vì người

nghèo" ; hưởng ứng các phong trào thi đua: "Uống nước nhớ nguồn ", " Xây dựng quỹ đền ơn , đáp

nghĩa" , tặng "Sổ tiết kiệm tình nghĩa" ...

Ba là , không ngừng phát huy truyền thống yêu nước với điểm tương đồng là " Tổ quốc độc lập ,

thống nhất, dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ", Mặt trận Tổ quốc các cấp

cần chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức và biện pháp hoạt động nhằm đoàn kết

thật rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Động viên toàn dân , toàn quân tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà

nước pháp quyền xãhội chủ nghĩa ViệtNam của dân , do dânvà vì dân trong sạch , vững mạnh; xây

dụng, chỉnh đốn Đảng đểĐảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo của nhân dân ;

động viên nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổquốc . Mởrộng hoạt động

đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

Bốn là, tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện tổchức , phương thức hoạt động nhằm tăng cường sự

phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổchức thành viên trong Mặt trận Tổquốc Việt Nam .

Năm là , các cấp ủy , chính quyền các cấp chủ động , sáng tạo , phối hợp chặt chẽ , hiệu quả với

Mặt trận Tổquốc các cấp trong mọi hoạt động nhằm xây dựng Mặt trận Tổquốc Việt Nam thực sự

là nơi hội tụ , là nòng cốt, là rường cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngang tầm nhiệm vụ cách

mạng trong thời kỳ mới.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch . Trước thời cơ và vận hội mới, phát huy truyền thống yêu nước ,

đạiđoàn kết của dân tộc ta, kế tục những thành quả vẻ vang và phát huynhững bài học kinh nghiệm

suốt 74 năm hoạt động , dưới ngọn cờ của Đảng,Đại hội lần thứ VI của Mặt trận Tổquốc Việt Nam

nhất định mởra một thời kỳ mớiphát triển mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện hơn nữa của khối đại đoàn

kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , vì dân

giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh.

TẠP CHÍCỘNG SẢN
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MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

VỚI SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đ

ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ họp

trong các ngày 21 , 22, 23 tháng 9 tại

Hội trường Ba Đình lịch sử .

Khác với các kỳ Đại hội trước , Đại hội lần

này được tiến hành từ cơ sở đến toàn quốc theo

một lịch trình thống nhất trong cả nước , được sự

chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng về nội dung

báo cáo chính trị và nhân sự Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc khóa mới, có sự phối hợp , tạo điều kiện

của chính quyền các cấp.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình

hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

trong nhiệm kỳ qua gắn với tổng kết hơn ba

nhiệm kỳ đổi mới công tác Mặt trận , rút ra những

bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm

vụ và chươngtrình hành động của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ VI (2004 - 2009 ).

Năm năm qua, trong hoàn cảnh có nhiều

thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn , thách

thức , có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân

dân ta đã kiên quyết phấn đấu và đạt được những

kết quả về nhiều mặt: Tình hình đất nước ổn

định ; nền kinh tế tăng trưởng liên tục , toàn diện

PHẠM THẾ DUYỆT

với tốc độ khá nhanh , năm sau cao hơn năm

trước ; tiềm lực kinh tế được tăng lên ; chính sách

phát triển các thành phần kinh tế ngày càng

thông thoáng , tạo điều kiện cho mọi thành phần

kinh tế , nhấtlà kinh tế tư nhân có bước phát triển

mạnh . Kinh tế nước ta từng bước hội nhập với

kinh tế khu vực và thế giới; các lĩnh vực văn hóa,

giáo dục, y tế , khoa học công nghệ v.v.. đều có

bước phát triển mới ; trình độ dân trí tiếp tục được

nâng cao ; đời sống vật chất và tinh thần của đại

bộ phận nhân dân được cải thiện , an ninh chính

trị , trật tự và an toàn xã hội được giữ vững ; quan

hệ đối
ngoại được mở rộng ; uy tín và vị thế của

nước ta trong khu vực và trên thế giới tiếp tục

được nâng cao .

là

Những thành tựu to lớn và rất quan trọng đó

kết quả của tinh thần lao động cần cù và sáng

tạo của các tầng lớp nhân dân , của công nhân ,

nông dân, trí thức , các lực lượng vũ trang nhân

dân và các nhà doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế , của đồng bào các dân tộc anh em,

đồng bào các tôn giáo và bà con ta làm ăn và sinh

sống ở nước ngoài, là công lao to lớn của cả dân

tộc ta. Qua các phong trào thi đua yêu nước đó

* Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam
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đã xuất hiện ngày càng nhiều gương sáng, nhiều

điển hình tiên tiến ở tất cả các ngành , các giới,

ở mọi vùng , miền trong cả nước. Những gương

sáng, những điển hình tiên tiến đó thể hiện rõ

ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước và

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ

đổi mới.

Vui mừng phấn khởi trước những thành tựu to

lớn đã đạt được, song nhân dân ta cũng rất băn

khoăn trước tình hình đất nước còn nhiều vấn đề

đáng quan tâm . Đó là tốc độ phát triển kinh tế

vẫn chưa tương xứng với mức đầu tư và tiềm

năng của đất nước . Chất lượng tăng trưởng , hiệu

quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp .

Việc thực hiện chính sách phát triển các thành

phần kinh tế vẫn còn chậm ; hiệu lực quản lý của

Nhà nước còn nhiều hạn chế; chất lượng giáo

dục, đào tạo, và chăm sóc sức khoẻ nhân dân vẫn

là nỗi bức xúc của toàn xã hội ; đời sống văn hóa,

đạo đức xã hội nhiều mặt bị xuống cấp ; tai nạn

giao thông, tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm , trộm

cướp , cờ bạc... ) ở nhiều nơi tăng lên; đời sống

nhân dân ở vùng sâu, vùng xa... còn nhiều khó

khăn , thiếu thốn . Nhân dân còn nhiều băn khoăn

trước tình hình cuộc vận động xây dựng và chỉnh

đốn Đảng , cuộc cải cách hành chính tiến hành

trong những năm qua vẫn chưa đem lại những kết

quả mong muốn ; bất bình trước tệ nạn tham

nhũng , lãng phí, quan liêu , mất dân chủ, ... chưa

được ngăn chặn có hiệu quả, tình trạng "hám

danh, hám lợi" , chạy chức , chạy bằng , chạy

quyền, chạy tội trong một bộ phận cán bộ, viên

chức tuy đã bị xã hội lên án mạnh mẽ nhưng vẫn

chưa giảm .

Nhân dân ta lo lắng trước những yếu tố có thể

tác động bất lợi đến việc củng cố khối đại đoàn

kết toàn dân tộc. Lòng tin của một bộ phận nhân

dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ chưa thật

vững chắc. Việc tổ chức thực hiện một số chủ

trương , chính sách , pháp luật hiện có chưa đến

nơi đến chốn. Sự phân hóa giàu nghèo tiếp tục

gia tăng ; đời sống, việc làm , dân chủ và công

bằng xã hội đối với một bộ phận nhân dân chưa

được bảo đảm ; mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân

xẩy ra ở một số nơi vẫn còn tình trạng
khiếu kiện

kéo dài và sự nghi kỵ, hẹp hòi và thái độ phân

biệt đối xử trong các lĩnh vực kinh tế , xã hội và

tình trạng vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ cương .

Việc tập hợp nhân dân vào các đoàn thể và các

hình thức tổ chức khác còn hạn chế. Một bộ phận

cán bộ , đảng viên và nhân dân còn thiếu cảnh

giác trước những âm mưu và hành động chia rẽ

khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù

địch và phần tử xấu...

Để xẩy ra những khuyết điểm , yếu kém và tồn

tại nêu trên là trách nhiệm của cả hệ thống chính

trị trong đó có trách nhiệm Mặt trận . Với tinh

thần nhìn thẳng vào sự thật và ý thức trách nhiệm

cao trước nhân dân , Đại hội Mặt trận Tổ quốc các

cấp đã và sẽ nghiêm túc kiểm điểm và đề ra các

giải pháp khắc phục có hiệu quả rõ rệt trong thời

gian tới.

Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

luôn bám sát nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất

nước, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, ra sức

phấn đấu thực hiện chương trình hành động của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đại hội V đề ra

vàđã đạt được nhiều kết quả thiết thực , góp

phần tích cực vào những thành tựu chung của

đất nước . Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tiếp tục được khẳng định và nâng cao

trong đời sống xã hội . Những thành tựu chủ yếu

tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam nhiệm kỳ qua thể hiện trên một số

trong

mặt sau:

Việc tập hợp các tầng lớp nhân dân vào các

hình thức tổ chức có tiến bộ , đã góp phần tích cực

vào việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết

toàn dân tộc . Đã ra sức động viên nhân dân

hưởng ứng các phong trào thi đua , các cuộc vận

động, phát huy mọi nguồn lực nhằm thực hiện

thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
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góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong

đó nổi bật là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc

vận động "Ngày vì người nghèo" . Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam đã tích cực tham gia đổi mới và

nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống

chính trị, nhất là ở cơ sở , phát huy dân chủ tham

gia xây dựng Đảng, Nhà nước , tăng cường quan

hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân

dân. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng

cường và mở rộng hơn trước. Công tác xây dựng ,

củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và đổi

mớiphương thức hoạt động được Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc các cấp coi trọng và có bước chuyển

biến tích cực.

Những người làm công tác dân vận - mặt trận

rất vui mừng nhận thấy : 5 năm qua tuy phải

đương đầu với nhiều khó khăn , thách thức song

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ý thức được vai trò ,

trách nhiệm của mình trước nhân dân , trước lịch

sử , đã nỗ lực phấn đấu , tổ chức thực hiện các

nhiệm vụ do Đại hội V Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam đề ra và đã đạt được kết quả thiết thực, góp

phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng

khối đại đoàn kết toàn dân tộc , tăng thêm sự đồng

thuận trong xã hội , tham gia xây dựng Đảng, xây

dựng , củng cố chính quyền, mở rộng quan hệ

đoàn kết hữu nghị , hợp tác quốc tế , thắt chặtmối

quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước,

góp phần quan trọng vào thành tựu chung của

đất nước .

Những thành tích và kết quả hoạt động của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 năm qua bắt nguồn

từ đường lối đổi mới đúng đắn và sự quan tâm

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Một nhân tố quan trọng khác là việc Nhà

nước thể chế hóa vị trí, vai trò , quyền hạn, trách

nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo cơ sở

pháp lý cho hoạt động của Mặt trận .

Cùng với những chuyển biến , tiến bộ nêu

trên , với thái độ "nhìn thẳng vào sự thật" chúng

ta cũng cần thấy rõ những mặt hạn chế hiện nay .

Đó là : Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận và các

đoàn thể, các tổ chức xã hội còn nhiều hạn chế .

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng

như việc phát huy dân chủ trong các tổ chức

thành viên của Mặt trận ; việc tham gia xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân và vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn

nhiều trở ngại. Công tác tuyên truyền , giáo dục

pháp luật trong nhândân còn yếu. Việc triểnkhai

và thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

trong hệ thống các cơ quan nhà nước còn chậm .

Hoạt độnggiảmsátcủa Mặt trận Tổ quốc, nhất

là giám sáttrong các cơ quan và doanh nghiệp

nhà nước vẫn là việc khó và chưa có chuyển biến

đáng kể ; chưa huy động được đông đảo nhân dân

tham gia đấu tranh chống tham nhũng , quan liêu ,

lãng phí, thực hiện cải cách hành chính , bảo vệ

các lợi ích hợp pháp của nhân dân . Tổ chức bộ

máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc các cấp, các tổ chức thành viên vẫn còn yếu

về năng lực và thiếu về số lượng , nên chưa đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực tiễn công tác mặt trận 5 năm qua cho

chúng ta nhiều bài học quý . Trong đó, nổi lên

những bài học lớn sau :

1 - Muốn phát huy được sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân tộc trong thời kỳ phát triển mới của

đất nước - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần

làm cho cả hệ thống chính trị, trước hết là tổ chức

đảng và từng đảng viên quán triệt sâu sắc tư

tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức và hành

động về đại đoàn kết dân tộc vàMặt trận dân tộc

thống nhất.

2 - Phải không ngừng nâng cao và phát huy

vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam . Tổ chức ,

bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận các cấp

được tăng cường và tự khẳng định mình , chů

động phấn đấu vươn lên ngang tầm với yêu cầu ,
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nhiệm vụ được giao . Không ngừng nâng cao hiệu

quả phối hợp trong hệ thống chính trị nói chung

và phối hợp , thống nhất hành động trong Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng , nhằm tạo nên

sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của toàn

dân tộc , thực hiện công nghiệp hóa , hiện đại hóa

đất nước và chăm lođờisống vậtchất, tinhthần

của các tầng lớp nhân dân .

3 - "Muốn đoàn kết thực sự phải có dân chủ

thực sự " như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng

định phải thực hành dân chủ rộng rãi gắn liền với

kỷ cương xã hội trên mọi lĩnh vực, trước hết là

dân chủ trong kinh tế và dân chủ từ cơ sở. Mặt

trận các cấp phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp

pháp của nhân dân , làm tốt công tác giám sát

hoạt động của các cơ quan nhà nước , đại biểu

dân cử và cán bộ, công chức nhà nước . Thực tế

cho thấy, dân chủ có được phát huy thì khối đại

đoàn kết toàn dân mới được củng cố vững chắc ;

kỷ cương phép nước mới được tôn trọng và

ngược lại .

4 - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của dân, do dân, vì dân , là trụ cột của hệ thống

chính trị . Bộ máy nhà nước phải được kiện toàn

với một đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, tài

năng, đức độ, không quan liêu, tham nhũng, lãng

phí , tận tụy với dân , với công việc cùng với hệ

thống chính sách , luật pháp phù hợp với lòng

dân , với tình hình thực tế của đất nước. Đó là

điều kiện cực kỳ quan trọng để củng cố mở rộng

khối đại đoàn kết toàndân tộc và tăng cường Mặt

trận dân tộc thống nhất . Không có điều kiện này,

thì những ý tưởng tốt đẹp về đại đoàn kết toàn

dân tộc sẽ không thể nào thực hiện được.

5 - Đảng, Nhà nước đã đề ra đường lối , chính

sách cụ thể cho cả thời kỳ công nghiệphóa - hiện

đại hóa, song nhân dân đòi hỏi đảng viên, cán bộ ,

công chức phải hành động , "nói đi đôi với làm " ,

"đảng viên đi trước, làng nước theo sau" để tạo

lòng tin của nhân dân và qua đó, phát huy được

sức mạnh của nhân dân . Đó cũng là yếu tố

trọng để Mặt trận Tổ quốc vận động nhân dân có

quan

kết quả và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

tộc được vững mạnh .

Năm năm tới là thời kỳ có ý nghĩa rát quan

trọng đối với nhân dân ta trong việcphấnđấu

thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế -

xã hội 10 năm 2001 - 2010 nhằm "Đưa đất nước

ta ra khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao rõ

rệt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ,

tạo nền tảng đểđến năm 2020 nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện

đại... " ( 1) .

2

Nhân dân ta thực hiện những nhiệm vụ trọng

đại đó trong bối cảnh thế và lực của nước ta đã

lớn mạnh hơn trước rất nhiều : kinh tế phát triển ;

chính trị , xã hội ổn định; quốc phòng an ninh và

trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại

đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; lòng tin

của tuyệt đại bộ phận nhân dân đối với Đảng,

Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng

cố; hoạt động đối ngoại được mở rộng, mỗi

trường quốc tế thuận lợi ; uy tín và vị thế của

nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Song phải thấy là nước ta vẫn là một nước

nghèo; trình độ khoa học công nghệ và dân trí

còn thấp; tiềm năng về tài nguyên , lao động và

nguồn vốn dôi dư trong dân chưa được khai thác ;

nhiều người đến tuổi lao động vẫn chưa có việc

làm. Nhân dân ta lại phải đương đầu với những

thách thức không nhỏ trong quá trình toàn cầu

hóa và phải đối phó với các trào lưu văn hóa - tư

tưởng độc hại từbên ngoài và các thế lực thù địch

luôn tìm cách thực hiện âm mưu " diễn biến hòa

bình " chống lại công cuộc xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc của dân tộc ta .

Xuất phát từ tình hình trên , Đại hội VI Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương đoàn kết

rộng rãi, đoàn kết chân thành mọi thành viên

( 1 ) Văn kiện Đại hội IX của Đảng, Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội, 2001, tr 89
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trong xã hội có thể đoàn kết được , không phân

biệt đối xử về quá khứ , thành phần giai cấp, dân

tộc , tôn giáo , ở trong nước hay ở nước ngoài,

đoàn kết trên cơ sở mục tiêu chung là: giữ vững

độc lập thống nhất, vì "dân giàu, nước mạnh, xã

hội công bằng , dân chủ, văn minh" ; đoàn kết giữa

nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới,

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở

thành động lực chủ yếu để xây dựng và bảo vệ

vững chắc Tổ quốc.

Phương hướng , nhiệm vụ chung của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009 là :

Phát huy tinh thần yêu nước , lòng tự hào dân

tộc, ý chí tự lực tự cường, ý thức trách nhiệm và

quyền làm chủ của nhân dân , tiếp tục mở rộng ,

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ,

tăng cường đoàn kết quốc tế ; nâng cao vai trò

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sựnghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; đa dạng hóa

các hình thức tập hợp nhân dân , tăng cường mối

liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà

nước, góp phần cùng Đảng và Nhà nước xây

dựng chủ trương, chính sách , pháp luật đáp ứng

yêu cầu phát triển đất nước và ý nguyện của nhân

dân ; hướng mạnh hơn nữa các hoạt động của

Mặt trận về cơ sở , cộng đồng dân cư; tập hợp

rộng rãi và động viên các tầng lớp nhân dân phấn

đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh

tế - xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng -

an ninh của thập niên đầu thế kỷ XXI, trước mắt

là kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005,

tạo đà đẩy mạnh sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh " .

Để thực hiện thắng lợi phương hướng , nhiệm

vụ chung nêu trên , Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam chủ trương :

1 - Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi

người có cơ hội lập thân , lập nghiệp theo lời Chủ

tịch Hồ Chí Minh : "người nghèo thì đủ ăn, người

đủ ăn thì khá và giàu, người khá và giàu thì giàu

thêm "; động viên các tầng lớp nhân dân, các

thành phần kinh tế, phát huy sức mạnh đại đoàn

kết toàn dân tộc, đồng tâm hiệp lực đóng góp trí

tuệ , tài năng , công sức góp phần thực hiện thắng

lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội , giữ

vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ,

góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại

hóa , trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp và

nông thôn , cải thiện đời sống vật chất và tinh

thầncủa nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và

thành quả cách mạng.

2 - Góp phần tích cực vào việc mở rộng và

tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc , cùng

Nhà nước sớm thể chế hóa các định hướng chính

sách đối với các giai cấp và tầng lớp , bảo đảm

bình đẳng và công bằng xã hội ; mở rộng dân chủ

đi liền với việc tăng cường trật tự , kỷ cương, vận

động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp

và pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng

của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ,

chăm lo xây dựng tổ chức , phát triển đoàn viên,

hội viên , nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ

chức thành viên , phát huy vai trò của các cá nhân

tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, thu hút đông

đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong

trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , tăng

cường sức mạnh quốc phòng, an ninh , hiểu rõ

tâm tư nguyện vọng của nhân dân ; chủ động đề

xuất và tham gia giải quyết có hiệu quả những

vấn đề bức xúc của cuộc sống nhân dân và tổ

chức hòa giải kịp thời những mâu thuẫn trong nội

bộ nhân dân ngay từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư.

Thực hiện tốt hơn nữa việc vận động, tập hợp ,

đoàn kết rộng rãi cộng đồng người Việt Nam ở

nước ngoài ; tạo điều kiện , giúp đỡ mọi người

hiểu được tình hình trong nước ; động viên mọi

người hướng về Tổ quốc , tùy theo sức mình mà

góp phần xây dựng quê hương , đất nước giàu

mạnh .

3 - Tổ chức, động viên nhân dân phát huy

quyền làm chủ tích cực tham gia xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,
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do dân và vì dân trong sạch , vững mạnh , một nhà

nước trong đó bộ máy được kiện toàn , tinh gọn ;

đội ngũ công chức cần , kiệm, liêm, chính , chí

công vô tư , thực sự là công bộc của dân , cùng hệ

thống chính sách , pháp luật phù hợp với lòng

dân , đồng thời tham gia hoàn chỉnh và áp dụng

các cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và xử lý ,

khắc phục các trường hợp cán bộ , công chức lợi

dụng chức quyền đểnhũng nhiễu , gây phiền hà

chonhân dân . Kiên quyết đấu tranh và kiến nghị

đưa ra khỏi bộ máy công quyền những cán bộ ,

công chức thoái hóa , biếnchất, sách nhiễu dân và

thay thế kịp thời những người không đáp ứng

được yêu cầu công việc . Tích cực tham gia xây

dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường mối liên hệ

mậtthiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước .

4 - Kiện toàn bộ máy, tăng cường đội ngũ cán

bộ mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ

của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp

tụccùng Nhà nước xây dựng nhữngcơ chế phối

hợp và chính sách bảo đảm những điều kiện cần

thiết để cả hệ thống Mặt trận hoànthànhnhững

nhiệm vụ được quy định trong Luật Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam . Tiếp tục đổi mới phương thức

hoạt động , thực hiện tốt hơn nữa sự phối hợp

trong hệ thống chính trị và thống nhất hành động

giữa các tổ chức thành viên ở tất cả các cấp nhằm

tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục

hướng mạnh về cơ sở , khu dân cư , xây dựng cộng

đồng dân cư tự quản hoạt động trên cơ sở hương

ước , quy ước không trái với pháp luật, củng cố và

nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác

mặt trận ở thôn , làng , ấp , bản ... nhất là ở vùng

sâu , vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn .

Để phương hướng, nhiệm vụ nêu trên trở

thành hiện thực , đòi hỏi cả hệ thống Mặt trận tự

khẳng định mình trên cơ sở đường lối , chủ trương

của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước đã

ban hành , tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm ;

tăng cường tổ chức, bộ máy và tiếp tục đổi mới

phương thức hoạt động. Trong 5 năm tới cần tập

trung xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thật

vững mạnh về tổ chức , hoạt động ngày càng thiết

thực và hiệu quả, thực sự là tổ chức liên minh

chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi nhất , tập

hợp và phát huy sức mạnhđại đoàn kết toàn dân

tộc, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Để làm được việc đó, các cấp mặt trận phải

quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo xây dựng đội

ngũ cán bộ Mặt trận vững vàng về chính trị,

thành thạo công việc , có tinh thần trách nhiệm

cao trước nhân dân , có uy tín, được dân tin , dân

mến , được Đảng tin cậy , Nhà nước tôn trọng .

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, bồi dưỡng cán

bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên .

Cùng với việc tăng cường đội ngũ cán bộ

chuyên trách cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu

hợp lý , cần đẩy mạnh việc xây dựng các tổ chức

viên ở tất cả các cấp ,nhằm phát huy năng lực, trí

tư vấn, thu hút đông đảo các chuyên gia, cộng tác

tuệ ,vốnsốngvàkinh nghiệm hoạtđộngcủa đội

ngũ này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động

của Mặt trận .

Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo

hướng: rõ mục tiêu , rõ nhiệm vụ , bám sát các

nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của đất

nước , của địa phương, sát với cơ sở , cộng đồng

dân cư. Biết nắm bắt kịp thời tâm tư , nguyện

vọng và sáng kiến của nhân dân để góp phần tích

cực vào việc tham gia xây dựng đường lối , chính

sách của Đảng và Nhà nước .

Điều quan trọng mà cả hệ thống mặt trận , các

tổ chức thành viên cần quán triệt là: Mọi hoạt

động của Mặt trận khóa 2004 - 2009 phải góp

phần tích cực thực hiện yêu cầu : phát triển kinh

tế là nhiệm vụ trọng tâm , xây dựng chỉnh đốn

Đảng là then chốt, không ngừng nâng cao đời

sống văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội , tăng

cường sức mạnh quốc phòng , giữ vững an ninh

chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho sự

phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.D
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MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY HOẠCH ,

ĐÁNH GIÁ VỚI LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

PHẠM QUANGNGHI

*

C

ÔNG tác cán bộ và chất lượng đội ngũ

cán bộ luôn luôn là một trong những

nhân tố quan trọng , có ý nghĩa quyết

định sự thành , bại mọi công việc của từng tổ

chức , cơ quan cũng như đối với toàn cục của

cách mạng .

Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng giành

và giữ chính quyền ở các nước , của các đảng

cộng sản và công nhân đều khẳng định vai trò

quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ.

Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" , Chủ

tịch Hồ Chí Minh viết : " Cán bộ là cái gốc của

mọi công việc" , "Công việc thành công hay

thất bại đều do cán bộ tốt hay kém " .

Trong công tác cán bộ, xem xét một cách

tổng quát, chúng ta vừa phải quan tâm đến tính

ổn định , kế thừa ; vừa phải kết hợp với yêu cầu

đổi mới, luân chuyển và phát triển , phụ thuộc

vào yêu cầu , hoàn cảnh cụ thể từng lúc, từng

nơi mà điều chỉnh, ưu tiên mặt này hoặc mặt

kia. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta tập trung

ưu tiên cho yêu cầu ổn định hoặc ưu tiên cho

luân chuyển thì cũng là nhằm tạo điều kiện cho

cán bộ phát huy tốt nhất khả năng của mình và

phục vụ tốt nhất cho công việc và sự nghiệp

chung . Luân chuyển cũng góp phần tạo nên sự

ổn định mới, có chất lượng cao hơn ; và ổn định

cũng là nhằm tạo tiền đề cho sự luân chuyển và

phát triển ở bước sau cao hơn .

Trong mối quan hệ giữa chủ trương , đường

lối và cán bộ , chúng ta thường nhấn mạnh tầm

quan trọng của chủ trương , đường lối ; tiếp đến

là chất lượng đội ngũ cán bộ. Hai nhân tố này

có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ. Song, xét

đến cùng , nhân tố quyết định nhất vẫn bắt

Họ vừa là người tham gia vào việc đề ra chủ

nguồn từ năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ .

trương , đườn
g lối ; vừa là người tổ chức thực

hiện , bổ sung phát triển không ngừng chủ

trương , đường lối . Chính vì vậy , Đảng ta khẳng

định công tác cán bộ là then chốt trong toàn bộ

hoạt động của Đảng, là nguyên nhân của mọi

nguyên nhân của những thành công và thất bại .

Ở nước ta, từ khi Đảng ta ra đời, trong quá

trình đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng

đất nước , Đảng đã xây dựng được một đội ngũ

cán bộ lãnh đạo quản lý vừa trung thành với

mục tiêu, lý tưởng , vừa năng động, sáng tạo

trongtổ chức thực hiện . Đó là hai phẩm chất

nổi bật của đội ngũ cán bộ của Đảng ta , trước

đây cũng như hiện nay . Nếu thiếu một trong

hai phẩm chất này đều không thể có được

những chiến công và thành tựu vẻ vang như

vừa qua. Nếu người cán bộ , nhất là người lãnh

đạo chỉ trung thành mà không năng động, sáng

tạo, thì cũng dễ trở nên trì trệ , bảo thủ , giáo

điều ; nếu chỉ năng động, sáng tạo , cũng dễ xa

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ Văn

hóa - Thông tin
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rời nguyên tắc , mất phương hướng , đi chệch

mục tiêu, lý tưởng. Qua thực tế đấu tranh cách

mạng, Đảng ta đã đào luyện được một đội ngũ

cán bộ có khả năng suy nghĩ và hành động theo

tinh thần "Dĩ bất biến, ứng vạn biến " , như Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã dạy.Nhờ đó , đội ngũ cán

bộ của Đảng ta , từ thế hệ này qua thế hệ khác

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng

dân tộc, xây dựng cơ sở vật chất bước đầu cho

chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi

mới thắng lợi . Tuy nhiên , thực tế cũng cho thấy

trong công tác cán bộ không phải lúc nào

chúng ta cũng thành công. Trong nhiều nghị

quyết gần đây , Đảng ta cũng đã nhận xét trong

giai đoạn hiện nay công tác cán bộ còn nhiều

yếu kém và bất cập.

Để khắc phục tình trạng trên, có rất nhiều

việc phải làm , trong đó luân chuyển cán bộ

lãnh đạo, quản lý được Trung ương và Bộ

Chính trị chọn làm khâu đột phá. Chủ trương,

biện pháp này không phải là vấn đề mới, càng

khôngphảilà việc Đảng ta chưa làmbao

giờ .

Mọi người đều biết, ngay sau khi ra đời, Đảng

ta đãcó chủ trương quan trọng và đúng đắn là

" vô sản hóa" , đưa hàng loạt cán bộ lãnh đạo của

Đảng về các cơ sở , làm việc trong các nhà máy,

hầm mỏ, đồn điền cao-su ... để gần gũi, tiếp cận

với công nhân , nông dân , gây dựng , phát động

phong trào. Sau này , việcluân chuyển cán bộ

vẫn là một trong những nhiệm vụ có tính

thường xuyên trong công tác cán bộ của Đảng.

Muốn cho việc luân chuyển cán bộ lãnh

đạo, quản lý diễn ra thuận lợi và đem lại hiệu

quả, chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu

sau:

Thứ nhất, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy

được sở trường , hạn chế được những mặt yếu

kém. Người cán bộ nào cũng có những mặt

mạnh, mặt yếu. Cơ quan , tổ chức sử dụng cán

bộ cần thấy rõ điều đó để bố trí cán bộ vào

cương vị thích hợp nhằm phát huy mặt mạnh,

hạn chế, khắc phục những mặt yếu kém.

Thứhai, căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ lãnh

đạo , quản lý mà luân chuyển cán bộ từ vị trí

chuyên sâu từng mặt đến vị trí có điều kiện

nắm bắt công việc toàn diện hơn ; từ địa

phương, ngành cụ thể tới vị trí có tầm bao quát

ở nhiều lĩnh vực hoặc toàn quốc.

Thứ ba , để cán bộ có điều kiện rèn luyện,

thử thách , trau đồi kinh nghiệm trước khi trao

những việc mới , hoặc làm tốt công việc đang

làm .Điều này hết sức cần thiết đối với cán bộ

trẻ,có triểnvọng phát triển .

đối về cơ cấu cán bộ vùng, miền , độ tuổi ... Đây

Thứ tư , để điều chỉnh, khắc phục sự mất cân

cũng là một yêu cầu xuất phát từ những đặc

điểm khách quan của đất nước ta. Một đất nước

lãnh thổ trải dài, lại trải qua chiến tranh nhiều

năm ;cónhữngđặc điểm lịch sử và tâm lý vùng,

miền khá đậm nét.

Thứ năm , không ít trường hợp luân chuyển

cán bộ được xem là biện pháp không thể không

mất đoàn kếtnghiêmtrọng ởmột địa phương

làm nhằm giải quyết tình trạng cục bộ, bè phái,

hay tổ chức nào đó .

Vai trò , mục tiêu và ý nghĩa của việc luân

chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Nghị

quyết của Bộ Chính trị và các bài viết của các

đồng chí lãnh đạo cũng đã nói rất sâu sắc và

đầy đủ . Bài viết này chỉ trình bày một vài suy

nghĩ về mối quan hệ giữa đánh giá , luân chuyển

cán bộ lãnh đạo , quản lý với xây dựng quy

hoạch , sử dụng cán bộ .

Trong những năm đất nước ta còn đang tiến

hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,

Đảng ta đã rất chú ý thực hiện quy hoạch cán

bộ. Nhờ vậy, khi giải phóng miền Nam , thống

nhất đất nước chúng ta đã có một đội ngũ cán

bộ lãnh đạo, quản lý (kể cả đội ngũ cán bộ

chuyên môn, nghiệp vụ) đông đảo đáp ứng

được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra . Ngày nay, do

yêu cầu của công cuộc đổi mới, đòi hỏi trình độ

mọi mặt của cán bộ cũng phải được nâng lên

Số 18 (tháng 9 năm 2004 )
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tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ , nên việc quy

hoạch cán bộ càng cần phải được tiến hành một

cách tích cực .

Chúng ta đang đứng trước một thực tế : do

thực hiện công tác quy hoạch thiếu chủ động,

không thường xuyên, nên có tình trạng đội ngũ

cán bộ phát triển không đều , nhiều nơi hẫng

hụt. Một bộ phận cán bộ tham mưu, quản lý ở

các bộ, ngành trung ương do chưa qua công tác

ở địa phương , cơ sở. Từ đó nhiều đề xuất tham

mưu hoặc chỉ đạo không sâu, không sát với

thực tế . Bên cạnh đó, có những cán bộ ở địa

phương, cơ sở có triển vọng phát triển , có thể

điều chuyển lên trung ương. Cả hai loại cán bộ

này cũng cần được điều động, luân chuyển để

phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý của họ một

cách kịp thời .

Thực tế luôn luôn là trường học tốt nhất và

là nơi cán bộ được kiểm nghiệm, tôi luyện

trong các phong trào của quần chúng và các

tình huống hết sức sinh động diễn ra hằng ngày,

hằng giờ. Từ môi trường này sẽ sàng lọc , tuyến

chọn được những cán bộ có bản lĩnh vững

vàng , tận tâm với công việc, có mối quan hệ

gắn bó với quần chúng . Môi trường như vậy là

nơi có thể đưa các cán bộ trẻ có triển vọng về

rèn luyện để họ có điều kiện thử thách , trưởng

thành .

Vì những lẽ trên , có thể nói mối quan hệ

giữa quy hoạch cán bộ và luân chuyển cán bộ

lãnh đạo , quản lý là mối quan hệ nhân quả .

Luân chuyển là kết quả và là sự triển khai công

tác quy hoạch. Ngược lại , quy hoạch tốt sẽ tạo

điều kiện thuận lợi cho công tác luân chuyển .

Để việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản

lý đạt được kết quả, chúng ta phải làm tốt việc

đánh giá cán bộ.

Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc ", Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã viết : "Muốn dùng cán bộ

trước hết phải hiểu biết cán bộ" , tức là phải

đánh giá đúng ưu điểm và nhược điểm của cán

bộ. Người còn nói : " Phải khéo dùng cán bộ,

không có ai cái gì cũng biết , cái gì cũng hay" ,

"dụng nhân như dụng mộc" , "Lãnh đạo khéo ,

tài nhỏ có thể hóa ra tài to . Lãnh đạo không

khéo , tài to cũng hóa ra tài nhỏ" .

Việc nhận xét, đánh giá đúng cán bộ là rất

quan trọng , đồng thời cũng là công việc rất khó

khăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết rất sâu

sắc : " Biết người, cố nhiên là khó . Tự biết mình

cũng không phải dễ" . Nhận xét, đánh giá đúng

cán bộ là rất quan trọng vì đánh giá đúng , sai

có quan hệ trực tiếp đến việc bố trí, sử dụng cán

bộ. Đánh giá, bố trí những người đứng đầu cơ

quan, tổ chức , những người giữ các cương vị

cao càng vô cùng quan trọng .

Chúng ta thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tập

thể , cá nhân phụ trách . Nói lãnh đạo tập thể,

nhưng tập thể nào cũng có người đứng đầu cụ

thể. Vì lẽ đó, dù nói lãnh đạo tập thể, nhưng

chúng ta không nên đánh giá thấp vai trò cá

nhân người đứng đầu .

Cơ chế tuyển lựa cán bộ của chúng ta hiện

nay có ưu điểm là phát huy được quyền dân

chủ, tính trách nhiệm và trí tuệ của số đông,

song không phải không có nhược điểm . Chúng

ta rất coi trọng việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc

này rõ ràng là có nhiều ưu điểm . Nó giúp cho

việc phòng ngừa , ngăn chặn những biểu hiện

độc đoán, mất dân chủ của thủ trưởng ; nhưng

xét cho cùng, mỗi lá phiếu đều là nhận xét,

đánh giá từng con người cụ thể. Với cơ chế này

nhìn chung những người đúng, người tốt ít khi

bị tập thể bỏ sót. Song mặt hạn chế của nó là

nhiều khi chúng ta không chọn được những

người tốt nhất, có triển vọng nhất, mà chỉ chọn

được những người trung bình , những người

được lòng đa sốcấp dưới.Với cơ chế này nhiều

khi chúng ta buộc phải "thể theo đa số " , dù biết

rằng đó không phải là phương án tốt nhất. Với

cơ chế này người thủ trưởng không được toàn

quyền lựa chọn, và do đó cũng không phải chịu

trách nhiệm đầy đủ về việc lựa chọn cán bộ,

đúng sai đều do tập thể. Đa số cán bộ trong tập
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thể mà tốt thì chọn được cán bộ lãnh đạo tốt , và

ngược lại . Đối với những nơi mất đoàn kết

nghiêm trọng , bè phái thì đa số không phải bao

giờ cũng đúng . Ở đó, số phiếu chỉ nóilên "bên"

nào đông người, " bên " nào ít người chứ không

nói lên được sự đúng, sai, và có khi cả hai

"bên" đều sai. Trong trường hợp này, chúng ta

phải dùng quyền hạn của cấp trên để kết luận,

giải quyết .

Nói như vậyđể thấy rõ hơn hai mặt của vấn

đề cơ chế đa số - thiểu số và để có biện pháp

phòng ngừa, khắc phục mặt hạn chế của nó.

Một trong những biện pháp quan trọng để khắc

phục nhược điểm trên là khi xem xét, đánh giá

cán bộ, cần phải nghe nhiều người, nhiều

nguồn. Nếu trong quátrình nghe, các ý kiến cơ

bản là thống nhất, hoặc thống nhất trên những

vấn đề căn bản, thì chúng ta có thể yên tâm về

việc đánh giá, nhận xét người cán bộ nào đó.

Trường hợp các ý kiến nhận xét , đánh giá khác

nhau , thậm trí trái ngược nhau , đặc biệt là trên

những vấn đề
quan trọng, thì chúng ta cần phải

tìm hiểu , làm rõ để không dẫn tới việc đánh giá ,

bố trí nhầm lẫn, xử lý oan sai. Việc làm rõ này

không chỉ có lợi cho việc nhận xét, đánh giá

đúng về người đang được nhận xét, mà thông

qua đó còn hiểu sâu hơn về những người đưa ra

các ý kiến đánh giá : vì sao những người đó lại

đánh giá như vậy ; do động cơ hay trình độ; do

thiếu thông tin hay do phương pháp đánh giá

không đúng; do định kiến, trù dập, ức hiếp hay

chỉ là do quan liêu ; người đưa ra ý kiến đánh

giá đó có đáng tin cậy không ?, v.v .. Nghĩa là

thông qua việc đánh giá cán bộ, chúng ta không

những hiểu được người đang được đánh giá mà

còn hiểu được những người, những cơ quan

tham gia vào việc đánh giá .

Thường thì người cán bộ nào tốt , cán bộ nào

xấu sớm muộn cũng sẽ được thực tế kiểm

nghiệm, khẳng định trong thực tế. Nhiều người

còn nói , muốn biết cán bộ có thực là tốt hay

không, sau khi về hưu sẽ rõ. Tuy nhiên, chờ lúc

đó mới rõ thì còn cần gì phải xem xét, đánh giá

và dự báo. Vì vậy , chúng ta không chỉ cố gắng

hạn chế việc nhận xét, bố trí sai ,mà còn phải

cố gắng đánh giá đúng người và bố trí đúnglúc .

Không nên để đến lúc rõ người thì mọi việc đã

muộn.

Đánh giá cán bộ là công việc hết sức quan

trọng và cần thiết trước khi điều động, luân

chuyển cán bộ; đó là công việc dự đoán , dự báo

những khả năng sẽ diễn ra đối với phong trào

và đối với người cán bộ . Cần phải xem xét một

cách toàn diện bối cảnh hoạt động của người

cán bộ dự định luân chuyển tới, xem họ có khả

năng làm tốt nhiệm vụ sẽ được giao hay không .

Cũng trong tác phẩm " Sửa đổi lối làm việc "

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : "Khi giao công

tác cho cán bộ , cần phải chỉ đạo rõ ràng, sắp đặt

đầy đủ. Vạch rõ những điểm chính và những

khó khăn có thể xảy ra... Trước khi trao công

tác , cần phải bàn kỹ với cán bộ . Nếu họ gánh

không nổi chớ miễn cưỡng trao việc đó cho

họ" . Không nên đơn giản , mạo hiểm đem cả

một phong trào, một cơ quan , một địa bàn để

làm thí nghiệm cho việc luân chuyển một cán

bộ. Cần phải tính đến khả năng có những cán

bộ không đáp ứng được yêu cầu. Mọi sự cân

nhắc, lượng định là để ít xảy ra sai sót chứ

không thể tuyệt đối tránh được sai sót .

Chúng ta phải chấp nhận một tỷ lệ nhầm lẫn

hoặc không đạt yêu cầu do đánh giá , luân

chuyển cánbộ không đúng, không sát . Nhưng

nếu có xảy ra cũng chỉ là cá biệt . Như vậy , mối

quan hệ giữa đánh giá và luân chuyển cán bộ

lãnh đạoquản lý là mối quan hệ biện chứng.

Đánh giá là cái có trước, luân chuyển là cái có

sau . Đánh giá có đúng thì luân chuyển mới

đúng . Đánh giá sai thì luân chuyển sẽ chỉ gây

thêm khó khăn cho cán bộ và phong trào , thậm

chí là phản tác dụng " lại gây nên mối lôi thôi

trong Đảng" như Bác Hồ đã nói.

(Xem tiếp trang 22 )
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VĂN HÓA ĐẢNG .

NHẬN THỨC VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG*

I

Những giá trị văn hóa đích thực của nhân

loại đều thể hiện rõ khuynh hướng vươn tới

cái đúng , cái tốt và cái đẹp, đồng thời tích

cực đấu tranh để khắc phục những cái sai , cái

ác và cái xấu . Nó là một hợp lực và cũng là

thước đo của con người đối với tự nhiên , đối

với xã hội và đối với bản thân ngày càng cao

hơn qua các nấc thang tiến bộ văn hóa.

Đánh giá về tính chưa dung hợp của sự

phát triển văn hóa ở nước ta trong thời gian

qua, Kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX ) đã

chỉ rõ : " Sự phát triển của văn hóa chưa đồng

bộ và tương xứng với tăng trưởng kinh tế ,

thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh

đốn Đảng, là một trong những nguyên nhân

ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và

nhiệm vụ xây dựng Đảng" (I ).

Rõ ràng là văn hóa có ở mọi mặt của đời

sống xã hội , với những mức độ khác nhau .

Mọi hoạt động của con người cần đạt tới có

tính văn hóa, trở thành văn hóa và ngày càng

mang giá trị văn hóa lớn hơn. Chính vì vậy ,

ngày nay nhiều thuật ngữ xuất hiện gắn liền

với từ " văn hóa" : "Văn hóa đạo đức" , "văn

hóa giao tiếp" , " văn hóa quản lý " , " văn hóa

sinh thái" , " văn hóa chính trị" ... và "văn hóa

Đảng" . Văn hóa đi vào thực tiễn đời sống và

ở mỗi lĩnh vực cụ thể, tính văn hóa của vấn

đề được thể hiện khác nhau .

2

Sinh thời, khi bàn về mối quan hệ giữa

văn hóa và chính trị , Hồ Chí Minh đã có một

luận điểm quan trọng "Văn hóa, nghệ thuật

cũng như mọi hoạt động khác, không thể

đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính

trị" (2 ). Như vậy, theo Hồ Chí Minh, văn hóa

không phải là cái độc lập đứng ngoài chính

trị mà phải có quan hệ mật thiết với chính trị,

phải phục vụ chính trị . Song, hơn thế, theo

Người , chính trị phải bao hàm văn hóa bên

trong nó, văn hóa phải thấm vào chính trị, và

do đó chính trị phải rất văn hóa, phải có tính

văn hóa. Điều đó cũng có nghĩa là chính trị

phải mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc :

tất cả vì con người, vì sự nghiệp giải phóng

và phát triển con người. Điểm nổi bật trong

quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa

chính trị là tư tưởng về dân, về mối quan hệ

của Đảng, Nhà nước với dân . Nước lấy dân

làm gốc , có dân là có tất cả , dân là chủ và dân

GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Trưởng Ban

Khoa giáo Trung ương

( 1 ) Báo Nhân Dân , ngày 30-7-2004

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 1995 , t 6, tr 368 - 369
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phải được làm chủ, bao nhiêu quyền đều

thuộc về nhân dân . Đảng lãnh đạo là để dân

làm chủ... Rõ ràng là tinh thần văn hóa đã

được kết tinh qua những quan điểm đó . Có

thể nói chính trị dân chủ và văn hóa dân chủ

đã làm cho quan niệm văn hóa chính trị của

Hồ Chí Minh thêm đặc sắc . Văn hóa chính trị

trong quan niệm của Hồ Chí Minh còn thể

hiện ở chỗ: vấn đề độc lập dân tộc , thống nhất

đất nước, xây dựng đất nước giàu mạnh trở

thành mục tiêu chung, tinh thần yêu nước của

con người Việt Nam trở thành mẫu số chung

nhằmthực hiện đại đoàn kết dân tộc . Và còn

nữa , Hồ Chí Minh còn cho rằng văn hóa phải

trở thành nội dung, thành nền tảng trong

đường lối , chủ trương, chính sách và trong

hoạt động thực tiễn của Đảng cũng như của

mỗi đảng viên. Tư tưởng văn hóa chính trị,

văn hóa Đảng của Hồ Chí Minh có ý nghĩa là

cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu văn hóa

chính trị , văn hóa Đảng ngày nay.

Sự phát triển của xã hội hiện đại ngày

càng minh chứng rõ ràng văn hóa chính trịlà

mặt quan trọng của văn hóa nói chung . Điều

này xuất phát từ ý nghĩa của vấn đề chính trị .

Bởi lẽ, chính trị là mối quanhệ giữa cácgiai

cấp và giữa các cộng đồng quốc gia; là sự

tham giacủa nhân dẫn vào các công việc của

nhà nước và xã hội; là tổng hợp những

phương hướng, những mục tiêu gắn liền với

lợi ích cơ bản của giai cấp , đảng phái, quốc

gia, dân tộc ; là hoạt động thực tiễn chính trị

của các giai cấp, các đảng phái, các nhà nước

để thực hiện mục tiêu , đường lối chính trị của

mình . Do vậy văn hóa chính trị gắn liền với

văn hóa Đảng, và văn hóa Đảng là một bộ

phận của văn hóa chính trị, hơn nữa lại là một

bộ phận quan trọng chi phối khuynh hướng,

tính chất của văn hóa chính trị . Thêm vào đó,

do đặc điểm hệ thống chính trị ở Việt Nam

hiện nay (được quy định trong Hiến pháp

năm 1992 và Hiến pháp năm 2002 sửa đổi ),

là hệ thống chính trị nhất nguyên , trong đó

Đảng vừa là hạt nhân , vừa làchủ thểlãnh

đạo, nên về thực chất, đề cập đến văn hóa

chính trị ở ta hiện nay, chính là đề cập đến

văn hóa Đảng. Văn hóa Đảng , theo nghĩa

rộng là toàn bộ tình cảm , ý chí và hành động

chính trị tích cực nhằm hình thành một đảng

có đủ sức lãnh đạo xây dựng xã hội mới phù

hợp với mục đích nhân văn cao cả của văn

hóa và khát vọng dân chủ cao đẹp của thời

đại . Song, rất thiếu sót trong những năm qua -

như nhận định của Hội nghị lần thứ mười,

Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) là

"Nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng

(tác giả nhấn mạnh ), trong bộ máy nhà nước

chưa được triển khai tích cực, có nơi còn xem

nhẹ; không ít cán bộ , đảng viên chưa nêu

được tấm gương văn hóa cho quần chúng" (3 ).

Chính vì vậy, chúng ta phải tích cực xây dựng

văn hóa Đảng, nghĩa là phải đổi mới và chỉnh

đốn Đảng theo nguyên tắc khoa học xây dựng

đảng mác-xít phù hợp với điều kiện nước ta ,

để Đảng xứng đáng là người lãnh đạo giai

cấp, lãnh đạodân tộc trongsự nghiệp đổi mới

đất nước; phấn đấu xây dựng Nhà nước pháp

quyền của dân, do dân , vì dân ; mọi người ý

thức được vị trí công dân của mình , có tình

cảm và niềm tin chính trị, thúc đẩy họ đến với

những hành động chính trị tích cực , phù hợp

với đường lối của Đảng và pháp luật Nhà

nước .

Do đó, việc xây dựng văn hóa Đảng cần

tiến hành một cách toàn diện và phải đạt trình

độ văn hóa Đảng cả về tư tưởng , chính trị , tổ

chức và phương thức lãnh đạo.

tổ

(3 ) Kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành

Trung ương Đảng (khóa IX ), Tạp chí Cộng sản số 16 ,

8-2004, tr 4
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II

1 - Xây dựng văn hóa Đảng về tư tưởng là

xây dựng trí tuệ của Đảng -tư duy lý luận

khoa học, yếu tố làm cho Đảng trở thành lực

lượng tiên phong trong giai cấp và xã hội .

Văn hóa Đảng về tư tưởng , không được

thể hiện rõ trong nhiều năm trước thời kỳ đổi

mới, do nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội

chưa đầy đủ, còn giáo điều, có điểm không

tưởng và cả sai lầm . Cho nên Đại hội VI đã

nêu lên nhiệm vụ đổi mới tư duy để đạt trình

độ văn hóa Đảng trong công tác lý luận . Đổi

mới tư duy không phải từ bỏ học thuyết, mà

chính là để khẳng định rõ giá trị văn hóa sâu

sắc, gắn liền với những đặc điểm văn hóa cao

(khoa học - cách mạng - sáng tạo) của học

thuyết Mác - Lê-nin .

Từ đặc điểm trên của chủ nghĩa Mác

Lê-nin , hiện nay cần nghiên cứu để nhận thức

lại học thuyết này một cách sâu sắc trên các

cấp độ khác nhau ; hiểu đúng và đầy đủ hơn

về nội dung các nguyên lý . Xác định được

những giá trị lý luận còn phát huy tác dụng,

cần vận dụng hơn nữa ; tìm ra những luận

điểm chưa hoàn chỉnh , do hạn chế điều kiện

lịch sử, mà tiếp tục nghiên cứu, bổ sung ; phát

hiện những gì không phù hợp , những nội

dung trước đây đúng nhưng hiện nay đã

lạc hậu so với yêu cầu và xu thế phát triển

mới của thời đại , để từ đó tránh sai lầm về

chính trị do áp dụng lý luận một cách giáo

điều gây ra .

Văn hóa Đảng yêu cầu nhìn nhận một

cách khoa học và khách quan, cả về những

thành tựu và những thất bại của chủ nghĩa xã

hội hiện thực thế giới. Không phiến diện , chủ

quan , phi lịch sử , để phán xét lấy được . Qua

đấy tổng kết thực tiễn , nghiên cứu phát triển

lý luận , rút ra bài học tư tưởng: những sai lầm

trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác của

-

Đảng, ít hoặc nhiều , có nguyên nhân do

không hiểu đúng và chưa vận dụng sáng tạo

học thuyết Mác - Lê -nin .

Nghiên cứu lại để hiểu đúng và hiểu đầy

đủ chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách toàn

diện là cả một quá trình . Đặc biệt chú ý là,

những vấn đề liên quan đến thời kỳ quá độ ,

đến con đường xây dựng chủ nghĩa xãhội bỏ

qua chế độ tư bản ... những gì mà thực tiễn

công cuộc đổi mới nước ta đang đòi hỏi cấp

bách.

Công tác lý luận hiện nay còn có nhiệm vụ

quan trọng là nghiên cứu , quán triệt sâu sắc

hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng

sáng tạo vào trong sự nghiệp đổi mới xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

ngày nay .

Văn hóa Đảng trong nghiên cứu và quán

triệt tư tưởng Hồ Chí Minh là xác định giá trị

các nội dung tư tưởng của Người . Phải lấy

thước đo sự nối tiếp tư tưởng mác-xít và thực

tiễn Việt Nam để tìm ra những giá trị lý luận

Hồ Chí Minh , mà vận dụng hơn nữa vào lãnh

đạo cách mạng nước ta .

Tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm sâu rộng .

Trong đó cần tập trung nghiên cứu và nhận

thức những nét văn hóa Đảng trong tư tưởng

đặc sắc của Người, như : văn hóa chính trị,

văn hóa xây dựng Đảng , văn hóa đạo đức - lối

sống và nhân cách, phong cách làm việc...

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh là tầm cao văn hóa nhân loại và

dân tộc . Việc tiếp nhận, phát triển và bảo vệ

những tư tưởng này không chỉ bằng niềm tin ,

tình cảm, mà phải bằng cả trí tuệ và trình độ

văn hóa. Không có học vấn nhất định thì

không thể hiểu thấu đáo học thuyết Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. V.I. Lê-nin

đã đòi hỏi rất cao rằng những người cộng sản

phải biết "làm giàu trí tuệ của mình bằng sự
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hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà

nhân loại đã tạo ra " .

Như vậy, khả năng trí tuệ của Đảng không

chỉ ở lý luận tiên phong, mà còn ở trình độ

văn hóa rộng hơn và có sự hiểu biết về khoa

học và công nghệ. Có như vậy, mới phát huy

được thuận lợi, nắm được thời cơ , khắc phục

nguy cơ , vượt qua thử thách , đưa sự nghiệp

đổi mới đến thắng lợi.

Cũng như văn hóa nói chung, nâng cao trí

tuệ của Đảng phải thông qua những cơ chế để

bản thân từngđảng viên có trọng trách trong

các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà nước , phải

không ngừng nâng cao trí tuệ củamình ,để

thu hút đông đảo quần chúng, trước hết là đội

ngũtrí thức, đóng góp và tham gia

cứu lý luận . Phải thông qua các hội đồng

khoa học , các cơ quan lý luận , các chuyên

gia... để tư vấn , nghiên cứu và cung cấp

những cơ sở lý luận chuyên sâu và có độ tin

cậy cao, góp phần tích cực trong quá trình

hoạch định đường lối , chính sách của Đảng

và Nhà nước.

nghiên

2 - Xây dựng văn hóa Đảng về chính trị

được biểu hiện tập trung : trên cơ sở hệ thống

tư tưởng mà xây dựng đường lối, chủ trương

và hệ thống nghị quyết sát thực , từ đó lãnh

đạo đất nước đi lên .

Từ lý luận chung đến đường lối và các

nghị quyết (của các tổ chức đảng trung ương

và các cấp) , là sự vận dụng tư duy lý luận sâu

sắc, đa dạng, phong phú vào từng lĩnh vực

đời sống xã hội . Đó là những cấp độ văn hóa

khác nhau, do đó, đều cần trí tuệ và nhiệt

huyết của những người hoạt động chính trị -

thực tiễn .

Thực tiễn là tiêu chuẩn và phong trào cách

mạng của quần chúng là thước đo tính đúng

đắn của đường lối và nghị quyết của Đảng .

Văn hóa Đảng ở đây là nắm chắc thực tiễn và

-

bằng tổng kết thực tiễn , nâng lên tầm lý luận

để chỉ đạo hoạt động thực tiễn đáp ứng được

nhu cầu phát triển khách quan của thực tiễn .

Đường lối và nghị quyết Đảng không phải

là những gì xa lạ với cuộc sống , do đó sự

"thần thánh hóa" chúng là trái với văn hóa

Đảng . Có thời kỳ chúng ta không muốn và

không dám nói đến những khuyếtđiểm hoặc

sai lầm nào đó của đường lối và nghị quyết .

Văn hóa Đảng là phải nhìn thẳng vào sự thật,

đánh giá đúng sự thật ưu điểm , khuyết điểm ,

đúng đắn và sai lầm về sự lãnh đạo chính trị

của Đảng; vạch ra những khiếm khuyết (nếu

có) của đường lối , nghị quyết, cùng những

nguyên nhân của nó , để từ đấy khắc phục,

chỉ đạo sát thực hơn .

hình thành nên những tư tưởng và biện pháp

Từ góc độ văn hóa, có thể khái quát lên

những nguyên nhân tư tưởng chính trị làm

ảnh hưởng xấu đến sự lãnh đạo về chính trị

của Đảng ta . Sau năm 1975, cùng với sự nhận

thức chưa đầy đủ về lý luận , là tư tưởng chủ

quan duy ý chí, do quá say sưa với thắng lợi ;

trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, thìxem

nhữngquy luật kinh tế; từ đấy dẫn đến

thường các quy luật khách quan , trước hết

nóng vội trong cải tạo xã hội chủ nghĩa,

xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần ,

duy trì quá lâu cơ chế quản lý quan liêu ,

bao cấp, nhiều chủ trương sai trong cải cách

giá - lương - tiền...

là

Đại hội VI ( 1986) đánh dấu bước phát

triểnmới của văn hóa Đảng . Đường lối đổi

mới được cuộc sống chấp nhận và thu được

những thắng lợi rõ rệt. Song, như trên đã nói,

thời điểm này lại xuất hiện những vấn đề

tư tưởng ảnh hưởng đến việc xây dựng và

thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, như

dao động lập trường , cơ hội, hữu khuynh ,

giáo điều , bảo thủ , trong sự nhìn nhận về

chủ nghĩa xã hội...
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Các Đại hội VII ( 1991 ), Đại hội VII

( 1996) , Đại hội IX (2001), đã hoàn thiện hơn

nữa đường lối đổi mới của Đảng. Qua các Đại

hội này đã nêu những nội dung quan trọng về

văn hóa Đảng trong xây dựng đội tiên phong

của mình là : 1- Trong toàn bộ hoạt động

của mình , Đảng phải quán triệt tư tưởng

" lấy dân làm gốc" , xây dựng và phát huy

quyền làm chủ của nhân dân lao động;

2- Đảng phải xuất phát từ thực tế , tôn trọng

và hành động theo quy luật khách quan;

3- Phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với

sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới;

4- Phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm

vụ chính trị của một Đảng cầm quyền;

5- Phải coi phát triển kinh tế là trung tâm, xây

dựng Đảnglà then chốt trong những năm đầu

thế kỷ XXI . Và gần đây nhất, Hội nghị Ban

Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ mười

(khóa IX) đã coi phát triển văn hóa cùng phát

triển kinh tế và xây dựng Đảng là ba nội dung

chính của sự nghiệp phát triển cách mạng

Việt Nam trong giai đoạn mới.

Như vậy, cũng giống như văn hóa nói

chung, văn hóa Đảng hướng việc xây dựng

Đảng tới những giá trị mang tính dân tộc -

hiện đại - nhân văn, và hơn nữa , trong chiều

sâu giá trị cao: Đảng trở thành đại biểu trí tuệ ,

lương tâm và danh dự của dân tộc và thời đại.

3 - Xây dựng văn hóa Đảng về tổ chức là

thấm nhuần những tinh thần trên về văn hóa

Đảng, để bộ máy đảng, cán bộ , đảng viên là

hình mẫu, là cái đẹp văn hóa xứng đáng với

vị trí lãnh đạo xã hội.

Ở ta hiện nay cần làm ngay việc chỉnh đốn

bộ máy đảng . Xây dựng các cấp đảng , từ Ban

Chấp hành Trung ương đến cấp ủy đảng cơ

sở , có trí tuệ , năng lực lãnh đạo phù hợp với

yêu cầu ở mỗi cấp. Bộ máy cần tinh gọn, có

chất lượng . Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động

-

của tổ chức đảng cơ sở cho phù hợp với sự

thay đổi của các tổ chức kinh tế xã hội.

Khắc phục bằng được những cơ sở đảng yếu

kém.

Đảng viên phải phục tùng kỷ luật đảng ,

sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao; gương

mẫu trong lao động , chiến đấu , học tập ; có lối

sống lành mạnh , đạo đức trong sáng, tác

phong sâu sát; có kiến thức và năng lực ; gắn

bó mật thiết với quần chúng, được quần

chúng tín nhiệm, và qua thực tiễn chứng tỏ là

người ưu tú . Văn hóa Đảng yêu cầu đảng viên

ýthức được những chuẩn mực ấy, áp dụng

phù hợp với điều kiện riêng và trở thành lối

sống văn hóa của mình .

Văn hóa Đảng yêu cầu cán bộ lãnh đạo

phải có phẩm chất cách mạng và bản lĩnh

chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực

thực hiện đổimới,biết tổ chức và điều hành

công việc, trung thực , thẳng thắn , có khả

năng đoàn kết, có phong cách dân chủ tập

thể, có ý thức tổ chức kỷ luật, nói đi đôi với

làm , biết thuyết phục , tổ chức, lôi cuốn được

quần chúng..

Trên cơ sở những chuẩn mực ấy mà đánh

giá, sàng lọc , bồi dưỡng, đề đạt và đãi ngộ

cán bộ , đảng viên .

Quan trọng nhất và tập trung tính văn hóa

Đảng về tổ chức, là phát huy dân chủ nội bộ ,

thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ,

giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng .

Trong ĐiềuTrong Điều lệ Đảng, nội dung cơ bản của

nguyên tắc này đã được xác định. Nhưng cần

được cụ thể hóa ra khi thực hiện ởmọi điều

kiện hoàn cảnh khác nhau . Trong thực tế ,

những khuyết điểm của công tác đảng và hoạt

động đảng trực tiếp ít nhiều có nguyên nhân

từ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cần hiểu rằng, nguyên tắc trên không triệt

tiêu dân chủ . Trong sinh hoạt của các tổ chức
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đảng, mỗi đảng viên đều được phát biểu ý

kiến của mình . Đối với những vấn đề sau khi

biểu quyết, có quyết định của đa số , thì người

có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền bảo lưu

ý kiến , nhưng phải chấp hành quyết định của

đa số. Với tính chất là một đảng cách mạng ,

chúng ta không thể từ bỏ nguyên tắc đó . Khi

được kết nạp vào Đảng, mỗi người đều

nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng,

tuân theo nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của

Đảng. Như vậy, chúng ta tự nguyện chấp

nhận nguyên tắc đó chứ không ai gò ép. Vào

Đảng là tự nguyện , không aibắt buộc. Gần

đây có một số người dưới hình thức hội thảo

hoặc việc kiến nghị của công dân , đã tự ý tán

phát tài liệu, truyền bá những quan điểm sai

trái , như phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

đả kích sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận quá

khứ hào hùng của dân tộc... Thiết nghĩ, ngay

cả những người không phải đảng viên cũng

không được làm như vậy. Vì mọihành vi lợi

dụng dân chủ, công khai để tuyên truyền

chống chế độ, gây mất ổn định chính trị - xã

hội, đều là phạm pháp. Thế nhưng chúng ta

chưa có sự phê phán, đấu tranh một cách kiên

quyết để giữ vững kỷ cương trong Đảng và

pháp luật Nhà nước.

Vấn đề tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ

chức cơ bản và là nguồn sức mạnh của Đảng

ta , nên cần được đầu tư suy nghĩ và thực hiện

nghiêm túc. Đó là một chuyên đề lý luận nằm

trong văn hóa Đảng mà chúng ta cần tiếp tục

nghiên cứu sâu hơn để vận dụng nó cho phù

hợp với công cuộc đổi mới ngày nay.

4 - Xây dựng văn hóa Đảng về phương

thức lãnh đạo có nghĩa là tạo lập và thực thi

một kiểu lãnh đạo, quản lý , vừa mang tính

khoa học sâu sắc, vừa mang tính nhân văn

cao cả .

Xây dựng văn hóa Đảng về phương thức

lãnh đạo có nội dung rộng lớn và phong phú ,

bài này xin nhấn mạnh một số nội dung sau :

Thứ nhất, ở Việt Nam hiện nay , như trên

đã đề cập , chỉ có một đảng duy nhất cầm

quyền . Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước ,

chịu trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc

theo con đường xã hội chủ nghĩa , trên nền

tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh. Vấn đề Đảng lãnh đạo đất nước , lãnh

đạo Nhà nước đã được Hiến pháp ghi nhận .

Vấn đề là ở chỗ : phải làm sao để Đảng duy

nhất cầm quyền không được và không thể trở

thành độc đoán chuyên quyền . Ở đây phải

hiện thực hóa được nguyên tắc hoạt động cơ

bản của xã hội ta hiện nay : Đảng lãnh đạo -

Nhà nước quản lý - nhân dân lao động làm

chủ. Đảng lãnh đạo Nhà nước , song không

được bao biện, làm thay Nhà nước . Đảng

lãnh đạo xã hội, song không được hạn chế

càng không thể triệt tiêu quyền làm chủ của

nhân dân . Văn hóa Đảng thể hiện trong mối

quan hệ Đảng - Nhà nước - nhân dân không

chỉ và không thể một chiều mà còn phải bao

hàm cả chiều ngược lại; hơn thế nữa , chiều

ngược lại là kênh thông tin tối quan trọng, là

nội dung cơ bản , là yêu cầu không thể thiếu

trọng nội dung phương thức lãnh đạohiện đại

của Đảng .

Thứ hai, văn hóa Đảng trong phương thức

lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải được đặt

trong điều kiện chúng ta đang xây dựng Nhà

nước pháp quyền xã hội chủnghĩa của dân,

do dân và vì dân ; trình độ dân trí được nâng

cao, nhất là trình độ nhận thức pháp luật và

thực hiện pháp luật của nhân dân ngày càng

nghiêm túc và triệt để hơn ; Nhà nước pháp

quyền được nhận thức , được quan niệm như

là sản phẩm tất yếu chung của sự phát triển trí

tuệ nhân loại , là mô hình hợp lý đối với sự
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phát triển của nhà nước trong xã hội hiện đại .

Tình hình đó đòi hỏi Đảng - với tư cách là hạt

nhân và là nhân tố lãnh đạo Nhà nước phải

trước hết có ý thức chăm lo xây dựng pháp

luật để làm cơ sở cho hoạt động của Nhà

nước . Phải nghiêm túc xây dựng Nhà nước

pháp quyền , xem đó như là công cụ hữu hiệu

để lãnh đạo xã hội và điều quan trọng nhất là

Đảng phải hiểu và phải biết tôn trọng pháp |

luật , phải hoạt động trong khuôn khổ pháp |

luật .

Ở

|

|

|

MỐI QUAN HỆ ...

(Tiếp theo trang 15 )

Luân chuyển cán bộ dù được coi là khâu đột

phá , có ý nghĩa cực kỳ quan trọng , nhưng

không vì thế mà lại thực hiện tràn lan , theo kiểu

giao chỉ tiêu bình quân hoặc thực hiện theo

kiểu phong trào. Trái lại , vì công tác này rất

quan trọng nên càng phải thận trọng, phải luân

chuyển đúng người, đúng việc, đúng lúc , đúng

yêu cầu, nếu không chúng ta lại phải trả giá, cử

đi luân chuyển đã khó, rút về còn khó hơn , vừa

làm nản lòng cán bộ, vừa không đáp ứng được

mục tiêu và lợi ích của phong trào . Đấy là chưa

việc đánh giá, luân chuyển không bắt nguồn

từ những động cơ trong sáng thì tình hình càng

trở nên phức tạp .

Thứ ba, văn hóa Đảng trong phương thức

lãnh đạo còn là chỗ Đảng đang lãnh đạo đất

nước xây dựng và phát triển nền kinh tế thị | kể

trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Ở đây

xây dựng văn hóa Đảng trong kinh tế có

nghĩa là phải tiến hành phát triển kinh tế một

cách có văn hóa, phải đưa việc xây dựng ,

phát triển kinh tế thị trường, song đó không

phải là kinh tế thị trường thuần túy mà ở đó

quy luật giá trị là duy nhất , phương thức "tiền |

trao - cháomúc" là tất cả, sự cạnh tranh vô

hạn không từ một thủ đoạn vô nhân tính nào,

|

|

Công tác cán bộ bao giờ cũng là công tác

quan trọng và khó khăn . Chính vì vậy, Đảng ta

luôn luôn coi công tác cán bộ là công việc của

toàn Đảng , toàn dân; là của tất cả các cấp, các

ngành , từ trung ương tới cơ sở . Chính vì nhân

tố cán bộ có vai trò hết sức quyết định cho nên

nhiều khi chỉ cần điều chỉnh thay đổi, bố trí

cán bộ mà có thể chuyển yếuthành mạnh .

Thực tế cho thấy , dù có nơi nào đó, có lúc tình

hình cán bộ " nhân tài như lá mùa thu " , nhưng

nếu chọn và sử dụng đúng cán bộ , nhất là người

đứng đầu thì phong trào và sự nghiệp lại có cơ

hội khởi sắc . Để làm được điều đó, tất cả các

cấp, các ngành, những cán bộ được giao phụ

trách đứng đầu các cơ quan, đơn vị ... phải là

những người gương mẫu nhất và tự giác chấp

hành các quy định của Đảng và Nhà nước về

công tác cán bộ và quy trình bổ nhiệm, xử lý

cán bộ. Các cơ quan, những người trong các tổ

chức giúp Đảng và Nhà nước về công tác cán

bộ phải thật tận tụy , sáng suốt, phải thật sâu sát

và công tâm mới tuyển chọn, đề cử được những

người hiền tài phục vụ cho sự nghiệp cách

mạng của Đảng và nhân dân ta . D

"cá lớn nuốt cábé" là hiện tượng phổ biến ,- | đúng

một kiểu thị trường "man rợ " như C. Mác đã

từng chỉ ra . Ngược lại , chúng ta xây dựng một |

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , mà ở đó sự xây dựng và phát triển kinh

tế phải có sự quản lý và điều tiết của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa ; sự vận động của quy

luật giá trị phải được hòa quyện với quy luật

tiến bộ xã hội , quy luật phát triển văn hóa ; sự

tăng trưởng kinh tế phải đi liền và gắn bó hữu

cơ với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã

hội trong từng bước phát triển ; sự phát triển

văn hóa không phải đi sau mà phải đi cùng ,

hơn thế nữa phải đi trước so với phát triển

kinh tế ... D

|

|
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CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

Tiết quả , xướng mắc và giảipháp

HỒ XUÂN HÙNG

1 - Về kết quả quá trình thực hiện cổ phần nước để huy động thêm vốn, tạo thêm động lực

hóa doanh nghiệp nhà nước

Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước ở nước ta được bắt đầu từ năm 1992 bằng

Chỉ thị số 202, ngày 8-6-1992 và Chỉ thị số 84 ,

ngày 4-8-1993 của Thủ tướng Chính phủ. Đối

với nền kinh tế nước ta lúc bấy giờ cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề hoàn toàn

mới, cho nên thời gian đầu còn làm thí điểm .

Những doanh nghiệp được chọn thí điểm thực

hiện cổ phần hóa là những doanh nghiệp có quy

mô nhỏ và vừa, kinh doanh có lãi và tự nguyện

cổ phần hóa. Suốt 4 năm ( 1992 - 1996) cả nước

chỉ cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp.

Tuy còn nhiều vướng mắc về mặt khung

pháp lý đối với loại hình doanh nghiệp mới ,

nhưng kết quả hoạt động của cả 5 công ty cổ

phần mới này cho thấy có nhiều khả quan. Rút

kinh nghiệm từ những mặt tích cực và tiêu cực

của quá trình thí điểm cổ phần hóa vừa qua,

Chính phủ quyết định mở rộng diện thí điểm để

tiếp tục vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Ngày

7-5-1996, Chính phủ ban hành Nghị định số

28 /NĐ-CP nhằm tạo hành lang pháp lý tương

đối rõ ràng hơn cho các doanh nghiệp tiến hành

cổ phần hóa và đi vào hoạt động trong môi

trường mới. Từ tổng kết thực tiễn , quan điêm

của Đảng về cổ phần hóa cũng ngày một rõ ràng

hơn . Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội VIII

của Đảng đã xác định : " Triển khai tích cực và

vững chắc việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, làm

cho tài sản nhà nước ngày càng tăng lên ,

không phải để tư nhân hóa" "" . Tuy vậy, sau 2

năm ( 1996 - 1998) cũng chỉ tiến hành cổ phần

hóa được thêm 25 doanh nghiệp nhà nước .

Từ những hoạt động của các doanh nghiệp

nhà nước sau cổ phần hóa, nhiều vấn đề lý luận

và thực tiễn đã tương đối rõ . Do tầm quan trọng

của cổ phần hóa như một giải pháp để nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh

nghiệp nhà nước, ngày 4-4-1997 Bộ Chính trị ra

Thông báo số 63 TB /TW về " Ý kiến vủa Bộ

Chính trị về tiếp tục triển khai tích cực và vững

chắc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước". Sau

đó, ngày 29-6-1998 Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 44/1998/NĐ -CP thay thế Nghị

định số 28 /NĐ-CP để triển khai sâu rộng những

tư tưởng chỉ đạo của Đảng về cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước.

Hội nghị Trung ương ba, khóa IX (tháng

9-2001 ) đã mở ra một giai đoạn mới: đẩy nhanh

cổ phần hóa gắn với sắp xếp, đổi mới và nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó

khẳng định "... đẩy mạnh cổ phần hóa những

doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần

* Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển

doanh nghiệp nhà nước

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 1996, tr 94
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giữ 100 % vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo

chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả

doanh nghiệp nhà nước" ( 2) .

Từ quan điểm của Nghị quyết Đại hội VIII

của Đảng, đặc biệt Nghịquyết Trung ương ba,

khóa IX, Chính phủbanhành Nghị định số

64 /2002/NĐ -CP , ngày 19-6-2002 tập trung cao

độ chỉ đạo các bộ, các tỉnh và các tổng công ty

rà soát, sắp xếp lại các doanh nghiệp , xây dựng

đề án đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo

hướng nâng cao hiệu quả và tập trung vào một số

lĩnh vực then chốt, trọng yếu của nền kinh tế

quốc dân . Các doanh nghiệp nhà nước đã được

tổ chức lại bằng các hình thức sáp nhập , hợp

nhất, giải thể , phá sản , giao , bán, khoán kinh

doanh , cho thuê và cổ phần hóa.

Các doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh về

mặt số lượng , nhưng có cải thiện đáng kể về quy

mô vốn. Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã bắt

đầu chuyển đổi theo hướng nắm giữ những

ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng ,

chiếm thị phần đủ lớn đối với các sản phẩm và

dịch vụ chủ yếu ; không nhất thiết phải giữ tỷ

trọng lớn trong tất cả các ngành , lĩnh vực , sản

phẩm của nền kinh tế . Tính đến cuối năm 2003 ,

cả nước chỉ còn 4 296 doanh nghiệp và 18 tổng

công ty "91" , 74 tổng công ty "90" . Có thể nói

đâylàmột nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước

ta , nhất là sự cố gắng vượt lên khó khăn của các

ngành , các cấp và kể cả bản thân các doanh

nghiệp nhà nước .

Đáng chú ý là trong quá trình đó chúng ta đã

tiến hành cổ phầnhóa được 1 557 doanh nghiệp

và bộ phận doanh nghiệp . Tính riêng 3 năm

(2001 - 2003 ) cổ phần hóa được 979 doanh

nghiệp , trong năm 2003 có 611 doanh nghiệp và

bộ phận doanh nghiệp được cổ phần hóa .

Trong số các doanh nghiệp đã cổ phần hóa

thời gian qua, các doanh nghiệp thuộc các tỉnh

quản lý chiếm 74%, các doanh nghiệp thuộc các

tổng công ty "90 " và trực thuộc các bộ chiếm

20%, chỉ có 6% là thuộc tổng công ty "91" . Lĩnh

vực công nghiệp và xây dựng chiếm 51%, dịch

vụ thương mại chiếm 32% , còn lại là các lĩnh

vực khác .

Ngoài một số ít doanh nghiệp có vốn lớn , sản

xuất kinh doanhhiệu quả,như : Công ty sữa Việt

Nam ( 1 500 tỉ đồng vốn nhà nước), Công ty mía

đường Lam Sơn (92 tỉ đồng) , Công ty đường La

Ngà (82 tỉ đồng ), Công tyđường Biên Hòa(81

tỉ đồng), thì số doanh nghiệp lớn (có số vốn trên

10 tỉ đồng) được tiến hành cổ phần hóa mới

chiếm tỷ lệ chưa đầy 10%. Còn lại trên 90 % là

các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ , máy

móc kỹ thuật lạc hậu , sản xuất kinh doanh hiện

đang gặp nhiều khó khăn .

Về cơ cấu cổ đông, chỉ có 15% doanh nghiệp

nhà nước đã cổ phần hóa, trong đó Nhà nước

nắm cổ phần chi phối ( trên 50 %). Nếu tính bình

quân trong 1 557 doanh nghiệp đã cổ phần hóa

thì Nhà nước nắm giữ 38% vốn cổ phần; cán bộ ,

công nhân viên trong doanh nghiệp giữ 54%; cổ

đông bên ngoài giữ 8%.

Theo báo cáo của các bộ , địa phương và các

tổng công ty "91" , hầu hết các doanh nghiệp sau

cổ phần hóa đều hoạt động tốt, có hiệu quả cao

về kinh tế và cả về xã hội . Kết quả khảo sát 500

doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoạt động trên 1

năm cũng cho thấy: doanh thu tăng 43 %, vốn

điều lệ tăng từ 1,5 - 2 lần , nộp ngân sách tăng

16%, lợi nhuận tăng hơn 243 %, thu nhập người

lao động tăng 54%, cổ tức bình quân được chia

15,5%, số lao động được sử dụng trong các

doanh nghiệp sau cổ phần hóa tăng 12% , phần

vốn củaNhà nước có tại doanh nghiệp sau cổ

phần hóa đã tăng thêm 10 - 50% nhờ cổ tức được

chia đã đầu tư trở lại . Vai trò của người lao động

trong doanh nghiệp cũng được nâng lên , do được

quyền làm chủ với tư cách là cổ đông, nên người

lao động đã thực sự quan tâm đối với doanh

nghiệp trên tất cả các mặt từ xây dựng phương án

sản xuất, phương án tích lũy , phân phối lợi

nhuận, bầu và giám sát ban lãnh đạo doanh

nghiệp... một cách thiết thân . Họ đã thực sự góp

phân tạo ra động lực quan trọng trong quá trình

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

( 2 ) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội , 2001 , tr 7
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Tuy nhiên , công tác sắp xếp đổi mới doanh

nghiệp nhà nước vẫn chưa đạt được những mục

tiêu đã đề ra, còn bộc lộ nhiều yếu kém , nhất là

trong khâu cổ phần hóa , như Hội nghị Trung

ương chín , khóa IX đã nêu: "Việc sắp xếp, đổi

mới, nhất làcổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương ba thực

hiện chậm so vớimục tiêu đề ra " ( 3 ) . Trong khi

việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước đạt

81 % kế hoạch đề ra , thì cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước chỉ đạt gần 63% . Riêng sáu

tháng đầu năm 2004 chỉ đạt 20% kế hoạch , trong

khi thời hạn chót là năm 2005 đã đến gần , chưa

nói đến tình trạng chung là diện các doanh

nghiệp thực hiện cổ phần hóa mới chỉ dừng lại ở

quy môvừa vànhỏ,thể hiện ở số vốn của các

doanhnghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa

chưa nhiều , nên tác động tích cực của giải pháp

này đến việc nâng caohiệu quả sử dụng vốn

nhà nước chưa cao.

2 - Một số thuận lợi và khó khăn đang đặt

ra hiện nay

Về mặt thuận lợi, trước hết cần khẳng định

tính đúng đắn của Nghị quyết Trung ương ban

khóa IX . Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết Trung

ương chín , khóa IX , sự thống nhất trong tư

tưởng , nhận thức của cán bộ, đảng viên, công

nhân viên và nhân dân lao động cao hơn trước.

Đây là một thuận lợi rất cơ bản trong thời gian

tới . Ngoài ra, những kết quả đạt được củacác

doanh nghiệp sau cổ phần hóa trong thời gian

qua , cùng với hiệu quả trên4 nămthực thi Luật

Doanh nghiệp , cho thấy đa dạng hóa sở hữu

trong kinh tế,pháttriển kinh tế nhiều thành phần

đang là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta

phát triển mạnh mẽ và cải thiện năng lực cạnh

tranh , chủ động hội nhập thành công kinh tế

quốc tế.

Nghị quyết Trung ương chín , khóa IX một

lần nữa khẳng định tính nhất quán của Đảng ta

trong chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành

phần ; kiên quyết đẩy nhanh sắp xếp lại và nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã đề ra

một số chủ trương giải pháp mới tập trung cụ thể

vào 5 điểm lớn như sau :

+ Mở rộng diện và quy mô các doanh nghiệp

nhà nước cần cổ phần hóa kể cả một sốtổng

công ty và doanh nghiệp lớn trong các ngành :

điện lực, luyện kim , cơ khí, hóa chất, phân bón ,

xi măng , xây dựng, vận tải đường bộ, đường

sông , hàng không , hàng hải, viễn thông, ngân

hàng, bảo hiểm .

+ Định giá giá trị doanh nghiệp, trong đó có

giá trị quyền sử dụng đất về nguyên tắc do thị

trường quyết định .

+ Việc mua bán cổ phiếu phải công khai trên

thị trường , khắc phục tình trạng cổ phần hóa

khép kín nội bộ .

+ Khẩn trương xóa bỏ đặc quyền và độc

quyền kinh doanh của các doanh nghiệp nhà

tế đã được cam kết, nhất là gia nhập Tổ chức

nước phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc

Thương mại thế giới (WTO ).

+ Đổi mới chức năng quản lý nhà nước đối

với doanh nghiệp nhà nước ; nghiên cứu thành

lập công ty đầu tư tài chính của Nhà nước và cơ

quan quản lý nhà nước để thực hiện thống nhất

và có hiệu quả chức năng Nhà nước là đại diện

chủ sở hữu phần vốn đầu tư của mình vào doanh

nghiệp thuộc mọi ngành , mọi thành phần kinh tế

trong nền kinh tế quốc dân .

Vướng mắc lớn nhất vẫn là tư tưởng và nhận

thức của cán bộ, đảng viên và người lao động .

Trong việc quán triệt NghịquyếtĐại hội IX và

chức đảng các cấpmới chỉ dừng lại ở mức phổ

Nghị quyết Trung ương ba, khóa IX , nhiều tổ

biến nghịquyết, chưa tổ chức học tập nghiên cứu

dụng nhiều mặtvàlợi ích của việc cổ phần hóa

sâu đểđảng viên thấy hết yêu cầu cần thiết, tác

doanh nghiệp nhà nước. Tâm lý hoài nghi , lo

lắngcòn khá phổ biến trong cán bộ , công nhân

viên . Một bộ phận cán bộ lãnh đạodoanh nghiệp

nhà nước, các cấp chủ quản còn chần chừ , do dự ,

sợ mất quyền, mất lợi ở loại hình doanh nghiệp

mới này. Những vướng mắc về tư tưởng thể hiện

trong các nhóm đối tượng như sau :

( 3 ) Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần

thứ chín , khóa IX . Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2004,

tr 29

Số 18 (tháng 9 năm 2004 )
25



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

- Đối với người lao động, tâm lý phổ biến là

lo thiếu việc làm sau cổ phần hóa, nhiều nơi nỗi

lo này trở thành gánh nặng cho cả doanh nghiệp

lẫn người lao động. Trong quá trình sắp xếp vừa

rồi , số lao động dôi dư bình quân cả nước hơn

20%, có nhiều doanh nghiệp tỷ lệ này lên tới

30 - 40 %. Trong khi mới chưa đầy 7% là có thể

thực hiện chính sách về hưu trước tuổi . Phần

đông trong số họ tuổi đời còn trẻ sẽ làm gì tiếp

sau đó, trong khi thất nghiệp ở nước ta vẫn đang

tăng , tái tạo việc làm xã hội đang gặp nhiều khó

khăn ? Số lao động ở lại , từ quyền làm chủ tập

thể doanh nghiệp, nay có thêm quyền làm chủ

với tư cách là cổ đông còn đang rất mới mẻ,

nhiều người chưa hình dung thực chất sẽ ra sao ?

Liệu doanh nghiệp khá lên hay sẽ khó khăn hơn ?

Trong khi chính sách, quan niệm đang có biểu

hiện đối xử bất bình đẳng giữa doanh nghiệp

nhà nước với doanh nghiệp thuộc các loại hình

kinh tế khác .

-

Đối với lãnh đạo doanh nghiệp, số năng

động sáng tạo vẫn còn phân vân , nửa muốn cổ

phần hóa, nửa lại chần chừ, "không muốn tiên

phong đi trước mà muốn đi ở giữa" ; số chưa giỏi

không hiểu rồi cổ đông có bầu mình không ?Lo

ngại sự giám sát của cổ đông tăng lên thì quyền

lãnh đạo (theo lối cũ) giảmxuống?Mộtsố sắp

nghỉ hưu lại muốn làm ngay, hy vọng mình sẽ

mua nhiều cổ phần để có chân trong hội đồng

quản trị hoặc ban điều hànhmới...

Đối với cán bộ lãnh đạo và công chức các

cơ quan chủ quản , không ít người sợ bị mất

"quyền "sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp .

Trong khi các chế tài về quyền lợi , trách nhiệm

của các bên chưa thật rõ ràng , nhất là giữa lợi ích

chung và riêng.

- Đối với cán bộ hoạch định chính sách thì lo

làm sao "Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

không được biến thành tư nhân hóa doanh

nghiệp nhà nước " (4) . Nhất là đối với phần lớn

các doanh nghiệp mà Nhà nước không nắm giữ

cổ phần chi phối . Từ đó chưa mạnh dạn đề xuất

chính sách thúc đẩy quá trình cổ phần hóa theo

đúng tiến độ của các đề án , cũng như hoạch

định các bước đi tiếp theo sau năm 2005, tạo

chính sách cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

phát triển .

- Đối với đảng viên trong doanh nghiệp : Sự

thăng trầm , may rủi của doanh nghiệp trong nền

kinhtế thị trường dẫn đến biến độngtổ chức cơ

sở đảng, đến vai trò , quyền lợi của đảng viên .

Điều này được xem xét thế nào ? Sau cổ phần

hóa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh

nghiệpnêntheo mô hình tổ chứcnào ? Quy chế

thực hiện dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp

cổ phần hóa ra sao?...

Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định

64 không những chậm , mà còn bộc lộ nhiều hạn

chế, thậm chí chưa tháo gỡ nhiều khó khăn hiện

tại cho các doanh nghiệp, như : việc bán tối thiểu

30% số cổ phần còn lại ra ngoài doanh nghiệp

qua các đơn vị tài chính trung gian ; việc xác

định giá trị doanh nghiệp rất phức tạp , thủ tục

rườm rà... Các chỉ thị , thông tư và quy định của

không phù hợp với Nghị định 64... cũng đang là

các cấp, các ngành thiếu thống nhất, nhiều chỗ

những ách tắc đáng kể về mặt chính sách đối với

việc đưa chủ trương cổ phần hóa của Đảng vào

cuộc sống.

Trong khi các cơ chế tài chính cho việc

chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty

cổ phần thiếu đồngbộ, nhiều điểm không phù

hợp, chậm được sửa đổi bổi sung, thì bản thân tài

chính trong doanh nghiệp nhà nước khi thực

hiện cổ phần hóa phần lớn cũng còn thiếu lành

mạnh , rõ ràng ; công nợ nhiều doanh nghiệp

không đối chiếuđược, lỗ lãi không rõ, không xác

định được nguyên nhân .

Một loạt các vướng mắc mà các doanh

nghiệp nhà nước sau khi chuyển sang công ty

phần gặp phải , như : vay vốn ngân hàng,chính

sách cho cán bộ, môi trường kinh doanh chưa

bình đẳng... làm cho công ty cổ phần bị phân

biệt đối xử. Tình trạng này chậm được bổ sung

sửa đổi đã vừa làm giảm động lực cho các công

(4) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,

2001 , tr 22
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ty cổ phần phát triển , vừa làm cho cán bộ , công

nhân viên của các doanh nghiệp nhà nước

thuộc diện chuẩn bị cổ phần hóa lo lắng, thiếu

quyết tâm .

Thủ tục, quy trình cổ phần hóa còn rườm rà ,

phức tạp, cứng nhắc , chưa gắn được với cải cách

hành chính làm cho các doanh nghiệp, các tổng

công ty thậm chí các tỉnh , các bộ cũng rơi vào

thế bị động. Từ quá trình xây dựng đến thực hiện

đề án đều bộc lộtình trạng chưa sát thực tế , thiếu

sự kết hợp giữa ngành với lãnh thổ. Không ít nơi

thiếu dân chủ bàn bạc đối với doanh nghiệp và

người lao động. Nhiều nơi cán bộ, công chức

còn có biểu hiện gây phiền hà cho doanh nghiệp ,

thiếu thống nhất trong chỉ đạo thực hiện , còn e

dè , lảng tránh và có cả hữu khuynh trong xử lý

các vấn đề .

Hiện nay, ngoài những vướng mắc nêu trên,

khi tiến hành cổ phần hóa tổng công ty và các

doanh nghiệp quy mô lớn , nhiều khó khăn mới

đang đặt ra . Khung pháp lý (kể cả Nghị định64

của Chính phủ ) đang cần sửa đổi kịp thời. Chẳng

hạn , phương pháp cổ phần hóa không thể áp

dụng như trước đây đối với các doanh nghiệp

vừavà nhỏ; vấn đề phát hành cổ phiếu , trái phiếu

doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán ; vai

trò của cổ đông thiểu số ; quản lý của Nhà nước

đối với tổng công ty cổ phần ; xác định giá trị

quyền sử dụng đất, thương hiệu, thương quyền ...

Nhìn về mặtchất, các doanh nghiệp nhà nước

khi thực hiện cổ phần hóa còn bộc lộ một số vấn

đề

·

sau:

Nếu căn cứ vào số liệu về cơ cấu vốn cổ

phần , thì thực chất vẫn là cổ phần hóa khép kín ,

chưa thu hút được những nhà đầu tư chiến lược ,

chưa thay đổi cơ bản phương thức quản trị doanh

nghiệp. Các mục tiêu đã được nêu trong Nghị

quyết Trung ương ba chưa được thực hiện đầy

đủ . Nhiều đánh giá cho rằng, thực chất quá trình

cổ phần hóa vừa qua vẫn nặng về giải quyết

chính sách, xử lý lao động, xử lý tài chính doanh

nghiệp , chưa phải là "mở cửa doanh nghiệp" .

-

Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà

nước được cổ phần hóa mới chỉ 6%, chủ yếu

bằng hình thức bán bớt vốn nhà nước và cổ phần

hóa các công ty nhỏ , làm ăn kém hiệu quả. Vì

vậy , nếu nhìn tổng thể quá trình sắp xếp, đổi mới

và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước , thì

tính hấp dẫn của giải pháp cổ phần hóa chưa cao ,

chưa làm thay đổi về chất đối với những công ty

cổ phần mới được thành lập từ các doanh nghiệp

nhà nước trước đây .

·
Cần tổng kết rút kinh nghiệm về loại hình

doanh nghiệp cổ phần hóamà Nhà nước nắm giữ

cổ phần chi phối để có những đánh giá thật

khách quan về hiệu quả của nó. Vì đây là loại

doanh nghiệp mà sự quản lý của Nhà nước sẽ

lỏng hơn nhiều so với doanh nghiệp 100 % vốn

nhà nước, trong khi chế tài giám sát của cổ đông

là Nhà nước chưa thật rõ . Do đó , dễ có khả năng

phát sinh tiêu cực và chưa có biện pháp chuẩn bị

trước để xử lý những vấn đề phát sinh .

- Trong cơcấu hội đồng quản trị của nhiều

công ty cổ phần thuộc các tỉnh, người đại diện

phần vốn nhà nước lại là cán bộ , công chức nhà

nước . Trong khi đó phần đông những cá nhân

này có độ am hiểu về doanh nghiệp , trình độ

quản trị kinh doanh trong kinh tế thị trường chưa

được cập nhật (thể hiện trình độ chung của đội

ngũ công chức nhà nước ) nên tính mạo hiểm

thấp , chủ yếu lo "canh giữ " phần vốn nhà nước

tại doanh nghiệp. Đây thực chất đang là lực cản

lớn trong việc phát huy tính năng động, sáng tạo

tìm cácgiải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau

cổ phần hóa.

·

2

Một số khâu trong quá trình cổ phần hóa

như : đất đai , định giá tài sản doanh nghiệp, xóa

nợ , tiền chính sách của người lao động, bán cổ

phiếu ra ngoài doanh nghiệp... đang để xẩy ra

nhiều sơ hở dễ phát sinh tiêu cực, để một số

người lợi dụng. Điều đó làm cho cán bộ, công

nhân viên và nhân dân thiếu lòng tin , hoài nghi

dẫn đến thiếu an tâm. Chưa kể nhiều nơi có tình

trạng chính quyền vẫn tiếp tục can thiệp quá sâu

vào hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần

hóa ; có nơi lại buông lỏng quản lý nhà nước gây

tâm lý không yên tâm của người lao động .
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3 - Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cổ cần nắm giữ 100 % vốn và nâng cao tính tự chủ,

phần hóa trong thời gian tới

Từ những chủ trương trên , nhiệm vụ đặt ra

trong thời gian tới là rất nặng nề . Chỉ tính 104 đề

án đã được phê duyệt, sau khi trừ nhiệm vụ đã

thực hiện, phần từ nay đến hết năm 2005 còn cần

sắp xếp hơn 2 000 doanh nghiệp nhà nước, trong

đó cổphần hóa hơn 1 400 doanh nghiệp. Đây là

con số không nhỏ, chưa nói những doanh nghiệp

có nhiều thuận lợi đã được làm trước . Nếu soát

xét bổ sung thêm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương chín, khóa IX thì số lượng còn

tăng lên rất nhiều và tính phức tạp do đó cũng sẽ

tăng lên .

Bởi vậy, để thực hiện được chủ trương đẩy

nhanh tiến độ cổ phần hóa như tinh thầnNghị

quyết Trung ương chín , khóa IX đã nêu, cần

khẩn trương triển khai đồng bộ những biện pháp

chủ yếu sau :

Một là , gắn việc triển khai quán triệt Nghị

quyết Trung ương chín với quán triệt, học tập để

hiểu đúng quan điểm, mục tiêu , nhiệm vụ của

Nghị quyết Trung ương ba , khóa IX "Về tiếp tục

sắp xếp ,đổimới, phát triển và nâng cao hiệu quả

doanh nghiệp nhà nước" , tạo ra sự nhất trí cao về

nhận thức, quan điểm trong các ngành, các cấp,

các doanh nghiệp . Cần làm cho mọi người hiểu

rõ rằng, Đảng ta không những đang tiếp tục quá

trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mà

còn chuyển sang giai đoạn nâng cao về chất trên

cả ba mặt:

·
Từ cổ phần hóa chủ yếu là doanh nghiệp

nhỏ, thua lỗ sang cổ phần hóa cả những doanh

nghiệp lớn , các tổng công ty , các doanh nghiệp

làm ăn có lãi .

- Từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

trong một số lĩnh vực rất hạn chế sang cổ phần

hóa các doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực

kinh tế , văn hóa.

- Từ hình thức cổ phần hóa nội bộ là chính

sang bán ra bên ngoài , kể cả cho các nhà đầu tư

nước ngoài .

Hai là , tạo đủ khung pháp lý để đẩy mạnh sắp

xếp những doanh nghiệp mà Nhà nước không

tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sản xuất kinh

doanh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương

chín và Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi (có

hiệu lực từ 1-7-2004 ), như : sửahiệu lực từ 1-7-2004) , như sửa đổi, bổ sung

ngay Nghị định số 64/2002/NĐ -CP , Nghị định

số 103/1999/NĐ -CP, Nghị định số 49/2002 /NĐ-

CP, Nghị định số 63/2001 /NĐ -CP; ban hành kịp

thời những nghị định của Chính phủ khi có đủ

các điều kiện chín muồi . Đồng thời khẩn trương

sửa đổi và bổ sung tiêu chí , danh mục phân loại

doanh nghiệp nhà nước, tổng công ty nhà nước...

Ba là , tiếp tục lựa chọn một số tổng công ty ,

doanh nghiệp nhà nước lớn trong các lĩnh vực

Nhà nước không cần nắm giữ 100 % vốn để thí

điểm cổ phần hóa. Để công tác thí điểm thuận

lợi nên chọn mô hình tổng công ty có hầu hết các

đơn vị thành viên đã được cổ phần hóa; loại hình

tổng công ty hạch toán toàn ngành; loại hình

tổng công ty có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

chính xuyên suốt , các lĩnh vực sản xuất kinh

doanh khác chỉ nhằm bổ trợ cho ngành nghề

chính . Trước mắt , tập trung chỉ đạo cổ phần hóa

thí điểm đối với: Ngân hàng Ngoại thương

Việt Nam ; Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng

sông Cửu Long ; Tổng công ty Điện tử - tin học

Việt Nam ; Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây

dựng Việt Nam ; Tổng công ty Thương mại và

xây dựng... theoQuyết định số 84/2004 , ngày

13-5-2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tùy theo

đặc điểm và nhu cầu phát triển sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp mà lựa chọn hình thức

cổ phần hóa phù hợp theo nguyên tắc : đơn giản

thủ tục ; sau cổ phần hóa doanh nghiệp mạnh hơn

về vốn; thay đổi phương thức quản trị doanh

nghiệp; thêm bạn hàng chiến lược, mở rộng thị

trường , vốn, công nghệ; bảo đảm lợi ích cho

người lao động ; không gây thất thoát tài sản

nhà nước.

Bốn là , đổi mới cách xác định giá trị doanh

nghiệp gắn với đổi mới phương thức bán cổ

phiếu đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. Mở

rộng hình thức định giá thông qua các tổ chức

(Xem tiếp trang 46 )
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Mấy vấn đề về

tài nguyên và môi trường

trong tiến trình

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

H

PHẠM KHÔI NGUYÊN *

• ẦU hết các quốc gia trên thế giới đều

nhận thấy rằng, các chính sách thương

mại , tài nguyên vàmôi trường có vai trò

hỗ trợ lẫn nhau , nhằm thúc đẩy phát triển bền

vững và thực sự , nó đang nỗ lực giải quyết hài

hòamối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội

và bảo vệ môi trường. Do đó, một quốc gia để

đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có

tốc độ tăng trưởng cao , ổn định , bền vững cần

khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc

biệt là nguồn lực tự nhiên . Trong xu thế toàn cầu

hóa, tự do hóa thương mại, các nước đang phát

triển rất quan tâm tới việc chống lại và loại bỏ

khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm

nhập khẩu vào nước họ mà không tuân thủ các

quy trình sản xuất, các sản phẩm không phù hợp

với yêu cầu bảo vệ môi trường .

Khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế là xu thế

khách bao trùm hầu hết các lĩnh vực và lôiquan ,

cuốn nhiều nước tham gia . Trong tiến trình hội

nhập vào nền kinh tế thế giới, có nhiều vấn đề

phức tạp được đặt rađốivớilĩnh vựctài nguyên .

và môi trường.

1 - Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài

nguyên và môi trường của Việt Nam

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc

tế về tài nguyên và môi trường cơ bản đã duy trì

được quan hệ với các đối tác

sẵn có, đẩy mạnh các hoạt

động hợp tác quốc tế đa

phương , song phương ; tích cực

tham gia các chương trình hợp

tác, các công ước quốc tế

liên quan đến các lĩnh vực : địa

chính, tài nguyên nước,

khoáng sản , khí tượng - thủy

văn , bảo vệ môi trường . Trong

năm 2003 , Bộ Tài nguyên và

Môi trường đã ký 2 hiệp định

hợp tác song phương; triển

khai 12 dự án , với tổng kinh

phí ước khoảng 50 triệu USD; trong đó, lĩnh vực

khí tượng - thủy văn có 2 dự án , bảo vệ môi

trường 4dự án , địa chính và bản đồ 3 dự án , địa

chất và khoáng sản 1 dự án , tài nguyên nước

2 dự án . Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng

đang xây dựng Chương trình hợp tác quốc tế dài

hạn , các quy trình nhằm tăng cường hiệu quả

quản lý , thu hút và sử dụng các nguồn vốn ngoài

nước. Các hoạt động hợp tác quốc tế về khai

thác , sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

có tác dụng góp phần đẩy nhanh tiến trình hội

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam , với các nội

dung chủ yếu sau đây :

a - Hỗ trợ và đối thoại về chính sách , xây

dụng thểchế

Đây là vấn đề được cả cộng đồng các nhà tài

trợ và Chính phủ Việt Nam quan tâm . Hiện nay,

đã và đang hình thành các cơ chế song phương

và đa phương, nhằm tăng cường đối thoại về

chính sách , xây dựng thể chế trong lĩnh vực khai

thác , sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường .

Điềunàysẽgiúpcải thiện sự điều phối, tính

làm chủ của phía Việt Nam , nâng cao hiệu quả,

tránh trùng lắp các chương trình , dự án về khai

thác , sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

* TS , Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi

trường
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giữa các nhà tài trợ ; các thông tin được xử lý kịp

thời, kinh nghiệm quốc tế thường xuyên được

cập nhật để có những điều chỉnh phù hợp .Một

trong những diễn đàn quan trọng nhất là

Nhóm Hỗ trợ quốc tế về khai thác, sử dụng tài

nguyên và bảo vệ môi trường , với sự tham gia

của20 nhà tài trợ , tổ chức phi chính phủ quốc tế

và các bộ, ngành của Việt Nam .

Đến nay ,
hầu hết các văn bản pháp

luật quan

trọng
về khai

thác
, sử dụng

tài nguyên
vàbảo vệ

môi trường
, kể cả các sáng

kiến
khác

về xây

dựng
kế hoạch

, chiến
lược

, thể chế hình
thành

bộ

máy quản
lý nhà nước

về khai
thác

, sử dụng
tài

nguyên
và bảo vệ môi trường

đều có sự tham
gia

đóng
góp của các nhà tài trợ song

phương
và đa

phương
. Đáng

kể là Luật
Đất đai (năm 2003

) ,

Luật
Tài nguyên

nước
(năm 1998

), Luật
Bảo vệ

môi trường
(năm 1993

) , Chiến
lược

Bảo vệ môi

trường
quốc

gia đến năm 2010
và định

hướng

đến năm 2020
(năm 2003

). Hiện
nay , việc

xây

dựng
Chiến

lược
tài nguyên

nước
đến năm

2010

và định
hướng

đến 2020
, Luật

Bảo vệ môi

trường
( sửa đổi ), Luật

Đa dạng
sinh

học , Luật

Khoáng
sản (sửa đổi ) cũng

đang
có sự hỗ trợ tích

cực của các nhà tài trợ .

Hợp tác song phương với các đối tác về khai

thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệmôi trường

tiếp tục được duy trì và phát triển , cụ thể là với

Thụy Điển (địa chính và bảo vệ môi trường ),

Pháp (công nghệ viễn thám, khoáng sản ), Nga,

Trung Quốc , Nhật Bản, Pháp, Mỹ ( khí tượng

thủy văn) , Nhật Bản (bảo vệ môi trường , địa

chất), Ngân hàng Phát triển châu Á , Ô -trây -li-a ,

Đan Mạch (tài nguyên nước), Ca-na-đa (tài

nguyên nước, bảo vệ môi trường) , Hàn Quốc

(bảo vệ môi trường , khoáng sản ) .

Việc đẩy mạnh tham gia các dự án khu vực

và quốc tế đã không ngừng được chú trọng, nhát

là trong lĩnh vực khai thác , sử dụng tài nguyên

nước và bảo vệ môi trường. Đó là Dự án do

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB ) tài trợ cho

In -đô-nê-xi- a và Việt Nam về đầu tư thủy lợi,

Chính sách tài chính và phân phối nguồn nước;

Dự án ASEAN về phòng, chống cháy rừng;

Chương trình ngăn ngừa xu thế suy thoái môi

trườngở BiểnĐông... Việt Nam đã tích cực thúc

đẩy hợp tác khu vực liên quan đến việc bảo tồn

và khai thác các nguồn lợi quốc tế về sông Mê

Công, Biển Đông.

Đến nay, Việt Namđang tham gia nhiều diễn

đàn khu vực, quốc tế về khai thác , sử dụng

tài nguyên và bảo vệ môi trường như ASEAN ,

APEC và Liên hợp quốc . Việt Nam là thành

viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO ),

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc,

Chương trình khoa học địa chất quốc tế (IGCP ),

Ủy banBản đồ thế giới (CGMW ), Chương trình

Khoa học địa chất Đông và Đông - Nam Á; đã

ký kết và tham gia 20 điều ước quốc tế có liên

quan đến bảo vệmôi trường, biến đổi khí hậu và

bảo vệ tầng ô-dôn. Nhiều hội nghị, hội thảo khu

vực, quốc tế đã được đăng cai và tổ chức thành

công tại Việt Nam , như Diễn đàn Bảo vệmôi

trường ASEAN (năm 1999) , Đối thoại quốc tế

về Nước , Lương thực và Bảo vệ môi trường

(năm 2002) ...

2 - Thuận lợi , thách thức đối với việc hội

nhập kinh tế quốc tế về tài nguyên và môi

trường

a - Thuận lợi

Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực khai

b - Tăng cường các đoàn tham gia các diễn thác , sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường

đàn khu vực và quốc tế

Trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và

Môi trường đã cử 173 đoàn tham gia các diễn

đàn khu vực và quốc tế, với 381 lượt người ; .

trong đó, 89 đoàn với 161 lượt người dự hội

thảo , hội nghị , 32 đoàn với 160 lượt người đi

tham quan, khảo sát và 52 đoàn với 60 lượt

người đi đào tạo .

phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước

Việt Nam, trong xu thế toàn cầu hóa .

Việt Nam có lịch sử và truyền thống hợp tác

lâu dài với nhiều nước , nhiều tổ chức quốc tế.

Trước đây, đã có hợp tác nhiều mặt với Liên Xô,

với các nước thuộc khối SEV về địa chất

khoáng sản ; về khí tượng - thủy văn , có được sự

hỗ trợ nhiều về trang thiết bị, đào tạo cán bộ
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chuyên môn của Trung Quốc; hỗ trợ xây dựng

và phát triển thể chế, chính sách về bảo vệ môi

trường, như : Chương trình Phát triển Liên hợp

quốc (UNDP ), Chương trình Môi trường Liên

hợp quốc (UNEP ), Tổ chức Bảo tồn thiênnhiên

thế giới (IUCN) và Thụy Điển .

Tham gia hội nhập , chính sách và pháp luật

về khai thác , sử dụng tài nguyênvà bảo vệ mối

trường của Việt Nam sẽ chịu tác động và ảnh

hưởng của pháp luật các nước thành viên khác .

Những ràng buộc đó góp phần định hướng cho

chính sách điều tiết của Việt Nam ngày càng hài

hòa với các quy tắc và tiêu chuẩn được thừa

nhận rộng rãi ở các nước khác . Tính minh bạch ,

có kỷ cương của việc hoạch định và thực thi

chính sách của Việt Nam sẽ được nâng cao .

Sự tham gia và là thành viên hoặc hợp tác với

các tổ chức như : Cộng đồng châu Âu (EU ), Tổ

chức Thương mại thế giới WTO , hay ASEAN ,

đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc

không phân biệt đối xử, tuy nhiên chúng ta vẫn

hoàn toàn tự chủ trong việc xây dựng chính sách,

pháp luật về khai thác , sử dụng tài nguyên và

bảo vệ môi trường của quốc gia.

Hợp tác quốc tế về khai thác, sử dụng tài

nguyên, bảo vệ môi trường trong thời gian qua

đã giúp Việt Nam thu hút được một lượng khá

lớnnguồn vốn, công nghệ hiện đại từ bên ngoài.

Trongthời kỳ 1985 -2000 , gần 1 tỉ USDđã

được cam kết và giải ngân để giải quyết các vấn

đề về quản lý khai thác , sử dụng tài nguyên

thiên nhiên , giải quyết ô nhiễm đô thị và khu

công nghiệp, tăng cường giáo dục và đào tạo về

bảo vệ môi trường .

b - Một sốkhó khăn, thách thức

Hội nhập quốc tế mới được triển khai chủ yếu

ở các cơ quan trung ương và một số thành phố

lớn . Hầu hết các chương trình , dự án ODA về

khai thác , sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi

trường trong thời gian qua đều do các bộ , ngành

trung ương quản lý và thụ hưởng (trong số tổng

số vốn ODA dànhcho bảo vệ môi trường thời kỳ

1995 - 2000 , cấp trung ương quản lý và thụ

hưởng 77%, cấp địa phương và các tổ chức có

liên quan khác là 23%) . Sự tham gia của các

ngành , các cấp, các thành phần kinh tế, cộng

đồng dân cư còn hạn chế. Nhờ việc thúc đẩy tiến

trình cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp

của Chính phủ nên hiện nay, tình hình có được

cải thiện hơn , song chưa tạo ra được sức mạnh

tổng hợp cần thiết bảo đảm cho quá trình hội

nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao .

Hiện nay vẫn chưa hình thành kế hoạch tổng

thể và dài hạn , cũng như lộ trình hợp lý về
hội

nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực khai thác , sử

dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường . Do thiếu

định hướng dài hạn nên , việc hội nhập quốc tế

trong lĩnh vực khai thác , sử dụng tài nguyên và

bảo vệ môi trường trong thời gian qua thường

mang tính thụ động và tự phát, nên hiệu quả

chưa cao, chưa khai thác hết tiềm năng và thế

mạnh của các nhà tài trợ ; việc hợp tác và hội

nhập thường xuất phát từ yêu cầu của bên đối

tác , tính phù hợp với các chính sách ưu tiên của

Chính phủ Việt Nam còn bị hạn chế .

Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi

trường còn bất cập, kết cấu hạ tầng phát triển

chậm , chưa tạo được hành lang pháp lý nhằm

tăng cườnghội nhập kinh tế quốc tế về khai thác,

sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường . Nếu

như các nước công nghiệp phát triển đã có quá

trình công nghiệp hóa thành công từ hàng trăm

chuyểnsang các côngnghệ sạch , thân thiệnđối

năm nay, với đầy đủ hệ thốngkết cấu hạ tầng để

với môi trường , thì Việt Nam vừa thiếu vốn , vừa

hạn chế về công nghệ và sự nhận thức của toàn

xã hội đểhoạch định, thực thi các chính sách bảo

vệ môi trường . Nếu xây dựng và ban hành các

tiêu chuẩn liên quan đến các tác động môi

trường (không khí, nước, tiếng ồn, đất, hệ sinh

thái, chất thải , cảnh quan , ditích lịch sử , sức

khỏe cộng đồng, giao thông...) quá cao , quákhắt

khe, thì hàng loạt doanh nghiệp trong nước sẽ

không đủ tiềm lực tài chính để đầu tư . Mặt khác ,

các tiêu chuẩn đó nếu ban hành , cũng ít có khả

năng thực thi. Song , trong điều kiệnhội nhập ,

nếu không làm như vậy , thì Việt Nam sẽ mau

chóng trở thành nơi chứa đựng rác thải công

nghệ, nơi tiêu thụ thiết bị và hàng hóa độc hại
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đối với môi trường đã bị cấm lưu hành ở những

nước tiên tiến khác . Trong khi đó, hàng hóa từ

Việt Nam , khi xuất khẩu phải đáp ứng các điều

kiện bảo vệ môi trường ở những nước phát triển .

Cho đến thời điểm hiện nay, các nước phát

triển đều dùng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi

trường như là một công cụ để bảo hộ mậu dịch ,

hạn chế nhập khẩu và giới hạn cả việc chuyển

giao các công nghệ sạch từ các nướckém phát

triển . Hiện tại, tỷ trọng xuất khẩu hàng công

nghiệp , hàng tiêu dùng của Việt Nam không

đáng kể so với xuất khẩu nông sản , nguyên liệu

chưa chế biến, có lẽ cũng có một phần nguyên

nhân từ những chính sách này .

Do đó , việc nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi

các chính sách , pháp luật về khai thác, sử dụng

tài nguyên, bảo vệ môi trường của Việt Nam đối

với hàng hóa của EU , Hoa Kỳ và các nước khác

đã trở nên hếtsức cấp thiết, phục vụ cho định

hướng xuất khẩu của hànghóa Việt Nam . Không

những thế , công việc nàyphải làm thường xuyên

và có thông tin nhanh chóng để góp phần định

hướng hoạch định chính sách vĩ mô và chính

sách kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp .

Đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt những

người làm công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh

vực khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi

trường còn thiếu về số lượng và yếu về chất

lượng ; trình độ ngoại ngữ , kinh nghiệm tham gia

đàm phán quốc tế còn hạn chế ; công tác tổ chức

chuyên trách đối với vấn đề thương mại và môi

trường cũng còn nhiều bất cập .

3 - Một số đề xuất nhằm tăng cường hội

nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tài

nguyên và môi trường

Một là , hoàn thiện chính sách và pháp luật về

tài nguyên môi trường. Chính sách, pháp luật về

tài nguyên và môi trường cần có những quy định

cụthể đối với các hoạt động kinh tế trong nước

nhằm định hướng và thúc đẩy sử dụng tối ưu và

bảo vệ được nguồn tài nguyên và hỗ trợ hàng

hóa trong nước xâm nhập được những thị trường

khó tính , vượt qua được các rào cản về môi

trường của các quốc gia ; nhưng, đồng thời lại

ngăn cản được những dòng vận động hàng hóa

và đầu tư không thân thiện với môi trường xâm

nhập từ bên ngoài vào Việt Nam . Bên cạnh đó ,

Việt Nam cần nỗ lực nghiên cứu kinh nghiệm

của các nhà xuất khẩu để tìm hiểu về các rào

cản thương mại nảy sinh từ các tiêu chuẩn môi

trường của nước ngoài. Việt Nam cần áp dụng

triệt để nguyên tắc phát triển bền vững thể hiện

ở đường lối và chính sách , pháp luật nói chung

và về khai thác , sử dụng tài nguyên , bảo vệ mỗi

trường nói riêng .

Các chính sách pháp luật của Việt Nam

không những cần phải bảo vệ hữu hiệu môi

trường sinh thái và loại trừ việc khai thác cạn

kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam ,

mà còn thúc đẩy và tạo điều kiện cho kinh tế

Việt Nam phát triển , đáp ứng được yêu cầu bảo

vệ môi trường ở các nước nhập khẩu .

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp

luật phải đúng định hướng , phù hợp với thực tiễn

đất nước và thông lệ quốc tế ; trong đó phải gắn

việc phát triển kinh tế với thực hiện các chính

sách xã hội, khai thác và sử dụng bền vững tài

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường . Nhằm

khắc phục sự khác biệt giữa pháp luật trong nước

và điều ước quốc tế , trong quá trình soạn thảo và

ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần

nghiên cứu pháp luật quốc tế , pháp luật nước

ngoài để từng bước có sự xích lại gần nhau giữa

pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế .

Chính sách, pháp luật phải khuyến khích các

nhà sản xuất trong nước và nướcngoài đầu tư

vào Việt Nam , bảo đảm phát triển theo hướng

bền vững hay thân thiện với môi trường .

Cơ chế pháp lý phải thay đổi và điều chỉnh

sao cho phù hợp và hài hòa với yêu cầu của các

hiệp định môi trường đa phương , của các khối

kinh tế mà Việt Nam đã và sẽ tham gia.

Pháp luật Việt Nam cần có sự cụ thể hóa và

phổ biến rộng rãi những quy định của thị trường

trong nước cũng như quốc tế về yêu cầu, tiêu

chuẩn cũng như thủ tụccấp giấy chứng nhận đạt

tiêu chuẩn môi trường cho các doanh nghiệp và

các sản phẩm; đồng thời , cần tạo điều kiện tối đa

cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng

hóa tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu .
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Chính sách, pháp luật phải góp phần nâng

cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ

trên cả hai phương diện : chất lượng hàng hóa và

hình ảnh của công tác bảo vệ môi trường có liên

quan đến hoạt động sản xuất, góp phần thúc đẩy

hàng hóa và dịch vụ đó xâm nhập được các thị

trường nước ngoài; đặc biệt là những thị trường

khó tính , nhạy cảm về vấn đề môi trường . Đồng

thời phải ngăn chặn được dòng vận động nhập

khẩu của những sản phẩm và công nghệkhông

thân thiện với môi trường ; hoặc nhữngđầu tư có

thể hủy hoại hoặc sử dụng không hợp lý nguồn

tài nguyên môi trường của quốc gia.

Chính sách , pháp luật cũng cần định hướng

và giáo dục người tiêu dùng Việt Nam quan tâm

hơn tới vấn đề khai thác , sử dụng tài nguyên , bảo

vệ môi trường, chuyển dần sang lựa chọn và tiêu

thụ những sản phẩm thân thiện với môi trường

và tạo điều kiện cho đất nước đi theo con đường

phát triển bền vững .

Trong thời gian tới, Việt Nam cần ban hành

một số văn bản phục vụ trực tiếp cho việc hội

nhập, trong đó có Luật Bảo vệ và Phát triển

rừng, Luật Bảo vệ môi trường , Luật Khoáng sản ,

Luật Tài nguyên nước ... Ký kết và tham gia các

điều ước quốc tế về thương mại và môi trường ,

như Công ước (UPOV) về Bảo vệ giống thực

vật , Công ước Viên ( 1980) về Mua bán hàng hóa

quốc tế . Việc bổ sung các quy định về chỉ dẫn

địa lý và xuất xứ hàng hóa vào Bộ luật Dân sự

và Luật Thương mại là rất cần thiết , bảo đảm

được mối quan hệ chặt chẽ giữa yêu cầu về môi

trường , chất lượng của hàng hóa và dịch vụ với

quan hệ thương mại quốc tế .

đến

Hai là , nghiên cứu xây dựng mới, sửa đổi và

hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn liên quan

hàng hóa và quá trình sản xuất. Nhà nước tiếp

tục ban hành những quy định cần thiết về quản

lý ở một số lĩnh vực thương mại nhạy cảm làm

cơ sở pháp lý cho hoạt động thương mại , như:

thương mại với các sản phẩm đa sinh học ;

thương mại với các sản phẩm có nguồn gốc độc

hại; thương mại xuất nhập khẩu các công nghệ

lạc hậu, gây ô nhiễm ; thương mại các chất thải ,

vật liệu thải, phế thải có nguồn gốc độc hại ;

thương mại với các sản phẩm thực phẩm chế

biến; thương mại năng lượng , hóa thạch , dầu

khí; thương mại khoáng sản liên quan đến môi

trường .

Do các điều kiện lịch sử để lại và do công tác

quy hoạch sản xuất chưa gắn với các yêu cầu

về khai thác , sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi

trường , nên có nhiều doanh nghiệp cơ sở sản

xuất ở ngay các khu dân cư , kỹ thuật lạc hậu, các

điều kiện để bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi

trường không đạt yêu cầu ... Vấn đề đặt ra là, Nhà

nước khẩn trương hoàn thành các quy hoạch

vùng sản xuất, hỗ trợ cho các doanh nghiệp di

chuyển cơ sở sản xuất ra các vùng, khu vực được

quy hoạch và hỗ trợ bên ngoài doanh nghiệp về

công tác bảo vệ môi trường .

Ba là , xây dựng và triển khai thực hiện

Chương trình hợp tác quốc tế về khai thác , sử

dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường đến

năm 2010. Chương trình này được thực hiện sẽ

góp phần định hướng các hoạt động hợp tác

quốc tế trong lĩnh vực khai thác , sử dụng tài

nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở yêu

cầu hợp tác của Việt Nam và thế mạnh của từng

nước .

Bốn là , tăng cường hợp tác song phương và

nâng cao hiệu quả Nhóm Hỗ trợ quốc tế về

Tài nguyên và Môi trường . Tiếp tụcduy trì và

phát triển các hoạt động hợp tác song phương

với các nước có lợi thế so sánh trong từng lĩnh

vực khai thác , sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi

trường ; chú trọng đẩy mạnh hợp tác với Lào

và Cam-pu-chia, các nước ASEAN , các nước

Đông - Bắc Á, các nước phát triển , các tổ chức

quốc tế .

Nhóm Hỗ trợ quốc tế về Khai thác , Sử dụng

tài nguyên và Bảo vệ môi trường là diễn đàn

quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình đối thoại

chính sách giữa cộng đồng các nhà tài trợ và

Chính phủ Việt Nam . Vì vậy , việc xây dựng và

kiện toàn các nhóm chuyên đề, chuẩn bị tốtnội

dung và chương trình công tác của Nhóm Hỗ trợ

trên là những vấn đề then chốt nhằm tăng cường

hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế . D
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N

GHỊ quyết Đại hội

IX của Đảng khẳng Vấn đề thống nhất,

ta

là côngcụchủyếu đểmục phân công và phối hợp

thực

hiện quyền làm chủ của nhân

dân, là Nhà nước pháp quyền

của dân, do dân, vì dân.

Quyền lực nhà nước là thống

nhất, có sự phân công và

phối hợp giữa các cơ quan

nhà nước trong việc thực

hiện các quyền lập pháp,

hành pháp, tư pháp" . Tư

quyền lực nhà nước

LÊ QUỐC HÙNG

tưởng đó đã được thể chế hóa trong Điều 2 của quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân và

Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) như sau : "Nhà

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân . Tất cả

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền

tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai

cấp nông dân và đội ngũ trí thức . Quyền lực

nhà nước là thống nhất , có sự phân công và

phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong

việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,

tư pháp" .

Việc nhấn mạnh nguyên tắc quyền lực nhà

nước là thống nhất, cós
ựphân cổng, phối hợp

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực

hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

là sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì vậy , nghiên cứu nguyên tắc quyền lực

nhà nước là thống nhất, có sự phân công,

phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp

và tư pháp ở nước ta dưới ánh sáng tư tưởng

Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng cả

về lý luận lẫn thực tiễn , đặc biệt trong giai

đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước đang

từng bước tổ chức xây dựng Nhà nước pháp

vì dân .

Trên quan điểm thống nhất quyền lực nhà

nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khái quát

thành các nguyên lý : quyền lực nhà nước

thuộc về nhân dân ; Nhà nước của dân , dodân ,

vì dân ; quyền lực nhà nước là thống nhất, có

sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan

nhà nước trong việc thực hiện quyền lập

pháp, hành pháp , tư pháp; tổ chức và hoạt

động của Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của

Đảng. Những nguyên tắc trên từng bước được

thể hiện trong các Hiến pháp nước ta: Hiến

pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến

pháp năm 1980. Kế thừa những tư tưởng

tổ chức quyền lực nhà nước của các Hiến

pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược

điểm , Hiến pháp năm 1992 đã thể hiện rõ và

đầy đủ hơn sự thống nhất, sự phân công và

phối hợp quyền lực trên cơ sở bảo đảm quyền

lực nhà nước bắt nguồn từ nhân dân , thuộc về

* TS , giảng viên Đại học dân lập Đông Đô

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 131 - 132
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nhân dân và thống nhất vào Quốc hội . Như

vậy, quyền lực của Nhà nước pháp quyền Việt

Nam xã hội chủ nghĩa được thực hiện theo cơ

chế phân công và phối hợp . Vấn đề có tính

nguyên tắc , là quyền lực nhà nước luôn luôn

thống nhất, nhưng để bảo đảm tính thống nhất

đó phải phân công hợp lý và chặt chẽ cho các

cơ quan trong việc thực hiện quyền lực. Ở đây ,

những yếu tố hợp lý của cách thức tổ chức

quyền lựcnhà nước trong lịch sử đã được

Đảng ta tiếp thu và nâng lên thành lý luận về

sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan

nhà nước . Đồng thời, trong quá trình tổ chức

Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ

nghĩa , Đảng đãchủ động thực hiện nguyên tắc

này nhằm tổ chức quyền lực nhà nước chặt

chẽ , xử lý khoa học mối quan hệ giữa các cơ

quan nhà nước " tối cao" trong quá trình thực

hiện quyền lực . Mỗi quyền lực phát huy hiệu

lực của mình, không xâm phạm quyền lực

khác và cũng không bị xâm phạm bởi quyền

lực khác . Quốc hội, Chính phủ , Tòa án nhân

dân và Viện Kiểm sát phải có vị trí tương đối

độc lập trong bộ máy nhà nước và thựchiện

các chức năng , nhiệm vụ của mình theo đúng

Hiến pháp, Luật Tổ chức và Hoạt động các cơ

quan nhà nước . Bản thân sự phân công quyền

lực mang trong mình cơ chế ràng buộc lẫn

nhau giữa các thiết chế quyền lực " tối cao "

nhằm mục đích vừa bảo đảm cho mỗi loại hình

cơ quan nhà nước tương đối độc lập, vừa bảo

đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước . Cơ

chế phân công càng chặt chẽ, càng hợp lý thì

quyền lực nhà nước càng thống nhất . Ngược

lại , nếu cơ chế phân công quyền lực không

chặt chẽ, mối quan hệ giữa các cơ quan nhà

nước sẽ bị lỏng lẻo dẫn đến nguy cơ quyền lực

nhà nước bị phân tán . Ở đây có ba nội dung

trong cơ chế phân công quyền lực nhà nước

cần chú ý :

Một là , sự phân công quyền lực giữa các cơ

quan nhà nước thể hiện ở sự phân định chức

năng, nhiệm vụ của mỗi loại hình cơ quan nhà

nước . Sự phân định này càng rõ ràng, cụ the

thì hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ

quan nhà nước càng được nâng cao , không

một cơ quan nhà nước nào có thể thâu tóm

toàn bộ quyền lực nhà nước vào tay mìnhvà

cũng không cho phép lấn át chức năng giữa

chúng . Vì vậy, sựphân công quyền lực làcơ

sở để thực hiện tốt nhất quyền lực nhà nước

thống nhất .

Hai là , sự phân công quyền lực nhà nước

còn bao hàm cả sự phối hợp quyền lực. Thực

ra, việc phối hợp các cơ quan nhà nước thực

hiện quyềnlực nhà nước thống nhất cũng là sự

phân công quyền lực. Sự phân công ba loại

quyền lực (lập pháp, hành pháp và tư pháp )

trong nhà nước pháp quyền thể hiện ở chỗ

Quyền lực nhà nước là thống nhất, là sự thể

hiện ý chí của nhân dân và dựa trên chủ quyền

của nhân dân . Nhưng mỗi loại quyền lực được

phân công thực hiện các dạng hoạt động độc

lập là : quyền lập pháp - hoạt động làm luật ;

quyền hành pháp - hoạt động thực thi pháp

luật ; quyền tư pháp - hoạt động xét xử nhằm

bảo vệ pháp luật, bảo vệ các quyền tự do của

công dân , các lợi ích của nhà nước và xã hội .

Sự phối hợp các quyền lực trong nhànước

được điều chỉnh một cách nhịp nhàng và đồng

bộ trên cơ sở các quy định của pháp luật như :

Các quyền của công dân được quyền lực lập

pháp ghi nhận trong Hiến pháp, sẽ được quyền

lực hành pháp thực thi trong đời sống hằng

ngày và đượcquyền lực tư pháp bảo vệ .

Ba là , sự phân công quyền lực không thể

thực hiện một cách cứng nhắc mà luôn song

hành với sự phối hợp tạo thành sự thống nhất

quyền lực nhà nước. Sự phân công và phối hợp

phải được xác định một cách uyển chuyển ,

linh hoạt , sinh động nhằm đạt được sự thống

nhất trong quá trình thực hiện quyền lực.
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Quyền lực nhà nước thống nhất vào Quốc

hội nhưng được phân công cụ thể, rành mạch ,

trong đó, Quốc hội là cơ quan hiến định thống

nhất các quyền nhưng không thực thi cả ba

quyền, mà tập trung thực hiện quyền lập pháp;

Chính phủ là cơ quan hiến định nắm quyền

hành pháp ; Tòa án nhân dân cùng với Viện

Kiểm sát nhân dân được phân công thực hiện

quyền tư pháp. Tòa án nhân dân là cơ quan xét

xử của quyền lực nhà nước . Khi xét xử , thẩm

phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật , không

phụ thuộc vào bất cứ cơ quan nhà nước và các

tổ chức xã hội nào . Viện Kiểm sát nhân dân

thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt

động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và

pháp luật. Sự phân công như vậy là phù hợp ,

bảo đảm quyền lực nhà nước thống nhất vào

Quốc hội . Sự phân công đó là rất cần thiết để

xây dựng một nền hành chính quốc gia luôn

luôn ổn định , thống nhất , thông suốt từ trung

ương đến cơ sở và thực sự có hiệu lực, hiệu

quả. Sự phân công chặt chẽ và rõ ràng chỉ có

thể đạt được trong thực tế nếu có sự giám sát

lẫn nhau. Giám sát là rất cần thiết nhưng giám

sát không phải là đối trọng , đối lập lẫn nhau .

Quyền lực nhà nước là thống nhất thể hiện

trên hai phương diện :

Về phương diện chính trị. Đây là nền tảng .

của sự thống nhất bởi quyền lực nhà nước bắt

nguồn từ nhân dân, của nhân dân, mà nòng cốt

là " liên minh giữa giai cấp công nhân, nông

dân và đội ngũ trí thức " ( Điều 2, Hiến pháp

năm 1992 sửa đổi ), trong đó giai cấp công

nhân là giai cấp lãnh đạo mà Đảng Cộng sản

Việt Nam là đội tiên phong của nó, không chỉ

đại diện cho quyền lợi giai cấp mình , mà còn

đại diện cho quyền lợi của nhân dân lao động

và của cả dân tộc. Nhân dân là chủ thể thống

nhất của quyền lực nhà nước đặt dưới sự lãnh

đạo của Đảng . Ở Việt Nam không có cơ sở để

thực hiện chế độ chính trị đa đảng và cũng

-

không cần phải đa đảng. Điều 4 Hiến pháp ghi

nhận : "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên

phong của giai cấp công nhân Việt Nam , đại

biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công

nhân , nhân dân lao động và của cả dân tộc,

theo chủ nghĩa Mác Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh , là lực lượng lãnh đạo Nhà nước

và xã hội" . Đảng là yếu tố quan trọng để

thực hiện quyền lực nhà nước thống nhất. Về

nguyên tắc chung, quyền lực nhà nước thống

nhất thuộc về nhân dân. Chủ nghĩa Mác

Lê-nin đã chứng minh rằng , nhà nước là sản

phẩm của đấu tranh giai cấp và nhà nước được

thành lập bởi ý chí của giai cấp thống trị,

nhưng cơ sở của xã hội là nhân dân.V.I. Lê-nin

trong các bài viết nhiều lần khẳng định: Cách

mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân .

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo Dân vận

( viết năm 1949) đã tuyên bố: "Mọi quyền lực

đều ở nơi dân". Như vậy, Nhà nước là do nhân

dân thành lập nên và quyền lực nhà nước luôn

luôn thuộc về nhân dân.

Về phương diện pháp lý . Quyền lực nhà

nước gồm 3 yếu tố không thể phân chia là

quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp giống như

cây quyềnlựcgồm 3 nhánh. Ba thứ quyền này

tồn tại đồng thời từ khi xuất hiện nhà nước .

Trong lịch sử có nhiều hình thức tổ chức

quyền lực nhà nước khác nhau : Quyền lực nhà

vua chuyên chế ở xã hội chiếm hữu nô lệ và

phong kiến ; phân quyền tư sản ; tập quyền xã

hội chủ nghĩa . Trên cơ sở tổng kết đấu tranh

giai cấp, C. Mác và Ph . Ăng-ghen đã khẳng

định tính giai cấp của quyền lực nhà nước và

đã mở đường cho việc thiết lập quyền lực nhà

nước thống nhất, tập trung về tay nhân dân .

Sự thống nhất quyền lực nhà nước của Công

xã Pa- ri được C.Mác nhận xét : Công xã Pa- ri

không phải là cơ quan đại nghị, mà là một

tập thể hành động vừa lập pháp, vừa hành

pháp. V.I. Lê-nin viết : " Toàn bộ chính quyền
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nhà nước phải hoàn toàn chuyển về tay các

xô-viết đại biểu công nhân , binh sĩ và nông

dân trên cơ sở một cương lĩnh nhất định, và

chính quyền phải chịu trách nhiệm trước các

xô -viết" . Như vậy , các nhà kinh điển của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin đã khẳng định quan điểm

vê sự thống nhất nội tại giữa các bộ phận cấu

thành quyền lực nhà nước. Cần nhấn mạnh

rằng , đây là sự thống nhất nội tại chứ không

phải là phép cộng các bộ phận quyền lực đó

lại, không phải là sự "nhập cục" tất cả và trao

cho một cơ quan thực hiện , mà phân công cho

nhiều cơ quan thực hiện ... Ở Việt Nam, quyền

lực nhà nước thuộc về nhân dân và để thực

hiện quyền lực nhà nước thống nhất đó chúng

ta cần xác lập cơ chế thực hiện quyền lực :

phân công, phối hợp cáccơ quannhànước

trong việc thực hiện quyền lậppháp, hành

pháp và tư pháp .

Về vấn đề quyền lực nhànước thống nhất

vào đâu , hiện có hai quan điểm khác nhau :

Một là , quyền lực nhà nước thống nhất vào

nhân dân chứ không phải thống nhất vào Quốc

hội . Chúng tôi cho rằng , sẽ là vội vã khi đưa ra

kết luận như vậy . Như đã phân tích ở trên ,

quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - nền

tảng chính trị chung - được khẳng định trong

Điều 2 và Điều 6 của Hiến pháp năm 1992 rất

cụ thể: "Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước

thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân..." .

Với điều quy định đó, rõ ràng quyền lực nhà

nước tập trung vào Quốc hội. Mặc dù ở nước

ta "tất cả quyền lực thuộc về nhân dân ", nhưng

nhân dân đã trao quyền lực cho Quốc hội

thông qua bầu cử phổ thông đầu phiếu, bình

đẳng , trực tiếp, bỏ phiếu kín . Chúng tôi hiểu

rằng , các tác giả tuyên bố quyền lựcnhà nước

thống nhất vào nhân dân là muốn vận dụng

nguyên tắc phân quyền vào quá trình xây dựng

bộ máy của Nhà nước ta ; theo đó, nhân dân

thông qua sự biểu quyết phê chuẩn Hiến pháp,

sẽ là người duy nhất có quyền hợp pháp phân

công việc thực hiện ba quyền : Quốc hội,

Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao là

những cơ quan cao nhất của từng loại quyền

lực nhà nước, và các cơ quan hành pháp, tư

pháp có sự độc lập nhất định đối với Quốc

hội . Song, theo chúng tôi , phân quyền là cách

thức tổ chức quyền lực của nhà nước tư sản , ở

đó phạm trù nhân dân bao gồm nhiều giai cấp ,

nhiều tầng lớp với các lợi ích khác nhau . Phần

quyền giúp ngăn chặn sự chiếm đoạt quyền lực

của thế lực này để áp chế thế lực khác . Còn

dưới chế độ xã hội chủ nghĩa phạm trù nhân

dân gồm các giai cấp lao động có cùng lợi ích

cơ bản , đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng

sản thì cần thiết phải có một cơ quan đại diện

quyềnlực thống nhất đó . Đương nhiên ,không

phải tất cảmọi công việc đều dồnhết vào cơ

quan đại diện quyền lực , mà cần có sự phân

công, phốihợpgiữa các cơ quan nhà nước

trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Vì

những lẽ đó, chúng tôi cho rằng, quan điểm

của Đảng ta về cơ chế thực hiện quyền lực nhà

nước đãđược thể chế hóa tại Điều6 của Hiến

pháp năm 1992 là phù hợp. Điều đáng bàn ở

đây là, phải thực hiện sự phân công và phối

hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực

hiện quyền lực nhà nước sao cho hợp lý nhất.

Hai là, quyền lực nhà nước thống nhất vào

Quốc hội. Tôi đồng tình với ý kiến này và xin

được nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau .

Nói quyền lực nhà nước thống nhất vào

Quốc hội là dựa trên cơ sở chính trị, pháp lý và

thực tiễn . Về mặt chính trị, quyền lực nhà nước

ở Việt Nam là ý chí thống nhất của nhân dân

lao động được thực hiện thông qua nhà nước

đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng . Về mặt pháp

lý , Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước

cao nhất do nhân dân cả nước bầu ra thông qua

phổ thông đầu phiếu bình đẳng, trực tiếp vàbỏ

phiếu kín . Bằng một cuộc bầu cử dân chủ như

vậy , cứ 5 năm một lần nhân dân ta trao cho
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Quốc hội thực hiện quyền lực nhà nước của

mình. Về mặt thực tiễn, Quốc hội của nước ta

ngay từ khi ra đời đến nay luôn luôn được tổ

chức theo cơ cấu thống nhất, không phân chia

thành hai viện, và tất cả các đại biểuQuốc hội

đều do nhân dân trực tiếp bầu ra để thay mặt

nhân dân nắm giữ quyền lực nhà nước. Trong

khi đó ở nghị viện tư sản, nhân dân chỉ bầu Hạ

nghị viện còn Thượng nghị viện không do

nhân dân bầu. Điều đó nói lên rằng , Quốc hội

của nước ta là cơ quan đại diện cho toàn thể

nhân dân thống nhất, còn nghị viện tư sản

không thể là cơ quan đại diện cho toàn thể

nhân dân được .

Hiến pháp Việt Nam quy định một nhiệm

kỳ thống nhất cho các cơ quan tối cao thực

hiện quyền lực nhà nước . Tại Điều 85 , Điều

102 , Điều 113, Điều 128, Điều 138 của Hiến

pháp năm 1992 quy định nhiệm kỳ của Quốc

hội là 5 năm và nhiệm kỳ của Chủ tịch nước ,

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện

kiểm sát nhân dân tối cao đều " theo nhiệm

kỳ của Quốc hội". Như vậy , tính thống nhất

quyền lực của Quốc hội nước ta thể hiện rất

rõ ở chỗ: Chủ tịch nước , Chính phủ, Tòa án

nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối

cao đều do Quốc hội của nhiệm kỳ đó cử ra .

Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì các cơ quan

nhà nước "tối cao " khác cũng hết nhiệm kỳ và

tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa Quốc hội , các

đại biểu Quốc hội thay mặt cử tri cả nước bầu

ra các cơ quan nhà nước tối cao để xác lập cơ

chế phân công và phối hợp trong việc thực

hiện quyền lực nhà nước . Ở các nước tư sản

phân quyền không có sự thống nhất này . Ví

dụ, Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tại

Điều 1 quy định nhiệm kỳ Hạ nghị viện là

2 năm , Thượng nghị viện là 6 năm, trong khi

đó tại Điều 2 quy định nhiệm kỳ của Tổng

thống là 4 năm , tại Điều 3 quy định nhiệm kỳ

của các thẩm phán là suốt đời . Lý do của việc

quy định nhiệm kỳ không thống nhất của các

cơ quan nhà nước " tối cao" chỉ có thể được

giải thích là nhằm để thực hiện đối trọng, chế

ước lẫn nhau . Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt

Nam không thể tổ chức theo nguyên tắc phân

quyền, bởi vì quyền lực nhà nước thống nhất là

của nhân dân, không thể phân chia cho các

nhánh quyền lực , vì nếu chia như thế thì dẫn

đến kiềm chế và triệt tiêu nhau làm cho quyền

lực nhân dân sẽ bị phân tán , không bảo đảm

được tính thống nhất. Vì vậy, để bảo đảm sự

thống nhất của quyền lực nhà nước phải tập

trung vào cơ quan đại diện quyền lực nhà nước

duy nhất và cao nhất do nhân dân bầu ra. Cơ

quan đại diện ấy trong quan niệm của C. Mác

đó là công xã, của V.I. Lê-nin là xô-viết và

trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là Quốc hội

và Hội đồng nhân dân các cấp. Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định "mọi

quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân ", "tất

cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" .

Quyền lực của các cơ quan nhà nước , kể cả của

Quốc hội là do nhân dân giao cho thông qua

phổ thông đầu phiếu . Quyền lực nhà nước

thống nhất vào Quốc hội nhưng có sự phân

công hợp lý cho các hệ thống cơ quan nhà

nước thực hiện . Đây là sự phân công hợp lý

giữa các cơ quan nhà nước , có sự ràng buộc ,

hợp tác và giám sát lẫn nhau, bảo đảm mỗi tổ

chức làm đúng chức năng của mình và đúng

pháp luật , không một ai , không một cơ quan

nào được lạm quyền và đứng trên pháp luật.

Sau khi phân công quyền lực , mỗi cơ quan nhà

nước " tối cao " thực thi nhiệm vụ của mình một

cách tương đối độc lập , không cơ quan nào

đứng trên cơ quan nào, tất cả đều nằm trong

quyền lực nhà nước thống nhất . Sự khác nhau

căn bản giữa quyền lực nhà nước thống nhất và

phân quyền tư sản thể hiện ở chỗ, các cơ quan

nhà nước ở Việt Nam hợp tác và giám sát lẫn

nhau thực hiện quyền lực nhà nước , còn trong

nhà nước tư sản , các nhánh quyền lực đối lập

và đối trọng lẫn nhau . D
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N

HÂN loại đã bước vào một kỷ nguyên

mới - kỷ nguyên của toàn cầu hóa và

hội nhập . Điều này đem lại nhiều cơ

hội nhưng cũng không ít thách thức đối với các

nước trên thế giới, đặc biệtlà các nước đang

phát triển . Điểm mấu chốt ở đây là, chúng ta

phải nhìn thấy đúng vị trí cùng với những lợi

thế so sánh vốn có của mình

để từ đó có thể tận dụng

được mọi cơ hội , đồng thời

dám đối mặt và vượt qua mọi

thách thức để đưa đất nước

lên một tầm cao mới, một vị

thế mới trong bối cảnh tình

hình đời sống chính trị quốc

tế có những thay đổi mới .

phát triển , thu nhập bình quân đầu người tính

theo GDP vẫn vào loại thấp của thế giới; các

lĩnh vực khoa học , văn hóa , giáo dục đang có

xu hướng tụt hậu so với các nước khác trong

khu vực và trên thế giới. Trước yêu cầu khách

quan của tiến trình hội nhập , thực tế đó khiến

chúng ta phải suy ngẫm và phấn đấu làm thế

Thát triển

giáo dục

và

nào để trung hưng dân tộc, vì

rằng một khi bỏ lỡ một vận

hội mới sẽ làm chậm nhiều

bước tiến của dân tộc. Thiết

nghĩ, để phát triển đất nước

trong giai đoạn hiện nay thì

khâu đột phá phải là lĩnh vực

giáo dục, và trọng dụng nhân

tài, vì đó là cái nền , cái chủ

thể , cái động lực và là mục

tiêu tối cao của mọi sự phát

trọng dang triển .
dụng

Tin tài

NGUYỄNHOÀNH XANH

"Trời sắp mở vận trung

hưng" . Câu nói đó được khắc

trên tấm bia Chiêu Lăng của

vua Lê Thánh Tôn (sự

nghiệp của vua Lê Thánh

Tôn được gắn liền với một

trong những giai đoạn hưng

thịnh nhất trong lịch sử phát

triển của dân tộc Việt Nam ),

rất phù hợp với vận hội của

nước ta trong giai đoạn hiện

nay . Việt Nam nằm ở vị trí

quan trọng của khu vực Đông Nam Á - Thái

Bình Dương , khu vực được các nhà phân tích

chính trị quốc tế nhận định sẽ là trung tâm của

văn minh nhân loại trong thiên niên kỷ thứ III ,

tạo ra rất nhiều thuận lợi trong quá trình giao

lưu kinh tế , văn hóa với các nước trong khu vực

và trên thế giới . Vận hội đó lại đến với một dân

tộc có truyền thống anh hùng, thông minh , lao

động cần cù và sáng tạo . Đã có một thời trong

quá khứ , Việt Nam (lúc đó là nước Đại Việt) là

một quốc gia hùng cường và có một vai trò

đáng kể trong khu vực (trong thế kỷ XIII, Đại

Việt đã 3 lần đập tan đội quân xâm lược của đế

quốc Nguyên Mông). Song nhìn lại, vào thời

điểm hiện nay, nước ta vẫn là quốc gia kém

Tạo sự chuyển biển

mạnh mẽ về chất trong

hoạt động giáo dục

Tiến trình cải cách giáo

dục Việt Nam đã diễn ra

trong những năm cuối thế kỷ

XX , nhưng chúng ta vẫn còn

lúng túng trong việc đưa ra

các chương trình hành động

và biện pháp thực hiện ; các chính sách về giáo

dục thường không nhất quán, thiếu tính thuyết

phục, gây lo lắng, bức xúc cho toàn xã hội,

nhất là việc biên soạn sách giáo khoa. Sách

giáo khoa vẫn thường được coi là cái nền trí tuệ

để đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đặc

biệt là nguồnnhân lực có trình độ cao . Vì trong

kỷ nguyên của kinh tế tri thức và công nghệ

thông tin , tương thích với nó phải là nguồn

nhân lực có trình độ phù hợp . Nhưng cho đến

nay, chúng ta vẫn chưa có được sự chuẩn hóa

* ThS , Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
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sách giáo khoa từ các cấp phổ thông cho đến

bậc giáo dục chuyên nghiệp . Điều này đã ảnh

hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục . Xét

trên một phương diện khác, điều đó làm lãng

phí các nguồn lực xã hội , vì để hoàn thiện

chương trình sách giáo khoa, chúng ta phải vay

hàng trăm triệu USD từ Ngân hàng thế giới .

Quy trình giảng dạy từ bậc phổ thông cho

đến đại học vẫn mang tính áp đặt, nặng về

truyền đạt kiến thức của giáo viên , mà thiếu sự

khai mở, suy tưởng của học sinh . Hằng đêm ,

vẫn thường nghe học trò các cấp học các bài

thuộc lòng theo kiểu " tụng kinh, gõ mõ ", các

sinh viên đại học sau các buổi lên lớp ở giảng

đường thường chỉ nhận được bản sao giáo án

của các giáo viên . Vì vậy , về cơ bản, phương

pháp giáo dục hiện nay của chúng ta, như một

số nhà giáo dục nhận định , cơ bản vẫn là : thầy

đọc trò chép, thầy giảng trò ghi . Hệ quả là học

sinh , sinh viên các cấp hết sứcthụ động , thiếu

hẳn sự sáng tạo trong tư duy . Số rất ít ỏi những

học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế và

trong nước không phản ánh đúng trình độ và

năng lực tư duy của số đông học sinh , sinh

viên . Ây là chưa nói đến việc dư luận xã hội

đều nhận định , ý thức công dân, trách nhiệm xã

hội của học sinh , sinh viên bây giờ kém hẳn các

bậc cha, anh trước đây?!

Vì thế, sau một thời gian dài cải cách (bắt

đầu từ những năm 80 của thế kỷ trước ), chất

lượng giáo dục của chúng ta không mấy khả

quan , tuy vẫn đạt được một số kết quả nhất

định như: làm tốt công tác phổ cập giáo dục

tiểu học; đa dạng hóa các loại hình đào tạo;

từng bước cải tiến công tác thi cử. Nhìn chung,

những kết quả mà chúng ta đạt được nhiều khi

chỉ mang nặng tính hình thức, thiên về các chỉ

tiêu số lượng, nhất là các chỉ tiêu về đào tạo .

Các con số tốt nghiệp các cấp học phổ thông

thường đạt xấp xỉ 90% , nhưng về chất lượng thì

cần phải xem lại vì qua kỳ thi đại học , cao đẳng

năm học 2003 - 2004 vừa rồi , chủ trương của

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ kiểm tra những

kiến thức căn bản sát với chương trình giảng

dạy, thế mà có đến khoảng 86% thí sinh có

điểm bình quân 3 môn thi dưới mức trung bình .

Tình hình đào tạo ở trình độ sau đại học (thạc

sĩ, tiến sĩ ) cũng không khả quan hơn , đặc biệt

là loại hình đào tạo tiến sĩ . Số lượng tiến sĩ

ngày càng tăng nhưng dường như có sự tương

quan tỷ lệ nghịch giữa chất lượng và số lượng .

Đối với nhiều nước, có bằng tiến sĩ cũng có

nghĩa là khởi đầu của sự nghiệp nghiên cứu .

Còn ở nước ta khi có bằng tiến sĩ nhiều người

tự mãn, xem đấy là đỉnh cao của sự nghiệp

nghiên cứu khoa học, không cần phấn đấu nữa .

Chưa tính đến các tiến sĩ "dởm ", vì tính háo

danh, háo lợi, dùng tiền bạc để "mua danh" với

bất cứ giá nào. Cái đích mà sự nghiệp giáo dục

hướng tới phải là thực học chứ không phải chỉ

có bằng cấp đơn thuần , chạy theo hư danh, phù

phiếm ,màphải lànâng caotrình độ dân trí trên

bình diện tổng thể, đặc biệt là việc nâng cao ý

thức công dân và trách nhiệm của họ đối với xã

hội - yếu tố quyết định sự thành công của đất

nước trong thời kỳ mở cửa, thời kỳ của kinh tế

tri thức và công nghệ thông tin . Vì vậy, để sự

nghiệp giáo dục nhanh chóng đáp ứng được

những yêu cầu và đòi hỏi của đất nước trong

giai đoạn phát triển mới, thiết tưởng cần có một

chiến lược phù hợp về giáo dục, phải có sự

tham gia, hỗ trợ của tất cả các ngành , các cấp,

tranh thủ được ý kiến của cácnhà khoa học, các

nhà hoạt động văn hóa và những ngườicó tâm

huyết đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

ý

Nhìn lại , trong thời kỳ kháng chiến chống

Pháp với điều kiện rất thiếu thốn về vật chất,

những sự nghiệp giáo dục Việt Nam vẫn phát

triển và là một điểm son chói lọi trong lịch

sử giáo dục nước nhà . Chính vào thời kỳ đó,

chúng ta đã có một thế hệ thầy giáo đầy tài

năng và tâm huyết, vượt qua muôn vàn gian

khó trong điều kiện kháng chiến , tận tâm, tận

lực để hoàn thành sứ mệnh cao cả là "trồng

người" cho tương lai . Chúng ta cũng đều biết,

40 Số 18 (tháng 9 năm 2004 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

hầu hết các nhà khoa học hàng đầu của đất

nước hiện nay đều trưởng thành từ mái trườngtrưởng thành từ mái trường

kháng chiến. Thế có nghĩa là, muốn có trò giỏi

thì trước hết phải có thầy giỏi, bao hàm cả đức

lẫn tài. Thiết nghĩ, trong giáo dục hiện đại cũng

phải chú trọng tới các đức " Nhân ", " Trí" ,

" Dũng" của nền giáo dục truyền thống mà

trong đó đức " Nhẫn" được đặt lên hàng đầu .

Chính dựa trên cái cơ sở căn bản đó , nền giáo

dục truyền thống đã tạo nên một tầng lớp sĩ phu

uy tín , tài năng và đức độ, những nhà nho như :

Chu Văn An , Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh

Khiêm ,Lê Quý Đỗn , Nguyễn ĐìnhChiểu . Sự

nghiệp và công lao của họ đã gắn liền với sử

sách của dân tộc . Trong thời hiện đại cũng vậy,

vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XX, những

học giả đóng góp nhiều cho nền quốc học cũng

đều xuất thân từ các nhà nho : Phan Bội Châu ,

Huỳnh Thúc Kháng , Dương Quảng Hàm...

Trong quá khứ , Việt Nam là nơi hợp lưu của

hai nền văn hóa lớn của châu Á : Trung Quốc và

Ấn Độ, được xem là xứ sở của tam giáo đồng

nguyên (đạo Nho, đạo Lão , đạo Phật). Điều đó

chứng tỏ sự dung hòa của nền văn hóa và con

người Việt Nam . Trong bối cảnh quốc tế mới ,

với vị trí địa lý thuận lợi của mình, Việt Nam

đã và đang trở thành nơi giao lưu và giao thoa

của hai nền văn hóa Đông - Tây, các giá trị

minh triết phương Đông và tư duy lô-gíc

phương Tây được kết hợp với nhau, trong đó

hàm chứa các yếu tố cả truyền thống lẫn hiện

đại , khoa học với nghệ thuật, trực giác với duy

lý , tính phổ quát với tính đặc thù. Theo đó, sự

kết nối giữa các nhà giáo dục trong nước và

các nhà hoạt động giáo dục là Việt kiều, người

nước ngoài để tìm ra sự dung hợp mới cho nền

giáo dục Việt Nam là điều nên làm . Chính sách

đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay

mà Đảng ta đề ra tại Hội nghị Trung ương bảy

(khóa IX ) là động lựcđể thúc đẩy sự nghiệp

giáo dục và đào tạo; để chúng ta kết hợp được

sức mạnh nội lực và các yếu tố ngoại lực , nâng

vị thế đất nước lên tầm cao mới trong tiến trình

hội nhập .

Thích ứng với thời đại mà khoa học - kỹ

thuật phát triển như vũ bão thì tự học, tự đào tạo

được xem như là nhu cầu tự thân . Đó là tiền đề

để thực hiện " xã hội học tập" , mà ở đó mọi

người phải học tập suốt đời và học tập lẫn nhau

thì mới theo kịp sự biến đổi mau lẹ của thời đại .

Trong thời đại hiện nay , những thành tựu khoa

học mà nhân loại đạt được ngày càng khổng lồ

từ thế giới vi mô cho đến thế giới vĩ mô. Cho

nên, một người có thể làm thầy ở lĩnh vực này

song lại có thể làm trò ở lĩnh vực khác . Điều

mất đi truyềnthống "tôn sư trọng đạo" trong

đó là hoàn toàn bình thường và không hề làm

đạo lý của dân tộc .

quan

Sự nghiệp giáo dục phải thực sự trở thành

quốc sách hàng đầu không chỉ ở
điểm lý

luận , nhận thức mà phải được thực hiện trên

bình diện thực tiễn . Theo đó, việc đầu tư cho

giáo dục cần được ưu tiên hàng đầu . Trong thực

tế , sự đầu tư cho hoạt động giáo dục còn quá

khiêmtốn . Một số nhà quản lý giáo dục đã lên

tiếng rằng, vốn đầu tư cho một công trình trọng

điểm cấp quốc gia chỉ tương đương với số tiền

làm vài km đường quốc lộ. Cũng nên thấm

nhuần hơn nữa nhận thức, đầu tư cho kinh tế

mới chỉ đạt được "lợi ích mười năm ", còn đầu

tư cho giáo dục đạt được "lợi ích trăm năm ".

Cũng cần học hỏi thêm kinh nghiệm những

nước có nền kinh tế phát triển cao trên thế giới

như : Mỹ, Nhật Bản, Pháp cũng là những nước

đứng đầu thế giới về đầu tư cho giáo dục . Theo

đó, đầu tư cho giáo dục phải được ưu tiên hàng

đầu , phải được biểu hiện cụ thể bằng các nghị

quyết của Quốc hội . Làm được như vậy , lĩnh

vực giáo dục mới thực sự là khâu đột phá, mới

tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, từ đó mới

khơi nguồn sự phát triển .

Cần trân trọng và tôn vinh các bậc hiền tài

của đất nước Lê Quý Đôn từng nói "phi trí bất

chưng" . Nhìn lại từ xưa đến nay, từ Đông sang

Tây , lịch sử các nền văn hóa lớn của nhân loại

đều gắn liền với tên tuổi của những trí thức
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lỗi lạc . Sau Cách mạng Tháng Tám thành công,

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ

tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã lãnh đạo đất

nước thực hiện công cuộc "kháng chiến, kiến

quốc" thành công có phần đóng góp to lớn của

các trí thức lỗi lạc thời đó , mà tiêu biểu là các

giáo sư : Trần Đại Nghĩa , Trần Đăng Khoa,

Nguyễn Xiển, Hồ Đắc Di , Tạ Quang Bửu, Tôn

Thất Tùng...

Ngày xưa , để cần người tài ra giúp nước, các

vị minh quân đã có "chiếu cầu hiền" (điển hình

nhất là vua Quang Trung đích thân nhiều lần

mời La Sơn Phu tử - Nguyễn Thiếp tham chính.

Điều đó cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của

các bậc hiền tài đối với vận mệnh của đất nước .

Như phần trên đã đề cập, trong Chính phủ đầu

tiên của chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa

có sự tham gia của nhiều trí thức lỗi lạc , Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã rất thành công trong việc

quy tụ nhân tài , nhất là trong bối cảnh sự

nghiệp cách mạng đang ở giai đoạn "ngàn cân

treo sợi tóc" . Đó là những điều đáng để chúng

ta suy ngẫm và có những quyết sách trọng dụng

nhân tài . Hiện nay, nhân tài của chúng ta không

thiếu , kể cả số trí thức Việt kiều ở nước ngoài

có tâm huyết với quê hương . Nhưng, tiếng nói

của họ chưa được lưu tâm, chúng ta chưa có

thái độ thực sự "cầu thị" và " trọng thị" với các

nhà khoa học ; chính sách đãi ngộ chưa được

thỏa đáng, nhiều điều còn bất cập . Vấn đề đặt

ra ở đây là, các nhà chính trị, các nhà quản lý

cao cấp phải có nhãn quan sâu rộng , nắm bắt

được chiều hướng phát triển của lịch sử , thấy

được mối
quan hệ biện chứng giữa cá nhân với

lịch sử, từ đó vận dụng nhuần nhuyễn nó trong

hoạt động thực tiễn . Trong dòng chảy liên tục

của lịch sử thì ở các thời điểm bước ngoặt, vai

trò của cá nhân đôi khi có tính quyết định đến

sự phát triển của các lĩnh vực đời sống xã hội .

Việc luận bàn về hiền tài , vai trò của hiền tài

đối với quốc gia, dân tộc cũng không phải là

vấn đề mới mẻ. Thân Nhân Trung - tiến sĩ thời

Lê - từng nói : " ... Hiền tài là nguyên khí của

quốc gia, nguyên khí vững thì nước thịnh và

mạnh . Nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy .

Cho nên, các bậc thánh đế minh vương không

ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài , kén chọn

kẻ sĩ, bồi đắp nguyên khí làm việc đầu tiên . Kẻ

sĩ có mối quan hệ thật là quan trọng
đối với sự

phát triển của đất nước" . Khi đất nước bước vào

giai đoạn phát triển mới, giai đoạn hội nhập

quốc tế thì các nhà khoa học, các nhà hoạt động

văn hóa có vai trò hết sức quan trọng. Họ là

những cánh chim đầu đàn dự báo và hiện thực

hóa những xu hướng mới của sự phát triển trên

tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội . Vì thế ,

Nhà nước cần có những chính sách đãi ngộ

thích đáng cả về vật chất và tinh thần đối với

nhân tài của đất nước. Những tài năng thực sự

cũng thường không đòi hỏi gì nhiều, ngoài

những đòi hỏi có ích cho nước , cho dân. Các

bậc hiền tài thực sự của đất nước cần được trân

trọng và tôn vinh, là niềm tự hào của dân tộc .

Vấn đề là, cần xác định ai là những hiền tài ,

nhân tài của đất nước ? Họ là những nhà khoa

học đầu ngành về tất cả các lĩnh vực tự nhiên và

xã hội , những nhà hoạt động văn hóa có tâm

huyết; đức độ, tài năng và uy tín của họ đã được

kiểm chứng trong hoạt động thực tiễn , mang lại

hiệu quả thiết thực trong cuộc sống hàng ngày

của chúng ta. Hơn thế , nhiều công trình khoa

học , tên tuổi và sự nghiệp của họ được thế giới

biết đến, họ thực sự là tinh hoa của dân tộc , tên

tuổi của họ xứng đáng được ghi vào bia ghi

công ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chiến lược phát triển giáo dục và chính sách

trọng dụng nhân tài chỉ là hai mặt của một tiến

trình, có mối quan hệ nhân quả. Một nền giáo

dục lành mạnh phát triển đúng hướng và thực

học sẽ đào tạo nên những người thực tài , các

bậc hiền tài. Đây là yếu tố góp phần quyết định

vào sự hưng thịnh và trường tồn của dân tộc .
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Cội nguồn truyền thống

văn hóa dân tộc

TRONG THƠ C

Trong khi sáng tạo hình tượng về Tổ quốc, thơ

ca cách mạng đã thấm nhuần sâu sắc văn hóa

truyền thống . Chúng ta biết rằng, xã hội Việt

Nam cổ truyền dựa trên cơ sở nền văn minh nông

nghiệp trồng lúa nước với tổ chức xã hội nền tảng

là làng . Làng là cơ cấu gốc của xã hội người Việt

Nam . Trong sự phát triển , làng là hiện thân của

công xã nông thôn , của cái cộng đồng bền vững

lâu đời mà mỗi cá nhân , dòng họ dựa vào để tồn

tại. Ngoài quan hệ dòng họ máu thịt cơ bản , mỗi

CÁCH JING

VIỆT.N. HIỆN Đ.] người dân còn bị ràng buộc và cùng được thu

NAM ĐẠI

T

NGUYỄN DUY BẮC

HÀNH tựu và sức sống mãnh liệt mà

thơ ca cách mạng Việt Nam những năm

1945 - 1975 có được chính là nhờ đã biết

vận dụng sáng tạo những giá trị văn hóa truyền

thống của dântộcđểnhậnthức vàbiểuhiệnđời

sống . Những yếu tố truyền thống (nội dung, tư

tưởng, hình thức , quan niệm... ) có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng đối với sự phát triển của thơ ca

cách mạng giai đoạn này và chính hình thức

truyền thống là hình thức biểu đạt tốt nhất của thơ

ca cách mạng trong việc gợi lên ý thức dân tộc ,

nòi giống , lịch sử , nhằm tác động đến đông đảo

quần chúng.

Truyền thống văn hóa dân tộc trải rộng trong

thơ ca cách mạng và được biểu hiện trên nhiều

mặt : Nhà thơ, chủ thể lời nói trữ tình ; hình tượng

và nhân vật với tâm hồn và tính cách dân tộc;

nhịp điệu , ngữ điệu , nhạc điệu ở các thể thơ lục

bát , song thất lục bát , v.v .. Đặc biệt các biểu

trưng được sáng tạo trong thơ ca cách mạng càng

cho thấy rõ cội nguồn truyền thống văn hóa

dân tộc .

nhiều quyền vật chất và thần. Làng

là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của một đời

người . Với người Việt Nam , nước là sự mở rộng,

kéo dài của làng . Làng là tế bào của Nước. Người

Việt sống bằng tình làng nghĩa nước , lệ làng phép

nước... Do những vị thế văn hóa lịch sử như thế

mà từ lâu làng quê đã trở thành một kỷ niệm sâu

đậm, một biểu tượng về nơi cư ngụ, về đất nước

của các nhà thơ ở mọi thời đại . Với các nhà thơ

hiện đại chúngta càng thấy rất rõ điều này . Tổ

quốcđược họ cảm nhận và miêu tả trong dáng vẻ

của làng quê nông nghiệp cổ truyền với : Dòng

sông , lũy tre, con đò, đồng lúa , rừng xanh , hoa cỏ ,

côn trùng , cánh cò , hương đồng, gió nội, bếp lửa ,

khói lam chiều , mái nhà, con suối, cây đa, bến

nước, con đê , mái rạ... Đó là những cảnh vật

gắn bó hài hòa với sự chuyển động của bốn mùa,

gắn liền với nếp sinh hoạt thân quen, thu gọn

trong không gian làng nước . Bức tranh hiện thực

được cảm nhận, miêu tả trực tiếp hay qua hồi ức ,

kỷ niệm... vẫn quán xuyến trong sự thụ cảm và

biểu hiện về quê hương của các tác giả. Cuộc

sống và sinh hoạt làng quê bền bỉ , lâu đời của

nhân dân Việt Nam, hình thành trên cơ sở nền

sản xuất nông nghiệp, tình nghĩa làng xóm đã

có ảnh hưởng sâu sắc tới các nhà thơ hiện đại .

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Sự cảm thụ và miêu tả làng quê ấy, thực chất là sự

biểu hiện sâu sắc nhất hình ảnh của Tổ quốc trong

chiều sâu tâm thức của người Việt Nam : "Đôi

cánh cò trắng vẫy mênh mông. Ôi Tổ quốc đơn sơ

mà lộng lẫy" (Tố Hữu ), " Việt Nam đất nước ta ơi.

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò

bay lả rập rờn . Mây mờche đỉnh Trường Sơn sớm

chiều " (Nguyễn Đình Thi), "Mái tranh ơi hỡi mái

tranh . Trải bao mưa nắng mà thành quê hương"

( Trần Đăng Khoa ), v.v .. Ngay cả khi các nhà thơ

hiện đại cảm nhận và miêu tả làng quê đang

đổi thay trong cách mạng, từ cảnh vật đến đời

sống sinh hoạt xã hội và con người, chúng ta vẫn

thấy như là sự tiếp nối truyền thống, trên nền

truyền thống .

Việt Nam từ lâu đã được cha ông ta ngợi ca là

đất nước "văn hóa" , "văn hiến " , "văn minh " , "anh

hùng"... Các nhà thơ hiện đại đã chú ý cảm nhận

và miêu tả hình tượng Tổ quốc trong chiều sâu

văn hóa lịch sử với những hình ảnh, biểu tượng về

sự hình thành của dân tộc, về tổ tiên, về bọc trăm

trứng, con Lạc cháu Hồng, lịch sử các chiến công,

các anh hùng dựng nước và giữ nước, các thần

thoại, truyền thuyết , ca dao, dân ca, lễ hội v.v ..

"Ta yêu đất nước này (...) bốn ngàn năm nằm

gai nếm mật. Một tấm lòng cũng trứng Âu Cơ .

Một tiếng nói cũng đầy hồn Thánh Gióng"

(Trần Vàng Sao) ; "Ta yêu quê hương tronggiọng

hò mái đấy. Trong điệu bài chòi vọng cổ êm ca "

(Trần NhưThơ); " Ôi đất nước của vạn nghìn(Trần Như Thơ ) ; "Ôi đất nước của vạn nghìn

cô Tấm . Xé vỏ thị bà Tiên ra mà làm chuyện bất

ngờ " (Chế Lan Viên ) ; "Chạnh thương cổ Kiều

như cuộc đời dân tộc " (Chế Lan Viên ) , v.v .. Từ

xúc cảm của những năm tháng tuổi trẻ sống

hết mình với cuộc chiến đấu , từ vốn tri thức về

văn hóa dân tộc phong phú , trong trường ca Mặt

đường khát vọng, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã

tập trung thể hiện sựcảm nhận sâu sắc của mình

về Tổ quốc trong chiều dài lịch sử thời gian , chiều

rộng không gian địa lý lãnh thổ và chiều sâu văn

hóa phong tục . Ba phương diện ấy thống nhất và

gắn bó chặt chẽ tạo nên biểu tượng chung về đất

nước Việt Nam . Cảm nghĩ về sự hình thành của

đất nước, nhà thơ không chứng minh bằng sử liệu

mà bằng những gì gần gũi và thân thiết với mỗi

người: "Đất nước có trong những cái "ngày xửa

ngày xưa" mẹ thường hay kể. Đất nướcbắt đầu

vớimiếng trầu bây giờ bàăn. Đất nước lớn lên khi

dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì

búi sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay

muối mặn (...) . "Đất là nơi Rồng ở . Lạc Long

Quân và Âu Cơ . Đẻ ra đồng bào ta trong bọc

trứng ". Theo nhà nghiên cứuCao Huy Đỉnh thì :

" Đất nước là biểu tượng chung cho địa vị cư trú và

hoàn cảnh thiên nhiêncủa người Việt cổ. Nó bắt

nguồn từ xa xưa , lúc người Việt cổ mới tiếp xúc

với thiên nhiên vùng nhiệt đới này , mới bắt đầu

làm nghề trồng trọt và luôn luôn thấy cần đến đất

và nước để sống và lao động. Chính vì vậy nó đã

trở thành một nếp cảm , nếp nghĩ , một mô-típ

trùng lặp mãi đến ngày nay trong văn nghệ Việt

Nam " (1) . Quan niệm của Nguyễn Khoa Điềm (và

các nhà thơ hiện đại khác) về đất nước như thế có

cội nguồn trong ý thức về đất nước của người Việt

Nam chứ đâu phải là "một thủ pháp nhỏ có thể coi

như sự chơi chữ " .

Thể hiện hình ảnh người chiến sĩ cách mạng -

người anh hùng mới của thời đại - các nhà thơ

cách mạng cũng thấm nhuần sâu sắc văn hóa

truyền thống. Văn hóa, văn học Việt Nam có

truyền thốngsáng tạo các hình tượng nhân vật anh

hùng từ rất lâu đời . Chúng ta hoàn toàn có thể

nhận thấy từ người anh hùng làng Gióng, người

anh hùng núi Tản xa xưa, từ Hai Bà Trưng, Bà

Triệu , Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi ,

Quang Trung… đến các anh hùng chống Pháp,

chống Mỹ có cả một mối quan hệ máu thịt, một

quá trình phát sinh , phát triển nối tiếp nhau qua

các thế hệ . Có thể nói , nhân vật anh hùng trong

văn học ta nói chung có một cấu trúc hết sức bền

vững . Họ là những con người có cội nguồn từ đất

nước , ý thức được sứ mệnh mình , có hoạt động

( 1 ) Cao Huy Đỉnh : Tìm hiểu tiến trình văn hóa dân gian

Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội , Hà Nội , 1974, tr 23 - 24
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mạnh mẽ, rất khí phách và có cái chết hóa thân

thành vĩnh cửu . Quan niệm này đã chi phối việc

thể hiện nhân vật anh hùng củathơ ca cách mạng,

làm cho chúng dù có đa dạng bao nhiêu cũng có

chung mô hình và bản sắc thống nhất .

Người Việt Nam xưa nay khi nói tới anh hùng

không bao giờ quên nói về gốc tích , cội nguồn từ

đất nước của họ. Ở thơ ca cách mạng, quan niệm

ấy vẫn được thể hiện rõ nét. Khắp đất nước Việt

Nam đâu cũng là nơi sinh ra anh hùng "Đường đi

mấy núi mấy đèo. Núi bao nhiêu ngọn bấy nhiêu

anh hùng" (Tố Hữu ), " Sinh ra ở đâu mà ai cũng

anh hùng. Tất cả trả lời: Sinh bên một dòng sông "

(Bế Kiến Quốc) ... Quan niệm về đất nước anh

hùng sinh ra anh hùng của các nhà thơ hiện đại mà

chúng ta thấy chính là sự nối tiếp quan niệm " địa

linh nhân kiệt" (đất linh thiêng sinh ra hào kiệt)

có từ ngày xưa của cha ông ta .

Trong những năm tháng chiến tranh giải

phóng dân tộc , ở ngoài đời cũng như trong nghệ

thuật, hình ảnh người anh hùng bao giờ cũng

chiếm vị trí cao nhất trong tâm hồn nhẫn dân và

trong trái tim nghệ sĩ. Vị trí ấy được xác định và

khẳng định là từ lẽ sống và bản chất cao cả của

người anhhùng mới. Một lẽ sống và bản chất của

người chiến sĩ cách mạng được Đảng và Bác Hồ

giáo dục và rèn luyện , đồng thời cũng là lẽ sống

và bản chất được hun đúc và nhào nặn từ trong

truyền thống của dân tộc . Người anh hùng mới là

con người vì nghĩa, vì đại nghĩa ; con người

thương đời, lấy thương đời, thương dân làm lẽ

sống : " Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta . Thương

cuộc đời chung thương cỏ hoa . Chỉ biết quên

mình cho hết thảy . Nhưdòng sông chảy, nặng phù

sa " (Tố Hữu ); "Bác chẳng để lại cho ta nghìn

quyển sách . Hồn thơ ấy ít ham thơ . Ham độc lập .

Thay vì nghìn trang thơ Bác để lại tấm lòng "

(Chế Lan Viên), " Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa

nhau (...) Nghĩa là màu đỏ ấy lại theo đi. Như

chưa hề có cuộc chia ly " (Nguyễn Mỹ) ; "Anh ơi

anh , khi Tổ quốc yêu cầu . Ta sẵn sàng gửi nhớ

thương nhau. Theo bước hành quân khángchiến "

(Hoàng Thị Minh Khanh)...

Người anh hùng trong thơ ca cách mạng là con

người quyết tử , xả thân , nhiệt huyết . Họ không sợ

chết, không tiếc thân mình : " Chiến trường đi

chẳng tiếc đời xanh " (Quang Dũng); "Chúng tôi

không sợ máu chảy đầu rơi. Thà chết không chịu

khuất phục một lời" (Tố Hữu) . "Ta sẵn sàng xé

trái tim ta cho Tổquốc và cho tất cả " (Tố Hữu ).

"Nhớ tất cả (...) anh chỉ quên cái chết" (Nguyễn

Bao) ; "Những người trẻ đẹp ấy trên đời, không

biết đắn đo, không hề mặc cảm " (Vũ Cao ) ...

Thể hiện tinh thần quyết hy sinh của người anh

hùng, các nhà thơ hiện đại không chỉ nhấn mạnh

ý chí , khí phách và sự cao cả của người anh hùng

thời đại mới , sẵn sàng xả thân vì những mục đích

lớn lao nhất , vĩ đại nhất và gắn liền với ý nghĩa

sâu xa nhất của mỗi cuộc đời. Đó còn là sựtiếp

nối và phát triển tư tưởng anh hùng của dân tộc ,

luôn đề cao những tấm gương sẵn sàng hy sinh vì

đại nghĩa , luôn coi trọng đạo lý làm người, vì dân ,

vì nước " chết trong còn hơn sống đục" , "thà chết

không chịu sống quỳ" ... coi cái chết nhẹ tựa lông

hồng. Sự nhấn mạnh ý chí quyết hy sinh , khí

phách của người anh hùng mới rõ ràng là bắt

nguồn từ tâm thức của một dân tộc vốn coi trọng

đời sống tinh thần, coi trọng ý chí , khí phách, đạo

đức , nhân cách của người anh hùng hơn là đời

sống vật chất .

Các nhà thơ hiện đại còn cảm nhận và miêu tả

người anh hùng qua các chi tiết và đường nét

mang tư thế của con người mạnh mẽ, dứt khoát,

quyết liệt: " vung gươm ", " vươn tới" , " ngẩng đầu " ,

"băng qua" , "lao tới" , "bước lên" , "xẻ dọc" , " vượt

qua" , " tiến lên" ... Đó là tư thế của con người mang

chí khí , con người chân cứng đá mềm , ngạo nghễ

"giẫm lên đầu thù" , "giẫm lên gian khổ". "Ngẩng

đầu mái tóc mẹ rung. Gió lay như sóng biển tung

trắng bờ" (Tố Hữu). Ở đây, vừa có tư thế hiển

ngang của người anh hùng làm chủ cuộc đời vừa

có hình dáng của con người đội trời đạp đất,

không thẹn với đất trời thuở trước .

Con người anh hùng được các nhà thơ cách

mạng cảm nhận và miêu tả là con người tự do,

con người có ý thức sâu sắc về sức mạnh của
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chính nghĩa , sức mạnh của tập thể và sức mạnh

của cả dân tộc , là con người hiện thân của chân lý

"Không có gì quý hơn độc lập tự do" của thời đại

Hồ Chí Minh . Con người anh hùng ấy cũng là con

người có cội nguồn từ trong truyền thống như

" cây tùng cây bách " , con người " phú quý bất năng

dâm , bần tiện bất năng di, uy vũ bất năngkhuất" , |

con người có chí "nuốt ngưu đẩu ", "phá vòng vây

làm bạn với kim ô" ...

Có thể nhận thấy một hiện tượng thú vị là các

nhà thơ cách mạng được vũ trang bằng thế giới

quan và niềm tin duy vật, hướng tới phản ánh

những anh hùng có thật nhưng truyền thống văn

hóa lại dẫn dắt họ cảm nhận và miêu tả anh hùng

như những con người siêu nhân , siêu phàm, phi

thường . Đó là một bản sắc dân tộc rất độc đáo của

thơ ca cách mạng hiện đại.

|

|

|

|

|

|

|

CỔ PHẦN HÓA ...

( Tiếp theo trang 28 )

thẩm định giá , kiểm toán, tư vấn tài chính đối

với doanh nghiệp vừa và lớn ; đối với tổng công

ty nên thuê các tổ chức định giá nước ngoài ,

đồng thời gắn quá trình cổ phần hóa với niêm

yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán . Đối

với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nên dùng hình

thức đấu giá doanh nghiệp thông qua hội đồng

đấu giá, hoặc dùng hình thức định giá thông qua

hội đồng (có chuyên môn) . Các chính sách đối

với người lao động vẫn phải được giải quyết thoả

đáng theo nguyên tắc bảo đảm lợi ích vật chất và

tái tạo việc làm và các nghĩa vụ xã hội khác.

Năm là, quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp

nhà nước gắn với cải cách hành chính, làm cho

hai quá trình này hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra sự đồng

Có thể nói , thơ ca cách mạng (với các hình bộ chung. Trước mắt, giảm tối đa những phiền

tượng cơ bản của nó mà chúng tôi phân tích ở hà, rườm rà trong cácthủ tục hành chính cho

trên ) không chỉ là các cận cảnh về đời sống dân
doanh nghiệp . Để làm được, cần phân cấp mạnh

tộc trong những năm tháng chiến tranh được cảm
hơn quyền và trách nhiệm cho bộ trưởng, chủ

nhận và miêu tả với tất cả tính hiện thực sống tịch ủy ban nhân dân tỉnh , hội đồng quản trị tổng

động mà điều quan trọng là mọi dạng thức biểu công ty.

hiện của nó đều có cội nguồn sâu sắc trong truyền

thống văn hóa và văn mạch dân tộc , được sáng tạo

theo những khuôn mẫu cổ xưa của truyền thống

đó , theo niềm tin và tâm thức của dân tộc vốn có

từ hàng nghìn năm. Điều đó chứng tỏ sáng tác của

các nhà thơ Việt Nam hiện đại không phải là sự

sao chép hiện thực , sự minh họa giản đơn đời sống

mà là sự thực hiện những dữ kiện " vô thức" tập

thể, là quá trình đi theo niềm rung cảm truyền

thống lâu đời của dân tộc , sự sáng tạo theo tâm

thức của dân tộc. Chính vì vậy , mà nó có sức sống

lâu bền trong tâm khảm nhân dân . Nó trở thành

một kiểu mẫu của sáng tác văn học gắn với cội

nguồi văn hóa dân tộc . Những thành tựu của thơ

ca cách mạng gắn liền với cội nguồn truyền thống

văn hóa dân tộc đã chứng tỏ quan điểm đúng đắn

của Đảng ta về kế thừa và phát huy, đổi mới

truyền thống văn hóa dân tộc . Đây là một bài học

có ý nghĩa thời sự đối với sự vận động và đổi mới

của thơ ca nước ta hiện nay .

|

Sáu là , không chờ những sửa đổi bổ sung

mới, cần tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong

quá trình thực hiện, các bộ, ủy ban nhân dân các

tỉnh và tổng công ty "91 " chủ động soát xét lại

các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm

giữ 100 % vốn theo tinh thần Nghị quyết Trung

ương chín để lên phương án thực hiện cụ thể .

|

|

|

|

Bảy là , soát xét, hoàn chỉnh các chính sách

tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các

vừa minh chứng cho chủ trương đúng đắn của

doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động tốt hơn ,

tiến trình cổ phần hóa.

Đảng ta , vừa tạo động lực trực tiếp tác động đến

lực , trách nhiệm của Ban chỉ đạo đổimới và phát

triển doanh nghiệp nhà nước, từ trung ương
đến

các bộ, ngành, và các tỉnh , thành theo đúng tinh

thần Nghị quyết Trung ương ba và Nghị quyết

Trung ương chín , khóa IX . Tại các bộ và tỉnh ,

thành cần có một số cán bộ chuyên trách . Q

Tám là , tập trung kiện toàn và nâng cao hiệu
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V

VẤN ĐỀ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

-ẤN đề dân chủ cơ sở ở Thành phố

Hồ Chí Minh được xem xét từ những

nhân tố gọi là dân chủ đến những hoạt

động có ý thức của nhân dân trong quá trình đấu

tranh đòi dân chủ, giành quyền làm chủ, bảo vệ

và phát huy quyền làm chủ ở cơ sở. Cơ sở có

nhiều loại, nhưng trong phạm vi bài viết này chỉ

tập trung vào cơ sở xã, phường , thị trấn . Vì đó là

nơi trú ngụ của mọi người dân , nơi người dân thực

hiện quyền và nghĩa vụ công dân ...

Về những nhân tố gọi là dân chủ ở Sài Gòn

trong thời vua quan cai trị và thực dân đế quốc

xâm chiếm ,được thể hiện qua các yếu tố sau đây :

1 - Do vua chúa phong kiến đóng đô ở xa (Phú

Xuân, Huế) không có điều kiện với tới tận người

dân, nên chỉ thực hiện việc cai trị gián tiếp, qua

cấp huyện. Ở tổng, ở xã dân được tự trị. Dân

bầu ra cơ quan quản lý xã với tên gọi mỗi nơi mỗi

lúc khác nhau . Cơ quan quản lý ở mấy xã cử ra cai

tổng và phó cai tổng . Những người được dân bầu

ra , thay mặt dân làm việc với quan trên . Mỗi làng

có hương ước do dân làng xây dựng nên. Dân coi

hương ước là lệ làng . Có trường hợp phép vua

thua lệ làng .

2 - Trong nhiều năm, ở vùng này, đất rộng

người thưa nên dân tự do khai phá ruộng đất , tự

do làm ăn , tự do cư trú, tự do giữ gìn phong tục

tập quán, tự do xây dựng lệ làng . Loại tự do này

mang tính đương nhiên , tự phát .

TRẦN TRỌNG TÂN

3 - Nơi có ruộng đất công, dân được tham gia

vào việc phân chia ruộng đất theo suất định .

Dân tham gia bình xét, kết hợp diện tích với chất

đất sao cho mỗi suất ruộng có giá trị ngang nhau

rồi tổ chức bắt thăm . Ai bắt được thăm nào nhận

phần ruộng đó để canh tác trong thời hạn 3 năm .

4 - Tham gia sinh hoạt gọi là dân chủ trong

các trường hợp địch tổ chức việc trưng cầu dâný,

bầu cử hội đồng địa hạt, hội đồng quản hạt, bầu

cử đại biểu hạ nghị viện, thượng nghị viện, bầu cử

tổng thống , hoặc tham gia các nghiệp đoàn , các

đoàn thể chính trị - xã hội do địchlập ra . Các sinh

hoạt gọi là dân chủ này, được tổ chức đều vì mục

đích thực dân .

Ngoài những nhân tố gọi là dân chủ kể trên ,

dưới ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít

Nhật, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai của

chúng, các cuộc cải cách hành chính ở cơ sở xã,

phường đều nhằm tăng sự khống chế dân , ngăn

chặn sự xâm nhập của " Việt minh" , của " Việt

cộng" , đã bóp nghẹt dân chủ ở cơ sở. Do đó, nhân

dân đã phải liên tục đấu tranh đòi thực hiện dân

chủ, giành quyền làm chủ.

Cuộc đấu tranh của nhân dân Sài Gòn, với ý

thức về quyền dân chủ chỉ được bắt đầu từ sau khi

tư tưởng về "giành độc lập để vua làm chủ " đã trở

thành lỗi thời. Cuộc đấu tranh đó đã trải qua

những thời kỳ khác nhau với những đặc điểm

khác nhau .
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·
Thời kỳ đầu : Từ năm 1912, phong trào đấu

tranh cho dân chủ chịu ảnh hưởng tư tưởng của

các cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở Pháp,

ở Mỹ và cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở Trung

Quốc . Phan Bội Châu lập ra Việt Nam Quang

Phục hội , nêu rõ tôn chỉ mục đích là: đánh đuổi

giặc Pháp , khôi phục Việt Nam , thành lập nước

Cộng hòa dân quốc Việt Nam . Thành lập nước

Cộng hòa dân quốc nêu ở đây là nước độc lập, tư

sản làm chủ nhưng chưa thật rõ nét vì trong xã hội

lúc này chưa xuất hiện giai cấp tư sản Việt Nam.

Nhân dân Sài Gòn thời đó gia nhập các hội kín

chống giặc Pháp, trừng trị bọn nhà giàu tàn ác, lấy

của người giàu chia cho người nghèo, với ít nhiều

màu sắc thần bí , nhưng cũng hưởng ứng tích cực

cuộc vận động cách mạng theo tôn chỉ mục đích

của Việt Nam Quang Phục hội .

- Thời kỳ thứ hai: Lúc có những cuộc đấu
Thời kỳ thứ hai: Lúc có những cuộc đấu

tranh của công nhân cùng với sự xâm nhập vào

Sài Gòn những thông tin về cuộc Cách mạng

Tháng Mười Nga, những sách báo mác-xít, nhất là

từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm

1930 thì phong trào đấu tranh cho độc lập dân chủ

của nhân dân Sài Gòn có sự chuyển hướng mới :

giành độc lập đểdân làm chủ và tiến lên chủ

nghĩa xã hội. Nhân dân Sài Gòn dưới sự lãnh đạo

của Đảng đã cùng cả nước đấu tranh liên tục ,

hướng tới mục tiêu giành quyền làm chủ toàn bộ

đất nước . Trải qua các cuộc đấu tranh cho dân

chủ , dân sinh và cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ , nhân

dân Sài Gòn đã giành được quyền làm chủ

thành phố trong cuộc tổng khởi nghĩa ngày 24 ,

25-8-1945 . Đó là thắng lợi rất to lớn .

- Thời kỳ thứba : Sau cuộc khởi nghĩa Tháng

Tám năm 1945 , nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

ra đời với bản Tuyên ngôn độc lập , nhưng nhân

dân Sài Gòn chỉ làm chủ thành phố được 28 ngày.

Đến ngày 23-9-1945 , thực dân Pháp đánh chiếm

Sài Gòn, rồi mở rộng chiến tranh xâm lược lần thứ

hai ra toàn Nam Bộ và cả nước. Chúng thành lập

nước Nam Kỳ tự trị , cố tách Nam Bộ ra khỏi

nước Việt Nam. Cuộc đấu tranh giành độc lập ,

dân chủ , tự do gắn liền với việc đòi thực hiện

thống nhất đất nước. Thi hành Hiệp định của

Hội nghị quốc tế ở Giơ -ne -vơ tháng 7-1954, miền

Bắc được giải phóng nhưng miền Nam lại bị đế

quốc Mỹ xâm chiếm, lập ra Nhà nước Việt Nam

Cộng hòa, lấy thành phố Sài Gòn làm thủ đô .

Địch đã tổ chức việc bảo vệ và kiểm soát nhân

dân thủ đô rất nghiêm ngặt. Đảng bộ đã lãnh đạo

nhân dân thành phố đấu tranh giành quyền làm

chủ kết hợp với chống chiến tranh xâm lược ,

chống chiacắt đất nước, chống độc lập dân chủ

giả hiệu .

Qua kháng chiến chống giặc Pháp , chống Mỹ,

nhiều vùng căn cứ cách mạng ở nông thôn được

hình thành như Củ Chi, Rừng Sác, Bình Mỹ,

An Phú Đông...

Ở vùng căn cứ , nhân dân giữ quyền làm chủ,

chống địch lấn chiếm , chủyếu là đấu tranhvũ

trang . Quyền làm chủ của nhân dân được thực

hiện qua hệ thống chính trị bao gồm chi bộ lãnh

đạo, các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân du

kích và tổ Mặt trận . Nhiều nơi tổ Mặt trận kiêm

việc quản lý hành chính . Cơ quan đóng trong nhà

dân, cán bộ đảng viên, quân du kích cùng sống

với dân, được dân nuôi dưỡng bảo bọc . Mọi việc

xây dựng, bảo vệ căn cứ đều được chi bộ nêu ra

cho dân bàn và mọi người cùng làm.
2

Ở vùng địch kiểm soát, nhân dân đấu tranh

giành quyền làm chủ với yêu cầu từ thấp đến cao,

bằng hình thức hợp pháp, nửa hợp pháp, bất hợp

pháp, vừa đấu tranh chính trị, tranh thủ dư luận ,

vừa sử dụng lực lượng vũ trang diệt ác phá kềm,

vừa binh vận địch vận , vừa vận động nhân viên

trong chính quyền địch ở cơ sở .

Nhân dân Sài Gòn đã từng tham gia cuộc khởi

nghĩa Tháng Tám , tham gia cuộc bầu cử Quốc hội

đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,

đã hiểu và tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên địch rất khó lừa m

với chiêu bài độc lập dân chủ giả hiệu . Nhân dân

lại biết " dùng gậy ông đập lưng ông" tức là dựa

vào lời chúng rêu rao về độc lập tự do dân chủ để

đòi chúng phải thực hiện . Chúng không làm thì
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vạch trần bộ mặt giả dối của chúng . Phong trào

đấu tranh đòi thực hiện dân chủ , giành quyền làm

chủ, phát triển ngày càng mạnh .

Ngày 30- 4-1975 , thànhphố Sài Gòn được giải

phóng với cơ sở vật chất gần như nguyên vẹn , là

có công đóng góp to lớn của nhân dân thành phố

đấutranh làm cho địch bị suy yếu từ cơ sở , giành

quyền làm chủ ở cơ sở từ trước và trong lúcquân

đội cách mạng tiến vào thành phố.

·
Thời kỳ thứ tư : Sau ngày miền Nam được

hoàn toàn giải phóng , cả nước độc lập thống nhất

và bước vào thời kỳ quá độ tiến lênchủ nghĩa xã

hội, Đảng lãnh đạo việc thực hiện quyền làm chủ

của nhân dấn với bộ máy của Nhà nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam , xác định rõ nhân dân

làm chủ là mục tiêu , là động lực của cách mạng,

là bản chất của Nhà nước .

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn

về nhiều mặt. Đảng bộ đã từng lãnh đạo nhân dân

giành quyền làm chủ trong nhiều năm trước đây ,

nay chuyển qua nhiệm vụ mới: bảo vệ và phát

huy quyền làm chủ , trướchết là quyền làm chủ

của nhân dân ở cơsở địa bàn dân cưphường,

xã, thị trấn .

Nhân dân đã trải qua quá trình lịch sử như nêu

trên nên rất nhạy cảm đối với vấn đề dân chủ và

thường phản ứng mạnh, dễ bị kích động khi quyền

dân chủ bị vi phạm . Đảng bộ đã phải thường

xuyên lưu ý đặc điểm đó để biết phát huy thuận

lợi, tìm cách giải quyết hợp tình hợp lý khi có vấn

đề giữa nhân dân với chính quyền thành phố.

Hơn một phần tư thế kỷ qua, Đảng bộ đã phải

thường xuyên giải quyết các vấn đề sau đây :

Một là , phải làm cho nhân dân yên tâm để

làm chủ. Người dân không yên tâm làm chủ khi

lâm cảnh thất nghiệp , khi cótình huống phải tính

việc ra đi hay ở lại thành phố, khi Đảng, Nhà nước

phạm sai lầm về chủ trương, chính sách , khi phải

chịu đựng sự đối xử của những cán bộ quan liêu,

hách dịch , cửa quyền, tham nhũng. Tình trạng

trên thường xảy ra và thường xuyên phải giải

quyết. Đặc biệt ở thành phố, có nhiều người

còn mang mặc cảm về "dân ngụy" rất nặng nề .

Việc sớm xác định : " Toàn thể dân tộc Việt Nam

là người chiến thắng , chỉ có đế quốc Mỹ là kẻ

chiến bại" , " Gia đình có con em cầm súng cho

giặc là gia đình đau khổ" , " Làm được việc gì dù

nhỏ mà có lợi cho cách mạng là có góp công vào

việc giải phóng thành phố" đã xóa tan dần mặc

cảm đó và làm cho nhân dân tham gia đông đảo

vào cuộc báo công, mừng công, tự thấy có tư thế

trong việc làm chủ thành phố. Có làm cho dân

yên lòng thì mới có thể phát huy quyền làm chủ

của nhân dân ở cơ sở , đó là bài học quan trọng

hàng đầu.

- Hai là , làm cho quyền làm chủ ở cơ sởmang

tính toàn dân . Trong nhân dân , có lợi ích khác

nhau , không khéo điều hòa, không tạo được sự

thông cảm nhân nhượng nhau thì không thể phát

huy toàn dân cùng làm chủ. Quyền làm chủ của

nhân dân phải được phát huy tốt ở cả ba hình thức :

dân chủ trực tiếp , dân chủ đại diện và dân chủ

hiệp thương . Phải làm cho mọi người dân có ý

thức trách nhiệm cao trong việc trực tiếp tham gia

bầu cử , ứng cử , đề cử . Việc cử người đại diệnvà

các quyết định của cơ quan đại diện phải theo

nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số . Với các đối

tượng mặt trận , phải theo phương pháp dân chủ

hiệp thương , xây dựng đoàn kết trên cơ sở đồng

thuận không buộc thiểu số phục tùng đa số. Để lôi

cuốn toàn dân làm chủ, thực hiện tốt các công việc

ở cơ sở , cán bộ đảng viên có gia đình sinh sống ở

phường , xã , thị trấn phải nêu gương tốt.

-

Ba là , phải thực hiện quyền làm chủ toàn

diện và đồng bộ ở cơ sở . Cơ sở xã, phường , thị

trấn là nơi cư trú của mọi người dân , trong đó có

cả gia đình của cán bộ đương chức, có người đang

làm việc ở cấp quận , huyện, có người ở cấp thành

phố, có người ở cấp Trung ương . Cuộc sống của

gia đình đều có quan hệ đến các mặt chính trị,

kinh tế, văn hóa , xã hội, an ninh , quốc phòng,

đến việc phát triển kinh tế thị trườngđịnhhướng

xã hội chủ nghĩa , đến chính sách tôn trọng tự do

tín ngưỡng tôn giáo , chính sách đối với dân tộc

trong đó có nhiều bà con người Hoa... Do đó ,

quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở phải mang

Số 18 (tháng 9 năm 2004 ) 49



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

tính toàn diện và phải được thực hiện đồng bộ.

Chỉ đạo thực hiện các chương trình , kế hoạch phát

triển kinh tế , cải cách hành chính cùng với những

cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa ở khu dân cư" , " Thực hiện trật tự

kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị" , thực hiện

3 giảm (tệ nạn xã hội, ma túy , mại dâm ) , xóa đói

giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các cuộc vận

động khác , thể hiện tính toàn diện và đồng bộ

trong vấn đề làm chủ ở cơ sở. Với sự hiểu biết cụ

thể tình hình làm ăn sinh sống, quan hệ đối xử của

bản thân và gia đình cán bộ nhất là số cán bộ

đương chức tại nơi cư trú , nhân dân có thể có

những nhận xét xác đáng đối với cán bộ về mặt

giữ gìn nhân cách, đạo đức , lối sống nên có thể

góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng và

Nhà nước .

- Bốn là , quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở

phải thể hiện ởviệc phòng gian bảo mật, giữ gìn

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trách

nhiệm làm chủ ở cơ sở của nhân dân là phát hiện

kẻ gian và sử dụng các cơ quan nhà nước do mình

xây dựng nên, để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, trấn

áp bọn gây rối về chính trị, bọn lưu manh côn đồ

phá hoại trật tự an toàn xã hội. Đối với người dân

không chịu nghe theo lẽ phải, ngoan cố không

chịu tuân thủ luật pháp thì chính quyền phải

cưỡng chế . Cưỡng chế đúng trường hợp phải

cưỡng chế cũng rất cần thiết trong việc thực hiện

quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở .

- Năm là , phải không ngừng củng cố hệ thống

chính trị phường , xã , thị trấn thực hiện tốt Quy

chế Dân chủ ở cơ sở do Chính phủ ban hành .

Hệ thống chính trị ở xã, phường , thị trấn

bao gồm:

+ Đảng bộ cơ sở với chức năng lãnh đạo .

+ Cơ quan nhà nước ở cơ sở như : Hội đồng

nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức dân quân, lực

lượng công an... với chức năng quản lý, dựa vào

các tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân .

+ Mặt trận và các đoàn thể quần chúng là lực

lượng chính trị có tổ chức với chức năng làm

nòng
cốt trong việc vận động nhân dân, thực hiện

các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong

việc giám sát của nhân dân đối với các công việc

ở cơ sở.

Rút kinh nghiệm qua nhiều năm thực hiện

phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân

kiểm tra" , Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính

phủ đã ra các văn bản về quy chế thực hiện dân

chủ ở xã, phường , thị trấn . Trong quyở chế đó đã

nêu rõ :

-

- Những việc cần thông báo cho nhân dân biết.

Những việc nhân dân bàn và quyết định

trực tiếp .

-
Những việc nhân dân bàn , tham gia ý kiến ,

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã , phường ,

thị trấn quyết định.

-
- Những việc nhân dân giám sát, kiểm tra .

Vấn đề xây dựng cộng đồng dân cư ở xã,

phường , thị trấn ...

Do luật và quy chế của nhà nước chưa thể giải

quyết được mọi vấn đề của dân , nên ở khu phố,

ở thôn ấp, ở tổ dân phố, tổ nhân dân , dân còn làm

thêm quy ước , hương ước, tức là lệ làng .

Để thực hiện tốt quy chế, quy ước dân chủ, hệ

thống chính trị ở xã, phường , thị trấn thường

xuyên phải được củng cố. Phảicoi việc xây dựng

Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh là vấn đề

then chốt. Phải bố trí những người đã được huấn

luyện , có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt , có

năng lực làm việc , được nhân dân tín nhiệm vào

các vị trí chủ chốt . Nơi có những đồng chí hưu trí,

cuu chiến binh còn sức khỏe , còn minh mẫn được

nhân dân tin cậy, cần vận động làm tổ trưởng tổ

dân phố, tổ nhân dân .

Công việc ở xã , phường, thị trấn rất nhiều và

rất phức tạp, phải hết sức quan tâm giải quyết cho

cán bộ chuyên trách đủ sống để an tâm công tác

và giữ gìn được tư cách.

Năm vấn đề trên cũng là năm bài học kinh

nghiệm rút ra từ việc xây dựng và phát huy quyền

làm chủ của nhân dân ở cơ sở , từ ngày Thành phố

Hồ Chí Minh được giải phóngHồ Chí Minh được giải phóng đến nay. Những bài

học này về lâu dài vẫn còn có ý nghĩa lớn .
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QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG -

một mô hình về huy động

các nguồn lực tài chính cho đầu tư

phát triển kinh tế - xã hội

PHẠM PHAN DŨNG *

ẦU tư phát triển là một vấn đề trọng

tâm được đặt ra nhằm thực hiện mục
i
t ) tiêu

thúc
đẩy

tăng
trưởng

kinh
tế . Yếu

tố

quyết định của tăng trưởng là phải gia tăng quy

mô và tốc độ đầu tư , đầu tư tập trung và có hiệu

quả. Muốn vậy, phải tạo ra nhữngchuyển biến

mạnh trong chính sách khai thác mọi tiềm năng,

huy động mọi nguồn lực , tạo điều kiện tối đa cho

mọi thành phần kinh tế phát triển năng động, đủ

sức cạnh tranh và hội nhập vào nền kinh tế khu

vực và thế giới. Chiến lượcphát triển kinh tế - xã

hội 2001 - 2010 nêu rõ : "Tạo lập môi trường tài

chính lành mạnh, thông thoáng nhằm giải phóng

và phát triển các nguồn lực tài chính và tiềm

năng sản xuất của các doanh nghiệp, các tầng

lớp dân cư ; bồi dưỡng và mở rộng nguồn thu

ngân sách , thu hút các nguồn vốn bên ngoài; đa

dạng hóa các công cụ và hình thức tổ chức tài

chính , tiền tệ phi ngân hàng và các quỹ đầu tư

nhằm động viên các nguồn lực cho phát triển

kinh tế , xã hội" (1 ). Triển khai định hướng này ,

Chính phủ đã có các biện pháp nhằm huy động

các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội cho đầu tư

phát triển , trong đó có các giải pháp huy động

các nguồn vốn trên địa bàn để tăng nguồn vốn

đầu tưphát triển cho địa

phương nhằm thúc đẩy

và mở rộng sản xuất

kinh doanh .

Năm 2003, đầu tư

phát triển của toàn xã

hội đạt trên 215 000 tỉ

đồng, bằng 35% GDP.

Năm 2004 , với mục tiêu

là tiếp tục huy động tất

cả nguồn vốn đầu tư

toàn xã hội vào thực

hiện chuyển đổi cơ cấu

kinh tế theo hướng tăng

hiệu quả và phát huy được lợi thế của từng vùng,

từng ngành , từng sản phẩm , trên cơ sở đó tăng

nhanh khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, dự

kiến kế hoạch đầu tư phát triển của toàn xã hội

năm 2004 cần phấn đấu thực hiện trên 250 000 tỉ

đồng, bằng 36%GDP,trong đóvốn trongnước

chiếm khoảng 68%. Việc huy động các nguồn

lực tài chính trong và ngoài nước, thực hiện đầu

tư có hiệu quả vào các mục tiêu của nền kinh tế

đã trở thành mối quan tâm của các cấp chính

quyền, nhất là đối với chính quyền cấp tỉnh ,

thành phố trực thuộc trung ương.

I - Thực tiễn và hoạt động của các Quỹ

Đầu tưphát triển địa phương

Ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX ,

nhiều địa phương đã tiến hành các hoạt động tín

dụng đầu tư thông qua việc sử dụng các nguồn

tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương

hoặc vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước để

đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội

* Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài

chính, Bộ Tài chính

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 194
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trên địa bàn có khả năng thu hồi vốn. Hoạt động

này ngày càng phát triển cả về phạm vi lẫn

quy mô ở nhiều địa phương . Cuối những năm 90

vừa qua, ngoài việc hình thành hệ thống Quỹ

Đầu tư của Trung ương như Quỹ Hỗ trợ đầu tư

quốc gia (từ năm 1996 - 1999) và Quỹ Hỗ trợ

phát triển ( thành lập năm 2000 ), Thủ tướng

Chính phủ đã có Quyết định số 644/TTg , ngày

10-9-1996 , cho phép thí điểm thành lập Quỹ

Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ ChíMinh .

Sau 7 năm triển khai thí điểm , hoạt động của

các Quỹ Đầu tư phát triển đã không ngừngphát

triển về số lượng, quy mô và mức độ . Sau Thành

phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có thêm 11 tỉnh,

thành phố là: Bình Định , Bình Dương, Đồng Nai ,

Khánh Hòa, Đồng Tháp , Tiền Giang, Hải Phòng,

Hà Nội, Đắc Lắc , Tây Ninh, Hà Tây , thành lập

Quỹ với tổng mức vốn điều lệ lên tới trên 1 250 tỉ

đồng. Theo đó, quy mô đầu tư cũng không ngừng

tăng lên. Tính đến hết quý III-2003 , các quỹ đã

tham gia đầu tư 1 190 dự án (đầu tư trực tiếp

150 dự án ; cho vay đầu tư 1 040 dự án ) với tổng

mức vốn đầu tư của các dự án là trên 11 500 tỉ

đồng. Bình quân mỗi đồng vốn do quỹ bỏ ra đã

thu hút được từ 6 đến 8 đồng vốn từ các thành

phần kinh tế khác . Hoạt động của quỹ ngày càng

phát triển và từng bước khẳng định được vai trò

là công cụ tài chính quan trọng của chính quyền

địa phương trong việc huy động cácnguồn lực tài

chính phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã

hội trên địa bàn. Hoạt động của các quỹ được

thực hiện qua các hình thức sau :

1 - Cho vay các dự án: Tất cả các quỹ đều

triển khai khá hiệu quả hoạt động này . Với khả

nặng về nguồn vốn có hạn, các quỹ đã tập trung

đầu tư vào các dự án trung và dài hạn thuộc

các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên nằm trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ,

thành phố, được Hội đồng nhân dân phê chuẩn,

góp phần giảm bớt một phần bức xúc về nhu cầu

đầu tư của địa phương . Quỹ của Thành phố

Hồ Chí Minh đã tập trung vốn đầu tư vào các

dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

của thành phố, đặc biệt là các dự án cải tạo , nâng

cấp hệ thống giao thông đô thị và hệ thống

trường học, bệnh viện ; Quỹ Đầu tư phát triển ở

Bình Định , Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng

đều tập trung đầu tư vào các dự án sản xuất, xây

dựng kết cấu hạ tầng và phúc lợi xã hội . Đặc

biệt, các quỹ đã có sự phối hợp chặt chẽ với hệ

thống Tổng cục đầu tư (trước đây ) và Quỹ Hỗ trợ

phát triển (hiện nay) trong việc hợp tác đầu tư

nhằm tránh sự chồng chéo , bảo đảm tính hiệu

quả của các dự án và phù hợp với kế hoạch đầu

tư của tỉnh , thành phố cũng như kế hoạch đầu tư

chung của cả nước . Phần lớn các dự án được đầu

tư vốn là những dự án có hiệu quả, nhiều dự án

sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy tác dụng,

được các ngành, các cấp chính quyền địa phương

đánh giá cao như các dự án cải tạo , nâng cấp

đường Hùng Vương , đường Điện Biên Phủ của

Quỹ Thành phố Hồ Chí Minh ; các dự án đầu tư

chế biến hạt điều của Quỹ tỉnh Bình Định ; dự án

cấp thoát nước , quy hoạch khu dân cư của Quỹ

tỉnh Bình Dương... Dư nợ cho vay các dự án đến

hết tháng 9-2003 đạt 2 800 tỉ đồng, trong đó chưa

có dự án đầu tư nào có tình trạng nợ quá hạn .

2 - Đầu tư trực tiếp : Đến thời điểm hiện nay,

hoạt động đầu tư trực tiếp đã được triển khai

ở một số Quỹ như : Thành phố Hồ Chí Minh,

Đồng Nai, Bình Dương ...Tổng số vốn đầu tư trực

tiếp của các quỹ khoảng 300 tỉ đồng, chiếm trên

25% vốn điều lệ . Hoạt động đầu tư trực tiếp của

các quỹ được thực hiện dưới nhiều hình thức

khác nhau như : đầu tư trọn gói bằng nguồn vốn

tự có của quỹ ; hợp vốn với các tổ chức kinh tế để

cùng thực hiện dự án ; góp vốn thành lập các

doanh nghiệp để đầu tưvào các dự án hạ tầng

kinh tế -kỹ thuật trên địa bàn . Cụ thể là :

Quỹ Thành phố Hồ Chí Minh góp vốn đầu tư

trực tiếp vào 10 dự án nhà xưởng bán trả chậm

trong các khu công nghiệp với tổng mức vốn

đầu tư trên 100 tỉ đồng ; 5 dự án xây dựng khu

dân cư với tổng mức vốn đầu tư trên 100 tỉ đồng ;
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góp vốn thành lập Công ty Cổ phần hạ tầng kỹ

thuật đô thị (CII) và Công ty Cổ phần chứng

khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) mới tổng

mức vốn góp là 55 tỉ đồng,...

Quỹ tỉnh Đồng Nai góp vốn đầu tư vào dự án

nhà ở Bửu Long thành phố Biên Hòa với tổng

mức vốn đầu tư 42 tỉ đồng ; dự án Khu Công

nghiệp Thạnh Phú với tổng mức vốn đầu tư

200 tỉ đồng; dự án Khu dân cư Nhơn Trạch và

Khu Côngnghiệp Long Thành với tổng mức vốn

đầu tư 1 050 tỉ đồng.

Quỹ tỉnh Bình Dương đầu tư trực tiếp vào dự

án Khu Tái định cư phường Phú Hòa , thị xã Thủ

Dầu Một với tổng mức vốn đầu tư là 12 tỉ đồng;

dự án Khu Dân cư Phú Hòa với tổng mức vốn

đầu tư 80 tỉ đồng; góp vốn đầu tư vào dự án quy

hoạch Khu dân cư Huỳnh Văn Lương thuộc

huyện Thuận An với tổng mức vốn đầu tư là

121 tỉ đồng.

Do còn đang trong giai đoạn thí điểm , hành

lang pháp lý cho các hoạt động đầu tư trực tiếp

còn chưa rõ ràng , nên hoạt động này đang gặp

khó khăn trong việc triển khai . Vì vậy, các quỹ

đã chọn hình thức giải phóng vốn như : chuyển

nhượng vốn đầu tư trong các dự án , chuyển

nhượng dự án , chuyển nhượng khai thác thương

quyền ... Cách này đã mở ra một hướng mới cho

việc sử dụng vốn một cách linh hoạt, mềm dẻo,

biến vốn hoạt động của quỹ thực sự trở thành vốn

thu hút các nguồn vốn khác trên địa bàn cùng

tham gia đầu tư .

3 - Cùng với đầu tư vốn trực tiếp, các quỹ còn

tham gia một số hoạt động sau :

-

- Quản lý vốn ủy thác: Hiện nay, cả nước có

bón quỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương ,

Đồng Nai , Bình Định thực hiện chức năng này.

Việc quản lý vốn ủy thác được thực hiện đối với

nguồn vốn từ ngân sách địa phương ; riêng Quỹ

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thêm việc

quản lývốn ủy thác từ Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm

và Quỹ Quay vòng của thành phố. Tổng số vốn

ủy thác của các quỹ đến hết quý III-2003 đạt

trên 1.000 tỉ đồng. Việc quản lý vốn ủy thác, một

mặt giúp cho chính quyền địa phương từng bước

tập trung quản lý các hoạt động đầu tư trên địa

bàn vào một số đầu mối nhất định ; mặt khác ,

góp phần chuyển hóa dần hoạt động đầu tư từ

hình thức cấp phát sang hình thức đầu tư có

thu hồi vốn , giảm bớt gánh nặng đầu tư của

Nhà nước.

- Phát hành trái phiếu huy động vốn cho chính

quyền tỉnh , thành phố: Do nguồn vốn từ ngân

sách nhà nước không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư

phát triển nênnhiều địa phương có kế hoạch phát

hành trái phiếu huy động vốn nhằm đẩy nhanh

tiến độ triển khai các dự án , sớm hoàn thành các

công trình để đưa vào khai thác , sử dụng. Theo

quy định tại khoản 3, điều 8 của Luật Ngân sách

nhà nước, các địa phương được phép huy động

vốn bằng 30% kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

trong nước hàng năm của ngân sách cấp tỉnh .

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh được phép huy

động tối đa là 100 % kế hoạch đầu tư của ngân

sách thành phố hằng năm . Là công cụ tài chính

của chính quyền thành phố, Quỹ Đầu tư phát

triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã được

Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền phát hành

trái phiếu huy động vốn. Việc phát hành trái

phiếu được thực hiện từ cuối tháng 8-2003 dưới

nhiều hình thức và đã huy động được 2000 tỉ

đồng . Nguồn vốn huy động thông qua phát hành

trái phiếu được Ủy ban nhân dân thành phố sử

dụng cho các công trình quan trọng như giao

thông , cấp thoát nước ...

- Dịch vụ tư vấn tài chính: Hiện nay, mới chỉ

được triển khai thực hiện đối với Quỹ Thành phố

Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tính đến nay các quỹ

đã triển khai được 41 hợp đồng với tổng trị giá

2 156 triệu đồng. Hoạt động dịch vụ tư vấn chủ

yếu là tư vấn lập dự án đầu tư , tư vấn cổ phần

hóa, tư vấn dàn xếp vốn cho các dự án đầu tư .

Phát triển hoạt động tư vấn một mặt giúp cho

chính các hoạt động đầu tư của Quỹ có hiệu quả ,

mặt khác góp phần thúc đẩy sự phát triển thị
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trường dịch vụ tư vấn tài chính , tư vấn đầu tư

đang có nhu cầu lớn .

- Tham gia thị trường vốn: Cho đến nay, mới

chỉ có Quỹ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia

vào thị trường chứng khoán thông qua việc góp

vốn thành lập Công ty chứng khoán Thành phố

Hồ Chí Minh (HSC) với tổng mức vốn góp là

8 tỉ đồng (chiếm 20 % vốn pháp định). Công ty

này đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng

6-2003 . Sau 5 tháng , doanh thu đạt trên 300 triệu

đồng, trong đó nguồn thu chủ yếu từ hoạt động

môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán .

II - Đánh giá tình hình triển khai và kết

quả thíđiểm

Thực tiễn quá trình triển khai thí điểm cho

thấy , việc hình thành và đưa vào hoạt động Quỹ

đầu tư phát triển đã thu được những kết quả như :

Tạo tiền đề cho việc chuyển một phần hoạt

động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từ Nhà

nước sang cho toàn xã hội nhằm thực hiện chủ

trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" . Với

quan điểm này, Nhà nước sẽ tập trung đầu tư vào

các dự án , chương trình quan trọng phục vụ cho

quốc kế dân sinh , ngân sách nhà nước chỉ cấp

phát cho các dự án không có khả năng thu hồi

vốn; đối với các dự án , chương trình gắn liền với

kinh tế - xã hội theo địa bàn và có khả năng hoàn

vốn thì chuyển giao sang cho hệ thống quỹ thông

qua hình thức tín dụng đầu tư .

Sự ra đời và hoạt động của quỹ đã giúp cho

chính quyền địa phương có được một công cụ tài

chính huy động các nguồn lực đa dạng và phong

phú theo cơ chế thị trường trên địa bàn để đầu tư

phát triển kết cấu hạ tầng .

Thực hiện chủ trương phân cấp trong quản lý

kinh tế , sự hình thành quỹ đã tạo điều kiện cho

chính quyền địa phương chủ động trong việc thực

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội .

Vốn điều lệ ban đầu của quỹ do ngân sách địa

phương bảo đảm đã có tác dụng như nguồn vốn

mồi để huy động vốn từ các thành phần kinh tế

khác trong xã hội , tạo động lực mới để thu hút

các nguồn lực tài chính trên địa bàn cùng tham

gia đầu tư .

Việc kết hợp nhiều nguồn vốn khác nhau đã

đảm bảo khả năng tài chính thúc đẩy tiến độ thực

hiện các công trình , dự án . Hoạt động của quỹ đã

bổ trợ cho các kênh đầu tư khác hiện có và tạo

nên một mạng lưới đầu tư hoàn chỉnh trên địa bàn

các tỉnh , thành phố .

Tuy nhiên , hoạt động của các Quỹ Đầu tư

phát triển còn một số hạn chế như : do chưa có

văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động nên

nhiều tổ chức kinh tế còn chưa mạnh dạn tham

gia góp vốn cùng đầu tư , chưa linh hoạt trong

việc sử dụng vốn nên tốc độ quay vòng vốn chưa

cao; hình thức đầu tư của quỹ chưa được mở

rộng , chưa đa dạng hóa; việc huy động vốn trung

và dài hạn thông qua phát hành trái phiếu chưa

triển khai thực hiện được do mô hình các quỹ còn

đang trong giai đoạn thí điểm ...

Các hạn chế trên xuất phát từ các nguyên

nhân như : chưa có một khuôn khổ pháp lý thống

nhất và toàn diện điều chỉnh hoạt động của các

quỹ trong phạm vi cả nước. Đây là nguyên nhân

trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của các quỹ .

Hiện tại, mới chỉ có Quỹ Đầu tư phát triển đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập thí điểm

theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ , còn

các quỹ khác đều được thành lập theo Quyết định

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hệ thống các

văn bản điều chỉnh hoạt động của quỹ còn chưa

đầy đủ và thống nhất: Chỉ có Điều lệ tổ chức và

cơ chế quản lý tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh

ban hành ; trong khi toàn bộ các cơ chế nghiệp

vụ, cơ chế vận hành bộ máy tổ chức chưa được

quy định chính thức mà các quỹ đều phải tự

nghiên cứu vận dụng. Do vậy, tính thống nhất về

phương diện pháp lý cho việc triển khai các mặt

hoạt động của các quỹ là không có và việc phát

triển những hình thức hoạt động mới mang tính

đặc thù của quỹ gặp nhiều trở ngại.
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III - Hướng hoàn thiện mô hình và hoạt

động của các quỹ trong thời gian tới

Nhu cầu đầu tư phát triển tại các địa phương

là một thực tếkháchquan , trong khi tiềm năng về

các nguồn vốn nhàn rỗi trong các thành phần

kinh tế và các tầng lớp dân cư trên từng địa bàn

còn dồi dào . Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã

chỉ rõ : " Phát triển thị trường vốn và tiền tệ với

các hình thức đa dạng thích hợp , bao gồm hệ

thống ngân hàng, thể chế tài chính phi ngân

hàng , công ty bảo hiểm , các quỹ đầu tư và bảo

lãnh đầu tư ... nhằm thu hút các nguồn vốn trong

xã hội, mở rộng nguồn vốn dài hạn và trung

hạn " (2) . Qua 7 năm thí điểm , các quỹ đã thực sự

trở thành công cụ tài chính quan trọng củachính

quyền tỉnh , thành phố trong việc huy động các

nguồn lực tại chỗ cho đầu tư phát triển , thực hiện

các chương trình kinh tế - xãhộitrênđịabàn .Sự

phát triển và lớn mạnh không ngừng của các quỹ

đãkhẳng định tính đúng đắn trong định hướng

phát triển kinh tế - xã hội từng vùng, từng khu

vực và chủ trương về phân cấp quản lý kinh tế

của Đảng và Nhà nước ta . Đây chính là việc cụ

thể hóa nội dung của chiến lược tài chính quốc

gia, phát triển mạnh mẽ các tổ chức tài chính

trung gian , đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài

chính ,khơi dậy tiềm năng đất nước, phục vụ sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Về tổngthể, hiện nay trên địa bàn từng tỉnh,

thành phố, các kênh đầu tư bao gồm: 1- Ngân

sách nhà nước cấp phát cho các mục tiêu đầu tư

không có khả năngthu hồi vốn thuộc chức năng

chi của Nhà nước ; 2- Quỹ hỗ trợ phát triển thực

hiện chức năng tín dụng Nhànước cho vay với

lãi suất ưu đãi đối với một số đối tượng và một số

chương trình kinh tế lớn của Chính phủ theo Luật

Khuyến khích đầu tư trong nước ; 3- Các ngân

hàng thương mại cung ứng vốn cho các thành

phần kinh tế vay để phát triển sản xuất kinh

doanh theo lãi suất thị trường ; 4- Nguồn đầu tư

trực tiếp từ nước ngoài (FDI)và nguồn vốn viện

trợ phát triển chính thức (ODA); 5- Các doanh

nghiệp đầu tư bằng nguồn vốn tự có . Trong khi

tiềm lực của ngân sách nhà nước còn hạn chế

chưa thể đáp ứng nổi toàn bộ các nhu cầu, cần

xây dựng một chính sách hợp lý để thu hút và

huy động được các nguồn vốnđầu tư của toàn xã

hội trên địa bàn . Đó là việc hình thành Quỹ

Đầu tư phát triển ở các tỉnh , thành phố để đầu tư

cho những dự áncần khuyến khích theo mục tiêu

phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ của

địa phương . Vì vậy, phải xác định vị trí của quỹ,

tạo cho nó một chỗ đứng vững chắc để phát triển

và tránh chồng chéo với các kênh đầu tư , cho vay

vốn khác.

Quỹ Đầu tư phát triển là một công cụ tài

chính , được đặt dưới sự kiểm soát của chính

quyền cấp tỉnh , thành phố để định hướng và điều

chỉnh các hoạt động kinh tế nhằm tập trung

tư vào các dự án , chương trình của mọi thành

đầu

phần kinh tế thuộc các ngành ,cáclĩnh vựcđược

ưu tiên nằm trong chiến lược phát triển kinh tế -

thếcủa địa phương . Hoạtđộng củaquỹ được giới

xã hội phù hợp với điều kiện tự nhiên và các lợi

hạn trong phạm vi từng tỉnh , thành phố để đảm

bảo thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế -

xã hội trên địa bànvà phù hợp với nguồn lực tài

chính của quỹ . Đối với các quỹ có tiềm lực tài

chính mạnh, có thể cho phép đầu tư thực hiện các

triểncủa các địa phương khác theo chiến lược về

dự án liên vùng nhằm tạo đầu kéo cho sự phát

phát
triển kinh tế vùng của Chính phủ . Tùy theo

hoàn cảnh cụ thể , các quỹ có thể thực hiện đầu tư

theo các hình thức sau : đầu tư vốn chủ sở hữu ,

đồngchủsởhữu , xây dựng - chuyển giao (BT),

xâydựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), cho

vay dự án , góp vốn, hợp vốn, hợp tác , liên doanh,

góp cổ phần ... Trong quá trình đầu tư các quỹ có

thể thực hiện thu hồi vốn đầu tư hoặc chuyển hóa

các khoản vốn đầu tư theo các phương thức:

chuyển giao (BT, BOT), đấu thầu khai thác ,

chuyển nhượng vốn , chứng khoán hóa các khoản

vốnđã đầu tư

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà nội 2001, tr 322
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B

INH đoàn 15 là một

đơn vị kinh tế - quốc

phòng của quân đội

nhân dân Việt Nam , được

thành lập theo Quyết định của

Chính phủ từ tháng 2-1985 .

Binh đoàn 15 đồng thời cũng

là một doanh nghiệp nhà

nước, thực hiện chế độ hạch

toán độc lập và được tổ chức

theo mô hình tổng công ty

(Binh đoàn 15 còn có tên giao

dịch là Tổng Công ty 15) .

Trong lĩnh vực hoạt động

kinh tế , nhiệm vụ chính trị cơ

BITH ĐOÀI 15 TINH HÙNG

góp phần phát triển kinh tế

và ổn định chính trị - xã hội

trên địa bàn Tây Nguyên

bản của Binh đoàn 15 là tổ chức thực hiện các

dự án kinh tế - quốc phòng đã được Chính phủ phê

duyệt trên địa bàn Tây Nguyên, vành đai biên giới

phía Tây - Nam củaTổ quốc. Cùng với các hoạt

động kinh tế (chủ yếu là trồng cây cao- su và cà-

phê, kinh doanh tổng hợp , xây dựng cơ bản ) Binh

đoàn 15 có trách nhiệm phải kết hợp với các địa

phương vùng Tây Nguyên tiến hành các công việc

tổ chức các cụm , điểm dân cư mới ; xây dựng thế

trận và phát triển các tiềm lực quốc phòng toàn

dân ; tham gia cùng với chính quyền địa phương ổn

định chính trị - xã hội , phát triển kinh tế và văn

hóa, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, góp phần

thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

của đồng bào trên địa bàn công tác nói riêng và của

khu vực Tây Nguyên nói chung .

Nhìn lại gần 20 năm thực hiện nhiệm vụ chính

trị quan trọng đó, mặc dầu có nhiều khó khăn , thử

thách , phức tạp do điều kiện , đặc điểm của địa bàn

biên giới , miền núi có đông và nhiều dân tộc thiểu

số với các nét văn hóa truyền thống rất đa dạng và

nhiều tôn giáo ; trong bối cảnh đó, sự xúi giục của

một số tổ chức phản động, thù địch ở nước ngoài

núp dưới chiêu bài dân tộc , tôn giáo rất tinh vi ,

thâm độc để tìm cách kích động và gây chia rẽ tình

đoàn kết giữa các dân tộc , chống phá công cuộc

NGUYỄN XUÂN SANG

xây dựng kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống của

đồng bào ta nên nhiệm vụ đối với Binh đoàn 15 lại

càng nặng nề hơn . Nhưng cán bộ , chiến sĩ và công

nhân của Binh đoàn 15 đã không ngừng phát huy

truyền thống tốt đẹp của một đơn vị anh hùng, cố

gắng vượt qua mọi khó khăn , thử thách , hoàn

thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng

đáng danh hiệu Anh bộ đội Cụ Hồ trong môi

trường mới - xây dựng đất nước trong điều kiện

hòa bình. Trên vùng đất cao nguyên tươi đẹp của

Tổ quốc , Binh đoàn 15 là một nhân tố quan trọng

góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa bàn

Tây Nguyên .

Thực tế tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế -

quốc phòng của Binh đoàn những năm qua cho

thấy , khâu mấu chốt bảo đảm cho Binh đoàn 15

hoàn thành tốt nhiệm vụ là tập trung huy động có

hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế . Song đó

mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để có sự phát

triển nhanh và bền vững về kinh tế , việc quan tâm

chăm lo tham gia công tác chính trị, giải quyết các

vấn đề chính trị - xã hội , xây dựng cơ sở chính trị

* Đại tá , Bí thư Đảng ủy , Tư lệnh Binh đoàn 15 (Tổng

giám đốc Tổng công ty 15 )
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trên địa bàn vững mạnh luôn được chú trọng

thường xuyên . Cán bộ và chiến sĩ của binh đoàn

đều thống nhất coi đây là các vấn đề cơ bản quyết

định thành công của nhiệm vụ phát triển kinh tế -

quốc phòng được giao phó. Thực tế đã chứng tỏ , ở

đầu và lúcnào giải quyết tốt mối quan hệ đó thì

chẳng những kinh tế phát triển khá , mà còn thiết

thực góp phần đắc lực vào công tác vận động quần

chúng nhân dân thực hiện tốt chính sách đại đoàn

kết dân tộc và chính sách dân tộc , tôn giáo của

Đảng và Nhà nước trên một địa bàn có vị trí chiến

lược quan trọng như Tây Nguyên.

Nhiều năm qua , Binh đoàn 15 đã thực hiện nhất

quán chủ trương phát triển sản xuất và xây dựng

kinh tế tới đâu thì bố trí dân cư và các điều kiện

vật chất bảo đảm cho đời sống nhân dân phải vươn

tới đó . Từ ngày thành lập đến nay, Binh đoàn 15

đã thực hiện thành công 13 dự án lớn về kinh tế -

quốc phòng, mở rộng địa bàn đóng quân kéo

dài trên 320 km dọc theo biên giới Việt Nam -

Cam -pu -chia thuộc 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum ,

Đắc Lắc, gồm 7 huyện, 24 xã với 122 buôn làng ;

tiếp nối với địa bàn của Binh đoàn 16. Do đó , về cơ

bản đã khép kín vành đai biên giới khu vực Tây

Nguyên một cách vững chắc. Trên địa bàn công tác

của mình, Binh đoàn 15 đã khai hoang, trồng mới,

chăm sóc , khai thác được khoảng 250 ngàn héc-ta

cao-su, 2 500 héc-ta cà-phê, 90 héc-ta lúa nước.

Doanh thu của Binh đoàn 15 năm 2003 đã đạt

nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc Tây

Nguyên , đồng thời cũng là những nền tảng ban đầu

cho sự ổn định , phát triển của địa bàn chiến lược

này về trướcmắt cũng như lâu dài.

Gắn liền với các khu sản xuất, các tổ, đội sản

xuất và các công ty Binh đoàn 15 đã được quy

hoạch thành 7 cụm điểm dân cư lớn với hàng vạn

người trên các khu vực Yên Thế, Đức Cơ , IaGrai,

Chư Prông (Gia Lai ), Ngọc Hồi, Sa Thầy (Kon

Tum) , Cư Mnga (Đắc Lắc). Các cụm điểm dân cư

này nằm đan cài, xen kẽ với các khu dân cư của

đồng bào địa phương , trong đó có hàng ngàn hộ có

người làm công nhân hoặc ký hợp đồng nhận khoán

với binh đoàn . Điều đó đã tạo ra sự phân bố hợp lý,

ổn định dân cư mới rải khắp các địa bàn hẻo lánh ,

vùng sâu , biên giới . Trong mỗi cụm điểm dân cư ,

khu vực sản xuất, Binh đoàn 15 đã chủ động kết

hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quanchức

năng của địa phương để xây dựng, cải tạo tương

đối thống nhất, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng

nông thôn , như đường giao thông, lưới điện,

nguồn nước, trường học , nhà trẻ, trạm y
tế , bệnh

viện , trạm thu tiếp và phát sóng truyền thanh ,

truyền hình ...

Đến nay, trên địa bàn công tác, Binh đoàn 15 đã

xây dựng, nâng cấp hơn 500 km đường giao thông

liên huyện, liên xã; làm 60 km đường dây dẫn điện,

3 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, 100 hồ đập ngăn

trên 1 700 tỉ đồng , nộp ngân sách nhà nước gần và chứa nước, 8 trường học, 110 nhà trẻ, nhà mẫu

155 tỉ đồng .

Thành tích bước đầu đó vẫn còn nhỏ bé so với

một vùng rộng lớn của mảnh đất Tây Nguyên có

nhiều tiềm năng về đất đai, sinh thái, tiểu khí hậu

để đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp, đồng thời

có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh , vốn

trước đây phần lớn đã bị bỏ hoang hóa, dân cư thưa

thớt , biệt lập với các khu trung tâm . Nhờ có sự

đóng góp của Binh đoàn 15 cũng như một số đơn

vị khác , hiện nay trên vùng đất Tây Nguyên đã

in đậm những nét đổi thay về kinh tế , văn hóa ,

xã hội ... làm cho bộ mặt nông thôn , buôn làng vùng

biên đã có nhiều khởi sắc . Đó cũng chính là những

yếu tố rất cơ bản góp phần vào sự phát triển kinh tế ,

giáo, 1 bệnh viện , 2 phân viện, 7 bệnh xá ...

Đồng bào trong khu vực đóng quân của Bình

đoàn 15 phần lớn đều có công ăn , việc làm , thu

nhập ổn định . Mọi người đều được tổ chức , tạo điều

kiện tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội ,

nên ý thức, trách nhiệm xã hội và tình cảm gắn bó

với ruộng vườn , buôn làng của người dân đã được

củng cố, tăng cường rõ rệt. Điều này đã làm hạn

chế rất đáng kể những hiện tượng cả tin và làm

theo những lời xúi bẩy của kẻ xấu, giảm thiểu các

vụ việc di cư tự do, du canh, du cư , đốt rừng

làm rẫy...

Trong quá trình tham gia xây dựng hệ thống

chính trị ở cơ sở, một trong những điều được
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Binh đoàn 15 quan tâm nhất là tạo việc làm và giúp

bà con các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ gia

đình. Cùng với việc giao vườn cây, hỗ trợ vốn, giúp

về giống cây trồng , phân bón ... việc hướng dẫn kỹ

thuật, nhất là khắc phục tập quán sản xuất lạc hậu ,

không phù hợp với quy trình chăm sóc , khai thác

cây công nghiệp đã được cán bộ , chiến sĩ và công

nhân viên của binh đoàn hết sức chú trọng .

Trong quá trình mở rộng sản xuất, Binh đoàn 15

đã vận động , tổ chức cho hơn 4 200 hộ với hơn

8 000 lao động là đồng bào các dân tộc thiểu số vào

nhận trồng, chăm sóc gần 6 000 héc -ta cây cao-su ,

cà-phê . Chẳng hạn , Công ty Bình Dương (thuộc

Binh đoàn 15) thu hút 100 %số làng bản , trên 80%

số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số có người vào làm

việc cho công ty . Binh đoàn 15 đã trực tiếp tham

gia định cư 2 làng với 163 hộ đồng bào người dân

tộc thiểu số; giaodiện tích đất thuộc các dự án nằm

cách bờ suối từ 100 đến 150 mét, thuận lợi cho việc

tưới tiêu nước để đồng bào canh tác ; ưu tiên giao

cho đồng bào chăm sóc những vườn cây đã tương

đối có đầy đủ các điều kiện thuận lợi. Các tổ , đội

sản xuất đã cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn đồng bào

chuyển đổi giống con vật nuôi , cây trồng , cải tạo

vườn nhà, vườn đồi sang trồng cây hàng hóa có giá

trị kinh tế cao hơn ... Nhiều hộ gia đình nhờ đóđã

thoát khỏi cảnh đói nghèo, và vươn lên làm giàu có,

con em có điều kiện học hành .

Từ nhiều năm nay , Binh đoàn 15 thực hiện

phương châm : Binh đoàn gắn với tỉnh,huyện công

ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với buôn

làng trên địa bàn đóng quân... để cùng phối hợp tổ

chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội .

Trong công tác giao lưu , trao đổi nắm bắt tình

hình , tâm tư , nguyện vọng của đồng bào nhằm làm

tốt hơn công tác dân vận , Binh đoàn 15 đã chủ

động phối hợp tổ chức hoạt động thông qua quá

trình sản xuất, công tác ; các quy chế hoạt động giữa

Binh đoàn với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức,

đoàn thể của các địa phương trên địa bàn đóng

quân . Theo định kỳ, các cấp của Binh đoàn 15 đã

duy trì thành nền nếp các hội nghị liên tịch với địa

phương từ bản làng tới cấp tỉnh , tổ chức gặp gỡ các

già làng, trưởng bản để thống nhất các nội dung ,

hình thức hoạt động xây dựng cơ sở .

Hiện nay, 100 % số đầu mối, đơn vị của Binh

đoàn 15 đều đã tổ chức kết nghĩa và tiến hành công

tác dân vận với các làng xã, trường học, đoàn thể

trên khu vực đóng quân . Với trách nhiệm chính trị

và tình cảm sâu sắc , gắn bó với đồng bào các dân

tộc thiểu số, Binh đoàn 15 đã tích cực tham gia xóa

đói, giảm nghèo ; cứu trợ lương thực, thuốc men

mỗi khi gặp giáp hạt, thiên tai; tổ chức khám chữa

bệnh , phòng ngừa khắc phục dịch bệnh cho đồng

bào trên địa bàn .

Cùng với giáo dục , tuyên truyền đường lối của

Đảng và chính sách của Nhà nước tới đồng bào các

dân tộc , binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với địa

phương giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp

về chính trị - xã hội nảy sinh trong cuộc sống, sinh

hoạt hằng ngày, như vận động đồng bàokhông bỏ

sản xuất, không đốt phá rừng để làm rẫy, không

nghe theo luận điệu tuyên truyền phản động , không

tin vào lời kẻ xấu lôi kéo, kích động để gây rối ,

vượt biên trái phép... Vai trò của các tổ , đội sản

xuất được phát huy thường xuyên, trực tiếp trong

việc tìm hiểu thấu đáo , kịp thời những tâm tư ,

nguyện vọng của dân , nắm dân , tuyên truyền , vận

động nhân dân làm đúng chủ trương của Đảng,

chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ và công nhân của các tổ đội sản

xuất đã thực hiện ba cùng: "cùng ăn, cùng ở, cùng

Điều này đã thực sựkhông những làm cho nhân

làm " và "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin " .

dân tin tưởng, coi Binh đoàn 15 là một chỗ dựa tin

cậy để tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống mà

còn hạn chế đáng kể, vô hiệu hóa những hành vi

xuyên tạc sự thật về vấn đề dân tộc , tôn giáo của

một số thế lực điên cuồng tuyêntruyền , kích động

đồng bào người dân tộc thiểu số . Trong 2 vụ gây

rối chính trị (đầu năm 2001 và tháng 4-2004 ) ở

Tây Nguyên do các phần tử phản động, thù địch tổ

chức trên một số địa phương ở Tây Nguyên, mặc

dù địa bàn đóng quânrộng, nhiều nơi lại nằm vào

trung tâm xảy ra vụ việc phức tạp , nhưng toàn bộ

(Xem tiếp trang 64 )
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H

ƯỞNG ứng lời kêu gọi "thi đua yêu

nước" của Bác Hồ kính yêu, từ lâu

|| || Quân
đội

ta có phong

trào
" Thi

đua

quyết thắng" và được coi là phong trào thi đua

chung của toàn quân. Theo đó, các đơn vị,

quân, binh chủng có các phong trào thi đua

riêng của mình . Ngành quân y có "Phong trào

thi đua năm tốt" và "Thầy thuốc như mẹ hiền " .

Trong 10 năm qua, các phong trào này đã đạt

nhiều kết quả tốt đẹp , tô thắm thêm truyền

thống "Anh bộ

đội cụ Hồ " hoàn

thành xuất sắc

cụ

nhiệm vụ và

Đến nay, toàn quân có hàng nghìn tổ cấp

cứu và tổ phòng chống dịch cơ động, hàng

trăm đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản và cứu

chữa bước đầu được tổ chức từ tuyến chiến

thuật, chiến dịch đến tuyến chiến lược và một

số lượng khá lớn các đơn vị y tế dự bị động

viên được thành lập . Lực lượng này từng bước

được đầu tư , củng cố về mọi mặt, được duy trì

huấn luyện theo chương trình thống nhất, góp

phần nâng cao sức mạnh bảo đảm sẵn sàng

chiến đấu và

nhữngmục tiêu Phong trào thi đuayêu nước

thi đua

ngành đề ra .

do

1 - Phục vụ

chiến đấu . sẵn

sàng chiến đấu ,

huân luyện ,

xây dựng đơn vị

tốt

CỦA NGÀNH QUÂN Y

Công tác sẵn sàng chiến đấu , phục vụ chiến

đấu luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm,

hàng đầu của ngành quân y nói riêng và Quâny

đội ta nói chung . Toàn thể cán bộ, chiến sĩ của

ngành quân y đã thi đua sôi nổi hoàn thành tốt

nhiệm vụ.

Quân y các đơn vị thường xuyên chủ động

nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch bảo đảm

sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hệ

thống văn kiện bảo đảm cho quân y sẵn sàng

chiến đấu phòng thủ tại chỗ, chống bạo loạn...

cùng các nhiệm vụ thường xuyênvà đột xuất

khác như phục vụ cho bộ đội Trường Sa; phục

vụ cho công tác phòng chống lụt bão, tìm

kiếm cứu nạn , giảm nhẹ thiên tai ; phòng

chống cháy nổ … luôn luôn được củng cố,

thống nhất từ Cục Quân y đến quân y các đơn

vị, với nội dung phong phú có tính khả thi , sát

với thực tế của từng đơn vị .

TỪ THANH

đáp ứng kịp thời

các tình huống

đột xuất với

tính chủ động

cao . Do đó đã

kịp thời cứu

chữa nhiều

thương binh bị

bỏng trong các

vụ cháy, cũng

như kịp thời tổ

chức lực lượng ,

phương tiện quân y cứu chữa, vận chuyển các

nạn nhân trong các tình huống xấu xảy ra như

vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC )

tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002; vụ nổ,

cháy xe ô-tô chở khách ở Đại Bái - Bắc Ninh

năm 2003 ... Đặc biệt, công tác xử lý cứu hộ,

cứu nạn trong cơn bão ở khu vực đồng bằng

sông Cửu Long năm 1998 và sau này trong

trận " đại hồng thủy " tháng 11 , 12 năm 1999 ở

khu vực miền Trung ... Với nguyên tắc " 4 tại

chỗ " và kết hợp các lực lượng từ nơi khác cơ

động đến , đã huy động 98 tổ quân y của các

quân khu, quân đoàn và quân y chiến lược với

gần 600 cán bộ quân y, 584 cơ số thuốc và

hàng nghìn loại hóa chất phòng chống dịch ,

cùng với lực lượng quân - dân y tại chỗ thuộc

Quân khu 4, Quân khu 5 trực tiếp tham gia

khám chữa bệnh cho hơn 60 000 lượt người,

cấp cứu hàng trăm ca bệnh hiểm nghèo, xử lý
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vệ sinh cho 23 000 giếng nước ăn, vệ sinh môi

trường trong và sau lũ lụt ...

Để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến

đấu , nâng cao chất lượng độingũ chuyên môn ,

ngành quân y đã chú trọng đào tạo , bồi dưỡng

nâng cao năng lực tổ chức quản lý nghiệp vụ

và chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên

của mình . Tính từ năm 1994 đến năm 2003,

ngành quân y đã đào tạo được 678 bác sĩ,

207 tiến sĩ, 672 thạc sĩ và 1 622 bác sĩ chuyên

khoa cấp 1 , 2 chuyên ngành y - dược và mở-

hàng trăm lớp tập huấn ngắn ngày cho hàng

ngàn cán bộ , nhân viên chuyên môn. Điều đó

đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất

lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, cứu

chữa
thương binh, bệnh binh và khả năng phục

vụ chiến đấu của toàn ngành .

2 -Thực hiện nếp sống vệ sinh, khoa học,

bảo đảm quân số khỏe cao, điều trị tốt

Thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh

phòng bệnh , do đó tình hình vệ sinh phòng

bệnh trong toàn quân được cải thiện rõ rệt .

Cùng với việc đầu tư , xây dựng , củng cố kết

cấu hạ tầng theo quy hoạch của Bộ Quốc

phòng, quân y cácđơn vị đã tích cực chủđộng

làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ

huy, tổ chức nhiều hoạt động thi đua có nội

dung thiết thực, góp phần tạo được môi trường

xanh, sạch , đẹp , giảm đáng kể một số bệnh

thường gặp nhưbệnh lỵ , ngoài da... và đã kiểm

soát , khống chế được bệnh sốt rét...Đặc biệt,

năm 2003 và đầu năm 2004, quân y các đơnvị

đã chủ động giám sát chặt chẽ dịch viêm

đường hô hấp cấp (SARS), dịch cúmdo vi-rút

Týp A-H5N1 . Viện Vệ sinh phòng dịch quân

đội đã triển khai tốt việc khử khuẩn tại Bệnh

viện Việt - Pháp, (được Chính phủ tặng Huân

chương Lao động hạng Ba) .

Mặt khác , toàn ngành đã thi đua phát huy

nội lực , tính năng động, sáng tạo , nhằm nghiên

cứu ứng dụng những thành tựu tiên tiếncủa y

học , nâng cao chất lượng khám bệnh, cấp cứu

điều trị. Nổi bật là kỹ thuật ghép thận , ghép

gan của Học viện Quân y; kỹ thuật vi phẫu nối

chi đứt rời của Bệnh viện Trung ương quân đội

108, Bệnh viện 175 ... Các bệnh viện tuyến

cuối của quân khu đã có những bước tiến khá

cơ bản trong việc triển khai các kỹ thuật cao

như : can thiệp tim mạch, chấn thương chỉnh

hình , phẫu thuật thần kinh; phẫu thuật nội soi

tiêu hóa, tiết niệu, sản khoa, các kỹ thuật trong

chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm ... Kết

quả trong 10 năm (1994 - 2004 ), các bệnh

viện, bệnh xá toàn quân đã khám 19 524 857

lượt người, điều trị nội trú 2 648 672 lượt bệnh

nhân , trong đó , cấp cứu 426 105 ca, phẫu thuật

976 800 ca, cứu sống nhiều ca bệnh hiểm

nghèo. Năm 2003, tỷ lệ sử dụng giường ở các

tuyến bệnh viện tăng gần 31 %,thời gian điều

trị khỏi trung bình một bệnh nhân giảm 4 ngày

(tuyến bệnh viện ) và 1 ngày (tuyến bệnh xã)so

với năm 1994. Nhiều cơ sở quân y đã trở thành

địa chỉ tin cậy của bộ đội và nhân dân trong cả

nước như: Bệnh viện Trung ương quân đội

108 , Bệnh viện 175 , Bệnh viện 103 , Viện

Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác ...

Hưởng ứng cuộc vận động "Đền ơn , đáp

kếthợp quân dân y trong chiến lược chăm sóc,

nghĩa" , "Hành quân về cội nguồn ", thực hiện

bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân vùng sâu ,

vùng xa , biên giới, hải đảo , trong 10 năm qua ,

quân dân y các đơn vị đã khám bệnh cho

5,2 triệu lượt người, cấp cứu 84 000 ca và điều

trị hơn 844 000 lượt bệnh nhân ; đã tuyên

У

truyền phòng chống sốt rét cho 1,2 triệu lượt

người , cấp thuốc điều trị 880 000 lượt ngườivà

tham gia các chương trình y tế quốc gia , tiêm

chủngmở rộng cho 3,2 triệu lượt các cháu bé ;

tham gia củng mang lưới y tế cơ sở ở các

khu vực trọng điểm quốc phòng - an ninh .

Tính đến nay, quân y các đơn vị đã giúp củng

cố toàn diện cho 79 trạm y tế xã vùng sâu ,

vùng xa, vùng biên giới , hải đảo ; giúp khôi

phục hoạt động y tế ở 893 xã... Kết quả đó đã

khẳng định rõ vai trò của quân y trong chiến

lược chăm sóc , bảo vệ sức khỏe nhân dân theo

các định hướng của Đảng và Nhà nước ta,
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củng cố niềm tin yêu của đồng bào dân tộc đối

với Đảng, Nhà nước và quân đội, nhất là ở các

địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải

đảo , vùng trọng điểm quốc phòng - an ninh .

3- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện

đại

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong Thư

gửi Hội nghị cán bộ y tế, ngày 27-2-1955 là,

cần chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc

" Đông" với thuốc " Tây" , ngành y học cổ

truyền trong quân đội luôn luôn được chú

trọng và chỉ tiêu hoạt động y học cổ truyền

được coi là một trong những chỉ tiêu quan

trọng của phong trào thi đua quân y 5 tốt .

trong

Trong 10 năm qua, công tác y học cổ

truyền của quân đội có nhiều chuyển biến tích

cực . Toàn quân có Viện Y học cổ truyền đầu

ngành , bệnh viện có khoa y học cổ truyền ,

tuyến đơn vị cơ sở có cán bộ chuyên khoa y

học cổ truyền , có vườn thuốc nam với nhiều

bài thuốc và phương pháp điều trị khá phong

phú, hiệu quả. Viện Y học cổ truyền quân đội

đầu ngành đã triển khai được nhiều kỹ thuật

chẩn đoán , điều trị cho người bệnh trên

cơ sở biện chứng luận trị bằng đông nam dược .

Nhiều kỹ thuật áp dụng tại các bệnh viện đạt

hiệu quả cao như : điều trị viêm tắc mạch chi

bằng y học cổ truyền đơn thuần , châm tê phẫu

thuật tuyến giáp trạng , tuyến ức , ruột thừa ...

Một số bài thuốc cổ lưu truyền trongdân gian,

một số bài thuốc bổ dưỡng phục hồi sức lao

động và thuốc tiêu độc như: Hoàn quy hoàn

của Viện Y học cổ truyền Quân đội, thuốc an

thần của Học viện Quân y, thuốc điều trị

viêm đại tràng mãn của Bệnh viện 110 (Quân

khu 1 ) ... đã được phổ biến, ứng dụng tốt trong

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội .

4 - Thực hiện quản lý và sử dụng thuốc,

trang bịy tế tốty

Bác Hồ từng căn dặn ngành hậu cần và

quân y là : Công tác tiếp tế cũng quan trọng

như đánh giặc ngoài mặt trận . Cần phải làm

thế nào để một bát gạo, một đồng tiền , một

viên đạn , một viên thuốc, một tấc vải phải đi

thẳng đến chiến sỹ ... Thực hiện lời dạy đó,

công tác bảo đảm thuốc - trang bị y tế của

quân đội đã không ngừng được đổi mới và

nâng cấp về mọi mặt. Trong 10 năm qua, công

tác này đã được đưa vào nội dung các phong

trào thi đua yêu nước một cách cụ thể.

Nhiều thiết bị hiện đại như : chụp cộng

hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT-

Scanner ), X-quang tăng sáng truyền hình , siêu

âm mầu, hay các loại máy xét nghiệm, các loại

máy phục vụ công tác điều trị và hồi sức cấp

cứu đã được đầu tư cho tuyến bệnh viện và các

cơ sở y tế chuyên ngành . Tuyến quân y đơn vị

đã được bổ sung đầy đủ các phương tiện như :

X-quang, siêu âm đen - trắng, máy xét nghiệm

sinh hóa bán tự động, ... để chẩn đoán và điều

trị các bệnh thường gặp ở tuyến đơn vị . Các

loại thuốc , biệt dược hiếm, quý cũng đã được

bảo đảm khá đầy đủ phục vụ công tác điều trị,

cấp cứu một cách kịp thời . Việc quản lý , khai

thác, sử dụng các loại thuốc và trangbị đã

được thực hiện tốt, đúng chế độ và có nề nếp.

Các tuyến quân y đã quan tâm quản lý cả số

lượng , chất lượng và giá trị hàng hóa, sử dụng

hợp lý, an toàn và tiết kiệm .Một số kho thuốc,

dụngcụ y tế cấp chiến dịch, chiến lược đã và

đang được cải tạo theo tiêu chuẩn quy định của

Bộ Y tế, góp phần nâng cao chất lượng trong

việc bảo quảnviệc bảo quản thuốc, hóa chất; tránh hư hao ,

lãng phí, đáp ứnglãng phí , đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhiệm

vụ thường xuyên và đột xuất, làm lợi hàng tỉ

đồng cho quân đội . Quân y tuyến đơn vị , nhìn

chung đã thực hiệnchung đã thực hiện tốt quy chế quản lý , sử

dụng thuốc - trang bị y tế, kể từ khâu đăng ký ,

thống kê trên sổ sách đến việc phân cấp sử

dụng, phù hợp với cơ cấu bệnh tật. Bên cạnh

việc bảo đảmbằng nguồn ngân sách , hệ thống

điều trị toàn quân còn tích cực, chủ động mua

sắm thêm các trang bị y tế mới , bảo trì, bảo

dưỡng các loại thiết bị từ nguồn thu một phần

viện phí, góp phần vào việcgiải quyết các bức

bách của từng bệnh viện .
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Những kết quả trên là của quá trình phấn

đấu thi đua khôngmệt mỏi, vượt qua muôn

ngàn khó khăn gian khổ của cán bộ - chiến sĩ

toàn ngành quân y. Trong 10 năm qua, đã có

82% số đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị có phong

trào quân y 5 tốt" , 85 % số đơn vị quân y đạt

"Đơn vị quân y 5 tốt" và 84% số cán bộ , chiến

sĩ quân y trong toàn quân đạt danh hiệu "Chiến

sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ". Đến nay ,

ngành quân y đã vinh dự được Nhà nước tặng

thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Toàn

ngành có 56 đơn vị và 47 cá nhân được phong

tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng

Vũ trang nhân dân " ; 37 cán bộ được phong

tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" , nhiều

cán bộ được phong tặng danh hiệu "Nhà giáo

nhân dân" ; 633 cán bộ được phong tặng danh

hiệu "Thầy thuốc ưu tú " ; nhiều tập thể được

tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 473 đơn vị, cá

nhẫn được Nhà nước , Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng

tặng huân chương, bằng khen về hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội và nhiệm vụ

của ngành ... Trong đó, nổi bật là Bệnh viện

121 (Quân khu 9) đã hai lần được phong tặng

danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân

dân " (một được phong tặng ở thời kỳ đổi mới) .

Những thành tích to lớn của ngành quân y

trong 10 năm qua là kết quả thiết thực của

những phong trào thi đua yêu nước trong toàn

ngành, là hiện thân của lòng yêu nước nồng

nàn, tinh thần cách mạng kiên định của lớp lớp

cán bộ, chiến sĩ, một lòng một dạ gắn bó với

chuyên môn nghiệp vụ .

Từ thực tiễn 10 năm thực hiện phong trào

thi đua yêu nước của ngành quân y, lãnhđạo

chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đã rút ra một số bài

học kinh nghiệm để tiếp tục phát triển phong

trào thi đua yêu nước một cách mạnh mẽ hơn

nữa , tạo thế và lực mới cho sự phát triển toàn

diện của mình .

1 - Sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp

là nền tảng vững chắc cho việc triển khai

phong trào thi đua yêu nước. Các chỉ tiêu của

.

phong trào thi đua yêu nước phải được lãnh

đạo, chỉ huy đơn vị gắn với nội dung của

phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn

diện, đưa vào nghị quyết của các tổ chức đảng ,

trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị

mà người chịu trách nhiệm chính là chỉ huy

đơn vị .

2 - Cán bộ quân y, đặc biệt là những đồng

chí làm công tác chỉ huy, chỉ đạo phải năng

động, sáng tạo, dám nghĩ , dám làm và chịu

trách nhiệm trước kết quả thực hiện ; tham mưu

đúng , trúng cho lãnh đạo , chỉ huy đơn vị, biến

những nội dung công việc của ngành thành

mệnh lệnh của người chỉ huy để mọi người

cùng triển khai thực hiện.

3 - Ban chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước

phát huy tốt vai trò quan trọng của mình , có

kế hoạch cụ thể , có kiểm tra đôn đốc những

nội dung được thủ trưởng quân chính đưa vào

kế hoạch thực hiện của đơn vị; phải gắn chặt,

lồng ghép với các phong trào thi đua khác .

Chú ý việc xây dựng điển hình tiên tiến và

nhân rộng, từ đó làmđộng lực cho phong trào

phát triển và giữ vững phong trào .

4 - Biến cuộc vận động "Xây dựng đơn vị

có phong trào quân y 5 tốt" thành phong trào

rộng rãi trong toàn đơn vị ; coi đây là trách

nhiệm của các cấp, các ngành , của mọi người .

Trong đó, cán bộ - nhân viên quân y phải là

những hạt nhân của phong trào , phải phát huy

tinh thần tự lực , tự cường, tự rèn luyện không

ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp

vụ và bồi dưỡng y đức để thực hiện lời Bác Hồ

dạy : Người thầy thuốc giỏi , đồng thời phải là

như người mẹ hiền .

5 - Từng đơn vị thường xuyên tiến hành

tổng kết phát huy những mặt mạnh, khắc phục

kịp thời những thiếu sót , nhược điểm; đặc biệt

phải chú ý đến việc giáo dục nâng cao nhận

thức của bộ đội về công tác quân y, đưa việc

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộđội và nhân dân

thành một phong trào được xã hội hóa trong

các đơn vị . D
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Cái chung,

N

•HÂN buổi họp tổ dân

phố, tôi được tiếp

chuyện các cụ hưu .

Cụ T. cầm chén trà nóng,

nhấp một ngụm rồi nói với

mọi người xung quanh: Trước

cửa nhà ông B. là sân chơi của

các cháu khu tập thể lại biến

thành nơi giữ xe đạp, xe máy .

Thật là " của chung ai dễ biến

thành của riêng" . Thế là cuộc

tranh luận cái chung, cái riêng

được bắt đầu từ đó.

Cụ T. vốn là cán bộ một

viện nghiên cứu , được đào tạo

ở nước ngoài . Tuy đã về hưu ,

song cụ vẫn đọc sách , báo

thường xuyên. Nhìn phong

cách làm việc của cụ, ai cũng

phải thán phục . Cụ yêu khoa

học , có nhiều bộ sách quý

“đông, tây , kim , cổ ” và sức

đọc càng tôn thêm nét uyên

thâm của cụ. Chính vì vậy khi

cụ nói cũng thể hiện được chất

lượng thông tin , hàm chứa trí

tuệ sự hiểubiết sâu rộng . Cụ

T. phân tích cái chung, cái

riêng là một cặp phạm trù

trong 6 cặp phạm trù của triết

Cái riêng

XUÂN HOÀNH

học Mác - Lê -nin . Cụ nói : Cái

chung chỉ tồn tại trong cái

riêng, thông qua cái riêng; cái

riêng bao hàm cái chung... Bất

cứ cái riêng nào cũng không

gia nhập đầy đủ cái chung.

Cái chung, cái riêng được

hiểu theo nghĩa đời thường là

cái riêng nằm trong cái chung .

Chính vì vậy mà nhiều người

trong thực tế đã nhầm lẫncặp

phạm trù này.

Ngồi ở ghế bên trong, ông

B. bị dồn nén bởi những câu

nói cạnh khóe liên quan , và

nói : - Tôi văn hóa " lùn " . Tôi

không biết cái chung, cái

riêng là cái nào nằm trong cái

nào như cụ T. phân tích ,

nhưng tôi biết có nhiều ông có

chức,có quyền sử dụng xecủa

công biến thành xe của riêng .

Cụ đọc câu vè một cách hóm

hỉnh : " Thiên hạ bất bình

muốn hỏi ôngmuốn hỏi ông / Việc riêng

ông lại dùng xe công / Xăng

dầu công tác thành tưtác / Lái

xe tưởng nhầm tôi tớ ông" . Cụ

dừng lại và nói tiếp : - Thế rồi

họ đi nước ngoài như đi chợhọ đi nước ngoài như đi chợ

bằng tiền chùa nhưng hiệu

quả lại thấp . Không ít công

trình , dự án bị “rút ruột” nên

chất lượng thấp làm giảm

lòng tin của quần chúng. Việc

tiêu cực của hoàn thuế giá trị

gia tăng là một ví dụ sinh

động. Chính sách khuyến

khích xuất khẩu của Nhà

nước ta là đúng đắn , song bị

bọn cơ hội bóp méo rút ruột

tiền bạc của công để chia

nhau . Trong cơ chế thị trường

hiện nay , có không ít doanh

nghiệp lợi dụng sơ hở trong

chính sách của Nhà nước để

"đánh quả" , "buôn chuyến

dưới các hình thức trốn thuế ,

gian lận thương mại để kiếm

lời. Có không ít người miệng

nói vì cái chung, nhưng thực

tế việc làm lại vì cái riêng ,

đem lại quyền lợi cho mình .

Trong các ý kiến trao đổi

về cái chung, cái riêng, cụ bà

K. luôn ca ngợi tấm gương hy

sinh lợi ích cá nhân vì tập thế ,

vì cái chung. Cụ vốn là cán bộ

mặt trận nên ăn nói lưu loát ,

khúc triết , diễn giải rành

mạch những cá nhân đã

hy sinh cái riêng vì cái chung.

Cụ kể : ở thời bao cấp có đồng

chí cán bộ được tiêu chuẩn

phân căn hộ 32 m2 đã không

nhận, vì ở cơ quan có

nhiều cán bộ , nhân viên nhà ở

còn khó khăn hơn mình . Ở

miền Nam , có gia đình bác

nông dân tự hiến mảnh đất
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miệt vườn để địa phương xây

trường học cho các cháu lứa

tuổi phổ thông cơ sở . Nét đẹp

nữa là nhiều nhà khoa học đã

cống hiến cho nhân loại mà

không tính toán đến cái được ,

cái mất. Không ít các đồng chí

lãnh đạo của Đảng và Nhà

nước ta ở các thời kỳ là tấm

gương sáng hy sinh cái riêng

để vì cái chung. Cuối cùng, cụ

liên hệ đến đội ngũ cán bộ làm

công tác Mặt trận Tổ quốc ở

cấp cơ sở. Có nhiều tấm

gương tận tụy về việc chung

không quản ngại khó khăn

gian khổ, không vì phụ cấp

" còm " , đã hoạt động với tinh

thần trách nhiệm cao "cả

tháng không có ngày ngơi , bơi

không hết việc" , góp phần làm

cho xã hội ngày càng an sinh

phát triển ...

Những tấm gương hy sinh

cái riêng để phục vụ cho cái

chung là điều đáng trân trọng.

Còn trường hợp cụ B. lại biến

sân chơi của các cháu thành

nơi giữ xe để kiếm lời là điều

không thể chấp nhận được. Cụ

K. phân tích về việc làm của

cụ B. mà bà con tổ dân phố có

dư luận và kết luận bằng câu

ca dao nhẹ nhàng nhưng thấm

thía : " Trống chùa ai đánh

thùng thùng / Của chung ai dễ

vẫy vùng thành riêng" .

Mọi người ngồi xung

quanh ai cũng đồng tình cách

phân tích của cụ K.Ở dãy ghế

BINH ĐOÀN 15 ANH HÙNG...

( Tiếp theo trang 58)

104 buôn, làng có số đồng bào người dân tộc thiểu

số hợp tác làm việc trong
các dựán kinh tế - quốc

phòng, cũng như các buôn làng kết nghĩa với các

đội sản xuất của Binh đoàn 15 đều không có một ai

tham gia, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp . Trước

những diễn biến phứctạp vềanninh chính trị - xã

hội trên địa bàn gần đây , Binh đoàn 15 đã cùng các

địa phương đánh giá, xem xét cụ thể toàn bộtình

hình , nhất là những khó khăn , vướng mắc và những

bức xúc , nổi cộm trong các địa phương, cơ sở để

cùng đề ra những giải pháp phối hợp giải quyết,

khắc phục kịp thời và hiệu quả.

Thực tế những năm hoạt động và phát triển trên

địa bàn đóng quân, Binh đoàn 15 có thể bước đầu

rút ra những bài học kinh nghiệm nổi bật nhất là,

phải gần dân , lắng nghe nguyện vọng của dân, thực

hiện lời nói phải đi đôi với việc làm ... Đó là bí

quyết để gây dựng được niềm tin của dân. Mặt

khác , làm tốt các hoạt động kinh tế , phải luôn luôn

bên kia , cụ T. phân tích cho

mọi người về cái chung, cái

riêng dưới góc độ triết học

được vận dụng vào thực tiễn .

Chuyện bàn luận về cái

chung, cái riêng đã làm cho cụ

B. như được " tắm cạn" . Cụ B.

biết được cái sai, xin bỏ việc

trông xe đạp , xe máy trả lại

phần sân chơi cho các cháu

nhà tập thể. Cụ chuyển sang

bơm xe để có thêm thu nhập ,

vừa thư giãn tuổi già...

Cuộc họp đã bắt đầu,

nhưng câu ca dao vẫn còn

đọng trong tâm trí tôi : " ... của

chung ai dễ vẫy vùng thành

riêng" . Cái chung, cái riêng là

muôn mặt đời thường mà

chúng ta cần suy ngẫm . D

tăng cường gắn bó, phối hợp chặt chẽ với cơ sở ,

thực sự tôn trọng và giúp đỡ đồng bào các dân tộc

thiểu số cải thiện cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh

thần ; hết sức coi trọng công tác xây dựng hệ thống

chính trị ở cơ sở trên địa bàn đóng quân . Đây cũng

làbíquyết để Binhđoàn 15vừathựchiện thắnglợi

nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, vừa thắt chặt tình

quân - dân cá nước , thiết thực góp phần xây dựng,

củng cố "thế trận lòng dân" và góp phần giữ vững

sự ổn định và phát triển của vùng đất Tây Nguyên.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tham

gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở , công tác

dân vận luôn được coi là yêu cầu quan trọng và trở

thành một trong số các nhiệm vụ chính trị lớn của

cán bộ, chiến sĩ và công nhân của Binh đoàn 15. Để

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng đó ,

cùng với việc không ngừng nâng cao trình độ

chuyên môn nghiệp vụ, phải luôn giữ vững bản lĩnh

chính trị , trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng,

tác phong, lối sống của Anh bộ đội Cụ Hồ. Đó là

điều mỗi cán bộ, chiến sĩ và công nhân của Binh

đoàn 15 đang nỗ lực phấn đấu tiếp tục phát huy.
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lần có nội dung

và thái độ đúng

đảng viên khi tiến hành tự

phê bình và phê bình cần có

nội dung và thái độ đúng.

Không xác định đúng nội

KHI TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH dungthìtự phê bình
và phê

Tha

RONG 74 năm qua,

nhận sứ mệnh lịch sử

lãnh đạo sự nghiệp

cách mạng vĩ đại của dân

tộc , Đảng ta đã đạt nhiều

thành tựu to lớn nhưng cũng

không tránh khỏi những

thiếu sót, nhược điểm cần

khắc phục . Đội ngũ cán bộ ,

đảng viên đại bộ phận giữ

vững bản lĩnh chính trị,

phẩm chất đạo đức cách

mạng, năng lực công tác

được nâng cao , vững vàng

trước mọi khó khăn , thách

thức. Bên cạnh đó , có một số

không ít cán bộ, đảng viên

giảm sút ý chí cách mạng ,

thoái hóa biến chất đã làm

giảm uy tín của Đảng và

Nhà nước đối với nhân dân.

Vì vậy, cần phải thường

xuyên tự phê bình và phê

bình để mỗi tổ chức đảng ,

mỗi cán bộ , đảng viên phát

huy hơn nữa ưu điểm của

BIỆN THANH LÂM

mình, đồng thời để sửa chữa

những khuyết điểm vươn lên

trong cuộc sống, hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao . Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã dạy :

" Tự phê bình và phê bình là

thứ vũ khí sắc bén nhất, nó

giúp cho Đảng ta mạnh và

ngày càng thêm mạnh . Nhờ

nó mà chúng ta sửa chữa

khuyết điểm , phát triển

ưu điểm, tiến bộ không

ngừng" ( 1 ).

Rõ ràng , tự phê bình và

phê bình có ý nghĩa thật

quan trọng , nhưng hiện nay

ở một số tổ chức đảng vẫn

còn tình trạng tự phê bình và

phê bình chỉ làm qua

chuyện, chẳng có mấy hiệu

quả.

Vậy tự phê bình và phê

bình như thế nào để đạt hiệu

quả mong muốn? Thiết nghĩ,

các tổ chức đảng và mỗi

"1

bình sẽ chệch mục đích . Do

đó , nội dung tự phê bình và

phê bình phải xuất phát từ

nhiệm vụ chính trị và phục

vụ nhiệm vụ chính trị. Trong

lúc tiến hành tự phê bình và

phê bình cần tập trung xoay

quanh các nội dung: Quán

triệt quan điểm , đường lối

của Đảng; việc tổ chức thực

hiện nhiệm vụ chính trị được

giao; phong cách làm việc

và đạo đức, phẩm chất của

người cán bộ , đảng viên .

Còn những chuyện"lặt vặt"

trong sinh hoạt thường ngày

không thuộc nguyên tắc thì

có thể chia sẻ với nhau. Thế

nhưng hiện nay ở nơi này ,

nơi khác vẫn còn hiện tượng

ghi số tay " các việc " lặt

vặt" để chờ cuộc họp là đưa

ra phê phán , có khi lại phê

phán gay gắt hơn cả vấn đề

thuộc lập trường , quan điểm .

Những việc đó đáng lý ra có

* Phó Giám đốc Trung tâm Bồi

dưỡng chính trị huyện Cái Nước, tỉnh

Cà Mau

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội , t 7 ,

tr 575
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thể nhắc nhở nhau thân mật phạm nhân phẩm người được

hằng ngày .

Thái độ tự phê bình và

phê bình phải xuất phát từ

tình thương yêu đồng chí ,

giúp đỡ đồng chí tiến bộ,

xuất phát từ quan điểm

đường lối của Đảng mà đánh

giá, chứ không nhìn vào thái

độ cư xử giao tiếp hằng

ngày . Thấy khuyết điểm,

đồng thời phải nhìn thấy ,

phải đánh giá đúng ưu điểm

của đồng chí . Thấy ưu điểm

của mình đồng thời đừng

quên khuyết điểm , thiếu sót

của mình . Đối với khuyết

điểm cần phải phân tích mức

độ đến đâu, trong hoàn cảnh

nào mà phạm phải, người

mắc khuyết điểm đã tự giác

nhận thức vấn đề đã sửa

chữa đến đâu. Có như thế thì

việc phê bình mới "thấu tình ,

đạt lý" .

thiếu sót

Phê bình phải trên tinh

thần xây dựng , nhằm giúp

nhau thấy rõ bản thân mình

hơn và tin vào khả năng của

mình trong việc khắc phục

khuyết điểm để vươn lên ;

giúp cho người được phê

bình nâng cao tầm nhìn , tầm

suy nghĩ, nâng cao tác

phong, đạo đức cách mạng .

Do đó , phê bình phải chân

thành , thắm đượm tình

thương yêu đồng chí , không

thể chấp nhận một thứ tự do

phê bình mang tính xúc

phê bình .

Cán bộ lãnh đạo các cấp ,

các ngành phải là tấm gương

tiêu biểu trong tự phê bình

và phê bình. Thực tiễn cho

thấy ở đâu thủ trưởng , cấp ủy

thành thật tự phê bình và

chịu lắng nghe phê bình của

cấp dưới thì ở đó không khí

cởi mở , đoàn kết, chan hòa,

vừa phát huy được dân chủ,

tăng cường kỷ luật , vừa làm

cho tự phê bình và phê bình

đạt hiệu quả mongđạt hiệu quả mong muốn.

Bởi lẽ, Điều lệ Đảng đã quy

định : Các tổ chức đảng từ

Trung ương đến cơ sở và

mọi đảng viên phải nghiêm

chỉnh tự phê bình và phê

bình. Cấp trên phải tự phê

bình trước cấp dưới và tổ

chức tốt việc phê bình từ

dưới lên .

Phải nghiêm cấm những

hành động trù dập, đàn áp

phê bình . Những hành động

đó dù lớn hay nhỏ, đều là sai

lầm rất nghiêm trọng , vi

phạm Điều lệ Đảng , vi phạm

quyền làm chủ tập thể , làm

tổn thương đến đoàn kết nội

bộ , làmbộ , làm giảm sức chiến

đấu của tổ chức đảng, làm

hư hỏng đội ngũ cán bộ ,

đảng viên .

Trong tự phê bình và phê

bình mỗi cán bộ, đảng viên

phải nêu cao dũng khí của

người cộng sản . Làm cách

mạng là để cải tạo thế giới,

cải tạo xã hội và cải tạo bản

thân mình . Những việc

"động trời" như thế mà còn

dám làm, vậy tại sao lại lo âu

không dám đấu tranh phê

bình để bảo vệ cái đúng ,

giúp đỡ nhau tiến bộ ; có thể

gặp khó khăn , rắc rối tạm

thời nếu gặp phải những

người lãnh đạo gia trưởng ,

độc đoán , nhưng còn có tập

thể , còn có cấp trên ; không

ai có thể che lấp chân lý

bằng những hành động thô

bạo, cũng như một bàn tay

không thể che lấp được ánh

sáng mặt trời. Nhưng phê

bình cần có động cơ trong

sáng , không nể nang, chiếu

lệ , nhưng cũng phải kiên

quyết nghiêm trị mọi hành vi

đơm đặt, vu cáo, nói xấu

đồng chí mình.

Phê bình phải đi đôi với

sửa chữa . Những việc kiểm

điểm thấy sai, phải có biện

pháp sửa ngay , tạo ra chuyển

biến thiết thực, củng cố lòng

tin của cán bộ , đảng viên và

quần chúng.

Tóm lại , có nội dung và

thái độ đúng đắn, tự phê bình

và phê bìnhmới đem lại hiệu

quả thiết thực, mới tăng

cường được đoàn kết thống

nhất trong Đảng, mới nâng

cao được sức chiến đấu của

Đảng để thực hiện thắng lợi

mọi nhiệm vụ cách mạng. D
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BÀN VỀ LÝ THUYẾT "RA LÀN SÓNG "

(NHÂN ĐỌC TÁC PHẨM "TẠO DỰNG MỘT NỀN VĂN MINH MỚI.

CHÍNH TRỊ CỦA LÀN SÓNG THỨ BA' ) *

TRẦN HỮU TIẾN

**

ÁCH mạng khoa học và công nghệ hiện

đại diễn ra ngày càng mạnh mẽ là một

\
\ _ trong

những

đặc
điểm

lớn
nhất

của
thời

đại hiện nay .

Vào những năm cuối thế kỷ XIX , đầu thế

kỷ XX, trên thế giới xuất hiện nhiều phát minh

khoa học quan trọng có ý nghĩa vạch thời đại

như cấu tạo nguyên tử , điện tử , lượng tử , cơ chế

di truyền sinh vật, v.v.. chúng ta biết rằng,

không cómột nền đại công nghiệp phát triển thì

không thể có những phát minh lớn đó. Cũng trên

nền tảng lực lượng sản xuất đại công nghiệp

hùng mạnh , những phát minh nói trên tạo tiền đề

cho cuộc cách mạng mới trong công nghệ. Đặc

điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và

công nghệ hiện đại là khoa học ,công nghệ và

sản xuất ngày càng thống nhất với nhau: khoảng

cách giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển

khai và sản xuất ngày càng rút ngắn . Tin học và

công nghệ thông tin - mũi nhọn của cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ hiện đại - thâm

nhập , chi phối mọi lĩnh vực của sản xuất và đời

sống. Trong lịch sử khoa học - kỹ thuật từ trước

tới nay, chưa có một lĩnh vực khoa học, phát

minh công nghệ nào có tác động lớn lao đối với

sản xuất và đời sống xã hội như công nghệ thông

tin - loại công nghệ cho phép thu thập , xử lý , lưu

trữ , truyền tải, truy cập, phân phối ... thông tin

bằng các phương tiện , máy móc có cấp độ tự

động hóa tinh vi và độ "thông minh" ngày càng

cao. Công nghệ thông tin xâm nhập các ngành

của nền kinh tế công nghiệp truyền thống, biến

đổi chúng thành các ngành của kinh tế trithức -

kinh tế dựa chủ yếu vào khoa học và tri thức ,

thông tin . Người ta còn gọi kinh tế tri thức là

" kinh tế số ", "kinh tế mạng" , "kinh tế phần

mềm "...

Lao động là hoạt động sáng tạo của con

người. Xưa nayngười . Xưa nay đều như vậy. Song chưa bao giờ

lao động lại đòi hỏi nhiều tính sáng tạo như lao

động trong kinh tế tri thức . Hơn nửa thế kỷ qua,

cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra

như một xu thế khách quan, tất yếu; tác dụng

của nó đối với đời sống xã hội và chính trị vượt

mọi dự kiến , vượt mọitính toán .

Vai trò , diễn biến, hệ quả xã hội của cuộc

cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

được phản ảnh trong nhiều công trình nghiên

cứu với những quan điểm khác nhau. Một trong

những công trình như thế là tác phẩm Tạo dựng

một nền văn minh mới. Chính trị của làn sóng

thứ ba , của An-vin Tốp -phlơ và Hây-đi Tốp-

phlơ. Các tác giả không dừng lại ở nghiên cứu

* An-vin Tốp-phlơ và Hây-đi Tốp-phlơ: Tạo dựng

một nền văn minh mới. Chính trị của làn sóng thứ ba ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996

* * GS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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đặc điểm của xã hội thông tin mà còn có tham

vọng đưa ra quan điểm mới về sự phát triển xã

hội , phương pháp tiếp cận mới đối với lịch sử.

Vậy quan điểm đó ra sao?

Để hiểu xã hội vận động như thế nào , C. Mác

bắt đầu xem xét từ việc con người tồn tại, sản

xuất ra đời sống của mình, tức là từ sự phát triển

khách quan , tất yếu của lực lượng sản xuất . Ông

là người đầu tiên giải thích làm thế nào mà

" chiếc cối xay tay cho ta một xã hội có lãnh chúa

phong kiến , chiếc máy chạy bằng hơi nước cho

ta một xã hội có nhà tư bản công nghiệp" . Thời

C. Mác , chưa có phát hiện về điện tử , về lượng

tử , chưa có công nghệ thông tin ... song C. Mác

thừa hiểu rằng, sự tiến bộ của khoa học, công

nghệ, của tri thức con người là vô cùng vô tận,

do đó hàm lượng trí tuệ trong lao động sẽ ngày

càng cao; con người sẽ ngày càng được tách khỏi

hoạt động sản xuất trực tiếp. Ông dự báo tri thức

khoa học sẽ có vai trò như lực lượng sản xuất

trực tiếp. Nhưng vận động xã hội là vận động

phức tạp. Nókhông đơn thuần là phát triển lực

lượng sản xuất, khoa học - công nghệ. Xem xét

một cách tổng quát , vận động xã hội là vận động

của toàn bộ hình thái kinh tế - xã hội , và mỗi

"hình thái" có thể xem như một thời đại lịch sử ,

một giai đoạn phát triển của văn minh. Với quan

điểm toàn diện này, nói đến văn minh ta không

chỉ nói đến lực lượng sản xuất và một số mặt của

đời sống mà còn phải nói đến toàn bộ cấu trúc xã

hội trên cơ sở một phương thức sản xuất nhất

định, trong đó lực lượng sản xuất là nền tảng .

Thực ra A. Tốp-phlơ không tránh khỏi việc

mượn phương pháp của C. Mác . Ông cũng bắt

đầu từ việc người ta sản xuất ra cái gì và bằng

công nghệ nào. Dĩ nhiên ông tập trung vào công

nghệ hiện đại , công nghệ thông tin. Tốp-phlơ

vừa tổng kết những biến đổi đã diễn ra , vừa dự

báomột số biến đổi có thể sẽ diễn ra trong xã hội

thông tin .

Tác phẩm của Tốp-phlơ giúp chúng ta nhận

thức rõ hơn về một số đặc trưng của một xã hội

mà nền sản xuất đã chuyển sang "hậu công

nghiệp" , " kinh tế tri thức" , giúp ta hiểu rõ hơn về

một số động lực mới của xã hội hiện đại , về cơ

chế quản lý nền kinh tế tri thức và quản lý xã hội

thông tin . Đọc Tốp-phlơ , chúng ta hiểu thêm : Để

đi vào xã hội hiện đại , chúng ta cần chuẩn bị

hành trang gì , từ bỏ những gì . Chúng ta trân

trọng nhiều ý kiến nhận xéttinh tế củatác giả .

Đó là nhận xét về "những phương pháp sản

xuất khiến cho các nhà máy vận hành bằng dây

chuyền lắp ráp trở thành lạc hậu " (tr 34) " .

Đó là nhận xét tinh tế về xu hướng sản xuất ,

tiêu dùng, truyền thông đại chúng " phi hàng

loạt" đã và sẽ thay thế cho sản xuất, tiêu dùng,

truyền thông đại chúng "hàng loạt" trước đây và

hiện nay .

Đó là ý kiến không mới nhưng cụ thể hơn về

vai trò ngày càng quan trọng của tri thức , thông

tin trong sản xuất và đời sống. Tốp-phlơ nhận

định : "Trong mọi nguồn lực cần để tạora của cải

thì không một nguồn lực nào cơ động và linh

hoạt hơn tri thức" (tr 72) . Theo ông, tri thức

không chỉlà nguồn lực mà còn là sản phẩm đáp

ứng nhu cầu của con người.

Đó là tư duy kinh tế mới đúng đắn khi cho

rằng , nếu trước đây muốn hạ giá thành thì phải

sản xuất hàng loạt một loại sảnphẩm , khôngđổi

mẫu sản phẩm , thì ngày nay nhân tố chính để hạ

giá thành là ứng dụng công nghệ mới, công nghệ

thông tin . Nhờ tri thức mới, người ta tiết kiệm

được các nguồn lực , tiết kiệm thời gian , rút ngắn

thời gian và không gian . Tác giả viết : "Cuộc

cách mạng thông tin đang làm giảm bớt yêu cầu

vốn tính cho mỗi đơn vị sản phẩm " (tr 78) . Đọc

Tốp -phlơ càng thấy rõ tiếp cận kinh tế tri thức,

phải có tư duy kinh tế mới .

Những tổng kết về xu hướng biến đổi của lao

động cũng rất bổ ích đối với chúng ta. Ngày nay,

lao động ngày càng phức tạp , ngày càng sáng

tạo . "Lao động mà tính chất không thay thế lẫn

nhau ngày càng tăng" (tr 88 ) , do đó, những kỹ

năng lao động vượt trội đem lại giá trị lớn sẽ

được trọng dụng , cung không bao giờ đủ cầu,

(1 ) Những trích dẫn ghi kèm số trang đều trích từ tác

phẩm "Tạo dựng một nền văn minh mới. Chính trị của làn

sóng thứ ba ” do Nxb Chính trị quốc gia ấn hành
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còn những kỹ năng lao động ít biến đổi sẽ nhanh

chóng trở thành thừa. Sự cạnh tranh trong lao

động ngày càng gay gắt là một động lực của

phát triển . Tác giả giúp chúng ta hiểu rõ hơn về

những biến đổitrong giai cấp công nhân . Công

nhânngày nay không chỉ là những người thợ

đứng máy, lắp ráp thụ động, ít đòi hỏi trí tuệ

sáng tạo mà đang trở thành những công nhân

trí thức .

Trên đây là một số ví dụ về những điều bổ

ích mà cuốn sách có thể đem lại cho người đọc .

Tuy nhiên , một số người muốn tìm thấy ở

các tác phẩm của Tốp -phlơ một cách tiếp cận

mới để nhận thức quy luật phát triển của xã

hội loài người, để dự đoán tương lai nhân loại

thay cho thế giới quan và phương pháp luận

" truyền thống " của chúng ta . Liệu lý thuyết của

Tốp-phlơ có đáp ứng được yêu cầu này không ?

Tốp-phlơ hoàn toàn không vô tư trong phản

ánh thế giới đương đại và xã hộiMỹ đương đại.

Về mặt phương pháp luận trong việc giải thích

thế giới và cải biến thế giới, Tốp-phlơ có những

sai lầm cơ bản.

Theo Tốp-phlơ , lịch sử không chỉ là lịch sử

kế tiếp nhaucủa các nền văn minh nông nghiệp ,

công nghiệp, hậu công nghiệp (ông gọi là ba làn

sóng)màcòn là lịch sử của cuộc đấu tranh hủy

diệt lẫn nhau không thương xót của ba nền văn

minh, mà đằng saukhái niệm "nền văn minh " là

những con người, nhóm người, dân tộc , bộtộc cụ

thể . Thắng lợi của nền văn minh cao hơn không

phải trên cơ sở kế thừa những thành tựu của nền

văn minh trước nó, mà bằng cách phủ định toàn

bộ hay về căn bản nền văn minh trước nó . Và

nền văn minh mới sẽ bước lên vũ đài trên cái

thây ma hay trên đống tro tàn của nền văn minh

cũ . Tốp -phlơ đã viết như sau : "Đến nay, loài

người đã từng kinh qua hai làn sóng thay đổi lớn ,

mỗi làn sóng đều xóa bỏ phần lớn các nền văn

hóa hoặc văn minh trước kia và thế vào đó

những cách thức sống mà trước kia không thể

hình dung được” (tr 34) . "Làn sóng thứ hai đang

ngắc ngoải chờ chết với nền văn minh làn sóng

thứ ba đang trỗi dậy với tiếng gầm thét như sấm

sét để chiếm lĩnh vị trí của nó" ( tr 38 ) .

Trong thực tế , lịch sử không chỉ là những đứt

đoạn , những phủ định sạch trơn như Tốp -phlơ

quan niệm. Trái lại, sự phát triển của lịch sử luôn

luôn là sự thống nhất giữa đứt đoạn và liên tục ,

giữa phủ định và kế thừa . Đứng trên hiện tại nhìn

về quá khứ , Tốp-phlơ phê phán gay gắt xã hội

công nghiệp bằng quan điểm phi lịch sử . Ông

quên mất sự thật là, công nghiệp với những " xí

nghiệp ống khói" của nó là bước tiến vĩ đại của

trí tuệ con người. Không có đại công nghiệp thì

không có cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

hiện đại . Chính đại công nghiệp là bệ phóng

để các nước phát triển bay vào xã hội thông tin

(đa số các nước đang phát triển chưa có bệ

phóng đó) .

Sẽ là sai lầm nếu phủ định sạch trơn các xã

hội của "làn sóng thứ hai" , kể cả xã hội tư bản

công nghiệp cổ điển . Đúng là lịch sử có những

đấu tranh , xung đột xã hội thường xuyên, gay

gắt, phức tạp . Nhưng đó không phải là xung đột

giữa các nền văn minh như Tốp-phlo quan niệm .

Nhận thức bản chất và nguyên nhân các cuộc

xung đột lớn trong lịch sử , chẳng hạn như cuộc

cách mạng tư sản Pháp năm 1789, Tốp -phlơ có

bước lùi thảm hại so với các nhà sử học tư sản

đầu thếkỷ XIX như Thi -ê- ry , Ghi -dô . Chính các

vị này đã chỉ ra nguyên nhân thực sự của cuộc

cách mạng tư sản năm 1789 là mâu thuẫn lợi ích

không thểdung hoà giữa giai cấp địa chủ quý tộc

cầmquyền vớiđẳng cấp thứ ba đứng đầulà giai

cấp tư sản . Nói về cáccuộc cách mạng tư sản ,

Tốp-phlơ cố gò vào mô hình cuộc chiến giữa hai

làn sóng. Ông viết : "Ở mỗi nước công nghiệp

hóa, thường nổ ra nhiều trận chiến ác liệt, nhiều

khi đẫm máu , giữa những nhóm công nghiệp và

thương mại của làn sóng thứ hai với những địa

chủ của làn sóng thứ nhất" ( tr 55) . Tốp-phlo bác

bỏ khái niệm đấu tranh giai cấp, nhưng xung đột

ông vừa nêu là gì nếu không phải là đấu tranh

giai cấp ? Nếu đó là đấu tranh giữa hai làn sóng

thì Tốp-phlơ không cắt nghĩa được vì sao

những con người của làn sóng thứ hai lại phải

đấu tranh "đẫm máu " với những con người của

làn sóng thứ nhất . Địa chủ đấu tranh chống tư

sản để bảo vệ cái gì nếu không phải là quyền lợi

giai cấp , đẳng cấp: duy trì chế độ sở hữu phong
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kiến , duy trì quyền bóc lột tô tức và những đặc

quyền phong kiến khác? "Lợi ích nông nghiệp"

chỉ là cách gọi xuyên tạc lợi ích giai cấp của địa

chủ phong kiến . Trong làn sóng thứ nhất, nông

dân và địa chủ không phải là một, cũng như tư

sản và vô sản không phải là một trong làn sóng

thứ hai. Tốp-phlơ không thấy hoặc cố ý không

thấy mỗi làn sóng là một thể thống nhất các mặt

đối lập . Với cách nhìn ấy, Tốp-phlơ bỏ tất cả

những con người trong cùng một làn sóng vào

một rọ.

Tốp-phlơ nói thế nào về chủ nghĩa thực dân ?

Cái chủ nghĩa thực dân đáng ghê tởm trong

các thế kỷ XIX , XX được Tốp-phlơ giải thích

như chiến thắng của "quyền lực tiên tiến của làn

sóng thứ hai " đối với "các dân tộc , bộ tộc thuộc

làn sóng thứ nhất", tức là chiến thắng của nền

văn minh cao hơn đối với nền văn minh thấp

kém hơn ! Từ lâu các dân tộc yêu độc lập tự do

đã vứt vào sọt rác cái lý thuyết "khai hóa văn

minh " mà bọn thực dân rêu rao .

Chúng ta không ngạc nhiên khi Tốp-phlơ

xem chủ nghĩa yêu nước, ý thức dân tộc là biểu

hiện của ý thức hệ thấp kém. Theo ông, " ý thức

thế giới" ( phản ánh lợi ích phổ biến của tư bản

độc quyền) mới là ý thức hệ cao cấp . Ông ta viết :

" ... trong lúc các nhà thơ và các nhân vật trí thức

của các khu vực chậm tiến về kinh tế sáng tác

những khúc thánh ca, quốc ca , thì các nhà thơ và

các nhân vật trí thức của các nước làn sóng thứ

ba lại cất lên tiếng hát ca ngợi những đức tính

của một thế giới " không biên giới" và " ý thức

hành tinh " (tr 66 ).

Trên thực tế hoàn toàn không có chuyện

trước đây các dân tộc , bộ tộc nông nghiệp liên

kết thành một làn sóng để chống lại nền văn

minh của làn sóng thứ hai , cũng không có

chuyện ngày nay các dân tộc thuộc khu vực các

nước đang phát triển cùng nhau chống lại nền

vănminh của làn sóng thứ ba để bảo vệ lợi ích

của làn sóng thứ hai . Chỉ có một làn sóng thật sự

đã từng nổi lên : đó là làn sóng của phong trào

giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX. Nhân dân

không chống lại bất cứ nền văn minh nào mà chỉ

chống lại các thế lực áp bức, bóc lột họ .

Ông Thượng nghị sĩ Mỹ khét tiếng diều hâu,

Niu Gin -tích , trong lời giới thiệu cuốn sách, đã

mô tả những cuộc chiến tranh xâm lược I- rắc

năm 1991 của Hoa Kỳ là "cuộc chiến tranh giữa

các hệ thống quân sự làn sóng thứ ba với một bộ

máy quân sự theo làn sóng thứ hai đã lạc hậu " .

Kết luận sau đây của Tốp-phlơ thật đúng như ý

đồ của Lầu Năm Góc hiện nay : "Rốt cuộc chỉ

cần một chiến dịch là giải quyết xong chiến

cuộc, y như trận chiến bại của các lực lượng vũ

trang kiểu làn sóng thứ nhất của Mahdi tại

Omdurman trước quân đội Anh - Ai Cập thuộc

làn sóng thứ hai vào năm 1898" (tr 27) . Tôi coi

đây là lập trường thực dân chính cống! Bản chất

chiến tranh đã bị xuyên tạc bằng lý thuyết giả

tạo " xung đột giữa các làn sóng" . Cuộc chiến của

văn minh cao chống văn minh thấp thật vô cảm

và tàn bạo. Nó giống như các chiến dịch tiêu diệt

các bộ tộc da đỏ do những người của "thế giới

văn minh" tiến hành . Nhưng đó có phải văn

minh chống văn minh hay không?

Giải thích chiến tranh thế giới cũng bằng

"đụng độ giữa các làn sóng" , tác giả nhấn mạnh :

" Nhiều cuộc chiến tranh trên toàn thế giới... chỉ

là biểu hiện của sự xung đột... không phải giữa

những quốc gia tranh chấp nhau màchính là

giữa những nền văn minh tranh chấp nhau "

(tr58 ). Có thật thế không ? Hai cuộc chiến tranh

thế giới là đụng độ giữa làn sóng nào với làn

sóng nào ? Bế tắc không giải thích được , tác giả

đành thừa nhận : "Nhữngcuộc chiến tranh rộng

lớn hơn hết và tàn sát con người nhiều nhất ... lại

xảy ra trong nội bộ thế giới công nghiệp, đó là

những cuộc chiến tranh đã đẩy những quốc gia

làn sóng thứ hai như Đức và Anh chống đối

nhau, vì mỗi nước này đều muốn dùng chiến

tranh để độc chiếm quyền thống trị toàn cầu ? "

(tr 59) .

Tác giả còn cho rằng , việc các nước đang

phát triển tiến hành công nghiệp hóa chỉ là

chuyển từ làn sóng thứ nhất sang làn sóng thứ

thai, tức là "tránh vỏ dưa , gặp vỏ dừa" . Tốp-phlơ

đặt câu hỏi khá kỳ cục : "Phải chăng việc nhanh

chóng công nghiệp hóa tất sẽ dẫn tới sự giải

phóng khỏi chủ nghĩa thực dân mới và nạn
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nghèo đói, hay là trên thực tế chính nó lại bảo

đảm cho tình trạng bị thường xuyên phụ thuộc ?" .

Nhưng tác giả không nói tới những nguyên nhân

lịch sửlàm cho hàng trăm dân tộc chưalên được

làn sóng thứ hai chứ đừng nói làn sóng thứ ba.

Về cục diện thế giới hiện tại, Tốp- phlơ cho

rằng, thế giới không phải chia hai màlà chia ba,

vì vẫn tồn tại cả ba làn sóng. Tác giả cho rằng :

" Tại cái thế giới chia ba này, khu vực làn sóng

thứ nhất cung ứng các nguồn nông sản và

khoáng sản , khu vực làn sóng thứ hai cung cấp

lao động giá rẻ và tiến hành sản xuất hàngloạt,

và khu vực làn sóng thứ ba đang nhanh chóng

mở rộng sẽ vươn lên vị trí thống trị dựa trên

những phương thức mới để sáng tạo và khai thác

tri thức " ( tr 60 ).

Đây là sự "phân công " theoquan điểm của ai,

nếu không phải theo quan điểmcủachủnghĩa

thực dân mới?

Tác phẩm của An-vin Tốp -phlơ phản ánh

quy luật "cạnh tranh sinh tồn" hết sức tàn bạo,

khốc liệt của xã hội tư bản trong đó mạnh được,

yếu thua , khôn sống, mống chết. Ông xem đó là

quy luật chung chi phối toàn bộ lịch sử loài

người. Trong làn sóng thứ ba không có chỗ cho

sự đa cảm ! Đối với A. Tốp-phlơ,quy luật đó

vĩnh cửu và nó phù hợp với bản chất loài người.

Nhưng chúng ta không tin điều đó .

Tham vọng của lý thuyết " ba làn sóng" là

thay thế toàn bộ các lý thuyết xã hội tổng quát

cổ truyền . Tác giả cho rằng , sự va chạm hiện nay

giữa làn sóng thứ hai và làn sóng thứ ba "đang đẻ

ra những tình trạng xã hội căng thẳng , những

xung đột nguy hiểm và các "mặt đầu sóng"

chính trị mới rất xa lạ đang cắt đứt suốt các sự

phân định thông dụng về giai cấp, chủng tộc ,

giới hoặc đảng phái. Sự va chạm này phá hủy tan

tành các thứ từ vựng chính trị cổ truyền , đẩy

chúng tới chỗ hết sức khó khăn trước việc phân

tách giữa tiến bộ với phản động, giữa bạn với

thù . Hết thảy mọi hiện tượng phân cực và liên

minh cũ đều sụp đổ cả" (tr 46) .

Nói thì to tát như vậy, nhưng xét về phương

pháp tiếp cận , lý thuyết "ba làn sóng" không làm

sáng tỏ những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới

mà còn làm cho chúng rối mù thêm . Những vấn

đề cơ bản của thế giớimà tác giả lý thuyết ba làn

sóng cho rằng không tồn tại hoặc tác giả tảng lờ

không nói đến thì thực tế vẫn tồn tại . Chúng

không thể giải quyết bằng cách phân ba thếgiới

trong đó làn sóng thứ ba giữ địa vị thống trị

được .

Từ nền kinh tế công nghiệp truyền thống,

nhất là từ nền kinh tế nông nghiệp , tiến lên nền

kinh tế hậu công nghiệp, đương nhiên không

tránh khỏi có những va chạm , những căng thẳng

xã hội, những đau đớn khi phải từ bỏ cái cũ .

Song đó không phải là mâu thuẫn chi phối thời

đại. Lý thuyết "ba làn sóng" lảng tránh những dữ

kiện , những vấn đề hết sức cơ bản của thế giới

đương đại và ngay xã hội Mỹ. Tác giả khôngcho

biết: Chế độ xãhộiở Mỹ làgì? Chế độ sở hữu ở

nước này có đặc điểm gì? Chế độ đó có vĩnh cửu

không ? Có cần phân biệt tư bản, công nhân ... về

địa vị và lợi ích trong hệ thống kinh tế Mỹ từ

trong làn sóng thứ ba hay không ? Vì sao văn

minh phát triển mà phân hóa giàu nghèo ở Mỹ

và trên thế giới ngày càng sâu sắc thêm? Quyền

lực kinh tế và chính trị ở Mỹ có bị chi phối bởi

các thế lực giàu có nhất hay không ? Vì sao từ

sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ liên tục tiến hành các

cuộcchiến tranh xâm phạm độc lập, chủ quyền

của các dân tộc? Vì sao "chiến tranh lạnh " kết

thúc , trật tự thế giới bất công hơn ? Vì sao hơn

300 người giàu nhất hành tinh sở hữu gần một

nửa tài sản của thế giới trong khi hàng tỉ người

sống dưới mức nghèo khổ ? Vì sao ở ngay nước

Mỹ và các nước tư bản phát triển , hàng triệu ,

hàng chục triệu người đã xuống đường biểu tình

phản đối chính sách hiếu chiến , xâm lược , áp

bức bất công của các thế lực cầm quyền nhân

danh làn sóng thứ ba? Đó có phải là xung đột

giữa các nền văn minh hay không ?

Nêu những vấn đề trong cuốn sách Tạo dựng

một nền văn minh mới. Chính trị của làn sóng

thứ ba, chúng tôi không nhằm phủ nhận giá trị

của tác phẩm , mà chỉ muốn nói lên rằng, lý

thuyết " ba làn sóng" khó có thể là chìa khóa để

hiểu biết thế giới . D
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KHÁ GIẢ ,
XÂY DỰNG TOÀN DIỆN XÃ HỘI

THÚC ĐẨY QUANHỆ TRUNG - VIỆT

TỂ KIẾN QUỐC •

N

GÀY 1-10-2004, nhân dân Trung

Quốc sẽ kỷ niệm lần thứ 55 ngày

thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân

Trung Hoa. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đặc

biệt là 26 năm qua , kể từ khithực hiện cải cách

mở cửa , với sự cố gắng bền bỉ, nhân dân

Trung Quốc đã giành được những thành tựu to

lớn trên nhiều lĩnh vực khiến cả thế giới phải

quan tâm theo dõi . Đất nước đã bước vào giai

đoạn mới - giai đoạn xây dựng toàn diện xã

hội khá giả . Trong cục diện đó , quan hệ láng

giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa

Trung Quốc và Việt Nam cũng không ngừng

đạt được những bước tiến đáng mừng.

I - Về thành tựu của Trung Quốc trong

sựnghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

Hơn năm mươi lăm năm qua, đặc biệt là từ

sau Hội nghị Trung ương ba (khóa XI) đến

nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Trung Quốc , nhân dân Trung Quốc kiến trì

giải phóng tư tưởng , thực sự cầu thị, tiến cùng

thời đại và đã giành được những thành tựu to

lớn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa . Những thành tựu đó có thể khái

quát trên những nét đại thể sau :

Thứ nhất, xây dựng về cơ bản chế độ công

hữu làm chủ thể, phát triển các loại hình kinh

tế có chế độ sở hữu khác nhau . Đây là bước

đột phá quan trọng và là thành quả trọng đại

của cuộc cải cách theo hướng thị trường được

tiến hành kể từ sau Hội nghị Trung ương ba

(khóa XI) . Chế độ kinh tế cơ bản trong giai

đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội được khẳng

định đã phát huy vai trò to lớn trong việc khơi

dậy mọi tiềm năng , nguồn lực phát triển kinh

tế của toàn xã hội . Điều đó được thể hiện : Một

là , kinh tế quốc hữu đã phát triển mạnh hơn

trong quá trình cải cách và điều chỉnh ; luôn

chiếm vị trí chi phối trong các ngành quan

trọng , các lĩnh vực then chốt liên quan đến

huyết mạch và sự an ninh của nền kinh tế quốc

dân như dầu mỏ, hóa dầu, luyện kim , điện lực,

đường sắt, hàng hải, hàng không và vũ trụ ; đã

nắm vững được công nghệ nòng cốt và then

chốt của một loạt các trang thiết bị kỹ thuật

hiện đại. Hai là , kinh tế tập thể cũng có bước

phát triển mới trong quá trình cải cách và cơ

cấu lại . Các thành phần kinh tế phi công hữu

như thành phần kinh tế cá thể , tư doanh và

thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

phát triển nhộn nhịp và trở thành lực lượng

quan trọng thúc đẩy nền kinh tế quốc dân tăng

trưởng nhanh chóng. Tỷ lệ đóng góp vào GDP

của kinh tế cá thể và tư doanh đã tăng từ dưới

1 % lên hơn 20% . Ba là , nhằm thích ứng với

cuộc cải cách theo hướng thị trường và sự điều

* Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân

dân Trung Hoa tại Việt Nam
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chỉnh về cơ cấu chế độ sở hữu, cuộc cải cách

về chế độ phân phối thu nhập không ngừng đi

vào chiều sâu . Những nguyên tắc như : "ưu tiên

hiệu suất " đồng thời "tính đến công bằng", các

yếu tố sản xuất và các yếu tố cống hiến đã trở

thành căn cứ để định ra các hình thức phân

phối phù hợp. Như vậy, cùng với việc lấy chế

độ hưởng theo lao động làm chủ thể , nhiều

phương thức phân phối khác cùng tồn tại ngày

càng được hoàn thiện hơn . Bốn là , thể chế kinh

tế thị trường xã hội chủ nghĩa đã được thiết lập

bước đầu; mức độ thị trường hóa được nâng

cao rõ rệt; vai trò cơ sở của thị trường trong

việc phân bố tài nguyên được tăng cường hơn

nữa . Đặc biệt, đối với các xí nghiệp quốc hữu ,

thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu và giảm biên

chế , số lượng công nhân viên chức đã giảm bớt

đáng kể và hiệu quả kinh tế được nâng cao rõ

rệt. Mục tiêu thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn

cho các xí nghiệp quốc hữu trong 3 năm

( 1998 - 2000 ) đã cơ bản được thực hiện . Bên

cạnh đó, thị trường hàng hóa không ngừng

được mở rộng , đã hình thành cơ cấu lưu

chuyển hàng hóa với nhiều chế độ sở hữu và

thể chế do thị trường quyết định giá cả hàng

hóa. Do đó, giá của hơn 90 % tư liệu sản xuất

và nông phẩm cũng như của hơn 95% mặt

hàng tiêu dùng công nghiệp đã do thị trường

quyết định . Môi trường cạnh tranh công bằng

trên thị trường từng bước được hoàn thiện .

Năm là , cục diện mở cửa đối ngoại đa phương

hóa, đa tầng nấc trên nhiều lĩnh vực rộng rãi đã

cơ bản hình thành . Trung Quốc kiên định thực

hiện quốc sách cơ bản là mở cửa đối ngoại,

kiên trì lấy mở cửa để xúc tiến cải cách và phát

triển , và đã giành được những thành quả rõ rệt

trong quan hệ quốc tế . Việc Trung Quốc thành

công gia nhập WTO vào tháng 12-2001 đã

thúc đẩy công cuộc mở cửa đối ngoại bước vào

giai đoạn phát triển mới.

Thứ hai, mức sống của nhân dân về tổng

thểđã đạt mức khá giả . Trung Quốc luôn lấy

việc không ngừng nâng cao mức sống của

nhân dân làm xuất phát điểm căn bản của việc

phát triển sức sản xuất xã hội, bảo đảm cho

nhân dân cả nước cùng hưởng những thành

quả do phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội đem

lại . Trên cơ sở nền kinh tế tăng trưởng nhanh

chóng, thu nhập của cư dân thành thị và nông

thôn liên tục được cải thiện , trình độ và chất

lượng cuộc sống không ngừng được nâng cao .

Có thể nói rằng bước nhảy vọt mang tính lịch

sử chính là ở chỗ đời sống của nhân dân từ

mức ấm no được nâng lên mức khá giả về tổng

thể. Ví dụ, năm 2001, tỷ lệ chi phí mua sắm

thực phẩm trong tổng chi phí gia đình đã giảm

xuống 37,9% , và diện tích nhà ở tính bình

quân đầu người đã đạt 25,7 m . Bên cạnh đó ,

hệ thống bảo đảm xã hội cũng từng bước được

hoàn thiện . Chế độ bảo đảm mức sống cơ bản

cho người về hưu của các xí nghiệp quốc hữu ,

chế độ bảo hiểm cho người thất nghiệp và chế

độ bảo đảm mức sống tối thiểu cho cư dân

thành thị đã được thiết lập. Những cố gắng đó

đã góp phần làm cho cuộc sống của những đối

tượng nói trên về cơ bản được bảo đảm .

Thứ ba, công cuộc xây dựng nền chính trị

dân chủ và văn minh tinh thần xã hội chủ

nghĩa cũng như các mặt khác của sự nghiệp

xây dựng đất nước được phát triển toàn diện .

Thành tựu này thể hiện : Một là, chế độ đại hội

đại biểu nhân dân và chế độ hợp tác đa đảng

và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản

Trung Quốc lãnh đạo đã không ngừng hoàn

thiện . Việc bầu cử dân chủ, quyết sách dân

chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ và xây

dựng chính trị dân chủ ở cơ sở đều đạt được

những bước tiến rõ rệt. Hai là , năng lực sáng

tạo của đất nước về khoa học - kỹ thuật được

nâng cao đáng kể. Với tư cách là nước đang

phát triển , Trung Quốc đã tham gia vào

Chương trình nhóm sơ đồ gien của loài người

và đã hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất, chất

lượng cao; con tàu vũ trụ có người lái mang

Số 18 (tháng 9 năm 2004 ) 73



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

tên Thần Châu V đã thực hiện chuyến bay

thành công; thực lực khoa học - kỹ thuật của

Trung Quốc về tổng thể đã được xếp vào hàng

đầu trong nhóm các nước đang phát triển . Bên

cạnh đó, kinh phí đầu tư cho giáo dục liên tục

gia tăng . Trung Quốc đã cơ bản thực hiện mục

tiêu "hai cơ bản " trong giáo dục - tức cơ bản

phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm và cơ bản

xóa đượcmù chữ cho thanh, thiếu niên . Ba là,

nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa

không ngừng được tăng cường và phát triển

cùng văn minh vật chất.Bốn là , công cuộc xây

dựng quốc phòng và quân đội giành được

những thành tựu to lớn . Việc xây dựng Quân

Giải phóng nhân dân cách mạng hóa, hiện đại

hóa và chính quy hóa được đẩy mạnh toàn

diện, thực lực quốc phòng, năng lực phòng vệ

và tác chiến được nâng cao hơn nữa. Năm là ,

sự nghiệp vĩ đại thống nhất hòa bình Tổ quốc

giành được những thành tựu mang tính lịch sử .

Chính phủ Trung Quốc đã khôi phục thực hiện

chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao và

đã cố gắng bền bỉ nhằm giải quyết vấn đề

Đài Loan, thực hiện sự nghiệp vĩ đại thống

nhất hòa bình Tổ quốc. Sáu là , công tác ngoại

giao mở ra cục diện mới . Trung Quốc kiên

định chính sách ngoại giao hòa bình , độc lập

tự chủ. Vị thế quốc tế của Trung Quốc được

nâng cao chưa từng có . Điều này đã tạo dựng

môi trường quốc tế có lợi cho công cuộc xây

dựng hiện đại hóa đất nước .

Điều đáng phấn khởi là, 6 tháng đầu năm

nay, hoạt động điều tiết vĩ mô đối với nền kinh

tế của Trung Quốc đã giành được hiệu quả rõ

rệt và kinh tế quốc dân tiếp tục duy trì sự tăng

trưởng nhanh chóng . So với cùng kỳ năm

ngoái , GDP tăng 9,7%, đạt 5 887,3 tỉ nhân dân

tệ (khoảng 710 tỉ đô-la Mỹ ) ; sản xuất công

nghiệp tăng 11,9%, trong đó đầu tư tài sản cố

định toàn xã hội tăng 28,6%, đạt 2 608,2 tỉ

nhân dân tệ (khoảng 314,2 tỉ đô- la Mỹ ) ; ngành

ngoại thương phát triển mạnh mẽ , tổng kim

ngạch xuất, nhập khẩu tăng 39,1 %, đạt 523 tỉ

đô -la Mỹ ; trong đó , kim ngạch xuất khẩu tăng

35,7% , đạt 258,1 tỉ đô -la Mỹ, nhập khẩu tăng

42,6%, đạt 264,9 tỉ đô-la Mỹ . Dự trữ ngoại tệ

tiếp tục tăng thêm , tính đến cuối tháng 6-2004

đạt 470,6 tỉ đô-la Mỹ, tăng 67,3 tỉ đô -la Mỹ so

với đầu năm . Thu nhập cư dân tăng lên rõ rệt,

thu nhập có thể chi tiêu của cư dân thành thị

bình quân đầu người đạt 600 đô-la Mỹ trong

6 tháng đầu năm . Những kết quả trên đây

chứng tỏ rằng , nền kinh tế Trung Quốc trên đà

phát triển khá và bình ổn . Chúng tôi tin rằng ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Trung Quốc, cùng nỗ lực chungcủa nhân dân

cả nước , những mục tiêu phát triển mà Đại

hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra

nhất định sẽ được thực hiện thắng lợi.

II . Về quan hệ Trung - Việt

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng

giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có mối

tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong cuộc

đấu tranh cách mạng lâu dài và sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội , nhân dân hai nước

đã đồng tìnhvà ủng hộ lẫn nhau, vun đắp nên

mối tình hữu nghị nồng thắm được Chủ tịch

Hồ Chí Minh khen ngợi là : "Mối tình thắm

thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh

em ". Nửa thế kỷ qua, đặc biệt là kể từ khi quan

hệ Trung - Việt trở nên bình thường hóa, dưới

sự quan tâm và chỉ đạo của các tập thể lãnh

đạo thế hệ mới của cả hai bên , mối tình hữu

nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai

nước càng không ngừng được phát huy , quan

hệ hợp tác trong các lĩnh vực đã đạt được

những bước tiến mang tính đột phá.

Các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo

hai Đảng, hai nước đã phát huy vai trò quan

trọng thúc đẩy quan hệ hai nước khôi phục

nhanh chóng và phát triển toàn diện . Từ khi

quan hệ hai nước bình thường hóa đến nay,

các đồng chí Tổng Bí thư , Chủ tịch nước ,

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội
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của Việt Nam đã nhiều lần sang thăm

Trung Quốc . Các đồng chí Tổng Bí thư ,

Ủy viêntrưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại

biểu nhân dân toàn quốc , Thủ tướng Quốc vụ

viện và Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính

trị nhân dân Trung Quốc cũng đã nhiều lần

sang thăm Việt Nam . Năm 2001, Tổng Bí thư

Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, khi

đó đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch

nước , đã dẫn đoàn sang dự Đại hội IX của

Đảng Cộng sản Việt Nam . Qua các chuyến

thăm , các đồng chí lãnh đạo hai Đảng , hai

nước đã trao đổi sâu rộng và đạt được nhiều

nhận thức chung về việc phát triển quan hệ

hữu nghị truyền thống giữa hai nước . Đặt biệt,

vào thời điểm chuyển giao thế kỷ , hai đồng chí

Tổng Bí thư của hai Đảng chúng ta đã xác định

khuôn khổ phát triển của quan hệ hai nước

trong thế kỷ mới với phương châm 16 chữ:

"Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn

định lâu dài, hướng tới tương lai" .

Tiếp sau Bộ Ngoại giao hai nước ký kết

Nghị định thư hợp tác , Bộ Công an và Bộ

Quốc phòng hai nước cũng đã lần lượt xây

dựng cơ chế hợp tác , đánh dấu giai đoạn phát

triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các cơ

quan của hai nước.

Hai Đảng đã 3 lần tổ chức Hội thảo lý luận ,

hai Tạp chí lý luận của hai Đảng đã phối hợp

tổ chức thành công Hội thảo lý luận "Dân chủ

ở cơ sở qua kinh nghiệm của Việt Nam và

Trung Quốc" , thanhniên hai nước 4 lần tiến

hànhgặp gỡ hữu nghị và ký kết Kế hoạch hợp

tác ... Những hoạt động đó cho thấy quan hệ

hai Đảng, hai nước đang không ngừng phát

triển theo cả bề rộng lẫn chiều sâu .

Về kinh tế , kim ngạch mậu dịch hai nước

năm 2003 đã vượt 4 tỉ đô-la Mỹ, tăng hơn

40% so với năm trước đó . Các dự án cải tạo

kỹ thuật nhà máy Gang thép Thái Nguyên và

nhà máy Phân đạm Bắc Giang thực hiện mục

tiêu chuyển lỗ thành lãi, các dự án mỏ đồng

Sin Quyền và nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn

lần lượt khởi công xây dựng. Những dự án lớn

như mỏ bô-xít nhôm Đắc Nông cũng đang

được khẩn trương bàn bạc. Đồng thời, Chính

phủ hai nước đã ký các hiệp định về viện trợ

không hoàn lại với khoản tiền 100 triệu nhân

dân tệ để xây dựng Cung hữu nghị Việt -

Trung. Kết quả này đánh dấu quanhệ kinh tế

thương mại hai nước đã bước vào giai đoạn

phát triển mới.

Với sự
cố gắng chung

của cả hai bên , hai

nước đã ký kết Hiệp ước về biên giới trên đất

liền (ngày
30-12-1999

) và Hiệp định phân

định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác nghề

cá ở Vịnh Bắc Bộ (ngày
25-12-2000

) . Trong

khi tiến độ của công tác phân giới cắm mốc

trên đất liền đã được đẩy nhanh rõ nét , ngày

30-6-2004
, Chính

phủ hai nước đã trao đổi thư

phê chuẩn
Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ

và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ.

Việc hai Hiệp định nói trên có hiệu lực là một

thành quả quan trọng nữa đối với việc giải

quyết những vấn đề do lịch sử để lại trong

quan hệ hai nước , sẽ góp phần tích cực vào

. việc duy trì ổn định ở Vịnh Bắc Bộ và đẩy

mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị hai

nước .

Lịch sử chứng minh rằng , việc không

ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng

giềng thân thiện , hợp tác hữu nghị Trung

Việt là hoàn toàn phù hợp lợi ích căn bản của

hai Đảng và nhân dân hai nước . Đảng, Chính

phủ và nhân dân Trung Quốc nguyện cùng với

Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam , tăng

cường đoàn kết, mở rộng hợp tác , cùng nhau

mở ra tương lai tốt đẹp hơn của sự nghiệp

hữu nghị Trung - Việt. Chúng tôi tin chắc

rằng, với sự cố gắng chung của cả hai bên,

quan hệ " láng giềng tốt, đồng chí tốt , bạn bè

tốt, đối tác tốt " của hai Đảng, hai nước Trung -

Việt nhất định sẽ bước lên một giai đoạn phát

triển mới . D
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Thế giới thứ ba” với triển vọngphát triển

trong bai thập niên đầu thế kỷXXI

TRỊNH QUỐC TUẤN " -NGUYỄN AN NINH

1- Vài nét về hiện trạng của " thế giới thứ

ba " và những vấn đề chính trị - xã hội đang

đặt ra

Trong đời sống chính trị quốc tế , "thế giới

thứ ba" là một hiện tượng khá đặc biệt bởi tính

đa dạng của nó . Thời kỳ "chiến tranh lạnh ", nó

là "thế giới thứ ba " (vàcũng là đối tượng tranh

giành ảnh hưởng) bên cạnh hai " thế giới" tư

bản chủ nghĩa và xã hộichủnghĩa, đối lập

nhau về ý thức hệ và đối đầu nhau về quân sự,ý

kinh tế , xã hội . Xét từ điểm xuất phát chính

trị - xã hội, nó là các nước thuộc địa trước đây

của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, nay đang

đấu tranh vì độc lập dân tộc , vì vậy nó hợp

thành phong trào giải phóng dân tộc . Mục tiêu

chính trị này to lớn và mãnh liệt đếnmức trở

thành một cơ sở để nhận diện và gọi tên là các

nước dân tộc chủ nghĩa . Diễn đàn quốc tế của

" thế giới thứ ba" là Phong trào khổng liên kết.

Xét từ góc độ kinh tế , hầu hết các nước thuộc

" thế giới thứ ba" đều là các nước lạc hậu và

đang phát triển . Trong quá trình toàn cầu hóa

kinh tế , đó là khu vực ngoại vi và được phân

biệt với các nước trung tâm - chủ yếu là nhóm

các nước tư bản phát triển (G7) . Từ góc độ

địa - kinh tế , đó là hầu hết các nước phương

Nam của quan hệ Bắc - Nam , v.v .. Chính tính

đa dạng ấy của " thế giới thứ ba" sẽ tạo nên

những sắc thái sinh động đến mức phức tạp

cho chính trị thế giới và tạo ra tác động nhiều

chiều đối với triển vọng phát triển của nó.

Hiện trạng của "thế giới thứ ba" gần đây

khá bề bộn, đặc biệt là từ thập niên 90 của

thế kỷ XX, khi Liên Xô - chỗ dựa vững chắc

của phong trào giải phóng dân tộc - bị sụp đổ .

Hơn 150 nước của "thế giới thứba" hiện đang

trong tình trạng kinh tế kém phát triển . Hàng

trăm năm thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ,

vài chục năm chịu tác động tai hại của chủ

nghĩa thực dân mới, vànhất là quá trình toàn

cầu hóa kinh tế bất công, cùng với những hạn

chế lịch sử để lại , đangkìm hãm sự phát triển

kinh tế của những nước này. Nghèo đói, lạc

hậu và thất bại trong phát triển kinh tế đang

như một "định mệnh" với đa số các nước "thế

giới thứ ba ". Nếu "tăng trưởng trong quá trình

toàn cầu hóa kinh tế là một thất bại với hơn

1/4 dân số thế giới"( ) thì phần lớn dân số

nghèo đói nằm trong "thế giới thứ ba" .

Tình hình chính trị - xã hội của "thế giới

thứba" cũng khá phức tạp trong vài thập niên

gần đây. Mâu thuẫn giữa họ với các nước tư

bản chủ nghĩa ngày càng gay gắt . Chủ nghĩa

tự do mới trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế,

trào lưu "dân chủ hóa" theo kiểu phương Tây ,

* GS , TS , Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học , Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

** TS , Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Báo cáo của UNDP, UN , 1996
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sự nhiễu nhương của chủ nghĩa dân tộc cực

đoan , chủ nghĩa ly khai dân tộc và xung đột

tộc người là những tác nhân chính gây nên tình

trạng bất ổn định chính trị tại nhiều quốc gia

thuộc " thế giới thứ ba" . " Các xã hội của "thế

giới thứ ba " bị dồn vào thế không sáng tạo

được gì . Tệ hơn nữa, người tađòi hỏi chúng ...

tự hủy diệt, mỗi xã hội này biến thành một thứ

thụ phẩm của xã hội phương Tây" 2). Do vậy,

những vấn đề chính trị - xã hội đang đặt ra với

quá trình phát triển của các nước " thế giới thứ

ba " là to lớn và bức xúc .

Thứ nhất, đó là nhu cầu phát triển bức

bách và sự lúng túng trong việc lựa chọn con

đường phát triển . Đây là vấn đề lớn nhất của

"thế giới thứ ba" . Phát triển theo con đường tư

bản chủ nghĩa là không thể chấp nhận được .

Xét từ khách quan , với xuấtphát điểm kinh tế

lạc hậu, nhiều nước còn mang nặng tàn tích

của kinh tế bộ lạc hoặc phong kiến , thì sự phát

triển các nhân tố tư bản chủ nghĩa còn làmột

nhu cầu tiến bộ . Nhưng trên thực tế,vài thế kỷ

nay đã minh chứng thân phận bị chèn ép , bị

biển thành "sân sau " của các nước đế quốc và

bị các tập đoàn tư bản,các côngty xuyểnquốc

gia(TNCs) bóc lột đến tận xương tủy.Càng

muốn đồng hành , "thế giới thứ ba " càng bị gạt

lại sau , mặc dù phía trước chủ nghĩa đế quốc

vẫn giơ cao " củ cà -rốt" viện trợ , tăng trưởng,

xóa nợ và thúc ép các nước này bằng "cái gậy "

can thiệp , cấm vận ... Nhiều lực lượng cấp tiến

trong các quốc gia cũng thử đi theo con đường

dân tộc chủ nghĩa với hy vọng tìmmột lỗi

thoát . Khát vọng có được độc lập dân tộc và

chủ quyền quốc gia, khả năng thoát khỏi

"vòng kim cô" củachủ nghĩa thực dân nhiều

khi đã thành chất kết dính các lực lượng xã hội

và trở thành ngọn cờ tập hợp . Song trong sự

bủa vây của chủ nghĩa đế quốc , các phongtrào

dân tộc nếu chỉ tự nó và dừng lại ở cương lĩnh

của chủ nghĩa dân tộc , thì sớm muộn cũng lại

sa vào cạm bẫy của chủ nghĩa thực dân mới .

Thậm chí nhiều nước đã xuất hiện những biểu

hiện của chủ nghĩa dân tộc cực đoan , các

phong trào ly khai và bị những thế lực phản

động lợi dụng . Con đường xã hội chủ nghĩa đã

từng hấp dẫn nhiều quốc gia trước đây, hiện

naycũng chưa phải là đã hết ảnh hưởng tích

cực và vẫn được đặt ra trong sự lựa chọn.

. Nhưng sức hấp dẫn của nó, trong bối cảnh

chính trị phức tạp hiện nay, để trở lại với mức

độ trước kia, có lẽ cần thêm thời gian . Trở ngại

lớn nhất với "thế giới thứ ba " trong việc lựa

chọn triển vọng phát triển này có thể lại chính

là chủ nghĩa dân tộc cực đoan và đứng sau nó

với vai trò "xui nguyên, giục bị" là chủ nghĩa

đế quốc .

Thứ hai, nhiều nước chưa chọn được một

giaicấp làm đại biểu xứng đáng cho lợi ích cả

dân tộc và có khả năng quy tụ các lực lượng xã

hội. Việccủng cố độc lập dân tộc , chủ quyền

quốc gia, dânchủ , dân sinh , hòa bình và ổn

" thế giới thứ ba ". Có giải quyết thỏa đáng

định để phát triển là nhu cầu thường trực của

những nhu cầu này thì quá trình phát triển mới

chỗ aisẽ là giai cấptrung tâm của dân tộc để

sự chất lượng mới. Song vấn đề là ở

gánh vác quá trình đó ? Xét về cơ cấu xã hội

giai cấp, tầng lớp xã hội cơ bản ở nhiều nước

" thế giới thứ ba " đang thiếu yếu tố "lịch sử tự

nhiên ". Cơ sở kinh tế - xã hội của hầu hết các

nước này đềulạc hậu , mức độ phân hóa xã hội

chưa cao . Mặt khác, nhiều nước từng bị chủ

nghĩa thực dân kìm hãm trong mô hình kinh tế

thuộcđịa, nên cơ sở vật chất để hình thành các

giaicấp cơ bản là chưa đầy đủ . Vì vậy , giai cấp

tư sản thì nhỏ bé, một bộ phận có thiên hướng

vọng ngoại và chưa đủ cơ sở xã hội và tư

tưởng . Giai cấp công nhân và các đảng cộng

sản còn chưa trưởng thành về chính trị , chưa

có được một cương lĩnh phù hợp , lại thiếu kinh

nghiệm đoàn kết các lực lượng xã hội. Các

tầng lớp khác , như giới quân nhân ở châu Phi,

(2 ) R. Béc-gơ -rông: Phản phát triển - cái giá phải trả cho

chủ nghĩa tự do, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 ,

tr 339
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tầng lớp trí thức ở Mỹ La -tinh, cũng chưa đủ

sức để nắm chắc ngọn cờ dân tộc. Do đó, có

một thực tế là những nhu cầu thì cấp thiết và

nóng bỏng , song trong những thập kỷ gần đây ,

nó lại được giải quyết theo nhiều lập trường

khác nhau và thường đi tới những kết cục

không đáng mong đợi .

Thứ ba, hai xu thế " tự do hóa thị trường "

và " dân chủ hóa" đang vận động một cách khó

khăn trong
bối cảnh chính trị - xã hộiphứctạp .

của nhiều nước và dưới áp lực nhiều mặt của

chủ nghĩa tư bản hiện đại. Với nhiều nước

thuộc "thế giới thứ ba" , chuyển đổi kinh tế

theo hướng "tự do hóa" không chỉ làmột

nguyên tắccủa"cuộc chơi" toàn cầu hóa,mà

ít nhiều còn phản ánh nhu cầu tự thân của

nhiều nền kinh tế lạc hậu , muốn vươn tới một

trình độ mới. Chính vì vậy , đã có nhiều nước,

kinh tế đang thay đổi theo chiều hướng tích

cực . Song, khi tham gia vào quá trình này với

nhiều điểm xuấtphát và mức độ hội nhậpkhác

nhau , hầu hết các nước đều phải cải tổ cơ cấu

kinh tế theo điều kiện và sự hỗ trợ của Quỹ

Tiền tệ quốc tế (IMF) vàNgân hàngthế giới

(WB) . Họ phải từ bỏ chính sách kinh tế riêng

của mình, mở rộng thị trường , gỡ bỏ các hàng

rào bảo hộ mậu dịch(cho dù không muốn),

Những tư tưởng của Chủ nghĩa tự do mới mà

IMF và WB áp đặt cho các nước đangphát

triển lại " được xây dựng trên nền tảng một đất

nước mà các tổ chức này tự hư cấu" (3 ), theo

kiểu : nhà nước tác động tối thiểu vào nền kinh

tế và xã hội , phần còn lại để cho "bàn tay vô

hình " của thị trường . Điều này rất nguy hiểm ,

vì nhiều nước trình độ kinh tế lạc hậu, cơ chế

quản lý chưa ổn định, năng lựccạnhtranhrất

thấp ; và còn vì , cách làm ấy đã bỏ qua những

yếu tố lịch sử, văn hóa, văn minh... của từng

nước.

CƠ

Thực tế đã chứng minh , có rất ít nước cải tổ

cấu kinh tế đạt được những thành quả như

giả định của WB , IMF và nếu có cũng chỉ

trong một thời điểm ngắn . " Chủ nghĩa tự do

mới đã không sản sinh ra một trật tự thế giới

mới... trái lại, nó sản sinh ra sự hỗn loạn và

làm cho các cuộc xung đột tăng lên gấp bội" (4).

Những nền kinh tế " bóng xà phòng" mà sự

tăng trưởng là nhờ việc " bơm " đầu tư chứ

không từ nội lực, đã lần lượt vỡ tung, dù ở

Đông - Nam Á hay Mỹ La- tinh . Hai thập niên
Á

qua, với "thế giới thứ ba" , mơ ước tăng trưởng

hầu hết là thất bại. Châu Phi là một điển hình .

Trong số 48 nước kém phát triển nhất thế giới

thì 46 nước thuộc châu lục này( 5 ) . Mỹ La -tinh

sau hai mươi năm đồng hành với chủ nghĩa tự

do mới đang lún sâu trong nợ nần và phụ

thuộc . Số nợ hiện nay là 750 tỉ USD, bình

quân mỗi người dân mắc nợ 1 150 USD, hằng

năm phải dành 56% GDP để trả nợ; 90%

lượng hàng xuất khẩu của Mỹ La -tinh phụ

thuộc vào Hoa Kỳ; thu nhập của người dân

giảm 20% so với năm 1981 .

Quá trình dân chủ hóa theo kiểu phương

Tây cũng đầy trắc trở . Với nhiều nước , thực

chất là quá trình du nhập nền dân chủ tư sản

với các đặc trưng đa đảng tham gia bầu cử , tam

quyền phân lập,thể chế nghị viện đa đảngthay

cho chế độ một đảng hoặc bán chuyên chính

quân sự . Trên thực tế, nền chính trị của nhiều

quốc gia trong "thế giới thứ ba" đang trong

tình trạng " năm bè bảy mối" , chế độ đa đảng

mảnh đất tốt cho các cuộc tranh giành quyền

và chế độ nghị viện tam quyền phân lập là

lực . Hiến pháp và chế độ nhà nước pháp quyền

không được chú ý; chính trị thành nơi tập

trung và khai triển các mâu thuẫn nội bộ dân

giámsát thiếu hiệu quả , lãnh đạo tham nhũng

tộc . Hơn nữa, nhiều nước lâu nay chính phủ

nặng nề, dân chúng bất mãn ... Vì thế, tiến trình

dânchủ hóa của "thế giới thứ ba " đang gặp

(3 ) A. Va-xi-li -ép : “ Châu Phi đứa con rơi của quá trình

toàn cầu hóa” , Tạp chí Thông tin lý luận , số 12-2000

(4 ) Ph. U-ta và Ph . Pô- le : Một diễn đàn Đa-vốt khác,

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2000 , tr 58

(5 ) UNDP, Báo cáo 2000 , Danh sách 48 nước kém phát

triển nhất , Tạp chí Thông tin lý luận, số 12-2000 , tr 63
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nhiều khó khăn . Thập niên vừa qua , thậm chí

nhiều dấu hiệu phản tác dụng đã xuất hiện .

Dân chủ hóa không tạo nên sự ổn định và

thống nhất, mà trái lại , nó gây ra những mâu

thuẫn và xung đột mới trong nội bộ quốc gia,

dân tộc và kìmhãm sự phát triển kinh tế .

Trong tay các thế lực đế quốc và phản động

quốctế, với phương sách "chia để trị" , "con

bài" dân chủ hóa đang tỏ ra khá lợi hại cho

những mưu đồ khống chế , thống trị. "Thế giới

thứ ba" đã giành được một lá quốc kỳ,một bài

quốc ca, còn lại tất cả đềubị phương Bắc (chủ

nghĩa tư bản ) kiểm soát" (6 )

2- "Thế giới thứ ba" trong hai thập niên

đầu thế kỷ XXI

"Thế giới thứ ba" sẽ tiếp tục tiến trình hội

nhập với toàn cầu hóa kinh tế để tích lũy

những cơ sở kinh tế - xã hội và dần xác

định hướng đi cho quá trình phát triển của

mình . Ê -li- a-nốp , trong cuốn "Thế giới thứ ba

trong thiên niên kỷ thứ ba" dự đoán : "Trong

giai đoạn 2000 - 2015 , nếu dự báo một cách

khiêm tốn nhất thì kết quả cũng tương đối khả

quan . Nói chung, sẽ không còn nước nào có

mức tăng trưởng không (0) và dưới không

(0)... xu hướng này là tương đối rõ ràng " (7 ) .

Những nước hiện đang trong tình thế khó khăn

nhất sẽ vượt qua được những cơn sốc mà họ

phải chịu đựng vào những thập niên cuối thế

kỷ XX . Xu thế ngày càng hội nhập sâu hơn

vào toàn cầu hóa kinh tế là tất yếu , song từng

nhóm nước có cách đi riêng của mình . Đại đa

số sẽ có sự tăng trưởng kinh tế từ quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng việc tham gia

vào phân công lao động quốc tế để thay đổi cơ

cấu kinh tế truyền thống củamình. Dẫn đầu

nhóm này là Trung Quốc và Ấn Độ. Tỷ trọng

sản xuất vật chất của hai nước này so với toàn

bộ "thế giới thứ ba" , tính đến năm 1997 , là

40,9% . Ê -li -a -nốp còn dự báo: "Một sự kiện

quan trọng nhất sẽ diễn ra . Đó là, lần đầu tiên ,

tỷ trọng GDP của các nước đang phát triển

trong tổng GDP của thế giới (không kể các

nước hậu xã hội chủ nghĩa ) sẽ đạt và vượt quá

con số 50% (khoảng 51 % - 52%), trong đó sản

xuất nông nghiệp chiếm 75% - 76% , sản xuất

công nghiệp chiếm 62% - 63%. Xuất khẩu vẫn

là yếu tố then chốt, là cơ sở vật chất để tham

gia phân công lao động quốc tế, và là nguồn

thu của chính các nước này. Trung Quốc cùng

7 nước công nghiệp mới sẽ là những "đầu tầu" ,

sựphát triển của nhóm này mạnh đến mức có

thể lấp đầy khoảng trống mà đa số các nước

đang phát triển bị đẩy ra khỏi thị trường thế

giớivì thiếu khả năng cạnh tranh" (8). Nhóm

này có thể sẽ được bổ sung thêm Ác-hen -ti-na ,

Bra-xin, Chi- lê , Mê-hi-cô , Ấn Độ, Thổ Nhĩ

Kỳ và Phi-líp-pin .

Tuy vậy, nhiều khó khăn trong quá trình

phát triển và hội nhập kinh tế thế giới vẫn

đang còn chờ đón . Những chính sách kinh tế

chưa lường hết các bất trắc của toàn cầu hóa và

phản ánh được đặc thù kinh tế , xã hội của đất

nước , cũng có thể buộc nhiều nước phải hao

tổn thời gian và năng lượng cho quá trình điều

chỉnh . Cơ cấu kinh tế không phù hợp , công

nghệ lạc hậu, chưa có những tập đoàn lớn đủ

sức cạnh tranh với các công ty xuyên quốc gia.

Thêm vào đó, năng lực cạnh tranh của hàng

hóa chưa mạnh cũng sẽ gây thiệt thòi cho hội

nhập . Cho đến năm2015, vẫn có từ 1/4 đến

1/3 dân số "thế giới thứba" bị thiếu ăn. Tốc độ

tăng dân số nhanh và tình trạng lạc hậu của

nông nghiệp cho thấy , sẽ khá khó khănđể cải

thiện tình hình trên. Nợ nần và những cơn

khủng hoảng trong một thế giới kinh tế toàn

cầu hóa sẽ là hai căn bệnh mãn tính , mà mỗi

lần bùng phát, sẽ dễ dàng xóa đi thành quả của

nhiều năm lao động của nhiều quốc gia đang

phát triển . Điều đáng lo ngại là "bệnh dịch "

khủng hoảng kinh tế "lây lan " khá nhanh trong

" thế giới thứ ba" : Mê-hi-cô ( 1994-1995 ) ;

Đông - Nam Á ( 1997-1998) ; Bra-xin ( 1998) ;

và Ác-hen- ti -na (2002-2003 ). Những cuộc

(6) Ph. U-ta và Ph . Pô-le : Sđd, tr 182

(7 ) ( 8 ) A. Ê -li-a -nốp : “ Thế giới thứ ba trong thiên niên

kỷ thứ ba” , Tạp chí Thông tin lý luận , số 9-2000, tr 64 - 68

Số 18 (tháng 9 năm 2004 ) 79



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

khủng hoảng này cũng cảnh tỉnh về những giới

hạn mà chủnghĩa tư bản không cho phép "thế

giới thứ ba " vượt qua . Và một điều không nên

quên rằng , chủ nghĩa tư bản "cámập " sẵn sàng

nuốt chửng một nền kinh tế trong quá trình

" toàn cầu hóa mang tính chất dã thú hiện

nay" (9 ).

Quá trình dân chủ hóa của "thế giới thứba"

tiếp tục trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm .

Đang dần rõ hơn trong nhận thức của các nước

"thếgiới thứ ba" rằng, dân chủ hóa thuần túy

theo kiểu phương Tây không phải là liều thuốc

thần diệuđể ổnđịnh xã hội. Chưa có nhiều

thành công trong sự tìm tòi và kết hợp giữa

văn hóa chính trị truyền thống với "dân chủ

hóa ", như Nam Phi, Hàn Quốc, Xin -ga -po...

Dân chủ hóa kiểu phương Tây là "những viên

thuốc đắng " (cải cách thể chế , thay đổi chính

sách , du nhập văn hóa chính trị ngoại lai ... ) mà

các thể chế toàn cầu bắt ép "thế giới thứ ba"

phải nuốt để có điều kiện cho quá trình thay

đổi kinh tế, xã hội . Tâmlývộivãmuốncó

ngay một chính thể như các nước tư bản phát

triển (phải trải qua vài trăm năm mới định

hình) có thể tạo thêm những rắc rối. Gần đây,

sự bùng phát những xung đột tộc người, chủ

nghĩa ly khai , do nền dân chủ phương Tây

"kích hoạt" , làm cho " xu thế ly tâm " đang trội

lên trong đời sống chính trị - xã hội nhiều

nước. Tình thế này đang là hiện thực ở nhiều

nước châu Phi , một số nước Mỹ La-tinh và

vùng Đông - Nam Á. Như vậy, dân chủ hóa

theo kiểu dân chủ tư sản không phải là liều

thuốc vạn ứng . Ngay các học giả phương Tây

cũng cho rằng, " ở những nước đang phát triển ,

tăng trưởng kinh tế và dân chủ không có mối

liên hệ tất yếu" (10). Những yếu tố trên buộc

chúngta phải nhìn nhận xu thế bất ổn về chính

trị , thậm chí khả năng sụp đổ và đảo ngược

tính chất của những nền dân chủ non yếu theo

mô hình dân chủ phương Tây sẽ là hiện tượng

nổi cộm của nhiều nước "thế giới thứ ba" trong

vài thập niên tới.

Hành trình của "thế giới thứ ba" , trong bối

cảnh kinh tế và chính trị hiện đại, đang dần

làm rõ một nhu cầu khách quan về kiểu phát

triển của nó. Đó là , không thể du nhập cả gói

theo công thức "kinh tế thị trường và dân chủ "

kiểu phương Tây . Cái giá mà "thế giớithứ ba "

phải trả cho kiểu phát triển tư bản chủ nghĩa ,

suốt mấy thế kỷ qua và vài thập niên gần đây,

là quá lớn và hơn ai hết, họ thấm thía điều này .

Nhưng cũng không thể bằng tuyên bố và

qua quốc hiệu gắn liền với cái tên chủ nghĩa

xã hội là có ngay một thứ "chủ nghĩa xã hội

kiểu châu Phi" hay "chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ

La- tinh " ; lại càng không thể theo con đường

nhập khẩu mô hình chủ nghĩa xã hội và tồn tại

phi nội lực như Áp- ga -ni-xtan cuối những

năm 70, thế kỷ XX . Cuộc khủng hoảng về con

đường phát triển của nhiều nước "thế giới thứ

ba" sẽ phải có hồi kết . Chính quá trình chuyển

đổi kinh tế , hội nhập với toàn cầu hóa kinh tế ,

phát triển dân chủ hóa hiện nay sẽ làm sáng

dần một kiểu phát triển đã qua trải nghiệm .

Đấu tranh cho độc lập và chủ quyền dân

tộc, cho dân sinh , dân chủ và tiến bộ xã hội

vẫn đang là nhu cầu bức thiết. Nó phù hợp với

các điều kiện vật chất, tinh thần hiện nay để

các nước "thế giới thứ ba " thực hiện và cũng là

cơ sở để tập hợp các giai tầng trong xã hội, các

lực lượng của dân tộc trong hai thập niên tới.

Cuộc đấu tranh này đang làm rõ một động lực

to lớn của quá trình phát triển hiện đại mà

Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định từ đầu thế

kỷ XX : Chủ nghĩa dân tộc còn là một động lực

lớn của mỗi đất nước . Thắng lợi của cuộc đấu

tranh ấy có thể coi như mục tiêu giai đoạn để

"thế giới thứ ba" dần hướng tới chủ nghĩa xã

hội như một triển vọng phát triển . D

(9 ) Ph . U-ta và Ph. Pô- le : Sđd , tr 74

( 10) Vương Oanh Oanh : “ Tiến trình dân chủ hóa ở châu

Phi” , Tài liệu tham khảo đặc biệt "Các vấn đề quốc tế ",

tháng 6-2003, tr 17
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Địa chỉ: Thị trấn Yên Thịch - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình * Điện thoại: 030. 869 002 - 869 006 - 869 009

Bí thư

MAI VĂN THẢNG

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

H

uyện Yên Mô nằm ở phía Tây - Nam tỉnh Ninh Bình, với diện tích 144,08 km2, dân số

là 119.078 người. Đất canh tác có 7836 héc- ta , trong đó đất cấy lúa - màu là 7371 héc-

ta , đất trồng cây ăn quả và cây công nghiệp là 565 héc- ta . Yên Mô có nhiều làng nghề

truyền thống nổi tiếng như : Vải Nộn Khê, nềBình Hải, mộc Côi Trì, bún Khánh Dương...và

các làng nghề mây tre . Là huyện có tiềm năng về sản xuất vật liệu xây dựng ,9 xãtrong huyện

có núiđá vôi trữlượng rất lớn , vì vậy rất thuận lợi cho việc xây dựng các cơsởsản xuất và dịch

vụ . Yên Mô có khá nhiều cảnh đẹp tự nhiên như : ĐộngMã Tiên , hang Trời , động Trà Tu , hồ

Yên Thắng, hồĐồng Thái ...đã có12 di tích lịch sửđược Nhà nướccông nhận và xếp hạng...

Năm 2003 là năm thứ3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ huyện lần thứXIV, Đảng bộ và nhândân trong huyện đã phát huy truyền thống anh

hùng, khắc phục khó khăn, đoàn kết nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả tương đối

toàn diện trên các lĩnh vực hoạtđộng sau :

• Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

phát triển nông nghiệp toàn diện vững chắc cả về lúa , màu, cây

công nghiệp và chăn nuôi . Đã chuyển một số diện tích trồng lúa

không hiệu quảsang trồng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày

có giá trị kinh tếcao.

Triển khai

đồng/ha/năm .

kế hoạch xây dựng cánh đồng 50 triệu

VỀ CÔNG NGHIỆP - TTCN

• Tiếp tục duy trì và mở rộng, phát huy tiềm năng thế mạnh của

địa phương,các ngành khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng tiếp

tục phát triển , một số ngành nghề truyền thống , đồng thời quan

tâm phát triển ngành nghề mới nhưmây tre đan , nửa chắp, cói xe...

Đã triển khai xây dựng cụm công nghiệp Mai Sơn, nhà máy

gạch Tuy Nen 20 triệu viên /năm ởYên Phong , đã tạo thêm việc làm

tăng thu nhập cho người laođộng .

* Hoạt động dịchvụ có nhiềuđổi mới, hình thức đa dạng, hàng

hóa phong phú, giá cả tương đối ổn định đáp ứng kịp thời cho sản

xuất và đời sống nhân dân.

• Phong trào làm đường giao thông nông thôn , kiên cố hóa kênh

mương và các công trình phúc lợi được cấp ủy quan tâm chỉ đạo ,

nhân dân hưởng ứng tích cực, trong 3 năm (2000 - 2003) , toàn

huyện đã làm mới được 300 km đường nhựa và đường bê- tông , xây

mới 15 trường học cao tầng và 10 trạm ytế xã .

VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tập trung tuyên truyền các chỉ thị , nghị quyết của Đảng, chính

sách, pháp luật củanhà nước, các ngàylễ lớn của đất nước gắn với

các nhiệm vụ chính trị ở địa phương đẩy mạnh các hoạt động văn

hóa thể thao nhân các ngày kỷ niệm lớn .

CÔNGTÁC XÂYDỰNG ĐẢNG

* Nghiêm túc quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉthị, nghị

quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và xây dựng chương trình hành

động thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy (khóa IX ) về phát huy

sức mạnh đại đoàn kết dân tộc , công tác tôn giáo, chính sách đất đai

và Nghị quyết Trung ương tám (khóa IX ) về chiến lược bảo vệ tổ

quốc trong tình hình mới .

Các cấp ủy đã coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức làm

công tác tư tưởng , quan tâm theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng

của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thường xuyên chăm lo bồi

dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê -Nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh chống quan điểm sai

trái .

Nhìn chung cán bộ, đảng viên , nhân dân tin tưởng vào sự lãnh

đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện

đạihóa đất nước . Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong tổ

chức Đảng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dânlà nhân tố quan

trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh -

chính trị của địa phương .

Đập Hồ - Yên Thắng - Yên Mô Trụ sởHuyện ủy Yên Mô

Trong công cuộc công nghiệp hóa , hiệnđại hóa , phát triển kinh tế , Yên Mô sẵn sàng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành

phần kinh tế , kể cả nướcngoàiđầutư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp , nâng cao hiệu quả kinh tế, mở rộng

sản xuất công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp , phát triển dịch vụ và khai thác du lịch vv ...
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bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu thu chi ngân sách

nhà nước trên địa bàn , phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển

kinh tếcủa địa phương. tri

- Bảo đảm tập trung nhanh các nguồn thu . Tổng

thu ngân sách nhà nước đầu năm 2004 : 1.161.816

đồng.

Thực thu ngân sách trên địa bàn : 89.750 triệu

danh đồng đạt55,16 % dựtoán trung ương giao và đạt 47,74 %

Thu Nhỏ chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh .

Digna pornay Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu

năm 2004 : 615 244 triệu đồng .
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lại về Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ Kho bạc

Nhà nước 2004 và chương trình hành động thực hiện

the trong hệ thống , sáu tháng qua dưới sựchỉ đạo sát sao

của Kho bạc Nhà nước , của Đảng bộ, chính quyền địa

phương, của Ban Giám đốc , sự phối hợp chặt chẽ với

các cơ quan ban ngành trên địa bàn cùng với sự nỗ lực

cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức

ngành ,Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đã làm tốtvị trí, vai

trò và trách nhiệm mớitrong hoạt động quảnlýquỹ

ngân sách nhà nước, ổn định và pháthuy hiệu quả hoạt

đồng của tổ chức bộ máy mới theo QĐ 235/ 2003/QĐ

Tg của Thủ tướng Chính phủ .

- Hệthống Kho bạc Nhà nướctoàn ngành đã tổ chức

tốtcông tác quản lý quỹ Ngân sách nhànước ngay từ

những ngày đầu năm bao đảm chất lượng và hiểuquả,

Thực hiện tốt công tác điều hòa vốn , phối hợp với

ngân hàng bảođảmđủvốn và nhu cầu chi tiền mặt.

Bùi Duy trì tốt nền nếp công việc kiểm soát chi ngân

sách nhà nước , đặc biệt trong điều kiện có sự chuyển

đổi cơ bản về phương thức quản lý cấp phát ngân sách

nhà nước theo hạn mức kinh phísang kiểm soát theo

dự toán .

Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

XDCB , vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và vốn các

chương trình mục tiêu .

GLP . Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huy động vốn

được giao ngaytừ 6 tháng đầu năm và tổ chức thực hiện

tốt công tác thanh toán công trái xây dựng tổ quốc phát

hành năm 1999.
din fun

bm

Tiền * Công tác xây dựng Đảng : Năm 2003 , công tác

xây dựng Đảng của Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh còn

được Đảng ủy cấp trên chỉ đạo sát sao , các chi bộtriển

khai, các mặt công tác xây dựngĐảng đạt kết quả ,toàn

thể cấp ủy đoàn kết, nhất trí có nhiều cốgắng tích cực

lãnh đạo toàn thể Đảng ủy hoàn thành xuất sắcnhiệm

vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn, góp phần

hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành giao . Tập

thể đảng bộ đã chấm điểm ,nhất trí đề nghị Đảng bộ cơ

quan dân chính Đảng tỉnh công nhân Đảngbộ Khobạc

-Nhà nước tỉnh đạt tổ chức cơ sởĐảng trong sạch , vững

mạnh , tiêu biểu . Đặc biệtnăm 2003 , Tập thế Kho bạc và

cá nhân đồng chí Giám đốc Phương Tiến Châu đã vinh

dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động

hangBa.
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PHONG NHA - KẺ BÀNG

DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

Vườn Quốc gia Phong

Nha- Kẻ Bàng được thành lập trên cơ sở

nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha,

theo quyết định số 189/TTg ngày 12/12/2001 của Thủ

tướng Chính phủ , có tổng diện tích rừng tựnhiên 85 754 héc- ta ,

núi đá vôi chiếm gần hết diện tích , độ cao từ 300-1100 m , nằm ở phía

Tây Bắc Quảng Bình , tạo thành một dải dài khoảng 100 km dọc biên giới

Việt Lào , cách quốc lộ 1A khoảng 26 km , cách thị xã Đồng Hới 45km về phía

Tây Bắc, cách Thủ đôHà Nội450 km về phía Tây Nam ,

Người dân Quảng Bình cũng nổitiếng yêu nước, kiên cường bất khuất trong

kháng chiến cứu nước với những địa danh lịch sử . Bếnphà Xuân Sơn- nơi đã hứng chịu

hàng chục ngàn tấn bom đạn thời chiến , nay là điểm bắt đầu của tuyến du lịch vào động

Phong Nha , Bến phà Nguyễn Văn Trỗi, Hang 8 liệt sĩ, Di tích ATP ... là những địa danh mang

nặng dấu ấn của một giai đoạn lịch sửkhốc liệt, gian khổ nhưng vô cùng đáng tự hào của dân

tộc.

4
Đến vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách sẽ được đắm mình giữa quần thể thiên

nhiên kỳ thú của hơn 20 hang động với tổng chiều dài hơn 64 385m . Trong đó , động Phong Nha dài

7,729m là một trong những đệ nhấtthắng cảnh của Việt Nam , được mệnh danh là : “Đông phươngđệ

nhất động” , hangVòm dài 15 050mđượcthừa nhận là mộttrong nhữnghangđộng dài nhấtChâu Á .

Phong Nha - Kẻ Bàng có kiến tạo địa chất đa dạng và cổxưa nhất với dãy núi đá vôi rộng lớn bị

chia cắt mạnh và phát triển liên tục, đượchình thành trên 400 triệu năm . Hệ sinh thái rừng trênnúi đá

vôi còn nguyên sinh được xem là lớn nhất Việt Nam , có nhiều loài thú , loàicây cựckỳ hiếm được ghi

trong sáchĐỏViệtNam vàthếgiới, đang có nguy cơtuyệt chủng như : Mang lớn , Hổ, Gấu chó, Chà và

chân nâu , Voọc má trắng, Khỉ đuôilợn , Trĩ sao , Gà lôi hông tía ,Gà lôi lam ,... ; Cây táu đá, Mun sọc và

Huê mọc ,... ; có nhiều loại đặc hữu, chỉ tồn tại ở QuảngBình và một số tỉnh lân cận . Vì vậy ngày

02/07/2003 , UNESCOđãcông nhậnVQG PhongNha- Kẻ Bàng là Disảnthiênnhiên thếgiới .

✰ Văn hóa các dân tộc thiểu số cũng là một trong những nét độc đáo của VQG Phong Nha-

Kẻ Bàng. Cácdân tộcVân Kiều, ARem , Chứt, Rục ... sốngởrừngPN-KB là cácdân tộc thiểusố

nhỏnhấtViệt Nam ,có những phong tụctập quán lạc hậu , đặcđiểmvăn hóagần với người tiền

sử . Thực sự , có sức hấpdẫn nhữngaithích tìm hiểu khám phávăn hóadân tộc .

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rất cần thu hút những dựán phục vụ giáo

dục tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồndi sản thiên nhiên cho người dân địa

phương , đặc biệt là hết sức cần các dựán đầu tư nhằm phát triển kinh tế- xãhội

vùngđệm và vùng dân tộc thiểu số , các dựán đầu tưkhai thác phát triển bền

vững , giải quyết việc làm , nâng cao thu nhập dân bản địa, chuyển đổi cơ

cấu kinh tế ,chuyển đổi ngành nghề cho người dân khỏi sống dựa vào

nghề rừng,giảm áp lực phárừng.

“Di sản thiênnhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong

Nha - Kẻ Bàng luôn là của bạn và cần sựbảo vệ của

bạn” là khẩu hiệu , là thông điệp cho mỗi

chúngta .

Thác sông m

Địa chỉ : Son Tranh Đế Trạch - Quảng Bình

Điện thoại 052 575 21 - 375 127
Boh Kuda Son

Fax: 052 675 021
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

*

Địa chỉ: 187 phố Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội * Tel: (04 ) 8 515 397 - 8 515 399 - 8 515 402 * Fax : (04 ) 8 511 318

Giám đốc : Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

SONG
LE KÉT NAP DANG VIEN

CADHONG
VA

TAP

SỰ THÀNH ĐẠT CỦA QUÝ KHÁCH LÀ

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA NGÂNHÀNG CHÚNG TÔI

NGÂN HÀNG CỦA MỌI NGƯỜI,

MỌI NHÀ, MỌI DOANH NGHIỆP:

Ngân hàng Công thương Đống Đa là chi nhánh loại I của

Ngân hàng Công thương Việt Namtrên địa bànthànhphốHàNội.

Chi nhánh sẵnsàng đáp ứng mọi nhucầu của kháchhàng về

vay tiền , gửi tiền , chuyển tiền trong nước và quốc tếvới thủ tục

thuận tiện , thời gian nhanh nhất.

ĐẾN VỚI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNGĐA

Quý khách sẽ hài lòng về chất lượng sản phẩm dịch vụ và

tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo của độingũ cán bộ có trình

độchuyên môn nghiệp vụ giỏi

CÔNG TÁCXÂY DỰNGĐẢNG LUÔN ĐƯỢC CHÚTRỌNG ,

TỶ LỆ NGƯỜI VÀO ĐẢNG ĐẠTTRUNG BÌNH 10 %/NĂM .

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

VINH DỰ ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG

* Huân chương Laođộng hạngBa năm 1995 .

* Huân chương Laođộng hạng Hai năm 1998.

* Huân chương Laođộng hạng Nhấtnăm2002 .

* Danh hiệuAnh hùng Lao động năm 2003 .

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG

Ga De TrungVang

DT sàn sử dụng lên đến 435m2

Khu vực kinh doanh 216m

Khu vực ở 219m2

Cách TT Quận 1 chỉ 4 km

Phương thức thanh toán linh hoạt

Trả góp đến 50 % trong 10 năm

Tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp của trục lộ thương mại chính Trần

Trọng Cung , với thiết kế hoàn hảo cho mục đích ở kết hợp

với kinh doanh , NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG là nơi

tuyệt vời để kinh doanh , mở văn phòng giao dịch hoặc cho

thuê . Chủ nhân của ngôi nhà này như đang sở hữu

một con gà đẻ trứng vàng ".

CONG LY TNHH XÂY DỰNG Phòng Kinh Doanh

NAM LONG 181 Điện Biên Phủ,Q.1,Tp.HCM

viên Lê Văn Tám )

VP tiếp thị tại dự án ( Làm việc cả ngày thứ 7 và CN

Đường Trần Trọng Cung , P. Tân Thuận Đông,

Q7 TP HCM - ĐT : 08 7730 672
NAL LTD

www.namlongvn.comDT: (08) 8 247 347
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BÁO NHI ĐỒNG - XÍ NGHIỆP IN BÁO NHI ĐỒNG

TRỤ SỞ: SỐ 3 NGUYỄN QUÝ ĐỨC - PHƯỜNG THANH XUÂNBẮC

QUẬN THANH XUÂN - TP.HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: 8 549 847 - 8 549 883 - 8 544 086 - 8 549 884

GIÁMĐỐC : NGUYỄN ĐỨC THẮNG
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* CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

Tien thu

In các ấn phẩm theo quy định của

trung ương và địa phương .

Sản phẩm chính : In sách , báo , tạp

chí , tập san và văn hóa phẩm , in các

giấy tờ chứng từ quản lý hành chính

của Trung ương Đoàn và các địa

phương . Dịch vụ kỹ thuật in ốp-xét

và bao bì theo quy định của nhà

nước . Đại lý vật tư kỹ thuật ngành in .
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CÔNG TY CÔNG MÃ

Công ty Sông Mã là doanh

nghiệp nhà nước với chức năng ,

nhiệm vụ là :

+ Quản lý và kinh doanh nhà .

+ Xây dựng nhà ở .

+ Xây dựng khác .

+ Kinh doanh vật liệu xây dựng .

+ Xây dựng các công trình kỹ

thuật hạ tầng đô thị, san lấp mặt

bằng , xây dựng công trình giao

thông .

+ Tưvấn xây dựng.

+ Dịch vụ mua , bán , cho thuê

nhà ở, đất ở, cơ sở hoạt động sản

xuấtkinh doanh .

+ Kinh doanh nhà hàng , khách

sạn ,vui chơigiải trí .

+ Xây lắp điện , nước .

+ Kinh doanh kho tàng, bến bãi .

+ Công ty Sông Mã có nhu cầu

liên doanh , liên kết với các đơn vị

trong và ngoài tỉnh để hoàn thành

các chức năng , nhiệm vụ được

giao .

chất hân hạnh được phục vụ Quý khách

Khách hàngcó nhu cầu mua, bán , thuê và cho thuê nhà đất xin

liên hệ với Công ty theo địa chỉ: 469 Lê Hoàn - phường Ngọc

Trao - thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 851 568 - 855 046 - 852 589 * Fax : (037) 757 497

Giám đốc: KS. Nguyễn Xuân Phi

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 đường Xuân Thành - phường Tân Thành - thị xãNinh Bình - tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 030 876 930 * Fax: 030 876 932 * E -mail: xuantruong_nh@hn.vnn.vn

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG VÀ THỦY LỢI
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TH-FS

Thiên

Hương

408058 1456 80 CENT NHÀ MÁY NƯỚC MẮM THIÊN HƯƠNG

Khu công nghiệp Tào Xuyên, Thanh Hóa

Tel : 037.641.657 Fax: 037.960.313
-

Email : Hamrong_th@vol.vnn.vn
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Tang

GIẢI THƯỞNG

Cúp Đảng

CHẤT RỪNG VÀ AN TOÀN C THIN THỰC PHẨM

BAN TỔ CHỨCNU CHƠI THIÊN LẦU TUẦN LỄ CANH QUỐC TẾDỆTNAM .

TANG

SẢN PHẨMQớcmắm

ĐƠN VỊ NHÀMÁYNƯỚC ĐẬM DIỄNHỒNG . CÔNG TY CỔ PHẦN HẦM RỒNG
Phuong Hoai Rong - Thành phốTrình Hội

MAM

» Nước mắm Thiên Hương được chiết xuất từ các loại cá cơm , cánục theo

quy trình công nghệ cổ truyền cùng với việc quản lý sản xuất nghiêm ngặt theo

nguyên tắc của HACCP.

a Nước mắm Thiên Hương đã đạt Cúp vàng Chất lượng và antoàn Lương

thực Thựcphẩm ViệtNam .

a Nước mắm Thiên Hương có bán tại các siêu thị trong nước và cácnước

ĐôngÂu.
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Hyong
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MAM

GOTHADHANG

NƯỚC
COTD&CD

liên Phan Thiên Hea

Thien Hove

hon !

Mannen Thien
Pretrag

năm Phường

Đà ngon , nay càng ngon hơn l



CÔNGTY

ILAMA

LILAMA 69-1

Giám đốc

NGÔ QUANG QUÝ

LẮP MÁY VÀ XÂYDỰNG 69 - 1

Trụ sở : Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

BT: 84 0241 821 518-821 022-821 212 * Fax: 84 0241 820 584

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ , nhiều năng lực

là lực lượng nòng cốt của LILAMA 69-1

Các kỹ sư đang vận hành

những trang thiết bị hiện đại của Nhà máy

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

bằngcác thiết bị tiên tiến

Chế tạo kết cấu thép, thiết bị phí đều chuẩn

cho các nhàmáy nhiệt điện ,xi măng

Là doanh nghiệp Nhà nước,

thành viên của Tổng Công ty Lắp

máy Việt Nam (Lilama ), tiền thân từ

Công trường Lắp máy Uông Bí và

Công trường Lắp máy phân đạm Hà

Bắc (1961), sauđó làXí nghiệp liên

hợp Lắp máy 69 (1980) và Xí nghiệp

Lắp máy 69-1 (1988). Năm 1995, khi

ngành lắp máy chuyển hoạt động

theo mô hình tổng công ty , xí

nghiệp chính thức mang tên Công

ty Lắp máy và Xây dựng 69-1.

Với tiềm năng về con người:

Lớp cán bộ quản lý nhiều kinh

nghiệm, năng động trong cơchếthị

trường , các kỹ sư giỏi, yêu nghề,

đội ngũ công nhân tay nghề cao ;

phương tiện thi công là những máy

móc chuyên ngành tiên tiến và áp

dụng hệ thống quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000,

trong những năm qua Công ty Lắp

máy và Xây dựng 69-1 đã đưa hàng

trăm công trình vào sử dụng đúng

tiến độ , chất lượng cao và đang

hoạt động có hiệu quả cho nền kinh

tế đất nước. Đó là những công trình

tiêu biểu như: Nhà máy Xi-măng

Hoàng Thạch, Nghi Sơn , Nhà máy

Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Kính

Đáp Cầu, Công ty Kính nổi Việt -

Nhật...

Từ năm 1995, Tổng Côngty

mở rộng hoạt động sản xuất , kinh

doanh sang lĩnh vực chế tạo thiết bị

NHỮNG PHẦN

+

+ 1 Huânchương Độc lập

hang Ba

+ 1 Huân chương Lao động

“hangNhất

+ 3 Huân chương Lao động

hạng Nhì

* 2 Huấn chương Lao động

hangBa

cho các công trình công nghiệp,

đội ngũ kỹ sư , côngnhân của Công

ty đã có bước trưởng thành vượt

bậc qua việc chế tạo thiết bị cho

các Nhà máy Xi-măng Chinh

Phong, Nghi Sơn , Hoàng Mai, Tam

Điệp và Bỉm Sơn .... Các chủng loại

thiết bị do Công ty chếtạo đáp ứng

được mọi yêu cầu kỹ thuật, mỹ

thuật và tiến độ , làm hài lòng các

chủ đầu tư .

• Bằng việc lắp đặt thành công

Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại I, II , sửa

chữa, duy tu các nhà máy nhiệt điện

đang hoạt động , Công ty Lắp máy

và Xây dựng69-1 đã trở thành đơn

vị chuyên ngành trong lĩnh vực này

của Lilama, 69-1 còn là đơn vị có hạ

tầng cơsở công nghệ thông tin đủ

mạnh để quản lý các hoạt động sản

xuất, kinh doanh của Công ty, thiết

kếcác công trình vừa và nhỏ.

• Vững vàng với nghề lắp máy

truyền thống , linh hoạt, sáng tạo

trong cơ chế thị trường và lĩnh vực

kinh doanh mới là chế tạo thiết bị

cho các công trình công nghiệp, 43

năm qua, CBCNV Công ty Lắp máy

và Xây dựng 69-1 đã góp cho đất

nước ta nhiều công trình công

nghiệp lớn , góp phần xứng đáng

vào sự nghiệp CNH , HĐH nước nhà.

Lắp máy 69-1 đã trở thành địa chỉ

quen thuộc của nhiều nhà đầu tư

trong và ngoàinước.

THƯỞNG CAO QUÝ

1

+ 1 cá nhân được tặng

danhhiệu Anh hùng Lao

động

5 lần được tặng Huy

chương Vàng chất lượng

caongành xây dựng

tGiải thưởng SaoVàng

Đất Việtnăm 2004

và các công trình công nghiệp



TRANSPORT

OURIST

CO.

CÔNG SAIGONTOURIST. SAGONTOURISTTY VẬN CHUYỂN

CO

TRANSPORT

Địa chỉ: 25 Pasteur , P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , TP . Hồ Chí Minh

ĐT: (84.8 ) 9141889-9141965-9141966-9 141 751- Fax: (84.8) 9141890

my.meawoziow@pr.foma Go Email : transport@saigontourist-st.com sgoto@hcm.fpt.vn

nghề

HÀNH TRÌNH

CÙNG VỚI

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SAI GỒM

Website: www.saigontourist-stt.com

QUÊ HƯƠNG

CÔNG TY VĂN CHUYỂN SAIGONTOURIST

LỄ ĐÁ CHỨNG QUÂN

20

IC

ngsa

Ông Đinh Quang Hiền (bên phải) - Giámđốc Công ty

đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

thi

CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ :

UKAS

QUACERT

JAO-ANZ

C

199 9901 : 2000

VITA

NAPATA

o Cho thuê xe đời mới từ 04 đến 45 chỗ .

© Thiết kế các chươngtrình du lịch theo yêu cầu .

© Đặt phòng từ Bắc vào Nam .

• Tổ chức hội nghị , hội thảo trọn gói.

© Đặt vé máy bay trong và ngoài nước.

© Tân trang và sửa chữa các loại xe.

© Làm thủ tục Passport và Visa các nước .

© Đào tạo lái xe ô -tô chất lượng cao

© Tổ chức đào tạovà thi lấy bằng lái xemô-tô hạng A1 .

O Taxi Saigontourist.

công

dang

chi

tong Đơn vị chinh phục vụ vận chuyển Seagames22 tại TP . Hồ ChíMinh

Uy Con - Chat lượng

Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của Quý Khách

CS 1 : 99C Phổ Quang, Q.Tân Bình , TP.HCM • ĐT: (84.8 )8458838-847& 457-8464646- B424155 • Fax: (84.8 ) 8478093

CS 2 : 42 Cống Quỳnh , Quận 1 , IP.HCM • ĐT: (84.8 ) 9 200046



XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

Trụ sở chính : 105 Lê Lợi , Vũng Tàu * ĐT: 0.64 837 871 * Fax : 0.64 839 857 * Email : hq@vietsov.com.vn

XNLD VIETSOVPETRO THÀNH LẬP NĂM 1981 , LÀ ĐƠN VỊ LIÊN DOANH

GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG NGA KHAI THÁC DẦU KHÍ LỚN NHẤTỞ

VIỆT NAM.

HOẠTĐỘNGTRÊN 2MỎ: BẠCH HỔVÀ RỒNG

* Sản lượng : +36.000 tấn dầu thô /ngày đêm

+6 triệum khí/ngày đêm

* Từ năm 1986 - 2003 đạt 127 triệu tấn dầu thô và

hơn 10 tỉ mỉkhí.

SẴN SÀNG HỢP TÁC, LIÊN

DOANH VỚI CÁC CÔNG TY DẦU KHÍ

KHÁCTRONGCÁC LĨNH VỰC :

Thiết kế, lắp ráp , xây dựng các

công trình dầu khí biển ,khoan thăm

dò khai thác dầu khí, dịch vụ cảng ,

vận tải biển , phòng chống phun

trào dầu khí, bảo vệ môi trường .



THỊ XÃ THƯ
NG YÊN

Địa chỉ: 76 Trưng Trắc - thị xã Hưng Yên - tỉnh Hung Yên * ĐT: 0321 862 749 * Fax: 0321 862 749 * Bí thư : Doãn Thế Cường

T

Thị xã Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ (cách Hà Nội

50km ), tiền thân là Phố Hiến xưa. Phố Hiến xưa là một đô thị hình

thành từ thế kỷ 16, cực thịnh vào thế kỷ 17, một thương cảng lớn ,

đầu mối giao lưu quốc tế sầm uất và phồn thịnh. Kinh kỳ Thăng Long

thời Lê có 36 phốphường thì PhốHiến đã có 20 phường , vì vậy có cầu Ga

thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì PhốHiến ". Thị xã Hưng Yên có quần thể gồm

128 di tích được lưu giữ , trong đó có 17 di tích đã được Bộ Văn hóa -

Thông tin cấp bằng công nhận “di tích lịch sử - văn hóa” với Đông Đô

Quảng Hội nơi tụ hội của các nhà buôn nước ngoài thời kỳ hưng thịnh ,

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯNG YÊN LẦN THỨ XII

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã

(khóa XVII, nhiệm kỳ 2000 - 2005)

ค

Văn miếu Xích Đằng

T

Văn miếu Xích Đằng lưu giữ 8 bia đá ghi danh 102 vị đỗ đại khoa là

người các địa phương trong tỉnh từ các triều đại Trần , Mạc, Lê , Nguyễn

và nhiều di tích khác ... Hưng Yên là quê hương của nhãn lồng, chè sen

long nhãn , bún thang ngon nổi tiếng ... Thị xã Hưng Yên hiện có nhiều

doanh nghiệp may mặc , cơ khí, nhựa, chế biến nông sản thực phẩm ...

của các thành phần kinh tế đang làm ăn có hiệu quả; có gần 30 doanh

nghiệp thuê mặt bằng đang triển khai dự án đầu tư ; có cầu Yên Lệnh dài

2.117m, rộng 15m bắc qua sông Hồng , trên quốc lộ 38 nối thị xã Hưng

Yên với quốc lộ 1 tại Đồng Văn.

ỉnh Hưng Yên được tái lập từ 01 - 01-1997, thị xã Hưng Yên trở lại vị trí là thị xã

tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh . Phát huy những tiềm năng

và lợi thế, khắc phục khó khăn ; trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân thị

xã đã không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng thị xã Hưng Yên ngày càng giàu đẹp

văn minh .

Sau 3 năm thực hiện NQ Đại hội XVII Đảng bộ thị xã (2001-2003): Kinh tế tiếp tục

phát triển nhanh , toàn diện và tương đối ổn định :

* Công nghiệp - Xây dựng tăng 20 %/năm ; Thương mại dịch vụ tăng 19,5 %/năm ;

Nông nghiệp giá trị thu được bình quân 35 triệu đồng/héc-ta .

* Tổng sảnphẩm xã hội (GDP) tăng bình quân hàng năm trên 18% .

* GDP bình quân đầu người năm 2003 đạt 7,3 triệu đồng .

* Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ , năm

2003 : Công nghiệp - xây dựng: 61%; dịch vụ : 33,3% ; nông nghiệp : 5,7% .

* Văn hóa - xã hội có bước chuyến tiến bộ, hoàn thành phố cập THCS năm 2001 ;

phong trào văn hóa - thể dục thể thao phát triển sâu rộng , đời sống nhân dân được cải

thiện , giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8% (năm 2003) .

* Quốc phòng , an ninh , trật tự ATXH được bảo đảm , ý thức chấp hành pháp luật của

nhân dân được nâng cao góp phần giữnghiêm kỷ cương , phép nước .

* Côngtác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện trên 3 mặt :

chính trị, tưtưởng và tổ chức , lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được

tăng cường , hàng năm có trên 80% cơ sở đảng đạt TSVM.

* Từ ngày 01 - 01 - 2004 , thị xã Hưng Yên được mở rộng địa giới hành chính , thị xã

hiện có diện tích tự nhiên là 47km2 , dân số 80.000 người, 12 phường, xã ; Đảng bộ thị

xã có 54 tổchức cơsở Đảng (34 đảng bộ) với 4.300 đảng viên .

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯNG YÊN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO , CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP CỦA TỈNH ỦY,

- THƯỜNG TRỰC HĐND,UBND TỈNH HƯNG YÊN , SỰ ỦNG HỘ GIÚP ĐỠCỦA CÁC BAN ,NGÀNH,ĐOÀN

THỂ TỈNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG VÀ NGOÀI TỈNH , ĐANG NỖ LỰC PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG THỊ T

XÃĐỂ TRỞ THÀNH ĐÔ THỊLOẠI 3 VÀO NĂM 2008 .

THỊ XÃ HƯNG YÊN TRẦN TRONGKÍNH MỚIDOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN , BẠN BÈ, ĐỒNG CHÍ GẦN

XA ĐẾN VỚI THỊ XÃ HƯNG YÊN - PHỔ HIỀN CỦA CHÚNG TÔI

CAU YEN LE



97130

TEL: CÔNG TY CHO- SU ĐỒNG NƠI

DONG NAI RUBBER COMPANY (DONARUCO)

Địa chỉ : Xã Xuân Lập - thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai * Điện thoại: 061 724 444 * Fax: 061 724 123

E-mail: donaruco@hcm.vnn.vn Website: www.donaruco.com
*

Văn phòng đại diện tại TP . Hồ Chí Minh: 39 Bến Vân Đồn - quận 4 - TP . Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 9 400 345 * Fax : 08 9 400 874

Khai thác mủ cao-su

Vười cao -su giống

Giải thưởng chất lượng

của Hiệp hội cao- su thế giới

tặng sản phẩm cao-su Đồng Nai

LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH

+ Trồng và khai thác cao-su thiên nhiên .

+ Thương nghiệp bản buôn.

+ Sản xuất các sản phẩm bằng hạt PE .

+ Sản xuất các sản phẩm bằng nguyên liệu cao su .

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng, cụm dân cư , kinh

doanh địa ốc .

+ Xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông .

+ Xây lắp thủy lợi .

+ Chế biến các loại đá xây dựng .

+ Sản xuất bao bì và sản phẩm mộc gia dụng

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa .

+ Chế tạo, gia công sửa chữa thiết bị và sản phẩm

cơ khí.

+ Thiết kế thi công hệ thống điện sinh hoạt và công

nghiệp.

Công lý Cao Đồng . Vài sẵn sàng liên doanh hợp lúc thương mại với

kếtcả các thànhphiền kinh tếtrong và ngoài nước liên các lĩnh vực : Điều thụ

sản phẩm cao; sản xuất hàng hóa là nguyên liệu cao- su ; hợp lúc khoa

học- kỹ thuật vềcaosu và các lĩnh vực thuộc ngành nghềkinh doanh ,

4

Văn phòng Công ty
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